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LỜI NÓI ĐẦU ` 


Lúc đầu học chữ Hán, điều làm tôi câm thấy vừa khó khăn 
nhưng cũng vừa thú vị không kém là khi tìm hiểu, học hồi những hư từ 
trong Hán ngữ, nhất là Hán ngữ cổ, trước hết vì tầm quan trọng 
và sự phong phú vô cùng của chúng. Đây là lớp từ công cụ-ngữ 
pháp mà nếu không am tường, chúng ta khó lòng đọc hiểu và dịch 
được các văn bân Hán ngữ thể hiện dưới mọi phong cách, dạng thể từ 
cổ đại đến cận và hiện đại. Nhớ lại khoảng 30 năm về trước, khi 
tìm được quyển Văn ngôn hư tự của nhà ngữ học Trung Quốc Lã 
Thúc Tương và quyển Hư tự dụng pháp cập luyện tập của Chu 
Dực Tân trong mấy hiệu sách ở Chợ Lớn, tôi thật lấy làm mừng 
như có công cụ trong tay để mở ra được phân nào thế giới phức 
tạp của hư từ, nhưng cả hai quyển sách này đều chỉ thu thập 
giảng giải chừng năm, bảy chục hư từ và cụm hư từ cơ bản (như 
chỉ, hồ, giả, dã, hĩ, kỳ ..), dù sao cũng chưa đủ đáp ứng cho nhu 
cầu học hỏi có tính chất mở rộng và nâng cao để giúp cho người 
học có thể đi sâu vào mọi loại thư tịch, tài liệu chữ Hán. Sau có 
người bạn thiện ý tặng cho một lượt ba quyển Cổ thư nghỉ nghĩa 
cử lệ của Du Việt (đời Thanh), Trợ tự biện lược của Lưu Kỳ (đời 
Thanh) và Từ thuyên của Dương Thụ Đạt, mỗi khi đọc hoặc dịch 
đoạn văn nào mà có chỗ nghỉ vấn về hư từ tôi đều tìm tra trong 
những sách đó, thỉnh thoảng cũng có ghỉ chép lại để làm thành 
một tài liệu dùng riêng. Tôi luôn nhớ đến anh T. — người bạn đã 
cho tôi những sách ấy - như nhớ đến một tấm lòng từ tâm quẳng 
đại lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác trong đường học 
vấn, với cái tính thoáng không bo bo ôm giữ lấy sách vở chữ 
nghĩa để làm của riêng cho mình. Đó cũng là một trong những lý 
do, động cơ thúc đẩy trong tôi ý nghĩ sẽ có lúc nào đó biên soạn 
một quyển từ điển về hư từ tương đối đây đủ để giúp được phân 
nào những bạn đồng thanh khí trong bước đầu học chữ Hán có 


* Lời nói đầu này có nội dung thay thế cho cả phần HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN. 
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thêm một tài liệu tra cứu cho đổ vất vả. Gần đây, tìm thêm được 
nhiều sách vở, tài liệu mới, tôi bắt đầu thực biện ý định vừa kể, 
bằng cách tập hợp, hệ thống lại những gì đã có được, cộng thêm 
chút ít sở đắc riêng, để làm thành quyển Từ điển Hư từ - Hán 
ngữ cổ đại và hiện đại này. 

Người đầu tiên nêu ra sự phân biệt và định nghĩa tương đối 
rõ ràng về thực từ — hư từ có lẽ là Mã Kiến Trung trong sách Mã 
thị văn thông (1898), quyển. ngữ pháp có tính hệ thống đầu tiên 
của Trung Quốc, khi ông viết : “Phàm những chữ có sự lý- có thể 
giải được, gọi là thực tự; không giải được mà chỉ dàng để bổ Sung 
tình thái cho thực tự, sọi là hư tự” (Phàm tự hữu sự lý khả giải 
giả, viết thực tự; vô giải nhỉ duy đĩ trợ thực tự chỉ tình thái giả, 
viết hư tự). Theo Mã Kiến Trung, có Š loại thực tự là danh tự, đại 
tự, động tự, tĩnh tự, trạng tự; và bốn loại hư tự là giới tự, liên tự, 
trợ tự, thản tự. 


Sau Mã thị văn thông, nhà ngữ pháp học Dương Thụ Đạt 
khi soạn quyển Từ thuyên lại xếp cả phó từ (tức trạng tự), đại từ 
(tức đại tự) và vài loại động từ đặc biệt (như nội động từ, bất 
hoàn toàn nội động từ M -Š) vào loại hư từ, Hiện nay, các nhà 
nghiên cứu Trung Quốc đều thống nhất có 5 loại hư từ là phó từ, 
giới từ, liên từ, trợ từ và thần từ, Tuy nhiên trên thực tế, các sách, 
từ điển về hư từ vẫn thường kết hợp giải thích luôn cả một số ít 
đại từ, vì đường như loại từ này cũng có chỗ nữa hư nữa thực, nếu 
xếp vào loại hư từ cũng không phải hoàn toàn vô lý. Riêng trong 
quyển từ điển này, ngoài việc đưa vào một số đại từ, soạn giả còn 
thu thập và giải thích thêm một số (chừng vài ba chục) động từ 
loại đặc biệt, như trợ động từ và đồng động từ (Dương Thụ Đạt 
goi đồng động từ" là bất hoàn toàn nội động từ), một số ít số từ 
và hình dung từ, điều này, về mặt lý luận học thuật có thể chưa ổn 
so với tên gọi của từ điển nhưng vê mặt thực tế lại bổ ích, xuất 
phát từ lương trì nhận định rằng ngôn ngữ cũng như Cuộc sống, 
có những khoảng hư thực khó phân, nay nếu ta đem một số từ ngữ 


” Xem MỘT SỐ THUẬT NGỮ NGỮ PHÁP ð phụ lục cuối sách. 
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đạt của người xưa cũng rất khác. Về mặt học thuật, nhiệm vụ của 
khoa ngôn ngữ bọc (mà từ vựng học là một phần trong đó) đòi 
hồi chúng ta phải đi dân tới sự tỉnh xác nhưng kinh nghiệm thực 
tế cũng cho thấy rằng không bao giờ có sự tỉnh xác hoàn toàn. 

Mặc dà vậy, điều này chắn chắn sẽ không dẫn đến thái độ tuyệt 
vọng của những người đang học hồi nếu họ đừng tuyệt đốt hóa 
giá trị của ngôn từ chữ nghĩa, khi thấu rõ rằng ngôn ngữ chẳng 
qua cũng chỉ là phương tiện diễn đạt chứ ' không phải là cứu cánh 
tối hậu của cuộc sống, và sự ngộ nhận lẫn nhau qua loại Phương 
tiện sách vở cũng chỉ là điều phổ biến thông thường, giải thích vì 
sao không bao giờ có được một quyển từ điển hoàn hảo vê mọi 
phương diện, nhất là khi nó tìm cách giải thích một ngôn ngã cổ. 

Ti rong tỉnh thần đó, người soạn có thêm vài lý do nữa để hỉ vỌï/g 
quyển Từ điển Hư từ này Sẽ được "iếp nhận với lòng khoan thứ 
của đông đảo người sử dụng và các bậc thức giả am hiểu cũng 
sẵn lòng chỉ cho những chỗ sai sói, bất toàn. 


Sau hết, từ điển này có lẽ cũng khó được hoàn thành như 
ngày hôn nay nếu không có được sự giúp đỡ tận tình của cơ sở 
Dịch vụ Vì tính - Chế bân do anh Dương Trình Hải và chị Huỳnh 
Kim Điền phụ trách, đặc biệt là công phu nhập liệu, sửa tới sửa 
lụi nhiều lần đòi hỏi khả nẵng kỹ thuật tỉnh tế, sự hiểu biết, cũng 
như sự chịu đựng káo đài về thời gian rất lớn (mà không hoặc rất 
ít khó chịu) của chị Ngô Quảng Đình; anh Lê Anh Minh đã cho 
mượn một số tài liệu để soạn thêm phần “Bổ di”; anh Khưu 
Thành Nhơn giúp đọc lại để kiểm tra chánh tả (phân tiếng Việt) 
lần cuối; anh Lương Thanh Cường cùng với Nhà xuất bản Trẻ 
TP.HCM đã tổ chức tốt việc in ấn, xuất bân, nhân đây tôi xin bày 
tô lòng biết ơn thật chân thành. 


TP.Hồ Chí Minh, tháng 4.2002 
TRẤN VĂN CHÁNH 


thuộc loại khó phân biệt này để giải thích vào từ điển hư từ, chẮc 
chắn cũng không có gì trở ngại. 


Trong sách này, mỗi hư từ hoặc cụm hư từ đều có ghỉ rõ từ 
loại (xem bằng chữ viế! tắt) nhưng cũng có chỗ không ghỉ, vì khó 
xác định nó thuộc loại nào, nhất là những từ ghép hay cụm hư từ 
mà các nhà biên soạn từ điển hư từ Trung Quốc thường gọi chung 
là “cế định cách thức” (cách thức cố định), “quản dụng từ tổ” 
(nhóm/cạm từ quen dùng), “đoân ngữ” (cụan từ, như bồ vị...), hoặc 

“ngữ khí từ liên dụng” (ngữ khí từ dùng liền nhau, như hồ tai, đã 
phù, dã hồ, dã da...). Riêng trong từ điển này, những trường hợp 
như vừa nêu sẽ không ghữ rõ từ loại hưng khi cần thì có giải 
thích thêm (trong dấu ngoặc đơn) nguồn gốc của những nhóm từ 
đó. Giữa trợ từ (như tử, lai...) với ngữ khí từ (như bồ, tai, đa...) và 
từ '.xuyết (như như, nhược, nhiên...) từ điển này cũng không tách 
riêng mà đầu gộp chưng goi là trợ từ [viết tắt (irợ) trong đấu 
ngoặc đơn], trừ một số đơn thuần chỉ là từ xuyết (ôm hậu xuyết 
hay từ vĩ, hậu tố, và tiền xuyết hay từ đầu, tiền tổ) thì có nêu rõ. 


Phạm vì thụ thập từ ngữ trong từ điển nầy bao QUÁI ‹ cả Văn 
ngôn (Hán ngữ cổ) lẫn Bạch thoại (hình thức văn viết của tiếng 
phổ thông hay Hán ngữ hiện đại) trong mọi thời kỳ từ thời Tiên 
Tân đến Đường Tổng, Ngũ đại, Nguyên, Minh, Thanh cho tới hiện 
đại, kể cả loại Văn ngôn không Chính thống tức một đạng có pha 
phách khẩu ngữ Trung cận đại thể hiện trong các thể loại văn 
học nhí bút ký, tiểu thuyết, hí khúc, tầy búi, cố sự, ngữ lục và 
kinh luận Phật giáo .. Cũng may, trong quá tình biên soạn tôi đã 
tìm được : quyển Đôn Hoàng biển văn tự nghĩa thông thích của 
Tưởng Lễ Hồng và dùng tài liệu này để thu thập thêm một số hư 
từ và cựm hư từ đặc biệt chỉ thấy dùng rong Biến văn, một thể 
loại văn học kể chuyện đời Đường bao gỗm phân lớn văn vẫn xen 
kế văn xuôi với nội dưng căn cứ vào những chuyện kể liên quận 
đến kinh Phật, lịch sử và truyền thuyết dân gian, Đây là một công 
trình biên khảo có tính bác học với những luận chúng và đối 
chiếu phúc tạp, nên khi rút lỉa để đưa vào từ điển, soạn giả đã cố 
gắng chỉ chọn những nội dung cơ bản và câu thí dự ngắn gọn 
nhất vừa đủ mình họa cho ý nghĩa của một hư từ chứ không dẫn 
chứng dài dòng, bù lại có ghi rõ nguồn tham khảo bằng chữ tắt 
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tên sách ĐHBVTNTT (Đân Hoàng biến săn tự nghĩa thông 
thích) kèm với số trang để độc giả rộng đường tham khảo. 


Về cách trình bày (tạm coi là cấu trúc vì mô), cũng như 
những cuốn từ điển, tự điển Hán ngữ khác của cùng soạn giả 
trước đây, từ điển này xếp các từ đơn theo trật tự 214 bộ thủ 
truyền thống của Trung Quốc mà người Việt Nam chúng ta đã rất 
quen dùng, kết hợp với thứ tự số nét. Các mục từ ghép hay Cựm hư 
từ được xếp dưới mỗi từ đơn và theo thứ tự A,B,C .. của ký hiệu 
ghi âm tiếng phổ thông (piuyim). Mỗi từ đều được viết dưới hai 
đạng phôn thể và giản thể, ghỉ cả phiên âm Hán Việt lẫn âm phổ 
thông, và đều nêu rõ từ loại;-nếu có nhiều ñg]ĩa mà mỗi nghĩa lại 
theo một từ loại khác nhau thì các nghĩa và từ loại đó cũng được 
tách riêng thành các số ®,@,@.. Trường hợp một từ (đơn hay 
ghép) chỉ thuộc một từ loại với nhiều ý nghĩa khác nhau thì phần 
từ loại chỉ ghỉ lên đầu, trước nghĩa số @, Để phân biệt nghĩa cổ 
và hiện đại, chúng ta có chữ (vấn) trong dấu ngoặc đơn để biểu 
thị Văn ngôn (nghĩa cổ); nếu không ghỉ gì cả thì nên hiểu đó là 
nghĩa hiện đại, hoặc cũng có thể dùng chung cho nghĩa kim lẫn 
cổ, vì trên thực tế trong một số trường hợp không có sự phân biệt 
hoàn toàn giữa Văn ngôn với Hán ngữ hiện đại. 

Mỗi ý nghĩa của hư từ được cốế gắng diễn đạt, giải thích 
bằng những từ ngữ tương Äương trong tiếng Việt, khi cần mới giải 
thích thêm về cách đừng, vị trí trong câu và lác dụng ngữ pháp. 
Phần quan trọng để hiểu sâu ý hghĩa. của các hự từ chính là 
những câu thí đụ mà người soạn “HỆ này đã cố gắng tuyển chọn 
sao cho ngắn sọn vừa đủ và dịch nghĩa hẳu như sát theo từng chữ 
để người đọc dễ theo dõi. Chính vì phải dịch sát nên cốt yếu chỉ 
đạt được tiêu chuẩn “tín” (dịch đúng ) còn hai tiêu chuẩn “đạt” 
và “nhã” bắt buộc phải tạm gác qua. Tất cả thí dụ dành cho 
những hư từ Hán ngữ cổ đều có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, không 
chỉ được sưu tập từ những từ thư và sách ngữ pháp hiện có mà 
còn được soạn giả tìm kiếm trong mọi loại thư tịch và tài liệu có 
được trong tay, kể cả thơ văn, ngữ lục (Phật giáo), sử sách viết 
bằng chữ Hán của các tác giả Việt Nam trong các triều đại Lý, 
Trần, Lê, Nguyễn .. 


VHI 


Phương châm cơ bẩn của từ điển này là gọn và đủ, vừa 
tránh bớt những phân tích giảng giải quá khúc chiết tuy rất đáng 
nỂ và phần ảnh được tính khoa học của khoa ngôn ngữ nhưng lại 
đài dòng khó nhớ, như một số tác giả Trung Quốc đã làm, vừa cố 
không bỏ sót những mục hư từ cần thu thập, kể cả một SỐ mục từ 
hơi lạ và tương đối ít xuất hiện. Làm như vậy, nếu tính luôn phần 
Bổ đi phụ kèm theo phân chính (ở trang 629), từ điển này đã cố 
sống đáp ứng với nưức.cao nhất nhu cầu học hỏi, tham khảo của 
độc giả, nâng lổng số mục hư từ lên đến 3.042 mục (trong đó 
phân chính văn của từ điển chiếm 2.892 mục với 1.072 mục từ 
đơn; phân “Bổ di” 150 mục). 


Cuối sách là một bằng mục lục xếp theo bộ thủ, độc giả có 
thể tra trước tại đây để dò những mục muốn tìm về số trang rồi 
lật vào bên trong, hoặc tra thẳng vào nội dung từ điển, đầu được. 
Ngoài ra còn có thêm hai bằng tra từ khác nhưng chỉ ghỉ theo 
những mục từ đơn để từ đó tra ra những mục từ ghép hay cụm hư 
từ khác, một theo phiên âm Hán Việt và một theo phiên âm Bắc 
Kinh (bằng ký hiệu chữ La-tinh) để phụ trợ cho việc tra tìm theo 
bộ thú. Phần phụ lục sau chót gôm có: (1) Một số thuật ngữ cơ 
bản về ngữ pháp đã được dùng trong. sách này; và (2) Đối chiếu 
vài hư từ trong tiếng Phổ thông và tiếng Hương Cảng. 


T rong việc biên soạn từ điển, cố sống cắt ñnghia cho chính 
xác và ổn thỏa những thực từ đã là không dễ, đằng này đối tượng 
lại là những hư từ rất tính tế phức tạp. Nếu có thể giúp ích được 
@ì cho độc giả chẳng qua cũng nhờ ở sự góp nhật, sắp xếp lại 
những gì đã có từ công trình của những người đi trước theo đúng 
quan niệm và cách nghĩ lâu nay của soạn giả, là mình chỉ làm 
được cái việc tra cứu trước thay cho người khác, thêm vào đó một 
chút công sưu tập, sắp đặt, hệ thống lại từ những tài liệu rời rạc 
khác nhau một cách có ý thức để tiện dụng cho những người cần 
dùng mà thôi. Vã chăng, thế giới chữ nghĩa ngôn từ cũng bê bện 
không kém, cùng một từ ngữ trong sách cổ mà các nhà chú giải 
hoặc biên soạn từ điển từ trước đến nay giải thích đôi khi không 
thống nhất nhau, và thường cũng không có cơ sở nào để quyết 
định một cách chắc chắn, vì thư tịch qua khoảng mật mờ của thời 
gian thiền cổ đã tam sao thất bổn rất nhiều, tâm ý và cách diễn 


1x 
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(—) oE7TSG@^ 





_Ƒˆ Thượng [shàng] ® (2z) Đặt 
sau động từ chỉ sự làm xong: Ñf£ 
E4 Nữ oài lời 3š LÍ 
Được bầu làm đại biểu, BẸ É& 
Gấp thành bàng; © (irợ) Đặt sau 
động từ để chỉ hướng đi lên: È} 
ERREEE L/ÈlW 72⁄2 ôi n2 
tuổi x2 lôu Mậu Lăng (Hán 1À); 
@ (zợ) Đặt sau động từ dùng 
chung với chữ “%E”, “%” chỉ 
hướng theo: ƒ# EZK Bò 2; BR 
_ˆ# Gưỡi lu; ® (rợ) Chỉ số 
lượng nhất định: ĐÈ E#Š 
Hàng nghàu bàng oạn; ® (oăn) 
(g//) Hãy (dùng như iƒ): ki 
PHBS \ Hy cẩn lận oậy thay! 
(Thi Kinl: Ngụy phong, Trắc Jỗ). 

[ ET] thượng hạ [shàngxh] 
(ø¿/) Trên dưới, khoảng chừng, 
độ chừng (đặt sau số từ hoặc 
lượng từ: Zf8ấ@@fiqÌ-E 
TR Ông «4 tuổi lioảng (trên 
dưới) ldy mươi 427KIfBfbšt 
RlWfE—Tïí LTT L4 ước nă1n 
nay ước lính sân lượng mỗi mẫu 
trên dưới thỘI tigàn cÂn. 


T Kỳ tgí] Mz‡£ (bộ /Ò. 
SSƒ Đư, dữ [yú, yă] Xz #4 (bộ 
EÐ. 














(3 nét 








“‡Ý f Bất [bù] /2/) ® Không, 
chẳng, chả (từ chỉ ý phủ định 
hoặc từ chối): TẨN§E Kông 
Ji; 1† Không tố, ®ùông ba), 
Mông 2; #WÑ 3K 1ô đả i 
2; @ Không, không phải, 
chẳng phải (dùng với ý phủ 
định lời nói của đối phương): 
†blðEESEIHB ? 2F › †ui#lM4l 
{RAT Anh ứa mới xuống tông 
thôn đØ) à? Không plải, anh ấy 
ề đZ iôu rồi; ® Không (từ chỉ ý 
không đạt kết quả, trái với #8 
[de] “được”, “nổi” v.v..); 7K 
BH Xáök đủông zổi RR TRE 
Ná¿ #hông (được) rõ, ® Không... 
thì (dùng với chữ ð# [iiù] có ý 
lựa chọn): f/EƒKEMVREÍE : 
TEHHRH ' DĐ HÌM 77006 giò 
nghi, anh 1a không đọc sách 1h) 
đ¿z áo; ® Không có (dùng như 
#€): TSMRIHIL? Kông có án 

_ mặt /rồi sau cơu mwe thì s40 có 
dầu oằng? (Đỗ Mục: A Phòng 
(œng ĐÀ); SRHHTTh Nếu quân 
*ông có công l2o... (GÈu lễ: Đại 
1w); J1 =HTNH#EEX E Kiôug 
?ội ngày nào trà “hông có bjnl 
nh (Hán thư: Võ Ngũ tử rộn 
#w); ® Không phải là, chẳng 
phải là (dùng như 3E): 2# 





tu. 


` () 


ĐHBVINTT 


(đồng 2k7) 
(2) 
(đ/) 
(g/) 
(4) 
(22u) 
(ioạ¡) 
() 
(ø//) 
(2) 
(7/4) 
(0anj) 
tr. 


. ty) 


(rrợ 7) 
(oðu) 


BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 
B§ ñ 


Cũng viết X{E 

Động từ #8] 

Đôn Hoàng Biến văn Tự nghĩa Thông thích 
óc e2 
Đồng động từ [ñ]ðÿãã] 
Tiếng địa phương 7# 
Đại từ {tã] 

Giới từ Zìãñ] 

Hình dung từ 225 
Khẩu ngữ 1E 

Loại từ Bi 


Liên từ š 





bài) 

Phó từ 8ã] 

Số từ B8 

Thán từ ñ#]J 

Từ tượng thanh ##] 
trang 
Trợ từ B)ãñ] 

Trợ động từ Bế] 

Văn ngôn (Cổ Hán ngỡ) XE (ii ) 
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HÁN NGỮ ĐẠI TỰ ĐIỀN BIÊN TẬP ỦY VIÊN HỘI, Hán ngữ đại 
tự điển XššE7K'Ƒ, Hồ Bắc Từ thư Xuất bản xã - Tứ Xuyên Từ thư 
Xuất bản xã, Võ Hán, 1995. 


LƯƠNG KIÊN DÂN, - VAN LÝ. CHU VĨ LƯƠNG, Cổ Hán 
ngữ Đại từ điển rÄšEE;KRRIỂR, Thượng Hải Từ thư Xuất bản xã, 
Thượng Hải, 2000. 


VƯƠNG LỰC (Chủ biên), Vương Lực Cổ Hán ngữ tự điển 
7t EZL, Trung Hoa Thư cục, Bắc Kinh, 2000. 

LỤC PHÍ QUỲ (Chủ biên), 7rung Hoa Đại tự điển thšÈ2KZƑ1R, 
Trung Hoa Thư cục, Bản in lần thứ 2, Đài Loan, 196. 

HỒ DỮ THỤ (Chú biên), Tân biên Cổ Kim Hán ngữ Đại từ điển 
#Mti2I#EEXBilth, Thượng Hải Từ thư Xuất bản xã, Thượng 
Hải, 1995. 





TRẦN PHỤC HOA (Chủ biên), Cổ đại Hán ngữ Từ điển ;2ƒ\§ã 
RRÏflt, Thương Vụ Ân thư quần, Bản in lần thứ 6, Bắc Kinh, 2000. 
THƯƠNG VỤ ẤN THƯ QUÁN TỪ THƯ NGHIÊN CỨU TRUNG 
TÂM, Cổ Kim Hán ngữ Từ điển d+ÿ&SERRIRk, Thương Vụ Ấn thư 
quán, Bắc Kinh, 2000. 

NGÔ CẢNH VINH, TRÌNH TRẤN CẦU (Chủ biên), Tân thời đại 
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Bắc Kinh, 2000. 


xvm 


(—)ì—@7]= 


Il#ll## › fb(94AESNXIN 
{E Mãi đến tuổi 0Ề chiều, ông Ấy 
tẫn kiêu trì 0iố/ lách mỗi 14gày; 
@ Thẳng, thẳng một mạch: — 
BE Đi đẳng fVUNRRRI& 
HÀ -RMBNiù)MờYT 7T? đi 
ii cao ở ĐÌía 0a?› Hàng (âu 
có thỂ nhàn thấy thằng sông Tiều 
Đường. 

[—#] nhất trí [yizhì] (227) 
Nhất trí: #ì8?Ÿf§ñ › kZ4—St 
IIES=/IWHIEHRU2K 62 
Àl¿ hảo luận, mọi tgười thấy trí 
đồng ý Đương ám do rổ ba đề 
x⁄Øi. 

[—fl] nhất chủng [yïzhòng] 
(oðn) (/rợ) Giống nhau, như 
nhau, cũng thế, thế cả (dùng 
như —‡Š [yiyàng)): #ljšZ&Z 
—flẬ. Nơi uơi đều thế c4 (lắp 
nơi đều nuủủư nhau cả) (Piật 
fuyủ A Di Đà kinh giảng tinh 
tăn). (o, —3R. Xưn ĐHBVTNTT., 
rr. 497. 

[—#&] nhất chủng [yïzhòng] 
(oău) (rợ) Giống nhau, như 
nhau, cũng thế, thế cả: §##-- 
#› ESi&4U? Tướng nói nữ 
trau (cứng tô), cú gì khác trùau 
Äôu? (Sưu thần ký: Lý Tín). Úb. 
—#. X2 ĐHBVTNTT., ír. 
427. 


[—š] nhất chuẩn [yizhũn] 
(2z) Nhất định, đứt khoát, chắc 
chấn: {Ù-—-Ì#ZjU§? Az¿ Ø 
8ỦÙấ? địuh đếu chứ?; S fBNIWYPV, 
—Ì§HL‡# đã Tu ñogrj ấm 


0ay chắc chấn tốt hơn trăm 1\goái. 


- [ —##] nhất tổng [yizðng] (4z) 


® Tổng cộng, tất cả, cả thấy, 
toàn bộ: — #§&—-†-[il,A, G2 4y 
20 người. Nủư #82 [zönggòng]; 
@ Toàn bộ, hết: iš#È#{8—#4t 
26iâttiiift Những 0iậc này giao 
}ế (toàn bộ) cho ủọ là. 


(2 nét) 


;ƑJ Vạn [vàn] A2 #8 (bộ *°). 

—. Tam [sản] (o#z) (24/) Nhiều 
lần: ={REMWfE 49⁄2 øgl? ii 0È 
lời nồi 0Ày; #x1=' RRf0f£ef7 
Quý Văn 1È ngủ? Èÿ rồi múi làm 
(Luận ngữ: Công Dã Tràng); 
H38 T4 mỗi ngày với lại 
thân ta ủa lầu (nhiầu lầu) (Luận 
ngữ: Học 0ú); —JTHE › RIfã 
EW Ba lầu bj gãy tay, mới biết 
cách trị tà trở thành lươig y (Tả 
truyện: Đinh công LẬP 1A0 HHÔU); 
#=B\=1L 72 từng ña lần 
Ä/uh trên ba lần thua (L„ L2 
Lực tiện”). 

















MA —l Nguồi trong xóm 
đối oới mấy cụ già cô độc này 0Ö 
đi 0ới tigười thâm của màn, 
[——] nhất nhất [yyï] (22 
Từng người (cái, việc) một, tất 
cả, hết cả: #fÈ——-2`ÉH Không 
;hỂ giới thiệu từng người được 
†RbX#únlt › X——WMãt 7 
Tu hòn đại LÀÌÁI ĐÀ ĐỆY, 
#hông nói rõ LÙNg OIẬC THÔI HỨA; 
ñärS&5|X@——#ðl] : 
ii. Nững doạn dẫn chúng 
£rong bài 0iất đỡ kiểm tra lối cả 
(äã kiểm tru tùng đoạn ôi), 
#hông có sai lầm; ——liiflirZ. 
Hãy ngủc ho (lổ) tùng người 
một (Hàn Đôi tủ: Nội trữ thuyết 
gượng: ILÁ ——fRÑ.RSPTRRi 
› @8ä Nguồi &ia tế lại lế 
đầu đuôi, mọi rigười ngh¿ rồi đầu 
3z xó/ ri ?j2ø (Đào Uyên 
Minh: Đào Ö22 2guyên #ý). 
[—--—- ] nhất.. nhất... 
[yi...y1...] (2z) ® Vừa ... vừa... 
khi... khi... (lúc... lúc...): —ÄE 
—# Ứ¿ iờng 0a rủi, —ƑR 
—EflB~Z 58 Mộ đúng tội 1đ 
(uờa đóng Uừa mổ) gọi là biến 
(Glu Dưh: Hệ từ thượng); 
fr2th› —Mi— › —=ðR: 
SI! đi trong bẩy tăm mà kb¿ 
thà cho #Èj thà lấy, thay đổi sao 
mà quá thế! (14 truyện: Thành 


ng 


côøg bá/ tiên); —DR——Blb › XE 
ZàềU, Ki căng kùi chùng 12 
dách làm của oua Văn 0ua Võ (Lỗ 
&ý: Tạp “ÿ lạ); © Kẻ... người... 
—IE—Ä[I X2 xướng người Ủọa. 

[—E] nhất tái [yài (242) 
Nhiều lần, một đôi lần, năm lần 
bảy lượt: —ffSZVJSĂM 1 /2 
cám ơu liều lần; SN RÀREZØR— 
T8XRL › fU1TjKÙ đu 
tí t0gÌiệm tHỊ th? bại nhiều lầu, 
lọ 0ẫn không chút chán nản; {(Ù 
—E MEN AÑ 4z 
thiàu lầu được Äáuh giá là nửôn 
tiên 1 0; —HỦ?8 › —RIlffr 
Một đôi lần thì Èùoan 1hứ, ba lầu 
1Ù) tha (Quản rủ: Lập chính); 4 
XE › -EETE 7% 
bền ở hujện (hành, mỗi năm đôi 
ña lần đến mà (hôi (Gấu Xuyên 
2iên từnh /â0). 

[—RIl] nhất tắc [yizé] (”) Một 
là (như —ZR [yñtái]: 4RtZ 
ZEHIAl: —RIlJ1š › —RIl1 
TH Tuổi dủa cha mẹ già thông thỂ 
không biế, tỘI là thÊM từng, 
?ộ/ là thêu sợ. 

[—iã ] nhất trực [yïzhí] 4z) ® 
Mãi, luôn luôn, vẫn luôn, suốt 
(thường để chỉ thời gian hoặc 
phạm vì): RR—iïf'Fƒ—X—# 


Älưa suñƑ tỘI iBÀÿ tội đêm; — 
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tức khắc: —#ÿJjÑ#fbjEff 
Trong chất l4t không 0„hÓ ra auÀ 
4 là ai, 2A › —fgE- 
EESHSIEM Điệu d/2 đột ngội, 
rong thà lầu tối F20 th tực; 
@® Lúc thì... lúc thì: —J#‡ậ— 
HIẾN Lúc 0) nóng, lúc thà lạnÃ; 
SSWRERI › ÀLEBHUIE—RjHB—- 
RƑÑ§ ›: XÃ§HLÁ§f A22 ẩm 
2Ù) ở 0ùng Giang Nam lúc tạnb 
lúc mưa, thời riƒ biếu đổi tất 
/ường _ WNÈ—IỆTRN › —fẰ 
IYN › BEEEFEDEE Tướng lát lúc 
lổng lúc trằum, bế! súc ôm tai. 

[—Bli ] nhất đồng [ynóng] (ø¿z) 
Cùng, chung: —|B]H4ÄfF (2⁄ø 
xuất phát, cùng đì, Njœ —#Ö 
gjjz @. 

[—#R] nhất vị [yïwèi] (2/2) Một 
mực, một chiều, đơn thuần, chỉ: 
Ti -DtRXBj Kông Hổ mội 
;ực chiều /ủeo; —IER)BSRRMBI 
Đơn £Ùuần chạy theo số lượng (ch 
dạy (leo số lượng); —ERIEẾ 
Một tực từ chối. 

[—F] nhất hạ [yixià] (2) ® 
Một cái: #j— Ff#⁄2?-Hlệ Hôn 
# Öê một cái; © Bỗng chốc, khi 
thì, lúc thì: ï§ã › — Fìâ— 
"FÊN X/ rời đhấc nóng, chấ 
/zzi, TùRfï— Ff › —TIR 

›: TRE Bôul dủa auÙ ấy lúc 








thì tố lúc thà xấu, thông được ổn 
định lắm; }TRRRIRERI › — 
"FZHE › — FIANN › #É(LW# 
Mùa ẩm thấp ở Giang Naớn, lúc 
/h) trời tqHÀ, lúc thì tua dâu, 
thay đổi thất thường. Nủz —WŒ 
1gj7a @. 

[—[Ei] nhất hướng [yixiàng] 
(pÄz) Xưa nay vẫn, lâu nay vẫn, 
vẫn luôn, luôn luôn: —J#J#ÿjf@ 
Xa nay uẫn cầu È2; {tl—IBỊ 
JNI[E#E Nó lâu tay dẫn Ua 
/ÖúzÈ ôm nhạc; È—[RS7BìBEB 
HẾẬNfẳ6JZR 12/2 xưa say oẫu 
#lông có tbúi quen thúc ÈJuya dậy 
rễ; [[—I|HRIIE \ Lâu nay anl 
uấẫn Èlủe ch!, 

[—‡#}] nhất dạng [yiyàng] (Zg) 
Như nhau, giống nhau, ngang 
nhau, cũng thế (thường dùng 
phối hợp với một số phó từ biểu 
thị sự đồng nhất, như #ất : #Ÿƒ& 

+ #n[E] để so sánh hoặc thuyết 
mỉnh một tình huống tương tự; 
phía sau —‡Š thường có các trợ 
từ Hb hoặc ÊW): KRR7Ñ—-ERHÙ - 
1B LBHìR Xe ña chạy 0ø 
lay giống tùw bùi 0UùauÈ qua trên 
đường số, T8} TÍERk—1£ 
BUẩAIR Azl ấy đối 0ới công 0iậc 
có HÌẬY Hui thư hâa cháy; J§ÑBB 
Ä\šffÄ534iuift2@MfiHäC 











[—Wff8] nhất khối nhỉ [yï 
kuàir] (2) ® Cùng một nơi, 
cùng một chỗ (như —#g nghĩa 
®); @ Cùng, cùng một thể, 
cùng nhau (như —##@ nghĩa @). 

[—Z&}] nhất lai [yilái] () Thứ 
nhất, trước tiên, một mặt, một 
là: #@8ifñ8ãt#ữ#f{ › KƒS—ZKRT 
MãB4BlXH872 › —ZRRIDI 
%JÃT4NHÄRÑ Đám cưới nên 
làm đơn giản, 0ì mộ là đữ rốn 
Èim 0à ĐÙí súc, bai là trân được 
liều piiền roái N? ` —RI 
[yzé]. 

[—38] nhất Hên Tymán] (0/ 
Liên tục, liên tiếp: —BETŸ 
#%Ñ : &ISEWRT Aza lên 
tiệ tiấy ngày, ÈÀ( trời đ2Z trở nôn 
HÁT 1H. 

[—£@&] nhất luật [ynồ] //) ® 
Đều, tất cả đều (đặt trước danh 
từ, có thể hiểu động từ được tỉnh 
lược ở khoảng giữa) : #ï#† 
8-8 (&) NRẬR Mới 
làng mới tất củ đầu (là) thà lầu 
sáu (tầng: SỈj@BMIŒ—fE 

(#®) HIÁ T ( bọc siảh 
được tiêm duyệt đều (mặc) áo sơ 
z¿ trắng; @ Hết thây đều, tất cả 





đều, nhất loạt Quậo: 4FS#£—- 


tEỰ# Các dân tộc 0ùấ? luật 
(0hảy đều) bàuA đẳng; #2}][IWEX 


(—}— 





9Ñ: —TRHRBENHG 14m giá 
luổi liên hoan, tấ? cả đầu pủả¿ có 
tá 206i ẨÑược 0ào dll. 

[—i ] nhất diện [yïmiàn] (2¿⁄) 
Một mặt, vừa. A2 —È# [yï 
biãn]. 

[—##] nhất tề [yTgf] (2z) Nhất 
tÈ, đồng loạt, cùng lúc, cùng lượt: 
—#ftv (ùng dỗ /2y; XØ— 
TH] Mọi người đồng loạt ra 
2) (ra 2y cùng lượt, cùng lúc ra 
1z); NẤWT3S—-W8|T Người 
oà lành lý cùng đến !iột lúc. 

[—##] nhất khởi [yiar] (2) ® 
Cùng: —#2+ (Còng 2; fRäfR 
—kHXEÙÀ Tôi dùng 2nh oào pÌố; 
nữïƒf1ãÑ#Jÿ?Jƒ › BR2ñJJ1—& 
3È Guúng tôi đã đến Hà Nội, 
#gày mai có thể cùng ổi; ® (đpl) 
Tất cả, cộng lại, tổng cộng: š§ 
3RPH › —622)##? Mấy 
cái này tổng cộng ao nhiêu tiỀn?; 
nÈ{f35(lBt—*e1i-† —flA, 
Lđp lọc tày dủa chúng tôi tổng 

` cộng tiăn tit0i hai 1igồi, 

[—#] nhất thời [yishí] //¿) ® 
Tạm thời: —E#Ÿ#JRZRXf 7m 
đời cồn dủwa dùng đấu; {Ù—RŸ 
Si tr; ®A@T7BEHÌKƒ 
Tạm dời anh ấy bj lưng bÚ, 
#Èônug bao lâu uiữ cuối cùng sẼ 7ð 
zz; @ Trong chốc lát, ngay, liền, 




















TỪ ĐIỂN HƯ TỪ 


Hán nÏ bổ đại và Hiện tại 


th» 


cả ñ li BÚ] Bni ĐÀ 


(—)— 


ñozn ngôn; 4 E76 › THỊ 
—ấiiI<Stb, Mỗi gui làm /leo 
đhí riêng thành, đông IHỂ nói 
chung cả được (Bão Phác 1: 
T38 rrệ). Œo. —BỆ. 

{—#] nhất cộng [yigòng] (22) 
Tất cả, tống cộng, hết thấy: — 
‡t4⁄⁄>»ÁÁ? Tứ cà có bao thiêu 
g0i2. Nủz 3È [zönggòng]. 

[—Bï ] nhất quán [yïguần] (22) 
Nhất quần, trước sau như một, 
luôn luôn: ƒf—flƒ@ Ai 
Aøl ấy đối đZi oới người thác 
'luôu luôn khiêm tốu hòa uÙ2, 
Tñ-E+iEBHIXZ'224/h: — 
tÈVẰ% GCiúng tôi luôn luôn 
(ước sau đồM) chủ trương các 
ước Èhông Đhân biệt lớn 0Ùủ đều 
thất luật bình đẳng. 

[—B] nhất hà [yiế] (oZz) 
(2¿z) Sao mà quá vậy, thật biết 
bao (biểu thị ý cảm thần, có thể 
đặt trước vị ngữ là ngữ tính từ 
hoặc ngữ động từ): % HZZZZ— 
IHIäE1B? Tống đầu ngày 04 
420 003Ề j từơng quá vậy 
(Töuyð uyên: Tôn iu); †BH8— 
TRE Kío thuyền sao mà #iổ! (Lý 
Bạch: Ð/z2 Đô ¿ô a2); SSRÉ—[R] 
#4! Mi l K2 dại quái 
háo sao mồ quá dữ tợn, bà lo 
#)ác lúc sao mà quá Äáng thương] 























(Đỗ Phủ: 72ø¿ Hào 220; 8Ä 
3 —lnIRJZ## K2 yêu #4 rhật ng 
yêu iØ baol (Tam quốc củí: Ngụy 
thu, (lung Do truyện (Ù/ dẫn 
Ngự ượ); TÌWEIGRRNL 
i77 › —†RIiBIIb, ! 
Xưa Ban Bưu dựa oào Đậu 
Dung tà lập công được ở ĐÌía 
đây Hoàng Hà, tay sao mà giống 
guá oậy! (Tam quốc chí. Ngụy 
tằứ, Lưu Phóng truyệu); —{RÏn 
% Tiật dáng cười ÙjØ baol 
(Nhaw thị gia buấn: Khuyến bọc). 

[—#}] nhất giai [yijie] (oZz) 
(øj/) Thây đều, hoàn toàn: #E 
ÑhÄETE › —MRZC. Miug /ứ 
oụu DẶP Èbác, tẩy đầu loại bỏ 
(Tùy thứ: Ngưu Hoằng truyjn). 

[—#&} nhất kinh [yijing] (2/⁄) 
Một khi, qua (thường dùng phối 
hợp với các phó từ #} [iò], j£ 
[biàn] ở sau): BBZiÐ?§ › 
—fWii › ETWSï Áo rhuât 
?ới xem có 0È thần bú, nhưng 1HỘE 
“khi nói trắng ra thì bông có g) lạ 
sửa, SẼ” 3JRÑ—iWiMfE › TRI% 
ìBÉR Máu thuẫn giữa hai lớn 
một Èl¿ đã qua hòa giải, sẽ riêu 
trù rãi uủani, 

[—4#] nhất kính [ying] (22) 
Thẳng, thẳng thắn. A⁄z {$jl 
[ìngzhí1. 





}hi sa chữa sai lầm, dẫn có thể 
được mọi thgười tín lim; THIR 
=#›: —HBMI : I8 
AE? đống 0ới nhau ba trăm 
trời, mội khi chúa các), sao “hỏi 
Èđ ø0ug?; #Ñ[NEHpR-f—B 
Z##im%%EHM : dã SE. 
BE? Tế nung Điàu Thành 
Tả một Èhi giữ oua TÈ mà cướp 
lấy nước, th) nước cướp được ñá 
chi riêug là nước của ông f2 Ề 
(Trang tử: Kizœ liiô): RRT2S 
3l › RE NR › —H27J| › S 
TNê@IR Miiàu năm quen biết, ôn 
nghĩa ÄZ sâu, HỘI kÀ¿ x4 H2, 
320 dhẳng xúf lận (Sưu hầu “ý: 
Đỗ Lan Hương). 

[—š3E] nhất đạo [yidào] (Z2) 
Cùng, một đường: #\ƒ— ššZE 
Ghng ta cùng đi. 

[—E#] nhất điểm [yidiăn] (2/7) 
Một chút, chút nào (thường 
dùng phối hợp với các phó từ 7Y 
[bù], ‡ [mới], ‡##ƒ [méiyöu): 
—lllZ.HZ › — 7T F › #ế 
HT Hơa đáng 04y tòi 
không một chút tua, đã thô bạn 
lắm rồi {RRIfl—-RSil : f% 
z2 lBÌER AnÀ nái không sai chá£ 
nào, tôi oàu toàn đồng ý, ŠjJ 

3E(HKIESRJRBEE › fÙ—~RhU, 
ì\⁄EäUA Thái độ đối uới ấn 
đồ này, anÙ Ấy không muội chút 





(—)— 


zhay đổi. 
[—-ã£] nhất định [yidìng] (2¿z) 


Nhất định, quyết tâm, nhất ` 


quyết, chắc chắn, ất: # 3E 
Sữ CRnRURn › 192K1)ðR(É7 
Tôi nhất quyØ nghe lời thầy giáo, 
mỗi ngày làm đối các bài rập; 
#ÀÍft9HÉS—-ZE8B6lEfSl 4/xe 
đWúÈ của chúng ta nÀấ? định đạt 
đượ, THRƯ— 7EŠl › ttlxa 
3% Ý liếu thông chắc đúng, xin 
nêu ra để anh that khảo, 

[—E£}] nhất độ [yidù] (2) Có 
một đạo (thường đùng phối hợp 
với # [céng] › ®## [céngjing]): 
—EfbZKfZSXEt Có mội đạo 
anh ấy thường đấu thà tôi dÀ0i; 
3f18/4—-EEtfmiwit5 › lí 
14 ÄÑIRWSIR] Giúng tôi đ2 
từng có dạo làm 0iệc chung ở Hà 
Nội, trước sau độ khoảng bai 
HĂU. 

[—f] nhất khái [yigài] (2⁄2 
Tất thấy, đều, thấy đều, nhất 
loạt, cả, đủ cả, chung cả: À8Ãñ 
—MÍERR Hữ lạn thà đầu ldủy 
j; #ðiH8#9#82v53 › X1 
[S84 Mng cáoi 
tham khảo để dạy lọc, tủ 0iện 
chúng tôi đều mua đủ cả; SE › 
lưết › SE HESI Bán ñ, 


bán sử, dủa liệu chúng tôi đều 





Ca}—~ 





BỘ NHẤT —#j 


— Nhất [yï] (2#) ® (oZz) Một 


lần, một cái, lần thứ nhất: —% 
{EÃ › filSS › cili§ Ð4zu/ 
trống lần lÙ¿ uất lhì bi sĩ 
lăng lồu, đánh lầu tứ bai thì 
lòng lăng bái giảm xuống, đánh 
lầu 1Ú ba lb) thông còn lăng 
nữa (TẢ truyện: Trang ¿ông thập 
zu); TTRT+ THR › E—$8 
XR. Do uậy oua Tần không 0ui, gỗ 
oào cái lọ đất cho Triệu Huệ 
ương một cái (SI ký: Liêm Pủa 
Lạn Tương Nùư lột tuệ); Tỉ 
H—R: -+H-RR ÀZz sg2y 
?mội lần giú, mười ngày một lần 
uu (Luận boành: Thi 1ug); KÈ 
lẾ —OÍEBRIR (ác đáo) đi đưa 
zzng đầu bắ/ chước tiếng lồa Àôu 
lầu „ột tống (Thế duyế tôu 
%g); @ Một lát, một chút: 8# 
—Wt Na mộ: lái; tặ†-ŒETFỀi 
tt OIENMBRXEƒ (iúấ xe dừng 
lại trước ca 1ột l4? (một cbú() 
rồi Jại đi; @  Hễ, một khi (dùng 
như liên từ; trong Hán ngữ hiện 
đại, thường dùng kết hợp với 
phó từ j3 ở sau): #Á#ñ 
—fflôniftijHjMS Họu rẻ 














lỗ ngh¿ tống chuông thì ào lđ2 
¿ø; 3§2;Ÿ—Hiitpv# 
Thằng lê tày lễ (một kÀj) ra kiổi 
là đới giỡn suối gà); —ÄR@ER 
ZX201267N6E0L818 HE 
#UØ2)XðIl Hỗ ngÌi 1 đà 
xây dựng nhanh chúng của trước 
0hà thì tôi clm thấy mình làm 
sòu Ø quá; —®#|X® › ì§iilã 
HISƒäE2k H z2 za 
đông 2h) khắp đồi túi ruộng đồng 
đầu có băng ruyế; XS › + 
Z£ZEDSIIR › 4A1 › 
+ Buiô dâu uiêu “thông 
tới, sĩ tố? bị tử tương chất thành 
đống, uậy mà một #È¿ (Hỗ, chỉ 
đều) Lồng lô lôn một tiếng rhà 
du quân sĩ mỗi mật tìa kbông a¿ 
jà không piấu Jhởi (Tu Mã 
Thiên: Bo M3j2m Tu Khanh 
/j, #3 › šr › —#t[f 
: 41MW8BIAšSXE Vua lai nước 
Thái 0à Hiúa, HỘI ÈÙj Ùj thất 
ngôi UỆ thì lhông được Xếp oào 
làng cư lầu (14 truyện: Tủ2nh 
công nÄj niên); —lR NÑ 3Ä › f& 
8 2X .Mội Èl¿ ghé được lỗi dủa 
người khác Hà suốt đời *hông 
guêu (Tr2øz /); ÙL4T7RRI 
H:—WHŒX Loài đñủm nảy 
Älông bay thì (hôi, lễ lay Hà lu ˆ 
đi trời (Sử #ý: Hoạt tê hệt 
/w/u); ® (oăn) Đều, tất cà 





đều, thấy đều: —-EJPJZ$È#RII 
Đầu có thể dùng làm chuẩn tực 
(¿ủo gười khác) (Tuân 0); #{ 
"JƒfSšIHEH : SE › 
—SfÑfIRI4JPR Tào T2 tảay 
dủo Tiêu Hà làm tướng quốc öÙà 
Hán, mọi oiậc bhông có gì thay 
đổi, ¡h4ảÿ đầu tuân tleo 0l quy 
đu" dữ của Tiêu Hà (SIÈ #ý: Tào 
;ướng quấc tế gia); {1# 5Ä 
+ —ỳSlf Afoi oiậc trong bàn 
đinÖ đều do quản Đô /ướng quyố 
nh (Gựu Đường tủ: Liễu Côug 
Xước lật truyện); — -JHEE£ŒE 
Thảy đầu 0Ù trước (Irưóc sau 
#Äw một); ® (oZø) Vừa mới (đôi 
khi cũng viết dưới dạng kếp: 
đŸ): ØJ—ZEi\ › #eãZ.T : 5| 
XXITTHV 1L đầu tồi mới giáo 
dưa, quân của Tào Tháo bất lợi, 
lèu dẫn lui oề đóng ở ÐÈia bắc 
Trường Giang (Tw trị thông 
guiu: Hán b, Hiếu đế Kiếu Âu 
thập tam tiên); Xãš5 J8 : B5 
‡RR Uòa mới láo giồng lưới, 
2b) muôn cặp Ất đầu mở ra (Lễ 
bệ Xuân thu: Dựng dâu); 
—R › MÄHSE V2 mới gặp 
binÀ này thì trăm tối cằm xúc 
lều nảy s¿nä (Trần Thái tông: 
Khúa ủưữ lục KHH cương t411 
muội #inủ /); (@ (oăn) Hoặc 
giả, hoặc là, có thể (biểu thị ý 






































C=}= 


suy đoán): “#1 › — 


ÑRẦ—ä Không liữ người mà củỉ` 
ðjØt mình 1l) có HhỂ thắng, có thế 


lại (Tôn H Muw cỉíni);, @ 
(oău) Khi thì (biểu thị sự biến 
đổi không ngừng của trạng thái 
hoặc động tác): +⁄2ZZFh › — 
—S : —=#\4RÑ Gi/ mong 
oồng bảy ›ö0ăm, khi thì củo #À¿ thì 
cuớp đi, sự lay đổ? thẬt là guá 
ám! (Tả tmuện: Thành công bát 
2u); ® (oðø) Mà, lại (biểu thị 
tình huống bất ngờ): # À Z8 
:—J#f.I Lỗi da quả 
hâm, lại đếu thế Èúa sao! (Sử 
#ý); 2.4 Z4 › —SJI, 
HỆ ! 2o “iốu người 12 tigitốig 
mHỘ lại đến 1múc 0w riế! (Lý 
Bạch: DZ Hàn Ki (lâu 0); 
® (oZz) Thật, thật là, hết sức 
(chữ — trong nghĩa này thường 
được viết dưới dạng kếp: 78): 
+ 3U: Sf §£ã 

Tiếng khúc dủa bà, thật giống 0È 
cá tới ùai nỗi lo buầu (Lỗ &ý: Đàn 
(ng lạ); RURIRSY_ Tất bại 
thật là to lớn (TẢ truyện: Thành 
công thập lục siêu); E2 TY. 
—®#. Lão thần thông dám 
Ä*hông bế súc giành cho được ôug 
ấy (Minh sử: Lưu Tông (lu 
Zrwy@z); ® (oău) Dùng như một 


(—)— 


trợ từ, để tăng cường ngữ khí 
(1jô„g ⁄jØj): Ì;8Ef—fäXT 
l&fl›: 61H. Tướng quân 
ên trừ ñọa cho thiên hạ, dauÙ 
lòng đấn đời sau (Hậu Hán 1Ù); 
@) Trong Hắn ngữ hiện đại, đặt 
trước một từ đơn âm để biểu thị 
sự nhấn mạnh: 3ŠZK/)Äf#jÿW# 
{Rlf › [BÍS—-RR Nội dung cuốn 
tiểu thuyết tuày 1ốf lắm, rấ! đáug 
đạc gu2; TSB)IRISEZSfXJERS 
fl\9SE › THẾ] 0/42 đZ 
bạn học là uiậc tôi: phải làm, 
không đáng gì phải núi; tÑĂ& 
3ãZ£ÙR › li H—ŠT Bộ 4y sau 
jủ¿ chinh đốn, bộ mặt mới bẫn 
ra; RRỀÍ—ã : SH Trước 
tặf tối thui, suj( trila (Ì) tÊ tigố. 
cu. . 


[—## ] nhất ban [yiban] ® (z2) 


Giống, giống như, như nhau: 
—tì\*ER : ïzkfliôãïEi—-Ñ€ 
HhšPRỸ Không tội chút gió, nước 
hồ phẳng lặng trông thư tiặt 
gương @ (jj¿) Thông thường, 
thường thường: #@fL 
HHFR : —fÂSS7xRhiã-† 8EIrlZX 
Mỗi sóng sớm tôi ra khôi nhà, 
Zhường thường ĐÀ4i sáu giờ chiều 
mới UÈ thà được, 3Eÿ⁄SSEfEi—- 
RHZEHHEIRBR Việc 2oc rập tò 
nghiệp oụ thuòng sốp xế ào 
cuối tuần. ` 


[—3}] nhất biên [yibiän] (22/) 
Vừa (biểu thị hai hay nhiều 
động tác, hành vì được tiến 
hành cùng lúc; thường dùng liên 
kết thành —3#---—-3#--: [vừa 
vừa...] trong hai mệnh đề của 
một câu phức, nhưng đôi lúc ở 
mệnh đề trước cũng có thể lược 
bớt: —3X#ẨŒ › —šŠ1B V242 2 
oủa lá, V3K—SSt › —: 

› 3E27†R Mọi sgười oùa làm 
tia học, tiếu bộ Tố? nủanl; {ti 
Xi › —-4??H Nó oùa lát 
Älð, 0ừa chạy rứ 1igoài. 

[—3F] nhất tịnh [yibìng] (22⁄) 
Cùng, luôn, hết cả, tuốt tuột: 
—3†ÄWE Gung xử J, RiW9H8E 
RãnJbMWHEEfllvlRit—3f 
Biãa Vốn đề ni kiệm điện có rhỂ 
còng thảo luận liên lệ 0ới lần 
*ðHÄ của đơn o‡ mình; Ä§IZ 
§BUMRIBSRE—-3f AI Nội dưng 
cuộc hợp xiu anÈ cho bi luôn tôi 
oi rh rả Jòi RZB1RLHR 
34(RlSffll › #£—3fZf(8á F 
Mấy oấn đồ độc giả nêu r2, xin 
trả lòi luôn gay lây giờ như 
$2. 

[—HBH] nhất đán [yidàn) (2/) 
Một khi: SEf§2—Hữ0Lð8 
ä8 › 44n]MS#5lkZ£(SfŒf 
Mững thanh tiêu hư lồng tHỘE 
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®hông yêu thân tràn, thân mình 
cồn chẳng Jâu, thì $40 }Êw Đua 
được (Hàn Dài từ: Nạu niất). 
Xzm B_ nga @. 

[B%] thả phù [qišfú] (Z2) () 
Vả chăng, vả lại hơn nữa 
(thường dùng ở đầu câu văn 
nghị luận để biểu thị sự chuyển 
sang ý khác): H2 ›ZkZfš 
2N › RIUR2JHÙ#UU Hơn 
?tữa (0à lại) nếu nước chúa ÈÙôing 
sâu ¿lì mang thu)ồu lớn thông đủ 
sát (Trang tủ: Tiêu dao đu). 

[H---f#--- ] thả ... huống ... [giš 
... kuầng] (o#ø) Còn ... huống gì 
(huống hồ) ...?: 3jÊ## › Sf— 
H26 › binEli(E 
MHẾ? N¿z tôi dôy, giữ một chúc 
quan tầm thường còn không đJ để 
jo lậu, huống gì một trọng trách 
0Ö oậy? (Hàu Dø: Đáp Dương 
Tỷ tàø). Xem B_ szg7a (. 

[E---.B--- ] thả ... thả ... [qiẽ ... 
giề] (oăz) Vừa... vừa.... XøZ? BH. 
ga @. 

[BHÄä] th do [qgišyóu] (o#z) 
(2¿/) Còn, mà cồn (đặt trước vị 
ngữ, biểu thị sự nhượng bộ về 
mặt ý nghĩa): XÃ H7 : 
JIEVNRRR LÝ dân còn chưa 
tủ lộ được lÕ, thì lộn tật có 
nhằm gì đôu! (Hậu Hán thứ: 





(—)@R 


Quách Ngọc truyện). Xa HÉÑ- 


TiỀ--. 

[H38---Tđờn-:-] thả do ... nhỉ 
huống... {qišyôu... êrkuàng....] (oZ) 
Còn ... huống gì ...?: (đùng như 
H-'ì-, xem H nghĩa @®): 
'#fítBƒRnJ › fiờt 
{lhf? Quản Trọng còn #Öông 
/hỂ oùòi tới được, huống gì không 
Đðlùảdi Quản Trọng (Mạnh rử: 
Công Tôn S2u J4); RSRN B1RT& 
ƒ§ : ñidJ4AY ? »U4ñ1ttf 
? Loài đhờm 1uông cồn có cằm 
tng, buống gì con người? Huống 
gì quỷ thầu? (Hán tủ: Lễ nhạc 
2); Si B861 › IfHufRffR 
3#? Thánh liều còn như tế, 
uống gì igười tầm ¡ường? (Lưu 
Hiếu Tiêu: Điệø mệnh /uận). 

[B#ầ--Indờid--]} thả do .. hà 
huống... [giềyóu... hếkuằng...] 
(oăn) Còn... huống gì ...?: (dùng 
như R--3¿--, xem H nghĩa 
©): ÈfãB › HA 
›: hluxtttz8 › #2 
Z2 TNHB-W? Ngày xua dân 
n0Ủà Ân dời đến ấp Lạc ở gầu 1à 
còn oán lận không gót, huống gì 
rời bj ÄØ1 trung ngiQñn 1HầU 1"ổ, 
lưu lạc đếu chỗ biên địa boang 
tắng cây cỏ không mọc được Ê 
(Hậu Hán túu: Dương (lung 


(—)@^ 
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ÑIG : #ìRiiRZ£4:â › 264 
%3 : #TN83Š! M2 só sắc 
đái, thà oua ổ) gua đưa tbúc ăn 
dủo tiên sinh, mà tiêu sinh thông 
nhận, uùư 0ậy Ùá chẳng phải là 
ệnb! (Trang HÈ: Nhượng 0/008); 
#B†REfã : 8W 1⁄JMR Làm bao 
rốn thánh đúc, thật chẳng phải là 
lãi nhỏ (Hán thư: Khổng Quang 
/rujện); ® (oău) Không có đến, 
khống có tới (về số lượng): J[ 
nI#: ^ TC liã Mig đái 
láng đọc, thông có tới bai 1iưới 
thiên (Hán tư: Mai (ao fru)0i); 
IfZHUH›: Z#£UU, G 
#lông tới tiột trăm bước rhôi, thì 
ñú cũng là chạy (Mạnh nh: Lương 
Huệ oương tượng); ® (2) 
Đừng, chớ, không nên, đừng 
nên... (dùng như Ø7, với ý khách 
sáo): 4W#ï4Á 1. Đàng ¿lách Mú, 
dê khách sáo. 2. Không dám, cứ 
“ự nhiên, 2 HINHB › WšẪM ' T 
HñR › S92 Nay (ôi còn 
đương lệHÀ, lệnh lối, tôi sẽ qua 
thăm, Di nh đờng (lhông cầu 
Øl4i) đến (Mạnh rủ: Đằng Văn 
công /ủượng) Nếu không 
(biểu thị ý giả thiết, thường 
dùng ZX---2£: Nếu không... thì): 
#tfAÍ4{†IZGHIñ › S6 › 

l&jmê Bớ 2 làm oi Bì, 
nấu không học thì thông biế, chịu 





tr 





học 2) JjØ; RE TE › 24A Giá 
(uấu) không ngay ngắn thì kiông 
gồi (Luận ng: Hương đing); ẢŠ 
HEEEE › THEERE Nữ: Hông 
bi bực túc khi thông biểu được 
điều gì thà số không mở ra củo 
liễu, uếu thông biẾ tấm Hức 0ì 
chưa tối r4 được thì sẽ không chỉ 
dẫn cho được (Luận ngữ: Tbuật 
) 8ƯTSRIH › WRZTR 
1H, Cào trên không lên nrúi cao, fÙì 
jhông biýỹ mời cao (Tuân Hử: 
Khuếu dọcj; TW Nếu 
#lông Đù4 thà không xây được; 4) 
Đã không ... (dùng ZE-:-2Š: Đã 
không... mà cũng không, không 
„không... chẳng.. chẳng... 
nửa... nửa..., đổ... đổ......): ÿk#E 
2ã fT › T1⁄2/71NA Maa tủa 
trời tố? tốt, (ÄZ) thông lạuÀ 1à 
cũng không tróng; TW 1X › 
Tð~ RI Giảng ðay chẳng biết, cải 
?huận eo pÌáp tắc dla trời (Ti 
Ki); TWƯN Kông 2n 
không lâm, T“ESƯXRB Giẳng nói 
chẳng rằng; TYRUANS Nửa nạc 
iu mỡ, ]NJVÌNYH= Dỏ củ đỏ 
sống; TL LẾPR Đở đ2ng. 1ửa 
òi; ấ) Trợ từ ở giữa câu (dùng 
như Z£, bộ —), vô nghĩa: ƒ§fff 
TSUMfä Nhà người hãy tông 
tránh đúc xấu (Thượng thu: Đa 
Đương). 





12 


[#} bất tất [bùbì] (2 
Không cần phải, không gì phải, 
cần gì phải: Z35ƒ#‡#Í Kiông 
dầu g ĐÌải làm 0À thế [T9 
SKT Azøl không cần ĐÌẢi Ä) nữa; 
BElEfiRIHE Z5 SïR AE AC ° 
T®ừjRl Ƒ Giờ xe chạy Ã4 0i rõ 
ròng trêu bảng, cần gì phải bỏi 
iu. 

[Z-®--] bất.. bất.. [bàù... 
bù...] X2 ZÊ zø/ ® và ®. 

[Z@}] bất tầng [bùcéng] (2//) 
® Chưa (thường dùng phối hợp 
với phó từ 3š [hái): #8 
ÀãIl\| 72 chưa i qua Quảng 
(Giâu; FRS S3 TBBRIM ?lòng 
đục sách oẫn chưa 1ở của; @ 
Chưa từng, chưa bao giờ (thường 
dùng phối hợp với một số phó 
từ như #Z#£ [cónglái], —ijÑ 
[yizhí], #ãi£ Ishizhong]): {ƒ#É 
ZXXBXE| Az¿ ấy trước nay 
chưa bao giò đến trễ, gã 
J#G Ặ IETBRBRNW Troug ?) 
nghỉ phòng đọc sách uẫn luôn 
chua bao giò mở của; f£R7 
l2£?® ki Mùa lề năm 
tay trước saw dla từng trúng Đúc. 

[ZW] bất thành [bùchéng] ® 
(rợ) Đặt ở cuối câu, thường 
dùng kết hợp với #š3E [mòfEi] 
để biểu thị ý suy đoán, hoặc với 




















(—)@Z 


#[ÊŸE  Inándào] để biểu thị phân 
vấn: {lš8[R8f#fjäZ2 : SE 
ZEEIHT{TIESSR TH Az ố 
giờ này uẫn chưa đốn, phải chống 
trong thà ÃZ có chuyên gì rồi?; 
3EfiEfll › XS E5 
TRÀ? Nêu uấn đề uhư thế, l 
nào 20Ä muốn 1hử tôi 2; {ÑÊ 
#7#t2RW8~* : Hf3ZÍf£ 
2V T BỀ%3 Ta là địúa cón 
trai màùnh cao bảy thước, lZ nào 
jước ra khôi thà thì đói chế? 1ig2y 
#Ê (Nguyên khúc tuyển: Khôi Lan 
ký, Tiếữ 0); © (pj) (oău) Hã, 
chả 1ẽ, lẽ nào (đùng ở đầu câu, 
biểu thị nghỉ vấn hoặc phản 
vấn: 2W S6 
: ÑE:.BHf-ikÃã › HH 
—ikããã › 7ZkigZin 
ÚW.! À⁄2 X2H (Ác 0U420 0ỐN fự 
có thôi kl( tượng thầu 10Ùau, các 
quan Đỗ tự có tHỘI ÈÌí tượng nÏứ 
uhau, các tuguại thúl của nhà Đ14 
rự tố HỘI ÀJÀÍ HƯỢNG HW HÀGM, 
chủ l? tinÂ ra thà là đều trú thế l 
(Nhj Trình ngữ lục, quyển 11). 
[Z ] bất xí [bùchì] (ozø) (2/2) 
® Không những, không chỉ... 
(dùng như 2š, TH, ME): 
7NR.IGE LHH Giẳng những nữ 
tiệng ÄZ nói r2 (Đại học); 35 
fEØilãfSo2ff › 2ffäiffnJ 
T hnÚW, Nấu thư cô dâu mới được 














(—)@R 


các chự hầu th) tông thỂ ÈÖông có 
Quản D¿ Ngô (Sở #ý); ® (pj) 
Còn: FHRfEEFEH Bò z¿z sấy 
được ruộng ZERS.BTZ 3® 

: tỠR8W?*é? Ngựa đế còn 
?ua !tỚi tăm trăm lượng oàng, 
Juống gì ngựa sống? (Gliến quốc 
$ágJ: Yên sáz} ø/ấ/); rHĐ}D] 
HšEfT': WLOWW? Agời 
có tài trí bậc Irưng trủ lồn còn biết 
lồ !Ì£h 0È UiẬC tình làm, huống 
lồ là bậc oua chúa? (Sử ký: Bànj 
Vi ly rrưuyện). Xem B*ÌR 
[giẽ...kuàng...), H38 [gišyóu], HH 
ññ---ñữỦữ--- [qišyóu...rkuầng 
..}; ® () Thế thì, vậy thì: 
16fikf0u › Hi Ef§ 
Trước tu)ật giao 0ới Tỳ, sau đòi 
lấy â#, thế thì Ấ! phải bj Trương 
Ngủ lùa (Giiốn quấc sázj); ® 
(cZø}) () Nhưng lại, mà lại: 
Zlt › 4#IHMZ+Ù ; #8 
_H2& ›: 4N ñN 022 
tiêu còng lhêm tgmÀ, nôn liểu 
lòng ông đầu lạc; cồng nÌưng 
càng thêm ong, thông để nhụt ch“ 
đường mây xøu¿ (Vương Bột 
Đằng Vzøng các rợ); đỀ (uăn) 
(¿⁄¿) Sắp, sẽ: #\ HfT#A Tôi sắp 
ñ; TUXSHIEHR › 475i 
FỊ Ngọ Văn lâu sắp đặt chúc 
thùa tướng, lồn co mời Lý Khác 
oào để lỏi (ThuØ uyểu: Thân 
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luật);  XISZEBÌR* › W&x 
Hi Quân Hán dủØ quá tủa, 
rên dủa Hán sắp lữ (Sử “ý: Lý 
Quảng ruyôu); ŒỀ\ (oăn) (pi#) 
Gần (biểu thị số lượng xấp xÌ: 
HEMZB › Z iãH R1 0⁄2z 
M)ật Nam ở cách Lạc Dươag gần 
;uười ngàu dặm (Luận loành: 
Đàm /ijn); ]QUIRRZA® › # 
H7u+ Bá §ơn Ngự công, tuổi 
gâu chín mươi (LiV tử: Thang 
ấn); ® (oăn) Trợ từ dùng ở đầu 
câu (jjông 2Ù): ZEIR : 35) 
‡1b › EX&< ‹ HXiNZSI? 
LẠ Viên là tigười nhủ thược, hà 
lôi lại đối xử tối. Šao lgi đẾu trước 
nỗi uày? (SÈ Èý: Xuân Tiêu 
Quân li muộn); HÑỤH 
ì\§#Zñ: šRñXtRxl§ 
Người ðúi muốn có số (ú¿ ðn 
HHIỀU lơu ÙìÙ lhường, trgười 
Älát có yêu cầu uống n0ưóc gấp đôi 
(1 đ2n yếu thuật: Tự). Xzz 
_B2: ® (o#ðz) Trợ từ ở giữa câu 
(tông đc): 4E;Bi#ERZf 
?EH(EYj? 0⁄4 dệt 
dó cái kia cái tày È Quả tiệt 
không có cái Èia cái tày tỀ 
(Trang tử: Tồ uật luận). 
(---2#--- } thả...an... [giề...ăn] 
(oăø) Còn... (thì) sao...?: ÀJj§ 
“S18 › SH › S8 
Xi? Tu người thông dì là 





24 


(—)@RB 





hãy cứ, cứ: {ƒ&KHÊ#ƒf—Ƒ Azj 
rạm cñð một /⁄; TNB › RIĂ 
R: #HIãZ Kông sói thằng 
thì đạo không sáng !Ủ rd được, 
tiêu 12 bấy cứ nói thẳng (ÀlquÃ 
gử: Đằng Văn công tượug); fÊIIE 
i5 : #2 HN UN Nàng Jãy 
121 UỀ tlhÀ mẹ, 1Ó4ÿ 12 tạm báo 
lần pài (Khổng tước Đông Naưi 
2); @ (”) Và, lại, mà lại: 3ãBE 
_H Đường ở liểm trẻ lại dài 
(Ti Kzu); TS3XTi0fA BH : 
#hnit# #š 02 nghĩa mà giàu 0à 
sưng, đối tới tôi tölứ Đủ ân 
(Luận nợữ: Thuật 0l); ® (ử) 
Vừa (...vừa) (thường dùng --: 
B, zửz —S8 ---—È8, —TB-:-— 
, X-::X, ÉE---X): xEHšI 
H: M2 #4? (Người bia) 
0a quay lại uùa đáp: Hải tôn để 
lầm g)ề (TluyØữt tuyển: Piạc ân); 


#XR)U Hồằ Loag 0# oừa “bá | 


lúc thương thảm ùa cảm tạ (LỆ 


Triều Uy: L2 Ngủ uy; B | 


zHãi Vừa ở o2a 1ó c B14 
HR Mà oua 0ừa giận 0uùa 
mùng (S# ký: Hoài Âm bâu liệt 
£ruyệt); H5] HRÀ Vòa li binÀ 
Đùa Ánh (Sử Èý: Lý tướng quâu 
Jệr rruyệu); ® (7) Và, và lại, mà 
còn, hơn nữa (tổ ý nói thêm): 
71B--- li. Kiông n”ững... tà 
còn; 3È B, Ứà, oả lại, hơn „ữa; 





8S › SS(HRIR : LH. WIRT 
®› HñtTổkU Tố Hàu, Tàn 
B4 ñao 0ây nước Trinh, 0ì Trịnh 
Đô Í oới Tốến, mà cồn bai lòng 
tới Sở zữa (T2 ro»): DBR 
Z7 ': 8 T6EIRRI4Z.E › #n 
#fi › ~Rñm? HESEE+LTE ? 

Wớ¿ sút lực d4 ông, t?gay c2 cái 
gò thủ Kiôi Phụ lúa cời thông 
đ¿ø ðó/ nổi, nói gì đến múi TÖái 
Hàng oè Vương Ốc? VÀ lại, đ7 
#4 (nếu có dọn được thà) âm đổ 
ở) 4u? (LĂIt tử: Thang ấn); 
H42HxZ*## : Z4 › l 
RE}*äfÑẦAl Vả lại, sự tế 
ngày 16aÿ, yếu bền kiệt qQuỆ quá 
nhiều, rựa nơ khó làm g) được 
(Nguyễn Lộ Trạch: Óø} Z2 /ựe, 
Tời oụ sácj), ® (oăn) () Hay 
là: Hâ&Z›:RIR#Y› R 
%%? Cá nhật thực, thì thiên lạ 
sắp có ôiến đổi, ủay là không có? 
(Lễ #/); X8 › R 
®9#f? Đại ương củo rằng 
/)iên lạ tôn sùng Tân, bay là tôn 
sòng 12? (Giúốu quấc sácj); © 
(oờnu) (j Nếu: HR8#l8TE 
#timũ~ : »@2HZ/§U, 
Nếu Tính Quách Quân ngủ: ta 
mà làm (heo thì đâu có tối lo 
gà) hôm nay (Lã thị Xuân thu: 
Trì 9); SHRÑMBT › jÈFE7R 


TH Mếu ngài muốn làm 2á 


(>)›@^ 


lồm 0ợ dla quan tham quân, thà 
đúaA cøn sinh ra có thể đông chỉ 
(tông 005) được như thế (Thế 
huyết râu ö;ø); © Như là, giống 
như, chẳng khác nào như: Z4 
TinBKEHIH Giảng /ház sào 
w tự tiệng trònh trôi ra (Tượng 
tâu: Thái r2); TH KtZ55 
đã Kiá¿ nào hư bạn lồn trôig 
1đ. 

[S#@] bất xí [bùchì] (oếu) NZz 
7T, sgĩa ©: ìLIRIHRIRBI 
šB › TMHÍREÀ Giang Tư Tiuêôn 
xeh lết các sách, thông biểu cả 
ðáth gia, chứ thông củi riêng lãnh 
oực 0ño lọc (Thế 0Ùu)Ø tâu tgữ: 
T)uởng dự). 

[7l] bất đơn [bùdãn] ® (22/) 
Không chỉ riêng: #j}I0ifff@&l&U 

; THAE(UI—IRUHEW T2am 
gia hội đọc sách, thông chỉ riôug 
có lớp dủa chúng tó, @ (Ù) Nàư 
M8. 

[Z(H] bất đãn [bùdàn| /) 
Không chỉ, chẳng những (thường 
đùng phối hợp với Tï.R. [érgiš], 
3# [nái, Sể [gèng], 1b, [yế] để 
biểu thị sự tăng tiến ý tưởng, 
hoặc với những cụm hư từ như 
§#--, IHán..vẽl RDfE---t 
[ifshi...yš], #¿®Š--- 1E, [shènzhi... 
yš] để nhấn mạnh mức độ): ì§ 
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i§/m&TPIHz#Xii : ñnR 
TSÙNNö Loại bát máy này Èhông 
chj kiểu dáng đẹp 1ù UiẾ7 cồn /MM 
loá: „ữa; f7 IBHS1ƒ M15 › 5 
JRERSNW@RB Aui Øy (ông 
ch? ta (lÈ âm nhạc, ?nà cồn giỏi 
ề /Ö pháp 0ò lội họa; RÑ— 
lii^ : iESAfbigEifm › 
XNHÙBWTỂÙ Đđz2 g4 một 
con người, chẳng nlững ĐÌải ugÌe 
lồi núi dúa người đó, mà còn Đhải 
x2 XP hành động (l4 đaHÃ 1⁄2 
za; R0 fEFX1RRWR › 2E 
{H‡§! 7 + SPÄflH › Xã— 
IRB#B5I#UTHGR 1⁄2 go 
Đô sửa bài tập làm ăn rấ? Èÿ, 
chẳng những chủ ra tu ÀhuyØ 
điểm của toàn bùi, tuà cả 1ột chữ 
ti# sai cũng thông bỏ 04. 

[2#] bất định [bùđìng] (2 
Không biết, chưa biết, chưa 
chắc: #2#f1VEXSIWMES 
ĐẪỸ Bọu trí liông li lại ải 
bo đâu rồi ì53BRBTNTEBXESE 
3t-‡ tk Đà bài nầy chua báØữ là 
/) ào cho đúng; #BRXR7RXE 
3 TSHIEỆ ! A422 tôi cồn chư 
chắc lì lay không đi nữa đấJ! 

[Z3] bất độc [bùdú] () N⁄z 
2. 

[ZX3§---Z£--: ] bất độc ... điệc ... 
[bùdú... vì...) (oZøz) Không chỉ... 
mà... cũng..: JLỳš⁄3JZ#fTtb, 
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› TNMR ' TJRÁÂ Piàm 
j;ùáp thuật thông thị lành rơ 
được, 1b) thông chi trước chư bẦu, 
lớn, mà nước chư hầu nh cững 
dậy (Hàn Phi từ: Œô, phẫu); 
XSN'HIHB › 7S04IBDANIE 
Đấu )à ¿hông dlÍ có đúc, mà cững 
đều cối phái chăm chỉ nữa (Tiểu 
$ác tập: Đái lậu oiệu &ý). 


[#Ẩffr] bất đoạn [bùduàn] (247) 


Không ngừng, liên tiếp (có thể 
dùng với trợ từ Äb [de] ở sau): 
TNH&# Kiông ngồng tiến 
ðộ; TNHhƒR Phát triển thông 


gờng. 


[ Ẩf] bất nhĩ [bùn] (ozø 





Nếu Không (nhu) thế: JÄFl : 
+Bff AMIä< : TT › +78 
ãHHH8EXRHb Tướng nói: Nà 
Dựa tiên tự thành sai người hoàn 
#rả lại cho ông ta, tiếu thông nh 
thế thì ra 0oua làm đầu ác mà 
rướug làm điều (hiện (Hán thứ: 
Điền Tác tru)i). 











[2] bất phương [bùfãng] 


(on) (0Ù) Rất #⁄—£8% › 

‡fIXb3:\R Tôi cú đúa cứu gái 
rong thà, tính tiết rấi tu thuận 
(P)ật tuyế A Di Đà đinh giảng 
#iul ăn). Nú2 TS? [bù Tang] 
ngla ®, và it [wúfang] zgla 
@. Xz ĐHBVTNTT...ứr. 445. 





(—)0®# 


[Z4] bất phương [bùfng] 

(0/z) ® Cứ, cũng có thể: 2S 
BỀN (ưng có thể làm th (sứ th 
2) #ậWB{tIERIRRR › 
1⁄TMIRIHZR Az4 có ý kiến gì 
#hác, cứ công Èlai 1iÊU T4; —ÖŸX 
Z&ÑK: TIUEHSWOR Một lần 
thất lại, cũng có (hỂ IÙ# lại oài 
lần sữa; @ (Cũng) không sao, 
(cũng) chẳng ngại (đùng sau 
động từ trùng điệp hoặc cụm từ 
có động từ làm trung tâm, biểu 
thị ý làm như thế cũng không có 
gì quan hệ; trước 7# luôn có 
phó từ tb, [yš): #727 : 
"FWIERIEBIHUb/TWU Bưl đã 
lồ! nhiều rồi, bước ÈÌủi giường đi 
hại một chút cũng không sao; {JfX. 
\Sif› X—XIfÙ ai lại 
tÌUh TU, Ổi tHỘI chốn cứng 
đẳng sgợi; fIR{(TRERRIRR 
: šMiEMZKURIUÙ Anl ø ý 
kiếu gì (Ác, công kñai 0ê ?44 
cỡng chẳng sao (cũng chẳng nggi) 
® (on) Rất: tÈfT7N# 
Tính tiết rất hiền từ (Xú trữ duyên 
®jj2j). N2 7 [bùfang], và 
Â#K£Í{ữ I[wúfang] øgử ©. Xem 
ĐHBVTNTT., . 445. 

[Z8] bất phục [bù] (ø2z) 
Không lại, không..nữa: Z4 

; #1MEBRIR2À Lâm rồi, ta 








(—)@®S@Z£E 
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Jñ ngọc búl của t, có niên clo 
lấn thông? (Sở Ø); šEKB 
®? Đó 6ó pidi là ông Thái Ứng 
đời x2 không? (T2 bài #ý). 


KH 
S ® Phi [pï] (oZ2) Trợ từ dùng 


ở đầu câu (oô øgj72): 4Ñ, 
E§: L/ER Rạng rỡ Tiành 
Khang, 0ua lớn trôi trời (Ti 
“inÀh: Gủu tụng, (lấp cạnh); 
SRlÀ\X E8 Rạng 7Ø đùa) 0u 
da 0u2 Văn Vương (Tượng 
8). 


(4 né. 


ZÊ Phi Ipï] (oZz) ® (2";) Lớn, 


rất, lắm: 7K#R 8 đi 1n; 
Z3 đông 2o 1n; Z6ÄE (hay 
ZSÐ Ngip iu; TSRBBA : 
TRR l 62g sửa lắm da), ưu 
lược của Văn Vương (Mạnh tử: 
Đằng Văn công 2q); 3 /KRB 
72 › 4RÑN Lứ¿ ØJ bật đai 
Anh khỏi lân, trút xuống trậu 
m¿ ío (Liễu Tôn Nguyên: 


Triuủ pủo); © (0È) Đã: =fEBBEE | 


EE› =iH- V2»g Tơ Ngg 
đZ cú thà của ở, dân chúng T2 
Miêu đã được thu xế) ổn đâu ào 
đó (Tñuợng tủ: Vữ cống); ® (Ù) 








phức thừa tiếp, để tiếp nối ý 
trước; thường dùng Z7? : 
BI): f6 #E › CS N/ 
Tam Nguy 2 xây dựng được 0hà 
thì dân Tam Miêu sĩ được ở yn 
(Thượng tủ: Vữ cống); Kƒ.— 
2:1. B1 › SRlágiNf6 
Äf Nếu thiêu LẺ 0À (41H công 1iöi 
gương ở sự diệt oong dủa hè Hạ 
Tương 1h) sẽ không để lại hậu 
họa củo đời sau (Dật (lu hư; Tế 
công); ® Trợ từ giữa câu, dùng 
để thư hoãn ngữ khí: ‡#ZK§8È 
B#-/|xER: Ông ấy có thể trị dâu 
rất tối (Tượng 1b: Triệu co). 

















{Z7} phi nãi [pinäi] (oZ2z) Thì, 


mới, thế thì: ÿ⁄PEEt7?Ù › W6 
fSffTE › STifÃ : #/5ãY 
XEffÑÑÑfE Nếu cúc øgw0i ¿¿p 
được tw tôm, th¿ bàn) đúc tố củo 
dân, cho đến thâu thích bằng lữ 
dla các 1/gH0i, thì mới đâm nói 
chấn là các người th đức 
(Thượng thu: Bàn (anh thượng). 





[Z£Rll] phi tắc [pizé] (oZz) Thì, 


mới, thế thì: fSIƒ#!2€#=ZZ 
E8 Z BEẬY › ZRIGM/HĐ 
Than ôil Thiên UÔ Tam công có 
xem đói gi01g thấ? bại qủa nhà 
Hạ, thà mới hông để lại 0ạu oề 
s2u (Dật Gầu thứ: Tế công). 


1 ng 
"Thì (đặt ở đoạn sau của một câu H ) Thả [giẽ] ® (Z2) Tạm, 


2 


lầm sao thi thế được? (Niijm 
Đhuởng Tlốu đầu Tào Cdnh 
Tông). 

[ZE---RI---} bất hữu... tác... 
[bùyðu... zÉ...] (oZø) Nếu không 
.. th:  NWNPRiN : Š§ › 3Ä⁄Z 
# › RIWB7Ztt&Zã Dấ 
là nếu lông có mối lo 0È T2) 
Hà, Y?n, DinÀ, thà ấy có nỗi Ío 0È 
hân chữ oà bị giảm hót phần ăn 
(Hàn Đồi th: Nạn 0À). 

{ƑSBII] bất tắc [bùzé] (ozzJ Nếu 
không thì (dùng như ZRlJ): 3È 


2H :3j#$?XRUFI › T§URR7b.. 


Trang công túi: PÀong cho ở ÃØỹ 
Mấn thà được, nếu kùông thì xin 
cho được chế (Lã th¿ Xuân tbu: 
Qiuồ tín). 

{[Z£--:RIl--- ] bất...tắc...[bù...zẽ...] 
(oăn) Không...thì: TS&JCññRI 
YRHE4 Không giữ con chó của 0iùul 
1h) rượu chua (Hàn Pủi tử: Ngoại 
trữ thuyi! lữu Lhượiig). 

[Z8] bất giả [bùzhš] (o#w) 
Nếu không như thế... (thì...) 
(dùng như ZS3Š#X : #ÑRU): 
3í: HRữN HfẰHHEBE Nếu đông 
1i thế thì các ông đều số bj Ôi 
za lắt sống (Sử Èý: Hạng Vũ bdu 
#j); T8 › I85SWfS Nếu thông 
0l thế thà sẽ lj tiêu diệt jØƑ (Hán 
ùuw: Vương Mang truện bạ); f 





(—)8Z 


HRRISF › Xã › f8, Để 
#a dùng thì là biml của 1a. Nếu 
*#hông thế tà là giặc (Tôn Đường 
tầw: Œlu Vọng truyện). 

[7] bất chỉ [bùzử] (2z) M 
ZR Ibùdàn]. 

[ZIE] bất chỉ [bù] (22) 
Hơn, ngoài, cao hơn, lớn hơn, 
không chỉ: #§J#fZ@#/TRIEƒ-Ƒ- 

` J§ Tàa thà cao tía hơn bốn 
„ươi tầng {XÌH7“L7X-TR 
TT Ông Ø dhắc đã ngoài 60 rồi; 
TRIE—X Hơn một lần (không 
chi một làn). 

[®] bất trí [bùzì (22) 
Không đưa đến, không dẫn tới 
(một hậu quả nào đó), không 
đến nỗi: >[‡E-†-25#lll : Tất 
3š2+z:Ll1StiU Đệ tông rối Uững 
chắc, thông đến nỗi bÀÁt sin] nạn 
vớ 22; B\RREX › 56383 
FtHẾN Sóng gió ru) lớn, ng 0iỆC 
giao (ông cứng thông đấu nỗi 
giản đoại. 


⁄Ê f? Phú [fõu] /2⁄) Chăng, 
có... không, phải... không (từ 
đặt ở cuối câu để hồi, dùng như 
#3, bộ LI): ftlZ2RZE ?- Az2 ấy có 
đấu jay “hông; ÍRẨUšB T? 
Anh ðiZ chống?; 58 |-†-TLWR 
BA Z<: ñJỸ? Ÿz2 


Tần âm mười lăm thành xin đổi 


(—)@^ 
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#lông mộng /lÙấy (ủu Công nửa 
(Luận ngữ: Tủauật n); ST 
#7 : BE7WR§NBHMS Quân 
ương lấy gắng 0ề 0iậc 4ó, thân 
#ông bào nước ViỆP trữa rồi 
(Quấc ngữ: Việt ngữ ủa). 

[##] bất quản [bùguăn] (2) 
BẤC kỳ, bất cứ, bất luận, dù: 
XE ER Dò sao ôi 0a; TY 
4XkMIRRE Dà dáó thần Zốu 
zấp.... NJz f8 [wúlùn]. 

[23W] bất quang [bùpuäng] 
(Öjm) (J) Không chỉ, chẳng 
những. Ä2z ZRF{H [bùdàn]. 

[7ã] bất quả [bùguðl (øZz) 
Cuối cùng không: Z\728£##@ 
3-› BH : TURZE Công lờn 
?? ÙẬI Âu tỦ, giãn quân, cuối 
cùng tiông Âámh Tống (Ấu "È 
Xuân thu: Nội thiên gián 1hượng); 
#RB) ®ãZEt, Mà oua oì 
tậy (uñ? còng không đấu (Mai 
tủ: Lương Huệ 0ương ủ). 

[Z8] bất quá [bùguò] ® /24z) 
Chẳng qua, không hơn, chỉ vì, 
chỉ có (đặt trước số từ): —‡È 
ãfH7XIRÀ 12 cả cải có năm 
$áu người TÀI NHA ! ŸÑH 
{8BSR › 7FìR-}-4 12 lông lo gì 
HUỐC SỞ, HIẾM (Œi PHGĨN 100Ẹ 
bướng thải quá dì thông quá 
?ruời ăn (Tả rưuyu: Chiêu công 
































1ú niên); BI {Xã › T3RIMTL 
À\ Miững lê tà ta ánh phạt 0Ù) 
chi có bốn tăm tuười (Sử “ký: 
Khổng rử đế g2); 5B NRÌH+YẾ§ 
Z2: ®3§=jã : XSHIẨR 
T)áuh 0uhôu đặt ra bảy bộ tini, 
chẳng qua ba uạn lồi trà 0g) ĐiỆC 
đây đjủ trong đó (Mâu Bác: Lý 
jøỹ¿ j„¿ø), @ (7) Nhưng mà, 
nhưng, song: PRẨf&Z@@W/RZZ : 
TRRẳIHIRB7RKC Tạ có nhiều 
khá khăn, nhưng chúng t4 có HhỂ 
“hắc phục được, XŠ[EXDEN 
ZãiRif › 35B 3XINfñR5I*Ƒ 
Đài !ập làm ăn này niội dưng 
7#f tốf, 0öủưng cồn có bài chữ oiất 
4i; @® (zợg) Không gì bằng, 
không ai bằng, hơn câ (đặt sau 
hình dung từ hoặc động từ biểu 
thị trạng thái tầm lý, chỉ mức độ 
cao; thường dùng phối hợp với 
các phó từ # [zài], Rš [zuì], và 
cuối câu thường có trợ từ Ƒ 
[Ie): # #fTRT Xông @ 7Z 
bằng TbBZE(RHRREERìRW9? 
+#ˆ Nó là đúa bú thông tình 
đhông ai lồng ìS1XT7T7E 
,NNäÑT Đá say túi 
xem /rujồu lình không gì bằng 
(tlú¿l xem truyền lành ơn c4). 
[ZX---fR[] bất .. hà [bù ... hé] 
(oðu) Không...thì cồn...øì: AT 
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#lBl : TZEIHfR? Người mà 
không có ty tigồi, thông chế? thà 
còn Jðm gì? (Ti Kinh: Dung 
long, Tướng 1Ù). 

[--#} bất..hồ [bù...hũ] (oðzJ 
Chẳng phải..sao, không phải 
Ö?: RFRERZ7EXEIN › TA 
XZkÑW? TúÀ ra 
nước Trưng Quốc ở trong bốn 
liểu, chẳng giống nủ# hạt gạo ở 
giữa tròi không 2 (Trang tử: 
Tu tủ). 

[ZN&@] bất hoàng [bùhuáng] 
(oăn) X2m 38 [huấng] (bộ 3_), 
g7 ®, 

[ƑẨEI]} bất tức [bùjí] (oZz) (7) 


Nếu không thì (biểu thị sự phủ : 


định có tính giả thiết, đùng như 
ZRRI [bùz], ZÑI tföuzé): 
R}35 › HJM › TSHIMWE đó øw 
£rai ruột, có thểỂ lập lôu ngôi 0u4, 
nấu không thì lập con trưởng (SÈ 
ký: Lỗ Ga công thế gi2). 
[7£---R[--- ] bất...tức... [bù...ƒí...] 
(oăn) ® Nếu không ...thì...: J#, 
4L › RIEBZERSH Người 
này nếu thông chạy 0ề lúa lắc 
gua đất Hô, bì sẽ chạy uề pJía 
nam gua đất Vi (Sử ký: Quý Bấ 
Loan Bố ly muộn); 78 › H 
}}NBIRIR Màa xuân, trăm bộ 


sấu không cày ruộng 1Ìà tuôi lồm 





(—)@Z^ 


(Tôn Tiều tập: Tủ Hà D#ủ Vú); 
@ Không ...hì: ƒlA #RH8 › 
TSEIA XRIIE Lợi dủo szgười rÌô 
lầm, “iông lợi củo người thì 
không làm (Mặc tủ: Pủi thạc 
/hượng). 

[XS] bất cấm [bùjïn] (2) 
Không cầm được, không nhịn 
được, không thể không, bất 
giác: TSf2 Kiông tiện được 
cười, pÌì cười; 5 KSGRRìÌS1E 
BÈ/LI9Z§7 › T3š/EBRRR2% 
Ông dụ trông thấy lúa sì chất 
đống thành lồn trúi thô, bấ? giác 
;mặt mày lớn ó; RBTCIZK › 7T 
XNART Nghé tin dữ truyồi 
lại, không ngău ược 1ƯỐC HẤT 
đầm 2a. 

[ZMj&} bất cẩn [bùjn] () 
Không chỉ, chẳng những. Ä⁄ 
ZEÍ1E Ibùdàn]. 

[ZW&] bất kham [bùkän] (ợ 
đg) ® Không thể... được: TK 
tHSSO-RH Kiông /Ể tủng tượng 
(đ,ec; ® (pj¿j Vô cùng, hết 
sức... Ä8XR 7T Lúøg túng 0ô 
cùng, lữ súc bối rối, X3tjfB 
lịt Tirrh thầu bố túc HẠ môi; 
RUẩCEIR R4l bướm, ráo vả 
Zi. 

[8T] bất khả [bùkš] ® Không 
thể... không thể... được, không 


(—)@^ 


(Luận ng/: Học 94); JRĐWÍT 
á : Hi #íT › 5W@lÊẪW : 
đWRf.? Tuoồi đã di rề mà 
gươn không ổi, tìm gươm trữ 
/hế, chẳng cũng là lầm lắm bay 
sao? (Lễ thệ xuâu thu: Sát Èim); 
@ TM : 0X4Sl#2# : ®2ZF 
RƑ ? Ý ngủi sai lầm thông diệt 
được tà lại tuốn thấy suố? được 
lÄn tính, chẳng cững Ebô bay saoP 
(Trần Thái tông: KZó2 ð# 
Tọa thiều luận). 

[Si] bất dụng [bù yòng] (2/z) 
® Đừng... không nên, không 
phải..: TJH#Ă% Đừng ?j4dủ 
Èj¿ (JÈAách sáo, làm #lácÌh); ÍÑ 
THã › #IEEã(UHUEHA 
Anl thông tiên 0ội, Ùãy tigÙ€ qua 
ý kiến nó rrước đZ; @ Không cần 
phải: Tl2KT › ƒK§ 2T 
Nú đZ đến rồi, anh không cầu 2i 
z2ø; 3SSEEEIfb#Bi › T9/Riã4H 
tù, Việc uày chẳng liên quan gì tới 
tô, thông cần Ðb4i củo nó biế. 

[ZSHl ] bất đo [bùyóu] (2) ® 
Không nín được, không cầm 
được, không nhịn được, không 
thể không (như ZẨ#§ [bùjmn): 
§(3§f£—ã" › KZTtiuôtã 
*k#42R Ngúc nó nói /hế, mọi 
người không thjn được cười lôi 
1a 4; 85làSE=-+-Zf£Ri@Ù 
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RRH › #-fẨHHfEI@ä22mf 
#X4&BJtft4Eiäi Trồng /lấy búc 
đuÀ lơn ba tươi ĐĂM ĐỀ trước, 
tôi không thể không nhó lại đòi 
sống 0i UẺ Ö nhà trường thời 0r42 
gr.. Njư TYEHHÍfE søjz @ và @; 
@ Không cho, không để cho: ZÊ 
tifùb—-BSBfit › k2-S(lXE 
th ã[\Q& Kiôug đi do anh 
ấy d£ lủiôU HÌường tới, 1o? 
gười đều thất trí cứ anlh Ấy là: 
trưởug lớp. 

[HH] bất do đắc [bùyóude] 
(ø¿¿) ® Không thể không, đành 
phải, buộc phải: f/j38/Z)5 
flủ: TEHHWTNRIR Az¿ ố 
núi tấu đáo !hế, qHù thông để 
#lÖông phạc được, @ Không nín 
được, không cầm được (nước 
mắt, không nhịn được nữa: 
#g5lì8<e9fi › THÍ§H F 
RRS2 Ngủ đứn nỗi liổ trước 
!ủa, tông cầm được nước :HÃI. 

[Z8---Z---} bất hữu .. an ... 
[bùyðu... ăn...] (oðw) Nếu không 
„thì sao..?: 4VÿBIDIffTZ 
# › ZREIS? Wếu /hông có 
nuốc Tấn để giúp c(ủo oơng (hấi, 
thì sao lập được tước lâu? (Quốc 
ngữ: Tế ngØ); 7BII › #k 
MS4IRE? Nếu liông cá bù 
hạt nghim tà 0iậc tưởng phạt 
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(—)@^ 





ĐkÀ này, mà cÓ ông cứng thông 
liểu ý của Địch này trữa (Lã th¿ 
Xuân 1bu: Cao ngÀ72). 

[#R] bất tiết [bùxiè|] (42) 
Chẳng đáng, chẳng thèm, không 
thèm: fiÙEiĐUSf—* › 
I§ØIIfJUMBRBI AzL 1 
cho mònh cao hơu người tội bậc, 
chẳng rhềm tham gia !UÀng 0iẬc 
lao động Ùònh /ườug; TỊJRIBTR 
Không thầm traul luậu. 

[WE3-] bất tiết vu [bùxièyú] 
z3. 

[Z4] bất tỉnh [bùxïng] (oZz) 
(øjz) Chưa, chưa từng, N? 2E 
243 [wèixing], Xzz ĐHBVTNTT, 
rr. 407. Go. TS. 

[Z8] bất tỉnh [bùxïng] (oZz) 
(ø2/) Chưa, chưa từng. NZ 
#3 [bùxing]}. Xz⁄ ĐHBVTNTT, 
zr. 407. 

[4#] bất tỉnh tằng [bùxăng 
cếng] (oZz) (2j/) Chưa từng, 
ẢW/z 2KiẦ [wòixïng) Xzm 
ĐHBVTNTT., rr. 407. 

[1 bất đĩ [bùyï] (ezw) () 
Bất cứ, bất kỳ, bất kể, bất luận, 
dù: 24“2LEH®+›: -ŠS 
Dà (ñấf luận, bất È)) tieọc, đá, 
càng bay đất, cũng đều cháy nủứ 
nhau (Duy lúa Cật timÙ giảng 
*limb ăn). Xơm ĐHBVTNTT., 








r, 494. 


[#B--#] bất dĩ ... hồ [bùyi... 


hũ] (oZz/ Chẳng cũng là... hay 
sao? (dùng như ZSZK-:- 3È, trong 
đó là chữ giả tá của ZR): 
-#RH : SIii#i: TG8# 
? Đội mũ miện mà đích thân đi 
đán, chẳng cứng là tôn trọng lắm 
lay szo? (Gấc Lương truyện: 
Hoàn công ta niên). 


[ZZR] bất diệc [bùyì| (oZz) 


Chẳng cũng ... hay sao? (đùng 
như ZSZF---3#, xem như có lược 
bớt trợ tờ #2): X33Z£HŸš › 
ZJRFHEBEE? Hùng ông đZ thấu 
suốt, chẳng cững 0i lay sao? 
(Viên Chiếu thiền sư: 7z đề 
liểu quJØ);, XDISRBI2EZ 18 › 
T2Nềlit? Lại để báo đáp ơu 
nuôi dưỡng cực thổ của tự cha, 
# /Ùế chẳng cũng tối ủay sao 
(Trần Thái tông: K22 ZZ J⁄e, 
Tiền tông chỉ tam rÿ). 





[ZR-.W}] bất diệc.. hồ 


[bùyì..hũ] (oZz) Chẳng cũng 


: là... hay sao?: SZRKXRTI8#? 
- Ghẳng dũng là xa điều lỗ ủay saoP 
: (TÀ truyện: Văn công thập ngữ 


siêu); JVTSMINUFH8 › S8 
+-#ˆ? Người ta không biểu mình 
mà 0MìuÙ không giận, như thế 
chẳng cũng là quân tÈ hay sao? 


(—)6@Z 
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sao... bất khả..: XHJ@WW 
Không !hÊ Jốm nối (không sao #ể 
xi); TTHỊRUHR XKiông UỦÊ cứu 
ölữa được; THRIIERR Kông tiể 
dinh phục được; 4B[f85U Bế 
*#jÄ xôm pủam; @ Không nên, 
không được (thường dùng 3E--- 
Fr[: Không... không được): 3E 
THỊ Kông đánh không được; 
ìBfHRE › f3Fãt BỊ Vậy øáy, 
2ô đông núi không được. 





[fBIZZ] bất khả bất [bùkEbù] 


® Không thể không (một hình 
thức phủ định của phủ định để 
biểu thị sự khẳng định, đồng 
thời có ý nhấn mạnh): #‡ 8T 
TT HXã 14 lông thể không 
noi gương theo hà Hạ (Tượng 
thu Tiệu cáo) “THỊ NIfR 
Kiông UÙÊ không dề chòng (Aặc 
7). 


[ZBIJ#f] bất khả dĩ bất 


[bùkšyïbù] (ø2z) Không thể 
không. 


[fÄ] bất quý [bùkul] (22) 


Không thẹn, xứng đáng: É#Ƒ£#J 

ẨỒ R2 ° : TA ENĐ 
{(XSHtfE Tác piẩm “Đấu 
rừng phương tam” dla Đoàn 
Giải xứng JÄ4ng là mHỘ tẪU iực 
dủa oăn học liệu đại tước 14. 





[Z#S&] bất liệu [bùlHào] (2) 





Chẳng ngờ, không dề: 7KZK}I 
fS(tb@Eiäf › TSEHbifHHLT šT 
#4 R Mọi người củo là aul ấy 
sẽ đồng ý, chẳng ngờ auÄ ấy đã 
tựa ra nhiều ý tiến thác. 

[Zã#} bất luận [bùlùn] ® (Z) 
Bắt luận, bất kỳ, bất cứ, không 
kể, dù. Az #{R@ [wúlùn]; @ 
(cðz) Không chỉ: †TRETfầX 
BHEE : IERfSXSE/RSHRRR Lò 
điều ác không chỉ trời bắƒ tội, muà 
tế? dd thầu lUÀ trong dhến tú 
iHÀ cững đầu rrừug phạt (Đại 
Mạc Kiều Liêu mù gian cứu 
mẫu biếu oăn) (S§-RR). Niư 3È 
R Xem ĐHBVTNTT., tr. 474. 

[Z,] bất miến [bùmiăn] (4z) 
® Không khỏi, không tránh 
khỏi, khó tránh khổi, thế nào 
cũng, không thể không: J8 
Rl› TSHHSŒ& Lầu đầu sặp 
mặt, không Môi bố ngữ; 3ŠSZÖ 

SïfHð › ERBRT-SRRh“SEjN 
Đây là nhiệm 0ụ môi, huốc đầu 
không tránh khủ¿ có chút bỡ igỡ; 
3® AZ0tbrisaR : X4 
1E lãi nguồi ta chơi búng 
rð? bào lúng, thông thể không 
1igll4 (4). 

[S6] bất na [bùnà] (oZ) (”) 
Vì thế mà, thế nên. Xz 
ĐHBVTNTT., tr. 462. 
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{8E ] bất năng [bùnêng] Không | 


thể, không được, không nổi: 4® 
BE Không (ĐỂ xeHl LhƯỜnNg; 
“SREMHR K2ôøg được can 200 
đấu ãfŒ T§EẰ# Giàu sứng 
#lông thể làm cho trở tên Đằóng 
đứng bùa bãi (Aqu¿ 02); ÊE7Ê 
Không thể không. 

[TK] bất kỳ [bùa] (oZz) 
Không, chẳng, chẳng u?: ZẨ#€ 
BH: HS? Khô ấi 
jiẪm tra 14gUjÊù Đâu 0ì 440, /ự 
mình nổi giận thì làm sao có Èất 
quả gì? (Tượng thu: Bàn Ganl); 
SRáR:R@ : SãLXxZ P8 
1m1 QỞ còn plải liếm ăn, qÿ 
Nhược Ngao chẳng đối l (T4 
truyện: Tuyêu công HÊ tiên); E 
XTEHHA: TH l Gòn 
tới thiên ủạ bú cũ lậ§ tồi, chẳng 
phải đhịnk ấm wÌ (Trần Tủ 
Ngang: Œ“ (lính Lý tì. 

[4Â] bất nhiên [bùrán] @® 
(oăn) Không phải thế: ‡#£EER 
#Ñ Tuợc ra kiêng phải thế Z2 
ìRI RA Đạo dủa rồi thà thông 
p)ải /iế (Lão 22); @ Không, 
không phải thế (dùng ở đầu câu, 
để phủ định một ý kiến): Z*#4 

› SNIVEIEIERBBE Kiông, sự 

tiệt không đơn giàu thế đâu; Sỉ 

+H : T4 Thuôn tử tôi: Không 





(—)@Z 


/ðÌÙải thế (TẢ truyện: Tuyên công 
zử/ „iêw); @ (/) Nếu không, 
bằng không, không thì (dùng 
như Z#Rll [föuzé]); nếu là Hán 
ngữ hiện đại thì thường dùng 
phối hợp với phó từ Ÿ ở sau để 
biểu thị kết quả: #48 › 
AWNIUEURLKRT 712 2/4 
đi sớm, tiếu thông s lØ tàu; XÃ 
Z§87aMWSiimif › T“44{RJj§ 
Z TU | E rằng trống quên 
dhắc có lZ sợ lúc lÂM sự, tiếu 
#lông thì sao lo 1gÙƒ thông sâu! 
(Tam quất chí. Ngạy đâu, Trình 
Đực muu; ® ( Nếu lại 
không thế (Hán ngữ hiện đại 
dùng phối hợp với các hư từ EŠ 
[zài], Eã [yào] ở phía trước; sau 
7ZR#Ä vẫn có phó từ # [jiù] như 
trường hợp ở nghĩa ®): {lí 
X—RIRR : TKEiiãli : ILE 
ZSÍE: ET4\: Z8 
Anh ấy mỗi ngày dậy sớm, tiếu 
không đọc sách 1Ì) 0i oăn, su 
lại không thế lhì tập thể dục, R 
_+tfh#R/K&X › S4 400ET 
2X LỀESWEHRET Lôi đường 082) 
oẫun cồn lập, nếu lại không (ñế (Ùì 
*hông ljh chuyến xe 0à). 

{7H ] bất nhật [bùn] ® (2 
Vài ngày nữa sẽ, Ít hôm nữa sẽ 
(đặt trước động từ): #⁄ZH#lX 





(—)@Z^ 


: 3SIE1{EllB Ít lôm ta tôi số 
đấu Bắc KinÀ, xin chuẩn bj trước 
chỗ ở. 

[ZRE#n] bất như [bùi] ® (2) 
Chẳng thà, chỉ bằng, không 
bằng: ƒXÄ{TÍF|ÙÈTNR › in 
W3 (ông uy dủa an bận 
dúi bụi, (hi bằng để củo anh ấy 
làn, S{52kẪMX- ñEHEI › 
SIlã : Tinðdläf  V⁄Z 
lhư ở? ĐÌải Ủai ngày tới hộp 
được, 0iệc lang gấp, củi bằng gởi 
một điệu báo; @ Xem ĐMRTE--- TY 
#n [yũ qí...bùrú]. 

[ZW@] bẤt thăng [bùshèng] 
(¿ @® Không nổi 7# WŒ 
Làm “hông nổi; @ Không xuẾ, 
không xiết, không sao... nổi (đặt 
giữa hai động từ đơn âm giống 
nhau): ÿWW§W? Köông s¿o đề 
lòng nổi: TS W8 Xưm tông 
jñø; @ Hết sức, vô cùng, rất: TY 
WNãl Vô dòng dđm ơn; 838 
tệ RØ đáng dế; JERRTIBIR 
#4 Thân thuộc dủa Ban ñố súc 
(oô cờng) phẫn nộ (14m quốc chứ 
Wgwy /bz, Võ đế #)). 

[Z#] bất thôi [bùsú] (2/) 
Thỉnh thoảng, đôi khi: É#⁄l# 
._-: Z1 ZtINHtirllEA 
MA Đứơu giao thùa, từ xa 
thánh thong oang lôn tiếng pháo 
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tr: tổ ñ dùng; Lãš3#® 7# 
HHỀØ@(Ỹ Trong vấn Hí 
đấy thinÀ thoảng ĐẰÁf ra tiống oỗ 
#ay thiệt lội. 

[X&--IEÃ...] bất thị.. tiện 
thị... [bùshì... biànshi...] Không 
-„. thì..: TNM/&X : lEEl 
#⁄6Hù Nếu thông oán trách trời 
1h) oán tách đất. Njư TT: 
BI. 

[TSE--ME--] bất thị.. tựu 
thị... [bùshì... jiòùshì...] Không... 
thì.... 

[Z8] bất vị [bùwèi] (oZz) () 
Chẳng ngờ, không đè. Ä⁄# ZY 
3‡ [bùliào]. 

[7ZSfũ] bất vấn [bùwèn] () A⁄ 
TẾ Ibùguăn]. - 

[Wữ} bất đặc [bùtề] /) A2 
MB Ibùdàn]. 

[HÉ---7R--- ] bất duy... diệc... 
[bùwéi.. vì..] (oZø) Không 
chỉ.. mà cũng..: J#* Á\x ft 
-?tI › 2HEETRLZ.8 › TRBI 
}b\IISERđ, Quả uâân thiếu ông 
ở diốn này, không chi 0ì ÄØ nước 
Múa, mà cững gọi là để gi Uỡng 
jò cõi của ta (TẢ trujện: Ấn công 
đập nàế? tiên); 3šƒ-EI : TNE 
+40 › R#ƒ27KTZI 
#7 Mặc 1 nói: Không ch 
oua nước ViỆY không liểu ý của 
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Trưng dung). 

[Z3] chỉ chí [zhizhì] (zợ) Rất, 
hết sức: l2 3 Mớ súc phấn 
#jởi; TWRINXM\LXZ 2® Hứữ súc cm 
JJ;, 31H: MRZ tù Lỗ 
rang là ÙØữt súc lau 101g 0ẬY 
(Lễ tý: Đàn cung hạ). 


(4 nét) 


“E §ạ Izhà] (oZz) (2z) ® Bỗng, 
chợt, lúc thì: “EÊ/EÊÀ Lúc lanÄ 
lúc nóng St \“EBRiRT8 MÀ 
‡t Này có người chợt 1Ùấy đa rrẺ 
sắp rơi xuống giếng (Mạnh rủ); 
@ Mới: “EãSl 4đ đến; “E—, 
lì › 844 TSEKfùBiE Ki mới 
Bă). tôi nghĩ không ra anl ấy là 
2i “ESLIRI+: RIR TW V2a 
mới đấu rung nguyên, rủì thớ 
1h? tới quê nhà (Lạc Dương già 
mm Èý); ® Vừa lúc, đúng lúc 
(tương đương với IE, IE##. fÀ 
#ƒ): BVEBK: TUNÓÑ)) V2a 
lúc gió thổi yấu đi, boa nủ£ lay 
(Ngọc trâm Èý). 

[⁄“E------} sạ... hoặc... [zhà... 
huồ...] (oZø) Lúc thì... lúc thì..., 
khi thì... khi thì...: “E[EISEJ 1à 
3š : dc Äi 8 › ñJtZöt 


} Kj lì trở 0È tới 0ố cũ để 


(⁄Z)@Z@“# 


lòng lj uấn tương, Èli th) trung 
sạch trước rồi sau nhơ Äuấ, rhật 
si lầm j# ¿ao! (Khổng Tũ 
Khuê: Bé: .$Z2 2 oăn). 

[“EBI ] sạ khả [zhàkš] (oZ) (1) 
Thà: “EhIffSfXÂHE › Si 
IBLEMU.SEl Tà mái gựa 
giữa trận tiều, còn ủơn đấu tuổi 
già rôi mà lại mất oợi (Vương 
Chiêu Quân biến 0ău). NJz JĐHỊ 
[năikš]. Xzøu ĐHBVTNTT:, ír. 
411. 

[“4E--R---Ì sạ.. thời.. [zhà... 
shí...] (oZz) Lúc thì... lúc thì..., 
khi thì... khi thì..: #E/E@74 

: f5IWEIIR Ki thà máy khói 
quộn thong thả, ÈÀi tÌì gừng oà cỏ 
thơm đút nối (Ngọc đài tân 0jnÃ: 
Wương Dung, Ÿ sơ e20). 

[“E-2E--: ] sa... sa... ztà..zhà..] 
(oðu) Lúc thì... lúc thì...: ZKf#J 
Z—TE—C ' E#E/E0L › HE 
Tu22S&ã : THIẾNN sự dậ/ 
Àjj còn khi mất, lúc sống lúc chế, 
lúc đầu th‡Hh rồi sau suy, thông 
ĐỂ gọi là thường được (Hàn Đi 
tử: Giải 122); JEIR/ETF1E 
Bay lúc cao bác th) ậy (Đại 
Đới Lễ ký: hợ tiểu chứn)). 


Sƒˆ Hồ [ng] @6ø) ® (z) U, 


(phải) chăng? (đặt cuối câu hỏi): 
Z3? Ông liú điều đó 


(—)®ä0# 


truyện). 

[.BH38---ỳn--- ] thả do... huống... 
[qišyóu... kuầng...] (oðø) Còn ... 
huống gì ...?: (đùng như E~-- 
d--, xem H nghĩa @): BR 

: HW2EBR › DU KỶ? 
Họ Trầu oà họ Hạng còn chữa 
dấy lâu được, huống g kệ tầm 
/ường? (Hậu Háu tư: Lưu 
Hiuồn truyện luận); Rồ À B8 
3: | SEf.? K¿ tầm thường 
còn không nỡ, luống gì người có 
lòng nhân? (Hậu Hán túu: Đậu 
Duug tru)ện). 

[BX] thả hựu [gišyòu] (oZz) 
() Mà còn, hơn nữa, vả lại: 
-#fññfE : §E}IBIBE › { SUk 
#?EXXU: HXHR 72 
Ngư thoái thác tầng: Có để 
“lường nước được 1Ù) lòng 0ölân 
có gì hằng? N)ưng thần không 
th¿o Èj), oà lại cũng thông thuận 
(Tả truyện: Hì: công bá/ tiêu). 


-H “? Thư [in] (ez») Trợ từ cuối 


câu, biểu thị ý câm thân: #4 
HH Vi lóm oập thay! (Ti 
Ki); EEfSRR.H Giảng piải t2 
?Ằớ nghi (Thi Kinh: Trịnh ĐÌong, 
Xuất #} đông mô); }RUIR I 
XX£H l G@y // đõL Mài 
lương lay xa đố)! (Thí Kiủ: 
Đường phong, Tiêu liêu). 





2? 


(7 nét) 


SÌP (3#) Tịnh tìng| ®© (242 
Song song, đồng thời, đi đôi, 
cùng một lúc: [BJEfÉfR Søzz 
sp Ziếu hành; †HiRìtRã Cùng 
đề cùng luận, cúi gang 1iÌau; 
4BSHURM › #f› MOEE - Mế 
#Èuôn Đủáp đạo đúc 0à lành phạt 
®})ông đặt ra thì họa bà loạn số 
cùng đếu (T4 truyện); DHTRIEETX 
Bến mặt cùng tấn công (Tam 
guốc đj/); @ (oốø) (/j/) Cùng, 
cùng nhau: BRW@ệƒ£Z › }f&Ñ 
Bị Trần Thắng theo giúp ông f4, 
cùng (nam) giữ chế lai 0iên 
guaø úy (Š¿ #ý); ® (oăn) (0j7) 
Cùng, đều, tất cả đều: #gl£ã 
E4 › 3ˆl44\H# Già già trẻ trẻ, 
đều tự do tự tại, OUi UỄ tiÊM (20 
(ào Uyên Minh: Ð2o 222 
nguyên #ý); ftx › EĐOÌÈZIW2 
Bi Kỹ øứ, đồ chơi châu báu, đầu 
ðäy rước mắ? (Mâu Bắc: Lý 
boặc j„ệø), ® (oăn) (ø) Cùng 
với (dùng như giới từ [RJ): 
THRISE TA : 3B 
Lại chiêu tập bơu tmội ngàn bộ 
lạc cùng chủng tộc, cùng oới binb 
nh của thành sáng sớm chạy t2-E 
Ä2nÄ úp quân của Đoàn Qujnh 
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(Hệu Hán tư: Đoàn Quýu) liệt 
£ujện); ® (ošăn) (g) Cả đến 
(dùng như giới từ Xš [Hán)): 
SI8â › Hi › RKlRliltftlờN 
RÉ › 3Ft4ZEHEfTMES4 Hơn 
mười !HgÈy, JÁánh tới gầu mộ 
trăn: tệ), giữa hai đùi máu ti 
?Ọ2 JuÀ láng, đu cả dế cứng 
*hông đ Ất được trữa (Liêu trui 
chí dÿ: Xúc chứz); 7)WERM › 3† Dù 
3f6§S 17x Đấu 
Hạo thua, (Ì ẨẾu quh tim c0n 
tháU ñj lại Ẩốu thười sâu tigvời 


_ (Nam sử: Tổ Xung Ghi trộn); 


® (7//) Dùng với “2E” hay #&” 
để nhấn mạnh ý phử định: 3£ZF 
Xẩt Giá có gì thô lím; {324 
XSTittAnh ấy chẳng có quên 
ønl đâu, -ÍR R1 › }†7REE@ 
+ RIẨMBRANH 7242 nương đấy 
bài thơ, chẳng biểu gì dã, thà đjnÈ 
đố/ iỏ (Trương Trạc: Du đu quâ)); 
#4 L}ff&—# ' TRNUHĂR Trên 
chỗ ngồi hoàn roàu hông có ủai 
ông già, cũng Èbông có Gôn Luâu 
ở đá (Tực buyền quái lục: Trw0ig 
Lao); ttášS : 4 NHỮR › 3F 
lRÀWĂä Đối lùi tôi Âi tới 0ới, 
Bặp người thì hải, tlwng (hoàn 
toàn) “không d¡ bi cả (Từ Hà 
Khá¿¿ du ðý); ®© (7) Và, cùng 
(dùng như liên từ #II, #8): 
Bi › XÃ Ô NHÖfŒ-DBRT Rð 








(—)@% 


tử cái túi da, lấy ra ,iộf cái Äều 
lâm 0à (rồng oới) tim gan (Đỗ 
Quang Đình: 2⁄2 lim 22dzj 
muện;  Kiá/ĐI[BEEZ?f/ATA 
3ù A, TÙái thường tiếu 
“lanh Lục T⁄ oà bọu (ông Tôø 
Sòng lơu tười tgười (Ngụy thư: 
1y Plương truyu); TNRỊH › VH 
JHZSEMUOER—Tf G2 đầy 
mười tigày, Ù Giâu giữ Khác Dung 
Đà (còng) bai người cũu (Mu 
Đường tư: Bùi Độ trujộu); ® 
(oðn) () Và, và lại, rồi lại, lại 
còn (dùng như ?PB, (3H) ): 
Ztriill2t › ì§ NIEÏR › 3fãl 
t% HLHTRBX Lư Bố đúng quân 
guài thành Bái, sởi người đốn 
mời Lưu Bị, rÈ lại mời bọn Kỷ 
Limh đấu cùng ăm uống (Hậu 
Hân tứ: Lữ Bố trujôn). 

[3# ] tính giai [bìngjiel (Z2) 
(øz) Đều, thây đều: S§ZĐJf 
' XI › Ø8 Bứi 
HỒ côi tb thủ, cố bảy di đŠ trai 
lậu gái, !háy đều rhơ dại (Tống 
thự: Giang Bimh Củ trujôu). Co. 
#ftf. Xzm ?‡ [bìng] (bộ ˆT). 

[3ÈBH ] tính thả [bìnggiš] (7) 
Vả, mà còn, còn: fÙfØX TƒE 





- WNÑ: 3H#ZM/jWỸ 4Z 


gà) iguài công tác ở tiếng, đnÈ 
#% còn lọc thêm 2 tống 0⁄2; {Ù, 


CcZ)@#Z 


Điều này, điều sau đây (đùng để 
dẫn chứng một câu danh ngôn 
hoặc cách ngôn sắp nêu ra): 
3# All : XấKZIf › tất 
3 Quả thân nghe túi điều tà): 
Buồn oui thông ĐÀ) lúc thì 0iậc 
ủọa hoạn á/ phái đấu (Tả truyện: 
Trang công thị HhẬp thj tin); 
MiEiZ : 7# #fù ›: đEỨE 
3X Tiương này ngủ: tái rỒng: 
Sống cất có mẹng, giàu sang do 
trời (Luậu ngữ: Nian yêu); 
4ẰmZ : f04bLã{t2tcmlft 
IầN'‹ 12 (thường tipằ£ (đầu 
zày, điều sau đây): Kỷ Tứi 1Ø 
?nàuh chất tÙay tà cứu thoát được 
@zo để (Trần Quốc Tuấn: Dự 
th lì tướng ljch ăn), 4Ð (oău) 
(đ;) Ö đó, nơi đó (chỉ nơi chốn): 
3⁄62 › LIXEiii#£@ŒZ. 
Wực cú sâu th) cả mới sinh r2 ở 
đô, túi cô thắm thì thá ật mới 
đến uơi đó (Sở #ý); đồ (oăn) (2z) 
Này, kia, ấy (biểu thị sự cận chỉ, 
đặt trước danh từ): ZZ-#-#-ÊŠ Œô 
#áa ĐỀ nhà chồng (Ti Kiil); 8Š 
1! ZWxÖFÌll 1ù Lạ 2g! 
Người lát la chẳng pÀd¿ là 
#guòi lành tbuòng (Lã thị Xuân 
thu: lạ tục Am, CỬ 044); Z— 
8ÄXIHẤMI? Hai giống trùng ấÿ 
lại lũ 8P (Trang từ: Tiêu dao 
đu); {Œ (on) (2) Thì (dùng 
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như ÑlÍ, f8, 5À): jL XÁHTE › 

RRIZ : Z3 Của tên dân 
không có chỗ ở thấf đÿ;uh, (lễ họ) 
thấy có lợi th) tự lại, thông có thà 
)ỏ đ (Lã thị Xuân thu); & (on) 
(ø) Đối với (dùng như ÿ$, + 
[yú), šF† Iduyú): ÀXZ#Øfđ8 
Z|[IIIEEX AMzười ra đối 0ới ñngờbi 
hân dủa tình (hà 0ì yêu mà thiêu 
Mù (Lễ tý: Đại bạc; {9 (oăn) 
(g) Hơn so với (đùng như ƑÈ 
Ibl, #. #$ lyú] để nêu đối 
tượng so sảnh): 5§ØÿnifØ'# › 

Øk~Z3KfE › SORZ lHÙ, (Kiổng 
ñðủ) liác Nhan Uyên rối đau 
thương, 0ì Nhan Uyên khác hơn 
1uững học trồ ÈÙAc của ông, tiên 
ông ủØ súc thương đau (Luận 
loành: Vấn KUốổng thiên); Œ 
(oðw) (7) Và (dùng như liên từ 
để nối kết từ hoặc nhóm từ, biểu 
thị mối quan hệ đẳng lập, tương 
đương với #d): iÉ£fẪfjZ#X 
CÙi có quan lữU í) Đà mục ĐÙ2 
(Tương thư: Lập chính); À2, 
~-272tE Hoàng Pủự 0à hai 
người khác tữa chế ở đó (T4 
truyộu: Văn công thập nhấf uả2n); 
8Z7TÑ:HÑữfữữ8 Được cò 
lô được gọi là có tiện 
(Mạnh rủ: Vạn (lương thượng); 
#IyãZ ft Bứớ xa uà gầu (Lã “ý: 
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động từ: 7ÊZ RR.? Niớứ sgủ7 
đếu ai? (Thi Kinh: Dung ong, 
T2ng rung; 2ÀRHEEJXZT®8 
Cửu 1i chỉ lo cho con bjök (Luận 
ngữ: Vì chín) (= 4È NEZSTE 
#S). ZKIRIBEZTR? Nước Tống 
có tội gì 2u? (Mặc tử: Công 
1áu). Xem BẾ: Z5: Tvôi... 
zhĩ...], {i]---~ [hé... zhïiyöu]; 
® (oZ/) (rrợ) Đặt trong danh từ 
riêng (cố thể là tên người, tên 


— đất hoặc tên động thực vật, có 


tác dụng điều chỉnh âm tiết, thư 
hoãn ngữ khí: E1: #ZE 
TH Khổng tử tái: Ông Aqab 
Ci Phản thông “khoe công (Luận 
„„ữ: Ứng 43); 7L IENE1& 
Ông Giái Gủi Thôi không nói đến 
lậc (Tả rruện: Hi công 0il¿ thập 
tứ miêu); ĐI§N NÀY Z5 
Đđuh thau tới tgười nước Â1 ở 
Mục Dã (Mặc tử: Min) qua ủ@); 
® (œZz) (ở) Tôi, chúng tôi 
(dùng như đại từ nhân xưng 
ngôi thứ nhất: Z!ðØTii4:Z. 
XÉ? Ông thương tôi mà muốn 
du sống rôi đăng? (Liễu Tôn 
Nguyên: 8ổ xà ø4 /iayØ), Rồ 
EidtRifTZ ‹ Ä+H : #fZ 
Zi#+tdb : BC? Thuê 
Đông ừ plia lắc cào yế liếu 
Triệu ương. Triệu ương bỏi: 








(C⁄Z)@Z 


Ông là người biứ rộng liễu nhiều 
Ở plương 040, lấy gì để dạy tôiP 
(Giiốn quốc sáci: Triệu sá¿h 
2m); đ) (on) (ở) Ngài, ông, 
các ông (dùng như đại từ nhân 
xưng ngôi thứ hai): -+;#P] : 

#mim7EA ›: RlštZilHU, $ 0xý 
tồi (dới Triệu Töuấu): Ngài c2 
mờ “đông được 0ua 18ló, 1h) 
#hông ai dám tiếp rối (léo ngài 
mà can (Tả trujộn: Tuyên công 
nñj 0iôu); ® (ošu) (đ/) Họ, hắn, 
nó... (dùng như đại từ nhân 
xưng ngôi thứ ba): #Z##Z 8 Z. 
Tôi yêu 0ó, /rọng nó; {fESSZE‡k 
†BXĂNB › 11⁄2 ïRIRR Sai quan 
quân lè ulau ôm bè đồng, tê 
Öñà f2 oào giữ2 sông (Sử Èý: T2y 
Môn Báo rroju); ( (oðu) (đ) 
Cái đó, điều đó (chỉ sự vật đã 
nêu ra ở trước): ST RÿZ2Z. 
Học th) tường ôn lại trhững điều 
đZ hạc (Luận 0g: Học 0Ì); 
Z8: ØmZZ Đạo 
®lông sáng ra được, !z biØÙ điều 
đá rồi (Luận ngữ); RERR › XÃ 
NXBfAXã › MR3EfS~ : 

TWầềtU, Giàu oà sang là điều 
1guời l2 t0Hg thuốn, tiÃứng nếu 
không hằng cách chính đáng để có 
được điều đó (tức có được sự giàu 
sang), thì thông chấp thận (Luận 
ngữ: lý mlâø); 4® (oăn) () 


(—)@%#(I)@“* 


TKMH®f : 3H Sf®ể[U Az ốø 
chẳup những tần thàn) mà cồn 
giú) đỡ töứa. Œu. f† BH. Xưm †Ệ 
[bìng] (bộ ) 

[3ý2&] tịnh tất [bìngxi] (oZz) 
(øjz) Đều, thây đều: §ÿ#'{BEf 
38: 3H @ loại cấy 
duấ đầu nấm thử kiếp lố, 
(nhưng) thảy đều thông lợp 
(Trương Văn Thành: Dụ tiêu 
guộ/). Œo. ƒ†3Š. Xz Í† [bìng] 
(bộ T) 

[3⁄/&] tịnh tổng [bìngzðng] 
(pn) (øjz) Đều, thây đều, tất 
cả: Z 8ù: 36/8 2%Z đá: 
chiếu sĩ của Ngô, thả) đầu bồn) 
yên (Ngữ Tử Tự ñiốu 0š). Co. 
#fifã. Xzmz ff [bìng] (bộ “T) 


BỘ CỔN | # 


(2 nét 


“Y ?) Cá [gẽ] Tự mình (như {ñ, 


bộ {). 


ZƑ*” Cá tgề] © N1 (bộ {), 


T (bộ ‡); @ (oZøz) Này (đại từ, 
để chỉ gần, dùng như ƒ3§, 
ìš‡# có thể bổ nghĩa cho danh 
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từ, hoặc làm tân ngỡ): HqÑÉ— 
“+: 4 [H+-R 1% 24 ña 
gồn trượng, dường 0 0ì tối 
Sầu mà di „ảư rể (Lý Bạch: 
112 plố œ3); 1*/)ÿWWRSRTS 
: ?)3TRBTM Đúa trẻ này xem: có 
ĐÊ khác thường, đừng củo làm 
quân túc OỆ ((u Đường th: Lý 
Mật ñệt truyện); 18†êiABRrt 
#§ › ZEMIIR]RIUHHBĂđỆ 75ôu này 
lật nủư con bạc trong lồng, tiền 
tỀ biển Èlơi ở hướng đông tà Äôu 
lên mấy siống (Cố Huống: Tử 
Liễu Tướng công), ® (oăn) Ttợ 
từ giữa câu (có tác dụng bổ trợ 
về mặt âm tiế: #4 #1 
HỮU : ÿ/klR/l(E/lvilb - Ông 
thà thẬI giống th HỆ cơn, 1HÚC 
ước chôn chậu J20; øo øö/¿ (Hàn 
Dũ: Bẩu 72); ® (oăn) Trợ từ đặt 
sau một cụm từ, biểu thị sự đình 
đốn (để nêu ra ở đoạn sau): Xj 
H2: UWZff › Si JMộy 
”ùuh, đúng 2 lâu, loa sIƠUE 
ầm wớf sững cả đo (Âu Dương 
Quýnh: (2⁄2 2u 0ø; @ (uăn) 
Trợ từ, dùng sau số từ #É [ta, 
tá, xiê] (t nhiều, chút íÐ: 
tt fAäk+ Sang bơn 1a một 
j/ (A Lý Diệu Khanh Tử: 
Điện tiền hoan). 


30 
nét) 


rH Trung [zhöng] (oZø) ® (23/) 
Giữa chùng, nửa chừng (đặt 
trước động từ): 3K rHẾX › fÍ 
JZEiiRWÍEH-- 770g uống 
HẺA chòng, lạy lai lạy tà xii 
rồng... (Giiếu quấy sá¿k: Sở sách 
m); WWZSSHHEE› TMRZ 
Vừa lúc 1a Ùj biểm tríúb, phải 
gug UIỗ giữa thùng, tiêu (ưa 
/ oiý xoug ủểu (Liễu Tôn 
Nguyên: 7 P/2, Tự); ® (/J/) 
Giữa, ở giữa (đặt trước động tờ): 
#8EIffSXRlu : thử › H5 
È› HE Bàn) Vật lúc 2ã) 
giò ở chỗ đt dla Lương, đứng 
giữa, uùa thuộc Hán, oùa thuộc 
$ở (Sở ký: Điều Dam hệt tru)ôn); 
® (2/) Đều, ngang, đôi (đặt 
trước động từ, biểu thị một nửa 
số lượng): f2-7-rh2}#⁄ đồng 
oối Đằu Hñ của đôi nước Lỗ 
(Trang tử: Đúc sung pàa); JDtH 
2-RRj Bèn của đều gia tài của 
mành (Nhan thị gia huấn: Hậu 
7ú); ® (øjz) Thích hợp, đúng 
cách (đặt trước động từ, biểu thị 
sự phù hợp với một tiêu chuẩn 
hay yêu cầu nào đó): ;4#4J 
288 : TIRES ; RRWA › 


(1)@m(>)@»% 


TNH#f£Â Người xua đối tới 
cấy loài 1m cố: Đà raw quả, ếu 
“hông đúng thòi thà thông ăn; các 
luài chùm tuông, cá 0à b4 ba, 
tiếu giữ thông đúng cách th) thông 
ăn (Diên ti luận: Tlán bất 
2ú); THEHI › HBER Nếu 
dùng thông th hợp, 0 oội lui 
ánh (Hán th: Vương Tôn trujln); 
G (z) Nửa, giữa, ở giữa: th 
)šimB8 › flSki@M@E? AZ 
“rằa đường bỏ 0ề, có khác trào 0l 
dắt đú/ đồ độ? to? (Hậu Hán 
2u); 325985 › tàšiHfB se 
không đủ thì giữa đường bỏ cuộc 
(Luận sgữ: Ủng di); J56ồ‡£Tf 
: đ#W¡IIRWrPZkblÄ Bàn 
$2¿ /2 quân, lữu quân lội qua 
sông án trống giữa sông để đợi 
(Quế: ngữ: Ngô 1g). 


BỘ CHỦ ` #š 
(3 nét) 


3Ï vì, vị Ivới, vài] Xem 8 (bộ 
7Ð. 


BỘ PHIỆT ⁄/lB 


c⁄Z)@#Z 


rước chảy xuống chỗ thấp (Men 
tủ: Lương Huệ 0ương iượng); ® 
(oăn) (/rợ) Đặt giữa chủ ngữ và 
cụm giới từ — tân ngữ làm trạng 
ngữ, tạo thành mệnh đề, mệnh 
đề này làm chủ ngữ hoặc tân 
ngữ trong câu (sau ZZ, là giới từ 
2 hoặc Ƒˆ [yú], cả cụm Z“ + ÿ$ 
có thể dịch là “đối với”): R⁄Z. 
JACU : BỲAZkk Dân đớn 
đối oới chíuh sách hân đạo dủa 
nhà dầm quyền, còn cần ÈúÐ hơn 
cần nước 0à lj¿ (Luận 1g7: VỆ 
Lnh công): {Ệ3ZÿX⁄H8] ' {H 
tùZIIRE › ïmill⁄|vZ: P/ó Mgi¿ 
đối uới Ban Cố, giống öuùữ anl 
# ngang 0gÌa Oồi HÙ4U, IUÖŒNg 
Ban Cố lại coi tường Phó Nghị 
(Tào Phi: Đ¿ế¿ in luận 0ấn); 
*xÀ*#t : S118 Sư d 
dỗ dủa thánh nhân, giống thứ 
lành Äố? uới bóng (Trang 0È: Tại 
Zw); ® (oăn) (rợ) Tiếng đệm: 
ÂRZ Tứm  AũZAZ Qua 
một thời gian l2u; ẨI<.ƑÄRÑl<. 
Bữa dù) cho là bi (Luận ngữ: Vì 
du); tĂZ › REKRRX Trung 
khoảnh khắc, khôi b2 mù trồi... 
(Tư trị thông giảm: Hán kj, Hiến 
ðế Kiểu An I4) 1 zi@z); RI| 
#R@zZ@ Thì lúa ion tiệc 
?ÔỘ lu (Mạnh H: Lương Huệ 


tương thượng; NZWÑU ›: 
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SEIHHRIHB Người uà uật đầu 
®hông pÌải là thững tÙú có Ir0NE 
cõi øög⁄ời (Lý Công Tá: Nzới 
Kủa thái 1ú muện); ÝZ/C, 
1hì TỶ Dz iấø thân HẠU 
(Luận ngữ: Dương Húa); “ÑÑZ. 
Ất Có dương có Èÿ} (cương đó tỷ 
8ó) (Tài Kinh: Đại 0hã: Gừa lao); 
® (oZu) (ợ) Đặt giữa trạng 
ngữ và từ trung tâm: 75% A #f 
›: JSLXEEL Đáng thương củo 
ñpu chúng fa, rồi cứng sẽ rấ? !ố/ 
(sẽ có cơ ?04y được trở 0à) (Ti 
Kinh: Bản phong, Pj4 pjj) (ƒ 
là trạng ngữ, bổ nghĩa cho từ 
trung tâm $§); @ (oZø) (7rợ) 
Đến, đến nỗi, đến thế, như thế 
(đặt giữa vị ngữ và bổ ngữ, biểu 
thị quan hệ bổ sung): #8ŸJZE › 

-#+#ZlÔ Nhan Uyên ch, Khổng 
?ử khúc đến (hâm thiØ (Luận 1g: 
Tin du; TMCZ #1 Bố 


phân đến (rất) mực uậy (Tôn HÈ 


` ðjmlÙ pháp: Dựng giáu); TGSEM 


®#£TũiZZ Bà oợ ông /4 ra 
Âám linÀ cữli ông ta. mà Èlúc ñ đi 
đấu thế (khác đến li ai) (Lỗ #ý: 
Đàn cưng ñạ); Khb › RlffZšX⁄ã 
1,1 Gðj ai, sao ẩn trốn sâu đối 
thế! (đốn sâu 0ậy!) (Sở ký: Ngoại 
thuh Hhế gia); @® (oăm) (0rợ) 
Dùng để rêu tân ngữ ra trước 


Tước chủng trống SÈŠZZX 
Ga đìuh o¿ 0ang; XEH<ïã Bờ 
Thái Hò, 8-†ZS Sự giao dụ 
dủa người quân tử, ÈÙÿÄZTE 
Con thuyều của sa thạc (= c0 lạc 
3); KHỆkZ1§ Đôm trưng tủa, 
HSIZRR (Con đường tự mình 
đổi mới; f#f[tZZä/Jš8R 1 Bung 
dạ dủa Quản Trọng nhỏ lấm 
thay! (Luận ngữ: Bát 42): -£Ñ 
› #L: #Z tu 7T Na, 
Tủ Không là con của Tống 1# (T4 
trujện: Tương công thập cửu 1iôn); 
#&RIL`<ZlfAtZlE Tá 2 
tímh dủa chó giống 0œ thl của 
trêu (Manh 1: (áo tt tượng); 
#ZH›: 4Z# › BiAZ& › 
B§JT KÍR Ngày ủạ, 26m đông, 
Sau HỘP trăm tiềm, HỞ 0È uới 
phần mộ của mành (Tủi Ki: 
Đường phong, Gái si); SE} 
7XðHmHHX4%% Vì Đế t2 có rên 
(nh ở) Hà Khúc (TẢ truyện: 
T)ành công rhập tam 100); TT 
3tZ BỊ Nước có ngàn cỗ xe; ÈEÑL 
cZilld Nước dâm loạo; TRIỆSZ lò 
: VWX. Lùng trắc ẩu mọi 
người đều có (Mạnh tử: (áo tử 
tượng; TEMILZM Ở 0⁄4 
mam túi t0uat (TÙi Kinh: Thiệu 
Nzm: Ấn #*ỳ J2; @ (oăn) (rrợ) 
Chỉ phân số: =ZZ2Z— 4/@7 
ân ba; —BRZ.H › —T7UH 





(⁄Z)@Z 


_A'†—2-H⁄H Số zøày rong 


một tháng là bai tươi chí 'IgÈÿ 
bốn phần tám mươi mối (Sở ký: 
Ltd bự chún¿ ngj?2); KRRS3R 
BlZ— Km đô dÌa nước chư 
lầu lớn rộng Èbông quá một phần 
ba “hưmh đồ dủa thu tứ (Tả 
“rHuện: Ấn công nguyên 0/20); tội 
BirtZ › XF=2Z—tb 
Củo ên mmội oùug đối Quan 
Trung, so oói thiêu bạ chỉ hằng 
mộ! phần ba (Sử Èý; Háa thục 
truyện); ï§#¿Z1)› —tZ— 
+, So oới công ala 0ua Tuấn, 
ch hằng một bhầu hai mươi (Tả 
truyện: Văn công thập bá/ 0u); 
lãi F : @=Z— Đo 2m 
cao thấp, thì thấy cao được bai 
JĐhần ba (tHÀ từ chân lồn tới 
đu”) (Hàn Dũ: Tông Lôu 2o sĩ 
7#); @ (ăn) (/rg) Đặt giữa chủ 
ngữ và vị ngữ để thủ tiêu tính 
độc lập của câu: 2 T# : #8 
}ỹ2[8 ? Da không cồn 1h) lông 
lâm tào ôu? (Tả truyện: Hi 
công rhập tứ niên); N<PHÊ8 
T865 › ERÊÉt, Người 22 sở 
đĩ không học tà biế, là nhờ có 
;ương trăng (Mạn) 0Ù); KT. 
ftqltbA Tiên bạ oô đạo ÄZ 
âu lắm rồi (Luận ngữ: Bát dệt); 
RifZ : 182KZW N Dân djông 


tủeo UỀ Gới ông Ấy, giống 1lư 


(Z)@®# 
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(l nét) 


7Ð Nñi [năi] (oZz) ®© (đồng đgz) 


Là, chính là: 757 
TÙØU bại là tự thành công; E 
3*7bmJÐBtÙ, Con gái Lã công 
là Lã liệu (Sở 8); KEF79X TT 
ÄÀ⁄ZXF:3È—\ZXTFU 

Tiêu bạ là thiêu hạ của gười 
trung thiên hạ, chứ đ)ôug pÀd¡ 
thiêu bạ dủa tội người (Hán 1b: 
C(ấc Vil truyện); 7995EE 
<X424Ù, Vương (Hùng D008) 
chính là con của Lạc Long quân 
tậy (Kiâm đjm) ViệP sử thông 
giám cương thực: Qujến nủấ;); @ 
(2¿/) Bởi vậy, nên, bèn, rồi, thế 
là, thì: JIHI33ðl# › 757£IHfE 
PRR}Tf Bởi 1úi cao ngấi, 1iên 
ĐÌÙẢiI nghỉ chốc lAI ở lưng tiúi; 
2A#m-TT8 › 7f£IBIĂW 

Vua CảnẰ công biữ Ấu m là 
?gười hiền, bền giao củo oiệ quốc 
chính (Ấn !Ẻ xuân thu: Nội thiên 
tạp lượng; RRRH#USBBER 
Rt : 7ĐHŠI Bàng Quyên /ự 0iố 
trí cùng ÖimlÙ bạt, tiên (lều) /Øy 
dao tự cất cổ chế (Sử ký: Tôn tử 
Ngô K)ởi liệt truyện); BEEHB › 

#ẰW ›: 73 Gắn đt cổ họng 

















nó, ău lếữ rhịy só, rồi bỏ đÿ (Liễu 
'Tôn Nguyên: 7⁄2 giới, Kiờm củi 
1): RSWIRRiö3E › f#75ã⁄/8 
#Eidiff Ngựa ôi một thông 
đi tới được, trẫm bèn bủ tigựa 0n 
đấ mà đ; (Trần Thái tông: Kjá2 
È⁄ lực, Thiền tông chỉ 04m 1); 
J+RIZ › 9 88fElRIfcT 
đ§ Vua Hòng (ương) 1gÙe tu 
Zô, bèn cho gọi quần thầu đến để 
ñỏ¿ #ế sách công ủay zj¿j (Trần 
Thế Pháp: 1% Am cjáÄ quái, 
Đổng /Ủiôu 009g truện), @® 
(øj/) Mới, thì mới (chỉ kết quả 
của một hay những điều kiện đã 
hội đủ): ‡£j:Ù7988XE6#? G1 só 
#liêm tốu mới có liếu bộ; PERE 
Z⁄ ' —MEE/LJĐBR Tứ 
(ông 12) có thỂ ăn nhiều, mỗi bữa 
ðn ĐÙải đến ba hưng (cơm) mới 
1o (Ngựy th Khám Nhân 
tuệu);: R3 J5RIRLKT2F 
Cá trông thấy tigà oi 1l) tới biết 
©oi lớn lJơu bò (Hoài N2 Hử: 
Tuyết lâm huấn); XIHBEHZX 

7n] BiZ rõ địa bình tà 
thiêu thời thà mới có thỂ thẳng 
trọn tựu được (Tôn tủ: Địa linh 
Zi/); - IBME.1-LR7SBRBEE 
Tan ôil Kô sĩ có dùng khốn rồi 
Mới thấy được /Ø 14gl72 (Hồần 
Dũ: L5 Tử Hiệu mộ chí minl); 
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IÉƒjbfS(EJ5IIWTSR (2j có Phật 
oới Phật nói biế/ ciệc này (Viên 
Chiếu thiền sự: 72 đồ jấi 
4Ø), ® (0l) (Nay, bây giờ, 
đến giờ) mới... (biểu thị một 
động tác hoặc tình huống sau 
này mới được thực hiện hoặc 
xây ra): #37 ›' 4770 
ở 1a tìm tgười quân HÈ ÄZ 
lâu rồi, nay mới được gặp (Quốc 
ngữ: Tếu ngữ ng); 33 À BẪ2K-†- 
2A: 37⁄&Ñ Quả. siêu 
ngh: tối UỀ ĐẦu HÈ Ở2 lôu rổ, 
may mối được gặp (Ấn tÈ Xuân 
iu); XENR—E7XIE791%E Bàn 
lang (đi HỘI c0 trai sắm trăm 
mới si (Mâu Bác: Lý Jđoặc 
uận); © (24) Chỉ, chỉ cô: XTF 
lñ hit › TBE8791 Ngài 
thẳng trong lhin hạ rấ? nhiều, 
nhưng làu tiêu nghi bá ¿lì chỉ 
có tăm (Lã thị Xuân thu: NgIĩa 
thưởng; MÿZRE ' SREETT 
‹ #24Z1H : MIMHSSEE : 72 
—-+H Đấu diời oua Thang, cư 
lầu có túi ba ngàn. Đôi tuay, thề 
ĐỀ bướng nam 0à xưng là 04 
thư hầu, chi có lai mươi bốn 
người (Chiếu quất sách: T sárh 
§); © (pÄz) Mới; vừa mới; mới 
vừa: #7522 › ƒn EM Gøn 
chim mới 0a đi thải, tà ông 





(⁄Z)@# 


Hậu Tức ÄZ Ahóc (Thi Kinh: Đại 
„la, Sul dân); JĐPERLT › t, 
E712 Ông 12 Dừa mới 
“mở miệng ra thà cây chủy 12 (dao 
găm) đã 0ùi cào tới bụng rồi 
(Tân ru); tiZ E5 ' K75 
#: : BIS))N 0 lật đố 0ương 
thời xita, ki HÔI siHÀ thái LẺ thi 
dÈ hànÀ tiøùi lỗ (Đại Đới Lỗ tý: 
Bảo Ø4); © (pÄu) Lại, lại là, thì 
ra lại là: ãã@#ƒ? A J#B 
MWRDN › STEXI › J2lã 
{EU (4 tướng đầu từng, 1ọi 
người đều tự co là 4 có được 
đại tưông. Đến lài họ đẾn ra 0Á! 
đại tuổng, th) ra (igười 3ó) lại là 
Hàn Tín (Sử ký: Hoài Âm Hàu 
ủy muộn): EỊ274HE › 717 
#IE › äNfR Ki 14j say 
hà đòi nào, 1Ù) lại thông Ji có 
đời Hán, oà không nói gì đến 
rriều Ngụy, rriều 7Zu (Đào Uyên 
Minh: Đào 222 ?g,yôu #ƒ); ® 
(øz) Hồ, sao lại, lẽ nào lại (biểu 
thị phân vấn): §###Z® : 75 
BIHR? Ý dia Gao hoàng đố, 
$20 lại dám đông tgủe? (Hán 
tầự: V/ Hiền truyện); RIIRZZPT 
RE : 713E-LŸ? Tế dì 
sĩ đã nối trước đây, lá chẳng 
ĐÌải là đồ sĩ hay sao? (Cũng Tôn 
Long tÈ: Túả pủd); ® (pả) Lại, 
mà lại (biểu thị ý ngược lại): 


(Z)02@#Z 


MP. Klông có thãn giới, thậm 
chí thông có cả ý thúc giới (Bái 
1ủã Ba Ùa một đa Tôut #iMR); 
—Fi : —E : ”#hHAJkÈ 
Mới răm, lai trăm, clo 


đấu năm trăm tigwòi dùng lại ở | 


trong (nhà) đá (Diệu pháp lu 
loa ®iúÀk: Đệ 0hệ pm); XT 
ZIMBAE792TiZ+ › 
TKIRRXk+ZfÄTR 12 s4 bậc 
jhanh tướng nhân thần trong 
thiên hạ củo đến ÀJ¿ sĩ áo ải, 
|hông di là thông đồ cao #ầøn 
tặng Ujậc làm nglia dủa đại 
Đương (Giiốu quốc sách: Triệu 
sá¿š); @ Đến nỗi, đến (chỉ mức 
độ đạt tới hoặc kết quả xuất 
hiện: EEWfRXE › 2. 
Kề›: 72t Sức ta đZ đuối 
theo Èhông tị, thâu thỂ ta toàn là 
Ä không, đốu tố tổn chuyển 
tháo tự 0Àðiôn (Trạng tử: Tiêu 
oộa); YÊiRREBI › DINESE › 

75228 X*XTEKERIHW 7Z z2 
Hán lập Ta đẦU LiÊU, người s2 
'@0Ì theo Ñó mà “hông dám sửa 
đãi, đấu nỗi cả thiên hạ cuối c0 
đều đôn phục (Tiến tu: Lỗ đủ 
trưng). 


(@ né) 
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ZÃ Cửu [jiũ] (oðn) (2Ä) Lâu, lâu 
đài, luôn, mãi (đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ làm vị ngữ): 
AI) Ngưỡng mộ d2 /2u; TCBã)R 
ì›: THỈ/VE Ưừng tày ong 
lạnh quá, không HhỂ ở lại lâu 
được (Liễu Tôn Nguyên: T7ấ 
1öạ¿¿ đàm Èý), ⁄{R ZXJRLIRỸ 
Lão tăng ở lâm trong chốn øúi 
rờng (Trần Thái tông: K2áa š 
lực, Thiều Tông chi øam 1#); 2| 
AJ2ii8R7# : tLkLERV › 
Bl342A% Tiểu thân mà quân 
;È thầu tiêu xã lẮC luôn UỨNG, 
túc thà luôn yên (ÿêu ổn lâu 
đài) (Hàn Pủi tí: Ân 0g). 

[A2] cứu cửu HHIŸŸji: (oấz) 
(2¿z) Lâu đài, mãi mãi: X4 X#š 
JHRR Mãi mãi chẳng quên nhau 
(Cổ tải: Vì Tiêu Trọng Kaanl dhê 
7á). 


(3 nét 


„z4 Chi [z] ® (z¿) Của (đặt 
giữa định ngữ và thành phần 
trung tâm, biểu thị quan hệ lãnh 
thuộc, hoặc quan hệ tu sức, hạn 
chế, tương đương với Ê [de] 
trong Hán ngữ hiện đại): RZ. 
AùR‡ Ga ự của dân; ti 


36 


lật sĩ quân tlÈ trong (hiên hạ đầu 
núi: Đúng! Nói đếu kiêm ái tà là 
tốt lâm rồi (Mặc tử: Kiữm ái 
rung). 

[75#2 } nãi thủy [nãishĩ] (oZø) 
® Khi ấy mới, vì thế mới, thế 
thì... mới (đặt trước vị ngữ, làm 
trạng ngữ): HW8Z › ÑL758l 
® Nhà oua ( 1igle theo, loại 0Ì 
thế mới ĐÌát sinh (ihế thì loạn 
mới phát sil) (Hàn Pủi tử 
Ngoại trữ thuế bữu hạ); S5 
2g : Fi+2% › R84 
Củ cần thiếu cho 0iậc tàu côi, 
hai chủ phân trần rõ rột, là) nỗi 
°o mới đút (Sử ký: Ngô Vương T? 
ly ruyêu); ® Vừa mới, mới bắt 
đầu (đặt trước vị ngữ, làm trạng 
ngữ, biểu thị một sự việc hoặc 
tình huống vừa mới xuất hiện, 
phát sinh): 7542488#4#ZZ › 
Z¿ZHUiHRBA Iới 2ú 
đầu co cương cầm roi, cưa dùng 
đới tó (chưa kêo cương, quấy roi) 
mà ngực ởZ lồug lồu (Hàn Pii 
tủ: Ngoại trữ thuế bữu ñạ); 
Đ?HHHEH :ÍRSZH? Ta 
Điừa thối tu@nh Êhủt Ã), có già gì 
đâu? (Hòn Ti ngoại truộn: 
Quyên 10, chương 10). 

[728] nãi thị [näishì] Là: 
EEE2URSRIEWSIE Quân 








(C⁄Z)@5 


chúng nhân dân là những anl 
*ùng chân chính. 

[72%] nãi toại [näisuÌ] (oZn) 
(øjz) Thế là, liền, bền (biểu thị 
một việc xuất hiện tiếp theo một 
việc trước, dùng như +): Ei 
W8 › 5X827t-EBZ, 
#27: ƒfH› fTTờI Bao 
Công Thắng giận, lồn cùng oói 
đu sĩ dũng cảm “lông sợ chế là 
Thạch Khất tập tik giữ chế in 
doøn Tử Tây oà Tử K) !ại triều 
(Sở #ý: Sở đế gia); X4RïB ° 
ì§#jGSồi › J5XSRẤS Lợi đóa 
thành cạp. Vừa lúc Phạm (lí đZ 
đổ) xa, lồn lời tráuh đường (Lục 
độ tập tinh: Tu đại noa Êiml). 

[72 ] nãi giả [năizhế] (Z2) 
(p4z) Trước đây, gần đây, mới 
đây: 755)8EIH › 87K 
Trưuác đây thà Tần đi qua trúi 
Trụ, có hai cây rọc ở đó (Giiớn 
guốc sách: Triệu sáo); 7955 
BRSIliB › #š: › E3(FRlTR 
Trước đây có lai tên phản tặc là 
lưu Tín 0uà Địch Ngjĩa, làm 
phản gây loạn ở phía đông (Hán 
thư: Địih Plhương Tiến truyện). 

[75#Z } nãi chí [năizhì] (oZz) ® 
Ngay đến, cả đến, cho đến, 
thậm chí (biểu thị sự mở rộng 
phạm vi): #ÑÑ?? › 7524 


(Z7)® 


1‹BB › 079288 Ông ra 
có thỂ như thế, trưng tôi (/À)) l2¡ 
không dể đế được (Hàn Dũ: 
Nguyên 02); TR-T7R› J75R 
XeXt Không 1hấy Tử Sung, lại 
thấy một đúa trẺ giáo qiuyật (TH¿ 
Xij);  BlBfÉ-flã › S372 
Gái tìHÙ }) Ùiệt tuy giống nh4u, 
hưng lý do AI lại có bàng 
tạn kiểu thác nùau (Giang Văn 
Thông tập: Bi pjú); ® (pảr) 
Còn, mà cồn (cho biết sự việc 
như thế mà còn như thế, huống 
gì... dùng như bí H): 2# 
†b: 7581(X04El › uỳờ¿— À'# 
? Clớnh sự bất bònl, cồn đán) 
?Đh@! bốn trước (tác nước củ lâu 
ở bốn phương còn p)ải bj đánh 
Đh@t), lhuống gì là hai người? 
(Tên rự: Tạp sự); KR5E5 › 

7IR*†R › SIÁX^ : šIã2 
Kê Váa Đại V7 là bậc thánh, mà 
còa dế hodng thời gian 000g 
một tấc, đến như bạng igười bình 
thường, phải tiế thoáng thời gian 
rong một phân (Kiến Khang thực 
lực: Hiểu tông Thành hoàng đổ); 
® () Lại, và lại, mà lại, lại còn, 
mà còn (dùng như các liên từ 
X. HH): 3FÄ(ZñE › 75. 
15 › MS, Kiêg di 
Mi Chinh có tài năng, tà chệ 
da ông f4 còn là tỘI liệ! 6iữ tia 
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(Gliối quấc sác; Hàn sách nøjj); 
WLiFẰiiiqb › %758T Niz 
1hế ¿hông ch là uô thuật, mà còi 
tô lạnh töữa (Hàn Đùi tử: Lục 
da); ® () Hay là: Ef4<. 
IEPiXifTEìä ? 75X)š 
ZFIR : MÈfllV⁄f8 › NIÝ 
#ÃH: ÑHTSSIR? (Niều 
tăm mùa tàng lhấ! bái...) có 
Đlải là do chíHh sự 0à oiệc làm 
dủa ta có chỗ sai sót lầm lỗi? Hay 
là tại dạo tròi có chỗ thông 
thuận, Äja lợi có chỗ không đạt, 
thân sự phần tÌiều bã! hòa, 0à 
qguj thầu l¿ bỏ bế tông cúng rếP 
(Hán rủ: Văn để #ÿ); @ () Nếu 
(biểu thị ý giả thiếp: 7588⁄ZZR 
{8 : RE NHI Nếu cúc người 
rồi ñö cương tị để đuổi theo mà 
#bông chịM háo cáo, thì các gwới 
$ẽ clju hình phạt thường (1ượiug 
 Pủ/ lô); 94:32 › fB 
Z4 Nữu sinh con trai, th) củo nó 
gi giường (Ti Kinh: Tiểu nửa, 
Tự can); ® () Đến như, còn về 
(biểu thị sự chuyển sang ý khác, 
sự việc khác): 2E A1 : #8 
ZK§SEH1TE :; 75H › RI#7L 
“+U, Đầu là hứng bẬC thánh 
hôn đòi cổ, ta chưa thỂ làm theo 
lọ được; cồn 0È sở tgujện, (bì 
2ong học fỦ¿o Khổng 1È (MạnÄ 
tử: Công Tôn Sửu rhượng); TYÃT 
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34bJS/8Ntb, › KAFKÙMSÑ 
6H ° 251L ŸfRUäXIMXSEfT › 

7X8USRI+SR Người không biết (hà 
cho rằng (Khổng tử) 0ì tilống 1ÿ, 
*š ðiết (Khổng tủ) thì cho rằng 0ì 
(Khổng 0Ù) 0ô lễ. Đấu nà (còn 
0à) Khổng nh thì muốn lế) có 0ì 


đội nhỗ (dủa 0ua quan nước Lỗ). 


tà hủ ổì, củÊ không truuốn bì cẩ 
th mà bà ở? (Manl từ: (áo tử 
ñạ); ® (zrợ) Trợ từ ở đầu câu 
hoặc giữa câu, giúp cho thanh 
vận được hài hòa: 79137588 › 

7ĐEDÙỆ Sửa lờ ruộng, chinh 
dương giới, th lương thục, sửa 
lào chúa (TÌ Kinh: Đại nã, 
(âng Lưu); J5WÍŒSF › WWx#t 
3 Trông thấy) mái thà Ẩơn sơ 
mà 0a tường oùa củạy (Đào 
Uyên Minh: Ózy “j¿ 1 jÈ rừ 
#„⁄ /); đồ (Z) Của anh, của 
nhà ngươi, của các ngươi (dùng 
như đại từ nhân xưng ngôi thứ 
hai, ở sở hữu cách): f§Ö#f#Œfã 
7Ù4ÀZTR§, Ngươi lấy đó quôn 
tâm củí của của ñ3gvới (Âu 
Dương Tu: 12 Q4 muộn 
2: rti[(@U+£77M754: R 
7? X4Ä] Các bậc tên oươig đời 
trước cùng với các bậc của ô¡g 
dủa các người đều 0i khổ có 
nhau (Tượng thư: Đàn. (ank 


(Z)@7 


#izợig); (ở) Anh, các anh, 
ngươi, các ngươi (đại từ nhân 


xưng ngôi thứ hai, làm chủ 


ngữ: #&'ÙÒW&Ífñ › lÉJ5ÃN 7 
lòng tà Uiậc làm da f2, chỉ có 
Hhà ngươi bi (Thượng tứ 
Khang cáo); 28Xš#Z › 758E{ 
#9? Na tôi muốn Đá? ðinÖ 
đi đ/uÀ, ông cô tÌẾ thao tôi được 
không? (Hán thu: Đứi Nga 
/ruyện); @Ð (2/) Nó, ông ấy, họ, 
bọn họ (đại từ nhân xưng ngôi 
thứ ba, ở sở hữu cách): 3; 
??Hl ›: 795? Nếu dân chúng 
#hông ta súc làu tuộng, th) rịcủ 
tằu gia súc dủa họ (Lã th¿ Xuân 
thu: Thượng uôug); SN RÈZX-- 
: 79BEID] Tử lỏi con nhà 
ai, mà của nó mang đao (Lý Hạ 
?öi tập: Gảm Đúng); {9 (2z) Đây, 
nầy, như thế (biểu thị sự cận 
chỉ, thay cho sự vật hoặc tình 
huống, dùng như JlỆ, [cï], ## Ishì], 
3# Iròshì): 753EESf6Bll › 
3EXWE Đó “ông phải là dạy 
lỗ dân chúng, không piải là 
thuận th¿o trồi (Thượng 1b: Vô 
dội; XIRIRR)9SE3§? Trời szo 
lại cau dự 0ào ng OiỆC này? 
(am Vũ Tích: 75 jận 2u); 
-#-B7DR 1L Ông đừng báo sư 
1hế (Trang tủ: Đúc sung p0). 


C⁄Z)®” 


{75+ ] nãi tài [năicâi] (oZø) (pÄ#) 


Chỉ có: S97‡—lhTER 
Trường S4 chỉ cô ủ4i ĐẠI năh 
ngàn lộ thôi (Tân thư: Piin 
Cường). 


[75] nãi nhĩ [năišr] (o2) Lại 


như thế, như thế: {#13§#HJỹ3ffï 
ì: ñnRi7%H B¿ Hải với 
tướng quân xa lạ, mà lại trách 
tôi 0l thế (Tam qguốc chí: Ngô 
tầu, Tôn Töià (njện); NT 
#: H:1H72H ! Pi¿ nhân 
®lông thận, nói: (âu gì lại 10 
thế! (Tây sương ký chư cung điệu: 
Qiuổi 6). 


[72Bi ] nãi nhĩ [năišr] (oZ2) 


Như thế, như vậy: {JZ‡BÍĐI75 
TR \ 4o lại giống thau 0Ö 0ậy1; 
RIÌH :JJ#? 7⁄2 Huấn 
nôi Lại 0 thế à? (Hệu Hán 
tu: Kế Tỷ Huấn truyện); E32 
:kBBa5IB751R Tiêu (lông 
gò ĐÌong tục ở Vimk Xương 
thuần hậu 0Ù thế (Tam quốc chí: 
T)ạc 1b, Lã Khi tru). 


[7544 ] nãi hậu [năihòu] (oZ⁄) 


(pl¿) Rồi mới: 3ï8E : 75{&ã§F8 
+ Năm lần nhường tigôi, rồi mới 
dho được làm oua (Sử ký: Sở đế 
gia); 9=18 › N8 › 3E › 79 
‡k?t Ất phải thẳng ba lầu, chêm 
tướng, chặt cò, rồi mới củØ (Hán 
thu: Hạng Tịch truyôn). 


35 


{75BT ] nãi khả [năikế] (oZz) () 


Thà, N⁄ “ERT [zhàkš]. đo. Z4 
THỊ. Xzm ĐHBVTNTT., ứ. 414. 


[75B] nãi thả [năigiế] (oZz) 





(j7) Sắp, sẽ, toan: 758 
: Xi 7NHHS › XTMM › 
7)HIYẩt Bo đảo với Ngựp 
Đương rằng: Nước §ở cứng là mmột 
trước lớn mạnh, thiên hạ tông ai 
đj¿Ì tuổi, sẽ đánh trước Yên (Giiến 
quấi sách: Sở sáoh 2); fƑB-~T- 
ÄÀ#Eĩffr › §75HfX Z W2 só 
mười kệ sĩ Ủ chỗ ta, 02 sắp đánh 

VỆ (Lã tệ Xuân thu: Kì) )/ồu). 





























[753S] nãi nhược [nši ruò] 


(oðn) () Đến như, nói đến 
(dùng để chuyển sang một việc 
khác, ý khác, như Zÿ$): JE# 
8ST?E&6B8+5 › #ØMZFR 
1b o 75BISRURZ~ : ZÊ›: À 


1B; 33: SÁU › ST 


TF: MT 6u : fH2ES⁄8 
#LÀ1U, đa niên người quâm tẺ có 
dáñi lo trọn đời, thông có (4i Ío 
trong mộ sớm. Đến như điều lo 
thì cú: Vua Tuấn lo 0È tiguôi, 2 
dũng lo UỀ người, Vua Thuấn tạo 
ra Èbuôn pÌ¿b củo thiên hạ, có thể 
?ruyền cño đời sau, cồn t2 iÙ) oẫu 
#hông dhoát khối là HỘP tgười 
nhà quê (Mạnh tử: ly Lâu ña); 
m2XTFZ-L#Z7H : Ẩ I 

7227XHIEff& Tiế mà uay các 
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trộn). . 

“Öj Hỗ [hù] (24) Lẫn nhau, với 
nhau, xen nhau: Z2 †}ÈÈINBš 
Không can thiệp oào 0iậc tội bộ 
lẫn nàau; ErRTNRI › HBf18/E 
Kiếu giải khác nhau, chỗ này chỗ 
#áa đều có chỗ được chỗ øZ/ (Hà 
Yến: Luận ngữ tập giải, T#): ÈR 
WHS Tín, lát dia dân chài 
ng bọa lẫn la (Phạm Trọng 
Yêm: N@c Dương 122 #0); L3 
HH8 Ni cao 0à bang động 
nổi lớn chàm xuống xen töau (Đỗ 
Phủ: Bá đzz)). 

[#8] hỗ tương [hùxiang] (2//) 
® Lẫn nhau: 7‡R#122 H/z z¿ø 
lẫn nhau, KTEZ.À › HR5S& 
Người trong thiên bạ tàn sát lẫn 
tham (Tu quấc chí Ngụy /bứ, 
Văn đế #j); @ (oăn) Lúc... lúc: 
3:40 -L : HIHBHÙR Án¿ sáng 
Mhi ẩn lùi liện, lúc sáug lúc rối 
(Bạch Cư Dị: 7 2⁄ động 1). 


(6 nét) 


JÈỀ Ta, tá [xiẽ, suò] © (oă») (24) 
Phần nào, ít nhiều, chút ít (có 
thể đặt sau động từ hoặc trước 
hình dung từ): ##Zim'2‡jjtkk 
Nghiên rượu tay ñZ gilm đi? chút 





(=)o#@* 


Ø (phần nào) (Tân Khí Tật: G1 
cô /hiên, Họa Ngô Tử Tự Sơn 
lành oận); 2SRRWSBR GB] Lúc 
cười cồn có cjú/ sỉ tigây (Œi4 
Hiến trường đoản cú); © (rrợ) 
Đặt sau chữ “#Ÿ”, biểu thị ý rất 
nhiều: ffl\& Ƒ #Ýk9)*“( HT (/ố /2o 
được rấf nhiều xe ¿ơi; ® (nợ) 
Đặt sau tính từ, chỉ mức độ so 
sánh tương đối: W§|§[2ÿ8##k 
TT Bên cá phần nà¿ ơn; #33 
SN › T Wt8ŸR4l6 Học tý 
Jơn, sẽ biểu sâu ủơn; LVfiRBSTB 
X Ớá phần lớn ơn du; © 
(oZz) [đọc tá, suò] Trợ từ cuối 
câu, biểu thị sự đình đốn, đồng 
thời có tác dụng thư hoãn ngữ 
khí: #š2K}UT-ÉE Bứng chín ngần 
sây đấy (Khuất Nguyên: 
)ôn). 

[kk] ta ta [xiẽxiẽ] (oZø) (2//) 
Một chút, hơi chút, có chút, 
chút ít, hơi hơi (đặt trước hình 
dung từ hoặc động từ): S7 
1# =Bi › kikãt7RIEf 
Cồnig Ío sợ sau năm ña HĂU: tIỮA, 
túi cười chút Ø cứng #hông còn 
(Bạch Cư Dị: $⁄ 222). 


(7 nét) 


(⁄Z)@# 


chăng? (Trang 1); @ (rợ) Đi 
(dùng ở cuối câu, biểu thị ý cầu 
khiến, tương đương với HH1 [ba] 
trong bạch thoại): #Ä#Â › ïJ 
{Ä 1 1 mộng ở, Hà BAI (Trang 
1#: Tu 0ú); RBRRZLZZZ5 
l8 : thƒZEMiSEXSWL 4ø 
Ðồi ngÌ? tới tông nuiếu của tiền 
ương, Ùãy trở 0È nước đỂ cai trị 
tuôn đôu1! (Chiếu quấc sácj); ® 
(2g) Thay, nhỉ, ư (biểu thị ý 
cảm thán): #ÄƒŸ I Lời zó/ 
lay 0Ù! (Mạnh 1); 3S › 

LHiiZlãl Đự/ 722y, sự bồn oững 
dủa úi¿ sông (Š #ý); 8S? \ +- 
ZSBW : 12-f Nữ › ñã 
FRSHIEBI T4 du4 z2! 
Ông tông gặp thời. Nếu ông 
được ở 0ào thời (ao đố, thì tước 
Vạn bộ bầu có gì đáng trói đôêu! 
($# #ý); © (nợ) Ôi, ơi: 5# Trời 
øi, 3 › SìB—-IRZ ! Sâm 
0i, đạo t2 do thột lồ tà thông 
suối lố/ 1ấ/ cả (Luận ngữ); ® 
Trợ từ dùng ở cuối một đoạn 
câu hay giữa câu để biểu thị sự 
đình đốn hoặc thư hoãn ngữ khí: 
MŒJRRETVSHSYT › IHDf 
SH, Gủo nên Mặc Dư này 
củo rằng dù #hông cày cấy đệ? 0ải 
rà công l2e cồn lớn ơn cày cấy 
đột oái (Mặc 02: Lỗ oấn); {3E 
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#8U ›: HNWĐNẳđ Lâu 
guan chẳng phải 0ì tghèo, trưng 
dững có khi 0ì nghào (ÀqHÀ rủ: 
Vạn (ương ủa); © Trợ từ, đặt 
sau hình dung từ hoặc phó từ 
như một vĩ ñpữ (dùng như #Ä 
Irán)) (4/2zg 2/): ìH23BBfï › 

lRElfITE đưần œuận chảy xi, 
thuận theo 1i lớn mà xuống (Tư 
Mã Tương Như: ?72⁄2⁄g 12 
Đủ, YSYEYƑ › ROR Bao 
la thay sa mạc phẳng thông bờ 
(Lý Hoa: Đ/ấ cổ chiếu trường 
căn); ® (ø) Ở chỗ, ở nơi, vào 
lúc (giới từ dùng như ÿ$, 
[yú], #E Hài] để chỉ về nơi 
chốn, thời gian xây ra động tác, 
hành vi): 494€W#f# '› Œ£W#Ñ 
RR Không ở chỗ đẹp mắt mà ở chỗ 
thực dụng; 3È N18 › SP 
3# › IH‡#ã Người Sở su ra ở 
nuối ở, lớn lồn ở ước Sở, 0à 
nói tiếng nước Sở (Lã thị Xuân 
bu: Dụng chúng); EEPRRI 
Lạy bai lạy Ò trước tia (Ấn rÈ 
Xuân túu: Nội thiện gián ủq); 
#48 14 su ra ào đổi 
luạn (Trang HÈ: NhƯỢng Dương); 
® (ø) Với (dùng như đ§ để nêu 
đối tượng của động tác, hành vi 
hoặc để so sánh): #7] 
Kiác uới đều t2 tgÌe nói (Luận 
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(⁄)œ@# 








„giữ: Tử Trương); ZKERỒX li 
:###4bI\#W 2U SH ' 7KZ 
Em m2 K¿ ị điên bạ 
có khác gì oới tUgười chăn 1g 
đâu, cững chủ là trừ bỏ cúi hại củo 
1gựưa mà thôi (Trang rứ; Từ Vô 
0); EWd§fHrEEINf8XZ 
:fÑẰYXT ME ; (HH 
2X Tế củo 0ôn được lồng 
tới k dân quê thì làu đốn !gôi 
/hiên th; được lòng 0ồi thiêu tử 0h) 
làm chư hầu, được lòng 0ó) 0ua 
thụ lầu 0Ù) làm quan đại Đầu 
(Mạn) tử: Tên tâm jạ); ® (g7) 
Hơn (so với) (dùng như ÿ$, tÈ 
để nêu đối tượng so sánh): 
⁄X#: #XYXTRá 7iản 
?o, 10Ùung #hông thành nào ío ÙØn 
đủ /liôn lạ (Trang tứ Đạo 
(MU); S8SX|SWWTEN Hự 
tập (lì không gì tiện bằng (lơn) 
được gần Ihầy giúi bạn hiền 
(Tuâu 0ø; DIS—-H RE TR : 
TEÙMHU Bởi 0a lún tuổi bơn 
dác ngươi, tiên chẳng có ai dùng 
#2 (Luận ngữ: Tiêu ñiếu); ® (g7) 
Về (dùng để nêu đối tượng trực 
tiếp): TEMWEETĐE 7% thường 
#gli gò oỀ Jòi uói đó (Liễu 'Tôn 
Nguyên: Bể x2 g4 2Ø); ® 
(øz) Cho (dùng để nêu đối tượng 
nhắm tớ): Z7##@Ÿ#§§@& 


Thiên HÈ gủ con gái cho cÁc 0ua 












































củw lâu (Công Dương truyện: 
Trang công tguyên 1iiên); fÐ (g/) 
Bị (dùng như §§---Đƒ hoặc ##, 
#2 trong câu bị động để nêu 
người chủ của hành ví, động 
tác): Z8 \ỗÌ › EWHE/ 
Mạn Thường đánh thau cới 
Trang công, bj Trang công bất 
được (Công Dương truyện: Trang 
công rhập 0l¿ 9/20); PÐ P2, Bị 
?đi tôu gây cho fbương 1í2Ù (Công 
Đương truyện: Tàn" công rhập 
lực 0iôn). 

[5Fffii] hồ nhỉ [hữếr] (oðø) Trợ 
từ liên dụng ở cuối câu, biểu thị 
ý cảm thán: &#‡}*# #1 Đợi 
£a Ô đhodng giữa dla oà tấm bình 
/Ølong đi (Thi Kinj: TÈ pÂong, 
Trủi. 

[S#Eä] hồ nhĩ [hũšr] (o#ø) Trợ 
từ liên dụng ở cuối câu, biểu thị 
sự đoán định có bao hàm ý cảm 
thân: F1: —=#Jf#fSl§ 
3F: HN W HH Kiổng H nói: 
Các tigwơi của rằng /a có điều củi 
giấu giớn, ta Àlông có gì giấu 
giấm đâu (Luận ngữ: Tuậ! 0l); 
#&fiif—ff fi : RIZF4RWj 
Tế nhưng không có Äấy, thì cũng 
“bông có ÄZy (Mạnh 1: Tận tâm 
Jạ). 

[--3---5---]....h 


R 


..hồ... [...bũ 


ec» 





(=)0x 


từ giống nhau, để nhấn mạnh sự 
vật đã nêu ra): Ấ#~#4 2 › Ÿ§Ø 
ZSW li? N26 0È thạc, nói 0È 
thạc, đâu ĐÌải chỉ có cÌuôig 0à 
trống (Luận ngữ: Dương Hóa); 
‡ZtB2 › Ñ Hi l (2 gọi 
)à lỗ dái gọi là lỗ, sao lại 0h 1hết 
(Hệu Hán 1ú: Tào Bao 049i); 
© (ở) Như thế, như thế như thế, 
vân vân: #7: › X/RĐM 
Ông 0uói 0lư thế, thì cầu gì phải 
liều tinh (T4 truyện: Tương côig 
nhị thập lát viên); —#Mfữỹ7X 
Hai lần giao quê đều 1Ù thế (Tả 
truyện: Gliôu công bấy siêu); PR 
tR#fz Lưu Hầu dũng tế (Sở 
*ý: Lưu Hàằu thế gi4). 

(EB}] vân nhĩ [yúnšr] (ø#/) 
M? 2<. 

[ZBï] vân nhĩ [yúnšr] (oðw) ® 
(2) Như thể: ‡#È#tH8#Z 
lR Hã súc quý tà lại nổi danh 
j# ziế (Vương An Thạch: Đá? 
Tôn Trường Tiiếu 10); © (rrợ) 
Như thế mà thôi, thế thôi, mà 
thôi vậy: ##†ÄTX ' ⁄šPMEl 
#: TAIExZlặ#ZRÐ_. Piến 
ðØÌát đến quên ăn, 0ui sướng đốn 
quôn lỡ lo buồn, không lay biết 
tuổi già sắp dấu thế thôi (Luận 
pf: Thuật! li). 
ức. SH. 
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[44M] vân hà [yúnhé] Như thế 
nào, thế nào: ZBfBJSf#gfff : 
BRRIZTR? Bế ii qua đấu 0ô 
còng, là thế trào? (Lục độ tập 
jinh: Quyển uÄấ/); 23H#B › ÿ3 
ìĂfSIRI? X4 Lợi Pjất, ý ông 
thế sào? (Diệu Đáp liên hoa 
#iuJ); f6 BIRIR : 8k › 
3š 7.lRỊ ?. Bỗng có 0j tăng hỏi: 
Phật uà thánh nghĩ khúc tiÃau 
zjZ øàø? (Viên Chiếu thiền sư: 
Tam đồ liễu quyØ). 

[Z#] vân hồ [yúnhú] (oZz) 
(gjz) Sao, vì sao (đặt trước vị 
ngữ để hỏi nguyên nhân): BŸ 
BĐS › SHITGR ? Để rồng 
bấy người quên tủ, thà sao thông 
0U¿ 1mờng? (Thi KiuÀ: Trimh 
long, Phong oữ); THÌWEEB › 
HỊM&IR 71W? đá rượu 
rong chên, có (hỂ #Ùây tùuÃ, oì 
s2o Áhông uống? (Thành Ÿ Bá 
oăn tập: Tống Quý Đức Đại (ii 
Văn đăng thuế Uụ quan thi). 

[Z2] vân vân [yúnyún] (ở) 
Vân vân, như thế như thế: flÙZ 

BS HXMENN j 1RZZ ĐT 7 TR 
1 J§7<7Z AuÀ Ấy 0lấữ thứ 0È 0ói, 
dạo tuày đọc tằiầu sách mới, tầm 
hoạch rất nhiều 0.0; PL : 8X 
z Nhà 0ua núi: T2 uốn tiồ0 
;hế như thế (Sử ký: Gấp Trịnh ly 























%6 


f4 in ESSẺ › TT 
Bi Số uồn đổi làm dâu tôm 
gli ngô, do oậy lãi bả các thứ 
điều rong thiên ủa (Diu thiết 
luận: Tác 1). Œg. j-J#*ˆ Lyú 
shìhữ], ÿ$£ [yúshì]. 


(2 nét) 


“X Vân [yún] (oăn) ® (/rg) Có, 


đã, lại...: E2 ˆ? Nủw /hế có 
ácb không? (Tuân tử: Pháp làu|); 
z NZm đZ oào tấu (Tả 
truyjộn: Hì công thập !gữ 1/00); 
W?l › Rãê2zx§UZ ? Trung 
?goài không có người thâu, đhì đi 
lại dâu uó được (Quốc œgữ: Trấn 
øg#); ® (zrợ) Là, nói là (dùng 
như  [shì]): §#ZXP2 › 8+ 
HỊth Tuy là /ð thất phu (lành 
dâu), nhưng cứng có thỂ xưng bá 
xưng 0wơng (Hậu Hán rbw: Viên 
Thuật /@f /rwy@u); @® Trợ từ ở 
đầu, giữa hoặc cuối câu (để tạo 
sự hài hòa cân xứng về ngữ khí, 
không dịch): Zš{RJƒ # I Đz@& 
ño biØữt baol (Thí Kinh: Câu Nam, 
Quyền n2); S8EZ R8 ? 73% 
ÀX\ Mié ngủ? đến a/2 Đối người 
2) ở piương tây (Töi Kini: Bội 
?hong, Giản là); H7<52 Mặt 




















(=)@#z= 


trời ÄZ lặn rỗi (T4 truyện: Thành 
công thập lý siên); 45 ẢIH + 

RLL5NETHSXXZ 72 #ø sái 
(Ca, trên ấy dường 0È có tộ của 
Húa Do (Sử #ý: Bá Di bi 
;mgện); ME › RRNS 
Củ tigủ¿ tiống tói, thông trông 
/Öấy 0gwờ¿ (Sở &ý); ® Trợ từ đặt 
Ở câu sau cùng của một thiên 
sách hay một bài viết (thường là 
bài tựa sách), trên thực tẾ cũng 
là trợ từ cuối câu: #RƒRƒJ3EX3 
%t: 7 iEX#I\RRJW&K 
3 Miưng nếu Ngủ Kbauủ thông 
dịu cảnh cùng sầu, thà cũng 
Älông /hỂ UiÚ được sách để rự 
chứng tủ thành uới đời sau (SỬ ký: 
Bình Nguyên Quâu Ngủ Kủanô 
đột muyện); X&MS&3ãZ fR › t8 
5|ERfZ HN“ ' SH Z 
EHIậDX Bòn 1 lút tực, dẫn 
qua lòì thánh liền để chúng giải, 
đại tên là Mâu Tử Jý ¿oặc (Mâu 
Bác: Lý ủoặc luận, Tự); NSIRTE 
BšŠi › 8< SEÊB : MKREZ2\E 
3EƒAfSffF › l8Itãf5Z—E) 
3š Xin kinh cẩn biên soạn thànÄ 
sách lu ở SIẺ quán, ruỊ chưa rhể 
tiêu rð ĐÌải trái củo IMuÔ0 0Š OỀ 
su, nhưng cứng đủ giúp chút 
củo oiật tra xét khảo cu oậy (Đại 
Việt si ký toàn fbứ: Tự); ® Cai 
gọi là, nói về (trợ từ đặt sau hai 





(⁄)@*# 
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.„.hũ,..]} (@Zø) ...ư? Hay là...u?: 
SẼ EH : BUMACĐ ? MU ? 
Mạn) từ túi: Kính chú 2 Hay là 
#ính se trai? (ManÀ nỉ: (áo dÈ 
thượng). 

[---#: #ãÑ---W]..hồ, tương... 
hồ [...hũ, jiang...hũ] (oZ») LÀ... 
ư? Hay là..ư? ®#š‡ð@Ù#f3JI 
7HšE ? NHI NPMÀ4Ÿ ? 
Nên bùa giấy củ lau để tận lực 
làm ruộng chăng, bay nên giao dụ 
tới lê oin) biển để cầu ddanb2 (Sở 
từ: Bế c#). 

[---#: 3#] ..hồ, kỳ... hồ 
[.. hũ, qí.. hũ] (oZz) Là ... 
chăng? Hay là... chăng?: ZSã# 
XSIH1? KHIRESW? Tu 
thật yêu Triệu chăng? Hay là thật 
gái Tà chăng (Sử ký: Triệu rhế 
gia). 

[---#› B---#}] ...hồ, thả... hồ 
[...hũ, giš...hũ] (œZw) Là... chăng? 
Hay là.. chăng? H&Z› 
RUƯBS&f? HRW? đó uiậi 
thực, là có ðiến động gì chăng? 
Hay là đhông chăng?) (Lỗ Èý: 
Tầng tẺ UẤN). 

[---SE:; B--,] ...hồ, thả... đã 
[...hũ, qiẽ...yš] (căn) Là... chăng? 
Hay là.. chăng? ƒ# FƑ4B)Z 
JuIIET? HẤUSiHEESHSELU, 
? Tức hạ đìHh giúp) Tân đánh 
































các nước chư hầu chăng? Hay là 
chủ ủuy ch lâu 4n Tôn chăng? 
(Sử tý; Lệ ml Lực Giả lệ 
run). 

[--#'': #--W] ..hồ, vô kỳ 
hồ [..hũ, wúqí..hũ] (oến) 
LÀ... chăng? Hay là... chăng?: 
3R~x+1hh › fầIHiffˆ ? +: 
73MiEXE<Z : Z7 ? 
Nước Tâu ÄánÈ 0là 0ua, 0Ì 1t 
tỏi mà quay trở oề chăng? Ha) 
hà súc cồn tiếu đánh được tia, 
nhưng Uì yêu thà 0ua tà ÈÙông 
đánh trữa chăng? (Tân rự: Tiiện 
70). 

[--- › --1U,]1 ...hồ, ...đã [...hũ, 
..yễ] (oZz) Là.. chăng? Hay 
là.. chăne?: #ƒSãẪ #ÍHJ#£dÙ, 
? ĐỊT ? MÀU, ? dự đhật dan 
liệu Hoàng Jðế là gì? Là lên liệu 
chăng? Hay là tôu thụy chăng? 
(Luận Hoành: Đạo 0#). 

[--S#:ÿ0--#]..hồ, ức..hồ 
[...hũ, yì...h8] (@oZø) Là...chăng? 
Hay là... chăng?: HPHỶẾBZ X8 
S#?t\NSE#f? Vả lại điều núi 
ñó là oiệc trời chăng? Hay là 0iậc 
người chăng? (Liễu Tôn Nguyên: 
Đji Quốc g0). 

[--#:##--#] ..hồ, ức.hồ 
[...hũ, yì...hũ] (oZø) Lầ...chăng? 
Hay là... chăng? Gấ là chữ giả - 
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tô của ZJ): SÀIF,HZV? 
K¿c4ZišjlTSXš8W? Giản 
lay đòi “hông có tinh quân 
chăng? Hay là đạo dủa tiên sinh 
#hông thông chăng? (Tu tyỗn: 
T)iện /Ùuyếf). 

[*##Äd] hồ tai [hủzãi]l (oău) ® 
Trợ từ liên dụng ở cuối câu, 
biểu thị sự phân vấn có bao hàm 
ý cảm thán: 87DTf8Ù › El388# 
2à : #RtHC ' E1 #ä8# ? 
Lượng súc tà làm tì có sai 
lầm, thành bại là do tành, tà đo 
ở người #2 (Tả truyện: Hì côig 
nÄ¿ dập nôn); 5 Z0: £ 
MÀ › 7S] A + Si 
#{AlÁA^ › SñIDUEMHA^ 
šflt? 7⁄2 ngh¿ túi rằng: Sống 
có £l cho người, chế không hại 
do người. 14 dù sống thông có 
4Ä cho 2gười, t2 có thỂ chế có hại 
cho người UÈ (Lễ lý: Đàn cung 
đượng; NI E : 3t 
;§HJ TH Àjgòi 2 ở 
trên đời, ổj2 Dị 0à sự giàu sang, 
lá có thể coi thường được #l 
(Giiấa quốc sá¿h: Têu sá¿j); @ 
Dùng cuối câu, biểu thị ý hỏi 
“phải không”, “có không”, hoặc 
ý hỏi lựa chọn: 2À ®# › ñỊ 
DIARVWHR? Người thư quả 
hân, cú (hỂ chăm Ìo củo dân được 
Jlôug? (Mạnh ñủ: Vạn Chương 


(⁄Z)@#e@e®% 


/Zjượng); TNRRIMRBRN/AT 5 ? 
Chẳng biế lồi nói ấy có thật 
“hông? (Mạnh th: Vạn (hương 
tượng: ZRBHRiRETf?2 
RBÍXETll? Quả tật lại có 
cái Đbải kia thông? Qả thật lại 
không có (đi Phải kúa thông? 
(Trang tử: TỀ tật luậu); ® Biểu 
thị ý cảm thần: 8® ! ïMLH 
“ii Ð¿ # uậy thay! Núi sông 
lều oứng (Sử ký: Tôn Tử Ngô 
Kiối lột trujện); 2WWBAAXEIPEI 
: 58 I #28 đông Jài 
ngài than lớu: Đau xóf oậy thay! 
Ngài đùng nói nữa (Ấn tử Xuân 
đu); @® Biểu thị ý khuyến 
khích: 34:42 | Đổng simi 
lấy gắng lên ổi 0i! (Hàn Dữ: 
Tứng Đổng Thiệu Nam 0). 


(10 nét) 


5E Thừa [chéng] (oZu) (g) ® 
Nhân lúc, thừa lúc: 3? #fä 
Niên lúc rỗi ri; Jf-L-5Rf8 : 3É 
1X TCUR Các tướng sĩ thừa thẳng, 
diếu công 0ào thành dủa Ôug t2 
(Tzm quốc dÌj; R]D|J5RIRIS1E 
đRÈÀ Cá ĐỂ nÀân lúc quân đjzÈ 
sơ bÖ thông phòng bộ, Ñánh thẳng 
tào /hành (T⁄ trị thông giám); 
SRJRMMBR Thùa lúu có gió rế sóng 


(Z)œ# 


oẩn lận (Ti Kinh: Bội phong, 
Bái cjâu); ®© Trợ từ làm đầu 
ngữ cho động từ (thường dùng 
trong 72 K¿z/, đặt giữa câu, 
không dịch): Z J7 đưn 
hoàng điểm lay (Thi Kini: Của 
Nam, (á£ đàm); 3BT-T1% 
Càng ổi hành đực) (Thi Kinh: 
Vương phong, Quân tlẺ ou djcl); 
® Trợ từ dùng ở giữa câu để 
đảo vị trí của tân ngữ ra phía 
trước (dùng như ): 8jj#f 
{h : XƒW\T R4 Nam Trọng biển 
lách, Äánh phạt Hiểm Doốn (Thi 
Kứnh: Tiểu uủø, Xuế xa); ® Trợ 
từ ở đầu hoặc giữa câu, để cho 
câu được hài hòa cân xứng 
(không dịch): Ƒ§§Ƒ#§ › #7 
BHỲ8 Trì lý cương giới 0 chiub 
đ#? đai, cho đếu Nam Hải (Tủi 
Kim: Đại 00a, Giang Háø); 4 
Trợ từ giữa câu, dùng để thư 
hoãn ngữ khí (không dịch): 
‡tfầ 2° 3-3š Min trời không thể 
t)ường có (Tả tru)ện: Töàn] công 
`/Zâp le øi2u); ấ Trợ từ đặt cuối 
câu hỏi: |Rl2©#E7? 72ế 
th) tiên sinh cú tÙAnb tinh thông? 
(LZ thị Xuân thu: Tiẩm ng 
ãm, Trọñg ø›gôu); đ@ð Và (liên từ, 
nối kết từ với nhóm từ, biểu thị 
mối quan hệ đẳng lập, dùng như 





b*) 


§§ hoặc f0): T557 “H › RÍ 
fgttf8 (Nếøi dân dủa các fgvơi 
lại không kinÀ cẩn 0à thuận hòa, 
;h) dùng trách ta (Thượng 1b: 
Đø jjương; fùBZXtTI 
<fi. Bdo cho 0guơi bi 0È đạo 
thực thi đúc hóa oè 0ề cách dùng 
làuh phạt (Thượng thu: Khang 
d0). 

Xzm ÿ$ [yú1. 

[#4] vu kim [yújïn] (ozz) Đến 
nay: B3ZffIMjÙJIZK › LItãhb 
#8 › T27 T? /láng tư tăm 
guái đấu nay, trúi tôu ðZ7 động, 
đến uay “ông đ/ (Tuyên Võ 
đễ: Đạa chấu khoan bình cjiốu). 

[T#f#} vu thời {yúshí] (oðz) ® 
Nơi nầy, ở chỗ này: 

: TifiHfnH Nđ øói ở chỗ này 
(Thi Kim: Đại núZ, (ông lưu); 
@ Lúc bấy giờ, lúc này, khi ấy: 
-TRLS2ERR Bá) giỏ sóng gió 
Øj¿ yêu (Đào Uyên Minh: 
#À lai lề từ tự). 

[#Z] vu thị [yúshì] () Do 
vậy, vì vậy, thế là: ‡ð##IlfIE 
Zll89DISSSESREHHEIHIZK › 
ÄŠìã762)8UPlRR › J EIIN 
KT Tiậi sự cầu lhj 0êu ra 
rhững hân tố có lợi oà bất lợi, 
thông gua thảo luận đày 2, thế 
jà uấn đề sẽ giải quyØt rất 0ùa0l; 





+4 


[xũjiẽ] (oZø) (/¿4u) Chao ôi!, ôi 
chao! (biểu thị sự bi ai, cảm 
khái): E2 I Cao ôi con 
lân! (Ti Ki: Gủa Nam, Lân 
dị ðj); TIÉ1RH2 › Z8 I 

Ôi chao đã qua ñất rồi, tên đã 
sư rồi (Sử #ý: Bá Dị lệ 
y0). 


“Ƒ-° vu Iyú] ® (ø) Tại, ở, vào, 


từ, đến (chỉ về nơi chốn, thời 
gian): #Ƒˆ. 1818 4 s2 (uào) 
săm 1618: RBR4,7HHEE Nữ 
Ziếng (ö) tháp tế giới; f1 lãi 
GA nhảy ở 0ực (Ti Ki); REÌR 
ZE7-IIITRF Bàng Quyên chế ở 
dưới cây uày (Sở #ý); ÄSB38 
-+RR Vua Bàn (anj di đô oề 
đất Âu (Tượng tủ); I2 
f8fiWXZZ Vòi Trzøg côug ?ừ 
nướt TriHh UỀ mà l2p lồn ngôi 
(Tả truyện): SA#RR7-S2=% 
Từ lúc ta Èhông gặp, đến uay đZ 
ba töăm (T¿ K2); —†EH › —†E 














- St HN Đời 7 Àai, đời (hú 


ða, cho đến muôn đời (Sử ký); @ 
(ø) Nhờ ở, do ở (chỉ nguyên 
nhân, dùng như HH): X#§2- 
S7 ll Sự nghiệp học uấn tinh 


thâm do ở sự cần mẫn, lý bỏ pÌế 


đo ở chỗ #am ou¿ (Hàn Dũ: Tiến 
học gi2); ® (g/) Đối với, với, 
về: 8 kLft G6 6k đối oới 


(=)@œ# 


xZ lội =2\RPRTDÙTR Gá ba 
người đầu có công tới dân (Sử 
#); 18 ®'HHHä 0ú sở đấy về 
điều lọc (Tục di quái củ; 
MẪ [CTHTRZRUCTREHHHB, Gió 
uên không liểM rõ UỀ tìuk lùn] 
dlinh trị của tê địch thì thông đhỂ 
dụng Ù/nh được (Quản 0); ® (g7) 
Cho, thuộc về: 2JZ87ˆ, 
Đờng đổ lỗi củo kệ thác, SI/Y 
HW#”% : NHẬT Wza Tỳ 
Cẩn} công có tMỘY đi tữ, 101/8 g2 
dlo Ấn tử (Ấn tử Xuân iu); ® 
(g/) (Với ý so sánh) hơn: T7” 
SRLH NMặng Jớn „úi Tái Sơn; 
S\j,k Giá d# lơn lúa 
mạnh (Tượng /J⁄); SUIÑNBBR 
TRÀ Hòn) dạng lới giống với 
bài tbú (Sưu thầu ký); §RRE 
x:&T7^À Lưi cố da 
Trần Hi Di dài oà lớn, ®“hác oói 
(kláy hơn) người đời 0a) (Tục di 
guái oÈ/); © (ø) Bởi, bị, được 
(với ý bị động): já ElðCT 55B 
Nước hạnh j nước yếu đánh 
1ua; 1U › CRMSTTEA Lúc 
đầu, nàng Vương Diôw được Uua 
Trang công sửng đi (14 truyện); 
BERl›: #ƒñã#Tƒ 4 độ 
thời gian sau, Ăn tử lý (ảnh công 
⁄gÙ} 1gÈ (Âu #ừ Xuân ?hu); 
#DIRlR : lRTEÉRh Lòng b 


nằng nặng, 0ì lj lọn tiểu nhân 


(Z)01 


diếu lôn; SEWSB%E Tòa thắng 
xôøg jâu; @ Nhờ vào, cậy vào, 
dựa vào: 4£ ãƒ\/H&ZZ 
: RaxltMWXRIUIERRXE 
4 Niững xem x6 lØt các thà 
lên dòng bọ uự 0ua qua các đồi, 
?h) lÙấy tiÙng lê cậy oào qiuuồi 
lực dủa mẫu hậu để cliếu lØ) địa 
t¿ oà thứ lật (ao là rất liều 
(Bất sử: Ngoại 1È truyện rự). 


BỘ ẤT ZÿB 


(2 nét 


1b Dã [yš @® (2) Cũng: 


lƯđ › ĐH SX As2 Lông 
đi, !ôi dững “đông đi {UP1Kƒ 
ST Gững củi đành thế thôi, 
RiÈ4T)85U/TE. Công lao dủa 
mày cũng “hông phải nửá (Hồ 
Chí Minh: Àg¿ 7g „hậ/ #0); 
© (28) Vừa... vừa... {b4b'®16 
HH › tUWII8ÊÑ Auk ấy oòa biZ 
cày, 0àa Ji làm nghề rèu; @ 
(oăn) Trợ từ đùng cuối câu, biểu 
thị sự phân đoán hoặc khẳng 
định: ?#§š#4› 7S|f#£fấtb, "72 
lài" là sá¿b chí những chujn 
quái l2 (Trang 0); S8KJZE< 
Zf@\AäItZR›: ft 
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†H, Nay muốn đe chính sách của 
các oua đời trước để trị dân đồi 
tay, /hì đều giống 0ủư chujỆn ôin 
dây đại đỏ sập (Hàn PÙi 0Ù); 
I@ÑIEIEZSSIIHbĐ Đó j2 
đồng sông trọng JẾM da tự tíub 
#im cương oệy (Trần Thi tông: 
Kiáa lư lục KÙH cương 12 
muội #iml r); ® (oău) Trợ từ 
đặt cuối câu hỏi: -3Eƒÿ : -††# 
HH? 7⁄2 Trương lỏi Vậy 
của mười đời saa, có (Ễ bi được 
“ông? (Luện sg); JEEGRIRI 
th,? Đế là Ð do tại sao? (Mặc 
;, TRÍ NIỊbJ HH ECS5 

SÙ-X8X&U? Mười 
trước Tè Èhông trúi Chuyện 0đ Dưa 
tÈ uiậy thân nghĩa, há ñọ củo 
nhân nghĩa là chẳng tố wP 
(Mạøj 22); ® (oðø) Trợ từ đặt 
cuối câu cầu khiến: th ! Bỳ 
MB : Sãã Đául đi! Đá») 
mà /hắng, Ất được chứ lầu (T4 
truyện); ER+J5 1b! Mong 
thà tua chớ xem thường họi 
(Hàn Pủi 1); © (o7) Trợ từ 
đặt cuối câu cảm thần: #ÿ 
HãI§H#<ZfdUl N2 
mới JiØỦ làm oua là sgng Iroig 
đấu chòng nào! (Sở ký); ® (ăn) 
Trợ từ đặt sau từ ngữ hoặc đoạn 
câu để nêu lên trạng ngữ chỉ 
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(Z)01+b 





thời gian: #átb?/S VU 
;Ú2j3EUU, Baø đầu !ôi củo 

(ông #4) là bậc củ¿ nhân, ray mới 

ði#' thông pàải thế (Trang 1); 

8U › SIlAS/W Ư7UfF 

Năm 2ú, Tàn Thủy boàng đế lôu 

ngôi ÄZ được chín tăm rồi (Sử 

#); \Z3SfHU › —ECH% 

£,U]RABÍ Đương lú¿ công say 1IÊ 

ranh biện, có một kỹ töữ 0Han sắc 
tuyệt oòi đứng ở pÄía trước (Đỗ 

Quang Đình: đê j2 ˆJ4¿Ù 

ruệø, TWffqZ7UU,: J8 

pữ?; › HH Xz2 4j¿ Bàn 

Qồ chế, đầu biến thành bốn túi, 

mắt biếu lhàuh “mặt trời mặt 

trăng (Tuột đj ký); ® (ăn) 

(rrợ) Đặt sau chủ ngữ để tạo sự 

thư hoãn ngữ khí: ZKtUZEE › 

N#HZ. A%Èb 0a bất lU0Hg, 

người trong nước đầu biết (T3i 

Kui): NTR&E:8 : I1 

Ki Nững người thác đều 
không chịu được nỗi buôi lo, chi 
có Nhan Hài dẫn thông đổi nát 
ti (Luận ng). 

[‡lEÉ] đã bãi [yšbà] (z¿) Cũng 
được, thì thôi: š§⁄ khẽ › 
TXAI—SEBURSE Lên xảy 
không Ãi cũng được, chujến sau 
8 Ùấu địmh phải cho tôi đi. . 

[4Ù##}] đã hảo [yEhäo].- (2) 





























Cũng tốt, cũng được: §&BB—- 
"Ftf : %4 Núi rõ 
cũng tốt, bằng Àhông sẽ biểu LẦU. 

{[1b2§] dã phù [yšfú] (oZz) Đó 
ư! đấy ư! (trợ từ liên dụng để tô 
ý :suy đoán hoặc cảm thân với 
ngữ khí mạnh hơn): KRWZ#t, 
1 Trời làm bại nước Sở đấy 
l (Tả truyện: Thành công thập 
lục niên); XÄISSJLIB5 › ft, 
31! Aug mà đốn tước nỗi 
Hày, là do mệnh đấy 1l! (Trzng 
7). 

[1#] dã hồ [yšhũ] (oZz) Đó 
sao?, đấy à? (trợ từ liên dụng, 
biểu thị sự nghỉ vấn xác định 
nhưng uyển chuyển, đồng thời 
cũng bao hàm ý cảm thần): 
4X7ZRRIIEBIRHUS? Ông ding 
ðjØ tôi mong ông đó sao? (Quấc 
ngữ: lấn 1gữ 6g); TẾ EÍH 
1U? V»a Tề xưng bá đó sáo 
(đấy à)? (Giiốn quốc sách: Yên 
sá¿} 0l!) (ÍP1 = 88): fBZR7NBI 
AE? Đức Tông cũng 1igl¿ 
tiệt 8ó đấy à? (Thành Trai tập). 

[#4] đã hồ tai [yšhũzãi] 
(oăn) Trợ từ liên dụng ở cuối 
câu, biểu thị ý phân vấn mạnh, 
cố bao hàm chút cảm thấn: 
##UltKxZfft: KAH 

:Zt#?EH:ã=tUrŸ 5l ? 





(l)œ@T7o#o#(—)oœ# 


cùng: r8 B4 ƒ T8 V2 sướng 
quá chòng, {8T 8 Nhu 
gủê quá; @ Ấy chết, trời ơi... 
HTTW:ftfiRX7 Trờ 
ơi! Nó tgấ? ổi rồi. 

{T4} liễu nhiên [Hăorân] (oZø) 
(j¿z) Hoàn toàn (thường dùng 
trước động từ phủ định Ấ#f): 
Wj|XFf › TẤ&#{ẪẲã đá 
rong, 1goài 0à Ở giữa, hoàn foồi 
#hông chút oướng oữ (Bạch Cư 
Dị: 7 z2); ƒ #@1Hf Hoàn 
zoàn bỏ jế oiệc đòi (Lý Bạch: 
Tầm sơn tăng bố/ 1gộ ác); \l3Š 
zk: ZEIB2%88 › IãZ ƒ #44 
7KE Dự đường gặp sông, Định 
B4 bảo con quj lội qua, hoàn 
toàn “hông ngủ có tiếng tước 
(Thái lành quảng ký: Quỷ lực, 
Tống Đ/uủ B4). 

[T4] liễu vô [lăowú] (oðz) 
Hoàn toàn không, không chút 
(như #Š$§ › %4 › —Wf6U, 
%®): T746 Không có 0ê sợ sôf 
chút nào (TÙẾ thuyØ tâu ngữ); 
27754 › xi⁄AHf › 7? 
ậR Nay 1h) thông tế, trái lại 
oẫy gang nhiên !ự đắc, đông 
clár đu rủò sợ sộ: (Âu Dương 
Tu). 


(3 nét) 
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“Ý bữ tvú] [#1] dữ đ [yuyyl 
(2z) Cho được, để được: “#}J 
tRRỊ Để được phần tiện lợi “” 
IRRFR (6 sự chiếu cố. 


(7 nét 


SE Sự Bhìl[HZ] sự tiên 
[shìxian] (2z) Trước hết, trước 
tiên, trước: 8f2£IĂMìi Bàn trước; 
3BIBRRE(R(SM › H81 /LN 
IRNZ%— T Vấn 2Ề tày rữ phúc 
tạp, cần ĐÌẢi tighiôn cứu kỹ lưỡng 
rước. 

[##w } sự tất [shìbì] (oZa) (37) 
Phải, cần phải: ZZFI: ###‡ 
2\2,-HR Người bạn nói: Tôi 
muốn cha aul phải ra gặp tôi 
(Củ oiên thân do ký). Nủư SÃ 
?Zã Ishìxu], -+kZã [shìixu]. Xzz 

: ĐHBVTNTT., r. 463. 

[#Zã] sự tu [shìxũ] (oðø) (22) 


BỘ NHỊ —Š 
(1 né) 


-Ƒ ”Hu Ba] [T9] hú 
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(]1)@7 





(nét 


_ƒ ?) Liễu [le] (rợ) © Đã, rồi: 
#ÀÄPET Tôi đ# làm xong 
rô; kR†RaW Hiãì8T S1 
khi Đại bôi tảo luận 0à đZ 
đông qua bu H8Ù/ quyế này; 
Btìu2t# 7 7K ›: J298 
J#WUHBD \ ĐZ dàng bọc oới anh 
chuyên sống chết lớu l2o, mà cồn 
quyến huấn mãi những thứ này 
420! (Lão Học Am ðú/ #ý); @ 
Tiếng đệm đặt ở cuối câu hoặc 
giữa câu (chỗ ngắt câu) để chỉ 
sự thay đổi hoặc biểu thị xây ra 
tình hình mới: FRRT 3⁄2 rðÈ; 
X7 ›: X3 TW 7ƒ Trời 
Sắp tối rồi, bôm nay không đj 
được %ứa; 7KÍUHWHFEZXÍET— 
R Mực tước ÄZ thấb xuống một 
mât so tới bôm qua; {KREZR 
—XjfẲXiT Nấu an đến 
sớm mmỘI HgÈy 1h) gặp được aul 
#9 rồi fINEBBBfIEETR T 
Bây giò ôi liễu ƒ anh ấy rồi, #ƒ 
jJ:Z#8tãb)šk8@ƒ 12 
đừng trhấu tuãi chuyện ấy uứa; ® 
Đặt sau danh từ hoặc số từ để 
nhấn mạnh tình huống đã xây 
1a: HHIỆK TT : ÌE)BHXẾN Trung 





thu rồi, mà trời cẫu còu nóng đốn 
đế: -#PRT Đã lơn 1g 
ơi /uỡi rôi; ® Đặt giữa động 
từ đơn âm kếp, biểu thị thời 
gian ngắn tạm của động (Ác: 
EM T RIER › XRIRIER Ông 
Trương gôt gật đầu, tủ UÈ đồng ý. 
XZ Ƒ [Hão]. 

_ƒ ? Liễu tiăo] ® Có thể, có 
lẽ: {‡ÍÑT Có rể làm được 
SKTTT Cá  lhông đến được; @ 
(ozu) Chẳng, không chút, hoàn 
toàn (không): Ƒ 7# K22»g 
czn gà lố; † fEIEŒ Chẳng chú/ 
sợ s2, Xz⁄ ƒ 7ƒ [Hăobu]; @® 
(oău) Cuối cùng, rỐt CuỘC, 
chung quy: S#ÉãtKH}f › T8] 
ầ? Dà muốn tự gần, rố cuộc 
có #ÙÈ gì đâu? (Gựu Đường /Ù: 
Điêu Na1u Trọng t9)0). 

Xzm ƒ [le]. 

[TZ]liễu bất [liăobu] (ezz) 
Không chút, hoàn toàn không 
(như %#Ä⁄ › —ÄtÙR): X 
BE › p& 7 TU ƒ35 › Rỹ 
Ni. Sau Văn Tương chế, 
chú là Long thông đoái nghi chút 
gà đốn con em của Tương, dư luận 
“ương thời rấ? xe !ÙƯỜng ông 2 
(Ngựy tà). Xem _ƒ ®, ngàzz ®. 

[7⁄8] liễu bất đắc [liãobude] 
@ Quá chừng, ghê quá, vô 


(Z)0@1% 
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Ấn đứng ở tigoài tửà họ Tiôi, 
có người lỗi: Gó chế không? Ấn 
MÈ túi: CỎ tHỘI tHÌHh O4 E4 tỀ 
(TẢ truyện: Tương công nủj thập 
„g7 siêu); SH : #SRITZ+75 
47? x#H : +#tbŸ 
Bề? K¿úÀ Chi nói: Tế thì bậc 
©ơng giả lo liều chăng? Văn nữ 
uúi: Bậc oương giả dủa 14 2 
(Quốc ngữ: Tấn 1g). 

[tiấ† ] dã hử [yšxũ] (⁄) Biết 
đâu chừng, có lẽ: Kff‡X—‡X 

: tUỀYBE‡XZ#ll Aøj 0m lại lượt 
tữa xem, bi đâu chùng số 0910 
được. 

[‡1Äð] dã da [yšyé] (oZøz) Ư? 
(trợ từ liên dụng đặt cuối câu 
nghỉ vấn, để biểu thị sự vặn hồi 
hoặc hỏi chọn lựa): #ÈÑ#Z# : 
Z2 : ft SEUU ? iS3ZE 
1UÄIš? 12 thắng Hgười, người 
⁄hông thẳng 02, (0h 0ậJ) 0a quả 
là đúng 2 Mà ngươi quả là sai 
? (Trang z); [R2\H3EE 
3ÿ ? IRlfS&2©ZgTmiãt8š1U, 
Cu công Đán chẳng pÀd¡ là 
gười liền 2 Tại sao bỏ đả thà 
dủa mà ổ? ở nhờ (Mặc ); H§ 

_ IÝNgtl ! f@llZ : Ešãx 1 
› ZEiniR#E : 3F7-t6NB ? 
Tan ôi, than ôil Tôi bjØ rôi, 
đề hôm qua, oùa têu 0a bay 
gua ơi tôi, chẳng Đhải là ông đó 





2 (Tô Thúc: Hệu Xứi Bứi 
?¿i). Co. +,RB. 

[] dã đi Iyăy] (oðz) Đó 
vậy (trợ từ liên dụng ở cuối câu, 
biểu thị ý vừa khẳng định vừa 
cảm thán): Z:##‡EH › ấfW%II 
Mê< : S0EfBECHU › Z6. 
T† : IELKRIt › I2 : 
#ÌìlZ. Nău đðnÀ thẲng nước 
Việt, ta có Để ở đấy của ủọ, t2 có 
/hể dì thuyền của họ, tững cái lợi 
ấy, hông nên để mất đó 0ậy, rhà 
oua 1ấƑ Đhdi tiêu điệt nước Việt 
(Quấ: se); BƠ › IBZ 
EU Núy 2ánÀ uuốc Tà, thà đó 
là thời cơ lới của nhà 0a đó 0ậy 
(Gấu quấc sác); 4 M3BRET- 
WÈ: ấã1U L Ny j4i gặp nạn 
Ô dhốn này, là do mệnh đó oậy! 
(Sử #ƒ). 

[B2] dã dĩ hĩ [yšyTwï] (02w) 
Trợ từ liên dụng ở cuối câu, 
biểu thị ý vừa xác định vừa tất 
nhiên, cố bao hàm chút cảm 
thấán: -#H:5S(HKPHIRRSZ/ãS 
1b | Kiổng ở tới: Tái Bá 
đáng gọi là bật chí đúc đó tậy 
(Luận n»g#: Tái B4); KHI 
ZIi1UbB4A T2 da lầm thế 
nào ấy thôi (Luận ngữ: Tử 
2u); STEH: HZRE&SIED 
# 1 Người quân rử nói: Đồ cững 
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là là xằng bộy Z9 thôi! (Man¿ 
tử: Ly Lâu bạ). 

[b3] dã hĩ [yšyT] (oZz) Trợ từ 
liên dụng ở cuối câu, biểu thị ý 
khẳng định: #fBẬ5Jï › RIlF8T- 
tt Tưới quan có thỂ 1094 
được thì người buôn lân oà (hợ 
thuyền “lông lồn km oậy (Hàn 
.Phi tủ: Ngủ đồ). 

[1b#§] dã dư [yšyú] (oZz) U, 
chăng, đó chăng, đấy chăng? 
(trợ từ liên dụng để biểu thị ý 
nghỉ vấn hoặc cảm thán): # 
Efl: ftHqR[fEfEJftbl ? 
Quý Khang Tử lỏi: (4 để sai 
Trọng Do ra làm chính trị được 
chăng? (Luận ngữ: Ung đ3); †- 
H: HEnIbii8ã › KH, 
BR? Kiổng HÈ nói: GI tgủc lời 
nói của một lên muà có thỂ pÌáø 
quyết được 0iật tiêu tụng, là trò 
Đo đó chăng? (Luận sgứ: Nhan 
Uy); #EI : RØämiA® : 
jð£thHR? Kiông tử nói Không 
làm gì mà thiên bạ được b)HÈ trị, 
hà oua Thuấn đấy chăng? (Luận 
ngữ: VỆ Linh công); R§ › JÈ2ERT 
#&tht L Ôi, oậc phải oiệt trái 
cô ;Ể gbi trhớ không quên rỉ 
(Tăng Củng: Đảo Ngưyê đai sự 
tháp tinh). Go. tHẤN - — 

[/ZÄ] đã dư tại [yšyúzãi] 





(Z)01t 


(oăø) Trợ từ liên dụng ở cuối 
câu, biểu thị sự phản vấn và 
cảm thán: -EI: RR2KPJ#gĂSf 
#ZtÙEHRiR | K¿ lô ý có LhỂ cùng 
thờ oua (lế tr! (Luận tgữ: Dương 
Ha); 83- H : fiä1b i8 ? 
Tăng tử nói: Ta thương xót thế ưỀ 
(Lễ ký: Đờn cung ñq). 

[133] dã tai [yšzãäi] (oZz) ® 
Thế? (trợ từ liên dụng, dùng 
cuối câu hỏi: H8Z@XRZ 
th, : [RIfStÙ8À ? U24 J¿¿ hà 0ua 
uốn gặp ông ấy, để làm gà !hế? 
(Mạuj 72); RỆÊÔWRE › [m7S1b, 
lđR? Lư lợp lúc tan, 0ì sưo /ÙP 
(Œláốu quốc sáo); @ Đây ư, hay 
sao? (dùng cuối câu hỏi vặn, 
trong câu thường phối hợp với 
phó từ #): ƒti6fgf ƒTIL 
fb8ftt 8Ä Ô»g Ø) 2A có để cùng 
tôi thi hành oiậc tiguy hiểm đó ủay 
4402 (Quấ: ng); Š3Efn1b 58 1 
HA chẳng phải lò do mệnh ÄØy zl 
(LZ /‡ Xuâu 7u); ® Vậy thay! 
(dùng cuối câu cảm thần): ?ụ 
†ÈZ.fIf › —fRimli~ › nã 
tHR ! Dờng tộậc lầm quan đốn 
chín đồi, chỉ một tiệc làm mà lệ 
điật, đáng thương gậy (hay! (T4 
£rưyên). 

[tt ] dã giả [yšzhš] (oZø) ® 
Dùng giữa câu, biểu thị sự đình 


(Z)otto# 


đốn và nêu ra ở đoạn sau: 
##U% : KiñãštZ 2H? 
Hiểu dễ là gốc dủa nhân tiglbfa ưỀ 
(Luận ngữ: Thuật ni); 2KSEU, 
# : Hiãmif% › #mmilfie, 
:RXFA. Ngưồi đạt tủ) chất 
?Ìác chín trực mà thích điều 
9gl12, biØ xót lời núi, quan sát 
1ê/ tặt dla tigười khác, biØ su) 
#87 Èliôm nhượng Ò đưới tigười. 
(Luận „ngữ: Nian Uyên); © 
Dùng giữa câu trong một câu 
định nghĩa hoặc phấn đoán 
(trong đó , có tác dụng ngừng 
ngắt và thư hoãn ngữ khí, 3# có 
tác dụng gợi ý; đoạn câu kế tiếp 
thường kết thúc bằng +, [yẽ] 
hoặc 3š‡, [zhšyš], tạo thành kết 
cấu ...1/#...1Ù, và ..108..* 
‡b„; có thể địch là “cái gọi là... 
chính là.”): 3ã ›: 


Giôn, là cấ/ giấu đi (Lễ ký: Đàn. 


aung rượng),, SE105f › 351B 
Tmfầth, Bác thánh là người 
đạt 0Ề lmÃ 1à loại 0Ề 1mm 
(Trang tử: Thiên ận); †H1UŠ 

:HEHXEU Tướng Íà 
người đứng đầu trăm quan (Lã 
th) Xuân tùu: Gử tan); S05 

:#2M#fJMIWEU, Người 
#jtôt là tgười Hết lòng cung #inh 
để giữ được địa 0ị (Giu Djá: Hệ 
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 dượng; #⁄8 › KSriisR 
R&*%U Dạy 2 2 124 do 
đều thiện lớn lôu mà giúp củo 0ó 
khôi lÿ mất đi (Lễ ký: Học ký); SE 
1b : ⁄<ZRUL Địa l2 đái 
;hỂ liệu chỗ dụng của ¿j/ (Ngô 
Thời Nhậm: 7ÿ Ã/¿¿ 22z¿ ¿ø), ® 
Dùng cuối câu phản vấn: Z£ 
R27x+-+inr7x-†in8EZB1h, 
3Ä? Làm sao thấy ouông sáu 
bảy chục dặm ủay năm sáu chục 
dặm không phải là ước? (Luận 
ngữ: Tiên tiến). 


(10 nét) 


ĐZ (T) Can [sản] (//) @® 
Uổng công, mất công vô Ích, vô 
ích: REẬ Xứ tổng công; 
Suông, chỉ: #ữZÊTHĐÊÑ§ (2/ 
ðn 0ã thúc ăn chứ thôùg ăn c0; 
RE TM Ci túi không lầu. 

[i@Wfõ ] can thúy [gãncui] (2//) 
Thành thật, thẳng thừng, dứt 
khoát: flli[El ZffS(RWGNB 4z/ ố) 
trả lòi đút thoái, fXRENBERRTR 
MNH 72/ /hànÀ dhật nói oúi aul 
hô, 


^ é . 
BỘ QUYẾT | Hồ 
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ZEBHlj{ T2 sá& tànÀ phố on 
biển củo đến oùng nông thôn; BỊ 
%T7ÙbISÙ:£X#Z#ll£8 
t2 Tờ thiên H cho đốn người 
thường dâêu, ai ai dũng phải lấy 
đạo tu thâu làm gối (Lễ Àý: Đại 
hp); WÑRZf4}\S'&IKZll 
Nối sau ñọ Triệu cho đến trước bọ 
Ngô (Đại Việ? sở Èý roàn th); @ 
Đến nỗi, thậm chí: {#f›#& 
Hù TÍE : RE ,JjäIWffUu0 
JỆRS| N4d Jàm uiậc sưy sưa, đến 
rỗi có người gọi nó cứng Èlông 
?igl. 

[1#] đi chí vu [yfzhìyú] (2) 
Mu D2. 

[J#w} đĩ trí [yizhì] () Đến nỗi, 
khiến: K§'f8ZM# : LJ#Q# 





({)œH?ief 


Đừng, chớ: ERRñ{K ‡R Đờng sói 
cuun phim, {KSSMHIERIRB 
Củớ øu sói bậy; EÙJKRSIR 
Khuôn anh đừng (zÀđ) than bận 
(Đỗ Phủ: Ở/ đặng 1u 0lj 25); 
@ Trợ từ cuối câu: EE@EÄ › 

#ÈfiX{X Đã có giặc, chúng ôi 
đi đôy (Thủy Hử truệu); 522K 
2IE2RÍX › ZERHJRTS6 
Muốn đếu 0lâm nhi 1h) d đấu, 
chưa chắc gì sáng mi gió chẳng 
zổi /êu (Lý Thanh Chiếu: Ngọc 
lâu xuân 0); ti 27EI 
:Ọ HUUfISEIMÍK Piong 2 
thiêu cổ nay ở chỗ này, oạn dặm: 
công douÙ chó có bủ lỡ j thê 
(Giá Hiên trường đoản dú: Pủá 
trên n?). 


WHÈƒÉX Mua tái thông ngừng £ Nhiệm, nhậm [rèn] ® (øZz) 


đấu nỗi ngập iựi {HE 
#2IBÍE › DWIếtH 7 Hi 
Họ “lông chú ý những thao tác đu 
toàn, đến nỗi xảy ra (ÀÀiốn xảy 
?0) tai nại! GÌIÊM 11008. 


†] Môn [men] Xz f3. 
4 Nghỉ [yí] Xzz fŠ. 


(4 nét) 


Ñ Hưu Bdn] (6ø) ® (22) 





(z) Nhờ vào, dựa vào: #-LÍE 
3 Dựa 0uào đt đai 1ố xếu mà 
quy Ä)nh cống phẩm (Thượng 1Ù: 
V7 cống); EỊ5E S8 LH lk 
: KT. Aày xưa oua Tân 
nhờ ào đái tuy chiến thẳng xâm 
lấn dần thiên bạ (Hán thư: Giả 
Đủ, Yến w)@u); TâjB†ERRIm{H 
XT ? Hoàn công nhờ chiếu 
ranÀ mà xieng á thiêu bạ (Giiối 
quốc sách: Tân sách %jố/); @® 
(oðu) (0¿/) Tùy ý, mặc cho, mặc 
ý, mặc tình: |Ràsš : Zini#£ 


(=)0oø(>)@œC 


lN t? Cức lí] (oăn) (ø¿;) Gấp, 


mau, cần kíp, ngay, vội, lập tức: 
HEffHE†X (ân được giải quyữ 
gấp: RÀRhbiBIEIHIE KiayØ điểm 
dần được uốn tấu 1g); #ÑZE 
‡ : JRZkZ. Sau Àj¿ ta chế 
rồi, thà rau đi khủi chỗ này (Tả 
run: Ấn công thập 10Ùấ? niôn); 

- SHUERNXZ/RE › 7ZâXT 
ZRRZ tb, Ông taw quyØ đjnÄ lo 
tiệt biếu pláp, tbì chúc không lo 
1g@i (người trong) tiêm hạ bàn 
luận uiệc ñó (Tương Quân 1ú: 
đzz p2); XE : #à8 I 
Tủ Phản bảo: Lui đì tau! (Lễ 
!hj Xuân thu: Quyền huân). 

Xzm ä [qì]. 

[#x#£] cức kỳ [iíqíÍ] (oă») (pả 
Mau (đặt trước vị ngữ động từ; 
thấy dùng trong Xz¿ 72: #8: 
SEER AĂMaw o in nóc thà (Ti 
Kiuk: Bên phong, T)ấ? 0ögu)/). 


tÌN '? Cức [gì] (oZz) (2z) Nhiều 


lần, thường luôn: đãBÄÏ. MZ⁄ 
nhiều lần; HRZRTR ŠN Đối ủỏi 
nhiều lầu; HRRR4 TA ° 21B 
Š† Aiều lầu xin uới Võ công, 
tÌmng công không cho (Tả fi)ôn); 
#ff£Stf0ázZKRf › nJRRXTY? 
(Một người) lam lỒU U40 tà 
thường luôn đỂ tuất cơ hội, có thỂ 
gui là trí lhông? (Luận ngữ: 
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Đương Háa). 
X2: 8 1. 


BỘ ĐẦU >#ÿ 
(1 nét) 


TỪ Vô [vú] 6z») © (2) Không 
có (dùng như #©: Zffffi 
H“<.tE Sản xuất ra thà có lúc 
?mà dùng 1Ù) oô cl2wg (Giả Nghị: 
Luận tả mở 5), @ (pải) 
Không (dùng như Z£, phó từ): 
tãaà BZ 2u; RlöZ 5M 
2S: 9)XRU(Lj Hi 1À( ôm 
đương Èbôug gì20 tiÃ4M, HIÊN HỒN 
kạhuÀ thông Đ)ân bit (LẠI rử: 
Gö Mục oương); ® (p¿¡/) Đừng, 
chớ, không được: 9k 
#lit ›: âzkEfll Đờug để củo đà 
$7 lêm ÈhiỦ lý thấf chúc lâu, “đề 
that lam lại được lợi mới (Hán 
: (ảnh đZ Èj); ® (pj/) Liên 
dụng với #$, Ƒˆ (yú), Ÿ (hũ), có 
thể dịch là “không vì”, “không 
đo ở” (chủ yếu thấy dùng trong 
sách 7⁄42 2: #XRIFPHRURFT 

:UTŸg8⁄#£SU › 567 
RRZHTRNHb Tế /j) 24ml 
14M lay thông đđHÀ tÀdU, 
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Mlhông 0ì thục hay “lông nhục, 
mà 0ì Ác hay thông ác oậy (Tuân 
#È: Gl(nh luận); RRIERTEẩØ › 
SA Di tác chế độ thảy đầu do 
fa, chẳng pÌẢi do người (Tuân 
/: Vương cjØ); @ (p¿z) Không, 
không có, không cần (dùng 
trong câu đối thoại, biểu thị sự 
phủ định điều đối phương nêu 
ra): SỸIW8ZKBì3ST'? H : 
; SfĐS Xi iỏi lao 0àÀ0 tước 
dó jÌương cách đông? Đáp: 
Không, ta không có phương cách 
(Liệt tử: Hoàng đ9; © (1) Bất 
luận, không kể: 7ŸƑÄKE: ##ế 
:UR§U M3 Dạy ø//ng 
?aguời trong tihà: Hỗ có khách đấu, 
Jất tế sang lay lèn đều “hông 
được đế đứng đợi ở dịa (Hán 
thu: Trịnh Đương Thời trôi); 
—UJEf&Z Không tổ tội 
ng lay thụ, !hảy đều giữ tế! 
(Hán thu: Bfnb Cái fru)u). 
[tí{B} vô đãn [wúdàn] (oZz) 





Không chỉ: {HX⁄Ñ Xông dj/ 


öãi chúc guan (Hán thu: Gống VØ 
truện). 

(CfEH] vô hà [wúhế] (øZz) 
Chẳng bao lâu (dùng như #£ƒP]): 
jmI: #—EHẩð8 Giảng lao 
lâu, li đến thật trấn lớn (Liêu 
rai chí dị: (ông tôn Hạ). 


(>)@®Œ 


[CS] vô kỷ hà [wújmé] 
(oăn) Chẳng bao lâu (như 
4RORHI): FEU-#MNI › 88EIRllf 
Ca được bao lâu, xin thà 02 
tòng ở cho? (Lật tử: Cu Mục 
001g). 

[ƯiR] vô tương [wújiâng] (oZz) 
() Hay là (như 2 [wúdfl, 
thường đùng phối hợp với các 
trợ từ #ð [yé] và †b, [yš] ở câu 
trước và câu sau): 4#RšT“ 
fl\APRRBZE ? IOREBìB 
?3(8§R\ › mãšZZì2iã8#Efểf 
1b,.? Giẳng rõ To Vương Èbông 
tim được thuật cai trị Đông Quận 
dhðng? Hay là Đông Quận ăn 
Đa rồi lại cô loạn, mà OÍỆC (2i 
trị dịa Tủo Vương 0uÙ cờ gặp 
ðÙải ga) lúc ãJ? (Luận hoành: 
Định liều). 

[Uñiằ}] vô lự [wúlồ] (øZz) 
Khoảng, độ chừng, không dưới: 
HHH8UIRHTU JZ z2} 
dùng lụa “hoảng (lông dưới) 
tăm tpùn tấm (Tư trị thông 
gu); (CR— TT Kiôg 
dưới một oạu bai 'gàu 1igười 
(Hán tầu Triệu Sung Quấc 
truju). Niz fg78. 

[CS] vô kỳ [wúdf] (Z2) () 
Hay là (biểu thị sự lựa chọn). 
Éo. 1S: %: Iwúdfl: TãÄ 


({)@ĐÐ 


#X<Et§& › Ñ › Xã 
23: #jh:6Ø% điợ mỗi 
gày cung ứng cá, thjf, gà 0ịf củo 
đia rau xanh, cà chua, đệu tràn 
gân oán; 3BỀI|U&-KSPÈEHIE 
(lâm Á oà Èju oực Thái Bìnl 
Dương HARESJ| BÙI 
X&BiXfE T⁄/ 2z có Bộ 
;rưởng ngoại giao oà Đại sứ các 
ước. 

[ÙDZ4#£}] đĩ lai [yHỂHú] (zrợ) Đến 
nay, đến giờ (thường dùng kết 
hợp với những giới từ như ƒ#, 
B, H7: =®ÙJ2R › tù IR 
ZE©ÃIELTLE T» 0a tĂm 04), 
cô ấy đầu làm tiệc ở ngàn lế 
toán, « ÑÊW§» BIÉ—7ut}U 
fEHIRRIJ2ZK › HSðMHTT TH 
Sf£?2H T» điển “Tờ Đi” từ 
lội xuất bản oào 0ăm 1979 đến 
0a), ÄZ phá! hành được trên dưới 
5 mi 0ô; HrtiblZR Tù xua đến 
zœ; BR8&RIZSR Từ líc só 
loài người đếu tay (Mamuj 0); 
#8821 : RBHRiEB Hơn 
?ột trăm tuăm 0ay, tgười đỗ đạt 
”u øZØ (Ngô Thời Nhậm: 7ÿ 
AMục đồuh &ý). Xem Ì nigb7a (6. 

[#4] đĩ miễn [yimiăn] () Để 
tránh khỏi, để khỏi phải, kẻo...: 
{AM \%.HiệR Kiến tra kỹ 
lão có sai sói; XRSFBSSRIREKTL 
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#lØ › D4 RE Q42 ngữ 
? ĐÌli trông rũ đều xanÈ đều đủ, 
đã tránh pÌát sinh trí nạu (lêo 
®ĐÀÁđI SiHẴ tai trại). 

[l1---8} đĩ .. vi [yí.... wêi] 
(căn) ® Cho ... là: #š)J 
Sĩ › DURfE 12 do lhông 
that là qU, cồn ôiug củo 1igọc là 
quý (Tả truyện: Tương công thập 
1e siêu); #TRDIĐSR › 
#nftu, Báo T1 Àlông củo ta 
là tùam lam, 0ì biết 12 nghào (Sử 
ký: Quản Ấu liệt truyện); ® LẤy 
.. làm: 4#-†J2Jj6IM|f88 Nay 
ngài lØ) nước láng giồng làm ngòi 
(Mlenj nủ: Cáo ð dạ); @ Nếu 
tân ngữ của }}| nêu ra trước hoặc 
tỉnh lược, thì biến thành }J#£$ 
(đĩ vi = cho là, coi là): 8-##t 
f.L Người quÂm HỀ coi UIỆC 
nga là trêu lế (Luận ngữ: 
Đương Húa) (= 3ã L); fš 
®:MH › XU : J2 
Tủ Thực K) bj li chúc IƯưỚng, 
Àj¿ Văn đế lu ngôi, dÈ (ông #2) 
làm tướng (Hán 1b: Vương Lăng 
truyện) =SbMSf-.f9/B). 

[}Ä# } đi chí [yïzhì] () ® Cho 
đến: ##3l244IIEH“£J2E(R 
XãBUIfOR PAI xi! LÚi HĂM t04ÿ 
oà sang tăm củo đếu cả thời gian 


x2 xôi saw nà); {È)GÄìSlfrlÙl 
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2# : )JJ8i†HL N35 
Tôi cố gắng lọ tập, để phục 0ụ 
tốt hơn cho thâm loại, 

[ĐI] đi thử [vi] (czz) © 
Lấy đó, đem điều đó (cụm từ 
quen dùng): #OWŒfffE£ LÍ, 
[E4 Cha nên các bồ tái biện tại 
lấy 2ô (ả¿m điều 2ú) để !ế độ 
chúng sinủ (Trần Thái tông: 
Kháa hư lục, Tụ giới luận); (© 
() Vì thế, nhân đó, nhờ đó: #Á 
Zã)\#RRXT › TRE 
Tôn Tấn thờ đó tiổi tiếng Irong 
tiêu hạ, tuần đời sách binh 
ĐÙ4p dủa màu) (Sở &ý; Tôn rử 
Ngô Kiới lật tuyên). Njư VI 
[c. 

[XS] dĩ phủ Iyff6u] (ø22) 
(đrợ) Hay không. N⁄ 
[yfou) Đ Iyfôu] Xz 
ĐHBVTNTT., tr. 492. 

[Zf] đĩ phủ Iyf6u]l (622) 
(rrợ) Hay không: 23š8ã©IS 
DI? Ông còn tụng kinh Kim 
cương tữa kông? (Lư Sơu Viễn 
công rho@). Nủz EVTV [yếu], 
ĐỨ Iyfou], đ@ Iyfôu]. X2 
ĐHBVTNTT., tr. 492. 

[bM&ã} đã cố [yigù] (o#w) () Vì 
lý do đó, vì lẽ đó, vì thế: DJ 
bầh@ZfN Wì /ế rong 
thành càng trống rỗng “hông 























người (Sử “ý: Hoạt lê lật 
tmuệu; THNRTRERERER-+- 
;EDMNMPBZ Người đời đầu 
#len Mqnh Thường Quân “áo 
tầu nạp Â sĩ, kệ sĩ oì thế (0ì lý do 
đó) /Ù¿o 0È oới ông 2 (Vương An 
Thạch: Đậc Ä/@¿zj Tường Quân 
#uyện). 

[bJl--#&--] đi... cố... [yi...gù...] 
(oău) (”) Vì... nên...: )I#ƒfä 
§# : DWifiuflflR ; DÀØ ft 
#4; MEMUOUE Wì mừng 
tiên 0ỦÄy ®Ìôi; 0ì 0ÿ hót nên 
thân nghiông ngủ; 0ì thân gliông 
HgẺ ĐHÊN OUI UÌ O0UỦ HÊN (ÔUU 
Jiông địa (Trần Thái tông: 
Khóa bư lục, Giới địHÄ tuệ luận). 

[---Jj8] ...đĩ hoàn [...yThuán] 
(oăn) Về sau (dùng như }J#£): 
H2EDUB + 18G Từ đời 
Tấn, Tống 0ề sau, người có được 
đ2øg # (Bạch Cư DỊ: Dø Nguyên 

_ Gửu tu); W&IRPMB ' NT 
†‡\/SElã › #EE ›: Ê=# 
TIE T? ðời Hán Đường 0È sau, 
rững thứ mà bậc nhân quân cậy 
ào để làm oiậc nước, (hi có ba 
tiệc luật pháp, quân sự oà /ưig 
;hực mà thôi (Ngujôn sử: Đỗ AuÙ 
/⁄yệ»). Ớo. Đi. 

[X4] dĩ cập Hi] (22 Và, 
cùng, cùng với, cho đến: 2# 


(>)@C@® 


6l 








=EiZ†SSimiS2E › T8 
BMIISESIBS? Giảng lay ba 
ước Triệu, TỀ, Sở gÌát nước Tân 
hà yêu đất Hoài, bay là gi đất 
Hoài mà yêu nước Tàu? (Cliến 
quốc sách: Triệu sácj). 

[CJ] vô đi [vúy] (oă») 
Không có gì để, không còn cách 
để, không thể (dùng như #£JJ): 
?HHHSEÙDUME Ôug già 2 Hà 
Khúc #ùông còn (ác) trì lời 
(lhẳng trả lồi được) (Liệt tử: 
Tang oấn). N?# ft DI. 

[J1--#8}] vô dĩ... vi [wúyï... 
wéi] (oZz) Không cần (dùng 
như #§}l--:Ø): AEZãS5‡EI 
: RKÝUMAISSIU, 7oøg 
Ai ñỀ tôi có người bảo: lioàng 
thái nh không cầu liữ chujên 
(Hán tủ: Triều Thác 00nwyện). 
Như #)---Ä. 


(4 nét) 


2£ Giao [jião] (oă») (2) ® Qua 


lại, hỗ tương, lẫn nhau: BÑ# 
ZRKUR† Z7 NIững người ghe 
rối, !rong Dựng cũng tínÀ cùng 
0lam ÈÖ¿u sgợi ông ấy (Tôn 
Thần: 822 Lưư NIấ? Trượng 
7); @ Đều, cùng, cùng nhau: 





XFZE(EHI ›ñMỨES 72 
đưới dầu chạy th¿o đều lợi mà 
nước 1g) 0ậy (Mạnl 0Ù; Lương 
Huệ oương thượng); 3B 
~Bl : #7 BIÌ ; ti: 
ZRZBHl:ZEBIRELZ My 
Tần là nuối có bạn cỗ xe, Lương 
dững là nước tó uạn cỗ xe; cả Èđi 
đều chiếm lmÙ nước có Dạ cỗ se, 
Oà đều có cái HIẾNHg Xwig 000g 
(Giiu quốc sác: Triệu sá¿h 
£2); BH › ZSfÄ' Hai người 
ánh nhau, đều lj thương (Ty 
lồ địa Tần mộ trúc giản: Pláp 
luật đáp ấn); XSLIRRH# Mọi 
gười cùng Àh¿u; BẦÑSSf8 : Z£ 
ÄWIHD#f#Ã Gió 02 mây sấu 
cờng ĐÌ4/ simÄ mà đến (Trần 
Lượng: G/@ Tim 4 Giw 
Nguyên HØ 7), @ Liên tục, 
xen nhau: ÑJ#ÿzZÄj › {88 
3: › TRRR.2EBH › ZIRUOHSE Trong 
®#joliug tười ngày, quân giặc lại 
tào biên giới gây lại, uăn tư 
qguâu sự liêu tục đưa đấu triều 
8l, lj¿Ì ăn !rơng quôn liêu rực 
truyền xuống (Tiềm pủu luận: 
€iêw Điô0). 

[ZZH] giao tương [jiãáoxiäng] 
(oău) (p/) Lẫn nhau: 235 
; XSHÑIRN Aul si Àlông tố, 
dji múk lẫn nhau (Thị Kii: 
Tiêu uàa, Giác cung); KH NXG 
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†HWêh, Trời uới 0gười thẳng lợi 
lẫn nhau (cú lúc trời bơu người, 
có lúc gười jơn rời) (Lưu Vũ 
Tích: 7222 ận). 

ZJƑ› Diệc [yì] © (2z) Cũng, cũng 
là: #ZX242ÁFHZ— đò dứng là 
một rrong những loài có lông 0 
(Thơ Nguyễn Công Trớ); #X#7F 
#: À7 1)ế Lh) tiếu cứng Ìo, 
Z)ođ? eØng /o (Phạm Trọng Yêm: 
Nhạc Dương lôu Èý); BẦZ : 

#Ù THẾ › Ấ€ÉZN#ỆÙ Sự 

A4: Vô tâm Èlông phải là đạo, 
Đô 4o dũng là 0ô tâu? (1Öợiug 
Ñ? ngữ lục: Đối cơ); @ Trợ từ 
đầu câu, để tạo sự hài hòa cân 
xứng cho câu: #R ! ZKƒ?#7u#& 
Ô1 Hòn oi của người ta có chín 
đúc (Tiượng 1u); 7NRKRIE ' 
ĐRENRR IE Đ2 zrông thấy rồi, Ä4 
được gặp rồi (người quân Hử) 
(TM KinÃ: Thiệu Naớu, Thảo 
/r)ag); ® Trợ từ giữa câu, dùng 
để thư hoãn ngữ khí: -#ZNiHÊš 
Ta oụng thù (Thượng tủu: Đàn 
Cai thượng; 2KTRIIRH? 
Tiái tử ra sao? (Hàn Phi nữ). 
[Z{§} diệc phục [yHfù] (cZz) 
(0Ä) Cũng lại, lại, vẫn: #&Z Rk 
}#UJRE : BAMRZKIRH2RHZTR 
ÿL: RHýNYã Háún thua trên ở 
phía tây Bank TiànÀ, Trần Dư 









































cũng biØ Trương Ni chua cố, 
lều phản bội Hán (Sử #j: 
Trương Ni Trầu Dư li! iruyộn); 
^3xZ XÃ : (it Vi cấu 
Đố ngày úó4ÿ, cũng (l@ù uủu !hế 
(Lương tù: Hạ Sâm Iu)ộn); 
f8 › 274G › GRIE 
2z: 2EHJEG › ŠjfÍT7ãMZMã 
HE Sắ shẳng khác “hông, 
“bông chẳng #lác sắc, sắc túc là 
“®hông, không tức là sắc, thụ tưởng 
hàn) thúc cũng lại 0ù HhẾ cả 
(Bái tuÃã Ba ba tật đa Tđôui 
#iui). 

[#&H]diệc thả [yìgi] (øZz) 
(2Ä) Lại, và lại: §#Ñ⁄Iif0 
4X ': NHA: H4 ' HẤI › 
7F Hi đàn hú cú biểu biế 
1lưng không có 0gÌñ4, c0 g0Òi 
có Èlú, có sự sống, có biểu biốt, 0à 
lại có ngÌĩa (Tuâu tử: Vương 
di2). 

[Z7R--ZK---} diệc.. diệc... [yì.. 
yì...] (oău) Cũng... cũng...: #3 
Z8 : S7 Tế Hì tiến cũng 
ñn, Zoái cứng /o (Phạm Trọng 
Yêm: Njạc Dương lâu #j). 














(7 nét) 


TỞ Lượng [Hàng] (oăn) (2#) 
Đúng, thật, thật sự: 5X##-#-El : 
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XS Ti¿ô cài có một thái UÈ 0ày 
(Hán tứ Lâu Kính truyện); 
#EH : #188 1b! 7 đg 
núi: (hớ nên làm ¿hết (Luận 1igl7- 
Tử Trương); {9 (oău) (8) Vì sao 


(dùng để hỏi): #\4I$‡ÙJ4Ä ? 42 [ 


ðjØ 0ì sao n°ữư thế? (Tiên công 
“lai uật: Tác bàm); @® (oðø) (ẩ#) 
Ở đầu, nơi nào (dùng sau giới từ 
“Ƒ Iyú] làm tân ngữ, để hỏi về 
nơi chốn): Tˆ3RZ:› ##ZK 
Tìm ngựa uơi đâu? Ở dưới c4nÄ 
rùng (Tñ¿ Kinh: Bội phong, Kứh 
z8); 6) (on) (p¿z) Đã (dùng như 
EB): BIDH&Z. Vấn Ä2 lấy làm 
hạ oề điều đó (SiÈ ký: Trần T20 
2iế gia); 3RiRllZf8› 7RMRS 
Chỗ được của thể chế chính trị đời 
Tên, đứng đZ rõ rôi (Liễu Tôn 
Nguyên: Pủøøg “j; luận); @ 
(oău) (0j/) Quá, rất, lắm: “ƑZ. 
SNÚL › DAI? Vi báo rhà 
của ông ủá chẳng quá lắm ru? 
(S# Èý: Ngữ Tử Tư H2 truyộu); 
® (oăn) (0) Chỉ có: 8K 
8 ÙÌXẪH Il mà thà ông 
hiếu chi có điều ngÌĩa mà thôi 
(Giiốn guấ: sách; 1? sáo* zú); @® 
(oðu) (ÿj/) Lại (dùng như X. 
[yòu): 5S» : Q0: 

3WWXZ Lới dữ cưa đức 
ðlmÈh giỏi, lại ĐÌạm đều cấm 
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*y dia thiên thôi, 1a thất định 
thẳng được ủộ (Tả /ruyôz); ® Trợ 
từ, dùng ở trước hai từ, biểu thị 
sự xuất hiện đồng thời của hai 
động tác hoặc tình huống: 227 
2t › DI AN§ Gió đông ốm 
áp, trời âm tU lại mua (Thi Kinh: 
Bội Đhong, Gấc phong); EXJWKER 
Bế : ID Vui ròng 2/4) 
?Ö6óf, mà (2 zà ủá/ (Hàn Dũ: Hạ 
Š4/h Tôn Hiệu 2iểu), ® Trợ từ 
đùng sau một số động từ nào đó 
để bổ túc âm tiết, có tác dụng 
thư hoãn ngữ khí: 27 #j§ : 
3))1-TR Si mộ lị ðì một dặm 
(8# #ý: Tự ); 7 bom 
1Ý : EIRRÊẨ Đối tbi hai 
nước Yên, Triệu tuổi lộn tấu công 
(TÒ) th giống nủư gió quáf /4 ®bô 
oậy (Tuân 0È: Vươig ðá); @ Trợ 
từ cuối câu biểu thị ý xác định 
(dùng như E): l§lệ#t/|v#U, 
;4INR}\ (øn 0n bn2 
(tương !ự chuồu chuồnu) là tội 
giống uật 0À, chủ hoàng yến 
dững thế (Giiốu quấc sáo: Sở 
sác/). 
(bM&] dĩ tiện [yibiàn] () Để, 
nhằm: @Ñ§ƒW@&1ƒ# 2# 
: DIEkSG⁄S2}4IR Nội dưng 
lội nghị nêu thông báo sớm, để 
mọi người chuẩn bj ñày đJ; {SS 
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được bại thì cồn lo gì nứa (Tả 
422); ® (oấw) () Dùng như 
# Iyú] (đặt sau hình dung từ): 
GRIEXiXbl8{A › 8% 
8 Màn) làm trái đạo trời mà lại 
đi ⁄4nÈ dịp tigười, thì khó ¿boát 
®lji được (T4 ruyện); SK3RSSRRE 
› š£|ÿ? Cuúng bạn thân j, 
jkê mà (hàm công được (Tả 
truyện); thà : fIDURE Nước 
Việy ở xa, dỗ cho oiệc lánh nạn 
(Hòn Pủi 0); ® (uấn) () Vì 
(biểu thị quan hệ nhân quấ): 
#6 : S(HBIS › LK#MỄƑ 
2#: H81 Tru¿ Hàu oà 
Tờu BA báo 0ÂY Hước T?‡Hl, 0Ì 
Trịnh 0ô lỗ uới Tiến, mà lại lai 
lòng oới Sở (Tả truyện: Hi công 
ram /hậệp iên); DLRSR3BR : 

ZRRIZlR Vì oừng này quá ong 
tê, ôn “không rhỂ ở lâu được 
(Liễu Tôn Nguyên: (ý Z2 
khâu tây tiểu dạc) đèo: 0); (9 
(cău) (ử) Đặt trước những từ 
như , 5K, L, T. 5R. PB, 8, 
4t, ÑŨ, #, P3 /2‡-- để chỉ rõ 
giới hạn vê thời gian, phương 
hướng, nơi chốn hoặc số lượng: 
ĐỀU Trước đây (trở uề tước); 
ĐỊ: Trêu đ@ (mẻ u); ——E 
TRUY Dưới lai mươi tuổi (Öai 
tươi ruổi trở xuống); t1. ĐI E- 








; n[DšR 1U: FhÀAJVFE› 
THỊ DIỀE L-1Đ, Azời có 1 chế? 
bậc trung trở lồn thì (0a) có /hỂ 
múi chujện cao xa 0ới ủọ được; 
người có 0 chấ tờ bậc trung /rở 
xuống thì thông thỄ túi chuUJÊm cao 
x2 tới họ được (Luận tigữ: Ug 
22); rHRỊJ4& › —Hf® › 
3R7RØ nj## Tờ 2ði Trung Ủưug 
ĐỀ $2u, bơu bai trăm tiăm, sách 
tê phần lớn cũng cồn có rÙỄ sao 
lực được (LựÀÈ triều biến chương 
iại (À0; ïR{VPINf#&— N#HZ. 
3 Từ Tlauủ Húa trở 0ào Hr0ig, 
không một ai biết 0iệc đó (Hoàng 
L2 nhất thống chí: Hỏi 14); 4B 
8: RJ2R Tờ ðlj¿ có loài gười 
đến 0a... (Mqeni dở); đồ (oăn) 
(¿;) Cho là: Eïl3SWfãZã Đầu 
cho là đ£Ð hơu Từ công (Giiấn 
quố sácÀ: TÈ sách 0ÀZ/); #ER'T- 
ZEBISUSïfV › XFHLT5% 
Quan đồnh úy Vụ Định Quấc 12 
lành pháp luật thận rrọng 0à 
công hằng, tgười trong thiêu bạ 
đều tự củo là kùông bj oan Èhuấ/ 
(Hán tùu: Bimi (áf truyệu); ẲĐ 
(oăn) (4g) Dùng: FR7SR2 

: E7 Người rung thông 
được dùng, người liều thông được 
diến d# (Sở rủ: Tiệp giang); 4 
(oðn) (ổ) Này, thể, như thế 
(biểu thị sự cận chỉ): 32#€ÐJ— 
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#TCIRR Huyời Ví Tử tới: Ta 
thật muốn 1Ö thế (Tào TÖực tệp: 
Tuất /l4i); TUIRRZ 1B › X 
È=tBIlÄ 7547 gặp 0ủau có J2 
ðao, rồi lgi xa cách mỗi người 
một nơi (Lục Œơ: Thuật tư ĐÀ). 


TT Kỳ [aí] A2 äƒ (bộ 2). 


(11 nét) 


TẾ Đản [dăn, đàn] (oZz) (22/) ® 


Thật, thục: TỸRREH › ƒE7UJE 
Người thật thông tâm, có thỂ làm 
0u (lượng tu: Thái 1hệ 
gượng; W-@§W.? Tiật sư 
!ế sao? (Thi KiHÀ: Tiểu nhã, 
Töường 22); © Chỉ (như {H, bộ 
{): 3E BIAS iu, Kông dii có 
7o 1igược ?rà /iôi (Giả Nghị: 
Trị aø sáz}); ® Vô ích, suông, 
không: WW###fŸfW (7 0i/ 
tiuh thầu 0ô (2È 0oào 0iệc đó mà 
2i (Dương Hồng: G2// 220). 


BỘ NHÂN  #E 


(2 nét) 


{[ Thậm [shén] [/†f#] thậm 





ma [shênme] (ở) ® Gì?, cái 
øì?, nào? (dùng để hỏi): ##£ã#ẩ 
4E? Au2 sái ø2 3SRL 
IR? Đây là dái ø? {HA ? 
Wzười zào?; ® Gì, việc gì (chỉ 
sự vật không xác định): f8, 
{T8 Mua một chứ gì; SVR{TRE 
Rẩf Kiông có (toiệc) g) ®bó khăn, 
{†RãIETIEflù Vi ø sững 
“lông làm khó đuÈ 0z được @ 
Gì, cái gì, bất cứ gì (chỉ sự vật 
bất kỳ): {†IĐšNJBEE Gì (Jất aƒ 
8) dững muốn bọc; {Ù{TIRJEUR 
‡ A2 di gì cũng không sợ. 

X7 ‡š [shèn]. 

({†fZZã8J] thậm ma đích [shên 
mede] (ở) Những cải như, 
những thứ như, gì đồ (dùng sau 
một thành phần hoặc vài thành 
phần cùng liệt ra): fÙØt##(Œ 
X§MIIEEN Aul ấy tú xem 
những tứ thư tác phẩm ăn 
zgi¿; {Ê#S]j&1A[Rl%S{fFITIE 
B) : fbẩRpS Sửa máy, ray phự 
ràng gì Šó, anb ấy đều làm được. 

[f#] thậm một [shénmêil 
(oðn) (2) Nào, sao, gì, cãi gì 
(như {†ƒZ [shénme] trong Hán 
ngữ hiện đại): 3#?3{†4 1# 
†1 Ki truốc 0ì sao không ra 
làn. Niư ‡4ì3 [shênm6i]. Xơn 
ĐHBVTNTT.,r. 511. 





4 (1)Q*2? 


⁄Ê Kim [jin] (o3») ® (2") Nay, 
hôm nay, hiện giờ, hiện tại: 
EZitU: Ä82HÀA ;: 234 
: #£ÑEƒS91U. Lứ dần cồn trai 
trẻ, cồn chẳng bằng tgười, 94) 
8à rồi, không /hỂ làm được tiữa 
(Tả truện: Hì công tam thập 
siêu); © (2È) Sắp sửa, ngay, lập 
tức: --HZW : RưäzZ 72W 
MU} Troug Oồng tưởi 1Ð), 
quân đông mấy uạn sấp lội qua 
biên giới Ngụy (Chiếu quốc sácÌ: 
Hỏa sáj); @ (/) Đây (dùng 
như JÈ, {c): :EfWWNSEiR 
H:2# IHẾb? Nhà oua 
lỗi quan nội sử Quá: Đây là thân 
tì? (Quế: ng: Gủw 0g). 

{24 z] kim phù [jinfú] (#Zw) () 
Nay (dùng ở đầu câu để biểu thị 
chuyển sang ý khác trong một 
đoạn văn nghị luận): f7 
ft? #8 T§6IL : #9 R86 
3ðimZkzk : RIRKSSĂE ° 3 
27f › JS8Z7klb, Ngài thông 
nghe tối loài (4 lớn w? Lưới 
jlông ngăn Uô được lưỡi câu 
không cướng n6 được, H6 quấy 
;ột cái làm mất ÙØ/ nước tỦì c0 
đế con kiến tô ra đắy ý. Nay nước 
1à, cũng giống 0›ủw ước của ?igài 
oậpy (Giiốn guấc sách: Tê sácj). 

[44] kim dã Hmmyš] (oZz) 








(p;) Nay: tátb8bliäf48 

› StUÄÊ Lúc đầu ta cho 0iậy trị 
nước là dỗ, uay mới bi là tủó 
(Quốc g#: Tiến 0g). 

[2#] kim giả [jnzhš] (oZz) 
(0) Nay, hiện nay, hiện giờ 
(dùng ở đầu câu hoặc trước vị 
ngũ): '⁄4ffRØmlgfWế : 
⁄3EAMZ-EL N2 siứng “2 
khoác lác 0ề thuật làm thuốc, Ất 
chẳng phải là kệ sĩ biểu đạo (Gựu 
Đường thứ: Bùi Lân tôn). 

2` Giới tiề] (ozz) ® (2) Năm ở 
giữa (đặt trước động từ ñŠ [jñ]): 
f#2iä— kBl<ZRl Kế: sáo 
ở giữa (hỗ bai uuốc lớn (Tả 
truyện: Tương công cu tiêu); 
(2j⁄) Một mình: -ƒ8šTfIZ† 
Ca đơn ®bông hợp quần mà đứng 
riêng một øàìnủ (Trương Hoành: 
Tư buyờu pủø); ® (g/) Nhờ vào, 
dựa vào: Z2 ÀZZÃE% : JE5SU, 
Dựa 0ào sự yêu chuộng của 1gười 
a 0Ú) không ĐÀA¡ là các) lầu? của 
người có dừng khí (Tả trujộn: 
Văn công lục tiêm). 

1} Nhưng [rêng] ® (2/7) Vẫn, 
cứ, như cũ: {#7 Vẫn pj4¡ 
cố gắng; {WINRÙ Uẫn ầm yên 
)ấ? động, RefOìã › WRU 

: SIBSURIEFRIB Gió bão đã 





({)œĐJÐ 


69 





Đồng Nai, dữ gọi là Lộc Dã 
(Trịnh Hoài Đức: G Ð¿¿¿ hàn) 
đông củ); ® () Để, nhằm: DJ 
†iWfA Để đợi dời cơ; †R2KRS 
jl : DNWRES G2 lánh cây 
làm tổ, đỂ tránh sự gây lại của 
các loài tÙÍ rừng (Hàn Pôi ñử: 
Mgi đố; 3È N†ŒKLCNXIA Sở 
đánh Tống để cứu Trịnh (Tả 
truệu: Hi công „h¿ thập thị 
zi8); St ])š05SS1U, Sở (1à) để gi 
cbø oiậc (Đại Việt sử ký toàn thư: 
Tự); ® (oău) (J) Nối trạng ngữ 
với thành phần chính của vị ngữ 
(có thể không dịch, hoặc địch là 
“để: #24HE › S731 › lR 
À1, ÐØ Kiờn tông có lừa, 
có một tgười biếu sự dùng (huồn 
(độ) chở oào (Liễu Tôn Nguyên: 
T2? giới, Kiềm củ¿ l2); SE HBỆ1RI 
KjẾ),MNBR Piàn Khoái nghừng 
mộc (đ©) ÄáuÄ (Sở ký: Hạng Vữ 
¿+ Ð); lZfaHHÙDIE 
T)ø¿ xa ùoa ĐÌung phí ngày dòng 
hôm tuliều (Hán lầu: Tiực báa 
chí dượng); SS†S)JfR Sóm Zối 
3y øgj7 (Hàn Dũ: Nguyên Jjÿ); 
X# Ni ZXIEffZ : HZK 
XÙIÂ“Z. Thái d oà cúc tên 
ÄùácÈ bi chuyôu đầu mặc khău 
trắng áo trống đề tiếu Kinh Kha 
lần đườug (Sử ðý); ® (oău) () 





























ĐỂ đến nỗi (biểu thị kết quả): 
®§f4Z5 › ĐI[EIHLft, 

Ta kiêng 1Ðl¿ lời Dự, đếu nỗi 
Bồ) Đhải nạn này (Lã tệ Xuân 
thụ: Quý thu &j, Tiểm #j); Tl 
SSZA TERHBS : X6 
: RE Ngày xưa oua Tần 
Mục công không 1ủ¿o lời của Bá 
Lý Hà uà Kiểu Thúc, để đến nỗi 
quâu bj tbua (Hán thư: Túc Phu 
(ung truyện); S8Ì)ÙWBR lúc oui 
hùng thì đến quên đÌ mọi điều io 
(Luận 14g); đ) (oăn) () Mà, và 
(biểu thị quan hệ ngang nhau): 
MằJlMB Tường HhàUÀ cao mà 
đà; #REFTTR : fEEKðM › FRDJ 
JÈÙ › II R]? Muốn “li do 
dân cung Èính, tưng (hực 0à 
khuyên uÀau làm đều thiện, /hì 
lầm cách) ào? (Luận 1gữ: Vì 
du); N\4Z NR&.HÐNBR Tố 
cả những người đồi nay đầu gã) 
cầu daúÙ oọng tà guan tước 











- (Hàn Dũ); 4It⁄Z#2JJš8 Âm 


IhaHh đời thjHÀ thà Ùuh jên mà 
oi 0ẻ (Lễ Èý); 6® (oăø) () Mà 
(biểu thị một ý nghịch lại hoặc 
cộng góp): #ĐM : #ZE}I 
SẼ Gng mà thục, Èlôing bằng chết 
mà 0inh (Đại Đới J9); EifE2T® 
I3§ðM Giá Đà 0iØ nhiều mà lại 
(ng &íah (Quấc ng); 3Ä J#7X 
; XIIRW? lân mà tránh 
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ĐMILRRRXXTF Bê ủa thổi ngliệp 
áo oải, dòng 0ồi bọn 1igười 0Uày 
lấy hiên lạ (Sử ðý); @® (g7) 
Theo, dựa vào, căn cứ vào: ĐDX 
ĐA Ti¿o tứ tự Ngồi oào chỗ; 
DI R MB Kl lái đ¿j rÈ 
(on oự c3) làm 4i HẺ thi dựa 
1h¿o 1hlÊ tự lớn thô chứ thông dựa 
thao chỗ biều lay Xlông liều 
(Gâng Dương tru)ộu: Ẩn công 
gu 2/27) G8 dùng như f8); 
8ä 7fTAIBSA : SN 
Người quân tÈ Èhông cấ nhắc 
người căn cứ oào lời nói, Èbông 
bú lời nói căn (É ào tiguời 
(Luận ng); ® (oău) (g/) Với tư 
cách là: 88@bIE89fSt8 
Sl Triệu Thực K) uới 'ư cách là 
người cú /uớc oương, làm chúc 
lim tướng quân (Sử #ý); fBIRl 
› f#RÀ)#-f#—ffim7uR ; H 
8: â14i?L?x†1Ùw#l§ 
Z⁄. Trung Trắc, Trưng N¿ (oới 
? cách) là đàn bà, lô 1iột tiếng 
mà (iu Chân, Nhật Nam, Hợp 
Phố 0à sáu mươi lồm thành ở 
Đlúa ngoài Ngữ LimÙ đầu lưởng 
ng (Đại Việt sử ký toàn (lu); G 
(oăn) (g) Ở (chỉ nơi chốn): #6 
#©E}l#:1k© Với oàng bôn tẩu 
Ở trước 0à sau (quân oương) (Sở 
ừ: Ly raø); © (oăm) (g7) Vào lúc 
(chỉ thời gian): 4I2EIRPXRZK 














› 3⁄42USRESRÍB T2 oÈ đớn nhà 
Đào giờ ?ồi, cồn ti chế! 0ào giờ 
7z (Viên Mai: Tế muội 0ồn); 
XÙIH.HTLH& Văn 3i ào 
Øgày mông ăn tháng năm (Sử 
#ý); RÀJ18707Xf#ZSS MRÙI 72 
Võ đến binh sự 0ào mùa xuâu 
tăm lý sáu tiên liêu Tủ4y 
Nguyên (Hán thư: Tô Võ truyện); 
im 7H : f£REBlim< 

Vào ngày 1uùng /4ù !háng 1, 
(Plậi) 0b lên sườn ĐÌẢi dl4 Tiệ 
mà si ra (Mâu Bắc: Lý boặc 
¿ø), XšI# —+H)RjR= 
#ht. Vào ngày 20 tháng ấy, Sở lui 
oề ở Tư Điệp (Hoàng Lê uÖấ? 
thống chí: Hài 14); ® (oăn) (g) 
Vì, do, nhờ (chỉ nguyên nhân): 
SI/\§†IZKRMIESE Lưu (ông 
Cán tì thất kính mà mắc tội (Thế 
đế têu ngữ); TUSÙJfừE 
3Œ Mà tôi nh có trghÈ bắt rấu 
mà riêng được còu (Liễu Tôn 
Nguyên: Bổ x2 g2 7i„yØ); J2 
RE Mì uiệc công mà Ùj bãi 
chúc (Việt điện 1u linj !ập); SE 
DI8ini › REDIIEBE Vớc làm niờ 
*ín đáo tà thành công, lời nói 0À 
ti lậu mà thất bại (Hàn Pủi nh: 
Tuuế san); DÍCUSEERZ 
Sƒ:8ãSH2ZE: THRBỸ Do 
ban đầu nó là đồng lươu 1ai, 
tiêu lời tồi (da dân chúng) gọi là 
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gua, sóng biểu 0ẫn lớu, tiên tiếp 
rục giữ cản" giác; XS › {J9WR 
SREBI Nhà Háu đấy lôn, oẫu noi 
Zh¿éo chế độ của Tân (Hậu Hán 
zš); ® (oăn) (pjz;) Nhiều lần, 
liên tiếp: #{5#@šIfi##f# › E: 
lữ%*Z® Tấn Lệ công nhiều lần 
làm oiệc 0ô đạo, lại thiếu đời s4 
nối dõi, chắc là sẽ mất 0ugôi (Quốc 
0g: (lu ngữ ba); ÃSS SE › 

ÊIÊS19%š Những oiệc ri họa oà 
đ thường nhiều lầu giáng xuống, 
tuạn đúi È@m liôu tiẾ xảy ra 
(Hán 1Ù: Gấc V?nÈ j0). Xem 
4ã [réngfù]; ® (oăz) () Nên, 
rồi, bèn, vì thế mà (dùng trước 
động từ vị ngữ của đoạn câu 
sau, biểu thị một động tác được 
thực hiện tiếp theo một tỉnh 
huống đã nêu ở phía trước): 
Ell4H RE › i5 : 28 Dấu 
ÀJ¿ ngủ Tổ Tư cÌết thà gào khúc 
thâm thổ, oì /hế mà Ùj lộn) (rồi 
mang lệnh) (Nam sử); EEII3EXS 
SE › Bi › 5Ä Sứ 
đá Trương Liêu đi đối ip 
TÙ)ạch, nghe thành ÄZ bj đánh 
chiến, lồn nút lui (Ta: quốc chí: 
Ngô /ữ, Lã Mông muộn); @® 
(oZø) () Lại, lại còn, mà còn, 
và lại, rồi lại: E5U#EZfŸ › 

UWE14iA Thần sợ rằng công đã 





chẳng thànÄ, mà cồn có mối Ìo ề 
$aw (Tư 0r‡ thông giám: Tiến £, 
Hiếu Võ Thái Nguyên b4! niên); 
RBEISTE › k8] G24 
/hổi (cánh đa không đóng lại 
được, con chim nước ba) đi rồi lại 
zzở oề (Đỗ Phủ: V2). 

[{4ã] nhưng phục [rếngRù] 
(ăn) (pÈz) Nhiều lần, liên tiếp: 
2NIRƯWNNAE Nay địi 
tướng quân tÌiều lầu đạt được 
toẫn cứ đạt được liêu tiếp) thắng 
?g/ (Hán thu: Võ đế È}). 

[Ø8] nhưng cựu [rếngjù] 
(pi⁄) Vẫn, cứ như thế, cứ như 
cũ, vẫn như thường: fjŠ{#ñ 
BEšESIA Ý dl/ 0ẫn lầu ứng 
HÖtt [ÙUỜNg. 

[Ø4] nhưng nhiên [rếngrân] 
(ø/:) Vẫn, vẫn còn, (vẫn) như 
cũ, (vẫn) như trước: šš#Ej7E 
194\XH%X Mừng qủ định đó 
uẫu còn liệu lực; BRRÑ?GS › 
ttlf1/54Aip®tiiifffflaty<r 
Đựẹc xong, bọ xØ'sác) báo lại 
162) HGẮN 0Ìư cũ. 

[Ø1] nhưng tái [réngzài] (oðø) 
(0"/) Liên tiếp, nhiều lần: TRE 
#E › EREB(PEHHSMR Năm sưu, 
guâu pÙiêu Ây thiều lầu (hữu 
tiếp) ra đánh giặc Hà (Sử “ý: 
ình chuẩn th). 
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4V Cẩn [in] Xz {8. 





(3 nét 


{ÄỦ, Tha [ta] (2) © Nó, hắn, anh 
ấy, ông ấy, người ấy, y, va (đại 
từ chỉ người, ngôi thứ ba, số ít, 


nam giới): {2K A22 ấy đZ 


đấu; @ Khác: {ẩf. Vz 4/4; 
BI#fUXãÃ Kôông có ý 8 Mhác 


#8 › 8 MÙÁ ? Gảøg 


chẳng nhớ ngÌữ đốn ta, lá 1a 
chẳng có người ká¿ (yêu 0a) (T¡ 
K¿¿); @ (oău) Chuyện khác, 
việc khác (đại từ biểu thị sự tha 
chì: ZK3ã3ÈfÙ : JlffiEBI 
1Ù, Nuớc Tân chẳng phải cái gì 
#lác, lập quốc dời Gla oậy (Lã 
thị Xuân thu: Hối q4); RE 
Z“iimlft Vua nhàn sang )ân tả, 
lậu lu mà uúi qua chujn thác 
(Mạni 00). 

Cu. Œ ' 1E. 

(fA(H] tha nhật [tán] (oZ») ® 
Ngày trước, trước đây (ầm 
trạng ngữ trong câu, biểu thị 
quá khứ: fbH#Zñf1 
B:2ã=RKEiuA Trước 
#a dhi lấy gương mặt của MII 
CHỈ thôi, tay thì ta 22 thấy tấm 
lòng dủa ông ta rôi (Tả muộn: 























Tương công 0h} thập 1igữ niên); 
@ Ngày kia, ngầy nọ, sau này 
(biểu thị tương lai): TH : 8Š 
ZMH.RRBR S2 uày, Linh công đổi 
Anh nuúc Trần (Sử ®ý: Khổng 
/# 0Ù gia). 

&›. BH. 

[fllf] tha thùy [täshuf] (oZz) 
() Ai? (thường thấy dùng 
trong Đường thi, Tống từ, 
Nguyên khúc): KÌŠƒ#ÑZZ#&Ã 
#:ÑMÑX&HdUẩÊ? - Trời 
Àliếu bai nhà Àlông cou nối đõi, 
đuÀ âm ăn tập củo đi? 
(Nguyên Chẩn: Nø5z 7/2øj ⁄ 
tháu nhân ký Lạc Tiô), †tr 
2)81R › fftbãfRft Đươi mối đi 
lận xưa tay, nói oới a2 (Giá 
Hiên trường đuản cú: Mãm g2 
lông). 

{ bại [di] © (gJ Thay (mặo, 
thay cho, thay cho người khác 
(đôi khi đối tượng thay thế 
không cần phải nêu ra): ìŠ 
EHBZQ(QWMBW Vực này rôi lồm 
12) cho anh Ø,; {QSšRUS 
JHẩSE 722y do Nghi Kiang 
làm thái sÈ Dương (lâu (Tống 
tư: Âu ảnh Nhân truyộu); #È 
#2 : Ä[(Ý1H Trưng tử đốn 
đhuÀ thay củo ngài làu? HƯỚNG 
(Trang tử: Tủu thủy); TS 
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;:#8BMiÑWE MẼ Hành uii thư 
thay củo người khác, đối uới 
người thân tê sơ xưng bô đầu 
1l lợp (Văn tâm điêu long: 
Töz ký); ® (ošn) (0i) Thay đổi 
nhau, luân lưu, luân phiên: 3Š 
ĐREkM[ÀIf Xuân oà tu lần 
Jượt luận päiêu (Khuất Nguyên: 
Ly z2), HH38J3›: m{ti 
Mặt trời mặt trăng thay nhai soi 
hiếu, bốn mùa xuân hạ thu đông 
thay nhau đì lếu (Tuân nủ: TÌiô0 
huận). 


2x 


“T Lịnh [ng] (oZz) (/) Nếu 
(biểu thị sự giả thiếu): 2#: 
‡# › i8 Nếấ 0ôi chế đi 
?ôi, !hà người 0a đều sẽ ăn thj! ăn 
z4 số (Sử #); 9#? 1 +48 
E—H: RSi#AÁA 122 2/1 
Nếu mùa đông kío dài thô hội 
tháng, thì đủ để 12 làm su 
chujện rồi (Sở ký: Khếấc lại bộ 
?ru)@u). 


Đ Dĩ [yï] ® (ø) Lấy, đem, dùng, 


do, bằng: )⁄b§8Z Lái Ø tháng 
tiàu; DIRMRXX Lấy uăm (nơi) 
được mùa để bù ào năm (0i) 
"uất mùa; DÀ 2XI[§IBB]Z Da 
gia tài hồng úc bạn đỄ giúp lấu 
(Đại Nam chính biên HỆV truy); 


- #)bI\#|lilãF2ã 8U Đơn tư 


__ #@ởi trước cho Tào Tháo, giả. nói 





rồng muốn đầu làng (TW mrị 
thông giôm: Hán đế, Hiữu đế 
Kiếu An thập tam tiên); 3Ä À DI 
EU › BÙI? Giữ người 
hằng gậy 0è hằng dao, có gì khác 
mau không? (Mạnh 0); 3x7, 
Rỹ › EEM#BIMXLIHIR Đang 
lúc ấy, tôi ÄZ trông thấy nó bằng 
thầm chủ thông bằng mắt (Trang 
z); ìB.Z.DWW › #f£ZV › R 
%i#RMÙ Dói dấu đán hằng 
chín) ljuh, bấy dân ào Èuôn 
®lÁp bằng bình phát (dùng lùa) 
hạt đỀ bất dâu uào #buôn pÄáp), 
dân tránh khái tội hưng không 
biết bổ the (Luận ng: Vì chín); 
thiZ 8T D8 : )RZ Mã 
Các bậc quân H đời xưa đùng 
người bồng điều lỗ, nù chối dùng 
người cũng bằng đầu JZ (Thế 
thuế tân ngữ: Piương chu); 
^f0ij@4ÀI2XMRT › MB › 

JP—- NTBEMNH“U úy đư 
Phật, quyển số tínÀ bằng số bạn, 
lời đốm bằng số tức (quyến số để 
đấu oựn, lòi đốm tới ÚQ), thông 
ải súc một tHgười có thể Èlami 
øổ; (Mâu Bác: Lý hoặc luận), © 
(ø) Với, càng với (dùng như 
8: XT E8 : +RijfftJ# 
ẤII Tiên hạ có biến, oua cắt ÄØƑ 
Háu Trung để giảng hòa oới Sở 
(Giiếu quấc sách); EETgEfiể : 
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trujệu); 44%? Gái uào là 
tối thiệu? (Bắt sử: Lý Tiên trujn); 
Z2K§HHREKE.X › flSf& 
Cửững Èhông biðữt cái gì là lúa, cái 
8 là nhà (Diệu pháp liôu hoa 
#z;j); @ Câi nào, cái gì, người 
nào (dùng trong câu hỏi tuyển 
trạch): Ẩ§Ä&WẪZấfSƒE? Troag 
truôn UiỆC thính tự 1ì cúi gì 1u 
tiêu trước lế? (Bắc sử: Cao 
Duẫn truyện); W7? › TrÌ 
XEÍ8d? Trẫm muốn lập thái 
tử, (chọn) người nào tà được? 
(Tái B›òuh quảng &ý: Mộng uủj, 
Töiên Hệu); ® Vì sao thế (dùng 
để tự hồi tự trả lời, trong câu 
văn nghị luận): Jÿ8ÊfW : 427] 
-#ƑE › JRHE” › ð3-R ° fRl 
zí? LTFX..440 M2 my rách 
nhưng ĐÌải đội ở đầu, giày tuy 
ổi ung phải xô ở châu. V so 
/ủế? Vì chỗ phân biệt giữa trôi 0à 
đưới (Sử “ý: Nho lâm hệt 
2u); ESNUHSRIRXF} 
#l2â s ti ? ETlÉ F : B<Z 
Đl+U, Nấu thần thận cúc Trwiug 
thư thì trủ cho thiên ủq biết có sự 
thiên 0 bên trong. Vì sao rhế? Vì 
đối oói lệ hạ thà thầu là 2u dla 
)oàng bậu (an oợ) (Dữu Lượng: 
Niượng Trung tủư lnh biểu); 1] 
v9 › RIVTSfRft ° IHš 
?ÂESii, Ni muốn 





({)@14f 


niệm Phật, thà hãy lấy cách của tễ 
hạ trí làm đầu. Vì sao thế? Là 0ì 
có sự củứ ý oậy (Trần Thái tông: 
Kháa Èư lục, Niệm Piật luận). 

[{FI---Z7§ ] hà... chỉ hữu [hế... 
zhñyðu] (oă») Có gì là... đâu?: 
}\liã › kXiRØlŒù2Z T2 ? 
Lấy một người 0Ù oua NgÌiôu 
để iỦay cho oua NgÌiôu, th) l2i có 
@) là thay đổi đâu? (Tuân 0#); ‡L 
#2z:IIIBZR? Kiổng Tử 
ói: Có gì là guê 2 Zôu? (Lưu 
Vũ Tích: Lệu Z4 ø⁄Ù); ZR[RI 
JEZ? Nước Tống có tội 8) 
đâu? (Mặc 0È: (ông Tu). 

{E Tác truờ] @zn) © (2i) Bắt 
đầu (đặt trước vị neữ động từ): 
JR}B(EM. Gác uước bắt đầu yin 
ổn thái bàuh (Tượng tư: (2o 
Đao øô); @ Đến khi, đến lúc, 
vào lúc (chỉ thời gian bắt đầu 
phát sinh, xuất hiện động tác, 
hành vi): fEJkR[MHW Đấu 34¿ ôn 
1gôi oua (Tượng thu; Vô dệt). 

[fEð} tác ma [zuòme] (øZz) 
(Zz) Sao, vì sao, thế nào, ra sao: 
ÀMISIGÍFE Gặp lỗu sặp 
”oa xứ đế uào (Lý Hầm Dụng: 
Y uận Tu Mục tượng thôn sơi 
22, fÄồISÃffZBliW › TFXIÍE 
W.PEBBR? Trước TØ 0m lôi 
cây mai ở oườu Địch Viêu, chẳng 


({)œ@£##£ 


XE Buông trôi th¿o tình riêng làm 
trái uới đạo Ù (quy luật thách 
quan), chỉ nhọc súc tà bbông thu 
boạc) được gì (TỀ dân yếu tủuậi); 
REEEIESEBI? đáo Ung 
1d củo lòng mặc đệ ởi hay ởề 
(Đào Uyên Minh: Ózy jj¿ 1 
z2; @® (oăn) () Mặc dù, dù 
cho: Œää4EZ HTE › 4E 
f#%XRWÑKỆằặỆ (io dù người có xa 
ủoa buông !hả tới đâu, thì rối 
cuộc cững klbông thoát kÌỏi sự 0ô 
Z)ường (Duy Ma Cật Bà rát &inÙ 
ðjốy oăn); ® (/) Bắt cứ, bất kỳ, 
bất chấp: ££F[E#E(I⁄TMf KJông 
sợ j7 d/ khó Jbău nào; {ÁN 
ERU Bế dê a¿ đứng bi, mọi 
người đầu ¿”jú; @ (toăn) Trợ 
động từ, dùng kết hợp với phó 
từ phủ định 2ï thành ZX, đặt 
trước động từ (có thể dịch là 
“không thể"): EšZRŒS/E › # 
ZJX €1 Tiàn lhông thể chịu 
oán, thà oua cứng không (lễ chịu 
ơn (Tả truyện: Thành công 141 
uiêu); JENỸ › Z7 TR › TŒ£ 
‡†l Kùi ấ, Võ An Quân bu, 
#lông dể đ? được (Sử #ý: Bạch 
Kiổi Vương Tiễn ly tru)ôn). 
[£#‡§] nhiệm bằng [rènpíng] ® 
(z) Tùy ý, mặc ý, mặc cho, theo 
ý muốn của...: ì§UE?EŒnl › 





Tã 


†+EISEN4B (4¿ điểu các loại 
làng trầy, tùy ý thách lựa chọn; 
E2 'ÍEHO Ø/ 
ay không (Äl), rùy (ý) øni; E8 
BũF5*TIEfữƯ2RB › #68 
2EdtlSrirEt Ngành quản lý 
quyØ không tỂ nhàn mà *hông 
tÙùấy, rặc cho bàng đdủm bàng giả 
tràn tigập tÙ‡ trường, @ (7) Mặc 
dù, bất kỳ, dù cho: ŒX§{†IZ 
#f£tbjHã 7+8 5Z @ 1ó 
khăn nào cững #bông thỂ cầu trở 
chúng f2 được, {EÌ§2SXNMR › 
†tf1054AESMuR Mặc dù mời 
lẹHh cúng, ủọ ấu hiên trì rập 
“JưuyệU, 

[££#] nhiệm ý lrènyì] Tùy ý, 
tùy tiện, tha hồ: £EŠXZHhƒếsk 
Tùy tiện xuyên tạc lịch sử; {lÈf 
li › TKHEH Trôi nổi thớo 
đồng tước, !Ù) ý UỀ Ủướng đông 
Z2y (Ngô Quân: Dứ Tốg Nguyên 
Tư 1Ù). 

{#8 v ti] (ăn) © (4) Ấy, kia 
(đại từ chỉ thị, đặt trước đanh 
từ): 1Á, Mgười đa; 1G 
Cuối xuân năm ấy (Hán tứ: 
Đương Hùng truộu thượng); © 
(2/) Người kia, người ấy, anh ấy 
(hoặc chị ấy) (đại từ nhân xưng 
ngôi thứ ba): #:P28E78] Người 
jủa Ất có !hỂ nh chiốn được 




















nước Thực (Tế 1buU/Ø tên 1g: 
12c giám); @® (7) Anh, ông, 
ngươi (đại từ nhân xưng ngôi 
thứ hai): :#4[@WÄ7EØfE : 
=[ffI+fnfgPẩ\ Nếu sớm biế 
lệnh anh nặng đấu thế thì tôi có 
thể sẽ bi qiul (9 tính mạng để cứu 
2u¿ (Cung Đại Dụng: Pj@ 
Trương ¿2 dở), ® Trợ từ đầu 
câu (dùng như ‡ƒ, bộ †', không 
dịch: ##ếc©E##X: #“HBE 
Củi có chàng 0à niàng, đùa 0igljcủ 
tới 0hau (Tủ Kim: Trịnh ĐÀ00g, 
Trờn Vị); 42EE ŒÙi muốn 
rừ bỏ ra (Thị Xi»); [ÊRRÀ 
m1 : ñIREil#TL Muối 
hong heu thà Đáp lộuÈ tli bàn, 
lồn phạt the mà sửa được Èê 
gian (Hán thự: Đống Trọng Tử 
rmujệø»); @ Trợ từ giữa cầu 
(đùng để thư hoãn ngữ kh?: 
tữBZCAI › HEEEl4 K2/ Z 
rước nhà Uiàa thành lập, Mọi UIẬC 
đầu mới ÈÙđi đầu (Thy rà: Tân 
Ngạn (ủi lật (mọi); KEẨNTY 
3È ›: BEERMPSE Duông thả thông 
ăn chùng, tiếu Èbông phải tieu 0Ù 
cỡng là đất (Liễu Tôn Nguyên: 
Đ#z¿ gió); © Trợ từ đặt trước 
những đại từ nghỉ vấn như §É 
[shuf], {ñj [hé], tạo thành fZãZ, 
ĐH: Ai, cái ø: —RR=H : 














(†)e®®1Ø 


E271? Một trận mua ba 18À), 
là sức của ai tạo ra? (Tô Thúc: 
HH 02 Øui Ø), tSET2X? 8 
BEPHR]? 72 Øl@m tội gì uới 
trời? lội ta là gì? (Ti Kiui: 
Tiểu 0h, Tiế bận); Hi 
Fl: HÑŒifŒ? Vương Làj mới 
lái: Người nầy là ai (LiôM trai 
đồi dị: Mã Giới Phi). 

4Ä Phục [fú] (ozø) (2/7) Kính, 
cúi (đặt trước động từ, biểu thị 
sự tôn kính đối với đối phương, 
thường đùng trong thể văn thư 
tín, tấu sớ...): {Ñ####Ñ})JJEIBR 
Zš' fñÑẢE đíi (2/24) 
?mofig ñigồi lấ) cái 19ul ngÌ72 đồng 
?min] mà ra lỆUÙ cho các Hồng sĩ 
tiếu quâu đnÄ oề pjía bác (Gia 
Cát Lượng: DZ 79% Quyềi 72); 
Effät< › k+#ñ 1H 
'EŒ Thần xi rằng, đại 0ương 
hờ tông tiếu dủa ao rổ ÌØ sức 
xứng bợp (Hán tủ: Văn đế Èj); 
JWfAl§ Cúi 0igÌ7. 

Phẳng [fáng] [{Zƒÿ] phẳng 
phất [făngfú] (2) ® Giống 
như, tựa như (thường đùng phối 
hợp với một số trợ từ như {}J##, 
—): fG(Rlf › KHIDPEES 
TH: Đềm tất yên th, tặt 
đất giống nh đ2 ngủ; EEREIEH 

;biãt©CtEX-R Rzzj 
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8u? (Luận hoành: Đới di). | 


œ. tRiff.. 

[iWã ] hà hữu [héyðu] (oăz) Có 
khó gì đâu, có ăn thua gì đâu, 
có quan hệ gì đâu?: j§Á : ýk 
À;:@HfRÑ? Mười Bộ, 
gười ĐịcÄ, có ăn: nÌÄ¡m gồ Dới f2 
đâu? (Tả truyện: Hì công ử¿ 
thập ý ›iêu); SE › 3S, 
7N › RIRJ4fäR%? Hực 7 
®lông chán, dạy người không tôi 
?iột, có Èbó gì oới 4 đâu? (Luận 
0g: Thuật t2). 

[{Bif34] hà đữ [hếyä] (ozø) So 
với... thì thế nào? T:EEl : dị 
PitfiilSX NIf? Sở dai 
dùa tgười x2 so dới sở (búÈ của 
#4 thì thế nào? (ThuyØ tuyển: Tôn 
#uj); XÈ>E2 ÍSIRISUEN ? Vi 
săn bắn của 0ua trước Sở so 0ới 
quả nên thế nào? (Sử #ý; Tự 
AMã Tuơug Nủứ liệt truyôn). 

[ifmifã ] hà duyên [hếyuán] (oZ2) 
Vì sao, do đâu?: {J#&f74? W› 
$2o gọi tôi đến gặp? (Dự /hế tránh 
%gôu: Bùi Tấn Công Ngjĩ2 boàn 
2gujyên “ý). 

[fl#£] hà tại [hài] (oZz) Ở 
đâu, tại đâu: EfFHiRITE Lý 2o ở 
đâu; DRRKHHITE Khó tđầăn tại 
đâu. : 

[IRI] hà tấc [hézế] (ozø) Vì 


sao thế? (thường dùng để tự hỏi, 
tự trả lời, trong một đoạn văn 
nghị luận, như {ñj##ƒ. [hézhẽ] 
nghĩa ®): Á ƑZSðf8 › fHIRI 
?#SUIETMXSIUU, Nấu đài 
®lông dỗ tìm, 0ì sao thế? Glớnl là 
0ì giáo đực không được bhổ cập 
(Chu Dực Tân: #Z z 2g pbáp 
dập bon /20); XS ÊYE&RUlft 
ÊE 2l › ZLã5X0NRIIIRUBL 
TS › †HRI ? 8i 3U, 
Đầm cạn đá khô uước (hà giao 
lòng không hẹp bói âm dương, 
tú tổ clủm để lủy trúng thì 
@ÌÙượng hoàng không lượn guanl. 
Wì sao 0Ù? Vì người quân Hử 
trduh 0oiậc làm thương tổn củo 
đằng loại nô cậy (Sở “ý: 
Khổng tử thế g/2). 

[†i:z# ] hà giả [hézhẽ] (oZø) (ở) 
® Người nào, ai (dùng hỏi về 
người: BÑƒWÑƒZ › fflZK 
? Ngje nói ôug có bốn tigười 
bạn, là những tgười nào /iếP 
(Thế 0uyØ tôu g0); {RZã7E3E 
\? Đạo nhân là ai? (Tổ đường 
/4);  f8NRRB › [REERIIE? 
Ta muốn bi Piệt, oậy Piật là 
2i? (Ngữ đăng bội 0ögujôu); © 
Cái gì (dùng để hồi về vật): 4ñ 

"SE ? [HN Gói 220 
À sơng thanh? (di nào là điệp 
Dậu? (Nam +ử: Tạ Hoằng Ù¿ 


8s 


ơi ào? Đáp: Dây ¿hông phải là 
chốn thân gian (Thái Bìuh quảng 
#ý: Đ/nÃ số tứ, Ví páØm); ® Bao 
nhiêu (để hỏi về số lượng nhiều 
í): X#Ì§EU§ › Ef4ibiMất I 
Mưa giú bạc 0Duh, chôn 0ùi bao 
àiêu là loal (Hướng Tử Nhân: 
T)anh ñình lạc). 

[fl}J ] hà đĩ [héyĩ] (oZø) ® Tại 
Sao, VÌ Sao, sao lại, vì lẽ gì: RE 
XEilifZ › 2 2ÍJIX‡‡ 
THẺ ? Hữu qua ÄZ nói chắc 0ới 
thau, tại sao lôm nay lợi tÙ4y 
đổ, JLXTIÙRRBZ XU? 
Khổng Văn 1 0 sao gọi đó là 
“băn”? (Luận gữ: Công Dã 
Tràug); © LẤy gì, bằng gì, làm 
sao, nhờ vào cái gì: {n]JWY ? 
Lấy @ để đáuj? (TẢ truộn: 
Trạng công rhập si2u); {RỊJJ$ 
Š†? LØ Ð làm tê? (Thưnh bại 
loại sao); 1 ÑÑKỆ~ › {RM, ? 
14 Äjmh làm nhục ông f4, làm /Ùế 
mào bây giò? (Án tử Xuân (âu: 
Nội điên tạp lạ); }ếTRIDUE‡L 
#Š. Đi li 6 làm cho yên xế 
tắc? (Quản tử Đại “huông); 
ðïRl : fHQä#&? 114/ công 
Jỗi: Lất gì (lầm sao) để trị trước 
Lãt (Hán thu: Địa Ù c0. 

[iñ1}1-:-f8 } hà dĩ..vi [héyt... wêi] 
(oồn) Sao lại phải... cần chỉ, 





({)@f# 





cần gì... làm gì phải...thế (như 
fRịì--:f4): 4BãE › [DI 
#4? Gia có lội, sao lại phải 
#0) con đến? (dồn 8) ĐÄải gọi c0 
đấu?) (Sở ký: Sở rhế gi2). 

[ft] hà ý Inếyi] (o2z) Vì 
sao?: †IRKIHHWằ? Ú szo 0ói 


74 lòi đó? (Ngọc đồi tân oịnh: Cổ 


2i dị Tiều Trọng Khanl tÙê tác). 

[TRE] ] hà nhân [hếyïn] (oZ2) Vì 
sao, vì cớ gì?: 2# 24 › †H 
#tft# › - F.H4 › fIBNISZE 
x⁄⁄k—H&#? N2 di mị 
Jòa Ù)ub, đòi không có Ö¿uÈ cách, 
trên dưới đều sống yu Ổn, 0ì tao 
Sẽ có trận lụ! lớn ập đốu trong 
mộ 1%gà? (Hán tư: Vương 
1Öơng trujện). 

[fiä--Ø3] hà dụng..vi [hé 
yòng...wêi] (oZø) Cần... làm gì, 
cần chỉ..., cần gì...: HƒÈW8‡#£ 
#› XIHHIRBfS? V4 /i, sấu 
4u thầu không bjØ, thà lại cầu 
tiếu từ làm gì (dầu gì tiếu 
7ò)? (Hán tu: Nguyên Hậu 
ru). 

[ii] hà đo [héyóu] (Zø) Làm 
sao, làm thế nào, đo đâu, cớ gì?: 
#=ZEH : Ấ8RllfRlEiR? Hà»ø Tí 
lõi: Thế thà làm sao? (Sử #ý: 
Hoài Âm Hầu lột trên); SZ. 
tRỊH4? Kiúếi đến tâư thế là do 


(†;)®2@#0 


7? 





ànÀ ra trước muẮt, giống 0ù mói 
xảy z2 ñôø g2; ® Dường như, 
hình như, có vẻ (biểu thị khả 
năng, không xác định, hoặc nhớ 
không rõ): ìŠ#£##fT\kãt 
ññ › BIEBITIE.R Tiằng J/ 
này gần đây “thông nói chuyện 
lầu, dường tiằt có tâm sự gì Äó; 
BlfS--7EZE2ZKi»EETE › (E 
SRLfTNSRS (i2 ương 
x#" r4 bình nhữ có lý, nhưng thực 
Iế không HhỄ trào thực liện được; 
38 MRIA › ÿ781EITIEHbZĐ 
BÀ Người tày rấ! quen 1%ẶI, 
dường 0È có gặp gua ở đâu. Œo. 
hi. 


Zổ Hội Ihuì] Xø» (bộ E). 


(5 nét) 


lRc Bạn [bàn] (øZø) ® (ø) Cùng 


(thường cùng với tân ngữ của nó 
đặt trước động từ): Z“#IFHf§ 

ĐRRŠ › 1 T2KRSJEẨFME Kông 
Wn loài chờ" oà chùu Èdci 
rong rồng, mẹ chẳng mấ! coi 
Zrống /¿o „ái (Bạch Cư Dị: 
Mẫu ñjệr 0); 355JSEB › fE 
HBSSIR Nhậm sao động hai 
dha ÈuyØ, cùng trăng lặu xuống 
Biên Töânh (Đỗ Phù: Thiên là); 
Ø ///) Càng làm, đi cùng: ƒ 








†ẦX(tISMRÑ Đớm 2ôm cùng ngâm 
øgz (Tô Thuần Khâm: 77w 7ju 
am: tịch đối tiguyf); {XS (òng 
đi chơi {f Ngồi ti ðn uống 
(rùng tigồi ăn uống). 


4Ð Tự [s] ® (22 Hình nhụ, 


dường như, giống như, tựa như, 
tựa hô, có lẽ: {ĐIETS{fTMSW đó 
1 cần phải nghiên d/u 12 {Ì 
}HRft\ J?n¿ trữ có que nhau; ÄŠ 
RIj% › #ZŠXÁ : Đ 
ZTH[XIb, Đạo 2 ¿2o lâm đÐ 
lắm, cứng giống lữ lồn tròi, 
dường như không !hỂ lôu đến được 
(ManÙ rử: Tận tâm thượng); 4L 
J4 › Hglfáinb › /EBES 
3š Khổng HÈ ở troiig làng x6? có 
0È liều hòa cung thuận, I4 tù 
Jhông bi ăn tói (Luận 1igữ: 
Hương đảng); © (oðø) (g/) Cho, 
với (để nêu lên đối tượng của 
động từ ở vị ngữ, tường dùng 
với một số động từ có nghĩa 
“cho”, “đưa ra”, “nói ra”..): 
+) DI#n)M Trình vấn Jòa /hượng 
(Tổ đường tập: Dược Sơn Hòa 
/hượng; 2 HiBIM3 › ẤP 
WfẪ? Hôn tay máng đến củo 
anlb, ai gây chuyện 2á? i22 (Giả 
Đảo: Kốu ÀÀád); EB2KIN-E 
Siãt › SJSJSEIMZB7REE Vna oề 


/đi nơi anh Äã 0ội bủi có những 
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Ủài thơ nào mới làm, từng câu 
?uột nêu ra cho anb khỏi thắc mắc 
(Thành Trai tập: Họa Kủưu Tôn 
Kianh oậu); ÄNjBIRRRRRIDE 
Muốn dum thối tương te túi 
?a oới diÊ (TIỂN sơn tù: Trường 
Hương ); @ (g) Hơn: A S# 
ii -XiiM— Đời sống dia 
thân dâm mỗi ngày 1ột tố? lơu 
(ngày càng 2Ø jơu); 2 ZXJÐ 
3b Năm nay sy “âm lơn 
œ=šm ngoái đôi củúr (Lưu Khắc 
Trang: LZug 2o sở /0). 

[j}#9}] tự đích [sìde] /zợ} Như, 
tựa, tợ, giống như: #&##(Đ|&W 
BFŒ Tráng nủw ngế dậy; GB 
ZtbÐHWRXET Giấc xe 2ới 
chạy qua giống nÃư lay oậy; FR 
#kiẩt L ›: H3Gi0SHIRfRHE 
|U&SHHZE Đôm trầm trung llu, 
đuÀ sáng trăng chiếu lồn tiệt Z7 
sáng nÀữ ban ngày oộy; TCIRRŠš 

: kHI4bƒENEB T [MB - Đâu 
7 yên truh, lủáp mặt Âấ! giống 
1iùw lỗ tigi. 

[1#] tự hồ [sihu] (2/2) ® Tựa 
như, giống như, dường như: ‡§ 
II ŸTE{TIREHH) BÃÌR : — 
WfÄT2K BZ@. muuủ. này 
dường tẫu có trông thấy đâu 22), 
ủy giờ uhớ chẳng ra; @ Có lẽ 
(biểu thị ý thương lượng): F#Í& 
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X#T:8UUYĐMRT Ti 
gian: không cồn sới t0ữa, có lZ 
chúng ta phải đi thôi; RRT-EB— 
SEERNRLRRI › {D| RE ST nj 
VỀ lế hoạch của quý lai, có lZ cầu 
hảo luận thêm lầu tuiữa. 

{H băn [dàn] © (2 Chỉ, chỉ 
cần: E)#f869J#4fÿ L › (HRZ 
ỳIEfU,UẨA Trên cánh đồng bár 
?gất chỉ thấy sóng lúa nhấp 1iÙô 
ủ¿o clờu gió; \ šRRIERI[B#SIfÄ 
f : TầHHš Mọi người đều 
cho ÄÀanh (hỉ biữ có vác) ở, 

_ #lông hiểu oiậc đời (Tống sử); 3C 
ZIHZE4k › {MJNEERIS Trượng 
ĐÌu chủ cầu igồi yên, không cầu 
phải phân biệt đục rrong (Đỗ 
Phủ: Đjựøg zù Tớ Töập nảj 
;rượng ĐÌáu quan hiến tống); @© 
(ošu) (0j/) Không, suông, vô 
ích: {nJ{HšãZE : CT7 S£|LZX 
TWKP.HU? (áy xa 
trốn tránh làm chỉ củo oô frl ở 
ĐÙúa bắc sĩ tạc, tơi lạuÀ lZo 
®#bâng có đồng cô gì cả (Hán 1b: 
Hung Nô mmuện thượng); ® () 
Nhưng, nhưng mà, song: TÍE 
SÉÄ|L : (H—RMU)SIMGS 
Công oiậ: tuy lận, tưng không 
lỀ sao /2ng việc bọc /2j; SSBH 
#&ñÑH ' ñãj#j TA ' {H2 
MXE#£ĐIHRBRGIERH L Vốz 


({)@# 


Hoài Âm bầu liệt truyện); 2Z[R] 
f#imwfli? Nhà tgươi 0ì s40 
mà đái đến thế (Lã thị Xuân 
tu: Báo 2ø); 3E-+-fÏTi0f§E 
:#fHÍfããHRf6Ul Đạo s7 
ngh¿ mà than rằng: Š2o tồi đi 
oáø //ế/ (Mạc Đĩnh Chỉ: Ngọc 
tỉnh liên pi). 

[ilf---E3}] hà vị..vi [héwèi... 
wếi] (oZ») Làm gì phải ...thế?, 
cần gì phải.. thế?: Rÿ#&#? 
: ãkZ EÍHZSIUZKf? Hz/ 
tua bò hợp, thì dâu di địch làm 
&) ĐÀ4¡ dếu thế? (đến làm: g) /⁄Z?) 
(Gếc Lương truyện: Định công 
/hập ti). 

[4a } hà vật [héwù] (oZø) (Z) 
Cái gì, gì, ai, người nào, nào? 
(để hỏi về sự vật hoặc về 
người): [H2 ( 8) đn 
Öã?? (Bắc Tè thư: (ao !ổ Thập 
Mbết Vương bệt tru); E§iñ › 
EEWEEIHiI? Lạc Tốu, Lạc 
Kháng là gì dia ông (Thế thuyết 
râu ngữ: Plương clú); EÈNW 
XE : f1 › 8i ? 
Bạna cướp cả giận núi: (ơn chó 
già nào dám làm nhục ta (Thái 
Bình quảng ký: Báo ứng tứ, Trần 
Tri). ì 

[fEIIE] hà hạ [héxiá] (o#») Có 
rảnh đâu, rảnh đâu mà: ‡## 





ZiBiA › í0ISi2XT ? 

Thôn tgươi không trị được, râu 
đâu mà trị thiôn hạ? (Trang 22: 
Tiêu đj¿); BiSA8ìRERfu0Ð › 

†RIIRSXACXSZSẰf#? (4i 
cần gấp là làm sao cÄo 00 ốm mà 
thôi, rânh đâu trà lo rới chuyên 
tuân Uới n0gli22 (Ngụy rbw: Thái 
tông È)). 

[{ñJ4 ] hà tỉnh [hếxïng] (oZz) 
(ø¿z) Bao giờ từng, chưa từng: 
#f#;k8lâ,kiã › Z2kinl#ï 
$%?È? Muốn có cơm ðu chưa 
từng đốt củi lủa, cầu áo mặc có 
lao giờ dùng đến Hầu? (Phật 
?uyg Quán Di Lặc bồ tát thượng 
$iuh Dêm Suất thiêu kinh giảng 
#juh ăn). Xem ĐHBVTNTT., 
íữ.407. › 

[l4] hà tu [héxn] (oZø) Cần 
gì (dùng như {ñ[:⁄): #4£fnZ 
4? Kớ bạn cần gì Đhải tu? 
(Tào Thực: D2 đời ñoàng rước 
làn), 

[fBišƑ ] hà hử [héxũ] (oZø) ® 
Thế nào, gì, ra sao: ftl{RJšT.À. 
1H? An ấy là người UÙẾ trào?; 
@ Ở đâu, nơi nào: 224: #HI 
THIẾT À 1D, Tiên sinh thông Biết là 
gi ở 22 (Đào Uyên Minh: 
Ngữ liễu tiêu simh truyện), tin] 
Ỹ71b,? H: SE AAIRHĐ, Ðáy 22 
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(nơi trào)? (Liêu trai chí dị: Bạch 
Wz Ngọc; SPTRRHE › E78 
Bï? Vũ trụ nọ rộng lớn, dung 
đhứa tùnh tơi Ãlôu? (Tấn 1#: 
Vương Hi GÀi tru)u). 

[i8]---Eã ] hà...vi [hé...wéi] (oZøz) 
Lầm gì.. thế?, cần gì phải... 
thế, sao... thế?: {RJ4EfS ? G4 
lầm g)ề (làm gì phải củạy 0/7) 
(Tống sử: Trưng tighia Vương K} 
wyji); {R{&¿ÄHf ? Sao rễ j2 
(Sử ký: 1ư Mã Nương Tư bật 
z2; tHZBiA : TrHrãÑ\ 

;tREF? Làm th¿o Hì trị 
không làm theo tÙ) loạn, s40 %gÈ 
oực (thế? (Tuân tử: Thành 1ướig). 

[inf$# ] hà vì giá [héwéizhẽ] 
(ozn) Là sỉ thế, là người nào 
thế, (người) làm gì thế?: Z+El : 
ÄAk#ZT# NHI #1b,? 
Công nói: Nhưng pàu tÈ đối 0ới 
quả nhân là ai rhẾP (Ăn tẺ Xuân 
u); 7iB61LT†H : ifIISS 
È? TIRRE.: fế##tb 
Khát chi Khổng tử: Ông ấy là ai 
dế? Tử Lộ đáp: Ông ấy là người 
quân 0È tước Lỗ (Trang tô: Ngự 
?ủ,); ?ZKTRR3 ? IHH—{Y 
tH Pủu r2 làm @ tủ? Mà lậu 
đện suố cả một đời (Đường 
Huyền tông: Kử¿4 Lễ zZ Kuổng 
tử tồi thân củi). 

[đBäã ] hà vi giả [héwéizhẽ| 





({)@fm 


(oðu) Là aì, là gì? (như {5S 
zroing đó R dòng sảz f3): EäiRI 
RREdb? Ma người là di đhếP 
(Hàn Ti tiguại truyện: Quyển 
/hập, đ? 1jấ? chương); Ằ— 
ZK › TRR : [HIẪN 8? 7rúi mrội 
người túi, thà oua bói: Người 
uày l2 dì thế? (T4i bình quảng 
ký: Khôi lài nhất, Ấn Aul, dẫn 
Khải nhan Jgc). 

[iBIEE ] hà vị [héwèi (øZz) ® 
Thế nào là, sao gọi là, nghĩa là 
gì: FIRBSE1R? Tế nào là hạnh 
?júc?, Rl2x : †RHRBZERI&Œ ? 
sŠw nói: Sao gọi là “#Ùông túc là 
sắt”? (Thượng ðĩ ngữ lục: Đối 
z); JHRRth.? ÂU nga là g2; 
@ Vì sao (như {4ã]f$ [héwèi]): 
2N AB: EU? My 7 
®ông nghe trữa, 0ì sao 0P (Nam 
TÈ 1: Đã T2 6uyện); f7 
HH: [BEEHU,? Tờng ừ sói: Vì 
$2o /hế? (Khổng tử gia ngữ: Lục 
j4); 8KHi‡4⁄ : TrlãR§#Z ? 
Nhà 0ua địHÀ đùng tigưới, ĐÌ $đ0 
? dõi? (Hàn Ti 1g0ại truộn: 
Quyến 10). : 

[iRlfã } hà vị [hếwèi] (oZz) Vì 
sao: L]j:!{HfS? Mà 2 
lỏi: Vì sao thế (Hán tầu: Đông 
Đương Sác truyện); {RHSĐTH+L 
+? Đì so chêm tráng sĩ (SỞ Èý: 























(†)@i8#m 


Hgủ¿ "HgÌÙ/4 Ủý (ao siêu của tiêu 
sub, mong được làm đệ tử đã 
lâu, soiig ch thông chậu ở chỗ tiên 
Sinh củo rằng ngựa vrống thông 
?Đủải là ngựa mà (bôi (Công Tôn 
Long Tử: 7ý /Ø/j), @® () 
Phàm, hễ: {HEE {XI : 
2:cBSZtfU Hỗ muốn nhập bọn, 
th) trước ÙØữt phải nhờ 0k anh ta 
(Töảy b2 truyện: Hồi 19). 

[{BEET] đãn khả [dànkš] (oZz) 
(2i) Chỉ cần: {ETi:frRUX › 
T“RHfẨ Qi cần dặn Giung 
Gối chọn đòng Đặng Ngới, bhông 
đáng tự làm (Tai quốc chứ: Ngựy 
thư, Glhung Gối 0n). 

[{B3 ] đãn lịnh [dànlìng] (oZ2) 
() Chỉ cần: {H4#flf: fIER 
TNR2k? Gù dầu có lọ, io gì 
®lông có trước (Tục rÈ hài ký). 

[{Bf#.] đãn sử [đànshï] (oðz) () 
Chỉ cần: {HE3:A§ER#Z# › 2 
%tJpšE1U/M Gùi cần chủ thân 
có thể làm củo khách say được, thà 
Älông còn bi uơi ào là chốn tha 
jương (Lý Bạch: Kiác) ung 
142). 

[HE] đãn thị [dànsh] (⁄) ® 
Song, nhưng, nhưng mà (biểu 
thị sự chuyển ý nghịch lại): #3 
J#ZZ7©Er › IHEZñ(2# 
NH3#ìÑ Quê 7i ở Gà Mau, 
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hung trước giò lôi chưa tùng đi 
g2 đó, @ Nhưng, mà (nối kết 
từ hoặc cụm từ cố ý nghĩa 
chuyển nghịch lại nhưng lại 
thống nhất; cách dùng như liên 
từ lu lér]): #‡#ƒ#SlHãƒ/Z{E 
EB)NBHETZ- Tôi hi đứa Jó 
nghịch ngợm tưng (mà) thành 
thật rà; tùblBÙQUHE#WðA 
B|tHã Ca 4 có tíhÀ cách trầm 
inh nlng sôi tiổi (mà sôi uổi). 
[{H# ] đãn hữu [đànyðu] (øZz) 
Miễn là có: R{†ƒ# ! {E8 ; H 
EREK › —XÃfiÄjRftt Hải gi! 
Miễu là có, dÊ báu, sẽ tínÙ tiền 
sòng phẳng rrả lại ông (Thảy bẻ 
./rujện: Hài 3). : 

{È Trụ thà] (ø) Lại, lấy, kỹ, 
chắc, nổi, được... (đặt sau và 
làm bổ ngữ cho động từ): ##£E 
Đớu,p 2 38 G02 lại 
;ột 14 (âu, SšÉ: Gàm lấy; RUEÈ 
Nủó #ÿ (1ð); †RB-ÑÈ Nấm cứ 
2y 1á: ŸRB: BÁI dược, lắt lá; 
#7 Kiông đu trổi (hông 
chịu được), không tiện được, ŸÃ 
‡E Chả nổi, chu được. 

TH Hà [hé] (ozn) (đJ ® Sao, tại 
sao, nào, thế nào, ai, người nào, 
điều gì, việc gì, ở đâu, cái gì, gì, 
nào, đâu: #§ {ñ[ W2 s2o2; {RLA, 
Người nào?, 2i? I[RJ Thế nào?; 
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tRỊER Đâu, uơi rào, ở Ä⁄u?; {RỊ 
E‡ Lứ sào? Bao g/22; “Eã8IRlJ 
+? Trong Ki Ti câu 
lào lay 10Ù5/? (Thế 1huyế tân 
g#: Văn ủọ); DÁV › R80, 
› #EãUU.: f8 2tb ? V2 
đja tị thà ông là 0ua, tôi là thần 
dâu, tôi làm sao dám làm bạn 
Đổi 042 (TẢ truyện: Tương côi 
hệ đập uủj tiên); TRUY ? 
Giống loại người „ào? (Mâu 
Bác: Lý đoặc luận), 8B]? 
Định 4) đôu2; #WRZ.P3 › IRI3F 
1+? Trang oàng biên giới 1) 
ở đâêu thông hải là ðØ1 của thà 
©ua? (Tả truyện: (liêu công /ấ? 
iôu); BÍRIRLHS&? PiẬtI từ 
đâu s¿n ra? (Mâu Bắc: Lý ñoặc 
luận; SX NHR: TÌNX^S›? 
tiHh,? Quả nhân có dhuuện buồn 
mà ông lại (j cười, 0ì sao /jếP 
(Ấn 0# Xuân thu: Ngoại thiên); 
[IERRR? (2i gì g„ý đi Ø 
hèu? (Tả truyện: Chiêu công 12m 
ziôu); HHEE2EIR]? Động đZØ là 
8° (Gông Dương truyện: Văn 
công a/ niên); #ÀRI8ðf8I5R ? 
Tế thà hà 0ua tuuốn điều gì? 
(Công Dương truộn: Trang côig 
đập tam iu); ƑOBEI: 2ã 
tị? Tử Trương lãi Tử Hạ nói 
gì? (Luận ngữ: Tử Trương); *f* 
EI: iRWMIR? Khổng Tử 1ủi: 





({)@# 


Lấy @ để báo đúc? (Luận 19g: 
Hữu cấu; 4KE-PJXT 
thi#|DDE › ñZRHE? Nay đại 
ương đu Àốƒ đai ĐÌonig củo các 
công rhầu, thà di tà chẳng kh 
(Hán tủ: Hàn Tín truyện); $#Y 
{1#fñl? 7U, T1 Bá 
là ai (người 0ào)Ề Là đại Đủ 
dửa thiền tử (Gông Dương truyện: 
Ẩn công nguyên 7/20); Í21n] 
†4? &RHHIR? Kiông có của 
tự thì bi nương dựa 0ào ai 
(ủi Kiui: Tiổu tàã, Lục 984); 
@ Sao mà... vậy! (biểu thị ý vừa 
nghỉ vấn, vừa cảm thần): j8 
THIẦNÍR \ Đồng củ sao mà tiêu 
iu! (Tào Thực: Tặng Bazj M2 
Vương Bưu), WW#W(OISXET ? 
Eit #4! Bộ Hán 22 
chim được Sở lấy rồi 2 Š20 mà 
người Sở mhiều quá 1Ù! (Hán 
?u Hạng Tả muộn); HỆ + 
C—È › B821 Ôi di 
?ấi có tiộ/ (0u đÊ s40 1à 1,gÒÌ 
đuổi th¿o nhiều quá oậy! (LiệY nở: 
Thuế pủo); phBIRHEB ì 


Trông giận dữ th con bổ hùng 




















đứng bi bao! (Lý Bạch: Gố 


long ngữ thập du 1ÙJ, K) 12/1); 
SE : 73MB › B22InIRE? 

Người oợ nói: Thái HÈ cầu đạo, 
s20 nà tihọc quá thế? (Lục độ tập 
*inh: Tu đại noa Èini). 
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tiunlrfIRBZ-L? 7⁄ đống 

lỗi: TẾ uào đáng gọi là đ¿ sĩ? 

(Luận ngữ: Tử Lệ); ® Chi bằng, 

sao bằng: #ÄR##ØW% › {nJHEfEV 

Nấu đánh công liên, chỉ hằng 

đòng 0u chiếm l2); BRIRIERE 

ER : Zl « 5EWñ » fñJ4Il§fR « SẼ 

RR ° ? Óó người bỏ¿ Gố Trường 

Khang: Bài “Tranh phú” của ôig 

$2o bằng bài “(âm pj/” dla Kê 
Khang? (Thế thuyế tân igữ: Văn 
Jọo). 

[fJZf ] hà nhược Ihér] (oăn) 
Làm thế nào, thế nào, như thế 
nào: IJZKKHff? 12z¿z 
theo ý trời thì làm thế nào? (Mặc 
nữ: Thiên cl ñq); TEEI : xÙ 
[If? Nhà oua lôi: Ông lo là 
thế nào? (Giiốu quốc sách: Tê sách 
2; RBEfESEI : f\ RE ? f$ 
ãH: Z2we HH hảo người lầu 
rằng: Ta !hế uào? Người lầu 
đáp: Ông qujiến rữ mà lại địP 
(Lã th¿ Xuân thu: Đạt úc). 

[ilf] hà sự [héshìi] (oZz) Vì 
sao, sao (để hồi nguyên nhân): 
fttEl2InE/šf4THHLIL 
BÄ? Nếu thần có luÄ 1Ù 0 sao 
lại đliu t4 ĐÌdi ở tậu chốn đất 
Öấy trồi øzw? (Thất Diễm: Hà 
già thập lát páoj); {REEHf 





T#iÑẬW? VU 2õ sớnj ra với | 


$5 


'#guời 0ợ 10Ói2 (Lã tệ Xuâu thu: 
Bế 4p). 

[jnjãế£]}] hà thùy [héshuí] (oZ⁄) 
(Z) AI?: [BRRRIRE? Xin 2; 
Z4 /à zi? (Quách Phác: Đø 72 
z), #\D/ÑJRff ' IHIRIREZE ? 
Ta đã làm 0ua plía đông, cồn 
tôn phục di 0a? (Sử &ý: Ngô 
Vương T? ly 0n). Njz RÉiR] 
[shufhé]. 

[H1] hà tự [hs] (oZz) Như 
thế nào, so thế nào với, sao 
(giống) như? j##3ZR8ƒÈXZ? 
flZX{ttÄ7EEHHIWA ?- Hoàn 
Huyồn hỏi Trọng Văn: Trọng 
Kham thà aHÃ là tgười nủữ thế 
ào? (Tế thuyế tân ngữ: Thưởng 
4z); ES/aTBIZ&IR : fSHRIj ? 
Dứu công lôi thùa tướng: La1m 
Điều (là người) nh thế nào? 
(Tế thuyế tân ngữ: Piẩm tảo); 
†HSTIRIbSF › #r HA, 
+ Việc đời thông giống 0iậc lồng, 
HGƯỜI 1HỚI 320 1Ùữ 1gUời (ÚP 
(Lưu Vũ Tích: Ð Lạc Töiên 
lâm đô dịch kiến ặ)). 

[iãIBf] hà sở [hếsuõ] (oZ») Ở 
đâu, nơi nào?: 7#†ZX 1H › iR[ 
Flifffầt ? [IREASE? Lớ”ròi 
xuống đất, đi đếu da nào? Nơi 
mào là rrẻ ngại? (Thái bành 
quảng Èý); {RIBT? Đây là đâu 
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Đấu Jà 2nl em của ông f4 bộ giối, 
chẳng cũng nên wP Sao có thể để 
rội của mạch ÊØ? (Sử ký: Mông 
Điền 2Ø mu); 2ECZKT3R 
-ñ. › #tšI1IYBiBl › Sfintl— 
BÐ›: tJ5HWWS? Nay đâu 
chúng dủa 0ương không ủơu mười 
oạn, È lẫn lộn 1rong tùng trấi tà 
Biển, tỉ nh một quận nhà Hán, 
thì sao lại sánh được oó) thà 
Máu? (Khâm định Vi sử tông 
giảm cương trực: Quyển sảấz); © 
() Huống chỉ, huống gì: 
1@SfM.XWE(T › 7# I 
Tướng quân bây giờ còu thông 
được đì ban đồm, luống gì Hướng 
quân ngày xưd! (Sử ký: Lý rướug 
guâu lột muôn); SPBUBBI2C 
:tỊ/WN4\Wf.? A1 của Bìn 
Nguyên Quân chÕ, sao lại thờng 
tôi? (SÈ ký: Lệ Siul Lục Giả bật 
/rujên). 

[475--E§} hà nãi... vi [hénäi... 
wếi] (oZzJ) Sao... thế?: {47238 
1S? 2o đấu hỗ thứ? (Nam sử: 
Trương Thiệu tru)n). 

[f#£] hà kỳ Ihếqí| (227) ® 
(ăn) Sao, vì sao (để hôi nguyên 
nhân): 45t? S2o 4u /J8P 
(Tủ Kia: Bội phong, Mlao ¿hâu); 
{IEMðãIEIUHHẩBfRBZIH4Đ62 W 
$20 /ínb giống nhau mà họa hoạn 
lại jhác nhau? (Luận bo¿nÈ: 
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iữz túy); © Làm sao, biết bao, 
xiết bao, biết bao nhiêu, sao mà 
quấ vậy (biểu thị nghỉ vấn với 
ngữ khí cảm thán): {f2 
Lá lẫn làm sao; {W4 —3IRELSZ 
Z£Ù,\ Bọn iân ngÌi2 hứa s20 
mà ôu lo guá oậy! (Trang tử); 
Ä§+ ! +hỊE.8f@iii#'fi0b I 
Buẩần Ủay! Ki ÿ d7 0m được 
hưng lại khó dùng bi bao! 
(Gối quốc sách: 79 sácÈ 0); %, 
#ZXIRfRUU ! Áo dủa đớn 
SửilỦ mặc sao xếu !Ệ thế! (sao lỆ 
bại quả uậy!) (Lã zh¿ Xuân zảu: 
Töuện tjuJØ); {RCE4(W \ Sao 
mờ suy ám guá oậy! (Âu Dương 
Tu: ÁN 34 s¿ Lừi Quan 
truyện tự). 

(fián ] hà như [hếrú] (oZz) ® 
“Thế nào, ra sao, có được không?: 
#ÙIETW4B(UEHHWDHA- Tới 
cồn củw¿ rỡ auÀ ấJ là tgười 0Ã 
/iế nào?; WIBÑÑGB › [RlSH As¿ 
lầm /bỞ coi r2 sao; -Ƒ-}ðff]k0 ? 
Ông đnÀ làm thế nào? (Tả 
truyện: Hi công aiu øi2n); †RỊä*D 
HWZ3§? Làm thế ào 2Š nugỗn 
thọ? ñọ được? (Tuân tử: Ai c1); 
-#BMIE : #J#i< › tFiún 
3 TỦ Cống hỏi: Mọi người trong 
làng đều tu thi tgười đó, thà thế 
muào? (tà người đó ra s2o?) 
(Luận sạ: T/ Lộ); -ƒ-SRIH : 


(†)@ñm 


[#] hà tất (hébì] (247) Hà tất, 
vì sao phải, cần gì phải (biểu thị 
sự phản vấn với ý cho rằng một 
động tác, hành vi nào đó không 
cần phải thực hiện; trong Hân 
ngữ hiện đại, đôi khi được dùng 
phối hợp với trợ từ fể [ne], biểu 
thị phủ định): {ãJ2#HƯL? đầ» 
&à p)ải zjP; Fầ—-Rh/JxE › frl 
#§? Mì một chát chuyên thả, 
tì tao ĐñẢi (cầu gì phải) nổi 
zóng?,  TR,ĐNW › #=3äƒ2XR1 
%4? Sao phải nổi nóng guá thếê; 
+ifRHfÑI? Mà oua cần gì 
0Ø) núi đến lợi (MạnÙ n: Lương 
Tuệ uương /Ùuợg). 

[TS] hà bất [hébù] (22) Tại 
sao không, sao lại không: EEZR 
4S : In T-EtầN Đi có tiệc, s20 
hại không nói trước {U3EÙR 

› ãmRIãfb3ã—JRIZESđE ? 
AubÈ ấy cũng 0ào thàuÀ phố, tại 
$2o a0 không ở hờ xe œnh ấy, 

{8 } hà tầng [hécêng] (2/7) ® 
Có bao giờ... đâu (biểu thị sự 
phủ định với ý phản vấn): ZX§E 
#(\JI6fTB/0/ › naữMãTf@ 
Bì? Khủng long là một loài 
động uật bò sát hồi cổ, chúng t2 
cô thấy qua hao giờ đ2u2; © 
(oăn) Vì sao lại: E§tRÏ8lL bã 


f#t(t? Ngươi 0ì tao lại sánh r2 
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0ớ) Quản Trọng? (ÀMenh tử: 
Công Tôn Sảwu thượng); ĐỊT 
lÊ -MIRĐR*? Mià 0ua sao lại 
diíc một chiếc giày thế? (Giá 2: 
Luận thành). 

[7#] hà thường [hếchâng] 
(4) Không tùng, đâu từng, 
đâu, sao, không phải là, có bao 
giờ... đâu (biểu thị sự phân vấn 
với ý khẳng định hoặc phủ 
định): #IifRì§SIJãZš › 
HEUPEĐEET T2/ đông rừng 
(dâu từng) thấy được ngựa đua 
trên đồng củ (có bao giờ thấy được 
ngựa đua trồầu đồng cô đâu), chỉ 
ngủ uó¿ rà riôi ŸÑIRJ 7TR 
'HRESTXET ? Kông 
Đlải tôi không muốn ở? (cá bao 
giờ tôi không muốn ổi âu), chi 0ì 
lận mà thôi, 

[fff] bà xí [héchì] (oZz) Đâu 
chỉ, há chỉ: HE › ĐI 
EBễZif? Sáng tay tủ châm 
xuân, l4 chỉ oài bø tiếng? (Giàn 
Văn đề: VjzÙ guZ); Z8 › 
tì RBlÁN? Gố người được tôi 
dâu tống, bá củi lơu oạn 1guðiP 
(Nguyên sử: Lưu Bá Lâm 1n0ôn). 

[ffiMj] hà xí [héchì] (oZ») Hà 
chỉ, lẽ nào chỉ, sao chỉ có (như 
IIRP: #EiRZ18É › [II 
RữH? Y# dân gọi là đúr giáo, 
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la chỉ thi ân thôi sao? (Khổng TỪ 
gia tgữ: (linh luận giả) . 

[iã]## ] hà đương [hêdãng] (oZ2) 
(ở) Lúc nào?, bao giờ?: ƒll 
“ii? S4ck Quấc sử dủa 
ông bao giò oiØ' xong? (Thế /juyØf 
tên ngữ: Bài điệu); Eĩ))|fEfI 
SN 2 72 sử Tào Glâu bo 
#ib uào chàu? (Bắc sử: Liễu Gầu 
muện); —SRMETEB + IniR 
Mu“ ? Mật lần Ãi xa đến tuần 
đặt, bao giò mới trẺ 0È chấu cứ 
(Nbạc pâủ tli tập). 

[fl#] hà đẳng [hédšng] ® 
(oðø) (đ/) Cñi gì, gì, nào: -7- 
Z)./jl#Š#—iStĐ? Điều 
nà ông dạy củo quả nhân là gì 
(Tên tự: Tạp sự); 31 
Binl$ftl,? (4 côug Điệu da 
ðláp độ là hứng gìề (Luận 
loành: Pủi Hàu); RSRSIHfi › 
ZIAIRIE Âm ầm nu tồn 
$ấm, lửa cháy mạnh không biế là 
chuyện gì (Thái Binul quảng #ƒ: 
Thâu tiên cu, Vương Lâu); J3 
‡RE:Ì4#@fIiXEẨ? Bàu ñỏj 7ổ 
rồng: TPa ông là gì? (Ngữ đăng 
lội nguyên: Thập tgữ tổ Già Na 
Đà Bà ôn giả); © (đ/) Như thế 
nào, ra sao: #R⁄I$ĂfÙE4fISf À, 
§ýJ Aub ðj# ông ấy là người nh 
dế sào: JS-EIRS31b. Ngô 


oương là bộc chúa thứ thế nào? 
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(Tu quốc chó Ngô tàu, Ngô chú 
tmoju); ItARJS#ÈR Đáy là thành 
nhưữ /hễ nào? (Bắc sử: Đường 
Ứng truyện); ® (p2) Biết bao, 
biết chừng nào, chừng nào, thật 
hết sức: fllf12Ei548EI#ST8 ! 
Họ sống hạnh Ðhúc ðjØ baof 1n] 
SERRBRl Tông miulh biữ bao 
(bi chùng sào); [SEN 
li 724! ú#ữ súc bất dận thôn 
[J7 2A 

[m1 hà đẳng giả [hédšng 
zhš] (oăn) Gì, cái gì: SBRÑ : 7x 
\ Z8 : §hiS:ãf8 mg 
? DEN ƯUNN” AXW đổi 
ĐỀ chuyện !âm plương sáu động, 
!ự ủọp đôi g) là tối l2ul2 Tụ bạo 
di gì là lung ác (Tái lồn) 
kimh: Mỗ quyết). 

[E3 hà phương [h€fing] (24) 
Ngại gì mà ®hông, có sao đâu: 
TRIBNDNÑ ? Gú thử xem gọi gì? 
(lầm thủ xem cú sao Äôu?). 

{BI} hà cố [h&gù] (oăz) Vì cớ 
gì, vì sao (đùng để hồi nguyên 
nhân): #Z}J# › j8 › fiJ 
#ầ? Tôi lấy Äú làm lo, ôúg lại 
mừng cho tôi, 0ì sao /jP (Quấ: 
ngữ: Tến sứ j4); {RiẪWfZ 
hb? W2 sao xâm nhập oào đế 
của t2? (Sử ký: Tè /Ù4i công (ÙẾ 
øa);, filifiBSSEEBSULY? 


(†)@# 


Ông bì sao :uà &hác bị thương đi 
thế? (Thuy uyễn: Quần mưa). 

[fii@Z---E ] hà cố .. vi [hépù ... 
wếi] (oðz) Vì sao ... thế (vậy)?: 
#&A 'E“ : IIS88.E2Rimit= 
BB ? iniikf#iE7Nifn2 BlX 
fÄ? Jai người JỀM say, tao ông 

_*Öông ăn cả bã mà uống luôn cả 
rượu nhạt? Vì sao dê ôi ÙẤY tigộC 
dẩn ngọc đụ (giữ màuh cho thauÈ 
Àl¿Ø) mà tự kiiến clo bị đày thế ? 
(Sử ký: Khuấiu Nguyên G4 Simb 
Hết truyôu). 

[fläR] hà cự [hớjù] (oðn) (227) 
Sao lại, lẽ nào lại, há lại, há là 
(dùng để hỏi nguyên nhân hoặc 
biểu thị sự phân vấn): JñJSE7Ẩ 
#SIRf? Vc uày ủá đẳng là 
tUỆC my 2 (Hoài Na 0); 
SEHE : E— : mất 
ft? Nhà có trăm da, hà chỉ 
đúng tuột dủa, th) kè trộm sao lại 
#|bông có chỗ ào? (Hoài Na dử: 
Mlôn gian buấu); 2E: ® 
RE fNerhBliáá+Ut › f3 
3X? Vương cười nói: To chỉ bận 
là lông đá) lồn ở 0uốc Trung 
Quốc, cho tiêu mới lầu 0a ở 
đây, olứ sao lại không hằng thả 
Hán? (Kiâm đi Vật sử tông 
giảm cương mục: Quyến tất). 

(ñHđ ] hà khổ [hékũ] (2⁄7) Tội 


` : 


gì... việc gì mà phải... (biểu thị 
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sự phẩn vấn với ý cho rằng 
không đáng phải làm như thế): 
E5 kiINfZ5S 8 

4RMHE? Aza to ubữ lhế tôi g) 
mà ðÌải Äÿ xem pbin?; BBEIÍt 
24%Z9#X: HMiRirãSLE 
E? Biớ rõ anh Ø) bôm na) sẽ 

- #l@ng đấu, tội gì oẫu đợi ii ở 
4⁄2 

[ifờd] hà huống [hÉkuàng] (2) 
@® Huống, huống hồ, huống chí: 
3§17Ejt/Ìk-fSB13 8) › 
thu HE? Kiú¿ gỗ nà) 1igay 
đến bọu trai 1ráng cùòa cha ác 
tới, buống củ? là ôúg gi2, 2 
—Z 75% : XilT.N“? 
Một cou boãng còn không trế giấ 
hại luống bồ oói con 1igười 
(Hoài Nzm tử: Nhân gian haấu); 

' @ Hơn nữa, vả lại: ## T 98SRƒ 
XU ÑGLIE › frllefiiÄÃ/6(RE 
HE Làm sai là phải 1Ø Lực 
da chữa, ơn 0a (02 È@i) aul 
cồn là thột tổ (ruởng. 

[fñj72 } hà nãi [hénäi| (cZz¿) ® 
(p4) Vì sao, sao cô thể, sao lại: 
RãIL*E8 › fl75 L#24+‡H35 
3 Quỏ tráih tội ác thà chả đối 0ới 
bản thâu tiguời cá tội thôi, ĐÌ s20 
lại để liên hựy đấu cha ông? (T40 
quốc cũí: Ngụy rúư, Vương Vệ Ni¿ 
Lưu Pló ruộu); tt 3538šRE 

: TMKEBT ? fRI253EHIEkBB ? 
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gỡ lành người (Nhan /j gia 
Juến: Tạp ngÌô; ?E24(HftffR 
JHIDI AöÀ sn nhà Ào Trương (mẶP 
mày) rố? giống ø2u (Bạch Cư 
Dị: B¿¿ A2), @ Cứ, vẫn, lại: 
HHHEÃ : fSJMR Để đáo 
2HÀ của ý, aul lại thông nghe; 
frEBKfWEE: fĐlẩBEEE Az¿ 
Àhông cho tôi làm, tôi oẫu làm; 
lùtù S3 › t3  ĐÐĐư 
#huyên nó đừng 2), 0Ùưug nó cứ 
đi @ (oău) Vừa lúc: TEXSSđS 
lJjN# › XS. Đang 
giương buôm lồn, thì 0a /íc gặp 
người thách trên sông (Hoàng 
Phú Nhiễm tùi 1ậ?); ® (oăn) Đủ, 
khắp. A22 38 [biàn]. 

[f6fãÌ thiên thiên [pianpian] 
(2ảz) ®© Khăng khăng, khư khư, 
cứ một mục: fl{f6fl£ TW Aö¿ 
f4 dÊ 1ỘI tực ÈÖôig ngủó; @ 
Nhưng... lại, lại, nào ngờ, chẳng 
dè: EEZX{bZR‡X# › fñíãØùf 
Hôm qua anb ấy đốn tìm 
tôi, lưng (nào gò, chẳng đè) 00 
lại thông ở nhà; ZZ)RNH7PEE › 
HỊRSISERAH—RE Đi ông 
Trương không rốt, lưng ôug lại 
túk hút thuốc MHÙESS3 › 
{ufãfá#2% Hảo nó dòng ổi, 
ưng nó lại muốn 2ÿ; @ Riêng 
..lại, chí có, chỉ riêng: ĐI Á'#§ 








(ƒ)e8fãm 


tEz:rt/El › E(†fElRi8fRI" 

TSREPSRÀ Aoi người đầu đoàn 

thàuh đ?uÌ UHẮC, lẠi sao riÊUHg 

chúng 12 lại thông boàu thành 
đợc, V8ÑBR—2K/À › fã 

[f8)XT Mọi người đều nhảy 
gua 1Một 1iêf tâm, củ? riêng nó ðj 
loại. 

{ Giai [xiếé] (uốn) (Ø0) 
Cùng, cùng nhau, đều: ##ƒ7 
Gàng đi; t2 NIREIEM › tí 
ÊE#X£tÙ, (ác oua thánh liều đời 
x2 cùng oui Uối dân, cho niên 
mới bưởng được điều 0wi (MenÀ 
tử: Lương Huệ Dương thượng): 
HiliF—225.8:S#/R7krfitiã › 
TPMEZK NVYEIBÍE Cá một sự già 
đưng cùng bợ tÁI tước ñẤI cá 
rong ruộng, nhà oua cởi áo ước 
Đào bùn cùng làm oói họ (ròng 
øl2u bắt z4) (Phạm Đình Hồ: WZ 
trung tùy bút, LẺ tổ truyện). 

{Rl] (|) Trấc [cè] (22z) Lệch về 
một phía, ở một phía, từ một 
bên, nghiêng: flRA NÈø 26⁄2; 
li Miôø nghiêng; BEREREESS › 
7KERIRIE:SZ.)8iRtA Tôi 1y 
hẹu Jâm, lưng cũng rừng nigủ/ 
qua hột bên cái dì? pÌotig da bậc 
trưởng gi (Hán tủa: Tư Àlã 
1)iôu truyện). 





(†) @f£tñ © fii?†tfšZ2 
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rõ tì sao chẳng chịu nở ñoa?P 
(Dương Vạn Lý: T⁄ế ¿j/ zj¿ 
thật dục đu Địch Viôn). 
(fE#Zđ4:] tác ma sinh [zuòme 
shẽng] (oZ⁄) (Z7) Sao, tại sao, 
làm gì: #K(F#EEẨU? S2o 
pwo¿ hán đoán ông ấy? (Bùi 
Hưu: 7TyÈờ: z4” pÌáp yếu, 


` Quy 2); -LPdlRW#ERlrHfE 


l4: ? lập tứ tương gần đô) 
lầm gì trong Đhòng thuê? (Li2u 
trai chí dị: lôn Thập tứ tương). 
ức, {EREZ. 

[{EEE4: } tác ma sinh [zuòme 
shẽng] (øZ2J) (Z/) Sao, vì sao, ra 
sao, thế nào (thường thấy đùng 
trong một số thư tịch Phật giáo 
thời Ngũ đại, Trung Quốc): 
(EHE“EBEEW ? Wì sao nghỉ ngờ 
nủi2 (Tổ đường tập: Quyển 19); 
INSEREE? Ÿ người này 
thế nào? (Tổ đường tệp: Quyển 


ở). Co. ƒEEB #. 


{E tư Bì! Chữ ƒp) cổ. 
4Ñ Nễ, nĩ [nï] Chữ fƒx cố. 


(6 nét) 


ÍÍ Khản lan] [006 khán 


khẩn ([kănkăn} (Z2j Thẳng, 





ngay thẳng, đĩnh đạc: {ibiiiftlb 
Bề Nó đimb đ¿c sói; {RHUHiHä 
` Nói trăng (ăn nói) Äimlh đực. 
f}P Tỉnh [bìng] (ozø) Mz 3ý (bộ 
—) và 3f (bộ 'T). 

Sử [shl] (on) () ® Nếu: {# 
lút › S/KE#X Nế có oiệc 
® tục trặt xii đến báo cho tôi 
/Z; \§ff ! [EElnIfRifIfJ*% 
TA: ST KHI Tøn ôi 
ấu tước có thỂ giữ được lâu dài 
mà trujồi dủo con châu, thì lá 
chẳng oui UÊ (Ấn 0È Xuân thú: 
Nội /Ùiôu gián /2ø1g); © Thường 
kết hợp với RHỊ [zé] thành 
f---RIl (nếu... thì): 6Ê‡4Ñl## 
CCRRUZ#4RZ--- › RIff#f 
H4 Nếu trị loạn cồn 1Ã cũng 
giống thư túi cao Èlj# sâu, thì 
#hôig có gì ĐÌải dùng tới trí (Lễ 
2j¿ Xuân thu: Sáf 0i). 

2k) (3) Lai [ái] (ạ) ® Đặt 
san từ “4” hoặc “4” để biểu 
thị ý cô thể hoặc không: 
8(R18ZK Hai người này nồi 
chuyện rất tâm đức (ăn ÿ ới 
Z2); ÀŠIBWW#RNBT2K Bài 
tay !ôi tông bjú hái, @ Đặt 
trước động từ để đề nghị sẽ làm 
một việc sì: q@tR-3§ 2/2 
øuÈ đọc mộ? lần; ZÑ2KJBIS 
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({)@#% 





A¿ nấy đầu nøủ7 xưn; @ Đến... 
để...: #È[f'RfE2RKT Giúng rôi 
đấu để chú¿ mờng; TÙ[BISES2 
lR2SKT Auk Ø) oề nhà để thăm 
củz ạ; ® ĐỂ (mà)...: {Ẩ.§E 
JHH(TFZSEEHZRRR-HEfUUE? Az/ 
#9 b J Ð di tuuØ piạc bán?; @ 
Đấy, đâu (đặt sau câu để 1Ô sự 
việc đã xây ra): \§§ZØ\Z@ÿ 
B2 ? -Tôi có bao giờ trúi đế 
2„? © Từ trước đến nay: #ÈZ 
Lâu 02y; —T3R Hai ngiìn 
zăm 12); XS XDIZR Từ mùa 
xuân đếốu giò; —-}†Z#ZRflÙ— 
I#ŒBHIIIE Hơn 24L mươi 
tăm 04) auÀ ấy đầu làm oiệc ở 
„ông bên. Xem JZR; ® Trên, 
hơn, ngoài, trên dưới, khoảng 
chừng: -†ZK7 112% øuời 1ipà); 
ti-†ZKBt Ngoài tăm 0002 tuổi; 
=EZ4À Trớu ba HrĂM igười, 
—EZkhh Mơ» ủai dặm đường, 
Đặt sau số từ “— x — + ” 
v.v.. để liệt kê các lý do, mục 
đích: flỦàšX36hl › —ZSEfE 
#ETÍE: —ZRKI6EHRễRER ' — 
ZKREERRRIIE Lần sày anj ấy 
ào phố, mội là để báo cáo công 
tác, bai là để siùa chữa máy túc, 
ủa là để tua sách oở; —Z-TƒE 
†È: —=ZkRf-7if › BI 
ZKEBN\ Một là lận oiộc, bai là 














ý! te, tên ôi Dẫn không đố 
2ð; 2ø được; ® Dùng làm từ 
đệm trong thơ ca, tục ngữ hoặc 
lời rao hàng: 1EH3#ZKMlỹT 
Tháng giông úu xMHÔM tạng, “T\ 

_ XIE2KTTÀ® Chẳng lo chuyên 
o cơn: ốu áo; REỀ1--ZRIAZR 
7}1 Mi dao mài đáo đây!; 4Ù 
(oăw) Trợ từ, dùng để nêu tân 
ngữ ra trước động từ (thường 
dùng trong Hân ngữ thượng cổ): 
T@fj: PM Giảng 
&lông nghi đốn lìnÙ Xiuđ mà giận 
(Thì Kim: Bội phong, Cốc 
long); ® (oZ) Trợ từ cuối câu, 
biểu thị sự cầu khiến, thúc giục 
(đôi khi dùng kèm với 5ƒ, 2): 
#ÑẪWZKI $2o chẳng cề đil 
(Mạnh tủ: Ly Lâu tượng); E 
Z2£5 ! HBHữẨE : ÚTR ? 
ĐỀ đ; thôi lề! Ruộng oườa sắp 
ñoang 0u, s2o chẳng dề? (Đào 
Uyên Minh: Qzy Áj# ¿z/ )ồ. 

[SE] lai bất cập [láibujl 
() 3šE—lRlä8WiNBi › 
ZEFRÄX3SEltÙTf Gủi còn mội 
giò tiữa thà tàu chạy, Èbông ÈjÐp để 
thăm duÀ Ấy ru. 

[Z--3&} lai .. khứ [lá...qù] 
Trước ZE và 3E là hai động từ 
như nhau, biểu thị sự lặp đi lặp 
lại một động tác: 2K B2y 








({)@ffầ 


F32 Nếu 0â có trộm cướp, |' 


lb) Júug dủa cứng không muộn 
(Gựu Đường thứ Lý Töqch run). 

[BS] giả nhược Hiãmuò] (2) 
Nếu, nếu như: {#f8#PE— TY › 
#WPJZEUSWESRSIRNO@R  MNứu 
hư tăng sẵn xuất lu gốp ba lầu 
thà có thể đột pÀá Èÿ lục œao 10lấF 
?#¿È sử. N›z [Rin. 

[J8f#] giả thiết (ñiashè] (oðu) (#) 
Nếu như: {ÄÄ32ZXF¿URHf› 
---Ế FRIX-f{U › §EHZ£W.? 
Nếu uủư thiền hạ tầư thời Hước, 
-ò. ÖỆ ủ@ Mn tigôi thiôn Hử, lộU có 
;HỂ tự yêu được ÈÄôug? (Hán tà; 
Giả Ngài tru)@w). 


[(#] giả sử Hiäsi] (⁄) ® 


Nếu, nếu như: {Rf#&SIEZ ›:„ 


#t@fnI@MMI& Mấ% sâư kj/ lậu 
lùn thường thì bi Dọng lúa sớm 
trúng mùa; [RE › ZEA 
E › ánttntl Nếu s¿ Ví 
hầm oua, Thuấu làm bề tôi, thì 
cứng thế thà thôi (Hàn Ti ngoại 
truyệu: Quyếu 3). N2 {860 tá 
rú], ® (øZw) Dù, cho dù: {fÈ 
HÍTR › Châi§;kWt⁄Z : 
ZEBEIR Của dù trăuu ngần trấn, 
lấy ước biển xank để rửa, cũng 
®Jlêng sạc được (Duy Ma Gật 
jiul giảng kinh oăn), Nàư RS{E 
[shèshĩ] zg/2 @. Xzz ĐHBW 
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TNTT., tr. 414. 
[i&Z] giả chỉ [ilãzM] (o#ø) (7) 
Nếu, nếu như: {ÄZ7§ Ai 
: 4t Nấu có tgười muốn ổi 0È 
Jướng tam, thì (đường có x4), 
dững không tg@i x4 bao nằiôu 
(Tuân tử: Chín dau). 


llrn Thiên [piãn] (7) ® (oZz) 
(Về) một bên, nghiêng lệch, 
một nửa, riêng: XTNWNR › Hù 
THRHẰÀ Trời lhông củ¿ một lên, 
đất thông chủ mội bên (Sử #ý: 
Hung Nô lật mọệu); S8ZTbA 
BB# › 3b, › K/N"PCMZ › 
{4E Bậc oua chúa sở Z7 sắng 
$uốt là uhÈ ngủ ý kiếu rù tihiều 
phía, sở dĩ tối tăm là Dì chỉ tin 
2o có một bu (Vương Phù: 
Tiềm pủu luộp, NHC1XE 
E5 : lA8ilZ38 H4 
yrò dủa Lao Đaø chỉ riêng có 
Gan) Tang Sở biểu được đạo của 
Lão Đan (Trang tử; (anb Tang 
Šở); tá2KiãJ—-ŸR › RISSfBM©E 
Củo tiêu đuấc hìa ở một góc thà 
hà ÈÖông có đủÖ sáng một bêu 
(một nửa) (Lã 1h Xuâu tậu: Sĩ 
2uug); ãiúHfR 3 Nia giàu 
nung tắt tù mộf lên (Hán thứ: 
Đỗ Kiôm truyện); © (oăn) RẤU, 
đặc biệt, hết sức: ZW&ƒffñ 
BEZšIR Võ LớV Thái từ tối giỏi 
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N»z |&£f. tùy tiện (đặt trước động từ): 


†Ÿ Y Ivnl (ozz) (rợ) Chữ giả tá 
của #§ (bộ š ), dùng giữa câu 
để biểu thị sự ngừng ngắt đồng 
thời có tác dựng thư hoãn ngữ 
khí, biểu đạt tình cảm: F&X#£ 
\IIIRIR Đường xa không đi 
đấu được a đuồn bã (Trương 
Hoành: 7 s2⁄ /22). 


(9 nét) 


{EÑ Giá [iiã] (oz») ® (0) Nếu, ví 
phông: {fljf›: §ZŸ? ÁN 
iu giúp, thì cú làm không? (Liệt 
Ø8: Dương GÀ⁄); {SLBNISE › 7R 
KHI lữ, Xấu có diun 
Ổ/, 1b) cửng mong (lung K} 
(Chung 1 K)) đông ngủ¿ lầm 
sậy (Tào Tháo: DZ Vzơug T1 
72). Xe {8#n, †fE, IR&: ® 
(z) Mượn, nhờ, nhờ vào: 3š 
7UWni#ti#2 › WIISH bá“ 
Tiếu thạc (II ca thà túa thạc 
;iầM ỦỀ, lạm mượn tgày rỗi mà 
oui 0š (Sở từ: Ly 12o); ZKẾE 
ARBHX®&AZEDIUR Người 
chết thông thỂ nhờ ào lành của 
người sống để liệu ra cho ziấy 
(Luện lboàuÃk: Luận 0); @ (pả¡) 
Dứng dưng, thong thả, chậm rãi, 


“KIHISER Ngồi ngủ thong thả 
(Tả truyện: Tương công 0Ãj niôi); 
SÀlB2?ÿ LUR Haặc đậm rấi 
ð„c ở djz 2i (Khổng Tủ 
Khuê: Bá: §2u 22 ăn). 

[iEffU ] giả nhi [jiä'ér] (oZz) () 
Nếu như: {ðtjfi/8fiifilf:Z › RH 
TN8ERẾHÙ, Nấu được tạm thảa 
tiến, th) uẫn không LÊ thoát 74 
Mhii âu lo sợ sộf (Tuân tử; Glinh 
danh). 

[f2] giả lịnh [jiălng] (ø#z) 
() Nếu như: {2T : 
2l, ĐI › BS Mớ 
1Ö Âu LẺ trề cồn sống, (lì 12 dù 
dầm roi cho ông ấy, cũng là điều 
£a iu mộ (Sử ký: Quản Âu liệr 
2700). 

(iễ ] giả nhiêu [jiáráo] (oZø) 
() Mặc dù, cho đà, dù cho 
(dùng ở mệnh đề trước của câu 
phức, biển thị điều kiện): {SÊE# 
TX7RMỰN Của dù cú gạo cững 
#hông tấu (Văn dŠơu tiềm sinl 
toàn tệ: CÌi nam lục Cửí 
Đương Giâu). 

[f8#0] giả như [jiárú] (/Z) Nếu, 
nếu như: {Š4HI§EE4Z|SEZf › ft 
Xi 'IDMÙS Nếu mua được 
ĐÊ xe, 0Ù) bôm tray tôi có thể lôn 


2ðường được rồi; JRhBRR › ER 


({i)@®%ðiff 


đi bay lại RRZKRÄ3k Nói ổi nói 
lại 3SIR2KBRRX Su) đi sghí 
lại, Sii5RIII › fT2&fT 
Skqữ”Ẫ.llt (ấy cối ở lăng thà 
Hán mọc lầy sông Tu, qua qua 
lại lại oô dòng /bương xót (Lư 
Chiếu Lân: Z2»; j2 z2); t#RŸ 
Z/òZ8# Ú!ì dế làng 1 0o 
tới o0 lui (Gbu 1È tigữ loại: Luận 
18). 

[2ˆ ] lai trước [láizhe] /zø) Gì 
đấy, đấy mà: fÑlƑf##{†/ZK 
Mï? Vừa rồi aul nối gì đấy? 
fù2ZSf#ÃXIIBZEKĂẩf 2/22 
đông tăm tigoái anÙ Ấy cồn 0È 
Zhăm nhà ấy tà. 


Z ® (3) Lai ta] đj © 


Lại, đến: ‡I8WPÑ222K Đøm đái 
cốc lại 22); †CNä82XT—3† 
{B Niò tuời đưa đối một búc 
Z; © Đặt sau động từ để chỉ 
kết quả của động tác: §8ZK§ãE 
Nái r2 dài dòng, ìŠ N6ZEfŒf 
ẤTÌ\ Người tà) xớj Ta tuổi 
Mông zjô; [ẤIERSSH18SZ&— 
JEN(GFMlhlt 7Z sấm say 


chấy các anl 0ui lắm thì pÀải. 


{ÿÌÏ Lạ tì] (szz) (4) ® Thường 


lệ, lệ thường, theo lệ thường: 
ft › BlbjfZ# › ĐI34f-8R 
ÄW T22 cua LinÀ Zố, tháo jỆ 
ĐÌoig chúc quan, rủo Cường lầm 
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đô ủuơng hầu (Hậu Hán thư: LZ 
Qường /ruj@u); © Đều, thấy đều, 
tất cả đều, toàn bộ: 3$Ƒ£#ftf#⁄ïnJ 
7k: Đlki:FÑØffk Bui 
dủa ông (2 đều uống tước sông, 
/#1 cả đầu tgb¿ trong truốc cô trời 
rượu (Ngữ Tử Tư biến ăn). 

[ðØl#} lệ giai [iiế] (oấn) (24) 
Đều, thấy đều: #8äï › RNrhỆN 
zZE › Bllðið@ : 2H@f# 
Wiệy dữ, qua gi UiỆC (r0ljg HIẾU, 
đều được han cho chún trống rượu, 
ay 0ẫn theo nửư d# (Ngụy 1z: 
Trình Tuấn trujện). 

[lún] lệ như [rú} (2) Thí dụ 
như. A2 thắn [birú] z2 @. 
[li@] lệ tổng [zðng] (oZz) 
AMz ðš tệ gia): ZữZRf8ðiI 
§8ỳZ\kEIH K¿ ố) các tổng /Ùảy 
đều ùa ra rốn chạy (Đôn Hoàng 

)iến oăn tập). 


Eÿ Thị [shì] (oZz) (ø) Dựa vào, 


nhờ vào: “ƑEiifniffZ:hblê BI 
kề giữ tước tà dựa oào thế đấf 
liểm trẻ của tành sẽ hj hao tồn 
(M2 Vương đôi Hán mộ bạch 
14). 

4& Y [yï] (z) ® Theo, dựa vào: 
{XÌUỀM 112o bú tự tiến lu, 
RARk To ƒ tôi, théo 
nhận xếr al2 (ôi; 1 › JRBBIPTB 
TU : KẾT 722» 2 
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%#gười thông 1HiHÈ chớnh trực oè 
thất tôm thhấ! ý, luôn lầm theo 
con 1iguời (T2 truyện: Trang côi 
tam thập 0Ì¿ niên); tIUIEiE 
Tuil6zz : RIRšØbZf#Iã › 2 
S4 Dựa oào giới ÄjHÀ ruỆ 0À) 
?à tu bành thì con đường dủa chư 
Điật đông còn x2 øớ (Trần 
Thái tông: Á2ó2 2# œ Giới 
đÿju⁄ tuệ luậø); @ (oốø) Theo, 
đọc theo, tựa theo: ¡H4&4Llll 
: SA Mhi, Mặt trời lặn đọc 
1hao núi, tước sôug Hoàng Hà 
dläy ào đồng ðiểu (Vương Chỉ 
Hoán: Ðỡng Quáa Tước 2u). 
[4l] y cựu [vilùl (22) Vẫn 
như cũ, như cũ: ftb@K#f4“#4 
SR An) ấy uẫn ngồi xin sácÙ 0Ù 
dñ; ĐkjbKR2SSMIR Hoa đào 
ñuồm tguái còu cười gió đông 
(Thôi Hộ: Đề 74 sở 2/ốu x/2. 
[#&8fi] y tiền [yigián] (oăø) NZ 
[#44] y nhiên [yiärán] (2/⁄) Như 
cũ, như xưa, vẫn...: #€§@Ñ#I#Ễ 
Vẫn nöủứ xua; {KH Vẫn có 
lậu lực 479 NSLU28 › tSãÄ 
7KBHDIM Nay người ãô hỗ đi ÙØ 
chi cồn túi lrống, tiÙưng trước 
tấn chảy oà ủoa 0uẫu rơi 0 cũ 
(Án Cơ Đạo: TÙ2u@ hương 
oán). 





(ƒ)@®&o@£ 


[#4] y hi [ybd] (on) (2#) Lờ 
mờ, mang máng, hình như, 
giống như, tựa như (đặt trước 
động từ): {KffRt# Nđ ang 
án; JEZR%F NIRÿä ? RLRL 
lÙz:ff Cùng đấu xitiM trăng 
người xưa đâu rồi? Mà pÄong 
dduÙ dường hư cũng giống nữ 
øšm ngoá; (Triệu Hỗ: Œi2ng 1ôu 
cựu cẩm); fWWBRG(ZRIHRR Lô 
;HÈ HH được UÙỮUg UIỆC trong 
đôi hà Tu (Vì Trang: Tân 
Đủ 03g20). 

#3} y ước [yiyuẽ] (oðø) (047) 
Mi: gửi. 

([##4]y chiếu [yihào] (ø) 
“Theo, chiếu theo, căn cứ vào: ‡& 
Rã LWV†872MMHR Làm theo củi 
?hj của cấp rrêu; †KRRY.fRNUE 
BMÍ&fŒ Cỹúốu tháo những địờu 
gu) đÿnh dủa luật pảáp; XI 
HJ36f@4t › —fEtÄRRiltWrTEflSA 
{1ï VỀ di thưởng phạt đố 0ới 
công 0Ìôn 0iên chúc, đầu pà4¿ 
làm tl¿o điều lệ công tằÊn 0iô0 
dhức. 


(7 nét) 


4 Hầu [hóu] (eZz) ® (2) Sao, 
vì sao (dùng như fñj [hé], bộ {. 
để hôi về nguyên nhân): ##*## 


({)ef8fiE 


xuân /22 (Tạ Linh Vận: T7à 
òng đệ Huệ Liêu). 

t6 } thẳng sử [tăngshi] () 
Nếu, nếu như: {9{j#/j3§JX7R 
»%:ÙbI@7ZlHWHHW@ðT Nó 
#uỦÈ⁄ lầu này anl không đi 1Ì) 2 
$au tuày Ehông có cơ lội nữa. Như 
f8. 


lãi (Iï1) Môn [men] ® Chúng, 


bọn (từ vĩ hay gia từ đặt sau một 
đại từ hay một đanh từ để chỉ số 
nhiều): #ÈJf3 Gng #2, dhúng tôi, 
#KÍP) 4z a2; H1 Glúng 12, 
chúng mònh; NI]. Người t2; th 
3ƒ) Gác cô; #X+-J Gác ơn; [R] 
SP 4 bạn iø; S53 (ác 
ngôi sao; /ÌX#&ÿÄÏ[) Gác dủú thó 
cøø; ® Từ xưng hô: ŠƒÿäJƑ] A»¿ 
zi f2; WHYRIP) Gủi cớ ty SN 
fñ Bà con cô bác. 


{Ế: Thúc Ishú] (2ø) (2 Rất 


nhanh, bỗng, chợt, thoắt: ‡#&ÖHb 
ZRBtlflzk Bay cứ gu2; f6 
ZK › fẪHHˆA, (i@y cua chạt 
lại xuấ? quj} „iập /iẩu (Lục 
Đào: 7⁄2 &ỦÁc lậu minh quÃ r0). 
Go. f£ › tã. 

[f&£jb] thúc địa [shũdì] (7) 
Bỗng, bỗng nhiên, chợt: #Zl3Š 
3t › {URRRI&PlälLH S812 
È: H®#nỶỶ: 6l Àg¿ đối 
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Âây, bai mắt aub t2 bỗng lú¿ ra 
1rhfữung tìa ùưng hấu, 0à tri lớn: 
Tố. 

[f€f] thúc nhĩ [shữẽr] (oZ2) 
(2z) Thoắt, bỗng, chợt, chớp 
nhoáng, bỗng chốc, thoáng 
chốc: #£BUWfEMH › f#fãfJ7E 
‡* Giá dả thổ thuyền xa, thoáng 
dế đi lôu kiôög (Mạnh Hạo 
Nhiên: 7Øg 72g 2? Ứng bạ 22 
lậu tầm Gối Xô). 

[#4] thúc hốt [shữhũ] (oZz) 
(2¿) Bỗng, chợt, thoáng chốc, 
chớp nhoáng: {#Z@ÃM{V : #4) 
]Ệf6 Bông nản biếu hóa, cồng 
tật xoay chuyển (Hoài N2 (2: 
Tụ oậy luấn); PHI › 1⁄4 
‡2k › ilišAIRLĐ Lớc gưn lúc 
thác, chợt qua chợt lại, ®hông đi 
bit được uó ở chỗ nào (Lã thj 
Xuân thu: Quyết thẳng). Co. {É 

{{&44}] thúc nhiên [shurân] (øZz) 
(øj⁄) Thoáng chốc, bỗng chếc: 
1#@\äìR Bỗng chấ tan rổ (Mục 
Trai sơ học tập: Du Hoàng Sơn 
#). Njz 1# [shũšr]. 

[1&&] thúc yên [shũyän] (o2) 
(2z) Chợt, thoáng chốc: 5I|ƒfJE2 
2K › #ETlÑ T2 /úc xa cáh 
anl đến nay, thoáng chấc đã lai 
trăm (Ngựy tùu: Thôi Diml truyôn). 
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({) ®i§fR 





[lÃ (8) Trị thí] an) © (7 
Gặp lúc, giữa khi, nhân địp: 1E 
ililff' Nián đa Quế tdui; 
Z2EiÙftU › HEẩẨẪẽN/HH Đế 
thăm aul ấy th gặp lúc auÈ ấy đ? 
cống ]ÑfE3SMSS › l§2Ì§ 
P°fEl#fWZKE : tại Mãt › 
RREBLHHZE Tướng quân ủai tươi 
yuổi ào triều, têu tuổi truyền 
#láp trong nước. Gặp lúc ĐÌế lập 
(0lế 0ua cũ lập oua mới), đZ tô 
r2 bất lòng trung nIgÙ12, tột mành 
một ngựa bỏ trốn (leo oua (Hậu 
Máu thu: Viêu Thiệu truyện); © 
(ø/z) Chỉ, chỉ là: #4RÿREEIR 
3: R.+8IES4A 7ô Võ 0à 
Trương Kiên đòi Hán, tgồn 
dặm sống sót trở oề chủ là chuyên 
ngẫu thiền (Vương Kinh Công thí 
oăn tập: Pôi than); SSIB H4 di/ 
(ñ nào củi). 
ÍƒE] Tháng [răng] © (7) Nếu, giả 
sử, ví phỏng: fÀ5Š727E86PÈ7j 
Nấu cố gống thà nÀất định thành 
công; S&Ä#{RTS2E › 47 
 Mấ Nhạc Nghệ tái sinh, đốn 
nay cứng Đàải củạy trốu (LÝ 
Bạch: Tộ»g Giang Hạ Vì thái 
bú lương tô; © (oăn) (pà¿) Có 
1ẽ, có thể: ššJR]X › ?ÑÄ@EE › 
#imz : 2#MUh › fRlf&#” 
1 2 Văn oua Võ đời Glu đấy 





lầu ở ÄØ Piong đØ# Cáo mà 
thống thất thiêu bạ, 0ay đế P/ 
uy Hhỏ, có l? có li oọng được 
chăng! (Sử ký: Khổng tử thế gi2); 
3L ›: th 2Â › f4 
KRỀM Đạo dĩ là tiên, Nếu lại đi 
tu, có lð được lương 1à du 
(Liêu trai chí dị: Tiểu Tạ). 

[f8È] thắng hoặc [tănghuò] ® 
() Nếu, giá như: {83ƒXIR#Zl 
3 › ñ0imjfMf? ANế lạn lớn 
đến, làm sao thoát ÈÙdi? (Đôn 
Hoàng biếu oồn /ập); @® (oănu) 
(gj) Có lẽ, có thể, chắc (biểu 
thị sự suy đoán): f£Z‡ZE ›: fR 
BE L Tứ ăn từ ngoài đưa 
đấu, chấc có chuyện gì! (122m quấc 
chí: Ngụy thứ, Đổng Trác liệt 
muôn). 

[{ZÄ] thẳng nhiên [tăngrán] 
(J) Nếu, giá như: filf8ZÄIEIE 
:f§MlâZWÙZlàSZHBME AZ 
anh ta đồng ý, thà an] mời aul t2 
đấu đây gặp tất nói chuyên. Như 
t5. 

[f2] thắng nhược [tăngmò] 
() Nếu, giá như: ÿR{83?#ZE 
› 38Z|ÄÀZXZK#*ÃÄd Nếu có rải, 
mỜi đuÀ đến thà tôi để nói tí 
chuyện, [238B : tifg£&£ 
B‡ Nếu jời lúa trở bề đúng lúc là 
có đhật, thì cùng nhau oui 0È lúc 


({)œ&&£ 


#if':ENSMER? Vz ơi 
oua ơi, 0ì sao #hông làm 
hong thiện (Tế núi sông)? (S4 Èý: 
Tw Mã Tương Nủư HỘI U\ộn); 
Ø@ (Z/) Gì, nào (đặt trước đanh 
từ): ÈX#R › RUjƑ,`EHSEH › 
RE? Nếu pháp độ thông rõ 
ròng tÌ) tên dân biết cày rUuỘ0g 
nào, ở nhà trào? (Pbáp ngôn: 
T?2ø z7); ® () Vì vậy mà, vậy 
nên, bèn: -ZZEEiầ : 4T RE 
Thượng ÄẾ À2 han ỆHÙ xuống, 
(1Ù) nhà Âu Thương bền quy phục 
tước (bu (Ti Kinh: Đại uảa, 
Vến tương); ® Trợ từ ở đầu câu 
hoặc giữa câu (dùng như †Ế 
[wéi], bộ † và HỆ [wéi], bộ F]; 
không dịch): Ê&šÉƒEZ# ? Gòø có 
4¿ tiRồi trong ba tiệc? (Thi Kinl: 
Tiểu 0h, Lục 1g); FEỆ—®H 
E: EZl§ Gian ba quan 
jlanh, thật 0ơ uất wiiều (Ti 
Kiml: Tiểu tha, Tiệp ngột chỉ 
gi20). 

[#&------ ] hầu... hầu... [hóu... 
hồu] (øZø) Trợ từ, đặt trước hải 
từ cùng loại để Wệt kê những sự 
vật cùng loại: lÑậF*R : öï 
1# Niòn lên giữa rừng kia, trầo 
dủi thô nào củi thỏ (Ti Kiui: 
Tiểu tủø, CúnÀ ngu). 

[&] hầu kỳ [hôudfl (øzz) 
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(2z) Biết bao (đặt trước vị ngữ, 
biểu thị sự cường điệu đối với 
sự việc được nêu ra, như {RJ 
[néqƒ] nghĩa ©): f7 ! ÿš7ZzZ78 
: &EKfIM ! Ôi! Đức của 0ua 
thà Hán, tố địa biữ bao 
(Trương Hoành: Đổ¿øg Kử¿ 
2Ð). 
= và ` 

TEỂ xâm [qĩn] (ozø) ® (2z) Dần, 
dần dần: EBÄ Tước giảm dần, 
ÂiilfzZ › ï52IGBI Hợa dung 
lại để uống, lộnh sẽ tặng dần lôu 
(Tiềm bủu luận: Tư liền); ® (g/) 
Gần (cùng với tân ngữ của nó 
làm trạng ngữ, biểu thị gần đến 
một thời gian nào đô): 
fEERIfRJU% die 
Gần sáng 1h) cùng 0ồi a0 ti q40) 
xuống thăm hải túc ÈÙô¿ mự (Bắc 
4#: Thôi Tiôm truyện). 

{El' Tiện [biàn] ® /2⁄J Thì: R 
#RS'fEESWẲW ( sần 
chăm chủ học, th) có thỂ học tối; 
ft T llt Hỗ uái thà làm; JEER 
TEỨNN ' [ZJSH§? Glm đầu 
2h) châm đầu, cam gà phải nổi giận? 
(Tam quấc chí: Thục thứ, Trương 
Đi muyện): S] HS Jười ngày 
2ð) rúr J4 (Tam guấ j0; 1EÀ, 
T8 › RIBMGEZE ; TDÁÀ XE 

;FEERTS# Người søay 


chính ở triều đồnh thì triều đồnh 
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Jên; lỄ người gian rà tiểu lồu 
được, !l) sỡ có 0ì trọng bấT a7 
(Tĩñng sử: Kỷ sự bản mạt, Nguyên 
Hựu Gank Háa); ® (oăn) (bả) 
Liền, ngay, lập tức (đặt trước 
động từ): B65 |FSSE7RMÈ Xứ 
4p tức dẫn quân tiến Ä4nh Đông 
Việt (Sử È§: Đông Vật lột tru2/); 
lW E8 Nới chưa p)ái binh 
Ổi Àdnh ngay (T2 quốc củ. 
Töyc thư, Gia (áf Lượng truy); 
@ (øăn) (i;) Dù, dù có, cho dù 
(dùng ở mệnh đề trước của câu 
phức, biểu thị sự nhượng bộ): 
fEMZLEE#EfEkRk › JLURIäK 
Z°ĂH Của dò phải oữủh biệt tiêu 
sinh, thì chữ xuống dưới chín suối 
dũng là cơ hội để gặp lau (Đỗ 
Phủ: 7? Táo )At Khu biểm 
Đài Châu ty lộ thương tỳ lâm 
lão băm tặc chi cố ÈjujØ 0ì diện 
ðiệt 0uh tiến ứ Hộ. 

[ffT } tiện Hếễu [biànle] (z2) 
Vậy, được, cũng được (đặt cuối 
câu, biểu thị ngữ khí khẳng 
định, đồng ý, hoặc nhượng bộ; 
thông dụng trong Bạch thoại 
thời kỳ đầu): tƯ3#§ › Hới 
IRÍRIfT Nếu có nhầm lẫu, do 
tôi bảo đảm cậy; SÌNEESE 

;ER2NHRIET Đứ 
đô, tôi chỉ bàn tôm Uới người t4 


(†i)œ&=f£t£f 


là được. 

Tổ (5) Hệ [xì] (czn) Là (dùng 
như một đồng động từ): ZŠj£ 
Nguyên 1ÿ là; EER Quả là, đ/k 
xá: là; fEÁ Thuận túy là; TỀR 
†TZERRE2L ARsE › RIEAISRE 
INIREE Trúc nã uà Ñánh củØ tôn 
tội phạm Trịnh Lỗ Đạt, chính là 
coi thường ĐljỦ đề lạt (Ty lở 
“run: Hi 3). 

† Xúc [cù] (ø#») (2/j ® Vội, 
gấp, liền, ngay: EE## › YŠ)Jl| 
RÌERRURRhS Aòa xuân ốm 
CaHÙ tụg, quan pùu trách 
Cương Clâu là Lý Thúc đấu 
tiện nhiệm sở ngÿ (Từ Hà 
Kiárh đu tý); @ Kề, gần, sát, 
(bên) cạnh (đặt trước động từ 
4): {lt22 Ngài lề lên nhau, rgồi 
ấy ¿⁄2u); HSREIBR › ôi 
2: : 3#«IRlfR Tròi rối rượu sắp 
lế, hợp chán lại ngồi lên trau, 
tai! UữỮ cùng chiếu (Sử ký: Hoạt 
*ê liậf truy). 

TÍề Nga lé] (oZz) (23) Thoáng, 
chẳng bao lâu, chốc lát, bỗng 
chốc: fX RR 7Tñoáng trông thấy, 
E › 2:25)I|ÏERšJH › Si 
Năm ấ, tÁ¿ÙÈ Giao Ghâu đặt ra 
Quảng Châu, chẳng bao lâu trỏ 
lại tâư cũ (Tam quấc chứ Ngô 








({)@f 


rõ nghĩa hơn): {&EäBÈm2EB7E 
R2 Đợi đối ức (dờ Èl¿) cây 
cơn thọc lồn mà chưa ra hoa tì 
ngất (Mộng *lê bút đàm: Dược 
8l). 


TẾT Tạ lề] (ozz) () Nếu, nếu 


như, ví như: f§EZKfH › ZRKEE 
1-2. Nếu nói rằng nó không liễu 
tiệc, ưng thật ta nó Ãã cô c0i1 
rồi (Thi Kinh: Đại zl4,Úo; {E 
BI › SE Z, Mu sâu có 
gười theo thầy cầu học, thì tọi 
người trêu đời số cười củ bọ 
(iễu Tôn Nguyên: $ 
c2): †RBRH— N3ˆRBi1f › RỊ 
thế 'IKfjã Mối súứ 
có 2i !gười 0) Đạt !ôi gặp 
được ân Xá, lì lễ lỀ UẠY 14) 
mẾm được lhoÁI, người 1484 
thằng ĐÌAi chịu bàm oan (TW trị 
thông giám: Hậu Tến kÿj, (ao rổ 
Tiên Phúc tÌ‡ triên). 

[f4 ] tạ đệ lịnh [jièđlng] 
(oð») () Nếu, giả sử, đà cho 
(biểu thị giả thiếu: {#224517 
tHRERHI? Nếu „ủ2 lế tín2 
Jhông ra thì làm thế nào (Ứng 
ñài lục: Học dM). 

[fRAff]tạ đệ sử  [ièdishi] 
(oău) () Giả sử, dù cho. N? 
3542. 

[f#4}] tạ linh [iièhng] (oZø) (#) 





101 


Nếu, nếu như, cho dù: ƒ#2 
ZSElš H7E › £H1ãA/§VU8S 
Nếu chẳng may lồn mọn 0à chế, 
thì đời sau oẫu cồn là Ban Gố, 
Dương Hùng (Lâm Xuyu tiên 
$il lập: lặng Tăng Tủ Œ). 
Äz [Eƒ£ [iièàshn. 

[f##n] tạ như [jièrú] (o2) (1) 
Nếu, nếu như: f#jII‡2*zz3fi 
ĐK XHẽ › š3ÙMä › RỂ 
ti Nối liữn của mộng /ấy 
UẬY tốt mà ý tàHh lÙØ sức 02 
tờng, ĐÌá! ra từ (roiig lòng, rÌ 
đô là di tố thậi (Tiềm ĐÙA 
lậu: Mộng ñội). Niư TREE 
[iièshï]. 

[{EZ] tạ nhược [iièruò] (oZz) 
() Nếu, nếu như. f#f‡?###-Z. 
ñB › RIKHHST? Nếu rôi đ4Ð 
#ng th¿o điều thimh cầu da ông, 
2) ông đu sẽ làm thế nào? (Tw 
trị Hông giám: Đường #Èÿ, Tú: 
tông (lí Đúc nguyên tu). Nôư 
TEfE£ [iièsh]. 

[f#f#] tạ sử [jièsh] (Z2) () 
Nếu, nếu như: {#È—-Z#If#JJ 
“r&% › RIXTFZiÊRER 
Nếu thư hai đúa con (dủa Viên 
Thiệu) hòa thuận uủau để gìn gi 
9 ngÌi@Ð L2 lhàuÂ thà tai họa của 
thiên hạ sỡ chưa dt (Tam quấc 
chí: Ngụy thư, Tuân Du truyộu). 
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Xzm 4+2) (bộ | ). 
X2 [8| [gẽ]. 

[RFR] cá trung [gèzhöng] (2/) 
Trong cuộc, trong đó: #K1Rl 
tRÀ XƒRMINIR z4 2 
fgười 1rong đó (froug cuộc), 
đương thiên biết rõ nội t)HÂ. 

đÄl| bảo [dào] (22) ® Lại, trái lại 
còn (chỉ kết quả ngược lại): #& 
§ãtrhItRdfl| › #4tBlf8ápk, 
Tt†l Từ tại lầm rút ra bài học 
|jnuÀh nghiệm thì 0iậc xấu lại rrởẺ 


thành việt rối; K4BBRE1 : TSEL 





Bl#2†ÈT $ Vốa định tố điệm, - 


#hông ng lại tiêu tần 0ÌlÈU bon; 
@ Coi bộ (nhưng không phải 
vậy, mà cô ý trái lạ): {44 
BlZð › f62KnIAEHHL Az¿ 
tối tgle dễ quá, tÌng làu: /Ìi 
4ó đố; @ Tuy là, thì.. đấy 
(biểu thị ý nhượng bộ): XRPfBI 
THỊ: HJEIHfU/HRNW. Hàng 
dhì tố đấy, dlưng giá cũng “bá 
đất, RiRÀR3- › fMSZEn]f 
BEZES Ái tì dỗ ổấy, tưng 
làm thì có tÙỂ không Ñơn giản đến 
zjế; @® Có... không nào (tô ý 
thúc giục hoặc hỏi gạn và hơi 
bực): ##@ÊlãftÃñHW | 2o 2ø2 
chẳng rồi trăng g) (2l; fW8lSX72® 
.SKHR | (ủú cơm có ổ? bay điông 
nào!; ©® Lại càng: %&X3šKÉ& 





(†)@i8IfE 


ẨI › BRRWGRX Mùa đông 
ấm áp thế, lại càng bơi giống mùa 
xưên; RERN/TƒJ ' TẾ |S8BÑ— 
BÑ A¿ núi tông được, tôi lại càng 
muốn /j, ® Cũng: 35#&I8ƑZš 
SBI2*3š My dữ trày 0i cũng 
'#ùhông si mấy; NI T Rù › f§th 
BlBtltf. Người có ủơi gầy, nhưng 
riul thần cũng đủ4 khu, XS 
S0 › 8BIT37ãU*XIlE 
38K Bài 0iỡ còn chưa chứa 
chấn, tôi cứng thông chủ: trương 
củo đồng 1802). 

[#1 ] đảo phần [dàofän] (7⁄J 
Trái lại. M4 jxTf1 [fan'ér]. 

[#lE] đảo thị [dàoshi] (22) 
Lại: ÌBJf#fflf&f Đó jại là 
diệc rốt. NjưR[ gia @. 

{Éễ Hậu Ihòu] (ozz) (g) Đợi đến 
lúc, chờ lúc, đợi khi: {KH 
THẾ†<Z Đợi li con cá lớn ổi ra 
mà ấn (Sử ký: Tần Thủy ủoàng 
lấn Èj); REĐJ2V : 3GESBIHiR 
lề › 2E. Gan bồ oừa 
chú, nhồ chỗ đầu bổ tựa oào, chờ 
úc đêm khuya có trăng thà È2o i6 

lần (12 Dương tạp rô: Quảng 

?rủ. 

[4#---E#] hậu ... thời [hòu... shí] 
(oăn) Đợi đến lúc, chờ lúc, đợi 
khi (dùng như ƒŠ, nhưng kết 
hợp thêm với R# [shí] ở sau cho 





(†)œ8waB 


0); RÍGSRTRBE › f6 
Chuyến làm trung lang, #Ùông 
bao lâm đổi sưng chúc trườig sử 
(Đào Uyên Minô 1ệ0). 

[ftfẩ] nga nhỉ [éér] (oðø) (242) 
Chốc lát thì, chưa mấy chốc thì, 
một lúc sau thì, thoảng một cái 
thì, chẳng bao lâu thì: ñ28⁄2ƒ& 

: RE : SIEÍT Lúc đâu 
giữ chúc Thiếu sử, chẳng bao lâu 
được oua rất sủug ái, cho làm 
dc Tiệp dự (Hán thu: Ngoại 
thúb truyện, Hiếu hành Ban 
Tý Dư); HẦNSSHĐX › 135 
Z#FEtEH4à Gjø sau rải đối quán 
trọ, “li ấy nơi hướng đông Hời 
đfug đZ sáng (Vương Thời 
Tường). Co. fẦ › RẦƒ. 

[ft ] nga nhĩ [éšr] (oZø) (22) 
z {fÄim tê€rI: xEIRBR1L › ft 
HN Glay ¿áo bướng đông 
lắc, thoáng chấc rh) không cồn 
thấy nữa (Tấn thu: Ngữ hàu/ chí 
5a). 

[4B } nga thả [éqiẽ] (oZn) (227) 
Chẳng bao lâu, bỗng chốc: RIJEã 
#t-HfIHE 1%) /2 seu bỗng 
chất 4ð liểu ngay (Tuân tử: Vjnj 
,hạc). 

[fRŒã4] nga khoảnh [ếgïng] 
(oZz) (pjz) Trong chốc lát, chốc 
sau, thoáng chốc, chẳng bao lâu: 
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t6 BH điấ sau tủ) ổ¡ (Tấn 
thu: Vương Nhung ru)ộu). 
[#44] nga nhiên [érân] (oðz) 
(øj/) Bỗng, bỗng chốc, bỗng 
nhiên, chợt, chẳng bao lâu, 
chẳng mấy chốc: ##Z£4## Giợr 
tinh dậy (Trang 0È: TÔ uột luận); 
fR4Aj# EEjjiiHHf Bãng siin 
quân SỞ ko lồn tường 0à *êu 
(lến tu: Nủữ Nam Vương 
Lượng trujện). 

#ì ® nụ lyú] (oăø) (/2⁄uJ) Phải, 
vâng, dạ (dùng để đấp lời, tô ý 
ưng thuận): 7ƒEI : ấỹ › lỗ › 
#HRE]? Mià oua nói: Vông, ra 
nghe, thế ào? (Thượng 1z: 
MNghiôu điển). 

Ẩfì ? Dã Iyù] (ozø) (24z) Càng, 
càng thêm (như Ẩ [yù], bộ 4b, 
và šÑ [yú], bộ ì_; thường đặt 
trước hình dung từ): 8# 
Z4 › Rtqi › t8 › + 
Ñ\ãTZz. S¿ giả đi rồi trở lại, lời 
túi cồng tÙim nhún, lZ càng 1Ì 
trọng, nhà oua lại định đồng ƒ 
(Quốc ögZ: Vi ngữ ủ¿); ï§ZZ Tfũ 
f# : LHÙ, Làm củo sạch mà 
hại thêm dơ, l2 cái miệng (Tuên 

_ #ử Win ngô). 

{E Tín [xìn] (o#J ® (2i) Thật, 

thật là, quả (hậ): 7S 


98 


(¡i)œfœ@® 


T? Tú thật là d¿) (T4 truyện 
Ciôw công nguyên siêu); BÌ KP 
Iỹ6MCOKE:ÍSEHZ TT? Ngư đại 
ương sắp Ä4nÀ trước Tống, quả 
(thật) có uiậc 2ó “lông? (Lá th¿ 
Xuân tbu: Ấ¡¿ loại); © (20) Đặt 
ở mệnh đề trước của một câu 
phức, dùng phối hợp với một số 
từ khác như BI (tắc), ## khởi), 
Bế (tuy) ở phía sau, có tác dụng 
như một liên từ giả thiết, có 
nghĩa như “nếu”: {§#IS XE 
: BH : 4Á! TS › 

MÉHSE › đIIfRE? Mớ 
tử oua thông ra 0ua, tôi thông 
ra tôi, của không ra của, con 
#hông ra con, thì dù có gạo, 12 có 
được ăn không? (Luậu giữ: Nhan 
Uêu): {S7E#E7f › iMiRI › f† 
R#S › RJZJE NJSHHB A 
sống cÙØ ngàng nhau, 0gbào giàu 
thi? thau, sang lèn bằng 0Àau, 
thì ta cho tán hân là tung 1/8 
?ự đắy (Pláp tôn: Quâu nử); 
{5#2ulñi › S†£RNR Nói 
ðãú là ở tấi rong chỗ rối tăm, rÌ) 
lá chủ mÁt th dỗ chịu tạm thòi 
(Khâu Thì: ÐĐáø Đñ4£ 0g phố 
2z); ® (g;) Cùng với tân ngữ 
của nỏ, {l_ dùng trước vị ngữ 
biểu thị sự tự do không ràng 
buộc, có thể dịch là “không rằng 





buộc”, “để mặc”, “dùy ý": ñ@{E 
f#TiifE : #fEIM. Gi có zày 
bản thân màuh thà làm, nêu lợi 
đến rhế (Mặc nử: Thượng đồng 
ñ@); {SNMÍT Ty /l¿ø lòng 
MÀ mà làm (Bão Phác 0È: Tự 
⁄2); TEJHERRN(-K : ESñh 
FHERRR Vua (ôi 0lìn nham đầu 
|húc wô! dÄ áo, tẰÙH ĐỀ dỦ2 (Ung 
ở pjía đông đẾ tiặc cho 1ig2 chạy 
2È (Bạch Cư Dị: Trường hận Z2); 
{(EWMSS : @ARRIjE Đó 
mặc cho bước ở th¿o âm có 
thơm, lạc đường bói tiểu đồng 
(Phạm Thạch Hồ: J2 Z2gz gi2o 
lành 1Ù sự). 

[{š#} tín thủ [xìnshöu] (/ø/) 
Một cách dễ dàng, tiện tay: {8 
#24 Vi ra dỗ dàng (bạ 0ú 
thành ăn); [SSFlL2 Lấy được 
một cách dễ dòng; †E6{S5PIƯŒ--- 


luồn tiện tay sửa hàn... 
(8 nét) 


{| Cau là] ¿) © Đủ cả, đều, 
cùng: 42BHRTE Gl¿ 1 đều còn 
⁄3; HR8IBERä Mọi oiậc bj phế bó 
đều sảa sang lại; NB[BTE Tang 
2ling dầu có cả; EIRBRS#Z. 
4% Dân dầu cú thức ăn trong ba 
năm (Quốc ngữ: Việf ngữ thượng); 


({†)®@ #1818 


W2 ›: LTIRR V& 1u 
công lập, trên dưới đầu giàu có 
(Tuân tử: Pl¿ quấo; BBRH KRX 
}IRĐL Trăng sáng 0à bụi bặm 
cờng biệu (Trần Thái tông: Kjóz 
È# lục, Kim cương ta muội kinl 
#9); ® (oăn) Đều là (đặt trước 
danh từ vị ngỡ): 21L › #b#⁄/ 
RE (ông Tôn, Piất Niấễu đầu 
}à töhững “đê phản tgjj (Luận 
hoành: Vến Kiổng) (WE=?R). 
đÑ Thục [chù] (2ø) (2//) Mới, 
bắt đầu: #É##XÍG › XSSERI 
Bất đâu làm rối luật thường của 
trời, Öb xa chúc trá¿Ä của thnh 
(Thượng ti: Dậu clinj). 

# Tính [bìng] A22 f. 

{Ef Bội thời] (ozz) (22) © Gấp 
đôi (đặt trước động từ): E&(#j 
#ãtlm%W8L Dà số Zưỡng 
gi đầi phạt gấi đôi mà uẫu 
®lông tránh được loạn (Hàn Pủi 
ử: Ngữ 42); DR.EHBIRZ. Dựa 
tháo giá trả lại gấu đâi (Mặu đủ: 
Hữu 2u); © Càng thêm (đặt 
trước động từ hoặc hình đung 
từ): X3 7Mjã › BB|#fRZE ; DỊ 
XI: [EZElS Đấu muối 
thàn lôn, cơ thỂ oà tíuÀ cách ÄZ 
kÀA ổn đdịmh; thâu (h¿o ul tự 
thiện Ấy, cùng tiêu dạy dỗ (Nhan 
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thị gia huấn: Miễn học); X8-T- 
§ẠH › ñ†@&‡#0ñ2 › tt 
Hơn tười tgày sơu, tínÙ số thúc 
ăn ủao tihiều, càng /hêm buồn rầu 
(Lâu trai chú dị: Vương Thàn). 

[f#jM] bội gia [bèjia] (2) 
Càng thêm: 6#) S8 Ä : 
{6Ùllij#£ï§ Người tầng trải 
rỗi Àã? hạnh, cùng (hôm yÊu cuậc 
sống. 


TiE|“) (4ˆ) Cá tsẽ] /2J Tự mình, 
X⁄zm {fR [gề!. - 


{l (+) Cá tờ] /øøj ® 
Câi, quả, câu... (đặt trước danh 
từ): =IBl2Š## Ba gwả z4o; —lR 
MS độ? câu chujôn;: RRIBRSRE 
Hai tuâu  © Đứng trước con 
số ước chừng: ì§#hÿ5SfØ7lR 
R=XS\RZST Củng uiậy này 
chừng bai ba ngày sẼ làM! xong; 
fb—Elf#)L†+8tU®®8 
lãi. Azh ấy một ngày độ 
trăm dặm đường cững Èhôiig rhấy 
Z;@/, @ Đứng sau động từ có tân 
ngữ TiÙŸEÍR#ðfSfiffäj 
AnÀ Ấy tâm tmột cái là tất tủa 
Ziống, ® Đứng giữa động từ và 
bổ ngữ: Rš FliM& Mưa 1)ông 
ngới; TỊB[BIfBCOIRl Đập 120 tành; 
ñEJRlR# Ă» clo so; EdfSIRfGE 
NH (lay mối iấy ® (uốn) 
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chừng sẽ, có thể sẽ: EÄf&Z# 
? JƯANRS&W I Người c0n da 
ủọ Nhan có thể sỡ gầu được (nữ 
hô) chăng! (Gia Di: Hệ rừ j4); 
&K72THJá Ì E dư. ở 
không được chăng! (Sử ký: Tư Mã 
Tương Nàư ly truyện). 

[#©] kỳ hoặc [gfhuò] (oZz) 
(gả¡) Có 1ẽ: Xm3:Z › 8£ 
3 Thuởng tà bỗ, có lB thả lầm 
được (Tả truyện: Tương công rÌý 
ĐẠ) tÀØữ tiên). 

[KÑj]kỳ thực [qShí] (2 
Thực ra, kỳ thực: #EÑjÑŒT 
RERBS 1: ra 0uÓ lình “hông 
hải sảz riế 3B|RRRRBUIT4R 
ÑHUttX › KIJE TẾ Vấu đề 
này lìwÃ nữ rất khó giải qujØ, 
“kỳ rực chẳng #ló gì cả. 

[#t&ã] kỳ dư [giyú] (oZø) (2) 
Những người khác, những việc 
khác, những thứ khác,phần còn 
lại (có thể làm chủ ngữ hoặc tân 
ngữ trong câu): =ÑfZãiã : RI 
RM#m— "3š Ha điểm then 
chất ấy đều thúh dáng cả rồi 2i 
những đều kiác thông g là 
không thúứib đáng (Tuân tử 
Vương (À2, ZBBREE › IẤ5SX: 
lậ › RUPEZÈ Ngủ tiiều, điều gì 
cồn tghi gò thì đỀ đó đừng nói, 
thận rrọng Èli nói những điều cồn 


()@#ẽ 





lại (có thể tim được), thì sẽ # có 
$⁄2¿ lầm (Luận ngữ: Vì chính). 
[3§# ] kỳ chư [{gízhũ] (oZz) ® 
(08) Có lẽ: 347232 › E: 
llJ NCZM? Gád cầu 
1gbe của phu tÈ hoặc giả (có 2) có 
chỗ lhông giống cách cầu tigle của 
người “khác chăng? (Luận 1g7: 
Hẹc 240, BI ZãRH? 0á 
8 là tối 0È điều đô chăng (có l8 có 
?igli42 là thế chăng)? (Gông Dương 
truyện: FIi công tih‡ thập ứ tiêu); 
@ (7) Hay là: ỆTSZER? Kiãã 
t#RTSŒNISER? Ngủ đẳng 
Jên #? Hay là trong số người lầu 
cô ,guùi không ở lên cạnh? (Gông 
Dương tuộn: Hì công HÌj HIÊU). 
-Ị Cụ Hiùi (6#) 2z) ® Đều: 
1⁄%HZK An} em đều đến (Tủi 
KiuÄ: Tiêu nhã, Kủảy ñiều); XI, 
;Ni › ta, n oõ đầu đầy đ7, 
ˆ 8ú là â/¿ (Quản tử: Bá igôu); ® 


(ozz) Đủ, đầy đủ, tất cả, hết, . 


tường tận, toàn bộ: fƒff#ZE › 
. N“ Hỏi tò đâu lôi thì đầu 
__ #rả lời đây đj (Đào Uyên Minh: 
-, Đào loa nguyên #), R7? › 
RE Trương Lương lồn 
: òo, tối lữt đầu đuôi cho Bái 
._ đông ngủ: (SỬ &ý); WREI#ESETR 
:HIR&BTE Gọi là đầu Lý 


Quân, bài mình trên bia đá oẫn 


({)®f#f ® 8 


{HR Ngẫu Iöu] (2) © (o#u) 


Nhau, đối mặt nhau: {##äffifE 
‡ÿÐ: 3ÈEMlU, Min nhau tà 
dúi mình xuống trước để chào, hi 
®hông ĐÀÖi 0ì sợ (Tuân 0: Tu 
đô»); @ Tình cờ, ngẫu nhiên, 
bất ngờ: {3Ä T?nÈ cờ gặp nhau, 
XàlR& Đạa trời ngẫu nhiên 
Bồp nhau (Luận hoành: Tao bổ); 
JRYIRRRRZ Nguên Bình ñuÃ 
cò đúng lồn trông thấy (Tống thư: 
Quách Nguyên B32 truyện). 

[ÍEäHM] ngẫu nhỉ [öuếr] (J2) 
Mzz 1ä [öušr]. 

[ii] ngẫu nhĩ [ðušr] (/) 
Thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc, 
ngẫu nhiên, tình cờ: {i8&j#UU, 
3SK—ÐqW Tu) thoảng anh ấy 
døng đấu một chuyến; {SEN 'HZ. 
Đôi đúc (¿ã¿) có xảy ra, 35 S<IÑ 
(SEHIBKOKM Đá jà đời !ôi 
8ul cò ngủ? r2; {ÄRIIBR3XS“H 
⁄›: T/nHEROGBSIB? 7 
cờ gặp nhau hỏi kỹ đường, chẳng 
ðJØ 0ì sao nhiều lầu dời chỗ ở? 
(Đương Vạn Lý: 2ø 027). 

[i8] ngẫu hoặc [ðuhuò] (22J 
Nz{BRIR. 

[844] ngẫu nhiên [ðurán] (24) 
Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ: {8 
#AIRHì Gvi sỡ nu cò; [R16 
# TÀ cò nghĩ ra; {@MRZ 
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1?ul cò có được; {S2AIER › 
JZSGRHH Tình cò gặp ông 2o 
giữ rừềng, (dùng 0lau) túi cười 
mối không còu ðiốf lúc 0ề (Vương 
Hữu Thừa: (2 Nzm đt 
2gÙ/2)). 
~†< z + 

tc Nhược [ruò] (ở) Đến thê kia: 
tÈÀ Lớn đấu tế la; tÈÕ 
Niiều đến thế, 

HẨN Thâu tröu] (øø) 4) © 
(Vụng) trộm, ngầm, lên lút: 
la Min trộm; lÑ EXR Lín đối; 
lạ. Ngủ rộn; B/IVS-TR 

; lÑXUXãSGf—7R 0á ⁄a l/ 
tười tuổi, lún cất của thà kể lên 
một bú lúa (Nam Tỳ thứ: Không 
T/ Gli rruyệz); @ Tạm bợ, qua ` 
loa, cấu thả: {f#Z Ăz xổ? ở zjì 
(yêu ổu qua tigày, sống tạm ñợ); 
HA › HT Bọn tôi 
ăn tạm hợ qua 98ày, sáng chẳng 
ño chiều (T4 truyện: Chiêu công 
%guyân tiêu); {Rf@ftlff#f3 
Được lợi tạm bự rồi sau cô bại 
(Quản dÈ: Hình thế g4). 


(10 nét) 


|Ễ Tó Isùl (oza) (ø) Hướng về: 


#tRIBRERLHiUBB 7Ø 2) 2ướng 
về jlía đồng mà oề (Tô Đông 
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(7) 0@i@f#iẽ 





Pha: Ð¿ó⁄zg Hạc 2n #9). 
TRÍ () Bị [bài] @oz) (/,Ã Toàn, 


hoàn toàn, đều... cả, đầy đủ, 
tường tận (đặt trước động từ): 
W&EEXRRE ›iñlfj£já Mu 
oiệc liểm trỏ gìau tan đều nếm 
trải đủ cả (đều uốm trải đầy 2ú) 
(T4 truyện: HH công 0lj thập bát 
siêu); SE STfRIRfTIM3B ›: Ÿ§ 
SE › fMKK Ho Yấn 
hoàng đế thục lành đày đủ đạo 
mày, được klÁp nơi rong ước 
đội ơu, trở thành Háu Tiái tông 
(Hán 1ú: Vương Gia run); ET 
{1ä : LHJIIJZ® › iãRESlE 
Tấf cả tihững tơi đi đến, bàuÙ thế 
ủi tông, đầu h6 được đủ cả 
(Giu tủ: Hàn Quả tru)jn). 


(11 nét) 


jJØI Ngạo [ào] Í #@Ã] ngạo nhiên 
làoráân] (Ø2/) Ngang nhiên, hiên 
ngang: #Ä@ÑJfÊW Agng nhiều 
đúng thằng. 

{Èt ° (4w ) Cẩn In) (222 Mới, 
chỉ, (không) những: ƒ#jƑ 
TliX£9LkBtXEnt T7 TÍE G¿ 
rong 5 ngày anh ấy ÃZ làn x08 
dậy JSRRZRWBERẩX 'Ấ# 





lâš&ZEn › Ã/47BÊ6M : HN 
Hš : lÄ87°Ư (¿ oua thánh 
liều đều có bạn tốt, không có bgø 
)Ề tôi dấu /hÀ lam chơi. Vua 
Cảuh công Êlông bằng được 0l 
/hế, uêu tiếu dùng cả bai hạng 
?gười iày 1h) may ra chỉ kÌÙli 1mấT 
nước mà thôi (Ấn ñ} Xuâu thu: 
Nội điên rạp tượng); TRC3EYã 
2E :IRB8%, Wwa Tò rốn 
chạy sang ÄƑ ÓỦ, chỉ thoát được 
/hân (Gliốn quất sách: Yên sá¿j); 
{£U#£jml › kiãSiB“lfiZ§ 
Gii trong khoảng oài ăn, Thái 
tổ ủoàng ðZ nối theo đó mà băng 
j2 (Trần Thái tông: Kð42 Ö# lực, 
Thiền tông chỉ nai tự). 

[i4] cẩn cẩn [jnjn] (72) 
Chỉ, mới, chỉ mới: {#{ZØW1ữ, 
Gủi đủ ăn dối, |š{š—IIRRE Gái 
zới một tháng, JXIRIỹRĐNWS 

:fSIIRHRRRUHIHW I Đài boän 
Ji rong cùng lúc đó, chi có núi 
Hà Lư mà ;hôi (Phần Thư: Đứp 
Gản) tư ÈÀấi/). 


{Št (4L) Cận In] (oăn) (0Á 
Gần, ngồi (biểu thị động tác, tình 
huống hoặc số lượng gần đạt đến 
một mức độ nào đó): -+-Z£“‡#l 
X Mới mội oạn quân; BE. 
7XT+ÊÈH ›: R\ÐiáZ&lfL A, 
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còn (thường đi chung với liên từ 
%# [kuầng] biểu thị ý tăng tiến, 
hoặc phó từ #7 [hú] biểu thị 
phản vấn): ##4WƒWZ722 › 

MÌNHBHNHBIMEI XZn Tu 
2n mà cồn tù tÙế, huống g) YZ 
X2 tà Gi2ug Ly (Khuất Nguyên: 
1y z0); Xjbãù › )iRBEf ? 
Trời còn thông biế, th người làm 
$20 cẩm thấy được (LiệY 1t: Dụng 
mện”); ® (oốu) Trợ từ đầu câu 
(oô sgj22): Jh0E : 9B6fflZ ? 

Ajw lễ, thì ai có HỂ củế igự nó 
được? (Manh thề lương Huệ 
ương /ượig); ® (căn) Trợ từ 
đặt trước hoặc sau đại từ, tạo 
thành #j#kÑ£ [qfshul, ấ## 
[qíshú], #É&; Ishuíf], Jjt‡t 
tdăq]. j&ZE [bia K [fùgƒ), 
#: Ishidí, f[: méa!, SE 
[médf], 3# Ihúdí]... (2# 
Jiông 2Ð): :ÙùZ262 › HE 
#\Z.?. Trong lòng buồn lo, ai 
jjØ được (Ti Kini: Ngự 
long, Viên Jiữu đào); NẼERRCL 
DHEIE › #67? Người 
có /hể làm củo tình trở thành bự 
®#lông để rong chơi trên đồi, rhì aỉ 
có /Ể bại mình được? (Trang 0: 
Sơu 0ộc); SER.Ƒ 7, ?-Ai lo diệc 
dúng tế (Thi Kinh: Tiêu Nam, 
T4i /àu): ïuf22nik;SU, 














AMái báØữ ổó là giấc mộng lớn 0ậy 
(Trang 1#: T? uật luận); TRE 
Z#: TH TƯÀN Mười ta 
yêu kia, không cùng ta ở) giữ ÄZƒ 
Töân (Thi Kinh: Vương Đhong, 
Dương củi 0); 2KR-ƒZ?@b 
38L › TNHIỀằHU, đớn cháu 
dủa ông Ấy tấ/ Đhải thai trỏ bế 
đØ, thông HỂ lúc li được 
(Quốc ngữ: Trịnh sø#); ® (oăn) 
Trợ từ giữa câu (oô 2g): RẦ 
ẨM EM (00 @jượng đố 
Ì¿ töhàng bay lồn cao bề... (Hán 
2“: Giả Ngủý muyêu); 1V 
gọn giú lấu tát mê (Ti Kimi: 
Bội phong, Bắ: pÄong); đồ Trợ từ 
đặt giữa động từ đơn âm và tân 
ngữ của nó, để nhấn mạnh tân 
ngữ. Trước động từ có phô từ 7 
[đà] bổ nghĩa, thường dùng 
trong văn viết (Hán ngữ hiện 
đại): [HØSTSHIEEISISH › 
#fi8@ffNEE Vì ilông tín 
oào 0i dày cấy thao toa Ủọc, 
dhúng ta l2 tùng Ùj hồ 0iiàu, 
IEEBHIMSG: KẾ. 72 
?ê ?nua thuốc giả, mắc phải lùa 
u:  đềhh BE ' BỊ LĂ 
RE: 1UPÑWMUM Su 
0lôm chãƑ lượng Àkôm, dù có lăng 
quảng cáo ihiàu, cũng không bún 
được. 

[#?ã] kỳ đãi [gíđồi (o#ø) E 
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(A)ex®# 





M8hứ lời tói ấy, bai bàng tước 
mẮT tự nÀiÊn rơi xuống (Trần 
Thái tông: K22 jz lực, Tiiền 
tông chỉ nam rự); TH T3 E2? 
$2 đó có sự tiến 2ô; {CRL-H 
ÂU 10Úúc đÖ uiậc đó thực hiệu 
của sớm; ® (ăn) (ở) Của mình: 
#)RUEiS, Đờng làm hỏng chí 
mìHh; 25C. Mỗi tigười yên 
cới số phận dia mình; @ (oăn) 
(#) Trong số đó (biểu thị sự liệt 
kê:  Jí—8EHB › X—RREH§ 
Mật con biết lâu, một con thông 
ÖjØ lâu (Trang tử: Sơn mộc); © 
(oð») (”) Nếu (biểu thị giả 
thiếo: J4###I › SE TS AlZ 
chết rồi mà không liố th đau 
hương chẳug ¿ao /2u (Hàn Dũ: 
Tế Tiệp Ni lang oðn); © (oăø) 
() Hay là (biểu thị ý chọn lựa): 
3m18 ? E8 2 





Tâm thật yêu nước Triệu, lay là ị 


glú/ ước TỀ? (Sở 2); r1 

: (EM? Ông Khổng Khâu 
ñj baa mắt rồi chăng, lay là diệt 
#“Ö# tế? (Trang 0); ® (toăn) 
(2jz) Sẽ (biểu thị một tình 
huống sẽ xây ra): J#8##&7J 

; #7E8ESIllZ— › RE 
THIRl? U2¿ túc tần của ông, HE 
cọng cô trên núi cồn hông bjy đi 
được, thì đất Z4 kia sẽ dọn nữ 

















: tế töuàø? (LỆ dÈ: T3azg tấn); 





'2EEOASE A2y zảa Ân d 
điật ooug (Thượng 0; V7 z/); ® 
(oăn) (pjz) Há, làm sao (biểu thị 
phản vấn): ÂÄjJJ⁄ZZE › #l4§ 
RÈFW.? Muốn đổ tội củo người, 
5A chẳng có lời lẽ gì sao? (Tả 
yuyện: H¡ công đập si2u); 4 
(oău) (/jz) Đại khái, có lẽ, e 
rằng (biểu thị ý suy trắc, ước 
đoán: ?SÖ#Cã › KẾ 

Người nắm oiệc chánh trị có lẼ là 
Hàn Kiổi căng) (Tả truộn: 
Tương tông tam thập 0!ÖẤf triển); 
?#⁄h5\A#› RTSÑEI Nư 
diểu uhân tôi ly, có lẽ J2 (2 j2) 
đầu 2 ủạuử ! (Lưu Vũ Tích: 
Tượng Đỗ Tư đồ tủ); đĐ (oăn) 
(;j¿) Hãy, mong hãy (biểu thị ý 
khuyến lệnh): 82/185 I 

Aoug ông lãy đùng nói nữa (SẺ 
#); Z8: Ni › 
BlZ l Vương Tham quân là 
người tiêu biểu cho đạo đúc nhân 
luôn, ngươi lấy coi ông ấy là thầy 
bnl (Thế tbuyØ tân ngữ); DR 
H: +E#EjU§WflE › EãN 
Đ\C | Trương Ngậi nối: Đại 
©ương Ủãy 0ì tôi tà chuẩn b xe 
tộ, bạc tiền, tôi xiu HhÙ tíuÙ UIỆC 
ñðôú (ho đại ương! (Giới quốc 
sádj); ® (oău) (7) Còn, mà 





(7) @®@8 f4 @# 
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Tờ ÌÙÀ JJấy bimÙ hơn SÁU tưới { ( Ð) Ngụy [wẽi] (oăn) (pÀi) 


ngày, 24ml nhau gii hại gần 
?wười 0ạu quân (Tấn 1: Triệu 
Vương Luân ly mruyi); ĐATÈ 
XSEHHE › [ồNG N{TR} Haa iòe 
mọc đồy ruộng, gần tuyệt dấu 
chân người (Bạch Cư Dị: Giêu 
quốc 0ỦÀi c0). 





Lbq (@) Thiêm {giãn} (oZz) 


(ø¿z) ® Đều, tất cả đều: f&E] : 
lHRBIERIZ Đề sói: Bá Vũ 
làm chúc Iư thông (Thượng 1Ì: 
Thuếu điểu); SHEfÙDIƑS › 
%Sttyk CÀ triều đầu đầu củo là 
Ông, lồn sửa lại luật pháp (Hán 
?/„: Hà Tầng rộn); EỆEfE1 
: BS BI TK KT Ý TH EU 
%. Quần thần dầu sói: (lúng 
thầu từ lâu 22 luyện /2p quân 
iww U biuh Đáp, xin được tự đi 
đán) đi? bọn ấy (Lục độ /ập 
&inh: Quyên 1, Bố tài 0ô cực Èinl, 
chương 10); © Mọi người, của 
mọi người: ###rH3ã › ĐJBIØ# 
S3 Nữn lồn chỗ cÌíHÀ quyền trung 
ương, đÊ hợp túi điỀU 1/01 muốn 
của i02 gvời (Bạch Cư Dị: Trờ 
Bài XỊ Trung tứ lang đồng 
BinÀ chương sự chế). 











(12 né 





Vờ, giả vờ (đặt trước động từ): 
ẤARISHSIRO? 11 1i) ông 
Töuấn là người gii oò mùng đó 
#2 (Man ¡02 Vạu Chương 
;hượng); #|87SãI Ông uờ tà 
®hông biỡ (Tả truyện: ĐịHÀ công 
/hập 0Ã) tiên). 





[{Š---Zã] ngụy..giả Iwẽi...zhế] 


& 


(oăn) Giả vờ như...: fÑ£ä-f‡£ 
:Ở#+ĂSÄ Gi sờ *Z đồng 
MÀ uới Tử Nghi oà Từ Biu 
(Tả truyện: Hì công 0h¿ lệ? ngữ 
miên); BE RR.BĂE Dương 
Hồ tò tứ thông thấy Nhiễm 
Aãnh (Tả truyện: Định công bát 
zin). Co. EẦ---5É. 

Tượng [xiàng XZ⁄ #ŸƑlất 
[hăoxiàng]. 


(13 nét) 


JẾ (8) Ái B1 (8Ä) ã 


nhiên [irán] (oZz) (øj/) Phẳng 
phất, đường như, hình như, tợ 
như: #$ZH›;ïŠ§ÀE›: RA 
3?RR-RKÄ Này , 1ú sắp 
tào ¿”a, đường như có ihấy hành 
dung của guời Ø) (Thuụổ tuyển: 
Tw Dẫn). 
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ÍỀŠ (1V) Nghỉ lyí] (o2ø) Trợ từ 
giữa câu, có tác dụng điều hòa 
cú thức, chỉ thấy trong thư tịch 
cổ thời kỳ đầu (22ôøg 23): #Ÿ 
tIElZZ, Ta mu cầu lấy đúc (Thi 
Kinh: Đại Nhã, (lung dân). 


ÍÖ (W& Nông [nóng] (ZJ ©- 


(2pñ) Anh, ông... (đại từ nhân 
xưng ngôi thứ hai): #j# E3 
ThÌ& X2öøjên auÃ chó có lồn định 
múi cao pủí¿ bắc (Dương Duy 
Trinh: 7⁄2 Hà z cj/ rệp), © 
Tôi, ta (đại từ nhân xưng ngôi 
thứ nhất đùng trong thơ văn cñ): 
ì-Ý2REI : (4n tRZI Đạo 1 
Hạm núi: 12 biố, ta bú (Tấn 
2: Võ Thập Ta Ngữ truyện). 
đt (ø) Ứ tyìi (săn) ® (0) 
Có lẽ, e chừng: fZK£fJ#“? ó 
# dũng trên chăng? (Sở #ý: Ngô 
Vương T† bật muyện); © (/24n) 
Ôi (dùng như fữ, bộ [): ##ZK 
§ : f§ 17H › 7U 6n 


ổ, có cơ 14guy, Ôil mấƒ của, (sợ 





ñZt) chạy lồn chín từng gò để 


tránh (Giu Djh: Quê Glấu). 


(14 né 


(ẾỸ (1) Thù [chóu] (ozz) © 


({)@8#(Af@i8if4fR 


(#) Ai: ERTfR \ Ai có thể được 
lu lhế! (Pl4Ð ngôn: 1% thâu); 
@ (zợ) Bọn, loại người như: 
2ZXHXx : 6 Zf#›: 75L 


Zi223#-ù Đứn nhưữ bọn người 
0Ö Điều Văn, Vô Kỳ là những 
công HÈ giải thời thượng cổ (Tào 
Tụ: tập: Thất tÀ4i); EU TỪR 
#fRt vất › SISEI :  › Si 
1l A2 Vău đế zØ tbíÀ ăn 
chương dủa Khổng Dụng, thường 
han rằng: Đó là loại người sư 
Đương Hùng, Ban Gố (Hậu Háu 
hø Khổng Dung truyện). 

TỔ (7) Sài [chủ] (vn) Bọn, 
cùng bọn (đặt sau đại từ nhân 
xưng ## [ngô] biểu thị số nhiều, 
chỉ những người cùng một lứa 
tuổi: #fff Giúng tôi (lúng t4, 
J» 72); `0: Sff 
†RIKIf§ 7 Nứng nỗi lo của nước 
lớn, bọn tôi làm sao bi? (Tả 
truyện: (liêu công thị thập tứ 
?iôi). 

nại (J8›) Tấn [in] @//) ® 
Hết sức, cố gắng: #3ƒJi§iX@ 

_MH 'Giớng 1a cố làm clo thật 
lanh; šSTRTS8% › ft 
#È2HE Công trìuh này quan 
trọng, tiêu cố gắng sắp xế) trước; 
@ Mãi... cùng, tít... cùng: 4*‡E 
tiầlšã§ Ngồ ¿ từ 0ên cùng; lã 


(A)@e##ftoex* 
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Công, ng công tả, cả tây:  E xọ tự] Ô (oã /4) Người 


TRN ALHkšI—- Hi Dáz số 
trong thành phố c4 thây là (tổng 
dộng là) một friệu. 

[3‡[ll] cộng đồng [gòngtóng) 
(ø“z) Càng, cùng chung: ‡‡[Rlt 
XE đàng qijếữ địn¿, 3šIRIS03E 
Cùng tiến bước; }k[Rl{TEl) Cùng 
Jàu/ động. 

[34‡@@] cộng tổng [sòngzðng] 
(2jz) Tổng cộng, cả thầy: TƒEE 
‡tfR—EHZƑE Trong làng có cả 


hảy hơn một trăm hộ. Nâz W8 , 


[zðnggòng]. 

Tính, tịnh [bìng] A2 ÿf (bộ 
{), # tbộ -), 3 (bộ —), đữ 
(bộ Ở). 

[3fH] tịnh thả [bìnggiẽ] (2) 
Mà còn. M⁄ #ftH. Xzz f‡ (bộ 
+). : 

[3X] tỉnh bất [bìngbù] Không, 


ch 


(6 nét) 


® & Cơ, ky [HH] (oZz) Trợ từ 
cuối câu (oô 0212): 1§injij 
3? Đớn tế nào rà? (Thi 
KinÀ: Tiểu nhã, Đình liệu). 


chẳng, chả. Xz tìý øgjzz ® (bộ 





ấy, họ, nó, chúng (đại từ nhân 
xưng ngôi thứ ba): ZR§BfK 


jÑR\ Kông dể để mặc chúng 





- quấy rố; SLCÑNRLEHĐ, Tiêu 


tốn tin thì truốn cho z1 (cho tó) 
được sang trọng (Mạnh 20); RR ° 

EAIKBEIN Loài cñữm, ta jZ 
?ồ Ùjðr Jay (Sử ký); ® (uăn) (Z⁄) 
Của người ấy, của họ, của nÓ, 
của ông ta, của chúng: Jj#£ 
EM › KinfjqtEfr Nha (iu mợ 
là nước cũ, 0ng mệuÌÙ của tó là 
?Ệuk tới (Tñ¿ Kizj); [BIXH, › 3E 





_*Ð°EHZWRL Mzv¿ Hồi, lồng 


dủa ông ta đốu ba tháng cứng 
không trái uới đúc nhân (Luận 
z0; S/ARIHAIB?IRE 
WtXUXIIAIE? Vương (ông 
Kiên là tgười nào? Tì tướng của 
ông t2 là Nguyễn Văn Lập lại là 
gười øào? (Trần Quốc Tuấn: 
Dự chư 0 tướng bù oău), SÉ › 

§§E:HIH#IKÀ Niạc, ngh¿ ôm 
dủa tó 1Ù) bi được tục da 0ó 
(Hoài Nam 0; ® (oăn) (ở) 
Đó, ấy, cái đó, cái ấy, việc đồ: 
248865 › JSJEH,A THỊ 

2y muốn lầm UÍỆC lớn, nếu 
#lông có người đó thì đông HỂ 
được (Sử #ý); XS Ki ấy, lúc 
ấy; KRiiICS › SRI T Trấu 
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hoặc cuối câu trần thuật cảm 
thán, biểu thị sự ngừng ngắt, 
đồng thời có tác dụng bày tổ 
tình cảm): 422:# › 
SỀ Của ÀỀ sinÀ ra ta, tệ ÙỀ nuôi 
trếng ta (Thi Kinh: Tiểu tha, Lục 
g2); HERS2'4X › KHUE 
%2Iữ§Ð NIẬI tguyật tối chờ tờ 
mờ, đÑấf trời lạnh ch? sắp hủy 
(Trương Hắn Siêu: B¿¿¿ Đồ¿g 
giang pjú), ® Dùng cuối câu 
hỏi: ST › HHK=HIR 
%? Kiông cấy đhông gặt, 0ì sao 
có lúa ủa trăm bú? (Thi Kini: 
Nguy phong, Pha/ l2). 

[23⁄3] hề y bay] (ozø) (rợ) 
Dùng cuối câu, biểu đạt sự cảm 
khá của người nối (thỉnh 
thoảng thấy xuất hiện trong cổ 
văn thời Tiên Tần): XI : #A, 
li \ (4 rằng: Ghờ đợi ngưôi 
*lủa al (La thị Xuân thu: Âm sở). 


(4 nét) 


bạn Cộng [sòng] ® (2//) Cùng, 
chung (thường dùng phối hợp 
với liên từ #8 [yũ] ở trước): [R] 
H3 Gùng diệu cam khổ; TU 
tà Sững chung hòa bình; 
Z‡3tHIMBIZEL 12 oới shứng 





()@®@*% 


?gưòi ñó cùng chủ trì chín sự của 
ước Việ (Quế ›;ữ); RÿqT-T 
JESSIETAAQA Bế z2 
(Phật) cùng ngồi uới năm trăm 
La hán uà một tàn 0( Bồ tát 
(Lực độ rập đ¿nj); KẾ Cùng 
“uống; ® (uZø) (2l) Đều: TY 
xk4Z⁄Ó đả thiên ủạ đều cười ông 
#2 (Sử Èý: Tô Tân ljệf rruyệu); ® 
(oZu) (øj/) Cùng như nhau (đặt 
trước hình dung từ): ƒ§f#8##ZkR 
3A Hỗ là cùng uới đấ/ trời 
lâu dài như thau (lâu dài 1i 
zời đế) (Hồ Tăng: Qu2ø 4y); 
® (/¿/) Tổng cộng: ì§2KÑj#t 
ít —T/\HZiRifil đuối 
ừ điển này tâu thập rổng cộng 
lơa 2600 ¿z rò; —{1T4#:E 
H2HR Ba điệu làn) lý 
mày tổng cộng tặng khoảng 100 
*g; @ (oăø) (g;) Cùng với, với: 
JMãƒñnlt › X3§kiãq? Vy 
đời nay thư thế, thì đạo trời bầu 
juận uới ai (Dữu Kiên Ngõ: 
Loạn lậu hòn) tinh Ngô Bưu 
@z2 0; © (oðn) (Ù) Và, cùng 
với: /|BTR › ?b3‡kÑ › #[3£X. 
—XfBƒ Pa đồng uườn nhủ, 
loa tà liễu, màu hồng xen với 
màu / đầu øở (Liễu Vĩnh: 
Hồng song 2ô0. 
[3‡ã†] cộng kế [pòngj] (22) 




















({) ®iã@f£ 


IẸT Ở mãi dưới cùng, [B38 
Mãi tậu rong còng @® (2)l) 
Mãi, cú mãi, cứ, thường hay: 
StitfthtbTš34 Cá rá¿à anÀ ấy 
?ới cững không ổu; SIIEEB › nỊ 
BIEBTSISA, Muốn nói phải trái, 
?Ù) đừng có trổi câu ?ổi. 

2z äš [ìn]. 

[### }] tấn quản [inguăn] ® 
(2j¿) Cú, cứ việc: 1š › 
TRE|H AzJ 2 oiậc làm, đừng 
$0; RE EHE) Aul cứ 0iậc ăn; 
SEN › T54 Có ƒ 
kiến gì anh cứ 0iậc tiêu lồn, khôi 
dần phải #ôáz¿ sớo; ® () Dù, 
mặc dù, dù cho: §ƒZX FRR › 
#tbSS Dò trời mưa, tôi cững 
2i ổ; tSETRRBfRZ › tUưẾ 
MMRX Mặc dò có rã! tiiều 
ấn đề, cứng có cácb giải guyố; 
3§Iift⁄Z44Rff › 3B 
tÈRRxXlä Nội dung oỏ tia 
nầy tố? /ốứ, tặc đò 0ẫu còn tài 
dhỗ chưa đẹ¿ @ (7) Mặc, mặc 
đù (dùng giữa hai từ hoặc cụm 
từ giống nhau, biểu thị không bị 
hạn chế bởi một điều kiện nào 
đó): SÑIPNIB › LÍESRE 
RaftEt Mặc dù uhúc dầu, công 
oiật uẫn làm lw thường; KV 
fñllft › #\[fIBI'fE#—jtHHh 
th Giá thổi tặc gió thổi, chúng 
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;ôi uẫn ra lập nà b)u) thường. 

[#fT§&E ] tấn khả năng [jïnkš 
nềng] (2jz) Cố hết sức, cố: 58ÿ§ 
HỊBERESRR Piải cố lØ sức 
tông cao chất lượng; [RBT]B8ER 
‡8|kkk Gố làm cho thanh bơn. 

{ ii ] tấn lượng [jintiàng] (2//) 
Cố, ra sức: #gfiAllØ1M—Bh An¿ 
cố làm thôm một cjút; [RRLRRẨ9 
Ra súc 0Ø tiệm; BBXEJ@{RSE 
#: REJIEJ&R2jH Gốc 
Ủ@j igÈÿ ?idi TẾ quan trọng, niễ 
thai dự được thì cố tba1ớ dự. 

[flZ£] tẫn tiên [jnxiân] (2/7) 
Trước: f§ZcftÙZKÀk N?ường anb 
4 dạn trước 8SSE5RIA › [E5 
fR2ECMIERBSEÀ, Đi x¿ loặc đi 
tàu, phải quan tôm đến tguồi già 
“rước. 

LiRE ] tấn tự [jínz] (422) (24) 
Cứ: #E48#fWX7EHEENR › ZllfR 

HỀFŒ Piải tim cácÌ khắc phục 

khá thần, chứ không tiêu đÊ tu 

“. 





(16 nét) 
l§ Thúc [shũ] A2z {£. 


` 


(20 nét) 
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4y 

TẾT ( fự.) Thắng [tăng] (czz) ® 
() Nếu. NZz {fR [tăng] øz;jzz ®; 
© (2z) Ngẫu nhiên, tình cờ, bất 
ngờ: ‡JZlÃZK › 1Ù, Vớ ở 
goài đấu bấƒ tigỳ, đó là UỘI 14/1 
gởi oậy (Trang £#: Thiện fínj); @ 
(pj/) Có 1ẽ, có thể: #1]: 
—NãÑ7th › I3 
7È › ‡Ê#W47XŒH Đầu đời Tiốn, 
tùng cô mỘ( tgười lỡ IÉ xuống 
bang. Những người ngững bàng 
tới auÄ 02 li oọng aul ta có thỂ 
lông chữ, tên tuữm thúc ăn 


xuống lang (Sww thầu lậu &ý:- 


Tiên quản ngọc /ơng). Như {R 
[tăng] zz2 @. 

(fff\} thắng hoặc [iănghuò] 
(ošu) N¿ư {RSỀ. 

[Ệi] thẳng nhược [tăngruò] 
(uăn) N¿z {83E. 

[iifÊ£ ] thẳng sử [tăngshĩ] (2Zø) 
ÁN? [fE. 


BỘ NHÂN /LÊ 
(1 nét) 


7U Ngột [vùi] (oZz) ® (28) Cao 
thẳng, cao chót vớt, đứng yên 








({)®@# 2L) ®@7L 


bất động: 7U. Đứng Zhẳng; 7U 
THHHZN Đứng yên bất động 0Ö 
dây /¿ô (Lục Cơ: Văn 02); RE 
7UWtl4 Hai mặt đứng thẳng 
ầm cái trống (Từ Hà Khách du 
#ý); JUA& Ngồi ngay tigấn, ngôi 
Zh*ng; © (pl/) Ngây ngất, ngớ 
ngẩn, hoàn toàn bất động 
(thường dùng với các trợ từ £Ä 
[rán], ## [šr] thành 7UZÄ, 78): 
lu ƒ T › fMlSJUB #4 Vàu 
đục tồi bài uăn thà chợt biểu, đọc 
xơng th) tieứ tẩm ulœ không có gì 
(Liễu Tôn Nguyên: Đậc 72; 
7UáAHEE › ã@fẩliiE A2 
“ngất mà say, sáng r2 tà tinù 
(Lưu Linh: T2 /c ng) ® 
(rợ) Đầu ngữ, kết hợp với §É, 
ĐH, Jš, ÉJ thành 7LRE (ngột 
thùy) œ ai?), TUỆ (ngột na) (= 
kia), 7U (ngột đích), 7# 
(ngột đích) (= này, cấi này ...) 
(thưởng đùng trong thể íừ và 
kịch khúc đồi Nguyên): 451 
RiẾt › 7LEEHIBBRIH? Xz2 
14) Íÿ JiÂt lÀô, đi GẼ mấy 8ôi 
„ái x4? (Lưu Yên: Thái (hường 
dấu); .RWNitfitE7tãE 
? Lại nôi bẩy oị anul hùng thời 
Cua quất la là ai? (Tân san 
toàm tương lành thoại: Tâu (nh 


lực quốc); TEEN S:WNU 


[24@} toàn nhiên [quámán] 
(4z) Hoàn toàn: #4 RIH 
Hoàn toàn không biểu (Àông liễu 
gì di). 


(6 nết) 


EBj(Œf) Lưỡng Hiăng] (2 
Đôi bên, cùng lúc hai bên, 
lưỡng: RNRl| Đôi iu sòng có 122, 
Jưỡng lợi; RRIH IBER Đôi lên đầu 
lằug lòng E]2SRERRRRTBH 
Mắt không thể trông còng lúc 2i 
bu mà sáng được (Tuân tử: 
Khuuỡi bạo). 

[SN] luỡng lưỡng [Hăng 
liăng] (oðø) (øl#) Hai bên cùng: 
EÈWUERINOHIR Bứu cướp 
đo uậy bai lên cùng thì 00h40 
(Hậu Hán Zi#: Độc Hành Đột 
fr)@i). 














(7 nét) 
ẨẰ] Du Ivá] Xem ấi Gô A). 
BỘ BÁT /\l 


(2 nét) 
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ZŸÑ Công [göng] (ozu) (2/z) ® 
Công, chung: Ƒ3EWZ2+E 
†:ñ1ãEMjNR Tới lạ 
*không có cái đúng chung, mà 1uỗi 
guờùi củo cái đúng của trình là 
đúng (Trang tử: Tờ Vô Qui); 
ÈÀ >#ðï2 RA, Đá là nỗi lo 
dung dủa lộc thân chủ (oua 
cJúa) (Hàn Pji tử: Cô pjễu); @ 
Công khai, công nhiên: 2£ 
Công 2ố; W€ÑÑ/XÍT Bơu cướp 

_Jänh động công khai (công 0liôn 
hành động) (Tả trộn: Tương 
công tam thập nÄất niu); RỤUEWV 

.. #MR§ Giặc Hung Nô công hhai 
cướp bóc (Diôm thi luận: B¿ lô). 

(Z2⁄4Ì công nhiên [göngrán] 
(ø¿) Ngang nhiên, công nhiên: 
2\\ÃÍxXHE Công tiêu 0í 
Đhạm liệp định; 14A8 Ngang 
nhiên tuyên bố; {tlỀ27vA@\†Ext 
R?XšK Trọng Đại 1igang hiên 
tuyên chiếu ở kinh để tập bợp dâu 
dúug (Ngự 1“ Bùi Thác 
Nghiệp truyện). 

T Hề, a [xĩ] (oZz) (zø) ® Hề, 
chừ, a (biểu thị sự thúc giục, 
kêu gọi): §§Z£7KZ › HIBIðđ4& 
'ĐRTER? VỀ i thôi tuờn 
ruộng sắp boag 0u, sưo Èhông 0È 
(Đào Uyên Minh: Ózy /jZ 1⁄22 
); @ Hề, chừ, a (dùng ở giữa 
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2l4i *ủó khăn; N2EBN 7% 
1W SHIE% (am nứt mới biết đi, 
#lô tránh ¿hôi bệ ngổ. 

[4T ] miễn bất liễu [miănbu 
Hão] 2z 47948. 

[4#] miễn đắc [miănde] (7) 
Để khôi phải, để tránh khỏi: 
#[R4ẪJ : %ÁS/ZEđlER Hỏi 
bu 0ài câu, để khỏi phải đi; 
hầm đường, TÈEERSRBR— T › 
948D |gSMÑ 12/2 xứ nói lại 


lần trữa, JÊ khải liễu tihằm. 


(6 nét) 


EÑ,(JL) Nhỉ lé] Con, cái. 
(chữ đệm hay ngữ vĩ, để chỉ 
những vật nhỏ, hoặc đặt phía 
sau để biến động từ, tính từ 
thành danh từ): /|`$#fổ, Œøø Zmào 
cơn; †EP8, Gái hoa (cánh loa); S3 
ZKFR Guốn sá¿h; ;]xERÿä GÌúế xứ 
?Àd; lÈ;ÿä, Đồ ăn (thúc šu); P0, 
Đầu, đền đuốc. 


BỘ NHẬP. X#ñ 
(2 né 


JÀI Nội [nềèi] (oZ2z) (2/2 Trong, 
bên trong: RBXRĂ: RT 





(L) @%@fñ#(A)@jW@ $# 


BĂHHWIS4@1Ù, TỐ. sgười có 
đúc thì nghĩ sao cho bằng người 
Ø6, 1Ùấy người thông có đúc thì tự 
xế! lại trong lòng tònh (Luận 
sgữ: Lý nâu); ,= N:W§HB 
CÀ ba người tiày đầu có ý gi 
xảo lên trong (Hán tứ: Đủ 
Plương Tiến tru)n). 


(4 nét) 


> Toàn [quán] (23⁄) Đủ, cả, đều, 
trọn, toàn, hoàn toàn, chính: 
EM : #ï4T Giã sào 
chân khâng giẫm lồn tải sống đủ 
cả Alông bj rốn tuong (Luận 
Joành: Luận 1igỗu); BE BÊRif0 
RRU Nên cá HỂ tự giữ mà 
/háng lợi haàu toàn (Tôn t1 biuj 
ðl4p: Hình tiên); R2JRIXŒ 
7E: BE2+—£f? Giấn l/nj 
quyỡ đuáu 0iậc sống chế, có thể 
loàn roàn không sai chăng? (S2 
ký: Biển Thuốc Tương Công Jệt 
mui);  7ÙbZ4IRWDPRRPHB › 
RllBE‡SäTØ › #4JZf#~#ã7R › ®© 
RtU, Người xem phong thủy dùng 
4 uam châm tài Oào !Hữi tim, 
thì Mới kim ch hướng 1940, 
nhng thường hơi lộch 0ề hướng 
động, chó không chủ ngay hướng 
chính tam (không hoàn roàn chỉ 
Jướng trami) (Mộng #lô bút đàm). 








(JL) @ 7@ ?® 
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ÄRl%? Xi đàn 0 bà là tị 
nương tương nào? (Hán cung 
iu: Hài 1); JUBIĐEL A10 : X3 
MSỞỂWANS Đám người này, 
JBO ĐÌải 0HÀ cảnh nủw thế 
(Nguyên ¿búc tuyển: Ngĩ Viêu xug 
7iôu, Hài 3). 

[7UB] ngột tự [wù2] (2/2) Vẫn 
(thường thấy dùng trong Bạch 
thoại thời kỳ đầu): 8ÿ7LEIih 
ZEbBli LšHURMIRHR G2 nàng 
tấu đứng trên lệ 2⁄4 chăm chú 
l0! UỀ ĐÙú4 xú. 


(2 né 


bit Duẫn [yũn] (oZz) (2) ® 


“Thành thực, chân thực, đích xác, 
xác thực, chắc chấn, ất phải: 
7t§@HWXTH /JIấy tàu) thật giữ 
đúng chính đạo dủa trời (Luận 
ngữ. Nghôu oi), ƒUVSSST 
‡R Tàu thật Ä4p lại cái đức 
dủa bậc thánh ương (S2 ký: Tư 
Aã Tương Nủư liệt ruyện); BS 
tri Nơi Äất Bên này thật là to 
lu (Thủ Kinh: Đại nàa, Công 
ưu); ©7SErdi › Á\TtyR Lời 
Jú¿ tối có điền cát lợi, kết quả 
thật là rối (TH Kinh: Dung 
ĐÌong, Đính dủi ĐÀM0Hg trung); 
2W › E7 Lãy sông 





dt tư, nhôu dâu Ất sỹ quy thuận 
(Thượng thư: (lu quan); © Nếu 
thật được, nếu thật có thể: ƒ~‡f 
# : SIEl{Ä Nếu rhật 2ược 
(có ¿Öô) như thế, thì lời tồi tố? sẽ 
“hông Ùj mãi tội (Tượng tư: 
Đại ŸZ ?nô); ® Thật có, thật là 
(đặt trước danh từ hoặc vị ngữ 
có tính đanh từ, biểu thị sự thật 
đích xác): ZtMJUj Tật có 
ăn đúc lhật cú 0õ đúc (Ti Ä¿nñ: 
Lỗ tụng, Plán tủ); TY WTE 
Văn ương thật là có oăn đúc 
(TH¿ Kinh: Glu tụng, Võ); KẾRŠ 
#1 #3/xffiiEXtb, Đạo 
Sâu x2 /hay! Thật chẳng phải là 
điều k¿ tầm Ihuờng này có rể 
1gb? dấu được (Hán tủ: Dương 
Hàng truện la). 
7U Nguyên [yuán] (oZø) (7/0) 
Nguyên là, vốn là: #78 
thHÀ, 62 Quân vốn thuộc lạng 
người ở /roøg đó (Tô Thúc: 
Hoáu 8ê sa, Từ tôn thạch đ2 
tự oữ rống thượng ráo: TRE 
: DU NMWHi S 1m nguôn 
do, dường ủữ oốu không biểu 
được ôm thanh (Kê Khang: Gầm 
2l). 
[Z2] nguyên lai [yuánlái] 
(oðnu) (ÿ¿/) Vôn, trước nay, tế 
ra, hóa ra, thì ra: Ä;Z&Í#/Ù 


114 





(J1) @®#@1#@% 


H”ẾC › 7UKMRIRTRHIX (4⁄2 | ZÍP -Tiên [xian] (ozø) ® (242 


Đl4) thây đều khỏi ở tâm, tÌì ra 
họa ĐÀÚ¿ đầu chẳng do trời 
(Trạm Nhiên cư sĩ băn tập: Dụag 
luu Nhuận củi oận). N¿z R2 
[yuámái]. 

{70EI ] nguyên tự [yuẩn2)] (ozz) 
(///) Nguyên, vốn: 870 
BA › Xi | Hà 
Giơig uốn thuộc gười „làn, lại 
dần g) ơn oua ban clo! (Đệ Nam 
tăm lệ): Quyốn 50, Tước biều 
điển). 


( né) 


ĐỸ, Huống [Kuầng] (ðø) ® (2z) 
Càng, càng thêm (chỉ thấy trong 
thư tịch cổ thời Tiên Tần, đùng 
như ð# [kuàng]): +toHấÊU, 
Vua Trụ thà Thương cồng tự 
?hóng túng (Mặc tủ: Phi công ba); 
Ø (7) Huống gì (chữ giả tá của 
ðÙ): R7 T › H4 ' lở 
Đ#qfqWNfIEM2IBtlb Dò có được 
thiên lạ, t2 cũng không thÊ sống 
được, huống gì chỉ thường clo t2 
tẩm giữ chính sự của nước TÈ 
(Quản 0l: Đại khuôn). 


(4 né) 








"Trước, đã... trước, trước tiên, 
trước hết, trước kia, trước đây: 
R2 : Kglii0t : 2t 
f1 Lo ng mà không đÿmÈ 
trước, đlếu ¿ủi gặp Uiật rồi 1uới 
?uU HHh, thư thế chẳng rổ lÊưi 
l (Khổng 0Ø gia ngữ: Hiồn 
guêu); BĐRRHBEH Tha 
nước chua trả đầu đã bạc trước 
(Thơ Đặng Dung); 82T {3 
Xin trước hãy (hinh 0ị biệu (xứa 
dủmh 0 liệu tước) (Hoàng Lô 
ñỦủ°hất thống chỉ, Hồi 14); 
#2tfi: TIM 12 dì ông 
đi trước, ông tháo sau tôi ((iiển 
quấ sách: Sở sácÈ); St 3: 
t9: El\&+Ztntme#vL7 
‡R Dân là chủ của thần, 0) 0ậy 
lật /l4áuÀ ương trước jØ phải 
làm tiên cho dâu rôi thới đốc súc 
oới thần (TẢ truyện: Hoàn công 
lục sửn); TRÑ7CRã& Ngô 
Quý trước kia chưa được lọc 
#hiàu (Bắc sử: Ngô Quý truyện); 
© (Z) Trước (chỉ động tác, hành 
vi phất sinh trước một việc hay 
tình huống nào đó, với thời gian 
cụ thể hoặc không cụ thể): 2W 
Z=H T?ướ lệ xuân ba 1igày 
(Lỗ #: Ngọ ni); JNER 
: f2t4®R^Aá đơn 2 só 


(J)0®%©#®% 


hông minh thánh triết, thông để 
ðn những đồ tế trước cha, tư (bế 
đã lâu rồi (Tả truyện: Văn côñjg 
nÃj 020); 2C SEd1E-78RltE 
AERL Trước lúc đó, Miêu Tử dát 
mẹ ấi lđuh (nạn) ở Giao Giả 
(Mâu Bác: ý joZ¿ in). Xớm 
#® [xiãnshì]. 

{[#£j@] tiên hậu [xianhuò] (2) 
® Trước sau: #/@ÑJä8Ÿ/§ 
Truốc sau mâu thuẫn uới tham; 
#ZiÁ\štMISHŒ+ Miững sự 0iệc 
xảy ra truốc oà sau; 37:tk 
Äf\BIBE › W-LZnƑUE75IB. 
Ông Lý trước sau tùng là nông 
dân, chiối biHÙ oà tài xế xe bơi; 
© Tuần tự, lần lược #{££H 
Lầm lượý triểu 1u. 

(#&&Ì tiên thị [xiãnshì] (oZ2) 
Thước đó: #©E › 2H Truác 
ðú, ông nội m7 sớm (Trương 
Huệ Ngôn: 7 ở sự /gÒ: # 
i£ kàZvJH SE Trước đi 
triều ôìuh đ2 bãi chúc thứ sử 
Tuyên (âu của ông (Vương 
Hữu Thừa: 82¿ By x¿ Tế Giâu 
đi ái Öì). 

(#fj tiên hành [xiaaxíng] 
(0Ä) (Tiến hành) trước: 3§#Eãðƒ 
EEilifft4821TBIHR NIững 
Sản phẩm mới 0öày sỹ cung cấp 
rước còo tinh sa; 3SSÑJŠÏi › 
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f§JTRREU/E0L{THEE Trước 
oụ xuân, uấu đề lúa giống Đhải 
giải quyết trước. 

Biê Quang [guäng] (04) Chỉ, vã, 
toàn, thường hay, luôn, cứ mãi: 
3X-IE7PRRM GIi ăn thông làm; 3L 
l2 Ăn oZ (hức ðn); I-XSEHR 
ân: › 3—lIRl&f—H& 
À Tượng Hải là một tbàuÀ Đhố 
lớn, chỉ một đâu thôi Z có trên 
một rrờm oạn người, BÌDEÃR2Z8 
Rñ Đừng dứ trúi suông 1i. 





(5 nét) 


TH, Khắc [kè] (zợ 4ø) Được, có 
thể (đặt trước động tờ): 7S 
## Không tủa thHuÀ ra được 
# Twšuu, Tá điông ĐỂ a0u 
được (TẢ truyện: Tương công 1aii 
thập 0uÄấf niôu). 

Miễn [miăn] (z ẩz) Không 
được, đừng (đặt trước động từ): 
ENAS%& Kông có Uiậy xi 
đờ„g 0ào; 98ER HT Xa đồng 
?70Ủ nỆng 

{Z8} miễn bất đắc [miănbu 
de] Không trắnh khôi (được), 
thế nào cũng: 7FÈ(ÄÉ613ĂP L- 

:SMSÑHHĂẤP Tu 2z. 
đường tiếu tôi, thẾ ào cũng găp 


135 
/hể tô xi# (Sử Èý: Hà cờ 1À). 


(11 nét) 


ŠÖ (3#) Thế Ishì] [3ð] thế 
tất [shibi] (⁄ Ắt sẽ, tất phải, 
hẳn phải, nhất định phải, thế 
nào cũng: #WÿÐMMƒE › #È/Đ/ 
XEFÐEE Uống rượu quá túc, Ất 
3 Änh ủưởng đến sức ®h¿c; 3U} 
#884 RIWBm › 39ÐJli#E 
Đ)ạm sai lầm mà không ngủ? tới 
ĐỤC lõi cải, th) tất phải (nhất 
đ;nh À4) ngày càng lún sâu. 


BỘ BAO “Jl 
(2 nét) 


Z7] Vật [vùi (ozy) ® (øjz) Chó, 
đừng, không điên (biểu thị sự 
câm chỉ): 382/34 [†EZK Kông 
tiêu Öð cành lái ủóa; 8/772 


Đánh gio đừng để tất cơ bội (6È 


#ý: Hạng Vĩ lân È); CWTR 
: #JTH}\A, Điều gì mình thông 
muốn thì đừng làm của tgười 
#lhác (Luận ngữ: VỆ Linh công); 
@ (øj/) Không (dùng như ZÊ 





i 
t 


(2)®#® (2) o2 


[bù], bộ —): 427 : RIRSR 
4⁄3 (Nấu) muốn thông củo 
(biên 1igọc của ủọo Hòa), tử) lại sợ 
lánh Tần đến xâm phạm (Sử ÈJ: 


` Liêm Pủa Lạnu Tương Nữ lệ 


ri»); ® Trợ từ đầu câu (#lô»g 
4): S:EEEH › 2l? 
Š Tô lái ra quê 2ó, 1gle (eo có 
#À gò? (T4 truyện: Hì công thập 
g7 ii); ® Trợ từ giữa câu 
(Mông djzJ): 12/18/27 
‡ÈEMìRBĂE Hỗ gõ (chuông) 1ì 
nhất định tông đồng tihững 
?igười già 0à trẻ c0 (Mặ/ 0: Pj¿ 
rhạc thượng). 

{2ã ] vật phục [wùfù] (oZz) ® 
Đừng lại, không nên... nữa: 
BRãE/1RS Xin cúc ông đồng 
nói nữa (T42 quấy chí: Gia Cái 
Lượng 2); @ Không nữa: 
%ƒBAIHZE › ã2(K8UhS 
Phu HÈ uầm mà chẳng nghe, xin 
#hông dám đấu gặp nứa (Mqnk 
#È: Công Tôn S1/u ba). 

(27---ØJ--- ] vật... vật.. [wù... 
wù...] (Zz) ® Đừng ..., đừng: 
RRGHš › 291//1% đy “7 


: đường cao lớn su! sô, đồng cất 
._ đờng chặt (Ti KimÀ: Thiệu Naø, 


Cam đường); @ Không được ... 
cũng không được: #8ƒ§£EHIff 
Z : XiãĂNEEE ° ñÑ TH : 2JBt 


(ÁA)®@*% 


còn đầy đủ (Thúy kinh chủ: TẾ 
2); ÄEMRT.L Báo cáo jấ 
(đầy đi, tường tận) củo người 
trêu Ji (Mặc tử: Bị thành môu). 


(8 nét) 


SÌf' Kiêm [jiãn] ® (2) Gồm cả, 


chung cả, hết cả, luôn cả, cả: 
3Bl—fERB#lEMB (/Z sày 
có cả hai gbïa rốt oà xếu; 3£ 
Cai sóc chwng cả; 3# Yôu gồm 
lết mọi người SSRISREXTT 
Khi biểu đạt thà làm đều tốt 
obwng cho cả 1ọi 1iguời (ÀÍ@ub Hi: 
Tận !âm riượng; ÿW?E6ĐUGÙA 
3š › XIN 6h TX Tà 2 
đấc cÄf oào đạo Piật, oà 1igliôn 
du (luôn) cả tồi tgồn chữ (r0 
sáo Lo #? (Mâu Bác: Lý Öoặc 
”uậø); © (uăz) (0¿z) Cùng, cùng 
lúc, hết cả, cá hai: 3#£ðZ#ãš 
Ngủ¿ lỡ cả mọ¿ oiệc (Lý Tư: Gố/ 
K¿ jiác tac); SB{EZf20IL-- 

BE NHBU Hoa Đà rự¿ Nguyên 
_Háa, ... rhông liễu cùng lúc tÄiÈu 
Èjnh (am quốc chí: Ngụy thứ, 
Hoa Đà trwyj@u); ® (oồn) (0/2) 
Gấp đôi, gấp hai: ‡#8Bƒ£igj 
#tfiÐì8 : {43T › f@JSIfU 
T%8R Người (Ä4uh giặc) giỏi có 
/hể làm cho kẻ địch cuốn giáp cạp 
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xa, Ổi gấp hai lần đường, tiệt 
ủi lệnh tật mà không được nghỉ 
(Tôn tử binh ĐÃ4p: Töiện giả); ®© 
(oăn) (È) Lại, và lại: #fE# 
TP: HESORH Bọn tôi 2 
rong thuần, tống rượu Hỏa 
thách lại Ñánh đàn, chơi sÈ (Sầm 
Tham: Ä# 2 Đã Hoz Kỳ 
rhượng tiếu lặng kim Trần 
Hàng Diệu); 3: : 3Ñ 
2Hf& Người tia Hỏi chỗ ở, lại 
muốn Öi họ rên (Quảng đj #J: 
Hoa Nhạc thầu 0); ® (ăn) (l) 
Và: 4W › 3X › ñ† 
ESIHHfÑR Wương sinÙ bán ngựa, 
tàng lụa 0à tiền của, tổng cộng có 
đến ba bốn trăm ạn (Ki đàm 
lực: Tục #äôu); © (oðn) (J) Hơn 
nữa, lại nữa, thêm, thêm nữa, vả 
lạ: ZPÑ# › 3K 
;:B4IB› &2 7W 1a ở 
thần  0ui, thêm tiữa luôn đêm 
đã dài, thiuh thoảng có rượu 
gon, thông chiều tối ào không 
sống rượu (Đào Uyên Minh: Ấm 
7 f); ® (oến) () Lại, lại còn 
đồng thời: 758#Ñ8fif : W 
đl@fW°›: 3tBÃ.O Vml lờu 
guyếi tâm họt, đọc lếf qua các 
linh sử, cồn có thêm tiết chữ tài 
loa (Ngụy thu: Phó Vinh truện). 
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(1)œ#=@®E 





BỘ QUYNH [ ]#ÿ 


(3 nét) 


®# Nhiễm [răn] [ EHEt] nhiễm 
nhiễm [rănrăn] (2Z/) Từ từ, dần, 
dần dần (thường bổ nghĩa cho 
động từ ƒ† [sheng]): 1EEHET# 
BRTL Mặt tời mới mọc lu cao 
dần ở lướng đông; —ÑÑEHHE 
11t Vàng đông rừ từ ló dựng. 


(4 nét) 


Tổ Tái [ai] /22) © Nhiều lần, 
liên tục, lần thứ hai, lại lần nữa, 
lại, nữa: —f3KZR Bày rỏ 0hiàu 
lầu: 135 Sứ ngủ lại; Tiểt 
—l Ajác đại lầu uữu; S18 
3 Xi lại !ủ bày ra cho bi 
(Viên Chiếu thiền sư: 772 đô 
liểu JØ); EET87nm®RR 
1b, Niw thế là Tiến lại thẳng lầu 
rửa mà SỞ lại hại lầu uứa (T2 
truệu: Tương côúg thập thị 
i8); BHfP : TR{X?R Sang năm 
32w, lại Äánh Tống lầu nữa (Kim 
4b; Tà Mão A Lý tui); SEE 
8l: HÑểNHZ. Mà 0ua 


Ìiều lầu tuốu giữ nú, nliu lầu 





muốu cu sống nó (Trang 1: 
Ngoại oậ/); @ (oăø) Hai lần: E£ 
šãK Hai lần hợp chư hấu (T4 
truyện: (liêu công nguyên 0ti0u); 
JAÀElftf Œóa đôi ñai lầu 
xúc Đh@?!+ tệuh ouø (TẢ trujlu: 
Ciiôu công thẬÐ tam tiêu); — l8: 
TNRRR AljU ño không nổi lôu bai 
lầu (Quấc sgữ: Cu 0g ủạ); ® 
Hãy, sẽ: I;5EÊ8ETSIBISE Ăø 2m 
xơng lấy về; )I4#TSili Sau sày 


- sẽ ay; ® Hơn: †Š/]—RHfWf#ƒ 


} Bé ñơu tí nữa lì càng ba); 
HUỶNWART Kiôu còi @ rố 
ơn. 

[EfR] tái bất [zàibu] (22) () 
Nếu không, bằng không: TŸ 
T& › 5SMLT.LkRƒ A 
#lông ổ? ngay th) 1Z (aÀð) chuyến 
tàu bẳa 1ấi. 

[TS] tái tam [Zàisan] (2/) 
Nhiều lần: #=ffft({ N2 J2» 
hắc 0ủở; ST › T} Niiàu 
lầu ii, thông đá) (Tả trujộu: 
iu tông 0h‡ thập ngữ 100). 

[Effi} tái thuyết [zàishuô] /ZJ 
@® Hơn nữa, và lại: §EPHTE 
BSif › SẤNĐUKÑƒ Đồ sày 
không 1ố lắm, 0ả lại giá cũng 


đấy; tỆR467 › f8dtrØ 


_ RỄX Nữ › SIMRT Tờ gián 


đã tuậu, hơn tiữa súc &hủ¿ anb 


(Œ2)®## œ1 


biếu đổi sắy tặt (S‡ ký: Tô Tần 
đậy truyện). Go. BẠN, #4. 


(9 nét) 


đỂ]] (đi) Động ldồng] (6zz) 


(2) Động (một) tí, thường, 
Môn: XEWđđẼj › TEBWW 
Lại thường tuốn chuộng cổ, 
chẳng đo lường sự thúÌh nghi theo 
1ó đời (Háø /2);:2ÄILŸÑRfR 
:#JÂBÚ Dung mạo dÈ củi 
rộng ri hàm súc, buôn hợp #Ùuôu 
ðj@y (Trần tủ: Tiêu Duẫu 
/#wjô). 

[fỦẩữH[] động triếp [dòngzhé] 
(oð») (2j/) Động tí là: §)[3# 
⁄§ Động É là tối giận (pháf cá); 
BlliBlf6 › 8)J4S#£? Dao rước 
ấ? saw, động fí jà có /ð¿ (Hần 
Dũ: 7? 2ọc gi47). 


3Š (#) Vụ [wù] (2 ® Nhất 


thiết, cốt phải: qRSJ#2K Trở /¿ 
gian tà phải cố trừ clo tậu gốc 
(Tượng tủ: T14 tệ ủạ); 
#<~*=U › #5 |⁄#JIãìg 
Người quân HÈ tờ oua cố? phải 
luồng dẫn cho tua mòn tận 
dụng chu xác đạo trị tước 
(Mauh HÈ: (áo 6È bạ); ® (oăn) 
Hết súc, cố sức: A=E#Ef[DI7ZE 
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š#ZM-L Bậu 0ua chúa sao có thể 
không lØ sức tương Jêu t¿ sĩ? 
(L4 thị Xuân thu: Báo canl). 

[3# } vụ tất [wùbì] (22/) Nhất 
thiết, cốt phải, cần phải, quyết 
phải, nhất định phải: ####:⁄22E 
—lf) Aul nhất (ÙdfÙ Đâi ổi mội 
duyên RRSIHHằ=ĐXSX 0á: 
bạn dần phải chó ý; TẾ? 
#zRRIRIiZE89 HXHZEff N2 
?áy cần ĐÌải giao hàng 1Ù¿o 1482) 
háng quy địnÀ troug bợo đồng. 

[#⁄Z] vụ tu [wùxũ] //) N⁄z 
##ờ [wùbi]. 


(10 nét) 


2A (J#) Thăng [shẽng] (o22) 
(2) Xuế, xiết, hết: TRE 
Không sao đếm xuÊ (Èông thể JẾ 
Jø); 4 FZ 8T? › 
HỊNBR A2y sđ¿j oở của các bậc 
$7 quân tÈ trong thiên bạ, thông 
?hÊ cú jØø (Mặc nh: Thiên chí 
/ượng); SNERIWTIME : 
JkTHIMWK,H Lướng thực 0à 
dá, ba b¿ không hỂ ăn bế, dây gỗ 
*lông IhỂ dùng lØ (Mqnk rở: 
Lương Huệ cương thượng); TỦ 
2š : ullBZ › TnIW@S 
ĐỀ những lạch nỗ 0à 1UÈỨng cơn 
tường mở dục bên núi , (hi thông 
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BỘ LỤC 7# 
(3 nét) 


TJỊ] Gia tia] ® (22) Thêm, càng, 
càng thêm (đặt trước hình dung 
từ): ĐHÙ& Tăng z22z/; TRE 
THUIỀw S Vẫn đối Z/ nà2 cứ 
lưng càng thêm kính trọng (Tả 
truyện: Chiêu công f21m tiêu); 
ĐH : fTHUR L2 sói càng 
thâm đáng tin, 0iệc làm cùng bợp 
điều nglia (Lễ &ý: Nủo öqzj); @ 
(on) (7) Hơn nữa, lại thêm: 
T\Rữã : ÚC › ZK|RR2 s 
IESĐỹf › +LENdf › 3T › 
†ÉIH87Aï% Quán của Thuật 
ấu, đại tướng chế, lòng người làa 
phản. lại thầm trời hạn tất 
?ùa, dâu chúng 0à kề sĩ đói ríi, 
trong thoảng gi sông Trường 
Giang 0à sông Hoài tigười f4 ăn 
fljt uÄau hầu ủØ (Hậu Hán thứ: 
Viên T)uẬt truyện). 

[ĐREA] gia đã Uiãy] (2) Hơn 
nữa, thêm vào đó: {2ZKBiNE 
BB › ĐIDMW5IURĐ › PiðE&Z 
{BI Aul ấy oốn l2 sảng 24, 
*ơn tiữa lại tất thăm chủ, tiêu tiến 
lộ rất nhan. 








(2)@e 2® œ# 
(4 nét) 


23 Liệt [lề] (oờn) (2z) Chỉ, hơi, 
miễn cưỡng, vừa đúng: J7JBR 
#Bl › 2/äBNI1R Dùng tới ¿z0 
đâm thủng bò, chỉ chúa đủ gu 
chân (Tống thu: Hồ Pliôn truộu); 
R(2)8R : CIEMARNE V42J 
?rúi nnghiông chi đủ cho 1ieự2 lọt 
qua, Ê4 lụp ktủá chúa ta xe 
(Sầm Tam: Giá Lợi Câu đạo 
/rưng táo). 


(7 nét) 


EP]] Bột [bối (ozn) (4z) Bỗng 
nhiên, đột ngột: #Jš# Đội z//ô 
ĐÌát ra, bội pÌái; }}J6EESNWÌ 
# : #.H]K VU oậy 15áu¿ Võ 
bỗng giận, lồn chinh đốn lại quân 
đội dủa mình (Hán tứ: Dương 
Hàng muện ñạ); E38 › f3) 
BỊ Đấu đòi Thang, Võ thì đột 
ngột fljnh lên (Hậu Hán tư: 
Phùng Diễn truyện ba). Œo. 3Ä 

[#⁄& } bột nhiên [bórán] (oZz) 
(2z) Đột nhiên, bỗng nhiên, 
chợ: 44&H› jJẤNÙ Bốg 
H”iêu đi ra, đột thiên chuyển 
động (Trang tủ: Thiên đị2); §R-E 
?)Ẩ#XIEG Vua nước Hàn chợt 
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cu, thông !Ố, ĐÌải nghỉ 1igơi 
ôi, (@ (rợ) Sẽ hay: TS EIBIf 
ZFEBIS › §ÈT fWt D2 2ông ý 
)ay “hông, dứ là: rồi số lay; DỊ 
‡t£Eii 62 0öày sẽ ủ4ÿ. 

[E---#--- ] tái..dái... [zài...ài...] 
(oZn) Khi thì... khi thì..., lúc... 
lúc...: K74 2y có /¿ 
dế líc sống (Hoài Nam rủ: 
Tiên oăn buấn); BHEA†fRTE : TS 
JEREEL Ngựa Đi ngựa tham ởi 
đường môi 0Một, lúc ngủ lúc thúc 
(Tạm quấy cjí: Ngụy thứ, Trần 
1w Vương mg»). Œo. ŸẦ-- 

[Efãl] tái tắc [zàizé] (⁄Jj Hơn 
nữa, vả lại, thứ đến, kế đến, thứ 
nữa: 9 <ì42 › HRISElEtU, 
TS: ñHMšHH Hô 0ay (ôi 
không rảđuh, oả lại OiỆC dững 
`ðông gấp, hoãn đốu hôm “điác 
bàm ri; WäSERỹE › —RI[nTI| 
ñj44 › TERIBTIEIL%kãrZlMflR 
Miệy cưới hỏi tên làm giảu đơn, 
một là có thỂ tiếữ kiệm, thú triãa có 
/hể tránh được uliồu phiền pÌúc. 

([E# } tái giả [zàizhš] () N2 
TEHI [zàizé]. 


BỘ BĂNG }#⁄B 





(4 nét 


ỞR Quyết [iué] (ø2) Niz 3 (bộ 
ì). 


(5 nét) 
TỦ, Huống [oàng] Nz 8 ®ộ 3). 


(8 nét) 
Y8 G#) Tịnh [ng] /2) Xe» 
: G0 }). 
ÈẨÊ Chuẩn [zhũn] N2 š# (&bộ ÿ). 


(10 nét) 
lK Chuẩn [zhùn] AZz šÉ (bộ } ). 
^ ° 
BỘ KỶ JLiB 


Jq, Cơ, kỷ [ïi, ïr] Dạng viết giản 
thể của chữ #§ (bộ #). 
Xzz #§ [Ï]. 
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(1 nét) 


| Phàm [ñn] (2) ® Tất cả, 
hết thảy, gồm, tổng cộng, cộng 
tắt cả, cả thây: J,/£W-†-JLðRS 
/2YRMVRSMMINR 71 ¿2 công 
đâu từ 16 tuổi trẻ lồn đầu có 
giuồn lâu dủ; 3N -†—3 Bộ 
sách gầm có 20 cuốn; )\Ô$Z. 
Ä›: #intu3 Hứ táy hứng 
người đời uay Êlông ai hằng œnl 
#?ụ (Ti Kinh: Tiểu öÃ2); JIRS§ 
FRRMBB › WiRETäT 1 s4 đồ 
dùng oà thầu dủa của 0ngvoi, 
không để ở đối Húa (Tả truộa: 
Ấn công thập nÀấ? tiêu); 2T 
ÀA:T##—TA:3#⁄/hT^ 
; NIHTA Đàu 6/8 một 0ö›gàu 
#gười, Dù trữ còn khô¿ ủai tgần 
Øgười, hgười già 0à HrẺ c00 HỘP 
ngàn người, ống cộng bốn ngài 
người (Mặc tử: Bị thành 1môu); 
Ñ7KHIRI tt Cả tháy sáu lần 
?a đánh Hung Nô (Sử ðý: VỆ 
tướng quân ĐÌiêU kj HỆ trujội); 
ft: NEMH Năm năm 
đhầu một lần, cộng tất cj (dả 
thây) ba lần chầu (Hán tú: Văn 
Tam Vương truệu); PS 
7+. —8B Ki do ngài 0iỡ ra 
gồm có øười ủa¿ bô (Mâu Bắc: 
Lạ hoặc luận); @® (oăn) Phầm, 


(1)®@75 





phầm là, đại khái, hễ, nói 


- chung: ÄJSE#ÄRILV › ZXŸ#RIJfŠ 


Phàm làm 0iột có chuẩn lj trước 
?hì tiêu, thông chuẩn lj trước ib) 
lồng (Lỗ #ý: Trung dung); }LRR 
› EEEHTEIt › #EHRIEIi& 
3U, Piàm (nói chung) trừng 
Đạt, thà thông phải trùng pha 
trăm họ, mà trừng phạt #¿ làm 
loạn trăm bọ (Tuân rử- Nghị 
Ji); NđR NH5 ' JXRZ. 
888k › JXFZ.Ùbfù Piðn 
*è làm 0ua, thà Đhải lấy cái uốn 
dủa thiên lạ làm tái uốn của 
mình, lấy tấm lòng của !hin lạ 
lầm đốm lòng của màn (Trần 
Thái tông: X2 3# /e, Töiều 
fông dhị am 12), JVBRRZSTf 
“IERE : TUBBÈ P2 (nói 
chưng) lê có miệng có mắt đều Öiố/ 
quý trọng, thông khinh thường ?Ẻ 
zg (Hoàng Đức Lương: 77⁄2 
diễm thi rộ? 12). 

[JUE] phầm thị [fánshì] (2/) 
Phàm, phàm là, hễ là, miễn là, 
tất cả, mọi: JU##ï4£ÊJEJ 
Tớ tả thững sự Uật tới sinlh r2; 
ÄN&?MHHIKWAMNA › 56B 
ẤG@ BI 1 đŸJ 2//ng 
người Äì dụ lịch tước 1iguài đều 
muốn mua tồi tôn đồ k} niộm 


mang dò, JL 81B NZXESE › 


(77) ® 3 âI 0 8 © BI 55 


(10 nét) 


ẨRlỈ Thặng [shèng] @6zz) (2# 


Rất, khá, hết sức, nhiều: #Jâ†3# 
#GfR: HNJKEJM RZ 
muốn đọc sách 2 lười tihác, chỉ 
Đ) lu 0ÌiềM mà ở không muấi 
(Tân Khí Tật: X⁄2 j4); H 
BlEli4fEbRs › #lf#igifiZdfl 


]È Chi oì làm mãi límÀh thú ở |, 


Long Thành, tiên tới trồng 1iliồu 
ñoa sở; ở rrước sân (Liễu Tôn 
Nguyên: 2⁄⁄ „ộc Jộc 222). 
co. RR. 


Êl| (@l) Sáng tchuàng] (6Zz) 


(/¿z) Lần đầu tiên, vừa mới: 
0X FÂIUE : BHBlfẬX Đâu 
đồi Hán tiên bạ uùa tới Êÿnb 
xofig, chế độ triều đình không có 
ðl lỗ ngủi (Hậu Hóa tứ: Tào 
Bao yêu luận); 2Bl70-†— 


t4 › ÊlJ7UÄ Đấu sau năm. 


!hf !uười tỘI tiền liệu Klai 
Nguyên, lần dầu tiêu lệ r (iu 


Miếu (Ngữ đại lội yếu: Quyỗn. 


lj). Œo. ]B}. 


(11 nét) 


BỊ Chuyên [zhuân] (o#w) (2/2) 
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Chỉ. NZz Kỹ z›gia ® ®ộ họ. 


(13 nét) 


EỂÏ (8l) Kịch Hài (62) (222 
Rất, hết sức, quá, vô cùng, dữ, 
dữ đội nhanh chống, phi 
thường: BlffB Đzz+ 2 đôi; BIÌẾXY 
Uống dữ; BÌŠ Bàu luận rất dữ 
(2# dội); 3ñ › 95818? › 

BI › IIf)#2KRIE A2 
fghào, íự cày ruộng ăn, dù có 
ống tới đủữ dội, 0iệc học dững 
chua từng biếng Hỗ (Nguyên sử: 
Khổng Tư Hố trujện): 

EZ Phách [pĩ] Xzz B#Bậ [piliän], 

8Šïf† [pimiàn]. 

[S2] phách liễm [pTliăn] (2z) 
Ngay, đúng ngay vào mặt, 
(đâm) thẳng vào mặt: 8# E 
TIÙ Gặp say au2 ấy. Nủz 
S1. 

[Efi] phách điện [pimiàn] 
(ø¿/) Ngay, đúng ngay vào mặt, 
(đâm) thẳng vào mặt: {fMlfE 
tiã› HRBïIRUK—-lðbRR 
AuÂ ta bùa lá đầu ra, thì thấy có 
tội luằng tua Ê4 ba) thẰng 0ào 
mặi. Nàz 8š. 
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RA 7rưới lác độ đZ có chujện 
ti (Công Dương truyộn: Trang 
công 0Ê tiêu). 

[ðũi&] tiền hậu [giánhòu] @ 
(zrợ) Trước sau, khoảng (đặt sau 
một từ ngữ chỉ thời gian): BE 
BHằÙẾ£ Trước sa 2gày Quốc 
#láuh; —7U\OfEBff&4 Kiodng 
m 1980; ® (/¿z) Trước sau 
(biểu thị khoảng thời gian 
xuyên suốt của một động tác, 
hành vi): šš2ˆRB/2H#š T — 
t2#⁄/JN Tiện láng này trước 
su ÄZ (hi Âu hơn tuội giờ. 


(8 nét) 


RÏl| (0l) Cương [gang] @ (24 
Vừa, vừa mới: R8 V22 gð?; 
NRKBHjE V22 Z Z2 ải; 
RIEIfB2: › S238 SI7R Và 
tổ 'IgÌĩ túi chujên ở? chơi núi 
Nga ÀMi, thì trùa thu dốn cây ti 
tượng ÃZ muốn bay (TỀ Kỹ: 7w 


đụ Ngựa Mì sơn ký lôm bạ chứ |- 


"Zu); ® (căn) Lại, mà lại, trấi 
lạ: 5JBEXR&IFSfE › RE 
BỊ RW K24 thương cho hóa 
ương lúc Äạp trơn tổn, lại lý 
cuồug phong thổi, trong đầm 
(Bạch Cư Dị: 7⁄4 222); @® 





(7) ö ñ ® R8 


(ozu) Chỉ: †HRÑWWERE2ZK2k › 

—⁄2STIBI Trâu đời dñi có 
tước /È ùướng động cÙây tới, mật 
}hi lũ ưa ơn oua đi) rồi thà lại 
#lông quay. trở cÈ (Ôn Đình 

_ Quân: ĐỀ 7y BI OƯƠN cựu rF 
ðònÄ Đo). 

[RiŸ ] cương tài [găngcái] (2//) 
Vừa rồi, vừa mới, mới vừa, ban 
nãy: DIREBBI-ƑRRfrã895RTS 
Đồng quên uiệc ÄZ núi uới gnÈ 
tủa rồi; fRBII‡šM1i#ãS/Rif 

› HNHữ1EHHZSL—T ĐỀ sl¿ an 
tuổi oùa 1iêu lôu rất bay, chúng 
2ôi sẽ nghiên cu (hôn tội cñ//, 

[RIIfil ] cương cương [gănggãng] 
(øj¿) Vừa, vừa đủ, vừa đúng, 
vừa mới: RIIMÚ—il V22 2⁄sg 
,ộ/ tháng, KRIRHPS Trời oờa 
Sáng. 

[RIff] cương hảo [gänghäo] 
(//) Vừa vặn, vừa khớp, vừa 
lúc, vừa: fiÙ2ZK9fZÍ# › #tBHff 
TS Lứi anh ấy đến, tôi 0a đi 
cấng 7ESlEEÙf › RREMIWffE 
TE Đi đñ: trạm xe, lì củZ: xe 
điện cững 0ùa dòng lại. 

![MIUZ}] cương xảo [gănggiäo] 

(2/0 Niz Rltf. 
} Sáng [chuàng] Chữ Ậƒ cổ. 


Œ()@®% (2) 


—#ESEffrJREMEB| Hỗ 4⁄2 uz 
được việc dủa người khác 1Ù) nhất 
đÿuh phải làm bất kủÀ trăng. 


(6 nét) 


+ 


‡ Bằng [píng] ® Xzz š§ (bộ 
2Ù). 


BỘ ĐAO 7J#ÿ 


(2 né) 


2} Phân [fền] (oZz) (2/) Phân 


ra, phân biệt, chia ra: 2t 
2šSlin#iZtÙ, Tôi xưa các 
Jật dên ương Đhân ĐiẬt chia rd 
rà làn: củo gang tihau hay khúc 
luhau (Tuân tử: Phú quốc; tX\ 
Z®ìXZ-L › i8 › KSi42ã 


Của tên đề sĩ bữu đạo, lúc chưa - 


gặp lhòi, giấu mình chúa trằaw 
(phân r2) chạy trốn (Lã thị Xuân 
thu: Thả ò0); tEÌE1à : RSE4 

: 2l Tính thanh bạch dần 
*jôm, tiền dủa có dự, liền lấy chia 
?4 (phân ra) bố thí củo tê thúc 
(Tam quấc củ Ngụy thứ, Hạ 
Hầu Tuân trujôn). 
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[2l] phân biệt [fenbié] (2 
@® Khác nhau: 2IJ|#J## Đối x/ 
#ủác øl2u; @ Chia nhau, mỗi 
người tự, mỗi loại: 3Ñ J 
#©5)XiRiittrn2BIWEEŒE Ƒ 
TERIEILR Ủng Trương 0à ông 
Đinh trong đợt điều chim“ bộ 4y 
lầu tày của thau đl1m phiệm 
chúc rrưởng 0à Đó /loa; }ÑÊY 
3AiibliEl › 25IHzk#3g 
BTHRẨHCIE đán 2zg 
lương tực 0à bông so tối 1iăĐ! 
ngoái mỗi loại răng 40 0à 30 
ĐÙÀn trăm. 

[2H] phân mính {fenmíng] 
(?/z) Rõ ràng: 2}BRØ\Z Rftbil 
t3 R2 ràng lôi ĐÃy anủ ấy 
dừa mới đ/ r2; #2} BBNRR 
3S: TÁHIMBR HI@fX 7rong 
mộng rð ràng lhấy nơi d2 ải, 
chẳng bi đường nào âi đến Kun 

Vị (Trương Trọng Tố: Tủu #ñuÊ 

7). : 

[2ð] phân đầu [fEntóu] (24) 
Chia ra, phân ra: 2ˆ'BSÄW (1 
7a mà làm; JEESSIW2SR% 
‡1d Đã ĐÌân ra dÈ lành tại các 
0 Độ. 

(2/k] phân ngoại [fenwài] 
(pjz) Đặc biệt, hẾt sức, khác 
thường: rhậXZ7?› 3⁄2/+ 
BRTš Đôn trung thu, trồng sáug 
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Jhác thường: SŠSRRK/ADI83E 
;2/LRf B¿u ¿Ø lâu gà) 
Sếp lại tùau, lỗ! Sắc MÀ HỒNG. 
Ej] Thiết [giề] (2z) © Rất, hết 
sức: ĐFHRWWS RZZ ưng lêu¿ 
đòi, SWli7Uã7PnR% Tiiớ 
rất đau xót cho kề chết không thể 
số lại (Sử 4ý: Biển Tước 
Thương Công liệt fruj@u); © Cấp 
thiết: 1#Zã\šM#{fXHffE 
MHIẾẾONgdfR Na giáo dio 
quan sát siê ở các đạo 0à các thâu 
luji sở tại cấp th trúc nã 
(Nguyên Chẩn: 1⁄¿z sÙjyấn đi 
s); ® Quyết, quyết phải, cốt 
phải, nhất thiết, cực lực, hết sức, 
nhất định phải: ØJIJ#ƒ# 
18 Quế không được lơ là cẳẩnh 
giá, 880J7RRI HN Học rập 
mất thi “hông 1iô0 tự mãn; VJ] 
ĐHEỀU A2 điết đừng quên; 
tUA. NJáí đinh phải kiêng, VJR 
Qực lực can tồn; SE Nhế 
đÀ phải, Đ/ãÄfMA3E Mỗi 
người thất ÄịHh ĐùẢI oì công Ãạo 
(Niên thoại l2); © (oăn) Nghiêm 
khắc, nghiêm ngặt: 8if0IEf 
x. Niôu lần đưa (gỏ)) thư trách 
ông ta thật cách nghiềm "gặt 
(Hậu Hán tàø: Triệu HH tru)ộu). 
[Ø1] thiết thiết [gièdiè] (23) 
Nhất thiết: ƒ##⁄ð0JÙRT 








(71)0U@ 


XS Bài 6c #rÄ dữ vÀất (hi 
không rhể quên được; 1J]VII⁄3 
WlØf thiãt bùi tuân thủ lệnh rà). 
Mz 9) nga G. 


(5 nét) 


T]} Sơ [cha] (/gðJ ® Mới, vừa: 
MHMEẾE JđẶ trời mới mọc 
^S3ØIJ TT Lệnh uùa ban xuống, © 
(o#n) Lần đầu, lần thứ nhất, lúc 
đầu, mới đầu: #J####i 1L 
sân *#hấu lầu thứ nhất; ỀẦ<, 
2È : BMä7lAkT®H › Ä 
«CC › B8 Đấu 27 
tước Trần hj tất lầu dâu, Trần 
Hoàn 0È tới lớn lồn ở Tò. K¿ 
Trần mất uốc lầu lhử lai, 
Thành HÈ lồn ngôi cầm quyền (Tả 
trận: Trang công nhị lập 0h¿ 
siêu); SI1ẼJRHSUWNZtì Tuyên 
đế lúc dầu thông nghe (eo Ngụy 
Võ (Tấn thu: Tuyêu Mục Trương 
loờng lậu /rujện);: 9). 
7Ð Lát đầu, Thành ỷ lại uào sức 
nở (Ngụy Tuấn; Biên /bàn]); 
3JXJB*ffEZ › mi, 
ZBl¿›#ili Lức đầu ÀÀj chưa UÈ 
dòng Àlinh oương, Thái lậu đ 
từng tư (hông uới Au quấc Tiếu 
Q1 (Kiâm định Vật sẽ thông 
#lám cương mực: Quyển nấy); ® 


(7)o8®ñ 


(Loan Thành tập: Thư thất 11); 
® (oZz) (l Nếu (biểu thị giả 
thiếp: %RIZK › J8 
jk, Nay ấu đấu, Bái công sợ 
#hông được cú đó (Sử lý: (ao rổ 
ðả» 2); RlyR8kgtift › t7 
lì Nếu quân Hán thiêu chiến, Hà 
đùng Ã4nÀ nhau với ủp (Sử ký: 
Hạng V2 bầu ¿j); @ () Dà, dù 
rằng, tuy (biểu thị ý nhượng 
bộ: ĐÊE9PS§MNE25Z N# 
3£ : RI8tElZ4€ã : TItU 
Mu cô thể làm củo số gười buôn 
ðđn oà làm tighề thủ côug “hông 
tăng tôm, thà đồ uuốu trước 
#hông giàu lôn cứng không /hẾ 
được (Thương Quân tứ: Ngoại 
nội; XCẤSRUTfST : (HE 
IRU1fiã Bài oăn tuy ã biết rôi, 
lưng chỉ là một hẳn phác thảo; 
® (øZ/) (pàz) Là, chính là (dùng 
như đồng động từ): JRIl&Z38 
+, Đá 22 /ði dại đôi; lLRUE318 
KH, Đá là cân tượng ái 
quan của ngôi làu Nhạc Dương 
(Phạm Trọng Yêm: 2£ D0 
1⁄4 #0); ®© (oăn) (pj¿) Chỉ, chỉ 
có: . HŸJIH › in › XH 
th: Rlltllt Mặt trời Ali mới 
học, f0 bằng cái tui xe, lến giữa 
trưa, chị bằng cái đĩ2 cái chứa 
(Liệt t2- Tảang oấn); LIRZTR 
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RHPHsƑ Kong giữa niệng 0à 
ai thủ có bốn tấc (hôi (Tuêm 1: 
Khuyến học tÌiôn); ® (căn) Trợ 
từ đặt giữa định ngữ và từ trung 
tâm (dùng như ZZ, 81): EERERI 
HỆ Kông ĐÀẢi tống góy của gà 
(18i Kinh: Tà piong, Xô minh); 
® (oă») Trợ từ cuối câu (oô 
zgjz2):  7XSŸfRRI › t3 
Ki người ka tu ta, chỉ sợ ÈÃôøg 
được ta (TH Kimh: Tiểu nhữ, 
Gln: sgujệỹ); {RIRI? W2 svo 

_<« Xzz¡ {RIRI| [héz]. 

RÍJ Tiền [gián] (ozz) ® (2/z) 
Trước (đặt trước động tù, làm 
trạng ngữ): ZS8t⁄Zì › 5JDIRƒ 
#I đi đạo cà( thànÃ, có dể biết 
trước được (Lỗ ký: Trưng dung); 
#EäaEHITä Lỏi øói sắp đặt 
trước thà không oấ) áp (X hổng 
tử gia tợổ: Ai (ông tấn chính); 
j#a0ã4fBitZ 5 : đllš/ã1t 
XE KiHỦ PHẬI tước nói sự 0iậc 
làng túc 0ăm, lại dạy Jếw jý d2 
muôn đời (Mâu Bậc: Lý joặc 
j„ận); © (pÄz) Hướng về phía 
trước: =SZ4 › JEjÄRiTR 22 
guâu không di đụ tổi, cò liệu 
dÄj 0Ề búa trưới (Lục thao: Long 
2o); @ () Trước: Š[-†-H 
Trước È) hạn mười tigày (GÌ lZ- 
in quan, Đại 9; RE 
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?ười lần thí ghi, cuối cùng Z 
chế tạo được loại (huốc trừ sâu 
mới, @® Chính vì, chính nhờ 
(dùng để nhấn mạnh nguyên 
nhân): ì§j⁄7#lJE/f#f/) ›: 
ÄXSEA Đứa j¿ uày chíHÀ 0ì tuổi 
Øhỏủ, nên không có Èinl nghi; 
tù3ligE=IiZcx£+:ts › 846 
#ƒ › TH A4 Øy dÌnh dì là 
?ột \guùi sẳmn xuấƒ tiên tiến, nêu 
có tt tưởng tốt, tay !igÙÈ cao. Nủz 
# Ibijìng] z2 @. 


Œ néÐ 


BÌ|| Tác Izé] © /z) Thì, tì là, mì 
mới, thì lại: R§⁄bRll# › RZRI 
3 Mưa  lh) hạn, puua tÌiều rhà 
ng, E522 › RUfff 
ĐH-AUÍH Gia quan không nỗ 
lực, 7h) điều kiện khá] quan có 
2ất cũng oô dng; †1EBR71 › BỊ 
DIEX Làm được thững điều đó 
?ôi tà cồn thùa súc th) mới học 
oăn chương (Luận 1e); PNRIE 
1gxZ › ?HHUBšE2ZÓ Trong 
?jì mrăm họ căm giận, ngoài ;Ìà 
củ hầu làm phản (Tuân rủ); SE 
#tHDzkfT† : T6RIlR Vy 
pc tập cững giống n0ủw thuyền đi 
tốc tigược, thông diễn 1h) là lùi 


@ (7) Lại, thì lại: 2k 








()øãI 


ZXll322R0ð135 › 22IRIIiBUR 
XER PiàÀu lúu sinÀ biên tố 
nghiệp đợt này được bhân piối 
công ăn UiỆC lầm, /HỘY số f l2i 
tiệu tục đào rạo chujên sâu; Jh2P 
R#)USME ' /JVWH§läARItft 
ÌSW7Tä Cô ấy lúc bình thường 
?m lặng Ú tói, những “l¿ thảo 
luận trong nhám thà lại thao thao 
jZ tyôr; ® (oăn) () Lại, thì lại, 
nhưng lại: XšÃRlfš& 2⁄zø 
Số) 1h) lại (nhưng lại) thông đạt 
(Luận 0ögZ: T¿ Lộ); R@ › /ÌN 
10, › )§72ĐJSEXBl › RIT8&, 
3 Đồng là tước thỏ, lầm hØ súc 
để thờ nước lớn, t0ùưng lại Èhông 
1hỂ trúnh được họa (Mạnh tử: 
Lương Huệ oương ủạ); X`“PRU 
4 › ÄXISRI22›: #5kb^ 
2Ä Tờn trêu nhứng lại nói 
gựa, lu tgự. tưng lại nói 
trâu, thì Á! không có được (0/1 DẬY 
muốn lim (Lã 1ù Xuân tủa: 
Thẩm piân); /3fSBSRRA\E7Z 
: Xã : RjEjtFHfSA Gôug 
s2¿ Dương Xử Phụ đuổi leo ông 
ía, khi đuối tới bờ sông, thì ng 2 
lại ¿ trên thuần rồi (T4 truyện: 
vlì công tam đhập tam 0i00); 
DI3-8ñt › SEZRI NHh Tờ do 
ông là quỷ, nhưng xót ỹ 2l) lại là 
2guời (Trang đủ: Đại si); BI 
2Ä Na) 0ì lại thông như thẾ 


(7) ®*j5I 
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(căn) Từ trước đến nay, trước 
nay (dùng kết hợp với ZR [bất], 
#£t. lvôi ở phía sau): TEE] 
® o i6 ° EFE2ØJ446m 
1b, Miaà oua tối: Hay lắm. Tiếc 
Ìà gð) ông muộn, quầu (hẦn từ 
trước lếu tay “hông dì nói được 
2Ä thế (Hậu Hán tư: ái 
Huân miện); S012 › In] 
BÑH-Đ? Trước nay tôi thông 
ầm (giúp ông) chuyện đó bao giờ, 
s20 lợi dâm ơu tôi? (Sưu thâu ký; 
Bạch thủy tố 0). 

















M¿ 
3| Phán [pàn] (2z) © Rõ rệt, rõ 


ràng, hẳn: N§fWHFZR#JÂRTRI 
Hai tế giới khác nủau rõ rệt 
(bẩn); B44}#IZERR, Trước sau 
lhác lấn tử ai người XÚ§ 
Ni Rõ ròng Èhông có lZ (thông 
hô cúu được (Nam tề tứ: Vương 
Hoán /mọêu); IS. Rõ 
ròng sứ đen oới rrắng (Phần 
Thư: /w Z Tòng Ngô z2); @ 
(ozz) Nhất định, chắc chắn, 
tuyệt đối (biểu thị sự khẳng 
định đối với sự việc được nêu 
ra): /VWWEN ' @ RUN TH, 
;:FBXITR® (ông 0u nặng, 
nghĩ đốn diệc cùng ?Ế xấu sẼ 
tranh giành tài sân, ÄlA con trai 
chấy chắn sẽ không được yêu thân 
(Ứng Thiệu: Piøng tặc /hông 


























2g)72), 185B ›: #llBE*T 
ii Nếu có được c0 ngựa của 
;ướng quân cõi, (hà chắc chấn số 
đánh được ÄØf Hợp Pủì (Tứ trị 
hông giám: Tống Èj). 

[#IUZ£ãÄ] phán nhiên [pànrán] 
(oăø) (pj/) Rõ ràng, rành rành, 
hiển nhiên: f§£#zZ 3Ä › *J4ÄRf 
3 Đạo Nủo oà đạo Piậi, rânh 
rònh bai đường ¿ác ø2au (Trần 
Lượng: D# Ứzg Trọng Thực 
¿; EFWGXIAHHS% 4/2 
1Ù phần trên uà phần dưới rõ 
ràng thác nhau (Liêu ti chú dị: 
Lực Pján). 

[#l# ] phán yên [pànyän] (oðø) 
(øj;) Rõ ràng, hiển nhiên: #8 
lR : XIETREH Củng điển oà 
hiểu đạt, rõ ràng nủœ đông oới 
z4y (Trần Lượng: 7Z Cương Đức 
Văn tbj lang oăn). N?ư 3#. 

/HÏ| Biệt [biế] (2z) ® Khác, cái 
khác, lạ, riêng, riêng một mình, 
chỉ một mình, chỉ riêng: ĐƑ#f 
JRRWR Môi tỷ lạ, phong cách khác 
tường _1SWDWWRBEZElE%t 

;? XIẾCCESNIESSSPIEE  Vz2 
Tày Dưỡng đZ cho rằng sách của 
Nguy Đạm còu chưa hoàn thiện, 
tiên lại sắ: cho quan tả bộc xạ 
Dương Tổ soạn ra quyổi biác 
(S%¿ rhông: Gổ Èim chớnh dÈ Hậu 
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Ngựy //); SXBSIB2†+› 8 
?2%S& Hạ Lý một mình ở bên 
1iguài, thông chịu trở 0È trhà của 
Gil Sưng (THẾ lhuyØ tâu ngữ: 
Hiều oiệu); %ÒÄR › 3574[SZK 
itô8iR : f7IBR4XÃEl@EFE 

Của là Cung, em là Khoan Tín 
cùug tới tihững tgười trưng thà 
đời oề Hợp PIố, chỉ riêng bà Trệ 
rở 0à quận Cự Lậc (Hán /jứ: 
Đẩng Hiều truyện); TRWRRIIDE 
TR235IWXJSbR › RUREESF7ETE 
Hạng Luơng trước đó cai Hạng 
V2 riêng mỘI tình đánh thành 
Tương, thành Tương cố thủ thông 
lạ được (Sứ #ý: Hạng Vữ bản 
#ÿ); @ (oăn) Chia ra, phân biệt, 
tách riêng, riêng ra: JSfEZ 
HỆ › ØTBISRZXHIEHRA UU 
Trâu dủa Hậu Tứ: có đủ, chia ra 
đỀ thè thiên thần nà thân guj 
(Khổng tử gia 13g Giao tấn); 
3:3: #Ã' 3 : ñÑ › ƯA 
PHI Lúa lê, lúa nếp, lúa tế, lúa 
?mẠcÈ, lúa cao lương, (bường muỗi 
năm chia ra (bu hoạch (T2 dâu 
yếm thuật: Tủa chủag); SJ BÍ 
JỆWHS : fIDERIE? Mu 
#hông tra xát tìm tòi riêng ra thì 
làm sao rổ được phải trái? (ŠÈ 
thông: Thái soại); ® (oău) Khắc 
nhau:  SfW2EfRiU0fSS7IRB › 

†HHÙ? Sự thực chưa thác mà 








(7)®ZI 


Àl¿n chê khác tihaw, 0ì sao tếP 
(Hậu Hán t1: Vương Lương 
truyện luậu); ® (oăø) Mỗi, mỗi 
cái: SKN7X-E % : 47/E—H 
Quả gồm sáu mươi hào, mỗi bào 
dÌl UỀ một 1gày (DặÌ 0ï #ê lZ0i 
đà); © Đừng, chớ, không nên, 
không cần: BIJE Ð2zg đi; BỊ 
B]PL4 G12 (nói) đùa: ÄEẾSR 
Š\W5IDWBNRRS Ở siứng sơi 
công cộng không niên nói chuyện 
/ớu tống {2K TT ' 1RSWBUERT 
Ông ấy đến rồi, anh không dầu 
øl4¿ đi; ® Chắc (biểu thị ý suy 
đoán): ØJ5%#§šƑƒ : RIlfbE 
7@ì§ãll (uáy lại lệnh nữa 
tồi, tuốu thông aul ấy sẽ thông 
đến mứ, [b3lšSf[flfl#i§7T2 
: BÌHT{†SSMHI 4z ố 
giờ này uẫn cua đến, chấc có 
dhun 8) rồi! 

[ZIf ] biệt quân [biéguăn] (Z) 
Bất cứ, dù: S8 › —f&# 
#xãRIRaSi Bố d/ là ai, đầu 
@|Ải làm thzo nguyên IẤc. 

[ ZIlÊÊ ] biệt thuyết [biéshuô] /) 
® Đừng nói, không chỉ, chẳng 
những, không những: 7# 
Ì:(UEHUMR Đờng sói 
(hông chủ) rượu trắng, rượu 
tàng (rượu T1iệu Hưng) 0ó cữug 
“bông uống; @ Huống chỉ, nói 





(2)@7l@© # 


chỉ, nói gì: ##J#4JEBSBZSE. 
SEIHl: BIBARUMMT Thường. 


xuyên ôn lujện còn chưa dễ dlng 


cố, trúi gì không ôu JMjỆM. 

[Zllâ ] biệt dư [biéyú] (oZ2) (2) 
® Khác, việc khác, cái khác: 8Ÿ 
#£T40llBfSE › [RIEkKSZZ— 


fHER Œa múa không 0ì UÍỆC gì, 


Ahác, dúi mong đại cương Ban cho 
hột đứa con (Thái tÈ thành đạo 
#z⁄); TRI5I8A › RIRL- 3E 
8Rj6ii)fEIRIRB182K? Kiông 
Jỏi Uiệc gì khác, chỉ hỏi tigồi từ 
đâu có được NI hàn kinh sở 
sao? (Lư Sơn Viễn công thoa. 
4z 5šB& [zhuyú]. Xzz ĐHBV 
TNTT., tr. 504; @ Các thứ, mọi 
cái, tất cả: Ÿ8ZK\UHEESRRR 


Vừa rồi tồi đi xif. qua tất cj các 


gục (Đại Mục Kiều Liên minh | 


gian (iu tmẫu biốn băm). X?m 
ĐHBVTNTT., tr. S10. 


(6 nét). 


#El] Đáo [dào] () Tới, đến (iểu 


thị thời gian, nơi chốn XÂY TA, 
hoặc mức độ đạt tới): E4Jf##lJ& 
Kin mì đối cùng RRSIT 
DHEEX#SMR Cuộc họp đữu bốn 
giờ ruổi chiều thì ¿Ø đúc, SÌ 
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—IIR (12 đà (tẩế) một 
láng: 35S& › fTƒE#l 
XE Mấy hâm tay, mỗi ngày vôi 
lầm oi đến thuya; Ä|—-EL 
#: HH Đối trần tớ 25, 
Hán Trung lý Ä/2nÌ oỡ (Ta 
quốc chí: Ngựy tu, Quảng Nữah 
tuệu); TR#l7uUSL › R1 
$#A Đa tam đốn Cu Ging, 
ĐÈía đông đếu T? oà hỗ (Gô 0i 
Jà). l 

[#lBE] đáo xứ [dàochù] (24) 
Các nơi, khắp nơi, bất cứ nơi 
đâu, đâu đâu: Z#⁄J£#JTƒES 
JEEIBEHENMTRR Trong phòng 
lầm diệt dủa tị giáo sư già chỗ 
nào cững chất đầy sách; #|RS3% 
J—KÌÈ Đâu 2u thà hoa bão 
dụng dững nở r4 một dạng giống 
4. 

[#lj#] đáo để [dào đĩ] (2#) ® 
Đến cùng: #£T#lJÿE 7: 22ø2 
đấu còng; @- Xét đến cùng, nói 
cho cùng, rốt cuộc: ‡tb#lJ£XãäE£ 

. #t†+ˆ Xứ đốn còng, 0ó uẫn cồn 
zt con; #\|JEWf—flf? Rế 
cuộc th) giống nào tốf ủơu?; SE 
f#iE4fU? Rế suộc ti 


ˆ anh ðj ay anÈ ấy đi?; @ Cuối 


cùng: #lJEBZ) TT Guối cùng đZ 
Zhàn¿ công; W83R-L-2)XZSÑR › 
#ïi00ÊM#SIIEiBIBRRN O2 2øz 
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tuổi được trà thế ứ? (Lỗ ký: Nhạc 
#). 

[XEf] cập thời [shí] (242) Kịp 
thời, kịp lúc, sớm, đúng lúc: 
*t@ihtFlR Uấn nắn sai lồn 
địa tỏi; JMNNIR Giáo lạt kịp 
thời (đúng lí); MIÿMURI › 
BHT4A Kỹ Hồi rên cố 
gống (nên sớm cố gống), năm 
tháng chẳng chè sgười (Đào 
Uyên Minh: 722 22. 

[41] cập đĩ HứyN] (o#) (7) 
Và: ?Ñ-Ljÿ#iB M78 › lể 
^ˆk Võ 3 đổ cô dâu tà đứa 
trẻ, ÖÁt xông oào ha (Tái mẻ 
thành ¿o đinh). Xớứm DHPỀV 
TNTT., tr. 440. 

([XE]cập tảo Hzão] (2/2) 
Sớm: BÉERBRB ' BE 
3 Đã cá uấn đồ thì nêu giải 
gyð củo sớm, SN R.)B1R Gần 
2iải chuẩn bị sớm; BRBBIRLLHL 
THEỆ Mong chòng sồi! Uượi qua 
dịa đi 0à túi ao0 (Toàn Hán 
Tum quốc Ngụy Tếp Nam Bắc 
triều thi: Khuê dân tÙ/ôu). 

[##] cập chí [mà] ® /) 
Đến, đến lúc, đến khi, khi: 
lu Đấu điờu, S3 › X 
IÉZ L8 ›: 1fZlfftf › 5í 
RU@AOIT Kiôi lành nỗ 
lại thuê không được xứ, khi ra đấn 





(X)oXEK 


Đli trường tì máy lay đã cất 
cánh rồi; © (oăn) (7) Và, cho 
đến: JuSfi : E› XAZðl › 
%⁄##ãml › ##xii : §NWR 
ÄŠ S4/Ì dù. cu ưu, bách gia, 
tiền nhân, cho đốn lui của 
ĐẠI, Lão, đầu tường tậu đủ cả 
(Hàn Dũ: A⁄2ø D2 0y»), ® 
(ozz) (g/) Đến túc, đến thời: 78 
ZXñ › ãÉfIf017* › BlSE 
T8lfR Đấu rời oáa Văn oua 
Võ, đầu theo thời trà lập ra Đáp 
tắc, reo 0iệc mà đặt ra lỗ nghi 
(Tương Quân tu: ằanh pÀ4p). 
Ƒ Phân [făn] (22) Lại, trái lại: 
tb2RIBI42ES › FXZEIS7R 
Anh ấy chẳng những thông giận, 
tà vrái lại cồn cười oang; XE 
#ZmÙ xiãth, Đó là ý do 
Jlốn củo lễ mạnh trái lại thành 
yếu (Tuân nu: Vương ch; 
8⁄bIHœimfiz › ZEZÐM&f?R 
TUẤĐRỂR l 72 thường muốn 
từng thuật này mà tiối rõ r0 củo 
Jiữ, nhà ngơi lại dùng thuật #2 
mà dạy 14 l (Lộ! H“È: Dương 
G1); BERTSRIZR : BS H 
XFZ.NHZEWLH : ti 
Nếu nÀư lệ hạ không thí lại, 1) 
ñợm ¿hầu 0à người frdiig nước sẽ 
còng chữ !gajÿ trong %gày lôi 
say, chứ guyếr ¿hông zrở oề (Trần 


()@# @®T# (t) @4 


J5 › 5 › RfA.T.L ; 3# 

+ RUfUlES Triệu Giản Z nộp 
!huổ, lề lại lói UỀ sự tiệng 1l. 
Giản HÈ nói: Không được 0ủe cững 
*ˆhông được tặng, tiệng thì lợi củo 
Äˆ bồ trêu; tiếu tul¿ thì lợi cho dâu 
(Hàn Pủi¿ th Ngoại tứ thuyế 
}u hạ). 


(3 nét) 


ZÄj Thông [cmgl [202] 


thông thông [cöngcöng] (2//) 
Vội, vội vã, mau mau, hớt hơ 
hớt hải (đặt trước động từ hoặc 
trước một đoạn câu): #27 [2E 
Vậi oế ra ở, ở oội; #J?2J R†2ZR 
Vội chạy rới (Àđ? l4di chạy Tới); 
38120) SBÌ ' š§ZKẨÄ. 
†##mifAulEt Bài này 0i x08 
tội, da Èj dủa Èj; X⁄ã2J20 L 
Nãi4 Bèn oội 0ấ (maw 12) 
lần cảnh ngồi (Đôn Hoàng biến 
tờn !ập: Đường Thái tông nhập 
minh ký); S4 IBUR › 22055. 
BỆ2k Bøo pÌ¿n mưa gió, 0ội 0 
mùa xuân lợi trở ề (Giá Hiên 
trường đoln cú: Mô tigte li). 

[24g3#} thông cự [côngjù] (oðz) 
(¿/) Nhanh chồng: #J3š[fi§E 
Wlaul chúng tan bàng (Nam sử: 
7È hân kj 1a). 
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(14 nét) 


fJỆT Phân tin] (2j) (24) Chưa 
từng (hợp âm của ZE#? trong 
phương ngữ Tô Châu). Ớo. 8ï. 


BỘ CHỦY |⁄2# 


(2 nét 


Ấ, Hóa tmuà] © Từ vĩ (hậu tó) 


đùng sau danh từ hoặc hình 
dung từ để tạo thành động từ, 
biểu thị sự biến đổi thành một 
tính chất hay trạng (hãi nào đó: 
Hi 2Elhlj{t Đ2 cơ giới hóa 
màn jộ; X35 BA › i44 
Cải tạo thiên thiên, lục búa (phủ 
*2nh) ÄØ? nước; @ Từ vĩ, dàng 
sau động từ đơn âm, biểu thị sự 
biến đổi: A EfriBÐE{LmZR 
BŨ Loài người từ loài oượu cổ 
diếu búa mà r2; {ÍLJS#MSET- 
Gi6R{Uêli L4 sy xương 
TÔng đã thoái búa tÙHÀ gai. 
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BỘ PHƯƠNG LBB 
(4 nét) 


EE Khuông [kuang] (cến) (22) 
® Giúp (đặt trước động từ, làm 
trạng ngữ: 2—=2\# : lRÑZl§ 
2ùb › iềRìB › EZSHÍR › 
ZIữXF£t Ba đức THÁI sứ, 
Tải phú, Thái bảo là tìm bụng 
dủa rẫm, giúp điÈu thiện xá? điều 
lỗi, giúp trông coi trăm quan, Ùòa 
lợp thôn hạ (Hán tứ: Sư Đan 
yên); @ Kính cẩn, ngay ngắn: 
[EỀBBIEK K/nl cẩu lỗi điều nghi 
ngờ (Quản 1> Quân (hầu 
thượng); 4A Ngồi gay igấn. 


(8 nét 


BE Phi [fếï] (oz) © (2/7) Chẳng 
phải, chẳng, không (như 3Ƒ 
IEi): #bEEf Lòøg 2 dhẳng 
Đàải ở4 (Thị Kinh: Đội phong, 
Bái châu); BESXBIER Chẳng 
Đlải đến để mua tơ (TÌ¿ K¿ub: VỆ 
phong, Àlanj); PEEXBWR. Kông 
coi trọng tiếng tố? lúc sinh tiền 
(Đào Uyên Minh: 7ÿ /Z 0); 


(C)@E@E 





Xš2EEl RZ /ổ ứà; ® (0j) 
Không chỉ: BEHEER › EE2jf 
2; tRiiit Kông củ biện 
giờ cú UiỆt Äó, không chủ bôi nñ4ÿ 
dó Uiật Èú, từ x4 đến nay ðZ 0Ù 
thế rồi (Thi KinÃ: Ga tụng, Tải 
2); @ (2) Nó, người kia, kia 
(dùng như ƒÈ, bộ Z/): EEfä#Z 
Gió Èja thổi oí 0u lề (T3 Kinl: 
Gối Ðâong, Pji plong); IEE3B 
-+ Cá người quân tÈ đa (Thi 
Kinj: VỆ phong, Kì úc). 

[EE---#] phỉ .. bất [Ei... bù...] 
(căn) Không cô .. thì không: 
Đi kIMRI ? EE?È⁄T-7S, Giặt cán 
tìu thế nào? Không có rìu thì 
lông được (Ti Kim: Bầu 
hong, Phạt kÀ4). 

[EE] phỉ xí [Eichì (øZ2) 
Không chỉ (như ZSŸ#Ÿ [bùchì)): 
M2 XL' SE Niớn 
loại hư thế, thông ch có ở đây 
(Tả T%: Tam: đô Ð⁄ú 1). 

[BES] phỉ độc [fẽidú] (oZz) 
Không phải chỉ (như 3EZðj [fEi 
dú]): BEEX+£Z—fÙ, Kông 
Đi chỉ có tiột chuyận dưỡng siul 
(Bão Piáy th: Nội thiêu). 

[EE---EE..] phỉ.. phí.. [@i.. 
fếi...] (Zz) ® Không ... không, 
không có ... không có: BERšEE 
ỳ Kiông À6 đông đhAUP (Ti 


(X)o@# 
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Quyên dã; :E755E,EETRNW 
Vwa cùng quan dâu thả) đầu sụt 
$2/ (Mâu Bác: Lý đoặc ệø); @ 
(oăn) () Đến như: #Z-Z Si 
18 ' SBNVREH ; S88 # 
? #61658 › HÍNHVRĂH Lớo 
#È túi UỀ đạo đức, thà ta có chỗ 
rút tỉa; đến œlứ công kúÈ nhân 
HgÌĩa, HUỆP đ”ỘP l học, tì ra 
#lông có gì đỄ rút tỉa (P40 ngôn: 
Vấu Z¿o); @® (to#ðn) (g) Với, 
cùng với: ##—3šjjŠ › X# H7ZE 
Của trái lời hẹn uúc, xi cùng cÙØ 
tới chàng (T2 Kiub: Bội pÌöng, 
(ấy pÄøøg); 24:ÙBÑ › Xã&ZY 
“IRiER. Lòng cô gái bi thương, lo 
sợ 4ð ĐÌ4¿ 0È cùng chàng công 0È 
(Tài Ki: Bên phong, TÙấ? 
“gujộ); TỲEXK?T-› 8§IBA 
+ ĂIl Tới lâu cùng với Sở rử, 
Trinh BA dAdnh nÀau ở Yên Lăng 
(Xuân ¿lu kiuh: Thàu) công rhập 
lục tiên); ® (oăn) (g/) Kịp đến 
khi, đến lúc (đặt ở mệnh đề 
trước của câu phúc): #†ZyÃJ 
{Ù:ÑZSNRB| Đấu 1i Trang 
công lôu tôi, (Khương 1lj) xin 
đất Ghế củo ông ấy (T14 truyện: 
Ấn công nguyên 0i); MU 


ý: SKHA XE Đế 0u 


quân địch dùng tương ÂdnÌ UØ) 
1h) người trong trại lại tiềm Đặc 
xuống 1UÙ# cúi OẬV trời (Thanl 





ñại loại s¿o); XEE › {SRST 
® Đấu lủi Lục Gii trở 0ề, lại 
dủo tôm ngàn oòng uữa (Khâm 
Ajuh Vú sử thông g1 tướng 
mục: Quyển nÙØ); JMIREE 18 
-#ÑTlB# Đối gò Thân dì 
Đào ñgÚ ở chùa Giác Hạnl (Trần 
Thái tông: Xó¿ 2# c, Tiuầi 
?ông cñj „am r2): RRỊNW › 33 
Jã ›3šUINIRJE Đế lủi 
lầu tigôi, tố dâng thứ saig hà 
Hán, xii lập nàng ủọ (0 làn 
Joàug hậu (Khâm định Việt si} 
thông giám cương tục: Quyên 
z/ấÿ); ® (oăn) (g/) Đợi đến khi, 
nhân lúc, thừa dịp: ;EZEEEiff 
+: EERR~Z 1iùa địp bọ chưa 
gua tông ÙÕ, mau tấu công họ 
(Tả truệu: Hì công thị thập nhị 
2n); ® (oờn) (g/) Đến, tới: 
#EMHBE O42ñ tới hạn )ề (Thi 
Kinh: Tiểu nÃZ, V2 oô cÄính); 
THỊ: EENHEY Y? mẹ tinh, 
ên yêu cj đến Trang công (142 
/rujện: Ấn công 14guyên 1220). 
[X2] cập phù Hifú] (sznw) (1) 
Đến như: 4ÿBRIJZE › ‡8‡HRIlff 
 : XX#.£Imi › t6ilifi 
TMHð : TH KSY? Ni 
quá lố thà siuÃ ta lo, lỗ thô sơ th) 
$iuÖ ra thiêu lệcl. ĐỐI 0l trọng 
?uhạc tà Èlhông 0o, lễ ðl tà thông 
hiên lô, chỉ có bậc đại thánh 
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l@ẹnh uứa (Hàu Đài H Lực 
2l); 3EFETRR] › X71 
Không chi lao tốn của dải, mà 
còn ĐÀí lề sĩ ö0ữa (Hán tứ: Dực 
Phụng tui). 

[XH] hựu thả [yòugiế] (oZz) 
Mà còn, lại còn: 3Œ › X. 
_H⁄#4ÿ Đã dó nai, hong, lại cồn 
(có bơu trữa (Quản tử: Địa oiôi); 
3tfEf6l › X Hƒ&2è Kiông cải 
2g) (hân 1), mà cồn 00glq đến 
đằa màu nữa (Hàn Pùi tử: 
Ngoại trữ thuyỡ tả iạ). 

[X---H---] hựu..thả... [yòu... 
giš...] (oðø) Lại...tmà còn... X.ƒY 
HÑE Lại có lệnh gbê l2, mà cồn 
có lên) /rĩ „2 (Tống Ngọc: 
Đăng Đồ Tử liếu sắc pÄø). 

[X8] hựu..tai [yòu...zãi] 
(oău) Sao lại... được? (thường 
dùng phối hợp với một số phó 
từ nghi vấn như ‡3 [hé], {ñƒ [hé], 


để biểu thị sự phân vấn với . 


dụng ý bàn tiếp nội dung đã nêu 
ra ở đoạn trước): 5TR 
BH ›: 4X RHJ28R I 

Muốn lãi công để được tiấ kiến 
tà lời nói đỄ được tin, cái uglia 
da hạng biệp thách sao lại có thỂ 
# được! (Sử ký: Du by lật 
tmuệu; TƯNWERĐ › 5 XIR 
BEESIR | Gia rên chẳng hằng 











(4)xXo# 


ta, t4 lại 0ì sao có thể làm được 
(2 sao iạ¿ làm: đc)! (Liễu Tôn 
Nguyên: (2g Z„ Quác¿ Töác 
Đà /4yn). 


(2 nét) 


ý Cập [í] ® (0) Và, cho đến, 
cùng với: +5SFfEXL XS 
Vấn đề ¿jj yếu 0à 1đ yếu; 3Š: 
#t£BlffểilhHfllhl HH2 
JEãÑnf]JIBÏSl $4⁄j sày đầu có 
thể mua được ở dla hàng chính 
dủa liệu sách Kủai Trí cho đến 
các chi 0Ùánh ở thắp oi; BUN 
JCHURHSARRSTERBẤN (2⁄z2 
ĐÙỦ cùng Oối đắc (ở q40 trực 
thuộc (da chính pÌủ) đầu đặt ở 
oừùng ngoại ô ĐÌí4 02m; VÙM?B 
Ất : zHđf2S : H84 Az¿ 
Đà #, (hương Jêu nhau, #hông 
làa dối nhau (Ti Kinb: Tiểu 
HÃã, Tư oan); ï[CEJW/S1E£ › 
SEN Hỏi tĂU! qUÊ quán 0à 
/ên bọ, đều tÖông 4? (Nguy Hi: 
Đại 1)/Ø Ghày truyện); KJB1& 
RE › 34iišbk › 8 XEFE: 
WfH T34 iệu sợ loạn lạc đấy 
lầu, muốn dựa uy thế nhà Hán, 
®#huyên tương Uà lấy tôi phá 
thuộc oào nhà Hán (Kiân: đ?n/ 
Vật sử thông ĐIÁM (HƠNg THỤC: 


(C)@E(E)®@1ă 


Kim: Tiểu nhã, Xa hạt); @ Kia 
- kia:  EEPHBEDR › 4S/KWÑÃ} 
Con 1ê kia con bổ hìa, đi tÊn 
đồng rộng (Ti Kinh: Tiểu nủa, 
Hà thảo Èấữ boàng). 

[E--8--]} phỉ.. hạt [Œi... 
hé...] (Z2) Không ... còn... gì: 
BENf? Kiông đạo còn reo 
Øø? (Đào Uyên Minh: VZzở zô¿). 

([E--#\-] phỉ.. thục [Ei... 
shú...] (oZø) Chẳng phải... thì 
ai, trừ... thì còn ai: BÉE{—ð##ïi ? 
Chẳng ĐÙải điều nhân thì di 
Zân? (Liễu Tôn Nguyên: Qố: 
#Èt Tư tgjiệp Dương thành Di Ấ¡ 
X20. 

(EE--##--] phỉ.. duy.. [i... 
wềi...] (oă»z) Không ... thì chỉ là 
(thường thấy dùng trong Ä 
130: BEEiE+‡ › #15 
Kông bất lòng oới bổn phận, chỉ 
h gây lọa boạn cho 0wa (Thi 
KinÀ: Tiểu tủa, Xảo ngôn). 

[EE---2J--- ]} phỉ... vật [fi... wà...] 
(oZz) Không hợp ... thì không 
nên: BEE2J#4f Xông ñợp i2¿ 
nói thì “hông tiên túi (T¿ Kiai: 
Tiểu nã, Tôn chủ sơ điên). 

[EE--#--} phí... y [fi... y...] 
(oău) ® Chắng phải... mà là 
(thường thấy dùng trong K 
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T0: 3# 8-E3 › BESEEHR (¿ 
fụợa tư0i tỐY 0tgt cao, thông phải 
d nga mà là có bao (Ti Kinè: 
Tiểu nủá, Lực 1g); @ Không là 
„. thì là: XFSEBIfI › Xã 
bã › E1 Đà )iữ 0iậc trong 
thiên hạ, tàu thư tro tan nề 
Đlấn, thông sớm thà tối (Tư trị 
thông guim: TÈ kỷ, Minh đế Kiếu 
Võ nguyên niên). 

[EE] phỉ trực [fẽizhí] (oZz) 
Không chỉ là: Rlj#fï†th › EEilï 
BIKZ8Il › 7REDiB2E2EZBIb, 
Tủ sách trà), không chỉ là lời dạy 
dủa bọ Nhan, mà cồn là lòi dạy 
đủa Triệu /ôø si (Lư Văn 
Siêu: G Nlan !hj gia buấn tự). 


BỘ HỆ | 
(9 nét) 


[Ã (E) Khu tạm [EEIR] 
khu khu [qũqô] (2#) Tôi đời 
nối khiêm trước đây, với ngữ 
khí trang trọng): J{,À 3ƑfÙ › øk 
BIBEIR Người tày chẳng pÀải ai 
#hác, chính là tôi li). : 
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BỘ THẬP -ƑÉE 


-Ƒ Thập [s][†Z2) thập 


(†+ì+to*Tøa# 


(3 nét) 


` Fẻ ⁄ L2 + ` , + " 
phân [shífẽn] (2¿/) Rất, hêt sức, KSẢ Bán [bàn] (ø4⁄) Một nửa, nữa, 


vô cùng, hoàn toàn: -†-2/#8 
Rết oi mùng; -Ƒ 2N Đau 
Jng 0ô dừng. 


(1 nét) 


¬= Thiên [giản] [“Tiñã] thiên 
vạn [giãnwàn] (2) Dù sao 
cũng, nhất thiết, nhất định (biểu 
thị sự khuyến cáo, dặn đò, phía 
sau dùng phối hợp với các phó 
từ 2E [bù], 5I [bié): ‡ãA #2 
ST TW Vy lại người 
lại mành nhất tố không được 
làm; fCfÄRũNSR › T†-5IR 
Việt hờ anh làm, nÀất thiØ đìng 
øêu Œ Bằng mọi giá phải, 
tuyệt đối phải, nhất thiết phải 
(dùng trong câu khẳng định, 
biểu thị sự nhấn mạnh, không 
phối hợp với các phô từ 2E [bù], 
5I [biế): #li£†-82K{5S Đấu 
nơi rồi hằng mọi giá phải (uÄất 
thiết pÌli) 0i thư gởi cà, RỆSt 
#kI\'T-ERDNV Bởi 50c jj sử 
tiùấ? thiất hải uhớ lấy. 





hơi hơi (không hoàn toàn): 32 
“T4 N? chín nửa sống; 3È] 
3E. Nửa nạc nửa mỡ; FO3#†§ 
Sĩ đa ¿iáo một tnrúa; SÄT. Nửa 
đủ, iơi đj; š§ › ØiinRf55 › 
BHJEX£T Hàø, Ngạy ở4nÖ mà 
láng Tần, thì quân bao bếữ một 
ưa (Gliốn quấc sá¿j); 1 fUR 
HAHZK : XAHUESESXVWII Gø/ 
hoài gọi tuãi tới chịu 72, Uẫn còn 
ô cô f) bà củ¿ 022 z;ð/ (Bạch 
Cư Dị: 72 2 52⁄7); 3# 
F8 Dỏ say (rửa say) từ biệt cửa 
#in# đô (Ôn Đình Quân: DZ iu 
hân 0/20. 

[3#---3⁄--- ] bán... bắn... [bàn... 
bàn...] Nửa... nửa, lúc thì... lúc 
thì, cái thì...cái thì, vừa... vừa...: 
3E Nữa¿ say tủa thủ, 3£ 
41B*ˆEE Nửa tin tủa ngờ; 3Ê†E 
3EW@} Na lông nửa 1uố; BỊ 
1ÈBlf£W82% : *Ã6RB3FIR 
RR Tờ su ngày Ð bệ! dung nÃzn 
4) giảm đi, tiằa thứ đến chàng 
ha hận chàng (Thái Bình quảng 
ký: Tìuh cẳm, Âu Dương Giiêm 
dẫn Môn Xuyên danh sĩ truyện); 





(X)x* 


TÖam đồ liển guyf); © (pÌu) Lại 
(thêm), còn (thêm), và: 7X 
HXMH-+TJLR Sáu trăm năm 
#ươi dlín người: RRf£X =IRR 
Hai trăm 0à öa tháng; ®@ Tô ý 
nhấn mạnh (dùng trong câu phủ 
định): {b5 †- Nó có phải 
#t con đâu; ® (ấn) () Dùng 
trong cụm từ chỉ số lượng, để 
nối kết số chẵn với số lê (zó zjể 
không cần jjj): TS XNU\V Ba 
trăm bốn tươi 14m (Bố từ thông 
soạn: Độ tý thập tứ pÌiốu). Như 
7š? [yòu] zø/z © (bộ R)). 

[X8] hựu phục [yòufù] (oZz) 
® Lại lần nữa: kêJ⁄2»ÿ# › X 
fãfẽfH-- Vế ương dủa 
Quán Pâu l2 hơi bớt, li xin bới 
rướng quân lần nữa rằng... (S4 
#ý: Ngựy K) Võ An Hâu hệt 
/#wgy@u); @® Và lại, và lại, lại 
thêm: J4 › XEWfR 
: SR.I2 {Nơi 32) cô quanh 
x2 xôi, lại thêm thấp) ñẹp, thông 
;hể ở lại lâu được (Hà Dông ý: 
Trung Đà Trừng). 

[W--#}] hựu.hồ [yòu..hũ] 
(0#) Sao lại... được, còn... gì 
nữa? (biểu thị phản vấn): #‡Ÿ# 
CC: X##Ð : fSXLXR ° X 
IICP? 142 sắp dế, pủu HÈ 
díu sống t4, ơi “thông gì lớn 
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hằng. Còn Ä4nh gì tửa (sao lại 
tấu công dược)? (T14 truyện: 
Tương công thị thập thấ† tôn); 
3+ig5 : #N8< › XIR 
XS? Vua Sở È4HÀ rơi cây cung, 
dân tước Sở lượớm được cung, thà 
còn tm gì 102422 (Công Tồn Long 
Tử: Tả pủi). 

[X¿] hựu huống [yòukuàng] 
(oăn) Lại huỗng gì: #ÿ#Ñit 
3% : ññXÿ00uÄi+ Bi 
4Ù. Người này đối 0úi anl e1 
thân th cồn thữ /hế, lại huống 
8® đỗi oới nước kề 0ò! (Giiốn 
quất sách: Nguy sách tam). 

[Xi -#} hựụu huống..hồ 
[yòukuàng.hũủ] (œ2) Lại 
huống gì...? (biểu thị sự phản 
vấn với hàm ý xác nhận một sự 
thậ): ZBZMEWBIRIH › X 
ðJY|ÃIllA4S# l T4 dủa gỗ 
đ⁄4 còn đều có thỂ động được, l2i 
*uống gì đối oới loài có ÙyØ #È/1 
(Lữ thị Xuân tấu: Œụ bj); 4*Š 
7Ù : TH › Xi NŸ#*? 
Trâu 0ga có công còn ®Äông /ÈÊ 
quên, huống g) c0 14gò/2 (Hoài 
Nưn từ: Phiếm luận Àuấn). 

[X75] hựu nãi [yòunăi] (oZz) 
Mà còn, mà cũng còn: JÈ3Flÿ 
Ẩ#&ÍUU' XUUNNẬT Mức dế 


#lông chỉ là uô thuật, trà cồn oô 
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(3 nét) 


SE Khứ [dù] (zự 4z) © Để: 
22:39  Gàm cần câu 
để dâu cá, SEIETIRRES 
)5L‹ÿWIRIMH Phi từ 0hiều góc 
độ khác nhau đỂ xem xÉf 1HỮNg 
ðjn pháp mới sày, SNRERð+k 
2:#£XfRftiliRR Vận 2g pủú2 
biện chúng để giải quyế oấu đề 
Zic rế, @ Đặt sau động từ, chỉ 
phương hướng và sự tiếp tục: 
_E2k La, đ in; X62 Vào, đi 
Đào; XE f3 Kiông ào được; 
Rữ T2 Mi ý; BRE3% M24) 


xuống. 
(9 nét) 


~— 

2 (#) Sâm [ca] [#3] 
sâm sỉ [cẽncï] (oZ) (2) Hầu 
như, gần như: RR3EZ233£ìSÿ§ 
Trong mắt lầu 0# #đhông có Ệ 
(Và thường kinh giảng kinh oăn). 
(cu. SSW. Xzm ĐHBVTNTT., 
#r, 464. 


BỘHỤU Xử 


(^)œ%@#(X)X 


Ä Hựu [yòu] ® (2 Lại, mà 
lại, còn, mà còn, thì còn, và 
cũng, nhưng lại, vừa... lại... 
vừa...vừa...: {2E E518 ' TÚ X.fƑ. 
†{ƒRHAHHEB T3 Làm xong 
Öài tập, nó lại còn xem Èÿ lại lầu 
„ữa 472€X TRRT Hữu sáy 
lại mưa; XI ÄĂ Mi† Vòùa rẻ lại 
7ø, 1BRR › 8M THỊ Äuấn 
túi, 1l#ng lại nói không r4 lði; 
‡RZ XI: ISTfNj Bớ 
rôi lại bới, cho đến chỗ 0ô 0ỉ (Lão 
/; [XS§tZIð“& › XU 
Trời oốn Èliốu củo ông ấy trở 
thàuh IháuÀ thân, lại cồn có 
HhỀM tài töửữa (Luận tiợữ: Tử 
ñấu); cfRRWñSSUU › Xim 
†H, King # bảo thạc diều là 
tận (liệu, oà cũng tận 1rỹ (Luận 
ngữ: Bá/ dệt); SÀ{ TT : X 
tHI#B ? Muốn cú điều thân, muà 
được điều nhôn, !hì còn oáu gì? 
(Luận 1g7: Tiuật 00; ÑNDLTƑ- 
_L 1218 › X1RNR Muốn 
dầu lấy cái phúc của trời 0à qj 
thần, ung lại mắc phải họa 
(Mặc tử: TØ táng j4); [8X : 
EB2et0il‡B › xltZ#Hfml ? 
Tồng lại hỏi: Đã được châm chỉ 





dủa thà), còn huyền cơ thà dạy thế 


2ø (Viên Chiếu thiền sư: 


(†)ì©Z#oœ# 


W8 3⁄fE3“IL › #—l£® › 
RIŠHBTR X22 ố sương mà 
dày đặt lúc tủa lúc dừng, mỗi lần 
có một làn sương tủa đến thì đing 
đối mặt nhau không tbấy (Từ Hà 
Khác du tý: Du Hoàng Sơn 
?hật ký). 


(6 nét) 


2 t Thốt [cù] (zn) (0k) ® 


Bỗng, chợt, đột nhiên: Z*#§## 
ÄWÈZ 3l. Bỗng (đột ngôi) có nạn 
giặc giã (Tuân tử: Vương bá); @ 
Nhanh chóng, vội vã, ngay: 3š 
XU XHIZ*ÍÑ Công 120 da 
H°Hiều đòi không thỂ liôi phục 
ngay được (Hán tàu: Hung Nô 
lật truyện). 

M7z #§ [cù]. 

Xzm: ZE [zú]. 

[Z£Z£] thốt thốt [cùcù] (oZz) 
(ø¿z) Vội vàng (đặt trước vị ngữ 
động tù): 8(IfJ24 › 74⁄IL 
ZZ: BRENẩH ÐĐử/ di mặt 
lỗi ã4p, nhưng e bai lên đầu 0ội 
tứ, oúi trăng #Öông ¿Ø /ði (Bạch 
Cư Dị: 72 7Z 0/40 sư 12). 

[ZEffi] thốt nhỉ [cùếr] (ozz) 
(/¿z) Đột ngột, thình lình: #A. 
ZEimzZ£t Q42 äj¿j đến đội gội 


143 


(Mặy tử: Hiệu j2u/). 

[Z£\} thốt nhiên [cùrán] (ozø) 
(ø¿z) Đột ngột, đột nhiên, thình 
lình: Z*@&iàÄ 72⁄2 2»k số 
nhau (Ngô tủ: Ứng biến). 

2E Tất [zú] (ăn) (2) Cuối 
cùng: Z#“ÊÊBÈ) Cuối rùng 
thành công; ZERÀ 783% Cuối dùng 
lầm nữu tigbiệp dZ (Sử tý); Ä4RR 
ZZ8IE7kZBE : BE › 
®XxTF&4& Giø T¿nh An Quân 
ở pjía am sông Củi, đầu à 
châm ở hai ơi, cuối cùng bj thiên 
ủạ cười chê (9È ký: Hoài Âm bầu 
lệ! rô). l 
X2 Z£ [cù]. 


(10 nét) 


TR Bác mó] (ozø) (24) ® Nhiều, 
rộng, rộng khắp (đặt trước động 
từ): JRÀNNIBÍfB AM⁄4 giá 120 ra 
rộng *háp (Tuân tử: Thiên luận); 
BS IRSWX Mười quân rử 
học rộng 0È oăn chương (Luận 
“g#: Ung 42); WglfjlEf › 8E 
ÄX‡Èll Tông trinl tuệ? bồi, xem 
rộng lấy các sázh (Bắc sử: Dữu 
Tíz rr/z); ® Hà hê, sâu sắc 
(đặt trước động từ, chỉ mức độ 
cao): RZ{RfE§zkf£-†ÂRft @fậX 
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ỳWBL_ Giiuu Tíi dòng oớúi bơi 
mười đềy tứ ở? tÌe0. Uống rượu 
tui (ơi thủa thi (Hán th: 
Quảng Ghâu Huệ uương Lựa Việt 
truyện); tầR Bàn sâu. 


BỘ BỐC -ññ 


(3 néÐ 





th Chiêm [zhãn} [7#] chiêm 
bất [zhãnbù] (oZøJ () Dù, mặc 
đù, dù cho. ÄZ XếE [zhêbù]. 
Xem ĐHBVTNTT.,. 422. 


BỘ TIẾT D# 
(4 nét) 


đổ, Nguy [wẽi] (6z») (20) Gần, 
suýt chút nữa: 4f8Z2ƒE ? f6 
Z4! Nư con (0a) ở Äâu? Suýy 
chút trữa (I4) giữ nó rồi! (Hán 
1l„: Hiếu Thànl Triệu hoàng lậu 
ng). 


(5 nét) 





(È)@j&(P)@#6"jử 


#È[Ï Khuớc [què] ® (2i Lại, vẫn: 
ĐãiT3XX:fbM1dÐ8 79 
tồi ti thà anl (a Dẫn ÈÌông rin; 
ẩn? Lại sói; X6tzflfifl › ÍR 
XHlifilll Dâ đàn đ/ 0à tơ 
2, còn có jú¿ lại uố? (Bạch Cư 
Dị: HZu am), © (toồn) (p2) 
Rồi lại (đặt trước động từ để 
biểu thị động tác nối tiếp): Z##† 
HX4Xx › Si kffl ƒ ; 
J,#2(HBMB Xam cáo dứ 
ĐÌẢi 1h¿o băn, xen được ý đại 
*hái rôi, sau đó lại hhảo cứu đối 
0lng chỗ 0n OšV chỉ tố ((Ề 0 
'ngữ loại tập lược); ® (oăn) (0À) 
Lại là (biểu thị tình huống ngoài 
dự liệu): HSRSESIEE /ặt 
trời rọi ra những đốm loang )ổ 
lại là những öôzg o2 (Tông 
Trạch: Jø2 Dương Ä¿o 1bượu8); 
®@ (o#w) (///) Mà lại, trấi lại: 
##l&Hlf › Rmiizls 
BRÈWX? Mỗi tài trồi nông búc chỉ 
100g có thiùa (lu, 0 sao trùa thu 
Âu mà lại thành buầu 22? 
(Tàn) Trai tập: Tu tị bấi 
7); ® (oZn) (/¿/) Chính (ầ): 
‡#Ð#HIBIMRIRR 04ä dàng dhnh 
)à lúc thương củng (Quách Giác: 
Trường tương 0/0), © (oăn) (0À) 
Đang (biểu thị động tác đang 
thực hiện): #77 ÄMIIMIff 12%; 


(TT) eƒ@Ằ (“) ®2^ 


cô cứng ÈÖông 00c được, @ 'TÉ ra, 
hóa ra: #ÈJS/HRE ' EZKE 
lxL Tôi rưởng là đi, búa ra là 
anh; JR2KElIWtWrT3ìSSR 
Ä§ Tú ra là anl đã cải tiến cỗ 
?4ÿ 1ià)). 

[FRZE] nguyên tiên [yuánxiãn] 
(0ñz) Niư BOZR sợ @. 

URH] nguyên tự [yuấn2] 
(oấu) Vốn đi: S#:EïB SLH$X 
Xa tay 0ốn chỉ thí cảnh trúi 
?z„z (Trương Dưỡng Hạo: 7 
2u 2; ZSBEIBIRSXR › 3F 
-Fj}Sf Nià uốn đ sung túc, 
đoàn toàn không can dự 0ào 0iẬc 
lêu ngoài (PẰAdk án kim kỳ: 
Quyễn 0). 


(10 nét) 


J#f Quyết [iuế] (ozn) ® (2) Của 


anh ấy, của nó, kia, mình v.v. 
(làm định ngữ trong câu): #Ấ2* 
Ca nó; —ÈÈfãÃt › ERKiHfll ? 
Mật con tấu uốf cÌ con 0öi, sự 
lu dủa oó bit dường trào? (Sở 
rừ: Tiên Uuấu); JĐJRERE Bàn 
chết rhân n2 (Giả Nghị: Đứấ 
Khuất Ngô» À4); 3S2C8RIRft 
DIMRPRŒ Cú l trời muốn làm 
ta hiốu lhổ để giao cho tránh 
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0liệm (Bìul Ngô đại cáo); 38B 
TNEH: EUMXSTNBE Nếu tuấ 
#lông làm cho chóng mặt, thà lộn 
“lia thông khái (Quốc 1g: Sở 0ig/ 
Zhượng);  JSESWRRIE 
Đaw lòng tróng ruột khá làm 
#Jjuây được lòng 22 (ñ yần Thái 
tông: Ä/á2 j lục, Tiiồu tông củ? 
2m r); © (J Bèn, nên mới 
(dùng nhự 7? [năi] bộ ~⁄): 
ZfZkBli : WE « Biã8» Ôug 
Tả Kiâu ðj trù, lều làm tứ sách 
“Quấc 0g" (Sử ký: TÌ4i sử công 
Z tự); ® (ợ) Dùng ở đầu câu 
hoặc giữa câu, chỉ có tác dụng 
nhấn mạnh (/jôzg 2⁄4): RE 
ÄWRÐÀ! TẠI 2á lhần thay! 
(Hàn Dũ: Tặng Trương Đồng Tử 
#2); @ (zrợ) Dùng như trợ từ Z, 
[zrhil: HERRWÍ 7T» 2ú dề s24 
(Thượng thư: Vô dật). 


BỘ KHU ^#ð 
(1 nét) 


4⁄4 Ma [má, me, mồ] Xzz f# (bộ 
lữ). 


148 (P)@Ñ@3ữ (Ƒ) of km@ 


thượng trí tà tâm túc là Piật 
(Trần Thái tông: Ä2ó2 ở @, 
Mệm Phật luận). 

(RIE] tức đi [iyï] (oZ») Thì 
thôi (thường dùng cuối một 
mệnh đề trong câu phức hai giả 
thiếu: FUIE-EZZERIE › ZERI 
FRX<42:H V4 lại tgười tráng sĩ 
nếu không chế thà (hôi, lỗ chế thà 


lòng danÄ (Sử ký: Trâu Thiệp rhế 


g2):  {ERSTSVRHSRID › 
MếZ : BH giZdU ÁMếu 
Triệu “hông phong Quá£ là 
tướng thà thôi, tiếu củo ông f4 là 
tướng, /h) kÈ Ánh tan quân Triệu 
ấy sẽ là Quái (Sử *ý: Liêm Pủa 
Lạn Tương Nủw lẬI truyện). 


(7 nét) 


ẩÏ[| Khước [què] AZz #I. 
Bl] Tức trí] Azz BI. 


BỘ HÁN j Hỗ 
(7 nét) 


JlÏ Hậu Ihòu] (ozw) (20) Hậu, 
nhiều, to lớn (đặt trước động 


từ: ?JZX tt? : E#t7LL 
Vì oậy bö oăn trọng 0õ, củăm sóc 
lậu các tử sĩ (Giiốu quấc sách: 
Tàu s4); l{8šWZS › EETffilfTi 
it Lấy 2⁄‹c háo oán, cho 0Ìiầx 
mà mong # (Sử #ðý: Du li 
truyện). 

Cẩn [jïn] (oZø) (/⁄) Chỉ 
(dùng như ‡š [jn], bộ { ): ššẾÙ 
cZÑ: RRE2)2KH Giảng giải 
lời nói của thây, chủ có thể hông 
lầm sai tguyên ý mà thôi (Hán 
?bw: Đổng Trọng Tư tru)ộn). 


(8 nét) 


jR Nguyên [yuán] (2z) Vốn, vốn 
đĩ, lúc đầu: RUẾ Ji Số người 
số ¿á; {bÄ-BI › =®ăf 
3 1.GIR E. Nhà anÃ ấy lú¿ đầu 
Ở nông thôn, ba tiăm trước tới 
dọn lồn tị trấu; 3M S8B › 
BH HS Văn chương 0ốu xuất 
#ÀJát từ Ngũ #iuÀ tà ra (Nian 
thị gia huấn: Vău chương). 


[2K] nguyên bản [yuấnbšn] 


(0j/) Niz JRZR ng @®. 
[BO2R] nguyên lai [yuấmái] 

(/¿z) ® Ban sơ, lúc đầu, vôn đĩ: 

ì§WiffiHulkãẰTfUtTE 


AMdnÀ l chua tiện này ban đầu 


(P)G@ÑJ 


đi 2g 0È ủướng /ây (Đỗ Phủ: 
Tủảủy rúc kàiểu 25g), ® (oăn) 
(ðñz) Sao lại, há... (biểu thị sự 
phân vẫn): ÄJJS#Ä#f'? 12 chẳng 
?ố? sao? (Nguyên Âlúc tuyển: Hán 
(ig fÈu); ® (oăøu) (ø) Hơn (đặt 
sau hình dung từ để biểu (thị ý 
so sánh): ##SIlIï/ ? TFjIIf 
SSÃN A¿ bảo múi Thái Sơa cao? 
Còn hấp lơn jhí tiết dủa Lỗ 
Trọ%g Li (Lý Bạch: Bi Lỗ 
7Ð; ãISJ{5 › RIh3E 
HỊ Giẳng 2jØ ngôi mộ cao ba 
dhước, cồn (ao lơu cả túi (bu 
Hoa (Đỗ Tuân Hạc: Kữ¿ Gu 
Hoa Pj/ Œiinu Quân mộ), @® 
(oZ) Trợ từ, đặt sau động từ để 
nêu ra bổ ngữ, biểu thị sự hoàn 
thành động tác (tùy trường hợp, 
có thể địch là “rồi”, “được” “bỏ, 
mất, đi”...): JỹcR#jJISĐ › mg 
#2 Đam quên đ4nÂ 
Mi quân Ngô, Sở, 0ì oậy quân 
Ngô, Sử thông dd tiến OỀ bướng 
1y (Sử ký: Hàn Trường Nủu 
lột truyện): KRÖI/87KÑ › 1£ 
THÊÍA Kông tổ cơn áo cần 
1ù, còn thì tăm sự ở đời đầu 
gác ö¿ (Bạch Cư Dị: Đo 2Ø 
gi); RÿRE F38šllệ › —lgf 
“II V2 g4 oằng trăng 
sáng Ãì qua tịg0n tHÚi IrưỚc HT, 
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rong chốc lát quên mất tiếng nrói 
ở Tào Kê (Đam Nhiên Cư Sĩ: 
Đà Hoàng Mai xuấ! sơn đồ). Co. 
8. 

R[] Tức tỳ] ® (ozz) (2z) Thì (chỉ 
một kết quả đi liền theo một 
điều kiện vừa nêu ra ở trước, 
dùng như RỊ| (zé]): B##B3ð : RJ 
NRấn Nước có nền chinh trị sáng 
sửa, thì phục tùng tộnh lệnh (Sử 
ký: Quảu Ấn lệ rruj@n); RERIE 

; NRHĂẰ. Rẻ đi) mua, đất tà 
ðán (Diễm thi luận: Bản 18lj); 
.HIL-L7T2ERDE : ZEEIEXK 
H Vi dại đề tráng sĩ thông chế 
1h) thôi, lễ chế thà oang đanÄ (Sở 
*ý: Trầu Tho thế gia); © (pài) 
Là, tức là, chính là: ‡+€@RII‡£ 
XZ lội là trường bọc; #SEERIII 
šBH Ngữ (đoán ngữ) tức là cMứn từ; 
WRHR+EZPBIibIRRfflÙ, Đá 2 
(chính là) lý do kiến Võ 0U0ing 
gấ oua Trụ (Mặc tử; Pủi công 
À2); WEAORISRHRRR Ga dủa 
Lương là (lúc là) tướng Hạng 
Yên dủa nước Sở (Sở ký: Hạng 
W7 bân #); ã5F1RIREF1Z ET1 
1b, Mạn) môn là (dhn là) dha 
trên dủa Long tôn (TÌủjy #inh 
diú: Hà thủy); fRIRZE Số nức 
hà “hông (Bát nhã Ba l2 tật ổa 
12m ¿inj); R3šRI}UR › 
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BERR Vi Thường là Gửu Chân, 
ở Đửía 0a! quận Gi4o Giả (Án 
Nam chí lược). Xơu 3E---R]l-- 
[fi...jí...]; ® Ngay, liền, bèn: 
— NHI Hỗ đúng 1i l2 sổ 
gay; SHRHBRIHRES Sáng sớm dậy 
gy; NÿTRRWSIEIX › ẤÑRRI 
TEKRRỒẳW 77ði gianú trôi qua rất 
?ibanlh, mùa xuân đ Ủ 03guy trước 
zất; TR{HRI^ Bii2% Hạng Bá 
lần uào yết kiếu Bái công (Sở ký: 
“Tạng V2 bản Èj); SERIKSIH Lữ 
Ga lền đứng dậy bước ra (Khâm 
đ?uh ViỆP tử thông gÀÁ11, cương 
mục: Quyên nảấ); RỊBƑ=T® 
IHHR Liền sai ba oạu quân ở? 
giuip Lưu Bị (Tai quất củi Töiặc 


1u, Gia Gát Lượng truộu); ` 


“YRIS ^RERfE Qu2w (j4; lhú 
lền (liều) sai t,gười đi theo ôig 
(đào Uyên Minh: Đào 22 
#guyu ý); ® (oăn) (0) Lại, 
thì lại (biểu thị ý tương phần): 
83 : RBlRRZ7 Muốn 
Jiông cho, thì lại sợ quân Tân 
đến xâm phạm (Š #ý: Liêu Pủa 
Lạn Tương Nủw lật truyệu); ®© 
(o#z) (;) Nếu, ví như: RỊ7SE 
[2E › XX&TIR Nối thông 4y 
tà chết thà cứng không có gì Ân 
ân, B# B3 › RIWB5 › Z4IR 
? Quân giặc đông lại ở gần, tiếu 
có Oiệc gì gã), 0È) làm /hế ào? 





(P)GRj 


(Sử #ý: Lý tổng quân liệt 
/ruyêz); TẾRBNRIZE › 2E 
Z.? Nếu Tiêu Tuông quốc chữ 
?) cho di tha)? (Sử ký: (ao rổ 
jả; #ÿ); ® () Dù, cho đà: R38 
MRf › 7EI6flix}k › 73tún 
RHZEH Œño dù gặp “hó tiến, 
dững phải cố tgủữ cách, ra sức 
hoàn ¡hành đúng bạn; fầR]lWRZS 
TR[ › :“ÙfHTftẨS&#Ä AMjnl dù chẳng 
?a sao, cứng có thỂ khiếu củo tâm 
được yêu ổu (Bạch Cư Dị: Wjø2 
J22); ® (oăøu) (g) Ngay tại: BỊ 
H8 Xứ ý (giải gio) 1,gaÿ 
tại chỗ, RỊRWNRS Làm 1b? rrøa) 
trong bứa rậc TRIRRR LIKE 
TzEỹt › BIJLMErHĐfi2EEEE 

Hạng Vừ tđug sới ào gặp 
thượng tướIg quân Tống Nghĩa, 
chêm đầu Tống Nghĩa nga) tại 
màu dÌ2 ông (Sử ký: Hạøg VZ 
j4z¿ #ÿ); ® (oăn) (ø) Dựa vào, 
dựa theo: †tZìšã : 8RJ: 

_ im › Z RifZ. 
Người luận luật uề lạo ở đồi 
ầy, 0Ẻguời 1Ù) núi leo điều 1t)nl 
/Ùấy, người 1b) thông thấy gì mà 
đủ? say 2o ý 22 (Tô Thúc: 
Mật 2). 

[EDE] tức tiện [jíbiàn] ® (2) 
Dù: RIWSfRff.SSf“ D¿ 2/2 
cũng Đjải 12m; RE 7SPÈ › tUì3 
BlfŒ& Dò Ahông thành cũng chẳng 


(Pp)@MĂ—I 


420. N2 RE [íshï]; ® (oăn) 
(2jz) Ngay, liền, tức khắc, lập 
tức: {H5/È§ÿ2 › IS › 
B44 Ki Hoằng Äứa rượu 
tới, th) lần tới uống gay, say rồi 
mới ĐỀ (Tống tàu: Đào Tiềm 
tui). 

[Ejgt] tức hoặc [iíhuò] () 
RHƒ=. 

[EHMf] tức tương [iiiäng] (2//) 
Sắp, sẽ..ngay: BI@ZEnÈf£ðZ 
Số loàn (hàn nhậu oụ; HR 
XSRII,RDR Lý mỏng 4# được 
?hực liện: {NBQXSRIWSTEETI 
_Lãt#£ Bài oi dủa anÀ sẽ đăng 
?g4y trên tÙÈ báo c4 trường. 

[RI23}] tức kim [in] (o#z) 
Hiện, hiện nay, hiện tại, bây 
giờ: 2(SZiÐBR7-rh › ìšãÑ[l 
^-#ENR 6520 được li giống 
mhư trong thòi Khai Nguyên, 
tường sá bây giò bhâần nhiều cách 
£rở há ổi (Đỗ Phù: Quang Lộc 
Đhản hàn”). 

[EM] tức khắc [jkè] (2 
Ngay, ngay lập tức: R[l#llšE Ø¿ 
g2) lẬ) túc. 

[R4] tức lịnh [iifìng] /Z) Cho 
dù (Nhử BI@Ẽ, biểu thị sự 
nhượng bộ giả thiết: [238 
ÑŠÀ2ERL 7 › fXIHETJESBS 
Củo l) lầu 1Ù/ nghiệm này thấf 
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Öại, chúng ta cũng thông tiên nấu 
lð»zz BISEEXE3EE › RE 
#EfREE3SRI (ủo đò di lề lôi 
Vương Măng này chẳng phải th 
thế, th) cũng xin trời bạ sấm sêr 
xuống để giữ Máng uày (Hán 
thư: Vương Mang truyện bạ). 
[RD(E ] tức sử [jíshĩ] () ® Dù, 
dù rằng, cho đù, dẫu, đù có... 
chăng nữa: RIfEBSXFRR › #® 
1h83: Mai dù trưa tôi cứng đi; 
##ãB—-Iib › RIEEHES. 
XEIRIHINRE Tôi địH tua một 
chậu ùoa lon, (ho đò là loại rất 
làn) thường; @ (oăn) Nếu như: 
RE ffSasiinizbfS › 
JERIRX i8 › iX : 
#n +1, Mếu 0ủ# Văn 0Ương 
thờ ơ tối Lã Vụng tà không nồi 
tới ông tihững lồi thâm thi, như 
thế là thà Cu không có đúc dủa 
bật /Ìiônu Hử, 0à oua Văn oua Võ 
cững “hông thể cùng ới ông Ấy 
lầm tiên nngÙiệp ương của tành 
(G)iến quấy sách: Tân sácj). 
[RDE] tức thị [jÍshì] (oZø) Tức 
là, chính là (cách dùng thông 
dụng trong kinh sách Phật 
giáo:  f#RHKEZE › RIREG 
ắ tức là không, không tức lò sắc 
(Bát thã Ba ủa tật đa Tôm 
#nủ); C5 : JbRIlfE Bậc 
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Thiếu Khanh khổ thật! (Hán thứ: 
Lý Lăng truy/zJ); ® Rõ khỉ, thôi 
đi! (biểu thị sự quát tháo): #f⁄ 
JQXRRZEH : HH ! #4 I 
†INSf1 ! Qu4¿l x4 nhân giận 
núi mắng bà 0a: 19ôi đi! Bà già 
Szo #hông 2? tÀanh lôu (S2 ký: 
Hoạt Àê bột truy). 

[DU] đốt đốt {duöduõ] (ozz) 
(4u) Quái lạ thật: 3VBV£E 
& › fERIR.BMVE : HOVISEI : 
HH L Quang nầm thông 
dây, shà 0ua đối gần chỗ Quang 
ằm, 0ỗ bào bụng Quang trói: Ti 
Lăng quái lạ thật (Hậu Háu 
hư: Nghiữm Quang tru)ệi). 

[Nhỹ##] đốt ta [duöji] (oZz) 
(pÄz) Chẳng mấy chốc, lập tức, 
giây lất (đặt trước vị ngữ động 
từ, biểu thị thời gian ngắn tạm): 
46lHI4ESö3E › NHHSƒBINH đứ 
ngiha ¿ao Oinh búa, pÌúf chếc lại 
/ần /¿ (Tả Tư: V¿ø2 s2); IRETE 
Giay lát thà có đủ cả (Tấn 1Ù: 
TÖaoÄ Sùng rri)ện). 

Hòa [hế] ® (øZø) (2//) Hòa 
hợp, hòa thuận, hòa vào nhau: 
#fR;ztf Cùng lội cùng thuần; 
RURTĐT: THH§N‡ỚẬ (in 
lượng trống uà tái ổ2¡g Ủay, 
lêu lòa nhau oang ưng (Tả 
/ruện: Trưng cũng thị thập vải 





(H) @W#IfE 


2z); @ (z/) Luôn cả, kèm theo, 
cùng với: #[IZKfiHlÄ 4idZ⁄ œj áo 
„à 0gl; ĐJRIRZTSBI ' lũ 

. XIRJWIESIE Ta dũng 0uk nhiều 
®lông nữ ngủ, sợ Sỹ dùng ta trở 
øên Ziðw 7¿y (Đỗ An Thế: Bế: 
zoáz /2); ® () Và, với, cùng: 
fÙAÀSfFSNSHIMA Az¿ 2 
chẳng dính dấ) gì 0ối UIẬC tÀY; 
-L NIIRE đông nhân 0à trông 
dân; —Hf®#ZK†RiNBR › #11 
EHfSẰ Hai HĂU HĂM 4y 
rên đường Biộn Hà, cái, có 0à 
Èjúi sớm /q¿ tối (Bạch Cư Dị: 
T2y # 7ã; †RZ3EIR: # 
NXEH: SMHENHNR Hiệu 
/hế giới bương thơm dủa hoa củ, đÈ 
đj dạo chời chưa thưởng thức, tà 
đầu giao lốữt của oanl cùng ứa 
(Trần Lượng: X⁄2ø jện). 

HE”) Trách [zã] (222) (2l) Thế 
nào, làm sao: IERỆ 72ế zảo; E 
ÄŸƑ Làm thế nào mới được; KEBW 
Làm s2o bây giò. 

HE ® Trách Izé] đu) (2/2 
Bỗng, chợt, đột nhiên (chữ giả 
tá của ÈE [zé], bộ ì_; chỉ thấy 
dùng trong 72 Z2»): JR-E 
HREVRE--- Hoàn  lỗng nói 
tối Lâm ở rằng... (T42 truyện: 
ĐÀ công bát triển). 


(X)oR@1% 
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Thái tông: ó2 # /c, Töiền 
ông chỉ at f). 

[JZEI] phân đảo [fãnđào] (22/) 
Nöư JRTR. 

[ƑZim}] phân nhỉ [fănér]} (ZZ) 
Lại, trái lại: fÈ#@äÃ4rhWWvft 
ĐI : ƒcilii 7 1Ä. T2 szi 
lầm rú/ ra bài bọc kinh n›gli01 
thà 0iậ: xấu lại Irở thàn] 0iậc rối. 

[KEZZ~.} phản chỉ [fnzn] () 
Trái lại: ZEðàffBHfể › EŸZKfẺ 
M; Zz : E8LBRÍK2 › 
ZRRTĐMSBR Sản phẩm củấi 
lượng tố, quần chúng boan 
tĐghênh, trái lại, sản pàẩm chất 
lượng Àâm, quần chúng trông rÙấy 
là lắ đầu nga). 

[Z3 ] phản phục [fánfù] (2//) 
Nhiều lần nhiều lượt: Z?## 
Ngj? đi ngài lại; ƑXTANHR Giải 
Zhúk nàiàu lầu; JSTTRSI › ÿ[ 
Mutst Dắu ởa nhiều lần, mới 
đit tiệt tấu /2ø (Bạch Cư Dị: 
Luận mùng khảo thí tiếu sĩ sự 
1Ø8Ù¿ trọng); [XIãRETĐE Xem đ/ 
xem lợi Èÿ lưỡng tÌiều lần. Ớo. 


ke. 





[ZIE] phẩn chính [fánzheng]. 


(2/;) ® Dù sao, dù thế nào: #£ 
ãn XI FÍN › ZXIEfÙ—7ZE 
XS Bối JỂ trời tạnÀ Àay mưa, 
đà sao nó cững thất đÿuh bhải li; 





TSgffivgiuRR › EEfù21E 
Dà a0 có nồi gì đ? trữa, anÀ ấy 
dững #bông đồng ý; @ Dù sao 
cũng, đã (nhẫn mạnh lý do hoặc 
nguyên nhân, thường dùng phối 
hợp với phó từ ## [iiù): 1ER# 
FlSSft › f#Í[EISERM 722/ 
gìan dù sao cững còn sổ, c0 
;ành d# đi rừ fủy PCIEfRRRZ 
#:ì§‡liEB\(NHZE Ngàỳ 
tai aul đã Đhải ở), búc tÙ này 
gửi anÀ mang 2i; 3S KfREOE 
SSHR ' SEĐMRNIHH 62 zảy 
anh Äã tuốn tHuA, thì HÊN ti 
sớm đi. 


(6 nếp) 


HX Thủ [qũ] (ozw) ® (2#) Chỉ: 
BƒHUSN Dương 1 (tức 
Dương (/,) chủ 0ì mành (Mạn: 
2); THUNG › &RUEIE Áo 
dhi cho thân co khôi lạnÀ, thúc Ăn 
đi đZ ño 2£ (Phạm Trọng 
Yêm: Hướn *iậm 1h¿ £hang); © 
Được (trợ từ dùng như ƒŠ, đặt 
sau động từ để biểu thị sự hoàn 
thành): 4›#XZ]RÑÂ{ 7⁄2 
rrề giữ lại được nhiều siềm cẩm 
"up (Lưu Vũ Tích: Töê T¡ 1 Âm 
Đại //# tiến 0). 
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“ŠỶ Thọ, thụ [shồu] /zợ 2g) Bị, 
mắc, đôi khi dùng phối hợp với 
Ÿ3 [yú] thành S---}4: ñ 2; 
lùa, mắc lòàa; S$5%Y Bị bưng 0; 
S?BlfA Á, Bị người khống chế 


Œï nét) 
EŠ Giá [iá] NZzä bộ 1). 
ˆ R 
BỘ KHẨU LI#E 
(2 nét) 


H]] Thao [tao] (ozz) (2ð) Được 
nhờ, lạm được, may được (đời 
nói khiêm, đặt trước động từ): ï]J 
2#, Lạm được củo là trì &ÿ; 
EEHJJEXYDUR:AWIHfŒE 722 
lạm ở chúc oạ biện 0ay, trdi đã 
đấu ö„šm (Bạch Cư Dị: Tạ quan 
rạng). 

THÍ Chỉ Izhr] ® (2) Chỉ, chỉ... 
(mà) thôi: H#2 › X@lt GI 
)jØ nái mà ÈÖông ðiếy 120; 3Š1ÌR 
HIRENUBUiĐ (ái uày đủ 2dug 
giá hai đồng bạc; F43R|fb—JR ÀL 
Qùi còn tình aul ấy tiôi ÿL 








(4)©#o@lR (H)@0753 


#SÀHR\N Tráng trời sông 
táo người chỉ mấy (bước (Đỗ 
Phủ: Ä⁄2ø /iàni nöửấ? íyô);, @ 
(oðø) Trợ từ giữa câu hoặc cuối 
câu (biểu thị ý câm thân hoặc 
xác định): 4H 35-7?! Ứ¿ oậy 
lay người quân tử! (Ti K2: 
Giu Nam, Œò mộc); BH : 

TUNHI Kia 1 l2 tồi, 
chẳng chịu tủa tÙứ cùo tguời tai 
(Tủ Kứi: Dung phong Bách 
(j0). 

[RZf3E] chỉ bất quá [zbú 
guò] (2/2) Chẳng qua chỉ... mà 
thôi: ‡A ' f8BliÊU, 
HZNEC-HfiBBME Không có 
người, tHÁy móc dù tố? mấy chẳng 
qua chi là tột đống sẾf 0ø mà 
tôi, 

[H8] chỉ đắc [zhidé] (2 
Đành phải, buộc lòng phải: 
H#8HHt, Đàn p4¿ nàœ 0ỆY, 
đành phải rà: CS BÏR › rÌ 
‡##;zkimìR Trớu sông thông có 
cầu, đàn ĐhẢi lội nước ổi qua. 
N2 H£#ƒ [zhimäo!. 

[Hfữã] chỉ cố [zhïgù] (2) ® 
Cú..: fUHEASØWBPHHS 
Anh ấy dứ cắm đầu căm cụi 0ới 
công oiệc của m¡ø4; @ Chỉ biết: 
{#ZãHU/SIRHM › HN 
$B§ Việy g) cũng thông làn, củi bit 


(F1) @ 1W @ WE R1 tự nH 


HỆ Ni [ne] (2z) Niz t8. 
@ né 


HỆ Ni Ine] (z2) Nhĩ, thế?... 
(biểu thị nghỉ vấn): #\#Äƒ£l55 
I? 7 sai ở đ2ôu 00/2; {RIEIBE 
—8Zkể? Aøj dòng đi uới đi 


dữ: ISIPTABHOKSIE ?- 


Š20 2u không tự 10 ổj xe002) 
3SSSE] TSIHE?- Gig@n này có 
ng hông 0li?; 3S SEBKTHE › 
SEIIRBfflt? Qui sái 
tuày hay, bay quyển sácÌ Èia¿ ủayÊ; 
783i › WEt60 
ME? Nữ lhông tự tình 
tham gủa thực tiễn, thì l0 sao 
hủ đắc được kin¿ nghm?; @ 
Còn..thì sao: flb[fiR J#WBRfE 
ST : ÂfUẺ? Hai nguồi bọ đầu 
có n°iệm oụ rồi, còn tôi?; ĐẠTTT 
BB2ZE : file? Tôi đjnÄ 0e3y 
22i Äi, cồn 4l (2À) s2o)f; ® Đấy, 
cơ (biểu thị ngữ khí xác định): 
SREẪHR › HS THHHUE X2 
lâm, bàng mất nghàu dặm cơ; BÌ 
#ET › #MHHTFSSRNIE Đờng 2i, 
Jin go22 còu i2 đØy; ® Dùng 
giữa câu, biểu thị sự ngừng ngắt 
để chuyển tiếp ý khác; sau HỆ 
dùng dấu phẩy: #ƒ£E‡ERSSE 
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JiXSWX › /IN+HE › fù-7E 
3E1-ZXEEEERUll AJ/È/ sguời 
đề nghị ngày chủ thật đi ñơi lội, 
cồn J¿ Vương, uó chủ trương oẫu 
: ` Ở hà Xe sách. 
. HỆ. 

JR Chu, châu [zhöu] (oZø) (222) 
Khắp, cả, đều: B{RI“II A¿ số) 
đ jj, J}EYIRIRWSIR V› 
tậy hà ẩỳ tham quan rộng liấp 
dác tơi (Sử ký: Tư Mã Tương 
Như lột ttuyệu). 

HH] A [a, á, ä, à, a] AZz tựg Œ @) 
@)) 6), 

[ẾJˆ Hô [hũ] (@zø) (4ø) Ôi!: ÿr 
34H : HỆ 142 1 Gưg A2 
giện nói: Ôi đồ rôi rới (Tả 
trujộn: Văn công nguyên 1/2); {8 
'fBlZ : BA|H : BI  Tøg 
ử nghe qua, sợ lãi nói: Ô¿! (Lễ 
#ý: Đần cung thưg1ig). 

HH Đốt, đoát [duo] (ozn) (2ảZø) 
@® Này (biểu thị sự kêu gọi đối 
với người khác): W2‡~ZF] : 
II 2S: ĐÊN  Ðôzg 
lương Góc cười Ông f4 0ò tối: 
Nay! Tiếng kêu Ãau ta, là xươig 
dùng càng (ao (Hán tu: Đông 
Plương Sóc frwjôi); ® Chao ôi 
(biểu thị sự kêu gọi an ủi): TẾ 
H:MII [BI Giao 621 
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Mong hà oua lưu ý kế dủa thân, 
không như thế, chắc chấn sỡ b các 
tị ấy bất (Sử ký: Hoài Âm ñầu 
¿7 trưuyệu); @® Nếu không thế 
(hì) (hường đi chung với RÍỊ 
thành Z8 [föuzé)): IWR#š › RÍÍ 
#£#lLb› › #SRIlPHRXWfã › 4 
“FBE Nghu theo tà thì trước bế 
Jấy Äôm ào tìm, nếu thông thì 
tay thân đút lữ, từm oẫu không 
øØ (Phương Bao: Nc 70g 
tạp 00); [FZSUZR^ #E : 
TERIHTE6ZSH1T8{fEin2K 
Mhà ăn cần Điải tôm thập 
cuộc sống, nếu Àông th) thông để 
0Ø được tác pÌẩm ủay; ® Không, 
không phải (biểu thị ý phủ nhận, 
thường đùng như thành phần 
độc lập trong đoạn văn đối 
thoại): El: Hã@#t{Z4? H : 4 
; SSBZ (Manh 0) lội Tự 
mm) dội nên 2 Đáp: Không 
ĐÌâi, mà dùng thác để đổi (Man 
2; @ (uă») Không có (dùng 
như động từ): | #Ñfi2KìA 
2 › đá Gấu loạn tà g0! tr 
là không có 0ậy (Lễ ký: Đại học). 
[EBII] phủ tốc [föuzé] (z) Nếu 
không thì, XZ đ$ zgj/7 @. 
4È Cáo [sào] (ozø) (0Ä) Đã (đặt 
trước động từ hay hình dung từ 
làm vị ngữ, biểu thị sự việc đã 





(H)@®#m 


đến một mức độ nào đó, hoặc đã 
xuất hiện một tình huống nào 
đó): HIRRL8iï : kí 
Tỳ Èji thói tục chân chính ÃZ qua 
ở, 0) thổi giả đố nổi iu (Đào 
Uyên Minh: (2 s7 ÖZ? ngộ p4 
7). 

HZƑ € A tya] (22a) Ö, chà: lự › 
TẾ 7/7 I ô, tuyế rơi rồi; HH › 
2#XEXBIKIL đià, zău 
0ay lại trúng !àa f01. 

X2Zz BỊ [ya]. 

HZƑ '? A [ya] (zrg) © Đi, đấy, thật 
... ( biểu thị kinh ngạc, cảm thần, 
nghi vấn, thúc giục): ñJ ƒ 7S&8 
1 G22 gớm rhâi; lÈNỸ 1 Ăn 
đi! {N/SIBIRIZEfS3SIEREW ? 
Š20 2uÄ Uề trễ điế?; KH? A¿ 
đØ?; 3RM 1 Đi i!; {I2 
H‡ 1 ác anÀ đấu nhanh lớn đìl; 
@ Dùng giữa câu, biểu thị nhấn 
mạnh đầu đề câu chuyện, hoặc 
liệt kê sự vật: SF FRNBT : #3 
TE7Ð.ZKJ ÄØy trời lhông ưa 
th) tôi ÄZ đến sớm rồi; RUEXIW 

: #4 BH › XLKWM › PS 
PHXIšRWR Nào -0i, nào raổiô 
djl-vl, tiào !HÁY GIẶI, Irong của 
lòng đầu có đủ cả; ® Ạ: #⁄PSRĐ 
Con ạ! 

Xzz; BỶ [y3]. 





(H)øñ 


ngồi đếy xem jáo; /ÌSEFTRRRER 
BŨZE : ZIMHfH1Đ/TSE B¿ Lý 
dhi biØ đi 0È bÌía trước, di có gọi 
cũng chẳng quan tÂH!. 

[ä] chỉ quản [zhïpuăn] (24) 
®© Chỉ cần, cứ việc: RE 
Nfãt › kZenIDIRBMTK Az4 
có há hhăn gì dứ nói, 1Họi 14g/òi 
có để giúp anh; BH: RHEIR 
: HỊ|R§]RRÚ{ (ó ý đu d/ oiậy 
êu 7ø, có thỂ thảo luận được; 
#:ÝJWMr†LUfABI › fRHfẰfúuù 
Thằng Öê gổi ở nhà trẻ, aøÙ d# 
yên 1ôm. Njw HIER 5s g2 ®; @ 
Chỉ biết: fì8#&2<fft#Zlf 
# tá › RWWXE8StUZS ƒ H© 
AMếy 1gà) ray từ sáng đến rối nó 
chi ÙjØ ôn tập bài 0ở, đôi lúc cả 
¿0m dữug quên ăn; {BRtH/PIBI 
;: HỆfÈBÚẩE À2 ,J@ nhiên 
Jhông quay đầu lại, chỉ biZ ổi 
đới, N? [HER 0gj7z ©@. 

[H#f] chỉ hảo [zhmăo] (7) 
Đành phải, buộc lòng phải 
(dùng trong câu phức, với mệnh 
đề trước chỉ nguyên nhân; đôi 
khi cũng cố thể đặt trước chủ 
ngữ của mệnh đề sau): #t$§š 
+ : 2fIRHI17DI4E5 
Mlt Mi ngày nay tôi thông rânj, 
tiật ði tham quan đành phải tính 


ki sưu; 3SÄR XSVTRR › H 





157 





tWẴf?HR (l2 này mọi người 
đầu thông bif, buộc lồng ĐÌẢi tra 
tự điể TRÌRBÉR › XEH17 
ŸĂkk Da khuôn khổ có hạn, bài 
tiết buộc Đhải ngắn gọn đi tiột tí; 
BXNWHS%R› HWf% 1i 
%“gười đều lận việc tôi đ2mÖ 
(buộc lòng) p)ải đ?; {IN]—-XESE 
2# : #HiỮ3 (ác anÀ nhệt 
đhul muốn tôi ổi, tôi buộc lồng 
ĐÌải ổi dậy; PHHHƒ[EBE Đàu¿ 
ˆĐÌải thôi, 

[HH] chỉ cánh [zhffìng] (oð») 
(2jz) Rốt cuộc, cuối cùng:. 3# 
NgRHISjRW Rố cuộc ngữ ra 
#hông tủa đáng (Đại Mục Kiều 
Liên minh gian cíu mẫu biến 
ăn). Xơm ĐHBVTNTT., ír. 
4ó0. 

[HB ] chỉ thư [zhfjũ] (oðz) Trợ 
từ cuối câu, biểu thị ý cảm thần 
(có thể dịch “quá”, “thật”, “biết 
bao”...): ‡ÄIE-X2P › BH, Í 
Cần gì là cái tung Jung, sự đời 
3⁄2 giục bên lòng xiết bao! (Thị 
Ki: Bội phong Bắc phong); 
#23 › XLMEHLH | Áz oi 
ĐỐ”I UiỆ ở) săn, 0ui biế thấy 
(Trương Hoành: 72 Kzz¿ øj0). 
Hã] chỉ thị [zhEshì] (24) Chỉ 
là, nhưng (mà) chỉ vì, hiềm vì, 
hiềm một nỗi: H/#[fffr : 
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l4 PMNT Niưng chủ 0ì anh, 
công Diệt tới hồng búU. - 

[H#] chỉ thủ [zhishðu] (oZø) 
(2¿;) Thật, thật là: 32 
HE: DRHZXI.RB 54 
nay hầu đạo đấu đây, trong lồng 
lật rất lấy làm lạ (Đại Mục 
Kiều Liêu tiHÌ gia cứ mẫu 
ðiếu oăn). N22 H8 [zhishöu]. 
Xưm ĐHBVTNTT., šr. 461. 

[HE] chỉ thủ [zshồu] (o#z) 
(2⁄;) Thật, thật là: H8, 
xXã† Mới ra thật cũng lạ k) (Xú 
m„ữ duyên ủởj, N¿ HS 
[zhshöu]. Xzz ĐHBV7NTT, 
. #61. 

[HS] chỉ yếu [zhyào] () 
Miễn là, chỉ cần: 8/8.) › ðŸ 
6# Cài dầu thUm tốn là có 
thể nến 0ộ; L{SS[ãR › f\If& 
_E4AfNM‡ Miễn là aul nói, chúng 
tôi sỡ làn giúp 0l nga}. 

(Hi ] chỉ hữu [zhïyöu] ® (7) 
Chỉ có..: 4Z= 2B U2 
TK đi có phương âu ba sát 
lợo dhực tế nhấ, FURIItC22E 

: TBEiBIHRBIRJE đi có anl 
Aú¿È thân đi th) mới uói rõ oấn đề 
được; @ (/ø//) Đành phải, buộc 
lòng phải: ƒ£ŒTIE/EX› 
HEÑẬỀfUÍN Az⁄ mu 


không biết tiếng nước tgoài, buộc 








(H)@RmnJ 


lồng ĐÌải lọc hỏi người thác; 2 
TFEXRÑ : #H EM Trời 
mua to, trận thi đấu Bóng 4 
)uộc phải ủoãn lại. 

[LƑ Khiếu [iiào] (ø) Bị, để cho 
(có thể đặt trước chủ ngữ, hoặc 
đặt ngay trước động từ, biểu thị 
bị động): ƒRSTRMEEUET 
ÀMlái thà l¿ bão cuốn mất rồi; 
†ùBlfiR1/A1/ › IIkZxjtf 
TT —lR AÁú r tiện pùá hoại da 
công, Jj mọi người ĐÌê lùnh clo 
j/ rrận; \3T8 k4 › %§1#ã} 

(RÑ) ÄqãÁT Kiông mang đò 
?h¿o, khắp mình đều lj (ma) tới 
đầm (uớt đầu cả ngòi). Co. ŸÁU 

'H] Khả [kế] ® (ozz) (z2 4g) Có 
thể,... được, đủ: 3È1U/#Z⁄ › 
tt#=# › ñIÈfÃ Mối ông 
Cầu làm tiệc đó, thà sau ba ?iĂU, 
có (lÊ làm cho dân no đủ được 
(Luận tgữ: Tiêu viến); HỊ R4 
3ZzSqä+xXetU, ĐJ 7Ø 
lình thế uuốc Việt ía có thỂ dựng 
được cơ nghi bá oương (Đại 
Với sử ký toàn tư); ® (oăn) 
(jj/) Đáng, đáng được, phải: 
HỊ* Đáng tương, HIRR Đáng 
xem, HỊfB Đáng tiế, đáng tiấ là, 
dấc là... JPRN-E › BJSSã › 
SA SEBELLRE Đối li Trần 
Bình lớn lồn, Đ)ải lỐy ợ, các 


(H)@18Z 
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tầu: Nội Uiôn lạp thượng); [R] 
3i Kil › HUØ#& Trước 
đây thời BẶD UẬN cùng, 1rung 
đâu lắm oiệy (Ngô Thì Nhậm: 
Hàn các duÀ hoa, (ầu biều 
cñ/Øu). 


(4 nét) 


HH Ba [ba] (zø) ® Từ đặt ở cuối 


câu: a. Tổ sự đồng ý hoặc khẳng 
định: #ÿH › ø138S/jJ{M Được 
rồi, cứ làm 0l /ế đi; b. Suy 
đoán hay ước lượng: 2X 
TKENM 72⁄2 s4y đúc chẳng 
2 2i; c. Sai khiến, thúc 
giục: RBRfRR7 : #l##0U I 

Muộn lâm rồi, ổi rút hanh )ô0l; 
BfiX6fM› #®ƒfJff£X#9†HBR I 

Hãy tiến lô, tổ quốc 0ĩ đại của 
đúng 0l, RENH AI Ngủ ở, d. 
Nghỉ vấn: ðTTJWƒRBRTTT 
HH? Nöà máy mới ÄZ boạt động 
alz¿ cậy?; @ Từ đặt ở đầu câu 
để phân bua: ÑHH › ZK#ƒ#f/8 
? TRRRNH › [EJẤNX TREWfW 
Đáp, nói ra thì mất lòng, thông 
núi thì chẳng giải quyØ được 0ấn 
đề. 

Cu. BẼ. 


{ÑS Phủ [u] (ozn) /ð ® 


Không, hay không? (đùng để 
hôi): À1? A2 dế được 
không; S.HHđ Nữu xem có 
gon ÈÖông?; ZKfIBTđ ? Giưa 
ðjØ có được thông; 2®EÃILRfE 
li? Ngài có bố chujệu 
đông, 3SRRE.LSRRST H3? 
Tê thuất trừ sâu này có biệU quả 
À*)ông?; RRỊPRSEFEđ® ? Khanh có 
;hấy Bài Độ không? (Cựu Đường 
tu: Bài Độ muện); NRIRE 
§R2Ầ©£H: RUN? Đại 


. thân kÈ tai hỏi tiêu silÖ: Có cây 


chủy rủ Jlông? (Đông Điều ăn 
lập: Trung Sơn lang truộn); 
thíiếm : #W.Ù/HÌE › K8? 

hữu bậc dại đúc thời xua tiồi: 
Vô zâu tức là đạo, đúng chăng? 
(Tượng Sĩ ngữ lục: Đối c0); Y8 
B]2KSĐSIEELEE › J4SNIlf? ? 
Quân nhà ThanÀ sang âu lấn, 
liện ở Thăng Long, các tgWới có 
Ji” thông? (Hoàng Lê thế? thống 
ø*/: Hài 14); @ Không (làm) như 
thế: /]šAZ844 : #ZHIlZ I 


` Tiểu thân thì lo sợ, cồn người 


quân tử thì thông (như riê (Tả 
tuyện: Hi công nhị thập lục 
ziêu); TLEMRSE : BĂNG Năm 
uớc Đủ giúp nhà oua, cñỉ có 
Triệu là thông làm thế (S #ÿ: 
Trệu nế gia; BBRBMIRE 
Zãt›: #8 : đã —=THiá® 
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#hông làm 0iậc Đhục djb ấy, thi 
khốn thổ đZ iôu rồi (Liễu Tôn 
Nguyên: Bể xà ø⁄ jØø); ® 
(oăn) (oäz) Lúc đầu, lúc nãy, túc 
trước, trước đây: [JZ PHÊ 
ZiRỒl › SIM Lúc 02 
tôi thấy ông sá? cạnh bu, 0ì OẬy 
mà tôi tìm được ông (Trang 0È: 
anh Tang Sở); © (p2) Trước 
nay: #R}M › PUMIR « Xã » 
Ziñ 1ô Giâu, Hàng Châu trước 
may tùng được gọi là “thiên 
đường”; [RIẤNUUBI Trước say 
chưa lÈ có một tiầu l2 tử oộy. 
œ. ‡#. 

[fZE] hướng lai [xiàngHái] 
(oZu) (ø¿/) ® Trước nay, xưa 
nay vẫn: [BJZEESZS#E› 21H 
{3 Trước nay bụi dẫn “hông 
lẫn lộn, dâm tay trăng oẫn sáng 
(Đường Ngạn Khiêm: N20£ z/j); 
@ Trước đây: [RJZKElfjƯPNff › 
AHRWNWESE Trước đô) 2 
tụgằe thà 1\gu0i nói, tau ra bồn 
ðạc oới t2 (Đôn Hoàng biến oăn 
rập: Yến rử p2); ®@ Vừa mới, 
lúc nãy, gần đây: [ñJZERñ77Z 
SÁIMMPIRR Lứ nấy trói rố 
cuột chưa rõ tigpn tguôn của lý l2 
g3 oề chỗ nào (Tế 1lu@ð tân 
ngữ: Văn ñọc); @® Sau này, về 
sau: ƒlJZKiMll › ® GiẾU- S2 





(H)o@ñ 





này lệnh chuyển nặng, chẳng bao 
lâu thì mất (S,u thầu ký: Hắ/ y 
#jZ¿⁄); ®@ Ngay lập tức, tức 
khấc: ƒZRSEBRBR ' ÑZGH@k 
Tl Lậo tức thững gi0f ước tất 
(chảy Oì lo clo nước, lặng /ð rẩy 
,óy cả áo #jăn (Đỗ Phù: YØ 2z 
3205 02Ø0). 

[iñl2 ] hướng lịnh [xiànglìng] 
(ozn) () Lúc đầu nếu như, nếu 
như: [HÊBW/EVL › 7KZEW 
EU, Núi ú# Điền Pjong có ở 
ðó, 0Ù) không đến nỗi 0œ dế 
(Tam quốc chí: Ngựy thu, Vi 
Töiệu truyện cả). Nz [BẾP 
[xiàngshĩ). 

[fff ] hướng nhược [xiàngruò] 
(oăø) (7) N¿z [RIfE [xiàngshĩ|. 
[fi@Œ] hướng sử [xiàngshi] 

(ošn) (/) Nếu như, giả sử: [EJñŠ 
ñElfiER/ › Z2iH7t › RIl[n[ 
K§jĐMR#ƒ? Nấ¿ bố đôn 
8ỦjỆU! trưỚt sEU, 1H gUƠNg 74 
đỗ tự răn trònh, thà làm sao lý 
Đài đập oào 02 họa? (Hậu Hán 

2Äu: Trương Hoành lột truyện). 

[fã ] hướng giả [xiàngzhẽ] 
(oðw) (pÃz) Trước đây, trước đó, 
lúc đầu, lúc nãy: [Z8 
:I249UNZZãE Trước 2 
thấy bình dụng của thách, trà 104ÿ 
thấy ý dủa khách (Ấn tử Xuân 


(H)o"T 


hà giàu không ai chịu gả con củo 
(Sử #ý: Trần thùa tướng !hế gia); 
@ (Z¿/) Dùng trong câu cảm 
thán hoặc nghỉ vấn để tỏ ý nhấn 
mạnh; cuối câu thường dùng trợ 
từ ngữ khí: filZã5PnJJkƒ 4z⁄/ 
ấy uiØ chữ nhan lám, šŠn]|IR TT 
TNHIN | 2 sày diệt giê gói 
/m, ìS§ãnJ.BMIR? Giujfn 
này có /hậ/ thế không?; n] NRŠ 
HẸ? P/đ/ Z1; ® (p¿z) Thật: 
À8 i7MUK&WRPJ\SPBÌR 72⁄2 
hoạch trùa màng tốt nh tế thậ/ 
chưa rừng (ấy; =š5 LEJRRRR 

› #ÀRJWOICTEHRE Vu đồ đôi 
sống, trước 1ay tôi thật thông 
6n toán; ® (oðø) (7ø) Vì Sao, 
sao lại (biểu thị sự phản vấn): 
RỊNEPH-T › XHZkKRjÃÍ Làm 
$2o Öiếữt đến tuổi bốn ?éươi, oẫu 
cồn của được 0pjong ủầu (Sầm 
Tham: 8á ⁄⁄ 42; 3. 
E5 › ãHJH : #/6I0ES 
.Làm kŠ JÈ tôi, 0ì sao lời nói ÁP 
Đùải được dùng, đủ là do lòng 
rên trung mà thôi (Cấu quấc 
sáz); @ (căn) (2À) Có chưa, có 
không, phải không, phải chăng: 
tRfiBild? Em có từng 
đục sách không? (Hồng lâu mHỘNG, 
lồi 3); 2kl2/8lã › nI§E 
1RETIHA? T2 dưa hàn) 
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d2nÄ tòu em thì chưa chồng, phải 
chăng cả hai anÀ đm ta đều ÈÙông 
bằng người? (La Ẩn tập: Trào 
Chung Lỡng kỹ Vân Auj); © 
(oăn) (p2) Khoảng, độ chừng: 
Z/x#x⁄H]-ET (øw @i niố 
dủa Chuong chòng mười bai tuổi 
(Hán thu: Vương (lương truyện); 
NĂRJ-LSC› ENIMOL Rộng 
“hong mười trượng, dài chờ 
Đi /rượng (Hậu Hán tứ: Tô 
đán /rwyện); @ (7j/) Dùng 
trong câu khuyến lệnh để nhấn 
mạnh một yêu cầu, một lời 
khuyên, hay điều mong ước, 
thường dùng kết hợp với những 
động từ năng nguyện như # 
[yào], 86 Inéngl, ffễt [ying 
gãi: 3Šffi⁄4zÑWRã5 › ñJT 
ÑÑRUỒI (2g đúc này rất 
quan trọng, nhất thi piải ghi 
l6, J#SRNRP]ZRFBE BHBRBIEIE 
Làm 0iệ: #hông (hỂ ào tù) tiện 
được RE › nI§Bx:4 
1Ð Người 2n điông khổ 
mạnÙ, ĐÙải giữ gìn nhiều, ® (Ù) 
Nhưng, nhưng lại, song: KỹXR 
3 : FIầR{RlÑtÀ A/0/ sgười 44 
tHỘU, nhưng đầu rất uui 0ễ; 
'HEÚ8 : HN TR Văn my 
ngắn, nhưng tội dụng khá lay, 
#fl— FMZIAS › H/§ 
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#t. Tôi dới ông biØ tlau đã lâu, 
Àng lại không còn liễM trhau 
(Gia Cắt Lượng: Ð42 Lý Nghiêm 
/ø). 

[5T ] khả kiến [kếjiàn] () Đủ 
thấy: BỊ Fl{b3Ä7SAIRM 22 z⁄Z 
anh ấy còn cưa biố; {TT 
lýã8 › n[R8fúIIPMAffT 
Gầu đây tôi thường đau ốm, đủ 
1hấy súc Èlhde ÈÄôug cồn được 0 
rước. ÄXøm EHÚWPRTR [yôucïkš 
jiàn]. 

{ 5T§E ] khả năng [kšnêng] (2//) 
® Có thể,... được: Elf#—JRT 
8EIEIWSiH/DRE Đo¿ø # z7 cả 
mọi lực lượng có HhỀ đoàn kế 
được; {RPJBEfI2XSIBIäRTSB 
THỊ Rớứ có thể an ấy đZ trẻ oề 
thành phố Hà Gủí Miuj rồi, @ 
Có lẽ, hoặc giả: fJ§ÉFnšE 
^2BB& A22 á có lẽ không biết 
1à lôm nay Ù0j. 

[fJ&] khả thị [kếhi] (2) 
Nhưng, nhưng mà, song, À⁄ 
{R [dànshì]. 

[ñT&] khả úy [kšwèi] (o2) 
(2l) Đáng sợ thật, thật hết sức 
(đặt trước hình dung từ): EJ 
3†ERUR Thật là sáng rực (Du 
Ma Cật kim giảng kinh ăn). 
Xm DHBVTNTT., tr. 443. 

[TfIj#Ậ] khả tích [kẽm] (2Z) 


(H)o'8 


Đáng tiếc là, tiếc là: #È@2# 
‡b:H[NšÖẢfMVT T9 só 
một chậu ủoa đầm, lấy là 1Ă0 
guái đZ chế cúng. 

(ETÙIL] khả đĩ [kếyf] (oZø) ® 
Có thể dùng (để: #ZC › 
TỊDU%4 Pủớ tắc trà lối hôn, 
1h) thông thể dùng làm pÌá) tắc 
(Mặc 02: Pláp ngÌ); HH 

;R4ZEH:HJMSÑ 
lại 34 trắng ở 8ó, gọi là pÌồn, có 
thể dàng (4Ö thuấc chuột (Sơn ñải 
#inh: Tây sơn Èinj); ® (trợ đgứ) 
Có thể. #Z##BEBEM › T 
H[DVTX Vàa cha t2 có ăn thỀ 
oói Trần, không rhỂ không du 
(Tả truyện: Â¿ công lực niên). 

[HIrit] khả trung [kšzhông] 
(oăz) (1) Nếu, nếu như, giá như: 
HỊrtifB?R › EEWS Nữ 
nối 0È tiều Đhòng, thì (anh) phải 
)ám thân anh tới có tiều tà trả 
(Yến tử phú). Xơu ĐHBVTNTT., 
#r. 396. 


TẾì Thai lí] (ozø) () © Tôi, 


chúng tôi (đại từ nhân xưng cổ, 
ngôi thứ nhấo: 3È3⁄»3#-tf7 
#BÑ\ Giảng ĐÀAi J2 tiêu t lôi 
dám gây ra loạn (Tượng thứ 
Thang £i); @ Gì, thế nào, vì 
sao (biểu thị nghi vấn): ẩSEZ: 


thê? Tôi dủa oua Kiệt thà Hạ 


(H)oñiú 


` mùa đông ở miền tuam “hông 
giống uới miều bắc, rấi í nuyấ? 
rơi; @ (ø) Với, cùng với (nêu 
đối tượng của động tác); ## 
#8imãIRlT{EWWEIRil@ 
Học tập Ù luận piải 2Ø" hợp với 
Zhục !ế công zác; $Ÿ[[#EEZXIRI 
rfil43E†T72KRRäẳH3X Hôm qua 
đội chúng tôi ÄZ tài đấu uới liêu 
đội dja trường; [RIfMR-T- : fã 
{BH (òng Uới 0ợ cơn r4, 
mang (0m nước ra đồng (Tủi 
iu: Bên phong, Tấ 14g)f). 

[iEIE#] đồng thời [tóngshí ® 
() Đồng thời, mà còn, và lại, 
hơn nữa (thường đùng phối hợp 
với các phó từ %  [yòu], ‡, [yš], 
3Š thái): «Z1 » liffiãii] › IR] 
R?XKHMZIBN đ2Z HH 2 mô: 
lên !ừ, oà lại (mà còn) là 0HỘP 
giới z; @ (ø¿/) Song song, đi 
đôi, cùng lúc đó, cùng một lúc: 
[lIREBERf Nở z2 s2g 2c; ìS{R| 
x†t2XIRlif{E£2š@TlS 
Hôm 104ÿ Oăn kiỆN quan trọng 
nầy được đồng cùng líc trên các 
báo. 

[IH##] đồng dạng [tóngyàng] 
() Cũng như thế, cũng thế, 
cũng vậy: #ÂÐ\JÑ SE 
[I4Ä: ZẨŠjUẪb j8 Ý 
Miếu tán thành pÌải tphó, cũng 
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'oậy, ý kiến chống đối cũng phải 
2g". 


II Hướng [xiàng] ® (ZøJ Lên, 


vào, về, hướng về: [IJÑWWš#P£ 
Piái triển oào chiều sâu; 9 BH 
3384} › — ÀZ§4AIRIEifn 
ì : RI—Z. N8 Nay 
Âềy nhà có tguồi Uống rMợÿU, có 
?HỘI người lỗ loi ủướng UỀ tội xó 
?à Èlúc tHỘt tàu, th) tigMÙi trong 
tả nhà đầu không oui (ThuØ" 
yển: Quý đ¿); @ (ø) Với: [R 
_LWš$W@i Báo do dúi cấp trôn; 
1 NIRJRỀBW, 62w có người 
mói Uới ông Dữu 0iệc đó (TÖế 
?Ùuy#Ø tân tigữ: Nủ# lượng); Si 
[IEIIHHR Agđ¿ 2% ziàn /hau 
thở oới thầu Nhược (thần biển) 
(Trang tủ: Thu 2ùjy); @ (oăn) 
(g) Sắp, gần: [RIỆ Sứ: sáng; 
HĐBNR › TRÀ 1ặi rồi 
sắp quá trưa, không thấy người 
gựa đâu nữa (Sưu thần ký; Hà 
B4 9; ® (oăn) () Nếu, nếu 
như: [HE › FENHB › SẼ 
R8: XTRỦUN Nấu con lờa 
đừng trổ tài 1\ghỀ màuÄ ra, (Ù) (00 
lổ dù mạnh hơn những trong lòng 
%ghì sợ, cuối cùng cứng không 
4 lØ (Liễu Tôn Nguyên: 
Tam giới, Kiềm củi le; [BEZR 
#i%› RA Nấu 22 
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phải: #I{Ê8⁄8j#JfU›: tU£@ 
XE: EEUN Mwz Ø 
nhạc, bẩm cung, đánh xe, 0i chữ 
toà toán Đáp, cng ĐÌẢi ñiểu củo 
rònh, lều là thững tứ rất cần 
đồng (CÀA HÈ tụ loại Học 
227). 

[Ã] hợp cai [hógäi] (622) 
(rrợ 2gz) Nảư Êy3š [hédang]. 

[ƑƑ Hu txũ] (6zz) (2ø) Chà, ôi, 
chao ôi, Ô, ð, này (biểu thị sự 
câm khái, khen ngợi, tiếc nuối 
hoặc kêu gọi, có thể dùng độc 
lập thành c?‹`' ƒL#®§Z&jmnifll 
H:#f1ñSEãäim3Z“ãt? 
Kiổng tử bùi ngồi than rằng: Ôi 
Šao có đầy mà Èlbông lậ/? (Tuâu 
z9: Hựu rọa); SSEEEI : Iƒ 1 38 
{ịRdZWttUl Tú4L Trạch nói: 
Cñao ôi! Sao anh thấy trộn guá 
oậy (sao ý kiến giải thúh dÌ4 anh 
grễ tràng quá oậy)! (Sở ký: Phạm 
1Ù TÙÁi Trạch HỆU tru); 
lƑi WWWẰx⁄fl: tSRTRIN ! 
ÔI Đức giáo lúa dủa các 0ua đòi 
Hán tố đị) jjZ ¿2ö (Trương 
Hoành: Đông X¿ Ø2); ## 
H:Wi#ätðfl!l 7⁄2 6: 
Này! Cơn 12¡ đ2y? (Hàn Dũ: T;iếy 
học gi4); RRùZ--tDMAfM 
#4A › RƑ 1 n]ữñ l Niớng 42 


$? liễu biổ đều clo rằng triều 





(H)›o2#R 


đồn thông có trgười tài, ôi! Đáng 
tiếc thay! (Tống sử: Hà Thuyôn 
znuu). 

[EÏ Đồng [tóng] ® (2#) Giống 
nhau, như nhau (đặt trước hình 
dung từ): EJ‡IIfiRlA, Œ2zg 
trạug 0à tôn tuổi cùng tới trúi 
sông lâu đài nh# trằau (Bắc sử: 
gựy Töu run); ® (22/) Cùng, 
đều: JRJ# (ủng 2ø; IRlzE2ffi 
Cùng i rhðm; JR]BNBHST7K G2ng 
uống tước sông Tương (Gổ rồi 
đập diu 1d); 2SEHIEIBIS8 

: RE ÄW2y z2 0ua cồng 0i 
tới /răm ủọ, th) có UÙỂ làm nên 
H8Ủ@Đ) OƯƠ0Hg rTỒI (MquÂ 1È 
.Lương Huệ oương ñ4); [BE 
tlAằ%^ : fHi6/nfTHãR? 

Còng một lúa bên trời lận đện, 
Sš) sỡ uủau lọ ĐÀli quen nhau? 
(Bạch Cư Dị: 7? 22 72øj); ® 
() Và: f\iRfit#ElR& T0 
Đới ØnÈ Ấy là bạn cứ; BW\EB : 1J 
ZIRI(L4S S7 : fRRRRGEHL 
Toán, oật lý oà ủáa học tằập 
chưng lại, gọi tắt là Toán lý hóa; 
® (ø;) Và, với (nêu đối tượng so 
sánh): jRlìRZk34-—# : 

XESIHRNWfĂE Năm 4y gới 
11Ấ) tiềm trước hư nÃau, cứng là 
rău được mùa, RỊĐES7ZRIRI 
1L2T-lRR:ÍUOTS Nựạy 


(H)œ#2E*B 


Jà Đế nào? (Thượng tủ: Thang 
2); 24Elufii0fffftt !L Nay 
Đì s40 mà ch) tùul nó bÿ #ÌuJjØt 
mất (Hậu Hán tư: Ban Cố 
truyện 14). 


PS] Hữu [yòu] (2Z/) ® Bên phải, 


bên tay phải, phía hữu. Xøz 24 
-+#f++ [yòÒu...ZuÕ...]; @ (oZ/) 
Phía tây (khi mặt hướng về phía 
nam): ŠãÊ&@-TJLUR› E8] 
: đồ › XTHR Giw lâu gặp 
nhau ở Bắc Lâm, đúng quân ở 
đ#ữt Hướng, quay 0Ề phía tây, trọ 
lại ¿ đất Tảa (Tả truyện: Tương 
công thập 07 siêu). 

(-#&--} hữu..t4.. [yòu... 
zuð...} (Zz) ® Bên phải... bên 
trái, bên hữu... bên tả: I8 › 
Z:iRlt Bøi ñữu dựng cờ tỳ, bên 
#4 dựng cò tiuÀ (Mặc tử: Nghênh 
đjj 72); @ Về phía hữu... về 
phía tả: R Fi6RIjRTW: 
Z2HHdHURT+TRS Tức ñađ ri¿o về 
ĐÌía liêu thà Hán ương thắng, 
do 0Ề phía tả thì lạng ương 
thẳng (Sử ký: Hoài Âm lầu lội 
tmuện). 


[E Phả [pði (o#u) (22) ® Không 


thể (hợp âm của Z + J): [lƒE 
Không thể tin được; [BRI K)öông 
thể liệu lường được, JÈŸSSIB 
{88 Thằng này (lúa tày) không 


l1 


;hỂ nào tìu được (T2 quấc chú: 
Nguy thu, Lã Bố truyện); RE[B18 
R38ÙN › HÊẾH|JÍfGMWäERAAH, D2 
không thể tlØ) lại được gốc trguần 
xa xôi, 0Ùng UỀ chủ tiết (lì có (ÈỂ 
túi được đôi chú? (TÖuyØ ăn 
giải tự: Hệu ); © Thì, liền: 
#ä8XIRILISSfSäEI › 71 -ñfflR 
‡ Ban Siêu đÿuÀ nhân thời cơ 
tầy 1h) lu đÿnh các ớt ở Tây 
Wực, lồn dâng số xiu ĐÀđi binb 
g2 (Hậu Hán thư: Ban Siêu liệt 
/nuệu); TEN@THI › 5 
8X?1Z. Nhà oua biữ ông ta cuối 
cùng không dùng được, lồn muốn 
frị tội (Hậu Hán tù: Ngỗi Hiôu 
zuyện); ® Rất (dùng như #8 
[pö] nghĩa @, bộ Ñ): X3 
3E[lBHISTEEN Và ziứng đầu 
ông củo là ĐÀ4i hay trái rất trái 
tồi ý Èiốn dủa thánh thân (Hán 
1Ö: Tự Mã Tiên truyộn). 


+] Lánh, lịnh [lìng] (2/2) Khác, 


riêng, lại nữa: #3fŒĂšt. đó 
Ìiêm oụ “thác 23B} Gói riêng; 
RIS2Wf@XEBEHHINN P2 
ngay mỘt quan đ@i thần khác 
soạn đề rong nội các (Thanh 
triu thông điển: Tuyển dÈ nhấí); 
2⁄U-Fi N4 /o r4 một 
môu “ác (môn riêng) (Tanl 
tiầu Tục Văn liốu thông khảo: 
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(H)oäö6# 





Học biện thảo, Tư 0iÊn). 

(WZL] lánh ngoại [lngwài} ®© 
(0j/› Khác: TT 1ã › HIƒ% 
2š NÍ(W Ông Đinh 22nÌ, 
đành phải xin tgười “ác bay 
Z, 22SE8I › IS 
BlIHERMHH Hôm ấy bận việ, 
chúng ta tùm thồi gian Àlác đỀ nói 
chuyên túá @ () Ngoài ra: 38 
i0 T 46 j8 › 22/LX 
‡7ZZ£ï7 —/l*8 Bài uiứ này tôi 
Ä2 sửa oài chỗ, ngoài r2 cồn bổ 
sng oài đoạa nhỏ; {LHẾEKXELR 
ãiiiffA=E 7 —‡TL HS : # 
?†‡ : XãIEfS£ð 7 4ñ 
§ Hôm qua anh ấy oào thành 
Đố tua cho thư oiện một loạt 
sách /lam ÈÌÙÁo, ngoài ?4 cồn sấu 
“tiện giá thăm tuấy bạn bọc dÚ. 


(3 nét) 


ZẨÃY Các [sè] ® (21) Mỗi thứ, mỗi 
bên, mỗi người, mỗi người đều, 
ai nấy đều (sau § chỉ dùng 
động từ đơn âm): ì§=ff##Ö\ 
4BHïNS Ba loại sá¿h này tôi 
rua Hỗ thứ hai quyến; fSÍR.À 
#⁄RBER :tUãBMmpR Mỗi 
người đều có chỗ hay, cũng đều có 
cjỗ 4ó; 3J]]L5£Ê9ì§ã0R › 5 
ãd—*# 04 oận động oiên 





!ham gia thi đấu, mỗi lôu am 
0# chiếm mộ? 022; {tHƒ1f--[Rl 
EUISTR › —lRS/fES › 
lR££CPjHR M2i 2/2 tó một 
đủêa thích /hỂ thao, một địa thícl 
âm thạc, tíuÀ cách 1HỖI 1guời 
lông giống lau; 9 BDU Mỗi 
gười đầu có sở fháÈ riêng, 2 
3:2 Mỗi tguôi đầu an oới phận 
mìuh; X3—Đf › HW-TR ' 

PRLÃ44—À Lại đối một noi, 


“có mấy chục chiấ: giường, trồu mỗi 


dế giường có tỘY người tigồi 
(154i bub quảng ký: Tần tiêu 
tam thập cửu, Ma Dương tiôu 
miên);  BRRIR7E7UBTif—2 
Cùng Háu, Đường, Tống, Nguyôn, 
mỗi triều đại làm tua ?nột cõi 
(Bình Ngô đ¿i cáo); thề › ðl| 
Bl4-E tt Thôi xua cá tước mỗi 
nước đều có sử (Đại Việt sử ký 
/àn iu: Tự); FWHISE 
ìl Tiảy oà trò, 2i ấy đều phải 
làm ưrồn bốn phận của 20 (Lê 
triều giáo búa điều luật: Độ thấ/ 
điờù;); @ Các, mỗi (đại từ chỉ 
trống, đặt trước danh từ để biểu 
thị từng cái hoặc số nhiều): 
IRlfIffŒ£ZšWTI ##t Gòng lúc đăng 
rêu các báo (trên tỗi tò Ù4o); 
tHỊ||⁄.#4 (áu thuh dủa Trưng 


“iu (Nguyễn Văn Tâm: Đạ¿ 


Nam điển lệ toát yếu). 


(xX)s#â 


[ã&] các các [gègè] (2//) Mỗi 
mỗi, mỗi thú, mỗi lúc, mỗi 
người (đều), cả hai (đều): ‡# 
bế“ TNHRỊ ?3ø%k 2n) mỗi lúc 
mỗi thác KFS.L : BUKZ › ft 
 :&ã8-kitUf 0w 
hà trên lế, lế đu là sung, đã 
salg rồi, thì mỗi người đều học 
rộ dài kháo đỂ lập thâu (S2 4ƒ: 
Miật Gi ly truoện); S81 › RỊ 
#:#:8:Ä8':ãããj 
Nñìo thì xanÈ, đủ, trắng, OỒNg, 
đkm mỗi màu đầu khúc loại nÀau 
(Tân luận: Ly sự). 

[&R] các tự [gè2à] (oZz) (24) 
Mỗi người đều, mỗi người tự 
mình: EXSS4 H587 › tu 
ẨBÙ Mỗi người dồu pàd¿ cố 
gắng, hưng cũng Đhải giúp đố 
lấn nà; NN&B ầm 
BC! Mọi người đều tự cho rằng 
ÀlgnuÀ Thường Quân lân 0ới 
tòàmÙ (Sử ký: Mạnj Thường 
Quân hội muôn: AHR.HEẼ 
Mỗi người đều trông thấy bóng 
0màMÄ (T2) đương rạp trở: Vật 
2ÿ. 


Ââ Hợp, hiệp [hé] ® /z¿ 2z) 


Phải, nên: E82 5#E:LZ 7z p4 
nói (ihanh môn); tÀXIIwW SE 
J#fNIH®# Ađi ð# oăn chương 
tiêu bì thời thế mà /ầm ra (Đạch 
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Cư DỊ: DZ Nguyên (ửu ti), @ 
(2jz) Tính ra, tốn, tổng cộng 
(đặt trước những từ chỉ số 
lượng): 35ƒ#zKJRfXETTPEIÂ 
4⁄/Đ‡š? GIiấ áo này cả công 
lẫn ải tốn bao nằiêu điề»?; 3Ì 
l§ À. Tổng cộng ấy 04 người 
(Hậu Hán tu Piáp Hồng 
tuệu: PHẪE/VR-T-—Rf › 
/MBIWT4 Ki 2o sgài 
Điết ra gầm có mười Ji bộ, tổng 
cộng tám túc bốn ngồi 0ẹn quyển 
(Mâu Bác: /ý jøặc ¿ø); @® 
(oðz) (Ø/) Cùng, cùng nhau: 
Bi Cùng mu đính; L8 BE 
: DlêEt0, Gia nên rượu 0à 
môn ăn là để cùng 02M 0ui UẺ 

_ (1ã 4ý: Nhạc ÈJ); ÊR71Tfifk 
ìR › ZKRtU, Cùng nà¿u đ/2nâ 
đừng súu tè quân địch thoái lui, 
đú là 1y của n°Ìiầu người (Tên 
ØÈ: Cường quố:;); ® (oăø) (p2) 
Vì sao (dùng như ấ§ [hé], {BỊ 
hi: 2\H:f&& 4? 
Cảnh Công nói: Vì s20 guyếu 
quả thâu? (Ấn tử Xuân tu: 
Ngoại 11/ôu); ® (oấn) (g) Với: 
XE li. Œá chuyện nói tới 
Anh (Nủi 0Œ auÄ lùng muộn: 
Hài 8). 

[Ââđj] hợp đương [hếdâng] 
(oău) (/rợ ẩg) Nên, phải, cần 
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VZ ián ðj); ® (oăn) (g) Nhờ 
vào, dựa vào: B§RÿJ1#ãđ › [A] 
#ẪqmWIÙh Từ dõi để lành 
động, d2 ào tài lực mà lập 
công (Hàn Pòi dứ: Dự 222); © 
(oZw) (g/) Thông qua, do: §ã3#ƒ 
#~INfEHMERRT- Người 
/h¿o ¿o dủa ñọ Mặc là Di Còi 
thông qua Từ 1úl xi! gặp Maul 
Từ (Mạnh tứ: Đằng Văn công 
/Ùượng); ® (oăn) () Vì vậy, do 
vậy, vì thế, nhân đó, nhân thế: 
1 Siññll › 7 › Rl2ñRM 
Kòi đến thành Đồi Đương thì sub 
con, 1iÖân đó (0ì 0ậy, 0à 0Ø) mà 
đặt tên con là Đôi Đương (SÈ ký: 
Hàn Tín, Lư Oản lật truôu); 
J4 › [IBISZENH L7 Gia 
lần ải ra, nhân thế cáo bu 
#lêông oào châu (Khâm đjnÀ Việt 
Sử thông giám dương mực Quiỗn 
1ø); ® (o#j () Vì: Wl2K-HH 
Ẩ8ll › bISttnlt, Mì z2 Z2 lợi, 
nên đốn nỗi nhw thế (Thủy i2 
tuện: Hồi 67). 

(EMI4L] nhân thử [yind] () Vì 
vậy, do vậy, bởi vậy, bởi thế, vì 
thế, nhân thế: ƒljj#8E/13š › [XI 
MU XSXÄWWR6U Am Ấy lầm 
oiệt công bằng, vì thế được iọi 
người ứng hộ; [RILDIRRR 
J7) › †Hiiliit › PHERSIäT1 


Triệu oương nhân lhế lÃJ Uy lực 





(T)›œB6öBi 


quân đội 0à da cải chiêu dự Ø7 
Mân Việt uà Tây Âu uÈ j rhuộc 
Đà Đhục dị(È mànÈ (Khiâm jnh 
ViỆ/ sử /hông GIẢN cương Thực: 
Quyên nhất). 

[lifẩi] nhân nhí [yinér] () Vì 
vậy, bởi thế, nên, cho nên: { 
3ãìãšZtãn › Rifftl4RR#fi6 
Bộ Aøk ấy ròng là giáo 0iôu, tiêu 
có hiều kinh 1igliệm giảng d4). 

[EẨ ] nhân vị [yinwèi] ® (7) 
Bởi, vì, bởi vì, vì rằng: SE 
RR? TNHF5 Wì 22 øổu đông 
đi ra agoài; © (g) Vì: fhlf$ 
ñIEẪffEIFZXSIEIRMRT 4z 
ấy vì oiậc đặt hàug ÄZ trở 0 
Nam Kinh bôm qua. 


(5 nét) 


[lÏ] có tgù] @ (22 Có, cố sức, 
một mực, kiên quyết, quyết, khư 
khư, khăng khăng: [S|]TREHb 
Kiên qiuØ giữ 0ững trên Z2; Eà 
ZfitIRIRI Ông V2 1y rập đầu 
dố súc từ chối (Tượng tâu: Đại 
V? mô); 2k/\+BSBIBBRNfT Đưa 
cũn frdi trưởng dủa (hu Công 
guyế xiu đi (Sử ký: Vật rhế gia); 
JRẾNIISERDUH Lộc 7c cố 
ulường cho mù muh là Nghi 
(Khâm djh Việt sử thông gi4m 


(H)©@ZRBR#ñ 


(6 nét) 


8 Tư [Z] (oăz) ® (2ø) Ôi: 


TZH:Z#lã81 Mà túa 0i: 
Ôi! Ông V#! (Thượng thu: Đại 
VZ zzô); ® (2) Người này: 74T 
RH6b0IZKEE ÁMgười sày đáng 
gọi là bậc đại thánh trứ danÀ trên 
đời (Tam quốc chí: Ngụy tủ, Văn 
Z4). 


RR Chỉ Iz] (œzz) ® (z) Thì 


(biểu thị sự thuận thừa, dùng 
như RlJ [zé)): #ïj§R8i8 › #8 
ÿjÑRHIBSVW Tường tông /b) mau 
lồng, !ơ lụa túng thì tuau rách 
(Giả Nghị: L2 2) (câu này, 
sách 7⁄2 /, thiên 72/ø sự, chữ 
R8 đều viết là RỊ| [zé]); ® (1) Thì 
lại (biểu thị chuyển ý nghịch 
lạ): #šimÉf8= › X7 Z8 
BfRIIZBHHb Tế mà Hoài 
2t 0ương, ĐÁ) tắc thiên rử rÌì 
lại chà đạp mà không dùng (Giá 
Nghị: #227 Z2); ® (zợ) Mà 
thôi: HH : ZÃIRR Wià 0a 
túi: Người đó chỉ Jiốt có trời mà 
4ô (Quấc ngữ: Sử tigữ thượng). 

BX, Hàm [xián] (oZø) (22z) Tất cả, 
hết thấy, đều: #2⁄2Jj}## (7 
¿ả) gà trẻ đều tự ủoð; #MIXRR 
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Trong tigoài đều phục (TẢ truyện: 
Tương công # siôu); ††tHMI 
TA : RÀZKRHER, Trong dân 
ghe tiối có tgười nh tậy, đầu 
đến jải rhZm (Đào Uyên Minh: 
Đào ñoa #›guyêu #9), EỆ)À JRRR 
82t. Người đương thời dầu 
#l¿u ngợi Siêu là tgười Ùiết trước 
người khác (là tiguòi sáng suốt 
ðj#ữ trước sự iệc) (Thế thuyết tân 
ngữ: TÌúc giám); 1L2Ð% NIÀZR 
{CR (4 lật dị thôn ở phương 
Bắc đều đáo nửa đến ở đó (Mâu 
Bác: Lý joặc buận). 

IE Oa [wa] (/ợ) Chứ, nhí, vậy... 
(đặt cuối câu, có thể biểu thị 
ngữ khí kinh ngạc, cảm thấn, 
nghi vấn, khẳng định): RỆ : #3 
+EÍ8Z4t1tt I Xzm ia, lúa 
?rọc fốf quá nủil, ĐJElE 1 Đi 
uhanÀ lồn chi, HỆRR.MTIE 
F?GSIRE? Ki ñào hạn cần 
quyên sách ñó uậy?; X5EJ[EX ° 
THIESNRAIE KỦ/ đặ/ sâu 
làm ăn, chữ ĐÌải 0i clo rõ 
ràng. 

FHK Tai [zãi] (oZz) ® (rg) U, .. 
nhỉ, ... đâu (biểu thị ý nèhi vấn 
hoặc phản vấn): 1SJ8ftll ? Gó 
#ló gì đ2u2; JÈ[RIRi ? Đá là 
chim gì thế? (Trang HÈ: Sơn mộc); 
TH RBMMA\WDR? Kông 


172 


bi lời núi đó có: riật: Èbông? 
(Mại 02); ĐEY › Ä4G2ZCXINR 
BBZTSDA | 754n ôi Glim ên 
chùm sề lầm sao biØù được cái chí 
dũa chữ bồng chùm lộc! (Sử Àý: 
Trần Thiệp 1hế gia); GRBN5%8 
đ?- Hả có HỂ thHột th O2 GẺ 
được UÐ: (Mqnh HH; Lương Huệ 
oương thượng); IS? Bao 
giò môi trẺ 0È? (Ti Kinh; Vương 
0long, Quân tử ou đi); E3 : 
ZtU: #ẪẲẲÀ? 1 là tầng 
tộc dủa ta, ñá lại bại ta #Ê (Tả 
truyện: Hi công 10gØ tiêu); @ 
(2rợ) ..thay, hỡi (biểu thị sự 
câm thấn): 3Šã Đø 2; H§ 
NỰ ] 7ù 1 Ô 2ô! Thương th4yf; 
l8! ñƑ! 8À! f6! A/ 
Ôi Ô! Hiểm mà cao thay! (LỆ 
Bạch: 7e 2o z2), K”R?à 
8U, Mgiiau thật là thột ông 
oua ¡0 lớn (cao dl) (Luận 1g); 
ẤP? : ãt FHU L 2/2 22 
núi Ploug ĐÈA lay câu lỏi 
(Mâu Bác: Lý ZoZ¿ điện), ® 
(zrợ) Đi! (biểu thị mệnh lệnh): 
TZH: 8: it 1 ⁄a (T15uấu) 
nói: Tốt lâm, lay đi đi! (Thượng 
thu: Nghiêu điểu); ĐRESE-- › Bề 
BHÀEBÉR | M202 quân HP trung 
lậu, bấy 0È đi 0È đi! (Th¿ Kinh: 
Tiêu Nam, Âu kỳ lô); ®© (7rợ) 
Chứ, đấy (đặt cuối câu trần 


(H)6@ñẰ% 


thuật, biểu thị khẳng định; có 
thể không - dịch): ƒ{⁄A Siầ 
MlZng người kia đúng đấy (Tủi 
Ki: Ngụy phong Viên bữu 
đào); Rff&#S37ã9\%? 7 
H:4ö l Mø dủA so với 
quả dwơig tảo thÊ nào 0gon bønø2 
Mạn từ đáp: Ne chả ngon /6m 
d}#! (Maul tử: Tệu tôm dạ); © 
{/J) Mới, vừa mới: #4 
Ngày mặt trăng mới simh đuh 
sáng (ngày tùng ba ôm ij); 
!ÈDHH › 4B, Tháng 1w, oùa 
mỚi liệu r2 đùh sáng trăng 
(Thượng tầu: Gố mệnh); -† TH. 
HEHTlÀS#f A2) mười lấm 
Giáp tý mới hiện ra đuh sáng 
răng (Háu thu: Luật lậrh củí bg). 
[SRỸ] tai hồ [zaihũ] (oZ2z) 
Thay! (biểu thị cảm thán, thường 
dùng trong câu cảm thần đảo trí 
chủ-vị, đặt sau vị ngữ hình dung 
từ: 3Ä › ⁄UNHESEE › 
NHE&I Xi Ì Đáng thương tủa), 
tâm trí tigươi câu tệ oào những 
oiệc nhÖ nl# cọng lông, mà Èlông 
biØùt đốu thnh giới yêu ổn 1u! 
(rằnh giới tự nhiên 0ô oil) (Trưng 
#ử: Liệt Ngự Khếu); 34B: : § 
Z# 1 Gảy đàn bay lắm hay! (Lã 
1lj Xuân thu: Bá» dị); SBR*Ƒ › 
thị ZlãlL Đợi oậy đáy, xrúi 
sông bồn 0g (Sử ký: Tôn z¿ Ngô 


(15 nét) 


ÏEỄ Ma [me] Trợ từ (dùng như 
lữ). 


(16 nét) 


lẾẾ (fỊ) Hướng [ràng] (ozz) 
Hướng về (như ff, bộ F]). 


(17 nét) 


HỒŸ Hi [sm] (oz») Thán từ: S9 
Tö»an ôi! 


(19 nét) 


lệ (#) La [Iuo] (ø) N⁄ TT 


[le] zø/2 @: fEKØÈfE Azs¿ 
đi là được rôi. 


BỘ VI []#ÿ 


(3 nét) 
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[Ï Nhân [ymn] ® (ø) Bởi, do, 
nhân, vì: [RSSšIR§ Xin ngủ ơì 
/øi; JXRBBÙBlEEE › BỤN 
#ifR/i8: X3 7222 
!hodng có kề biểu sự 2 0ì (do) Ìo 
trách 0i! tặng súc lực YẾU, ?àÈ 
cuõi cùng đầu bỏ dj tủa chồng 
(Hoàng Đức Lương: 7z⁄j 
1l /ập 12); RE KIRth › 
RW8I : 135H2RTNðEZNE › 
EFFX Trong tiên liệu Đại Lịa 
đòi Đường, thân tước Anu Nướn 
1a Uiệt binẰ rối loạu, anh e4 (hãm 
thau đi tuân các thôn ZĐ, đều 
đjốm được d3 (Lý TẾ Xuyên: 
Việt điện U linh lập, Bố (ái đại 
ø/ơng), @ (oðø) (g/) Theo, thể 
theo, y theo, tày theo: PT 
ft Ty th¿o diệt tà đặt ra lễ 
(Thương Quân tủw: Canh pÃ4á?); 
@® (ozn) (ø) Từ: 3tr5 › 
BRUSRRIAS T2 mong giống 
mà xem! $a0, thì chỉ (hấy có 0i 
ngôi sao (Ti Hử: Quảng rạch); 
® (oZ) (ø) Nhân khi, nhân lúc, 
thừa dịp: | XIÿ2Kl--- 2/2 
thừa lúc thời trời đại lợi... (Hán 
tủu: Triệu Sung Quốc trujội); 
USC&ZfU › 2N 
IHSNWXXZ Đáy là 1úc mời diệ 
nước Sở, thông bi viên cơ hội 
này tà chiếm lấy (Sở ký: Hạng 
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(HH) @®!#f§ tW lứt @ Mã 





NÊN › TY Ối giải ơi, nồng guál, 
HỆ ?) (w) Ái Hú] (2z) Ô qỗ 

sự phủ định hay không đồng ý): 

IWỆ›: JIBMEĂE | Ô! đồng nói 

„1 

XXzz IỆ Tài], [Ai]. 

HỆ?” Q8) Ái lại] /22ø) Ối giời 
ơi (tổ sự bực (ức hay ân hận): 
I$ › J£I\šE)BlR › #5 2K 
'Ƒ Ô) giời ơi, bất thế th tành 
chẳng đấu. 

Xzzz I [ã], [ãi]. 

HỆ (Đy [y1] (oăn) (0Èáø) Ôi, chao 
ôi: ÄXZ8Ù)Z52 ! t& l Dâu cực 
#Öổ jè! Ô¿! (ương Hồng: Ngữ y 
Ø8). 

[HE ] y hi [ytd] (o52) (2022) 
Chao ôi, ôi thôi! (biểu thị sự tần 
tụng hoặc cảm khái). 

HỆ #) Ức [yì] (@oZø) (2l) Biết đầu 
chừng, có lẽ (dùng như fI [yì], 
bộ ‡, biểu thị sự suy đoán; ít 
dùng): EZ# › tữn[Dl‡É 
5F? Chỗ củi diệu của thiên hạ, 
có lZ riếu được chống? (Phổ Nghị: 
VZ pủá rự). 

HÉf Hàm [nũn] (o2) (//2z) Hàm! 


IỆ Thệ [shì] (oZø) (/rg) Phát ngữ 
từ dùng đầu câu (như šf [shì], 


bộ ì_, không dịch): f2 
: WfÊHìNI* MỜ guân tử Èi2 
hề, có chịw ở} đến 0a không? (Ti 
K?ui: Đường phong, Hữu dÿ chí 
đã). 


(14 nét) 


HỘỆ (mE) Hách tè] /22) Ôi, 
ấy (biểu thị sự kinh ngạc và 
cảnh cáo; có thể thành câu độc 
lập): tš › 2Z/Ø6E3S/WE? Ấy/ 
lầm sao lại UP; RRIRIRTR › fỆ 
làR„Z : fflff0feZ › El : tế I 
Cơn cm cú ÈÁt được con chuột 
chø, (dang ría ăn), thấy con chủ 
,ĐÌượng bay ngang thì nước lồn 
HH? 0à nói oi chòng ấg! 
(Trang tử: Tá t4). 

HỆ f) Hoát Imuố] (2⁄4) Chà: 
f# › 1#ƒKÉNf Giải Con cá fo 
4⁄4 TY PP ' ÌUE| : HỆ I 
#6 ! ti ÿ⁄§0 
xuống x, khác ?à tồng: (là! Gi¿ 
d4! 640 ẩn 0ö) sâu quá oậy! (S2 
*ý: Ngoại thách thế gi2). 

Xzz; tẾ [ð]. 

IÉỆ '? Hoát [ö] (42s) Úi chà, ối 
chà: fŠ ›3š7ÈSSIHT Ú/ của, 
loa Z0 0/4! 

Xzm fÉ [huõ]. 


Về 


(H) G@lãfât @ RRt 


Kiôi lật truyện). 

Lạc [lo] /ợ) Biển thị sự 
khẳng định (như Ƒ [le] nghĩa 
©): Ä@NHR Đương nhiên rồi; 
ìãlRl #4#fSRHR (ái làm 


này tố lâm. 


HỆY Cáp tha] (2422) Ha, ha ha, a 


ha (đặt đầu câu, biểu thị các thái 
độ đắc ý, vui mừng, kinh ngạc 
hoặc tấn thưởng, có thể đùng 
trùng điệp): Râ › š8ƒ#⁄ƒ šF_E ƒ 
18% .tt Ha, đúc trì tày đã được 
bầu làm lọc simÄ hạng 0u; RỆ 
lÀ ›: XIŸfT 1 Ha ña, tố quái; 
Iênê › #3š3§T7 A öa, tôi đoán 
rmíng rôi, Hệ › TT ! 

Ha, giải lâm! (tài lắm, ghê gồm 
JmH). 


[2 Khái na] (2z) ® Ôi, ối 


(đặt đầu câu, biểu thị sự tức 
giận, khinh thường, cấm đoán, 
luyến tiếc, hối hận hoặc kinh 
ngạc: ¡#⁄: 3S I 
Ôi, sao có chuJjjỹ quái zế!; tỨŠ › 
#Ẩ{LĐIDERNAIL Ôi sõ 
tôi lại bô đề đếu zjêl; [Ứ › tu 
RW@\ftFHSSRRURSZKIL Ôi, 
$2o 4H Ấy lẠi l0 Chuyện nà 
Zjế!; @ Này, nào (biểu thị sự 
kêu gọi): If⁄ › BEH#Tið › tk 
đi! Này, 22 đi trước ẤT, 
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mau đừng xe lạil; IJX › SlRPä 
3K! Nào, đến 2y đi, 


(Œ7 nét) 


Ẩ C) Vân lún] (szz) (zợ) 
® Như 7 [yún] (bộ —), làm 
đầu ngữ cho động từ: #78 
XSHỲỪẾ Người quân zỦ đổi săn 
jếm øgzo du (Hàn Dũ: Tñađj cổ 
5ø): 2T0BEZR Nhà sgưới chó 
đếu (Thượng thu: Tân t2); © 
Như # (bộ —), làm trợ từ cuối 
câu: WJf#ƒfÀ Để j2 oưi 14 
tậy (Ti Kinl: Trinh Đống, 
Xi k) đông môn). 

HÀ °) Nga l6] /⁄2) Ô, ồ, ơ 
(dùng đầu câu, biểu thị nghỉ 
ngờ): lí: fK4U2Z&T › BÄẾ§ 
Ơ, anÄ cũng đến, thật là quý. 

Iầ lo Nga [ò] (2222J À, ồ, ơ (biểu 
thị đã hiểu): tt › #Èl£Ƒ À, z4 
Jjểu rôi. N?z tB. 

[Ê ° Ai [ai] /24ø) Vâng, đạ, ù, 
ờ: tâ › 82 Ở, /i đi 0l; 
l : 83B Uông, chi là tế, 
#EREH:1#4: #&HZ Guồng 
Khu#i túi: Vông, ta biØ iu đó 
(Trang tử: Trí bắc dụ). 

Xzm f# lài]. 
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(H) @!12I#Øf0R 





lệ '? Ai lài] //24z) Chao ôi, chao 
ơi, than ôi, ôi (tiếng đùng khi 
than thổ hay tỏ ý bất mãn, luyến 
tiếc): 1 › WT NIRE : jMT. 
{EMHIHRT (Giao ôi lệnh lai 
2Ùáng trời bà bê cả công 0iệy; Hồ 

: EBinrfØXf#S7 I 
Cñao ôi, sao li lồn: thất? cuốn 
$ác) ,ới 02 rồi; tà | S3? 
KHI (Giáo ôi ĐA cứu 0Ứ 
®hông Âáng để cùng tơ t/nÈ (SẺ 
#ý: Hạng Vữ bả» #)). 
3X” tà [ãi). 

HE Ly ti] (22) (zø) ® Cơ (biểu 
thị ngữ khí xác định): ¡|| |-&J# 
X\SE1(B TioØ trên tri dẫn 
đa tan (ở; BÙI : RIRRRSL 
HỆ! Ðờzg oội, thời gia còn 
$óø cơ mài; @ Nào là (biểu thị 
sự liệt kê): iJJIE › f&-ƒ1E : ÄJZ 
tƑT. Nào chán, nào đứa, đầu bày 
#01g c¿. Njw lW [lai ›gj72 @. 

HỆ“? (8B) Ná [nã] /2) ® Nào: 
#š[fSS8fPRRIUIEDBEEN : im 
ÑHHEIMIE—dW? Giáng tôi đây 
có 2ì người họ Trương, anl 
uốn gặp ông 0202; RSSÀBNTESNR 

šũ ? A2 lọc tống tước 
2ø2; @ Đầu, sao, sao:lại, làm 
sao (biểu thị phần vân): 

BiZE#9zRim‡8?t › Mfff2 89 





























SEIR4id? Không có các Bậc 
tiều bối li tinh đổ tmâu, ởôu (làm: 
$2o) có cuộc sống hạnÄ pÌlúc 14g2ÿ 
"ôm ø2y2; #fIB : B35 
_BMMEE? 1ô không tíu, sưo lại có 
chujộn 0ủư tiết, 

Xzz BỆ [na], [nš¡]. 

(WfÍB] ná phạ [năpà] (2) Dù là, 
đù cho, cho dù, dẫu cho: I#ÿft 
—#KUTMSIRN D2 J2 
một bạt gạo cứng thông tiên lững 
ØJ/: đĐRH7Z—7EZEinlSffZ › MỸ 
THRTÑX MưÙ mái nhất 
đjuÀ tôi ĐÌẢi trở 0È trường, củo 
đà rồi có 14 ÌÓu ở 11. 

HỆ ó Ná [na] (ợ) Ơi, ạ, nhé... 
(biểu thị cảm thấn, nghỉ vấn 
hoặc khẳng định): Z8//@Mƒ ! 
Gãm 0u a0l siêl; 2 WỆ 1 Trời 
ø, 71⁄jVE › ìSlitiRïnJ TT 
BRUlỆ ! Đờng xớm thuồng, (hàn) 
th này có rhỂ thông giản đơn 
đâu z/i, HẠ1(†R#ñf‡tESI 
fMW&&SMIW? Bao giò j 
chúng ôi lại đốn thăm nông thôn 
1u. 

Xz l§§ [nă], [nši]. 

[HỆ ÊÔ Ná [nếï] (42) (2 Nào, 

mà, ấy, đó. 
Xzz; BHỆ [nã], [na]. 
HH (tị) Bối tbei] (2y) Rồi, vậy, 


'b 














(H) ®# TŠ lít @ t t# 


thật là người có lòng ôn (Cũng 
Dương trận: Tuyên công lực 
zi); ĐỒT-EI : tR! X4] 
3214? Dương th nói: ÔI 
CÌỦ Ất có tột c0 đề sao 1igiời 
đuổ? tủeo đông quá oậy? (Liệf rẻ: 
Tế 0/2); X/ŸH: 81 
3Á Z34tUL Văn công túi 
Chao ôi! Đá là lỗi dủa quả trhân 
(Tên tự: Tớ 37); © (7/2a/) Hì 
hì, hi hi: SIfffff (22; j2 22. 

[t#} hi hồ [xih0] (oZø) (4ø) 
Chao ôi, chao ơi! (biểu thị sự 
than thở cảm khái sâu sắc): H# 
32): #ZfR+LHIbIS 
Giao ôi, Thôi công, Ø7 ấy ở triều 
tam tước SỬ không /ỦẾ xây mộ 
được (Liễu Tôn Nguyên: /lợu /Z 
Tủôi Giản lữ thấu guy Thượng 
Đô oăø). 


IEE ° Hắc [ni] /24u) Ấy, này, 6, 


Ơ, ô hay, Ô kìa, ơ kia, ơ này, ủa: 
I§ › 3E › SUÊIH | Ấy, ông 
Trương, Ä t0hank lôn c/!, tỆ \ 
BRfHAHR? N2y! Trong hà có 
đi ®iông?; HR › fS[Rì8FEEP ? 
Ô J2ay! Sao lại làm nu thế? 


bi f Mặc [mò] (oZz) (2) Im 


lặng, lặng lẽ (đùng như #Ä [mò], 
bộ #§, đặt trước động từ): 3fl§J 
tiHXE K4 Kúa in tặng (lặng 
} trốn lì (Si ký; Thú° thách bật 
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mọệ»); TRUNIH TWB Căn lặng 
#m “hôug đáp (Hậu Hán tứ: 
Lưu Găn tru)jH). 

[#44] mặc nhiên [mòrán] (0z) 
(ø¿/) Lặng 1ẽ, im lặng, lặng im 
(dùng như §R£Ä [mòrán]): #2. 
I2 \SIÄJ| Hai lên tả ủữu lặng 
im không trả lời (Chiến guố: sách: 
Tờ sói 0); AR-ƒRMẨTHIH 
1m Đô Tử lặng l2 lê ra (Liệt 
tử: Tuyết pl). 


HẾFF (:) Mô [ú] (2) ® (2z) 


Không có, chẳng có, chả có: lật 
ìš Không có lý (uô jý); ® (pj/) 
Không: IfậŠ⁄ Xông 22m. 


(13 nét) 


HỒN Ác [õ] (22) Xzm tự. 


IẾt © (w) Ai [á] 44a) Ô, 6 
hay, ô kìa, Ồ... ((Ö sự phủ định, 
ngạc nhiên hay bất mãn): HỆ ! 
frEESIUMBRUE 1 Ô! Sao 2ø2 
lại nói riếi, WỆ › \4E38IEE › 
#ã5I#Bi5ft Ồ, ®hông có chuyên 
“la đâu, ai đừng ti tú. 

[fEWf] sĩ a (ãiyä] (/24ø) Ái, 8i 
chà, ôi thôi. : 
[f@f#] ai yên [Aiyo] (2) Ôi, 
ối giời ơi (biểu thị sự kêu than): 
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0z); ® Thường, luôn (dùng 
thay cho chữ 3ý): HJ& : th 
LiräZ.Etb : ñi#T đã s lfDL 
thilZÃ# : ñÄÚậT 7 ở 
Hi, là lầy tôi dủa 0ua Trung 
Sơn, nung thân thiện Uới TTIỆ. 
(Ông t2) thường em đế của 
Trung Sơu ngầm báo củo Triệu 
Đương bi (Hàn Pủi th; Nội trữ 
tuyết 14); BOREESRfEPER 
Sỹ Nên luôn ngầm huôi (Ác 1w 
thần để cầu được lập lu tigôi 0ua 
(S ký: Thú thách liệt truyệ). 

[li] thường thí [chángshì] 
(oăn) (2Ä) Thử, hãy thử (đặt 
trước vị ngữ động từ) (từ này 
được dùng từ thời Chiến quốc): 
ZKE2#fl< : HIEHEH : ii 
#.N<. Tốy Văn Quân 
?gủ¿ thế, cho gọi Tượng Töạch lại 
nói: Hãy tù oì quả nhân tực 
liệu uiậc đó (Trang tử: Từ Vô 
0z); 5É : XFZ3 

› SfinI—-#3 T52 bàn oề oiậc Zó: 
Gái thế trong thiên bạ, tì như (hân. 
/Hể con 1gười z2 (Tô Đông Pha: 
Giáo chiến thủ sá¿l). 

UÉ] thường đi [chángy] 
(oău) (0jz) Đã từng: TŸTEIE 
ER~1W. Đã từng ở cương 0ị được 
tua súng ôi (Hán thư: Giả Nghị 
truyện). Núz CVẾ [yïicháng]. 





(H1) ® # 18 lí Š Bê @ n 


HỂT (œ) Lau Hou] đợ) AZz 


“7” [le] z2 ®, @. 


HỒÏ (2. ) Ma [ma] Trợ từ Giểu 


thị ý dĩ nhiên): 7# ZŠ5ð#‡Ê Nữ 
: †R]: 4 Có ý tiến thì cứ nêu 
ra, cần gì Đhải #jác} 2J/ {N 
JXHHE ' THÍMDNNM L A22 2 77 
trưởng, ĐÙẢ¡ gương mẫu củứl; tƒ 
lẾf › BW )B8©/MWM | T227 được, 
d‡ làm thế „/él; 3Š[IRRRRBIHE 
: {RRRER Vấn đề này à, rất đơn 
giản: ESIRfRÌRRW › XãHiỀ] 
Ñầ? Sự uiệc ÄZ quá rõ rồi, cồn 
làn bạc gì 0/2. 
Xzz Ế# [me], % [yäo]. 
Khiếu [jiào] (423) (#) Miễn 
là, chỉ cần (= H8). 
ề Liên [Hán] (zg) Chữ đệm 
trong bài hất (thường dùng 
trong tuồng kịch). 


(12 nét) 


tr 

HE Hi Dĩ] ® (øZz) (2z) Chà, 
ôi, ồ, ô hay, ô kìa, chao ôi (dùng 
bày tổ những tình cảm vừa ngạc 
nhiên vừa mừng rỡ, hoặc kinh 
ngạc, thần phục)...: Iế ! 3šäÈ I 
GIÀI Đẹp bi mấ9!; NHHE. Than 
ôi; tR1 ƒ8M— MU, Ô! Ông 


(H)@FIE 


được, thôi... (dùng cuối một 
mệnh đề hoặc cuối câu, biểu thị 
một lý lẽ tất nhiên, hoặc một 
việc dễ giải quyết với thái độ 
phớt tỉnh): Eðl4T77II! 7% 
là được rồ!, {TYỆt › nh it 
HRI! N2 jlông làm 1Ù) chúng 
màu làm oậy!; 30TŒ% : 38 
SE ! K?ông 026 nổi th) đọc 
1Ùôm uài lầu 0a 0ậy!; SSRÙk 
HR›: KIEUHŒEEM Di thì đi 
thôi, đò sao bây giò dững rảnh; 
“RE : )J4/PẰIR 
Không đồng ý cũng chả sao, sau 
zày sẽ ủay; tƒNR 1 Tớ zjô! (Ờ 
được). 


(8 nét) 


BÊ Duy [wéi] (ez») ® (22) Chỉ 


(như ‡f£ [wéi] nghĩa ®©): #šƒ# 
EBIESEEKRE : HJRN#LfE X 
£roug các bÀy tôi củ/ có Quang là 
#ánlh trách thiệm ro tiặng, đáng 
Đủá thác 0iệc nước (Hán tư: 
Huắc Quang truyện); SEBRZ. 
SHqHf17lIE : IfSRä# 
Sác ở đời Lý, Trần được lưu 
lành ở đòi, chỉ dủa nhà chùa là 
øljÈu (Hoàng Đức Lương: 7r⁄j 
đẫm rủi rập rự);, ® (j0) Chỉ 
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(đặt trước tân ngữ để đảo tân 
ngữ ra trước động từ, theo cấu 
trúc FÉ + tân ngữ + ## hoặc ñẾ 
+ tân ngữ + Z): HỆÿq| E8 
Chỉ hàn đến rượu 0à thúc ăn (Ti 
Kim: Tiêu nàa, Tư can); IEđùŒE 
lR (7i oâng th¿o têuUi (TẢ 
truyện: Tương công 0Öj thập bát 
000); HEẤRMRNR GOM uầàn 
đầu ngựa ta cưỡi (TẢ tujện: 
Tương công thập 1ý siôu); 4E 
~ZIfìHfF › b#fR › Hệ. 
⁄âÂ: Khi tôi xách cầu câu ra 
tông, frơúg lòng ÈÌôug 1gb? gì 
khác, chi ngũ? đến cá (LẬY tử: 
Thang oấu); IEfBzZ 1 GÌi oâng 
fủ¿o mộuh (Trang 0; Đại tông 
4); ® (0¿/) Vâng, phải, đúng 
vậy: TH : ## › #ìš—If 
Z.°› 8--E : HỆ K)ổng Tử nói: 
Sâm ơi, đạo 4 do thật lồ mà 
hông suất tất cả. Tăng Tử ở: 
Vông (jjdi) (Luận s%sø#?: lý 
2u); ® (7) Tuy, đù: EZ. 
X› 2i › IfRBI+ 
“#fdU, Người rong thiên hạ, 1g 
!HỖI t,gười mỘY ý rÍÔng, song cũng 
có chỗ đằng ý lau (Tuân tử: Đại 
lược); 'EíB › 7RJƒSk*>7Bin 
1Ù, Go đủ là Hàn Tín tôi đi 
mữa, cũng củo rằng đại 0ư0nE 
không bằng ông ấy (Hán /hữ: 
Hàn Tín muộn); ® () Do ð, 
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vì: IỆB › #OÑ:#- Do 2Z 
tín, tiêu phải đưa con ẩ) lÀM! c0ii 
tu (Tả truyộu: (liêu công hệ 
1u); “ƑNETX& « Z8 ° 
; DSSTEHÙ, 19 oì đông ăn 
“la bố rhf` tà đến tiỗi trưới tỀy 
(Lã #j: Đàu dung ủa); ®© Trợ từ 
đầu câu: 47917;XBI/& › IÉ#£ 
{8UZ# Nay 149 đời sau dja sáu 


nước (ngoài nước Tâu), thông th 


hại lập người khác ữa (Hán tÌư: 
Trương Lương truyện); ® (nợ) 
Mong hãy, xin hãy: I@#[BlZ. 
Mong ông lấy nghĩ oiậc đó (Tả 
truện); RREEUSR › tERE TRj 
XE Kì là tôi ngu đố này thông 
liểu biữ, mong lệ lạ xứ: định 
(Hán tứ: Triều T74/ truyện); ® 
Trợ từ giữa câu, biểu thị sự nhấn 
mạnh: Z4PSH : IEMEXS7R 
EEfqHH (ông Tây Hoa trói 
(Đấy) ¿kính là điều đệ tử thông 
thỂ học được (Luận n-gữ: Hạc 
57). 

[###ã } duy độc [wéidú] (oZø) 
(0z) Chỉ (có), duy chỉ: TU 
F3 : K8 › Ril§ Mu 
thành dla TÈ chưa Èj hạ, chỉ còn 
(thành) G uà (thành) Túc Mặc 
(Cliếu quốc sách: Yên sách). 

(f---EŠ--- ] duy... thị.. [vếi... 
shì...] (oðu) Xem HỆ ögi2a ©@. 





(H) @ tÊT# tà tạ 


[f---Z---] duy... chỉ... [wéi... 
zh1...] (oăw) Xem HỆ ›gj72 @. 

HỆ Dục Iyö] (2ø) Xe tl 
IDyöi. 

H#Ầ Xá Ishà] (2) () Gì, gì... 
nấy, vậy, nào: #ÊM@ ? J2 g2; 
Ti ãttâ (6 @ zói 0ấy (có sưo 
sói oậy); fUENAHHUBN ? Auj 
Ấy là người ùng trào? 

HH “2 (02A tyãi (z2) ® 
(z/Zø) Ò, chà! (biểu thị sự kinh 
ngạc, cÓ thể độc lập thành câu): 
EHWẶH : Eã! EZEEA #Z 
4b, Sz Kiuảng nái: Ô! Đó không 
ĐÌải là lời nói dla bậc 0ua chúa 
(Hàn Pủi 0: Nẹn 0àố); E8 1 H 
PH#t ! Ô! Mặt mòi đZ lặn về 
2ây! (Dổng tây sương: Quyên 5 
EẰIJ@REES2 : HWMUEU Ôi! 
Tướng quân cú luh, sao ám 
“ông theo (Tây đu lý bổ. Hài 
15). N¿ I [yä]; ® (rợ) Dùng 
ở giữa hoặc cuối câu, biểu thị sự 
đình đốn ngữ âm hoặc kết thúc 
câu: t2 f3B › T962 
IR N2ÿ g ty ÃZ qua, giờ 090 
sếp đến (T2) du ký: Hồi 72). 
X2 tlã [yä]. 

In bế (f ) Á [yă] Trợ từ dùng ở 
cuối câu. 

XXzm [E8 [y]}. 


@) 


(H)@IfÂ@# 


Ô hôi, hối ôi! than ôi!: J@fƒ † 
#4)? 7722 


ôi! Cuối cùng cháu 0ì JuÀ ÃJ tà 
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là mộ Èh/4 cQHh quan trọng của 
côig cuộc xây dựng thành bố. 
Xzz IR [má]. 


đả mạøg 2 (Hàn Dũ: Tế T74? HN CĐẦn [ñg] (7/2) Này, hổ, hữ, 


N¿ lung ăn). Œo. KSI. 

[I§ffiÀ}] ô hô ai tai [wũhũ- 
äizãi] (oă») Ô hô! Thương 
thay!. 

[BH] ô hô y bi [w0hũ- 
yixl (Z2) Than ôi than ôi: 
IStfrgiit ! FEHE ? ấnHE ? ft 
HH 122% ôi đan ‡hh Tờ 2 
MệnÀ 2 Từ xưa 1hứ thế (Lý 
Hoa: Điếu cổ dhiốn trường 0š). 


HỆ °? (2) Ma [má] (4) (2) 


Cái gì, gì thế: ##§ Aøj sói gì 
10/2, \§SR Viw gì r/Z?, SE RA 
Muốn g) có nấy. 

Xzz¡ l§ [ma]. 


Chưa, không?: ƒ£Z⁄38‡#È#R§ 
? Anl rùng qua Quế Lâm chu¿?; 
UgIEBHE4 T Ä§? Anal ngủ liễu 
ca? 2B t&t(§ ? Giiàu nay 
dó bgÐ #jông? @ Đó tư (đặt Ỡ, 
chỗ ngừng để nhấn mạnh ý sắp 
nó): 38ƒFE§ › KẾỆU/Pñế 

tEẪÙ Vi này %, thực ra cũng 
Äkhông thỂ trách anh ấy được, Ất 
4L › Etậriilftt in 
“HH Việc Đài cây xanh đó ứ, đó 


sao: l§ › J#WÑWW{H#? Hà, asu¿ 
sói gì2; HR › {[WESR? Hỏ, oúy 
gì thếP 

IẾ† ® Ân [ñg] (2) Ô: t8 › ƒR 
EHWXRGiE? Ô, sao anh dẫn 
của đi? NR › SEBX7RSRYT ? 
Ô, s2o 2i #Öông rÙấy sữa? 

HỆ ° Ân [àg] (222) Ù, hừ: fb/W8 

T—E ›: BẩET Nó ở một đái 

rồi đi mất, Ñ§ › BUIEfXTTBIEH 
T† 1! TH, ñây giờ !ôi ZZ zõ rồi! 





(11 nét) 


HỆ “ (24) Ma Ima] (zø) © | ÈŸ (#) Thường [cháng] (ozø) 


(2) ® Thử: ããfÈãäJRlifi 
#<. Sao nhà oua không tÙỷ sai 
ông ấy đấu triều đ)uh nhà (bu 
xe? xế tiệc đó? (Tả truyôi: 
Tàn] công thập tá? 1iôu); RẸ 
Ẩ#A\› BMWHX 1) thu, xửn 
1hử túi oiật đó (Trang 0È TÈ tật 
juậu); @ Tùng: ZKRfểữR.ZZS 
Cua từng igbe qua Giậc Ôó, 1 

BHXH 12 22 rừng ở 
rong hang túi (Trang tử: Từ Vô 
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(ầm tiếng đệm trong lời bài 
hát). 
Xzz tR [yối. 

lƑỂ Ngược [ni] /22/) Trợ từ ở 
cuối câu, biểu thị sự mong ước: 
3t Lại đy 2? nào. 

Bái [bai] Trợ từ cuối câu, biểu 
thị sự thúc giục (dòng như HE 
[ba]: XEf‡ ! ¿2 

E 'Trách [ză] (32) (#) Thể nào, 
làm sao. MZz (9, 


(10 nét) 


HỀỄ Ta le] (&zn) (42z) ® Ôi 
(dùng ở đầu câu, để biểu thị sự 
câm thương, tiếc nuối): JšƒTZ. 
À:J TMWR? Ô hông 
?guời đi trên đường, 0ì sao không 
đun gân ta (Ti Kiuui: Đường 
hong, Độ đỗ); tÉfÄil^ › X8 
3IRf#SRIIE Ôi ¿2 1À 22 mà 
riêng chẳng gặp thời sinÙ trong 
đời loạn (Tuân tÈ: Thành 1018); 
@ Này, ê, ôi (dùng độc lập 
thành câu, biểu thị sự kêu gọi 
hoặc cảm thán): lš ! À ## : 
RRữni Này! Các người chớ có ồn 
ào, Èã) 0igbe mệnh lệnh của ta Äây 





(F1) @ tš# Ấ§ @ Bề l§ 


(Thượng tb: Plí (lô); §93SM2c5E 
3â ' TIM : H : ! @ 1 
Kiồn Ngào tay trái bưng thút Ăn, 
tay phải cầm thúc uống, nói: Ê 
(này)! Lại đây mu! (Lỗ tý: Đàu 
cung ñạ); tề ! +LZHHP › SE 
HHRS%? Ôi Kì sĩ đố ky nhau, 
A4 ghê gớm đấu thế 2 (Tiềm pủø 
luận: Hiều øan); @ Đặt cuối 
câu, biểu thị sự tiếc nuối: ‡### 
Ä#MfI Mà dẫu đông Từn 
dòng! (Thị Ki: Tiểu nÀã, TIZ 
1410! 00). 

[#®X]ta phù (jieá| (øZz) 
(án) Than ôi: t2 1! ##3R 
tiCAZò : — 5z › 
Rlh? Ôi! T2 thường tu biểu 
tấm lòng dủa các bậc tigười nhận 
thòi xưa, hoặc có chỗ khác hai 
lâm trọng túi trêu, là 0ì sao? 
(Phạm Trọng Yêm: W£c Dươwg 
2u #9). 

[##] ta hồ [iiehn] (săn) (/È4ø) 
Than ôi: 8É 1 #ÄEA E3 
3 Than ôil Ta xối thương cho 
?\guời tự giất chất tàn (Trang 1È: 
Tờ Vô Qzj). 

IE Ô {wũ] @® (2z) (Tiếng) u u: 
TRWỪUWSWHHME Tống s2 
zlè máy w ; ® (án) Ôi. ÄXzm 
IE0f [wũhn]. 

[RE] ô hô [wuhn] (oZø) (đán) 


(H)@Wttì 


HP] “ A [a] (22) Ô, ồ từ đặt đầu 


câu để tổ ý vui mừng, khen ngợi 
hay ngạc nhiên): § › ERJT@% 
l‡ \ Ô, lan đá bay quái; N › 

ilit21f8 th! Hoaz đo quá 
2/1! l › {f8 \ Ô1anÀ 2@nj 


rồi 


HBMƒ ? A [á] (2ø) Từ đặt đầu câu 


tô ý nghỉ vấn hay hỏi lại: lặŸ › 
{bDET ? Nó đ2 ải rồi 2; 
li › #KMAf|[H? Az2 nói gì cơ 
(##Ø) 

X2 8 [shà]. 


HH[ t A tạ] (222) Ủa (từ đặt đầu 


câu tÔ ý thắc mắc, khó hiểu): 
Hl › 3SZE/0IBIRHW? 2, Z 
là đế sào 1/2; ff ? 8l 
BEIK/EIMRUAT + Ủa, aái 
rað)ô mới 1a 0È sao đã lủzg 
rồ? 


Iƒ ÓA Tà] //64ø) A, ð (từ đặt đầu 


câu để tổ ý chấp thuận hoặc tỏ 
rằng mình mới nhận ra hay nhớ 
ra điều gì): lộŸ › #ƒHH Ở, zzg 
được, lll › RRZKEÍNM 1 A, đi 
ra là cậu đấy à!, lll › ƒ\52K 
Vâng, rôi sẽ đến ng4). 


HÑt[ °Ö A ra] (ng) © Chú, ạ đừ 


đệm đặt ở cuối câu, biểu thị sự 
ca ngợi, khẳng định hoặc nghỉ 
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vấn): J‡#È ZRKHfƒI (đọc thành 
HỶ IyaÙ Đấu nhaz2 lên đi (lF, 
fm#ƒNl 1 (đọc thành tỳ [wa)) 
Ciào 22zÈ (ạ)!; 35122 TBH ! 

Cái tbáp tày cao Đội, 355 Hấh 
{šlHfÑ | A2¿ 2 đúng qu4!; TỦ 
BRXZKTZKIB? A2 anÈ Ấ) có 
đấu ¿ông uậy?; @© Đặt giữa câu, 
biểu thị sự đình đốn: Z€ffZ › n& 
fñ—SRỆHUH | L2 ở, đúng 0ình 
23ng im; @ Đặt sau những sự 
vật được liệt kê: #t[ffi : ƒ#JIfl › 

T2 : fEfIlfl › 2S218BE 
MWUÑ Nào đá, nào (lU, HÀo rau 
xanh, nào dÌ cải, trong chợ các 
!húc dầu đủ cả. 

Hƒ Lạp [la] (z¿) ® Hợp âm của 
hai chữ “7” [le] và “ậ” [a], 
đùng để tăng ý xác định cho câu 
nói, hoặc biểu thị những dnh 
cảm vui mừng, kinh ngạc, tức 
giận, hoặc tỏ ý cấm đoán, nhắc 
nhở, nghỉ vấn...: #RZKHf I A22 
2 đến 2 à!, tù8tZEùt Na 
đZ âì sớm rồi; BIRXY SE18fđđRf[ 

_ Nƒ | ĐánÀ zở lại đoạt giải quản 
guân nữa đã) àl; KEXEIREBESE 
ÈšbRlIMUI LẺ Cđuậc biểu dẫn 
xi lôm qua giật gôn ghê rhậr!; 
JRIfẪ7 › BISRiRRNU | 7ó ầu 
rồi, đòng nói chuyên na! SÑ& 
ZSÌZlll : Ñ@JRLDZEZKNÑU ! Đi 
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*}/ tượng thông báo, lão sắp đốn 
đấu, —E 7T ' f6IBMi ? 
Không núi không rẰNg, đmẰ s20 
z2; @ Biểu thị sự liệt kê (đặt 
cuối mỗi hạng mục nêu ra): §‡ 
thự › #SWftfMl › #fSGllU › JBEMB Ƒ 
EHfữf<fES Nào sách, töào báo, ào 
tạp chi, xó đày trong phòng đục. 


(9 nét) 


TẾ Xí [chì] (ozz) (/j Chỉ, 
những, chỉ phải: #344 
HỊ Ghẳng những tủ mộng đZ 
núi ra (Tượng tù: Tàn 1); À 
†8dXZZ3 › ñIRT-LHTR 
4U! TìmÀ người các lật nhau 
x2, Ñâu chỉ có thười, tră0m, 'igÈn, 
oạu! (Trần Lượng: Tượng Hiếu 
tông Hoàng đế đệ tam tb). Xem 
2# Ibùchi, ti [héchi]. 

ŠŸ Thiện [shàn] (øzz) (2/) ® 
Giôi về: 85 XE Gan dạ thiện 
đốn; 33 Vi đo; XÑt2 
Giải ấu nói ?EN HẰ†T*@& 
ty Nước Tống có tigười 
giỏi UỀ món thuốc làm clo 1⁄2 
không nứt (Trang tử: Tiêu dao 
đu); Sấ8 › Ti : 
‡ Kiuú Bố là dữug HưỐNg trong 
thiên hạ, giải 0Ề oiậc dùng binh 


(H)9# 511B 


(Sử ký: Lưu Hầu rhế gia); © Dễ, 
thường hay: #ƒ#*. 7/⁄⁄Òng jay 
thay đổi Tã Dỗ quên, hay 
guên, đứng rrí, 2x-Ƒ-3‡EÄÑ. Con 
gái lay lo lắng (Ti Kinj); ® 
Khóo, hãy khéo: +] : # 
1U: ME MA uúa tới 
Nguồi này là quan cháp sử giỏi, 
ông lãy “tháo đối đãi ông ấy (T4 
truyện: Chiêu công thập thị tiêu); 
SSNHRRFRE Xứ lấy tho 0ì tôi 
mà rừ chối giúp (Luận ngữ: Ứng 
42); 3š kÝ : gi81ñ5 I 
Hãy tháo gui) thÁi tứ, đừng trái 
5 ta! (Hán thứ: S¿ Đan trujện). 

ñEỆ Ác {ö] (⁄42ø) Ờ (dùng đầu câu, 
biểu thị đã hiểu, đã tỉnh nạộ): 
HS › EORRBIILIL Ò, ú ra là 
anil; IR : W\WỆT Ò, rải tổ 
rồi; lR › f#È489ZRT ÙỜ, tôi nÀđ 
72 rồi. Co. HỰR. 

HE Vị [kuì]l [HfỆZØÄ] vị nhiên 
[kuìrán] (ø⁄) Ngậm ngùi, bùi 
ngồi (chỉ bổ nghĩa cho động từ 
HỆ tàn): 22-72E/AEEI : BH 
MKÈ\U, Pa H ngậu ngòi than 
rằng: 1w đồng ý oới Điểm ậy 
(Luận gữ- Tiên tiến); NHÀ 
R-: Đài ngồi than thở (Hàn Pö¿ 
tủ: Nội trữ thuyõỡ thượng). 


I-=j ( 4) Đan, đơn [dãn] (23) 


(H) 6 #tã t8 # 


® Riêng (1), một mình: 8ƒ 
#t—38 Để ring ra; tR#RRTZE 
Tai họa không đốn tột mình; 2S 
TH: HHƯUBSE Ai 10 
“hông giÝ một mành, lấn mmúng 
tả) trúng củ hai (Ban Cố: Tây đô 
7ú); @ Chỉ: T86li#?HE 
Không thỂ chỉ da 0Ào sự UiỆt trợ 
dja lên ngoài; SR\J#—HZZ# 
ttII0ƯẾEH@Hb, đi a2 12 có 
một ngày ÙìnÀ yên bô sự cứng 
lông được (Trang tì Đạo 
⁄zJ); @ (ăn) Đều, tất cả, toàn 
bộ, hếc DI2S—87W8 › ##ZE 
THỊ › ER#6R7E K¿ 0á Ðàu một 
ÄÄ¿ làm điều bất tín, cồn đông 
thể đượt, tốt cả dều chế bất đắ 
*) #ử (14 truyện: Tương công 1iÙ‡ 
hậu 1ã? ¡(0); REDVRB NT 
tiEimRSEINR Ù zjế bậc tán) 
hân không nngÌlông lố? cả tai thề 
gl¿ ÄZ rổ (Hán thư: Vương Bao 
/ruyiu). 

[Effl] đơn đơn [dãndân] (2/2) 
Chỉ, chỉ riêng: TÍ{EREA › 
SRERhi8Sftif]SdidAZAIH/} 
Lượng công tác lớn, tiếu dli điều 
động ủọ có mấy tgười e là quá Ú; 
DNšR2ZKT › SHRfUli42K Mọi 
người đầu đến cả, chỉ riông auÄ ra 
không đấu. 


HT Dụ tvùi Xzz Hứn tyùrú|, 
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lÑ2Z Iyùruò]. 

[ñậ#n] dụ như [yùrú] (băn) 
(¿/) Tựa như, giỗng như: +2 
3# › IữHDBBSSE › EBBEASZ Á 
Tủ l4, giống thư lối ổi, trở 
thông cho tgười qua lại (Manl 
Khương nữ biến oăn). Nủư NÑ TT 
[yùmuò] Jfữf: Ivùmòil. Xz 
ĐHBVTNTT., r. 428. 

[2#] dụ nhược [yùruò] (oZø) 
(øj/) Tựa như, giống như. N⁄ 
tÑy#n [yùrú], #2 [yùruò]. Xøz 
ĐHBVTNTT., tr. 438. 

HE Ủy, úy [wềi] /2⁄ø) Này, ... oi, 
alô!: lR › EÄ£? A2y, 2i đø? 


HỆ °) (t4) Yêu [yö] (44a) Ối, 
ôi chao, ôi, ồ... (từ dùng để tô sự 
ngạc nhiên hoặc đau đớn): IÑ : 
WEEfMỊT Ối, an giẫm phải 
chân rối rồi; 8 › RfTẪtL Ô, 
A4 lâm, Nộ › XS T4 1L Ô, 
oiết lủA thật. Co. N§. 

Xøz lý [yo]. 


HẠ °” (É4) Yêu to] (zø) © 
Nào, này (từ đặt ở cuối câu để 
thức giục, động viên): kB§— 
SH DI ! Mọi người J4) ráng 
wác ào! XSHBRRST › k2 
BẾ | Đáắy đầu trình diễn rồi, đối 
mau lồn tào!; TC E3EfW ! 
Đi nó iu này! @ Dô hồ, đô ta 
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12a ngắm thấy thắng cản: Ba 
Lăng dủi ở trong một bồ Động 
®Đ?z¿ (Phạm Trọng Yêm: A2 
Dương /2u Èƒ). 

[i2] phù cố [fúgù] (eZø) () 
Nên, cho nên, đo vậy (dùng ở 
đầu mệnh đề sau trong một câu 
phức để biểu thị kết quả): ZETfữ 
TU: kWfXTHA 
tài đúc tà thông tự cho mình có 
tài đức, tiêu được thiêu hạ q⁄ý 
trọng (Tuân !!È: Quân 0). 

[Z#:] phù kỳ [fúqf] (o2) (#) 
Nó, của nó, họ, của họ, chúng 
nó, của chúng nó (dùng ở đầu 
câu, làm chủ ngữ hoặc định ngữ, 
thay cho người đã nêu ở đoạn 
trên: EEBlZ › XZPfff› + 
†ESE s KH. ƒ®ftUU3äTL › 
THI{EtU, Tiần ngủ¿ nói, đất đ2 
trời khai khẩn thì trười đời thôig 
suy Đhế. Con cháu của bọ Ất sẽ 
khai bẩn lỡ đất, không thể búc 
liệ được (Quốc ngữ: TrịnÀ tịg/?). 

[ZEf£---đ#í---] phù duy... cố... 
[fúwéi... gù...] (oZ) Chính vì... 
nên: 2£ › # FZfEfR 
⁄®%* Cliñni oì không tranh, nêu 
hiên hạ không di trau tới màuÀ 
được (Lão tử: Gương 22). 

[Zf---I--- ] phù duy... thị 
đĩ... [wêi...shìyt...] (oZz) Chính 





(4)@%@#®@# 





vì.. nên: 20HĐBJBS › EDIZRIE 
Giíai 0ì có công mà đông kể 
công, tiên Xông mất (Lão rủ: 
Gương 2). 


(3 nét) 


cởi Di [yí] (oðz) Trợ từ ở đầu câu 
hoặc giữa câu, có tác dụng điều 
hòa cú thức: 3E 1W › #E 
BS Lưới tội uẫn chua thu lại 
được, thì nỗi thổ dủa dâôn thông 
đứt (Ti KinÀ: Đại nÀ4, (êm 
ngưỡng); TRÀ ' tZÀ ° 53 
3SH(nimnãwwsăt Người 
đời xa, tguời đời NHA. AI! xôf 
lành 0ì dủa họ thì thấy thông 
®lđ) 0uới lời nói (Mạnh 0È; Tận 
02m b4). 


(4 nét) 


ZJ (3) Giáp tả] (oz„) ® 
(ø⁄;) Cặp hai bên, cặp phía 
trước phía sau, cặp bên tả bên 
hữu, từ hai phía (đặt trước động 
tờ: Z6 › WIEDI LEJOC7 
El Hà Mao, Hồ Yến âm cánh 
quân trên tến công Tử Tây từ bai 
ĐÌúa (Tả truyện: Hì công th‡ thập 
ðát niên); -†rhŸit › R2 





(HH) 6ñ 


cương mục: Quyển nlấ/); ® (pÀ/) 
Trước, vốn, vốn dĩ: i] Trước 
tấn có (uốu đZ có); WE]B|#EER › 
T#2tEAZR? Rán uốn đhông 
có chân, ông làm sao làm chân 
cho tô được (Gliốn quốc sácj); ® 
(oăn) (0b) Cố nhiên, tất nhiên, 
di nhiên: 44#Sl[fT › 4⁄#47F 
‡£f THỊ Tú tằiên ta có !hỂ đi xé, 
0bng cứng có thể đổ? àu; -†Ƒˆ|B|[— 
3: \RJNRHI Ông cố nÌdu 
}à người nhâu, ung cũng quá là 
1g (Mã Trung Tích: 7rng Sơn 
Lưng truiện); ® (ošn) (pjz) Tắt, 
ắt phải: 3⁄⁄§EISWR/ZAWE? Ông 
có thể ất phải dông tiộp công 2 
(Công Dương truyện: Tương công 
thị thập thấf tiêu); NHẤN › BH 
#8 ' IIEYLLH 7y øiôn, 
lồi có Dũ trụ, ẤI cÓ gì4g sơn 
(Trương Hân Siêu: B¿z¿j Đồ»g 
gizng p¿ú), ® (oăn) (pj/) Thật, 
đúng là: /jjff£Zã# › iã]ÏFBJSE 
1h, Giâu luận đặt ra, thật tbông 
Øjể sửa đổi được (Liễu Tôn 
Nguyên: Điøzz //ấ; /uậø), @© 
(o#z) (2j;) Vẫn, vẫn còn: 18 
CRURjN › 2ãl8Z#ÐIEã 
;: BH TRE Ngô mất dì 
Thục sẽ ÌÈ loi, nếu cất một nửa 
nước Ngô để cho Thạc, dì Thục 
tẫu không thể tồu tại lôu (Tư rr‡ 
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hông giám: Ngụy Èj); @ (oăn) 
(2¿/) Há, sao lại (dùng như # 
[qï], bộ Ø, biểu thị phản vấn): 
CAIHIHEW? Người sân 
s20 lại thư thế được? (ùá nủứ thế 
⁄?) (MaHÀ từ Vạn (Ìư00g 
/ượng); ® (oðu) (p2/) Tạm thời, 
hãy: JSE2k7Y ' IS ƒEÍM]Z 
Việy trày chưa tru) câu, lấy thÈ đi 
hỏi lại xe" sao (Hoài Nam tử: 
Man gian buấu); ® (oăn) (È) 
Tuy, đù, cố nhiên: Z-Elãl#3* 
;,ẨFUIÁIEA Khái củi nọ 
Ä|ÈÁt U HÍ HÀAM, tỦhƯỚNg cồn Ủ4y 
?ấ/ rðƒ cuộc /Ðy øögưởi (Lục Du: 
Kiếm Môn quan). Nz IHêẨ 
[gùrán] 2ø ®; ® (oðø) () Vì 
vậy, vì thế, vậy nên, thế nên 
(biểu thị kết quả, dùng như & 
[gù], bộ š): #IIIH : 3F, 
xu : 3U, Vậy nôn t4 mới 
núi: Đấy thông phải là ý dủa 
1hánh nhâu, tà do thế (tình tổ) 
oậy (Liễu Tôn Nguyên: P/ø› 
Miếu luận). 

[IEl4X] cố nhiên [gùrán] () ® 
Cố nhiên, mặc đù, tuy: ì8#Zã] 
#A⁄fúã › HEUJES 5/85/88 
Nói thế tuy đúng trhưng cũng cầu 
ĐÀải sử) xát lại JSWRSRBI4R 
®X:##&=lẪ†2Blã đu 
hàng guy mô ty không lớn, 
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tướng làm š! lại 0hár đi; PRE 
Bl4A(RZ › T3RIGMR4k 
Mặc đà ÈÀó khăn rất tÌiỀ, song 
tấn có các) g/4? gyố, @ Thật, 
thật sự, tất nhiên (để biểu thị 
thừa nhận một sự thật, nhưng 
vẫn không phủ nhận một sự thật 
khác; thường dùng phối hợp với 
một số phó từ như 1, [yš], #7] 
[gèngjia], 22+ [yóudf): fušš 
3868E72IEl@A{R3£ › Eiãfâzk*⁄240, 
TMK Kia năng nghỉ oụ của 
ønh ấ) tất nhiêu rấT tối, trình độ 
# luận dững tông r2; RRIBIẨR 
#5 : RïREE/JIIR SE Số /0n 
Zấ? nhiên cần thiết (thật cần 1/4), 


(nhung) chã? lượng lại cồng quan 
trọng lơn, JRSERTIT › [BA 5S 
2b: : +245IN1Ef§E 
Muốn học lệ) tữ, tất nhiêu phải 
dhú ý phương pháp, thất là phải 
dó thái độ 00gbiôtn châu”, 


^ r 
BỘ THÔ + 


(3 nét) 


s5 Tại [zài| ® (2//) Đang: 353% 


XXtEiRifffAqTfE. Má 


#gày này mọi người Äang chuẩn 


(+)0# 


ðj tổng tết công tác; {TEEĐ4T†FE 
WỆ?- Azøl ấy dáng làm @ J2; 
BE › ÿEZ7EIM › WÑJ-Eï › RỊ 
3ã VÀ lại bai thành Phần, Tương 
đang Ùj bao 0ây, cồn hơn cả 
/hành Cử oà Túc Mặy (Tam quốc 
di. Ngựy thu, Từ Hoằng trujộn); 
@ (ø) Hồi, vào, trong, ổ, tại 
(chỉ thời gian, nơi chốn; có thể 
đặt trước hoặc sau động từ làm 
vị ngữ: ìESHBS#E7EEff 
Wiậc này xảy r2 bồi trăm 14goái; 
XEET/SE:ZSÀ\M££ẨC Vào 
trăm thứ sáu đòi Định Vương, 
nước Tân có yêu giáng xuống (T4 
truyện: Củiêu công nhý thập lục 
ziê); TXEEfE=IB › XE 
IE]R Tôi ở lầu ba, thà ðn đặt ở 
tầng dưới TEINBRBÔ Họp ở 
lội trường EAEEXIE › ÄEYFtÑX 
XÃ Lỗ lầu dấu tơi, uống rượu ở 
)ờ sông Phán (Thi Kini: Lỗ tựng, 
ĐPián thủy); -fCPRHIEB Kiổng 
Hử ở tước TÈ nghe thạc thiều 
(Luận 0g: Tiuật 0Ù; SSBIEE 
EH:L Dựng nuốc ở Uùng đZ7 phía 
“ây (Thượng tứ: Tu cáo); ® 
(oðu) (g/) Lên, xuống, tới, ra 
(chỉ nơi mà chủ thể của động từ 
hoặc hành vi đạt tới): E4-EHHU- 
XEER Giiêu oương rrốn chạy đến 
ước Tùy (Tân tự. Tố 7); 
-TTGWRI › TÐŒIHÌR (on đióu 


(%4)@x+® 


[&#&} thái. sinh [ài.. 
shêng] (©Z2) Xzz #E  [shẽng] 
ga @ (bộ #}. 

Phù [fú] (oZøz) ® Kia, đó (đại 
từ chỉ th): Z§}—ữt— 
Không lá) cái một Èi2 hại cái một 
?ày (Tuân ở: Giải tô; RIEK 
—N#: #Ei4t#<ZE 7) 
ai người Èia lò đại thầu chỗ dựa 
dủa đØ tước Lỗ (T4 truyện: 
Thành công thập lực 1200); -Ƒ-ƑE 

:4\NFR : SH Kế, 
HừÈ nói: Con 14gười đó Èlông 0iói, 
nhưng lễ nói thì tói trúng (Luận 
g7: Tiên zấu); @ Trợ từ đầu 
câu (thường để mở đầu một 
đoạn văn nghị luận): ki › 8 
Ñ&tb, ĐánÀ giặc l2 dững bi oậy 
(đả truyện: Trang côug thập 
“iêu); ZKRRNWE › XE Z Kf 
†b, (ông uiậc tÌ trữ là tiện lớn 
dj¿ /iøz ủ¿ (Giả Nghị: Luận 
#j mữ só), Xã ÄÊS1B, + 2 
tlZ# 122 mà lá tói, tài 
jjØ đi đó rồi (Cao Bá Quát: 
Tương Sơn công thi lập bậu f4); 
—IlE†1Z-L › EI4&ZE— 
: lf4\RE7 › HãGRi 
Tự cả thung lê sĩ tù làUÄ, củ 0ì 
đhán bai đường sống chế, mà bô 
dha tệ Uợ cúi xuấ? gia cầu đạo 
(Trần Thái tông: K2ó2 2# /e, 
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Giới đjmh tuệ luận), @® Trợ từ 
cuối câu trần thuật (biểu thị sự 
phán đoán hoặc khẳng định): 
IÊƒ E8 GII cú f2 tới 
người là thư HẾ (Luận gi: 
Töuậ si); IIBI2RblR? tu 
T22 Đá là dây 8 ti Gây 
này ắf có chất gỗ lạ (Trang tử: 
Nhân. gian 19; 58K TRZ.AT 
tà %8: f7 5K l TZ 
cả trứng gui trong (liêu hạ mà 
cho làm oiậy thân 1glia lò có hqi, 
Ấ† là do lời ni dủa tgươi đó! 
(Mạnh tử: (áo mử tượng); ® 
Trợ từ cuối câu (biểu thị nghỉ 
vấn): #ÑRIlZ\8RZSRZflbK? 7⁄Z 
2Ù) ông muốn cho nước Tần được 
lợi uÈ (Lã thị Xuân tu: Ứng 
1gô1); . 4L†E : WR]2? 

Khổng Hử nói: Ta lát có được 
#hông? (S1 ký: Không nử thế gia); 
® Trợ từ cuối câu (biểu thị ý 
cảm thán): Äf##H ÄfZl! ØÐ; 
tải th# thế thay! (Luận 0g); 
^2Z:Z ' RE | AM 2ð đế 
ðú, /ương tay! (Liễu Tôn 
Nguyên: 72 giới, Kiồn cải ju); 
® Trợ từ giữa câu (biểu thị sự 

, thư hoãn ngữ kh): 2k ›: 

3ã Ấn lúa tổ lưỡng, mặc 
đồ gốm (Luận ngữ: Dương Hóa); 
*:<xÐ#l#lff › #ilif— 
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KETXRSE (ông ki thậm tệ; 7K 
MB Quảng cáo nàm beig. 

[Xi#] đại thể [dàn] (222) Nói 
đại để, nói chung, đại thể: §# 
JRIRl Đại ZZ giống ni2¿; {B1 
ññ: ki LEZGGMNSU L2/ 
nói dla anh ấy nói củng là đúng 
tới sự /hậ, k§§inftf Nói 
(hung (dại thô) là 0Â thế Ãấy (Sử 
*ý: Háa thực lật trujên); SREPT 
BI —- › HH XiÑBTÃII A2y 
tụy dhỉ thấy được trột phần ba, 
hưng đại thể cững đủ biế (Hiệu 
thù thông ngủ¿). N¿z 2KØX (đà 

_ zhì) ngizz @®. 

[Z8 Ì đại ví [đàw@ï] (2/2) Rất, 
tất đối, rất nhiều, rất lớn, vô 
cùng, hết sức: K#$/#ffq| Rới đỗi 
#in¿ sợ; PSG Thay đổ rấ? 
nhiều, KRINYN Hế súc lấy 
ân (bất bìnÀ); R2 KSWW 
Tổ thất giảm bới rất nÌiÈu. 

[i2] dại ước [dàyuẽ] (2//) ® 
Ước chừng, ước độ, vào khoảng, 
đại khái: #b k‡9=Xö 2K đi¿ 
ấy /hoảng 3 giờ mới đến; 7KẲẾ 
T£—/NgBũiHIMEM ' đi 
cầu độ một tiớng đồng lê lò có rlÊ 
cljZa xong TGf)\fKẾOBI 


Cát châu luyệu thác đại /ô4i | 


cũng tong tự (G@u Đường tu: 
lý Bộ tmujn); 9A —TT 





(%)*@*% 





HE Dại ki (ước chòng) mỗi 
tăm thập 0ào bơ? hai tigÈ Dợi 
đây câu (Mộng thê bút đàm); @© 
Chếc là, rất có thể {#9 
$9 T† Giác an ấy ð2 đi lọ 
?ôi. 

[X#@š] đại ước mạc [dàyuẽ 
mo] (2#) Aiz 2Kiff [dàgàï]. 

[Xã] đại trí [dàzhì] (22) @© 
Đại thể, đại để, đại khái, về cơ 
bản: Rj4ñÉWjft XZHHRJ 72 
hìUủ dủa ủai tUÀôm đại để như 
n0hau; SA Về đại rể 
đều nủ thể cả (Hậu Hán thứ: 
Viên An rrujệu luệu); ® Phông 
chừng, ước chừng, độ chừng, 
ước độ, vào khoảng: ZIEkỹt 
;xkRH<P†Etbh Đoàn tàu oào ga bào 
#hoäing 6 giờ. 


(l nét) 


7X Thái [àï] (2z) Rất, quá, lắm: 
ìS4AXRT 0uần ráp đài 
44; f8 7S KfU, Đố 
tới OiỆC này ønÙ t2 Èhông số: 
sắng lắm, Kfậ Quá sớm; th 
{8 lfT (ó6 ấy bát rấ? hay; 
XxE:X › #8 Á# Đại thâu 
qua trọng, Đhong ấp quá nhiều 
(Hàn Phi tử: Hòa thj). 





(+) #1 


đông nhiều, bhân tán ra háo bốu 
bổ (Hạc lôm ngọc lộ: (ách thiên 
các); ® (oZðz) (g) Tù (chỉ nơi 
phát xuấU: #4FMJfSE2E? Aay 
?> 2u 72/2 (Quan Hán Khanh: 
Bao đi chế trí trảm lỗ trai 
/zp; RäWIHLN3RE+Tf0EL Lứ 
Ấy tgười 0ày j gua (0È) igoài 
nhà (BátÌ dụ tinb: TÌuyØ nhân 
lj sôn dụ); © (ošn) (g) Vào 
thời (chỉ khoảng thời gian xây 
1a): TýfEtPSS ' RZEHšE X2 
Đào &hod# giữ các Ä3, lòng lÃy 
tà f0 lớn (Ti Kinh: Tương 
Mựng, Trường phá(); © (căn) Trợ 
từ cuối câu, biểu thị sự cảm 
thán, dùng thông với đ3 tai [zãi] 
(xem 3 nghĩa ®): JL#H#® 
<<ZÐ : K80- ng 
? tIÊX EE⁄#Œ Mgoài Zó còu 
có ®jodng rộng bao la, còu lại 
tội lầu đi lẾn tigÈ0) oạu dặm, 14 
còn của đốu được thay (Hoài 
Nưm Đạo tuy buấn) 
(Z=‡š=đễn). 

[#2] tại xứ [zàichù] (oZz) 
(2j;) Khắp nơi, khắp chốn: 
TERR PRšVb Kiáp ciến ở 
kinh (hàn) f có người nhàn rỗi 
(Trương Văn Xương: 7Z⁄g J⁄/ 
Vương T/ nuự phó Töiểm Câu 
rự m2). 
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[#f]tại tích lzàb1] (eZø) 
Ngày xưa, thời xưa (cụm từ kết 
hợp giới từ E với danh từ #f): 
#tflffSfBUUk Ta sgl¿ ngày 
xa ông Gổn lấp trên lồng thủy 
(Tượng thư: Hàng ph@0!); TEE 
TK HAKKC DMR: Tờ xưa 
các bậy Äế ương tối theo bÌáp tức 
tối đẹp dúa tổ tông (Hán 1â: V¡ 
Hài trujn). 

L#£] tại tại [zàizà1] (oZz) (pz) 
KhẾp nơi, khắp chốn, chốn 
chốn 2š@####l{£f£BZ 
Đấu 1# oòng sắt, đồng, củ 
®háp trơi đầu có (Từ Vj tập: Vân 
Nam Đố lục f). 


1HH,° Địa [dì] (6#) (0//) Cứ, cứ 
việc (chữ giả tá của 3? hoặc Z5 
[d]: pHẩbÃZ ! HƯRSRÌ5 
Z⁄JHfñf 7T2y dào a£ rấn cÌjm 
2ựng. (ái đó chỉ làm dự chiếu của 
thùa tướng mà thôi (Hán thư: 
Bứøi Gáf ruy@z) (Tây tào: tên 
chức quan). 
Xzm Hừ {de}. 


HP,“ Địa, đích [de] Một cách 


(dùng như #4 [rán] trong Văn 
ngôn, kết hợp với những từ hoặc 
. nhốm từ đứng trước nó để tạo 
thành trạng ngữ): 4, HZ 
thiêu, bỗng liên; N§ÑHbZSEPE 
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tt Hoàn thành 0hiÊ 0 một 
cách thẳng lợi; ®]HRbBIđB Tứng 
lết (một cách) toàn diện; THỀT 
#lHbSS{TIHRX: XÂY dựng một 
d4¿h có Àế boạc. 

Xzz; 1b [gì]. 


(4 nét) 


A|A Tọa [zuồ] (oZz) ® (ø) Vì: 
th} Vì rảế mà 1ấZ bại; 415 
SE lì 0àamt lỗ trong công Uiệc 
mà l¿ giữ (Tam quốc chí: Vương 
Xán muệu),: fậTÍHZKXS 
PP: 4TSWSTMLOS 16w ở 
Bá dưng giữ chúc quan đứng đầu 
Ki) Triệu, 0) tồn yếu không 
đm đương tổi trácÈ nÌiÐ?: ân 
ðj bãi cduúc (Hán thứ: Vương Tôu 
uyên); © (ø) Vì... phạm pháp, 
đo... chịu liên lụy (dùng để nêu 
ra nguyên nhân phạm phấp hoặc 
phạm lệnh cấm): JÈf# : Z:474¿ 
BRXA#jj : SIĐR › Ấ, 
Khi ấy Mau Tủœ 0ì giặc tràn 
` Đào ðjôu di cướp bác, oùng Vân 
Trưng cùng nặng ti bơu, niên Jj 
ðãi chúc (SƯ ký: Điền Thác liệt 
/ry@„); @ (2/2 Tự nhiên, tự 
động: -3##TH › BE › 

fEPÄTR2X : S)TIDR NZn 


may không đônh, tăm sau #Ùông 





(+)@“# 


4nÀ, liễu Tôn Sách tự thiên 
lứu mạnh lu, lồn thôn tính 
Gzg Đông (Tam quấc cÀ/: Töục 
1, Gia Gát Lượng truyện); ® 
(gi) Đang, vừa lúc: S8&Zã‡A 
3ˆ: XIEšAMHỀM Trở dò gặy 
X#h Tùng tử, bên đường Hồi 
đang mồi rượu 022w (Trần Tử 
Ngang: X40 z”J4t đồng Kứ 
Hoa guán); Rj$S\2šï2KBR › 

tKTORRRJM Buần @ đế 
ñỳ ao nhà ông Dương, oùa lúc 
Sốp ông Dương tấn iñú Đông 
(2u (Đỗ Phù: Đáp Dương Tử 
đ32„); ® (øz) Ngay, liền, lập 
tức: “F-EfEHEUR› 14B 
Ngàn dặm trung chế lát, T400 
giang xa rôug ñngay (Mạnh Hạo 
Nhiên: 7 Zòng 22 Ủng bạ Z2 
lậu tầm (ố Kô: [RÙ—N3R › 

tM.EXSZ2E MẠI bạn đồng tâm 
ra đi, liều củm thấy Trường Au 
Ä# trống /rdi (Bạch Cư Dị: Bứi 
Nguyên (lu lậu tjnl sở boà)); 
© (2) Sắp, sẽ: #8 › 

BHH6PHE /Mùa xuâôn sắp đời 
gua ĐÌía ta, mặ trời bỗng ổn 
ề Øøl⁄2 rây (Thẩm Thuyên Kỳ: 
Hòa Đỗ Lân ĐÀI nguyên củ/ 


` xuân 0uÙ); 3ÊR4†TI8% : NHU 


“J{ä8 Bò sông Sở sắp già rỗi, 
?hì túi Và Sơn sắp trở lại mùa 


(%)*® 


khả: &Ñ\ SfSWÉWA › ấ2 
đậUMIHẨN Nói chúng, những 
?guời báo tập đến mùa là lồ/ sợ 
uống iơn; )\/EW{SHkZTR 
#›: EEHfầ Ni dung (oề đại 
2ô) thì mọi 0ậƒ sinh r4 /rong trời 
đất, đều gọi là mịn" (Lễ &ý: Tế 
242); 7K)LUTWNRREWVRIHR 
Nai chung (đại phầm) các UẬt tiếu 
Älông đạt được trạng tÙÁi quân 
lành dủa chúng th) ĐÌdi lu lôi 
(Hàn Úũ: Tống Mạnh Đông Dã 
1). 

[Ñ&] đại khái [dàgài] (22) 
Đại để, chắc, ước chừng: {7K 
WRT-TZKIA Ông Á đại MAI 
chòng năm mươi: tuổi TS Ì- 
WAIE=LZST Từ đã ở 
Tượng HÀ tóc chòng lớn ba 
sươi tăm rồi; †È3S12\XETH › 
Xxữ£q=†2a8 7? 4w Z 

_ Bin Hòa, đại để (ước chòng) 30 
“#ilôuêt, TT HAI 
Cấu lọ ZZ lêu đường rồi; 
=4 : kiE/6IBIHMTN T 
Aul ấy ña lôm nay *hông đến, 
cháy đã oÈ Hà Nội rồi. 

[XÊñ] đại quy ldàgu] (oZz) 
(2iz) Phần lớn đều, đa số đều: 
XPS22l((VRTX FZ 
Điần lún đầu túi Vương Mãng 
tiên thay tbế nhà Hán cai trị thiên 
?ạ (Hán tbw: Vương Ming tru). 
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[ki#t] đại giảo [dàjào] (oðz) 
(2) Đại khái, đại để, nói 
chung: B2BB : ktEfS§7x 
S§ Quất gia sử dụng người tài, 
A£¿ để không qua sáw việc (Nhan 
1 gia buấu: Tháo ý); MZ. 
4< : XEHSRiHXRE W2 
Ty lay dỗ còn ,ất, đại để giống 
như Tân (Tùy tứ: Bùi Nhôn (ơ 
“ruôn). 

[2X] đại lực [đà] (2) Dốc 
sức, ra sức, gắng sức, hết sức, 
mạnh mẽ: k/R#É#Œ R2 
sức ĐÌAI triển sản xuất; JJ% 
RX D£ sứ: di viên nông 
nghiệp; K7J5*XIÊHHTTE Ủng 
lộ ạub mữ công tát igliÊn cứu 
#Äo2 ñục. 

[XI] đại lược [dàlề] (oZz) 
(0z) Đại khái, đại để: 8222 

: HE S# phán bật lay 
đỏ, d¿i khái là ở chỗ tày (Nam 
12 tủ: Gố Hoan 2r)jn). 

[K8] đại suất [đàshuầi] (oZø) 
(2j¿) Đại khái, đại để, phần lớn: 
TENNI-SLÙILXkããfW ! 
/hế các thà buô0 báu bậc trung 
trở ln phần lớn dồu phá sản (Sử 
#ý: Bình chuẩn 1i). 

[#&] đại tứ [dàs] (24) Trắng 
trợn, không kiêng đề, ràm beng: 
E\<l) Hoạt động rrổng trợn; 
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dà...] Đặt trước động từ hay tính 
từ để biểu thị quy mô to lớn, 
mức độ sâu sắc: KHÙb2KIj L2 ó 
(la lối) om sòm; KSXl# Gối 
trau ầm ï (tran cãi kịch lệ). 

[2K] đại để [đàđ] (o5) (24) 
Njz HS (sách Sở ¿ý thường 
dùng ki‡§; sách 77 7/z thường 
dùng XEc). 

[X#£] đại để [dàđ| (2) Đại 
để, đại thể, đại khái, nói chung, 
phần lớn: {tl†]#97/8Ki6IRIRI 
Ý tiểu của họ đại thỂ như nÀau, 
fã\8WUHEUA › ki#⁄ÐPt— 
THửù Người giá gua: Hàng 
Châu, phần lớu đều muốn đi chơi 
Tây Hà một cuoốu R7 N2 
J§IEXHR®W Ngưòi tiền tam 
(Trung Quế) phần lớn không 
thứh ăn những thúc ăn làm hồng 
Ji mì; RE BR : KIEN 
18ZBrRŒEtb Ba rờm bài bơ. 
rong KimÀ Thi đại đỂ đều do các 
)ật thánh liều ĐÀ4/ phấn mà là1 
?a (SỞ #ý: Tö4i sử công 1ự 1); 
⁄f#ii†iR8AB : ki 
#Ù, Của trên ông 0iết sách có đốn 
Jơn tuời oạn củ, phần lớn đầu 
là nẹự ngôn (SỞ ký: Lão 8È Hàn 
Đi lật truyện). Cú. 7K, KẾ. 

[XI] đại để [dàđ] (oZz) (24) 
N¿z KH. 





(%4)£ 


[XiK#fR] đại để vô lự [dàd 
wúlù] (oZø) (0z) Đại để, đại 
khá: 2T Xif&UBRf@@š 
3 Tiên hạ đại để dầu đúc tiền 
tàng (ŠÈ ký: BÀ chuẩn 1ø). 
ức. kis#tR. 

[X8Ñ] đại đô [dàđo]} (2) ® 
Nói chung, phần lớn, đa số: 3§ 
#684: KHẢ LÊ S6 Các 2 
học sinh này phần lớn đều là c0il 
+ công nông, 2X NSk†LFT 
Ñï › Xâ†t18WH › tnB# 

› }|LNIRRBTZS Ta xem tbơ 0jnh 
mẫu đơn dủa tigười đòi Đường, 
lân lớn dều mượn tật để châm: 
ðiớm, 0ú Bqch Lạc Töiên, Đã 
Tuân Hạc (Mực Trai sơ hộc tệ/: 
Điêu Hoờing tập rự); © Chẳng 
qua, cũng chỉ là: [si All: 
“II › KĂl—-WÄMEEN Ouay 
đầu lại thì cuộc dau lợi ở đồi, 
chẳng qua chủ là một giấc mộng #ê 
2ø (Ngô Tiềm: Đi? luyến Ào4). 

[&X#] đại đa [dàduö] (22/) 
Phần lớn, phần nhiều, số đông, 
số lớn, đa số: HƑEk@#ƒQK 
Xx##ZZ⁄1{Eã5 Gác đại biểu 
dự lôi nghị ĐÌhần lớu là những 
?gbi lao động tôn tiến. 

[X/L] đại phầm [dàến] (2/7) 
Phần nhiều, phầm là, đại phầm, 
nối chung, nói về đại thể, đại 


(+)@#2*#6# 


xuân (Đỗ Phủ: 71⁄2 zuế øbậ0; ® 
(2¿z) Uống phí, vô ích, mất 
công, công không, toi: 3BƒS2^ 
Hi › HN (JMMWN ? Vì sáo rự 
lầm khổ oô ñh, nuối thương ở2w 
ấu còu oỗ øgực? (Bạch Cư Dị: 
Phản Báo Minh Viễn «Bạch đầu 
g2”); ® (2/z) Sâu, sâu sắc, 
sâu xa: RÉWNIRfZf : BE] 
TRÍR A¿ )¿jØ người ở troiig rừng, 
?gl¿ tiống gió cùng n„óỦaw 0wi sâu 
sắc (Trương Cửu Linh: 
zgô);,  JRULf33%.Ù › 4#@tR 
*š Cảm đó 2u lòng thiếu, buồn 
sâu má hổng già (Lý Bạch: 
Trường can làu/), ® (2/7) Tạm, 
hãy tạm: 44#8#LZRFfIlšã › ƒT 
#fS4Ảlll. 72 =ibn trhứng 
dây ủoa đã thông bjØ đường còn 
xa, đi lất dòng nước xank bỗng 
gặp, có ?g⁄2/ (Vương Thạch 
Thừa Ð22 227 jảøj); 4 
(ø/z) Ngồi yên, ngồi không: 4* 
SE Agô? Lông lưởng thành 
4; RE › 8X44inkRk 
Tái tiệt binh đấy lồn, chỉ muốn 
6È) Jôn xem thành bại (S2 #ý: 
Điền Thác ly truyện). 


T3] Quân [jũn] (2) @ Đều, 


cùng, tất cả: H128: 


- R 12 cả những tigười đến dự 


đều có quyền 2jểu guyố, T12 
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$R Lợi frh cùng lưởng; Z9 
tƒ › 3871 GÀ thà đầu tuạnh 
giải, xin đừng 0öđ trung; CÀ 
J: 2 ⁄4aimiEã8 W› đế 
222 bai nước Sở, Triệu đầu :,giào 
tà có người giàu (Diôm thiết 
luận: Tông ủữu); ® (oăn) Như 
nhau, ngang nhau, đều nhau: 
fRIELUE3E N2/8fT › BU{EZ. 
Đ7THAIRH4Đ? S22 j¿j đầu có 
đc bạnh của thánh thân, tà sự 
hao thủ bànÀ oì không cùng nữ 
lau? (Luận hoành: Giảng fl„y); 
MÉ2K/ttÁ ' ZRẩ(2KI2%ER 
4U, Dò chứa được bằng cổ 
nhân, nhtig cũng muốn lao trhọc 
?ngzng 0ới mọi tgười (Tan quốc 
cÄí: Ngô tùø, Ngô ch truyện). 
2#ÿ* Phần [bèn] (oZø) (2z) Tắt cả 
đều, đều: 733 › 3W8{£jĂ|nh 
:—llBTH:2)W@& Mu 
đu, cáo “êu 170g ƯỜN S0ù, TIỘY 
cơn xướng IrĂM cũn họa tÙ/0, 
trong chốt /AI tất cả đều tự họp 
(Dì Sơau tiên sub ăn tập: Hồ 
công &j4¿ Èô). 


th Khối [kuài] Xz 8. 


(5 nét) 


#E Thùy [chu] (#z) (2⁄zj ® 
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Gần, sắp, sẽ (có thể đặt trước 
động từ, hình dung từ hoặc số 
tù): SÉ“Š Só? già (về gi); SE 
Sắp ›az đầu (sắp già); S&ZE Gần 
dø (sắp dØ); qU SE, Vớc 
dưng sấp thành; TEIEMSE › 
b#àMSø% ›: HPØiUntEHfS 
Mhà oua thúÈ băn học, (uyôu l2 
trủ thuật, tự trình qoạu được gần 
rrăm bài (Tam quốc dhí: Ngựy 
dz, Văn đŠ Đj); J5 HfE 
4 Đến nảy đã gân bai trăm 0Ă! 
(Nguyên Chẩn: H% sự 2); 
BE: Ckff 722 si 
thạc “kủú, mấy mát gâầu bố 
(Nguyên Phu: 7 z/£c /j/ ð¿ễu); 
4#siltf Nj Đổng Trúc số 
đến ngủy (sắp sửa đấu) (Hậu 
Hán tứ: Hà Tiếu trujện); SE 
Bt/iBErbi L ›: Set: 
3: z£HHXŒ Quan trường 
sử là Trần Kiểu cùng Ở trời 
hành, nhàu (hÃã) bụn Ngưu Ki 
sắp chìm, thững người Äỳ (heo đầu 
thất sắc (Tan quốc chí: Ngụy thư, 
Tào Nöân rruyôu); © Có bụng, 
có lòng tốt, rủ lòng: š#⁄ R2 
lòng nÄớ tới, XSBIRIDL@Đ®E Lại 
có bụng hỏi thăm đốn e1 trai tôi 
(Bạch Cư Dị: Đá Hộ J2 Töâi 
tÄj lang th). 

[#lg}] thùy tương [chufjiäng] 


(+)6o=@%% 


(ăn) (pz) ®© Sắp, sắp sửa, sẽ... 
ngay (đặt trước động từ): SE 
NI Số, sử¿ uào châu (Cu 
Đường 1 Ngưu Tổng Nho 
/+j@¡); @ Gần (đặt trước từ chỉ 
số lượng): EIWS52 : SSlÑ— 
Ất Từ đú đấu ta) gần mười lai 
#w (Trịnh Đạo Chiêu: (⁄ 7g 
Hán Ngựy thạch điuô bu), XÃ 
HHEữẪ—TH›' SSMlWtC 3442 
đọng lại (HỘY cục tiệng) gần một 
thạch, củo đến chữ (Tự trị thông 
giám: Lương Èj, Kính đế Thái 
Bình nguyên 10iôu). 


(8 nét) 


SỔN (30 Chấp tí] [#M#) 
chấp ý [zhÍyÌ] (24) Khăng 
khãng, nguây nguy, một mực 
(biểu thị sự kiên trì giữ vững ý 
kiến của mình; đặt trước vị ngũ): 
SUẤỐTH Kiăng điăng “iông 
đhịu (ngây ngưấy thông ngà; 
SA Xiờng liăng (một 
mực) đời l; ÿUNSĐ Kiăng 
khăng đòi củo được. 

‡Š Cơ Hl [32] cơ bản 
bền] (ø/) Về cơ bản, một cách 
cơ bản, trên đại thể: 8}†#JE1£ 


trù Đã cơ bản hoàn thành đế 


(%4)® 


4NEHH[EXIDKVRXĐ Bài 
Zập làm ăn da bê Trương sân 
đây có nhiều tiến bộ; ï§KIfT 
Bệnh 2 thải lầu rồi, S6 
XIS&ET Trời đã sáng bẳằu rôi; 
"RE RZ só 2 588838 
Mlf › BÀRZKNHIRT Đời 
sống Øgày càng tố? lồn, so ới 
trước đây ở2 rất thác; {E17 
Ä›? TX#ffR As Ø là 
gười miền Nam tên khôug lbúÌ 
ăn những tôn làm: bằng bột mì 
lu, IEÌM › kiÄEiA Kióo 
quả 0Úb Ong, biện bác quá 1i 
# úng (Lão 0È: Gương 45); S 
2H › tihừnli Lời ái quá 
ngọi, bên trong tất phải đẳng 
(Quấc g2); 2ZKRLT?R› JL= 
B8HRW<ZBÙXkWU#U 6á 
được quân chúng, đó là điều kiến 
cho Tam ñoàng ÁẸW đế lập được 
công danh lớn (Lã thị Xuân thu: 
Dựñug 2i/ug); WEiZ › KEã 
MẸ Vúa Hán clo là có ngÌĩa, 
lồn cất linh to tát (rầm rộ ĐJÁáf 
Jjnh) (Khâm đgmh UiẬI sử thông 
giám cương thực: Qiuuổn nửất; 
EEH(8i535% › WẪ 2K Lực 
Giả nhận được búc (hư ấy trở về 
lâu, oua Háa cả từng (Khâôm 
Ẩm: ViỆV sử thông gilm cương 
mực: Quyển œlØ); 1LXPE18ã 
X4 › X8&ïl§-L › Ä⁄RIH B1 
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HH Bế Bồui bương ñgÌe tin 
Jáo, giận lắm, tập họp rộng ri 
cây tướng sĩ, uốn rự (lj Ùÿ oà 
?2 quân ngay trong gà) (Hoàng 
Lô nÄất thống cứ. Hồi 14); @ 
(ošu) Đại khái, đại để, nói 
chung (như ky [dàzhì): _-23 
3š: KHÍ › {À(|JHX 72 
Tượng Cốc tới Liêu Đông... đại 
đỗ giống tầw phong tục ở Triệu 
tà Đại (Sử tý: Hóa thực ly 
muj,); REGB › ÿ§#®#0BifĐ 
RE › SIšXN Khi ấy đZ chầu 
rối, quâu Hán oà Huag Nộ lấn: 
châu nhau, chữ 0à Ùj thương gi 
để tang uhau (Sở Èý: VỆ tướng 
quân Pliôu Kỳ lột tru)ˆn). 

[&k3#} đại bán [dàbàn] (ø2/) ® 
Già nữa, quá nửa, hơn nửa, phần 
lớn, đa số: ì5lÑERKE# 
RRƒ Pján xuống này phần lớn 
(ẩa số) là 0llững người trẻ tuổi; 
@ Rất có thể, chắc b: flb7K*# 
KT AnÀ á\ chắc là không Ẩếu 
rồi. 

[XÌ đại đại [đàđà] (222) Rất 
nhiều, rất lớn, rất to, vô cùng, 
hết súc: 4⁄#69WA/EREXKX 
KHÌRTKŒf. S4? lượng lương 
tực HĂUM HA) lẶng bơn niềm 
14guái rấƒ nÌiầu. 


[&-2&-:Ì đại.. đại.. [dà... 
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2b 19/ bit bao thiêu thà nói 
Jấy nhiêu. 

[##š†] đa đa hứ [duöduöxũ] 
(on) (lượng 0) N›z 2£ [duũ 
xũ]. 

[#št] đa hử [duoxi] (cðz) 
(lượng £) Nhiều, rất nhiều, khả 
nhiều (dùng làm bổ ngữ hoặc 
tân ngữ): §8ìEZZ 5 8ZšT 
::LNR# : “Xñ— 5 
ANBRRRIHR? 622 /uân @ 
đuổi tháo. Đã biế đi được tàa 
HẦM đJẶU, HỦỮUE HGƯỜI rWợi 
đuổ) mới hỏi bà già: Không thấy 
?uột tgười râu ông cổi te ga 
đây sao? (Thế thuyØ tân ngữ: Giả 
42); RJXRR › 5š H#tZäšT 
Giá lại ưa, cHỘ(C Oui chơi trùa 
xuân chắc hẳn không 0Ìiều (Lưu 
Chấn Ông: X42 22ø). 


(8 nét) 


#J (#) Cấu I[gòu] (24j ® 
Khá: 3S78Ê-L#)RD8U Đế zơi 
đây tá màu mỡ; CERH-f® 
#7: 8XSIRST Mgỳ ở 
#ÀA nhiều rồi, mi phải và; RX8 
3§tãturtjđ › ftù22UIÑG T 
Đại đượu thành tích tiầư 0ậy, anÈ 
Ấy Ä#ñ lÀA tiến nguyện rồi (@ 


(2) o#@#®#(%)* 


Rất, hết sức (sau hình dung từ 
thường dùng trợ từ &g [de]: 
XEWETMRREIM(f2HHERI Quan 
lệ láng giồng nhà này rấ? tối; 
li ##©ïñ #IINIXÂU Đời sống ở 
nông (hôu TẤT 004 GẺ. 


&u. tý. 


(11 nét) 


RE Hóa [huối (cZz) (42z) Chà 
(biểu thị sự kinh ngạc hoặc ngợi 
khen): Z#EI: # ! #Zfâ+?W 
ỳbt:§ Kidil nói: Ghà! Thập làm 
oua cú cung điện sâu thật! (Hán 
“hư: Trần Thắng trujệt), 

LWÑN] hỏa di [huốyi]| (oZz) 
(4z) Ôi chài, úi chà: RRRE 
lỆiE › #EI : S8 ! + 
bHỀ Tả) tàn trưởng trong 
dwng điệu, khách nói Ú? chà! 
Tiệp làm tua củng điện sâu 
thật! (Sử ký: Trần Thiệp thế gia). 


BỘ ĐẠI Xkf 


7X Đại [đà] (2z) ® Nhiều, hoàn 
toàn, hẳn, rất, lắm, cả, hết sức, 
to tất, rằm rộ, rộng rãi: Zc#‡ŸÑ 
À Trồng uhiều cây lương thực 


(+)@®E#3%@ it ®@ 


hoạij;  #6\RKSCXNEHSD › 
Fiiã:2fSX Qua sự nỗ lực 
“không ngừug dủa mọi tgười, ấn 
đề l2 giải quất tội cá¿h cơ hẳn 
(4 cơ bản giải quyế?). 


EEX CÔ) Kiên [jiăn] /22z) Cương 


quyết, chắc, chặt: BÉ ương 
gu giữ oữag, SSRRfffH7RHH 
Đúng đắc dủa thông za (Trang 
ử: Thiên cậu); 157KESBV7TS Á 
ĐPủu quyết uầm không dậy (Hán 
thứ: Trương Lương f0). 


đổ Cũ tin] [#@#) cẩn cẩn 


[jïnjĩn] (oZø) (24) Chỉ (biểu thị 
sự hạn chế). AZz {ã{# [iïnjn]. 


(9 nét) 


TY Kham lan] (#z) (zợ đg) 


Có thể, đành: ‡‡1#šfj Œó zJZ 
để túi di JÌ được, TRRBÄE{E Œó 
/;hỂ gọi là một tác phẩm hay; fS 
biX I2 Xft : #DIRR 
[ Nhà tua clo rằng ủoàng thái 
7È lông thỂ. Älø thhiỆU? trọng 
trách đai trị thiên bạ, 0à bí iật 
rồi UỐi hoàng hậu (Tiến hư: Võ 
Nguyên Dương hoàng hậu): E]XR 
TNMBR: DURW.? Nước Gảú 
cồn Àhông HhỂ cạnh manh, buống 
8) Trịnh? (Tả truyộn: Tương công 
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/hập niên); 3RIƑ2R 1BI| Bên súi 
Kinh Môn thông đành lòng tiễn 
ở (Vương Xương Linh: 7ố%g 
Hồ Đại. 

ŸjH (i#) Báo trào] (s#ø) (222 
Ngay, tức khắc: ÿ}ÈÙ2K › ĐẾN 
‡È Đòng oội đến, đừng đi gay 
(Lã ÈJ: Thiếu ngài). 


(10 nét) 


Đg (‡#) Khối [kuài] (øZø) (2"/) 
Lễ loi, cô độc, một mình (đặt 
trước động từ, đôi khi dùng phối 
hợp với 33 [dú): ##Z8J†J#£ 
Š2›:I#fimikik L2 /›¡ 
tột 0ìil ở giữa đẦM l0d1-g 0W 
này ÙÀ, ngước lôn ili |ẬH tây 
töổi tà than dải (Sở từ: Giảu 
2iệu); JUIUU TRÍNG Đứng J8 loi 
một mành mà dựng rhẳng (Lục 
Cơ: Vờn Ø4). . 

[##@4] khối nhiên [kuàrán] 
(oZz) (Z//) ® An nhiên, thân 
nhiên, yên tâm yên trí (đặt trước 
động từ): 384Ä#ã##Z8 
A? nhiêu thận sự lôu sùng dủa 
ch lầu đối 0úi 1i) (Gốc Lương 
truyện: H công 1;g# niên); © LẺ 
loi, một mình: J§4@†7?4* › 1š 
EWRZLCKI Kệ một mành ôm sâu, 
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đầm đài ch HỘ tàn ðiØt trước. 
(Bạch Cư Dị: 7# 2). 


1 nét) 


1# Tăng [zeng] (oZz) (øj/) ® 
Thêm (đặt trước vị ngữ động 
tỳ: TERRJ8IERMI Mqạn¿ Minh 
$iủa (hôm chính trị troiig trước (Tả 
truyện: Văn công thị tiên); JÀ© 
l3}ƑTfFE 12 2ú phong tiêm 
ngàn lộ (Hậu Hán (ầw: Tuân Úc 
#pj¿); ® Tiên cao (trước đọc 
là đøzg [tằng], dùng thông với JŸ 
[céng], bộ Ƒ”; đặt trước vị ngữ 
động từ): k1 9# › RI—& 
183i › #587) › HIẾI--JKÈR 
Diều bâu bà chu khách b¿ hại thì 
chim loan 0â chùm phượng ba) đi 
trên cao, ÈÈ gu bệ gi? rhì tigười 
£rí tìm cá¿Ä lánh sâu (Hán tư: 
Mai Phúc t9). 


BỘSĨ -Lấữ 


=LÄ %ự phi [+Zlsự 
[shìxũ] Phải, cần phải (-† là chữ 
giả tá của 8): +fIãj đầu 
Đi bú rượu th (Hoan Hì quấc 


(+)®38 (+) +e# (ý) 


Đương duyên). Nủư SHZÄ. Xơm 
ĐHBVTNTT., r. 4¿3. 


(9 nét 


=z. ˆ # 
“EŸ' Nhất [yï] Một (chữ “—” viết 
kếp). X2 — gia @. 


BỘ TỊCH 7l 
@ néÐ. 


}Ê\ Tức [sò] ® (ozu) (2z) Sớm: 
EBUR“G Thức thuja dệy sói; 
BU)SBBÉA Sớm sặp đều 2ấ7 
ðz¿ (Lý Mật Trần tinh 2iểu); 
@ Tù xưa vẫn, trước giờ, xưa 
nay vốn: fÑƒ-El : #RJZ%? #} 
El: E#B& Giản tứ lái: Ông 
quời gì? Giản HÈ 4p: Trước giờ 
tôi uẫn cười (ThuyØt tển: (lún 
gián). 

(\# ] túc tích [sùxĩ] (oăø) (222) 
Đêm trước, lúc trước, trước đây: 
BIRMRX. Đôm Hước tông 
trông tl4g (Gỗ nhạc phủ: Ẩm mã 
Trường thành quật bàn). 

[W&%] túc dạ [sùyề] (oZø) (24/) 
Từ sớm đến tối, sớm tối: BWW 


(2)@# 


tẸt Sớ 7ð? đhông ngới (Ti 
Kinh: Ngụy phong, Trắ: lỗ). 


% Đa {[duö] (22/) ® Bao nhiêu, 


chừng mực nào, biết bao, đường 
nào, bao xa, đến đâu, bấy 
nhiêu... fZ 3# k#fqT 
Ông cụ được bao nÀiôu tuổi rô¿? 
UEtU% N4 RI]ẶHR? Aa 
xi Ông cụ đnl ấy thôe Ji baol; 
3BäflHGZTRNNRUME Với 22 Z2 
?hút tạp bi dường trào! @ 
(căn) Chỉ: # 834 R#IRttt, 002 
rhấy nó không lỡ liệu lường 
(Luận ngữ: Tử Trưởng); ÑZ Tu 
ở › %SNRIf(U Muốn đ đó 
mà nói chuyện phản tebjvl, củi rô 
r4 thò œ đối oới ta (TẢ truện: 
Tương tông Hh¿ đập củu 0iôu); 
® (oZr) Phần nhiều, phần lớn, 
phần đông: &2kZZ&Z › lê 
““HBZ. Gá¿ đại 0âu phần iiều 
đều cười ông ía, chỉ có Âu tử là 
tin ông ta (Tả truyộn: (liêu công 
?hj niên): ]Vi NRZKTER › 

2JAtR|EEREEZff đức dị 
thân phương bắc đầu kío nÀ4u 
đấu ó, phần thiều (phần lớn, 
Đhản đông) ru rh¿o thuật thầu tiên 
#ẰÈ cốc mrườaug s2 (Mâu Bắc: 
Lý loặc /uệu); @® Nhiều lần, 
thường xuyên, luôn luôn: ÿ$‡£ 
th: ýfãiIỹWMZ Đố dới 
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lồi nói dủa người ấy, triiề lầu 
1gbe tà (thường thường 4Ð dụng 
(Gan quốc sác: Triệu sáoj); 
FtRIE#Z1rE ' IZ1ã2IRIE 
Người trung chính luôn luôn có ý 
trái tgược, lề gian tiHÀ luôä 
ôn thuận tòuh xuôi theo (Tư trỷ 
hông giám: Đường *j, Huyền 
tông Khai Nguyên nguyên tiên). 

(#3#] ửa bán [duobàn] (Z2/⁄) 
Hơn một nửa, phần nhiều, phần 
lớn: ÿ## l8 AZ*#ZKBH7E 
Hh, Người Ôì 14211 quan Trường 
ThàùÄ ĐÌẦu lớu rừ nước tgoài 
Đào. 

(#Z] da ma [duôme] (2/7) 
Biết bao, biết chừng nào: #šffJ 
#9†REl2/ZãÊffũ ID zước 
chúng ta giàu có báØữ jaol. 

[##6Ø] đa khuy [duôkul] (2) 
Cũng may, may nhờ (thường 
dùng kèm với /Sll [föuzé]): # 
#ÐfI2KT › SRIRKIISKiSiM 
Qng may anh dếu #jb, tiếu ÈÙông 
chúng tôi sẼ lạc Ñườing thất. 

[Z#⁄42] đa thiểu [duöshăo] (2ð) 
® Bao nhiêu, ít nhiều: ‡§— 
B2 ⁄2ÑN? Đẹt này có ñao 
#”iu người; TÈ X12} ? 
Hoa rơi ðJj/  %iià (Mạnh 
Hạo Nhiên: X⁄22 232); @ Bao 
nhiêu... bấy nhiêu: #È#fZ⁄b 
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BỘ TỬ -#lñ 


“Ÿ' Tử [4] (zø) ® Cái, người, 
chú, kể, đám, lũ (từ đặt sau một 
số danh từ và loại từ để chỉ 
người hay vật, thường được coi 
là một hậu tố để cấu tạo từ): 
li? Gia lái đò; +-+ˆ- Giá ñọc 
tờ MtT#- Mgười mập (40); 
Bhutò-+- Ki gian; s&†- Gái làn; 
lRT# đái mứ; —{K3-N G2 7, 
¿Â một Äâm người; ®© (oăn) Biểu 
thị thời thái, động thái, tương 
đương với 3‡ [zhe], ÿ [le]: 
E4jRL## & //2n trong 
triều phần nhiều coi thường pháp 
Zác (Phùng Mộng Long: 7⁄2 
rung Èý, Lâm /ô); II ! 
Búfữ-TIRIBRRHI Ô! Ngạn giá 
gấp lối hoẳng xông tào quan 
khang trung thong /ả (Vương Thế 
Trnh: A/¿ /0hóng #ý, Đoan 
dương đụ thuở). 


(1 nét) 


‡ b Khổng [kðng] (oăz) (2Mz) Rất, 
lắm: HWHQLRE (4i mới rất tất 
(ủ Ki: Bản phong, Đông 
sơn); JLURVRB7H Rất uữ đừng 0à 





(#)›#@œ#LefØ 


có súc anh (Ti Kinh: Trịnh 
phong (Cao cờu); BOKiVZ 
Người Äwa ta tuưu kế rất nhiều 
(Thi KiHÀ: Tiểu nhã, Tiểu môn); 
E3LẤ Lòi giềm bÃa rấf nhiầu 
(Sưu thần ký: Tử Ngọc). 


(8 nét) 


E)ủ Thục [shú] (oZøz) (đ) ® Ai: 
A2 S8? Ca oới chồng đi 
hân ủøu? (T4 truy); ST 
Ai nói ÈÖông được; 2x AE%X\ 
fSÑ? Trong các bây tôi bây giờ 
ai là người liều? (Thuyết ujễn: 
Thân đu); XI : 8ã 
⁄: SƯ? Lại lôi Tá gới 
loàng Äế nhà Hán, ai giỏi hơn? 
(Khâm đÿ?Hh Vật sử thông giám 
cương mục: Quyển öjấy); @ Cái 
gì, cái nào: JLðX#ZMMI › J2 
tI#? Thế thì cái nào tố cái 
mào xấu, theo đâu bj 2u? 
(Khuất Nguyên: Đế: œ); 44§ 
5i Hư danh với tạng sống 
cái nào gần gửi ủơnu (Lão 2); ® 
Sao, vì sao (dùng như {ñJ [hé], 
bộ {): Aj3F#f0fZ › 5 
ÊEÍ&\ Người ta chẳng phải sinh 
ta mà bið, thì sao có thể không 
442 /ồm được? (Hàn Dũ: $z 


(%)6&#£& 


#ÊERIA Đi đốn giữa dòng sông, 
tó hai con thuồng luồng bòng 
quauh lai lên thuyền (Lã thị 
Xuân iu: Trí phân); @ (ø) Ở 
hai bên..: 15⁄2 : #‡ffZkãã 
TH: Năm KỶ lợi, dùng 0ới quân 
Sở đóng quân ở lai lên đố? Dil 
(TẢ truộn: Tương công thập 
7100). 


(5 né) ˆ 


kê) Yểm [yăn] (oZz) (pz) ® Bao 


trùm, tất cả, đủ cả, toàn bộ (đặt 
trước động từ 4i [yðu): 
Cá đủ lữ tố cả; fHf85E 
Cliữm lmù toàn bộ 101i Quy oà 
túi Mông (Ti Kia: Lỗ rụng, Bí 
œne); 1Ä › 19B Dánj 
diỡn thành Nghiệp, chiếm bế cả 
ước Ngô dZ (Lưu Côn: K?wyấn 
điếu bu), @ Bỗng, đột nhiên, 
đột ngột, chợt, vội: +ff7##l 
Quân nhà oua chợt đối (Ngụy 
thu: TU PhếU Luu Xương 
muệu); Bồ › 3X Slà 
TEF Àðm đú, quân Ki Đan 
lỗng đến dưới thành (Tống sử: 
$2¡ V# T&È truyện). 

L§@] yếm hốt [yănhũ] (oZu) 
(22) Chợt, đột nhiên, bỗng 
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nhiên: Z8$4Hl › fS1E 
Đang muốn lực dụng, thà đột 
thiên gua đời (Hậu Hán tàư: Vỉ 
Bưu muộn). 

[#@] yểm nhiên [yămán] 
(oðø) (pjz) Chợt, thình Tình, đột 
ngột, đột nhiên, bỗng nhiên: 
ZXRĐf › 2AIễ G12 đị 
?Đủong tước, tÙ) độf ngộ? qua đời 
(Hậu Hán thứ: Hầu Bá truyện); 
TðIG › $4@\J2KZ# Trong chấ lái, 
bỗng thiền ở) tới (Sưw thần tý: 
Triệu (ông ÁinuÀ tham tá). 

# Kỳ [qí] (oZz) (ø¿z) Vô cùng, 
hết sức, đặc biệt, rất: Z#ƒð§ #E 
kết ngứa rấi dau; RÈf3 
Tồnu Quần rất yêu ông 2 (T2, 
quấc chí: Ngô tbw, Planu (lương 
trgộn); S£@IX›: TTR › Xã? 
XP Vợ là Kửm thị, thông sinh đề, 
lại rấ? gien (Liêu trai chí dị: 
1öiêu 1). 

3ã Phụng l[fng] (øZz) (2/7) 
Kính, cung kính đời nói lễ 
phếp, đôi khi không cần dịch): 
SEH Mô... làm ơn... SSEB 
Ngồi nợ, theo lầu; SEBÙ Xin 
#huyôn; 3t KimÀ trả lòi 38T 
Kính báo; SSẦT Kính lọa lại, 5E 
RR#@n X/uÂ đo thứ do chính 4ÿ 
ngài 0iỮ (Tam quấc củ Ngụy 
2h, Ngô GÀấ7 truyện). 
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ZÑ Nặi [rồi] (oZ2) (2z) Khổ nỗi, 
khó nỗi, đáng tiếc là: ÿ¿B#Ÿ£šð 
ÑMã : ILhbZSUR2P › Xô 
EH › SFZ KBĂE Ông ng am liễu 
?iúù lược, 0hưmng ùng này khổ 
tỗi không có thành quách, lại 
không hiểm trở, rấ khó gi được 
(1 quất chí diễn n›gÌ72). 
([Z&fRl] nại hà [nàihếé] (oZz) 
(23) Làm thế nào, làm sao được: 
#FH :Y£& › X8 › 
{Rị? Nhà oua nói: Lấy ngọc b/zl 
dha ta, thông trao thành clo 14, 
Mlàm thế nào? (Sử #ý: Liên Pủa 
Lạn Tương Njư liệt tujện); E 
“Rlfớc › SiRIbUEREZ? Dân 
#hông sợ củết, làm sao lấy cái chết 
dọa dân được; fPJZRIRJE342E 
Họa 4 rụng đi rồi thông lồm 
so được (Án Thù: Hoáa #Öê s2); 
_LÊ14&Á\RlZRIf› TRE 
B25 XE › in? Trêu đ2 
®lông của mẹ có /lỂ cậy hờ, dưới 
sợ Èbông đủ xứng ới lồng 101018 
đợi thật sự của dân chúng, 2i 
lầm thể trào? (lầm sao öây giò?) 
(Trần Thái tông: X42 2# /e 
Thiều tông ch! ta r/). 

[Z#Z--f1] nại. hà [nài.. hế] 
(oăn) (3g/) Làm thế nào đối với, 
đối phó thế nào, xứ trí ra sao, 


làm sao được: §§ › S8EZEft 


(%X)®®&©#Z#o@œ# 


{Rị! Hàn oà Ngụy làm gì được 
1! (Hòn Pji 0); R2 ì F 
#3! 4E? Nàng Ngự! Nông 
gu! B7Øữ làm (ao? (Sở ký: Hạng 
VØ bản #ÿ). 

[ZãIR] nại hướng [nàixiàng] 
(oăw) (3z) Thế nào, như thế 
nào, vì sao, ra sao: ‡jƒRIf§< 
› #7DIRSRIR Vỗ ngực gọi trời 
x2nlh, sống cÙố/ sẽ r2 szo (Mai 
Nghiêu Thần: A⁄⁄ 7/22 4z 
z2; BIWXEZEB › ZiRi02 
ÂRỀT Cuộc 0ui trước tínÀ chưa 
xong, 0ì sao bôm 04) buồu đông 
# (Hoàng Đình Kiên: 2y 
lạc dẫn 00). 


(6 nét) 


2ÿ Bôn [bèn] (ø) VỀ hướng, về 


phía: —IRÑZFliã& (ay rhẳng oÈ 
lướng nam; 2E N†]RWBS T 
Chay 0ề bjía troiig (bôi. 


(7 nét) 


#Š Hề I] (ozn) (Z/) Tại sao, thế 
nào, ở đâu, cái gì, cái nào, con 
nào, bao giờ, lúc nào (dùng 
trong câu nghi vấn): 4$ 


(4) G là ĐH đà S @ #3 @ là 


đều rj ra được 0iậy uà có lòng 
ng (Ngôn sử: Trương Khởi 
Mai truyô). 

[Ä@4---X#--- ] thủy...chung... [shĩ... 
zhõng...} (oZ) Lúc đầu... sau đó...: 
tñ223#ni8] › 4ì0Timš†EI--- 
Người oợ lúc hầu đau Èbổ từ chối, 
?Ồ¿ (ww Äó) lúc lóc mà rồng... 
(Lý Triều Uy: I⁄Ø Ngủ yên). 

llll (jW) San [shan] /Ñÿ#ƒ} san 
san [shânshäan] (2) Chậm 
chậm, từ từ, tha thướt (bổ nghĩa 
cho những động từ có ý nghĩa đi 
động, hình dung đáng đi chậm): 
HHHZKSR Đứng 22 dùng đùn, 
ZE5IR## › 'F72HIMUNIHZR 
-Ƒ Đi đấu quá tha độm, trăng bạ 
Jiuð rừ từ liệu ra. 


Ính Cô [gũi] (cðø) (2/z) Tạm thời, 


hãy tạm: -##tt##£Z, Ôøg ¿4y 12m 
chờ đó (Hàn Đôi !Ẻ: TbuyØ lâm 
ñạ); f7 › tibfqZ2L Muốn 
lấy 2ó, ấy tạm cho đó (Hàn Pủ¿ 
Hh: Thuế lâm lượng) Xu 
"ẻ B. [gũqiẽ]. 

[2H] cô thả [gũgiế] (22/) Tạm 
thời, cứ tạm, hãy tạm, hãy, 
trước: {ittHBW-B A2 /ấy 
Zj¿ xzm; 3SIRIEIRBIh HÌ —]#U 

:BH-XEOHRINA V2 ⁄2 


uày cứ ti: ÔỄ đó, bôi s2u o0 số 





ñàu đi; BIIEÃ › th HWãibã§ Ì 
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5TR Đờng dội, lấy ngủ 
anb ấy nói xoang rồi số 4y; tHiổt 
cXĂẰ:lH7ØÑÐề Nướ dc 
- x2 /rước, Ùãy tạm chớ ăn (Trần 
Quốc Tuấn: D¿ 2 #2 Zướng ñjrÌ 
số). 
#Ešự _ ấ 212 
Z2 Uy [wẽi] (oZz) (2//) Thật, quả 
thật: #$fTđl Quả thật là tốt; 
2# REAXIREHHfEE 7⁄2 /ông 
/HỂ bit được có thôn" lay không 
có fhánh (Luận hoành: Tuyên 
Han). 
[#W] ủy thực [wšishí] (2) 
Thật, quả thật, thật là. Ä⁄ # 
[wẽi]. 


(8 nét) 


SŠ (#) Lũ HH] (6ã) (222 
Thường, luôn, nhiều lần; #‡B 
.  Mầu lầu được trúng mùa 
(Ti Kiml: GÌu tựng, Hoàn); SE 
EERIHH“ĂằX Mián đâu luôn 
Jlốn ðÙổ oì đái lạnh (Hán tứ: 
T)àn) đế Èj). 








(9 nêU 


HỘ] Thâu [tôu] (ozz) (2z) Nhờ lâ 
Gộ {). 
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tiệc ủộ làm (Luận 0g: Công Dã 
Tr2»z); ® Vừa mới, mới vừa: 
^2LMASXT N4 hà 0ua 
tia mới có được thiên bạ (Sử ý; 
Oø Bố Loan Bố ly trôi); 
^-HÀ 3X Nay 0ùa mới ào 
tước Tần (Sử ký: Lưu Hàu thế 
#2); TRHEPRGE « Z7 ° tan 
; BS TRỀNH Hà Bình T?ú¿c chú 
giải sách Lão tử uừa xong, đối 
gặp Vương Pủụ Tự (Thế thuế 
“âu ngữ: Văn ñọ¿); ® Mới, thì 
mới: XšƒfJ ƑˆFHRĐIAS 7⁄ảu 
lònÀ đếu 5 giờ chiều mới !2n; Ÿ£ 
JRfẬRHAXHỀM Kông /o đông 
1gÙ7 (bì) mới hiểu đạo (Trang 
#: Trí ác du); {TI—E : RỊ 
lận]ÌRl 722 lành oiậc đó 
một năm, mới có !ÖỄ dùng lành 
lạt (Quản 0È: Đại #juông); -†- 
TẾHTE › /\|LÙMIBBB- Aưôi 
lầm tuổi theo guâu ở? Äánh giặc, 
đấu tám mươi tuổi mi được trở 
tề (Cổ ¿li uyên: Cổ thi 1m 
2); TW WUAHZR Kíu mãi 
#Ø0Ì mãi tới cl¿u 72 (Bạch Cư 
Dị: 7? ¿à iànj); SBRXZElef 
#-L5:xIkfl2HiMiNM DI E 
#4 Đấi đói Trần 
154i tông mới sai bục sĩ Lê Văn 
ưu soạn lại từ Triệu Vữ dế rở 
xuống đến tăm đâu đời Lý (iu 
hoàng (Đại Việt sÈ ký roàn (ảø: 





(#) @# 


Tự); ® Chỉ mới, chỉ: J8 
#—\›' EHRRx : tà 
T Hậu có lai c(ou trai, đứa lớn 
tên (lu Lực, chỉ mới bốn tuổi 
(Hàn Dũ: 1 7⁄ Hậu 1ộ củ/ 
mình), EISSB3E-LEE › ta 
 : X#tb, Lúc Xương Ngôn đã 
diến sĩ, ta chỉ tới 0ài tuổi, cha 
đi học (Gia Hựu tập: Tống Thạol 
Xương Ngôn sứ )ắc dấu); © 
Tùng ZKÍậ THỊ (2⁄2 r2wg 
chẳng được; DUR?RIEBE 
Cá để củo là của từng có 0Ật 
(Trang 1đ: T oật /uậu); @® 
Đang: #72441LH › Z7 
? Ta đưng mạnh thức, có già gì 
Äâu? (Hàn Ti ngoại trội: 
Qiuổn 10); ® Chỉ: ÿEZ&h2—- 
: #SãWˆ4E:Ù\ 72 0öguài đến củi 
Đừa rrông qua, ÄZ dốc ra hế? tấu 
lòng in) s¿ (Lưu Vũ Tích: 
Lại Ấn đu). 

[iá@@] thủy chung [shĩzhöng] 
(2"z) Trước sau, từ đầu chí cuối: 
1Ä Tà Trước sau lhông thay 
đổi; là K&ÑI— Trước sau nữ 
một, #BlX TẾ Bàu J; fla 
XS ' RE PHJ2kÑế 
Trước sau tôi tẫn cho rằng 1igữ 
Đờn là cơ sở dủa các tôn khoa 
5ọc; EBWKHR › tAÄ6BESUGRH 


TÖeo 0È oới Thái tổ, trước s4u 


(%4) 


lẶX? Sao /hầày thông làm cÀ(nÙ 
trị? (Luận ngữ); ãSSfE TR 
ÿfHÙ? $2o ông thông đối gặp 
Mạnh Kia? (Mạø¿ 12); {H38 
4U? Ông Ø ÄjnÀ đi đâu oậyP 
(Trưng tử: Tiêu dao 2u); TĩũŠ 3E 
ZSIf|RBf? Mà bậc oua chúa 
1h) lúc nào tới tÌuh ngộ r4 được? 
(Hòn Đội 22); JCÁAH: S1) 
TRE ? Z1/TMHã8k? AMgười 
*ja bỏi: Vật gì gọi là 4? Vật g) 
gọi là hịa? (Liệt th: Hoàỳng Z9); 
86H › —BEHR : i8 
Ä\? Một con Ji Èêu, HỘI con 
Jhông bit kêu, xin bồi giẾ cúi 
ào? (Trang tử: Sơn 2Hộc). 

[#&£ ] hề tầng [xrcếng] (oZz) 
Vì sao lại: 8£ A : RIf 
JẨSBIMWIRW? AMng lẻ sàm 
tiện), thà sa0 lại trở thành mối !o 
hường xuyên của nước øÙàP (Ấn 
1È Xuân tu: Ngoại thiên). Núư 
TRE? Ihécêng] zø/2 @. 

[##Ø ] hề xí [xichì] (oZz) Hã 
chỉ...? (biểu thị phân vấn): ÿñ 
Zi#NfRRHH : <WXEÌE? 
"PFRH: -Sff-HÌEtb,? » 
Hực trò dủa Đạo Clúk bái Đạo 
Cú: K2 trộm cướp có đạo lý 
“lông? Đạo CÙú“k ái: HA chỉ 
lợn trộm cướp tó đạo lý ư2 (Lã 
2h¿ Xuân thu: Đương rủ). 

[#j# ] hề xí [xichì] (oăn) N¿z 
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# G8 là chữ giả tá của 7Ÿ). 
[#@# ] hề xí [xichì] (oZø) N22 
%E (I là chữ giả tá của ?f). 
[#8‡g ] hề đạo [xidào] (o#ø) Do 
đâu, vì sao: 3#{fJ4fZ⁄PImBE 
BlZZ? S\š£TIL#t? Ôø 
440 /uổi cồn HrẺ mà bồ nước ổi 
sớ? /lếP Do đâu (0ì sao) mà đếu 
nỗi nước này? (Ắn nÈ Xuân thu: 

Nội Đôn tạp thượng). 

[Si] hề cố [xĩ gù] (oZz) Vì cớ 
gì, vì sao?: 89 Á #§D3šHint 7 › 
H:S@#fmBSMM? Người 
nước VY Âèm: binh giất cấy Điền 
Tàn) Tủ, oà bỏi: Ý) sao giữ 0ua 
Tà lấ tước? (Lã th Xuân thứ: 
Tự đhuận); )BÉR › zkfix 
Z: #Si?fRHfff, Người 
trông ĐÀu lát được châu chấu rhà 
giữ ải. Vì sao đế? Là 0ì nó bại 
?oùa màng (Lã thị Xuâu thu: Bấy 
#)uốữ). 

[SE ] hề cự [xiiù] (oZz) (2jz) 
ÁN 3. 

[ÿE] hề cự [xù] (ozu) (222) 
A¿⁄z 13t. 

[3#] hề cự [jù] (o2) (22) 
Sao lại? (biểu thị phản vấn): 
ˆ2#1+ZSKnã4\ R7 

› ÝZRRldb › R84 
Bồ ? Nay dÁ¿ tiên tương yêu dân 
Mông ơn của mẹ Jêu con, đứa 
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co ela chắc không làm loạn, thì 
dân sao lại chịu yên pÌận ủo 
được? (Hàn Pii tử: Ngữ 28). 

[#] hề huống [xikuàng] 
(oZz) (1) Huống gì, huống chí. 
M¿z Tin [hêkuàng]. 

[Z#@#] hề kỳ [xiqf] (oZz) (24) 
@® Sao lại (biểu thị sự phản 
vấn): ®KkIl#flt › SK##? (Dàng 
?gÒi) tủ Uậ), s20 lại 1ƒ ước 
dược? (Luậu ngữ: Hiếu ấn): 
8AãKðmM? Bậc oua 
dhúa sao lại 0ấf 0à được? (Hàn 
Địi tử: Nạu 0ảj); © BIẾt bao, 
Sao mà.., quá vậy (dùng như 
1R[#: IhédfJ, biểu thị cảm thán): 
2#Z#zf# ' Tữf8—A 
ZZE: SKIÑbl Này z2 
©ua ÈÖông yêu mạng sống của 
tuân tgười, tà lại xót thương 
dho cái củẾữ dÌA smỘt tgười, sao 
tà thái quá uậy! (thật /ủ4¿ quá 
jjứ baol) (Thuyết ujấn: Quân 
20). 

[#0] hề như [xrú] (ozz) ® 
Như thế nào, thế nào, ra sao?: 
HŒ®›: #SñU? 4đZZ rời 
trên hầu trời, trôög nó thế nào? 
(Lẽ tệ Xuân ;âu: Lý oj; © Thế 
nào, có được không (dùng để 
hỏi ý kiến): Z8J%X#3 › 2# ? 
Ta định Äáuh tước Hàn, (ý ông) 





(4)0% 


t)ế nào? (Hòn Pủi H: Ngoại trợ 
thuế lấu riượng; -†DƯỨS3% 
ÄI!? Ông dủo là thế sào? (Giấy 
quấy sách: Triệu sách z2); @ 
Làm thế nào (để hổi phương 
pháp): ÄÄ'fR#WB8H : 2^, 


B8 : RlBE—H › Sản? 8. 


H:#t Huệ tú đối sặp 
Oua tước Trâu, tối Nay có 
'8guòi đến gặp thà 0ua, th 0hắm 
một cũu 1HẤT, (mà oua4) lầm /hế 
uào? Vua túi T14 ất giữ lấn 
(Hàn Pôi tủ: Thu)Ø lâm 700008). 

[##] hề nhược [xiuò] (oZz) 
Như thế nào, làm thế nào, cho là 
thế nào?: #73? Ngài 
cho là thế trào? (Trang tử: TÈ oật 
lui). 

[8# } hề thời [xishí] (oZ») Lúc 
nà: RHrIEZffiffiš 
BR? Tờ lời nói ngay thẳng lúc 
nào tới được đạt lên (Quân tứ 
y yếu). 

{ @§# ] hề thuyết [xishuö] (ozz) 
Vì sao (chỉ thấy dùng trong sách 
Mặc và Hàn Pủi 0Ð: 3⁄ÃI 
TW ›: 8t E3 
IMW&IHidq? Mới uØ đó là bấy 
tglia, lại sao chấp điều bấy niglĩ2 
để để lại cho đời sau? (Mặc đủ: 
Đồi công thượng). 

[#---ã } hề... vi [xi...wếi] (oZø) 


(#) @in% 6/4 


(oăø») Giống như..., giống như... 
người (hoặc vật) như thế: ## 
X6ElZĂW › &0Ù#Z£A ZHiLù 
X# chính trị dủa trước láng giồng, 
không giống nủư dụng tôm dủa 
quả thân (Manh th: Lương Huệ 
oương /iượng),; #8 › nã 
HH], Giống 1l ngài, có 
`tÙÊ giàu mà không HhỄ sang được 
(Tôn tự: Tạp sự nà); W2 
Sỹ : RKJƑEIHEWWNSÀ › 
kHữ Af Mỗi sớm Đoøn f4 
đồng trở 0ề, thấy trong nhà trànul 
đó đi cơm canh nước la, giống 
hư có tgười nấu sẵn (Su !hầu 
lậu ký: Bạch thảy rố 0i). 
[#qZfñ]] như chỉ hà [rúznhé] 
(on) (Biếo làm thế nào?: 
Trjt › R97 › #ZfRỊ 2 
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22+ +3 : §1+#: › Hư 
TMWEBI23 Na) 4i 0ương thê 
Tân, oua Tu ẤP sẼ tường, øà 
Triệu sZ liông dám làm cầu 
(GMốnN quốc sách: Tri sách 
nhã); SG Ì ĐỢA Ì Đồng 
#ó) bậy! Củ cả lọ đấy! (Sở ký: 
Hạng Ví lâu Èj); TH“ENR 
Ñ§ : SIR—ù G42 dủi quan thái 
%, lậy bạ (lốu láo) ôm ấp bai 
lòng (Hoòng Lê nhất thống chứ 
Hồi 14). 

% ' Và [vú] [SE) vô kỳ 
[wúdf] (oăn) () N2# QC vú 
gí]. Xz la @ (bộ ˆ>). 


(5 né 


Ta truốn đánh nước Nga thì ước Lệ) Thỉ, thủy [shf] (oZø) (22) ® 


Quá¿l sẽ dứa, (bi) làm thế nào? 
(Công Dương tru)ện). 

(#4ễZZã&ii] như chỉ nại hà 
[rúzhmàihế] (o#ø}j Làm thế 
nào?: ‡#‡#EZ2/ItE › iZZRBJ 
? Tôi không còn HỘI xM dính túi, 
lầm thế nào? (Cảnh thế tông 
?gôn). 


#E t Vọng [wàng] (oZn) (2l) 


Tùy tiện, khinh suất, mù quáng, 
bừa, liều, xằng, cần, bậy, bậy 
bạ, lếu láo (đặt trước động từ): 


Bắt đầu: Đkl4#E Đào 2á: đầu ra 
Äoa (Lễ ký: Nguy j2nj); PÄD| 
#HN/UUN 72 Ứực dối 
Miếu Võ đế mới bắt đầu qua lại 
được (Hán !hu: Tây Vực truyện 
tượng; HA2WS\† TRE Bứ 
đầu chúa tước ra (hành tười lĂm 
bộ (Khâm ÁÿnÀ Việt sử thông giải 
dqwơug tực: Quyểu ujấy); @ Lúc 
đầu #á#}4AtU › REREEim 
{BRfT Lứ đầu đối 0ói người 
khác, ta 08t lồi họ trôi tà tin ở 
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(oăn) Nếu như... thì..: #I&I#C 
3t&t : SE › fIj2K4£ ? 
Nếu như bi nó là Đài ngÌữa, thì 
ĐÌẢi thôi nga), đợi gì đến tăm 
$2UP (ÄlqạuÀ tử: Đằng Văn công 
4). 

{ #nfll] như đồng [rútóng] (227) 
Như là, như thế, cũng như, 
giống như: ftb#0[BJWBF2—-REZZ 
TUUR Aul t2 một câu cững 
*#)ông nói 0Ö tạgười (âm Oậ)). 

[ #n§Ƒ ] như hứ [rúxữ] (oZø) Như 
thế, đến thế (thường đặt trước 
hoặc sau hình dung từ để biểu 
thị mức o : R§#7I4jjršT 

› §2{tR({FäTff ? Lang quân 
sau tgày xa cách ốm o đến thế, có 
l trước đây làm thơ Èủổ? (Tất 
Đô Thứ: 7⁄0 phòng lànÀh lặng 
Jjật cựu lữu Trị Tướng quân); TS 
#IR#› SIfEfdnlfl Kớg 
đến chỗ trồng cây cốt hoa cổ, thì 
$20 ðiØt cảnh xuân niủư thế! (Mẫu 
đan đình: Lóp 10). 

[#n---#Š ] như ... yên [rú...yân] 
(uăn) Giống như (như #ïI---£Ä 
[rú..rán): 3###Zì§U › 1HH 
R*Èâ3R Người quân tử phạm 
lỗủ, cũng giống t0 nhật thực 
Hguệ thực (Luận trữ Tử 
Trung). 

[#n,} như đã [rúyš] (oău) Xzm 





(#) @in 


‡n trú] zø22 ®. 

[#né ] như thai [rúyí] (oZz) ® 
Làm thế nào: K@Ð #8 › Z 
tin ? Anh trời không 0Ề lg¡ 
tới chúng ta, thì 004y thà 0a 
ruuốn làm thế nào? (Thượng tủ: 
Tây Bá #áam Lô); @ Vì sao, tại 
sao: #4 ff? Wì s2o 2ông 
thimh đốn lại? (Hán tủ: Tự 
truyện lạ). 

[#& ] như hữu [rúyðu] (øZ2) 
(J Nếu, nếu như: ##$ƒ#t§‡£ 

! i3 › Rll#ÐEiVL 
#3 Ông lây lñáo 0ì /ôi mà từ 
chối! Nếu triệu tôi lần trữa thì tôi 
sẽ lên ở bờ pàía bắc sông Vấn (rúc 
trốn qua ước TÈ) (Luận 1g: 
Ứng 22). N?z tII{E [rúsh]|. 

[#n---Z] như.. vân [rú...yún] 
(oðn) Giống như...: J|#-fìIBR 
;tRƒEIHUS2ZX Kiổng 
ròng đi qua tước Trinh, oới Tử 
Sảu giống th aul e0 (Sử ký: 

Trịnh thế gia). 

[#n---RI--- ] như...tắc... [rú...zé...] 
(oZu) Nếu như... thì...: #48: 
T8: RlØA1ú28 ÁN x 
được Đul thực dủa người Đằ@1! 
tội /l) tiên thương xót họ chứ đừng 
tiêu mừng (Luận "gữc Tử 
Trương). 

[#n---3# ] như... giả [rú... zhš] 


(%)0os 


Lầm gì phải.. thế?, cần gì 
phải..thế?: ZKfÄjÂfÑ? Aa 
4gơi đếu làm gì (lế (cần gì pb4¡ 
đến 1/0) (Trang tử: Đại trông sứ) 
(#§ là trợ từ cuối câu). 

[#Sf# ] hề vi giả [xiwéizhel 
(oă») (Người) làm gì: -%$#Š# 
BE? Ông là ai thế (Trang rẻ: 
1)iên 24). 

[## } hề vị [xwèi] (oZø) Vì 
sao?: Sf#? W so đông 
óiÒÙội:? (Thuyfỹ uyển: Lập riế/). 

[#8] hề vị [xiwèi] (ozz) @® 
Nghĩa gì thế?, nói về gì thế? 
(độc lập thành câu): tãf#*)äšƑ 
HH: H: 8x ? H : 
#3: El: R78? A⁄Z Kujø 
gặp Hứa Do, hải Ông đjn) đi 
đâu? Đáp: Tôi địuh trốn 0ua 
Nghiêu đây. Hỏi: Thế có 1gb72 là 
8à? (Trang 0: Từ Vô Quj); ® 
Sao gọi là (làm trạng ngữ): #$ 
T1? S2o gọi là đông thi 


_ lành? (Hán Ngụựy tùng thư: 


Trưng thuyØ, Lỗ nhac). 

[ SE ] hề hạ [xixiá] (oZø) Rảnh 
đâu? (biểu thị phân vấn): ƑE, 
†£#tim788 › SIEi4i8X 
jR? Njz thế tuốn díu cho khối 
chế còn không xong, thì rắn đâu 
tà lo diệc l nghĩa? (MqnÀ r: 
1 ương Huệ ương thượng). 
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[#1] nề đã bayT] (oăz) ® Làm 
sao, làm thế nào? (hỏi về cách 
thức): 3KfXTF##@&Ùl§‡V. 
ti? Làm sao (lầm thế 
ào) ĐÌhân bit người cai trị thiên 
lạ oới kè chăn 1ipgWa2 (Trang 0Ẻ: 
Tờ Vô Qzj); ® Vì sao?: HE 
†b2Ig# ? RŒ F94 Wữ ? 
Nếu ở rên 1Ù) 0ì sao thường? Nếu 
ở đưới ti oì sưo buâu? (Hàn Dũ: 
Tổng Mạnu¿ Đông D2 r2). 

[#l1-:-8} hề đĩ.. vi pxợyi... 
wéi] (øZz) Làm gì?, cần gì... 
nữa S7 › SMS? 
Nhà 0uua mãi tái có đất Tè, tì 
còn muốn đấ? Tế 0a làm gì 
(cần gì đấy Tiữ nứa?) (Hàn Pùi 
tủ: Thuyết lâm la); RÉZ › 7RSS 
ỰÄ? Dà dá nhiều, cũng để làm 
8)? (Luận ngữ. Tử Lộ). 

[#H--8] hề dụng.. ví [xĩ 
yòng...wéi] (oăø) Cần gì... nữa? 
(như }1---#§ [xiyi..wéi]): # 
f®—ÀIii-l : SHi 
f4? T2 có được trật tgười 
?„à trộm cướp trong cả nước ñj 
trừ sạch, thì nhiều (người) trữa 
làm gì? (cần gì ĐÀ4i nhiều 1f22) 
(Làt tủ: TiuyØ p)0). 

[8H] hề do [xiy6u] (oZz) Từ 
đâu, đo đâu, làm sao, làm thế . 
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nào? (để hỏi về nơi chốn hoặc 
cách thúc): Si ãimfi8DI 
l7: MSSIHểĐM? Ty có 
người liều nhưng nếu Èhông dùng 
l đ Hộ tiện ủọ, thì người hiền 
*ịa làn: sao ủế? lòng bố túc được 
(Lã là Xuân tủa: Bản oj); EŠ 
H8 : ESEHRE? Du s2 
lúc còng 1HỆt môi Èbốu quấn, thì 
ước làm sao giàu có uo đủ Äược? 
(Minh sử: Trần Long Glớn 
truyện). Co. SÊf#. 

[#8 ] hề hữu [xiyðu] (oăz) Có 
(quan hệ) gì đâu?: #\'Ñƒ‡? 
ZR£fZTfilö 6á (/u2n 22) ð 
dái làn) thể ẤJ, chỉ cố 0È cái chí 
gắng làm đấy mà thôi (Mqnl tử: 
Cáo 0# Jg); #8 1+Ẽ Tý 
nhiều có quan È£ gì âu? (Đỗ 
Phủ: Ð 0ø). 

[##4}] hề dữ [xiyl] (e2) So 
với ..thế nào?: fWj#ZZ#⁄š@ 
ĐRIN ? VỆ quân yêu Nghi so tới 
hà lão thế nào? (Hàn Pôi HÈ Nội 
trữ thuyế liễu thượng). 

{#&--:Z--- ] hề...chỉ... [xĩ...zhi...] 
(ăn) Có... gì đâu (thường dùng 
theo kết cấu #Š + danh từ + Z. 
+ động từ; động từ đặt sau Z2, 
thường là  [yðöu], hoặc cũng 
có thể là những động từ khác): 
f+mi@f=› SH? 


(4)0o&(x)o# 


ứua chúa tà không có ñây tôi, tì 
tó ước gì đâu? (Hàn Phi tử: 
Dương uy); HSSST8ZR 
? Thăm quan có gì là chẳng 
mườug đâu? (Quản tt: Trọng 
?ul); KSSNEWCTRH ? Gá gì bi 
2i Ä2u? (Sử ký: Hiếu Văn bú 
#); Xã XÃ R7? Lại có gì 
jà miên ngjZ2 2ø? (Liễu Tôn 
Nguyên: X2 2; SJÊx T8 ? 
Nắm quuồu gì Äôu? (Tống thứ: 
Hồng Tư Qu) truyện). 


BỘNỮ #4 
(3 nét 


HEƑ-°) Hảo [háo] © (2 Dễ: ìE 
[HPiRERITHES⁄ Vốn 22 này đỗ 
giải g„/ø; © (jjz) Xong: šT8l) 
DÁSSIWf(ƒ Kế 2ogj đZ đặt 
xong; ÉffRff T4 Đá chuẩn 
ðÿ xong củưa?; @® (2j¿) RẤC, lắm, 
quá, thật, biết bao: 2ZXÍf3ê 
M†1 Hôm nay rất quá; tŸt Rế 
2znh; SRRXX7-TIIBBR › 
KITZWRHMIL Ngày d2 siậi 
Öợn HrẺ 0, trong thà ồn quá; ® 
(2jz) Biểu thị số lượng nhiều 
hoặc thời gian đài, thường dùng 


(#) @#n 


Đôm: ZZ œaø¿ ở2 (Tô Thức: Động 
điên c2); ® Biết bao (đùng trong 
câu cảm thán, làm bổ ngữ): BÉ 
B87 : Xin] ÐĐZ rô 
thấy người quân 1ử, thật oui li 
Öao! (Thi Kinh: Tiểu tha, Thấy) 
2g); —H=Ä › 21H 1 
Mộ! ngày dài 00h Ủ@ tiềm, f2 /20 
học biết bao! (Ngụy thứ: Vương 
Tíúc truyện). 

[#H---8]j] như ... hà [rú... hé] 
(oăn) Lầm sao được..., làm thế 
nào được..., làm gì... được: #©#II 
+t4HẪRỊj? Lờm đế nào được 
đống Ø1 4 tia? (Liệt tử: Thang 
°ấ); SN, TR]? Người 
ước Kiuông l0 gì 2 được? 
(lầm gì được 022, làm được gì 
22). 

(#nBÈ }] như hoặc [rúhuò] (o2) 
() Nếu; nếu như: #IB2[lfR › 
RUjn] lỗ? Nấ Ø dế, ii) 
lầm sao đây? (Luận ngữ: Tiên 
tiến). 

[#02] như kim [rújn] (øZz) 
(24) Hiện nay: #2 Á 5837) 
4H : #/Ñfñ| Nay người ta 
20g là dao là tới, còn tôi là cá 
là th (Sử ký: Hạng V7 bản #j). 

[#ữ ] như lịnh [rúlng] (ø22) 
() Njz tI0flš [rúshĩ]. 

[4H] như kỳ [rúcí] () Nếu, 
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nếu như, giá mà: ###I't£ #8 › 
HỊQWÍEHEZRFRH AZ⁄ 2n đhông 
tin thì tự ởi hỏi; NÌZ.DIRE › Øi 
Z5 › 1ILB1RSKA › R38 A, 
Xã Đưm đái ĐÙÚ quý dia ñọ 
Hàn ủọ Ngựy Đủ họa thu củo 
?ràuh, nếu màn cui 0w thông, thà 
3 lon người lấm oậy (Àlqnh 1: 
Tận tôm /iượng); #IOCRBĐRE 
f4“ ' JNHEIRXfẩS Nếu sâu 
lương cựn bimÈ yếu, thì cững tiêu 
sớm liểu ta tộnh trời (Tiếu thư: 
Šách Lâm trujôn). 

[#0---#4] như..nhiên [rú..rấn] 
(oăn) Giống như: À I8 : 
J8 RE BEẤ\ Người tr trông 
tồn] thư trông (bấy gan phổi (Lễ 
#ý: Đại 0c). 

[#ñZZ ] như nhược [rúruò] (2) 
Giá mà, nếu như: #‡ÿfØ A#t 
BA: TSENI(WS3%X Nếu ri. 
có người trào túc Ji) 1igW0i, (hi 
ngươi không nền tranh chấp 0ới 
Jấm (Thủy lủ truyện: Hài 24). 

[4n ] như sử [rúshï] (o#ø) () 
Nếu, nếu như: #IÈ{-TSšW : 
SfEÈ%WEOWV? Nếu sảz 
lòng thân tà thông được báo 
l4), tì tgười ta tu thôn lộp 
đank để làm gà? (Lưu Tuấn: Biệu 
ộnh luận). 

[#H---Rfƒ--- ]} như...tư... [rú...sĩ...] 
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(oăw) Nếu như... (thì) ất phải: 
tưã +3 : Itiiq£¿1— Máu có 
'gười xưng ương, (0) Ấf pÌải 
dần ba tuơi nă0i mới ổ@ lành 
điều nhân (Luận ngữ: Tử Lộ). 

([#nj#,] như thử [rúcĩ] (oðu) Như 
thế, như vậy (rong Hân ngữ 
hiện đại đôi khi dùng phối hợp 
với Z [jìngl, XS [ingrán], 
biểu thị sự bất ngờ): #IJ/L8BR 
M#⁄T74(R/bR, Đứa mí đông 
?inh như thế rấi biếm ¡hấy; E172€ 
Zntft -)B8IREZ 10H ? 
Iligãl NIớt độ ban ngày è 
thiề tối l2i châu) nhau lớu đến 
0b thế, thật không ngờ nổi; {UŠš 
@&ñIilttMA › it S£GDlE 
‡IF#HầB đậu Øy ii uớ ẩn đấu 
như (hế quẳng túi tiều ở đâu 
đứng hông Jiế, tLESR Gan 
đ 1u thế,  ⁄4XHHIl{\, T4 nÌiôn 
là tứ oậy; NZRÍ.,IW, Can trgười 
cững như thế (Mặc tử: Hiệu lệnj); 
#7-Xinl2k Ông bế nếu 
(ngu xuẩn) đến như thế (LỆ rử: 
Lực trệzj): RE 8ƒ Ni dế 
là thân sẽ ñgwy (Hàn Pủi tử: 
Thuế nan). 

[#n---R ] như...nhñ[rú....šr] (oZ/) 
Giống như: 3šZvŸjƒÄj#2## 
: #È⁄4 : XZ#BI › 1# 
: C#1)£,3tT1¿1t Diệo công 


tử Cao oào cliếm Sở, lành đjmk 


(#) @#n 


nước SỞ, giống 0Ù Irở bàn 14ÿ, 
nhân nghĩa công danÀ lừng lÃy 
đấu đòi sau (Tuân (0Ú Pủi 
Zướng). Nủ k[I--- [rú...šr]. 

[#---W} như .. nhĩ [rú..šr] 
(oðw) Cũng giống như...mà thôi, 
giống như..: TES#|j84§fE : 2 
#£2lgintf/f8E › It79(8Pí 
tu Vương Tố hiu mạn oô 
ñ, nay đến chào đại !ưổng 1à 
cững giống lư gọi một đứa rẻ 
con, đó là Jý do #liếu Tín trày bố 
Ä) (Sử ký: Hoài Âm hầu liệt 
ru). N¿z ‡--- R [rú...šr]. 

[4H] như quả (rúguố] (7) 
Nếu, nếu mà, nếu như, ví bằng: 
1E WBI › #—E2K Nếu có 
thời gia HÙấY địmh tôi sẽ đến: 
1n⁄R2š—X : #2KÑ& 7 
Nếu mà ljØ trước một lôm thì 
*jp đã). 

[#ñfã] ] như hà [rúhế] (ø#») ® 
Thế nào, ra sao: ÿfd#iffJ[ 72⁄2 
lành gần đây ra sao; XES7X : ñH 
[HIEÌB? Lại 2úi: TIế nào là 
đạo? (Tượng Sĩ 1gữ lục: Đối 
cø); @ Vì sao, tại sao, cố sao: 
‡tiflà#J8ZRSšU? (ứ szö bọn 
giặc dấu xâm pj@m? (Thơ Lý 
Thường Kiệp; ® (Đến) lúc nào 
tồ: #8Wÿƒ##HffJ??= 


Thử lỏi Äðm 2 đến lúc nào rôi? 


(#) @## 


kết hợp với # [duö], §§ [J, 
—# Iymuì] #fX#ZZKT 
Z2 Ngày của nhật nhà tôi 
có liều bạn bọc đếu; {bÙttf 
#%\SIllÄXT Đá mấy săm rỗi 
anb ấy thông 0È uià; @ (pÀ) 
Nên: 7X(RXX ' fẤNIŒ7 
Đôm ở Èlu0a lắm, anÂ uên ngủ 
đ @® (pj/) Dàng trước 2Ø 
(2ung đj [rồngyì]: dễ dàng), có 
thể có những ý nghĩa khác nhau: 
3E) AEHiTZ 6 ' REHhW@ 5T 
Bài tập uày rất dễ, di cứng làm 
được, 35ìRAMRE1fAS-f1LH 
3K Bài tập này OỐU 0Á lắm mới 
nh r¿ (trong thí dụ này, tŸ@ 
? lại có nghĩa ngược lại với thí 
dụ trên); @ (Ø4/) Bao nhiêu: ƒR 
ZKREAtclfšR? Nià bạn cách 
rườing học bao x22; ìŠBBfBR/ 
MHHểBGNERI? Bộ 00m này 
điếu dời gian bao /2u2 
(724) Thôi, đúng, được (dùng ở 
,đầu câu để biểu thị sự tán thành, 
đồng ý, kết thúc, hoặc bất mãn): 
##: THUDHH Thôi, đồng cãi 
n„ữ2l, lÝ : BÀRKXR Được, dứ 
jàm uhư !iế tj › 4RSl{b8 
BBữ=A | Tiôi, Zlông ngờ aul 
#4 lại là hạng người nÀư tết. 
[##Z£] hảo bất [hãobù] Thật là, 
quá, lắm, tất vất và: \ZE A#È 
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: tý TM Kứ qua người lại 
thật là náo hội; L1 1Vãđ #1 
Sifth, VØ uả lâm mới tùm được 
anh ấy; t†VBB Thá oị lâm. 

(#fZ }] hảo đãi [hăodđãi] (ø//) ® ` 
Qua loa, miễn, tạm, ít nhiều: 5Ï 
ĐMHÁITRRT : tƒ21ERBMST 
Đừng làm gà nữa, ău g4 loa một 
# là được rồi; 7KRRE—RÈ 
SE › lƒVREESRBMT Quần áo 
df chút cứng không sao, triển 
(122) mặc được l2 được; @ Đù 
thế nào, đù sao chăng nữa, bất 
kể thế nào: #ƒZ1bM# Dò jZ 
rào cững ĐÙả¡ làm; TT S18 
HH Đà so enÀ cũng piải có 
ý #iếu cj⁄/, ® Cũng vẫn, nói 
chung cũng: JSRffÄfE 7 34{Ăf 
H ' B1rLT5tE8EMIET 
Töb¿o thầy bạc được mấy tháng, 
Miện núi chung cũng có LÌỂ thao tác 
?uột mình được rồi. 

[#fT } hảo liễu [häole] (zợ) 
Cũng được, cứ việc: fX#13E 
tf: 8T z2 dứa 
quyển sá¿ này, d# Uiật mang đi 
H4 X£1H. 

[#4] hảo sinh [häoshẽng] 
(øj„) © Rất ìšIR8 ATM? 
Người này trông rấƒ qwen; @ 
(4;j) Cẩn thận, thật kỹ, hẳn hoi: 
t†#4#SŒ 3 Trông not cho cẩn 
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điận; t†4:4243ï Nuôi yên đó). 

([#fiãt] hảo tượng: [hăoxiàng] 
(ø¿¿) ®- Như, như là, hình như, 
giống như, giống hệt, na nã: 
†ửf3lR— ñämmlifI4ES22MI 
HH Hai anÀ ấy tới gặp 
tĐằau tà ÃZ tihư đôi bạn lâu 
zăm: uậy; BWJBIBMI › 17BRdã7 
1Bì4BRÀ. Trong thà nu pÌăng 
ĐÌắy tủ không có người; @ Có 
lẽ (biểu thị ý thượng lượng, 
phần lớn đùng trong khẩu ngữ): 
3§SIHME › Lm SiU 
Rầ—%X Vi này k4 quan trọng, 
có lð còn ĐÀẢi bàn thôm lầu ta; 
RỳIE7-R › #\filfl427E 7 
Tôi gian Ä4 HỖ, có lỡ chúng ta 
Đj4i ôi. 

[#fŒ] hảo tại [hšoi] (2/7) 
May, may mà, được cái là, may 
ra: “FÑRUUTSEE: Wf@ĐfWN 
ÑÑ©2K AMứa cứng chẳng sửo, 
may tôi có tang đò reo; ĐƒƒE 
tùiãÐ T6 May mà oất thương 
auk Ấy thông nặng lôm; tỊT{ETE 
lIRT Được đi Ãã quen chậu đhổ 
rôi. 

LÝ Háo, hiếu mào] /ợ 4ø) 
Hiếu, thích (đặt trước động từ): 
tị Hiếu lọc; KfZE Tú đi; TẾ 
WgtiđHmimBNMN 212 K¿ 
Phong thúh săn bắn 0à ưa tống 


(+) œ#m 


rượu (Tả truyận: Tương công nÄj 
áp bá/ siêu). 


#ñ Như [rú] ® (ø) Theo, theo 


đúng, chiếu theo: #If5EBE 
Hoàn thành đúng kỳ hạn; 
MHH#Đ PJ2/ H¿o đứng tủ đố 
giao ưới, \UÑRRZ › ?aiRS1 
4ôi /À¿o thực tế, e là chuyện “hông 
cú lhật (Luận hoành: TỦ 
7); ® (ø) Như, giống như: 
3 AhHŒ 71008 người như HhỂ 
hương thân; E3 ti Bồn oững 
zư /@; WRifR3Z in 
Việc dựng 0UưỐc xướng OWƠng của 
ñọ đỗ tủ trở bàn tay (Đại Vit 
$2 #ý roòn 1w); @® (oăn) (g/) 
Hơn (để nêu đối tượng so sánh): 
341A › 5i4nu35 › Z6 
A› SA Đối Ä tiện ƒ 
Đới tgười, thà thân hơi @HÀ đi; 
đối 2i ác ÿ uới người, thà hại 
lơu dùng giáo tác (Quản 1ử: 
2m huật bạ); © () Nếu: ÉH 
“HH : ñRIEKEIN ẤMố đông 
đồng ý tì cú thỂ nêu ý tiến 
táI‡‡3FX › tk › mỹ 
3Kf Nếu biữ đó là uiệc làm Đi 
Hghĩa, th) ĐÌẢi thôi 1g8ÿ, sao 
Đi đợi? tới sang năm (ÁqnÀ rẻ: 
Đăng Văn công hạ); ® (ăn) () 
Và: ⁄4j#HkzKÁ đông uà đại 
Đằu bước oào (Nghi l- Hương 


(#) @#n 


ẩm tu /; © (on) () Hoặc là, 
hay là: 8 b7X+7T › #IHL7X 
-LñM3EZBEUU/Ă? S20 lại đi 
Đuông sáu, bảy chục dặm, lay là 
năm, sáu chục dặm tà không 
/ĐÌải là một nướy? (Luận trữ: 
Tiên tiếu); © (căn) () Thì, mà, 
mà lại, (thì) lại là: (dùng như lÏ 
lếrÙ: 3ERR4HRR]? Xông 2/4; 
dhuột (1Ù) lại là gì? (TẢ truyện: 
Tương công thị thập 120m ni); 
Wt3Fš@iniB]? Aiz đế chẳng 
Đi giữ oua thì lại là gì? (Gông 
Dương tuện: Tuyên công lực 
niêu),; TÁCH › SĂRHUN Nư¿ 
đôm, sao tui thì trôi mưa (Xuân 
thu: Trang công thất 0n); R7 
#uầii › 5&fSri0ie 1244 ⁄đ lại đà 
tiến tới, thùa dịp tốt mà khổ? biml 
(Diôm thú luậu: Tế oụ); 
(oZz) (pšz) Hình như, dường 
như: ZjẪiUƯRWfWSEÉE T2 
tướng hành nẺầư có ĐẺ ÈiÊM 1ig@0 
đối dới oua (SẺ #ý: Viu: Ưng 
Tràu Thố liệt truệu); @ (oăn) 
_ (pả) Nên, phải: SA ¿IS 
†Ù, Qua nhân ấn phải đốn gặp 
ông (ManÀ 1: (ông Tôn Sửu 
12); ZIMIRBE › RIHHW&H Nếu 
biØt Lông thỂ ÄAnÀ được, thì tên 
đờng ra quân (T4 truyện: Thành 
công 0Ä¿ niên); @ (zrợ) Đặt sau 
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từ chỉ trạng thái, để chỉ “một 
cách”, “có vê như” (biểu thị 
trạng thái, dùng như £Ä [rán], 
thường kết hợp với ‡, [yề 
thành ##tU, trúyš)): ZE#ZK 
Đấu một cácÈ đật øgội; 2X 
—#t › 1UHXân Ngày say tiên 
lạ Ãã gôim UỀ một tối, chín châu 
yên jành phẳng lng (Tào Thực: 
Cầu tự thí bi8u), †RÌBHidb, Gá o¿ 
tân dẩn thật thà (Luận ngữ: Fiu0ue 
đảng); XÑ†Š&kI4B, Văn dương 
Sáng sửa rỡ ràng (ŠÈ ký: Tñái sử 
công zự tự); X TSSIIHB, Tu 
*ạ yên yêu ổn ổn (Sở kÿ: Tư Mã 
Tương Niư liệt truyêu); TS 
#:g§t : ñ0t4717-88án 
1b, Bụng tuất Vân Mộng mấy 
tăm thà tráng chí bốn ĐÌư0i8 
sòu #i„uyế (Trương Hân Siêu: 
Bạch Đằng giang bà). 

{#n--- H,} như... tỉ [rú... bĩ] (oðz) 
Giống như: —BEB/|flEf › jš 
in Một li gặp Đi điều 
lợi hại tÀl, thì chỉ piống nÃ cộng 
lông sợi đúc mà ¿ôi (Hàn Dũ: 
Liễu Tử Hiệu mộ chí miuj);, HỊ 
Ti › tIW.SHT2XĂ ðfáu cấy 
?2, máu giống như trăm, sáu hạt 
đậu (Sử tý: Biển Tước Thương 
công Hệ truyện). 

[ÄI--;2--- } như...tất...[rú...bì...] 
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(Mã) thượng phục [shàngfù] 
(on) (pjz) Còn, vẫn, mà vẫn, 
vẫn cứ: šÙ77¿nJÈ : )4ƒ8##2k 
S14 Gần dù tư thế, mà oẫu 
lệ nạn lụt uà hạn bán (Hán thư: 
đạc hóa chí tượng); tfS3)418 
8\ltZ. Gổ Tẩu uẫn dê truốn giốữ 
ông ấy (Sử &ý: Ngữ đế bản £j). 

([--ñHữn--] thượng... hà 
huống... [shàng... hékuàng...] 
(căn) Mà còn... huống gì: [BI 
MBIMAE ' HỜMBNNM?  Houi 
Để còn đụp tất, luống gì 2/cj 
thân được xem (Dường ngữ lâm: 
Tú: thiôm). Xem N 0gi72 ©. 

[i4---ð8-:-] thượng ... huống ... 
[shàng... kuầng...] (oZøz) Mà còn 
„huống gì: EiĐUJSrZkzZZS) 
TMHW › WKBIW.? Tần đủo 
rằng lê Áo tải giao tÙjệ) thhaw 9iồ 
còn #hông làa dối tủaw, buốg gì 
BÙữa những tước lớn? (Sử “ý: 
kLiu PủAa Lạn Tương Nủu liệt 
tru). Xem lj ngl72 @. 

[I4---ð0f8--- ] thượng ... huống 
phục... [shàng... kuầngfù...] (2Z) 
Mà còn... huống gì: jñZÀEl : 
IEllSI47EIRBI › Đ/B/SRET.? 
Hoàn công (Hoàn Ôu) nói Ân 
dhung cùng mâu mà còu “hông 
giúp đZ nhau, huống gì trong chốn 
guy tan? (Thế thujØ tân ngữ: 





{Gh) @j 


Truất tuiỗu). Xem | ga @. 
(M- cờ] thượng.. kỳ 
huông... [shàng... qíkuàng...] 
(on) Mà còn... huống gì: #ƒIMj 
Z“KHñ › RÈUW? V/ 7Ø 
rà cồn không làm được, buống gì 
diậc xấu? (Tế thuyØ tên ngữ: 
Hiền 0iện): Xem HẠ nghĩa @. 
[M---iỳN--]} thượng... khởi 
huống ... [shàng... gïkuàng ...] 
(oău) Mà còn... huống gì: 2Z#£ 
f5 L › 067g) Á 
ỊZ › Sl0TPAJ33SE\U › SEJ4 
RERETf? lun bay trên tận 
ây xanh tà cồn 0›dốn buộc 1uữi 
tên 0hủ ào đây cung đề bắn, 
uống gà chim nằm ở ao boa, đậu 
ở đái nhà trong sân? (Ngô Vi? 
Xuân 1b). Xom NHÍ 1gÙ24 @. 
[MB ] thượng thả [shànggiế] 
(øj;) Còn... (thường dùng phối 
hợp với SE [pèng], ÖŠ£Ä [dãng 
rắn] để biểu thị ý đương nhiên, 
hoặc với {ñjÿq [hékuàng] để 
biểu thị ý phản vấn): Bữ Ƒ-Mí 
H35/JIB01: KZ5lftWẪHZXÃƒ Ba» 
8ð cồn làm tăng giò, b2 148Sÿ 
càng hông cần phải nói, ìS 2k3 
3t Mi H68 › /n6X4\ ĐÈ ïR 
RR Sá¿È này tôi đọc cồn biểu, anub 
đương thiên thông thành oấn đồ; 
hì4H MT › RE - Am 


(#)›e@% 


/uØø), ST EU? Vì sao 
đới lui lộu xôn thế? (Lã thị Xuân 
Zšu; Trí ri); ® Nào (đặt trước 
danh từ): #\EzTfI0lflÖ.? 
Bài !ôi nào tà dám giữ 0ua? 
(T2uyØ uyễn: Quân 2o). 

[#ñ] ] thục hà [shúhế] (oZz) 
Coi ra gì, đếm xỉa tới (dùng như 
động từ): X#HMf# › MŒ 
XẴH : E5 › X5Z ! #8 
TU : BẾP › 8H K2 
Văn 2ý sắp ch, có dặn Hiếu 
Cảnh: Qản là con trưởng, phải 
*háo đối x‡ử cho tốt. Đến Èhi Cảnh 
đế lồn ngôi 0ua, được hơn mội 
trăm, (hà thông còn coi Qản ra gì 
(Hán tẫu: Vệ Qản rrujện). 

[ðứn ] thục như [shúrú] (oZz) 
So với thì thế nào, sao bằng: B_ 
NẴHgZ?ia9uUUI Hư» sứa, 
SẮC 1QHÀh (la HUỚIG QUÂN $đ0 
bằng Hầu (ảnh (Nam sử: Nạu 
Lệ muôn). 

[SƯ ] thục nhược [shúruò] 
(oăø) So với thì thế nào, sao 
bằng (dùng như ###0): Jfÿ5Ä 
ZSRïR ? lân đau sao bằng cổ 
2u? (Tến thư: Vương Dj truyện); 
Xf£$—§ ›: + XTY 
? Đảo toàn HỘI LhÂU tHÌHh, s40 
bằng báo toàn củo cả thiên bạ 
(Hậu Hán tu: Bàng công 
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tron). 

[8#] thục đữ [shúyữ] (o#z) ® 
Với ai, cùng ai: H##S › #8 
BURRE ? Mới trăm bọ không nó 
đủ thì uhà oua nó đủ tối đi 
(Luận 1g); ® So với ... thì thế 
nào, so với... thì ai (cái nào) hơn 
(dùng trong câu hỏi so sánh): 
UISĐUH2JSÄÄ? (4 Triệu uới 
#lhông diu thì thế nào ? (Gối 
quố: sách: TÈ sách Àấ?); St 
ĐA HHUfW? (2 sớm oới cứu 
trễ thì thế nào lay lơn? ($# Èj: 
Điền Kính Trọng Hoàn thế gi2); 
THSUHÙE|UÉS/\X? 19 oới 
Tờ công ở phía bắt thành ai ÄÐ 
lJơn? (Giiến quốc sách: TÈ sách 
zjấ); FGPI: HS 'BHBRURR › 
TNNIE › ƒSƯÀG? Ngô Ki2/ 
nói: VỀ 0iệc 1ƒ lý quan lại, thân 
gẩn tới dân chúng oà làm đầy 
các kho lẫm thì ông oới Khổ; này 
đi ủ@u? (1Ù ông so oồi Khởi thế 
209) (Sở #ý: Tôn Tử Ngô Khởi 
ly truyôi). 

[xế ] thục giả [shúzhš] (oỡn) 
(2) Ai, người nào: #ÄRllÿã 
#E ? Tế thì ai là thánh? (LiệV 
“‡: Trọng Ni). 


BỘ MIỄN ;>”EĂ 
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(3 nét) 


Fòy au4 2 

“Z- An [ân] (oð») ® (3) Ở đâu, 
nơi nào (hỏi về nơi chốn): T2 
2E? Hiện giò ở đâu? E2 
IHUE#? 1% ả đấu đâu trà 
chẳng được oui 2l/oj? (Tô Thức: 
6iu Nhiên đài #ý), ïYHZWZCŒ 
.Bá¿ (ông ở đâu (Sử ký: Hạng Vữ 
Jáu Èj); SCRWNN ? Nữ Đ4u4 ở 
đâu? Đánh ở VỆ (Cấc Lương 
truyện: Trang công 0lj thập bá/ 
su); 2KRSEE}fW : RU 
XHHWfẾt? (4i ñzữu lònh 
$iiÈ ra từ cái Dô lình, th) trồi đế/ 
SiHÀ ta lÈ đâu? (LiộI tử: Tiên 
th¿y); ® (2/) Ai, câi gì: i28 
1 đồn dòng các môn 2ùách 
lầm gì 1a! (Sử Èý); SZR ? 
Trung uới diề (Tôn Tẫu binh 
øủ4g); ® (đ) Làm sao, làm thế 
nào (hỏi về phương thức): ZZ8 
Làm sao được; ZSARRRTð SE HÀ 7 
Ông bảo làm søo cbo Đhải? (Tam 
guốy (j2; ® (ở) Sao (hồi về 
nguyên nhân): 3E › Z£ÃIlfã 
Z‡#t? Ông không phải là cá, sao 
Jlj được niềm tui dủa cá? 
(Trang tử: Tú djg); [RA 
WtZ ? Trọng Phụ sao ÙjØ 0iậc 
đó? (Lã thị Xuân thu: TiHÙ dụ); 





(>)# 


® /#) Làm sao, sao lại (biểu thị 
phân vấn, thường dùng phối hợp 
với BE, ƒS, Sữ, nJ thành ZZ§£ 
[annéng] 2# [andé], Z2 
[angăn], 25T [ankẽl...): 2Z§6#š 
JRRHIEMR HH! S¿o só để 
ÀJhom lưng díi đầu phụng sự clo 
điấn quyồu quý được! (Lý Bạch: 
Mộng dụ Tiên Mỹ tâm lưu 
J2); TRRENUNMEHB]? Người 
sao ôm xem thường ta BẮU cu? 
(Âu Dương Tu: 4/2 2⁄-ô⁄8): 
2S TØ01& RfễzZ › RUEE Ƒ 
ZZfTNMBB? ÁN đu lạ 
muốn rước bỆ hạ trở 0È /lì J2 ủạ 
sao có /ÙÊ #đông oề được? (Trần 
Thái tông: K22 ở /e, Thiền 
tông chỉ nam 1), JKEAIEXG ! 
#ãHnIMN#X? Q⁄4n ngào đ2u 
JÌhổ, 14 lÀm s0 ĐuUÍ tỘP 1mành 
được? (Tư trị thông giám: Hiệu 
Đường Èj); @ () Do vậy mới, 
đo đó, bởi thế, thế nên, vậy nên, 
vì thế mới, thì mới, ất sẽ, tất sẽ 
(dùng như 3K [ầàn] nghĩa ®): 
EHX › Z&iii“ll ›: 
líiEtZï › TTHHLEHB › tếããt. 
SÀ Dòng liền sĩ rộng rãi thì trước 
Đì ga sau 1ới 0ì lợi, do oậy 
rổi Èhông Đhân ÙiậY thÂUn sơ, Uý 
tiện, tà chỉ tìm tgười lhẬt sự có 
tài tà thôi (Tuân 8È: Vương 04); 


(®)@M# 


Mũ Thượng [shàng] ® (Z2) Còn, 


vẫn còn: ##£ẪMj/]» 7% còn 
ø¿d; \MTFHỊ#I Còn dưa biếu 
được, 3SEäXSSMIRSIE% › H 
ÀT8EÄŒf& Bài öày vẫn còn 
chò sửa chữa, hiệu chưa thể đồng 
đượy; S+\Mf Nay tôi uẫn còn 
ljnh (Mạuh t: Đằng Vu công 
tượng); IN[RffR ? Gòn đợi mì 
sữa? (Sử ký: Ngô Thái Bá dế 
i2); ® (o#ø) (;¿¿) Còn, mà còn 
(thường dùng kết hợp với #£ 
[an], Tifồ%, [êrkuàng], fJỳi [hé 
kuàng], ð# [kuàng], #44 [kuầng 
fù], Kỳ [qíkuàng], lý [dĩ 
kuàng] ở đoạn sau): 2 §EÑZ, 
J4 Zä§U ›: MAI : tờ 

Hfilq? Loài chim thá đối với 
điều jấf gia còn bố? tránh, 
huống gì đối với Khổng Khâu 
này? (Sử ký: Khổng từ thế gia); 
SH) 8E › IHÙủ#-? 

Trời ÄZ?# còn không thể lâu dài, 
huống gì con người (Lão tử: 
Giương 23); IBIEIiRTERH : 

[RIDUSIER Xem qua hình tế cồn 
đ) ouì mắt, buống gì đícÌ thân 
tàu) ở) xem? (Đường ngữ lô0: 
Ty tàiôm); ® (uốn) (nà) Ngõ 
hầu, mong: lí #E Ngõ jâu lướng 
do; Z1 › SILEHS › l5 
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JKEÁSTf Ta sinÀ ra rồi, gặp ĐÀ4¿ 
trăm đều lo, 000g d# ngủ yêu 
“hông )jữ gì (Ti Ki: Vương 
hong: Thế viêu); ® (oăn) (0/7) 
Lại, còn (dùng trong câu phần 
vấn hoặc cảm thân để tăng 
cường ngữ khí): Xä#©tÁ EkƑ? › 
UISCEHR › ĐỊNH? T2 
thần nhập oào dủa, xương th trở 
lại Uới gốt, thà f2 lại cồn gì n2 
(UfY d: Tin doan); Ÿ#Ñ PS 
TRÍ ' NHHEFE!l 72 2⁄7 12m 
tua ĐÌía đông, 1Ì) còn bái tiến 22 
2l (Sử ký: Ngô Vương T? lội 
trujện); ® (oăn) (È) Nếu: NúÑX 
‡RàtZ27£8)Z3š : lữ R HA 
7RFMIR Nếu muốn bÁt chước thao 
đạo đủ Nghiu, Tuấn, Ví, 
Thang, thì thông thể Älôig trọng 
gười liều (Mặc tử: Thượng liều 
thượng). 

[4---ZZ--- ] thượng...an... [shàng 
..ăn...] (oZø) Mà còn... thì sao 
(có thổ..: \ìfM&Zf8$§ 

;##XZAII,<INHI? B4 


(nà) còn không biếf cá 0ui, thà tôi 


` 90 li bÄữ lợi íl dủa loài đomi 


đu? (Lạc Lâm Hỏi tập: Hu)n¿ 
lỗa plú). Xem |Bắ nga @. 

[M--HHỲN] thượng.. nhỉ 
huống ... [shàng... ếrkuàng...] 
(oồn) Xem )ị ›glứa ©. 
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đi, lần đạo muốn nói củuyÊn 0ói 


2nÈ một chút (một 14t) (Thế tlujf, 


ân tợ?: Vốn học); @ (uấu) Hơi, 
một chút: /jV{S#|HÑ (G2 22¿ 
*Jông chứ ý một cj/ (Tô Thúc: 
Giáo ciiến tủ sách), Ñ-}/ÌV8 
38 : RHữN<Z, Tuông g 1ơi cô lỗi 
?ật chút là chêm JÀu ngay (Tư trị 
đông giám); ZRIRURLBfE › 
2°X&fRIRREELZ.\ AMo? người 
JdØữ ông ta dỗ dao động, HỖ ngữ 
lồng một chút l2 có bụng làm 
Đhâu (Hán tứ Vươug Gia 
Øuyệz); ® (oăn) Với số lượng 
nhỏ, với quy mô nhỏ, một số ít: 
#9#}\Á_ Quân Hưng Nô ào 
một số Ø (Sở ký: Lm Pủa Lạn 
Tương Nủz ñệt truộu); Bà ƒ 2K 
XT: JYÑ—-Bl Mặy r¿ 1n 
thì cá cÀ thiên hạ, thô thà có được 
tội trước (Tuân 1: Plúú guấ¿); ® 
(ošn) (Tiếng nói) nhô: ZE/]»šE 
H:#MANN: ñHHŠÊE? Lý 
lãi nhỗ rồng: Đảm ào ruột 
#gười ta, ĐÌải tội gì? (Liêu trai 
dhí dị: Diêm 01/8). 

[/hšf] tiểu hửứ [xiăoxũ] (oăn) 
(2ượøg ) Chút ít, một ít, một tí: 
X^4TrãäB HJ4ORE ' MI(H2E 
HUISFH Nay lại xứHU (Ác $ớ0 
học ở lướng đông, lúc đầu chỉ 
tách mặt đất chát (Tấn tủø: 
Tiên oăn chí thượwig). 








(zÐ)°®# 


(1 nét) 


ZJ? Thiểu [shäo] (oZ) @⁄;) ® 


Một chút, chút ít: §§⁄)#fZ Xi 
chÈ Äg? một chút (T4 tmujệu: Ai 
dông lát niên); S#J3/Đ‡§ Nay 
lệnh tôi đã lút clú? Ø (Trang rẻ: 
Tử Vô 0z); ® Một lúc (lá0: ⁄}> 
_RIX\ET (0 sau thà li) liôi 
Đii trường (Manh tả: Vạu (ương 
fÖợng). Xem 2T [shăoyän]. 


[2#] thiểu yên [shăoyän] - 


(on) Chẳng bao lâu, một lất 
sau, không mấy chốc: 2» : FÏ 
H#WĂÂ&UIZ.E M@ 2 szz, 
trăng thọc ở trên túi Đông Sơn 
(Tô Đông Pha: X⁄¿ B2 0). 
[ĐŠF] thiểu hử [shãoxũ] (oZz) 
(ượng zz) Một chút, chút ít (đặt 
trước hoặc sau danh từ để biểu 
thị số lượng nhỏ): #⁄Đ†ZKRñ 
› BESERSNI=NMMW ? (/ 4 
rượu tiếu tại thà, l2úg quân có 
trống được Dài chín không? (Tái 
Ö)nh quảng ký: Tinh quái ngữ, Lư 
Hàm dẫn “Truyàu Ð)”); XEWN 
Bé/bšT Lại cất chát 0 tóc (Thái 
ðìuh quảng ký: Quj 0lj lập 14pl, 
Lư Húc dẫn “Thông trinh lục”). 


(5 nét) 


(>)œ#%@% 


tin 1ã ECHh › 5C 620 
đó đều oào đi? ấy, tì 4i 0Ương 
tới yên lòng (Quấc :g7. Ngô 
ai); TH#RI4EZJMSE › T-ÉB 
%MMZŠ Hif- Pù tam nó đã 
trồng cây tra 0à củ lô, phía bấ: nó 
thì zrồng các loại cây g2 (Quản 
#ử: Địa vu); R8 8ƑB : R3 
SYỆt Nay bú ấn từ quan, thà chủ 
tUl tHỐI (ẤP số, 17 sữ) xem 
thườợg (Lã thị Xuân thu: Chấp 
1027). 

[ZZBï] an sở [ansuð] (oZø) ® Ở 
đâu, nơi nào: ÂÑƒ lẩZ ? 
Đinh đt nó ở nơi nào? (Sử #ý); 
3# ANB/Ễ2UX › X8SE2 › 
ÄANSR:A< › SH.HMARttr- 
? Nước dÌa quả thân n4ổ 0à 
lẹp, “ân yếu bày tôi ứ, quả nhân 
ỘI 1M)HÖ trị họ, 1h) dùng liền 
hân biện sĩ uào 2u? (TÖuyấ 
ấu); ® Đặt trước giới từ f#ế 
[công], làm tân ngữ cho giới từ: 
ZRAI42£STHZ.3627/011 ? 
Chiòng bay sách lược ÄáuÄ hay giữ 
trong tăm na) do đì ẩm ra? 
(Tống sử: Gương Ngài rruyÊ0). 

[#---E } an...vi [ân...wéi] (oăø) 
Để làm gì, mà làm gì, cần gì... 
(dùng để phân vấn): †HZĐ§| › 
3%ÌIf? Đời â¿ng loạn, thì 
giàu mà làm gò? (Tam quốc chí: 
Ngụy thứ, Ôn Kiôi truyện); 3š 
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#H§s › #ZH4#fR ? Ứ oua 
0Ù lha cháy, thì Hàng sinh ra để 
lầm gì? (Tấn 1i: Dụi Hùng 
œujệz); THÍY › 2ZH]SEJRE? 

Nbư thế, Ế tướng để làm gì? (dần 
8) fÊ tưới?) (Tống sử: Chu Vương 
Nguyên Nghiễm truyện). 

[ZZf[} an hạ [anxii] (oZø) Có 
rảnh đâu: §W§Ñƒ #ÿZ› 
#HE › H:ìšiRH#t : ZtBi§ã 
3ú Người ở lujiu Trịuh báu heo 
(lạn), có người lỗi giá, 4nÀ ra 
ở4§g: Đường còn xa trồi ÄZ tối, có 
tân) đâu mà tiúi tiÌiều tới ông 
(Hòn Pủi H: Ngoại trữ thuyết tả 
5a). 


(5 nét) 


XE Định [đìng] (o#z) ® 
Nhất định, xác định, chắc chắn, 
chắc, thật: j7 › 1E BIW 
3t Kiên trì họ lập thà nhất đÿnh 
sẽ có /ầu đoạch; XEB[RX48RTRII 
Mlất Anh giành được rhẳng lợi; 
TRSRBRBRTJEZE-- Hạng Lương 
#gủ¿ Trâu Vương chắc chẩn đZ 
chế! (3Ø chế (hệt)... (SỞ Èý: Hạng 
W2 dân Èj); XEXMWRRHH BiZ 
chẤy ngày gặp 0hau (Đỗ Phủ: Ký 
Gzo T/zj), © (p4) Cuối cùng: 
SE2KRZ : X42EREIR Ki? 


222 


đời chưa trông thấy, thì cái danl 
Ấ quất dòng ai truyền (Lý Bạch: 
Đáp Tăng Trưng Phu tặng tiên 
âm (hưởng 02); @® (0i) LÀ... 


(>)G5ã% 


#f[2BEEX : Z0Ádtiit Bè đlag 
gian là, phảng ĐÌất như xwa (Tư 
mrị thông giám: Đường kj, Giiêu 
ông Tiêu Plúc tihj tiiôn). 


` sa? si NNH- ờtễ 
hay là (biểu thị nghỉ vân lựa | E] Nghỉ [yí] (oốn) (pšz) ®© Nên: 


chọn): 2XAIf#§ữ › f§—-⁄EfS 
= Giảng ii ta oà bóng, là một 
ðay là ¿2¡? (Dương Vạn Lý: Hạ 
đ 1igoa gy@); ® (rrợ) Xong, 
được ... (đặt sau động từ, biểu 
thị tình thái của động tác; hành 
vì): ##› ÑWZtL#fEH : 4 
HHỆWẼ? Ngô xong Ô Hữu 
tiêu siul lồi: Hôm nay đì săn có 
0) Êhông? (Si Èý; Tư MZ Tươ1g 
AM lột ruyệu); WS# › RỊ 
#9JEIHRFfẳH Xý 2Ø ớu mini, 
Mỹ) lồi HD (uới ñọ), tì tý tết 
xong chưa mấy 1igà) (ho) đ⁄ bội 
tới (Tuân HÈ- Plú quối). 
~- 
2Ú Uyển [wăn] (oZ») (2/zJ Phẳng 
phất, hình như, tựa như: #fZEZK 
tHừ Piáng phất ö giữa dòng 
sông (T3¿ Kinh: Tân ĐÌong, Kiôm 
#2); XI: HRRZU : S50 
ZiRÁ (4m taục làm ra lồn 
dác loài thú, lông tác phảng p)ất 
0Ö lột (tựa 0œ thật) (Töập di 
*j: Tân Ty hoàng). 
[Zz@&]uyễn nhiên [wämán] 
(oăw) (22z) Phẳng phất, dường 
nhữ, tựa như, trông giống như: 





tin lÈ, Kiông nên hư dế, 
Z1S4Z ìR Kông tiên uội 0 
ñØb 12) 4u4; 2KT7NHPRUR 
4H N2 2i 0ương cững tôn 
trai giới ăn: ngày (Sở #ý); @ 
Chả trách là phải, thảo nào, hèn 
chỉ, đương nhiên là: #ÿE : 
M8 › -HC-tU, X /iấm ớt 
guá, người (trên xe) Ất tuổi 1t, 
đương nhiônu là bọ phải trốn chạy 
r4 Øigoài (14 !ru)ộn: Tương cô 
Hhj thập lát iôu); KỆ !{4 
%1 #8ZzZ3xmwWfftt, 
Ôi! Đồ rôi 0ọi! Thảo nào hà 
tua muốn ĐÌế lô nhà 1gW0i 1à 
lập Chúc lôu tgôi (Hàn Pủi tử: 
Nội rrữ tủuyØ ¿); @ Có lẽ, chắc 
có lẽ, [SÙỹffH, › BEjấnmX 
S › Xi; 1WH(M@A 
Vốn đZ sắp đi chầu 0ua, 140le có 
?Hộnh gọi rồi lại chẳng đi trữa, có 
1 như không bợp dới l ậy 
(Man¿ nh: (ông Tôn Su bạ). 
[#Zf]} nghỉ nhược [yfruồ] (oZø) 
(2Ä) Đại khái, dường như, tựa 
như: 2Ã › Wi/MA Kông 


đi yế điếu các tua chư lÂu, 


(#) 0#f(ˆ)⁄2 


Blz › ijä£ › 8l › S8 
X4 Ngủ¿ tổ chuyện 4ó, lân ñoan 
sắp xế) đặng đi, chưa thực biện 
được, chẳng bao lâu thà lộn] mất 
Œ@Đào Uyên Minh: Đào 202 2ô 
#ƒ); @ (z) Dọc theo, xuôi theo: 
SãI|HHPH1tB—-+†Z › X® 
ĐH Xuôi thuo đường tây bắc 
dịa túi lại có đầm Cổ Mẫu 
(iễu Tôn Nguyên: G 2A/Zu 
đầm tây tiểu bhôu Èƒ). 


(11 nét) 


3X] (Cx‡ ) Đối [duì] © (g) Hướng 


về, trước, với, cho, về, đối với, 
nhấm vào: #‡š‡$#-2#Z85é Sø¿ 
gương 0uốt lại mái lóc; SJZKT. 
#ã Nói rõ trước 0nọi 1/g0òi; V7 
ŠJ[PHREIHRHR OzyØ/ 4jôsg #7 
Đhục trước #hó đhăn; {NRIRERJ 
RMMHfAIXIEREESY Mỗi ii su“ 
túi đều có gợi ý cjo tôi; 2€ 
thàềfFSfR TK J0 người 
tất không hài lòng UỀ iệc ấy của 
lấu; @ (oăn) (päz) Đối nhau, 
đối diện, đối mặt, nhìn nhau: 
X#E › §—Àš}42 m8 
Lại có ngôi 0uhà cổ, lÕu troiig có 
lai người đang ngồi đối diện 
nhau Ä4HÀ cờ (Sưu thầu lệu ký: 
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điên quán tgọc tương); 2X`JRZR 
tR~šhÙ Thàùa tướng cững cùng 
ông ta nhìu nhau khác (Tế tÙuyấ 
đân tgữ: Ngôi 1g); ® (pjz) Lẫn 
nhau, qua lại: #J8Ä'T{E Gðzy&i 
đổi công tác lẫu u40. 

[#†#ˆ] đối vu [duìyú] (ø) Đối 
với, về..: k#KšT3BIRIMMH 
HUSNHRE—-SIAN Đối oới (oờ) 
tấn đề đó mọi người đều thhấ? trí; 
#WŠIJƒMSNDISM Tôi rữ 
/búù học (0) môn toán; #}-S 
“nêm ›/4i2Mã@Ẽ W 
tiệc học tệp cổ Hán ngữ, ĐÀải bố 
$/ác c0 ff01nE. 


BỘ TIỂU /|>§ 


Z]Š Tiểu [xião] (2) ® Một lát, 
một chút, một thời gian ngắn, 
khoảnh khắc: ;|44}jZäll Agð 
một lái; /|M3: Ở mật đhời gian 
ngắn; EINEĐIE › YZRJ/ÌM Dân 
đZ cực ÈÙổ rồi, bấy để ño được 
ghi tigửi một chút (Thi KinÀ. 
Đại 0ÃZ, Dân 120); šR†fT<Z.À ' 
37/bfE › HIEBNETREM Người 
đi xa, tiếu tghi mật chút, th) chân. 
?Ê hệt không đứng được (Mông #Àô 
lút đầm: Qiuuầền rộ; 8ZRTRT3E 

; #)EGE/ll8 An lhaan bấy 
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nh Tỳ, đừng io nghi gì thác 
(Gidếu quất sách: Tầu sách t¡g/); @ 
(oă;) Riêng, đặc biệt, chỉ có 
một: SE › 7XA[BZ › 

THRRUP†? Nếu di tỘU tuúÃ 
ông chậu rội, (tì để cho) sáu 
người cùng chậu, chẳng hay bơu 
Ê (T4 trộn: Tiugôn công /bệ0 
#l/ niên); § Ñ ST › ⁄Rf 
+b, Người đàn bà không đi một 
mìuh, Ấ! phải có người ởi (heo 
(Gấc Lương trujộn: Ấn công 0ö Èj 
z„iêu); THTVMNHIRRMTRI Lợi 
#lông nhất thi chỉ riêng 0È tài 
?ợi (Gâu tử ngữ loại: Đại bọc); ® 
(ozz) Tự ý, tự tiện: J2. 
: TWREIESIIIR Co tiên tấu 
#hông ĐÀd¡ là thiên từ 0) thông 
được tự tiện phong cho chư bầu 
(Cấ Lương truyện: Hỉ công 1Ö¿ 
giên); ® (oăn) Đều: #R 
ZEillR : fSRNHRZ. 12o 
18ham thấy người khác có lỗi nhỏ, 
đều củ¿ đậy (Sử ký: TÀo tướng 
quấ: rhế gia); —j\JZ_E › RE 
J: l—#IẰE- Trên đi một 
dhâôu, đều là rừng cây, nên còn có 
tên là Thanh Khâu (Thập châu 
*ý: Trường G)Au). 

[#F ] chuyên môn [zhuânmén] 
(2k; ® Riêng, riêng để, đặc 
biệt: #8WFZSšElS › SF?7fä 
TIR*Id Hôm qua tôi ào 


(†)ìe8es 


thành phố, đặc biệt để uiống thăm 
ðác Trương; © Chuyên: ì5{ữ 
#fii€irtlldtft#t8gW†ZE 
V} ñọc giả này chujôn ngÌiôu cứu 
tà JjÈ sử Trwng Quấc cổ đại, G® 
Chỉ, chỉ chuyên: #bZ£Z\BJEF3 


ERRMS Cô ấy ở công í chỉ 


guản 1ý 0È rồi oụ; XXŠ§{ENkT 
BESfiitf%7J/S\mMZ6418 
XMINÄ 14c phẩm ăn nghệ 
Èlông /hỄ thi chú trọng hình rhúc 

` ðiểu kiện mà coi rhường nội dưng 
/ tưởng. 

[#—] chuyên nhất [zhuãnyï] 
(oZn) (//⁄/) Chuyên, chuyên 
tâm: HẼWB—RWRW/fSil 
Tờ ðú chuyên tâm tì rồi học tập 
tiệt l2Ð tiên chế độ tuổi (Tống sử: 
Töục háa cÄ/). 


(9 né) 


SÑ! (8) Tầm [xún] (oZz) ® 
(pảz) Chẳng bao lâu, rồi: ƒ§ 
_ÑRBPHFOSEE › S-jUÊN Lại 
làm 2ồnh trưởng Tây Môn trong 
quận, rằ? (chẳng bao lâu) đổi làm: 
Công tào (Hậu Hán thư: Trầu 
Thực muộn); 2 SESH§ › 883 
Tiên chủ chẳng bao lêu hỡi hận, 
xiu được trẻ Uề (Tam quấy chí: 
Thục thu, Bàng Thống truyện); 





(“)o%% 





đường 0h đó là 0iậc hủ (Manl 
?¿: Đằng Văn công ñq). 


(7 nét) 


=5 Hạt [hé] (oZ⁄2) (2) Cái nào, 


cái gì, lúc nào, sao, vì sao, làm 
sao (dùng như #3 [hé], bộ EI): 
it œ? (i nào giặt cái 
nào không? (Ti Kiml: (bu N40, 
đái đàm); +35 T38 7 Na 
tua 0ì sao không làm trái điều 
ÄZ búi được? (Tượng tùu: Đại 
cáo); SšR Sao 247. 

[#2] hạt kỳ [hếdgƒ] (oấ») (2) 
Vì sao, sao: ESE# 1 St rnJ RE 
?RhÙb3#ZöR 1 Ô 2ðL Sao có 
?JỂ không chung sức cung lòng để 
rờn chừng điều đó được! (Hán 
thư: Địc) Phương Tiến truyện); 
“THEKHBR: SIM? — Từ 
hương xót tỦ4y, Đì sao nủưữ rhế? 
(Hậu Hán 1b: S4¿ Ung truyện). 


zw ÿ 
Ấy Dung [róng] (oðw) ® (zự 247) 


Cho phép, được: ZfÊZZÍ › 2 
Z1 6m kủi tăm (ùanh giáng 
xuống rồi ngưng th) thông được 
đâu 0a (Tả truyện: (Ìiôu công 
2guyên 2/ôu); © (/Ä/) Hoặc là, 
có lẽ: SE Có # có; 2B 
Mất đá ð ¿ó6 âm: mưu (Hậu 
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Hán thu: Lý Cố 0y); {RJ2S‡II 
ÙL.? 1ã TIBRIB Sao đẩn 0# 
thế Ông ấy có lẽ không biết rôi 
(Thế thuyế tân ngữ: Phương 
øu/); @ (020) HÃ, sao, sao có 
thể, sao lại, lẽ nào (biểu thị sự 
phản vấn): ÙIJtfZ › §nJXf 
*Ƒ? Lấy â¿ mà xem, thì s40 có 
Zể gần được? (Hậu Hán thu: 
Dương Bừh r2); t NỈ} 
; Hit? ứng gì người 
x2 coi trọng, lỗi sao có thỂ làm 
trái được? (Tù) tù: Lý Sĩ Khiômn 
£ri0@u). ‹ 

[Z@šf] dung hử [róngxũ] ® (z 
3z) Cho phép, được: JRRUTE] 
Rlb TVäãTBU Nững ấu đề 
nguyên IẮc quyến “hông được 
lượng bộ; @ (j2z) Có lẽ: Xã 
ft › =®#läã†NZ. \e 
ĐIẬY 0h Uậy, 4 0IĂH! ĐỀ trước có 
M4 đi. 

[8] dung hoặc [rónghuò] 
(0jz) Có thể, có lẽ: ST /ARBL 
7TðIHÀ, Gá ?? }hông đúng tới sự 
thật, 3Ñ TRÌB › 7ã Ki Ti 
kiếm nôn tài ở chỗ gần, có j5 
*lông thể tuyển được đủ số (Hậu 
Hán tứ: Cú Phò rruyệu), 3Š 
3CXEE) › 2ãBìnJ$ AMng Jði 
oăn hoặc câu thơ tân mắc cồn sót 
lại, có l cồn tìm thấy được (Thúy 
#jnÀ clú Hà tủy). 
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(8 nét) 


_ 
TEÄ Túc [sù] (oZz) (0z) ® Đêm 
trước (đặt trước vị ngữ): 118 
ÂM Quân Mul /hôug ăn no im 
ôi (Hán thu: Hòn Tíi tôi); 
@ Vốn, trước giờ, thường luôn, 
vẫn luôn, xưa nay vẫn (đặt trước 
vị ngữ động từ): Ẩ##Eifãi ›: 
#t)IBHH42 Học mà #Äông zường 
lôn !ập dụ thì không thể lð0i 
sóng ¿HÀ được (Luận ñoành: 
Phùng ngộ); FAIRIRRTT. Tùng 
xua nay 0ẫn ôm nỗi bấy linh 
_rong lòng (Hậu Hán 1w: Mã 
Viện roi); REEETRREIHiE Tôn 
Quyồu uốn Èã ›guỡng mộ Lưu Bị 
(Tam quốc chí: Thục tứ, Gia Gát 
Lượng rruyệu); @ Trước, sẵn 
(đặt trước vị ngữ động từ): {8£ 
Định tước (đình sấu); SÄX + 
#S[fnì › &HTnv 7E : R Ni 
DMSIRIR Giải oăn chương, dế 
Jút lồn là UIU lhàHh bài 1/84), 
khôug ĐÙẢ¿ sa chữ Hào, tigyời 
đương thời cho là ông ZZ soạn 
văn (soạn trước) (Tam quốc chi: 
Ngụy Zảu, Vương Xán tru). 
[7ä ] túc tích [sùxï] (oZø) (08z) 
@® Trong một đêm, qua một đêm: 
R8 › TS[lIZE Trro nó lôu 


cây xà /rong miếu, qua mộ đồ: 








(“>) @T8 # ©@ 4 0® i# @ 





2Ù) chế (Hàn Phi tử; Gian kiến 
zj/ dầu); @ Vẫn luôn, vẫn 
thường: ƒBRRS2S : f@i8jifT 
PHRÑH Ngujn oọng dâm chúng ở 
gia đông tam của XklauÀ, rrễm 
nấu ihường luôn nghe (Naøi sử: 
Trương Dữ tri). 

2? 

8 Mật [mì] (2z) Bí mật, ngầm, 
lén: #4 Nói duyên tú, REIR 
ET k#x¿J£ Bí mật chôn 0iêu 
ngọc JúÌÈ ở sân trước tổ tiếu (Tả 
truyện: (lôu công dhập t0 
„ôn;  HASCERRIUSRE 
Ngày 22m (léo Dung Đương (oua 
nước Dung) ngầm mù 0iậc lầm 
0â (SÙ ký: Hoài Nam Hoành 
Sơn lật tri). 





(9 nét) 
TẾ Thực [shí] (ozzJ Niz  [shí]. 
(10 nét) 


ŸŠÝ Tẩm [ìn] (on) NizY8 @ộ 3). 


-L# 


(11 nét) 


Tổ (3) Thực Bhl (6z) ® 


(xs†) e1 


lỹÊ.? IÑbWSmXttf.? 
Tiên siul lẫm cẩm quá P Hay 
cho đó là điền gở của ước Sở? 
(Ciiếu quấc sách); đồ (ošn) () 
Nếu (biểu thị giả thiếo: Z6 
2E › RIHN Liu duấn 
ếu thế nào cứng đến nhà tôi tl) 
thật ân luệ cho tôi lâm (Tả 
#yjn); Œ® (oăn) Trợ từ giữa câu 
(Mông đjij): l4E1rT › WŒ 
WfŒ Nếu sinh con gái, tà lầu 
tớ bỏ ì ngay (Nhan dị gia 
*uấn: Trì g4). 

[2x] tương thứ [jiãngcì] (0/7) 
Sắp, sắp sửa: IEXäTTEIS 
X5: I8 › X2 72—T1R 
“TÍE Giữa lú¿ công oiật trày sắp 
hoàn /hànÄ, lợi giao đốn tiột công 
tiệt khác. 

[W@Wf] tương cận [iãngjin] 
(2jz) Ngót, gần: 4ChlfSEJEf 
—ïÀA Dâu iàng 2 ngói 100 
sguôi; {3Si85\tbZ@08%Wf-T2 
BR Tờ ảúy đốn nhà anÀ ấy tgúf 
10 ay số ;kSf£@W—=Eiil 
HQREIESSISSERE X2 đa đến 
Mùa Trang lúc gần ba giỏ. 

[KŒ§ Ì tương vi [jiãngwêi] (oZz) 
Cho là (=J# Iyiwéi): EU 
+: f8 Gói 2 là đZ 
.Piật, của là thông thanh tịmÈ (Dư 
Ma CGẬI lu giảng tinh 0ăn). 


2329 


({=fÐ). Nz f8ÍE tăng mồi. 
Xzm ĐHBVTNTT., tr. 431. 

[Øf] tương yếu [iiãngyào] 
(@) Sắp, sẽ: {IGSAC|LE 
AnÀ Ø) sắp đến Bắy Kứu; {ti 
XAlgStlit ƒ Không ủao lâu 
?rữa auÀ ấy sẽ tối 0igliệp. 

[I#---RI--- ] tương..đấc [iiăng... 
zê...] (oăn) Nếu... thì: ỹj#£Z 
8z › RIEIEU®#27U, Nấu 
Đông (l¿o lòi dạy dÍAa tiên quân, 
thì lẩn tiên lập con út lên ngôi 
oua (Tâu dự: TrØ sỹ). 

UẨŒ] tương tác [jiángZmòi 
(oău) Cho là: f$3Si2338‡ 
3: #ŒF&UUSRH A2 2 
Jhông hang lại gặp hang, cho j2 
*hông núi lại có núi (Đôn Hoàng 
lhúc th từ tập: Thủy điệu tù). 
Xzm ĐHBVTNTT., tr. 431. 

ặ (S#) Chuyên [zhuân] (2) ® 
Chuyên, chuyên môn, chuyên 
nhất, chuyên chú: qfZT 
{E Giuyên (môn) làm công tác 
sgiêu cứu ÌSIRAIWBEA, 
Người 0uày chuyên lùa lọc nguòi 
Jd,; TRiRXE › SE fI=IR 
#4 Cú người bọ Tưởng, chuyên 0Ề 
“mối ip¡ đó đZ ủ2 đời (Liễu Tôn 
Nguyên: Bổ x2 g4 7zyZ), Kã 
ZEGIWØI : fAfb/ät, 
Mong ông chuyên chứ ào oiậr 
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®hố: Ấy sẽ đổu (Tả truyện: Cliêu 
công tàệ tiêu); RÈƑT › i8 398 
Nạn thông dúữ, Ất sẽ tự đệ! 0i@nig 
(14 muộn: Mẫn công ngujôn 
s„iên); SBXRRSEfr LÍY › JÑĂf& 
XxF#Œ4U, Bậc 1l4nÀ thân xét 
?ð ở ngôi trên, Ấÿ sỡ khiếu thiên bạ 
*hông có tgười gian (Hàn Pji tử: 
Nạn uất; ®© (oăn) (0à) Vừa: 
JWZARIR Vờa ño sửa sợ (Ti 
Kinh: Tiểu uủã, Cốc ong), @ 
(oăn) (0äz) Còn, hã, làm sao (để 
làm tăng ý phân vấn): #\šRfi3# 
ìồ: #SIER? Quán m hú, 
quân Sở trở 0ồ, 1Ù) ¡a cồn cầu gì 
1a? (Tủ truyện: Hì công 0i 
điập ðár niên); Š3EIESE ? 

HA chẳng phải là 0u cáo oà Öãm 
lại quá nhiều #P (Sở /Ùôug); © 
(oăn) (0jz) Chắc cô lẽ, e rằng 
(biểu thị ý suy đoán): 4'#2+7ˆ- 
T=FR : XIHRZ Nay Tấn 
Công tử cá ba điều phúc, có lẽ trời 
Sẽ để cño ông ta ủưng thịnh (Quốc 
?gf: Tấn ngữ tứ); ® (oău) (p7) 
Gần tới (về số lượng): j##2-Ƒ- 
1Ù, Gần trăm mươi dặm (AMani 
?: Đằng Văn công /hượng); ® 
(oðu) (///) Định, toan, muốn: 
ĐIỚN H2? Ông muốn 
thương mà cứu sống tôi chăng? 
(Liễu Tôn Nguyên: Bổ x2 g2 


(s) eï 


ti); IRUOXTTM8S Đi 
đạm (hiên hạ ra mà xoay xổ sắp 
đặt lại (Lão 2); ® (oăn) (0Ã) 
Chỉ: 2184 Gii tại ở đức tà 
dhôi (T4 muộn: Hỉ công ngữ 
2z); đ® (ø) Dùng, nhờ vào, 
đem (thường để đưa tân ngữ lên 
trước động từ, dùng như ‡Ð 
[băÙ: }&fÙãŠ2ZK A2 anÀ ấy lại 
đây; PBBR L- Đáng của lại; TẾ 
ŠIẨMl(THUUjẩặ T% đành tế 
ñoạc đến cùng; ÑRZRRBWEHR 
MSIRET Tô Tàn lúc dầu đùm 
dhà trương lên boành thujấf phục 
lầu Huệ ương (Giiốn quốc 
sáj); ® (oăn) (g) Với: BI 
THH8ÍẰ Lông mày tranh màu 
xznh oớ¿ Jấu (Dữu Tín: Xuân 
øjj;, ® (oð») () Và, cùng: 
tHYÈÉHIHE Tạm làm bạn vói 
trăng cùng ¿bóng (Lý Bạch: 
Nguyệt bạ độc cước); 4 (oăz) 
() Mà là: 3EIBIE › I§bWãZ 
Không để làm cho dân sớng ra, 
tà để làm cño dân ngụ ở? (Lão 
7È: Glương 65); 4 (oăn) () Thì, 
thế thì: ##⁄nEŸ# › —jjf® 
:KBEREHZR 1¡ ui bày tàu, 
?iột con Ùj trúng tên, thì trăm bÃy 
đầu trốn chạy (Quấc g2: Ngô 
2g); ® (oăø) () Hoặc là, hay 
là (biểu thị sự chọn lựa): 4 


(>)# 


(2¿;) Thực, thật, thật là: K#ff$ 
4 (Nãu) trời thật làm ra Ùùw thế 
(Thi Kinh: Bội phong, Bác môn); 
#\fÄ IMR Ta thật thông có đức 
(TẢ truyện: Trang công ÙÁt 0iÊ0); 
ÄR/+fãHÑẨE : XE 
là? Ang công 0È Trùng N7 
thực không chịu, t2 lại có (hỂ nói 
8 được đây? (Quốc s7: Tấn 
8U); TRÍ Thật thông có 
lòng Đhản (Sử #ý: Lý Tư lI 
truyện); ® (ø*zj) Thực tế, thực 
sự: 2@09 : iIffIR= 7ø 
danh nga là cứu thành Kim, 
tầUmng (rên) thục lế là gây tủá 
#lhăn củo uùng Tam Púa (Hậu 
Hán tb#: Bàng Tam rrg@u); ® 
(ø¿z) Xin, mong (biểu thị sự sai 
khiến hoặc khuyến cáo): #W#B 
lb: #fÑIÑ“Z | 3l4o muội 
?iối điều tugl? trong lòng, xi 1,gài 
fímhÙ cho (Tả truyện: Tuyên công 
7Ö@? uủ¿ tiên); ® (2z) Đó, đó là 
(biểu thị sự thay thế chỉ thị có 
tính xác nhận): XE › {HfTZZ 
TU: 4&4Ñẩ HÀ (ơ, cóu 
dủa Bá Hạnh, ðú là tguời sinl 
ra Trùng M7 (Quấc ngữ: Tin 
ngữ r6); 7RBB › TR4E.b, KJông 
?ấ) Anh sáng, đó là ÈÙông có ẤT 
(Đàáp ngôn: Vấn 1U); ® (băn) 
"Trợ từ, đặt giữa tân ngữ ở trước 
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với động từ ở sau, để đảo tân 
ngữ ra trước động từ: f8 #3Ƒ 
AINỚI + HHIEEIR 04j dân 
chẳng phải thâu gần 0ới người 
tào, chỉ dựa th¿o đúc hạn (nề 
giuấ định thâu hay sơ) (T4 
truyện: HHi công 1g iu) (chữ 
là tân ngữ, đưa ra trước động từ 
3L, thay vì 1/48). 

[ÄX£] thực tại [shfzài] (22z) ® 
Thật, thật sự, thật là, thật tình: 
SERQNÍŒ-MTSIE Vi 
này Hhật !ôi không bjếữt tí gì; © 
Trên thực tế, thực ra (thật ra): 
{†uẩtEHR ƒ › 2E IR Nó 
tối ÄZ liễu rồi, hưng thực !Ế 
(thật ra) của liểu gì cả. 

[#ẨRI] thực tấc [shữzé] (242) 
Nhưng thật ra là, kỳ thực (dùng 
để tiếp nối đoạn văn trên và 
chuyển sang ý khác): ‡šƒñfEE 
?Z<imi7ZIÙ\{RAft › RRI3f 
Ñ Vến đề này 00Ù)2 ÙÈ tgoài có oễ 
®ló, ng thội ra Èhông “bó. 

„ (CS) Ninh [nìng] (oðn) (22) 
® Thà (thường dùng kết hợp 
với ZR [bù], § [wú], l? [shèng], 
thành i##---2?5-‹-: i#f---##-- › 
SE--#--): SỢETR ÏN Ta dế 
lông chịu khuấ? phục; KV 
ðñinzE2TW§ rHH T12 zảáy 


xuống dòng nước tự tận mà chôn 


226 


tào J„ii cá trêu sông 0Ậy (S Èý: 
Khuốt Ngôn lật truyện); tiẾB 
HH: NHĐCNÑ Nữu đá, đi 
quan lệ tốt 0ới oưa, thì thà 0È 
?wóc trà chất còn hơn (Tả truyện: 
“Tương công thập /Ùbấ? tiên); ER 
Sã + : TƯ 1L 1iản di 
Ølụ thà 0w, chứ không dám Đủg 
x2 tắc (đấƒ ước) (Hán thue: Hoắc 
Q⁄2ng môi); t#fW › 
NET 154 ta xi) bạc Uới tguời, 
chứ không nên để tigười xi hạc f2 
(Tả truện: Tuyên công thập tỷ 
zn); SRRH?7RKR › WÍF—8 
# Tà làm tgười đứng đầu 
?rông (0ì một trăm quân línÙ, cồi 
lơn (hủ lầm thỘt auÃ thư sinh 
(Dương Quýnh: 72øg 2ø bàn”); 
3EƑSMiB › TEIE Tà làm 
guj nước tua chứ không l0! 0ua 
đi bắc (Đại Việt sử ký toàn 1/0); 
#& REHZSUR : SH 
Ta /hà làm qij của tất uuớc, b4 
(lữ trào lại) có thể uào làm bây rôi 
dủo tuhà 'gười (lấn tư: Lưu 
Đứu Tải tý); URSR › ft 
37t Nếu để bại dân, thà ta chậu 
dt một tình (Tả truyện: Đỹnj 
công thập tam 0/00). Xem ĐẦ--- 
3# [yă...nìng]; @ Thài...hay thà, 
thề... hay là (thường dùng #Z 
---8E): JLẩB# › SEZLIHIRTE 
TuẾtŸ ? #;©imB/E#)amh 


(>)@# 


*#? Con rùa ấy, thà chất để lại 
*xơiig cho tigười 14 Uý trọng, 4y 
thà sống tu đáo l2 đuôi trồ /r0i›g 
ứng bùn? (Trang nh: Tủu 0d); 
@ Há, lẽ nào lại, sao lại (dùng 
như ‡# [dĩ], bộ Ø, biểu thị phân 
ván: KT/V#%› XIWẾN] 
BE? Thôn lạ đáng lúc cấp 
JátÈ, tương tôi ủá có thể từ củối 
(ra lim: thiệt: công 0iậc) 2 (6 
#ý: Ngự Kỳ Võ Au Hầu lệ 
muyện); SSfRDMRIBRTR › 5ã 
8E%šf&fALUlR? 17 nàư 22m 
!j? trêm cho hổ đói, sao lại có rhỂ 
Môi để ti 0ạ 0ề sa¿P (Trần 
Quốc Tuấn: Dự zjz Ø zướng jj¿j 
ăn). 

[##---2X--- ] ninh...bất... [nìng... 
bù...] (oZø) Thà... chứ không.... 
Xzm 3# gj7a @©. 

[ST ] ninh khả [ningkế] (2) 
Thà (thường dùng phối hợp với 
một số hư từ khác như 8E, 
}. tt ): nJZE : fế 
TMHtỂVRER Tủa chứ quế hông 
jàm nô ; ` ERHiS TfRR › 
SEH]{FRNRBNENMIZV Aếu (ày diện 
đưa ra tế luận, thì thà ngôn 
diiu thêm 1HỘI chút còn hơn; SXRT 
l&nIfE¿hãUMWHiEhšSE › 
éẩÑ§fq{WRlbwhãt Tià 


đơn: tihững tài liệu có thể uiếi tiểu 


(>)@#@# (+) 6 Ei ©ï# 


thuyØ rủi gọu lhành một bản 
?Ìác thảo, chứ quyế' không đờm 
rhững tài liệu Đhác thảo káo dài 
zø thành tiêu thuyế. 

[##Ẫ] ninh khẳng [nìngkšn] 
(0/0) Njư TT. 

[#:--3#--- ] ninh...ninh... [nìng... 
nìng...] (oZJ Thà... hay thà..., thà 
„hay là.... X2 3 gia @. 

[ S#---R#--- ] ninh... thắng... [nìng 
„„hèng...] (oZz) Thà... còn hơn... 
Xzm 3# ögi72 @. 

[##---##---] ninh... vô... [nìng... 
wú...] (cZz) Thà... chứ không... 
Xzm #§ 0gj7¿ @. 

[ 3#) ninh nguyện [nìngyuàn] 
(22/) N?z ##e[ [nìngkš]. 


(12nét) 


c3 (8) Thẩm [shến (ø#z) 


(gi) ® Kỹ lưỡng, chặt chẽ, tỉ 
mỉ, (một cách) thận trọng: 
SRHPCH Chọn kỹ những k2 tả 
hữu (Ấn tử Xuân thu: Nội thiện 
gián thượng; AE] \#WR2E› 

3L TM › P8 IRIHÙIMENR.C 
Người 12 nghc tiếng chó sóa ở 
goài, không ai iu” sợ đả, mà 
đều đúng lồn nghiêng tai để tgủe 
#kỹƒ (Luận hoành: Lôi ¿z); @ 
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Quả lä, đúng, thật, nếu thật: 
+H*#? z2 12 đZ ra Hhệt 
tôi ? (Sử ký: Trương Nj7 Trần 
Dư l# mui; +IERBZ. 
& › XkRR[1Z › RII5TJ18 
Nhà tua tiếu thật dùng lời bầu 
dủa thầu, lớn thì có !hÊ làm! tiôu 
24gliệp ương, nhỏ thì có thỂ l2 
tiêu nghiệp b4 (Vật ty tứ: Kế 
ghê tội kim). 


BỘ THỐN ¬†Šl 
(5 nét) 


[B[ Phả [pờ] (6zz) (24) Không 
thể. N2z [E [pð], bộ FI. 


(8 nét) 


TRƑ (I#£) Tương [jiang] © (0z) 


Sắp, sẽ, ắt sẽ: “HÑBE Trời sáp 
sáng; 2\JKHR (ông sắp đ2uÈ (T4 
mmuện: Trang công thập miêu); ® 
(ø/) Vừa vặn: #ÑZ#J—flj AI, 
Vừa ổj một người ăn; JÑ——ƑV 
Vờua Đặn miộf /hước ® (băn) 
(pÄz) Ất sẽ, tất sẽ, nhất định, tất 
nhiên: THIKƒS: HzÀ pàár dầu 
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ÿS: 68BRZDMMR? - 4z 
trai tôi trƯỚC 104ÿ tHÙA trhược, có 
Öao giò từng thấy phạm p°áp 
đâu? (Nguyên san tạp kịch t0 
thập chủng: Trương Thiên TẾ sá/ 
j2; ?ú5Wf/HWXuW 
Bất? T2¿ ở ngoài dẫu có do giờ 
từng đám o 22/2 (Quan Hân 
Khanh: Hoa 72 phong 00). 

[#&# ] kỷ đa [ñduo] (oăø) (ø) 
Bao nhiêu, chẳng mấy: ;#f[ñj 
WÉã ›: i24? Niớ xưa 
fgười cùng ở? chơi, tay cồn được 
ðao ø/iê2 (Lưu Vũ Tích: Tuế 
dạ ojji: loài; tEÑURIRE 
RA? Bì Ngiàng 
ước tpbing thành hậu có thùa, 
ðao nêu jệ đã ¿Öác Cô 70 (Tiết 
Chiêu Ôn: #fø2ø ¿jê s2). 

[###Zf#] kỹ đa thời [jiduöshí] 
(oðz) Bao lâu?: 5I|Z##%Z2"# ? 
Tờ lúc bit dếu nay đZ bao 
2 (Lý Bạch: Tượng Vên 
Ma¿ö. 

[1] kỷ hà [jhế] (oZ2) (4) 
Bao nhiêu, bao lâu, có thể được 
bao lâu, bao lớn, bao xa, bao cao, 
bao dai (đài bao nhiêu), bao 
nhiêu tuổi, bao nhiêu tiền: S8 
#Ä7RPHBRBIMSS4] ? A7 đồ này 
ng bao 0liôu2; TIP2E7S®E › 
fEf@NIRI? Mà duậc đồi chòm 


(¿)œ% 


tiổi này cũng tr giất 1uỘng, tim 
*oaw lạt có thỂ được ¿ao lâu? (Lý 
Bạch: Xz4nu đ¿ yếu đào lý uiên 
z); _EIBIEI : t0ft8EffiZ& fnl ? 
Mà oua hải: Nöư ta có /hỂ củi 
*uy hao thiêu quân (Sử ký: Hoài 
Âm lầu ly truyện); A SINH? 
Người dài ao dai (bao 01Öiôu/)°® 
(Sử #ý: Khổng H tế giá); 3 
R4 : KH? S2 C22 
tương lỏi: G14 nó bao nÀiuˆ 
(Ngô Vi? Xuân thu: Hạo Lư nội 
tuyên), IS: #Ä&Hl2S? Hải: 
Bao thêu tuổi rồi? (Tống sử: 
Th4¿ Ấu Tự truyện). 

[Ấñ ] kỷ sở [iisuð] (o#øz) (ø) 
Bao nhiêu (để hỏi về số lượng 
nhiều í): R\f]:Zx4taì)B# 
Zr: &lLRR Màu lần lái 

_ thà mình cònu được bao tiêu 
tàng, tuau bán gấp để tua /Ìôm 
thúc ăn cho khách (Hán tủ: Sơ 
Quảng truyện). 

[#ã† ] kỷ hứ [jxũ] (oăø) (ơ) 
Bao nhiêu: F4IISST Kông b¿Z 
ñao 0À; FEELHEÍBMMEST? 
Trong đủo còn bao nu gậy 
(Nam sẻ: Gố Sân truyện). 

#6 @) si by 
(7L) Khổi [dĩ] (oấ») Há, 

lẽ nào lại (biểu thị phản vấn, 
dùng như f [dïl, bộ Œ): $$ 
JRHlẼHằẪRÑ? Há là (l nào À2i) 


{Œh)©j(Z)®®@ñ® 


cồn làm không nổi, ủuống củi rôi. 

[42K] thượng vị [shàngwèi] 
(?jz) Vẫn chưa, còn chưa: 8 
\W SH : R71 Gái 
mạng còn củ thành công, các 
đồng chí lây tên cố gống (Tôn 
Trung Sơu dị chúc). 

(MÄ] thượng do [shàngyóu] 
(oð») (@¿z) Vẫn, vẫn cồn: 
XFZ+MA&Z › ⁄XFZ. 
#THUẩẳặ§NG SH”; U⁄2 rong 
?hiên hạ 0ẫn cồn ÈínẰ trọng ôúg 
z2, ấy là tua trong thiên hạ không 
#iôn bằng Trị/k Giả oậy (Giiốu 
quốc sách: Tân sácj); @® Mà còn: 
T34Z7 › §XZ: HS 
Z8MiRR › ñỳltzkfặE 
Z⁄Äf? Ông owa có ngồn cỗ 
xe, dhư bầu có oạn nha, tệ đứng 
đầu trăm ngôi tửà tà cồn lo 
1iglòo, Ủuống gì đê thấ? pùu thường 
221 (Sứ ký: Háa thực lệ! truyộn). 


BỘUÔNG 2E 


(1 nét) 


2Èvưu [yóu] (oðø) (4z) Nhất là, 


đặc biệt là, càng: | : #& 
7È ÁøÀ trăng sáng trắng, tuyết 
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lại càng trắng MT : fW 
ZRE › #RIB › ÏlÙÊHIE 
Tương bốn thúb cách, “thông 
sá¿Ù gì thông xem, không sách gì 
“hông thông, mà 0Ìấƒ? là giỏi uề 
lMẬt Hrh (Sử ký: Trương thùa 
tướng HẠ tru)n). 

(2È) vưu kỳ [yôugil] (2#) 
Nhất là, đặc biệt là, càng... hơn, 
còn... hơn: ##?#ïif › 
MERNRPIMBE Tôi ta thú tranh 
tỡ, đặt biệt là tu tÙúÌ tralÈ 0ð 
Vậy Nzm; ĐURBIARSSSE › 
LRRHĂE $ố gu rấ? thiên 
guan trọng, 0öưag chấ? lượng 
tầng quan trọng 01. 


(9 nét) 


Ti Tựu [jiù] ® /z) Tùy, theo: 5È 
SiãnÄ 7 ức rà xứ; BỀH 
ỀUÊ9lẰÙ2K Xứ tháo tìul lành 
rước mốt; ® (z;) (Ăn kèm) với: 
IzÊÑW9}4LIĐ2ZRUfE? Ăn cơm oới 
2?; †EB:{—ĐNIH Niâm rượu oới 
Jạœ @® (oă») (g) Tại, ở: ##4&1 
_&/ Ở túi $au có mọc lồn 
ngô. nhà thủ (Tổ đường tập); 
JMABtaiIilS†IP2EIZiifT 
—l Võ Tòng 42m chuyên đánh 
ÄỔ “Ê lại tHỆt lượt ở phòng trước 
(1lảy bữ traoệu: Hài 23); ® (ø) 








236 


Đi đến, đến gần, sát, đặt vào: 
2ã Đấu gần ául đền 
` xzm sát); BÈESJ]B8 Đấu 2ð nhìn 


nhau (NgŒ Tử Tự biếu 050); 


§ZkmtlIẬ® Xi đi đến thuyền 
?à ăn (Ngĩ Tử Tự biến căn); ® 
(2l) Ngay: ĐUICHE Đi nga) 
2y giò; ÄÄ35HZ& Tôi đối gay 
Jây gò; fRMBESH3I › EU E 
4# An chè một lát, cơn sẽ là 
xong 7g}; }SSRT18232£3TT 
IfãÐR Công trình xây dựng có 
/lỄ X0OHE 1B) trong Ăn 14; 
BSMZHÌƯ A⁄ „hà Ân mất 
11gAy (Tượng tu: Táy Bá Kham 
Lô Khổng iị truyện); © (27) 
Đã: #3) ØJE › fbái L@t 
3T Tôi dưa dậy nó 2 ở! lọc 
rồ;  3BfFffEFSINBART 
Việc ðó hôm qua tôi Ã4 ñghe uồi; 
@:(/22/) Là: ftf}$B Ai ấy 
lỗ mở miệng là nói s4; ® (042) 
Thì: {tb—Jt2K‡X#t Az¿ ấy 
Đờ2 UÈ đến nhà thì đến f)m tôi 
g2; 3S li. TIế ii 
¿ôi chịu, {RSIMRI › f98kE 
BBEỆW Aul nói sao thà chúng rôi 
làm oậy; XWHZRHÑ\fã Một l4! sau 
2h) tre số) xuống (Lê trai chí 
3ÿ: Xúc: chức); @- (p¿/) Chỉ, 
riêng: ftfl8tSIB%Xfä Az4 dd 
- (ông bà) ấy chủ có đa con gái nà) 
ôi, +EfRIñjØ2I\EiSfFET 


(%)›6® 


Cả phân xưởng chủ mình tôi bố? 
dhujện 0à); SÀ3SEETRRRPT 
RE Rúug phố töày cũng đZ có 
ai 42 ju¿ dâu; đ (p2) Chính: 
Bl8ØÙE£ fữÂZ% Đá dln 12 nhà 
2 ấ; †ùữ2X8ZÐBIRi†7- 
X8 Nhà anh ấy chính ở ngay làng 
ay; 3Š{USÄSft BIRYRT Người 
này chinh là auÄ da cậu t2 Äấ); 
4 () Dù, dù rằng: 392k › 


_#ẦtU/W® Dà anh đua đốn tôi 


dưng không hận; NÑBETRZZ. › 
THIRẬU, Dò đ/mÀ ĐÀA được 
dấu không chiếm lữu nó được 
(1z quấy chí: Ngụy thư, Tuân 
Ú: truyện). Niz BẦE: nga G, 
® (o#u) (rợ đz) Có thể (dùng 
như 8É [néng], bộ ƒÑ): ðÈHến 
3§ Gú 0ể tuân th¿o tộn” oậy (T4 
trận: Ai công thập nàấ/ 1iiô). 
[&] tựu thị [jiùshì] ® (zg) 
Vậy, được (dùng cuối câu, tổ ý 
khẳng định): ƒẤ##ffbÄ##8ET 
AuÀ làm thay lấn oậy; Ÿ—E 
MSI › fiđiuDWbEƑƒ 127 siế 
Âu làm xong, đuh cứ yên chí 
(toậ); 13B ME 
Được rồi, tôi cố gắng 12m; ® 
(ø¿¿) Chính, ngay cả (tổ ý nhấn 
mạnh): SE AM by giờ; 
BHEIM GIui là di sày 
HEENMUEIBIE Sự rực chui là 
J# thế, WEidb/TSR (Ngg) 


(T)6#(¿)6% 


ðjúc lắm, SERBNSTX › # 
TEEN WSSAEƒ May mà 
mua không lớu, uếu thông thà noi 
?ugười đều ướf nl chuột lột rồi. 


BỘ YÊU 4#ð 
(9 nét) 


XÉ ° QJL) Cơ tí] (&6#n) (g4 
Gần như, hầu như, cơ hồ, sắp, 
gần, sẽ tới, dần: š&# HÀ 2; 
BS Mặt trăng gu tủ tròn 
(Gia Dkẫ: Tiểu 3ú); —‡†8Z2 
SÙHj& Mật ngón tay lớn gầu 
0z lấp đời (Giả Nghị: Trị an 
s4), Sf£#4=-}- Tuổi rôi gần 
ða ươi (Tấn tà: Sơa Giản 
tron). 

[####} cơ hồ [iih0] (222 Cơ hồ, 
nầu như: #\#WWẤ4§Ÿƒ 7% jâầu 
?Öư Äã guôn rồi. 

[#4#@# } cơ cơ hồ [iiihũ] (2/2) 
Njư 33. 

XÉ ' ỨL) Kỷ tí] @)© Mấy, 
bao nhiêu, bao lâu, mấy chốc 
(để hỏi về số lượng, tuổi tác, 
ngày tháng, hoặc biểu thị số bất 
định): 2Kf#S? Hôm s4 
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đứ mấy? 4KRIEUJI? Hữu 
may mông mấy (âm )?; TÍN 
HH T-SSPA T ? Cñáu anÃ lồn 
?mấy rồi?; 3ã H3 Ñ? Nên dùng 
mấy người? (Hán thư: Triệu 
ng Quốc ứjôi); W§†H#S@Œ 
Bao nhiêu đòi bao thiêu Ấm 
(Đỗ Mục: A Phòng dung 26): 2 
KHHA : \EÄHf? Trời ðZi 
Máu dài, đồi người được tấp chốc? 
(Tào Thực: KZ jè 2¿ 2); 3k 
ft? Rởý đối nhà bao lâu 
ôi? (Sưu thâu #ý: P1/ Quý); 2b 
HỈ@EXlBR? Trai mẻ được bao 
4u? (Đỗ Phủ: Tặng W2 Bái xứ 
3: KÉM : BÈRẪ. Gia được bao 
thiêu lâu thì Thành trở 0È (Liêu 
trai chí dj: Xúc chú); @ Vài, 
mấy: #@š{ Vài quyổn sá; 
4H, Vải rrềm người; H 8ƒ TY 
S&IIA ; EAEUãĂAE (/ ở 
lại oài tgười thôi, còn th) đều ởj 
lủấ); F316 Không ¿ôm (//iố/) 
2ố). 

Xzmz 33 T1 [q1. 

[@] kỷ tầng [Hcếng] (oZz) 
Saoai từng đã, bao giờ từng đã 
(dùng hình thức phản vấn để 
biểu thị một việc hay một tình 
huống nào đó chưa từng xây ra; 
thường thấy trong văn thời 
Tống, Nguyên): ###ƒ/#2kÉt 
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ĐỘC gấb, tiên may đếu báo cũo 
Lương bi (Sử ký: Hạng Vữ bản 
k); SEB2E/EfSE May sò dự 
ngập dịa tiên suà (Hán tư: 
Dương Uẩn môi); SEIWVRHH 
AMay mà mổ thông trúng (Liêu 
trai chí đj: Xúc chúc); @® Đặt 
trước động từ làm vị ngữ, biểu 
thị ý tôn kính đối với người 
nghe (⁄2⁄g /jô»g djj): 3š 
+fSH : #64#£ Z0 N? 
Tân uương gu) xuống nói: Tiêu 
$inuÀh không dạy dỗ quả uÀân sao? 
(GMii quốc sáj: Tân sách); ER 
Ẩ#RIERIE TRESEZMIRLZ. 12ảz rrộm 
ong bệ hạ 1íuÀ kỹ việc đó (Hừn 
Đi tủ: Tờan Hàn); ® Vừa lúc, 
đúng lúc: #§#tH #VŒ › SE 
Z6)latf BH Mây d¿@ mặt tri 
mổi mọc không có phong cảnh 
Đầu thịnh, thì oùa lúc thuyền 
trên lồ ðZ thả ra xong (Tàn 
tri lộ): Triệu Đạt Mi tứ 
PGUỘi Hhấƒ thật chiêu dụ Tả) 
ñâ); ® Vốn, vốn dĩ: SE#ZK 
‡J]iỦUt, Vốn Z xưa 0ay 0âứ thế 
(Tiàu ca: Tương kiếu ủoa0). 
[S#f8#] hạnh đắc [xìngdé] (Z2) 
May mắn được, may mà được: 
BIlESEfEIMf 109 máy mà được 
hoá? uậy (Sử ký: Liêm Pủa Lạn 
Tương Nủw lật trujộu); 38 ?t?5 
SEISSGOR ui 2% TUÂU HA 





()@#% 


được đội ơu (Hán thu: Trần 
Tuân trộn). 

[EETM] hạnh nhỉ [xìng ér] (227) 
May mà: SETfillfl XE) › 
TRRZ2ETHRSIH Aay mà 124 
ñọa ngầm ÄZ được loại trừ, nếu 
#hông thì hậu quả hông /ỦỂ tưởng 
tượng được, SEIHN Tô 
may mà được 060hố oào tù (Tả 
tujện: Hi công tệp ngữ 1400); 
3EiifS~Z : #4}Jj#H Nấu „4y 
thà nghĩ ra được, thì ngồi đó (lúc 
chè đới sáng (Man rử- Ly Lâu 
)ạ). 

[SE## ] hạnh hảo [xìnghăo] (47) 
N)z SEIE. 

[SE] hạnh khuy [xìngkuT] 
(ø¿/) May, may sao, may mà, 
may nhờ (thường đặt trước chủ 
ngữ, dùng phối hợp với các liên 
từ F4 [bùrán], 2Ñ [f6ué], 
##Z Iyàobù], hoặc với phó từ 
3 Icái): 26118 › 
MHHNỀW A4 1ô ở sớm tới 
#lhông j mưa tưới, SEEĐ(NĂE 
EEft › TA RlLU44f®SKZK 7 
May nhò aul nhấy, uếu Èhông tôi 
®|hông trhớ ra gì cả; SEEĐ1XI#R 
Tổ J LÍERG ' ñHỦSEISE ME 
Ỷ Máy trà chúng tôi đều có 
tang (h¿o giấy công nhận công 
tác, tiếu không thà sự oiậc sẽ phiền 


(#)®ñ%(P)ER 


củ anh cứng ÈÖông được; ® (pÀ/) 
Chỉ, chỉ có (biểu thị giới hạn 
nhất định): TÄ#@3E5LBIĐ4 
2k#t : 5IlHÙÄE/ESTE Trong lý 
túc xá chi có ấy quyển cách thế 
trầy thôi, những cuốn ®hác đầu để 
ở nha; ĐX2ZKE NẴ2KT › ME 
ZWCBBBMHĐ Nữ người 
?ĐÌải đếu đầu đã đốn rồi, củi có 
ông Nguyễn jjml xi ngủi, @ 
(2¿z) Đúng vậy, đúng thế, đúng, 
phải (dùng độc lập, biểu thị 
đồng ý; dùng liên tiếp nhau, 
tăng cường ngữ khí khẳng 
định): 5£ › ft 9(RŠ† Đứng 
dhế, auÀ nói rấ? đúng; BẰƑE › 

SE › BÑN SXHIEHWW®NTVĐŸT 
Ẩ#|ẾUẩẤŒẪẰẽ Vông ôøg (jlải, 
084i), rrong phòng đọc đúig là có 
lầu rạp chí mới uề, ® () Dà, 
dù rằng: 8b#ZEfttUE#f#l& 
Đà dỡ tôi cũng làm đốn cùng; 
ĐS8SfHU4SiMf Daà thó cũng phải 
lờm: SÙE#EH*#EiSth› th 
TRE NT HUẾ KH 
trong đòi sống bàng 1gày cững 
dầu plảdi cú Miếu thúc toa học 
jØ? juá; @ (/z) ...thì... (dùng 
phối hợp với ZS## thành cấu 
trúc 4ŸE--#§ÈE Ibùshì..jiù 
sh]: TSEIRmLRGBI › ÄŠŸ— 
XI Kông lát lì nhảy múa, 
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gần nủư thông lúc nào nghỉ; 7T 
ft Líbã › ñLE10UKf)R76 
Áếu tôi không lôu nhà nó, tì nổ 
đấu cñỗ rôi; © (1) Nhưng, song, 
có điều: 382kiffElf › BE 
ĐT Rhf“ 64j này hay thi có 
lay, 0lng giá hơi đất; ĐEN 
đÈ}H#tlf38 748 : 9E 
KT đà gi phẩm chế? 0à vệ 
?4goài đều còn Èùá, có điều tuổi 2Z 
quá cao (hưng tuổi Ñ quá e0). 

[ð‡Zf ] tựu toán [jiùsuàn] (2z) 
() Dà, dù cho: #S#ÑHMRf › 
1U *#Z8Xk® Dà đó lá tiền 
cũng ÈÙông pÀải là lớn lôm; BÌƑ 
f2 › tU7/ã:H 
1® Dà dủo anh tài giải đếu 1ất, 
dững #hôig tiên tự Đụ. 

[3] tựu yếu [jiùyào] (24 
Sắp, sắp sửa: thÿkÑj25Z5|Ƒ 
TẾ Trung thu sp dấn rồi; 2K 
đOÈXE: kHEÔỲEEEUHT Agi 
“gười chú ý, tàu hỏa sắp 0ào g2 
rồi. 


BỘ THỊ /“#§ 


(5 nét) 


la Cư [in] Ä⁄ lã. 
JET Cư, kỉ [j0] (6ø) ® (g) Qua 
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(đặt trước từ ngữ chỉ thời gian 
để biểu thị khoảng cách thời 
gian rất ngắn; (hường dùng 
tước SG, ^Ax⁄. tZ): 
tã (hoặc JSNZ): Giổ»g mốy 
chấ: (chẳng bao lâu, J4 sau); FS 
BUR › 3UEOL2t › WORPI › BH 
SE Qua mấy tháng, pha bắc 
diễn Ä4ul Kháng Phụ, du Đông 
A, Øủ4 guâu Tân (GIÈ ký: (ao rổ 
ấu #); @ (mzợ) Thế? (rợ từ 
dùng để hỏi, đặt sau một số đại 
từ nghỉ vấn như {ñj (hé], §£ 
[shuí]): BWW.AX% ›: Bi? 
S\f'? Nước Lỗ có người tài, 
J ai tế? Qá phải ông Maui Tiêu 
®không? (T4 tận: Tương công 
“l; thập tam 1ê); {RỊES ? #RZK 
ZÈIRl1b, (/ gì ri? Trước đó 
1a thưa tùng tielw túi (Lễ ký: Đàn 
cwug ượng); @ Trợ từ dùng 
giữa câu, biểu thị ý cảm thấn: 
HEEHRI › RlfT+ đặt rời 
tuặt trăng, chiếu soi xuống đ/ 
(ủi Kim. Bội piong Nhật 
eyz); ® (ø//) Ngày thường, 


thường ngày, lúc thường,. 


thường thường: JSRIJH] : 1# 
#IHH,\ Lức bnÀ đường thì nói: 
Không ai biểu ta cả! (Luận ngữ: 
Tiêu tiến. 

UBX#lcw thường [iùcháng] 





(Œ)oRB 


(o#w) (p¿z) ® Luôn, thường: 3X 
3KIR › DUHUBSH › 226i 
TH Hạ Hàu Huồi trước 
9y uốn l2 tiguòi liểu guý, oì 
Tào Sảng mà l¿ Đế truấi, điên 
Zhường râu rï thông 0u¿ (Tam 
quốc củ. Ngựy dư, Hạ Hầu 
Huyồn muộn); @ Túc bình 
thường, thường khi: J?# 7t 
4A4: HREIHEZ2R Bi thườợ 
*không dám ăn thịt, chỉ ăm r4 có 
(Hà li tâu oăn dị kiên tực c4). 
([fZ} cư nhiên [jũrán] (22/) ® 
Đã, lại, mà, vẫn... (tổ sự không 
ngờ tới hoặc khác thường): #4J 
XSFES4\ĐRT Áo tưởng đã Lực 
liệu “ƑẬfT—št › E/AHfR 
BHXT À4 ñọ( được một tí tà 
đã tự tiêu, CN: NHTT › 
[FE@\JRTHIHIHIf Đã là si 
tiêu Ä2¿ bọc rồi, lại cồn OiỗƑ chữ 
si; TÀR\SR768lfU/84A@ft 
HàäS2ZK Tôi rhật Lông ngờ 
đHÈ 14 lại lÀM HÙỮNG UiẬC 0# 
oậy; -LH:ESZBT5 : BA 
BầXzPïR › i343tZ2# › 
ÂN Đất đai là sở lữu của 
Đ/A chúa, cày cấy là biệt làm của 
nhà trông, thế mà bọn 14gười thôn 
tính lại được lợi (TW trị thông 
gi41i. Đường #ÿj); ® (oăn) Yên 
ổn, bình yên, an nhiên: 4SERiđE 
1: RÁ4:- Kông yên tế lỗ, 


(®)›6@## 


Đều, cùng (một lúc): Xf#‡Zˆ 
ñl: #fUU5#fBRUU Trời 
giảng họa củo thà GÌu, tiếu aul 
tu f4 đều rối lòng (T2 1rwjệø- 
Chiêu công tam!" thập thị tiêu); 
‡§: HE M › 1U Kiuôu 
iu đạo úy 0è điều luật bề làn 
Đhạt tiông đÿul ra lÙ) họa loạa 
sẽ dòng lúc xảy tới (Tả truyện: 
TànÈ công thập thất ›i2u) (RÍ= 
ðy = nội loạn; RjƑ# fifê › 

⁄#fãmfff< Hai lên thông 
dhjịm buông tuầau r4, ông chài cồng 
lấy được cả bat (Giối quấc sách: 
Yên sá¿ %ử¿); @ () Và, cùng 
với: Bfl2'# › ÐL— NHƒf 
AÙBR† Rồi mở (Ai túi d2, lÃY ra 
tội cái đầu tigười cùng Uới từ 
ø¿ø (Đỗ Quang Đình: (2 2/2 
Äbácb rruyện); ® (”) Và lại, lại 
thêm, mà còn, đồng thời (đùng 
ở mệnh để sau của câu phức, 
biểu thị quan hệ tăng tiến): #71, 
it › 3L iRfR › fÃNã 
ÄBRRjAÄX L2 Bố đúng quân 
ngoài thành Bái, sai tgười đi 
mời Lưu Bị, oà lại (lồng tỏi) 
thời Ögø Làm đốn cùng nha ăn 
uống (Hậu Hán ¡z: Lã Bố 
ru@n); FR{EZKRR › fffflÄÃ—- 
§ May củo quần Áo mặc, Đà cồu 
'dho 1HỘI Oựn tiền (Tống tứ: 
Tiểm Đạo Kiồn tru)ộn). 
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[#£#f] tính giai [bìngjiế] (oð/) 

(4z) Đều, tất cả đều: S8Z⁄-1J[ 
;:tẪCN: FWQIE B”u 

Gi mồ côi 0È thỏ, có ñẩy em cả 
trai lẫn gái, tốt cả đều còn ấu thơ 
(Tống tủ: Giang Bia Gb¿ 
truyện). Co. 3ÿ. Xem 3ý 
[bìng] (bộ —). 

[?#£B] tỉnh thã [bìnggiš] (ở) Và 
đại), còn, và còn, mà cồn (như 
#f nghĩa @). Xzm 3ý 8. 

[##&} tỉnh tất [bìng] (oZz) 
(0Àr) Xem 336. 

[#fif] tính tổng [bìngzðng] 
(ăn) (p8) Xem 388. 

Hạnh [xìng] (oðZz) (ø¿ ® 
Mong, xin: š22J‡#ÊÑJ Afosc 
đòng ừ cố; SESESISRHB + 
Xin 0ì Tíi này cầm í@ Hạng 
tương (Sử ký: Hoài Âm hầu liệt 
/#nuyệy); @ May mắn, may được, 
may mà, may sao: SEZKPÍ& 
May mà chưa thành ti trận; †RJ 
35E2RKHfE Gâu (irên sông) may 
mắn củua ý œ/ (Đỗ Phù: Tự 
*¿uù phó Phụng Tiên hujộn 0jmlh 
Joài Ø7 öách y), RÀ— Ni 

:#\£E&—Z& Hai tới cướp 
ÖẤY được tôi, trhưng tôi may mắu 
đầu giữ bế chúng nó (Liễu Tôn 
Nguyên: ĐÐẳ»g X2 Ký mui); 
22: 24t Núy só 


246 


Cao tổ từng ở lao dịch ở Hàm 
Dương (Hán tú: Gao để #j); ® 
Thông thường, bình thường: 3# 
fE—SBĂN ' —ÌNHIRI Tường 
thường làm thành bai bẩn, HỘI 
ñÄn để iú (Mộng ÈJô bút đàm: Xỹ 
1l). 

[3Ä] thường thường [cháng 
châng] (Z//) Thường, thường 
hay, luôn luôn: 6t TƒEBhRÈ 
#8 : BÍ MWSESIERI Ông Ngujễn 
làm oiật có thành tích, thường bay 
được lằen tưởng; JGPC(Ù › ŸU 
XÃ NSšH<Z BữdL sài, 
người Ò Giang Nam thường lay 
ắc 04 (Hàn Dũ: Tế Thập Ni¿ 
#21 oăn). 


BỘ CAN -Ƒ#B 
(2 nếp) 


Me Bình [píng] (øZø) ® (/¿/) 
Đều, đều nhau, cùng chung (đặt 
trước động từ): f&XZ2PHHể 
%® Trời tao chia đều bốn mùa lề 
(Sở zð: (iu liệu); EBÄ-LZSSP 
2)KHÂ 7 nành cha đều lương 
/Zhực dồi quên lí (Sử ký; Tư 1uế 
Aiương Tw lật truện); ® (g) 








(t)@#(T)o#6#t 





Hướng về, về phía: š# ` ƑÑj 
—B Mọi người đầu 0Ù) UỀ ĐÌúa 
ah (THủ) bử muệu: Hài 57); 
E§kRRƑPHSHHBE ' NA 
bì, Trợn mắt lùn 0ề pÌí4 1â), 
quả thấy có một ngôi thành (T2) 
đu tý: Hài 37). 

[#H] bình bạch [píngbái] 
(cZw) (pjz) Đầu đâu, không đâu, 
không duyên cố: #?HHbf$ffF 
NSÉN Vì nàng mà lòng Ãau không 
2y #)ô¡g cớ (Tô Thức: Ÿưng 
đà đy tịch tượng tặng tlj hân). 

[#/f&] bình cư [píngjũ] (cZz) 
(j/j) Trước giờ, lúc bình 
thường, thường khi: ƒ@ fh--: 
*EESITWRÙ «ZREERml» 
Văn Trọng... tường #l¿ rhíúcb bái 
bài “X£À Bứh bú” của Tô Đông 
.Pủa (Tục d guái c8). 

[#4] bình sinh [píngshẽng] 
(oăn) (pàz) N?z SE [pingjũl: 
#T'4#DflJSf5A › SEEE 
Ta bình sinh (óc tay) báếƒ rố 
fính cách con 0gười của Hàn Tín, 
dỗ đãi Đàó uới ông ta thôi (Ñ #ƒ: 
Hoài Âm hầu liệt rrujôn). 




















(5 nét) 


ÍÍˆ (št) Tịnh [bìng] (eø) ® (s42 


()›oœRR®0@R8 


yên ổn simÙ con (Ti Kiuh: Đại 
nàã, Sữa dôn); RRZK ANH : 8 
4U Ở g⁄fa chốn 1họi 1gUồi, 
đn nhiên độc lập (Tấn thư: Dứu 
gới frwy@z); @ (oốøn) Rõ tầng, 

. hiển nhiên: RWƑKMZ2 › 
Ấ&Pll Tủà người liều oà *# bất 
tiếu (J2 tu) Đhân bit rõ rằng 
0ậy (12: quốc cÈí: Ngụy ?bø„, Hà 
Qu) rrujệt); RãÀPTÄI Rõ ràng 
có /hể biết được (Tế thuyØ tân 
?igif: Tiúc b2). 





(@Ø né) 


JÄ Tiết Bdè] (ozn) (2Ä) © Đáng 


kể, thèm (thường dùng theo ý 
phủ định): Zj—ƑÑ K2ôzg 
lung (không thàm) dàm ngó đốn; †` 
Sub: › E7ZKTRIBIIE, điẳng 
chịu đi, ấy cứng là chẳng thềm rới 
tậẬy (Mạnh) /ở: Công Tôn Sửu 
Zượng); © Dễ dàng: E§72ÏE1§ 
Xi Vià ngươi sẽ dễ dàng từ bỏ 
mu) tròi (Thượng thu: Đa 
ĐÄi008). 

[RE] tiết tiết [xièxiè] (ozø) 
(// Vụn vặt, nhỏ nhặt, tủn 
mủn (đặt trước động từ): #+# 
® b8 › #2WBäTIRIRIN7 


HU, Báu đười tôi trì HỆ, tôi cững 
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ch bác cứ tu tin tối thông 
;hôi (Hậu Hán tàu: Thôi Nhôn 
mu). 

ƑEŠ Triển [zhăn] (oZz) (2z) Thật: 
JEtlz N®:?#JZi@U,  Tiệt 
lữ tgười Èj4 lề, là gái địa của 
tước (TH Kim: Dưag pong, 
Quân tử giai 1Zo). 


(11 nét) 


JẾ (#) Lũ Hữ] (săn) (g2 
Nhiều lần, liên tiếp, thường, 
luôn, dồn đập: JRE\JRWE Giớu 
/hâng dồn dập; BRIS]A.N Tuờng 
j người ía gi” (Luận 'gữ: (lông 
Đã Tràng); BABIINZ › TW 
BỊ N)øn Uyên luôn thiếu tiến, 
*hông pÀ¿j 0ì thế mà thông liờu 
(Diên 1Ø luận: Địa quảng); 
‡L#MIRZ Kông d nhiều lầu 
(thường) than thở UỀ oiệc đó (Lễ 
#ý: Giao đặc sinÄ). 

[ER) lũ lũ [ill] (o#z) (2#) 
Nhiều lần, thường, luôn: JJ8 
3âĂiR Min lầu dầu xiu lui 
(Sưu thầu #ý: Kiốu Khang tiểu 
1). 

[§---Ä---} lũ... lũ... Hỗ... lÍ...] 
(oZz) Nhiều lần... nhiều lần... 

l6 ẴÉÑR Quân tiiều lầu tiếu 
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tihiầu lầu thoái (Mi sử: Hùng 
Đ)u¿ Bật tui). 


(12 nét) 


HE (8ã) Tầng [công] (oốn) (28) 
Trùng điệp, trập trùng, nhiều 
lớp, nhiều lần (đặt trước động 
từ): ‡# 6BR9 › [DJ] Øzý 
thần phô bày ra, xen thau 0hiều 
lần xuấ? iiệu (Hàn Dũ: Tri2 
Điệu tiên sinb tộ chí 1020). 


(18 nét) 


JỆ ° (J4) Thuộc [shũ] (ezz) 
(zrợ) Loại, loài, lũ, bọn (đặt 
trước danh từ hoặc đại từ để 
biểu thị số nhiều hoặc những 
thứ cùng loại): @J X?z i¿? 
3SR§ Bọn by; NäBTTI › 7 
BfE& Điều dú lợi củo loài 1igười 
là đầu có hại củo loài ghim 
(Tuân z¿: Phú); Inf§ifflôI 
Xi Mà tuôi dưỡng 0Ìững loại 
đu lập oà 0õ sĩ riêng trong trhà 
(Hàn Pi tủ: Ngữ 2ð); 7B › 3š 
Rf BRRRiR Nấu lông thế ti) 
cấy tguơi sẽ bị ủọ bất làm tù binh 
(Sử #J: Hạng V2 tản tj); f\ä 


(ŒP)®ïR 0l 


ftlfà Bọu chúng tôi không có 
đều gì phải io (Sử ký: Lưu Hàu 
dhế gia). 

Xz Bề [zhũ]. 


FlỆ ') (R) Thuộc [zhũ] (oZz) 


(2//) Đúng lúc, vừa lúc, vừa 
đúng: RỆEHWM(ESfR U22 2/zg 
giáp giới uới tước tôi (T4 1y: 
ĐjuÀ công thập 020); 2E] : 8 
RRẩZX. Trang công tối: T4 
Đùa lúc muốn làm củo nó 2Ð 
(Quấc ø›g7: Lỗ 0g /ượng); @ 
Vừa mới: 'FR82ZZ7E › fRJ4WƑ< 
S#? Tin lạ 0ừa 120, sao lại 
làm phản? (Sử &ý: Lưu Hàu rhế 
gi2). 

X22; J8 [shă]. 

[Ẩãã] thuộc thích [zhũshì] 
(oð») (p¿/) Đúng lúc, vừa lúc, 
vừa đúng: RBÌÑÑP[8 › 8T 
RIš}HÑẪ ỨV¿ 12 có đều nghĩ 
gi, tiêu thông trả lời ngay đó 
đhâi (Tam quốc chí: Ngụy tứ, 
Giả HÀ truyôu). 

[RfZ ] thuộc giả [zhũzhš] (oZz) 
(2izj Gần đây, mới đây, vừa 
mới: j4 ft Go ôn 
tồi Äây có nhiều thay đổi (Hán 
thư: Lý Tu trộn). 


BỘ CÔNG T#E 


(3)@E(f)@#e@x# 
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Thạc Hào lạ). Xớmø TH 
tyăn. 


` q nét) 


CÍ Ba [ba] (2y) Tiếng đệm đặt 
sau đanh từ, động từ, tính từ...: 
EE Ðz; (z4 đuôi); RZEHRR 
(úp mắt; [HE Kiô thông 
#)ÖØ: (nhạt pÌèo). 

[E128] ba bất đắc [bäbude] 
(4z) Những mong, chỉ mong 
sao: fIt37ff#WZIIEl#lE2Ri 
{W  AzÈ Øy dlj mong sao 0ề 
1184) c/014g UỆ (Ủa 10)0Ö. 


BỘ CÂN [PB 
(4 nét) 


TŸ Hi Id] (6z) (2%) Rất ít (khi): 
ZKPI2SEH › 2 TU Điều mà 
mọi người gÌảt clủiý, rất 0 “đài 
“hông dị ong (Quản rẻ: Tứ 
xe); #URJ43SRE-1-fmifift 
® Gia nên (mu kê dòng ở Tâu 
mười lầu biếu đổi tà tmưu kế rấT 
# tết bại (Hàn Pủi tk: Ngữ đồ). 


(8 nét) 


ca Thường {[cháng] (Z2) @® 


Luôn, hay, thường, vốn: 3##ZK 
Đấu bôn (uờng đấu); TR. 
Không bay nói; {b-L{ERRIB › f2 
3l Auk ấy làm tiệc tích cực, 
thường được biểu đương; “TH 
RE 'HẨHTRSNWB AM 
thiêu lý thường có, mang Bá 
Nbạc ®ðhông /ường có (Hàn Dũ: 
Tạo 2Ø); JUSÍER › ïiE 
ÂN Co nên guan Èlông luôn 
quý, tà dâu thông mới ủàu (Mặc 
ử: Thượng liền tượng); 3B Nhị 
†ÊD:0MYU, 7254s2 nhân oốn thận 
trọng 0È chỗ thỏ nhặt dủa bẩn 
thân trành (Tiềm phu luận: Thận 
0), 4ƒ] D\THNRZ Máu 
Tử ibường de! tăm kinh ra 0Ặn 
Jở/ ño (Mâu Bác: Lý hoặc luận); 
SMS › [HN Tz 
thường tới bia quên ăn, giữa đồi 
oỗ gối (Trần Quốc Tuấn: Dự s#z 
 Iớing ljÈ ăn) (@ (oăn) 
Tùng, đã từng (dùng như #Ý, bộ 
H}: ñuä)Z H : >4. 
Và #hắc uào 2ó rằng: Giải Pủg 
rừng ở? chơi qua cỗ này (Hàn 
Đỷi th Ngoại trƒ thuế tì 
tượu; TNEHNRANRN V⁄a 
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[---B33--- ] ...đĩ hoàn[...vihuán] 
(o#n) Về sau (như... bJ$Ñ): 
#4 › IUHf£ 72 /¿ 2Ø 
in 0È sau, cùng dùng nhiều pủà 
tiết (ấn tín sử giả) có gẤn cù 120 
(Lưu Vũ Tích: Điệu Clâu thứ sử 
su /l #0), WBDã › RX 
*2†0IRš] Từ thời Ngụy, Tấn 
ĐÈ s2, 0gười làu ồn p¡ầu 
tthiầu câu tệ lối biềnu tgẫu (Dung 
Trai tùy bái: Hàn Thoái Cải). 

[E4& ] đĩ kinh [yijïng] (22/) ® 
Đã, rồi (biểu thị quá khứ): 146 
NI ĐZ záng li, 5/6 
TIdRT Niư thế dã kàa lâm rồi 
@ Đã (không chỉ việc đã xây ra, 
mà đặt trước từ chỉ số lượng để 
chỉ mức độ tương đối cao, phần 
lớn nói về số lượng nhiều, thời 
gian đài hoặc muộn) 4õ 
+—MUiRT › XMEƒ Đã mười 
một giờ rôi, phải đÿ ngi đôi; {l, 
BMEC+#ñR Ô“g Ø 42 1ơn 
lây mươi tuổi; Af-T#£RR 
TH Đã ủa mươi năm “hông gặp 
”zu; Z6\QW§2KzkUR › 
SIPEEHUISÌN(RBMUS Ôn 
Nguẫn d4 nhiều lầu dì Đà 
Nẵng, tên rấf rành thằ lành ở 
ơi đó; ® Đã (đặt trước danh từ, 
sau đanh từ có trợ từ ƒ- [le], 
biểu thị sự nhắn mạnh): El#&#£ 


(3)B 


XT :SHlIIBØ? Đã tràa 
xuân rồi, còu tặc ihiỀu Lhế s20; 
ĐAOSmT : E—liftEM 
Bầrh Ð2 đi Bi Hòa rỗi, cồn 
tội trạm 02 là dấn dành phố 
Hà GM Muu; @® Đã (đặt trước 
những động từ có nghĩa là 
“sấp", “gần” như ‡k [kuài, 
Zf# [chàbuduõ] để nhấn mạnh 
ý gần xong hoặc gần đạt tới một 
mức độ nào đó): §ÑE4S‡kB§ TT 
:XS|LRE? Tu sốp đi rồi, 
cồn đợi g) zữa?; IBÌ3CM@SĐ%R 
4t+h#2TÄT† Giúng tôi đã 
gần mười lðm năm rồi thông gặp 
nủ20. 

[3š] dĩ nghiệp [viyè] (Z2) 
(gi) Đã: EffqjfcBfA®J3 : 
—+tÃãKD3íT Kii ấy quân 
Hán li oượt qua thành (ú (lá, 
lơn hai chục bạu guân đã rời 
Ji (Sử ký: Lưu Ki truyện). 
Mz 3% Ivèy]. 

[B4] đ hĩ [yyï (oZz} Thôi 
vậy (biểu thị ý xác định): Bộ 
tị › tán[S.ETEIE1® G0 số ở 
Tử (Tử Cống) mới có (ÌỂ cùng 1a 
túi chuyện 0È Ti (KinÀ TM) thôi 
oậy (Luận ngữ: Học ni; T 
Hi :7UãREĐHf Mười 
tống thì sống lấp bênh, đứa chế 
?) thôi nói cñi wữa! (Đỗ Phủ: 


(T)0o+%E 


(2 nét) 


2 Tả [zuõ| (oZz) (24) ® (Bên) 


trái: #£BÉMIM ' H4 Bến 
trái có Bão Töác, bên phải có 
Trọng Pủa (Quản Trọng) (Ấn rử 
Xuân rủu: Vấu ¿a); © Hướng về 
phía tâ (phía trái): ZfÄWäM† 
Màn sang lên trái, hế sang bôn 
zr⁄/ (Tào Thực: D# Ngô Q⁄ý 
Trọng 7/2); ® Giáng chức, bị 
biếm (đặt trước những động từ 
như §&, X5, Kệ, â): BÄf£-TÊR 
†£ › 4X HHRR đi oiệt lớn 
ười tăm, 0ì phạm pháp bị 
giáng cuốn làm trưởng lui 
Ci (Hậu Hán thu: Khếc lại liệt 
mujện) Xã Dáy là ủj 
giảng cúc đuyến đi oậy (Sử Èý: 
Hoài Âm hầu ly truyện); © 
Phía đông, về phía đông: ?š1lI 
BH: MIEN 12 Tizờng 
Sơa 0È phía Nam, múi Thái 
Hồng chuyên bề lướng đông (Sở 
ký: Hán hưng di lai chư lâu 
Đương tiền öiZ/). 

[##] tả hữu [zuðyòu] ® (z) 
Trên đưới, vào khoảng, phỏng 
độ, độ chừng, trạc (đặt sau số từ 
hoặc từ ngữ chỉ số lượng, biểu 
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thị số ước phỏng): AELÑ— 
CHRŒ%H Dân số thoảng 13 
;rệu; H-Ì.NH Trên 2/¿ 50 
sgười,  3R—SEEEMTšSEE 
tt£IHREH2Z L1“ 
Sản xuấ! công 1gb) quý Ï tăng 
®hoảdng 10% so tới cùng È) ?rĂm 
go; ® (uðu) (2¿¿) Bên tả bên 
hữu, hai bên tả hữu: #BẤŒT 
Đàn làng trận lai bên t¿ lữu 
(Thì Kinh: Đại tủa, Thường 0ô); 
® Về phía tả hữu: )##l › 

TH Để miền sang lai bên 
14 ủữu, mà ĐếF lợi chợ (Àqanb mẻ: 
Công Tôu Sửu ñg); ® Nơi nơi, 
khắp nơi, mọi nơi, chỗ nào 
cũng: ?##ZŸ#§ : RIRVZZ##šš 
TER ĐZ dựa sâu oào đó rồi thì 
ng dụng ra chỗ nào cững gặp 
guồu gấc dla mình (Mạnh tử: Ly 
Lâu i2); YềỀRUE7BHS › 
XE Giá mát đếu tơi tơi, thì ý 
khách đã kinh ngạc trùa 0z (Đỗ 
Phủ: Hạ zJ4@? Lý công “iếu 
?ñổng). 

[#--#--] tả.. hữu... [zuö... 
yòu...] (oZz) Bên trái... bên phải 
.„ về bên trấi... về bên phải... 
Xzm E tiglữa @ uà @, 


EB Cy Hi (ozz) (2w) Há, làm 
sao, sao lại (biểu thị sự phần 
vấn, dùng như ÿE [jù], bộ #8): 
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P23 ZEiMilrhf + 22EBEA, 


SẼ? Nếu Bái công không phá 
quân Quan Trưng trước, thà ông 


làm sao 0ào được? (Hán 1“: 


Cao đế È} thượng). 
Œ nét) 


2 ° Sai [cha] (oZw) (23/) Hơi, 
khó, đại khói, tạm, tương đối 
(đặt trước động từ hoặc hình 
dung từ, biểu thị mức độ nhất 
định): #2K##©lf O⁄a ¿2 /44 
gầu (Hán thư: Tây Vực truyện 
J¿),; 3-LrH› #fif Xi 


Nay quân sĩ làm ruộng ở chỗ 


đúng quân, lương thực tà của cải 


dự trữ khA li (Hán thứ: Quang 


Võ Ä# #j j4);  RFWRI\ › 
J\l## (2 điên lạ đều nhiễu 
loạn, chỉ có x# Giao Ghâm là tủá 
gên ổn (tạm yêu, tương đối ÿôu) 
(Mâu Bác: Lý ðoZ¿ iuận). 
(l§} sai kham [chãkãn] (2/2) 
Đại khái có thể, miễn cưỡng có 
thể, cũng có thể được, cũng tạm 
được, chỉ vùa đủ: 3##llt#ft 
Cững tạm 4o sánh được; ST 
l† (ứng tạm an Ủi được. 
Ea ® gại [chà] Xzz 3# 
[chàbuduö], ‡§* #2, [chàd¡ăm].... 


(T)0X%(E)EB 


[#Z£#} sai bất đa [chàbuduö] 
(2"z) Xuýt xoát, gần như, hầu 
như: RỆ3£f# —ÁRjÑ. Hzi 
người cao xuýf xoá! 00au; 351ïR 
X# NéŠ N†?©HR đái öày bu 
0lút aì tững b/ế7. 

[XSfHfđ] sai điểm nhỉ [chà 
điãnr] (24/) Suột nữa thì, tí nữa 
th: Êlf6HBBl Sưjt ưa dì 
yrượt ngữ, {EÀVSRRT JKI§ 
Sujt tiừa thà anÈ ấy bj lỡ chuyến 
àu hỏa. 

[#—Rlf2}] sai nhất điểm nhỉ 
[chàyTdiănr] (07) Núz 3t f8. 


BỘ KỶ LIữN 


E Dĩ ty (ezz/ ® (24x) Đã, rồi: 
fiĐlfi ÐZ muộn rủ; REDfT 
# Thuần đ4 ải rồi (Lã th 
Xuân (hu: Sát đưn) @© (pà) 
Quá, lắm, rất: SE Kông 
là quá đáng; SKDRÀ Trôi rấi 
y nghiềm (Thi Ki: TIỂU nÀA, 
Xảo ngôi); STIDBR Hai phát 
dủa tua quá thiêu lội (T4 
truyện: Chiêm công ?ihj triển); @ 
(2ä;) Rồi, rồi sau, chẳng bao 
lâu: #8 E47) › TT 

- ZBl › t4BSW18 : E§bJSE 

; BMắXRXZ. Hàn tương Thành 


(6) 


Ä#lông có quên công, Hạ1g 0/01 
không để cho ông ta trở UỀ tiướt 
?àuÄ, (mà) cùng đì 0ới ông 12 rới 
Bành Thành, truất xuống rước 
lầu, rồi lại giấữ ổì (Sử Èý: Hạng 
VZ in #j); ® (4u) Ờ: E1 

l2: FMiRLWfn ỜI 
12 )à con da Văn ương, đâu 
dâm Ö lu của tua. tròi 
(Tượng thứ: Đại cáo); ® () 
Trở, về.. (dùng như ÿ| [vĩ 
nghĩa @): £†L› đŠLH [RB 
Hoài Bắc, Tường Sơn trẻ oề 
?lúa Nam (SÈ ký: Hóa thực lột 
mu@z); SE Trở lần; 314 Đúc 
Tờ nay sè sưu CK4SR 
#ÙF:/MSTRE.L Quái 
lớn oạn lời trỏ xuống, quyển nÈÖ 
%gàn lời Zrở lôâu (Mâu Bác: Lý 
ñoặc luận), © Trợ từ cuối câu 
(biểu thị nghỉ vấn hoặc cảm 
thắn: 2À#Z: 4È, Mai ¿ 
lại, tôi UỀ ổì thôi (Thượng tư; 
Lạc do); 338 : R#iffSX 
EB? Mz thể lÙÌ tại sao ông sợ 
ÄãZ¡j? (Trang từ: LậY Ngự Khấu); 
@ Trợ từ, dùng chung với †, 
#& thành 2, Eiấ®, biểu thị ý 
xác định hoặc cảm thần, XZ 
1b Iyăy], Bá Iyựn; ®© (2) 
Đó, thế, đấy: #$Z › X4 FE, 
Cá choi (Ánh cò), cồn tố? hơn thế 
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(Luận ngữ: Dương Hóa); XÍRT 
XSTEE Tò gầu có UỀ đến xa là 
2o đØ) (Sở ký: Hạ lâu È)). 

[BE] đ thường [yicháng] 
(ošn) (øj/) Đã tùng: HE 
3: THỊfẨUU, Đã dừng có tôi, 
Jhông (Ể lão lim được (Hán 
ti; Bình đế bj, Sự Gổ (hú). Niư 
TÝ Ichángyĩ]. 

[ff] đĩ nhi [yfér] (oă») Rồi, 
rồi sau, chẳng bao lâu: #&8W 
—EitU, ›: GHBI L đầu Trịnh 
Đà Lương là mỘI tHưỚc, rỒi s2 
da ra (Hòn Pủi 10: Nội ử 
huyết rhượng,; 3JÄÑR › Di 
Bị thương lắm, rồi cười (Thuyết 
tuyển: Plạc ôn). 

H2] đĩ phủ [yf6u] (on) (rợ) 
Hay không (dùng như q£ 
Iyiou): SEFÁEREEDX 
Người 0ợ anÈ 0a không biết chồng 
có còn lay “hông (1ủu Hà biến 
0n) Niư t3 Iyf6ul, DỰT 
[yf6u) l4 IyHðul. X⁄ 
ĐHBVTNTT., tr. 492. 


XE] đi phủ [yföu] (oăø) (r2) 


Hay không: WEB : E3 
1®? Người đọc kinh đồ qua, có 
ĐÀdi là ngươi lay không? (Lư 
ơn Viễn công fogi). Nàz TY 
Iy6ul, ĐỰR Iyf6u) W8 lv 
f6u]. Xu ĐHBVTNTT., . 492. 
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thi sđÿ tượu ngày lôm sau, cả 
bế) LAI lẮm, xin rượu 0ói tợ 
(xin rượu 0ợ uống) (Tiế rbuyØt 
zôn ngữ: Nhôm đZu); ® (ošău) 
(g/) Đến (chỉ địa điểm đạt tới): 
XSWORIOớE›: Z6Blf Xz 
qua ngoài Kiulù Môn, đi đến tước 
Sở 2ø? (Lý Bạch: Độ Kii¿ Môn 
rống öiô); ® (päz) Trước nay, từ 
trước đến nay: #\€#fðB 
Trước nay chưa lề ngủe gua; 35 
lRM4SEREShh Xưởng này 
rừ truốc đến tay cha tbug sản 
xuấ? sản phẩm kim chất lượng; 
142:Eì8 Từ truôi đến nay chưa 
}è có. 

[4W] tòng thử [cóng cï] (2/⁄) 
Từ rày, từ đó: {#€JLbM& 7? rày 
trô ði (từ đó tề sau); {ÉIJL732K 
RE Áo nhưng trao quan 0ữ 
?ừ đây (Glinh hú ngâm thúc). 

[4£] tòng nhỉ [cóngér] () ® 
(ošu) Rồi lạ: {EBÍ8Z › X 
{tiiRf<. Làm cho bọ dều đạt 
đúng cái của họ, rồi lại nông c20 
plểm điú¿ của họ (Man tủ: Đằng 
Văn công /Öượng); @ Do đó, vì 
vậy, vì thế, từ đó mà, nhân đó 

mà: f#W8—.#Z/)H5 › ðjã 
THflã£J#12% › m5 
ZRIEITR 7 Rif693SfE Qua 


một năm tự học, Äã nấm được 



































(4)@®# ` 





cáyh dùng từ đặt câu, uhb đó 1à 
rạo được (0 sở tối co oiệc bọc 
lầm 0ðu; 33 › RMĂ : RIX Ff£ 
THỲã V⁄2 T3ang oua V7 cồn 2Ù) 
thiên bạ thâu đó tà được Irị 
(Tuân tủ: V2nÄ no). 

[@42&} tòng lai [cónglái] (2¿z) 
Từ trước đến nay, từ trước đến 
giờ: {l{l#©2£fZ&{ä T? ước 
đếu nay, anh ấy #hông bao giờ 
/hØữ tín (sai b¿n); {2KZERE 
Trước nay chua biểu rõ (Sưu 
;hần tý: Diu Lượng). 

([4@&] tòng thị [cóngshì] (oZz) 
(2¿;) Từ đó (như {#JÈ, [cóngcï]): 
tZ4)M25RdäSRRìHIHSiB 
Tờ đó 0È sau không dám núi 
chuyện 12) uợ do Hà Bá tữa (Sử 
*ý: Hoạt Àê liệt truyện Öồ). 

[243 ] tòng tốc [cóngsù] (24⁄) 
Gấp, nhanh chóng (thường làm 
trạng ngữ, đặt trước những động 
từ song âm như gš## [chăH], 
#fEđ [bànH)): JXãE—7E 5X 
RRR Vi tiày nhất định phải xử 
 gố) (pĐÌải giải qigấ nhanh 
chóng). Xem fÈ igj7a ©. 

[iãï ] tòng tân [cóngxin] (2/2) 
(đàm) lạ: #§ïff Đặy 4/ 
(quy định l¿i. NJjœ Sã%T [chồng 
xin]. 


Œˆ) 6Il§@®£ 


liØ tế u? (Tuân tủ: Đại lược); 


S4FIRRSFM k2? H/ só zể 


bảo chẳng phải là bậc đại pủa 
liền đúc 2 (Sử ký: Hoạt #ê lật 
ii). 


BỘ NGHIÊM J`#ÿ 


(5 nề) 


JE ® Địch [de] (zø) Của (từ thời 


kỳ Ngũ Tứ [1919] đến thập niên 
30 được dùng như BŸ f9 [đe] 
nghĩa ® để biểu thị mối quan 
hệ lãnh thuộc; hiện nay đều đổi 
dùng thành ØÐữ): ‡È⁄ã% 
Trường của chúng fa; #Ñ§ÑJXÂD 
it Xưởng dt của thj trấn. 


JÉ Ð? Để [đi] (6zw) (#) Gì, nào 


(có thể đặt trước để bổ nghĩa 
cho đanh từ, hoặc dùng làm tân 
ngữ cho động từ, giới từ; dùng 
để hỏi): JEPR? Nøi nào (rhến 
209); JERRY? Vớức ø?; XSIEE 
FEISIEB? —IE4BE—IHột 
Ông ấy lấy uật g) làm môi 1igou2 
Mà mỗi lần giật cần câu lồn là 
được một cou cá (Đỗ Tuân Hạc: 
Điếu zZu); R8 in8š;k › RiEãä 
EM? L¿ li nàư hảa con đo 
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đôm, tbì lấy gì để báo đáp ơn 
chàng? (Nhạc phi thi tập: Hoan 
gối (a); @ Vì sao (làm trạng 
ngữ, đặt trước động từ để hồi về 
nguyên nhân): 343EBS#ÉE › 
IEERXFZEIb? Giảng chẳng 
ØÙải là con chu cố, ĐÌ sao cứ ở 
#1 ao Èhông? (Nhạc phi tôi tập: 
Hoan ăn biến c4). 


(8 nét) 


ƑEFF Thứ [shù] (ozw) (g⁄zJ ® Gần 
như, hầu như, ngõ hầu, may ra, 
có lẽ: Jf#-†Ƒ-ÑÈ Aay ra (ró /Z) 
`. #®uh được nạn (Tả truyện: Hoàn 
công lục aiôn); 1ƒ Si › 1ã 
3S › RW4AW.1 Ki dân oới 
ta #hátÌ lệ ta, tê thông 1a ta g)ớ/ 
£a, có lồ có fzÈ cho ta chăng! (Tả 
truyện: Hi công thập ngữ 0iôi); 
JtftHši › ïBRBISRDUWUESIG 
; RRAIREXZRRRE 72 muốn ra 
chơi, ngầm ngÌé lời dân đỂ xe? ƒ 
dân, ngõ bầu bi được trhững kbó 
jjăn của công oiệc (Trần Thái 
tông: Klóa b lục, Thiền tông chỉ 
2n 0#); ® Mong, chỉ mong: F£ 
#K3EIS › D3Z2?-4  GI mong 
Älông có tội 0à chujện đáng riế, 
(ít li ấy) củo dới ôm tay (Thi 
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Kinh: Đại nhã, Sinh dân), 

tR#) thứ hồ {shùhũ] (oZz) 
Hầu như, gần như, có lẽ, may 
ta: JẬWfHI{T Hiàu „¿ả có rhỂ 
được; 7N TCRT1b, Điều Zó 
dung có j làm được (Hần Dũ: 
Ngujôu 220). 

[j8] thứ hoặc [shùhuò] (oZz) 

(øj¿) Có 1ẽ, may ta: 5EMR 
? RỆE)BRIR Có tôi !hd tội, 4ÿ 
?œ được tha thê (Tu trị tông 
giám: Tống kỷ, Văn đế Nguyên 
Gia 0ù lập thất tiôu). Nớứ 

(H4 } thứ cơ [shùjï] (oZ2) (227) 
® Mong, chỉ mong, hỉ vọng, 
may ra: #XÀ DURẰ › RE. 
tt Quả nhân củo là tố, 014) 
? đút UiỆC binh đao (SiÈ Èý: Tân 
T39 boàng bán &j); @ Có lẽ, có 
thể, dễ thường: #f2EJ###WX 
Ji : {RIDIBEEHHfHE,? Wza z2 
đỗ thuờng không đau yếu chăng, 
sao lại ở; săn bẩn được nữ oậy? 
(Man 0È: Lương Huệ uương ba). 
Az jRSXT.. 

[Ƒ#Wf] thứ cơ hồ [shùjhũ] 
(2"z) (1;) Gần như, hầu như, may 
ra mới được. A2z l£# [shù 
hũ], $6 [shùjï]. 

Dung [yöng] (o#ø) (2/z) ® 
Há, làm sao, sao lại, lẽ nào lại 











(T)e@R 





(biểu thị phản vấn, thường dùng 
kết hợp với một số từ khác, 
thành 8Ñ, f§ñmJ, IRÍ8. Rất 
(ồX). 6U: SiRRđãẬẴÑ 
#E#W.? Tôi làm sao đám củi 
/hường sự nghập của bá 0wơng? 
(LZ thị Xuâu tủu: Qiuuồn 2u); 
SH: RRHIIRW? 2o 
chữ xuất biện, lá (l nào ii) 
đẳng sợ 2 (Ấn nðử Xuân thu: 
Ngoại in); NHR)B › R8 
2y? Dà có nương lâu ở 
Lạc Dương, bá được tgủ yêu? 
(Hệu Hán tủu: Tri P)ạu 
Trân Giả Trương ly truyện); 
I RRiE2ið<PfiilZ# › 83t 
XERR? Ôi Sao lại biØ lô ta cho 
là mộng lại không ĐÌẢi mộng? 
(Nguyễn Liên Pha: 2⁄2 23” 
,ộng #ý 72), RIlf6i › RÿWh 
BEfWli4fˆ? Tiế dì dù là thân 
tộc dủa tguơi, 0g làm sao l2i 
có thể thân gần ngươi được? (Đại 
Đới Lỗ lý: Tặng HÈ chế ngân 
thượng); ƒBĐDĐU+ Há có tủ 
2; @ Có thể, có lẽ, đường như 
(biểu thị sự suy đoán): # 
TJ#H: #402 ° 88ml 
SE. 1 Cơ tối: Đời sau dl2 ông 
4 Ấf ĐÀẢ¡ lúa mạnh, Nước Tấn 
có j? bi oọng được chăng! (Tả 
truận: Hì công tệ) ngữ 1iôn); 
ii : KIE Nq I 








({)@®# 


Trọng, Ädnh d¿ÿ Trâu oà Tống 
(Ti Kinh: Bội phong, Kúl cổ; 
#® Ni HRÌh Người nước Lỗ /l¿o 
oua đánh giặc (Hàn Púi nh: Ngữ 
ở); @ (øz) Theo cách (đặt trước 
một tính từ chỉ nguyên tắc): f£ 
EM#X Giải quế thanh chóng; 
ĐHỀRHR › Rồi. Piô làuô 
nghim JhÁu, xát xÙ ÈÙoan hồng; 
@® (z) Từ (chỉ địa điểm, thời 
gian, nơi xuất phát; trong Văn 
ngôn, đôi khi tân ngữ của giới 
từ #€ được tỉnh lược, và ##Ê đi 
liền trước động từ, như có thể 
thấy trong thí dụ cuối của nghĩa 
@ này, có thể dịch là “từ đó”): 
22M4 Từ mià đếu 
trường; ÍfR‡ EH Từ đông sưng 
z2); fÈ Y8 2 19i từ Thượng 
Hải đấu; {#fŒlBS Tờ #iông 
đấu có; {ÈIW,|J{& Từ tay 0Ề s20; 

TiÈT[ERRWRUSSRMII Tờ zrơng 
đông tác rú/ lấy bài học kinủ 
giiệm; TSÍE1L ST › 

l2 1% rò p)uơng bắc nghe 
ông làm dây thang, định dùng để 
đun tước Tống (Mặc rử: Công 
T)ôu); ÄÑÈ2:ffÑffM Ta từ 
niềm tig0ái ñừ ðijệf để #2nj (Bạch 
Cư Dị: ?? 2 22⁄7); TBfEf£7L 
3K Hơu hón rừ ngoài ổi ào 
(Mạn) 0: Ly Lâu ủa); 2ESSIW, 
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# : #{@IR2R : 7E/fnlZE? 
Chưa rũ tấu thân này từ đâu 
$il rủ, chế rôi số ởj ôu? (sự 
sống 0ỳ đâu đốn, tự chế / đâu 
đi) (Tượng Šĩ ngữ MÃ Để z0); 
X6: TRÍHHh: E4: 
Kinh (Phật) nôi rằng: Giải như 
mặt Äất hằng, mọi điều (hiện từ 
đó (mà) s¿øä rø (Trần Thái tông: 
Kháa bư lực, Tạ giới luận), ® 
(g) Qua: ;}k§&fXãX©š 
TRHBUXR Giá tàu mỗi ngày bai 
lần dạy gua chỗ sày; {ÉP 'lÑ§†l 
1È Mu qua jje dủa; @ 
(oZz) (g/) Tùy, tùy ý, mặc (ý): 
PHRBiE AZI › À37R ướt Gác 
ZÂy /Ùÿ ý (uặc) gười xa các, 
người 10Ay cứng đồnh xưa (Đỗ 
Phủ: BZ ÿ 2y cáo; ® (oðu) 
(z/) Tùy theo, dựa theo: 3ƒ8E 
xxRWúñũồ5: (&Hf8Z22»NTđS 
Nếu ngươi nhảy uào lùa để lấy 
được gốm, 1Ù) ra sẽ tù) il¿o lấy 
Aược HÀ 1 mà (hưởng clo 
gwơi (Liệt 0È; Hoàng 2Ð; 3E À 
{È?RIIN Bậc 72nÈ nhân dựa 
ào lên tgoài để biẾ? được bên 
ong (Hoài Nam tử: T)Ø sơn 
uốn); © (oðu) (g) Với, ở: 3È 
NG:†`ÑN Tường ăn uống nÄò 
tới người khác (SẺ ký: Hoài Âm 
lầu lột muội); SI(SIRN › ÿ3 
Ð#:: SH Lưu Lii oẫu 
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({)e@®#£ 





nào chẳng... ư? (thường dùng 
kết hợp với các trợ từ 5 [hũ], 
lR [yé] ở cuối câu): š###/8ft 
TP? Nước chứ bầu nào 
chẳng có quân lmh uÈ (Ấn tử 
Xwân ¿ùu: Nội 1h40 !Ạ0 thượng); 
H(QGHRRHHB% Lz nào chẳng 
đi đếu săn Đạo Giúi 2 (Tr21ug 
#8: Đạo G261). N?ư 48. 

[f##£} đắc vô [d&wú] (ozz) Lẽ 
nào chẳng, chẳng phải... 2? 
(thường dùng kết hợp với các 
trợ từ RE [yé], S2 [hũ] ở cuối 
cu): S$R#ETZfẰmTl › 
R4 › 4#&€@⁄;7krrfBE 
HN? N4y đân tinh trưởng ở 
Tè thà thông rrội cấp, oào Sở thà 
sinh ra trội cấp, lý nào chẳng 
Đ|ải là thủy thổ ở Sở thiếu củo 
dân quen trộm cấp wP (Ấu tử 
Xuân lu: Nội thiên tạp ủq); Fã 
#ZlB : fSfST? Cái tmú 
ĐÌÁI sinh ÈÙi HgÌm UỘI, lố nào 
chẳng #j4¿? (Phạm Trọng Yên): 
Nj@¿ Dương /2u Èÿ). Go. {t. 

[8L] đắc đã [déyT] (222) Có 
thể: ĐWfƒZRE9EfPiÍSI7E2 
3KIH3R Để dko quần dlng có HỂ 
hát biểu đày đủ ý kiến. 

‡EF?) Đắc [de] ứrợ) © Được (khi 

đi sau động từ): È4$H2E Xóng 
rơ được t5. › — 7E 

















RØ Củ/ cần quyổ tôm bọc rủ 
1ƒ ổj24 sỡ bọc được; WH7EKÍ8 : 

3tfIIISZTS đô 0a đi được, 
$2o /ôi không ổi đượy?; @ Nổi, 
được (khi dùng trong động từ và 
bổ ngữ, tỏ rõ có thể kham được, 
làm được): #È#@{§ãl) 79/ x4⁄ú 
uổi, ST (Glju được (dlju 
zổy); @ Cho, đến, đến nỗi (khi 
đứng sau động từ hoặc tính từ 
để nối liền bổ ngữ, tô rõ kết quả 
hay mức độ): #\[f349 T{E|Lf$ 
{R Công oiật dủa cúng đôi rấy 
lận rộn (lận rêu ghê lắm); †T 
ti Yd [MU Bị ánh cho 00 đòi; 
{in R@ (đớn tỗi) rưn 
câm cập. 

Xz {8 [dé], [dẽi]. 


†RỶ Ê) pc [đời] /zJ (g4) ® 


Phải, cần phải: TFXXf#f8ủ⁄jvb 
Rh Lần sau an phải cẩn thận 
#Ìêl; {TH T6lBk82E Gàu 
ĐÄảj có 5Š người tới khiông nổi; 
© Sẽ bị: ÈƑFNNT › ###£ 
{8 Sắp mưa rồi, ÈÖông 0Ề 
1hanÀ 1Ù) sẽ bị túi Ä5)!. 

Xz¡z {8 [dê], [de]. 


VD () Tòng, tùng [cống] ® 


(z) Theo, đi theo: #È4)#ÈXX 
Tủ¿o của oÈ Bắy Kinh; {ÈPã 
{l:: VBRHIUN T¿o Tôn Từ 





(*) ©elfoœf 





Chuyến đi này lâm 1ay, sự 0ói 
được tối có lð cững ứng nghiệm 
184y frowg 0iậc tày! (TẢ truyện: 
Giêu công ›gữ (ôn); @ Thường, 
luôn: HÉffjT #3 › W}IÿH V 
giao phổi giữa đực oà cái do 0Ậy 
luôn có (Trang Hề: TỐc dương); 
® Liền, ngay: #J#fB#ZJk 
#: #2“ Đi ø 
rầuh bày húc đầu rấế/ rõ rÈ1g, $40 
đến nay quên đi liều rhếP (Sở đử: 
Cai cương, Trờu rz), @ Bèn: 
f£Z47tRf › TRÌNH EẨX Cóc 1 
tu tưởng đoàn FẾt 0Àdu, O4 
(Thuấn) iờw làm ra bài ca 
(Tượng thư: ao Dao mô). 

[Ef#] dung an [yöng'ãn} (oZ2) 
(@ằ) Sao, làm sao (biểu thị 
phản vấn): #4ƒfZz4IET8Z 
SZ TY? Aià ngươi lầm sáo 
ðjØ ta không được đúc ý ở dưới 
cây dâu khô rụng? (Tuân rử: 
Hựu tọa). 

[ffãi] dung hà [yönghế] (œZø) 
(ở) Nơi nào, ở đâu, làm sao, có 
8ì: ljÑ[fỆfẰll8? Đ/a oề uới 
ào? (Tả truyện: Tương công nÃj 
Ziập nại zin); AIEýCRETIZR 
#&›: —lX«x ' BH? Người 
Ma dtớ) cợ tigưởi mà ngươi tông 
Biện, thì JÁnÀ tgươi thột cái, có 
8) quan bệP (Tả truyện: Văn công 
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dập lát iu; HEUA/TNRRE 
#: EHIẩSSÙX? V4 lại C4z¿ 
công không tigle béo lời tối, th) 
làm sao động được đốn trời? 
(Luận ñoành: Biến 6). 

[fffÊ ] dung cự [yöngjù] (oZz) 
(0l) Xe l8 nghĩa @, 

[B38] dung cự [yöngjù] (oZz) 
(0Ã) Xem [§ ngj72 ®. 

(fRESM] dung thục [yöngshú] 
(on) (pÄt) Xem F ngủữa @. 


(11 nét) 


[ÉŠ Cẩn In] (ozz) (227) Chỉ biển 
thị sự hạn chế, dùng như ## 
[ăal, bộ { } 5⁄55 : 78 
rhìl › KXI§if@A A/ug 0ị 
ào r4) tiến, thà được làm (rung 
giugên (hoạn gan), kế đấu chỉ 
được chúc x4 nhân (Hán thứ: Giả 
Nghệ truyện). 

[IEff ] cẩn cẩn [jnjfn] (oZz) 
(øj/) Chỉ (dùng như {8# [jín 
n): JMIẾB84J4Hf (4 
châu luyện chỉ Dây quanh thành 
tự giữ (Chấn Xujên tiên sinh zệp: 
Đ oa tự lược). 


(12 nét) 
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JÊỂ (7ˆ) Quảng [suăng] (cZz) 
(@äz) Nhiều, rộng, rộng rãi (đặt 
trước động từ): ItZ#@€PffÙÐI7R 
RR3R8 › Tiigjb{f8)42Z TU, 
Ây là đều khiếu tiên siuh thông 
dùng tiền dủa tà li ơn rộng rãi 
cho (li bạ uậy (Quốc ngữ: Gu 
gf rung); YSRÑ§K › RXMR › 
b“—WAN ›: ll/kf. 14. duế 
lạ, tích lØ) thiều, để làm Ềy các 
kho đụn, phồng bj lựt lội, bạn 
lán (Triều Thúc: Luận quý túc 
s0); JRRSTHEH Đợi øzửiiàu đầu 
điều (T5ủy Èinl chú: Hà thủy). 

Cẩn [in] (oZø) (2/j Chỉ, 
miễn cưỡng. A2z {E [jn], bộ {, 
và šW [jin], bộ Bi. 


BỘ DẪN # #ÿ 
(6 nét) 


SỬ Nái [năi] Aư ÿ8 (bộ ì_), 7 
(bộ ⁄⁄). 


BỘ CỦNG 2}Šÿ 


(2 nét) 





Œ>)@jẲ (_) ©?# OT†) œ#? (®) @3® 


2Í} Biện [biàn] (o2ø) (2/7) Nhanh, 
vội, gấp (đặt trước động từ): 
#††T : #&l&|lgfR. Di sàanh, thì 
4)ân trừuh luôn uhốm lôu đao (Lỗ 
“#ÿ: Ngọc tẢo). 


BỘ DẶC "Ñ 
(3 nét 


2V Thức [si] (czz) ® (22) Nên, 
phải: 3#UXÍẽ › 2/R—Ùb Pj4i 
j2» bố ôn huệ cho dân, phải mãi 
đi tỘY lòng tmột dự (Tượng 
đầm: Bàn Gauh la); 'UW › 
zxYIHtfáã Au¿ còng oới ein, phải 
thương jêu nhau (Thi Kinh: Tiểu 
n2, Tư c2); RfR-ETE › zàän 
= : z®n®& Mới phong độ 0ua 
#a, ĐÌẢi nÀw ngục, ĐÌhẢi thù OÒN 
(Tả rruyện: (liêu công tập nà 
siêu); ® Trợ từ đầu câu hoặc 
giữa câu: 7ÄZšƒÄ › 13 T8 ? 
XS 0í lẤm rẦi, sao lông oÈ? 
(Ti Kinh: Bội phong, Töác 0i). 


BỘ CUNG 2E 


({)œ@®& 
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Được (đặt trước động từ, biểu 
thị tính khả năng của động tác 
hoặc hành vi: §rh : RƯSZS 
XMÍ: Bấn múng, !rhì được làm 
chự# lầu (Lễ ký: Xe 1i0l2); TÀZL 
JMHSETSÀE Sợ đối sgoài 
nghi thau, guân không tiếu lôi 
được (Mâu Bắc: Lý loặy luận); 
® (o#n) (ợ đg⁄) Được (dùng 
kết hợp với Z# [an], 3Š [yăn], 
†j [hé] thành 3Z4# › i8: 

†RÍÑ nghĩa là “sao được”, “làm 
sao có thể”, biểu thị sự phân 
vấn: ZZÍ8JRƒfTHN › KHE 
XTXLÍIRBMUN Làm sao có 
được ngôi uủà lớu nghìn tuôin 
giưn, để củc chỏ củo tất củ hệ sĩ 
?4glào trong thiêu hạ được yÊN Owi 
(Đỗ Phủ: Ä⁄2o ố 0¿ zÖw pÄong sở 
Đá ca). 

Xem Í# [de], đẽi]. 

[Ấm] đắc nhỉ [dế ếr]} (oZz) 
Được (mà), có thể được (đặt 
trước động từ, thường đùng kết 
hợp với fỊ [kš] ở trước; chữ ïf 
có tác dụng liên kết trợ động từ 
{8# với động từ ở phía sau): 
#7 xã : nJf§IMBHĐ, Vế» 
chương dủ2 pằw /, có (HỂ tiợÖe 
được (Luận ngữ: Gâng Dõ Tràng); 
%ZEGSHRHIUEĂZ.? V⁄a Thuấn 


làm sao có thỂ tấu 0iậc đó được? 





(MạnÀ tử: Tậu tâm thượng); 2 
+82 RB › RE 
4EHHfãöqdÙ, Nay quân oương lấy 
dỗ thiếu bù thêm cho chỗ thùa, 
thần thông LÊ làm được (Lế 1h‡ 
Xuân 7ùu: Quý rố); Sầ< TT › 
RIIEjRIfillẪẰẦ? Vi 4jông g2 
đơn, 1Ù) dâu làm sao được yôi 
Zruù? (Tam quấc chí: Ngụy thứ, 
Hạ Hàu Thượng truyện). 

[i83E---#] đốc phí... hồ [défẽi 
...h0] (oZø) Chẳng phải là... ư? 
(biểu thị phản vấn): ZEB#ƒ8f 
ỌÍfÑJEFBUSJXZEW? — Quân 
Đậy Qigết 12i lỏi: Chẳng phải là 
Mnh zjú ở Đôn Hoàng ưỀ (Ty 
tầu: Sử Vạn Tuế truyện). 

[i83E---E# } đắc phi..đư [défi 
...yú] (oð») Hã chẳng phải... ư?, 
lẽ nào chẳng phải ... w? (biểu thị 
phản vấn): 4+J/#§JZ⁄#2& 
: 2E197E2R/2aISZ LH › 
3F§ãtZ Ra › ?KKHHXZ8 
RWẦ.? Tôi cho rằng nhà Œ%u đã 
ấy từ lâu, chỉ gây được cái danh 
Jão trên chốu công hầu 1à thôi. 
Nbw thế ba chẳng ĐÌải là cái họa 
ch lâu th) cường 1Ùj/nÀ còu đầu 
lu tà lhông lÁc được đó 2 
(Liễu Tôn Nguyên: Pjøzg “ấu 
/uện). 

(/@#f}] đắc vi [déwẽl] (oăn) Lễ 
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({) œ4 © f8 





Jơn tội tigàn trăm, bọn đền ông 
di dí. hầu bó tay, làm tôi tớ củo 
gười phương bắc (Đại Vi sử ký 
toàn 7: N)j¿ Trưng luậu); @ 
Chỉ một mình: #£BEät2 : ?E 
#ÊJJPƑMẬ Nước mất, chỉ mội 
mmh chôn ở Tà (Công Dương 
truyện: Trang công 0 wiôu); @® 
Lại (biểu thị sự trái nghịch): # 
#7 &P( AI ›: #7? 
BEFKH 19/ cho rằng p4 tử 0iệc 
8) dũng biếu, thung Đâu tử lại có 
di thông JiØ (Tuân tử: Tử 4o); 





^1E7T4A AÁa) lại lông phải thế 


(Trang nÈ: Thiên địa). 

[#È---7E---] đề...bất... [tú...bù...] 
(oðz) Chỉ... (mà) không...: 3##Ê 
#i— › TAHIR— Mià sgươi 
chỉ bú một, (mà) tông biữ bai 
(ThuyØ uyển: Thầu thuật). 

[#E---Er] đồ... nhĩ [tú... šr] (oZz) 
Chí...mà thôi: # LÀ : f#ÊR 

@ằH 79 thông thấy người, chỉ 
/hấy có uàng mà /hôi (Hoài Nai 
tử: Pùiữn luận huấn). 

[#44] đồ nhiên [túrán] (2) 
Không, suông, uống phí, vô Ích: 
‡E@AfBi4 Bày ZZ! 0u oơ 0ô Écñy 
ì§xz\#WSlfb : $E@\/ÈJ< 
T—*⁄X Lần tày đi lông số) 
được nó, ĐÀâi đi 0È 0ề tội 


chuyến oô í:È; JÑ{E4II › Đ#E@Ä 




















VIïẦ Niòn túi (ul Sơn, di 
HgƯỡAg ng suông (Nhiệm 
Phưởng: V2 Plgm Ty búng rác 
câu lập T)ái tể lở biễ)). 


ƒR Từ Ixú] 66) (2iz) ® Chậm 


chậm, từ từ (đặt trước động từ): 
#R{T Đi châm diện, ìỀ BW&2K 
Giá 2áf tờ tờ ršổ? rới (Tô Đông 
Pha: XZj Bứk p¿ú); @ Sau mới 
dần dần: 2424 MIRECEU, Tống 
Bưu công sau mới dần dần ng: 
nói (hái tử Tọa không có tội (mà 
ðj dế oan) (TẢ truyện: Tương 
- tông 0hj thập lục uiô0). 

[fâ] từ từ [xúxú] (căn) (2È) 
Như #ầ nghĩa ®: #â{&## —R 
Tờ /È giơ UỘI châu 122 (Tái 
BzL quảng ký: Quj thập nhấi, 
1u rÙj). 














(8 nét) 


+ fÐ Đắc [đé] ® //rg) Được: 5Ñ 
Z8 Gâu mà không được; R& 
18Œ Được lòng tin, Ä63R7T18 › 
<8]? Tu li đôn 

ˆ được, biết làm thế nào? (Ngô rử: 
Ứng Ju);: HỨầ#ZH › RẦE7R 
‡§ Ruông là TUỘH dÌA4 ĐUA, 11 
lân chẳng được (Hậu Hán tứ: 
Ngỗi Hiôu truyện); @ (trợ đg7) 


+ 


(5)@5l@?b@#% 


(1 nét) 


| Dẫn [văn] (g) Kéo, dẫn, đưa, 


đắt (cùng với tân ngữ của nó đặt 
trước động từ, chỉ đối tượng mà 
động tác hoặc hành vi phải dựa 
vào): 5Ìzk 3H Dẫn ước tưới 
ruộng, &ZPïJ1BEŒEBB | 
#viãÌEã › Q#H7/2U, Mưa sở 
dï có thể mang tống đáo xe ởì đến 
đường xa là tiÌÈ có gân súc (rhỂ 
tựu (Hàn PĐùi th Nhân củủ); 
BÌếiãĂfB› OLOMẾY Ko 
(dỗu) quân trở oề Nam Trịnh, 
Ba Thổ được ồìuÂ yên (Tam quốc 
chí: Thục clứ, Trương Phi truện). 


(2 nét) 


HỘ Phất [fú] (oán) (2) © 


Không Œœ ZÊ [bù] + Z [z]): 
Du SfÑ 3< SIiIzbJtU, 
Co nhà dla người auÙ là thà 
/ðÃi nga mà không ở (Luận 
Joàuh: Töáj Mạzj); © Không, 
chẳng (dùng như 24 [bùi, bộ 
—): KZZã/\ JBfE <Z. đá: 
nhâu sĩ ở Trường An Àlông ai là 
#hông ¿len ngợi ông r2 (Sử #ý: 
Ngụy K) Võ An Hầu ly mruyệu); 
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EWN2BX.lä Võ để thông tu điều 
đá (Nam sử: Lương bả» #)). 

[Zÿ--- TẨ--] phất.. bất... [ñú... 
bù...] (oZøz) Không... thì không: 
BÉ HSSE ' JĐÊ ' TNIEEU, 
Dò ¿ó ?Ùú¿ ăn ngón, (0lớng 0ếu) 
ðhông ăn, thì thông biØ Uj tigow 
dủa nó (Lễ &ý: Học Èý). 

[Zö---#b---] phất... phất... [fú... 
1ú...] (oău) ® Không... không: 
SE › HBRU/BBE Người có 
xe, ngựa, mà không dong không 
tưổi (Thi Kinh: Đường Đằöng, 
Su 2# x); @ Không... thì 
không: JBHBZB#SBR Kông đ 
điếu 1Ù) không để tang (Lễ ký: Văn 
Đương (lế /). 


(4 nét) 


ĐỖ Độ [dì] (ozn) ® (2/7) Cứ, cứ 
việc (như ?Š [dì], bộ 47): #3 
Bãi › EÊE28M Nha ca dứ 
đặt! tiầu thêm, thầu có thể làm cho 
hà 0ua thẳng cuộc (Sử ký; Tôn 
T1 Ngô Khởi lật truyện); _E.E] : 
tt: g2fUNNWE Ma 
0wa tiúi: Nhà tigwơi dÊ ổi, nay í2 
421 tgười 0ời tgươi đếu (Hán 
lây: Thân Đồ Gia muộn); © 
(2z) Chỉ cần: 48l3E › 3#€#t 


ì 
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Ÿ† Núy muốn Đào, chỉ cầu theo tế 
1 (Hán tứ GA Quyên Gii 
#y@z); ® () Thường dùng kết 
hợp với Ÿ§# [1, 3 Hìng]; thành 
Z2 [dìng], 38222 Iíđìhng] 
(địch là: cho đù, mặc đù, biểu 
thị ý nhượng bộ): 323" › 
RE2®›: RJ5lAfq Gia đà 
ôn Oiậy, hai clủ biện bạch rõ ra, 
mối lo tôi bấy đầu kØƑ thúc (Sử 
ký: Ngô Vương T† Hệ tmuộn); 
Ä8230Hfr › IinZ6#4†127XU 
Mặc dù lhông 47 tật, Ưng 
quân cauÄ phòng biên đi chế đấếu 
sáu lấy phần mười (Hán lu: 
Trần Thắng rrujện). 

(#⁄3] đệ linh [dìng] (oZ2) () 
4m 4 ng/z @. 


(5 nét) 
ĐỨK Di [mí] Xz i8. 
(7 nét) 


(chữ giả tá của #): /|x38 7TR : 
>x.WBRRR Nếu nhô không giữ thà 
đu sỡ thànÀ mối lo (Lý Lăng biến 
ồu). Xơu ĐHBVTNTT., tr. 396. 


(5)@%@#2oöG % @ i5 


(8 nết) 


ĐẾỒ (i4) Cuững Igiăng] (czz) 
(2z) ® Ép buộc, gò ép: 3a 
BRE Đồn 0 140 Aub làm com 
trưởng (Sở tý: Hạng Vữ bản Èj); 
#1 › 3N : LiJ#EZ. 
Ban đầu, Thúc không chịu làm 
guan, hà 0ua úp) phong cho chúc 
quan (Hán tù: Tiực hóa chí h4); 
© Gượng: 382 Cười gượng; Sẽ 
SEIEB/0ARX Bàu rượu ki 0È 
zêwu gø⁄ợ%g zốwg (Tào Đường: 
Tiêu tử tống Lưu Nguyễn xuất 
đệzg; ® Kiên quyết, cực lực, 
cố súc: Sa Z ER Kiên quff liên 
miuh oới ủọ (T4 trộn: Œiiôu 
công thập tr ni); FT 
# Ð › HẨẪUHTREBRBðR (ung 
(hi Kì là người !rÙMu 1ihược, 
*hông dám cực lực can oua (Tả 
truyện: Hi công 1iÙj tiiôn). 


(9 nét) 


Đ] Nhược [mồ] (oZø) () Nếu ĐEN Cuững [găng] Xem 8ã 


[giăng]. 


(14 nét) 


({)of£ 


SSf: XXLXEH › 8g: 
Xơng uiệ, Hồng 0Úf Ù gươim 
giáo, đi thằng đấu Lạc Dương 
(Bão Pjá¿ Ti: Tự rự); @ Liền, 
ngay, nhanh chóng: 7# 
; R3E2x#X\0\IER T4 
đi 1gAy, SU) 1 UỀ đạo trong sáu 
0u /hì Øàu2 Piậr (Mâu Bác: 
1ý oặc ân); {RJI798fTTTiAM 
SiÄWˆ? VU s2o ¿hông ổi 16ga) 
mà ở lại ba đu? (Luận boànÄ: 
13⁄J Mẹui); TìR—*}†§BEf 
(Uống) chua bơn một đấu Z say 
24ga) (Sử ký: Hoạt đê lật truyện). 
ớo. 3S. 

(fZã} kính tu [jìngxũ] (oZø) 
Nhất định phải, phải nên: 3Ä, 
TiSE2)3* ? {8/đìn BE 
GÌ nhân oì sao nói ủếf tiều, Đủả¿ 
Điêu 1u. ?ợu cùng 2nÈ ró? (Lý 
Bạch: 72g /ốn 00). 

[fŠil ] kính trực [jìngzhí] (2//) 
® Thẳng, suốt: iŠ#8Zÿ/#ƒ 
7WfSìHW : T£lRy§Wf# 
Chuyế: bay này sẽ bay thằng /ới 
Hà Nội, không đỗ lại Đà Nẵng 
nữa; [b4tl4rSrISISBR T-SE › Bã 
TR#ẾO|HJW#R A2 @ 22 
Chuôi suốt !HỘI 1ạch, (rọ0 1HỘ/ 
đống đồng ủ; @ Thẳng thắn, 





thẳng: #\#IÑƒEinffAIMI 767 mái 


hằng (thắn) tới aui. 








261 


[8E ] kính tự [jìngz] (22) Tự 
ý, tự tiện: 3\45E › flfŒE 
AE ƒ Cuộc bọ) chua ÈØ 0u, 20 
12 Z tự ý bô ; {IUEIB—fS7 
Hù › 16EIIEDI AEIEEBZET ? 
S20 aUh chẳng nói Hống nào, tự 
tiện đi xe của người ÈÙ4¿Ê. 

TRE Đồ Itú] (ozn) (2ðz) ® Không, 
suông, luống, phí công, công 
không, vô ích: ÿÈ4}^ Ngô? 2)ôøg; 
ZENfiEBf Quân 1 0È không (Tả 
truyộn: Tương công nhj thập 1g 
niên); tIE25†Èà8 Mi công đì lại; 
22:7 › WEB - Nay 
giữ không ngôi tàn trơ trọi, chỉ 
?Ùi tiều dủa 0à công súc oô (rÄ 
(Từ trị thông giám: Tống &ÿ, Văn 
đế Nguyên Gia tam thập tiên); 
B7 : 4HBESEEI IE › #â3ãfÈ 
#Š Sứ núi: Tổ Long chọt tự ng, 
Tờ Plúc xơ lưống %iọc (Viên 
Chiếu thiền sư: 722 2ð jj6u 
øuyế); @ Chỉ có, chỉ vì: #E‡EZ8 
TS Gi túi suông bôi, E3 7TR 
ĐI:E\ Củ có thiệu thôi thì thông 
đủ để làm tiệc clínÀ trị (Luận 
1e); X§A Z4\tE8AXitft 
THÍ, Của người bàng xôm 
cl? oì muốn lò! dủi tên mới đo 
tôi chặt đi (LậY nh: TiuyØ pàô); 
“8£ 2l : S7?©HÍESUE 
#:E1LAREE Trong ?iodng 
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đEŸ Đãi [đài] (ozw) (2i) ® Cần, 
cần phải (thường dùng kết hợp 
với Z£ thành 7S [bùdài]): H 
TRE Tớ thiền không dần phải 
sói; SS(I-WEIIHNR › §UKR 
in Hơi mây không cần tự 
lại mà có tia, cây củ thông dâu 
đa Oànug 1à rựing lá (Trang tử: 
Tại Ö/u); TSFUNR › SE › #ã 
 › J ›: EIRKCHĐI XKiông 
dầu bất mạch, chủ cầu xem sắc 
diện, nghe tiếng nói, tổ làn dáng, 
là lữ lệuh ở chỗ ào (Sử Zý: 
Biểu Tiuốc Tl2ơng Công liệt 
/y@z); @© Muốn, định, sắp sửa: 
ttãÐD 7TR Đinh núi lại thôi; f8 
SEHf3S› fSAZKT W2 muốn 
ra đi, lợi có người đến; )\ RB†R 
fjSZäLã : 4Jãấvi0Wj$ 
YÑÌ:&1Ù, Plàm núi trị trà định 
guả dục thì Àhông thỂ HẾ dục 
được mà còn bị khốn khổ 0ì ởa 
dục (Tuôn Hà: (nh dau). 

‡Ê (ä) Hậu [hòn] (ozz) ® 
(@äz) Sau, phía sau, về sau, sau 
nầy (chỉ về thời gian): 4E 
ỳ: 6 Àl8ZC Nay tiếu 0ua 
®lông diệt, sau nấy sẽ bố? bận (Sử 
ký: Ngữ Tủ Tư liệt ujộn); 5S. 
‡tBZ Vua Tần về sau ¿ối bện 
UÈ 0iậc đó (Sở ký: Lão tử Hàn 
ải liệt truyện); BBMXi43S › 





(ý)©#4fof§ 


BĂKZ Họ Phòng Phong đến 
chậm (đến sat), Vữ giữ ông rz 
(Thuật 4j šý); @ (g) Sau: #2 
3# › 2© Bá đầu đi tau người 
jủÁc, nhưng đến trước (Tôu tử 
)jnh pláp: Quân trau”); {&š2XT 
Z4 (64 dái oui của tigười 
#)ác à ou¿ (Phạm Trọng Yêm: 
Mạc Dương lâu #0; {#JUf › 
+2288⁄4)\R › +. 
Š¿m chín 0m (củíi HĂUM 340) 
Mật oương Câu Tiễn lồn diệt 
nước Ngô, giữ Vươug Piủù Sai 
(S ký: Ngữ TỦ Tự liệt truyện). 
4R Hẫn, ngận [hšn] (2¿) Rất, 
lắm, quá, hết sức: {R#ƒ' RZ zZ 
(rất 1ám); Kƒ{S4R Tố? quá (rốt 


ly s/z); {RWEEX Rấữ tha; {RER. 





ầl Hế sức ñoøn agiônl; ï5[R4R 
l‡ G4 tà) ri tấu. 


Œ néÐ 


{ŠŠ (44) Kính [ng] (oăn) (p2zJ 
®© Thẳng: [i8f#4\@tÿZ/ñg 
P“:tŒƠf(ŒS& Mù trong cố 
những người bàn hạc có người 
?uấn thả thuyều qua sông thẳng, 
loùuh lành ÈÌu Dực từ Trường 
Giang uề phía tam (Tam quấc 
chí: Ngụy thu, Phó Hỗ truyện); 


(5) @ï#8 (1) ©f2 ©í£ 


HỮỂ (#) Di tmí] (z) ® (042 
Càng thêm (thường đặt trước 
hình dung từ: flZãã NV 
lan thấy còng (ao (Luận ›gữ: Ti 
Jãu); ÊNGGIRR/ Càng nói đối 
càng lồi mặt gan, 37K TP 
Nay in lạ càng thôn suy (Lã 
1h Xuâu thu: Töính tigôn); XI 
Ji: X6llỦll À2 øz2 
JjØữ thải tử càng thêm kiên qu)Ø, 
lều đ/ug dập rz về (Mâu Bác: 
Tý hoặc /uện), © (gí) Trọn, suốt: 
3ã0t : ?RUSRNE › TRŒR 
3E Trong tiên hiệu VĩimÙ Hòa, ở 
Kiul Giâu giặc cướp trổ lồn, trọø 
muăm không yên (Hậu Hán túu: 
Lý Gấ tmujn). 

[if] di di [mímí] (oZz) (0À 
Dần dần, dần đà: E{`⁄4Đ2 
ãtG › MMMMNMSE Thần cứi 
2gÌ? biện tay tai hại tuổi lôu, dần 
đà càng tôm nhi (Hậu Hán 
ft: Dương Ghiấn rrujôu). 

{3E---88---] di...di... [nú...mf...] 
(oðzø) Càng... càng...: 1⁄‡#7B#J 
THRERR7 lo nêu uẤm giữ 0iậc 
chính rrị càng gọn tài thành tích 
chính trị càng lớn (Tuân tủ: Bất 
dấu); RA › 3RRHR/h Gàng 
gần càng lớn, càng xa càng lỗ 
(Lã iÙ¿ Xuân ¡ủu: Thận thổ; 
HE : HRIM Vào Z¿o 
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dàng sâu, (hủ điều trông thấy được 
tàng lớu (Luận boàn:: Biệt 
#Öông). 

[i8---r--} đi..đữ... [mí...vù...] 
(oăn) Càng... càng...: SSZ783%E 
›#ÄÃL Dáng Í uật càng 
nhiều thì xâm lấn càng gấp (ia 
Hợu tệ): Lạc quốc luận). 

[if---3-} đị...tư.. [mí...27..] 
(oðz) Càng... càng...: HhZJƒ#TÏn 
R3 Đất càng rộúg trà điêu 
càng thêm cực học (Diôu thiØ 
luận: Địa quảng). 


BỘ XÍCH Ý#§ 


(4 nét) 


Tÿ Pháng [ăng] Xez ÿð (bộ { ). 


(5 nét 


⁄ 
{1 Jg Bỉ [bí] (oð#w) ® (2/) Kia, nọ, 
đó, đấy, cấi kia, bên kia: ƒ### 
Bờ lên tù, {l Rỳ Lúc đó (hãi đó, 
dạo 100); ERW#Effi Lo di này 
mấ? cái Èia; KHÍ {1W Tủ đái 
này Zới cái tia, È1KRRILI Trờo 
lần sgọn núi tam Èjđ (Ti Kiui: 
Thiệu nam, Thảo rùng); {XÍ—3XŠ 
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T2? Bọu nói chuyện 
tẰâm ngÌĩa kủa sao từ nhiều lo 
oậy? (Trøøng f2); @ (J) Nó, kê 
kia, kể khác, người khác, người 
ấy, ông ấy: #IICIIff B/Z người 
Jjế ia; {ft › CR1 : Âš› 2K 
1h: SHIHRiN“RR? Ông ấy là 
tượng Đau, I2 cứng là trượiug 
Đâu, t2 sợ g) ông ấy (MqnÀ 0”); 
@® (Z¿z) Không (dùng như BÉ 
[fi], bộ ): f#X2£BEđW K/ôsg 
liêu không ngợo (Ti Kiul: Tiểu 
#Ủlủã, Tưng lỡ). 

([#ÈW} bí thử [bi] (oấø) (3) 
Hai bên, cà hai, như thế này, 
như thế kia: #⁄JÈÄJB## : RJI 

*°_HIằ (4 bai giúp oào nhau, đã 
để tự củng cố (Ngụy thu: Viên 

__Pllôn muệu): PUXIXHSGRS 
Hai bên nhàn thau đầu bạc rrắng 
(Bạch Cư Dị: 772 4ý Ngư 
/iig cÔ//8). 

[iØ&@&Ì bỉ các [bigè]l (oZz) (2) 
Cả hai (đều): ngRÿƒ4ƒÈã-Xf£ 
Hai chúng ta cả hai đều lang frai 
rẻ (Đồng tây sương: Quyến 4). 

[#G] bỉ ký [bì] (oăø) (#) 
Kia, người kia: #tC⁄Z-Ÿ- : #5 
ZBÏIlễ (Người) #ia thư Hế, là 
guan tí trực của tước nhà (Tả 
£rwyện: Tương công hệ thập thấ7 
øiều) (tong K/nh Thi, Trink 








(‡)e#® 


long, bài (2o cừu, câu này viết 
là££cRz7). 

[#8] bỉ ký [bi] (o#»ø) (#) 
Kia: #tÊU⁄Z-Ýƒ ' TRE Gøz 
người kìa, không xứng oới trang 
bạc dủa tràn) (Lỗ ký: Biểu 2ý) 
(chỗ này, trong K# 7, T2o 
Øhong, bài Hầu hân, cũng viết 
là z7). 

[#&}] bỉ ký bi] (oZz) (2) 
Kia: 44⁄7: THHYỲH 
Người yêu kia dủa ta, không cùng 
⁄ đi giữ ÄØ Thôn (Thi Kuiủ: 
Vương bong, Dương chi thủ). 

%4?) vãng Iwăng] ® (6n) @42 
Đi đến: #7THỲ › #E74f 
Z⁄. Huệ Tử làm tướng ở nước 
Lương, Trang HÈ đì lến gặp Ôig 
2 (Trang tủ: Thu 1g); TIẰNH 
ZE.LIM : 8UAXjR Mạn) Hiến 
Bá được Øhong chúc Tượng 
lanh, Thúc Hướng đu tường 
(Hàn Pủi HÈ- Ngoại trữ 1ÙuJØ tả 
3@); © (oăn) (j/⁄) Ngày trước, 
trước đây, xưa: #š€ŒjRãjZ 
đã : tÑÑ»H : H/HHRLXIR 
Trước đây tôi tgb¿ ở ĐÀú2 tidm 
đất Dưng đất Thục, trời thuờng 
lay mưa Ø thấy mặt tròi, tiêu ỦỄ 
mặt trời mọc dủi ahô sjz (Liễu 
Tôn Nguyên: Ð42 V¿ 7rwng Lập 
“kuận sứ đạo /22); @ (p2) Thường, 





({)œe#® 


X2zz ƒÈfỒ: [wăngwăng], ® (ø) 
Đên, tới (chỉ nơi sự việc xây ra): 
ìEÁOREPR(ŒIHỹN uuối lầu 
2ày đi đốu Hà Nội 7KERURCT 
3SãHIEZfVSWDOBLRMH H2zz 
loạt hàng công 14gli@Ð: tiêu dùng 
đứng tới tấp chở đốn trông thôu. 
Xz⁄; fÈ [vàng]. 

(] vãng vãng [wăngwăng] 
(2/z) ® Thường thường, thường 
hay: #fftƒftÄ#lW@ZlE 
(úng tôi thường hạy chuyện rrò 
đấu /iga tới 0gủ; tÈt NGA 
WĐB + KHIBME 77ường ảo 
cuớp ở biên giới dủa thà Hán, 
không thể để xi (Sử ký: Hung Nô 
li muộn); TW 
}4JZiRtSEZ › 2ÈEftRMIS 
Huặc từm được tột liên ba) ta 
câu ở tò sá¿È sót lay ở chỗ oách 
ñóú 22V tú) thường thường pÀdi 
sách lên diếng (hở //an (Hoàng 
Đức Lương: 7r⁄4 2m 12 /4p 
); @ (o#n) Khắp nơi BH 
H: #ftft : i§HBRf 
Hôm sau, quân lính nói ®báp 
ơi, 1Ø củ đều oùa chỉ oùa tu) 
Trần Tiáng (Sử ký: Trần Tiệp 
jlế gia): S$ N@jÄ££XYEft 
tÈHE : 3È: BÙA% Tài lạc 
dủa quả hân cú thấp nơi trong 
tin hạ, thông cầu ĐÙA/ lấy ở 
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Ngô (Sở ¿ý: Ngô Vương T? lột 
tui). 

[## ] vãng tích [wăngxĩ] (oZ2) 
(2//) Trước kia, xưa Kia, năm 
xưa: ƒf-†IM7: › H231 
Năm xưa lúc thuời bốn thười Jð/ 
tuổi, ổi đây li đó ở những chấn 
ăn cương (Đỗ Phủ: Tráng đu). 

[#]vãng giả [wăngzhế] 
(uðn) (pÄz) Lúc trước, trước đây: 
f#È#fiU › #tBl?f# › XE2 
#4: BH4AG7U XE Trước 2g 
hà Ga mát, thời Cliốu quấc các 
tước cùg traunÙ nhau, thiêu bạ 
Đâu li, qua mấy đời tới yêu 
(Hán tủ: Tự truyện). 

4: '? văng [vàng] (g) Hướng 
về, về phía: \8j8/E7RZE34/ 8Ì 
tt Qáa ðÖôi cây cầu ổj về 
,Đủía đông Dài bước töữAa là hà 
rôi. N¿z S8 [wàng] nga G. 
XZm # [wăng]. 

2 s ' ' 

{ H 'Tô [cú] (oZø) (g) Sang, đến: 
HHPH T? đông s¿ng 02); B 
ÄX{Hf 7? ngoài thành đấu rôi 
tiếu (Ti Ninh: Đại nhã, Viên 
Hán). 


(6 nét) 
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IEEIR&R Nội đung bài 0iố 
hong 0ú, nhưng ÈÙuôn ®hổ dài 
g2; ® (oăø) () Do ở, chính 
nhờ, chính vì: 7R‡#š#⁄##  /⁄zg 
tại nhà 10g00 (Tượng tu: Bàu 
Gani rang; BRIRMEREBIRXE 
› \Itƒ]44/4E Hạu Lư chai 
oì biết đếg dôn của 0ìmh, tiêu 
mới È4ánÀh lại t2 ở Bá C2 (Tả 
/ru)ệu: Â¿ công 1guyên tiêu); ® 
(oðn;) (7) Và, càng: 4£212ÌÉ 
2k Răng, đa, lông 0ữ, lông 0920 
tà gỗ (1bượng (ủu: Vữ cống); @ 
(o#z) (/) Tuy, dà (biểu thị sự 
giả thiết nhượng bộ, đùng như 
8É [su], bộ £): ‡£jSZFƯSX 
Z#ZEhIItb, Dò Hàn Ti tà) cũng 
cño là nhà oua ÈÙôing bẰng ông f2 
(Sử ký: Hoài Âm bầu lột tru); 
TRXF<Z\f®E7H? BH, 
‡£ftfImD11H 9% Giẳng 
?ð thiên hạ dùng ta để làm của, các 
oậ! được đà) đủ, bay dù thông có 
#4 th) các oậi cũng không đầy đủ 
(Hoài Natm từ: Tinh thần huấn); 
® (o#z) Trợ từ ở đầu câu (dùng 
như I, bộ []; thường để nêu 
đầu đề câu chuyện, khởi sự lập 
ngôn hành văn, hoặc để nêu về 
thời gian, nơi chốn): WÉXE \JE 
+;:RHOPPDRSSfểểIE 5£ 
thánh tuân ở tigôi trôn thì mọi sự 



































Gò) @lÉ 


dd" của tigười ta đầu 1guy chínÀ 
'(Chu Hi: 722 z2 „yên 2: †E 
-Fñ—® : +ÍBW Năm 7 
tười tội, Võ Vương đánh trước 
Ân (Thượng tbứ: Thái /lÿ). 

[‡#Z#Zj] duy độc [wéidú] (2) 
Chỉ... riêng..., chỉ riêng: À ZK#R 
RẾƒ ›iEJNIiUSẢEIÍE 4ø 
18gười đều đi ngủ cả rồi, chi riêng 
anh ấy uẫn còn làn ĐIỆC. 

[†£:] duy kỳ [wéiqf] (7) Chính 
vì, vì (trong câu nêu rõ mối 
quan hệ nhân quả, thường dùng 
thêm J2) [suðyï] ở đoạn câu 
sau: chính vì... cho nên...): SẼ 
Z480ä0)HBPEMM2E8 › 1E: 
2 ›: BiQ\EWBEM.ANIR# 
Ai dủÄ li Hàng Gliêu có thắng 
cảnh Tôy Hà, chín) oì T2y Hà 
?rổi Hống, tiên 1Igười ị t1 quan 
r# đông. 

[1&---E#---] duy... thị.. [wới... 
shỉ...] Chỉ ... là (đo phó từ MÉ 
phối hợp với trợ từ #Š; Z# có tác 
dụng đảo tân ngữ ra phía trước 
động từ, khi dịch có thể dịch 
xuôi lại theo kết cấu “động tân” 
[động từ + tân ngữi): /84#H3F À, 
ĐẼI: H(SBIK Qujc dần 
®hông thâu oới người, chi ¿0 0È 
tới đúc (đủ đức là ileo) (Tả 
truyện: Hi công ngữ 0/0); JÌNEE. 





({) @iã{ã 


(9 nét) 


TRä Biến [biàn] (ozz) (2z) Khắp 


cả, hết, toàn điện (dùng như ÿ§ 
[biàn], bộ ì_): #82 K?ZX: Ä 
S7 Ban JbÁp củo đại póu, 
2i 0ùu thông nhậu (TẢ truyện: 
CÌúôu công tam thập nh tiêu); 
#MWHZEREIRHRItE, Mưng ấu 
cồn chua thỂ trông thấy tháp cả 
(Sử Èý: Tư Mã Tương NJ lật 
y!);  7KZRIHWL : TR6fRfR 
Đại khái thư thế, không LhỂ 0iêu 
z2 jØ (Bạch Cư DỊ: Dữ Nguyên 
(iu r0), 7ETRIRTTIBRE Di 
khắp nhân gian đường ải khó 
(Thạ¿ Hồ aứ sĩ (ủi rập); © Tất 
cả, đầy đủ, toàn bộ, hết: #82 
Giấy nợ 42 tập lợp đây đi 
(Giiốn guấc sách: Tà sáo). 





TñÏ (#3) Phục tù] @6zw) ® (04) 


Trở lại, lại, lần nữa, rồi lại, lại 
còn, lại càng, và lại, lại vẫn: #§ 
WN(RiW B@n) d0 lại phát; ZC}< 
{§EA Kloi lại đống tro ràn; #EITU 
tERR (iấ rủi sống l¿ — 37? 
{BS Mộy ôi thông trở lại (oiậc 
đ#Z qua TỒi sẽ không trở lại iữa); 
#fãña ›: HH1 điểm 2 
tồi lại bẤI! đầu, đó là mặt trời 
ặ! trăng (Tôn HÈ binh pháp: 
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12, ^A › S8 RERIRIA 
Lâu lắm rồi ta không lại tiộng 
2hấy Gbu Công (Luận ngữ: Thuật 
1); f8 NïS›: UtSSẤ 
Nấu có hậu thánh trên lại khởi 
lên, Ấr cũng theo nÃœ lời ta nói 
OậẬY (Mạnh dử: Công Tôn Su 
Zjượng; TH HE : [RRi 
- T0 tử (Dằng Văn công) từ Sở 
trở 0à, lợi đếu gặp Mạnh tử 
(Mạnh 0: Đằng Văn công 
tượng, XSARẤSf? Móng lại 
được tỏ (Hòn Pủi nữ: Ngữ đổ); 
XÄŠÃRIGR Hữ đông (rô) lại 
zối xuân (Tống Chỉ Vấn: Độ 
Giang Hán), SYš NÍRZK Nay 
người thà Tan lại sưng 
(Hoàng Lê nhất thống củ Hài 
1); @ (øảz) Lại càng, lại còn, 
càng thêm: #jZZã#ðÃñ › II 
{RE Ájà auÀ thật dễ biố, dễ 
JiØt lại dàng (lại còn) khó quên 
(Nhạc bÙủ 1Ù¿ tập: Tương phòng 
ðànj); ® (24) Vẫn (như trước): 
XxARBlil<Z F1SRZE0IZ 
? Đại nhân làm sao 1Ùấy ở dưới 
đái tổ dhùn tgÌiông đổ mà uẫu có 
trúng cồn nguyên o¿u? (Thế rhuyØt 
rên ngữ: Ngôn ng); ìSIBIRIREANB 
› X\ÑÔ ! {RIHÙJXE2VRR Đấu 
lúc tệ tần 0uả lậu, \gÙj từ gi 
Âứng lồu, uẫn 0gủ lại ở điện 
Agưng Quang (Lý Trều Uy: 
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liễu Nghị truyện), ® (jÀ/) Vừa 
...vừa, vừa lại: X4|^EW7E : Tý 
XSIRRIUNR Ngồi tội mình trưng 
Đời /?t i" UỐng, UừA gủy đầu 
Đừa Ihéf một øi đ2i (Vương 
Duy: 7rú J quáø); ® (pj/) Lại, 
xét cho cùng (dùng trong câu 
nghỉ vấn để tăng cường ngữ khí 
nghi vấn hoặc phản vấn): §##† 
{4EfEISE ? —-8 nÈ}XR Ti¡, T7, 
lại có tội gì Mà chi trơng mộf 
$ớ? jj đố? thành rro bi (Đào 
Uyên Minh: Ẩz /z); †RIWEÿ8 BH, 
š3š: JBZR(NSNẤT ? đông Hoàng 
Hà 0à Sông Húm 0i trưng 0a 
cạn, cách xa tÃau lại bao nhiôu? 
(Nhạc phi ti tập: Thiàu diều 
khiêu ngưựụ tì0l); PSRBIR-HWOE ! 

#UMRRIÀI? Ou} đài xuống 
lỗi chồng cứ, người tới (oợ mới) 
dủa chàng xô? củo (dùng ra sao? 
(lại tàư thế nào?) (Ngọc đài tôn 
Định: Tượng sơn thái 0i 0u); © 
(J Hay là (dùng trong câu hỏi 
lựa chọn): ÄEãWWPH8SR ? AZ/ gì 
Zây bay đông? (Vương Hữu Töùa 
ệp: Ngụ công cốc); CŸRRIIRB ? 

‡1RIRARRR? Đú là )/Ø trước uề 
Hay là chujện Đuôi cò? (154i 
Bình quảng ký: Cl¿nÀ ứng thập, 
Tôi Ủng); @ (ợ) Làm ngữ vĩ 
cho từ đơn, đặt sau hình dung từ 








({)œ#f 0 Ø 


hoặc phó từ, tạo thành những 
cụm từ thông dụng như 4⁄48, 
Híã, Z8, t3ƒã, L9... trong 
đó ý nghĩa của từ chính ở đầu 
căn bản vẫn không đổi. 

2 R 

Ÿ* Tuần [xún] (oZ2) (ø) ® Men 
theo, dọc theo: ƒấ'ấ†ïñzÈ Œ24y 
đọc 7ủeo 712; {BŸRHiEB À2 
1h¿o biểu mà tề (Tả truyện: Hi 
cô/g ñ 0i); (2 Dựa theo, căn 
cứ vào: ÁEEif2Iii4&Ããf 
lây ôi căn cý oào (d2 £le0) lệub 
mà làm uiệc (Hàn Pủi mử: Cô 
lấn). 


(10 néÐ 


Ấn Vi [wẽï] (oă») (øjz) ® Giấu 


không cho biết, lén, ngầm, ẩn, 


bí mật: #81] Mặc đồ xế để 


#hông ai blØ mình; PIÁT Đi lớn; 
l\xrRllZifälif+E Tửzz 
k0) ưu ÈẾ dủ2 0đ TrWng Sơn 
Ö/ mật báo củo Triệu ooug biố 
(Hòn Pủi tử; Nội trữ 1ÙuyØ l4); 
@ Chẳng phải, không, nếu 
không có: ÿj# #47 Kiông l¿n 
“nh tồi quân Äj¿Ù (Tôn tỷ binb 
0láp: Gửu 272); RERNIGI1 › fM 
XRRM Ti) đ4 đọc gua phần 
tuện dủa tim Lễ song ấn 


Gb) 3# lE @ lễ lẾ 


[Z6] tất tâm [xixin] (2/7) Hết 
lòng, đốc lòng, đốc hết tâm trí, 
hết đạ (chỉ bổ nghĩa cho động từ 
song âm): 3Ê:ÙMM Zt Dứ Ø 12m 
trí nghiên cứu; {IBJWSMS—TBTR 
l3! ÙbMEd 4 zz ấy 
luôn ở lên cạnh bØ lòng chăm sóc. 


| Hãn màn] ([i#4] hãn 


nhiên [hầàmán] (2) Ngang 
nhiên (thường đặt trước và bổ 
nghĩa cho động từ song âm): †Ệ 
Ẩ#&NRẬ—UW Ng¿ng nhiên bấy 
du zZ (i; |@ÑBUf# Ngàng 
?liêu uy JiØo; †SARWISXTDPIB 
XE Mg¿ng tiên x¿ bó ÙjÐp trúc 
lòa jìuh; TRẠA B7 Ngang 
1uÖiôn xâm nöuhập biên giới. 


JỞŸ Bột Ibó] [†##Ä] bột nhiên 


[bórán] (oZø) (2z) Bỗng nhiên: 
+lEA\4H : ÑlZ M2 022 
bỗng giận nói: Gấy túi hắn (Hàn 
Đùi nh: Nội trữ tuyết bạ). Nủứ 
#)#Ä. Xem ŸjJ) (bộ 73). 


(§ nếp) 


lể Tình [qíng] (oð2) (227) Thật 














là, rõ ràng: iŸJAIRRẩU 
TÖật (rõ ròng) chẳng biØ điều đó 
là jấ? nghĩa (Mặc ñÈ: Phi công 
/ượng) GHÌRIS Sự 2 dla 
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tú thật Âá4ng tin (Trang tử: Ứng 
Ä# oương); EA|RRäREPRZKEI › 
#46156 › lR TH L2i 
thần ngh: đầu lãi tuy chưa chắc 
đích xác, trưng 0ì sợ rốn hại đến 
tháu) đức, thật chẳng dám giấu 
(Trinh Quán chim yấu: Trực 
gián). 


l\:3 Duy [wéi] ® (227) Duy, chỉ, 


chỉ có (cụm từ ‡#Øầ về sau được 
dùng với nghĩa “xin vâng lệnh” 
có lẽ cũng xuất phát từ nghĩa 
gốc này, do câu ‡£Øầ£f#, như 
có thể thấy trong thí dụ cuối của 
nga ® này): J#fq#@§ ( 
ghù¿ theo lệnh (Ảo gì 03ple ấy) 
(S1 #ý: Việt oương (âu Tiễu thế 
#2); HEXXRf§ GÌ có ta là thấy; 
“IAHZS5 › E.ÌEEE N2? 
Cú đầu có cuối, ch có bậc thánh 
nhân thôi trề (Luận ngữ. Tử 
Trương); XSDMEI— 5ã rÑRÍÄ. 
Wì /lế chủ có người có lòng tihân 
?ổi Äúng ở tigôi 0ệ cao (Men 0È: 
“ú Lâu thượng); SERREI : l 
đồ TUN— Quên HmÀ đầu 
nói: Xin ông l2nh, thông dd 
Jai lòng (Hoàng Lô 0ã? thốug 
c*j/{, Hồ; 14); @ () Nhưng mà, 
nhưng: {282487 › MB 
6 Anh ấy học tất giỏi, nhưng sức 
khúc Jơi Èêm, XERIWISBN : 
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(Bạch Cư Dị: 7⁄2 z⁄22); @ 
Ngầm, trộm, lén lút: KEKj8EE 
TR†R Mọi người lên nhàn qua của 
sổ (Hồng lâu mộng: Hồi 63); ® 
Khẽ, sè sẽ: {K#?|B88R A2 4jZ, 
Øồi tè sẽ; ® (oZ) Trọn vẹn, hoàn 
toàn, toàn, đúng: 2 5ãEyl§ 
.+-›: tRánfi§ÐUTIN Tới gả 
ở Ù loi trên sông biển, hoàn foài 
giống như con bạc lệnh đậu ở 
0ờ/ ñozng (Tôö Thúc: Tòng 
hong đầuh hạ tai hoa In) 
#22). 

[Jf8HH] thiểu đích [gião.de] 
(ø¿/) Lặng yên, lặng 1ẽ, ngầm, 
lén: HH Lăng  xm xôi; 
#tkin21tiS©e?RBMJTT › J8Hù 
3S} TÍN Hôii tay tôi túu xế) 
được một tớ 0à, bạc Đà đồ quý, 
lu giao do anh (Ngôn liác 
“uyển: Háa lang đán, Màn 1). 

2E: Tất bd] (ozn) (2z) ® Đầu, 
đều... cả: #2 J‡J# Mia 
©ua 74 lÊHl cho dân chúng đầu 
đấu có ở dung tồmh (Thượng ti; 
Bàn (anb rhượng); 737KB. 
REULI : HIŠÄÃE# P2 nam sôug 
Đan có múi Đan Nhai, trái đầu có 
ác j4 màu để (1Öúy linh chú: 
Đan bảy); @ Hết, hết thây, tất 
cả, toàn bộ, đầy đủ: EEERS&E 
PHI Thần xi nói lất (nói tố/ 











(Gò) @18£ 


tủ) những điều lZ nghe được 
(Hồn Pl¿ tử: Sơ tiếu Tân); TRÍ 
{BÍ T? 22 lá) lại được 
lất dc những thànÀ cũ của tình 
(Sử #ý: Yên thế gia); 3Vã6Skj&— 
HiữÊ: O⁄2ng giữ củØ toàn bộ 
hơu lai trăm tgười (Hán tàu: 
Hoắc Quang truyện). 

[363k] tất cộng [xigòng] (oz) 
(øi¿) Cùng, đều, đều cùng (đặt 
trước động từ, làm trạng ngỡ): 
*Edkiš Vĩ › MS 
38JW4WHSỸ ' ŠŠ «/lvii " 5S 
lữ “tkÈ§ › ẤH/A36J2tR8 - đó 
một nhà sư tò phương bắc đấu 
/Ùúl hàn luận uÈ triữ Ú, gặp 
Lâm công (Gbi Đạo Lâm) ở chùa 
Ngũa Quan, giảng ÈinÀk Tiểu 
phẩm. Kùi đó, Trúc Pháp Thâm 
Đà Tôn Hưng công (Tôn Xướ¿) 
đều còng tồi nghe (Tế thuyế? 
?ân ngữ: Văn học). 

{3# } tất giai [xjie] (oăn) (o0 
Hết, tất cả đều, toàn bộ đàm 
trạng ngữ trong câu, đặt trước 
động tỳ): —#£ L§C : /WR 
##*?: XÉÚỨ3 Trôi cây 2 
0ẺhñƑ có bảy, tâm 1Ê học rở, chặt 
bä jØ (Tà dân yếu thuật: Ghlng 
ñạch dương): XI ERIB2À 1 
cả đầu l4y tạ tướng công (Đâu 
Hoàng biếu Uăn lập: Lư Sơn 
Viễn công thoi). 


({)œñ(ò) ®% 
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Jhông /£À làm ăn (Nöan thị 
@la buấn: Tự r0, DUEIIHEE. 
MEGErtLZ Nếu đhông có 058 
Quản Trọng thà bọn ta ÄZ ĐÀdi ðj 
Öjj tác Đà zmặc áo trái oạt (nñ 
mọi rợ) rồi (Luận ngữ: Hiếu 
ấy); ® Ít, khá, nhẹ, hơi: fM/# 
Ti 7Ú) trong tigười bơi khó 
đju, RRĐÉ5 ' #XIE ' #X§ 
Si › #CR Hi Em của Vương 
Túc là Vương Biml, rự là Văn 
(HÀ, ru r UÍẬt kinh sử, ủơi có 
ðhong độ dla đu (Ngụy 1: 
Woug Đương Tiúc z2); DÌ/]š 
tflAiTZ Dòng gây nhá ánh 
nhẹ một cái (TÈ dân yếu thuật: 
Hà 12). 

[#ØÑ] vi độc [weidú] (on) 
(ø¿/) Không chỉ: Ø\J‡8 › šã{& 
RiCKW? Không chỉ tước 
Triệu, chư lầu có nước trào còn 
#lôug? (Cliốu quế: sách: Trịêu 
sác));` tHEŠ › SSÑW RnI3E › 
937$ › B Tàu Nông, Hoàng 
ế sòn có chỗ chê được, thông chỉ 
Thuến, Vũ (La thị Xuân tu: Ly 
rực). 

[iã4---Ấ$---} vì... cơ... [wẽi...JT...] 
(oăz) Nếu không... thì hầu như 
(thì cơ hồ): #Ñ-ƒ§# › El : ft #ˆ 
; S4 f2 3Ä Ì Giiu H oui 
tô, nồi: NØ/ ¿bông có ông, tôi cơ 
lồ “hông làm người rồi! (Quấc 














%gữ: Tến ngữ); PB › K34 
B§ Nếu không có ông, thái tử cơ 
lề j truất phế (Sử ký: Trương 
thùA rướng Jộf 1r)@0). 


BỘ TÂM ;ÙbŠ 
(1 nét) 


!ÈA Tất [bì] ® (23) Ất, ất hẳn, 
tất, tất nhiên, tất phải, chắc 
chắn, nhất định, phải, cần phải, 
bắt buộc phải: g† › #hụ$ 
Mũ : ì§MØW Cú luật vịì 
AỦ4i tuân thủ, thi hành luật thì 
Đhổi nghiêm, oi phạm luật thì 
/ðlải tuy cdứu; 3V TINHỊ2} Ất 
#hông ĐỂ tiểu được; E8 Gần 
/liếữ (tần phải, tất Jếu); 1A§§ 
BẦT) Ắ¡ sỡ thành công; {hzEU2 
Aø2 ấy chưa chắc Ä2 đếu; TRTh 
X3 đó công ấ/ sẽ /hưởng; 1È+EH 
XEÄ Con đường ĐÌải (trải) gua 
(con đường 1Ø sấu); l X38 › :Ù 
ZRH Đi oào nước Lương, ẳr 
(zhắt shẩn) không ra (Giiốn quấc 
$4oj: Đôig Gảu sá2)); N#3RƒR 

?!XVRXE Người r2 Xhông có 
14g]? xa, /7 phải có Ìo gầu (Luận 
%gữ VỆ Linh công); TNSERHDZ 
tR ' &SAÀ\R† Láy oợ thế nào, 
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(0b) 0# 





ĐÌải báo cho của tệ bZ (Ti 
Kia: TÈ phong, Nam sơn); HE 
XP ZFH đo nu bậc 
oua chúa nhố? địhh Đùải ở oào 
dhỗ giøa thiên hạ (Tuân tủ: Đại 
jược); @ (oăn) () Nếu như, nếu 
thật: #3 : JMf=5 
4E? Nếu nật bất đắc dĩ mà 
Jö âi, thà rong ba tứ ở 3y, bú 
8 uớc? (Luận ngữ: Nhau Uôu); 
+#{A › ERESEREfk(E AM 
nhà 0ua &Ằông có tigười 0l) thầu 
xiu 1408 UiÊU 1igp0c ÙícÙ đi sứ (S2 

` “ý; Lạn Tương Như lột 0y); 
⁄Ê61T2kìB ›: iHHfEZRLH ? 
Nếu thi lành được đạo lớn, thà 
cần gò pÌải ô chấu rừng sôu? (Đỗ 
Tuân Hạc: Đề Hộ/ 7Ögøg Nhân 
gi). : 

[2#] tất định [bìdìng] (2 
TẾt phải, chắc chắn, nhất định 
sẽ (phải), hẳn: ìš{ñlì8 Efifff 7 
⁄JEIRIB MNg)e tin này chấu chắn 
anh sẽ piấn liới: RR2K:JEZR 
ái đấu thì nhất đÿuk sẽ đến; zÙA 
5Einl\ MiếZt ÄnÀ ĐÀÀi như thế 
(hẳn phải tư thổ). 

[#8] tất tương [bìjiãng] (oăn) 
(2äz) Tất sẽ, ắt sẽ, nhất định sẽ: 
TRhUI&BÌ Nấu liêng đấp 
lại tường hông, thất địmh sỹ có 
trộm đạo ko ào (Hàu Pủi rử: 
































T)uế na). 

[⁄#}] tất cánh [bììng] (oðu) 
(ø¿z) Chung quy, cuối cùng 
(như Ằ [biing): 
đilt& › W2? Chung quy là 0ì 
lại lộc, 0ì công danh (Nhị Trành 
11g17 lục: Quyến 3). 

[3£] tất kỳ [bìqf] (o#n) (/) 
Nếu, nếu như, giâ như: 3⁄2J“ất 
{SESiÙ › RRNLIMEOH 
mÄ muốn được xế! thồng chúc 
(lủeo địHh #)), thì XÙI ra frong 
ái “Sơu lải ki” (Yến z2 
ĐÃ). Œo. 1-RH. Xem ĐHBV 
TNTT.,rr. 404. 

[⁄#] tất kỳ [bidil (oờu) () 
Nếu, nếu như, giá như (Jƒ là chữ 
giả tá của 3 [qí]). AZz 2⁄‡t [bì 
dí]. Xem ĐHBVTNTT., ?r. 404. 

[#4] tất nhiên [birán] (22/) 
Tất nhiên, đĩ nhiên: TƒEFR} 
#ñt%I⁄»HMlft › 5E 
JETTIR Trong công 0iệt tất nhiên 
(2ï nhiêu) sẽ gặp pÌải thông ứ 
Älá Jhăn, hưng điều đó chẳng có 
Ø ng sợ; Tã SE CIREN 
\b4t#&á Người lhông 1Ù) 
được ÈjuØ điểm dủa mìnÀ tất 
in sẽ lạc bậu. 

[3£] tất nhược [birmô] (oZøJ 
(1) Nếu như: J/4§ÿ8UJ#ÿŠ# › # 
JEZXX4Rd Nếu uÀw chữa lấu j, 














(Ð›) ©  @ 1 
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điển bí oăn tam chủng: Trưởng 
Hiệp) trọng t,gujêu); © Thế nào, 
Ta SAO: TESSDVÁO C2 NJ 
Tí › EUS2EX THƯẾU › 
#†ƑEEEÀ Thôi NihÀ thận ra 0l 
có tiếng xèo xèo, tùng đuổi theo 
thì lại thông bi thế nào, tên 
rong lòng ủếU sức ngÌi boặc (in 
bản thông tục tiểu thuyết: Triển 
Ngọc Quan Âm). Go. {SE, t6S&. 

[@f#Z}] nhậm ma [nènma] 
(22) (#) ® (Làm) thế nào (cách 
đùng này chỉ thấy trong tác phẩm 
của các thiền sư Việt Nam): 
f6fSRI“B XÍ{Š NH2 Làm riế 
ào /Ù) người học Ä@o bước được 
oào 0i ÃóP (Ï)ượng Sĩ ngữ lục: 
Đối 2); f§IERIZðTm#)? Tế 
mào là thạc 0à “không côug? 
(Viên Chiếu thiền sư: 72 đề 
Siển guyế); @ Như vậy, thế này, 
thế kia, như thế: 3ÿ£ƒZ › E⁄7 
tt “El Mới (nhu) thế, Đì các 
lậu quyếữ định thông clju (Đại 
clul tạng: Quyểu47, Hư Đường 
Hòa /bượng 0gữ lục; ® Gì, nào: 
BE? Kiá gì thế? (Gảnh thế 
Zhông ngôn: Quyển 31). 

[4£] nhậm dạng [nènyàng] 
(221) (đ/) Như vậy, như thế, thế 
này, thế kia: #/S#ïƒSZ#lL 

; {RJff/]4E‡Ê#Sf ? Có «ao thủ ở 








đây tú thế, cần gì tiểu sinh pÀả¡ 
ra tay oilê (Nhệ khắc Pjách án 
#jub k): Quyển 0Ö). 


(7 né 


†°) Thiều, tiếu [qiao] Sẽ, khẽ: 
#§I8I|8 1 phăng phác (lặng ni 
?, lặng ngÃi). : 
Xzz †8 [qião]. 

[88] thiểu thiểu [giãogiäo] 
(2) Lặng 1ẽ, ngầm, len lén, sẽ, 
khế (thường dàng với trợ từ É5, 
HÐ [de] ở phía sau): †8{8Hb/H 
3W Lặng l xuất phái; JSISÌBIR 
Hbãi : 53SMENT › 1E 
Rh AMẹ nói ÈÙZ: Em ngủ rồi, các 
cơn ói chuyện 0h tí; †BÌBB18E 
#S|PHEE Lớn ín lánh sưng xứ 
#j4¿ (Quan Hán Khanh: Ð¿ 
Ngu oan: Màn 2), 16†8Ì816 
334À4I&T Bị rôi lên bẮI đi giữ 
dhế lôu bò suối rồi (Thảy b¿ 
truyện: Hài 46). 

TẾ) f? hiểu, tiếu [gião] (2#) ® 
Im lặng, im phăng phắc, lặng 
yên: †8Á@ÑII2k Lặ%g âu mà đi; 
]RffỔÍỔ Lông yôu liêng tối 
XXÍEIEHRUTEIRL AlØ sy 
rùng đừng lặng yên trên đầi; 
†BÍfÄf Mià quan lặng yên 0ô sự 
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May trung thu, 0Ùa đùóp 1⁄62) 
sinÀ nhật của ởôi; {IUFZRfS-IEZD 
?ÀÈ5EEIAITXSEEINIRRIXX đúc 
bạn đến thật ðíang lúc, ở Äôy cồn 
từa ng bai 0ê há; B8 NT 
MiTS7ZZ 22 › là —+24 
Ƒ[ Hành lý mang iÙ¿o không 
iu cững &hông É!, uùa đúng bai 
,ươi À/ /ô; ÐÀIESSIHFT : tâtƒ 
+?ZRT Tôi đ¿ng Anh ra khái 
thà 1Ì) oùa lúc Ôiig Vương đến. 

[đâtê ] kháp kháp [giàqià] (22/) 
Vừa đúng, chính..: †âJâ‡RJK 
(nh ngược lại (hoàn foài ngược 
Jạ); 3WBSlñDSISlã-T—i 
Tô¿ chạy /ói ổó oùa đúng 12 giờ. 
AMzlât#. 

[lâZz] kháp xảo [giàqião] (22) 
Vừa vặn, vừa may,vừa đúng. 
M2z lềt†. 

(lâØj] kháp tự [giàsi] (cZz) 
Thật giống như: Z£4ERf3Sff : 
†lUWgftH Giang sinb chuyển 
theo ngÌ‡ệb, thật giống tù rong 
giấc mộng (Vương Phạm Chí: 
Quan du Nguyên Pii Hữu). 

ÍấE Nhậm [nèn] /22/) (ở) ® Như 
thế, như vậy, thế, vậy: f2 H8 
To gu đủế, SENT [tk Kông 
cần đốu n”iều tế, 2E7VLN?HR 
: Ðl/f6|Hikt l Sống củế là 


thường dủa cúi tgười, cầu chỉ 





(Gò) © là & 


?lAi khi sợ đấu rhết (Đổng 12y 
sương: Quyển 2); © Ây, đố: f§ 
E§ Lúc đó (Ủòi ốy); f8] 
4VRiiiữMJ»tNW L Ki ế 1i 
Ähôug trông (hãy mặt clj tin 20l 
emul (Lưu Trí Viễn chư cưng điệu: 
Quân thầu 42 lun từ mẫu phu 
Øủự đoờø iu); @® Gì, nào 
(phương ngữ hiện nay dùng làm 
đại từ nghi vấn): BE A : äf 
f NEIBWIR? Hủi đủ 
quán: Đêm trước tgười töuào ngủ 
lại trong phòng này? (Sơ khác 
Phách án tinh bì: Quyến 21); {§ 
TðIiẪEf.? Aul có uúc gà 1À. 

[4W] nhậm ban [nènbãn] 
(2;Ä) (đ/) Như thế, như vậy, thế, 
vậy: R2, \ZãrZfFít › 8 L 
Ei&2VNB Ì Ông cụ nhà anÃ đã 
®hiều tuổi, trêu mành nhẫn búng 
đế! (Cổ kim tiểu thuế: Quyển 
1); fTSSSiM2SfS Mày chứ 
niên ngốc igÙfrh trù thế (Nủo lâm: 
14g0@i sử: Hội 71). 

[/£@#9 ] nhậm đích [nèn.de] X2 
đhÙ. 

[#@$&} nhậm đích [nèn.de] Xz 

[f£Hb}] nhậm đích [nền.de] 
(22/) (đ;) ® Thế này, thế kia: 
J6ISESB|ÍSHHlMHE A£ 0ì so 


nổi giận !hế kia (Vi Lạc đại 





Gò) @z@ B55 RÀ ÍÈ 
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trước bØt phải trừ bỏ loài sêu độc 
(Đỗ Phủ: 7ố%g V/ PÖ#ng /Öượng 
Lưng Ghâu lục sự tai quân). 

[Z8] tất tu [bìxn] (2) Cần 
phải, phải: ⁄2Ñ†§HH— Gầ¿ 2j4¡i 
oựch ra, !⁄/Ñf#l Piái làm: cho 
được. 

[z⁄---RI--- ] tất...ắc... [bì...Zé...] 
(o#») Nếu (thật phải)... thì... 
MÃ › RIZSX AM (hật 
ĐÀAi) chụu người liều, thì Khi 
đậu uày bất tiểu (Sử ký: Ty») Zế 
gia). 

















(3 nét) 


mm Ký HÌ] (oð») Trợ từ cuối câu, 


biểu thị sự ca ngợi: 8#] E3 › 
XHÍNE. Đại thúc bắn tôu giải, 
lại cõi 1igựa ùay (TU Kinh: Trịnh 
hong, Đại thúc ou đền). 


7È). Nhẫn [rẽn] (oZn) (/rợ đg) Nỡ, 


nỡ lòng (đặt trước động từ): 
—WiiiƑ" =ljl ›: 4ã, 
Trong 0ột ngày mà bêu thi rhể 
dủa ba 0ị JjanÀ ở triều, ra không 
nỡ làm (Tả truyện: Thành công 
tập 0ölấf 1iôu); BÌRẾ › TY 
AEIR Ng¿ uống =ó lêu mà 
Mông uỡ ălu 1h! Hó (ÀlqnÂ nữ 
Lương Huệ oương !Ủượng). 





2b\ Thắc [tè] 221) (2j) Quá, lắm 
(dùng như #K [Bi], bộ Z): 
F§N§ Đường tron quá; RUN“ 
Gió ío lắm; EM BH › 
l&ft\ [7 › LÀN T2 14¡ 
lấy anh chú đẾU 0ay, 0ì aul ấy 
liền làuÄ quá, nêu bị người 02 Úc 
JjØ (1öủ)y lử truyện: Hài 24). 
[XÈ#t] thắc sát [tèshà] (b) 
Quá, lắm: #ƑSfRZðEtfN As¿ 
út biẾ) người quá lắm (Tảy ñử 
truyện: Hài 17). 
[xùất ] thắc sát [tèshà] (227) Nz 
[ NtiẾt] thắc sắt [tèshà] /24⁄) Núz 
TRE Võ Iwú] [EÚE] vô kỳ Iwú 
dí] (oăn) (z) Njư : [wúdf. 
XZm TỪ ñgj72 @ (bộ ˆ>ˆ). 


HẺ Mang tmáng [tEZSS) 
mang bất điệt [mángbùdiế] 
(;¿z) Vội vội vàng vàng (dùng 
trong trường hợp chê bai, với ý 
châm biếm): iŠ{Ri3-#fzk#ll#J 
RỊK8HILRXš†TRhimft › š61§ 
32T Ông cục trưởng pha 
trátb Ihủy lợi tày lại 0ội oội 
tàng oàng thu xố) tim chá/ chút 
tinh, chuẩn bj đổi ởj an toàn 
421g chúc 0 Èhác, 
































(4 né) 


ñÑ Thiểm [ăn] (e2) (2) 
Không xứng đáng, đáng hổ 
thẹn, nhục đời nói khiêm, đặt 
trước vị ngữ động tù): ÄãƒEJBZfl 
.Bl\ Thật Èhông xiêng láng được 
coi là (ương trừ PUANỀ/XNŒ:? 
3fE£XEM] 74w lổ ựm im 
ương trọng trách, chí muốn l0 
cho truốc tihà được yên Äjnh (12/0 

quấy cú: Ngụy rủø, Tam Thiếu đế 
#j). : 

“J# Khoái [kuài] /2/) © Nhanh 
lên, chóng, mau, gấp (biểu thị 
sự thúc giục): #IB]ZKIf 3⁄2 
z2 đi; RÚNEi052kiBBia 
BBRB Xửi aHÀ máu trả sách 
này lại cho (hư oiện; © Sắp, gần: 
XZST Trời sắp tíng rùi 3Š 
RPltfl'ƒ' Mùa xuân sắp đến rồi; 
#\MtDBZEZ-k=-LfT T2 rời 
quê hương đã gầu ba tươi trăm 
rồi; WM7X-LT Ông Nguẫn 
gân sáu mươi (0ổi) rôi; ® (oăn) 
Thỏa thích, tận tình: W#‡k§X 
Ăm no uê uống thủa tùúk (Luận 
ÄoànÄ: Biệt rhông); 38B › tR 
k?EEtnh Bàa gọi rượu ra, tiến 
tận Đul đàu ấy Đài (Bạch Cư 
Dị: 7? l2 52ø2 r2). 


Gò) @#®t 


[j‡È#] khoái yếu [kuàiyào] 
(øjz) Sắp, sắp sửa, gần. N2 lkt 
j7 @®. 

JỦỸ Thầm [chén] (ozz) (24) ® 
Quả thực, thực sự: 3EXIZ#R › 
{12t © EWZERR › JrilZ 
-“HỀR Kliôug ĐÀAL bi là khó, 
lầm môi khó. Nhà oua thật sự 
cho là khá thà phải thiết thực Đà 
lợp uói tbjuù đúc của các tiên 
Đương (Tượng thư: Duy? tiệnh 
/wag); @ Thiết thực (đặt trước 
động từ, để nhấn mạnh động tác 
hoặc hành vi): S8 PJjđâx 
THØ?P Ì (¿ gười 0ì s2o 
“hông thiết thực lậu đãi chứ bầu 
các tơi của các 1igtơil (Thượng 
thư: Đa p)ươ/8). 

4 Hốt [hũ] (oZz) (2jz) Bỗng, 
chợt, vụt, thình lình, đột nhiên: 
YIBNL@ Giá lau chợt thổi đến 
(Liệt tử: Töaøg oốu); }RHIR/H 
%4. BRUJAI, Tương tuần hòn đ4 
này bỗng nhiên xuất hiệu ở chỗ 
ày (T2) dương tạp trở; Nặt cao 
#ý thượng). 

[/kb} hốt địa [hũdì] (22z) Bỗng 
nhiên, đột nhiên, bỗng, chợt, 
(bất) thình lình (đùng như Z6 £Ä 
[huán)): jŠ⁄@ÖHbÙÄT. Mgọn đầu 
chợt tất; 0HHKÐNÑĐK Dậu thiên 
wi; /Hb2Z&T†—IRÀN. (Bế) 





(b)©#4tlà 271 
(Øjz) Tha hồ, mặc sức, tùy tiện: —*%:RHUk Thuấn than thô báo 


EEZVRSN Äiông /0Ê la 
lô làm bậy được (không được 
tùy tiệu làm c2u); {U#EZTI 
RA SE/60R bế 11p d2 


lồ dạo chơi trong biểu trí thúc; 


‡ÊŠ Khủng [kðng] (oZø) (2ø) E, e 


rằng, có lẽ: XÄHỊ{RÑ E ;)ông 
đáng tin; RRC : RIRR2&7K Xông 

_ đất nó, thà e đốý cây (Hàn Phi tủ: 
Ngoại Zrữ thuế lứữu thượng); 
XXREk Sơ 1 giữ (Sử ký: Lã thái 
lậu #9). : 

[&lH] khủng phạ [köngpà] 
(ø¿z) E chừng, ước chừng, biết 
đâu chừng, có lẽ: #zE 77% 
7§-†TZT đa ấi đi thùng 10 ôn 
rôi, RE › IHffTKR§ 
Mây d¿n đà) trời, e chừng sỹ có 
2 /o; XS › 4|Bš1Ø 
S8 Uớng rượu thuờng xuyên, 
e có bại cho sức khô¿. 


#4 Cung [göng] (oZ) (22) Cung 


kính, kính cẩn (đặt trước động 
từ: 3jÂ#&NÑầ Ki dổu 0ông 
tủ¿o ý trời để cứu dân (Tượng 
thư: Bàn (anh h4). 


tầ Kháp [già] (24) ® Vừa vặn, 


vừa đúng, vừa may: ‡&#IIfjf] 
BTBRBIM Đúng như chúng ta đã 
đoán rước: 5ÿ E88 › tai 


lầu trên, cửa lúc gặp 1iộf bà già 
uc nước (Đôu Hoàng biếu 0ău 
tập: Thuấn tử biến ấu); @ Vừa 
mới, mới vừa: ‡&#ZXHF › # 
ZRRỊIZ Trời uùa mới sáng, quân 
rợ đến sgøJ (Đôn Hoàng biếu 
ăn ⁄4j: Lý Lăng biếu oỡu); @ 
Há, sao lại (đặt trước từ phủ 
định Z [bù], biểu thị phản vấn): 
)83#lqtGilR-kú2E › têZEldiil 
2L ARER Bà oợ 0ày gan liu 
Sắc bằng trời, sao lại chẳng sợ 
'gười tiguài bọ Liễu trông thấy 
(Nguên thúc tuyến ngoại biên: 
T)ế sái thủ, AMàw 1). 

[âfEÍÐ] kháp tiện tự [giàbiàn 
Sĩ] (oz) N¿z tất. 

[ià3 ] kháp tài [giàcãi] (22z) ®© 
Vừa, vừa mới: lâ-ƒZ#5If'# 
Ta oùa mới bái biột tôn đường... 
(Quan Hân Khanh: 1w 042 
nhân ứug tưởng tg7 hầu yến: 
A2» 4; @ Vừa vặn, vừa đúng: 
4w t&£ƒ toiàhäo]. 

[†â##] kháp hảo [giàhäo] /Z2/⁄) 
Vừa vặn, vừa lúc, đúng lúc, vừa 
may, vừa khớp, vừa đúng: ì§Ởã 
TtlàtfØHit-EfR4k — Miếng 
OẢi tủày 04 đủ tay củi áo 16v; 
tàtƒ KRãSl Vàa ðñ: đúng úy 4% 
XE :lESĐS&H Hôu 
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TNEIR? 2o 2z ấy còn dưa 
°È?,  ìB8I[BIRRBELSIUMfSX? 
Vấn đồ trầy tên giải guyế như thế 
?àoÊ. 

[2#] chấm ma đạng [zšn 
meyàng] (2) ® AM /E4& lzšn 
vàng]; @ Ra sao, làm øì: 3š 
BRXTKMR Búi tranh uày vế 
chẳng ra sao cả; {IiBEit#ZERE 
‡š Aub làm gì được tôi. 

[Z3] chẩm ma trước [zšn 
mezhe] (đ/) ©® Thế nào: #ậ#T## 
BS? An địn làm thế 
zào?;, @ Lầm gì: ƒJ⁄ƒS§6Ä8Z6. 
JS”EFR 3ï du lông thể 
uốn làm gì 1Ù) làuu. 

[Z#Z§] chẩm nại [zšnnài] (2) 
Khổ nỗi, khó nỗi. 

[#£&}] chẩm sinh [zšnshẽêng] 
(221) (đ/ ® Lầm sao, thế nào, 
sao, vì sao (để hỏi về phương 
thức, tình trạng, nguyên nhân): 
§ã-Txk? 2 dữ 
tên ương làm so oiố? (Lý 
Thương Ấn); 237 I8 : &#@ 
%IIH,?. Nếu “ông su) nrợẪi, làm 
$2o được nh tê? (N)j Trành ngữ 
lực: Quyên 11) 464E5⁄BE? Sắp 
xếý dế nào? (Thủy b¿ muộn); 
+8 ›: E64#)35:ÖH7-Rfấ? 
Vương KôánÀ, (tại) sao ấy bômn 
tay Èlhông thấy anh? (Hậu đuủ 








Gb)œ@%®@‡#1f 


Jaa: ÄMø 1); @ Dà sao (đi nữa) 
cũng, đù thế nào cũng: z|*#&ä-#ˆ 
Z#EER/ISE › Ï6ILEYREB/N 
'*H Cô ương đù sưo dỨug thương 
xót clo riểu siHÄ, Ä/zm Ý tày tói Tố 
cha tiểu 1Ù biết (Tây sương ký: 
Quyên 2, màn 3).. 
[#Zj&#] chẩm đạng [zšnyàng] 
(2/) Sao, thế nào: ##{b2K 
:HR@EERUE? NØ 2nÀ ấy 
không đến 1Ù) sao?2; TIREIR 
tŸi†. Kiông biế tên làm thế 
tuào 1ới ủ4ÿ. 








(6 nét) 


|Eÿ Thị Ishi] (czu) /ø) Chữ giả tá 


của fŸ bộ {). 

TÃj. () Hằng théng] (cứu) (22) 
Luôn, mãi, thường, thường xuyên: 
2# NI + ANÌN HE, Ngôi J/ 
ñgười lhác thì người khác /Môn 
31Êmu l4i họ (MquÄ tử: Ly Lâu 4); 
MINIEEE › HIENWGHE Thưởng 
tường của tgười tịnh, phạf 
/hường cño sgười 282ÿ (Lưu Vũ 
Tích: 7222 lậu tượng): SEXE 
%S&&|ÌNR K2i lậu 2 Gia Định 
/hường móng (Trịnh Hoài Đức: 
GC?a ĐịuÈ thần thông chi). 

2Â Tứ là] [4#] tứ ý tùy] 


(bà) @#@ 
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thành uÃ có pưbi đối. 

[Z2ifi] hốt nhi [nuér] ¿⁄z) ® 
Đột nhiên, thình lình, bỗng, 
bỗng chốc: ?⁄7Jf{8IE§H › 6 
TU—-fEXTF SEiDÍ|lRRB 7 Đứa 
Öê đang ngủ say, Öng (đột ›/ôø) 
ruột loạt tiếng gõ của làm nó thúc 
giấc; fAũrR : #6TN1K Chế cao, 
djấ Ziấp; © (oðn) () Nếu, nếu 
như, giá như. NZz 43; [huruò]. 
X¿ ĐHBVTNTT., tr. 397. 

[f8 ] hốt nhĩ [hũ'šr] (Zø) (/) 
Nếu, nếu như, giá như. Nz #7 
#: hũruò]. Xz⁄ ĐHBV7TNTT, 
. 397. 

{Z4} hốt hốt [huh0] (Z2) 
(ø//) ® Nhanh chóng, vội vã: 
†š2fZï0HZš5 › j#⁄/@i 
®j“ Tí ta tuổi già mà 1igÈÿ 
uột su) #êm, thời gian 0ội Uỗ g4 
đi Jjông rrở l¿¡ (Giả Nghị: Tú¿ 
!hÐ; 40t Đám mây lành 
Đội oàng z /2¿ (Bì Nhật Hưu: 
Đø À42o công đàz); @ Buồn rầu, 
rầu rĩ, buỒn bã, bâng khuâng: 
XẩHR(k#Z ' 184.” 
Đấu đôi giữ chúc Trung tân đại 
ÐÈu, càng rầu rĩ, buồu bã không 
Đứi (N4mò dd Vương T7); 
Xt64071SWV Ý luân bã Jất bùub 
(Hán tùw: Sử Đan truyện); 24 
R4 Râầu r† Jlhông Oui. 











(4Ä ] hốt kỳ [hugï] (sZ) (1) 
Nếu, nếu như, giá như. 
#4È Ihiruò]. Xzzu ĐHBVTNTT., 
1.397, 

[Z#@Ä4] hốt nhiên [hñrán] (22) 
®© Bỗng, bỗng nhiên, bỗng 
chốc, đột nhiên, đột ngột, thình 
lình, bất thình lình: @@Zljš#t 
“KH TönÀ bu uổi trận gió lớn; 
A#Hh2f8 › #IBEIZìBÍR 

44RIïI Người 12 4Ã ra ở 
rong trời ÄỨ, giống ?!Ùữ bóng 
câu qua của sổ, ðấ thúc chỉ trong 
nháy mắt (Trang tử: Trí bắc đu); 
ttWW(R/AAIHSE 62w 2ó ión 
cướp tình Dul ở? tới (Hậu Hán 
âu: Lưu Bình truyệ); 7B EhDLll 
B§ › JNẾU AE: 6@@ÑHh Cá 
luài chim giống nà châm khách 
núi, Ủay lượn bào chợ, rồi thìl 
DuÀ (độ! nÀiôu) rơi xuống đấ/ 
(Sưu thầu tý: Trương Hạo); ® 
(o#n) Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ: [fj 
Ù@4@XR,BHDT®R Mà lòng tgẩn 
tạ? như có gì bj mã? (Hoài N20: 
ủ: Nguyên đạo luấn); f#R—.Â:2 
› ĂỲNG: Mũi lần nghĩ tôi thì 
ngẩn 1gơ quên cả sự sống (Lý 
Lăng: Ð2 72 V7 zi); @® (oăn) 
(#J Nếu, nếu như, giá như. A 
#4 [hũruò]. Xzu ĐHBVTNTT., 
#.397. 
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{Ø3 ] hốt nhược [hũruồ] (6ø) 
() Nếu, nếu như, giá như: 2£ 
8# › Si HT1ESBÏW 
GiÁ như cùng auÈ SiHÀ T4 ở 0ới 
ày, /hà sẽ được sốug cHộc sống 
tầm thường tự tại khói âu lo 
(Plật thuyØ Quán Dị Lặc ðỀ tár 
thượng sinh Đâu Suất thiên kinh 
giảng tiHÀ ăn). Xơm ĐHBV 
TNTT., tr. 397. 

[⁄&] hốt yên [hũyän] (oZz) 


























(2/jj Bỗng, bỗng nhiên, bỗng- 


chốc, bỗng chợt, đột ngột; nhanh 
chóng: J#Z7EồÑf › @§ffik 
Màn nó ở trước, bỗng chợt Ở sau 
(Luận ngữ: Tử Jøu); +? 
;#EDX Tuổi đồi HĂM t0), 
Jñng ciấc đZ zới (Khổng Dung: 
Luận Thịn) Hiếu Ghuơng 1h). 


(5 nét) 





RR Tư ]sĩ] (on) Trợ từ ở đầu 
câu, giữa câu hoặc cuối câu 
(lông dịch): RRRRWN Ngựa 
đầu rất mạnh thủ: (Ti Kinh: Lễ 
rụng, O4); BNBIR%S: Rượu 
ngon thật !ốf (Thi. KinÃ: Tiểu 
2ÀZ, Tang 1ô); 2 Đ2RIR › §S 
SESE A2) 2 rrở cò, tuyết rơi lấr 
ĐÄáf (Ti Kiil: Tiểu nhã, Töái 








(G/b)©2Z@ãã# 


0;  WZIEốã : THJỀkRR I 
Sông Hán rộng lón, thông ZÊ lội 
gua được! (Thi Kinh: Gbu Nam, 
Hán gu4g). 

SSÄ Cấp Hi (øá) ® Vội, gấp, kíp, 
ngay, lập tức, mau: 44ÄfffìỳÀ đầu 
gi gujữ sấp: BỊ KEãN I 
Mong đại 0Uơng gã) qua sông! 
(Sử #: Hạng V7 báu bj); 
AZ': TÑER l 6ó ái 
Đào “hà, 0m4ud hạ rờm xuống! 
(Tưởng Phòng: #ø&; Töiấ¿ Ngọc 
2; }LRUWE › f5 |FSEH 
Bí Gizng Đông 22 định Jôn, 
mau dẫn binh đánh Tần ở ĐÀú2 
¿ấy (Sử #); © Rất 4881888 
Khếf Tân người ốm o rấ khó cử 
độ»g (Quan Hân Khanh: 1 
ầm nhân kÀádnh thưởng ngữ lầu 
3n). 

[#4] cấp cấp [jffi] (săn) (242) 
Mau mau, nhanh chóng, vội: Ñ\ 
4F? Vội ¿já a2 Jz¡ (Tuông 
Phòng: #f2đc Tiểu Ngọc run). 

lén Tính [xìng] ® Có tính đầm từ 
vĩ [hậu tố] long hình đung từ 
hoặc động từ, tạo thành danh 
từ): FÌNE—EE2UER › Ei-ï 
4t Rueu đế (rượu trắng) là 
HỘI luại rượW có tíHÙ mạnh, 
klông nên tống mồiêu; RE 
T2 (có /uÖ) sđzg tạo; @ Tính 





# 


(Gò) @# 


(làm từ vĩ cho đanh từ, tạo 
thành đanh từ mới): PÉ: Tờ 
bại; XSEE Dược 0u; RRXBE 

Tính 1 tưởng; SURNE Tíl tr 

dhúc. 

Quái [guài] (22/) ® Quái, lạ, 
rãi, lắm: f##fÊW2X44 ?rời đ¡ø 
¿; ì§Øfll?l NRRM ĐZ2 
Öá öày làm củo người 2 oi tÙúj 
lêm; _ WÊTi#&IRIIERIEH › TT, 
#S4S1RE† Aôn lành học giải th 
JbA lim, nứng nó học rất giỏi; 
@ (øăøJ) Quái 1ạ, (ấy) lầm lạ, lạ 
lùng (đặt trước động từ): f##ZJ 
l8 › BI › EOERE 

``1Ù, Vậy lạ biốu hóa lạ lùng, trước 
2ÿ ChW@ thùng Tiplé, HrHỐC 4) 
chưa từng ấy (Tuân rứ. Nha 














du); TRIRHEERZ. Vua Gáao rổ 


làm lạ lỏi (S ký: Œao rổ ðẩn 
#). 
4#Z8}Ì quái bất đắc [guàibu 
đe] (j#) Chà trách... là phải, 
hền chỉ, thảo nào, chẳng lạ gì: 
Ei2k?HH.FST › lRìE 
à Bøu ngoài tuyế? rơi, thảo nào 
trời lạu¿ đấu Z; {tLWÚUHRTÙ 
;PEETRSGISĐäII Au Ø 
chăm chủ thư uậy, chẳng lạ gì 
thàn) tíÈ rốt đến rhế. 
{[‡#8] quái đắc [guài.de] (oðz) 
(2z) Chả trách, thảo nào, hèn 


m¬ 
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gì. N2 IE. 

[‡##§] quái đích [suài.đe] (øZ⁄) 
(2j;) Chả trách, thảo nào, hèn 
gì: ĐEIEENE › —ESE  lR 

IEE( CÁ trách cây tai lạnh, 
tội cầu) rong (uyØ, tẬI cùng 
Sầu đốu thế (GiÁ Hiên trường 
đoảẩn cú: VinÈ ngộ lạc, Àl2i £yZ7). 

[#2] quái lai [guài.lai] (oZø) 
(jjz) Chả trách, thảo nào, hèn 
gì, hèn chỉ: J#24z-RB8EI › 
THHỤ 7242 sào lầu trưng 
đẳng, sớm xuống chẳng đón chào 
(Vương Hữu Thừa: B2 72 Dư 
tam 10/0. 

ZEï Chẩm lzšn] (44) (2) Sao, 
thế nào: 4#? đổ2ø, z2 s20; 
TEMW? Làm 0Đế nào? KEZR 
TBẩNNH? d$22 an đông nói 
rước?, ì5T SIM? 0i này 
diế nöÖu dế nào?; fÑƑƒW5-L#K 

#&› XZE8Itttf? Ti (2 

cling sinh ở Đông độ, sao lại có 

được ở chùa nơi chốn này? (Đại 

Đường thủ kinh ti thôgj). 

[4h] chẩm địa [zšndi] (2#) 
(#) Như /E8: [zšnshẽng], ZSẾN 
tzšnđi]. 

[ZZ8] chẩm đích [zšngi] (#/) 
() Sao, tại sao. đo. 261. 

[ZZZ] chẩm ma [zšnme] (ở) 
Sao, thế nào, ra sao: {E/#38 
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(#)›e@” 





độ, độ chừng, ước chừng (đặt 
sau từ chỉ số lượng): #IEJHJ##‡ 
—XX#ï › ZKIslTE ƒ {El‡t.HffRi 
Mỗ¿ lần đến Quảng GIêu 1ua 
làng, cÀ đi 0à 0ề tất ÈÖoÄ/ig 7!Ô/ 
7u; 2QUNNMMRE (ấy œ2ö 
dòng mươi (hước; KỆJBH‡U 
LÀ Có kholiig HỘI trĂU! 0gười. 

JÍỊ] ức trì] (oz») ® (22 Có 1: 
1Jj8RIlJX › ĐỊIMEZRRBW 1 Sự 


oật đ? đến chỗ tận cùng thì quay 


























trở lại, có lồ là thế wl (Tiến tủz:. 


Diệu Hoằng Tải £ý); @ (2/7) Thì 
(dùng ở mệnh đề sau để biểu thị 
kết quả đã nêu ra ở mệnh đề 


trước): 3f8ãIIISEfME : {EIIBR. 


à Nếu liên tinh tà bồ rơi Lỗ 
lâu, th) thật là lầu )ðj oậy (Quốc 
ngữ: Lỗ ngữ ñạ); §ÑŒS&UJEB 
Z5 › ii ÑÙfŒ& Muốn 
thực biên cái bọc các oật cùng Ö, 
1) ĐÙẢ/ gắng gỗi sing tăng 
(Tượng 1t dẫu nga: Duyệt 
nu; zrwug); ® (J) Hoặc, hay 
là, song, nhưng, mà: EÄ#Z 7â 
§? 1LPZ 54 ? lai ? 
Đá là sứ: manh tủa PĐÌƯƠng 
20M2 ĐÁ là súc tguÙ dia 
lương bắc? Hay là súc mạnh 
dủa t2 ngươi? (Lỗ &ý: Trung 
đuag); ® (7) Nhưng, nhưng mà, 
son: Z#RlZZ3›:- HIEiMRR 


Công lao thầu thì thiều đấy, 
0Ùưng thà 0ua thì giống nh con 
chuột (T2 truyện: Tương công nÌ¿ 
thập tam 1020); 2T5EBHB{- › RỊ| 
Ti SNY ? EIfS~ TIỀR › 55A 
fà › RIPJSRZ4 M2 z4 
ĐỀ /Öáu) oà đúc thân, th) 12 sao 
di: Nhưng cố thực liệu (nlững 
điều đó) không chán, dạy tigười 
không môi, thì có HhỂ nói 0Ö 0ậy 
được (Luận 1g: 1)uột 0Ài). 


[#8] úc hoặc Iyìihuòl (2), 


Hoặc, hay là: T*4IERHšSÉUE 
WMR5 › #IMVEIRBIBS G2ảng 
rõ các cô túi chujện 0ề nước Ba 
Lan, lay chuện „ước Ng2 (Ba 
Kim: Á # 22 02). 

[#iB ] úc thả [yigiš] (oăø) (7) 
Và lại, và lại, hơn nữa. 

[#ZR] úc điệc [yìyì] (ozz) ® 
(Không chỉ...) mà còn (mệnh đề 
trước thường dùng 3ƑPJ£ [fi 
với], Giữ [aïzhí], 3ƑZð [feidú] 
đều có nghĩa là “không chỉ”): đÈ 
tEEf › ĐHI2R NH1, Kông di 
hà tồi trồi, mà cồn là tu tíub 
dla người (Tam quốc chứ: Tiực 
đu, Gia Gát Lượng tuệ); 3E 
3BESRCX : HHZYREELš Kông 
clj liễu câu ăn, mà cồn liểu sâu 
9 nghĩa trữa (Tái Bình quảng ký: 
Tiần nhj tập, Trương Sinj); ®© 


(ÙÒ) @ ã3 Rã lạ @ Z8 


HefồETlR đô dần củỉ ngủ¿ rheo 
mộu)È (chi oâug theo 1mộnh, chỉ 


mệnh là oâng !Ú¿0) (Sử ký: Vi. 


tương (âu Tiễn thế gia); E2EI# 
Pfli › IÉ@61ÊM Tàu đlia 
rùng a dua, chỉ làm ilc0 luật 
Đáp mà thôi (Nguyên si: Lưu 
linh muyôu). Nủy HỆ R---. 
Xi fỆ (bộ E1). 





Ñ Huệ [mì] (ozz) (2/) Đoái, 


kính (đặt trước động từ, biểu thị 
sự cảm tạ và ý tôn kính của 
người nối đối với người thực 
hiện hành vì) (ó 7 Àjông đủ 
hoặc 0Ù) theo 0gữ cảnh để djvÀ): 
TTRURR Giảng đoái nghĩ đối 
#4 (Tải Kinh: TrịHh phong, Kiên 
đường; 7TR 8WRRIKR 
Wwa dla thiên lạ Ít phải quan 
12m uuôi dưỡng dân chúng (Tư 
trị thông giám: Lương kỷ, Võ đế 
Tiiên Gi40: ngữ 0/00); RAIMIR 
A52 tHE Nưài (đoái ngà 
cầu phúc cho thần xã thần tắc của 
nước tôi (Tủ truJệu: Hì công tý 
220); SXRR Kinh tặng. 

[ãã\ ] huệ nhiên [hùirán] (oZz) 
(gj) Kính cẩn, có hảo ý: R44 
B2 đá báo ý chịu ở? đến (Tỉ 
Kia): Bội phong, Giung phong). 








Re (4ý) Ô [wũ] (oăn) ® (2) Ở 


đâu, nơi nào? (đại từ nghỉ vấn): 
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RSŒf? Đường ở sơi nào? 
(Mạnh 0l: Tận 0ô: thượng); @ 
(2z) Tà đâu, ở chỗ nào? (thường 
dùng ấ#): HC › lŠRẽ 
HE? V4 lại nếu nhà uua đánh 
Sở /l) AjnÀ xUẤt biunẰ tờ âu? 
(3 4); #88 › lSI&? 
Š# học bất lầu từ chỗ nào, chấm 
đút chỗ 0ào? (Tuân 1); ® (0Ä) 
Lầm sao? (biểu thị sự phản 
vấn): fẨúØÙ› NHỘB]? Aươ 
cồn hủ, làm sao liễu được UiỆC 
nước? (Tả truyện); J-T§EÌäZ 
⁄ð : REERHEIABMI? Ông lông 
1o được cho thân ông, làm so lo 
được uiệc nước? (Mặc nøử); @® 
(4z) Ô, ồ!: R8 › SIIS0 I 
Ô, ấy là ni thế nào! (AlạnÄ sử: 
Công Tôn Su 1)ượng). 

lâ Thẩm [căn] N2z 2, chữ giả 
tá của J§. 





(9 nết) 


ZlB Tưởng tdăng] [482] tưởng 
tẤt [xiăngbì] (ø4/) Dám chắc là, 
ắt hẳn là, chắc hẳn, chắc: ‡§ãï 
ÄBEOISZIWB Vi sày các 
aul đã ljð; ST › [R42 
H#R.UUMNOMPHIET va 


xuân đến rồi, mấy chậu 0öguJr 
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quý của anh chắc lẳu ÄZ nở hoa 


}# rầi. 

ẨÑN Dã Iyù] (222 Càng: #B/ĐØA 
Càng Ãánh càng mạø¿; SN 
4< R Gàu sàng sấp thì nó 
lại cùng lẳng xa; 2J38 tr} › 
3% Lã) tuốc nóng để làm 
củo ngưng sôi tù) vôi càng #Öông 
ngưng (Lữ thị Xuân thu: Tụ ân số). 

(w## ] dũ phát [yùfa] (///) Nz 
L29015 
8Ø] đã gia [yùjiä] (222) Càng 


thêm, càng.. hơn: JSC 


Càng ‡Ð bơn xi. 

(ã ] dữ ích [yùy]] (oZø) (2/7) 
Càng, càng thêm: ÿ CRZ : 
ẨÂMÔ&&W Hán cương trsùc 
chuuện đó, dàng thôn yêu dấu 
Trầu Bình (Sử #ý; Trầm thừa 
tướng thế gia). 

[--⁄--] đũ.. ích.. [yàù... 
yì...] (oðz) Càng... càng... (dùng 
như Ñt-'Ẩ#‹'°): #ẤE LÑP › 
#I\ƑSf® (ao nón chúa tượng 
còng xem thường tì đác thà 
guyờu quý còng xem trọng (Hàn 
Phi rừ: G8 phẫn). 

[x---#&-- ] đã...đữ... [yù...yù...] 
(oðz) Càng... càng...: ÄZ 
: SEN › ml fñäT (2ø 
Đô sâu càng khó ổi, tà cảnh 
tượng trông IÙấy càng lạ lùng 











(2b) @ la 


(Vương An Thạch: Ðz Bzo 
Tiền sơn Èý). 

HN Thâu [tố] (ozz) (22) © Cầu 
thả, tạm bợ. Ä ÍÑ (bộ { ); ® 
Đúng (dùng trong câu đối thoại, 
biểu thị sự tần đồng hoặc mãn 
ý: J#ẰEX-TÌHÂÑGŒÃ › El: 
lấn? ! ERJGBNRR [Do 0ậy hô 
oua thanh chúng đổi sắc thặ/ 0à 
tối: Đúng thếi Trẫm 4ÿ thử xem! 
(Sử “ý: Từ Mã Tương Nủz lật 
wy@u). N¿¿ ậ{ (bộ { }. 

T ức, ý lyì] (ezz) © (20) Biết 
đâu chừng, có lẽ, đại khái: #JZÙ 
BlZ Em › 8v ` 
Bl#? đu Pham nghe chuyện 
Øðó ®ằhông từng tà khúc, có lZ 
Èhông muốn củo quả tên 0È 
tước 2 (Hàn Pủ¿ tử: Ngoại 0rở 
huyế tả thượng); © () Hay là: 
#2 E.IENI? BSDL SỰ 
? Ÿ dịa ông là muốn giấu, bay 
là Öáo cho người khác 0/2 (Mặc 
HÈ: Canh írự); ® (án) Ô, ồ 
(biểu thị sự ngạc nhiên): XX ! ‡Š 
2ã ! Đi Alfùtbtt 
Ô! Qua lắm tha)! Ông ta không 
ljiØt bổ thựn quá đến thế (Trang 
gẺ: Tại bu). 

[Z] ức diệc [yìyÌ] (sấø) () 
Hay là: #Äˆ? 7N§W?? 
TẠI J2uh chăng? Hay là thứ gUÊ 








(®)oi7X®?8 


ZE424HH › X FIHRiTifMzZ. 

: SEN Nang bán thân 
ông 0z chết chj oài tháng riôi th) 
thiêu bạ bốn bêu đều tiếu đánh, 
Äliốu cho tông tiếu phải tuyệt 
2l? (Hán th). 


(2 né) 


TT Đã Iử] (ø Từ, tự, ở, qua: 


†I21 Tin tờ năm tgoái, tế 
? trăn: ngoái; †TR§DM& Từ đó 
dÈ s2u; †TBRRS@€f)X,UIRJE 
Từ mai trở li tôi quyết đâm bỏ 
lút đuối; IỊẸT BỆE8Z ? Aul từ 
đâu đấn?; †T4WERBZE—/ÌNNRRRT 
IS Đi qua đường dấi tIỘP 
giò đồng hồ thà có tÙỂ đấu 0Àà. 

[‡T##] đã tòng [dăcóng] (ø) Từ 
khi, kể từ khi: ‡T4Èãl38ZöPB 
lạ › ®883RŒc@RI-LTE 12 4 
thuyên chuyển dếu 4y, rôi đầm 
0ÙjÊ¡ công Uiộc tế toán. 





(4 nét) 


ZẾK Thừa [chéng] (zJ Thừa (hừa 


địp, nhân lúc), tiếp, kế, nối: 
Àlif{{W. Kế trước nối sau; XÃ 
xITm ä Tớ !l¿o đuạn ăn trên 
mà nói; XKÌ TÙùa đjp, thù cơ 
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hội, RRZKECB › HỊTE1U, Nước 
Việt sâu lúc ước ấy gặp “bó 
khăn, cô HhỂ chiếm được (Sử ký: 
VWj owơng (âu Tiỗu thế gi2); f4 
RU¿ù : M8 NJR Giọt đấy 
lọi thì sin lòng tà 0ạy, thờa 2Ð 
$ơ ÖZ xông oào xôm cj/ốu (Bạch 
Cư Dị: 72 jZi Hồng (liêu 
ðinh sự nghi). 
‡m Bả [bã] ® (ø) Đem, làm cho, 
đối với ‡Mšškf#Inlzkfafb 
Đưm cuốn sách này 0È clo nó; 
JEEXIIBER › ÑliDHZEIEREE 
Cá ñZ dác tiêu trên trời say dữ, nôi 
lòa lới làm cho đám mây trắng 
Öj thầm uát! (nôn đem Âm âÿ 
trắng oò tát tột cách bùa 2i) 
(Lý Bạch: 722%; 32j ø⁄¿©); TW 
#)šitUf&Up im › iÐ kg 
‡SBE2K Đạt được thành tia 
' #8 uÄw thế làm clo di nấy đầu 
Đi mùng đến 0È4y cỡu /2u; 38/]^ 
XUã › 16I§10isftk Đứa lý 
!glÈ ngợm này, bà tệ thông 
lầm được gì đố? oới nó; © (ấu) 
(ø) Lấy; đìng, bằng (chỉ phương 
tiện được dùng khi phất sinh 
động tác): S08 EiNR 772» 
tÈatt lấÕ) (dùng) Dùng 1ua nẴØng 
)ài p2 (mua những bài phú hồng 
tờng) (Ôn Đình Quân: 72ø 2z; 
/¿; @® (y) Chừng, khoảng, 
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R]iHHŒ Trong thong chấc 
#hông biØữt mình đang ở nơi tiào 
(Liêu trai ch đj: Bảo Trự); BH 
REAVTSKIPE Hữu cau bỗng 
tÌlôu không bi ở 2u (Mầu 
Bác: Lý još¿ ệø); @ Đâu đâu, 
nơi nơi, mọi nơi: ĐI fR1UtU 
Đậ¿ đ2w cững riế zj (Tô Thức: 
đhạch Glung Sơn Èý). 


BỘ THỦ *Ƒ#ÿ 


= "Thủ [shồu] (oZø) (ø2/) Tự tay 
làm, tự tay mình, tự mình, đích 
thân: ìttHˆEB bi Dọc đường 
tự t2ÿ 10òu sao củáp /2¿ (Văn 
Thiên Tường: G7 2 lực bệu 
2; Ät Z : iA4S£% Vi 
ðjØ 0iậc đó, rự ra) giữ chế lọn 
P)oneg (Hậu Hán tủu: Bão Vi 
ru). 

[#E ] thủ tự [shöuzì] (oZ2) 
(7) Tự tay mình, tự mình, đích 
thân: 7S Eiff XS: 
MP ESãS › SXHIf2K 1/o2uj 
tỗi lầu dâng sớ lồu oua để bàn 
Sế sách lợi dâm lợi trước hoặc uÈ 
Hhững chỗ lay đỏ dủa chín sự, 
thường dự (4ÿ màH UIỐ, rồi tiới 
ly bö lân thảo (Hậu Hán thứ: 











(#)›)## 


Phản Hoành truện). 


2Ï Tài [cái] /2) © Mới, mới 


vừa, mới đây (như ##, bộ 4): 
EFEX33R Hôm qua mới đến; 
{82514 › †1;xijW‡BB 
l4 Trước đây thà aul ấy 
nghào, mười lăn tười sáu tuổi 
;ới bất đầu bọc oău há2, {2} 
SHB › WÙ LMET A22 Ø mới 
'®Àði tố? đã ở) làm 9g2ÿ; ÄÄZ ' 
2šHRI7FR ; 23t › yãMf† 
:RIHXIHSX Nếu muốn cứu 
dân ở 0bng biên giới xd, gửi ồjnÄ 
đi / 1ù) thông đủ; gử? trhiều, quân 
Ở các bujện xa uừa mới đếu thì 
quân rợ (Hung Nô) đã bỏ ở) rồi 
(Hán tbw: Triều Thác truyện); @© 
Mới, thì mới (biểu thị kết quả): 
36I84 › 2}7EISIE Giăm ci/ 
học !ậÐ tới có thu hoạch; XÉƑ& 
#R › 4i6l£ãARñ9#lZk 
3È Óá p)át triển sản xuấy thì tới 
tông cao được túc sống củ. „hôn 


22„; ® Chỉ, mới chỉ: 4RNDC 


# đài tiêu có hai đồng đôi; 3Š 
J2j-†24fñd : l§igãilãn]l2 
HE! Đi jê này mới ch độ 
ười tuổi tà đjZ biểu được khá 


nhiều chuyện; TUIBXX › †35A, 


AMói ðâàu bang tố? bọj, ch oùa lọt . 


;„ộf người ở? j2 (Đào Uyên 
Minh: Đảo Öa2 2gzyôn Èý), #ÑØ} 


(Ù) ®#@1 
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là? (Giiốn quốc tácÄ: Tần sách 
52). 

[## ] ức giả [yìzhš] (ozn) (237) 
E là, chắc là, có lẽ (đặt trước vị 
ngữ hoặc ở đầu câu, biểu thị sự 
phỏng đoán chủ quan): 

RRiiTRP4T+.ÙBNE l đó ở Zš» 

#g: tiêu không hợb oới ý nhề oi 

chồng? (Gliốu quốc sách: Tần 

4È ram); XÃ HH TNER ? ÑÝ 

TW? (0 l2 thân không Ma 

chăng? Lời nói không nhấu 0hường 

chăng? (Tuân nữ; T1 đo). 





(10 nét) 


| Thận [shèn] (2z) (22) ® 


Cẩn thận, dềè chùng: B888 
BE IHETELE + RE Ni 
tiliầu 1ulớg điều gì cồn nghi 0g 
thì tạm để 0ó, cẩu thận tối r4 
„lùng phần khác, thì ữ cô sai lầm 
(Luận +7: V7 cjnj); @ Chớ, 
đừng (dùng kèm với những từ 
phủ định như ‡# ZX, ZJ, để 
biểu thị sự ngăn cấm hoặc ngăn 
cân): SNHEEE ' BÊ TẤN 7 

ĐTẨMUIRâU, Go đdð “ông 
liểu nghĩa của nó, 1l) cứng phải 
nghiềm chinh giữ đúng các điều 
khoản, (cẩn thận) chó có thêm bó 








(Tuân tử: VinÙ nủ/¿); f#PSR&B_ 
›: #ìãlã&fff Con 1 đái 
lạil, nấu tó tô lỗi cững đòng đồn 
ro! 0úi nó (Nhạc ĐÌl tôi tập: Phụ 
Jệnh /ành); ÐB7SBIERMBGE 
: #REẨ ' [HH › #54 
t4 Ì Tới mm bØ linh lực 
rong tước để cu Tống, 0iệc của 
Tổng tuy gấp), tưng chớ có đều 
làng Sở, buÀ dủa Tấn 0a) đã 
đến rôi! (Sử lý: Trịnh thế gia); 
18/0188 › 1LIRI Z Ông 
UÌấƒ thiết chớ có làm ri! Övh, 
tôi đang tình xi! nó đây (14m 
tầủy tiểu độc: Phi Yêu truyện); @ 
Thật, thật là: #“JÄ##f#E 72 /j4/ 
#hông có tội (Ti Kinh: Tiểu nÀ4, 
Xảo sgôn); E5 › Tú 
Rx*.R SŠ4¿l tử của các 04 đời 
trước, thật thông có tới ruột (hước 
Ma (Mặc HÈ: Minh quỷ ba). 
[IER] thận bất [shènbù] /o#z) 
Nhất thiết không. X2 tế. nghĩa 
Ø. 
([lfÄẪt] thận mạc [shènmò] (oZ2) 
Nhất thiết đừng. Xzz Tã sgizz ©. 
[lff@q] thận vô [shènwú] (oZ2) 
7z 1=. Xzu TR nga @. 
[lẨW]}] thận vô [shènwú] (oZz) 
Nhất thiết đừng, nhất thiết 
không nên. X2 it zø/ @. 
[ ] thận vật [shènwù] (oZø) 
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Nhất thiết chớ có, nhất thiết 
đừng. Xzzl 0gi2a @, 

lÍ (m) Khái Hai] [B4) 
khái nhiên [kărán] (7) ® 
Cảm khái, bùi ngồi (đặt trước vị 
ngữ): JW4\EIR Đời zgòi rhaø 
!Ù2; ]XWSYR Bùi 0gùi rơi l2; 
@ Một cách rộng rãi, một cách 
hào hiệp, khẳng khái: Jƒ@&‡RfS 
Tặng 0lỦat một cácb bào bi. 


(11 nét) 


|Ế] (Ei) Động, đống ròng] 
(ðäz) Thâm thiết, tha thiết, đa 
diết: ‡ỤĐ8 KJác J4 ẩm rJiØ; 
‡l⁄2gnj Nhớ d4 dữ lề biố 
?ầm 2o (Phan Nhạc: Ó⁄4 Øj# 
J0). 

JỂ Q8) Lự tồi (n) (222 
Thông thường, nối chung, đại 
để, đại khái: ÃIljfqkZð › T5 
ñá1b, › jRDI +21 : ẾK 
‡ề Kô )liØú lún rạn): không cối ở 
làm cho mạnh, tà thường lấy 
?HỆuh 0a để bảo toàu súc 1)0Ù, 
gừng !Iụ đúc mình (Tuân H: 
Vương củ; SESSTRRB : RRfZZ 
H Bỏ di ð Ủ¿o thau, nôi 
chung không Hiếu ngày nào 
(Diôm tiØ luận: Tián bất túc). 





(2Ù) @ Fi@ Eì 73 R f2 @ 16 





BỀY Q3) Khương [giang] (ozn) 
(zr¿) Phát ngữ từ dùng ở đầu 
câu, dùng như 3£ [giâng] (bộ 

3), biểu thị sự tiếp nối đoạn 

trên (có ý nghĩa như “vì thế”, 

“do đó”, “lại”.): šWSSMZKÝ 

T85: EXiimi2R Gø/ 2 

cuối hạ sương đọng lÀ, (nêu) Ủ rữ 

mà ta tàu (Hán 1b: Dương 

Hàng trujộn tượng). 


|} (42) Thẩm [căn] A218. 





(12 né) 


}ổ (%6) Bằng Igíng] ® /øj 
Dựa, tựa, bằng, dựa vào, dựa 
theo, nhờ vào, theo, căn cứ vào: 
ISIRHIXSf Găn dí 0ào sở 
tủ da có siêu; I§ELÙRR 
Tö¿o lương tâm 100ò nói, ẤT 
Eì Dựa oào chỗ liểm yếu để 
đốn lại, Y§EBORNð74 Mio 
cào sự cố gắng của chủ mình; 

{A)JNẬSM (C7 2a ào ®b 

nghiệm; \SEÏ. (ău dứ 0ào sự 

dc  ElHfi › 
fHRSWWW SE Tiêu ng gặp 
tham không giấy lút, nhb' anh 
lần giúp báo bàu¿ yên (Sầm 
Tham: Pj2øg zÖ@Ð Èin¿ s9); YÑ 
ĐỀ BXT 7% g7 dựa oào thành 
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Trường (a lành). Xem ĐHBV. 


TNTT.,t. 409. 

[fiR ] sở vị [suðwèi] Gọi là, cái 
gọi là: BfRB «“ HH» (4 gọi là 
“ự do”; BiãRR8,ELRER › ĐH 
MU, Gói là thành thật 0ới ý 
mình, là không ự đối màn] oậy 
(Lỗ #ý: Đại o2). 

[Bf) ] sở đĩ [suðyï]| ® (Z) Vì 
thế, cho nên, vậy nên, nên (chỉ 
kết quả): {Z3 SESšWJSR › BT) 
12K Aul ấy có uiậc cần, củo 

` sên èhông đến được; Y8l{R 
#:BSSX4i88)1) đu 
ñg) 0à) TẤT (U40 Irọng, tiên yêu 
cầu toàn thỂ 1nọi người tÙa1 dự; 
j8 › I5. › ĐT 
bII4HIR : 55@@bABUlR Ở Z2; 
tẪu giấc cÈlô bứo, làm chì tà 
? hải lao đao cho đời, UẬY 1in s2) 
số! ôm mai, bêu cây cỘf /rước 
tầm dài #Önb chân (Lý Bạch: 
Xuân nhộit 0ú) thổi ngôn c6), @ 
() Điều khiến cho, sở đĩ, 
nguyên nhân khiến cho (Văn 
ngôn thường dùng phối hợp với 
3. thành cấu trúc Øfl--3# 
[suöyi..hš): Am 
BẦ-'- Cơ người sở 27 khác Uới 
dú dệt... 3LÌSRBTDIWXfTïR 
#í: DRXRIK-U, Sông lối sở 
Øĩ ¿há¿ oới kênh rụcb, là 0ì clÍøg 





















































42 oà zôøg (Mâu Bắc: Lÿ ñoặc 
luận, —=IHãBEHEMkjE5 › 
#$ÑWƒAIMLt8, 7⁄2 thế du Phật 
sẽ 2? hàn) đạo, (là 0ò) đầu thôig 
Ðợf qua oiậc đó (uiậy thg: giới) 
(Trần Thái tông: X22 2 Je, 
Tạ giới luận); fMI1ZPHTĐUR, 
ĐEN: Nguớu thân lầm 
tiên sự lành công của họ là... 
3š2Z/lãfZ IS › SIR 
SböẪNä#ñÙ › SH 
Cuốn tiểu tuyØ trày sở dĩ được 
Jozmn nghênh, cỦính 0ì nội dụng 
Đồ siMÀ độn, có ý tiglbĩ2 giáo đục 
øhøng pñú; @ (Èjø) Chính 1à vì 
thể: ØïPĐIES › P35 
J#fÄ ! GÀ hế, bồng đông 
th) !ôi làn sao lại túi 0Ù oậy Í. 

[Bi] sở do [suðyóu] (zợ) Tạo 
ra chúng, phất sinh ra nó (đặt 
trước động từ, biểu thị căn cứ và 
nguồn gốc): fbfÖïrHWHnÈ# 
B23  Mêng thành Đhẩn tạo ra 
chúng, f—|BESESS#.U4R61 

Bi › &ZfiHšfE#yRfft 
3®Ill(tất › 3⁄ÄT1EHNMEH 
Mỗi giai đoạn đầu cú tíu2 tấu 
Ìôn, 0à thế, núi UỀ thời ổ@i oà 
điều tiện ĐÀÁ/ tinh ta nó, thà iồ 
đầu có jý do để tần rại. 

[f&] sở tại Isuồzàil (oZu) 
(ø/) ® Ở đâu, ở nơi nào: ##£Ä 
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(E) @ñï 





tối tốn rồi (ManÀ H Lương 
Huệ oương /ượng); ® („ợ) Đặt 
trước giới từ để chỉ mục đích, 
nguyên nhân, noi xuất phát...: Đƒ 
#7UWĂW SE › #L8U, 
đícÀ oào yố? kiến tướng quân, là 
muốu giúp Triệu (Ciin quấ 
$4¿Ù: Triệu sách (20); UhAÁX 
: XE › Ut4@W/IbMG78U 
Tân gần kè riểu thân, xa lánh 
lậu liều thần, đó là jý do su sự) 
dủa thà Hậu Hán (Gia Cât 
Lượng: X#Z/ sư ôi); PQXã À : 

7ĐXÂ › RIBZR Gặp sgười 
đánh cá, lều lØ súc ÊinÙ 1iBạe, 
hỡi ông 4 từ nơi nào đấu (Đào 
Uyên Minh: Đào Öoø zguyên £ƒ); 
® (zợ) Của, do (biểu thị sở 
thuộc theo cấu trúc Bƒ + động từ 
(+ Z) + danh từ: Sš;f8R<Z, 
R Agua dla người Mông Gổ cũi; 
thJRzZ4 Nià dủa Trọng 
#t ở (Mạnl 00); ILERMEZ PS 
#dÙU, Đá là s42 dủa (20) Hàn 
Đi 0i ra oậ) (Sử #ý; Lão nh 
Hàn Pú¿ ñÿ? tvjệu) (câu này có 
thể viết lại là: HL##2ƑPƒEZ 
ŠHÙ); HEBRSPIRPHIN Lý 
địa đà dủa (do) Vũ Dương cầm 
trong !ay (Sở lý: Thúb tùách by 
/ruyệu); (cầu này cô thể viết lại 


là: XSEMPIIEXZHURI); ® (zrợ) 








Biểu thị ý bị động. XZ #§-- 
Đf--: [wêi...suõ...]; ® (#ø) Độ 
chừng (đặt sau từ ngữ chỉ số 
lượng): 3SÃI1#i đf Trần 
Thjệp ủ (ấc Kiẩu chừng nửa 
năm (Máu tủ: Nguyên Ti 
!rw)ệu); 43B › {R3ã Người 
tủa đi tôi chòng tội dặm đường 
thà /ại 0Ó 0Ề (Sử ký: Luu Hầu 
/lZ gia); }/\HPNThjBiR Giững 
?rười tám tigày sau /Ù) JônÙ thải 
(St ký: Biển Thuốc TÌương công 
lật truyệu); NI Trời 
0œ 1ĩắu xuống chừng một lát 
(Háu 0w: Ngữ hành củ); © (7) 
Nếu (thường dùng trong lời 
thề): JfTI#f : #K8š Win] Mu 
tôi đhông tr2 mỗi thà này dải 
Àhâng được qua sông Hoàng Hà 
để uè đông (T4 truộn: Tuyên 
công rhập rÙấ7 siêu); ® (đy) Đồ, 
như thế (đùng như ÿÈ [{cï): ## 
tHU+¿nlš › B2E3X#Zù 
+, Nước Tò mất! đất tà 0À 04 
tăng tlêm. bữa ðn, đó (nủz 08) 
cẩng pÀ4i là lòng kiêu đì 0ỆP 
(Lễ th¿ Xuân thu: Thẩm 1u), 
LBiRE] sở thị [suðshì] (oZø) (2) 
Tất cả, mọi: BƒIRI3 › ‡R 
SŒ&E lối cái bạn bò đồng 
lâu, tay gặp tằaw đầu già yến ủếf 
cj rở (Vương Xương Linh: 


Cù: ) ®†# Tạ #8 @ fg 
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(dựa ào thành để tự g/#) (Ngụy 
1: Bùi Lương rrujện); X§JVLN 
#£ Ngôi đựa oào ghế (@ (7) 
Mặc, mặc ý, tùy ý, tuy, dù, đù 
rằng, dù cho, bất kỳ: I§fh/E3£ 
Mặu anh t¿ J2 di R3 › 
1ã“ Đi 2ay ⁄hông (ải), fy 
(ý) an; XUSISEU5RRRB 
Dà anh Èhujên như IRẾ nào, an 
ấy afng thông 0shó; \§TWB 2l 
; #1U8E#T l- Dò 2nÀ có chạy 
anh hơn, tôi cững đuổi tÙeo Âjp. 














lẾƒ Thẩm [căn] (622) (22) Mà, 


lại, thật là, rõ rằng là (thường 
dùng kết hợp với những từ phủ 
định như Sš [mò], ZF [bù], cùng 
đặt trước động từ, để biểu thị sự 
việc xây ra ngoài đự kiến): ỞÑ 
ìPBIE ' fRTIKHI Ngớu chặn 
phường bạo ngược, thật chẳng sợ 
đầu táng suố (TÙi Kin: Đại 
ul#, Dân lao); ETS NREš › †RfE 
ft \ Niên dân oán than, lại 
chẳng cảnh giác đề phòng (Ti 
'Kinl: THỂ HÀã, TIẾ ham s00) 
(sách 7 zmj@z dẫn bài “Dân 
lao” trong 7 K2, chữ ‡#f lại 
viết là ‡2). 


TẾ Hi Ea] (6zz) (42) Òt (biển 


thị sự kinh ngạc): T# ! PÄ4&Z3 
fầiNấẩểtù : fñlữ? Ớ( Lế 


nhạc Oôi ta đốn tà có Ý giỠ, 0ì 





420 /j (Hậu Hán tu: Thái 
Ủng truyện). 

đRẦ C4) Ngận [in] (2ø) (ơợ 
đzz) Vui lòng, bằng lồng, sẵn 
sàng, chịu: TS#Ñ—Z › fT 
SE Xông dịu giữ lại một öâäy 
tôi già, đŸ bÄo oệ 0à oua (T¿ 
Kinh: Tiểu nhữ, Tiệp tgujệt chỉ 
go); NẬREƑTVRGH › HAI 
X}RH Ti ta không dùng được, 
hung ta sấu sàng đặt 0ó ở lỗ ti 
(Quốc sglữ: Sở tigữ /Jượng). 


(13 néÐ 


JỂỄ CW) Ưng Iyng] (ozz) © 
(rrợ đz) Nên, cần, phải: ƑƒEãSÉ1 
#šTŠ NgÙZa oụ pÌải là rồi; JR 
#E 3E Tôi phải chế, ÄGBRR 
REWRIIRHIE P44? Jin s2 làm 
nêu uốn iểu 1ig2y; JN\BTREB › 
ÂKDỨRR Tứ d những gì phải 
só, 1l¿ đầu có œ2 (Lâm Tự Hoàn: 
Kjẩu #Ð);, © (rợ đ¿z) Có lẽ, cô 
thể (biểu thị sự suy đoán hoặc 
tưởng tượng): ñ\‡J†b‡#(BPR 

: yWLLŒ/JEinl 7iáw Võ Lý 
loa rơi lgi tổ, ke tước chả) 0à 
tàu múi có /Z uẫn 0Ö xi2 (Bạch 
Cư DỊ: 19 lậu tấu hát tà Lưu 
Ngữ củủ bạ trường đ# di Zðuj): 
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Siã4iHZ6SMfăL › ÄXI2HEfSEH 
X& Sáng dậy soi gương, củ 
luần tì trổ tóc thây Ê⁄ đổi 1nÐU, 
đềm đấu ngâm thơ có lE bi rằng 
áuk răng /ạ„k lo (Lý Thương 
Ân: Vô đ#); @® (2/7) Ngay, liền, 
tức khẮc: 3K@SNMSE Kí /„m 
lền đếu (Luận hoành: (âm À); 
ïWSZNNRŒlä B?nh dừng đủải 12) 
(Tam quốc chứ Ngụy thứ, Hóa 
Đà ;rujên); EXIPEIRS › Rtf5 
S— Tự liú chưa 0È ngay, rồi 
„là đZ ña xuôu (Lý Bạch: Ký 
giấu), ® (ø) Theo (chỉ đối 
tượng dựa vào khi phât sinh 
động tác, hành vi): 3#RIEZ#Tft 
li Bán ra 1h) liền tại th¿o dây 
ng (Sử ký: Lý rướng quân lt 
uyên); REMUJSALO Vận đựng #ÿ 
xảo thoo oật (Văa tâm điêu lop: 
Gñzzng ởj„); ® (ø) Theo, tùy 
(chỉ thời gian phát sinh động 
tác, hành vi): TS“ : NERƒ 
HỢE (6 chỗ nào không hay thì 
7Ðy búc mà sửa cj/Z2 (Tào Thực: 
D# Dương Đức Tổ ;Ù2); S4{ÄRb 
Riãá< :RRS#ISS Hoảng lại 
ruổỷ ngựa guay lại, tiện l4y đi 
g2) (Nam Tà zhú; Trường S4 
Ủy cương Hoàng t%\)@u). 
[ffẪ] ưng đương [yingdăng] 
(rợ ä¿7) Nên, cần phải: nã? 





-_ €b) @Ƒ§ 


XH†HRBBI Giớứng ra cầu phải 
giúp nhau; SIRNRER › S8 
RẰNG Bịu) của ông ởZ sâu gối, 
cần phải tổ bụng ra (Hậu lần 


:_ #l#: Haa Đà tri). 


W#ã¿}] ưng cai [yinggail (zợ 
đz/) Nên, cần, phải ‡§E7fff 
JEE⁄lwtll Đá là oiậc cÌÚng ta 
rên (0lbẢi, cầu) làm. 

[Ø3] ưng hợp [yinghế] (ozz) 
(/rz ẩ¿z) Nên, phải, cần phải: j#' 
TU šE1U, G10 nhà tgười Đôi 
dhết (THÁI bònh quảng tý: Mộng 
shØý, Từ Tổ, dẫn Sưu thêu È}) (ở 
9 rÀz Èý, cầu này không có 
chữ Â). 

[#£E# ] ưng thì [ymgshí] (o%z) 
(2) Tất cả, mọi: †?4E RA 
BE : RERTSS7TỆR Làm đều 
á: không ah tròi ÈÁt tội, mà tẤT 
dả thần linÀ trong chốn 1 minh 
dĩng đầu trừng phạt (Đại Mạc 
Kiều Liêu triHÙ gi4H CÂU đu 
Jjøu oời). (R8). Ni¿ 
[yingshì], f [yingyðu]. #fE 
{suöshì]. Xz ĐHBVTNTT., 7. 
499. 

[& ] ưng thị [yingshi] (c#n) 
(đ;) Tắt cả, mọi: fEE1RRfRth 

;XW8l2R 1T a4 quj thần 
trong túi đều đối 2l (Lư Sơn 
Viễu công 7hogi). Nj⁄WEBE [ving 


(3) œiñ201@ ` C) @ Bí 
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/hỄ, mọi người đầu lận dựng ÙØ 
thời gian của màu; @® (on) (ây) 
Có người, có kể: SSãZE › 
fc3:8L8 ° đấm HXSErM 
Nhà giàm có,.con lá/ đầy Đhòng. 
Có s›giÐ) chê cười ông 12 già yếu 
HH cồu nuôi gi (Nam sử: 
Trương Hoàn run). - 


(10 né) 


TÊN Tiệt lié] [8#] tiệt nhiên 
[iérán] (2¿/) Hoàn toàn, rõ ràng, 
rành rành: #)£\ TIBỊ J#oàø zoàn 
jlhác 1àa2u, BÀ T]E2)T1EX<E 
Rành rànÀ l2 HÀ tại sách tời 
(Thơ Lý Thường Kiệp. 


(11 nét) 
lÄ Hô [hũ] AZ⁄8b. ˆ 
(13 nét) 


lề (33) Hô [hũ] (o2) (án) Niớư 
IÉ (®bộ LTD): ÿÈÑ 7542n ôi! Xem 
JRPƑ [wbhũ]. 


# 





BỘ HỘ Ƒñ 
(4 nét) 


EỈ Sở tsuð] (zz) ® (rợ) Điều 
mà, cấi mà, người mà (tiếng đặt 
trước động từ để chỉ đối tượng 
của hành động, và cùng với 
động từ Ấy tạo thành một cụm 
danh từ): Hi Ng điều mì 
2gủ¿ rØy; HBYR Những dái mắt 
trông hy; HE Không đái 
tà mà !ông 10, ẤEELPTISTM 
tRHRH Đoạit !ấ) cái mà ông 
#a g)/ tà củo cái mà Ôig f2 yêu 
(Giiốu quốc sázj); f?th › 8ES 
XHữPÊRẨẪ-(tÉ Đó là đều mà 
Quản Trọng oò Tăng Tây không 
lồm (Mạnh 1Ø: Công Tôn Sửu 

lượng); 2K7KPIEMBïI : XRW 
ằãftt Nước là di để do 
huyền, đứng là dới để lật thuyền 
(nước có thỂ thờ oồo nó để chở 
/huiền, cfng có thỂ thờ ào tó để 
j4/ ziigÈ¿) (Trương Hoành: Đôzg 
#„b p2, ĐWSE%ILØ.A, 
_ Mng người giao du uới ôig đầu 
là danh thân 2vơng Zối (Hàn 
Dũ: 1/ễu Tử Hậu mộ cÈ/ mán)); 
#&RI+EZiX8tf[4IE, 1 
dó thể biốt được ÄlỀU tà tỦhà Đuø 





292 


(o#z) () Nếu như (đùng ở mệnh 
đề trước của câu phức): š⁄#& 


#2: dồ)8BII8: RA 


J8 : 4(HWEESBMSEE 
Ngươi Uì tuổi trê, tiếu 1i Irƒ 
nước thông được, có người chiếm 
đoại xã tắc, ngươi chỉ dầu tránh 
dhạy 0È guận Nam Dương (Đôn 
Huàng biếu oăn !ộp: liều Hán 
Lưu Gia thái tỷ truyện). 

[#ÈE# ] hoặc thời [huòshí] (oZø) 
Có lúc, có khi _SỀRỹƒf# 
Nhà oua có lúc không đội 0ói 
(Sử tý: Gấp) Trịnh liệt truyện). 

[RỒ---EỆ--- ] noặc...thời... [huồ... 
shí...] (oZø) Có lúc...có lúc, khi 
thì...khi thì: ‡ðSFSÀãEXX › ER 
FƑZEB Ki 00) tắm tay ca Àát 
JA lô, lồi thà mở ày cười đùa 
(Bạch Cư Dị: Xý Ngyôu (2/7). 

[È---/E---] hoặc... sạ... [huò... 
zhà...] (ấu) Khi thì..khi thì, 
lúc thì..lúc thì: 4#? 3ã 

: “FIIAfZ76 Lức là giống 
lui rùa, rấn, lúc thì tựa ti 
Ä)uÈù dạng tua người (Thập đ? ký: 
Töiấu Hạo). 

[BBấT] hoặc hửứ [huòxũ] (2//) 
Có lẽ, hay là: sã†ƒ2 2K 
T} đá l bôm ray anh ấy thông 

.__ đấm, 

[ z8RIl] hoặc tắc [huòzé] () Xzz 











(3) @% 


S3 søi @. 

[##] hoặc giả [huòzh @® 
(2jz) Có 1ẽ (như SÊšƑ [huòxũ]): 
XXEZ5: Hã5 lN TẾ 
trời có tihiều mô), có Ì? sắp 04; 
2t › BX R8 KnT] 
bMẰÍ& Giải say anÀ ấy lồn 
đường, chiều mai có l? đốn nơi 
được, 3T§EfẨĐB › šS#£H 

: XW=8L0t(@8]TE ? 
Nay nước khinh 0ô đạo, củ bầu 
không có bÁ chủ, có lð trời muốn 
Miếu củo VỆ đánh phạt H)nh 
(Tả truện: Hi công Hhập cứửu 
7u); @ (/) Hoặc giả, hoặc là, 
hay là: fb 5l 4 › tãZj 
JIE8B Anh Ø) có l? đốn trường 
học, boặc là đấu iứ oiện; B5 
fr4b#†1T2v › 841i 
lÈ;H§ Hoặc là 2nÀ giữ được c00, 
hoặc là anÈ Ùÿ co x¿ xác; ® (ẩ) 
Người thì... người thì, có người 

.. œ6 người (dùng liên tiếp ở 
trước mỗi thành phần cùng nêu 
ra, biểu thị sự tỒn tại cùng lúc 
hoặc luân phiên xuất hiện): Bỳ 
#iiủn: Wă FBL Awời 22 
lá banh, người thì đánh cò; ZX§& 
ĐEN ' BE ENANTEL 
› XU › KZE8RBE7E 
2URW S2u gò làm 0iệc, 
tigười thà học tgo@i 0g, tigwồi /Ù) 
đục báo, igười thà rồn luyện tân 


(:Ù) @ ƒ#§ @ từ Xã @ #ä (3) @ 3È 


shí], f# [yingyðu], Đế Isuð 
shì]. Xz ĐHBVWTNTT., . 499. 

[fEZã] ưng tu [yingxũ] (zợ 47) 
Nên, phải, cần phải: ƒEZãSHY 
Eg#2S › [HZÙJÉH-Kừfi Xu 
ðøc £h¿o Đào Bàn) Trạch, chi cần 
để củo lòng oà hình hài rùy tiện 
ởuôug /rôi (Bạch Cư Dị: Tức 
20. 

LEE ] ưng hữu [yingyðu] (oðw) 
(ở) Tất cả, mọi: 2£ › I§ 
6ì HFRWSNMME 72 
tay OỀ saw, mọi 0iậc dâng lôn trên 
đầu thông cầm pÀải báo củo Ngự 
$# đà (Bạch Cư Dị: T7 sở oăn 
gi). Njư JEEE [yingshi1, 
# Eingshl, Đf@ ([suöshil. 
Xzm ĐHBVTNTT', tr. 409. 



































(16 nét) 


TỆT (4#) Mồng Imẽng] [†8£@] 





mổng nhiên [mšngrán} (7/Z) 
Hồ đồ không biết gì: #@ÃW# 
J§Mj}› EHHUN@j#&#Ẫ Trừ 
đục sách 0i oăn, những ¡bú ®hác 
đều bò đồ cá ¿iØ g) c4 (Bạch Cư 
Dị: DZ Nguyên (iu 1Ì). 





mã (8) Huyền [xuấn]} (ozz) 


(2¿z) Sớm, trước (đặt trước động 
từ): ZKREÄSNHEP ' ZÁ{XẨñ 
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Hữ B7 trước được ngành thứ 
dla lấp th! (nguyên lý của ăn 
thương) rồi tuổi điều ti trau dồi 
ự thiên hợa lý (Văn tâm điêu 
long: Pủy 1ô); I2 XETR B7Z 
trước lôm 0a HhẤY định trời sẽ 
?zz (Dương Vạn Lý: ÄinÈ phát 
T)¿cj Sơn). 


(18 nét) 


TÌÃ Y Irì] (o#n) (84a) Ôi! (dùng 


như HŸ [yï], biểu thị sự cảm" 
thương): —2\⁄+75PRiãt'R 
H# ‹ šJEH : {5 - 8Š ! 2# 

#Ằ: BI Tái công, Triệv 

công oà Thành oương lỗi các sử 
quan. Họ đá): Thật có oiậệc đú. 

Ôi! Glu công có ra lệnÀ cho chúng 
tôi, éhưng chúng !ôi thông dám 

tôi cuuyện này r2 (Thượng tủ: 

Kứm đằng). 


BỘ QUA 


(2 nét) 


1® Nhung [rồng] (o#z) (2) Nhà 


ngươi, ngươi, ngài (đại từ nhân 
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xưng ngôi thứ hai, dùng trong 
các sách cổ đầu thời Tiên Tần): 
2RE/IxT- › TH“ XÃ Môi 
còu trẻ, hưng Ldủh lưởng rÔng 
lớu (Thi Ki: Đại nửa, Dâu 
k0). 


(3 nét) 


Bề Thành [chéếng] (oZz) (2/2) 
Thật, thật là (dùng như ñÿ 
[chéng], bộ ): BÈ 1# Thật 
chẳng vì giàu (7 Kửl: Tiớ 
z4, NgZ jàn) È) 22) (câu này 
có dẫn lại trong sách L2 
thiên A22 y2», nhưng chữ gÈ 
lại viết thành 8); RÈf]Z ! 
Thậi đáng cười (Nhằm hệ gi 
)uấẩn: 1w chung). 


(4 nét) 


ĐỀ, Hoặc Ihuòi © (2#) Có lẽ, 
chắc, hoặc: 59%} Hoặ¿ 
hoặc øJiầu, {ÙBR2 E“rnTSl 
ÈŠ Aul Ø9 sáng tai có lš với 
đe; TNBì HỊDURGðX B7 
da ta chấy có thể chữa được (Sưu 
thần lậu tý: Quyên 3); @ (oăn) 
(/ð Lại, lại còn: BEỨZEE : 





(3) @®% 


Bỳl£Zst ĐZ i40 chút quan coi 
ghi lỗ, lại còn ẨẶ! chúc sử quan 
(114 Kinh: Tiểu nÀZ, Tôn củi sơ 
điêu); ƑB THỊ › S⁄R7RHỊ 
2 Gá tật không LÊ quên, l2¿ 
có 0ật không LhỂ Èhông quên (ŠÈ 
Èý: Ngựy côug Ø2 lệ tmjju); @® 
(oZ») (j2) Có lúc, đôi khi, 
thỉnh thoảng, ngẫu nhiên: {Š#Ÿ 
ŸX-L › 8 Ê6ÙIØ8:4# › ft 
?' Được tigười liều 0à ÈínÀ trọng 
*ä sĩ, đôi ÈÀi thông /hể dùng để rrị 
được, 0à sao 1Ù? (1ÖwÿØ# uyễn: 
Quân ¿o); ® (oăn) () Nếu, 
nếu như: #ƒfS$ð‡ › ššBÈJñ 
ti : RỀ‡Z. Tến là nước đ⁄ng 
đầu đồng tinh, các nước chư hầu 
tiếu xâm lấn thau, fbì số trị tội 
(T4 truyện: Tương công 0lj thập 
lục 001); B8 HĐifRSu§š › 
{EBUAJ8jEETH Nấu 0à sứ có 
điều gì muốn gbi, tà tiên làm tài 
dâu để j2¿ /rog việ» (Tô Thúc: 
Đáp tạ đôn sư thôi guaø /j); @ 
(oðø) (2) Hoặc, hoặc là, hoặc 
giả: DIHZE8@fSi6Ä Lá 
ruộng ÃZ/ nhà da hoặc 0Èig, lụa 
làm da thế chã) (Tống sử: Vương 
Aø Thạch truyện); © (oðn) (đ) 
Có kẻ, có người: ZEØ/#+ 
Nuốc Tống có tgười tì được hồn 
?gọc (Tả truyộn: Tương công hâp 





(3)@% 


s7 ziêu); SWIRIEI : ff#fEIH 
#? đá người lỏi rằng: Phật từ 
đú sinb z2 (Mâu Bác: Lý boặc 
uậ»); ® (oă») Trợ từ giữa câu, 
dùng kết hợp với #Ÿ [mò] hoặc 
#72? [wúbù] ở phía trước, có tác 
dụng tăng cường ngữ khí (2jôøg 
2jj): ĐIA‡BZ7E › R8 
2X Nú⁄ cây dòng cây ñá¿h xznb 
?ố, thông ai không uốn tỦúÌ nó 
(Thi Kinh: Tiểu uàđ, Tiên ð4o); 
Blt(t:TiJ\Vãf-ƒ-ìäTb › S37 8\ft 
Đà sai đúa trê thà đi ra chợ, đi) 
dững thông a¡ lùa đối uó (Menj 
#8: Đằng Văn công thượng); SÈBÑ 
24Mïi: #Z8ÀIE Bọu 2ưng ¿ 
côug nhiêu quậy ĐÙ4, thông đi 
tgồn cẩn chúng được (Hán thư: 
Tức lóa chí /hượng); ® (ø#z) 
(ảgz) Có (đùng như # [yðu], bộ 
R}: #Tllt › ti Ki 
co ủọ an dứ lạc 1i8Ùi@0, thông có 
ý muốn đòi ? (Tam guốc chí: 
Ngụy 0z, Võ đ #ÿ). 

{---8SÈ--- } hoặc...hoặc...[huò... 
hưồ..] ® Có người thì.. có 
người thì, người thì... người thì, 
kẻ thì... kẻ thì: 3E 8E 
BỀIE T2 zølân ở Ngô người rhà 
dhạy trốn trguời thà dừng lại (Tả 
truyện: Ciôu công 0uh‡ lhập (411 


iêu); SWBRSEJSÉ8 › SREI§ 
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ÀRlR K¿ lì chọi gà để làm 
thuh, kệ th) ÄÁđnÖ bạc để làm 0ui 
(Trần Quốc Tuấn: D¿ đz ø 
Zướng bjcÙ oăn); @ Khi thì... khi 
thì, lúc..lúc, chợt..chợt: #£B§ 
34 (Con thung luồng lúc nổi 
lan lúc chòm xuống (TÌế tÙuyØ tân 
ngữ: Tự tôu), BỀN—-RMHZ : SỀ 
IệPNJšf Ki đù) uống một chôn 
trà,JFli 1H) tâm lai câu tơ 
(Bạch Cư Dị: 772 Ö¿ 2225 g/4n); 
@ Hoặc là... hoặc là (biểu thị sự 
chọn lựa): ®@Ê8 › #8 
3 › R1 Vàng đua đến, hoặc 
nhận hoặc ÈÙbông tậu, đầu có Jý 
đo (Luận boànÀ: Tháh Mạn). 

[EÈZ4] hoặc khủng [huòkðng] 
(oăn) (pšz) Có Iẽ (biểu thị sự 
suy trắc, ước đoán): {#JW#7‡R 
Fl: HEHBJÁẩể Dứug /iuyồi 
tạm hỏi nhau, có lð (là) tigvời 
Ø3 02 (Thôi Hạo: Trường c4 
)àn). 

{#77 } hoặc nãi [huònši] (oZ) 
Đến nỗi, hoặc đến nỗi (thường 
dùng trước vị ngữ hoặc đầu 
cu): Tš@JZ⁄§ØJ»H MA 
Cong sách 0à câu ăn nhiều 
đến nỗi ủou trăm oạn cš7 (Hậu 
Hán 1ø: Trịnh Huyồn muận 
luận). 

[f#f] hoặc nhược [huòruồ] 
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là öhờ oăn chương, cuối? cùng có 
tội dững 0ì Đăn chương (Bạch Cư 
Dị: DZ Nguyên Œiw 00); đỒ (g7) 
Theo ý..., theo như... thấy (dùng 
để nêu đối tượng hỏi ý kiến): 
2%: #ƒZ: 42flin? Nay 
Ngô, Sở làm: phản, tbeo ý ông /Ù 
/hế nào? (ib¿o ông thấy thì thế 
0202) (St ký: Ngô Vương T† liệt 
ru)ện); JÃ5RGTRHHfRl ? TÌ¿o ý 
các ông thì thế nào? (Tam quấc 
dh: Ngụy tlw, Viên Thuật trôi); 
#fWNIGïl › ^Ið£ifi3X6m A, 
TRE ? 79/ đnÀ chiếm đất Kini, 
th¿o tướng quân tính thà cần dùng 
bao nhiêu người tới đủ? (T /rỷ 
thông giám: lầu #&} mủị, Tủủy 
Joòng đế nh¿ thập thất 1iêu); 
(z) Theo (chỉ căn cứ của động 
tác, hành vi): ÿ‡S#Z #9 › 
+ TRĂTH 7720 uớc đjhHÌ gia 
dác nước chữ lầu thì đại 0/00 
ĐÀải làm 0a ở Quan Trung (Sở 
ký: Hoài Âm hầu liệt /rujjn); Œ 
(zrợ) Trợ từ dùng giữa câu, để 
nêu tân ngữ ra trước: †#l,=®ấ 
1TM › ?‡TWB › Xi 
BEBM? Gậy oào ba thứ đó mà 
không lo Yu sửa đúc Hị dâu, thà 
mất tước cồn Èhôug ÈjÐ cu ấn 
(Èbông rằnh đỄ mất trước), sao lại 
cố thỂ thành công được (Tả 
trugện: Chiêu công HÊ tiên); TÄ 


























(Z) 


HHẾẬẤN : HỆ@Ậƒ4WÑ[ M2 0u2 
tham tà không giữ chữ tín, thà 
lận tước Thái (Tả truyện: Cliôu 
côzg /hập s„¿iếy øi22) (Ñ dùng 
như ÿ#). 

Xzm ÿ3 Iwn],  tyú]. 

L1 tư thứ [yúe] (ozz) (1) Từ 
đó, do đó, đo vậy, vì thế (biểu 
thị mối quan hệ cả về thời gian 
lẫn nhân quả giữa hai sự việc): 
JRILN Nữ : 3 TMƯRX 
Do 0ậy mọi người trau] tha sao 
cláÐ lại (bài ĐÀ), giấy trong kinj 
đô vì đế cứng ÂẾt giá lên (Thế 
Zuếø tôn ngữ: Văn học); R7 
21B › YRHƯBIR › X78 Đin 
đá bỗng miệt l4, tì thế mà lệnÈ 
mặng, rồi chế luôn (Thế tÙuyØ 
ân ngữ: Văn học). Njự ÿ RÈ 
Iyúshì] zg22 ®. 

[3 } tư kim [yújmn] (2ø) ® 
Đến nay, đến bây giờ, hiện Tay 
(lầm trạng ngữ hoặc bổ ngữ giữa 
câu: {4#UŸf4Hiể : 20H23 
Truyền đời củo nhau, đến 0ay ÃZ 
đời owa tú bốn rồi (Tả trộn: 
GÌ/ôu công 1öố7 922); FRHƒLUZ-TIT 
Z££ñ2› HE8MMR T2 (iôi 
Khổng tử cho đốn nay, đZ có hơn 
tăm trờm (MenÀh tử: Tên tâm 
j¿); ® Hiện, hiện nay, bây giờ 
(làm trạng ngữ đầu câu): ÿ$24ˆ 








(S#) ©‡##\ 6 i# Đ © tä Ð 





Hay là: ††ffME.Z5 › [HS 
St ? tzRìsFhZ.BISRH ? 
Mà của Trọng TỦ ở, là do ô⁄g 
Bá Di đØ 2 Hay là do Đạo 
Clúl cất? (Mạnh tủ: Đồng Văn 
công bạ). 


TŸ Đầu [tóu] (øj Đến lúc, gần, 


sắp: ‡8# Gần già, sắp già, đấu 
lí: gà; llf£ Dấu cliàu; FESSX 
®: DCMET › 1EäUCIÃ, Gủo 
fgựa ăn uống, tiếu quên bưu 
đêm, đến sáng tấu công thành 
(Tam quất chí: Ngô thứ, Tôn P4 
Lễ tảo tghịch truyện). 


BÙI Nghĩ [nï] Xzz l§. 


(5 nét) 


} Phi [pï] (oZøJ (zz) Bên, theo, 


ven theo, dọc theo: j#IljRš 
Mở đường bên trú (S Èý- Ngữ đế 
du Èj); ERẪY(UERfã › ĐLMNRR 
Đấu gần ao xem (4 0lảy, dục /Ö¿o 
rừng tgủe chùm kêu (an sử: Từ 
Miẫn /rwyjôu). 





Bạt [bá] (ozn) (2) © Hơn, 


vượt, vượt lên, vượt bậc: KT 
XEšI›: HE K/ 2¿/ 
trượng Đầu ở đòi, nêu đứng nượt 
lận những bang người tầm 1/00 
(Tiêu túc tập: Tống tiếu sĩ Hác 
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Töác Xung r); @ Nhanh, vội, 
đột ngột: HE › PB 
Zã&4Đl Tián lý lò pháp, 
$2o lại bứng khởi đột tpội thất 
(Sử ðý: K›nh Bố hệt truyện). 


(6 nét) 


TÊ Thiệp tiè] (căn) (gJ Lần lượt 
(biểu thị động tác tiến hành luân 
phiên): ‡Ä#Ñ# 1zø 2 ng 
Jực mộ, 2EHfESH : Bài 
Tả bữu củo biØữ các mới têu để 
chuẩn bị đủ, xin lần lượt êm (LỄ 
#ý: Đâu Jô). 

T7 Án lần] (g) Dựa theo, chiếu 
theo: j£ MT 7 do số 
s“gười, WRDMBER Dựa dứo 
lật tháp để cai trị dân chúng 
(Hàn Pủi tử: Bị nội; lRitÐt, 
th -§ÐW " ÍE© › T hỲ V7 2z2 
hao sác) “Hồng báo” trong chiếc 
gối để củế oàng, hưng không 
được (Tôn luận: Biệu boặy). Cu. 
3 0 7F). 

[#8] án lý [ầnh] (2) Lẽ ra, 
đáng lẽ, đáng lý, đúng lý ra: 
#2 XI miäRtflt › BISERRE 
‡Ef ' b\ L-IWĐMT Hôm uay Ì ra 
?ôi Äï lầm ca sóng, 0Ùng 0ì l@1i1 
díp điện, đổ? thành ca chiều. - 
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[i&f4] án chiếu [ànzhào] (ø) 
Theo, chiếu theo, thể theo, làm 


theo: '#ZRRŸRXEW9ãIRIZEPXfE 


šš Hoờn thành nôiôm 0ụ theo hế 


Joq¿h dự đjnủ. 
[jl]án trước [ànzhe] (g) 
M?z ‡# làn]. 

x& 

S&: Nã [nã] (ø) ® Coi... là, coi... 
như, đối đãi... như, đối xử... 
như: ĐÈâ{lfTlĂ 13X58@ 72 
coi bọ. 0Ä ani em; X†Z28hít 
ft: FRE&T[FEMPBRR 7uán 
tủ hj luật lao động, thông coi 
công tác là trò clơi @ Lấy, 
bằng: @&l LØ) 7ước đo; # 
SENIBBRH (ứng miiủ bằng sự 
zi¿/ @® Dùng như }| [yï] biểu 
thị sự vật hoặc tình huống muốn 
nêu ra, thường dùng kết hợp với 
Zk§, ZKRH, 2K? ở phía sau: 
âj\lf)Z6UEBI › 4W KV Ä 
TšTB Lái quê chúng tôi để tồi, 
lầu lối cá tiùà đầu xây nhà mới. 








(Œ nét) 


‡ã f Ai [ãï] (2) ® Lần lượt theo 
(thứ tự): ‡23ÃPEI} Gọi /2; 
lượt léo số; PP ORRPP Thao thứ 
?ự (lầu lượt) từng nủả; @ Sát, 
kề, liền: ##‡23#f2¿IM Ngồi s47 








(#)©#£O@ 1 tt tt 


lại 2y oới tôi; /}8RIfƑEAt3 


Bá Trương ngồi sát bôn cl4 sổ: 

[‡4⁄Ì ai thứ [aicì] (2) Theo 
thứ tự, lần lượt, từng cái một: 
X61 LWUW 82W 
Lần lượt kiểm tra tùng chiếc xe 
Sơi trên bli ỘU xứ. 

‡ ° Ai [ái] (ø) Chịu, bị: #‡##t 
Glju đói; }ÈfÑ Bị chờ. Co. š. 

JƑR Chấn [zhèn] (oZz) (ø) Từ (chỉ 
thời gian phát sinh động tác 
hoặc hành vì): ‡Rg#lfậ{, 72 
xa tÌt lhế (Thi Kiul: GÌ H8, 
Tải 1)2). 

1£ Đĩnh [từng] (2/) Rất, lắm, 
quá: J#WãÄšlffq#Z#£fiẲBất 
Niân oiên phục 0ụ rấ? lỗ páô 
dới Älác) bàng; ì)SEã{EM 1E 
Bflf' Bài lập làm oăn này viế 
rất ñay; [blãlšBRRU Asj ấy 
ăn núi rất dí dâm; 3q 
IfRH4 Vai này đu cưa 
được tự thiên lắm; ÀS]EBREE 
Haa này 1000 quả. 

đRỂ Tróc [zhuö] (oZz) () Dùng 
như ‡ð [bã]: ÿÈØX⁄Ed K22 
dlế ta (Yến tử ÐÄú: Đệ ulấƒ tbiôn) 


(=‡Ðft<ñ0);, 6# Ga › ướt 
HN Đđul củo ta lương tủ 


(Yếu !ử ĐÌú: ĐỆ nủj thiên). Xi, 


ĐHBVINTT., tr. 479. 


(3)@#3 


sánh): zk : zkfậZ⁄ : ñm 5⁄Ÿ‡2k 
Bỡng do tưới tạo thành Ưng 
lại lạHÀh bơu tước (Tuôn 1); @ 
(ø) Cho, đối với: #ÈlR—-‡### 
ÈJSRPt, Tôi tặng một cây oiốt cho 
2n Trương CHƯNN ' 2B 
ÙJẰÀÁ Điều @ 1ÀUÄ đông muốn, 
tà dùng làm củo người “bác 
(Luận ngữ: Nhan Uy); HRSB 
3F HHINW4 V4 lại lồi nói 1g2ÿ 
thằng nghịch tai ung có lợi cho 
oiệc làm (Šử ký: Lưu Hàu thế 
#i2); TIETEIISV2RjAIR T? sai 
Quản Trọng bu địn) người 
Aung cho nhà Cu (S &ý; TỀ 
114i công Ølế gi2); ® (ø) Với, đến 
(biểu thị đối tượng hữu quan hoặc 
đối tượng so sánh): ÿ2#È#£lÑ 
Kông liên quan g) đến (uới) tôi; 
PRf2/\ NT BRấÉš Trần 
AMục công xin lập quan bệ tẾ? 0ới 
thư hầu (T4 1uyôn: Hi công hập 
du „iu); HS # : TL › 

WEF+# Œiu công Đán là con 
có hiểu, dốc súc làm điều trhân, 
jhác oới trhững người con thác 
(SÈ ký: Lỗ Cú công thế gia); 
Tï H254 › RI42fñXIZKZE 
Tào 1öáo so oới Viêu T/ệM thì 
dumh tiếng kêm lơnu 0ò quân 
(12: guố: chí: 1Öc tứ, Gia (4/ 
Lượng muộn); © (g7) BỊ: Fđift 
]AZ. Giáp jj Ất đánh bại; BŠiÙb 
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#:AA : #7#!1ãïñÁ, Người 
lao tâm 1Ù) trị người, cồn 1,gvùòi 
lao lực th) Ùj tgười trị (Mqenl tử: 
Đằng Văn công thượng); TS 
J3BRÀĐ › HN Bi ở 
Trần Thiệp Đủ, đấy bj lọ Lưu 
chiữm (Hán thứ Giác Ngủ 
rujệu). Xzm ƒS---ÿ$ [vêi...vú]; 
® (ø) Đối với, đến: }‡J{R 
BR:ù› RZ guan tâm đối tới (Ïốn) 
diậc Zó; ® (ø/) Do, từ (chỉ địa 
điểm bắt đầu hoặc nơi thực hiện 
động tác): “ƒRZƒT › #4ÿ\£ 
TF Giu#ến đi xa ngàn dặm bÁt 
đầu rừ đưới câu (Lão Hẻ 
(ương 69); #RJZk,kzh 
Ciêu dân từ trong chốn tước hủa 
(Mạnh mủ: Đằng Văn công bạ). 
Xzm ÿš# [yúshì]; ® (øJ Đến 
(chỉ nơi đạt tới của động tác 
hoặc thời gian kéo đài của động 
tác, tình huống): -##Z}+‡#Bð 
th: JBRHHĂ Pha  Ä đứn 
trước ấy, chắc là có glt iệt chính 
trị dla nước ấy (Luện 1g: Học 
2l); 1ÙRUAfSIL (ông danl 
truồn đấu đời sau (Mặc rô: Sở 
„iỗm); @® (oăm) (g) Do, vì, 
nhờ: 3SJŠJÿ‡#) Ngà ngl0 tê 
£Ùôim l2 hờ cñuyên cần (Hàn Dũ: 
Tiêu lọ giải); Jâ(SlAS › 

X4GšEl ME Lúc đầu có dank 
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jiãng] (oZø) (jiz) ® Đang: 7 
1ỹữ'®=m5 |EHf@ › RRRLZ- 
(Ông 2o Ä4nÈ cá) đang cầm chào 
dấu tuần ải, ngo2nh lại (ấy 
Khổng tÈ (Trang Hỉ: Ngư ÐJg); 
© Sắp, sắp sửa, sẽ: Jt,AĐJ#)8 
3X Người này sẽ có tướng /di 32 
rộng (Trần 1w: Gao tổ hản #j). 

[234] phương kim [fãngjn] 
(ozz) Hiện nay: 7213Sj2 
TF Hiển aay chi có Tân bùng 
hạnh trong thiên bạ (Giiốn guấc 
s4: Triệu sách); 2 +LEGRRR 
##4Zã : t7 SH Hiệu 
12ÿ mạng sống của xã lẮc tông 
Hiếu UÀ (la !Họi !gười đầu 0ÿ 
thuộc ào !HỘI lòHÀ động của 
rướng quân (Hán tủw: Bứu Cát 
mu). 

[#ZE]} phương lai [fanglâi] 
foZø) (Ø/) Œ® Tương lai, sau 
này: yLyfWIIlt › ĐZKEBZZ2R 
Đồng sông 0w thế, sau tày còi có 
anÀ ¿iệ! (Văn Sơn thạc ĐÙủ: MZu 
giang hằng); © Gần đây: 7ZRƑ 
ìÊÊ : + TIRl ẩn 9 uùa 
uy lại quá tbú, trong thoảng 
mười năm sự oiậc đã đổi “thác 
(Vi Tô Châu: 77g Pj0ng Tr). 

[275] phương nãi [fängnăi] 
(oăn) (2z) Mới, rồi mới. 

[5H] phương thả [fänggjš] 








(%)›#»e@ñ 


(on) (päz) ® Đang: RRƒÄ › #\ 
ì§EIMXZ18 › 2 HìâZ : % 
IS)2ZX FUU, 1 nhún, 12 trắc 
duứng lệnh sầu não, đang lo trí 
nó, dua lưỡn để trị thô hạ 
(Trang th: Niượng 029); TR 
ÄZHIRDỆT › 5 |54/80ãJ‡2k 
Cá người đang gua sông, JÁt đứa 
trẻ Âịnh nhảy xuống sông (Ý lôm: 
Quyến 2); © Sắp, sẽ: Bl/ĐB. 
Ặặ2Z Ông Giu Công s mù 
những nước ấy (Mạnh tử: Đằng 
Văn công thượng). 


gš? fÐ Bàng [páng] /oZz) (23) 


Khắp ci: 7F Đi 
thiên hạ (Thượng thư: Lập chính). 


(4 nét) 


TR © Ư [yú] (6z») ® (øJ Ở, vào 


lúc (chỉ nơi chốn, thời gian): 
ZE])šNBZE Bao lệuÀ chØ ở đọc 
đường (Hán tu: Vương Bao 
truyện); R3STJÄRT 0á oiên 
#gọc đẹp ở tơi tày (Luận 1g); 
3£-+-Z#IâIf2bãïfiZš#4F#”K 

Khoa tồi tiếu sĩ bẤt đầu có oào 
đời Tùy tà thjHÈ lành oào các 
đời Đường, Tổng (Lê triều rủ 
*khaa tiến sĩ đề danh ö¡ ký); ® (gi) 
Hơn (đùng trong một kết cấu so 





(8 nét) 


THỂ Điệu [diào] (zø) Đi, mất, 


quách đi, béng đi, phăng đi (đặt 
sau động từ, chỉ sự mất đi): ‡ 
šBlHBIZAIRUuUHR k4 cái Ủớ 
xấu ấy Äil; ly} Ăn mất, ăn ổi; 
‡?t Vữ đ/l. 


EPT2 Tiếp [jie] [j#š#) tiếp liên 


[jiElián] (2¿z) Liên tiếp, liên tục, 
liền tà t: #2 7ƒ Mê Hzi 
phát súng lên nếp nổ oang (nổ 
hiền hai p4; súng); {SRRRGWfffi 
#ztZ T 34(R6ll › ÍE T—kk 
‡lQBf Trong 1gày ngÌi chúng 
tôi liên tế ở? đến tài thị trấn, 
thực liện một số cuộc điều tra xã 
Jội, ï5[i—H Z2 T = 
XIRIf® Trong tháng này mọi 
người liêu Hiếp xem ba cuộc triển 
lãm. 


TEE Ai tá] (g) Nz£ tạ), 
TT. Cứ Uià] Nư ÿ§. 


(9 nét) 


TRẺ Đê [đ] [ÿjš#j] đê phong 


{[dfEng] (oZø) (22) Tổng cộng: 
—RIEiB : ‡E‡j7t Mi đồng 


tộng trăm dặm 0uông, !ổửg cộng 
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mộ! oạn ruộng tù (Hán tà: 
H›a¿ pàáp (i2 (| là đơn vị 
+ điện tích thời xưa). đo. š#]. 
Tổ (Ø) Dương tying] [8S] 
dương trường [yángchấng] 
(ølz) Ngạo nghễ, nghênh ngang, 
khinh khỉnh (chỉ bổ nghĩa cho 
những động từ có ý nghĩa “đi”): 
‡ETSE KJzl /linô 0ó đi 
EHUXES NghiùÀ ngàng bỏ đi. 


(11 nết) 


đã Tổng [zðng] (0ø) Xzm #8 (bộ 
#). 


(12 nét) 


JẾY Toát [cuö] (ozn) (2z) Tạp 
trung, gồm cả, tóm cả, khái quất 
(đặt trước động tù): J8 
1HXEH › }RWIIR Hoàng thái 
lậu thAnh đúc đương triều, bao 
gồm cả muôn mối (Hậu Hán tứ: 
1ý Gố muyện); it it 
Nhân đá thuật tôm cả tiÙ0ng điều 
đại thái (Dung trai tê bái: Triệu 
Ðức pli kim thạch lục). 
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TTŸ Thiện [shàn] (222) Tự tin, tự 


ý: JW(ES?R Tự điên q6) định |. 


(một oiậc ø); 5Š X2 TT 
đt : 4B Dại pju trước 
Tần thông bủi oua chúng tôi, tự ƒ 
lên minh 0ới Trịnh (Tả trujộn: 
Thành công thập tam iu); TY 
Elfnimild36)Ä › š0UJErtb, X2ông 
tuân lệnh tù tự ý tiếu lui, là trái 
gới uiệc guau oậy (Quấ: 1g: 
Tấn øg/). 

[j#Hä] thiện tự [shàmẩ] (222 
Tùy tiện, tự tiện: 2\#/7⁄8?ãH 
BhH Tài dla công không được 
rùy rên sở dựng; JRHIARIRIE 
Tủy tiện nông cao giá cả; 1 RE 




















TP HĐUOE 70/ bông /hỂ tự tiện: 


qguyế lini, 

JEỂ (1#) Cứ liùi (ø) Theo, căn 
cú: ‡š4\lSXBl 722o ý rôi; ERD| 
bHữờỲ đốn œ6 DHh lìnÀ nói 
zrêu, Mäinifl# : ï8{@im5 
1, Dựa ao thái tục tuề ủành 
động, nghĩ ngợi giản đơn tờ dễ 
bấy công liệu (Giiốn quốc sách: 
Triệu sácÄ). 





(14nét) 





(#)®ifião@i#( š ) @1# 


J (?Lb Ngư In ® 6y #) 
Nghĩ, định, dự định: §fƑˆ 'FFÍ 
3T Dự định tháng t2¿ sẽ đì 
An GŒing RRMXNERRIRH 
33 Quan thái tùú Nam Dương là 
Lã NgÀ? đjnh tự sáf (Háu 1h: 
đao tổ Èÿ); @® (oăn) (ợ đg) 
Nên, cần phải: fÈ####Utƒõ 
RR ! 7⁄2 shẲng nên uôi ổ/2 c00 
?ày #l (Ngujên sử: Tñuậm tông 
Ciiêu biếu Nguyên lánh loàng 
ñậu muện); ® (oăn) (pj/) Ất, 
nhất định, chắc chắn: §##t/J]»§ 
‡HES › XIIRSSHIHBR 2 
để cho trhững Uiậc hồ thúc giục 
lúc bá¿h, thì chưa đạt được côig 
dauÀ nhất đinh (chắc chẩn) cứng 
ðạc đầu (La Ấn: (4: öoài). 




















BỘ PHỘC ý # 
(3 nếp) 


ẨẾU Ðu [you] (2ø) © đrợ) Đặt 
trước động từ để tạo thành một 
cụm từ dùng như danh từ (trơng 
đương với jƒ [suõ], bộ E): 3# 
“BI Người quân tẻ có chỗ 


()% 


/hông giám: Hán “j, Kiến Au 
/hập 2w 2u); © (027) Còn, 
vẫn, văn còn: F2 Tiên 
lạ uẫn chưa đjhb yên (S1 ký: (240 
/ổ ñdø #j); © (pj) Đã: #ITBðÂE 
tá :!ÊEE D61 Bạn trì đi 
#Àô gặp lại, tiếc rằng anh ÃZ ruổi 
gi2 (Sầm Tham: 772 #È zl/nh 
La sơn thân đồn Tam Giáp bưu 
ñgàu, @® (øi) Mới (thường 
đùng ở đoạn cuối khi kể lại lịch 
trình thời gian): Ä#Â‡R—FHHZ 
› 2ã Di oào rừng thông bai 
trăiu bước, mới đếu mộ (Tôy 
Đương rap 00); tUSSTTRE ' TR 
—=R#*#: ãIuH#* › Em 
BRĐ#* Như răng trẻ gái, có 
th lai tháng mọc, có 0b bốn 
/háng mọc, có tÙtÈ năm táng tới 
mọc (Mộng Khê bút đàm: Dược 
2b; ZEIRSSIZET-LURJ Giờ 
Mùi tới đến sườu túi Yên Tử 
(Trần Thái tông: Kởóz2 jz J⁄@ 
Thiồu lông (Ùi ai rự); ® (pài) 
Đúng, chính là (biểu thị trạng 
thái, tính chất giống nhau giữa 
hai sự việc: BIFZÌ4SÄ 
34 1ì !uUØ đai tị của 
hiên lạ đúng thiều nlw !hẾ 0ậy 
(Tuân ?Ö: Giải 1; 7 BIW“ 
Chu là như (thế vậy (Lã. tệ 
Xuân thu: (linh dau); 4 (g7) 
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Đang, đương (khi, lúc): SE, 
BwttU, Đương khi Ä4nh thau kịch 
Mật (14 truyện: Thành công thập 
Jực iu); XU : IS 
1h, Đang lúc ông ta nu tiộng f2 
“không bi mùnh trầm tông (Trøng 
z); 527 › E.PMH8 › tí 
TRNAHHR Đường lúc này, ôi 
dùng thần để ngộ chớ không dùng 
mắt để nhìn (Trang ñ: Dưỡng 
sinb cJÓ); 7DIVEEU › 5822 ? 

Đáng lúc ấy, oua Nghiôu ở 2u? 
(Hàn Đội t- Nạn 0/ối). 

[23] phương tài [fngcii] 
(ø¿) ®© Vừa mới: #\ 1t 
ttitiVfrl—4qu2 RE SIR 
Ð Tôi uùa mới gặp trên xe điệu 
?ột tgười bạn học cũ ÈZ lô iă1 
#Äôig gặp; © Thì mới: ERãš†Ä 
SIT“SXRH8ĐTiRäW Trận 
Júng môi lấn sáu giò chiều mới 
4# rhúc TXWEZiẪt L7S 
>+4IH® Giiàu ôm qua tôi x2 
Ðlim xong tới UỀ nhà. 

[ðñ} phương nhĩ [fangrr] 
(on) (0j;) Vừa lúc: REEẲ@ 
ESll › ñÄ4ÀHÍ§. V2¿ #c jỏ 
sách than dài thì tự thiền giác 
ngộ mội cách riông suốt (Trần 
Thái tông: K2á2 ¿z /ựe, Thiền 
tông chỉ tam tự). 

[Jiã8Ẫ] phương tương [fãng 
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$ẽ /hàu) (T2y sương ký: Quyển2, 
?uà 2). 

[KẾ] đoán đoán {duànduàn] 
(2 Tuyệt đối, hoàn toàn, dù 
thế nào cũng: ###T 8#4@//lEr 
Em fi8 Tước ăn l2 ôi thú 
ru)! đối không được ðn; WIET 
2SREhhll Tuyø 20 thông được 
lái (huố, SERERLRREIENRE › 
BiẾHEHI}KUSSW% ong /@c 
rệp sặp ĐÀdi khó thăm, dù thế 
uào cứng Jhông tiêu trần củi 
3IÊN@Ö › RIEEEHTRỊ Nấu in 
tiêng, thì tuệ: đối lhông được 
(Liêu trai thí dị: Yên GÀ). 

[#iff#] đoán đoán hồ [duàn 
duànhũ] (Øl/) N2 ii. 

[ff#*] đoán hồ [duànhũ] (22/) 
ÁN? Ki. 


BỘ PHƯƠNG 7# 


7 ° Phương [ng] (6zz) ® 
(2//) Đang, còn đang: 2K? 
Đang lên, đà ñang lên; 26H7ĐE 
Nhày tháng cồn dài; B5 ĐƒB 
Nước thà đang tieu) (lang gặp 
lúc #6 ®ăm) (T4 truyện: Địm/ 
cộng 0# siêu);  TBồiÌ : RšÖ 
„® Tin lạ dang loạn, các 
guÃ bùng tranh giànÀ trau nữ 





(7) @É (2%) 


mãnh hổ (THẾ IÙuyÕữt râu 1gữ: 
9ø giám); WÑ?b4927E › B|RSẼ 
3ã Trẫm còn o0nu trẻ, bỗng mấT 
šz¿ rhân (Trần Thấi tông: X242 
*È# lực, Thiền tông chi am nÿ); ® 
(/¿/) Mới, vừa mới, chợt: 1# 
TH N?jz mơ mới (chợt) tinh; 
##2—-+- Tuổi mới bai tươi, 
ft ĐH › NIỀI‡* Bái giò 
tuổi tới trưởng thành, chí chuyên 
Öøc oấn (Mâu Bác: Lý. öoặy 
lập); SHĐWNB › %6 ›: tEA, 
ERSXEHH (Người 0 nữ) Uùa mới 
trần tuh, (Trinh) Huyền nổi 
giận, sai người lôi cô 12 oào OữỮnE 
bùu (Thế 1ÙuyJỦ tên ngữ: Văn 
Z2); @ (24z) (Th) mới: ®ŠƒE 
XI4ÀRR (á 0uôi con tiổi ðđZZ 
công ơu của mỹ; XS E3 › 

+2lEEHif Quay rẻ lại bàn 
luận ngÌia lý uớúi Dương Pu, ñọ 
Vương (Vương T? oà Vương Đồ) 
tôi biết Dương Pu là l¿ có kỳ 
lài (Thế lỡ tâu sẹữ: Nhã 
⁄ượng); ® (2iz) Cùng: XWZƒE 
Văn thần 0à 0õ tuổng c91ig được 
lổ tiệm (Hán tư: Tự muộn 
2); © (ajr) Sắp, sắp sửa: 3A 
2KREJ\-LRSR › 27H61 tri 
+ (12) nay dl) búy tám chục 
tại lính (llÙ), sỹ cùng tướng quên 
quỹ củi ở ð Ngô (Tự trị 





(1š) tr @ trữ 





đ# ở? (Gâa D‡¿À: Quê Kbôu); @ 
(rợ) Đặt giữa chủ ngữ và động 
từ hoặc hình dung từ (tương 
đương %È [jiù], bộ 7È, trong Hán 
ngữ hiện đạ): ÂÑÑÍ&Œ& G2 
mưa thì trừ lỗ (Thi Kinh: Tiểu 
lZ, 7 c2ø); @® Trợ từ (cố 
nghĩa như; có liên quan... đến, 
có... tới): Jtf|'BÑ Œá g2? lệ 
đến /mh tạng (® (p7) Vụt, 
thoáng: #⁄£ÄIffÄff 72041 mà ; 
(oụf 2 ổi). 


ỦẨ Cái [săi] (oZn) (2z) Riêng, 


khác, đổi, lại (biểu thị sự tái 
hiện hoặc biến đổi): f8lỹqXW 
#8 Làm ra 0ì sắp lập ra 0/4 
hhác (đổi lập 0oua khác) (T4 
truyện: Tành công du tiêu); 
ZSRVULRB—0M : J\1LH #ồ th, 
Nếu tủa lại (đổi sa) tiột đây ¿lì 
#hông cồn hợp uới 0g0 âm (Tr4g 
tử: Tờ Vô Qzj); H098 › 

f.TSMŒA Dế 1hông lại mổ 
mang thêm (tà ấu r09g), đôn 
®hông lại chiêu tập thêm (mà dẫu 
2ôug) (Mqnl rẻ: (ông Tôu iu 
/hượng). 


(5 nét) 


JƑ Chính, chánh {zhèng] (oZø) 
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(j¿z) ®© Chính đúng, vừa đúng 
(chữ giả tá của 1F, bộ ¡iE): #ñ 
2# tr › MEN Kì 
fR] Việy ngồi thờ jH trong 42" 
Hgày lôm 1004aÿ), chuÙ là Ở trong 
đạo Đủáp của “lÈ piầm Đóu 
(Plạm Thạc Hà rập: ĐỀ #ý sự 
sáj); TT › EOBUUZX. 
1b, Thiên bạ có lắm uiậc, chín] là 
lịc ĐÌải ta súc cố gắng (Nguyên 
9; Đóa Nhi Glj truyện); @ 
Chỉ (biểu thị sự hạn chế): BEER 
WSH›: SNEUSXIM Âz Ký 
lộn) tặng, nhìn tgười chỉ hấp 
?iủa mi (Thế thuyết tân 1g: Quy 
dj2mn). 

THỂ Cổ Igù] ® (2i) Có ý, cố tình: 
HH4IINMšU ĐzZ tai trái mà qÉ 
lầm (cố bu sai phạm); O5 
lề đố làm ra dê luồn bí, t8 
SRiN Cố ý sinh sự; EEMOSUGSX 
 Mụô Quảng cố ý tôi đi nồi lại 
rằng trình uutốn bô trốn (SÈ “ý: 
Trần Töjệÿ thể gia); @ (oăn) 
(22) Vốn, vốn đĩ (dùng như [đi], 
bộ [Ì): W2/jjEPiE Vậy sảy 
uốn ®hông phải là đặc sâu của 
Tiền Tây (Liêu trai chí dị: Xúc 
ó"⁄/;); ® (uốn) (jj¿) Vẫn (như 
cũ): M#ƯCTRZKRJHEEU, 7⁄2 
ñjy công 120 ly chức, oẫn #Ùông 
mất chúc đug đầu châu quận 
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(Tư trị thông giám: Hán kj, Hiếu 
đế Kinu An thập tzm tiên); ® 
(oăn) (0Ì⁄) Chắc chắn, nhất định, 
tất nhiên: EU › #8 
Ngô ?iông tiêu diệt nước Việt, 
nước Vi thấ? định sỡ điệt ấƒ 
rước Ngô (Giiốn guấc sázh: Tần 
$42j); © (oăn) (0”7) Tuôn, thường 
luôn: - BSS##8 › S3 
HÑ ĐZ /i2u 0ô số chữm,: tranh 
mau tắm luôn lêu tau ầm ï 
(Đỗ Phủ: Xz2z /ldp); © (oăn) 
(pjz) Riêng, đặc biệt: J4SjxrfiE 
AlRZ. Hoàn HÀU riêng sai 
?guồi đò xé/ ông tz (Hòn Pủi tử: 
Đẹ /o); ® (oếz) (p8) Lại (biểu 
thị sự tương phản): ⁄)»9S#x8B{# 





Z]Mqầ%X#? Nước nhỏ yếu lại |` 


t6 thể cú được mỗi. lg? Ấy Ö trước 
lớa hẹn t2 (SÙ ký: Triệu ØÙẾ 
gi2); ® (oðu) (/j/) Thật, đích 
xác: fEMXRESI-L 72 Pjng 
thật là bậc k) sẽ (TỦẾ tÙwyðf tôn 
0g: NjZ lượng); ® (oð/) (02/) 
Xưa kia, trước kia, trước đây: 
E518 ›: tƯSEEfE 
Trưởng sử Tư Mã Hân trước Èi4 
là quan ¿0 ngục Ê Lựyú: Dương 
(Sử #ý: Hạng V7 bản Èj); 
Ý7HWMEHHIR 154i n Đan 
nước Y?w trước Äây là (00 tin ở 
Triệu (Sử Èý: 1Ùúl thái liệt 





(#) @# 





#yu); ® (căn) (ø) Vì: #rtR 
{bi V› ziế mà đùng ông ta (Ti; 
hế hằng ngôn: Quán Viên tẩu 
tấn Đhùng tiêu 0); { (oăn) (7) 
Nếu: 2#4ƒ#ffÙZ)1/8#Blbft 
? EHHSELU N2y 2u gây nôn 
chậu làm động dân chúng để 
từng tố thàuÀ trong trước lôu, Ãó 
Jà làm cho tội l4 IrẺ tiền Đặng 
(Lã th¿ Xuân tu: Giế nhạc); ® 
(0u) (/) Thì, thế thì: #32 
Z4 › ~ h › E2 
TU › KTZ 8T 
<2 ⁄4# Nữu tủ# con Èhông thờ 
cha, tu thông thờ auÙ, tôi thông 
hè tua, th) uÌững Hgười (MÂU HÈ 
trơng tứm hạ đầu 0ó? họ là 
HhữNp lễ không !ốf (Mặc rử: 
Tin củ 6ng); Œ (on) () 
Cho nên, vì thế: PJ6@fEib : 
THRẦẾ Vì 0 mồng, của tên 
không ngợi đó 2iăn; BREKẩL 
SE MT › #CEAWMEW 

Trần Kiống Chương ở gầu đủ, 
nên bày r2 clo chúng tôi chuyến ở? 
ơi sày (Cỗ Lân), †#j§ã 
EfãlBff-L › +Ì\M@fBZ. Đời 
đều len Mqgnl Tường Quân 
|láo li ÀÖ sĩ, trên kê sĩ theo ông 
(Vương An Thạch: Đá 3⁄27 
Tường Quân trujện); ® (oðn) 
(zơ) Dùng ở đầu câu, biểu thị 
sự đất dẫn câu nói (jôzg 2z”): 





(7) ©#ï 6ð @Eï 


mà hông dữ tựu 0È (Luận 1g: 
Ng)iôu oi). 

[ff--f] tư.. tư [si..sT] (oðz) 
(zợ) Phối hợp với hai thực từ 
khác thành một kết cấu bốn chữ, 
có tác dụng biểu thị sự câm thần 
và bổ trợ cho âm tiết: JSfffBJf 
:ET7ZEHHHfI X?ổ sc lZ 
lồng, tuôi co 0MỆY thộọc (T4 
Kiul: Bân phong, Š¡ ho). 

[Mã] tư tu [stxn] (oZz) (2) 
Trong khoảnh khắc, trong phút 
chốc (có thể đặt trước hoặc sau 
động từ): †8⁄#/fFnJbMUi/ãg 
XÃ thạc không thể tòi #lôi mìnÄ 
trong plú? ch (Sử ký; Nạc 
ti:  #ẦNIRZ75 › RRBET 
XSM/HH đong ơi 1iliôn cứu 
nội điển (kiuÙ điểu uhà Phật) tì 
xiu ÙỆ bạ chớ giuên 1rong phát chốc 
(rong Èjaản; #jế¿) oậy (Trần 
Thái tông: K2ó2 j2 Jø, Töiền 
lông ch 10a tự). Njzœ 7R6R 
[xũyú]. 


(9 nét) 


ŠT Tân bứn] (2) ®© Vừa, vừa 


mới: #ÊW/ZKfWA Tôi là 
gười oùa mới đốu; II) M34ZXŠTï 
1m Mù mũi d0 thư tới 
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mài ra từ cục đ4 tôi (Trdng tử: 
Đưỡng si cñủ); ® (oốø) Mới 
đây, gần đây: —ÿïBUt Hai 
con trai thổi đây nh giặc chết 
(Đỗ Phủ: 722 Hào 120, ® 
Lại, mới (chỉ sự làm mới lại 
trên cơ sở hoặc tài liệu cũ): ÿ$ 

._ KI§KEEẨẨR › )HÙMlifii+L Do đ/ 
đa 0oào t0Ìững bẩn 0iữ dữ, lục 
tới lại (ŠÈ thông: (ổ Èiit chính 
$⁄Ù); SIRI Cðế lại, lầm tới. 

[#ØR] tân lai Emliil (oZø) 
(2z) Mới đây, gần đây: |##2zk 
ẰỦÄ Lãi làm lạ mới 2y (gần 
9) lại thấy (Giá Hiữn trường 
đoản di: Vĩ trung bođ 27240, 
Đăng tâu 120). 


(14 né 


lấT (Bfƒ) Đoán [duàn] (oZøj 
(22z) Nhất định, tuyệt đối, hoàn 
toàn: É[4IWEB Hoàa toàn 4lông 
dô Ì# đó (không thể t0 ¿iế ược); 
^2HZ# : i40 Vớc say 
Jôn nay, hoàn toàn có thể biế 
được (Bắc sở: Vương Quỹ tri). 

[EfẨ] đoán bất [duànbù] (oðø) 
Quyết không: JẼRJf77S† › ‡§ 
1RBHERì Đà siÀ gu thông 
'raul côi, Diệt bôn thôn tự hiên 
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(+) *Èe#(7ñ)›e# 


*[' Đầu [dõu] (6z») (2k) ® Đột | RÏ Tư ti] đoăn) ® (Z) Này, cái 


(chỉ sự đột xuấo: #§fJ&J#W3}- 
ÄỀ3EHÙ Trộm thấy quản Hưng 
Nô độ? nhập dữ Hán (Hán tủa: 
Hung Nô trujộn 2a); @ Đúng, 
thẳng: ƒWZBMfỹSf#jEW Hi 
lên oách núi chất 0ó! dựng đứng 
.(Tờ Hà Kủd¿l du #ý: Du Nhận 
Đỡng sơ øiệr ý); @ Bỗng, 
chợt, đột ngột: +Ƒ#ƒÊE7E 
Ciợt hận ra (cm ấy) cảnh 
xuân lủác ðiZ (Sầm Tham: 
Miậán Kiểu Môn tô). 


(6 nét) 


XÊ| Liệu trào] (6z) (2) Ước 
(tính), phỏng, liệu, lường (tính) 
(đặt trước động từ, biểu thị sự 


ước đoán): ‡|ƒ#§Ä&⁄ZZZ†#. 


J4 Uớức độ bimbÙ MÀ dủa chư 
lầu đông gố) !uời lầu uuớc Tân 
(Š #ÿ: Tô Tân J7 rrug/n); E|ZH 
Liệu biết, lường bifU. 


BỘCÂN JƑŠB 


(8 né 





này, chỗ này, ở đây: ÄƒÁ, Người 
2y; Riff Lá sày; TS 
Ăị Đ¿ ở đây, lớn ở Ä); E% 
ĐÄT Gá 0iên gọc Ä;Ð ở chốn này 
(Luận øg#); @ () Mới, thì 
(dùng như RỊ, bộ !ƒ ):  HÄBš 
R Œá mấy mới rrông thấy; #Ñ 
#C : RMiCZ® 14 muốn đức 
tôn lùì đúc thâu đấu (Luận 
3g); ® Trợ từ giữa hoặc cuối 
câu (dùng để điều hòa âm tiết): 
RUN (4 ngựa đầu khả 
7gnl (Ti Kl); EU NÊN T4 
rhật xót tương (Tủ¿ Kinj); ® 
(zrợ)- Đặt sau hình dung từ để 
chỉ thức dạng (dùng như £Ä, bộ 
;): TẩMMMf4 Văn uương bồng 
lòng nổi giận (Ti Ki); @® 
(zrợ) Đặt giữa định ngữ và từ 
trung tâm (dùng như Z, bộ j, 
hoặc 8U, bộ Õ): 753` T2 › 
7935kR,MHRB Bàn lập lủo lúa số 
ngàn, lèu chế ra xe số 0ạn (Töi 
Kinh: Tiểu nhã, Phủ địồu). 
[f---#] tư... hồ [sĩ...hũ] (oðz) 
Như thế...chăng, đó..ư?: TU#ZẨ 
Tế ›: MB. MTfW? Kiôg 
°o không sợ, thư thế gọi là 1igười 
guâm tl chăng? (Luận ngữ: Nhan 
Uu);  ZRRMTSS#? 
Niz thế chẳng pÌải là uy tghiôm 


(š)@# 


305 





XxãzZì2XFU ›§ã<ãA › 
TufAILSS s MU 8E— 
R42 Xi sua Đại Vữ 
đai trị thiêu hạ, chư hầu có tới 
tạ? Ø3gười, mà Đại VØ đầu biế 
)òuh lòuÈ sơ lược 0È họ. Há 0ua 
Đại Vũ chỉ trông thấy một lầu tà 
có thể biữỹ được ủọ 2 (Tân th: 
Tu chính ngữ thượng). 

[##‡f] cố thường [gùcháng] 
(oðn) (/jz) (Trước đây) đã từng: 
ikã › EU : XHfBEK 
Xt†T1E Dự Niượng là người 
tước lến, trước đây trừng /ÙÈ bọ 
Pham uà bọ Trọng Hành (Sử #ý: 
T)/zÙ thách lật truyện). 

[i&Jt,] cố thứ [sùc] (ozz) Vì 
vậy, vì thế: BÈƒSffWft : Z\#b 
ẤT ° MU — NI Có người xin 
thay, công tông cho. Vì uhế bai 
người giận (Sử ký: Tề Thái công 
thế gia). Nöư tạ 70. 

[#&Ẫm] cố nhi [gùér] (oZz) Vì 
vậy, vì thế. 

[#GR}] cố phù [sùfú] (oZz) ® 
Liên từ đầu câu, biểu thị một lý 
lế hay quy luật sẽ được nêu ra 
để giải thích ở đoạn sau: #WZK 
ìWHzkliff:3F-HZ#SÃ. 
ước sông đóng hăng, thông Đhải 
đao lạnh một 9gÈ) (Luận boànl: 
Trạng /u); ®© Vì thế, cho nên 





(biểu thị sự luận định tiếp theo 
đoạn trên): ‡#7<2\#ZT1t 
: G4 XZEINHES + MGR= 
Z3 EWäA Quờn b¿n tốc 
lậy Öông thuộc 0Ề công thấƒ (0a 
nước Lỗ) ÄZ uăm đòi rồi, quấc 
đhính ở trong tay các đại Đủu Z 
bốn đời rồi. (lo tiên con cháu 
Tam Hoàn đZ suy o¡ rồi (Luận 
14gl7: Quý 1Ù/). 

[i79 } cố nãi [gùnăi] (oZz) Nên, 
cho nên: f k§lỹã\j£XZ⁄ 
XÃ: O5 #£RKq5% › lê. 
3Â Ngày x⁄2 0ua Đại ỦZ 
uốn cứu iạu lớn da tiên bạ, 
tên trước bố? xây cung thấ (bã) 
10, tiệm tÓC Ir00g UiỆY Ăn tống 
(Tam quốc chí: Ngựy thứ, Vương 
Lưng /rwyệu). 

[#J] cố thị đĩ [gùsnìyï] 
(oZz) Vì thế, cho nên: #w#J 
BBSxTìW‹U › tãZJ‡ 0, 
Cho tôn bật tinh quân (rong 0iệc 
trì dân, phải thận trọng đối 0ới 
guan lại (Tân thu: Đại chính ba). 

[#2] cố đi thứ [gùwel 
(oðn) Vì thế, cho nên: #})JJt, 
#BRB Vì /lế mà oán trước TrịnÄ 
(Sử ký: Sở tế gi2). 

[#08 } cố ý [gùyì (22) Có ý, cố 
ý: ÊMXGORIROäBIS 5b Ti 


cố ý UiẾ? bài chữ sai đỀ thử nó, 
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(7 nét) 


đt Giáo [jiào] (2) Bảo, khiến, để 
cho, cho phép, cho (rong Hân 
ngữ hiện đại, có người viết thay 
cho chữ IƑ [jiào], bộ RE): tứ 
1d? Ai bảo (ai khiến, đi cho) 
mày 2P; REWSEBRE--fl ? 
Ai cho pÌá) mày oào 0Öà đó? †T 
KRWNẾ › S#UtLMW Đớu 
cho mất cái bùng anh, chẳng cho 
ó ở trên cần” nó Èôu (Cáp Gia 
Vận: Ÿ (322 ¿2). 


Sổ Bột [bó] (o2ø) N#z #J (bộ 
3). ` 


(8 nét) 


BW Cảm [găn] ® (zợ 2) Dám; 
Xí ẨR » NuẾt Dư nghi, dám 
3m; © (oðn) (rợ đgZ) Xin, dâm 
(lời nói ÈÄ/0u) : RWRj Xía bó, ® 
(oồn) (trợ j7) Sao dâm: R1 
{ .$2o dâm làm thục tigôi cao 
(Tả truyện: Trang công hệ thập 
nuãj niên); UP NEf®ầRHR I Sao 
dãm không tHght léo mệnh! (Sử 
#*ý: Sở rhế gia); ® (4pÄ) (020 Có 
lẽ, hay là: #V6MZKƒ đá ð 








(4) œ##@ to o8 
anb ấy) đến đZ). 


(9 nét) 


TŸÿƒ Kính [jìng] (//) ® Kính, 
cung kính: 8\Z# XZ¿ y; öR 
Zlã : EUAIR— (ung Èính đi 
ngộ tân khách, sưng lều đầu coi 
rầw thau (Thái (ông: Kim qiÿ); 
+x#H : lẽ › ÿ\5UgU › SE 
SỆH T54i tủ nái: Tố? lâm, ÈínÖ 
đời tgày lại, chọn gà) chôn thác 
(Lã thị Xuân thu: Khai xuôø); © 
(oš») Thận trọng, cẩn thận, thật 
kỹ: JfSZZfÄ› MMBUZ Cố 
bàn của đầu bế), phải trôijg củo 
/hật kỹ (Lỗ ký: Văn oương thế 1); 
® (23) Lại, lại thêm, lại nữa 
(chữ giả tá của # [gèng]: 
FEEFRRNHTE › ZUEDNiSZG-LCt 
Thần xii tôm quân, lại giao 
diiối uới áp! biH s7 tigÃ 1ig/4 
lần uữa (Hàn (ầm Hồ thoại 
ð4n) (§B=JR=lR). Xin ĐHBV 
TNTT., tr. 426. 


(11 né 


TÃÏ Quýnh Kxiòng] (cZz) (22) 
Xa, xa xa: SfE]4RI{X Với xa 


(x)@&eœ% 


ðơn đòi trước (Lưu Vũ Tích: V 
Kiub Triệu Vì Doãm bạ 0ữ củi 
Ji); 35Y5 : 2 ÑUR › 3 
XÃN|À Bao j2 ỦA) t2 0ạc 
phẳng không bồ, xa xa không (bấy 
người (Lý Hoa: Điấy cổ chiến 
/rường 0ð). 


Đụ Phu [f0] (Z2) (ø¿/) Rộng tãi, 


khắp cả, toàn diện, tường tận: 
l4 K)ông 0m rộng đạo 
trị nước dÌa các lộc tiêu 0ương 
(Ti Kinh: Đại nÀZ, Úc; SE 
Z.:#82‡InfttaW Vua Nghớu 
?iêng lấy làm lo, cử ông Tuấn ra 

- #ông coi thắp cả mọi biệt (Mạn 
?ẻ: Đằng Văn công tÙượng). 


ĐÊM (ft) Sác [shuò] (oZz) (24) 


Nhiều lần, luôn luôn, thường: 
BRRuDERR Ti niầu lần “Àiôu 
dế (Sử ký: Bạch Kiổi Vương 
Tiếu lật tujộn); 3XZ0BMG 
Suýt chữ đZ mấy lân rồi (Liễu 
Tôn Nguyên: Bổ xà g4 /iigØ); 
JEIHHM\UNf ' 2KVINHC 
ấy ÄđØ thường động uỡ, thầu 
trên hỏa tới giáng xuống (Hậu 
Háu 1); 3X⁄37TRJIBRE : 
PHI P4 ĐuÀ lhông tiên 
thường thay đổi, thường thay đổi 
2) siui ra phúc tạp lôi thôi (Tư 
trị thông giám: Đường Èj, Thái 
tông TriuÈ Quán thập iên); XÃ 
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Buit[tfBiNTE ANH Ma Hán 
thiều lầu sai sứ giá đốn bảo 
ương sang châu (Khâm đjuÖ Việt 
SỈ rhông giám cương mục: Quyến 
0l). 

[ f ] sác sác [shuòshuò] (oZø) 
(ø¿¿) Thường, luôn, nhiều lần: 
uUt—ytnlt › EU VBZC Mà 
lần thư thế, uÌững tigvời niguồi 
cuộc đều lấy làm 12 (Sưu thầu ký: 
Lạc đầu d2u); SEPRIIRIOR4BSĐ 
W)âán lúc rằnh thường đối băm 
buôn (Bạch Cư Dị: 7 2âu đổi 
lút thù Lưu Ngữ chủ bạ trường 
cú chi tặng). 


(12 né) 


TẾ Chỉnh hẽng] [#HÍf) 
chỉnh nhật giá [zhšngrj] 
(ø"z) Suốt cả ngày, từ sáng đến 
tối: flÙ—fiff#ftff : 1ð 2S 

› —lifft† › 3® › #HIR 
JÈ?TÈ? TÈ Az2 á oàa dạy 
học, ĐÙA lầu thgÙiêu cÍu tinh, lại 
từa 0iỡ sách, 0i báo, suốt cả 
gây bận, lậu, bận. 














^ + _ 
BỘ ĐẦU È*Ÿñi 
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?uặf trời mặt! trăng là tu thế Uậy 
(Tôn 0È bu) piáp: T12 (= 
HRĐ) trã : Z|BlZ 8® › 
li f4 : 8z FHN › 32. 
SREOU, TÖöði xa các trước mỗi 
nước đầu có sử, đó là tr Xuân 
tu dủa tước Lỗ, Đào ngộ? của 
tước Tấu, lhặng dla nước Sở 
(Đại Việf tử Èý toàn 1w: 1); 2 
S5 › XSR)MiBIEKkXXSU, 
1n) giới tống Phạn chúub là ba- 
ủ2-đồ-mộchoa ậy (Trần Thấi 
tông: Áðá2 jw ực Tủg giới 
#/@n). 

[#1] thị đĩ [shìyf] (o») Lấy 
đó, vì vậy, vì thế: #7) : 
-+-Ñft › thiÄ? Tôi 9 đó lầm 
?o (tì !hế đâm lo), ông lại ung 
tôi, dì sao thế? (Tả run); R1 
1ƒ › TWù FRl › XÙJl§Z 
th Tông tmh tà biếu học, 
®lhông lhựn hỏi người dưới 1inh, 
tì 0ậy đặt củo 1ôu /wy là Văn 
(Luận 1gữ: Công Dã Tràng); 3 
#ZÌ@&RU : RH# 7 
ớt › EMT-SfRW ° E 
E7 3/MIBIHE, Người quân rử 
đổ? tới loài câm tùú, ông thấy 
nó sống lông nỡ zrông thấy nó 
(chế, ngha tống nó tôu LhÔNg tố 
ðn 1j/ nó. Glo 1iên 1giưtÈi qÂ0? /iÈ 
triHÀ xa chui bố) túc ậy 














(Mạnh H Lương Huệ 0/00 





(H)6E© 


/hượng). 

[8H] thị dụng [shiyòng] (oZz) 
Do vậy, vì thế mà, cho nên: #fI 
EÉEfTiiXZt : EHZTWSTÌN AVz 
là ði đường tia cÊ t(HÀ toán mới, 
Đì (bế mà ổ) không đến nơi (Ti 
Ki: Tiểu uàã, Tiểu môu); {R 
2: RUN TNNEHRE › /E.JMđE 
Bá Di, Tủác 1È thông thứ điều 
xấu cữ, nên oán đi (Luận 14g: 
Công Dø Tràug). 

[®---} thị...dư [shì...yú] (oZø) 
Này (người này) có phải là... 
không, đố là... phải không?: 
XZÃILRF5JIfiH8x~ 5# ? 
Người này có Đhải là người bjØ 
ình không rhỂ làm được tà ẫu 
d§ làm không? (Luận 1g: Hiến 
ấn); XEREZ RE? Đá l2 lỗi 
dủa ai? (Luận 0gữ: Quá 1); 
f#JLEfZfEER2? Đó có pjái l2 
học rrồ dủa ông Khổng Khâu 
Älông? (Luận 1g: Vì 11). 














(6 nét) 


FEƑ (0ý) Thì, thời [shí] ® (22 
Có khi, có lúc, đôi khi, thỉnh 
thoảng: {REÿZRRREZTZR An¿ 
dó ÀÈi đu có đồi liêng đốn; 
XE › #tUVftik 
Huắc Quang 1Ù)nÀ thoảng nghỉ ra 








__ — 


(5) @? 





XDR-LHIR Hiện (200 0529) di 
cồn sách “S7 lZ' (Sử #ý: Nho 1m 
lệ rruyn). 

[#Wf] ư thời [yúshí] (oZz) Khi 
ấy, nay khi ấy, lúc ấy, lúc đó: 
iữỮH DIft K2i ấy tròi ðZ xế 
chiều (oÈ cliàu) (Sưu thâu ký: Tô 
zg2); AB › RDITì3# 
§R Ki ấy dủa dải trong nước còi 
uhiều, đJ để giữ biên cương (Đỗ 
Phủ: 7 /0ng bậu UIN sơn 
q⁄đê). 

[#‡Z] wư thị [yúshì] (oZz) ® 
Khi ấy, bấy giờ, lúc đó, từ đó 
(cụm từ quen đùng, biểu thị thời 
gian phất sinh, xuất hiện của 
động tác, hành vi hay sự việc): 
#ïA Đất : ClgJUKZf%x e Đ 
#›: ÑBi2 › lã 7ƒ§M › 
Min. Muớc Tiếu Ä4nÀ Trịu 
để trả đũa trận Bắc Lâm. Khi ấy 
Tốn hầu xa xí, Triệu Tuyên rử 
giữ 0iật dÙinÀ trì, HÌIỀM lẦU can 
gián “hông được (Tả truyệu 
Tuyên công nguyên niên); À⁄4Ƒ + 
§ã£Xš€@12\J$ft › 0/4 
lAãR% Năm tú bả), cứ lầu 
Jg) liền minh uổi Hoàn cũng ở 
đấu Nhân, lÀ¿ ấy (tờ đó) Hoàn 
công ðÁ† đầu làm b4 chủ chư bầu 
(Sử ký: Tề Tái công /jế gia); ® 
Ở đó, ở nơi Ấy (cụm từ quen 
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đùng, chỉ nơi phát sinh, xuất 
hiện động tác, hành vi, làm 
trạng ngữ hoặc bổ ngữ giữa 
câu): 5ã › 5K › J8 
Củư lầu, Tổng, Lễ ở nơi độ xen 
l (T4 truện: Tương công /hập 
iu); BRH › EHifiiắMZ › H 
:RẾ]W|R? Hôm sau, thà 
tua ởi ra nhhấ rằng: Ai chìm ở 
mơi đó? (Hàn Pùủi tử: Nội trợ 
Z#„;Z ủ¿); ® Vì đó, vì việc đó, 
do việc đó: ZSf8fX5 › #EfI 
=I#S › El<Z RIIFI : #iRZER 
Z: HACHã › 2M“ 
+—#: #X2csãj 0 zia 
lọ Tông ro chuyên lưởng rối 
tại ðô ÄZ ba đời. (Tôi ủỏi 
34p: Ông zô? chế oì đó (oì Đẩy 
rấm), của tôi chữ 0ì đó, uay tôi - 
nổi HGÌI được tHƯỜI Ùdi HĂU, 
3ÿ tế đã mấy lầu rồi (Liễu 
Tôn Nguyên: Bổ xà g2 7Ø); 
® (7) Sau đó, từ đó, vì thế, do 
vậy (biểu thị mối quan hệ cả về 
thời gian lẫn nhân quả): 7#] 
: 5S T|EEIEH › 8£ : 
5T › XE8K& 
: XÝ TRE ! RE VN ' 
#5IEHÙ « ïJEðinsiAfBB › 
3ˆE-TZ-TLTXM (Ông làn thẻ 
đài, nói Lao Tử dúy lánÈ 2ö 
trí, sủa (hân giữ (ÂU, Đợi! GẬT 
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#không :ngềm chí ông, thiên bạ 
Älông làm. biến đổi tiề 0ui của 
ông, /hiêu LUÙ ÈÙôug có được ñây 
tôi giỏi, ch lầu không có được 
bạn /Ú, tiêu đáng quý. Từ đó (0ì 
rÄế) đốc chí oào đạo Pjôt, oà 
nghiều ngẫm cj trăm tàn chữ 
(trong sá() di2 Lão Tử. (Mâu 
Bác: Lý boặ iuện). 

[W#f'] ư thị hồ [yúshih] 
(ozn) ® Khi ấy, khi đó, từ đó, 
bấy giờ (cụm từ quen đùng, biểu 
thị thời gian, làm trạng ngữ giữa 
câu): Tí 7fẬQZY/4Ø BlẰW 7? 
Øá Tuyên tử bấ/ Äầu giữ uiật quốc 
dính (Tả truyện: Vốn công lục 
øiêu); ® Ở đó, từ nơi đó (cụm 
từ quen dùng, biểu thị nơi chốn, 
làm trạng ngữ giữa câu): Z€@ 
`1? (4i ăn cái mặc siHÀ ra 
tỳ À0 (Hừ 00) ÄÔ tÀ tim) r4) 
(Quế: 10g: G7 0g rượng); /ÌX 
XHH:EÉ HH (ác đồ dừng 
l đu uhủ từ đó mà ra (Quế ngữ: 
đầu øgữ ¿¿);® () Từ đó, vì thế 
(nối kết hai câu, biểu thị mối 
quan hệ liên tiếp nhau giữa hai 
sự việc trước và sau): Ä###†f T7 
Z: XSMf TH › MMNEI › 
:EfRRZf% Trang công 
mất, Quân Sở #Ùô0g r2 quên, 
lần sau đó dùng quân Tốn, 0ì thế 





(2) * 


tà Šở cú trên đázÈ ở ÄØ? Thạc 
(14 muyện: Tương công thập bát 
100). 

S77] tư thị nãi [yúshinăi] 
(ozz) Từ đó mới, vì thế mới 
(dùng như liên từ để nối kết hai 
câu, biểu thị mối quan hệ nối 
tiếp giữa hai sự việc trước và 
sau): #77 AlSAJWT › lý 
Fifám : ÍSx⁄ : W⁄/NföE › 
n9 s WN)UH : 4ã 
fl° J3) TẠM] › Hi KHE 
Tế lồn sai người đến dưới Thái 
tiểu, tìm lỏi Tôn A, quả thiôu 
tùm được, làn: trạng chứng 
1g), đều đúng 0l li c0 Đôi. 
Tế khác lúc tà rằng: 1a suýt ph 
con ta. Vì thế mới dếu gặp Tôu A, 
để lại ÀØ mọi Diệt (Šưu thần ký: 
Tưởủug Tế 0ong nÃi). 

[JXE344] ư thị toại [yúshìsuì] 
(oZz) Từ đó mới, vì thế mới, vì 
thế bèn. A⁄ ÿA#7 [yúshìnăi]. 

(W3ZS] ư thị yên [yúshiyän] 
(oZw) Từ đó mà, vì thê mà (cụm 
từ quen dùng, trong đó ÿ$‡# 
được đùng như liên từ nối kết 
hai câu, biểu thị mối quan hệ 
nối tiếp giữa hai sự việc trước 
và sau, jŠ [yãn] là trợ từ): #X 
zkff2 › HJINEH › W2 

: RWyãlZIXSWPR ‹ 
































(H)©& 
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(Z£] thị ma [shimò] (cZø) (#⁄) 
Gì, cái gì (đạng viết thời kỳ đầu 
của j##JZ [shénmel, dùng để 
hồi). : 

[##‡#] thị ma [shìmò] (oZz) (2) 
Gì, cái gì (đạng viết thời kỳ đầu 
của Z# [shénme}: ‡⁄#ún 
?R? đái g là NJư Lai? (Đại 
dừa tigữ phương tiệu); E14 RÏđI 

:#SSRHÍÃ? (ái gì là 0hôu? 
Gái gì là duyên? (Đại d2 0ô 
sinh phương tiện muôn); SE † 
Đá J ¿ái g? (Thần Hội ngữ lục). 

[#A Ì thị nhân [shirển]- (oZ⁄) 
Tất cả mọi người: di 

: Si A£I Cổ Ølong ¿hông 
đi đụ tối, cồn HhỂ bơ miới thà 
p¿ người ðÈ; ¿/Z (Diêu Thiếu 
Lam: 7Z/g Tr⁄zg TÙ); /JR-- 
đi › EÀ Nh Tiều trương 
HÈ tài sắc có đủ, mọi người (ai 
ấy) đều ðiế (73 bà ký: Lớp 11). 

[ft ] thị sự [shìshi] (cZ2) Mọi 
việc: S4 K&ãfWHHR Trong 
iu tăm tọi 0iậc đầy of ðö ủốZ 
(Hàn Dũ: Ö/ 2 mẫu 2n). 

[&---&--- } thị...thị..[shì...shì...] 
(cð»z) ® Đó ... đó ... (dùng như 
một cặp từ đệm, vừa có tác dụng 
chỉ thị: S&Ã# › E8 
LA sắn sum sẽ, cắt đá uấu đó 
(Thi KimÃ: Gàu Năm, Gái đồm); 











i&BMET : SE Đốu sông 
Bạc Đồng, ôi đô zổi đó 
(Trương Hán Siêu: 822 Đờ»g 
gi2ng 2Á); © Ngươi (các ngươi), 
ta (chúng ta), nó (chúng nó) (chỉ 
chủ thể thực hiện hành động của 
động từ tiếp sau): ##/0Eð2+ › 

KEREE 1/ 0/2 tông 0Ù2, ủọ 
làm cỗ bọ chăm bón (T4 1rwyi: 
Ciôu công nguy 9/00). 

[#2] thị vật [shìwù] (2z) (32) 
Cái gì (như Ef): 2E 
ỳẦ? (20 gì là sub di? (Thần 
Hội ngữ lụ). 

LE] thị vật [shìwù] (ozz) (2) 
Cái gì (dạng viết thời kỳ đầu 
của jZ [shénme]): ####Zt# 
{EEL) Trông thấy thông có 0ật 
#pi là cái gì? (Thần Hội ngữ j). 

[#6 ] thị đã [shìyế] (øZ2) Đó 
là, chính là, là như thế vậy (một 
hình thức đảo trí tân ngữ ra 
trước): XXZTIXREEBR › RỦRY 
Z°trZ NRf1Z5 : 0+ 
1Ù, Đđnh lã nước Y?n tuà dâu 
tước Yôn oui UẺ, th) lánh lố). 
Người xưa ÖZ có người làm thế 
rồi, đó jà Võ ương oậy (Võ 
Ðit04g là thư lhế 0ậy) (Mqul tử: 
Lương Huệ 0ương la) = XS, 

+t), tim › HHEHb 


._ D lỡ rồi trở lại nu lúc đều, 
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[£JL] thị phàm [shifán] (22) 
M2 N\ ng @.. 

{[## }] thị phú [shìf6u] (2) Có 
phải... hay không: #4 
K§ áá sát thực tế bay thông; 3Š: 
BRERRETRfOIINIENU EU ÄXZ 
ð tầư tậy có thích hợp bay #Ùông 
cò» cần ĐÌ4i ngÈ/2 cứu; ƒ TT 
ì§b2XZãG1Ù2K 172/ ôn 
ðiØ lôm 0ay auk ấy có đốu hay 
“lông. 

[#i] thị cố [shìgù] (oZø) Vì 
vậy, vì thế, vì lẽ đó, cho nên: 
#: XE : RE › #E 
RHURRW-—ZR Tấn oà Sở sắp 
giảng hàa, chư lầu sẽ lòa thuận 
0 Öau, ŠÈ UƯƠng 0ì thế 0o muội 
đối 2Jdnh clúng t2 (T4. truyện: 
Tương công 0Ùj thập lục siêu); 
XE › EiWNHZ. Lời sửa 
anh ấy thông thiPm tốn, cho nôi 
#a !tuừm cười (Luận ngữ: Tiên 
tiểu), Tả H7tEjHIESZ/TRNZ 
TH › EMCX TẾT › TUNg 
Thời xua.các bộc.HiÊUH:-0W0ng biết 
tằng thông !ÙỄ bó được 0iậc binl, 
tì thế /llồn bạ dù thái lành cững 
klôug dâm quên biệc chiếu tranh 
(Tô Đông Pha: G2 djốu đi 
sáo). - 








[E4] thị hậu [shìnồu] (ø#z) | 
(Từ đó) về sau: Sƒ& : #J18: 


(H)6& 


†£tnj# › RIRỆE 72 Z4 oề sau, 
lễ (Triệu) oương có qui sứ sưng 
hà Hán thà xưng là OƯƠAg 
(Khâm định Việt sử thông giám 
cương tục: Quyến nh). 

[#--#}] thị. hồ [shì..hu] 
(pănw) Trong kết cấu này, # là 
đại từ chỉ thị, chỉ “người này, 
người đó, người ấy, cái ấy, việc 
ấy ...”, S# là trợ từ nghỉ vấn: 
ã+H: RE X3X<Ÿ? 
Người ấy (4o được là lễ ở¿¿ 
trượng Pu? (Mạnh tử: Đằng 

... Văn công ba). 

[------] tị... giai... [shì... 
jiê...] (oZø) Nay... đều, tất cả... 
đều: #ZJHI&EUUCS T cả 
những khácb này gặp tha, đầu là 
dỗ guew biố# cứ (Bạch Cư Dị: 
Quâng trạô); WUaKSIBEB › 
tESf Hơn tuữa áo chăn 0à 
quau guácÌ, tấ cả ung thứ ôó 
đều không có (T3 bà ký: Láp 14). 

[##Z ] thị ma [shìmð] (oðø) (#) 
Gì, cái gì (dạng viết thời kỳ đầu 
của #ƑZ [shénme): ZIl4fqE/# 
!#f Hoàn toàn không có gì JỄ 
#hoản đối (Từ lâm tríj diễu: 
12m hạ 0g ta; f©fZZ2H 
BR Lo @) bôm tay Äay SỐIH đi 


(Từ lâm tríi.diễm: Lục thủy „ 
So thauÄ sơn). 


(3)eq©5 


EEiMiHX@AHS : XTFX 
SHH-HNTEŒC Mùa lu /Ài tiước 
dâng lên, cả trăm con sông đổ 
đầu ào Hoàng Hà, dồng nước 
?uênh tuôiig, thung bờ jêu này nhìn 
gua bÈ bên tia không phân ð2iÊt 
được bò oới ngựa. Vì thế mà Hà 
B4 hân hoan 0ui mừng, củo rằng 
m)uÙ làm cùi được Ùấr thung cái 
2Ð trong tiêu hạ (Trang th: 1u 
„uủ). 


} ` # ô Iwn] (ozz) (44ø) Ô, ði 


(biểu thị tiếng kêu hoặc than 
thở, dùng như H§ bộ ET): #§ : 
4À ! Ôi, shà oua lấy thường 
%4 ngủ? (Thượng thư: Đại Vữ 
7Ô). 

Xzm ï‡ Iyú]. 

[#§#] 6 hồ [wnhp] (oZø) (4ø) 
Ôi, than ôi, ô hô: ÿ$# 12] 
+ ! tÁHff[l[r, Ô 1ôL Vua mẻ 
hú! (lua biØ điều tố! xấu (Ti 
Kinh: Đại nà4: Úc). 

[W3RÄ] ô hô [wũhn] (oZ2) (/24ø) 
Than ôi: ÿ$§t ! # St, 722n 
ôjl Ta không làm rhế (Hán thư: 
Đương Vương Tôn truyện). Ứo. 
JŸ. ĐWW, WE. Núz RW 
[wũh8]. 

[ÿ$‡ff ] õ hô [wũhu] (oZø) (/24ø) 
N2 }2#. 

[Ÿ‡##f} ô hô [w0hũ] (oZø) (/242) 
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Mz 9. 
[#$šR] ô hô [wũh0] (oZø) (220) 
Njz TR#.. 


(6 nét) 


2? Œ) Bạng [bàng] (6z) ® (ø) 
Dọc theo, gần, sát: Z|]ì8#Ef 
BE › ZTRILLT › #ï=E8 
BR Đất sước sông V} ổì qua các 
lạ) bất đầu từ Trường An, dọc 
tủ¿o túi Nam dì xuống, đấu 
Hoàng HÀ bơu ba trăm dặm 
(Hán tà: Gâu búc củ; ® (g/) 
Dựa theo: X5SMffšƒFff--fR 

: 42EIRERR Lại dựa theo Ly tao 
lầm lại mội đhiên, gọi là Quảug 
120G (Hán tủ Dương Hùng 
/ruyện 1Ùợng); ® (øÀz) Gần (đặt 
trước số từ): #tJÙW§JiF#SZ 
"LÊ NIững cây to có /Ể làm 
/hujần được cú đếu gần sổ tiười 
(Trang tủ: Nhâm gian 1/8). 

Co. ‡š. 

{(ZSZiã] bạng duyên [bàngyuán] 
(oZz) (ø) Theo, dựa theo, căn 
cứ vào: 5ESTXSVEk › 3# 
3Z#fSjUN& XI đại dùng cách 

. tàn bạo để r2 oai, dựa oào lộnh 
dm da Máng đẺ ức li dân 
chứng (Hán tủu: Tực hóa chí 
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J4). 


2E? É bàng [páng] (ošz) (2/) ® 
Bên, bên cạnh, cạnh, ở một bên, 
từ phía bên, cạnh bên: ###ZZ 
fib\@&Eli Họa Gách đi cạnh 
lên đẺ làm thư bý (Sử Èý: Thái 
Uyển )# truj@u); @ Rộng Tãi, 
phổ biến, khắp, khắp nơi: Z#ÿ# 
HREKE Ging ra lủáp với 
mặt trời, muội trăng oà 42o (S1 
*j: Ngữ đố bán kj); 55W U53 
Tràn ra ¿ÖÁp 1z đi (Vương An 
Thạch: M222 72; 572kfỹX › 

ĐIBR7tZ XS Rộng tìm giáo 
B dia Phậu, để làm sáng tô 0iậc 
lớn oề sinj zử (Trần Thâi tông: 
Kháa hư lục, Thiều tông chỉ am 
z2; ® Tùy tiện, càn: 223 
XKiôug tùy tiện thân gần người 
#hác (Lễ ký: Thiêu ngủ). 

PỈj Chiến [zhãn] (o#z) (2) ® 
Ấy, đấy (dùng như Z„ bộ }, 
hoặc fŠ, bộ ;k): MEUBBR I 

Hãy cẩu lận uậy thay! (Ti 
Kinh: Bội p)ong, Trắy ñỗ); 4Ä 
3B : R4/\?RÚH › HhiẾầ Ban 
đâu, Ngu Tủúc cô Diên tigọc, Ngủ 
Công xin 0iêu gục ấy, Nụu Thúc 
&Äông cho (Tả truyện: Hoàn công 
/i£p 2u); ® Dùng ở cuối câu, 
ngoài tác dụng thay thế cho 





(2) ©% T1 ©TR 


người hoặc vật, còn có ÿ nghĩa 
thúc giục hoặc suy đoán: ⁄#@jfj 

! Ôn ! SIM Ví bú nó 
đ)! Vi bỏ nó đì! Thật chằnp ôn 
tho là như thế (Ti Kiuk: Đườig 
hong, Tủái lnj); BRMHB › ĐỆ 
4⁄3 Mong lấy cố lôn đì, chứ nói 
phiều (Hán thứ: Dương Uẩn 
mụ?u). 

TK Lữ nữ] (oZø) (2/) Càng theo, 
cùng chung, cùng nhau, chung, 
đều: JRKKHỨGNR Cùng diến cùng 
đoái (QUuấ 1g. Vi ngữ, 
dượn; XRẽNRPfRXT- ác 
rước chư hầu cùng nhau Ẩn triều 
kiểu thiêu tử (Lỗ Èý: Tồng tử 
ấn); -LWRf<]4JfOEH (ác guan 
hàng sĩ cùng ăn chưng ở pha tây 
dja (Nghi lễ: Y?n l2); JREE)LEE 
SE§1 (9 chôn (hôn chuøg) 102 
thành ngoài Đlúa đông Ö Gi2ng 
Lăng (Nhan thị gia buấn: Chung 
c0. 


Œ néÐ) 


Lo Toàn [xuấn] (oZøz) ///) Vụt 
chốc, phút chốc, lập tức, ngay: 
JERIREZE Plú chế lồn bồ ổj; 
WEftMẨỀMV Vại phát 0w điải; 
I5!⁄£Ð B@il sẽ jØ sg2y (Sở #ý: 


({HR)G6ã 
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động riực 7; 357ZkBiRESSbDä 
J:MẽŠRHXejlB 6⁄2 
trầy /} cô đục ?Ôi, t0lUp đọc 0u 
dưa biểu lố; ŸEÄESMT › RỊ 
W6 SHEl (j jàm ty có 
ZØ, hưng phải bọc Èÿ đấy; RR?. 
KH › ADTRIERIRRIIH0SBft 
Bạn lò là bạn hè (dù là bạn ðò), 
ng không tHỂ cả nể một cá¿À oô 
2guyên tốc: RSãHJC0C Cân ° 
{1t EBEiH2: À4: đùa tài 
tói địa, nÌưng cứng phải có 
đhờng tực; ® (rrợ) Thật, thật là 
(biểu thị ngữ khí khẳng định): 
Z2 : XìH⁄kUWfkƒ Trời 
thật là lạnh (rời lạnh thậU, cả 
TIẾ, sông cứng đỡ đồng bằng; 
3ä4685WEU1 › lÑ-—® Bó 
Đi nà) ủay Hhật, Ẩáng XeIM g2 
zmộf lần; ® (zrợ) Chính (đặt 
trước chủ ngữ để nhẫn mạnh chủ 
ngữ: KSSEIUfES › i042k 
MMfZTEYLEERUIS2 Ginl dâu 
/hanÀh iu !ố! bụng này ÃJ cứu 
đúa trẻ tê tước từ dưới sông 20; 
#ZNtmIBIE+XIRI28) › BBR? 
ì5MIBIHHÙ ŒnÀ thầy giáo 0à các 
bạn lọc SiHÀ còng lao động, 00ở 
ta mảnh đƒ oườn này; ® (oău) 
Trợ từ giữa câu để đảo trí tân 
ngữ ra phía trước động tù: +# 
đIIEH1 Ta củi chú trọng đến điều 
tại (Tả tận: Thành công thập 


























#zm niên) (thay vì: 4SIEflÙ: 
4#£imiiEš† B¿ 2 dữ mà 
#ieu tính cái tội (Tả truyện: Hì 
công 0Ùj‡ (hậ0 đá iu) (thay vì: 
TấÊỀEð?. X2 Hế---Š--- [wôi... 
shỉ...); ® (øZø) (2¿) Tất cả, mọi: 
EOMIA + Mới oi triều 
chu đầu đZ thuộc 0ề Thái tử 
(Du Ma Gật th giing kia 
oøn). NJz JRRE [yingshì], f§R 
[yingshí], f§Øf [yingyou], #FE 
[suðshì]. Xe Đ/BV7NTT:, í. 
400, 

[#0 } thị tất [shìbì] (oăn) (0z) 
Nhất định phải (từ này thấy 
dùng trong sách 77ế //„yØr rên 
ø# Và trong thi, từ, khúc, ngữ 
thời kỳ sau đó): I##ẰE] : 
NINH (ii có Siêu sói: Nhất 
Äj†n) phải tiên 0iật (Tế 1Ùuyf tân 
ngữ: Tú: giám). 

[ #Øä ] thị xứ [shìchù] (cðZz) Nơi 
nơi, khấp chốn: #0? #Z( 
MỊ › 3SEEIRRJRR Trước 
Sân /ơ rơi lỗ uhà ai, thấp chấn 
(li 0auÌ ÈÊM tiỗng tới trong J4 
(Uyên thâu rệÐ: Mộ xuân). 

[4#] thị để [shidf] (căn) (&) 
Gì, nào Œ là chữ dị thể của Ƒš 
[dï], thấy dùng trong Biến văn 
đời Đường, Tống). Xz ĐHBV 
TNTT., r. 512. 
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_tH)@E£ 





ẤW dủmk là lúc phong cảnh ở 
Giang Nam đz@ 02 (Đỗ Phù: 
Giang Nam phòng Lý Qy i20); 
@ (Z/) Như thế (đặt trước hình 
dụng từ đơn âm tiết làm vị ngữ, 
để bổ nghĩa và nhấn mạnh vị 
ngữ; trường hợp này chủ yếu 
thấy dùng trong ẤZø¿ 72): FH:Ùb 
#Efi Trong lòng xót thương ti 
thế (Thi Kinh: Bội phong, Glbung 
2o; 7TR › 3Ã 
HẠ chẳng ngủ? đến người, 0lưng 
nhà xa nh thế (Luận ngữ: Tử 
jZu); ® (3ÿ) Cái đó, cãi Ấy, việc 
đó, việc Ấy, người đó, người Ấy, 
đó, đó là, đây là, đấy, ấy, thế: 
iu Mz Z2 EZEHZXSWRBẰ 
Ngày Âó trời nắng rốt; f£XSE 
FEBBRRINER Năm đô chuển giữ 
"hức nội sử ở Nam Khang (Tủ) 
thu: Dáo Trọng Cử tru)ộn); Bãi SẺ 
EÿU : P2\H7Eỗt Đương lúc 
đó, Glu công Đáu ở nước Lỗ 
(Hàn Pủi tủ: Ngoại tứ luế 
Jữu thượng; THIHÿEW$‡ZE ' ä 
AÀSC]A&: Ông tâi chữ 0ì 0iậy đó, 
dha tôi cứng củØ 0ì 0iậc đó (uiêz 
jár rấu) (Liễu Tôn Nguyên: Bổ 
xà giá (uy); EXIYB, Người 
ðóú đZ biếu chỗ lến đò rồi (Luận 
ngữ: Vì 0”); XE)J|—†RH4b, Đó l2 
tát thi hành điều nhân cập 





(Mạnh !Ủ: Lương Huệ Đương 
lượng; “T“XIfÄ 7 › RMHb, 
Không ljØữ th) cho là không bi, 
đó là lữ oậy (Luận ngữ: Vinb 
chính); SH TiRER Đáy l2 
100i (Ây gH00! dÌ4 12 rơi xuống 
(Lã thị Xuân thu: Sát im); NH7 
MWEmZ4: #NEHẨẬ 22 
công đi tuần hành ở Đ0148 10211 
®lông trở 0à, quả thân muốn lỏi 
tề uiậy đó (Tả truyện: H công ñê 
ziên); ® (oăn) (;) Như thế (đặt 
trước danh từ): #ÙJ})!#E2 
Tấm lòng th /hế là đủ để xưng 
ương uới thiên bạ rồi (Manj tử: 
Lương Huệ ương thượng); G 
(gjz) Phàm, mọi, hễ là, miễn là: 
Efi(U26W#NMZEđ Hỗ /2 s4oÏ 
!hì lầu thư nó đều thúÌ xem, 
Z#fHỞ LÍEEñRÍES1R Hết 
Mọi công 0iậ gian lủổ ông 
Trương đầu giành làm; © (pj) 
Tuy, dù, là, thì (biểu thị nhượng 
bộ, đặt giữa hai từ hoặc nhóm từ 
giống nhau, mệnh đề sau 
thường đùng một số hư từ như 
TỊZ [kšshi, #⁄Z [iiùshi], 5T 
kẽ], fj Idàol, âj [què], {H 


[dàn]... để chuyển ý khác): tý Ƒ- ` 


SE NÀNG ' HE CCH KẾ 
tHẾN Ngoài miệng tuy núi gua 
ấy lần, nhưng uẫn chưa có hànÄ 


(#)#@œE 
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Bia Thước Tương Công lật 
#92); TH : tÄff£U- Nếu không 
2ùng (Ngu Khanl), Triệu sẽ diệ/ 
ĐøngE 1g4y (Tôn tự: TIÊN 10100). 
[#£RÍl] toàn tức [xuânjí] Xz ÿE. 


BỘ VÔ 76B 


7 Vô Iwú] Chữ §# cổ, nay cũng 





là dạng viết giản thể của # (bộ 


ma): 


(7 nét) 


BỨF (Ef) Ký lì] ® (2) Đã: 


BSEf V@¿ 22 rồi EEXEĐ#† 
Phương châm 2 đặt, RE 
Ăn uống đZ xong; EERA38-- Da 
trông thấy tgười quân 1Ù (Th¿ 
KinÃ: Tiểu nhã, Xuất xa); © (”) 
Đã... (thì...) (rong Hân ngữ hiện 
đại, thường kết hợp với # [jiù], 
‡b, [yš], š§ [hái], để nêu lên tiền 
đề suy luận): ÈE§##‡ff{ ÐZ sói 
2) làm, EXSSjSf% › NÙ/RHR 
XS Đã uốn xây dựng, thà 
Đi tk lữ oốn uống; NEEEmI 
+: ãtZKRWT Người ta ÄZ 
tÈ rồi, sói cững không ljp nữa; 


fbữtHPB › fMSSMUHĐI Aó 





đã ïự 'guộn, (nh cồn nói gì 
„ai, TS › RR—TR : RRWf 
R—:†1ÐE—W? Mz dế 
hẳn có hai điều lo; điều lo ổZ có 
li, thì tần có hai không? (Lư01g 
thu: Phạm Ghẩn truyện); EE7xãã 
-#TRiä › BliRlRXERXTE ? 
Đã bão Mạn) tử không yết kiến 
củ lầu, lh do đâu đấu gặp 
Lương Huệ owong? (Mộng Khê 
ðú/ đàm: Nghệ ăn zjấy; @ 
(pj;) Đã... (lại...), vừa... (vừa...) 
(kết hợp với X [yòu], E [giš], 
1b, [yš]): MU XIE# D2 ¿0 
lại rẺ (uừa đ¿j oùa r?); {3N 
+ƑElkÖH1f AøÀ ấy) uiữ chữ oba 
lanh oùa đ¿j; {ẾELTN + 
XE TEEN Azử ấy oờa là công 
nhân 0a là Èÿ sứ; WEXERIR 
; 1Đ‡JBIHiểÉft Vòa Ahẳng đÿnh 
thành tú:ù 0ùa chủ ra klujØ điểm. 
X2; Ê# ---B_ [ì...qiề]; ® (oZø) 
(0jz) Rồi, xong, sau đấy (đặt ở 
đầu câu hoặc trước vị ngữ): BW 
? f[ ` ZZ DI Sa ðó, người 
nước VỆ fÙwở1g củo ông t2 thành 
trà (Tả truyện: Thành công nÌý 
8). Xem II [lì 'ér]; ® (oến) 
(2/z) Hết, dứ: 2E NEENZI : 
3# ^ ELEI Quên Tống đZ bày 
thành làng, (trong khi đó) quân 
Sở da gua sông lữ (T4 truyện: 
THỊ công nh thập thj tiên); MT: 
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ZKMERHU: BH. Đại úc ñọ 
dhưa gua sông ùØ, xin tấn công bọ 
(Tả truyện: Hì công 0l¿ điệp 05j 
20). 

(E#f ] ký nhi [ïìér] (cZø) (/Àz) 
Sau này; về sau, rồi thì, sau đấy, 
không bao lâu sau thì: #7 
}MiEEfX7 : tf0xtif2\ 
“TH Lứớ đầu Sở Thành oương 
lập Tương Thân làm thái tử, 
*ông bao lâu (sau đó) lại uốn 
Mẹp công tỦ Chúc làm ái HH 
(Hàn pủi tủ: Nội trợ tÙØ ña). 

(‡E---ƒ8--- ] ký...phục... []...f...] 
(păn) Đã... lại, vừa... vừa: BE 
Tát › ñl(E/SBn › 5ãj#© 
Đã đhông thận, thà lại hoãn 
ðinh, Tần sỡ sinh tâm (TẢ IrUỆP: 
Văn công thấ? 0i); E38 /E£ 
# › SERIHSNIR Đđ 2p sư 
HgÀy tHÙA XUÔU, lại Ir0ng 10 
truyø trắng (Lạc Dương già lzm 
ký: 1öành đông, Giánh T1) tự). 

[&š--E-]} ký.. hoặc... [ï... 
huồ...] (Z2) Đã... lại...: EEW Z. 
lý: tr Đế lệ 4/40 
giám sÁi nghi lỗ, lại đẶt ra quan 
sở JẾ phi chép Duk lành jốn tiệc 
(Ti KinÀ: Tiểu 0ã, Tên chỉ sơ 
điều). 

[E---£---] ký.. ký.. H..Ì..] 


(uếu) Đã... lại..., vừa... vừa...: 





(#6) œ% 


BEERRIRM V2a say uừờa ro (T5¿ 
K?i: Cu tựng, Gấp cạnh); RE 
IEES% ĐZ tuứng lại yên (oừa 
©/Øg từa yêu) (Hàn Dũ: Lấu T⁄ 
THệu rộ cñí minj). 

[#72] ký nãi [jìnăi] (on) (0//) 
Rồi thì, chẳng bao lâu sau thì, 
liền sau đó, sau đấy (dùng như 
Mi I[ìér); {75Ế&#f/E6B 
EàXxZl Rồè (s2 đấð) 
dòng 0ới Ba (ơ chân 0iên ngọc 
júh ở sân nhà lớn (Tả tru: 
Ciêôu công (hậ) 1211 10iên). 

[E---75--- ] ký...nãi... []...năi...] 
(oðu) Đã... thì sau đó: E#Jf§7? 
33 Nhạc ÈJ/ 2 chuẩn lj đầy đj 
1h) sau đó tấu lên (Thi Kinh: Œủu 
ựng, Hữu cổ). 

[EE---.B--- ] ký...thâ... [f..qiẽ...] 
(oờu) Đi... lại..., đã... với lại..., 
vừa... vừa..: EEEE HƒỠ : ZEMH 
K2 Đã nhục lại 1igu), 14gày cñấ/ 
sắp đốn gần (Cu Dịch: Hệ 
lạ); ĐEXÃHSlL Đđ yên lại ổn 
(Tả Kinh: Tiểu tha, Thường 2); 
CRHELRNHRE B2 7/22 02a 
!gli Uòu tigờ (Tôn HÈ binh pháp: 
ÄMzu công); 3šEWäE › RỊLB12 
lWt Đạo ÄZ tinh tú), sự dạy đỗ lại 
lan ñố đồng đều (Tống cao tăng 
truyện: Đường binh sự Au Quấc 

` rự tầng dụng truyện). 


(H)@fØ5S86XFE 


lế sức (Lỗ ký: Trưng dung); ® 
(ozz) Cố gắng, gắng sức: BBWB 
WE : &t(KMif Hã súng 
nghe th¿o lồi rrẫm, chớ có xứ 
lường tệ) lệHh của trẫm 
(Thuợng thu: Đàn (anh trung). 
[BE ] minh minh [míngmíng] 
(2¿z) ® Rõ ràng, rành rành: $4 
#&BRBE⁄]»E80 : ƒfZiBiAftb 
Cây bú? chì rõ ràng là của lê 
_ Vương, phải trả lại củo nó; @ 
(ozz) Gắng, cố gắng: BRBRSR{— 
š§ Góng cầu lØ) điều nhân 1jgli2 
(Hán thứ: Dương Uẩn truyện). 


3 Dị [yì] (2) Dễ, đễ đàng: 


_TBHủ Không dỗ làm, RE: 
Riâiun8ìâ W›ì ziế 224w đứng 
cần kiệm mà dỗ cai trị (Mặc /¿: 
Tờ 04). : 


TÊƒ Tích Bd] (6zz) (2/) Trước 


kia, thời trước, xưa: #4 
?ÖSIA%& Xưa "ủi ta ra ổi 
làng dương liễu xanh rì (Ti 
Kini: Tiểu tha, T94 o; TT 
Zkd.R<R X⁄⁄2 i0 tôi dưa được 
gi ra (Vương Phạm bí 0); 
Mtfilil2 RzZ. Vi này trước 
Â) ngủ¿ nói tay mới tbấy (Kiếm 
Nam thi co: Ngọ 0h40). 

Lã#] tích giả [xizhẽ| (oðu) 

:f?j/) Ngày:trước, ngày xưa, thời 


xưa, Hước đây: ##-†ƑH?fIH 
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Ngày xưa tuười mỘP trồi còng 
học (Trang HÈ: T? uật luận); Tỉ 
##£mĂ-+ › WjE@ + › 
3(S]jJBEHLA Thôi xưa các bậc 
thánh ÔẾ 1ÌHh OƯƠng, các gian 
lại trợ giúp oà lề sĩ tài giải đầu 
rừng làm 0iậ: ruộng nương (Tiến 
tủ: Phó Hiền truyện). 


(5 nét) 


+ (l) Ngang [áng] [Z4] 
ngang nhiên [ángrấn] (2//) 
Ngang nhiên: Z4@&4#ƒW AZzøg 
nhiên đing thẳng. 

ẤẨE Tạc Izuó] (/j Hôm qua, 
ngày trước, mấy ngày trước đây: 
FEE!SÌtf Đa đến Bắ: Kinh hôm 
2;  JRWFZR › Erhiiinf 
Hồữm qua Trưng GÈù ày đốn, có 
một tigười đúng giữa đường mà 
#âu (Trang 0: Ngoại 0ậi); S42 
XEEHHREBE B7 được ôm 94y 
đúng tà bôm g2 sz (Đào Uyên 
Minh: Q⁄y ¿2 12¿ lÈ r2). 

TS Thị [gì] ®© (2ö 4g) là: 
{thTÁ AzÂ Ø là công nhân; 
MB Z4, Tôi là 
tha của người đàn là gà chồng 
#22 (Vương Sung: Lv¿ø 2oð0øl, 
T? sg¿g); IEETRMR(SR Lái 


324 


tối anh ấy đầu ở ia; @ Sớm 
muộn, chẳng chóng thì chầy: E+ 
lftW/Ñ—2XftfT@ RIRIWI Sđm 
"muộn chứng f2 sỹ có ñ8Àÿ gặp 
2u; ® (oăn) Bao giờ, lúc nào 
(có thể đặt trước hoặc sau động 
từ, làm trạng ngữ hoặc bổ ngữ, 
để hôi về thời gian): zE4IIEHứù 
àt? Giua li làm từ bao giờ 
(cÄế tạo iú¿ nào)? (Lạc Dương già 
lam “ký: Thành đồng, Kiểu Dương 
ÿ); ® (o#u) Bao giờ, lúc nào 
(đặt trước động từ, làm trạng 
ngữ, biểu thị sự phân vấn): #3 
RHHETN/AW§ ? T2 củo pủ@? thà 
người ẩục kiub bao giờ? (Đôn 
Hoàng biếu dồn tập: Lư S01 
Viễn công thoại). 

[E] tảo đi [zãoy] (2) ® 
Sớm đã, từ lâu: f#EUJE|f§ff 
T† Tài &Z chuẩn Èj rừ lôu, )5fR 
zXSDIRHR Kiớu ày đ2 lỗi 
ZÖð¿ / 2u; @ (đp¿) Trước đây. 

[ES'] tảo tảo [zăozăo] (247) ® 
Sớm, càng sớm càng tốt: ì§ 
SEã/5LHRjf2EU : TÊEEHEƒ 
Mệc này ĐÀi làm càng sổ còng 
?ốt, thông đhể trì hoãn được 02; 
@ Đã sớm, đã từ lâu: 8# 
XỔ › ÍEIMT7K? Guậ bạ? 
đ⁄ kết thúc rờ lôu, sao 2l mới 
đu. 




















(äH)o#@em 


[EEW] táo tảo nhỉ [zăozšor] 
(zảz) ® Mau, nhanh: ÿkJEÖ# › 
BS -EPHHR D2 g9 đjnÀ rải 
lầm củo anh; © Sớm: S82 

: BHXRREfAZK (ú đốn dì 


?ai lu củo SớiH. 





(4 nét) 


HH Minh [míng] (2z) ® Rõ: {bù 
MIREEIIS—X : HE 
7TEHRRfP Ý 2nÀ ấy là muốn anÄ đi 
Hộ! chuyến, nhưng không niấi rð; 
BRXIIEISSEjW › KIGHEERKE 
X4I§ Bi rõ oiật khó làm, tliNg 
?ngi người 0ẫu UUi 0Ê Âm uhỆn; 
JSS3FRRXIiWJUIP? H2 chẳng 
ĐhẢi biØ rõ mà oẫu cố ý phạm Ð 
(Kí hoa duyên: Hồi 61); @ 
(oăz) Công khai, minh bạch: Ä 
JNR)Bin › ñIÃt248B†1834)1 
}k : inWL8fƒồ Bw đý 
hân có điều lầm lỗi tà kè du 
tuổi công đai làn chuện l 
?IgÙ1a đỄ gợi ra tái ác của lọ, 0w 

. Đậy (hân sẽ nguy (Hàn Pủ¿ nh: 
Tố ñaø); ® (oðz) Tường tận, 
rõ ràng: JÑf#Z › 3§fflZ › l§ 
xZ:MỹZ ›ÑẪ1Z Hạ 
dủo rộng, lồi clủo kỹ, suy tp? củo 
dẩn tiện, biện liệt cho rõ rằng 
(tường tận, cặn È8), thực bàn cho 


(Z)@W(H)BR 


[É#⁄\}] ký nhiên [rán] /) Đã 
như thế (có thể đặt trước hoặc 
sau chủ ngữ; trong Hán ngữ 
hiện đại, thường dùng phối hợp 
với một số phó từ như #‡ [iiò], 
#, Iyẽl 3š Iái): EX4fm2$l 
đã T › SUNEMEIEMRR#HIE As¿ 
đã biỦ là làm sai 0à nôu sẺ2 
1Ä2uÈ lồn; ĐXẨÑƒRÏÃ§ › SE 
4P E1] Anh 32 đồng ý ti tôi 
dững thông phản đối; {REEZRZTI 
ìšG27/HBEEE ' DU 
3 đậu À2 biØ học tập là guan 
rọng, thà phải kiêu rrì lồn; fREE 
Ẩ#Ä/fIl › FS{†IMSS/TEISXSEE ? 
Cậu ÄZ không ÙiỂu, tại sao uẫn 
“hông lọc szzay; f@LLiZX : #X4R¡n 
JÈt › Mít#£SRLHf8 ĐÐ# Sø» 
nói: Đã n0ủw thế dì sao “ông 
dịu 0ị sự trên túi? (Tổ đường 
24p: Nham Dầu hòa thượng). 

[##G] ký đi II (o22) (2/7) 
Đã, sau khi đã: #ÊEI2EZ + 
3® Ta ð# nói uiật đó oói oua rồi 
(Mặt 0È: Gông Thâu). 

[#--X--] ký đĩ.. hựu.. 
Úìyi... yòu...] (2Zø) Đã... lại. 

[E2] ký đi [iyl] (on) Núz 
EE (2| dùng thông với E!). 

[Ê--7â] ký.. diệc.. [l.. 
yì..] (oZø) Đã... (mà) còn... 
không chỉ... (mà) cũng...: BIẾT 
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%X*ZZ › SH/RARU] T2 2 nhiều, 
?hà lò¿ nói cũng khẩn ti¿Ø (Bạch 
Cư Dị: 712⁄ JZi Hồng Ghâu 
linh mã sự ng); 3858 : 
®: “E1 ÁNiÀ Đua Xem 
xơng, ỞZ không cưòi, mà cững 
không tồi baÿ bay dở (Thế thuyết 
tên ngữ: Nhã lượng). 

[ÊX---X---] ký.. hựu.. [R... 
yòu..] (oðø) Đã... còn... (biểu 
thị hai sự việc phát sinh cùng 
lúc, hoặc hai tình huống đồng 
thời tồn tạ): ðEÁØWX › X4K 
RRNI ĐZ không có chínÀ sách rối, 
lại lhông có bình Đbạt 1igliôm (Tả 
“_ruện: Ấn công thập thấy 0400). 

[##--RI---] ký..tắc.. [ì..zÉ...] 
(oðø) Đã ... thì ...: E£ZK£Z : RI 
St, Kiiớu ủọ đến 0ói mình rồi 
;h) Đi làm: cho bọ Ẩược ÿên ổu 
(Luận ngữ: Quý 11). 

[#Wf@Ì ký chung [jzhöng] 
(oð») (ø"z) Trước sau vẫn, cuối 
cùng vẫn: BE Sf GuØ cùng 
oẫn Jhông tiện (Thế thuyết tân 
g2: Đức lạn)). 

















BỘ NHẬT Hỗ 


E Nhật tr] (oZz) (2z) © Ngày 
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càng: X8Z<€ZZ/ÙH@Blá] L»z 
dủa rên oua oô đẹo (Tân Ty 
Hoàng) ngày cùng thêm ÈiÂU tăng, 
0gozi cố (Đỗ Mục:.A. Phòng ng 
2/2. RISXH?®›: 8H#› 5 
H8 T2 „hà ngày cồng Jưng 
tượng, thâu Hgày càng Jô0 Ổn, 
danh ngày còng biển kácbt (AMặy 
2); @- Mỗi ngày, ngày ngày: 
H#£HHMMZESI Trờu ñọ dùng 
đấu tỗi t,gày mà kbông biØ (Giu 
Dựa: Hệ rò); —JS E8 : HRY 
*“* : HE THã (2 sậy gỗ dài 
một (hước, mỗi tigày chặt lố) mộ 
la th) dhặ! dốn muôn đòi cững 
không bao giờ Jố (Trang tử: 
Tu ủạ); ® Ngày trước, trước 
đây: HIRPTSEE › MUDURDH › 4 
Bê › HỊJDMlfZ Tư đáy 
nước VỆ không thuận thảo 0ới ta 
trên ta tới lấy đế? của Vệ, 0ay đố 
thuận thảo rồi 1Ù) có thỂ trả lại 
(14 rrugện: Văn công hết miêu); 
® Ngày sau, ngày kia: HDM 
2E› H#ẾEIRWUG Ngỳ) la 
rang bồ cùug đấn, ta 0i tigới sẽ 
dòng xew (Liệt tÈ; Tang 0ốn). 

[HẾ} nhật kiến [njiàn] (22) 
Ngày. càng: H EU Ay 
aàug suy bại; [EPSYABRDMS › 
WBRHHI”R S¿w 2i vầm 
tiện thữa trị, lệnh lì) gàÿ tàng 
thuyên giảm. 











(H)0HR 


[Hiỗð ] nhật tiệm [njiàn] (2) 
Ngày càng, dần đần: Hifði#4J† 
Ngày còng đÖÁð tan). 

[HH] nhật nhật [dd] (oZz) 
(jiz) Ngày ngày, mỗi ngày: 4 
-#HHĂEER 724  sz2 ngày 
đếu thăm (Chiến quấc sách: Yên 

`_ $7”), 

[HZ&] nhật ích [ryì] (222 
Ngày càng, càng ngày càng, 
ngày một... thêm (2 H, nghĩa 
©): HZ@HHj Ngày càng căng 
đẳng H2 Ngày còng 
dắt; H887 Ngày càng lớn 
ng»; HÀ Gàng 1igàÿ cà1jg 
ðhát rriểu CWfã K7: H 
SWfE › BlZT(BEE Wz 12 
lầm thái ØÙ, tgày càng thôn: Èiôu 
gạo tự !tữn, can gián không cồii 
hju ngủ¿ 0a (Háu lbứ: (ưng 
Toại 7y). 

[H#] nhật giả [rzhš] (oZz) 
(ø⁄z) Ngày trước, lúc trước 
(dùng ở đầu câu): H###ãt 
JMISH Nz¿y ước Tân oà Sở 
84ul thau ở Lam Điền (Gia 
quốc sách: Triệu sá¿J); H5 : 
MKỹƒÑfJ\XMÍW Trước đây, đai 
tưởng quân ởi đáu) Hung Nô 
(Sử #ý: Bì) Ghuẩn tủu). 


(1néÐ 


(H)œBRo@*# 


HH Đán [n] (ø#u) (2) Sáng 


sớm (đặt trước động từ để chỉ 
thời gian): H#47KfŠIl Š⁄⁄ sớm 
cho gọi sâu quan thanh 0ào (Tả 
truyện: liêu công thị thập 1g 
ziêu); HP › 3S Rk 
BR S⁄2g từ 0t Hoàng Hà đi, 
chiàu đốu đầu sông Hác (Mộc Lan 
2). 

[HE] đán đán [đànđàn] (øZz) 
(2//) Ngày ngày (đặt trước động 
từ hoặc trước vị ngữ, biểu thị sự 
thường xuyên); ‡‡4Š7ZREÌ§: H 
HimMê@9 Quảng câu câu ở liểu 
đồng, 0gày 1BÀy đều câu cá 
(Trang 0: Ngoại 0ột). 

[HS] đán mộ [dànmù] (oZ2) 
(2/¿) ® Sớm tối, cả ngày: H# 
B1 6n rối ruổi giong không 
ø/ (Hàn Dũ: Lướ công 1ộ củ/ 
mán)), @ Trong sớm tối, không 
lâu, ngay: ðỊB.EJfU-# Ngợ 
$ẽ mấƒ nước trong sớm tối (Cliến 
quốc sách: Hàn sá¿h ảất); 2 
ERHẪHS.HZE Ä⁄2ÿ 2à 0ua oà 
N7 sẽ chết trong sứ rối (S2 Èý: 
Trương Nủ? Trần Dư lật run); 
#ỹZ3FH#ẩŒ”€ể@q-U, Đến dủa 
chằuc phải ÈÙói trong sớm tối 
(hằng phải đhủi ngay) (Băng 
12m iệp: Mẫu Đỗ 1 mộ củ 
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- 2Ñ), 
(2 nét) 


“Táo [zão] (22z) ® (szz) Buổi 
sáng, sáng sớm, sáng: †€Ä*#‡g 
Tối ngủ sáng dệy (Hoàng đế Nội 
#iml: Thuận 2ướng), @ Sớm: 
#H.Ế KT: X8 M2 1z 
Sớm nghe tl¿o ĐÈu tử 1Ù) thông 
đấu nỗi tế tuày (Tả truyện); 
Wg18Atiilffi0irf2 t5? 
Tuớng quâu còu tốn đợi g) mà 
Mông sớm trừ kÙ2 ông 02 đi? 
(Hệu Hán z); @ Từ lâu, từ 
trước: ìš KH Cuối 
sácb này rôi Äã tua IÈ trước rồi; 
ẤS)ERØŸƒÑÍữfT Tôi đZ chuẩn 

`-ð/ xong /ừ lâu rồi; ® (oăø) Sớm 
chút, sớm hơn chút: % SilRl 
:§BTfMÌ 2y đông Ío daủ 
Sớ? lơ 1HỘI (hút, sẼ bj Ông f2 
khống chế (Tưm quốc chí: Ngựy 
bu, Đồng Trá¿ truyện); RE : 
#24 : SA R.NSE › Bì 
MB Nà oua tái: Ta không 
đến sớơ tí, JŸ cho cha tệ bhanJ 
ð¿ hại, Đật lấy làm bể th¿nu (Ngyy 
tầu: Tự #). 
[l4] tảo vấn [zăowäăn] (2/7) 
® Sớm tối: E1#0fb#fƒEöE 9m 
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đầu phải làm thì có rhế đông 
lầm được “hông? (Trang tử: 
Ngoại cột); Á3BBEBIELI85 
_ *XFZ+EfcU › SifZ 

ZERR;ktl, Bậc oua chúa nếu có 
thể làm sáng chúc của 1ìnŠ, thì k¿ 
$7 rong thiên bẠ sỹ theo Uề, giống 
0# con tế sêu chạy oào chỗ có 
đền sáng oậy (Lã thị Xuân thu: 
Kỹ 22); ® (7) Trừ phi, chỉ có, 
hoặc là: #Lễ'ƒÑ TP : 8b 
là Giao nên người quân 1È trừ 
Đài thông ánh, lễ Ñánh thì phải 
thắng (Mạnh 0Ù: Công Tôn Sửu 
12); TRE › fÄZ7bBE › b 
lR4Ù, Hoặc /à ¿hông bọc, đZ học 
rồi mà oẫu không biểu, th thông 
ðâ (Lỗ ký: Trưng duag); ® (”) 
Vì: ZAWftĐEfSZRMW › ĐƯXỚT 
#tŒU, (ông Trọng Pủương 0ì 
được Tàn cứu, tiêu tới dd1m 
dhống cự 0ới Sở (Sử ký: Xư Lý 
Tỷ (am Mậu lệ ru); 
Dùng làm đầu ngữ cho đanh từ, 
hình dung từ đơn âm, hoặc động 
từ TSƑR. Nia Ngu “ã Wià 
Thương; ESCBIEB Ông V7 đánh 
)ộ lạc Hỗ (Trang tử: Nhân gian 
119; Z7 › 8 ROECR (2y 
đào 1mơm tổn, HÓiI HỒ HÚC tấu 
(rất nhiều quả) (Thủ KinÀ: Cu 
Nưm, Đào y2); EYNIRBIE 
Dân» “¿bông chịu ở (Thượng 1z); 














(H)9# 


4# SíTi : 3ã4\RUM Mười 
con gái xuất! giá, xa củ 1ẹ an" 
#u (Ti KiHÀ: Bội phong, Tuyền 
tây); TRRR Xin tôi. 

Xzm R [yòu]. 

LfRi] hữu gián [yðujiàn] (oZ») 
® Một lát, một chốc, chốc lát, 
một lát sau, chẳng bao lâu (đặt 
sau vị ngữ làm trạng ngữ, biểu 
thị khoảng thời gian ngắn): 
f7 XšNRIRI đều 0 im lặng 
trong chấc lát (LY 1È Dương 
Gủu); †.ÁR : BH Ấn tử 
oào gặo, đứng một l4? (Ấn 
Xuâmu lầu: Nội thiên gián 
;hượng; TẤT e RRƒ-Ä + 4É 
Hi : HKiUHHR 72% 7 ổi ra. 
Biểu tử oào, ngồi 1nộ/ ÌÁI, ngước 
mặt lồn rròi mà rhan (Trzng tử: 
Đại sJ); © Chẳng bao lâu, 
một lát sao: gã kðØt ` : 
THÊ › PSiHXEAZE A2 Kiới 
gua ñ¿ Ngụy oào Sở, chỉng bao 
lâu Tôy Hà Hoa ào Tẩn (Lễ 
?Ùj Xuân tùu: Trường biến); 5S 
#EiỦãfH : 4b S#U, 
? ÿöNÉEI : lế › HỆ e ff › 5E 
TKHẩN 72 oương gu) xuống 
?mà xin rằng: Tiêu sinh có ổiỀu gì 
ch} dạy quả nhân? Phạm Tứ 
nói: lông, Oông. Một l4 sau, 
Tần ương lại xiu (GIiốn quấc 








(H)@# 


#höi dưng, thượng quan Kiệt liền 
tào cưng thay Quang giải gujØ 
công oiậc (Hán thu: Hoắc Quang 
run); ® (oău) (Ø¿) Đúng lúc, 
đúng thời, hợp thời: #kzkRÿZE 
Nước thu đến dúng lúc (È‡Ð 1Ùöi) 
(Trương th: Tjw (búy); TY ' 

HHÀA SIÁC Kiông xây (tường) 
đúng lúc, tê tiguài guả nrÌiÊn ào 
trộm (Hàn Pùi từ: ThuyØ lôm 
lạ); MT SXEH ' TIN ' T 
[SHƯIAA Ki Tuyên Vương đối 
Liêu Đông, gặp trời mua dầm, 
nên đông rhỄ rấn công đúng lúc 
(12m guấ: (j; @® (oðn) (pÄi) 
Thường, thường xuyên: §# 8ƒ 
IRBRM2HE Xi anh thường nhớ 
đấu người Èlá¿cẰ ngoài quan ải 
(Sầm Tham: #2 Gốc gu/2w c2 
tống Lưu B›ành Sự sứ Quan T2; 
® (oZn) (pj/) Lúc ấy, khi Ấy, 
bấy giờ: KƑWSfXPJME › ZE 
k3 Ki ấy quân của Tào 
Tháo oa đúi 0ừa bj ÙjnÌ dịch, 
dữ bơn một 092 (Tư rrị thông 
g/ú); @ (oấu) (///) Riêng, 
chuyên, đặc biệt {Hfìli#fB 
Fiifii2R › Rtietih › Ejl@3E 
Nhưng lần dạo đấu từ Nạn 
Môn, riêng đốn túi này trụ trì 1w 
2¿o (Lư Sơn Viễn công thoại). 
N?z BE Ishigù]. Xe» ĐHBV 
TNTT., ứ. 468, © (uău) (3) 
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Đó, ấy, này (dùng như ##, có 
thể chỉ người, vật hoặc nơi 
chốn): ÿ8#f1Ã › it#Z@ › E77 
Xiàä Đồ 00) lj 0đ! ôi, kim Hì 
được zăng thêm, ổó là đạo tròi 
(Tượng tàu); IỆH RWS? Mới 
trời này lao giò: lảy diệt 
(Tượng tu); THESB Guời: 
cười nói tóúi ở chỗ uày (Thi 
Ki). 

X2 j& [chén] (bộ Ƒ&). 

[Efiš ] thời thường [shícháng] 
(Z7/) Thường xuyên. A2 #83 
[jïngcháng]. 

[Fẩfmm ] thời nhi [shífr] (2//) ® 
Lúc thì: EỆffiẲlf2 › Eÿf0FR§ 
Lúc thì tạuÃ lúc thì mưa; SE8)1& 
 › lạm › EfflE Tiớg Z3» 
đụ dương, lúc bổng lúc trầm; @ 
Đôi lúc, đôi khi, thỉnh thoảng: 
kàZZT › šãpšifiHf82EfE 
lETIfR Đớm giao thùu, từ x4 
fthimh thoảng có tống pháo tv 
ong lại rừng lồi; TENHRBMT 
i_E › ETirff4SiWRBimzkif 
ì T72 mmặ? công rộng, thinh 
1holng có Đồi con hãi âu bay lướ/ 
4 !HẶ( 1!Ước. 

[ñfij] thời cố [shígù] (ozz) 
(ø/¿) Riêng, chuyên, đặc biệt: 
#2ffIIFSSffM N4 /2 riêng 
(¿có §) xuống đường tây (Dwy Múa 
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Cật tinh giảng kinh căm). Nủư 
R [shí].zzi2 @. Xzm ĐHBV 
7V TT:, rr. 468. 

[E#3l] thời khắc [shfkè] (22) 
Thường, thường xuyên, luôn 
luôn (đôi khi được dùng với 
hình thức trùng điệp: Eÿf##ZJ 
3l): #3f3f42EfiZS†HIBIBUĐi 
f{MtEIXBRMUR điúng /ôi 
luôn sẵn sàng cống biến sức lực 
do sự nghiệp xây dựng biện đại 
đóa Jấữ ước; S8ÿR3#I34Il:b 
4X Đ)ải luôn luôn gu40 
tâm đến trỗi khổ dla dân nghèo. 

[E#f] thời thời [shfshí] (Z2z) 
® Luôn luôn, thường: RÿRÿÄ4R 
#l| Luôn luôn nghĩ đốn, IÿWSZ 
#: AXIGE : RE 12s 
ĐiẾf sách, người ta lại lÃ) đi, rồi 
dung không còn cuốn trào (SỞ #ý: 
Tự Mã Tuơng Như bịt tui); 
@ (oZz) Cách khoảng (lầm 
trạng ngữ, đặt trước vị ngữ): 
IRZ : RffiU0fRH—<X.. 2 
tháng sau, cách thoảng mà 1binh 
hoảng oào can (Chiến quốc sách: 
3È sá¿5). Ề 

[R#---E#---} thời... thời... [shí... 
shí...] (oðøz) Lúc thì... lúc thì ...: 
TWMIÿEÙRBEE Củo nêu lúc thì i0 
quế thanh HE, lúc thì lựn bại 
(Hòn Pủi tẻ: Giải 120); {28 


























(H)6@#@#@fE 


‡E › KỆSHR2 12 đi chuẩn 
đồi, lúc đếu lúc đi (Hún tứ: 
Triều Thác truyện). 


(8 nét) 


kì 


KẾ Phổ [pũ] (oZz) (2¿z) Khắp cả 
(thường đặt trước động từ): 3ƒ 
XÍÍ Y2 ĐIÁA Lông tư 0j 
(Diờm tiØ luận: Địa quảng); È{ 
b3 T¿ bàn) luật piáp oà 
*j luật thấp cả (Sở #ý: Tân T¿y 
oàng bản Èj); JÄM3N8B1f › #3 
RẪBUN 12 xu lấy cả các 
rướug, bàn bỏi ĐÌải tiên làm thế 
nào (Ta: quốc chí: Ngô /, Lã 
AMông tru)n). 


(9 nét) 


HỆN Hạ Dưá] (ozz) (2) Rảnh 
(thường dùng kết hợp với các 
phó từ phủ định hoặc nghỉ vấn, 
thành TS › 38B › Z6 › fỊ 
Kỹ › HỆ có nghĩa là “không 
Kịp”, “không rãnh”, “rảnh đâu”, 
“công đâu”): tHIỆýSấX R¿// 
đâu tà đuổi 1Ù¿o taÊ (TẢ truyện: 
ĐjnÃ công öár niên); ZEIRNSZLE- 
S§ 0a rảnh (3 tigÌiôn di ỹ 


(H)®#®®‡sð(H)o# 


định phải: XHbZff8 T8 : RỊ 
tỊEãWJlˆ Trời đi thông thể 
Jhông bư hoại, ⁄l) phải quy 0È chỗ 
hoại (LỤ/ Hứ: Thiên 12g); lWY, 
5# SNfR › [RH2#f ? Bạz 
tày 0ÓÙÈÃ địmh phải suy đổ, tao 
làm p)iồi lựy đến ta? (Bắc sử: 
Bình Hằng truyện). 

[#ằ] hội đương [huìđáng] 
(oău) (zrợ Äz) Phải, sẽ phải, cần 
phải: 5ÿ8Jj#1! › šÍ§ff 
{ÍTDGBRBS£H K¿ „4 nhi ở 
đời, phải có được oài Dạ giuôn 
Đà ngàn quân cỡi gia tÌe0 $2 
(Tam quốc chí: Ngụy thu, Thôi 
Diễm mọi); NZTEI › 
THỀš Mười r2 ở đời, ĐÙẢ¡ có 
8h nghiệp (NÖan thị gia huấn: 
Miễn ủ0c). 

LeZ ] hội tu [huìxũ] (oðø) (zợ 
g7) Ất phải, nhất định sẽ: 2X 
3%##+:HfS⁄› ®Z—Ä=H 
‡R Giớ 2ð mổ trâu dứ oui chơi, Ốr 
Đi một lần cạu luôn ba răm 
Jáz (Lý Bạch: Tương tiểu t0). 





(10 nét) 


;klj Khiết [giè] (oZz) (Z Chừng 


nào, lúc nào, bao giờ (chỉ thấy 
dùng trong sách L2 Z Xzôø 
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z2: RRRIH:Ì8S? Giao 
(á¿È iỏi: Bao giờ đấu? (Lã tàj 
Xuân 0u: Quý nÖân). 

Phân [fen] (3⁄⁄) (2//) Chưa 
từng. Co. Ø8. 


BỘ NGUYỆT HE 
(2 nét 


2l ? Høu[yðn] (ezz) ® (#) Có 
người, có cái: }J#ữJ] ; 4# 
: SIRRHZX Dùng cây #) che chó 
cây dưa, tgậm chúa đúc rốt, sẽ có 
cuộc gặp !ương đầu ý lợp từ rên 
tròi rơi xuống (Cu Dị: Quê 
Gấu); TRRFñREBIIBi › ãZ. 
Cá người rờ trong của bán Dương 
W9, giữ chữ ông 1a (TẢ truyện: 
Đủ công j4/ 1iêu) @ (gi) 
Bằng, theo (đùng như J1 [yï]: 
Xšñ8 NI R ' fRERI HIỞ 
Khoan là tgười hòa thổ hiồu 
lành, rự giữ màn) bồng đúc liôm 
Đà /rí (Sở ký: Nho lâm hệ 
tuôu) S/RKÍRIR : E8 
Cả ¿cây 0ô tình, rơi rụng tao thôi 
(Âu Dương Tu: 722 /22nÄ 0À); 
@ (Z) Nếu: AJ#EE › H78 
MÉT? Người ta tiếu có thỂ có 
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(H)®@#Eôö®& 





2Ÿ Thế lì] (ø) ® Thay, hộ, giúp: 
3X UXEETKHR Tôi giặt quâu áo 
giúp aui; @ Vì, cho: 33‡BBI% 
3; Giònh 0inh quang cho Tổ quốc; 
4| BtiR Mọi người đều 
mừng cho anl ấy; IÑÑ b8 
†Ế7I : f NIEZIXHR Aøz 
nếu thắp có lòng cồn /iấ củo cuộc 
Ð bjgy, rơi lỆ cho người củo đốn 
lúc rồi sáng (Piần Xuyên băn 
/ập: Tặng bi2/). 

đổ Tối [zuì] /24J ® Nhất, hơn 
cả, vô cùng (đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ): L2 
0Ö, RRXEVRNNB Tứ cực 0hấ7; 
TSW M22 nhất, SẶRTJSE1N 
Những người đáng yêu hốt, Rx 
BÉ Vô cùng kính mến; BI 
EEttflBl#ấtU, 7öú¿ Tôn có được 
lấy lôi là người bắu giỏi thất 
(Cấ Lương truyện: Văn côug 
/hập nhất nêu); EDƯRRSTE Tự 
tho là giải lơu cả (Trang tử: 
_ đ?öjên bạ); © (oăn) Tổng cộng, 
tính tổng, tính gộp: jŠf#/@## 
f#lHRE—-A : KJ—^ : lãi 
: —THã=À Tính tổng cộng 
từ oua Cao Ấế có được 10ộf (gười 
làm) tuứng quốc, lai thù IƯỚớig, 
tướng quân 0à chúc quan Jổng lộc 
lai ngàn thạch thác trỗi thứ ña 
người (Sử ký: Giáng Hầu Gu 











Bội r0 gi0). 

[#f] tối vi [zuìwéi] (22z) Nhất, 
hơn cả (dùng như §š nghĩa ®): 
38XãAX : m1LLlBfSB§ẩf 
Nạn mua đá lần này uặng nÀất 
là duồng tới têy bắc. 


(9 nét) 


f (4) Hội [huì] ® (2#) Có 
thể: fhÙ/fẨ/EI Aø2 Ø lông 
/hể không bú, @ (pêu) Sẽ: 4£ 
Mã†jÍ—ZE@jÑNN Kế 2ozj 
năm tia) thất dịu số thực biện; 
tù E°ZKT An ấy sẽ không đấu 
22; ®@ (oð/) (0jz) Vừa lúc, gặp 
lúc: N#£Sã › # 
1: 44## (áú người đông 
cơn ?4g/a tố, quả trhân chưa È¿Ð 
xzmn, thà 0ùa lúc tiêu sinb đốn (Sử 
Èý: Mạnh TỦ Tuâu Khanh hệ 
,muệu; R2 › XÃ 
†1 Gặp lú¿ tệ mất đột tigội, bồn 
®uông ổ¡ được (Mâu Bắc: Lý hoặc 
uện; @® (oăn) (0¿z) Hợp lại, 

_ tập hợp, tụ hợp (đặt trước động 
từ: ZĐÊIB › KẾ} 10 
khoảng Đuông tẤ trăm dặm, 
đầu đến bọp nhau đánh (Lã thị 
Xuân 1È: Quyết thắng); ® (oăn) 
(rợ đjg) Phải, cần phải, nhất 


(H) 6o lô p##% 
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iệc đó (Nguyên Chẩn: Biện uhật 


làng 0y ®j( rrẹng): 8À )UB”R | 


EWÄRiR Hoặc 0ì bận Uiệy ôn 
#Jông r4øk biên củ (Hoàng 
Đức Lương: 77⁄2 2m 1¿ rập 
7). 


HE Ám làn] (6zn) (2ðz) © Bí mật, 


kín, ngầm, thầm: 4ÙbrHf##ƒ 
Trong bụng 1ưừng /ầm; )\PïŸ 
WSlBli › S/THĂữRt 12 s4 Jung 
tiệt làm qua, đều gủi 0ó thầm 
(Hậu Hán 1w: Ứng Piyng 
2u); Rữ Ÿ Đọc zjầm,; @ BẤt 
giác, vô tình, chốc đã (biểu thị 
sự biến đổi của sự vật khách 
quan trong giới tự nhiên): K£Ñfƒ 
THẾ › HẴÌNMjDM CO 7rướ 
sân có sương trắng, chấc đã roi 
đầy rêu #6 các (Đỗ Phù: $ø 
g2); XI)RRBRYRZkk Piấn 
Jồng oô nh trôi tÙ¿o dồng nước 
đáy (GiÁ Hiôu trường đoản cú: 
Mãn giang bồng, Mộ xuân); @ 
Khẽ, nhỏ (biểu thị thanh âm 
phát ra nhỏ): SŠ##IWfj7##ïñ£ 
Tìn: theo tiếng đàn kÌZ bồi 1igười 
g&? đàn J z¡ (Bạch Cư Dị: 7ì 
ðð hàn); HBIB Hái nào hả, bát 
#j? (/lZ /4/). 

[ft ] ám ám [ànàn] (oZ/) (2/7) 
Kín, kín đáo: {SBSEtšiE8VjRE 
Nó trấp lín ở chỗ Èia (Quan Hán 





K)anl lí hhúc tập: Đơn đao hội); 
?l/2WERRERRE : HNNM ÄZ/ 
công kín đáo rơi lệ, thông đâm 
ở lời (KiHh bản thông tục tiểu 
2Ùuyð: Nữu tướng côtg). 


























(10 nét) 


HE) Cii) Sướng [chàng] (24) ® 
Thỏa thuê, thỏa thích, hả hê, 
(cho) đã: ð@WƒMIl Nói so đhảa 
/úù thững mối thâm 0À 
(Vương Hi Chỉ: L2 Đz2 z42 
7; J88X Uống củo đ4; ® (oăn) 
Rất, thật là: r38f@882E-EM9 
MX\ Cô clô bai chồng tihữ tế thật 
là “lông nêu (Ngự tiều tý: Màn 
2) 


(11 nét) 


_c « z 

2£ Mộ [mà] (oZz) (2¿z) Chiều tối 
(đặt trước động từ): f32EHE 
Ä\Á Nông bu sáng ra đồng chiều 
ào nà (Mặc vử Phi nhạc 
đhượng; — TẪR ' 5—K,NZK 
Chiều trở uề, uềm tơ thấy có một 
người đàn bà ở đấu (Sww thần 
lậu ký: Thanh Khê miếu thâu). 


TẾT (7) Tạm [àn] 2) © Tạm 
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(thời), không lâu, trong thời 
gian ngắn: JLSfRƒETZKE Vy 
sày rợu súc lại, ILRTVSMIB 
Vy này đhông được tạm bỏ 
(Lương thu: Lâm Xuyêm Vương 
Huồng truyện); EfEE: Ở rạn; © 
(oZz) Bỗng, thốt nhiên, thình 
đình: JƑ#fWfii LÉR§ Lý Quảng 
lỗng 1ÙÄy lớn lưng con tgựa Hà 
(SỞ “ý: lý tướng quân lật 
mi); IRTEMš › ÄRIRE 
Hoa thật đột tÌiên rơi, cây tẽ 
42 /ươi mối (Dữu Tủ Sơn: Œj/ 
Môn Sơn mun); ® (uốn) Vừa 
mới: HĐIEfBI › TEWÀ: Điều 
tì UÙA tới 'gÙố, lông quên 
/rou jòug (Khổng Dung: Tiếu 
Đi Hành ði). 

[#fB.] tạm thả [zàngiế] (27) 
Tạm, khoan: ‡#ƒE7FBÑ£E 
#&®X › %2MUT TÍER HE 
BB Anh ở tạm c0 quan bài lôm, 
đợi pên Đhõi công tác rồi sẽ sấp 
xØ zölà ở; 3) : Eị 
B/EIR Đó 2 dủujn sau 0à), 
Äãy loan nhắc đến. 

[ffif] tạm thời [zànshí] (2//) 
Tạm thời ìŠƒÑR[£ẨZZ; TỊ 
IỆïF‡I—iRl Vấn đề này không 
guan trọng, có /hỄ 04m (thời) gác 

d2i; ïzkffk › 7k LZSãiBi 


























(H)@#oœ% 


thông trên đường ti) tạm thời 
giá đoạt. 


Enn Bạo [bào] (7) ® To và 


mạnh, mạnh và gấp, chợt đến, 
đến bất ngờ, đột ngột: #ÿš Đ¿o 


_ Jậuh, lệuÀ nặng đội ngộ; SSXE 


(bọ: rứ, WUKRRiđ Sông Ủng 
trần lên đội tội (Lã thị Xuân 
?âu: Sá/ 4) (® =3). BS 
SỆ Giá ưa chọt lếu thành bunA 
(Sử #ý: TÈ Thái (ông thế gia); 
Si: T# Nay đội ngột 
có được tiếng tăm lừng lÃy, l2 
điều không rốt (Hứa tư: Hạng 
T?¿¿ truyện); © (oốn) Mạnh bạo, 
tàn bạo, bừa bãi: S7 
ZJjjDƯầ§%  Giiớn đuạt bừa 
Ji tài sản com áo của dân để 
xây cung điện (Mặt th: Từ gu4); 
@® (on) Rất, quá, đột ngột (đặt 
trước hình dung từ): #Š'hÑ#£ 
4: HlNIHM Trong Jnh thự 
chuột guá thầu, đựng chgm 0o 
người (Hán tầu: Hoắc Quang 
tuệu); Xã&& Gặp lí¿ trời 
té dự (1w trị thông giám: Tống 
*ÿj, Văn đế Nguyên G12 I1 niên). 


(12 nếp 


Hi“ Nước sông đúng Ủng, giao lới Kỹ [ÏÌ] (oZøJ ® () Và (đùng 


(H)®# 


24g74 ©. 

[97] tầng phất [céngfú] (oZø) 
Lại không, lại không có: ‡rj 
31-3 7x # › § NRZ7J 6 

:THUBĐ?EđSU? T2 sao 
Lương 0ương làm có thì JU, 
lầm bày tôi Hà trung, mà thái 
lậu lại đông bi xứ (Sử ký: 
Hàn Trường Nhy Ht truyện). 

[@#@4] tầng kinh {céngjïng] 
(2¿;) Tùng, đã tùng: Ekfft 
⁄ä8iZì8 › J@iirg 
Cuốn sách ấy tuấy trăm trước tôi 
đ#Z rừng đọc, 0ội dưng 0ẫn còn 
zó, TỳBifXID3R=f 
Tôi 4 từng ở Đà Lạt ba tăm; 
tÀXR§2#E :2H8&lã 
tÀ Ngồi xua không trông thấy 
mẶI trồng dủ¿ Hgày hôm 104ÿ, 
lung trăng Ùô0! tay thì Ãã từng 
$02 j8 người x2 (Lý Bạch: Bả 
iu Uấn 0ngt/))). 

[f#f] tầng vì [céngwẽi] (oăø) 
Lại không có: †#kf$#UkBf 
P : J;kB8fililfikZ ` Tiêm 
Jồng là do chúa tước lạo 74, 
ưng chúa nước lại không có cái 
lgAh của thêm băng (Văn ngễn: 
Tự) 

[#82] tầng vị [cêngwèi] (oZz) 
Ngay... cũng không có, cả... vẫn 
không có, cả... đều không, chưa 
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tùng: Tf@#2ÿJ‡HWWZ: 8 
zK81L:E/Bt Xza có lệ học đi oói 
Hàm Dan, chưa tòng đi được gần 
giững như ông ta (c3 ở? được gần 
giống thứ ông ta cũng ¿Öông có) 
(Háw tủ: Tự trruội); 2€S,82E 
#nft › RI|3Xñ XP sỹ 
học chua từng được th cục bướu 
(thưa được đến lâu), thì lại tự 
mãn muốn làm (hẦy 1igười 1 
(Tuân tủ: Hựu !0a). 

[8#] tầng vô [céngwú] (oăn) 
® Lại không có, cả.. cũng 
không có, chưa từng có: ft 
†trh-†: S-fx ° Ei0R 
H:RffẽZ x7 › =#8& 
}MRñI : ñ2Z › Sk£mJˆ? 
Cao Liễu làm quan cho Ấu tử, Ân 
tẺ Ẩuổi ông ta. N)ững tiguồi xig 
quanh can rằng: (ao Liỗu thờ 
ĐÌu !Ủ, ba tăm chua DÈNg có tước 
tỷ gì (ba trăm rỗi mà cả tước UỆ 
cứng không có), mà lại đuổi ông 
ra, HgÌ2 đó cú tiêu chăng? 
(Thuyết uyểu: Thàu thuật); 545 
E§HÙXTR : Sã8£—t Vi 
HH, Xô mạn mua tuộng oào đến 
số ngàn, người yếu tì cả tiếng 
2Ø cắm đùi cững không có (Hán 
Zhu: Vương ÀlZng truyệu trung); 
@ Trước nay không có, không 
từng có. Xz £Ÿ [cêng] zg1 ®. 
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chẳng đè lại, nhưng lại (biểu thị 
một tình huống vượt ngoài dự 
liệu: #7847: 8EH 
tRskXZRRl 74/ rướig ông bỏi ĐỀ 
lu người bhác, (chẳng đề) lợi 
"lỏi oề anh Do oà aub Gâầu (Luận 
ngữ: Tiêu diếu; @ (oăn) Lại 
(biểu thị động tác, hành vi hoặc 
sự việc phát sinh vượt ngoài đự 
liệu, thường đùng phối hợp với 
một số phô từ phủ định ở sau 
như ZP [bù], # [vú], % Iwèi, 
ft I[vwẽil, ÿ#b ([f@úl... để tăng 
cường ý phủ định; hoặc phối 
hợp với các đại từ nghỉ vấn {Rj 
[hế], # Ixil, ở trước để tăng 
- cường ý nghỉ vấn). Xzz #7“ 
[céngbù], ## Icéng wú], ®ZE 
[cénpwèi], #3? [céng wẽi], ®@#B 
[céngfú], #J# [hé céng], 
[xicéng]; ® (øð») Thật, thật là: 
3⁄¿ùzZl › ÌFHf4 › ® 1S 
M§SEiB-T- Lòng thà goi cố 
chấp, dấu tỗi chẳng biểu được sự 
#, thật chẳng bằng đàn hà góa 0à 
trẻ 0 (LIỆV nủ: Thang oấu); ® 
(oðø) Trước nay (đều như thế) 
(dùng kết hợp với 7K [bù] hoặc 
Ất [vú] thành ##⁄“, #3#Ð: 
MlEimìE › 8TGIEEM. Uống 
$4y TÀI Ủ 0Ò, trước nay đầu 
jhông có ý ưu luyến 8g) (2 (Đào 




















(H)e@# 


Uyên Minh: W2 7u điên sub 
tuy), -f?E14{L › 8i 
Con tu làm quan hưởng lộc 
trước nay không có giới bạn (Hậu 
Hán tủ: Lý Gố uy»); © (oăn) 
Còn, mà còn: }#Z 7? : 8F 
ÊEj84\Z H › 1IXfT ›: E 
†RỊ? 22 sức của ông, còn không 
320 hằng nổi cái gò Khôi Pủụ, đài 
làm thế trào dọn được núi Thái 
Hàòng oà Vương Ốc? (LH rử: 
Thang oấn); 3234 BẦ › }HSSTln 
#EÄ2Z:: R8 Bi% › HE 
TFRZf? Đường đường là 
Đua tôi của nước lớn, (b¿0 tiằ4w 
mà lạy trước ÈÈ địch beo chó, ởó 
là điều cả đóa HẺ cơn còn biế 
mắt cỡ, mà lỆ hạ lại trữ làm thế 
$20È (Tống sử: Hồ Thuyôn ly 
r0). 

{851 tằng bất [céngbù] (oZøJ 
@® Lại chẳng, lại không từng, 
cả... cũng không: š#§EïñJJ§ ? 
tĐẰÄý⁄Ã7J] Ai ðádo sông Hoàng 
Hà rộng? (Nó) lại đông từng 
da được chiếc thuyềi thả (Tý 
Kinh: Vệ phong, Hà quảng); #† 
EƯRX# :›7t879EUt2® z2 

` Trụ sang đấu bậc thiên tử, mà khi 
chế lại chẳng bằng kè th? pùu 
(Sở ký: Hoài Nam Hành Sơn lật 
fuệu); @ Trước nay không, 
không từng, chưa từng. Xz⁄ † 








(H)©#® 88 


kết nối đanh từ, đại từ hoặc ngữ 
danh từ): Z8 : 8T BE › 

SgWf Si VZ J2y rập đâu, xửi 
iÖường cho Tắc, Kế uà (ao Dao 
(1bượng th: Nghiêu điển); HHER 
S)ìREfHHE DZ/ øJ/2 đông ra 
đến biển oà tước Triều Tiên (Sử 
*ý: Tần T13) boàng bản 2); !8| 
SÀN › HRHằNHjề Huống củi 
2 tới tigươi, có dính dáng (hÔiig 
gia (dâu gìa) (Quách tham quân 
ập: Đáp Vương Vến Tử); @ (gí) 
Với (cùng với tân ngữ của nó 
đặt trước vị ngữ: -##f)4Ă8 
4TR 14 ở cới Thú thà ngươi 
$ẽ gua sông (Thượng 1b: Quân 
Ti); 58 › CIEH : #Z# 
SÈ Mùa xuân năm 1Ù£ Jảy, tháng 
Giêng theo luù nhà (lu, giảng 
lòa uới Tè (T4 rruyn: (biôu công 
ZlZZ wiez); ® (ø/) Tới, đến, đến 
khi, sau khi: #27 › X 
MũfT Đấu năm nay, (liên tai xảy 
?2 #iáp sơ (Ngụy Trưng: T42 
tiệm bất khÁc chung số), EỆ BE 
ÈŠf › FRšARRRE 2w dài để đô 
đò? oè đất Ng}i‡), uiậc tiện rụng 
dủa dân chúng càng thêm trhiều 
(Lạc Dương già lam ký: (ảnh 
Minh rự; SSWRSEIB › lầu 
Ä&lj Đến đời oua Võ đế tùng 
thượng lỗ thạc, tới lập r4 tiằạc 
?Ìjủ (Văn tâm điêu long: Nhạc 
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2"). 

[##] ký hồ [ñhũ] (o#z) (ø) 
N2z # nga G. 

[#WR}] ký ư [ìyú] (oău) (ø) N2 
tự. 


(13 nét) 


đỔW (Z) Hướng Biàng|] (2u) 
(ø“¿) Trước đây, trước kia, xưa 
kia, lúc đầu, lúc nãy (như ÿ#Š, bộ 
H): ãZtH814@X › SE 
2Sk › II MHHIWV,| Lức z 
1a ra dự châu cồn t@H0À khẩ¿, t2n 
châu lã Ùết cứu, sao nhanh chóng 
gua uậy! (Tư trị thông giám: 
Đông Èj, Cao tông Hàm Han 
?Äj 1120). 

[#ftj} hướng sử [xiàngshi] 
(oðz) (pÃz) Njz [RIEE. 

[#f#Ì] hướng giả [xiàngzhẽ] 
(oðn) (ĐÀ) N¿z [ifi. 

HẾT Sát tshà] (oz) ® (22g Rất, 
hết sức (có thể đặt trước hay sau 
động từ hoặc hình dung từ): 
2I`RIRSIM Sáng sớm n4} 
chọ/ cảm tÄấy ủZ sức rà đ¿ (Âu 
Dương Tu: Wø gi 12g40); ÄR†È 
MWIEPR Hoa mai TẤT LỒN Hy 
(Cao Quan Quốc: G/z Áz*k Đài 
cận), © () Dù: §#EZ#£tH 
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lẶ 2K: X6ñãISUIE 1z 
hồng này trước đây đà đã từng 
đấu, nhưng uẫu không từng trông 
bấy nững đồ oật 0ủư thế (Đống 
Zây sương: Quyển 3). 


(17 nét) 


]=L 

# Năng [năng] (øZ2) (7/7) 
Trước, trước kia, trước đây, xưa, 
lúc nấy: #ÈAJBETEMIZ › 240 
Trước đây quả thêu thông 
liểu ông, uay thì 2 biểu rồi 

. (Hàn Pùi Hi: Ngoại trữ thuyế r4 
J2); SH4GIHPEfS › 24L 
{t —J Trước Èia tÌững tiguời 
dòng ở uới ông tôi, tay trưười thà 
#hông còn được một (Liễu Tôn 
Nguyên: Bố xè g2 7Ø). 

[# ] nãng giả [năngzhš] (oZø) 
(pàz) NZz § [năng]: 3È2šH : 
#1W XU E2) › ZRIfJ ? 
Trang tông nói: Trước đây Bão 
Thúc Nha muốn lập Khánh Pủa 
lần ngôi, làm thế uào? (Sử ký: Lễ 
Câu công thế g1). 


BỘ VIẾT ElBE. 


E] viết [yuẽ] (oz»)'® Trợ từ đầu 








(H)0%(EH)Ho# 


câu: XS: HZIEB 72 
2 ông cậu, ði đốu Vj Dương 
(Tủ Kim: Tần phong 
Đzzng); @ Trợ từ ở giữa câu: 
W\EIfS 7⁄2 ở do đông (Ti¿ 
Kimh: Bên phong, Đông sơn). 
[El#£] viết nhược [yuẽruò] (oZz) 
(/rợ) Phát ngữ từ (#jô»g d7): 
H#E®dtrf“lA Kiáo xi töhững 
Đi làm dủa ua Nghiu đòi 
?ruốc (Thượng thu: Nghiêu điển). 


(3 nét) 


SẼ Ở Cạnh [gẽng] (oZz) (2z) ® 
Luân phiên, tiếp theo nhau, lẫn 
nhau: JLƒRBR=?X : W®# : 
li : EÔIBR KJố 1 ở 
ước Trần b2 trăm, gặp lúc lấn 
oà šŠở tranh giành thế lực, luôn 
Điêu nham lánh Trần (Sứ tý: 
Khổng tử Ủế gi2); tMTH[B3XSEE 

› SGIRIS Gia ôn ngữ bá lần 
lượt lưng lhjHh, HỆ tÙ¿o 0h20 
tôn thờ uhà (lu (Sử #ý: Lý Tư 
lật muôn); 1URS)EHIR Gác 
quan cầu thanh tiếu dÈ lẫn nhau 
r2 làm uiệc (Hán thu: Thạch 
Điến mujiu); @ Lại, trãi lại: 
Ez=rRS : kxzKfEtt, 
Thế là Tương quân lại lầm 


(H)o#šSe8 


bRHZ › SEHHAIf*? 
Huống nữa ÄZ ăn cô sáng, làm 
32o /ZØ 1 đó¿2 (Quách Thái Cơ: 
Đáp Pjá Hàu);, KjE St › 
1A 8E? Núi Nơi Mỹ dắng 
hặt tù mộng, làm sao tùm được 
2u? (Trần Tử Ngang: Đđøg Kế 
Klâu lôu tống Giả Bimi Tào 
Ủập ở). 


(7 nét) 


mĩ Tào [cáo] (oZz) (zrợ) ® Bọn, 


lớp, lứa (đặt sau những đại từ 
nhân xưng như #£, 'ï, flJ, ÈZ, 
đổ. đt... hoặc một số danh từ 
như Ø8, Z để biểu thị số nhiều): 
#SŒ Lộ người chúng tôi (72), 
ñøn clúng 12; \LÊj Bọn các a0l, 
dang 2; LCDJXYW1RMIE 
: 2Ä TS Nià 0oua củo 
tằng bọn các 1gvơi 0ô íj cho 
quan luyệu, nay muốn giữ lế 
bọn các ngươi (Hán tứ: Đông 
Đlươug Góc tuện); @ Bọn, 
người như thế (để chỉ một loại 
người, hoặc người trong một 
loại): + › #ÊfUZ lŸ Bøø (người 
1u) Vương Bí Hòn Ta... 
(GMiếnu quấy sác: Triệu sá¿)); TT 
IlZð › THIKIU, Bø người 
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0l các 0gU0i, thông /hể lâu dài 
được (Hán thu: Hà Tầng truyện). 

i Man [mán]} (6z) ® (22) 
Không, không nên, đừng (đặt 
trước động từ, biểu thị sự phú 
định hoặc ngăn cản): 3Ä St 
Tñánh thôn thông túi 0w thế 
(Pláp ngôn: Trọng 2); A1, 
Đồng củo là thứ thế (PlÙáÐ ngôn: 
0⁄42 2i); @ Không có (dùng 
như ÍẸ, đồng động từ biểu thị sự 
phủ định): {H2#⁄58 › j§ 
EEblØðjd Nưng tấu đây cung 
không có tên, 0) Bà Tìz cứng 
*#iông lấy gì lấø được (Vương 
Bao: 7⁄ 72 giảng đúc luận). 


(8 nét) 


Tằng [céng] (2) ® Tùng, 
đã, có lần: 3K (4 tùng; 3: 
SN Mank Thường 
Quân tùng lãi thá¿Ì li c0 tối 
(Sở ký: Mạnh Tường Quân lội 
tuệu); 3SƒS5S ›: lô : XS: 
$®ì\RIU#fẪ? Quân đuổi /l¿o đến 
nơi, lồi ông già: Tin L? 10 có 
(dòng) qua đây thông vậy? 
(Phạm Đình Hỗ: Vữ 10rwug r0y 
ðút, Lê tổ truyện); ® (oăn) Lại, 
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(H)65Š 








(Hậu Hán tứ: Tào Bao uyên 
#⁄@w); ® Sao mà quá vậy (biểu 
thị sự cảm thán): #3 922 ấ 
; ml? REKHUI T4 
4È công ở phía nam sông Hoài, có 
thật b4 nhiều chðUug? .Š40 thờ tạp 
q4 oậy! (Pjáp ngôn: Vấn thân). 
LRÑZf] hạt nhược [héruồ] (oZ2z) 
® Sao bằng ..., so với... thế 
nào: 72MB › #Z ïi 
#ll ›: SZ(# “NI › #Rl 
tế? Kiôug có lồng trung mà 
thấy có lòng trưng, thông có lòng 
liểu tà thgÙe có lòng biếu, thì s2o 
lằng Aliñu Lhông lhÃJ mà trưng, 
không gle mà jiZx? (Liễu Tôn 
Nguyên: A¿zô z2; 248iRRtT- 
f#iRÑDB8#—#dZXKEH ›: RXTIẾ 
BdJMHữĐ-Ả2?2 N2 12L quấn 
góp oài dục oạn tuân (XÊM quan 
tiền) để đổi lấy châu báu 0ô dựng, 
(tì) sao bằng tiếc của cải để nuôi 
guản ll2 (Tống sử: Đại Thực 
Q/ấc /ruyu); @© Như thế nào, ra 
sao (dùng để hồi về tình trạng): 
BLANSLTEI: E2-NƯTBf 
2 Wza (ảnh công lồi Âm H: 
Pláo tắc hàn 0i thường ngày của 
người quân 0È như thế nào? (Ấn 
#È Xuân tàu: Nội thiên ấn 
1g). 
[Rf] hạt vi giả [hêwêéizhẽ] 





























(0ð) Ai, người làm gì: 
jÈ# : Sñ:§U,? #Kz tt 
Dương Hổ là tười làm gì (là 
2i Đá là quan !Ê của Quý tị 
(Công Dương truyện: Địa) cũng 
J£ 0ô). 

[8#] hạt vị [héwèi] (oZz/ Vì 
sao?:, J8fØ§ÌiEZf? Ù¿ s2o jo 
“jổ 2o2/2 (tục Cơ: Ngủ? 2m 
?rhật lương yến hội). 

[8i] hạt vị [héwèi] (cZz) Thế 
nào là, sao gọi là, nói về gì, 
nghĩa là gì (như ffj§Š [héwèi]): 
3# 7f:8ìâ : 3Fìä8llb, s SãR15 
? Người quân tÈ trị trị cứ 
#không trị loạn. Nói 0è oiậc gì rJ£P 
(Nga là gì 1Ø) (Tuân #¿: Bất 
dấu). 

[SÐJ] hạt đĩ [héyï] (oă») Làm 
sao, vì sao, từ đâu: #4RIJDJ?& 
+7”? Tủ dì lấú tò (lầm sao) 
ñaø lộc cho Đủ J2 (Ấu z¿ Xuân 
thu: Nội tiên tạp b¿); JURR.DÁ 
BE? T2 làm sao từ chối được? 
(Tam quấy chí: Ngựy tứ, Văn đế 
kj); 3EZ†tÑDUEIM? Nếu 
không lấy súc thầu điệu thà làm 
420 đạt đến nủư tế (Đường 
Tống oău (È yếu: Tin chưởng 
dunÈ tnh tự). 

(ŠEH] hạt do [hếyóu] (ø2z) 


Làm sao (để hỏi về cách thức): 


(H)@% 
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chúa, Äại oương lại làm lấy rôi 

(Giin puốc sách: Tân sácj); ® 

Đổi lại, khác: 3šZzƒ83% › THỊ 

EINXV: HS WMU8 - (ón 
gói nước Tần tuyệt dẹp, nhà 0a 
có thỂ cưới clủo mình, tà cưới UỢ 
khác cho thái tứ (Sử ký: Ngữ Tử 
T⁄ lệ mrugôz); -fĂRMBE/) › 
El:Sil4à Vợ Từ Khanh tuổi 
cồn Zở, té túi đã lấy chồng 
#á: rồ (Hán tá: Tô Võ /ruyện); 
sùttổi0 › EE/ENHU › MGBEA 
ZÉ(- Cá người bỏ thầy bỏ thuế, 
đổi lại ðì thờ thần (để cầu củo 
khôi lệnh), nên lến nỗi chất (Tiềm 
?ầu luận: Phu x0. 

Xzz; S8 [gèng]. 

[#4] canh điệt [sengdiếé] 
(oðn) (j4) Thay nhau, xen kế, 
luân phiên, lần lượt: ÄfÊ#⁄ 
: SX/RZ : JXÑIHfE L Sang 
lền oi khổ, lầu lượi Irồi qua 
út thế, cững cô bại gà Ä2u! (Tư 
trị thông giám: Đường kj, Võ Đức 
1iguôn 10(Ê0). 

[---Sf] canh... canh [gẽng... 
gẽng] (oZø) Luân phiên, lần 
lượt: #MBfESE2KME2X (4c sứ 
giả ngoại quốc lầu lượt qua lại 
(ân phiên gua lại) (Hán tú: 
Trương Kiên 1rugu). 

[#}] canh hỗ [gẽnghù] (oZz/ 











(ø;) Luân phiên, lẫn nhau: 
EIDBRNTiÄ › ®©1kÑlS& › 
RYREUASERERKHiIHR 72 
năm Bính tọp tiên liệu Tĩnh 
Khang, người Kim gây loạn, từ 
đạo tặc quan biuÙ cho tới thường 
đâu đều ăn thjy lẫu 0lzu (Nam 
thôn xuyết canh lục). 

[SM] canh tương [gẽngxiãng] 
(oän) (pkz) Lẫn nhau, tiếp theo 
nhau: ššƒ#Ñ}HÊkft ⁄⁄ sước 
dltt lầu đánh giấ lẫn nhau (Sử 
#ý: Tân Thủy hoàng bản Èj). 


KẾ?) Cánh [gèng] (24) © Càng: 
Kif đàng tốt lơn tửa, ST 
fS@f£f › HIESBSH 1⁄2 z2zg 
1u sự cho Bão lúc, uà đồng 
¿hâm cùng kiốn (Sử ký: Quản Ấn 
lệy rrwy@z); @ (ošn) Lại, lại 
thêm: E Eÿ-—J§R Lại i2 tội 
tầng gác tru, (Ngö) 0ươn cao 
hơn, giành thành tù lớn lơn; 
+XÀRESRB : TRENNNYE Đức 
tua chúa giấu lòi nói ấy, thông 
lại tgh¿ quân thần tử (Hàn Phi 
: Na?m đi); ® (oếy) Còn, lại 
còn: &Ƒ§ : &2+2+Hinƒ 
tt TêÊ£@ 1i iậu 0à Trưởng 
công (búz còn bơn do An Quấc 
uhữug UỘI phẩm ðúng giá hơn 
gần oàng (SỬ Èý: Hàn v1 Tường 
Nho lữ truyện); ® (ăn) Bất kể 
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thế nào, dù thế nào: ##|R†4# 
Z£l › EƒTS lim đổi lên 
tha jỳ thẬt giống nbữ củ mùa 
xuân, dù đi dù xa thế tiào đi tra 
(nó) oẫn sống trở lại rong lòng 
(Nam Đường Hậu chủ: 722⁄/ 
ðÚ lạ); S8ZXSSIRTE ' 3E 
Ztftããli Da thà nghào thế 
nào ấm cồu có rượu tống, ti 
cha chế th) tăm tháng oẫn thuộc 
lẩu về màn; (Lục Du: Nhàn 
z0); ® (oăw) Cho dù (biểu thị ý 
giả thiết nhượng bộ): R2 
› §/ff/81klRä › L3 
Của dù có đi trẻ oề, trải thắp dốc 
Loan ao Phượng, th) cảnh 0ày 
cững đó quên (Lạc Gương tập: 
Njz ngự thủy); © (oăn) Lại, hã 
lại ...ư, sao lại, lế nào lại (biểu 
thị sự phân vấn): {äRðf2 › 
Eƒ{/EÁfJ ? T2 lãi oiên lại 
ở Tôn Âu, (uiên gan lại bảo), 
liuujn nÃd làm gì có trai tráng?” 
(Đỗ Phủ: 722 Az 10; SN 
tt: H: EWRRTW? G7 
hân 0ê một giận lắm, bảo: Há 
lại dám liệu ta ứề (Quảng 2) ký: 
L2 Dương Èháj). 
Xzz SE [gẽng]. 

[#}W] cánh gia [gềngjiã] (23) 
Càng, càng thêm; 7EEEJJWE#E 
ÑHI&KŒt T Trong những điều kiện 





(H)o#6G6% 


dòng thêm pjúc tạp; SEÙI[TRIR] 
Càng thu củng cố, -JĐS}]IR 
Bộ : FEEESEIHISR Nhà 02 sÈng 
1Ìêm tu đãi, giao cho chúc giảm 
số! ngự sở (Tư trị thông giám: 
Đường kj, Thái ông Trinh Quán 
5á niên). 

[#] cánh kỳ [gèngdí] (oZz/ 
(p//) Nz SH. 

[f##Ì cánh vô [gèngwú] (oZø) 
@® Không còn nào nữa: ÈiŸ 
Ti —7Áä › lễ 'F@ › X 
TM có LZS : HAT ›: 
ÂUX Ki ý Mạnh Thường 
Quân có mộ! áo hề cừu trứng, giá 
đ⁄ng ngòu Uòng. Mạnh Thường 
Quân oào Tàu, biếu cho Chiêu 
ương, rên Èlông cồn chiếc áo clu 
nào khác nữa (Sử ký: AMgni 
Tường Quân lệt 0z); ZấtH 
NMỊCA Trong thà liông cồn 
người ào øữa (Đỗ Phù: Thạc 
Mão ¿; ® Hoàn toàn không 
có: ##q9 Hoàn toàn *hông 
có fử tức g) cả (Tưởng Phòng: 
Hoáy Tiểu Ngọc fruyện). 





(5nết) 


“EỞ Hạt [hé] (oZz) (ở) ® Gì, nào 
(đặt trước danh tù): #B5Ä › EB 


(H)68 


lR!ÑH#SãtilØÀ? A2 /lay, 
HÃô thay! Tháng uào t4 mới được 
ở 0È? (T5 Kinl); @ Ai, người 
nào (dùng như đại rừ nghi vấn): 
I@IffR 2? T4n ôi oề theo ai2 
(Tượng lu: Ngữ tÈ chi c4); 
31% › ÍKRÍ#f? Ớô gái 
ñ¿ bỏng yếu đuối kúa, 0öÌÈ ai cậy 
2? (Đào Uyên Minh: Tế 7722; 
?lj muội oðn);, ® Cái gì, cái nào, 
sì: BER th ? EIBEERHU đới g 
gøi là rung? Ấy là l 1iglia uậy 
(Tuâu tử: Núo ñệu); #ÀRILZS 2? 
Tế 1Ù) rế gì? (Gông Dương truyện: 
Hì công tam thập nhất tiên); RÉ 
RRR? BÉMIRÍHI? Dò /Ø 
/hấy g2 Dù 0Ø biØ gì? (LA thị 
Xuôn tu: Niệm số); R~ H? 
Dòng gì? (Cảu 2jl: Quê Tốn); 
H:ff&ãf£tÙU? Mà 0a 
hải: Người Ùj trúi kia làm gì HếP 
(Ấn ?ử Xuân iJ,); ® Sao (để hội 
nguyên do): ƑfZE/TfR : 7K 
tuổi ? Đi đến chỗ chữ mà không 
gua) đầu lại, cứng là oì sao? 
(Trương Phổ: Ngữ ziôn mộ 
#ƒ); © Lúc nào, chừng nào, bao 
Bồ: #R.UNẾN? Ngài 2i 
chừng nào trở 0È (T2 truyện: 
Ciêu công nguyên miêu); @ Hã, 
làm sao (biểu thị ý phản vấn, 
tương đương với š, bộ E): 








339 


SZimmjBlf ? Là» 
$2o 0È thế mà có (hể giữ được 
nước? (Tuân 0); ® Sao chẳng 
(dùng như đã, bộ II, hoặc tương 
đương với f9): rR.Ùb#ƒZ › 
/.WẰZ.?. Trong lòng 04 tó, 
sao dhẳng ăn uá? (Ti Kiuil). 

[W] hạt thường [hécháng] 
(oău) Sao tùng: 8ý SN, 
lR? 2o từng không ĐẤT chước 
làm theo thánh nhân? (Trang tử: 
Kủz 00): Biầ#fif8P% › 8 
T HH? 7ò xưa các bộc đế 
Đương thận thỆnẰ trồi, sao tÈng 
chẳng tế trời ÄØ!? (Sử ký: Plang 
điền tàu). 

[ Biùi] hạt cố [hếgù] (oðø) Lý 
do gì, cớ gì, vì sao: R#Z ? 
Trời 0ì sao nà HhếP (PÙ4Đ tgôn: 
Trọng ð); RB7VTNR '› K8 
là? Bước oào chỗ chữ mà chẳng 
HỀ gu) liỡn, là oì cứ g uậy? 
(Trương Phổ: Nø ZJ4ø mộ ải 
#9). 

[8] hạt kỳ [héqí] (oăz) () 
® Bao giờ, lúc nào (để hồi về 
thời gian xây ra): ;Ƒ§E? 
Đao giò mới đít? (Ti Ki: 
Đ/ởng phong Bão 9ø); Ô Vì 
sao (để hỏi nguyên nhân): ‡8ZZ 
‡8Z: RĐ@j\? Nói dò đều 
ñ oì sao (dễ biến đổi) thư HhếP 
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tin Việt (Sử ký: Xuân Thôn Quân 
hệ? mruyện); © (oăn) (0/7) Chỉ 
(biểu thị phạm vi hạn chế): % 
ĂSB8Z:-KkUNW M2 
tiếu tíuh Uiậy 2ô, cÙj cầu súc của 
một người thôi cứng đủ (Tống 
thu: Vương Ý muệu); ® (øk/) 
Đang: #ƑIEBRl@ (› rôi 
đ2ng Jọp; TKŒEWBWS ?7KSKRIE 
#IBS}X4MfE L A»Ä ở đ2u? Mọi 
người đang tìm auÀ Xkhấp nơi 
32y!, ERZAIERHR Du công 
đàng lo lậu công oiệc (Thế rhuyấ7 
tân ngữ: (linh sự); @® (uăn) 
(gj;) Rất, hết súc: EJIFIRI › 

ThS Hu) dạng tó rối trồn, 
(ao bai tượng (Lạc Dương già 
Jam ký: Ngướg Viên rự); ® (oỡn) 
() Dù, đù cho, đù rằng (biểu 
thị sự giả thiết hoặc nhượng bộ): 
_H8giW8ITi8á/f › IE—EMjE › 

. ÑXRRDUWSRIEE V4 Ji muối 
Đà sỐ/ /rong quận tàng trữ đự 
thùA, dù cho lai HUỐC có SWJ 0¿ 
!h) uuốc nhà cũng oô bại (Hán 
tầu: Glung Quân truy). 

[TFã] chính phục [zhèngf] 
(øZøJ () Dù cho, mặc dù, đù: 
1E(iffUL › š—š › fI 
#34 HWGUPOEE(Z E5 ? 
Ga dù thù gáy tiêu bù, ấu 
®hông để trái điều nhân n!gÙƒ2, 0ì 
$20 íự tinh phông túng j là0 








(1) @1E 


HỘI bọn du liệp lông bông nửư 
12 (Hán tu: Nguyên Tủ22 
zyjn); IEIRRRBI › KJRYR 
Co dù đến oạn lộc, rốƒ cuộc cng 
không đầy (TUúy kinh củi: Hà 
;:h)). 

[E#f] chính hảo [zhènghăo] 


(øjz) Vừa vặn, đúng lúc, vừa - 


đúng, vừa..., đang... ƒ#ZK{81IE 
#‡ Anh đu đúng lúc; JERIEEf 
Bì Q⁄4 bóng rơi đúng 
xuống giống; \5{†2KR§4ỀZf1E1ƒ 
Cấu áo tà) rôi mặ: 0a lắm, 
#ÀIEfIXÍ Tôi ng l1 an. 

[Fff]l chính sứ [zhèngsh] 
(oðz) () Dà, cho dù: TEfEZE › 
HE ? WtÙZWWI — Dà 
dế, cứng có gì sợ đâu? Huống gì 
không chắc chết! (Tam quốc chí: 
Ngụy 0#, (ao Quý Hương côig 
} di dẫu “Hậu Tốn Xuân 
2”); IE[EtRZ › ‡k7tnlT ? 
Đà tai bọa xảy ra, cùng nhau chế? 
cá gì là bố? (Tam quấy cí: Ngụy 
rà, Võ Tuyên Bộn ñoàng lậu 
tru2n). 

[E#] chính tại [zhèng23i] 
(øjz) Đang, đương, giữa lúc...: 
I1EETLTE Đang lðm oi IEÉE 
Bltf Đang bọp. 


(2 nét) 


(H)›o# 


$4zŠ: Tân sách 02m); ® Một thời 
gian (biểu thị động tác, hành vị 
tiếp tục một thời gian khá đài): 
X4I83ER li Lờn 2,2 trong 
chốn lỗ tgÌa lZ bao lâu nay rồi 
(Trang tử: Ngự Đà). 

[Œl] hữu khoảnh [yðudïng] 
(oău) ® Chẳng bao lâu (làm bổ 
ngữ: ÿ8#‡#@fNEŒ : R8 
#A VỀ Lỗ chẳng bao lôu, rong 
khoảng thời gian đó tướng trước 
TÈ đ4nh Lỗ (Mặc 0È: Pji nho ba); 
@ Chẳng bao lâu, một lát sau 
(làm trạng ngữ): #®-#{Mử › 
CSRE : H#ẪAẨIHRE Tðng Z zg2 
xuống đØJ, lá! sau tinh lại, vội 
oã đúng lồn (TluyØ uyễn: Kiến 
Jản). 

[#H ] hữu nhật [yöun] (oZz) 
Ít ngày nữa sẽ, trong ít ngầy 
nữa: #8 +7ZE:Z£@HZ 
WgWy Huệ cương (hố, số chôn 
trơng ngày 0uữa (Giiốn quấc 
sác): Ngụy sác} 0l); š§ › SãZ. 
#iũHf£EHá Gø z⁄ 
giữa Yên oà Tân đZ thành oà sẽ 
?4 quân trong f 0Đgày 0ứa (ữ 
ngày nữa sẽ ra guân) (ŠÈ #ý: 
Triệu rhế gi2). 

[Z#ñ] hữu như [yðurú] (oZz) 
(z) Nếu, nếu như (biểu thị giả 
thiếu: #4n3585§7NI9WAZAV 
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; RHISSHZEiR]? Nối 0# nước 
Tân bùng mạnh cũng muốn Èáukh 
ú) Triệu, th) nhà 0ua sẽ lÀm sa02 
(Sử Èý: Ngụy tế gi2). 

[PT ] hữu sở [yðusuð] Có hơi, 
có một chút (dùng như phó từ): 
9ẠESIRI-EBIMIE Giá in có 
hạ một chú, 

[1] hữu đĩ [yðöuyï] (o2z) ® 
Có gì (đặt trước vị ngữ động 
từ: SSEXRT-SiTi2K › 7Ñ 
DIRIERNf? (¿ diẳng quản 
đường xa nghàn dặm mà đấu đây, 
chùng cũng có gì để làm lợi clo 
?ước tôi chăng? (MquÄ tử: Lương 
Huệ oương thượng); 4Á DIEEE 
M:§RÙSW? Gi người 
hồng gậy oà bằng dao, có gà khá/ 
1ửaw ÈÙông? (Mẹnj 0); @ Có 
thể, có địp, có cách (đặt trước vị 
ngữ động tù): {šf : R ERN'EI 

:#⁄HNÙMBWNRL Hản Tín 
?mừng rỡ, nối 0úi Phiếu mẫu: Tôi 
ấy sỡ cô dịp báo đáp bà rrọng hậu ` 
(Sử #ý: Hoài Âm hầu lột tru)ộn); 
%###DIHS › &Rkj\AÁ Ti 
Sinh có cá¿l để sống 0ói tuổi già, 
®lêông câu ở ?igười ðủác (Hần Dũ: 
Tống Thạch xử sĩ f¿). 

[§Êâ } hữu aư Iyðuyú] (oăn) 
Hơn (theo kêt câu: số từ + [danh 
từlượng từ] + 4§Ê&; hoặc: số từ 
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+ i88 + [danh từ/lượng từ): 
“NẾA Hơn mộ dạn; LEJS + 
7?H.NH8R TíiÊ kúk thước dla 
tô, 1Ù) được bơn năm thước (Tống 
tu: Luật là cứ thượng); HH, 
JHEU: TA ĐØ œ7 
ha lơn thộ! ngàn dặm (Mau 
tử: Ly Lâu ba). 


2l  Hợu [yòu] (oðn) ® (ø) 
Lại (như ⁄ [yòu] nghĩa ©): 
P& HH › EZ8EfT › ti 
Tỷ Lộ tighu điều g) mà chưa làm! 
được thì củi sợ lại tgẰe nữa 
(Luận ngữ: (ông Dã Tràng); © 
(1) Nối kết hai số từ để biểu thị 
số lẻ hoặc phân số: #-†-#ïi 
THỜ Tá ñứ¿ muồi lăm tuổi 
đấu: chí ào 0iệy học hành (Luậu 
1e; H› =HE7NWE7SH 
Mộ! töăm có b4 tRĂM Sáu tươi 
\áu 1%#gày (T1iượng tu); 2£ 
‡È › TRE : 7t⁄# › TRE 
Người sống lâu, chiếm ba phầu 
?uời, tề chế yếu, chim ba phân 
ruuời (Lao tÈ› Gương 50). 

X⁄z: 78 [yðu]. 








` (6néÐ 


ÑÑTrãm [zhèn] (oZø) (#/) ® Töi, 
ta, của tôi, của ta: SšJÿ‡ƒ{ 





(l)o8®©R—o%e6 


Đừng tờ oào lưỡi t2 (Töi Kinl: 
Đại sửZ, Ú¿); @ Trẫm (từ vua 
dùng để tự xưng từ thời Tần Thủy 
hoàng [năm 221 trước CN]: 
_kãl « 7IEfR " ñữ£Z › H : 
JRJ TP SHRHW N88 L N2 
Đua xe bài “Tử ủœ pủú” thì 
®h¿n 0à núi: %ao trẫm lại ÈÙông 
được sống còng thời tới tygười 
0ây! (Sở ký: Tư Mã Tương N?z 
đột 2u); RIRIEIE:3f › R 
IùìEãN Trấm ngủ¿, bản tính sâu 
trầm, chân ôm froig lặng (Trần 
Thái tông: ó2 # Jø Kữn 
cương tam thuội Êimb tự). 


(7 né) 


Sẽ Vọng [wàng] (ø) Hướng về, 
về phía: SW#RjE Ø/ sề /l/z 
đông; S3 -RỆ Niàn lôn trộn. 


(8 nét) 


lẨH ® Triều (chúo] (ø) Nhằm 
hướng, hướng về phía...: {(b|E|ðE 
“SIIE T —f : NHÑ HE 
Wá guay đầu lại trả lời một 
trng rỒi HẾỤ tục Ởi 0È ĐÃí2 
gường bọc; BHRBTE Đi oề phứa 


(I)iE@TE 


Đâu 23¿ Vô Hoài đó Ê Hay là 
2n đòi Gá/ T722/2 (Đào Uyên 
Minh: NgØ Jỗu điên siHÀ truyện). 
cu. Đ§. Xzz Eä (bộ E3). 


BỘ CHÍ JLÿ#ÿ 


TÈ Chỉ Izh] (6zz) ® (g4) Chỉ 


(như ‡§, bộ ZR): IÈBäf#=X 
Gủ mở œl2 có öz 282); ]NIElW, 
TữđGà K)ông đủ có oậy tà rhôi 
(Mặc HÈ: Tiên cj/ /ruøg); JLRT 
}\—T8 › IƯẨRI^lä đ/ só 
/HỂ tgủ lại một đêm tà ÈÙông /ÙỂ 
ở 12w (Trang Hử; TÖiu oậu); 
Trợ từ cuối câu: EEEIEšIL › 8 
XiIRIE ĐZ 2 oề rồi, sao cồn 
1hớ uậy (T1/ Kinh: TÈ phong, 
N2 s00). : 


-Œ nét) | 


1E Chính, chánh [zhèng] ® 


(2j;) Ngay ngắn: ‡0JB-7-WWIE 77 
Đội ?mữ sgay ngấu lại; 7TR › !J 
IEM Lên xe, Ất ĐÌ)ải đông 184ÿ 
ngắn (Luận ngữ: Hương đẳng); 
REIBER #ẨEA£ Hộ øộ min” 
ngồi ‹g2y toần tìm 0ề lướng 
đông (Hán tứ: Lâu Hộ rrujện); 
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© (oðu) (p¿z) Công chính, ngay 
chính, ngay thẳng, chính trực: 
XxÄiFã›: HHEẾUNằ Đợ¿ 
ĐÈu ĐÁ luận làn gay thẳng, 
không làm sai lÙ 0iộc tàu làm 
(Hán tùu: Triều Töác truyện); ® 
(oðw) (päz) Nghiêm chỉnh, đúng 
đắn: 7718 › IXTF A2 
Tần thi lành chính sách tồn bạo, 
gliôm chinh tuyên cáo oới thiêu 
hạ (ŠÈ ký: Tô Tâm liệt tru); ® 
(0z) Giữa lúc: f#ŸIEtHFSftbit 
5KT Giữa lú¿ tôi ra tổng thì anb 
ấy đấu; ® (2//) Vừa vặn, chính 
đà: #&1EÏT+t-RHR Đờ„ 2â 
92 Â4nh 12 ring; #\S|X872Xì# 
JBZ ›: 1E LÝ #ì\Ñk# 
Tôi ñến Thiu Tân lbôm 1Uọ, 0ba 
lúc gặp trận tế? lớn chưa 1Ùng 
thấp từ thiều năm 0a); 2E 
JRE$šHW Quấc JÀ4nñÖ oềm 
2ÿ UÙa lúc gặp Trung tu, 388 
Z2fÿS2ÑIE 9# Bộ guần 4o 
ñỦủ»ày tặc oùu 0gười, {ÊHHIƒT ° 

3SFMUDN °IERSETrRRH 
ÄÑ cS2u ôi ra khôi hà, lên luồn 
qua lỗ tường để thầu trộm. Vào 
Júc hà tự đ2ng dật ở ÈÙung củi 
(Šuu thầu tý: Chu Đản dấp si); 
1EREBB-T-TRESEUU, Đó dñZnj là 
điều các đệ tử chủng con ÈÄông bọc 
được (Luận: ngữ: Thuật 1à); J, 
1E34Z{5SittU, Đốy diớnh 12 Ngô 
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1Ì, củ cần pủải iu (Văn tử: Ÿ¡ 
iuÙ), ÄÃÄKBHẩNYR › Sflã 
Múi chung tùa thu cày ĐÙA) sâu, 
mùa xuân hạ phải cạn (TỀ dân 
Jấu thuật: (anÄ điều); @® (rợ 
đø/) Như sắp, như muốn: 
Jufä/\ T2 › š!Lâ@X@lögTflãi 
Đồn trời (ao bốn 0uạw tÁ1 1igồ00 
trượng, lướng 0È đó 0Ö sắp đổ 
1g)/2ng 0È bướng đông 0a (LÝ 
Bạch: A⁄2⁄g 2u T?iôn Mụ ngô 
1 220); ì8. RMịÑB › LUffT†E 
ÑNHÄ Sông biế khiến clo cá càng 
thâm trắng, múi xaul khiến cho 
Äo2 tử tuốy cháy (Đỗ Phù: 
j// dí øij (ùJ); ® (pj) Sắp, 
muốn: ‡&‡#£ÑX\Ê& Luzg ly số? 
27: {†TÑ.E7ärh › ZEIHRSiRäfR 
SIEEL L Đi sắp Zói chợ nhá, ĐịnÈ 
B4 bồn gánh con guj đặt lu ođi 
(Liệt đj tuyộn: Tống Định) Bá 
trúc q1). 





(8 nét) 


BẾX Khoản [kuăn] [#2] khoản 
bộ [kuănbù] /2Z) Chậm, chầm 
chậm, từ từ (đặt trước động từ 
có ý nghĩa “đi” như ZE [zðu}...): 
tufflãx227E36 T 8UESEMI015 
EầT†Elh Hạ 32 chầm chậm đi; 





(⁄)eã#®@% 


đến trợm công tác Vên Nam ở rấf 
gần đá. 

Zr ST 

Z%Ä_ Huất [xũ] (oZz) (2//) Chợt, 
bỗng, bỗng nhiên, đột nhiên, 
vụt (thường dùng kết hợp với 
trợ từ ZÄ thành #XZÄ [xurán}): 
‡IlltEäX › #/ÊÈf R Mới tiên 
lòng 0i, bỗng liệu trôn lưng (coi 
?Ù #iổng J2) (Trương Hoành: 
Tây tiiÀ phú): HÍSRWE Cá mội 
thà) tu chợ! đ) tới (Tống cao từng 
rêu) SÄfUAIE › l7J1fT 
ÄtZ Vu Ngài tụi đứng lồn, rúi 
đao châm chết ông t2 (Tù) thu: Vu 
Trọng Văn 10). 

{#+#§} huất nhiên [xũrán] (oZø) 

(2/0) Xu fẨ. 





(14 nét) 
DỤN CðX) Dư [yú] (oZzj Ư? (rợ 


từ cuối câu, biểu thị ý nghỉ vấn, 
phẩn vấn, sự ngờ vực, ngạc 
nhiên, hoặc để kêu lên): -- #4 
SIM? Ông liông rhúä rôi 
trị nước Tâu u (Sử Èý); Ÿ-3E— 
EIXk#kd? Ngài chẳng phải là 
12m lự Đại Đâu v2 (Sở #ý); 
—|IESUERW? Giống nủữ 
mửồn bổ g2 ống #? (Tào Tháo: 
Luận lại sĩ năug hành n”), 
XZ R8? SXKX RE? 


(R) e@Ăl @K) œ® 


1140!. 


BỆH Triệu [zhäo] (oán) (2k) Buổi 


sáng, sáng sớm (đặt trước động 
từ: JR⁄2ÀBR3STìã (Œiú công 
sáng sớm đấu ấÐ) Lạc (Thượng 
thu: Thiệu cáo); ĐH VRUÀ ' F§ 
SEN Sớu lá? tối đàn, làm 
ong tên củo oua Tu (Đỗ 
Mục: A Pjðug cung p"Ô). 





HH ® cơ [ñ] (ăn) (rợ) Dàng 


cuối câu, biểu thị ngữ khí nghỉ 
vẫn (có /lể liul hoạt tùy (eo ngữ 
¿dul để dịcÈ): EÄREIRIRR ? Đó là 
Đỳ s¿o cơ (Ti KinÀ: Tiểu 0ổa, 
Quỹ 0iôn). 


HR Kẻ Kỳ [dï] (oăn) (ø2/) Sao cho, 


cốt phải, cần phải, nhất thiết, 
nhất định phải: š2-jBf## 
‡B Piang sự thiên HÈ cố tao cho 
#lông thấƑ lỗ (Sử 4ý: Nam Việt 
lột truyện): 4Á) 56T S§ERAT 
#t : ÑH/âÑ& : Ki44\5 T7 
RáWã Way  pủ¿ /ño 0à ca 
#ớ ty làm ta Ìo Đổ, ứng 1hột 
trầm tăm sau, ulố? định phải 
Miến cho các hạ kño oà cow châu 
$4) ngÌĩ lời t2 núi (S ký: Hoạt 
*ệ Hội truyện). 


BỘ MỘC ZKñf 
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(l nét) 


SE Vị [wèi] (24) ® Chưa, không, 
vị: SKửẾ Glưa có gia nh; ZE 
#Iin]jR (¿ ÙjØð cá được 24) 
lông; đKRÈf Của đốn tuổi 
trưởng thành, oj lành miêu; @ 
Chưa, đã... chưa? (dùng để hỏi): 
SẶEIER? Mơ đã nở ñoa 
j2? (Vương Duy: Tạø 7/0); @ 
(oău) Chưa tới (đặt trước số từ 
hoặc từ ngữ nói về tuổi tác): 3E 
=+†: EHRRRRIMIATH G2 
đến ba mươi tuổi, được dòng làm 
đặc trị trưng ở Ki Câu (Thế 
/uyế tân g2: Vă» bọc; ® 
(oðu) Không (dùng như 7): 
sER[ Kiông Ủể được NIƑ7E 
3Ã › #INZRZK 81h, Người ta 
oốn Àlông dễ biố, biỦ người cũng 
#hông dỗ (Sử ký: Phạm 15 Thái 
Trạch liệt tru). 

[ZE#'] vị tất [wèibì] /22⁄J Chưa 
chắc, vị tất: ftbzE⁄+@#II\R Aø¿ 
ấy chua chấc đZ biố; SRÌRZ2A 
#š R Sự ui& Oj tấf là thứ thế; 
MS X7: KƯUNNH, Cáo 
tiêu có thế lực làm đhiên tử, cha 
chắc ZZ sang (Trang rử: Đạo 
G50). 
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[2Ø] vị tầng [wèicếng] (2/2) 
Chưa, chưa từng, chưa hề: 2K@ 
RểRÌM (22 Zờng ngà; RỆKt L 
#8#)RtHäfEH K) Z¿h chua lề 
có rroug 6) sử; 31WSTB 

;ZE8fUE Đấu z2y uẫu sói 
1h¿o tên dỹ, (chưa từng sửa đổi 
(Mộng “lô 0ú đàm: Biện chip 
?ÄZi). 

[#š] vi thường [wèicháng] 
(0z) © Chưa hề, chưa từng: £: 
PESĐ KHI : SE 107K Hỗ 
Trong thời gian nằm tiện dưỡng 
J@ul, oiậc lọc tập cũng chưa jÈ 
gián đuạn; --Ê}\3§ 8z fRl › 
ZEẾfữUU, Kông ăn ở lên 
?nguưbi có hp, (la (lùng được 010 
(Luận ngữ. Tuậr nổi; @ 
Không phải là (chỉ dùng trong 
Hân ngữ biện đại, đặt trước 
những từ phủ định như ZŠ [bù], 
#Í Imớiyöu): fñã|RKẼ › 
3§iXMIM—-FZKRFRRI K/ôn 
#hổ bài uăn quá dài, cất sửa ở! 
trột chút thu (hế thông ĐÀ4¿ là 
#hông niên. 

(Zk#] vị thường [wèicháng] 
(oău) (pÄz) Như ZEKTš ng?a @: 
#J/XKS Hình hài 1a cưa 
tuc sW) Èôm (Trang tử Tại 
1). 

[Z4] vị kỷ [wbi]j (oZz) ® 








()@+% 


Không bao nhiêu, không mẫy: 
(S#7linl-Lia# › 2K 
3% Một lòng tin tưởng oà bế! lòng 
0ì %gl12 0w Dương S7 Luân, 
đhật cũng không mấy người (Tốn 
Z: Dương Dữ tải Èý); © Chưa 
bao lâu: ZE#§ › HIẾN › jÊRBÄ#Ý 
-HHA:WƒNHMM điốc 
Öao lâu, ra trận đánh giặc, bắt 
được mu) bốn tướng giặc, cơ: 
ơn trăm đầu (Tư trị thông gi401: 
Đường Èj, Glí Đúc nguyên tải). 

[Zk&] vị miễn [wèimiän] (227) 
Khó tránh, không tránh khỏi, 
thật không thể không nói là, thế 
nào cũng: 3# f/RlZj T7 
ào cững có (hỗ chữ được cầu 
đáo; f£Ä4*107744 › 21/8 › 
4k8 Auk ngồi cũng 
#lông ngồi, trò cũng không trống, 
hông khối quá ÀÙ4cÈ Alí, BIẾT 
YR4MŒR › ZESRRUPNUN Co 
nhà băn Lỗ Tấn uốn là gười họ 
lỗ, lông kài¿ có chỗ ủoang 
ẩuosg; 3S|RS1ĂI › fERR 
tUIEẨER Kế loqdh này thông khôi 
có chỗ không sáf thục tế, 

[ZX6iáÌ] vị thủy [wèih] (///) 
Niư ZKR gia ©: W2 › — 
-HB › EúAARE Võ 
Đào tú, 7Ù) bai 0 di lồi 2J2y đầu 
động, chua tùng đổi thác âm 














(7K) ®il (4) œ3XIX @ 
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đột ngột: /#Z#ŠÖh%3›' X 
SHffm VW? oậy rời Z7 biểu tý 
?a bằng ng UẬt lạ, tai biến đột 
Zgộr xảy rz (Thái Ung: L2 
c2). 


(18 nét) 


ĐỂP (#Ð) Quyền [quấn (2) 


'Tạm thời, tạm cứ, cứ (Hân ngữ 
hiện đại thường dùng kết hợp 
với EL thành #ÊH_ [quángjš]): 
3# HH1 120 dời để anl 
Ấy phụ rrá¿š; t§ BH #HÚV, 12m sứ 
nh /jế. 9LLH'LE : EM 





IREENHBIRIE Di nước ngoài. 


công rác, oiệc thà tạm nhờ bác 
làng xóm cø2 sóc gi; SSXI-T-TT+ 
Z:ZRH › TRECXT : 
79RjMMð+ Vua Nghi: bố củn 
tùn) là Đơn Của không l tài 
đúc, thông đáng trao cho 1Ìiôn 
hạ, 0ì oậy lồu tạm /o củo 
T)uấu (Sử ký: Ngữ lý bán ðj); 
lltlt: ANH MZ 2m 
thao tế Äú, 1) chủ tạm cu đúi tà 
!hôi (THẾ ru)Ø tân ngữ: Giả 
#,JÐy). 


BỘ KHIẾM /xZ#ñ 





(2 mét) 


XX Thứ [dì] đền) (2k) Kế đó, 
sau đó, tiếp theo (đặt trước động 
từ: iãjfỹ†= N#DÿIi› xế 
4B đả lợn mười ba tgười đầu đZ 
j) cm, sau đó (ti t¿o) đốn 
Hàn Tín (Sử lý: Hoài Âm Hầu 
lật truyận); 2EISEfE › KMF 
RR. Trước cẤT lưới, sau đó chặt 
⁄ay chân (Hậu Hán tu: Đổng 
Trá¿ truy). 

HẾK Đuật Iyù] (ozz) Trợ từ đầu 
câu có tác dụng nối tiếp thượng 
hạ văn, dùng như SẼ (bộ šE), và 
3# (bộ ì_). 


(7 né) 


ÑX Dục vùi 6z) ® (y 4ø) 
Định, muốn: TT › / 
#CHILSE Người rúp muốn làm: 
Zố côỦg UiẬC da mànŠ, (lì trước 
lữ piải làm cho đồ nghề sắc lên 
(Luận tigữ: VỆ Lưnh công); EBff 
8XH1L3*- Dương Háa địuÀ đến 
gðp Khổng tử (Luận teế: Dương 
Háa); ® (zợ đz7) Cần phải: 
Ib##⁄\? RRÂK 12m dầu phải 


(12 nét) 


Tổj f Hoành méng] (2) © 
Ngang: BS KWE V2 ngang 
T4¿ Bìul Dương; RBÀRRFR Di 
gung qua đường, NA Viữ làng 
ng2ng TRWŒUdWE Vượi ngưng 
gwa bốu ủể; ® (oău) Khắp: ÿ2k 
lời : 30/4 Nước 2 
chảy tháp, đầy rấy trong điên hạ 
(Mạnh tủ: Đồng Vấn công 
/öợng); Œ Cạnh, bên, ngang 
hông: JẪ#2 : 8Wÿ£ÙbÄrE2\f£ 
l7 Nguyên Chẩn, Khúi 
Trờn ¿m 10uug quân oà binh 
ml trong dòng tộc ÖÀ 0ua tệp 
kh ngàng bông (Tả truyện: H 
tông nhý lập bát niên); ® (oăn) 
Xen kẽ nhau, tới tấp, dồn đập, 
lung tung, lã chã: #$W§WK}J-Ƒˆ 
12: Wiá&imPfT Hớ ở 
đài rầu rĩ, tước mHẤt lợp xứu 
#au /hèn) böøg (Lưu Hướng: 
TW biềàu); B2 YSINWĂ Ngodul 
lại buốc li nước tHẤT roi lã ch 








(Đỗ Phủ: Q4 Qu4cÀ Đại công cố 


tryởi). 

[|] hoành thị [hếngshi] 
(2pj) (pjz) Đại khái, độ chừng, 
ước chừng, vào khoảng, có lẽ: 





(^©)›@®% 


{hÄÃ¿E-†- TM? An ố 
Đào “hoảng gầu lốn mươi rồi 
d/?, RE TINT Gó Ø sáp 
?a TÔI, 

[ffẪ] hoành thụ [héngshu] 
(2z) (p;/) Dù, dù sao, đù sao đi 
nữa, đù thế nào (dùng với ngữ 
khí khẳng định khá mạnh; có 
thể đặt trước hoặc sau chủ ngữ): 
{ù lãE7E2KM › f4 Dò 
$20 anh ấy cững phải lấn, không 
?ê» số? ruội; †8SfA3T : nB1 
ZEXz‡: Dò s¿o đường cứng 
tàu, chúng t4 đi ổï thê. 

[lãi] hoành trực [héngzhí] 
(2;j) (0ñ) N)z RRR. 

đã @ Hoạnh [hèng] (oðø) (p0 

>R ạ 8 (2, 
® Vô cớ, vô lý, ngang ngược, 
tự ý, tùy tiện: ÿÃðEBIÑữ 7y 
điệu lấI lội những người Irưng 
trực (Hậu Hán thư: Glất Uẩn 
truyện); X §RSIR(4E Lai 1 ý 
gi Mai Piạc Sinl (Ngựy 12: 
Điền Ízj Tông zrzg@z/; @ Một 
cách vô cớ, một cách oan uống: 
4M)#Zi&4LIãPit : X 
}HBIVEBHZ. Tôi søc lúc đầu 
bá 0ô cớ Èj giềm Đla, chỉ có 1ộf 
mìmh quan tướng quấc Jiể rõ 
(Lưu Vũ Tích: 7z Đã Tư đà 
bi); RRPL Giữ san; NỀN Glju 
một cách oøn zổng; @ Bắt ngờ, 


()›o%#%#+ 


#hanÈ (Trang rẻ: Tờ Vô Qøj). 

[E4] vị tỉnh [wèixing] (oð») 
(j;) Chưa, chưa từng: Z#lRR#À 
SRMíT '› KIRIMZS Nỗ/ 2jổ 
lJạUÀ loi! tHẤY cối đầu, chưa 
từng làm ga (Dwy Ma Gật kink 
Bling liHh ăn). Xem ĐHBV 
TNTT:, . 407. 

[#4@®] vị tỉnh tằng [wèixĩng 
cếng] (oZ»}) (///) Chưa từng. 
Mz 2k4 [wèixing]. Xzz ĐHBV 
TNTT., tr. 407. 

[ZEf&] vị ung [wèiyïng] (oðz) 
® Chẳng, không nên (biểu thị ý 
phú định có tính suy trắc): ïŠšT 
ZEIElHSR Đi2 dại chẳng uêu 
giống thư ta (Sơn trung bạch oân 
từ: 1ôanh thanh mạn, Tây bồ); 
@ Không coi là, chưa phải là, 
chưa hẳn là: XB#7#f4:2k/ElfWù 
Muốn du dàx đều chưa lỄm muộn 
(Lÿ Đạch: Lương 0/ô0 18270). 

Mạt [mò] /oZ2) (4z) ® Cuối 
cùng, trễ: #2E#fầ Võ Vzøzg 
thụ miện trễ (Lỗ ký: Trưng 2u); 
@ Bớt đi, hơi, đôi chút: 5EÿB} 
G2 0l¿ bó: đi, @ Không: 2E 
EKHHUE Xông bØ tải uào đâu 
được cậy (Luận ngữ); ĐHIBRN, 
PKBIỀIH, 12 oới saước Trịnh 
#lông HỂ bòa giải được (Gông 
Dương truyệu: Ân công lục 0iÊ0); 
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® Đừng: {†ƑöEI : Z2 › 5Kƒ& 
$! Trọng Nj nói Thôi ẩi, 
đồng trả lời (Trang tủ: Trí bắc 
đu). 
ZÑ Bản, bổn [ẽn] ® (2) Nay, 
này, Ấy (đại từ chỉ thị, đặt trước 
danh từ): 4K N2: say, BH 
1öáng zày; 1E382fã › [SE 
THSNẬO Vủø lúc gặp sgười đầu 
)à Ø, 1Ø làm lạ lải 0ì sao sai 
J¿n (Thanh Bình sơn đường thoại 
nu: Vẫn cảnh tên ương bội); ® 
(0z) Vỗn, vốn dĩ: 2*FS⁄/HJÈ, 
Vấn 0ủả¿ n„z 0ế, †LŸ-#ZEff 
#iš'rblExiäth, King T¿ uấn 
dhua JiðỦ đạo biếu Âễ trung thuận 
(Hàn Phi từ: Trung hiếu); tÈ7\ 
đá : ‡LIR2iBltth, Họ Công 
Tôn, ông !ổ uốn ñọ Cơ (Sử #ÿ: 
1iương Quân lệ? rruyện); LLR 
#kfb › HEŒSPAÙi Nưi uốn không 
có Phật, (Piậr) chủ có trong lồig 
(Trần Thái tông: X22 j /e, 
Tiền tông chi ram rÿ); TRÒ 
#gl ' HÌM TấÙ Vốu /hông 
tâm không đạo, có đạo chẳng 
#hông tôm (Thượng Šĩ ngữ lục: 
Đố ø). - 

[2#] bắn lai [bẽnHái] (4z) © 
Nguyên lúc đầu là, nguyên là, 
vốn, vốn là, vốn đĩ, xưa nay: 


fb22RIR : 1£2K‡†04:EM 








352 


A?l ấy oốu bọ Trương, sau tới 
đổi (hành ñọ Lý; 2ZKEf&1ER › 
Jg\tAlRZ2A Uến 27 (xưa 094y) 
Âlông bẩn sạc), lấn sạch đầu là 
À# danh (Tượng sŠĩ ngữ lục: Đối 
cơ); @® Vẫn như cũ: ñÄƒJR 
X<fE—6-TÍE › JEITỞN † 
Hai chủng tôi uẫn làm UiỆC 
dlung, sao không am liểM thau 
Zzgc?; ® Lễ ra, đâng lẽ: 3§72-7- 
Z2ZnIbUDS › BSEIBIAM. 
ƒ. Đa lí ấy l2 ra được lôn 
độ, tUhưng 0ì bul mà bj chậm 
rễ. : 
[#3] bản trước [bềnzhe] (2) 
Căn cứ, dựa vào, theo: #Ê272 
31 ET†JÄRIZS51 ƒ trữ 
Â(Elif Hai lôi 22 tý li 
đuh lợ tác Èÿ thuật dựa trôn 
guyên tắc bìuh đẳng cùng có lợi; 
2K LíHUIBTSGEIW Làm rhưo 


thi tÙj của cấp trên. 











(4 nét) 


® Yếu [yäo] (o#z) (2jz) Hoàn 


toàn, bặt tăm hơi, vắng bặt (đặt 
trước động từ hoặc trước các 
phó từ phủ định # [wú], Z 
[bù], biểu thị người, vật hoặc tin 
tức không thấy tăm hơi đâu): — 





(*)›®%©®#£ 


tt—# : 48 ¿8ã 
;#NRHE Ba trăm uẫn giữ 
HỘ! ý, nỗi uÀđ nhung không sy 
giảm. Tìm trong bồn mộng, boàn 
roàn Èhông 0w được (Trần Hồng: 
Trường lện ca run), {#2ZŠ2ˆ 
: #1 Đợi đấu giò trợ, oẫu 
)bặt tăm thông đến (Di quái củ. 
Đương Tri Ngh/); [RE : lt— 
#Rlz : #AIH,+#ã › # 
#tlINZKRR Na sử sói: Đây là 
(0i Đối ca !HỘ ĐiÊU gaø, 0ùi 
J9 ở đây trười trăm tôi, hoàn 
toàn lông có tiười thà đấu 
#hăm (Hạc 120 ngọc lộ: Ngọc sơn 
ri d?). 

[#4] yếu nhiên [yăorân] (oăn) 
(gjz) Vắng bặt, bặt tăm: #Ê#Ä⁄ˆ® 
HỊDMEBDM B¿u tăm không Để 0n 
đlji được dấu 1l (Mục Trai sở 
Jọc tập: Tu 1n các ký). 


1Œ Uổng [wăng] (ø#n) (2// ©Ô 


Cong, sai lệch, oan uống: #È§# 
ÂKSE Luận xiử o2 tổng (322) kê 
Đô /ôi (Tam quất: cŠí: Ngự 1ø, 
Tự Mã Gli !ru)ệ:); XS TU. 
5E›fZrù, Rết suộc Mông 
để củo nàng p)ải dhếƑ o4 trong 
1 z0w quj đôm đực (Đường 
Tống muồi Ð tuyển: Quaả 
ÄMguyôn Giấn); @ Toï cổng, phí 
công, uống: E9, Lo zozø 


(ŒK) 8 %@1# 


E3 IyiWè]. đo. 34L, 


TÊN G#.) Cực li (4) ® Rất, 


lấm, quá, vô cùng, rất mực, hết 
sức, tột bực... (có thể đặt trước, 
sau hình dung từ, hoặc trước 
động từ: #8 KÉUIÑ{Wf Vô dòng 
căm phấn; NHEWẨfBB Rấữ oui 
mùng; KRIENB TT Ngôn quá, g0 
ghi IƒSIHT Hay quá, lay slô 
Ẩ#M[ Nớng quá, sóng chữ 
người, KIXSS-7S › RẰ KJB% 
MHR Đấu lli tigủe Lương 0ương 
gua đời, Đậu thái lậu ®hác rất bi 
2ì (Sử Èý: Lương Hiếu 0ương thế 
#2); JKSUBER › [DMBZ ? 

Nuôi lụt tố sâu, Jốy ÈØ Ìôu 1à 
Mỹ? (Sở rò: Tôn dấu); RTRRTR 
Riiufà Cá thể nói là giàu sang 
rất tực Dậy (Sử *ký: Lý Tự li 
rujện); JÑ§HXIW]vJ22} › ZR 
MRDl#R Tôi rấ biết nước Yêu 0hỗ 
súc yếu, #hông đủ sức để báo đá? 


¬=_(@J/ếu quấy sác: Yên sácÈ); š0B8 


HRỀN Đam. Nhan lết sức (rất 
/) cứ gián (Hàn Đài ?”ử: 
Ngog! 0# thuế tả ủa); © (oXw) 
Äz R8 tií1 (bộ —). 

[BE] cực đô [dù] (2/2) Cực 
độ)-tộÌ`độ, hết sức: #8ZMZẩ 
Hết sác piến khối, thtig§3 
Hồ sức my ôi, 

[8#] cực đoàn [jfduan] (ø//) 


N 
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Cực kỳ, hết sức: §lffBÐlô đực 
*) nguy hiểm. 

[&7 ] cực lực [iHñ] (222 Cực 
lực, hết súc: #§7JjẨ#† đực /ực 
l4! đổi. 

[&E:] cực kỳ [lfqí] (2) Cực 
kỳ, hết sức: 8ƒ FRWEVEZI|#IEI 
®\ ĐỂ lại ấu tượng lố súc sâu 
sấ:; [KI§NESIL › SH. Màn 
t4} gối lề, cực kỳ yêu thương 
ñ2zz lạc (Tưởng Phòng: Hoốc 
Tiểu Ngọc truyện). 

[#8 ] cực vi [lwêi] (22) Rất là, 
hết sức: f8 BXW R⁄Z là đứng 
tâm; KHƑFà 1š. Hớ si bấ/ tiễn. 


Đi Khái [gài] Az l. 
(11 né) 


lẾƒ (0É) Khái [mài] (căn) (222 
® Đại khái (đặt trước động từ, 
làm trạng ngữ): ŠW##ff[jf# › nỊ 
blăãR Nêu ra đại khái 0à 3), 
có (lễ thấy được cái tương /ự (Văn 
ôn! điêu long: Tauk /uật); JEIIf 
„2. Nới rám /¿¿; © Nhất luật, 
khái quát, chung cả, thây đều, tất 
thây: TRIDItRồ Không /lỂ nói 
chung bất được (K) cựu độc ăn: 
Qui 6); I#TSR‡RA Nhất luật 
không đối. Xem —Ä#f [yisài1. 
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(biểu thị sự nghịch lại): ‡4El®# 
XE 7FãÄ : SIfIH1A<PfTf 
f Tud¿g quấ bỏ diệc đá 
lông làm, (mà) lại củ: làm 
hữu, UiỆC tgười bìuh thường 
Đhải làm (Tuân 0: (Qường gốc); 
® (72 Và lại (biểu thị sự bổ 
sung cho động tác, hành vi đã 
niêu ra ở trước): #4 #JEET 
JRữñ › AE fflffšš ' È⁄X 
JÙSRKHÖã Gia nên lóc 
gửi coi thẩnhb oương là thầy, lợi 
cò (oà lai) lấy chế độ của thánh 
©wơng làm pÌú) tắc, ĐI chước 
theo pÄáp chế của 1ánh oương để 
tầm ra cương JÕ1 hệ thống của nó 
(Tuôu ñÈ: Giải 16; ® (gý) Dựa 
theo (đùng như ‡# [àn], bộ ‡ ): 
X4<H: #fZll0ll§x 4⁄4 
sớm, (Öôm `s2u), dựa 1heo đều 
hông fÙØy mà từm được nó (LiÊf 
ZÈ: Giu Mực 0uw8). 


R Căn {pen] Xz †RZE [sẽn 
bến], ÿR#Ã [sên|jò]. 





:[j#&2R] căn bản [gẽnbšn] (2) 


® Triệt để, toàn diện: F8RS6 
R2 Vấn đề đZ được giải 
quy miệt 2# @© Trước nay, 
hoàn toàn: j8 2k\##lì8f@ 
Tôi truấc tay chưa từng lấn Hội 
Az; {u442emS180885IRREiRE 
AnÀ ấy hoàn toàn không ngũ tới 








(4)©ijo% 


tấn đề đó. 

[EiÄ#] căn cứ [gẽnjà] (2) Theo, 
dựa theo, dựa vào, căn cứ: ‡R?$ 
&ITRME ' BEMUHAENN 7/0 
dự báo của đài Èl/ tượng, gần rối 
$# có 2 70; TREẦREIEREMI 
Dựa oào tgujên tẮc tự ngujộn; 
TW†jRjMTĐSISE3À : WUE ƒ 
RIEBNfEằ (ôsg đoàn đZ xây 
dựng một phòng đọc sácÈ suới (¿0 
(dựa theo) yêu cầu của các công 
thân 0iên chú. 





(9 né) 


SE (C..) Nghiệp [yè] (oăn) (24) 
Đã (đặt trước động từ, biểu thị 
động tác đã thi hành): Rš## 
HXjểỂ Trương Lương đã lượm 
#iày cho ông già (Sử ký: Lưu Hầu 
/ế gia); X R34H1EKfRöd Thiên 
bạ Äð ra quân trừng Đhạ† 0ước 
Uyển (Hán thứ: Lý Quảng Lợi 
/ruyjn). 

[Š@@] nghiệp kinh [yèjng] 
(0z) Đã: X46 Đã công ñố. 
[SG] nghiệp đĩ [yềy] (22) 
Đã: 3P23Ê|REfẨfšE ĐZ chuẩn ñị 
2u ào đấy rôi, {3E S8 
Š/ giả 3Z tiện pù¿ tiữ (Hán 
thu: lây Vực tron ñạ). Nó 





(&4)›©@8 





sô ¿;¡ ##£HIEH-Ù Su ngày 
đụng tâm oô íj (Hàn Sơn từ: 
_Pàu thập đắc thô). 


TẾ Quá [guố] (oZz) (2) ® Quả 


là, quả nhiên, quả thật, thật là: 
J8 HREL Qu4 dật (đúng 1À) 
alw đã đoán trước; EAf0S47KÚ 
KH} Đến rối quả nhiên bị 0ã? 
màiều của cải (Hàu Phi ñÈ: Thuế 
zau); S&Œ7} : SEERI, Đáng 
là ở ngoài, không do bôu trong 
(Mạn tủ: (áo tử 1bU22£); jÑ 
#\ZZzIfñZcRE ? b4 R 
TUEÊ2EU4ENE ? Nưng đới Ja 
ổn đï thiên có quả thật yêu ổn 
không? Gái lo chưa chấy có guả 
Đật là chưa chắc có không 2 
(Nguyễn Lộ Trạch: 2z) ⁄ j⁄, 
Tiời uụ s2zj); @ Kết quả, cuối 
cùng, sau cùng: #&7ƒ£ZkLÖLU 
2t: HRffBBIl 7 2¿u 
bưu o0fg ở nước tigoài Äã tmười 
chẩn năm, tà cuối cùng có được 
tước lấn (Tả trujôn: HỈi công 0lỦj 
đập bát 22); TAY ETRIWẶX 
BI Gia ổn cua Văn Vương 
cuối cùng cliốu công oói Lễ 
1Öượug (Gláốu quốc sách: Tần 
442/); XSRFEL- › TRfT 4¿ 
ông mấ độ! ngộ!, iôi cuố cùng 
#*hông đi được (Mâu Bắc: Lý boặc 
#z¿mp; @ Nếu thật: S8§EILSE 
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3à : BÉUUNBB › R2; Nữ 
hật theo được đạo ấy thì đủ 1g 
dững lhàuÀ khôn, dù yếu cũng 
thành mạnh (Lễ ký: Trung dung). 

[f#ãÑ}] quả thành [suðchéng] 
(găn) (7//) Quả thật, xết cho 
cùng: #fJLZEfãlfutt, 

; RằẦñUNB]? 722 si người 
@lương lắc sợ Giu Hà Tuấi, 
chuyên 2ú quả thật tú dế nào? 
(Giiến quất sách: Sở sách nl/Øf). 

[#---#] quả... hồ [suö... hũ] 
(oăz) Quả thật... ư?, cuối cùng... 
w Eƒf NH7: DI 
}A#? Nhà 0wa sai người đồ 
xe" 0U UẺ, quả có gì thác tới 
người #2 (Mạnh tử: Ly Lâu l4); 
HT? Trời 2Ø quả 
HhẬt không có lúc lất đầu w2 
(Liễu Tôn Nguyên: P2ozg 2/Øz 
“Juộôn). 

[#44] quả nhiên [guðrán] (ø2Z) 
@ Quả nhiên, quả là: liƑZZ§Z® 
BE T Đường múi quả là dấc 
độ, 35B Vc zày 
gua nhiên #bông rjành; © Nếu 
quả như, nếu thật (biểu thị sự 
phù hợp giữa giả thiết và tình 
huống, có thể coi là một phó từ 
đùng như liên từ): 42/0 
1E8BiI › 8\JWES22IHTNKE(TEI 


3R Nữu anh thật truốn sửa chữa 
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si lầm, ĐÌải dua ra hành 
động thực TẾ, - 

[#iã] quả tín [suðxìn] (oZz) 
Quả thật, đúng là: #Blr:## 
—E: EIER—EW? 1z 
2gb¿ 1igày 412 con gi) chi có tmộf 
đhân, quả thật nó có tội chân 
(Hàn Đài 2: Ngoại trữ thuyết t2 
Jạ). 

(4---Jð6] quả... đa [guö... yé] 
(øZ¿) Quà đúng... u?: X8 
ST? Trối guả l¿b ở lùnh dạng 
z? (Lưu Vũ Tích: 7222: 4n}; 
S HH7? 2kffES1B? 
TUệt có lòi nói 2 Hay là chưa 
Zờng có lồi nói? (Trang tả: TỀ oậf 
Juậø). 

[8---#8} quả... tại [guð... zã] 
(2z) Thật (cuỗi cùng, rốt 
cuộc)... là đâu? 24: R<. 
Rx: 8WElR? Nỗi lo dủa dân 
chứng liệu nay, thật (cHố? cồng, 
rốt cuộc) là ở dỗ nào? (T6 Đông 
Pha: Giáo chiết thủ sách). 

(8 ] quả chân [guðzhẽn] (24/) 
® Quả thật, quả vậy, quả.đúng 
như vậy: it › ##fuùb 
T Quả thật như oậy th) lôi yên 
zí, © Nếu quả như, nếu thật: 
3EiiEfiH#8}I : 35L KÉƒ 
T} Nẵữi thật anh có thỂ đúÈ thân 
tham gia th) hay biết mất). 








(®)›e9#6® 


(5 néÐ 


+ Mỗ [mðu] (2) ® Nọ, mỗ, nào 
đồ (chỉ người hay vật, nơi chốn 
nào đồ không xác định hoặc xác 
định; đặt trước danh tỳ): 382 
Trương mỗ, 3® Ông mỗ (ông 
3, ông Xoài ào Z6); JkSR Việc 
mào đó; 3© N, Tin ÄX; 3ù, Nơi 
X; XErRRWS Mới øọ có miột 
lộc liền giá (Trang Hỉ: Khữ 
1Ø): SOI › TIUWST : 
THƯẾH : c H8 Kt Z8 
SštÙ, Gưng điện xây x0ug, 0igời 
í4 Àhôug biú đến tgười (thợ kho, 
mà đầu uói: Hay lấm. Dây là 
(ung điệu da 0ua uào đó oúa 
tào Zö (Lã thị Xuân tùu: Phân 
dií; 3X RE Đố Vi có 
một ðà øø (Liễu Tôn Nguyên: 
Tam giới, VÀ mỗ thị öl/ 152), 
StRÿ K¿ 6; fE/\3tRf › T 
ÑEÄ# S2i ông làm iậ: đó, Ôñg 
®hông làm được (Sử ký: Hạng Vũ 
ð2ø #j); © Người (vật, nơi) nọ, 
người (vật, nơi) đó, mỗ: 3#Z. 
E7 Bày tôi dủa oua là tmMỗ 
chữ (Ngi ð- Ký giá 2; ST- 
Efểt—†n43# : f#3StW 
Wwa Hung Nô là Œư Xa Nủi lu 
ngôi lai 100i lăm năm thà ga 





(2K) ©i&#% 


đồi, con là mỗ lôu tôi (Hệu 
án tu: Nam Hung Nô truyộu); 
® (oă») Tôi, mỗ tôi: 3§ÊZ 
JR: ÂU, Tôi mg rấ ngu, 
lưng thông dám tnà0 thế 
(Nguyên Chẩn: Tượng øôw ủ¿ 
BdÐ¿ nướng công (h2); RỈBESREZ, 
BIREN Thị đó là điều mỗ rôi 
2 đ⁄ biØ (Vương An Thạch: 
Đáp Tư mã gián nghị 12): PEE 
++: XÃ£7U# 2 › &MìN 
SR. Đạc) Thượng Sĩ, tôi cho rằng 
sống chế là uiậc lớn, nó oô 
thời 0à 40L  (TUỢN Š7 giữ 
lực: Đối œ0). 





(6 nét) 


TRÊ† Cách [øÉ] (ozz) ® (gä/) Ngăn, 


chống (thường dùng trước 
những động từ biểu thị sự đánh 
chống, như ấ#, ##, Bñ): ‡ã3ST 
XMYRH Ngăn giá Di Nhân 


để bịt miệng (Sử ký: Kinh Yên thế = 


#a) RỹEBf&=BRS:IEWIL 
BA :fZHHM@fế6Z Bố 
giờ có cũnu o0i Ö¿ đầu đốu Đằú2 
lắc thành Giang Lắng 1Hấy dặm, 
Dụ Gi ÄWk thâu ra ngồu giữ 0ó 
(Nam số: Tiểm Du Gi muộn); 
ĐIRNRRRMZL Ðđø} 2U quy 
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lật củấ sgoài đâug (Lý Bạch: 
Giớn thàn? oam);, @ (///) Đặt 
trước động từ làm vị ngữ, biểu 
thị tình thái (72y z22o g7 cdu2 để 
2i: 2# › XXInSf 
Šj đáy tiên thời, gốc lớn tà thân 
Đà k4 đài như tihau (l4 ra đồi 
ướp lhông kg quà) (Lã t¿ 
Xuôn thu: Tiểm thời; PBILEE 
‡RšÉ Tà đó rài tháo 0ẽ trail tiếu 
xa rỡ rỆt (Mộng ¿lê bú đàm: Thư 
Jọa); ® (/¿án) Lại đây: ‡§ › Rầ 
SKfI Lại 24g! Các nnguơi! 
(Tượng tu: 1öang 7/2). 

[i&ƒk] cách ngoại [gêwài] (ø24ø 
Đặc biệt, hết sức, khác thường, 
càng thêm: #š -ƒT7##Z/47l⁄ 
1Ù Đ2 2 rên tØ' phải đặc bjÐV 
dấu tậu (càng thêm cẩn thâu); }&: 
#ẪÑ Đặc 0 oui mừng (bế 
súc: oi mừng); SRRXfZc7IAfl 
IIZZE: ZXEEM/MAN Mz2y 
chủ nhật bọn !rẺ đầu UỀ thhà, Iroiig 
1ihà càng ¿hô? áo 1IÀiỆY. 

Án [àn] (oă») ® (23z) Thì...sẽ 

(dùng như RỊ: [zé): 3ã#&3##3 

LÃt › SiHSBEHNifZ3 Nước 

Tần oà tuước Lương ÈẾƑ giao tÙôn 

thiết 1ò cái họa 0tước Tầu (cướp 

đoạt nước ÈbÁc) sẽ xâu nhập ào 

Triệu (Gliếu quấc sách: Triệu 

$ázj 0Ø); @ (2È¿) Lại, mà lại 
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già mà lướn trễ được sao? (Tề 
đân yấu thuộ?: Tự). 

[ðZ8] huống phục [kuầàngfù] 
(oð) () Huỗng chỉ, huống gì: 
TP +x4lñ › W2) & 
Bình siHÀ uốn ngÌĩ gợi nhiều, 
luống gì già gặp mùa xuân? 
(Nguyên Chẩn: Tặng Jòng 67 
Đăng). Njz ð0ï§ [kuầngyú]. 

(ð#4#] huống hồ [kuànghn] 
(pšn) () Huống chỉ, huống gì: 
#2f4#+ › pIXI7EWB › Đ¿/R£ 
1Ù, › BEƒRREÀ ? Aliôu là 0ua 
thánh, mà trung triều cồn có bốn 
gian thầu, huống gì trẫm, trung 
triều làm sao “hông có đ¿ xấu? 
(Lương tu: Hạ Sâm truyện). 
Ñ2Z )Nÿ2 [kuầngyú]. 

[#72] huống nãi [kuàngnäi] 
(0zn) (()) Huống gì: RÑ3## 
5: b9 BESRI ? (2m oật JZ 
tự xúi /lương nhiều, huống gì c0 
02nÀ mùa xuôø ói lo@u? (Chu 
Hoằng Chính: #o2ø /áo đường 
ầm xit sĩ 2). N)ư ìNỤ. 

[SEB_] huống thả [kuànggiế] (#) 
Huống hồ, huống chi, hơn nữa, 
và lại: #202 L › ðš¿H)šš 
{tE(RãR ›: ñRÄfX7E—-KônH 
Chủiồu 0ay tôi rảnh, hơn 04 UiẬC 
Hài rất gấ?, lãy để tôi đi tiộf 
chuyếy nh; {D8 : 0GB 














(+) e%# 


#š§—fñtUÙAXX › — E8 T 
Nó có 02HÀ thầu trách tÌiÊ ca, 
ĐỂ lại ỔỖi Oới UiẬC HÀY cững d1 
liểu, chấy chắm sẽ làm được; {IWB 
š#\%-elf › ÿUE/LR3ESIKJR 
; #HHEESRIHB As đa bố iệnj 

lâu, hơn nữa lên 0goời cồn có gió 
?o, boãm đấu hôm khác Äãy đi. 

[ĐA ] huống ư [kuàngyú] (oZz) 
(;) Huống chỉ, huống gì, nói gì: 
HIẾAMiSZZ : bUAW@jHW ? 
VÀ lại người 1m 1huờng còa thệ0 
ĐỀ tiệc đó, huống gì là tướng? (Sở 
ký: Liêm Pha Lạn Tương Nủư 
lật mujện); TKRUW : ĐÙA 
TW? WIS®? Trời còn 
hư thế, buống ch. lò oua? Huống 
chỉ là quỷ thần? (Bì Tử Văa tẩu: 
Nguyên bdwg). Œo. BÉ”. 

YXZ Phiếm [fần] (oZz) (2ð) Rộng, 
rộng khắp, chung chung, bông 
lông, phù phiếm, qua loa: ýl# 
Bàn rộng; ⁄2†8 G càuag; BÍ 
4IHZÖÄS Và /ại ung đung gua 
đại mà quan sát rộng tấp (Lưu 
Hướng: (⁄ án, Tư cÐ; ÿŠ 5Š 
% : IHRH{ Y2 rộng Áp mọi 
người 0à thân uúi điều trhâu 
(Luận 0pgữ: Học n/; ÿZ S2 
fl: WẪNUNBHR] Xem sơ ju2 
truyền oua (âu, Hếu coi hìHh núi, 
ð/jZz (Đào Uyên Minh: Đệy “Sơn 




















(1È) oUtCĐỆ 


|ÈĂ, Thử [eï] (ozu) (2) ® Này, cái 


này, bên này, người này, việc 
nầy, đó, như thế, thế (nầy), vậy, 
nay: JÈ,Ä_ Người sảy; PHI 8i 
Tờ cúi này tới cái tia; XIV, N?z 














đế, nàư 0ậy, @Úfiff Na )á |, 














đáo; ỦV: HE C+b, Người này là 
du sĩ (Sử 2ý); WB7RSRH, 
SE? Bậu người liều cũng Oui uới 
những thứ tày chăng? (Mạnh nh); 
tZãRBlft Đá (nà# 1Ô gọi là 
ự bi mửuh (Lỗ tý: Đại Độo; 
XHHINHMHEE? Trời oì sao 
mà say s2 ø 10? (Dữu Tín; 
A2 Giang N2 jjđ);, ® Đó, bấy 
giờ, đây, chỗ này: 44) 72 
32y rrở ổi; S|ILãÄiLE Dấu 2y là 
#Z, KHI 7» đã này (đáy) 
rỡ sang Đhía rây, S:-ESXXSWIL 
Nay hà oua trổi nhạc lồn ở chốn 
sây (Af¿n2 0); ® (on) Thì, thế 
thì (dùng như Ñl, bộ |): ## 
IƯRÃA': RAIR+ đá đức 
thì có người, có tigưòi thì có đế? 
(Lễ ®ý: Đại học). 

[UL2E] thử ngoại [dwài (2) 
Ngoài ra (thường dùng kèm 
theo sau với 33 [hái] hoặc X8 
Iháyöu): 3ŠffÙlf&Z£XX 

;KQSBTOXKRH@& Vò‹g 


này sản xuất HÌiỀU gộo, 1,g0Ài ra 
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cồn có lấp (ngô) oà đệu phông 
(z2, 3älRlRi8Bfäii?+†Z8 
Bl › HLHSE7V2šSW/ENHEfTI 
Tư ciện nuày cÌúa b0n mười 0ạn 
quyển sáck, tgoài ra còn có iu 
báo tà rạp chứ. 

[H}J] thử đi [cyï] (oZz) Vì 
thế, thế nên: JLJJ)#HFTR 
Đì thế tên suố? đời không quân 
(Lã #ý: Đại họ. NJv 8Ì] 
[shìyï. 





(12 nép 


đỄ ( Đï ) Lịch H] (oZz) ® (øJ 
Khắp, đều cả, từng cái một, rõ 
xàng, rành mạch: J£äpÈ#£ffL- 
1ätãti3ZìE Gii lại kiÁp các 
Hành bại cồn mất bọa pằú¿ 
xữa nay (Hán tủ: Nghệ oăn cÌ0; 
NER Xá › ÄNEEfH+~)Ă Nó 
ĐỀ từng trước chư JẦu, ổịmh sửa 
sưng lzi đạo di¿ để oương (Tiôn 
#ợữ: Bản lqn]); XER§TSHTER › 
BERISHR Tộ AZí củ biếu bọc, 
thông thạo AJhấp các tinh điển 
(Bắc sử: Lương Tộ truyện); %*#- 
IEšSSã82ZK‹f—ll2Hšl 
ĐHẨ Máy 12 dọn lá) binh 
l4) dla các thà làm thành một 
quyên sách đặt tôn là “Bizl thự 
yấu jược” (Trần Quốc Tuấn; Đạ 





ch 0 tướng bjch căn), @ (0À) 
Liên tục, liên tiếp, nhiều lần, 
từng trải qua: J#ff 3 1z 
tiệ tò hai chúa (Hệu Hán lứ: 
1ã Cường tnoện); Ì)ESNSSTE 
li) Họ Pja cứng đánh lên tấp 
(HÙiầu lầm) HĂM nÈy qua tăm 
#hác (Hậu Sơn Cứ Sĩ oăn lập: 
Từ ()2u học Èý); [SSEJBEBSSfE 
3: FEIH=IM Lớc ấy gian 
tướng Lữ Gia tuổi ÄZ già, từng 
lầm I tưởng trải qua ba triều 
(Kbâm nh Vật sử thông giám 
cương mục: Quyển w/); ® (gi) 
Noi theo, vượt (qua): #“BjZ. 
H:1› %f7/#(tII0intas 
;4SĐHRIHHNHEHU, M@z4 
?gle thế túi: VỀ lỗ, chốn triều đồn 
không được OUỢP sang tigôi 0ị 
“gười khác tà cùng nhau trói 
thuyêu, thông được UUỢt gua thú 
lật trà Dái chào 0Ùau oậy (Mạ¿ø/ 
# Ly Lâu ña); RIRg › RefăTn 
3 Lời đứng dậy, oượt qua bậc 
thầm mà đổi (Sử ý: Hoài Nam 
Hàul Sơn lột tru). 

[#2E ] lịch lai [lái] (22) Trước 
nay, xưa nay: §§ 1⁄2; F#ZK 
đHIÀ, Xô 22 ngạo 1F ĐÌải thất 
ðại, xua 0a) lều như thế, TRE 
ZK3:7R : EXR®22/h: —fR 
XEš? Ging rôi tưới 04ÿ 0ấu 
chủ rrương, các quốc gia thông 











(1E) @R 


Đbân biệt lớu thủ, tất cj đều bàn 
đẳng. 

[#E] lịch lịch ID] (2) Rõ 
Tàng, từng cái một, một cách rõ 
ràng, rõ mồn một, rành rành, 
rầnh mạch (biểu thị cảnh vật 
trong quá khứ hiện ra rõ ràng 
như trước mắp: ÿzk}#f# › W# 
Â#ÄIHIRM Nước bồ trong 0ẮI, 
dá lội trông rõ môn mộ; "†-ƑÑf 
MMSÃ: E2ÉTEH (2 
tật trời tiăn rrước, đến 104} Dẫn 
hiện ra nành ru] trước mắt; XŠ 
ỳI¿Ã12:nIEfl › y⁄3jẴHh⁄/# 
REHIRM Bậc Giâu có đông lồn 
lấn đề tròng tu Èồ điều, các j2 
22nh dục tb¿éo Hoàng Hà đầu (È 
ra) rành mạch rõ rồng (Iừng 1iơi 
?hột) (Dường thu: Minh Tông Èj); 
ZRHNĐMNH] 3#: JẾẾ@HERñZ 
Cùng trau tồi HIÀPÚg OiỆC xây r4 
rong thoảng đời Glu oà Tồ, rõ 
tùng !Ùng UIẬY tHỘI nh ÙiỆU r2 











_ gốc mắt (Lư Chiếu Lân: B@zj 


# thụ p0, RRJI|RÉiBBMB › 
2TR NEENOUIN L2 Dương 
Sông tạuh cây bày, bãi xa aUÀ 0 
xznửh đây có 0oa (Thôi Hiệu: 
Hoàng Hạc 120). 


(14 nếp 


(4) 6i 


(5 nét) 


ỲEH Pu fyóu] [##‡] du nhiên 


[y6urán] (oðø) (2¿/) ® Tự nhiên 
(nảy sinh): ì@Rf4& 7z z)u 
si r2; {E NÌIẨÑH#BUZlZ 
K)iến tgười t2 tự thiên nấy lồng 
#m) trọng RIIB-fffZ'Ù3R 
Ñ&Œ#3 TH) dải lòng 0ưi hòa 
dhính trực 0è từ ái, ñao dung fự 
miêu 0ảy siuủ ra ậy (Lỗ “ý: 
Mạc #ý); ® Ùn ùn (chỉ đạng 
mây tụ lại): i4&fF5®5 : ì@ 
"FRR ?rời đô! ngột trổi mêy, xâm 
xệp đổ mưa (MạuÀ ñh: Lương 
THHỆ Dương thượng). 




















Ÿ Duyên [yán] /g) ® Men theo, 


đi theo, thuận theo, dọc theo: 
ìWNiIHBRE Di ưu 1ớo bò 
sông BfØBBBMMlWOIEBHS 
{EÌ 1Ø cả xe hơi đều đậu lại 
đọc 7Ù¿o sân cận động; {8Sì3ïR8 
X8 Lại ð) dục thao biểu UỀ 1040 
(Tấn thư: Tôn Âu HỘI truộn); 
3S WBTNR : BÉIMUÙRR M¿n Zhao 
g0: sống 090! 1ipiỒu, 2) tối 1Ốm 
Ấy dững rõ ràng (Văn tôm điêu 
long: Trì ôm); @ (oấ») Theo, 
căn cứ theo, dựa vào: 
LUEỀHA : ySBnmfSf†tb, X22»g 
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# là thông nhờ khoa trương để 
thành hình trạng, dựa tÌ¿o sự tô 
điềm mà đạt được chỗ i¿ È) (Văn 
12m điêu long: Khoa si). Co. ŸÂ. 

[#ãl] duyên trước [yánzhe] 

__ (9 Mjz ÿÖ Iyán] ¡gi ®. 

hủ (ð) Huống [kuầàng] (022) 
® (z) Huống chỉ: ‡§ƒFfXÁ, 
XSEEI › [HÙCEJNMX  V 
này người lúu còn 120 chúa được, 
luống chỉ là trẻ con; ERRMRFI 
rồNBU@TWf? đón tủa lúc lý 
tây #hốn còu ?)m cá¿È chống cự, 
Juống gì tuột U¿ quốc iướng? (T4 
mjø); ® (pj/) Càng thêm: ## 
XiBBI : W1) D2 có 2¿n 
rữ, còng 1hêm tham dài (T¿ 
Ki: Tiêu uùã, Thường 22); # 
bu Dôn cúng càng cho ôøg 
ấy là người hân hậu (Quốc ngữ: 
Tếu zg#); ® (ø) Về phía (như 
[Ã{ Ixiàng): ðifễšfi#đliã. Bay 
qua ĐÌúa cáuÄ trước con cj?m cất 
(Hàn Gàầm Hồ thoại băn). Xưm 
ĐMBVTNTT,, tr. 401. 

[W] huống phù [kuàngfú] 
(oðn) () Huống hồ, huống gì, 
hơn nữa, và lại: HS › 

JBBRUE › WGKIH24¿ › m8WW 
JRt? VẢ lại thiên tử còn ẩúh 
dân cày ruộng, hoàng hậu đích 
hân nuôi tỀm, buống gì tông dân 
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(đồng đ⁄) Không có: ì378E 
Không có 0í; 13 RIREH Kông có 
do; ERSRH Trong nhà 
#ông có người; @ (đồng đz) Chả 
ai, đều không: ìS⁄#f£IRJẨ#Ðš 
}®tt Giả ai đồng ý làm như thế, 
\⁄Wfl\RiSIHUSB Kông só 
2i nói như oậy; ® (đồng g7) 
Không bằng: ff$ ft (z 
“không cao bằng anh ấy; ® (đằng 
đj) Không đầy: RllZEI#Z® 
Bt2E Mới đến buông đầy ba bôm 
ZZ ở; rô; ® (2j/) Còn chưa: th, 
ì\SEIRIXR Az2 Ø) còn của oề 
Xã\Š8BMHtE Trời còn chưa 
rối ® (pj/) Không từng: SE 
®Øt—iÑf£Zrã › 4 qIHì8f3 
Ngày ch ĐẠI tôi luôn Ô thà, 
®lông từng ra ®ầói cửa; © (pÌ) 
Chưa (trong câu hồi chính phản, 
có thể dùng ‡## để đáp “chưa”): 
f3lìãE)Ä\S4EH ? —Ì⁄H Asử 
có đến Trường T)ành cưa? — 
Gia; ÊNRAT SE ? (hoặc: ÊR 
WHRI§?)—SR (ơm di 
thưa? — Ga. 


Ÿ Mạc [mò] (oz) (2z) ® 


Cho kỳ hết (đặt trước động từ): 
RESH : fí§SfiliTH 
PIHIB › DUHETHRSIEPNBR ? jX 
{R\SZÃ. Lúc thần rỗi ông 
thường núi: MoUg có TƯỢU 1ig01 




















(2k) 


đây dliếc thuyờ uăm trăm lộc, 
âm thững thúc ðn 14gon ốN mùa 
chết ở hai hầu thuyền, uống 1rhiỀu 
lần cho kỳ bØ (Tam quấy củí: Ngô 
1, Ngô đủủ muộn củ); @ 
Đừng (đặt trước động từ, dùng 
như ## [mò], biểu thị sự ngăn 
cân): #2 SJÿJN : 

MẪƯIAKHBÑBN T2 tduuên 
người đòi “hông 0n học chống 
huyền, chống thuyền không được 
„bàn (Vận bú ký: (lw biều độ 
2g); ® Không gì (sánh bằng) 
(đặt trước động từ, biểu thị sự so 
sánh): —#£ìS#šH7DẤñ › ĐGE 
ĐORRIN Trong một tăm 
không cú tiết nào bằng 1IẾ 1rwng 
nguyên, đó chính là lú¿ Ắt đều s 
lạnh những chưa lạnh bến 
(Dương Vạn Lý: Šøở 7 Ö/ zác 
sơu + tạp bứng hài thể thập nrhý 
g1). 

M..¡ my cà 

{Š Một [mới] N2z 3. 

TẨÝ Đạp [à] (ozz) (2) Nườm 
nượp, tấp nập, tới tấp: #2Z 
#2R Đấu nườm ướp; {ÈZKRETEE 
Đi hại 16) tập; KERNGER Điềm 
lành đến tới tấp (Thanh sương 
220 #Á). 

Ầ Duyên [yán] (oZz) (g) N2z 


` 
` 


(iE) @f8 (Z7 ) ö 7È @ 7â 
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Bi (1H) Quy [gu] ® /ø) Thuộc 


về, do: —J##ÊEĂ#8ìS—-JRE 
Mọi oiậc lặ! oặt đầu do tổ trày 
phụ rách, S§RRIBISERERSSSSRR 
ÄSBESÄWHH (%229 mua gua đường 
ðưu điện do ban Điục oỤ độc giả 
hự¿ biện; © (oăn) (0/7) Kết cục, 
rốt cuộc, cuối cùng: R#{ƒ##Tff# 
T8 › ERIRSXTW/Ni? Go đà có 
rượn danh ngÙia !hì cuối c)1ig sẼ 
dưng thân ở chốu ào? (Hậu 
Hán thứ: Viên Tuệ! rruyệu). 


BỘ NGẠT Zlñ 


@ nét) 


ŸŸ, Tử [sĩ] (2) ® Kiên quyết, 


đến cùng, khăng khăng, một 
mực: ZEXƑ G/Z đến cùng, bảo oệ 
đến cùng; ZLẰ Cliốu đấu đến 
còug, #ETMRE Kiăng liăng 
#lhông chịu nhận rộ, @ Mây 
mốc, cứng nhắc, cứng đờ: ZEZ# 
Bê nguyên xi, ÁáÐ dụng một cách 
máy móc; RE ÌSNJTRPR ° fẤ 
XE7LiI8Z7RR Ngôn ngữ là cái 
Bà siHÀ động, anh thông nêu xoi 
?múc cÖ#Z 1;giữa; @ Tột bậc, rẤt, 
chết (thường dùng kết hợp với 





trợ từ Ƒ ở cuối câu): §#ZEƑ 
§ướng chất được BTET Rất 
đgp mnắi; 85V T Đau chế người, 

[ZEZE] tử tử [s#sr] (2#) Chắc, 
chặt: ZEZEfMEE Ôm đất lấ; 
{97LJEHMISMIHRSLIA Vẫu gi7 
chặt 02y sing; —ĐR†BIRSMRZLZE 
HUỆTTEESMMUINREEL J Zốm 
biểu chỉ đường được đóng chặt 
trên búc tường bên đường. 


(5 nét) 


ĐÀ) Đãi [đài] (oZz) (24) ® Chắc 
rằng, sợ rằng, e là, có lẽ, xem 
ra, đại khái sẽ, chắc (có TẾ): 
“HHRÑ-ÝJ]RMĂm: 738 
Tôi từng gặp tội đứa trẺ ngoài 
đường, chấy là cũn da ông (ŠÈ 
ký: Triệu dế gia); HZäXHI 
Tšiqff Đá chác cá lồ tròi dừng để 
giúp tướng quân (Tam quốc cò: 
Tục 1b, Gia G4 Lượng truyện); 
ElAEfblx714ã8i# › 74 
TRRI{R Người trong trước đầu củo 
rằng phu 1ử sắp sửa lại 0ì dân 
xin oới 0ua Đlát chẩn tủo Đường 
tội lầu trữa, nhưng xem 14 (e là, 
có l2) chẳng tiêu lại XMi tia 
(Mạnh tử: Tận tâm hạ); ESSRR 
Z.: ŸXUAÀ TÀI Thần trộm xưm 
ớt, TÈ có l? không hằng (Tư Mã 
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Trường Khanh: T/ ủư pjú); @ 
Chỉ: J\Z8Z#ã › 3EZEItbÙ, Đá 
°È? là lời túi suông, không phải là 
9 Miếu hay uất (Hán thu: Triệu 
Š⁄g Quố: trwj@u); ® Gần như, 
hầu như, suýt tí nữa, cơ hồ: Zâ 
ZRFRI48 Hầu tư không thể được; 
ÄN3@lll2K›; Wf7a S2 
núi oùug Vimh Gia, ÃZ đủ lk 
hầu thấp (Mộng KDô bút đò); 
3SRL1LHI : 73ZE)&ÑÑ 1Ø 1z 
ua ở Bắc Sơn, suất củ ở Đồng 
Óz2ø (Gia Cất Lượng: Hậu xuấ7 
3 jj); @® Gần (chỉ về số 
lượng): Xâ&—-[# Gần ðai 0i 
uăm (Ngôi sử: Tống Bản 
£uyôu); -LZEZEU7B—RBE Quân 
nh chữ gần bai uạu (Miml sử: 
Dương Cáo ru); @- Nhất 
định, chắc chắn: #HJt/$Z : 
RUZATBR Nöa 0ua lầm 0ậy rà 
dhấ chấn không rhànÈ công Äôu 
(Trang HÈ: Tủ Vô Q2); BPä 
3# : SEnIÁIHU Mười niZ7 
Äjul ĐẢi UỀ ngay ổi, sự UÍỆt chứa 
jjØ tẽ ra sao (Hàn Đôi 0 Nội 
?rư thuế hạ). 

[Z&¿.}] đãi tất [đàibì] (oă») Nhất 
định sẽ, chắc chắn sẽ: #18 
Z5 : IilRẦ=#IZf2 › 73 
‡R:EUU, Tôi trông thấy lùn dựng 
dủa oua Tấếu, 0à 1gb lời của 





(Z)67a©? 


Tam Khuớc nói rồi, chắc chẩn sỡ 
có họa !ới (Quốc ›ögữ: Clw tgữ 
À4). 

[ZANB] đãi tương [dàijäng] 
(căn) E sẽ, chắc sẽ: #8Ƒ§E1 : 
1XZKB® › 7AlS#Z3 Triệu 
Thuẫu nói: Dòng ủọ cỦ2 ông ấy 
giuá lớn 0g ở Số, chẮr sẽ roi 
mạng (T4 truyện: Tuyêu công 0Ù‡ 
00). 

[Z4] đãi kỳ [dàigƒ] (on) E sẽ, 
chắc sẽ, có thể sẽ: 72#(ZcBl 
Ghắc sẽ mất nước (Tả tujện: 
Ciôu công thập t0lấƒ tiêu); )178 
đJÔNN! NJð 2gươi có đhể số 
th thế ul (Trang 1Ú: Thiêu 0ậu). 


(6 nét) 


ĐK Thù [shñ] (22 Rất, thật 
hoàn toàn, tuyệt nhiên, hết sức, 
vô cùng: #È£E Rối zZ 2z; #k#S 
Kết lạ, quái lạ; PRäMXX Thậi 
cảm ấy có lỗ, f3£Z1 
tIE › #ƑRIfU£.ĐZSit£7 
Tôi dấu ở nöà chò, thật chẳng 
gò tió ÄZ ổi bọc trước rôi; TÂN 
2) : ĐSRIIW, Qz4 nên tuổi, 
Htgữ nhiêu (hoàn toàn, thật) 
Jhông biợ dế (GÌiếu quốc sách: 
1 sả); SA › fERi@ 


Thuật niên không 1ÙØy người, (ủ¿ 


()®#x@#ex—is 


bản “j). 

[3Ä&4Ì vĩnh vĩnh [yðngyðng] 
(ošn) (0z) Vĩnh viễn, mãi mãi: 
ẨÑ(&¿†H5SKZZ1fäWBT › 2® 
23448 Rài sau tông đúc da rổ 
tông rải ra đến tôn đời, o?nj 
tiếu oô cùng (Hán thư: (2u) đế 
#j). 

[3l] vĩnh viễn [yðngyuăn] 

_ (2*¿J Vĩnh viễn, mãi mãi: Hh#R 
3È Y@ÍlIHĂẪW 7⁄2 2Z 
mãi mãi sẽ không ngừng chuyẩn 
động; SEE2kšRìB1ELBE Hạ 
rập mỗi mãi không có chỗ đừng; 
#2 TTRM,EHE G22 
!4 ôi tải không #buấ? phục 
ước /hó hhðu. 





(3 néÐ 


ŸZZ Ngật [gì] (ozø) (2l) © Gần, 


gần như, hầu như: z|⁄J#ÿ# › 

YE:R (ón chần thả gần nu đã 
gua sông, thấm tới đuôi (Gbu 
Dz¿j: Qui VJ r0); BRPRBRTR 
: RUSI28ĐBIN Người già yấu 
đói !2uÀ gây nhom tà củØ yếu, 
cồn 1igUbi ÈÙỏ¿ tuạuÄ th) hẦU ni 
dựng bj cùng thốn khuất nhục hết 
(Lã độ Xuân iu: Tinh tgôø); 
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@ Đến, cuối cùng, sau cùng: 
đRÍKU, Guối cùng dẫn thông 
chấn: di, 


(4 nét) 


ÄÊ G) Quyết tế] 2#) ® 
Quyết (không)... (không) đời 
nào.... (không) bao giờ..., nhất 
định (không)... (dùng với ZR 
[bùi, # Iwú)): tt £/gši 7ˆ 
guyết không phản đối; {UV T® 
3B lí Anh ấy thông đòi trào 
núi nu? 0ậy, %f£TH3kff 
3 Năm 0a) thất định thông “ôm 
mm ngoái EESEEMTTRZ NH 
ZEILH › XkÃ&ẩ Bọn điần 
Đà ØhỮUg 'gười Ir00g ñ0ỚC Xin 
chế g2) trong ngà) này, q)Ø 
#Öông cÌ¿u trở oề (Trần Thấi 
tông: X)óa Ö# lục, Töiồn rông chỉ 
zzm /); ® (căn) Quyết, hẳn 
phải, ắt phải: XF\ tỆ#⁄4 0z4 
thân gu)Ø ĐÌải giảng hàa (Giiốn 
guốc sác}; Tâầu các); ® (oối) 
Nhanh chóng, vùng lên: ƒ#yk# 
THỂ T2 oàng lầu mà ñay (Trang 
1: Tiêu dao đ). 

3U () xưa _ 

® Một [mếi] (Z2¿/) Không, 
không có. A2z‡⁄2# [mêiyðu]. 

[#Ñ] một hữu [méiyðu] ® 
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RR/HS4HJ7- › Lá «11», 
«TfỦ°, «&IÉR», «[KMẩậ°, 
+Ö HD ° SMUE Liên từ có thể 

tốt kế từ, cụt từ hoặc câu, thí dị 
zhz 4L Tín, #58, P8, E2... 

đầu là „ng /n rò; @ Ví như, 
tỉ như: JƑLEBBBNRE › HLúNcƒ# 

2 › ERBH6S/1 ƒ SEEKAC A07 

UiỆt lúc khởi ñầu đều kÀó, tỉ 0Ä 

(oí nÀw) trẺ con tệp đù), tới đầu 

Àlá tráub khôi ngữ. 

[LW] tị tái [b3] (oăn) (2/2) 
Nhiều lần: #f#f: HE8#2+ 
RE Kòi ð, tiiều lần thiến 
tông chúa tố duyên tối 0ua 
Hung Nô (Hán tù: Ngữ bàn 
chí, (hượng); {4ÌLTS,f Sau, 
nhiều lần đ/ sang nước T (Hậu 
Hán tủ: Ngĩ bành cú, trung). 

[#] ti giả [bzhẽ] (oấn) (2À) 
Gần đây: HĐUES‡E Gàu 
Âây quân giặc 0ào quấy nhiều 
(1ù Ủœ Hạ Lâu Tử an 
tuện); tUNHIL › Lãi 
#2: XIN. Gảu đáy ở 
phía bẮc Hoàng Hà, phía đông 
túi, rỗi bêu đều kết doauÈ trại, 
lỖI giữ ngụy quan (Minl sử: 
Cương CGlúnÀ Thân truyện). 


BỘ MAO #ñf 





()W (4) o# (®&) @% 


(7 nét) 


“SỞ Hào [háo] (22z) ® (oă») (Một 
cách) kỹ càng, cặn kế: 2# 
Đ Piân rúô rỉ mi; © TÍ, chút, tí 
chút (dùng kết hợp với #&, 7, 
⁄): SRRWKE Klông chút thàn) 
ý; RÉ6AW@äZ2XZ<ft : [Bf:S 
j£bù Dà mrải qua tàu lần 
1tbØt lại, nhưng anÀ ã) dẫn không 
chứ: 0gã lòng; JLR}W*1)⁄23ERV 

› SNIHHENH, S⁄¿È này đối oới 
đường cũng danh riến 1Ùủ, thông 
cú? (hoàn roờn ®lông) liêu quan 
(Thiên công ÈÀ2j vật: Tự). 





BỘ THỦY zkÈl 
(1 nét) 


ZJK Vĩnh [yöng] (Z2) (2/2) Lâu 
đài, hoài, mãi mãi: 3ÿ 
t Mội tàuh than hoài cồng (êm 
đau xót (Sở rù: Ciiu chương, 
Trờu /%); 3À ERI| MZi mới 
làm pÌáp tắc (trỏ thàu) phá) tắc 
lâu đài) (Sử Èý: Tân Tảy hoàng 


(Z7) 078 (3) œ2 





/ấy có cùng (Lã thị Xuân Ihu: 
XD iựu); RĐKTE Lương lấ 
46c (uô dòng) Èiml ngạc (Hán 1b: 
Trương Lương tr) 1i). 


(12 néÐ 


#FÃ (#4) Đàn [dân] (ozz) (2#) 


Hết, toàn bộ (đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ): #§W 48 
3È : K27 S4 Bông lía 


*hông được thu hoạch, gió (ầu thổi 


đấu lề rơi rựng sạch (Âu tử Xuâu 


thu: Nội liêu gián ñ4); —Z. 
j › THỊIƑẾỀU Tiện 2À di 
diễn ra trong hột ngày, ®bông /hỂ 
gbì cháo lại bố (Hán thứ: Dương 
Hàng truyện lạ); TRRBZRUIZ. 
SE Töấy ñØ trạng 1hái biến đổi 
dủa các 0ật (Sử ký: Tư Mã Tương 
N?ư liệt 0400). 


BỘ THÙ 3ÿ 


Œ nét) 


XS (2) Sát [sha] (2) ® Đặt 


sau động từ hoặc hình dung từ 
để làm bổ ngữ, chỉ mức độ cao 
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(có thể địch Tà “rất”, “quá”, “hết 
sức”, “chết”): $3 A, 7⁄2 djØ ở? 
được; 2SSÄX)N_ Cười oỡ bụng; Rt 
Tã617lft › S&#ÊH“E Làm 
tHẤY hài thơ lưu lgi HÈ bit 14, 
quá làm cho Lý tướng quân phải 
£h£n (Phan Xuyên ăn tập: Tặng 
Trươn Hỗ; ‡3Ÿ3IWRBME 
: 3†EL#6BìTN Sông Dương 
ngàn HÃM đua tươi, boa dương 
buẩu củƒ dạ người sang sông 
(Trịnh Cốc: /o2¿ đượng Jiệt 
Jøw "hân, Jj8XÄTfẦ4(Đ\ Quả 
ẩaw 7 cậy! (Quan Hán Khanh: 
Đậu Ng2 o2n, @ (oốu) RẤ, 
lắm, hết sức (đặt trước động !ừ, 
làm trạng ngữ): PHHišĂfff › 

SRRWEIEEIX Mộ trời /2) mặc 
Đuh chiếu thụ, gió đông cứng 
“hông đổi mạn ôm (Bạch Cư 
Dị: Ngo@? bán *ñai boa tặng 
hoàng phủ lang (n8). _ 

2z Ÿ& [shà] szø2 ® oà @ (bộ 
kì. 


(11 nét) 


3Š Nghị Hi [#HÄ] nghị 


nhiên [yìrân] (2) Kiên quyết 
(biểu thị sự hoàn toàn không đo 
dụ): 3S4|I#|jE2K Kin quế 
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ðd đi r2 ngoài; 3SARÙbh82R Kin 
gið đúng lồn. 


BỘ VÔ †ÿ 


TH Vô [wú] (ozn) (2z) ® Không 
được, chớ, đừng (biểu thị sự 
cấm đoán hoặc ngăn cân): ĐH 
)SIHHDTE Đồng có đến lúc khát 
nướt mới đào giống, THXNXYE 

: THšHft Gió có đến đăng 1a, 
(hé có mở đó ta (Ti Kiiê: Bội 
?øhoñ#g, Gốc ĐÀøñg); ŸX†-TT : 
H:#SE : | Lớn dù 
mộng ông í2 lại, nói: Đừng tái 
Jậy, cất c2 bọ 2y (Sử #ý; Hạng 
VZ ôảø #ÿ); © Không, không có, 
không cần (dùng với động từ, 
hình dung từ, biểu thị sự phủ 
định): 8É†#fmAISEIZ? 
Cá !ÙÖÊ trào: Jlông bói mà biZ 
được cát bung chăng? (Quản tủ: 
T2z rhuật); # › tbnJ f0 


KR Thành dủa Yên, Triệu có đỂ 


ÄJlông cầu đánh mà ấn đầu 
làng (Sử ký: Trương Nji Trần 
Đư /)ju). 

(#ZR] vô bất [wúbù] (oăz) Chớ 
nên không: ÿ#ZSĂW ŒiZ sên 
“hông kính (LỄ ký: Kiức Jổ 
thượng). Ni ST nga @. 





(®) # 


[#ã] vô phục [wúf] (oZz) 
Không nên nữa, đừng nên nữa, 
chớ nên nữa: 2\# Z2 

; fWi&HITI1#À (4¿ ông sao lại 
túi thế, chớ iôu nói 0Öữa (Sử #ý: 
Điền 1 liệt truyộn). N?z Ÿ{R 
?4gb7z @. 

[lì] vô hoặc [wúhuò] (oðn) 
Chớ có ai, đừng ai, đừng, không 
ai được, không nên (biểu thị sự 
cấm chỉ): #EzZ‡EFl : E8 
{EBk › EZÀ{ETH : + Z18 
Đl@) tắc của tiên oương tái: KÈ 
lây tôi không niên rư UỀ ÿ ĐẰ0Ng, 
Älông tiên tu lốy lợi riêng, phải 
tân (heo mỆU) lỆjUỦ dủa 0ua 
(Hòn Pồi tử: Hữu 2ô); ñầTjR 
HíTHE › 5X EHRIR › 


TRE 22 gan coi 0Ề trông 


lâm ra xeM xế! ÄØ7? ruộng 0à 
đồng củ, an ủi khá lệ tông dôu 
cho thiên !Ủ, không aì được trái 
mùa gieo gặ/ (Lỗ ký: Nguyệt J2nÄ). 
N2 iBN, 

{[75---#] vô nãi...hồ [wúnäi... 
hũ] (o#ø) Chẳng phải là...ư, có 
lẽ.. chăng? (biểu thị sự phản 
vấn: 38/K“EMHHRfLU : f# 
77H]? Nià 0/4 0È tước 
mà có lòng œ riêng, có / chẳng 
tiêu chăng? (Lỗ ký: Đàn cung bạ). 
Ájư f7?---SE. 


(w) 


KBiiäï8 › HHỀÊ Lúc đầu 
Ôô?› dương sai suyễn, có thật thục 
gu đực (Hậu Hán lu: 
Quang Võ Èÿ). 

[W1] ở d Ibbi (e2) (24) 
Nhiều lần, nơi nơi (khắp nơi) 
(đặt trước vị ngữ): HH l-š › 
i84 Màu lần dâng tư lồi, 
úi ng việc bay ở (Nguyên 
Chẩn: Bø2 ở Trường KJ4nh 
ập /): TRENHLH2HHRB Trong 
cấy quận quốc, thấp nơi đầu có 
động đZữ (Hán thư: A‡ đế tỷ). 

[#8] tỉ nhĩ [biếr] (ozz) Đến 
lúc Ấy. 

[ H#£ ] tỉ giảo [bljiào] ® (ø) Ví, 
so, so với: S7 fIiãSWNLLĐE 
%2(LInl?HSãHASidZ Hạ 
tiếng phổ thông dỗ lơn nhiều t0 
tới lọc ÖÃ? kỳ guại tgữ trào 
234¿; © (2jz) Tương đối, Khá...: 
kgdf Kia rứ, fXISMĐfE 
b}E: XS3HĐEĐDIE Trường 
chúng tôi ở trong thành phố, 0iậc 
đ) lại tà (ương ỗốt) thuận tiện. 


[HZÿ] tỉ phương [bang] (2) 


Ví như, tỉ như (thường: đùng 
trong khẩu ngữ, phối hợp với 
động từ ñft [shuö]): #82432 
4A #⁄§ › H7 › #8/HữHif 
_ #BU+RL › 10T. › lũ 
# : % Hự 022 phải ði từ 





3723 


ông đến sâu, 0 th sói học 
?guại tgữ tà phải nhận biết các 
dh# (di tước, sau đồ tối học ñến 
các từ đơn, cách lặ/ câu, ?Ồi g7 
To ø.o, N2 HH [btrú] øg2Z2 


L2) tị lai [bái] (oðz) (2z) 
Gần đây, trước đây, lúc đầu: 
k2KTÐ&f@8fjiLfiV? Gẩ» 
ñây chẳng rõ tôn tÙỂ ngài triỗi 
2gày r2 szo (Hàn Dũ: DZ Hoa 
Câu Lý thượng tủ, 1Ù); T00 LỰ, 

2i › ÊnI#£2HZZH1b, 
Nếu nủw trước đây chịu đừng 
ưu (j2 ông ấy rhì cứng có /ÈỄ 
không có nỗi HỆ nhọc ?g3ÿ lôi 
nay (Bắc T tbw: Đoàn Viml 
truyện). 

[HjR] d lã [bHl] (ozz) (2/2) 
Nhiều lần (đặt trước động từ): 
tr tnu.HEHEE Hồi lun thiều 
lầu cáo lÐuÄ (Nzm số: Vương 
Huyện Thi 1)@0). 

(WfŒ] tị mỗi [bimšil (ozz) 
Thường, thường luôn: š#Z$rH£? 
—I-' TURDNHHHEẪNM /j0%E 
gi cuíc Trưng thư bai trăm, thÈ 

ˆ wua thường gọi riêng Ôúg f2 oào 
nói chu (Ngụy củ: Hạ Hàu 
Huyền truyện cÈ(). 








.[ 4n] tỉ như [birú] (⁄) ® Ví 


-dụ, thí dụ: ši]fTlš8ãN › 
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(8)o®(R) 





[##---EI--- ] mỗi...triếp... [mẽi... 
zhê...] (oZø) Mỗi lần... thì đều: 
##%H :È[HMúU@ĐUS 2ã 


Àl¿ đến ngày rốt trời, thì đều ln 


mau ở ngôi chòi mới cấy (Tiế 


/huyõ tân ngữ: Ngôn 107). 
BỘTÍ LUD 


E[, Ti, g trĩ] ® (ø) So với, hơn 
(so sánh hơn kém, to nhỏ, ngắn 
đài hay tốt xấu): #Èt{ftt 7% 
cao lơn anh Ø); fM3fHLfšT 
RiUE RMN S20 lượng nhà 0á 


các auk (ao bơu thà máy cJóng 
rô, ft KH If. Guậc 
sống 1gày càng tố đ¿j; 2 
#XER ÀÁ đuời trông cây bía 
mùa lủw còu dài hơn đủ thôn 
g12/ (Lưu Luân: Tây 8120 0ấn 
„lu J0; SSEPEVW › HUEHRR 
Z7 › R62 Báy giò đò 
dó chế 0) Uiậc đó th) so 0ới ng 
- #gÒi hàng xóm cứng còn là chố 
s2 (Liễu Tôn Nguyên: ðổ xà 
giả 1Ø), ® (oăn) (g) Kịp, 
đến, khi: ƑL#tj€tb, Đấu iả¿ nó 
quay trẺ lại (Ăn tÈ xuân thu: Nội 

















/hiên gián ñẠ); L3 › ST: 





By Đến 4Ù túi Đương Dương 
tà tố quân 2 lơu thrười Dựn 








(Tzm quấc c2); ® (oðu) (g7) 
Cho (dùng để nêu ra đối tượng 
của động tác, hành vi): A, 
lùòZ › BẢHZEM-WZý 0⁄4 
uhôên hổ rÌgu ĐỀ UiỆC ỔÓ, tong 
rủủa (hen :hột lầu cho 0ilỡng 14gvồi 
đZ củ (Mạnh tử Lương Huệ 
Vương /hượng,; ® (oăn) (0Ä#) 
Luôn, liên tục, liên tiếp, nhiều 
lần: lE=#Hêh N4 zec liên 
HỘ ba nềm (Hán tàu); H8 
TRE Nữu liên tục Èlông rời (Lỗ 
#ý: Đầu bù); F3 › 8VZ 
;È=HVj‡rr: SE 
Thần có con ngựa tốt, muốn 4! 
đi, lên HỐ) ba buổi sớm ra 0g 
ở dhẹ, người gua lại ÈÙông đi nói 
chuyện uới thầu (Chiến quấc sá¿È: 
Yên sácj); ® (oăn) (pjz) Đều, 
xi đều, tất cả đều: )xZRU 
§ : RRHf8f~< › T/8RITNStb, 
° kXZPI HHẰÃ 12m là sơ 
quai (ỦJ 0È 0iậc ngủ, tgủĩ rÌì 
kiểu ra lð, ¿hông ngÌi 1Ù) Èhông ?4 
J. 1Ø cả đều là những cái trời 
/ĐÙú củo ta (Mạnh HÈ (áo HÈ 
tượng); THRRWILtWER Đán, lầu 
mữa đầu thắng (Cliếu quất sách: 
?È s4¿l); © (uốn) (pjz) Gần đây, 
trước đây, lúc đầu: E E8, 
; TRuUNB 1rớ đôy thi dầu 
ở tuấc Tấn, không dám tồi thẳng 
(Lã dị Xuân tu: Tiêu thức); LÝ, 


() 


[ 75---E4} vô nãi...đư [wúnăi... 
yú] (oăw) Chẳng phải là...ư, có 
lẽ... chăng? (biểu thị sự phân 
vấn): ##)5EHIfEd? Giảng phải 
là không tên ? (có l chẳng nên 
chồng?) (Lỗ ký: Đàn cung bạ). 
N?z #D9---ER. 

[##] vô ninh [wúnìng] (2//) 
Thà, chỉ bằng, chẳng bằng, 
đúng hơn, hơn (thường đùng kết 
hợp với 88k [yũdf]): #&Z1f1 
Xí › H.S/IHXŠ Nấu nàz nhiều 
mà quá lạm, thì thà 1 tà tinh; 
8R-4ˆTlãn)š › #tZ#eifi{TấJ 
Nếu ngồi mà bàn luận, chẳng 
hằng đứng dậy mà làm; 3S HE, 
MT} : ĐSRMCEIE 5h XÈ RE 
BU:§A Củo đó là một È) rz, chỉ 
hằng cho là sự 1Ø liêu phát 
triển dủa jÿc¡ sử; H?C 87B 
1b, › 8# A › IS? 
VẢ lại nếu tiêu quân có bi, rÌì 
hà để tho Đầu thân tự làm ly), 
mà cầu gì đấu lo thẩn? (Tả 
truyện: Tương công 0h‡ thập cửu 
10). Œo. #Ã. 

[#--#---] vô... ninh... [wú... 
nìng] (oZøz) Chớ nên.... chỉ bằng, 
chớ.... thà..: JJ{SšEEWfÑS › 
4SEREIRR (7đ „ôn đắc tội oới lê 
quan quả cô độc, chi bằng đắy tội 
tới bậc (ao tinh (Tu Nai rập: 
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Lưỡng dịc(|i Thâu Võ Quân rạ 
tiếu đường thẢi). 

[#8- GẦI VÔ...vÏ [vú.. .Wêi] (oðø) 
Không cần phải..., cần gì phải...: 
AIRkfU, Kiông dần quấy 
tây nhà tigươi lâu (Hán 1b: Lục 
G12 truyện). 

[Zã] vô tu [wúxi] (//) Không 
cần phải (làm trạng ngữ cho động 
tù: f#}ZBB7W Kiông cầu pÌải 
uy du. N?z Â/ã [wúxn]. 

[}1] vô đã [wúyï] (cðzJ Không 
có cách gì, không có gì để, 
không lấy gì để, không thể: Bƒ 
RA L: HEDIET Điàu tàn 
cháu g)át không muốn làm theo 
JuÀ của người trên thì không rhể 
lØù) ãá để sai sử lê dưới (Lỗ #ý: 
Đại i¿ö; TS : ĐDURZ. 
Nếu diông lệ ngôi tua củo 
những nước đó 0Ù) không có gì để 
lấy oào chỗ trống (Sử ký: Tần 
T3 hoàng bản Èj). NJz #£I. 

[#Đ)---8] vô di... ví [vúy... 
wêi] (ošz) Chẳng cần..., có cần gì 
đâu: HH : -IESIfSU 
Điều Tu nói: Nhà oua có cẦu gì 
5iẬC ước Lương đâu (Sở ký: 
Đầu Tức ly truyện). 

[HE] vô dung [wúyõng] (o#z) 
Không cần. N7 #£EE. 
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(2 nét) 


# Mỗi [mši] ® (ở) Mỗi, mỗi 
một, từng, mọi (đặt trước đanh 
từ hoặc ngữ danh từ): ãÐ#9ƒ#Z— 
2® Tu tiện tỗi một (từng) 
đồng xu; f/]VÏR—X Gá¿j 
lấn đống đồng hồ uống trội lầu 
(uø); :A—‡tilBi)_ Mã 
người một cái sóng TRW—3l 
Mỗi giò mỗi phú; HN › RE 
BI Vào thái iếu, oi 0iậc đầu 
đãi (Luận ng: Bái Jệ); SE 
#R—7t › #fŒf—kR Mỗi mội rò 
giố) pláp phải nộp một đồng bạc, 
mỗi một tuăm đổi mộ? lần (Đại 
Nam điển lệ toát yếu); ® (oăn) 
(gz) Mỗi lần, hễ (đặt trước 
động từ hoặc giới từ): đỗ 
ZX\Ù Nhà 0uua mỗi lần gặp 
(ông fa) thà đầu thóc (T4 fruyệH); 
4&®m?t › bbRlØ — Mã 
lần Anh dới rợ Khương thì 
thường lấy # dỄ thống chế nhiều 
(Hệu Hán thu: Đặng Vữ trui!); 
J8%MIJL—A^ : Ki miâaá 
Yêtb, Ta mỗi lầu đọc sách của hai 
người đú, chua từng không xóf 
thương rơi JỆ (12m quốc chí 
Ngụy thư, Võ để bị chủ dẫn Ngự) 
Vũ đố sự); SIILR › f\fliA 
Si -TERẨHMBN HZ (øố 








(8)o® 


làu) đấu Bắc Kiuh, chúng tôi đầu 
ð) tham quan qua uuèn Dì Hòa; 
® (Z2¿/) Thường, luôn: ##{EZ§ 
8 Thuờng li chơi oùng <goại ô; 
ÑiHllW, Tường thường tử 
7, rHENU) : SIEšRHfRä : 

#IEMIÍ& Đầu thòi trung bưng, 
Qua¿b "Piác thuờng rự bói clo 
sùnÀ, biết mình sẽ cất bất đắ: È) 
Hử (Sưu thầu hậu ¿ý); #Z27KRR 
:#P.|RđÀ Thường có thiều 
trận 1a Io, thế 0Ù ngùPng chậu 
(0z trú¿ s»ước) (Trinh Hoài 
Đức: G2 Đ/nh thành thông (l0; 
® (oZz) (ử) Dù, cho dù: ##§ 
RHR › ðt10/ÀÄ Dò có bạn rối, 
cứng thêm than dài (Ti Kinh: 
Tiểu tảø, Thường 2); TP JCRÑ 
: Eim# › ##lU XK/2zg 
thành tâm tà hành động thà đà 
Jàuh động đứng thông đíng 
(Trang n: (an Tang Sở); @ 
(rợ) Đặt sau danh từ hoặc đại từ 


nhân xưng để biểu thị số ít, chỉ. 


một người (thường dùng trong 
thể kịch; không dịch): 5ESE 
E: AI JREUNJGISWR Vông 
theo thánh chỉ, sai tôi tồi trợng 
24guyÊn làm con 7Ể (Tì hà ký: Lớp 
13); @© (rrợ) Đặt sau đanh từ 
hoặc đại từ nhân xưng để biểu 
thị số nhiều (đùng như ff3 [men]): 


(8) o#® 


‡R › [RBIXLICESSERRBIZ : 
JESHHØf (2 20ng, cô 2w 
at báo (bo guan bi, tiếu không 
Sẽ 0218 lỆ /ÿ cho chúng tôi 
(uyn Hòa di sự: Tiền 140) 
(tfØ =nÉIf); @ (2z) Chữ giả 
tá của J# [me], đùng kết hợp 
với 38, Äl để biểu thị sự ước 
lượng (dịch là “thế thì”, “như 
thế"): 

3BØNUS/4 TNBMCIR-- N22 
thế sau Èbi lấ) kinh xong thông 
chju ¿áo 14m Tạng (Đổng tây 
sương: Quyển 2). 

[#------] mỗi... tất... [mẽi... 
bì...] (oðø) Mỗi lần... (thì) chắc 
chấn: Z*#f › ZZIG : #f#t 
1⁄8 Không biØ người, không bjếf 
1a, ỗi lầu đánh thì 0lấ? định 
Đhải thua (Tôu tử binh ĐÙáP: 
Mưa chún)). 

[®Ø---j#-:-] mỗi..tiện... [mẽi... 
biần...] (oZz) Mỗi lần... thì: # 
T8 ›: lEI/4ÀSÂ AZ lầu 
đục biểu được điều gì trong sá¿Ù 
7) oui đến guên ấø (Đào Uyên 
Minh: Ngữ ấu tiên sinh frv)2n). 

[####] mỗi thường [mẽicháng] 
(oðn) (päzj ® Mỗi lần, thường 
thường: -2iZ/Ìé[j£IiMM SE › 
2 iũrtfgfÐ72‡#H Mỗi !àn tiểu 


tiện mà không thịn được, phải 
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khiếu củo trong bàng quang hơi 
chuyển một chút tới nhện được 
(Kê Khang: ĐZ Sơu 0 Ngujôi 
#p## gzo f2); @ Bình thường, 
lúc bình thường, thường khí: 'Z; 
8 ÑffiFi8E/RSHRIN?ð Già 
mày rhường khi có bao giò hủ 
toán tiều bạc uới mày đâu (Tinh 
¿thế hằng ngôn: Quyển 16). 

[#--3#--- ] mỗi... thường... [mši 
...chắng...] (oZø) Mỗi lần... thì 
thường: ?#ÃÑÂ ' J6 J8WfM 
Ta mỗi lầu nghĩ đốn thì thường 
đu trong cố? Hủy (Giiến quấy 
$&cÄ: Yên sách 12/0). 

[#@#---RI--- ] mỗi... tức... [mẽi... 
lí...] (on) Mỗi lần... thì.... 

[#@# ] mỗi mỗi [mẽi mši] (2/) 
Thường, thường thường: {tÙ 
ME ': SÑ—- MiWE#X 
Họ thường gặp 1iùau, oà (hbường 
chuyện trò suố? buổi; |BEX#fR 
lR : fÑØBHR Gặp thi loan 
lạt l) thông 0u tiữa, thà tường 
Zay i2 øg/7 (Đào Uyên Minh: 
Tự 1). 

[##---RIl-:- ] mỗi... tắc... [mši... 
zŠ...] (ăn) Mỗi lần... thì....: 
ElSfiZZ7# : RIWEffIm#ä 4/Z 
#l¿ ngh¿ tiếng đàn cầm đần si, 
1Ì) trúa thấy theo nhập (Liêu trai 
ch đ?› Xúc chúc). 

















394 


(k)@& 











[#&£f[] vô khả [wúkg] (2#) 
Không thể: 4t] Kông /ÙZ 
Øiu ấn. N?ủz TYBỊ [bùkẽ]. 
[4# ] vô lự [wúlù] (oZøz) (?¿) 
Khoảng, độ chừng, có lẽ: H/R 
#8 TU Mỗi ngày đừng 


lụa tộc kboẢng tăm ngàn tấu 



































(Tw trị thông giám: Hiệu Đường |: 


kỳ, ÀMznÀ tông Truông Hưng tứ 
122/0);  61XRBIR7EWSXTS › 

R8 › IE6Añä (72) 
thường xem thiêu Nghệ oăn chí 
dủa các đời Hán, Tùy, Đường, 
Tổng, lấy ủọ làm ra sá¿Ì, có đến 
khaäng hơn trăm oạu quyếu (LÊ 








Quý Đôn: Ð¿/ Vi ông s2 


Nghệ uăn ¿l0). 
[#&#ã§ ] vô luận [wúlùn] /J ® 
Vô luận, bất cứ, bất kỳ, bất kể: 
tần 1[I{R| B27 đê uÈw thế nào, 2) 
2jZ sào; X[ffãfA{4{†IZ-LÍE 
: #WE5⁄2SE2L[FIfZE2)8MEI8 
(ng ta bất kỳ là UIỆC 8) đừng 
ĐÀÀI chuẩn ñj đày đủ trước 
#SUR : ăn ?2CMXS ' 2 
BEIKTN ' HN Ho HƯU ° PHUÁ 
ft Pj@) lập ý thơ tuyệt cú, bế? 
Äễ trước rộng sau lạp, ủay /vóc 
lẹp sau rộng, đều phổi đầu đuôi 
ôn: uhau, 0ẻ đóng lất súc JnÙ 
ñoạf (Nghệ khái Ti tá; © 
(oăn) Nói chỉ đến: j2 1n 


























SE 














: JTMIRỆẶ › fKẪN#N ío 
bỏi bây giờ là đời nào, 0ì họ 
Jông biØ có đời Húu 1ữa, tồi 
di đến đời Ngụy oò Tấn (Đào 
Uyên Minh: Đờo 222 2guyêz Èƒ). 

[#75] vô nãi [wúnă] (oZø) 
(g/) E... chăng, chẳng phải là... 
u?: HSSIL › 2:5XSIH › 
Â2).SHEM? Từ 4Ù trẫm 
đến đ2y, râu tác của ông bạc dần 
ra, chẳng ĐÌẢi 0ì lo rầu mà rở 
⁄? (Tùy 74, Vương TỦiều 
tuệ); TNHISEEDI › #37 

#U| Cưới buổi tối, sáng hôn! sau 
ÄZ Ù ñiI, như /ÙZ chẳng là quá 
oội oàng ? (Đỗ Phủ: Tân Jôn 
2⁄20. 

[#Ø2--#] vô nãi..hồ [wúnäi 
„„hũ] (oZø) Có phải... chăng?, 
chẳng là...ư?, e là... chăng?, có 
lẽ là..chăng?: #72 ñJWˆ? E 
1à chẳng nên chăng? (T4 truyện: 
THỊ công tam điệp niên); 22BEE 

‡RHÔT8Z..L › #ÄẪJ93Rf£E=. 
: #7914 #ˆ? Nay vià oua đã 

nương thân trôi đất Gối Kô, rồi 

;mới tùm mu thầu, như thế chẳng 

là mỄ  (e muộn chăng)? (Quấc 

?glf. ViệI tigff tÌit///). 

[#&75---3B] vô nãi...đa [wúnši... 

yé] (oZ») E là... chăng), chẳng 
là.. ư?: ##7?RTE? E j2 sợ 
























































(z) ©#Z š & @© ì8 ï8 Mt iấ 9 


"4 2u”). đo. ÈN,ŸB. 

[E#@Ä] phim nhiên [famán] 
(gðu) (Ø//) ® Dững dưng, lơ 
đễnh (đặt trước động từ): š#£Ä 
THẾẾ D1 dưng từ chối (Trang 
: Điều Tủ Piương); @ Qua 
loa: #fTRR › Z@@fì§fE 
Không sách nào thông đọc, in 
chủ gua loa chẳng biữ ll¿o di 
(Lo2n Töènh tập: Tượng lưỡng 
dhế chư công tà). 


ỳw% Ba [bö] (oZz) (g/) Bên, ở bên, 


đọc theo bên: »X‡#Z SH} LẺ 
;Ekh Bỡi pÙ(a tam sông 
Hán có túi Giêu Nghi chạy dài 
$uố, là Trường Sa (Háu lầu: 
Cư lâu oương biểu); ÿtÌREHfT 
St Dọc /l¿o ĐÀía tây Hoàng 
Hà ởi đến Sa Xa (Hán 1b: Têy 
Vực vn thượng). 








ZƑE Thái [tài] (oZw) (22) Rất, quá 


(như 2, bộ ): S KãEIR 7r2/ 
tất lúa tộng (Ti Kinl: Tiểu nÀã, 
Xão tôn); SR]S3š3% Giới ngồi 
trồn xe lụ) quá (rất đzÐ, guá đýP) 
(Hàn Pði tử: Ngoại trữ thuoyfØữ la). 


(6 nết) 


N=| ịp Hñ] (oấø) ® (ø) Đến, đến 


khi: ì84Ø8Tf1 +. Đấi 2 ra 
Jà Đ đòi (Dữu Tủ Sơn: Â¡ 
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Giang Nam pÄ/); @ (Ù) Và: ‡& 
ll› rHữB › ì8@4-TĂñ Hậu đội, 
rung bộ oà hậu thập quận (Hán 
: 1l: Vương MlØng truyện tru). 
ND] Động [dòng] (øZz) (¿/) ® 
Đều, thây đều: KEERHEE 
quan đại thần đều 0ögò oực (Š# 
ký: THÁI sử công tự r); © Suốt, 
(nhìn) thấu, (ngh?) thấu: ìj RE 
Ä& Niòn thế) rõ điều uển thúc 
RE Sø/ s⁄; SEEURIS : IHR 
JĐ\§ 15ánh ân thấm tháp, thấy 
suØ 0n oậr (Lưu Vũ Tích: T2 
¬< Đóng tiên thải đẩu lộc b/ể/). 
# Hồng [hóng] (oðn) (242) Lớn, 
nhiều, dữ: 7)t#‡ffTŠ Trời 
lều làm clo đụng nhiều sương 
(Sưu thầu tý: Xứi lồng láa 
go); ÃÄWR#Z12 › BIBZK 
Miưng sau 0i say đỡ, thà có cái 
được cái hồng (Nam sử; Trần 
: Köánh GÌi 0ujôn). 
ni Hoạt [huố] (2z) Thật là, rẤt: 
4# iE Khổ thân, malig ĐẢi Dạ, 
?rhục nhã, thật đáng lội; T.HTH 
, SIEUHE › ÿSAURIEB Nưng cơn 
tôm UẼ của Tè Bqrh Thạch rất 
: giống tôm thật (lột nlø rôm thật). 
ỳR) Tuân [xún] (oZøz) (//) Quả 
thật, quả là, thật là: Èÿjÿ##t† 
Q4 đật đáng gi, 33% Hi? 
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Tiật là tốt đp) (T¿ K¿Hh: Trịnh 
?Ìong, Tức ou điều); h@Ñ <1, 
3E: WNTf~.1U L Hới sg2ng 
dáng đẹp giữa trồi, thật là mội È} 
guau! (Tờ Hà Kñách du ký: Du 
T⁄ng Sơn nhật #ý). 


(7 nét) 





ỳR Lãng [làng] (oZø} (ø¿j) ® 
Phóng đãng, đây đó khắp nơi, tứ 
xứ: #ÈÿRWEIfIM¿Z)b Kôi t2 ải 
dhơi lây ñó ¿hấp tơi thà nồng còi 
#ø#jö zuối (thơ Dương Khuê); 
XWSTRHI BøØul yếu thông đi ra 
3y đó (Lục Cơ: Š⁄y 2z), © 
Khinh suất, tùy tiện, tùy ý, ấu, 
bừa bãi: El2Z2Z/6 › THÍ —E › 
#RSZNE›: #4)RBR?  Mước 
6ỦÖà an Ù4) 14g, tùy thuộc ở 1HỘ/ 
Điậ này, Quân bai bôu thiều 
#lông ngang thau, bá có thỂ đánÙ 
bùa được? (Tống sử: Tào Hữu 
ấø zruyện); ® Uống công, toi 
công, vô ích: ÿ4j#—?7EZS: j§ 
3#\HEEĐIL Uống công oỗ mộ? cây 
đền, Ù ñão trồng năm cây ủấu 
(Lý Bạch: 7r2o Vương - Ljà 
Dương bất khẳng ẩm tu); WRES 
W.HAf?fSÀNHME W so 
Älổ 0ô 6l? Được rượu (Ê 0UÁ GỄ 
(Hàn Dũ: 7 2oà¿ z0. 














(*)o%=wbw 


}ŠŸ Tầm [in] (ezz) (21) © Dần 
đần (có thể dùng trước động từ 
hoặc hình dung từ): #4JHZZRRÏ 

_ ÐXIKHUU Trong ùng tười 
gày, lớn dầm ra (Lit 0); Y8 
JjH:7FEHDPĂ By 72 
tong dầu lôu, © không HỂ tự trở 
tề được (Hán tu Sử Đan 
#y2¡); @ Càng thêm: 3£ 
đề : IIDMR|Z ! Nếu mầu lực 





dia ông 0a càng lớn thà lØ) gì để 


chế pc ông £2! (Hậu Hán 200). 
Cu. 3, š. 1. 

[#] tấm tẩm [jinjin] (o#ø) 
(¿z) Dần dần, dần đà: 28838 
§HEBAt Huia Hồ dần dần 
ngày ột đài lớn ra (Ti Ki: 
Cầu Nam, ái đầm, Trịnh 
Huyền 2). 

[‡#Š---*#Š--] tấm... tẩm... [ìn... 
ïần...] (oZø) Dần... dần...: ##BE 
$Ã : TRITfE › II › 
THỊ[THR Dầu ng dần tin, 
không 1h không roi theo; đều suy 
đần dị, liông thỂ không tậu 
trọng (Nam T thu: Töôi Tuệ 
(ảnh truyện). Cu. $Ä--- 33--- 

Ÿ? Thiệp Ishè] (622) (g) TH, 
đến (cùng với tân ngữ của nó 
đặt trước động từ để biểu thị 
thời gian phát sinh của động tác, 
hành vì): ÿ⁄4)Ƒ] › š8%4 › BE 








(x4)@& 





hèn chỉ: %&<2Kƒ › Xã 
ìBfẠ Mùa đông đữ tới, rhảo 
nào trời lguj (ủế trày; 3†EPSEE 
#7 E942 : 2ñ 
BỤ NWS#7TW& Cuậc tiểu lãm 




















loa cúc đã tập trung thầu giống |. 


cúc nối tiếng rên roàn quốc, chẳng 
k4 Ð tguôi đốn ta! Quan nườii 
?ượp tông ngói; {i8 T —lRZZ 
R:ï KEETRIT4ADC 02 HỦ Äá 
lệnh ÄZ hơn tuột tháng rỗi, lèn gì 
đZ khá lôu chúng tôi lông sốp 
?mặt ¡öró. Cơ. S†£f [wúguàitu]. 

[#&fJH] vô hà [wúhé] (øZ2ø) 
Không bao lâu: Sftj ƒ# 
ä& Giậng bao lâu, sứ giả 
quả đến oời Tào Tam (Sử #ý: 
Tào rướng quốc thế gi2); 4{PIïfi 
XHEIã : ©153 Kiông bao 12 
tợ Sâ: đề, s¿uÄ cún trai (Tôn tự: 
Lô ï). 

[ẤẪfƒ£-ÂBIÈ-] vô.. hà đi... 
[wú... hếyi...] (oZø) NẾu không 
.. đhì) lấy gì .... nếu không ... 
(hì) làm sao..: ###@fñJJ*+ 
BR? Nữ thông có đúc thì ly gì 
di uiậc liên minlÐ (Tả truộn: 
Văn công £ÙZ7 niên); #f†BfR]DITE. 
#?? Kông có lễ thì lấy gì (làm 
920) sửa được thâu trànủ? (Hàn 

?hì ngoại truyện: Quyên 5, chương 






































- 8), 
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[#@8\] vô hoặc [wúhuò] (oZz) 
Chớ có ai, không ai được, đừng 
cô người nào (biểu thị sự cấm 
chỉ: SE 6 : 1< Iã Giớ 
có ai làm tiệc xấu, ĐÀ) tuân tháo 
c0? đường dủa oua (sự củi dẫu 
dủa 0u2) (Hàn Pủi th: Hữu 2); 
7RIfS2E › ftSt/KHj - Bàu 
#huyếni Àl£cù oiật trồng húa mạc, - 
®#lông ai được trái thời oụ (Lã /hj 


-_ Xuân (lu: Trọng (l4). 
[#&@#M] vô kỹ [wúf] (ozz) ® 





Không bao nhiêu: ##77R#t6 
SR Hàn tử cứng không cầu bao 
#hiêw (cầu ÈÖông bao liêu) (T2 
run: Glôu công thập) lục tiêm); 
@ Chẳng bao lâu: ƒSf#£## › È⁄# 
ft › fÈ(E57FZZEBIfSW 
p# Giẳng hao lôu, chúc nội sử 
ở (dhâu Lương bj thuyØ, hà Hán 
$42¿ sứ giả phong củo Ân Quấc làm 
tội sÈ ở Lương (Hán tắm: Hàn 
Aø Quấc truyện); -†-ER › DISEfE 
®R : ŒỨL Tủ Củi, 0ì có tội 
jj chuẩn đ? Gối Kò, chẳng bao 
lâu Hà chữ (Tam quốc chứ: Ngô 
tâu, (am Ninh truyôi). 
[#&Ã4ŒH] vô kỷ hà [wújmé] 
(oz) Không bao lâu, một lất 
sau; 4f$§fj › JƒFR-#3E Aộr 2 
sđu, có một người mang binh Èl/ 
juổi 0ào (Trang tủ: 100 14). 
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Đi Đà limb giảng linh oðn). Nủz 
Z2 Ibùfngl, ZẨ#ý [bùfng] 
gia @. Xưm ĐHBVTN7TT., fr. 
“45. H 
[3È] vô phí [wúfi] ® (Z2/) 
Chẳng qua là... chỉ: {bZEZ% 
:§{2PZ£IMlll—-klltl Az ố 
đấu thăm tôi, chẳng qua là muốn 
tượu tội cuốn sách; 2KSGW 
$$ER, › OEKSRIBUHOEZP 
JMạọi tgười có ý tiếu tới ani, 
chẳng qua là muốn giú) aul tiếu 
ðộ; @ (uăn) Cụm từ quen dùng, 
có ngiữa là “không có (ai, cái 
gì) không là”, “đều là”: #4EZ#£ 
#c{ft:ERNBGEZ£ES4 Ban 
đầu lúc tôi tổ trêu, !hì cái mà 
!ôi trông thấy đầu là trêu (Tag 
từ, Dưỡng sinh chủ); T7 
ZÑGEIHBIZ AdU, Dưới xuống 
đới thững tgười lầu cậu n°ửảà 
oua, không ai không là tgười của 
tớug quốc (jÈu là người của 
tướng quốc) (Sử ký. Plam Tứ 
Sái Trạẹc(đ lật truyện); 3T 
E2 ẢNOERINMZEE Hướng 
đủ) biện tay các bậc cố lão trong 
triầu dùuh, chẳng ai chẳng phải là 
ñây zôi dựa gân (Trần Thái tông: 
Kióa ñư lục, Thiồi tông củi 14: 
7). : 
[#f---3E---] vô...phi.. [wú...fEi] 





(x)@& 


(oăZ»z) Không có... không phải 
đà), tất cả... đều đà): Z3 
ÀkNìZ': &ZCIH3EE 7? zz 
thgười É4 HHÁHÙ UỮNg ƯỚC 1/0, 
Jlông đi đến đâu mà không là 
Đứng 16ước WUA (LÃ lhị Xuân 
thu: Luận nhân). 

[#@] vô phất [wúfú] (ozz) 
Không ai không: HA ZƑ5 
ESR/kX : ÖbfWf Trời rối 
gỗ dha nhà tgười đ xiu nước, là 
thì không ai thông cho (MạnÈ rủ: 
Tận tôm tượng), 

[§ff ] vô phục [wúfồ] (2z) ® 
Không lại (có) nữa (đặt trước vị 
ngữ động từ): T444@/E8)ZÀ 74 
#lông lại Êánh uữa (Hàn ủi tử: 
Tiệp 4⁄4) CN tbất cốc] là 
tiếng khiêm xưng của vua chúa 
thời xưa); @ Không nên nữa, 
đừng nữa, chớ nữa (biểu thị sự 
ngăn cẩn): đ§2⁄/Eÿð ' §E 
1 Al4w chạy oỀ ải, đồng nói 
/đi ông ấy ual (Trang 0È: Đẹo 
C/l); ZE1.N<fnBlãã › #- 
di Dấy là mộnh của quả 
nhân uốn lữ lấy rồi, -ông chứ nên 
túi uữa (Lã thị Xuân tbu: GIẾ 
Ö@c). 

[#&E] vô quái [wúguài (22) 
Chẳng Tạ gì, không lấy làm lạ, 
thảo nào, chẳng trách gì, hèn gì, 





(&) ©## 


X14 L3 Trải một tháng sau, 
gần lốt trùa đông, ôi lại gần sát 
"#gày Đ)Ải ổj (heo thà tua đốn 
đ# Ủng (Tư Mã Thiên: Báo 
Min THIẾU Khanh r0); PS 


HH Đấu tòi nha Ngụy tì đỏ 


ĐỀ lướng đông (Hán thư: (ao đế 
#j la). 


(8 nét 


Y#Ÿ† (#) Tịnh [Jìng] (22) Toàn 


(à), chỉ, rặ: #Ÿ4g LÊZf1& 
RR Trôn giá sách toàn là sádi 
kloa lọc - kÿ đhuội, XS TY Rt. 
Cỗi nói mà &hông làm, 1JRRRENE# 
dã : ủ—4(bR@ẨÍ# Az¿ 
nói tàn (rặt) đống địa ĐÌương, 
tôi tiglbo không liễu câu thào cổ. 





XỂ Thâm [shẽn] © /¿) (Mức 


độ) sâu sắc, kỹ càng, rất, lắm: 
YERR Giát lâm; XEI† Thách lÂm; 
XRR Ngủ sâu (ngữ: #9); 2 XšXE 
Si Pu nên tất LÙAu tíu 
0ối tôi (Sử kỹ: Hoài Âm lầu lật 
ty); SñÈ-ƒfER › HZ'X# 
®Z5:Xš=H Lao Tản 
Tủ trở 0ề, á) dụng lời dủa Doãn 
Văn tiêu siHÙ, ngủ kỹ suốt ba 
tháng (LêY th: Ga Mục Vương); 
@ (oăz) Nghiêm, chặt: #75 
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XRÁÍ: CHEẾẨU Aưng 1ònh 
hạt nghiêm khá, chínÀ cách gian 
#2 nghjvủ loạn (Hán thự: Thực 
hóa củi (hượng); Tết YEHSF 
Nhà cỏ đáng câặ/ c/2 (Bạch Cư 
Dị: Tiâø cœ jbể hàn); @ (oến) 
Sâu, xa, ẩn, ngầm, thăm thẩm: 
SSỀR RE Dẫn bửiu 
ào sâu đố/ dủa cñư bầu (Lực 
thao: Long 120, Âm 1z); XE 
2AKEIELl Ở ẩn đZ lâu giên 
lất oi đài (Trinh Bản Kiều: 
Töôn c0); RÑRXR7XWtfZR 
Can chuột !UhÄ/ đào ủang ngềm ở 
dưới gò thờ thầu (Trang tử: Ứng 
đế oương);: 3% N‡I§EERR : ŸE4¿ 
3BIRJR Người xiIh tuốu by rÈm 
châu, ngồi im thăm thầm nhăn 
dau đôi mày (Lý Bạch: Oáø 
92). : 

[Ÿ#Z#j thâm thâm [shẽnshẽn] 
(g/;) Chỉ mức độ cao hoặc 
khoảng cách tương đối xa (2# 
"g2 tùỳ ngữ cản): %E†ENI 
MÉÿ⁄EXER : Euzklllfitf 
ươm buớiu luồn boa Đùơ pằất 
lượn, Cluồu chuồn giữu tước 
Mug ld ủy (Đỗ Phủ: K4 
gian; TTXXERIR Màu ức 
xaUl thấm thẫm (Cổ hưu pằong 
420: Ngô Nguyên Tế trơng bại chỉ 
triệu). 
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Ÿ Ã Yêm [yăn] (oăn) (2z) Để tâu, 
kếo dài, mãi: ÿ§§# A22 0Ø, 
Mu lại tối: WSIÄ. Bệu) lâu; 8 
WHúUŒ2ET—##3 M2 s22 
ðã) loạn 0ạn lôU ĐÙA) i1 001 
ở ng°ài Ä# mười hai tiă01 rồi (Tả 
truyện: Tương công 0Ì‡ dập lục 
iÊ//). 

ÈŠ G2) Thiển [gi] 6u) (022 
Íí, cạn, nhỏ, nhẹ (biểu thị mức 
độ nhẹ): #š@fmilãk Ng/ sâu 
mà tính cạn (142 truyjiu: Giiêu 
tông thập thị niên); XS) E103 
3€ $ÿ Zói xin tuồ cười thổ 
(ương Nguyên đế: 72 
?øjú, #88 : BI 
Đà tôi bọc f, chua tùbiug 1jgle trước 
điều đó (Nhan thệ gia huấn: Âm 
). 


(9 nét) 


ÈE ° Cự Hồ] (6u) (gJ Làm 
sao, lẽ nào, há (biểu thị sự phân 
vấn, đùng như §B [jù] nghĩa ®, 
bộ #): 4Ä #7? 
Trong dâ¿ quan bạ /huộc lồ nào 
lại có loại tgubi ổó2 (Hán 1i: 
Tôn Bảo truyôu). 


XE ” Cừ [gú] /2) Họ, anh ấy, 





(7k) ®ï2‡2©i§# œ3 


anh ta, ông Ấy, ông ta, hắn... 
(đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, 
số ít hoặc số nhiều): “#4IEƒf$ 
11^ Kông )liế anÀ ta lò di 
NHI §ãHff › #tEfãf\h 
FHHH Tru đôi nếu có hững 
người 0œ Húa Do, Sào Phi, 1) 
f#a sẽ khuyên ño tgút khúc thạc 
trong nứ. toày của 74 (Nguyễn 
"Trãi: (ôn Sơu c0). 

YHẾ (##) Hồn [hún] (oZz) (242 
® Toàn, đều, thật là, hầu như: 
ZXXZ:Xx#EHiE › 84+ 
NRẰ Trôi sợ on củương đều 
đuạn thổ, lại tua Giả Đảo ở 

_rêu đời (Hàn Dũ: Tặng Giả 
ÐĐ42); [HH8 : WRÄV TP 
Xf G2i đầu tác lạt tyẾn thôm, 
lầu 0l Èlông cồn dồi (Äầu) được 
z„a (Đỗ Phủ: Xuân oọn); 7KER 
ỳ¿@u)n[Et Mướ cạn cá bơi đều 
Zfm 2z (Lục Phông Ông: Š2ø 
2uj); @ Vẫn, còn (biểu thị tình 
trạng vẫn như trước, không đổi): 
tRẦUJUNNAONO Trước lầu 
long căn) uẫn tử xœø (Dương 
Tây Am: 728 đào ððug). 


(10 nét) 


ŸỂ (Q#) Chuẩn [zhũn] (2#) 


(x)®@& 


Ãð, Văn oương); À3SIEfIBIB 
808 SRIRL Đặc 0a chúa 
tiếu cÙj tgủe lời dua iu) liện bộ 
cho điều lỗi th) thấ? ögi (Quảo ti 
Lập chính), 

[#&H⁄} vô tỉ [wúbï] //J Vô cùng, 
hết sức: #È8##f, Hý sức sub 
đứng; ftLLYRl Hữ sức ốn 42. 

[#£Z£} vô bất [wúbù] (øăø) ® 
Không ai không, đều: #)!ÿf#£ 
TRE › XãfƒfĂR Giao nên gần 
tb) hông đi lông nghe, xa Zh) 
không ai ÈÖôig ÐÌục (Quốc g1: 
Cầu ngữ fượng); @ Không gì 
không, không đâu không: #2 
Z4@&NNÑU : tuc ®£Wtb, 
Nhz trời đùông @) là không chó, 
uủz ÈØ? kùông gì là thông chở 
(TẢ truyện: Tươug công 0Ìj thập 


cửu tiên); ME NỆUGTRET. 


7% Gùng là các kinh điển Piật 
giáo không ÀÈil nào tà đhôug 
đi cứu (Trần Thôi tông: K2óa 
Jư lực, Thiều t0ug cl¿ na /), ® 
Chớ nên không (## dùng như ÿ} 
[wú], biểu thị sự cấm chỉ): E84 
TH : RA&Ñđ Àgươi chó tiên 
không tin, t2 chẳng uuốt lài đâu 
(1öượng thứ: 1Öang (hộ). 
[#---7R--- Ì vô.„bất... [wú...bù...] 
(uð») ® Không..thì không: #£ 
BÌTRRIENS KUông plám 2t 











391 


ad 1 thì Èhông HHỂ gọi là JZ (14 
truyện: Hi công nh¿ đập tải 
ziêu); @ Không... không, tất 
cả... đều: #f# TÀ › KT 
Kông có cây có nào “hông cÌØ, 
Älêông có thâu cây trào #bông khô 
(Thi KiuÀ: Tiểu n4, Gốc ĐÀonig). 

[#&#€] vô tòng [wúcóng] (2/2 
Hêt cách, không cố cách nào, 
không đựa vào đâu, không thể 
nào: TT \BJØ?8) › 7 2kZK 
ĐÌMNUŒNMRGIRINR Kiông có sự 
lao động của công thôn, tà trhà 
£ băn không thê nào liếm được 
lợi nhuận; S:Z3ZR A$%X ' fUĐ) 
_+fZPitm › HIK#fBMZ 
4 Á⁄y đặt ra pÌúp lắc cho dâu, 
mà lấy đầu bậc thượng trí cồn 
Jlông liểu được, thì dâu cứng 
không cá¿Š g) liểmu (Hòa Đội tủ: 
Ngữ đổ). : 

[ &đ ] vô đoan [wúduän] (2/7) 
Không cố duyên cớ gì, vô cớ: 
XR A#RẪHHBSRRRNM KJông 
đ¿ bô cớ đi tùm sự gian Èlổ; Hi 
XBMtit, Vệ có rrộm cướp dÿ lồn 
(Đỗ Phủ: 12z/ z2). 

[#&@ ] vô phương [wúfang] @ 

(ø¿/J Không sao cả, không việc 

gì, chẳng ngại gì. A2 2W 

[bùfang]; ® (ozø) Rất: ###ĐƑ8 

lW\ Rế «im +úù (P)ậ! /uyỡ A 
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#): SINE ' Ất TH AM có 
giàu sang 1Ù) đừng quðu nhau (Š:¿ 
Àý: Trần T)iệp tiế gia); TRE ! 

‡fzE1 TỦầi nối Kông được 
dÈ¿y! (0Ø 2 /8IỆ- Tốn 1z, @ 
(oð») {pMJ Không người nào, 
không ai, không gì: 

› EErLUEE › HUESÍT Suố 
hang thười bai, trung quận kbông 
cồn nội tiếng động, “hông đì 401 
đi đờm (S2 ¿ý); thHlZ®TRR 
+, Nả% đØ? lhông gì là thông (h2 
(T4 truyện: Tương công nh thập 
aju øiôu); ® (oðn) (2//) Chưa 
(dùng như 3E, bộ ZK: #£ZT 
4H, đa từng có 0c đó 0ậy 
(luân 1: C%/nÀ 22ml); ® (oăn) 
(2j¿ Không phải, chẳng phải 
(dùng như 3E, bộ 3E): EZF 
Bì: THEWCRE: Nước đẳng 





ˆĐhải nước Öó, mà dâu chẳng phải | 


đân đó (Quản 0È: Hai 2, © 
(oðu) (7/2) Không?, chăng? 
(dùng như trợ từ cuối câu để 
hỏi, như 23, bộ []): I#2KXẤY 
#: 8E - JffẪ? Giiu đu 
: hổi SẮP rơi, có uống được :ÖÔf 
cñáu rượu căng? (Bạch Cư Dị: 
Vấn Lưu Thập Œ¿2); ® (oăn) 
(ø/j Khoảng, trên dưới (dùng 
kết hợp với số từ vị ngữ, biểu 
thị số ước lượng, đồng thời 








(x)@& 


nhấn mạnh đến số thật nhiều): 
THEWẰGNEM (Œó siặng x2nj 


đến số oạn (Hán thu: Thành đế 


*ÿ); ® (z) BẮt cứ, bất kể, Không 
kể, không phân biệt, bất kỳ, vô 
luận: SS#(/]\j2FHÑ#f4 
BØ đ¿ 0iậc to hay tihủ, đều do 
giam đốc guyế dị); {RE 
MZ. Bế lê lớn nhö đều clôm cả 
(Hán tu: Gao đế Ðj); ST 
4W: XZRU N2 ¿„Z 
*}) nước ÌÓ% hay thủ trong thiên 
hạ đều là nước tủa trời (Mặc H- 
Đláp 0gl), 4 †EHGI6ÑiS- 
? RNMCK/IMETNHfZ. 1/2, Tủ 
đ⁄ học kimh trộn, dủứ tử, sárh 
không JÊ lúu thủ, không qiuuyẩn 
?ào là Èbông //c¿ (Mâu Bác: Lý 
hoặc iuện); ŸBÂK-L › 12Jn]†E 
Sì Điật 2áng 2 (lông ĐÌân 
ðjlt) uam bay hắc, dầu cá thể ru 
8z; (Trần Thái tông: K242 2z 
lực, Tiền tông dli nam !¿). Nàư 
#0 [wúlùn] z2 ®; @® (oăn) 
() Dù, cho dù: EilfỆ/h › FHỊ 
8U, Nướ dù nhỏ, nhưng ÊÖông 
thể xem thường (TẢ truyện: Hi 
công 0Äj thập nh 0i2u); 4 (oăn) 
Trợ từ đầu câu hoặc giữa câu 
(Mông 2i): #@IRHB › S|E 
Bff Hãy nghi đến tổ tiÊU tig/'07 
tà Ìo Diệu siêa đức (Ti KinÄ: Đại 





(#) ®3Š# lá ®i8 


Nhất định, chắc chấn, thế nào 
cũng...: {HỆ ?ZR N4 zÀZ đ;nủ 
lông đấu; fÀBBZXXE3E Mai rôi 
/hế nào œng 2i; 3BIRFBNšT#I 
ÀSÊEKBXRSGHÈ Kế loạch záng 
tày cấy chấn có thể hoàn thành 
ĐứưỢ? 1IIÍC. 

[f4] chuẩn bảo [zhùnbăo] 
(2¿z) Nhất định, chắc chắn, thế 
nào cũng (dùng như Ÿ# và —$ 
Iyzhùn): †b69#8#jlf--# 

:ÐÈÉ@R|RIRKẨÍRMMRSEN 22 
điễm của anh Ấy l tỦhư dul, tiêu 
!Öế nào cững đồng ý oới ÿ kiến của 
“mủ. 


ĐỀ Tư Hã] @zn) (20) Thêm, 


càng: š#ŠR§⁄ N4) sở mươi rốf 
đôn,  RS2T§ › BjXš¿8 
Dân có ñÈiÈu bữ Èlí sắc liw, quốc 
ga tòng (hữu hỗn loạn (Lão #Ẻ: 
(luong 57); S§/3lR]Z #4 : 3ẤY 
X2 Lư công ngủe nói nổi 
giận, càng muốn gi kè đó lơu 
(Cô»g Dương truyện: Tuyôn cô⁄g 
ñục niên); Hữ3ÑYãïmx3ý Đất 
cằng xa tà đâu còtig IÌÔH cơ cực 
(Diôm thấu luận: Địa quảng). 

[3 --3⁄---] tư... tư... [ä... z1..] 
(oăn) Na SN, càng: 8ï 
Z : Bữa : TRI@ 1⁄4 
đa của .. cồng 1ihiều, 1Ù) ríÌ 
oán còng lắm, không mẤU nước 
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gay là gì? (Quấ: ngữ: Sở ngữ 
5a); TW KIA › R NI 
SE? Giảng cũng là xa tgười 
càng lôu thì lòng 1iÙó người (đồng 
Jương) càng nặng sao? (Trang 0È; 
Tờ Vô Q). 

XŠ (G&) Khạp [kè] (ozz) (2) 
Bỗng nhiên, bỗng chốc, đột 
ngột: š@i G/Z mối; #{ZK3R&| 
fRÃ-2 › Xi? T(SNW# 
Không có áo cầu để chống rét mùa 
đâng hà, sợ sẽ chế đội tigộf Èhông 
được trông thấy mùa xuân (Šở 
từ: Cửu biện); NHN§ỲR5 Sương 
sớm củ¿7 đốn (Giang Văn Thông: 
Hậu p¿0). 

[§ããÄ ] khạp nhiên [kèrán] (oZ2) 
(2/;) Bỗng nhiên, đột nhiên, 
thình lnh, chợt: X #88 
†rl£ › JHR44EIBIHH › ïãÄimZE 

;HHỶUZ{E]? Lại chẳng )i# 
Bặp 10hau 0ỞăH nào, thấy tham ở 
chốn trào, cái chế đột ngội ổi đến, 
7Ö) làm 0jế nào? (Bạch Cư Dị: 
D# Nguyên (0w 1È), YS@RELXf 
Cñ#Ø tiấ?. 





(11 nét) 


⁄ñ (ll) Mãn [măn] 2/7) ® 
Rất: ÿðlỹ Rế zố; fUEE(LRET. 
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{ESIYRNRBHB Aul ấy làm 0iệc gì 
dũng tốt trù cực; bà HERIE: Rếf 
đó đjj3¿ sâu; @ Hoàn toàn (đặt 
trước động từ, biểu thị không có 
ngoại lệ: 3Š{fliZf8#R—-fjA, 
WEHIDMEHRT Công 0i sày 
một 009 0Ä tôi loàn toàn có /ØÙỂ 
J1! được. 

: ức. Si. : 

ÈŠ Mạn [màn] (ozz) (2i) ® 
Không bị gò bó, tản mạn, buông 
tuồng, tùy tiện: ⁄›83#‡#fJƒZ#ï 
Ñ8: THÔ SIHN Bởi /iơ 
nhỏ z0y tiện giao củo bọu trẻ đọc, 
dhằng dầu phải có riếng khen của 
ôøg Hàn Dứ (Lục Du::G12 viên 
điểu czzóc), @ Quầng, hão, vô 
ích: SE: Ngủ¿ quảng, 345 
Tầm 0Öọc công 0ô ủ; 2Zì81 
#&fS › TS ÙHãTBqĐ 7 
cười mình lo ugủ? uô #l- lế sác} 
VỀ ÈinÄ tế, mà Èbông Ẳùm /21! sự 
len oới câu} ¿bói øây (Ôn Đình 
Quân: Go œ z¿ hậy Ju boài 
#0lữ // frí ¿j), ® Chớ, đừng: 
⁄C\|BU8 + ĐMBEBNSIN Ngư 
Lang Glủc Nữ chớ lo piiồu, £) 
lợn mùa thu cồn gua sông (Đỗ 
Phủ: A3⁄ 4œ ngữ thật dạ đối 
Ẫ 74g20). 

ỲỔT G0 Tiệm tràn] (222 Dần 


„ 








(%) 08 Giã 


dần, từ từ: X4jWÙ£ Trời 2Z 
12ul dàn, ÄJƑBRX63 Đã đấu bộ 
đâu; {ầifWH7IBE Phong rực 
lồng đầu mà không tin tisộ 
(Hậu Hóáu lu TỦôi Thực 
mj); SSNiŒÈ › MÃUBfR 
ĐT] Vọng Miếu môn máng, đầu 
biết tgôi cao lướng bắc (Trần 
Thái tông: X2ó2 j 2 Kữn 
cương tam ttuội ÈiiÈ rợ). 

[ữX] tiệm thứ [jiànd] (2Z) 
Dân dàn: 2+RJ##miiWXiA 
ÄAIEBM Piương diện quản lý của 
công ty dầu dầu đi oào 1iỀu ấp. 

[ðfð ] tiệm tiệm [jiànjiàn] (222) 
Dần dần, từ từ, thong thả: 4, 

_WIRSRZRT XI ười 4 ấm 
đâu; J§fã LE1fT Nữ} T 
Ngoài đường người gua lại Èố 
đầu; XIIZKRỀI Tiến dâu dâu 0ề 
ĐÌứa trước (Tấn thu: Vương Nủ? 
tui. : 





(12 né 


YFƒ (1#) Tiềm [gián] (eZø) (2k2 
® Ngần, lén, bí mật: =R : # 
f#YBGISIRHIR HÀ Táng 22, 
lớn hàu ngầm gặp Tờu Bá ở 
Vương Tàn) (Tả trujận: Hi công 
mHj /ập 1ê niệu); NHI › ïB 


(4)@®%@& 


tin nầy, củỦ thộ! lầu ca tigợi tổ 
tiêu mà “rên (là tổ tiên) dưới (là 
2) đầu đạ! được uậy (Lỗ ký: Tế 
thống). . 

[8Ì yên..vi [yãn..wếi] 
(o#z) Cần gì... đâu, cần... làm 
gì? (biển thị ý phân vấn): — 
FEt4E › SH 48? đ¿ 
uủà đZ không có clỦ, /) cầu gì 
sống oô 2; đu? (Liễu Tôn 
Nguyên: Ä2Ø 12n Clôu Lăng 
Điều 6guại Tư m2); À #EDJ{TšŠš 
TRÍ : SHIILS? Đời người 
làm UiẬC 19872 là qIỢ, cầu gì 
tững tứ đá? (Tống sử: Ti 
Đẳ„g Văn /ruy2ii). 

[5] yên dã [yäny] (oZ») 
Vậy (cụm trợ từ cuỗi câu, biêu 
thị sự phần đoán): RA Z5 › 
lỹfhb NINH, Lờmn cho một 
người thành nhân, thì ĐÀ4¿ yêu 
câu người 0ó dùng lŠ thành nhân 
(ñỗ đội øóu) oập (Lỗ tý: Quan 
2g). 

[#ã ] yên hĩ [yanyï] (oZ»}) Vậy 
(cụm trợ từ chỉ thấy dùng trong 
Qliếu quốc sách, biểu thị sự kết 
thúc nhấn mạnh): ftfj# : RlJ 

‡#t) Ðáuk mà rhắng, 1Ù) có 
tôm được gì đâu (Giấy quốc 
sác): Đông (àu sác). 

[ã# ] yên tai [yänzãl] (oZz) Đi 
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thôi, vậy thôi, thôi ư (cụm trợ từ 
cuối câu, vừa biểu thị sự hạn 
chỉ, vừa biểu thị ý cảm thấn 
hoặc phản vấn): EEäRIX 
ĐfxZ: 8< BjùùB? 724 2 
hôi! Nữu thật do trôi lồi rở, thà 
còi nồi sao 0022 (Ti Kinh: Bội 
long, Bắy môn); #ÄRIl42BTR-+- 
“BE : ì§£ÈDSSH ° 
SE? 73520) tha có con 
Jiền, oua có tôi liều, cững 0iba đỦ 
hại, ùÁ (ch được lợi thôi sao? 
(Hòn Đồi tử: Trung bế). 





(§ nết) 


ẤT ( z.) Vô [wú] ® (4z) Không 


“›)N` 
có, không: X3ƑIllzk#fff% 
Trong Uăn chương mà “hông có 
cảnh túi sông rh) tông có ÈÖ/ È) 
¿ (trần Bích San: 2⁄2 V2 
Šø2; †hfEZfkflldvtz® 
3 Học trò dia Trọng Ni không 
có ai nói đến Uiậc của TÈ Hoàn 
công 0È Tấn. Vỡn công (Mạnh 02: 
}L ương Huệ cương thượng); Ti 
#3 Nghào mà “hông sjịnh bói 
(Luận tiợf: Học 02; Nữ. 
PK Ta đZ đồng ÿ không Ä4ul 
nước Tống rồi! (Mặc 0: Công 
732„); ® (oðn) (0j/) Đừng, chó, 
không nên (dùng như ƒ#ÿ, bộ 
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1l) tao lại lựa chọn gi2 (g/7) 
trâu oà (gối) đề? (Mạnh /ử: 
Lương Huệ oương thượng); TBxZ, 
Đ.EMR Lời của Tống Ngoc 
dường 0ù có ý tối #háo để can 
gián (Loan thành tập: Hoàng 
Châu Khoái Tai đuÈ Èý); 8X: 
#SBXTIWUMSREIL đao d2 
thay, đó thiên ủạ mà Èhông dự 
o2! (Luận ng); @ Trợ từ dùng 
giữa câu biểu thị sự đình đốn để 
niêu ra ở đoạn sau: RRLH& 
XS: SHEIH& Ở zới Nam có 
loài chữn, gọi là tông cưa (Tuân 
tủ: Khuyến ñọo; H7? 
. HE: =EZÌ-EIMZE : ZE§ 
AMgĩ ý mà uẫn chế, tên nữ 
Tem ương tà uẫu chế, thà cái 
thất là điều người ía ất không thể 
trán) khả được (S¿ Èý); { Trợ 
từ dùng lầm tiêu chí để đưa tân 
ngữ ra trước động từ: #‡j Z7 
3 › ERlA Nhà Của ta dời 
sang đông, dựa oào nước Tấn 0à 
tuốc Trậuh (74 truyện: Âu công 
lục 0iên); đề Lầm ngữ vĩ cho 
hình đung từ hoặc phó từ: 
Mã Đầm đa rơi lộ (Thi Kini: 
Tiểu nhã, Đại đông); tầfRi§ 
XREtth 7ò rò 2Ö con 121% ào 
túi (Đông Điền oăn iập: Trung 
S0? /ng tru)ôn). 








(&)@5 





[Ei] yên nhĩ [yãnšr] (săn) 
Mà thôi (đùng cuối câu, biểu thị 
sự hẹn chủ: Z7 1h] ?#§ 
BHREN Tống Tủ Ái J3 người 
ào? GÌ có Vô Văn mà thôi 
(Gâng Dương muộn: Vu sông 
1)ập 2ứ n0). 

([fftb,} yên nhĩ đã [yăn'ếryẽ] 

_ foău) Mà thôi vậy (chỉ thấy 
dùng trong sách ZZ 4ÿ): £Rl| 
TiDl=#U ? H : 8@Sñ8u, 
Thế it) 0ì sao mà để 1zng ba 
tăm? Đáp: Gbi để cho đâm long 
trọng mà thôi oậy (Lễ ký: Tam 
®iêu uấn). 

[BH] yên nhĩ |yanšr] (oðz) 
Mà thôi (cụm trợ từ cuối câu, 
biểu thị sự hạn chỉ: 8W⁄Z : Ñf 
8Ñ HEREH Ùì “đứnÀ cha trụ, nu 
làm: ỦØ súc tình mà thôi (Lễ Èý- 
'Đàw ¿ung hạ). 

[#E##] yên nhĩ hồ [yän'šrh0] 
(oăn) Rồi ư: -JÌRIRRSE + 
EI:#48AEHS'? 7 Dư 
làu chức 1 ở ấp Võ Tàn). 
Khổng t bÂU Bộ duÃ ÃZ tÙ0m 
được người 0ùa ý rồi uÐ (Luận 
2gi7: Ung đổ). 

[E2 Ì yên nhĩ hĩ [yän šryï] 
(oăn) Rồi vậy, vậy (cạm trợ từ 
cuối câu, biểu thị sự khẳng định 
hoặc nhấn mạnh): $@#Z › # 
iRim_-TifS§HA Lớợi jài 








(2) 0# @# (k) k@©Ñ 
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XEEEUBIRR TUẫm muấn ra 
dlới, ngầm tigù¿ lồi dâu để xe ƒ 
đấu (Trần Thái tông; K2á2 š 
lục, Thiền tông củ nam rự), © 
Sâu: Ÿ#fT TT: ÀØ sâw dưới 
suỡ! oàng (Gổ rÈ¿ 1bẠ2 củw th: 
Kầu xa hướng đông môn); JĐER 
Fiiã Đèn đúng dủa ngủĩ sâu 
(Hậu Hán lu: Vương Sung 
/ru)ện). 


ỳ⁄ San [shăn] Xzz ÿB#$ [shan 


rán], Ở#E [shâanyân]. 

[4] san nhiên [shãnrấn] (2//) 
Đầm đìa (ầm trạng ngữ cho 
động từ, hình dung nước mắt 
chảy): }S2\)R F Đàm đầa ơi ÍỆ. 
W2zTE® [shãnyän]. 

[ÿEE] san yên [shanyan] (oZzj 
(2/z) Đầm đìa: X8SLHĐð Dâm 
đồầa rơi lỆ (Ti Kinh: Tiểu tửa, 
Đại đôzg). Nóz Y3 [shanrân]. 


(14 nết) 


YẾ (Q) Lạm Hàn) (2) Quá 


mức, không hạn chế, quá lạm, 
lạm, bừa bãi: Š¡2lRl Lạm 
dựng danh tờ mới XSHỀ?Ƒ1W 
Bất đúng súp gw4 lệ để dhia 0a 
mà ăn; WEHÀ Tiến dử bùa bối; 
ỳWSIKIEÁW Hướng Ð lạm 





được donh o‡ (Ty thứ: Gao Mại 
run). 


BỘ HỎA /kửj 


1k Hỏa Thuðj [;kš§}] hỏa tốc 
[huðsù] /ø2z) Gấp rút, khẩn cấp, 
hôa tốc (đặt trước động từ): £E 
Niệm oụ hố sức khẩn cấp, cần 
)Đùải boàn thành gi. 


(6 nét) 


— (#4) Ô [wn] (oz) ® (Z) 
Đâu, chỗ nào: §#‡E? Ở zơi 
2À0?; SRfERR? Thậy l2 ở 
đu? (Liễu Tôn Nguyên: 7JÖzếu 
Vứ chi sự); 5S fWHY? Người 
quên tỦ JÃÿ được ở chỗ ào? 
(Liễu Tôn Nguyên: Tốzg G2 
Sơn Nhân tam dụ 1); © (p7) 
Làm sao, sao, sao lại (biểu thị ý 
phản vấn): HZPEj#ZĂđï› M 
RÌWI W da Tà, Sở, 
(làm) sao l2i đáng sói! (Háu 
tự: Tư Mã Tương Niứ truyện) 
#ÑIIEZ 3: SR]ZE#E? Gió 
tiên 04 chúa đời loạn lạc, làm 
320 figbe được 1Ù# nhạc bay n1? 
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(LZ th Xuân tấu: Min" ); TÍ 
XIRZ.A : RRIEME ? ` Ng/ô/ 
*hông bi ngàu lòi nói, lÈ1 sao có 
/hể núi quyện tới öo được? (Hàn 
Dũ: Ngữ Zj2/), J8 35T ? 
Giặc cướp tao có thỂ tha tủ 
(dhúug) được? (TØug sử: Uông 

Đại Du run); ÑHIRR? 
2o có 0iệc ấp#; ® (4u) Ôi: 
BI (=§#) 754 ðil. 

[§#ˆ] ô hô †wnhũ] (oZ) (724ø) 
Than ôi §#*!/VÑJWzK l 
Than ôil Chấp phải có oiậc đái 
(14 truận: Tương công tam: thập 
iêu). 

[ &!## } ô hô [wnha] (oă») (4z) 
Than ôi! SIW ! X4ãfØEHUzE 

1 Tan ôil Trời giáng họa củo 
„ước VỆ đó oậy! (T4 tuện: 
Tàn) công thập tứ thiêu). 

z§ Chưng [zhêng] (oZ%) (2j¿) ® 
Dài lâu, mãi mãi: #1 #đñ : 
MŒẨRHỲ (on sâu dâu 120 
nguậy, mrổi ở chỗ ruộng d2u (1Öi 
Kinh: Bán phong, Đông Sơn); ® 
Xôn xao, hàng đàn Hàng lũ: Tƒ 
2B › ãWw (4 loài 2n 
?Mũng trấug, làng lW lội qua sông 
(Thi Kinh: Tiểu trùã, Tiộu HỆ: 
hi thạcj). 

(Z&4\] chưng nhiên [zhẽngrân] 
(oðn) (0jz) Xön xao, nhao nhao, 





(x)@Rä#05 


* 


lữ lượt EÿWSš/4 : Z4 
Đa nam có cá tigon, lữ lượt bơi 
trong nưôc (Ti Kiul: Tiểu 00A, 
at 1U gì2 1igf). 


Œ nét) 


TE Yên [vân] (ozn) ® (2#) Ở nơi 
đỏ, vào đồ (= }‡+ Z): Su 
TM Người 2 có giàu 1h 
thân nghĩa mới bạ oào đó (ŠÈ 
ký: Hóa tực ru); ZšEl 
TTWNEEfRHÙb ' kiến 
TJàn) Thăng Loiig ngày x2 gọi 
là đất Long Biên, từ thời thượng 
cổ Ä# số người ở zơi đó (Trần 
Thế Pháp: LZøÈ Nam ¿húÈ gui); 
@ (Z) Ö đâu, nơi nào: REÍể 
+? Hữu trưa (nỗi có dọn 
được túi tì) ÄấƑ đá để uào đôu? 
(Uy nh Thang oốn); XTZ. 
4ñ : HfRfỀ? Min 
người cla trong (liều bạ dầy reo 
ĐỀ 0ối ông ố), 1h) con cái của ủo 
cồn đj đâu? (Mạnh dữ: Ly Lâu 
Z#ượng); ® (2/) (Đến) đâu, mức 
độ nào (để hỏi về mức độ): 
El: BijUfllZ8 ‹ FÈƑEI : 8i 
#? Nớ: Nước Âu loạn lấm 
rồi. Võ oương bôi: Luạn đốu ââu 
(tấu tức nào)? (Lã thị Xuâu 
ha: Quý sâu); ®.(ẩ) Gì, nào: 
I”HifZ › EdbSIlBR ? 


(@xk)@5 
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Kô tả mặt thầy đụ), 0 sao (0ì cớ. 


A)) tối ĐÌải l2 tgười t2 (Mặc Ø1: 
Thượng Điều hạ) (Si = THỂ 
#iI=#Ð; SĐT S? Công uiệc 
ñọ làm là gì? (Mặc tẻ: Thiên ch/ 
ưng); RLI— [ST › XISÑ ? 
uốn điều thân tuà có được điềy 
thân thì còn tham gò tiữa? (Luận 
zgữ: Nghi oiố); -ƒJRIf › TS 
W? Ông trị dân, cần gì phải 
đồng biện pháp giữ ›öguờ)? (Luận 
gg: Nh¿n Uyên); THẾ4fSITHBH 
:/8MH2NRR? Đời 
dòng ta la bỗ 0hau, còu dùng lời 
$ưông lề cầu củ¿ ø/¿? (Đào Uyên 
Minh: Qy Z/Z 122 3); ® (#) 
Hơn thế nữa, hơn đồ (= ÿ$ + 
<): SER2XXR Tôi không gì lớn 
lon thế (Quấ ngữ: lốu 0g); 
ERX FEHAR Nước Tến, ír0ug 
thiên bạ không dì taHÀ bơu nó 
(Mạnh Hh: Lương Huệ 0ư01ùg 
/ượng) ® (ẩ/) Ai (dùng như 
ñẺ. bộ ): #Ÿ RE 
›Ọ DI SSIVWBH? NZế/ 24 
nhân 0ì JÊHh này mà (hố, thì 12 
sẽ giao chính quyền ước Lỗ củo 
ai2 (Gâng Dươug uyện); @ (#) 
Nó, điều đó. (chỉ người hay vật 
đã nêu ra ở trước, dùng như ZZ, 
bộ ⁄): KiRÑEHESSHSR 72 
⁄ổ do 0ậy mà cười 0à chán gÌáf 
ông /2 (12m quốc cjí: Ngụy 0ø, 





Vø đế Èÿ); ® (z) Mới, thì mới: 
#027 TH : RÊE ï3Z. 
ĐỘÁI li rõ nghồu gữi Xây ra 
loạn lạt thì mới có /hÊ trị được 
(Mặc tử: Kiêm ái thượng); ® 
(3#) Sao, làm sao (biểu thị 
phản vấn): 5EZllE › #SZIZE ? 
Š# sống còn chua lúố, sưo biết 
được sự (h? (Luận ngữ: Tiền 
1); 34 NRSRURCGRE? Người 
tước Ngô làm sao dAátm đánh ấ}) 
⁄a? (L2 thị Xuâm tu: Sát 0ì); 
SREERI 620 đ đi „óJ 








(Sử Èý: Tư MA Tương Nm lật 


mê»; SW‡STITRÙCSEZ 
ttRCOZ£Œ › 8Ð #Ư/NH< 
#tRR? Nay ưrẫm lầm sao có đỄ 
không lấy tr6rh uhiậm của bậc 
/Öáu) đồi rước làm trácÀ trhiệm 
dja mmùnÙ, (không /Ø)) giáo lý của 
đúc P)ẬI làm giáo lj của miànÀ? 
(Trần Thái tông: ÄZó2 3 iực, 
đồn !ô0g chỉ 02 1); ŒÐ Trợ từ 
cuối câu để biểu thị ý xác định, 


nghi vấn, suy đoán, cảm thán: 


#—+#ã : Xin › 

RIB7KfE Ti Z1 bai tươi lăm 
tuổi rồi, thà lại đợi đến Àai mươi 
lầm tiăm 0a tới cải giá, th) jZ 
tảo hòm rồi (Tả toi); TT 
Kq&3£EmiøLZLlt › RIl2-*/R] 

lJES? Mộ 0A LÙUOHE XốF có 
tật oô rội tà ĐÌải đến chỗ củố, 





(X) o# œñ® 





Œ nét) 


3g Sảng [shuăng] (Z2) Trợ từ 
đầu câu (thường đùng kết hợp 
với †fỆ thành #š‡#£): #§#lf£SIE 
TFHIRR Œi cần ưrăm bọ được cát 
lợi an “hang (Thượng thứ: Khang 
dá0). 

[8#] sảng tính [shuăngxìng] 
(0) Dứt khoái, phăng, quách, 
bềng: E#4&N#@Ƒ › X§|#EZfSZEIM 
ĐZ 2ùuqa tồi, dW kbo4r không đi 
2. 


0 


BBÏ (2ã) Nhĩ [ếr] (szø) ® (2) 
Mày, ngươi: Bọn ,ày; @ 
(ở) Ấy, đó, cái đó, điều đó: 
Rtf Hài (lúc, tà ấy; RiRồ G"ỗ 
%, zơi ấ; ÝffRiMfHb,? 
Phu HÈ 0ì sao ÈÌ¿n ngợi uiệc đó? 
(L ¿ý); ® (2) Thế, như thế: ZF 
ìIEIR GIi thế mà thôi; REfRSX 
‡* › SON ERE Ty Èùô háo tr 
/hế, dẫn giữ được Hổ rực Tổ 
(Vương Thế Trình: 7⁄2 22z/); 
ZiX7TÁ4A Chàng như thế mà 
hiệi cứng như thế (Ngọc đài !ân 
j4); ® Trợ từ cuối câu biểu 








thị ý khẳng định (có thể địch là 
“vậy, “mà thôi..): SE2BEBI › 

Ä#H/£#£BÌ Dựi yên ước Sở, 0z 
£rẻ hàn tay 0uậy (Tuân 1? Pủi 
zướng); &ƒU › {BSERIS Kiông 
đó gì khác, chỉ là nh giei! 4ÿ tà 
Zôi (Âu Dương Tu: A2 
ôn; HƯR44TãRÂ › 728#ñ 
RE Dá là tập ngồi ¿hiền dập tắt 
?ọì suy 0Iglf, chớ để uảy sinh kiến 
giải oậy (Trần Thái tông: Kiáa 
Jz lục, Tọa thiền /uận), ® Trợ từ 
cuối câu biểu thị ý nghỉ vấn 
hoặc phân vấn: {i]£ Bj? B2 
@ thế (Công Dương trujện: 
Cu công tnủị thập tu); 
HqethgffflẪ? Sao trăm ñọ lại 
khổ (oề iậc đô) thế? (Diôm thiết 
luận: Pii Uởng); © (ðlz) Vâng, 
ừ, phải (dùng độc lập trong câu, 
biểu thị sự đồng ý): 3&7PƑE › 

fMIZ? BH : Bể. ?7rư2ng 
Đìương mưu phản, thanh bi 
diệc Ä6 thôug? Phụ 4ÿ: Vâng 
(Tiến tư: Trương Plương ly 
noi); lề 7RÁã ° IRH : fã 
Xăng cứng thông núi gì. GÌ đáp: 
Uông (BẮc sử: Tiâi Trình lật 
/2j¡); ® Lầm ngữ vĩ cho hình 
đung từ hoặc phố từ (tương 
đương như £4 [rán], nghĩa ©, 
bộ k): fÿãZRfMiMễ] 7 Lộ 


(X)@& 
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chăng? (Lã thị Xuân thu: Khuyến 
học). N?ư 475---Xf., 
([422---E4Œ#) ] vô nãi... dư [wú 
nãi.. yú] (oZø) Có phải là... 
chăng), e... chăng?2, chẳng phải 
là.. u?: JL#H:3R! 72B 
Hi BỊ? Kiống Hừ trái: Này rrò 
Cầu! Đá có phải là lỗi dla trò 
chăng (4á chẳng là lỗi của trò ujP 
(Luận ngữ: Quý th); 2CB?8 › 
Ƒ'#š › R8Hntllinlnlšf< › 
#)SEZSÀ fZ)ÄÑK? U⁄a da 
HẤU, (hÂy còu quần ở gian thà 
clúUÈ, thấy quân Tu 0ì muốn 
được lợi mà thùa cơ đánh, e 
thẳng phải là đạo làm con chăng? 
(Lá tệ Xuân 1bu: Hố g4. 
(#72---jš] vô nãi...tai [wúnăi... 
zãi] (ăn) Chẳng phải là...ư?: 
#IS1Effnnfl › #J2Bff 
RRHl Nkult 2 Giảng rõƒ dủa 
tạo tật cuối dùng ra so, chẳng 
ĐÈải là đề tà tạo oật 2 bay 
8Ùá! đồm khác oới lòng người wÈ 
(Hàn Dũ: DZ T22 Quản 22). 
M) f79--- Đã. 
[#&@@Ì vô nại [wúnài] @® (Z2) 
Đáng tiếc là, nhưng tiếc vì 
(thường dùng phối hợp với H 
#ƒ [zhmnäo], Hfã [zhidé): + 
^ôRWEfif@ › #{S FTN : H 
#JƒtUE] Lúc đầu định hôm 4y 




















#la¿ trạc đại hội HỆ dục thể thao, 
hưng tiếc 0ì rồi mưa, đành plảj 
loấn lại ngày kháy; Â9Iƒ-†Rhjãl 
B9 : 4£{1Ù 72g : HØWf1 
®%# Hz đúng trười giò ải, 
đáng nế là auÀ ấy không đến, 
túng lôi đành phải ẩi rrước; @ 
(ošn) (4g) Chẳng biết làm sao, 
không làm sao được, đành chịu: 
+: XMRBEE ': 4Í Giá 
nhận ngâm quá oui, ÈJách chẳng 
ðjØ làm so ca được (Hàn Dũ: 
Töu oữ liên cú). Như #ff[ZR{R] 
{wúkšnàihé]. 

[#@ñHl] ] vô nại hà [wúnàihế] 
(oăz,) Chẳng biết làm sao, chẳng 
có cách gì đối với... 

[4£2Z---inJ] vô nại...hà [wúnài... 
hế] (o#») Chẳng có cách gì đối 
với..., không làm sao... được: ## 
†#n3E › š227N › 2ãZã[ñJ 
33 $ở owi mừng mà Èbông chịu 
diếu, Hàn Ất phải lề loi, chẳng 
ðjØ làm thế nào đối oớói Tàu 
(Ciiến quốc sácb: Tầm sách 0l/). 

[f#&#f ] vô ninh [wúnìng] (2/2) 
® Thà, chỉ bằng, Xzz ÿ# 
[wúning]; @ (oZø) Há cồn, lẽ 
nào còn (biểu thị phản vấn): 
Z4ZElHfS › #ffãilR? K4 
đến thà tiàHh được thoải mái ự 
Hiên 1l UỀ nhà họ, lõ tào còi 
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1⁄42 họa? (Tả truyện: Tương công 

am thập thế uöiêu); ® (cấu) E 

rằng (biểu thị sự suy đoán): #X 

SHIRRTÂ2ZER*ZS : & 

ĐỀ? Vwa tước tôi 

nghe nói thà oua có #È bày tôi 

không chịu thầu phục khiếu củo 
thà oua Đhải lo lắng, e cho đồ là 
đầu thục thế dÌl2 tông miếu 
thăng? (chẳng phải tho đó là ổiồu 
thục uã dủa tông miếu w?) (Tả 
tujộnu: Giiêu công nlj thập thj 

?iên). NJz 7b [wúnäï]. 

Â#£ẨWfẴ] vô ná [wúnuò] (øZw) 
Nhưng tiếc vì: j#â/ÊZ #fBZZ 
Mu cưỡng UỐU ròng quân 
„ng fiếc 02 đZ gi2 (Vương Hữa 
Thừa: 7⁄2 Qu4¿l cổ) sự). 

[#4&£#§---{r]] vô ná... hà [wúnuò 
...hế] (oðøJ Chẳng biết làm sao 
đối với..: ‡Ý -‡BI&WĂRZ ›: 
ZRWEf#MGIBMC AB] I Trên sông 
Vấn gặp nùau ÄZ nhiều năm, 1li 
lò bay trhảy chẳng bế làm sao 
đối oới cố uhôø! (Đỗ Phù: P)ng 
ký Gao Thường TIj). Nz #ZS 
~--4n† [wúnài...hé]. 

(4&@Ä\} vô nhiên [wúrán] (øZø) 
® Chớ nhự thế (biểu thị sự 
ngăn cản): 4€4A#kÐ ()đ có nôi 
bam bố nhự /ể (TÌị Ki: Đại 
„ha: Hoàng Àj); 2 ĐIỀ ' f§ 

















(x)®# 


Ẩ#BE3R 1rời đang giáng tai bọa 

xuống, chú có trên mùng out thấp 

Mới như UÙế (Thí Ki: Đại nöZ: 

Bá»); ® Không như thế (biểu 

thị sự phủ định) ZJ7F4&@Ä 7247 

dũng thông th Hế (T2 Nuu: 

Đường phong, Tủ? Ji); 2Í 

#A: EJSRSEEKW.? Nú /hông 

ầu thế, th) dâôn sẽ có thể lôu rrời 

được 2 (Quấc ›gữ: Sở 1›glữ À4). 

[#&Œ] vô nhiệm [wúrèn] (o2) 
Rất, rất mực, hết sức (thường 
dùng phối hợp với 2.3 [zhïzhì] 
ở sau): #&Œ:fÄZBlMZ HZ 
sức câu Èúb tàn" #jểu (Hàn 
Dũ: Lưện Pjậr cố biểu); fKƑCST 
IREÑt{®# Hỡ si từng sợ oà 
cảm uiến (Liễu Tôn Nguyên: Tạ 
Cát Đủ tuống công thị Zlj rrái 
#4). 

[#£H } vô nhật [wún] (oZz) ® 
Không lúc nào, không bao giờ: 
BEAJXT › Hiði › f8if0if£ 
;:tHÙMXS 72 hạng thường 
dân trở xuống, sáng r2 chăm lo 
lầm lụng, tối đến ghi 1gơi, bông 
lúc nào biếng 0UỄ (Quốc rợữ: Lỗ 
g2 lạ); IdRÿzZTR] › #tHfKR. 
Trong suỗi bốu mùa, không lúc 
zào nghi 1gơi (Hán thư: Tực 
hóa chí thượng); © Ngày... không 
còn xa nữa, ngày... đã gần kề: 





























(@ŒÑ)›`@#®8 


(Đào Uyên Minh: 22 222 
#guyên tý); EXRSBA TS Thần 
xu !ói ĐỀ thạc Oới hồ Ouđ 
(Mạnh HÈ: Lương Huệ oương b4); 
K2H : #iS › 
2š : làiSiÊZ3fi#kMf › 
TEEHEKR Tái sử công tói: Tôi 
sang đất Hoài Âm, dâm ở Hoài 





Âm nói oới tôi, Hàn Tín dù lúc 


bàn 0ì nghèo thổ, clí hướng của 
ông ra oẫn thác 0ới tigười 1Ùường 
(S‡ ký: Hoài Âm bầu li truy); 
#-+t › #80 › XWRlrtb, 
Năm lồu mười bẩy tuổi, 0Ö 0u 
suối tợ là con gái nước lông giồng 
đjo /4¿ ø (Mâu Bác: Lý 2oặc 
luậy (=E fầ ⁄7ifMi0, © 
(oðn) Đương lúc, vào lúc: f$ 
2KU › ERfifẪ— Aìš*Itf7 
Khi oú đốu, thầu xin HÓi 0IỘI 
#gười đi gua trước 10t! nhà OWđ 
(Ấn uử Xuân ru); ® (uốn) Theo, 
bằng: :ÙJ/#ïH8EfSZE › 8§Z 
18 Lòng nghi tigpi mà có rhỂ làm 
/Öeo lòng, 10) gọi là "ngụy" (Tuân 
7); ZERIEXfh8UäT' › Niữt 
R (Ta) chế thì đựng thây bằng 
túi Dài, chôu câu dưới đất bảy 
/huốc (Háu tàu: Dương VưƠug 
Tân truyện). 
Xzz: #8 [wêi], [wẽi]. 

[#Z] vị thử [wèici] (2) Vì vậy, 
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do 4: f#SJt : k&{FH-J§S 
#SH”fE I2 oậy, đại lội À2 ổ⁄¿ 
ta tội! guyð! Ñnh quan (r0. 

[f§fđl] vị hà [wềihé] (oZø) Vì 
Sao, tại sao. 

[#7 ] vị Hễu [wèie] /) ®©Vì, 
vì mục đích, để: 8T IEE › #\ 
T/Z.BTắMÙ đúng ím sấu 
ĐÌải thẫn tại 0Ì tục đíÈ hòa 
ð3z;¿; @ Vì (lý do), để (dùng kết 
hợp với trợ từ #8 [dliiàn], đặt 
trước chủ ngữ, để nhắn mạnh 
mục đích hoặc động cơ):  Ÿ 
†TÄSH › ìš££5 x#À1Xx 
š[ƒ—X Vì (l đu) thận trọng, 
thủng tôi đã soát lại lầu nứa 
đoạn oăn trí dẫn 0à); fS † fR 
ZIIRRZSiãBlkei › IIiRfE7EE 
TRÚUNNNRRN Đố dâu lợi củo 
độc gi2 tượn đọc, tb# 0iệu đZ đáo 
đài tbôm thời gian mở d4. 

[ÑãT ] vị hử [wèixũ] (oZz) Vì 
sao: f§š†EE|HÌR? Ứ? szo mi 
zjó 2u (Thẩm Thuyên Kỳ: 
Tạp 1ô. 

[#83] vị trước [wèizbe] (ø) 
A?⁄zƒã§ T [wèile}. 


BỘHÀO X#ữ 
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1ý loặc luận); BH AJST : TE 
{ứ—£ : RKEESIBH 2 
họ Œb người Hán, ở ngôi được 
một oă!", bj là bây rôi là Lữ Gia 
giữ (Khám địuh VI tử thông 
giám cương trực: Qigễn nÄất); 
BI fSfHW Liỗu Thăng j¿ 
quân 0a tấn công (Bình Ngô đại 
cáo). 

[#8---8--- Ì vi...vi...[wéi...wéi...] 
(oăz») Là... hay là... (chữ 3 chia 
ra dùng ở hai mệnh đề của câu 
phức, biểu thị sự chọn lựa): ƒ8J 
##WSiDi › FS8VTM Ä22z” 
muốn trẫm hòa thân, Ùay muốn 
Mhông hàa (Nam T1? tủ: Tiêu 
Đao Xương tnuện),, ^2TSIE3E 
#81 › FW&KSRR? À⁄y 
yên từ2 lúc đối phương gặp thó 
Jhền mà đốn đánh dịp, hay tên 
ngưng chiếu để củo dân được 1jgbi 
g0! (Ngụy bu: Gao Lư truyện). 

[#---} vi... ư [wếi... yú] (oZø) 
Bị.. bởi: #Z44JS5SUW& 
Của anl dla Tư Öj giữ bởi Sở (Ùj 

` Sở giữ chế) (Sử Aý: Ngô rhế gi2). 

[Z.] vi chỉ [wêiz] (oðz) (g) 
® Vì đó, vì nó, vì việc đỐ 
(thường làm trạng ngữ cho ngữ 
động từ, để tiếp nối đoạn trên 
nêu rõ lý do tạo ra một phản 


ứng nào đó): JSHĐfS—ŸR 





(7ñ) @#®8 


Tinh thần oì đó mà pấn kjdj; @ 
Cho nó, vì nó, vì cái đó: #jj 
BBTIIXIRIAHU\E2K2FES HT 
SNHBRNUHNZ— 7? 7ò 
chân lJ, trì túc uà phấn điếu củo 
sô là mội trong ung phẩm chấ/ 
tao 0hấf của con 1igưòi, 


#ã ” (3%) Ngụy [vế [Z8-- 
Zf] ngụy.. giả [wẽi.. zhế] 
(o#n) Giả vờ như...: f#SHEfiD] 
Ilất › ẨSlữUXVNS 12 2m 
guân để oây uuước Húa, giả oờ 
như địủỦh lập tua kiác (T2 
truyện. ThàHÀ công cửu trôi). 
N? lB---3ĩ. Xem {8 [vi] (bộ 
+). 


#3 (3%) Vị tài (ø ® VI... 
cho..., để..., với... (tân ngữ của 
giới từ #§$ đôi khi có thể tỉnh 
lược, như trong câu thí dụ cuối): 
#®RRRKX#E Vì tiân dân phục 
tự (bạc 0ụ (cho) nhân dôu); F3 
##ã4†HEllifil Hy z2ø để xây 
dựng Tổ quốc R8E§-X&Z. Xi 
0ì nhà oua mà giữ chữ Ông f2 
(S# ký: Trương NJï Trần Dư lệ! 
znuyện);  2e†ffSZE › 2TR] 
ĩúdÄ? ng ¿ rước 0ì sao 
mà đến, bây giờ 0ì sao mà bê đi 
(Nguyên sử: A Sa Bất Hoa 
tmuện); 188?LN3EH, Giống 
đáng ÈÊ oới người lên tgoài 0Ậy 





(x)®@& 
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Z#TĐ:Zt&H2ã Nấ⁄ ông 
/hôi, zlj) ngày chữ không cồn xa 
ữa (JZ gần kè (T4 truyện: 
Tương công 10ÚÖ‡ thập lục niên). 

[#&##W] vô như [wúrú] (2) ® 
Ngờ đâu, đáng tiếc là: [Bi#†RB 
MA ƒ #8 › Ml‡kKÍR › § 
JIÄMjÀIfZET7 75w oin sầu đây 
tô thêu ĐÌIỀU sách môi, 0a ởi 
rượu, 0ào gò (2 cho mượn đi 
JØ rôi; fX-THiMIELSIBBSE › 

#RÄII((EDOMEBRHTT Giag rôi đi 
đu đó lúc tười giò, ngờ đâu 
(dáng tiấ là) anh ấy đZ đi trước 
rồi, IESSHPT › tIX TERR§ 
KT Đang ÄJäl ra thôi 0hà, igÈ 
đâu trời mưa xuống. Nủư ŸTT 
NWgz @®; @ (oăn) Không gì 
bằng, không ai bằng: H À ZBf 
#: #4“ V4 Mại điều 0à 
?guời f4 chú ý guan tâm, kÌôug gì 
hằng (hân màn) (Hàu Phí tử 
Ngoại trữ tuØ tả thượng); }RÀN. 
42 › ftun#ff1 Đã x2 ruống 
tho 0Äiều người rồ, không di 
hằng rướng của Quý (Sử *ý: Gao 
?ổ lấn ˆj). 

[ff#f#] vô thời [wúshí] (2 
Không lúc nào, luôn (dùng với 
ZR, biểu thị ý khẳng định): †# 
Zt L0 Si) › fIT TS 
XERJZ HH Mọi sự oật rên rhế 
giới không lúc ào ®Ùông ở trong 




























































































trạng thái uận động. 

Í&Ñ#}] vô sự iwúshì] (oế») 

Chẳng cần, không cần phi (đặt 

trước vị ngữ động từ): @ãš##£ 

HH4 Mong các anh Èhôfc 
cần ĐÌẢi¡ tự dưng 0uớng oào mối 
họa nấy (Tam quấy: chí: Ngụy thu, 
Tang Hồng truện): EEICETE 
NIãN › HHMHRmHinf V27 
đjmh là Hoài uương đZ tính toán 
lầm, cống cầu phải dùng đi 
đùug lại Trương Nghi nhiều lần 
(Dứu Tủ Sơn rập: Dương lỗu 
œ2). 

[&fậ} vô vi [wúwớil (oZø) 
Không cần phải, không nên, 
chẳng đáng (có thể làm vị ngữ 
hoặc trạng ngữ): 27/E/BƒT : RIỊ 
XãiEfttÙ À jnh đông 
đi, thì thông cần Đhải giữ thần ở 
lại lôu (Cliếu quấc sách: Tần 
sác) 2m); Ä7)BJRZ‡Z3š › 
#tf II Mối nhà 0ua muốn 
nói UỀ đạo dủa 0ua Tuấn nhà 
Ngu thì thông cầu pÌải Hỏi tôi 
(Sử #ý: Tương Quân lật tru)Ê0); 
JEFS/SfNBMUU Tú 22 
không cầu ĐÀÁI lo lông cho tôi 
(Hần Dũ: Ð2 722 Lập Gủ¿ 
5ø). 

[#£---#8 Ì vô...vi [wú...wéi] (oăn) 
Không cần, chẳng cần gì... đâu: 














398 


XƑH › ZAHfNT › H : 
fầdÙ, Đi ðếu dha, Công Tôn hỏi 
ông ứa, 0ì đáp: Không cần phải 
Đào Äôu (T4 rruyệu: A¿ công thập 
sg niên); EỀIKWE › TÍN 
RXTFER L Ông 0è đi, ta chẳng 
câu gì tiêu ủạ Jôu! (Trưng tử: 
Tiệu dao du). 

[#&---'##--: Ì vô...vô...[wú...wú...] 
(ozu) ® Không (cô)... không 
(có)... (biểu thị cả hai sự vật hay 
trạng thái đều không tồn tại): #£ 
2Kf&R ' IIMSTR? Kiông có 
áo đài &lÖông có áo ngắn oải tô 
) 1Ø Ð để tặc qua năm? (Thi 
KiHh: Bên Điong, Tế? tguJf/); 
#tlif#KRG › TVBVT TC AE U, 
Khôug ta liông BửẾ, đững có 
gh12 là không tigÌi ky không liễu 
thẳng (T4 truyện: Hì công củu 
iu); @ Bắt Kể... bất kể... đã 





không... cũng không...: #t#£ 


+%x› #E⁄@t Bứ tổ là lớn lay 
HhỦ, đều là lạng thượng lưu 
(Sầm Tham: Gim 0/0; f## 
Eff) › ìšZHff › ZBffŒ 
3h, Bế lễ là lớn tuổi lay trẻ tuổi, 
lễ đạo ở đâu thì thầy cứng ở đó 
(Hàn Dã: Sz 2Ø); ® Không 
..nào không... tất cả... đều... 
(biểu thị sự khẳng định có tính 
tổng quất: †HZTWj6i8 › #€EHẤK 














(k)®%& 


#. Đời hông thuật bỏ điều lỗ, củo 
ên thông tước nào thông có 
(T3 trộn: Tương công 0Ù¿ thập 
tứ niên): ILREfEH SA › 4š 
T Vòng này Jhông 182) nào 
#bông có giú, gầm rú mới thông 
2g; (Kỳ Vận Sĩ: $4 15 2u 
trình ;j);, ® Nếu không... thì 
không (dùng trong mệnh để 
trước và sau, chữ #t đầu biểu 
thị giả thiết, chữ #£ sau biểu thị 
kết quả): JN.##* › RZJf 
if4b › ä>BibUS?6UU s 
$tfl : RISfPE Nói chưng sg7 
cốt là 1Ì4Ê mà dân nương hè để 
ống, 0ua lØ) đú để nuôi dâu. 
Củo tiên uốu dân “hông tương 
1Öò, ¿hì oua Jlông có gì để nruôi 
(Mặc H Thất boạn; 2TE 
› Hl44lE/E › PI&IE.Ùb ÄW 2 
dân thường, uếu thông có lằng 
sẵn zhì cững *hông có bằng tâm 
(ManÀ HH: Lương HUỆ 0ương 
thượng). 

[#&@Ñq] vô tu [vwúxi] (222 
Không cần, không cần thiết. 

Z8] vô tu hồ [wũxũhũ] 
(0!) Nz WỚÄ. 

[&M] vô đi [wúyij] (ø22) 
Không lấy gì để..., không có gì 
để... không thể..: #8 
b\RIHIS › 7Rj£84X1XSET? 


























[ 


xi 


(fÑ) @ñ 


công /bợng); ® (oăn) () Nếu: 
=+EšE Zi§LI : 83T : 
;MI§L1 Mà oua rất 1È người 
#4 che miệng. Nếu ở gần hà 0a, 
1h) ĐÀ! che miệng (Hàn Pửi tử: 
Nội rứ thuế 52); S3 BBOHHN, 
› RUIElb8i › 3>⁄#&Â Nếu cá 
tần chính trị như thế, thà trước Ấ7 ` 
ØÙ4i loạn, ou2 Ất pÌải 1⁄00) 
(Hòn Pöi tứ: Ngữ đØ); ® (oðn) 
()j Hay là (biểu thị sự lựa 
chọn): Bilât[jZZlf › §Bff# 
dt? Muốn đến điul 2ô, 0áy 
là rh¿o ra tề lắc? (Bắt sỉ: Ôn Tử 
_ Tháng /ruyện); © Đặt sau động 
từ làm trợ từ: ‡Äššf Được bầu 
làm... 23ES Chúa làm; {EE3 
Là... j20...,; ® (oău) Ttợ từ 
cuối câu biểu thị ý cảm thán 
hoặc nghỉ vấn: ####ƒXZF 
#\ Ta chẳng dần g thiên lạ 
đâu! (Trang tử: Tiêu đ¿o d); SÈ 
NšE : ID-K-ff§ ? Giá có 
!ội, 0ì (20 ĐÙ4âj gọi đốn con2 (Sử 
#ý: Sở !iế gi4); 4ÀÐĐE › BS 
RR&f4? Gia ta đð chế, ta cầu 
®ì sống tiữu2 (Tống sử: Vương Tế 
rwyê). 
X2 E3 [wèi], [wẽi]. 


[#8 ]} vi đương [wêiđäng] (oZ/) 


() Hoặc là, hay là: ZK#IIRIE 





“XHAM” :/NỸHER? (2 |. 
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JJØù sáh đó có phải là sách 
“JÖông tục on” thông, lay là 
?rột bản sách khác? (Nöan ị gia 
Juấẩn: Tìhư chứng). 

[Zã] vi phục [w€ifô] (oZø) (”) 
Hay là: #ZZ/)3#fH › RíÑU 
SIR? Miè ông ở phía ty túi 
Tiếu Tiết, bay ở phía đông túi 
Töiếu T1? (Vương Hữu Thờa 
tập: Vấn Khấu ñiệu thư Song 
K2). 

[#8--- R] vi... kiến [wéi... jiần] 
(o#»„) BỊ, được: #W 8X TR 
#A':ZKRlH8 Ki /@ d 
được thiên hạ khen gợi, lại thông 
;hÊ bảo toàn được (nÀ trợng 
(Trang từ: Glí lạc); XU H3šš-L-?R 
#ïf : Ä/\RIR Gàu 3ÿ có đạo 
$f Trương Bảo, được ông tu 
701g (Tống rủ: Văn Ngự Vư01g 
?uyôu). 

[##'] vi thị [wéishì] (oZøz) () 
Az f4 Iweidang]. S{B Iwêi 
tù]. Xzu ĐHBVTNTT., tr. 479. 

(ÃÄ--RfÌ vi... sở [wới.. suð] 
Bị.. (+ động từ): #lJ$#ÊfŠ Xí 
4 Quồn 12L Öj tgười t2 cúp 
đoạt; fữỮXff§ìLTPNR Tiái 
#ử tước VỆ Ùÿ (iang Sung đán 
bại (Hán zi Hoắc Quang 
trujệu); SP Km (rôi) 
ð; n#gh¿Ù rặc /2m hại (Mâu Bác: 
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Sao bằng: JÑ'hÿk⁄FZ80RãI › 
#t|Ù\SSlSffRRf? Trong riàn4 
đào j trong chấc lát đã rụng lØ/, 
sao bồng cây liễu rữ c# sống ủoàiP 
(ưu Vũ Tích: D/2zg /ỗu đi 
2). 





(5 nét) 


“S Viên [yuán] (zz) ® Trợ từ 
đầu câu: jS8fÉ#? Bứ uỳ 
đấu 2? 8B › S11 
R§ Ủ ở dò", dừng, tất tiêu cả 
ga (T3¿ Kú¿2); © () Do vậy, 
bởi thế, bèn: $#‡:E)J#t Do 
oậy 0iØ r2 chuyện đú để cho biết; 
®#/@Inff{T Bèn chiuÀh đốn x¿ 
cộệ „2 đi gấ? (Trương Hoành: 
1z iuyời 0l, RRTKBIL ' ỳX 
J4EfR › RHRXXT : Sf0n| 
R Vua nhà Tương quá loạn, 
*atm 1HÊ tượu chè, xa l4unh Ông (ở 
Tủ, oì rhế trà gần oới đàn bà oà 
öp đòn ông được súng ái (Lã thj 
Xuâu thu: Tiêu thúc; @® (ổ) 
Chỗ nào, nơi đâu: E22 ? 
X4 Đi tết lúa mạch ở 
ơi nào? Ở plúa lắc ấp Muội 
(Ti Kiml: Dung phong, T2ng 
rung); ® (ø) Tỳ, đến (biểu thị 
thời gian khởi đầu hoặc chấm 








ŒñẦ) 6# @® 


đứt của động tác, hành vi): 
=itñl › SIliSlfE › k{íT89BÌ 
Văn Vương sửa đổi lỗ chế, đế lúc 
triều Củu lang thjnÈ, quy củ đạo 
đúc tới bồn) thành (Sử ký: Tư 
Mã Tương Như lật tru)?i); S12 
X8 T» lúc này bất đầu lập nên 
công 10gÙi@p (Hán thứ: Tự truyộn 
34). 


(8 nét) 


Øã °) (3) Vị với] © (ø) Bị, 
được (thường đi kèm với ƒT, tạo 
thành kết cấu bị động #§--- Đĩ 
[wêi..suð]: 3š@@ãiH/z335 
RkÀ"RPTR Loại jònh thúc 
nghệ thuật tày được đông đo 
nhân dân tua (hú, 241 RJ1Rf3 

- , E8f8?KH® Klông lại lát 
được thủ, tà )Hh thì bị tgười 
rước Tống chê cười (Hàn Pji tử: 
Mẹz 2Ø; RBBEE7RRIÙUTNIR: 
R#RISXTFIER Ki ø zước 
không !hỂ không thận trọng, lễ 
thiêu lậch thà lý thiên bạ lồn án 
(Lỗ #ý: Đại ðjc). X¿m #--Bĩ 
[wéi..suði; @ (øðø) (047) Mới, 
thì mới: ‡€§JÙ#/AWH đi zó 
Ù) hành Đáp) “trợ” thì mới có 
ruộng công (ÀfạnÄ tử: Đồng Văn 


(x)®@& 
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Củo tên Ji suy ân ra thì có UÙỂ 
“giữ gìn được bốn bể, Đông biết 
$wy ân ra thì không lẤy 8) (thông 
có @), đông /lÐ) giữ gìu được oợ 
con (Mạnh 0: Lương Fuệ oWơng 
ương, 4S 8E58S › Z1 
'ẤZ Lúc thô nếu #hôug ý học 
được thì đến già “hông thể dạy 
được (Tuân Hử: Hựu tọa). 

[8S] vô đĩ...vi [wúyi... 
wêi] (oăz) Không cần..., có cần 
gì... đâu: Z4 Jã1Ù, 72 só 
tần gì trái bầu đâu! (Hàn Pồi tl: 
Ngoại 0Œ thuế tả thượng); R 
‡SEl › &ÀSƯStU,L Quân 
Hung Nô chưa bj đợt, thì f2 có 
cân gì đến (oiậc) 0öùà đâu! (Sử £ý- 
MỆ rướng quân Phim Kỳy ly 
ru). 

[##2R£} vô diệc [wúyì] (căn) ® 
Có lẽ, chẳng cũng là.. (đặt 
trước vị ngữ, biểu thị sự suy 
đoán): #&##ZF3SfØtZ it 
:IiXBERE Ngươi có cho f4 
hà già mà bỏ ta, 0è lại chê bai t2 
(Quấc zøØ: Só øg); ® Chỉ (biểu 
thị sự bạn chế): JEfãnƒ ? #ZF 
OSPTHIHE Đ¿ đó sao có 
;hỂ được 2 GÚi lỏi gốc nguồn của 
nó tỳ ôm ra mà (ôi (Liễu Tôn 
Nguyên: 52g 2). 

[###K--#] vô diệc..hồ [wúyì 






































..hũ] (ošm E phải... chăng, 
chẳng phải là.. chăng, chẳng 
nên...u?: #§ : B}&Z‡ÊU °s 
JER › NUNEIST? Đức là 
lều tủng của tước thà. Cú tồn 
tầng oững chắc thà tước nhà- sẽ 
*)ông đổ nát, ngồi chẳng nên đốc 
sắc để mưu cầu điều đồ tê (T4 
yruyệu: Tương công thị thập Hnứ 
i20). 

[#@i } vô dung [wúyöng] (oZø) 
Không cần phải: TRE ## St 
Mà oua không cầu Đhải đánÙ 
(Quấc sgữ: Ngô ngữ); EEWRE TY. 
ZX#ffŒEZ# › II 
Tôi ong túc hạ Đ)át động hạnh 
Đột j4nh Tống, tà thông cầu 
ĐÌải gây tiên 0iậc binh đao (Cliến 
guố: sách: Triệu sác} rữ). Co. 

. 

[#4-/ƒã] vô dụng..vi [wú 
yòng... wi] (oZz) Không cần..., 
có cần gì... đâu: #ÿÄÙJJ#U 
2E: _HẩÍ“ Hoắc Ki¿ 
Bệnh 0ì cưa diệt được quân 
Hung Nô, chẳng cần gì đến (oiậc) 
nhà (Tam quốc (chí Thục 1#, 
Triệu Vận truyện dẫu “Vân Bộ 
;rujện ”). N)ư f#})---fR. 

[#£HH] vô do [wúyóu] (o#z) 
Không có cách nào, không thể 
nào, không sao: 2© : # 
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(x)@#£&2 


KHE K2 /z ong được 4Ð, | 2 Nhiên [rân] (oš») ® (2) Như 


lung không có (4È nào gặp 


được (Ngủ lễ Šĩ tương kiến 1; | 








tWẩtSìkIBILINS&E2 › ST 
Đã! Mò 2g) muốn trở oề lại 
gới băn tính của thìMỒ những 
#không có cách nào HỦ lại được, 
thật Äáng thương thay! (Trưng 0: 
Camnl Tøzg Sở). Co. 

(@&@#@} vô,do [wúyóu] (oăn) 
Không có cách nào, không thể 
nào, không sao (như #tƑẴH [wú 
yóu): iUZIZK#ff#ñlU:E 
Mà Lật bầu cứng. không có cách 
nào (không rhỂ nào, (hông sao) 
dạy dân được (Hán (bu: Văn đế 
#*j). Cu. f#E. 

[#8] vô dữ [wúyn] (2ø) 
Không cùng với ai, không có ai, 
không người nào: #Ƒgƒfgff17 

: ⁄XBER#ã Nước Lỗ tuy không 
cùng đứng bó) ai, tung t7 phải 
có người cùng tống chết oới Lỗ 
(Tả truện: Ai công b4t tiên); 
TH3XPÀ #&#RnEEIH, AMð o2 
Văn oua Võ sẽ không có ai để làm: 

` gây gliệp cương củo mình (Chiến 
quốc sácÄ: Tân sác# (2i); ŸC 
#3 › 468ML, Tạ “hông có 
ăn học, 0ng UỀ đúc cưng tin 

thì thông ai sénh bằng (Sử “ý: 
Vận Thạc Trương Thác HẠ 
£uyôi). 
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thế, như vậy: ###R 7⁄ øliôn, 
đương thiên; TSS@A Không boàn 
toàn nu thế; ÊÌBR t4 Đâu dâu 
dững tủ thế, BE JJSSẨ Muôn 
tật đầu 0ù (hế cả (Trang //); @ 
(Ù; Thì (dùng như §lj, bộ l|): 
HH ⁄Z kNH T42 ä 
được một ấu, tội tưng nước thì 
đủ sống rồi (Trang dử: Ngoại 
ø@z); ® (1) Nhưng, song (biểu 
thị sự chuyển ý ngược lạ): RÉ7R 
%S⁄k' MRRNẪS 7 điông 
14.1iMững sách 0iØỦ 0È ÒinÈ pÀ4p, 
30g oẫu đpc (Mâu Bác: Lý ñoặc 
u¿?; Dã BWfCHh › BƯR : 
#t2Kii⁄Z › 8i (an 
lồ) của rằng nó (coa làa) sắp cắn 
từuh thà sợ lắm, 0hwug đi qua ởi¡ 
hại nhìn thà thấy nú ÈÙôug có tài 
tăng gì #ủác -j¿ (Liễu Tôn 
Nguyên: 7⁄2 giới, Kiồm củ/ J2); 
® /o#z) Trợ từ cuối câu biểu thị 
sự khẳng định: ##}JJ/Z7® 
hHY£Ä Người quân từ tà (hế rất 
ôn trọng điều l2 (Lễ ký: Ai công 
oấn); ĐA ' 2\yf-fTmlRl 
ẤA Năm bạn bán, Mục công củo 
oời Huyện th Äếu hỏi (Lỗ ký: Đàn 
œwng bạ). Njz 1Š [yãn] 0g ®; 
® (øZz) Trợ từ biểu thị ý so sánh 
(thường dùng cặp với #II trú], ‡f 

















Œ) @% 


- (0š) © Tranh, giành, đua nhau: 
JEINMSKRIEEN Lúc 2 øứng 


HhÀ gìầu đua tUlau giấu của. 


(Hán ta kế NGŒER 
Người ở đt Vml Câu tranl 
møham làm ciệc đó (Liễu Tôn 
Nguyên: Bổ xà gi2 Zuyế, © 
Sao, làm sao, sao lại: 7ƒ .Ÿ2ø 
#hông, sao lại “hông; S$Ã] Sao 
ljế, sao ¿¿ iố, Sf#IÿLLUZ ›, 
TRRUNOR? Sao biố lhác 
giang sơn, chẳng phải là người từ 
gu lương đấu? (Thôi Đề: Lỗ 
7h21). 


[#ðjB] tranh nại [zhẽngnài| | 


(uăn) Nj¿ S28. 

[S#£#fB--JR]] tranh nại.. hà 
[zhẽngnài... hé] (oZø) Lầm sao 
đối với... làm thế nào được đối 
với..., có cách gì đối với..., làm 
gì được..: {7X : SE 7E] 
? tố núi: Làm thế nào được đối 
Đồi rỗi ÈÙổ sở? (lầm thế nào được 
®l¿ thổ sở?, có cách g) ðố? uới kbổ 
sở? ...) (Tổ dường tậ?: Bảo PJú¿ 
lòa ;hượng). Nủz S28---1Ri. 

[#ã] tranh nại [zhẽngnài] 
(oăw) Không làm sao được, biết 
làm sao, biết làm thế nào được, 
đành chịu: ESER&ZMES › 
ST 7À XƯA ) Vườn 0400 


đào lý 1y ta thích, xuâu tàn 
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tổng 0š j#Ø làm szo? (Thôi Đồ: 
Giảu rùng), S211 2i? 

Người đồi tan hợp Ji làm sao? 
(Ấn Thù: Ñ#Z g2 øög20). Co. 
#5. 

[#£fffj] tranh nại hà [zhẽng 
nàihề] (o#z) Biết làm thế nào: 
4S MIMMISESE › iifffTbSP 
3Zginl? My làn) thấm 2iấáp 
*hông bờ lấn, cây háo thông hoa 
biết thế nào? (Tổ đường tệp); 2 
S€ZNŠ ' 42Z⁄StRlHj? 4/22 
đồng trăm nay !uyế rơi nhiều, 
Ủùữug 0Øhà nghào biỹ làm HẾ 

. ,ào? (Ngũ đăng bội igujôu. Lang 
Đa Tuệ Giác thiền sứ). 

[#£- In] tranh nại.. hà 
[zhengnài..hế] (oZø) Lầm sao 
được khi... làm thế nào được 
khi..., thì làm thế nào...: /##E] : 
t1 EIRlR? Tặng 1áo: 
Làm !hế nào được khi lông cán 
chưa đầy đủ? (Tổ đường tập: 
10). Œu. SÈBB--- In]. 

[#än] tranh như [zhẽngrú] 
(oău) Sao bằng (như #4} 
[zhẽngsì): 3ýSEE#ZKRnh › # 
MIifff? Bạc ÙZo đốn từ trong 
mộng, sao hằng “hông có mộng? 

(Toàn. Nguyên Zảø tiúc: Kiều 
Cát: Ty sự). 

(#*} ] tranh tự [zhẽngsì] (2ðø) 
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# : #A1UNRGHMÍ Azk ru 
trọng ôi, tôi cũng tôu trọng anÃ 
giống t# Ủế, TT LKRIR 
G2: T kEEIRRÍESÍ (óu Ø 
#hông học đợi học những đZ lọc 
xong chương trìuÀ đại học giống 
cậy; Œ® Như cũ, như thường: 
XÍREMšST : [Hối LRRS(RAAIR 
Trài đã tối lâm rồi, tÙg ngoài 
hố uẫn đông nụ thường, 7K 
fulitð⁄47l8 Màa đông a2 
Ấy uẫn IÂM tHUỐC ÍgHÙ tu 
thường. 


ID Hi Ba] (ozw) (2n) Chao ôi!, 


1X 


chao ơi! (biểu thị tình cảm 
thương tiếc, đề đặt: EB ! S8 
lR + Cháo ôiL V2 nàng hầu 
dja 12 (Hú› tu: Đi Ngừa 
uyên). 

Si Sát (shà] (ozu) © (2) RẤt, 
rất nhiều (đặt trước hoặc sau 
động từ, hình dung từ để làm bổ 
ngữ hoặc trạng ngữ, biểu thị 
mức độ cao): LÍifgft : tEã& 
:JEEEAK-bEif NI Núi 0ô số, 
ÀÐói tuô0 làn, làm cho những 
thân oật ở ieọc Ñường (uiện bầu 
lôm) 0ô còng khấu 4jổ (Châu 
Liêm Tú: 722 Dưøzg 2/2; 3X 
tù N4 tìm tất ú¿ (Mấƒ rất 
phiều tâm súc. Cu. Mế, #8, ® 
{) Dù rằng, tuy rằng: #I4F#H 








(%) e#@# U) @% 





j8f4-E › ZAfUÙll9 › 87? 
j8 › HRBEKH › NURZXT 

› Il§†Z 40818 › li — 
H“#z2z: ERKL zZÐ 
Njz các họ Triệu, Hàn, Vương 
dủ¿ Iriều 1d, ØÓIẾU túi UỀ tự thân 
người ôú, tuy nồng có chỗ ¿hông 
ng, ?luug phụ t4 Thái tổ, kba 
xử thiên bạ, thu lÃ) quyồn da các 
ĐÌlôu trấn, lạo dựng sự yêm ốn 
dủo nước thà trong bai trời 
năm, lá chẳng phải là công Ìzo 
la các bậc người nhên 1í (Mu 
tử ngữ loại: Luận 1g, V2 Tử 
K)¿ dị: chương). 


(H1 nét) 


ĐẾA Thục [shú] (oZz) (22) Kỹ 
càng, (một cách) sâu sắc: #48 
Ni ÈJ; TTB[WMBHĐ, Kiôu 
!ÙỂ không mu tính đệ Èÿ (Chiối 
quấy sánh: Triệw sác). 


BỘ TRẢO JT(ff 
(4 nét) 


Sf (4) Tranh [zheng] (ozz) 


(x)@#& 


Itruò): \ZiáO : 1nRNbR† 
#X Người ta thùu màn tủ thấy 
được gan plổi (Lễ #ý); EC8U& 
N3E:XLRY?EWA Ông 12 củi việc 
giất người thư cất cỏ oậy (Hán 
7ø); @® (ợ) Đặt cuối từ, chỉ 
trạng thái: 2ZS§Ä Đội niên, thành 
nh; MÃN Bỗng ›li0u; RRÊR Rõ 
?2⁄g l2; HA (EÊš Trời thu) 
BuÀ nổi mây (Menk ởử: Lương 
Tuệ oương thượng); fSfR/2ARRTI 
: 1BTRŸR Na sứ bòng tinÈ, biểu 
%, lay TỒI lui Tử (Thượng ŠT 0g 
lục: Đối c0). 

[@RïđẲ] nhiên nhi [rânér} (2) 
Nhưng mà, thế mà, mà lại, 
song: ?#4§#Zšfitì53 › #ÄfUXE 
!HS§EWBŒE A2À yêu dầu tôi lâm 
Uiật trà), 1g tôi sợ không làm 
zổ; 3X TE ›: #ÙJXT›: 8 
Tu” : Z8. LØ aiầm 
Đ/2 (la lhiÊU hạ làm %ỀM 0ưi 
dủa tình, tỗi lo của thiên hạ làm 
yỗi /o dỦa thònh, thể tà oẫu 
#hông làm tua được, là chua 
tờng có UẬY (Mq»k dk: Lương 
“Muệ oương !hượng). 

[#4] nhiên cố [rángù] (oZn) 
Như thế thì, nếu thế thì, thế nên: 
AXXé#fĐfR§iaRdf-L › 
+# Mi người đều cho rằng r2 
dòng Jê kệ dở lớn, tế tiên lê sĩ 
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mới đến (Tuôn tử: Nghiêu tấn); 
8ã : Ed&^ › VÀAIifá 
#:NEIRRA › RANIfE 
ZRÃA ° 8ã L#K2SIm T3ãš5EUU, 
Xã thè oua, ĐÌải suy x6 trước rồi 
mới 0ào, sứ kông uào rồi tới 
$y xôi, túi cùung kê 0È 0ä 0à 
gui uiệc dủo người khác cững 
tậy. Niœ thế thà trên thông có 
đều nán trà dưới trinh được đội 
(Lã ký: Tiểu tgải). 

[Z4] nhiên hậu [ránhòu] () 
RỒi sau, rồi mới, sau đó, rồi, thì 
mới: #CïZIfU › Ä4ƒ&f?2 
Hãy áo cho auÈ Ấy biết trước, 
rồi cau tới mời a2À ấy đến; 
WEB T : A66 
Ghlúng ta tigbiên cứu trước đã, rỗi 
mói quyØ# định, 2X? › f8 
Si: #4¿ẤmMAinZ7ih (6 
?ắt dữ OÈ $U0ng (HJØ to xuống rồi 
mới biết cô) tùng cây bó¿Ä là tốf 
(Hoài Nam từ: Töục chân buấu); 
ll : Ä14MNĂ ; Ä › V4 
EM (Cú dân hà mới bi nặng 
hg; có ổo thì tới biếữt đài ngắn 
(Mạnh tủ: Lương Huệ 0ương 
thượng). 3 

[#75] nhiên nãi [ránnãi] (oăn) 
@® (ở) Nhưng lại, mà lại, song: 
RZr : 8®&\#E › 4J5(78 
TạHh : 49342ÿ15[EEBSSX 4 diế, 
#hông cú g) để chân, Zlế mà (mà 
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lại) Bi tồi chỗ đt ca0 rộng, 
#liẾu cgHÀ đó có HhỂ dấƑ được 
;uôn nhà (Sử &ÿ: Hoài Âm Hầu 
lật rruyệø); © (02) Mới: =?E 
Z‡È : ÑJ)RIKZ Ba tĂUi sau, 
mới biØỹ điầu đó (Luận ÀoànÀ: 
Ging 2y). 

{Z#‡B ] nhiên thả [rángiế] (oZø) 
(J) Thế mà, mà lại, nhưng lại: 
“l1+Zx ni : RE 
ZEBH1E ; XE ENJ ; 4H › 
RE TU, Chẳng lỡ nhà oua 
Jhông thỂ làu được 0w ua 
Thang oua ÙA, thì là thông sáng 
suốt; biữù nhà oua không rhể làm, 
được, rhế mà uẫn dứ đến, thà là 
uốn cần lợi lộc (MqnÀ sử: Gông 
Tôn S¿u 24). 

[Z@&#j] nhiên thủy [ránshi] 
(oăn) (0À) Mới: f3 › 
3? tA% Vừa đúng giữa canÙ 
ða, Sở ương mới thúc giấc (Đâu 
Hoàng biếu oăn tập: Quý Bố (hi 
Øj0l). 

{ @§#£] nhiên tuy [ránsuï] (22) 
()j Dù, mặc dà (được dùng 
trong khoảng thời Tống, Nguyên, 
tương đương với #Ê£Ä [suirán], 
nay không còn dùng): 4S H 
—i8# › XãIIRIH—[Rif 
li Mặu dù tuỗi người có. mộ? Íý 
riêng dla thùnÀ, trhưng lại cùng 








(@x)®@#& 


xuất phát từ tột lý tà Zùôi (Ngữ 


đồng lội nguyễn: Tịnh Đúc Trí 
Quan thiền s). 

[#@lf ] nhiên đo [rắnyóu] (oấø) 
Mà vẫn còn, thế mà vẫn, nhưng 
vẫn: JWÑPRRf“?FE › jtfc 
JRSR › BiXSeL-RUZK ; Z7 L- 
Cú¿ 1Äám trộm cướp tối đệy 
cờng lúc ở Quan Đông, sửa Tần 
đu quân đ40Ì dụ), giữ chế rối 
đồng, trùưng oẫu không 2 (Sử 
ký: Tàn Tủúy hoàng bản ?j); 
TRidtf)(45R# › #MRDIBSIEãT 
Tuy GảnÀ È2 giảm bới phi phục 
th¿l, thế mà 0ẫn tính đế) số trăm 
fc (Hậu Hán 1b: Vương (ảnh 
muôn). 

[Z8RIl] nhiên tắc tránzé] (oðn) 
() ® Thì, vậy thì, thế thì (biểu 
thị mối quan hệ thừa tiếp giữa 
việc sau với việc trước): #§RIÏ“I 
Z4HRIRI ? Thế đà lầm thế nào 
mới Âược?; Ý-El : PS ' 

ST ° RE Z8 › X 
THỊ[R*®#? Kiổng tử túi: “Sách 
không tái lẾP lời, lài thông nói 
ấu ý”. T)ế thì (oậy thà) cái ý của 
thánh thôn không HỂ thấy li 
được sao? (Gầu Dựa: Hệ từ 
thượng); TRẦE7 ' X7 : 

#&RIWRIREIHSERE? Đó J2 ấu 


œững jo mà thoái cũng lo, như thế 


đjì có lúc ào oui được chồng? 


(x)@f 


(Phạm Trọng Yêm: ÑZ££ Dương 
/âu ¿j); @ Thế mà, thế nhưng, 
nhưng, nhưng mà (biểu thị quan 
hệ chuyển nghịch lạ): ZKEffŠ 
+: #§XF › ⁄Al§Z 
Ji: ° #\RUE AZ8k › RI3$ 

“KREÄ › 1158ENER Sang lầm 
đến thiên tử, giàu có cả thiêu hạ, 
“§ là đhầu ý trọi người đầu tiưốn. 
Thế 10Ùưng lo sự muốn dủa 
#gười thì tòuÀ thế không UÙỂ cho 
0Ù), oật (dủa cải) Àhông thể cưng 
up đây đủ (Tuân tử: Vinh rhg£); 
‡L7-H : ERIEflft ? #ÄRI 
tfSm#\tÙ, M4 Xiâu này 
là tán) tà Khâu sao đám? 
Nhung Kiâu là người học rÔng 
JiØ thiêu (LiệY 0È: Trọng Nụ). 





(9 nét) 


HỆT Chiếu [zhào] ®© (ø) Nhằm, 


Z3 


theo: 4335] ĐIRSE @⁄ nhầu 
th¿o buớng 0ày mà đỳ; HR1NEIRR 

NRUENMUW? Tìuo ý anh thì 
tiêu làm 0w thế tuào?; WÄNRRAS. 
EEEIL? Theo ønl nói thà 
uật này Đ)ải làm ra saoP @ 
(@jz) Đúng theo, y theo (đặt 
trước động từ đơn âm): _l-$#É 
†HRDISRUMWT ĐA làm Zing 


?h:o chỉ thj của cấp trên rôi, ìŠ 
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XEIRERjm › 3š7§Rf@JSMIR Đá 
Jà làng tẫu, xin anh làm đng 
/l¿o còi đái. . 

[WfẬW#] chiếu thường [zhào 
cháng] (Ø2) Như thường, như 
thường lệ, theo lệ thường: #8 
XIRISAERRNPHjM Ngờỳ si 
HẬU lhư OIỘN OẪU !HỦ của 1 
/lường l: RUBEZEB7X-L › #8 
®*XfUIWŒTƒE Ông Z 
tuy tuổi Ä2 bơu sáu 1muơi, 0ấu 
làm oiậc tỗi ngày tlm giờ 0Ö 
ð)nÀ thường. 

[ff@ ] chiếu cựu [zhàojiù] (222) 
Như cũ, như trước, theo lệ cũ: 
Z4 RRff TH Hoàn toàn nâu 
trước không thay đổi gì cả; tuý 
_tãt/Jñ › 1Ã4ERIREIHW Az2 ấy 
?guài ruiỆng túi cai (buốy, 0g 
thự: tẾ Uẫn hát 0l trước. 

[ÑẬfi] chiếu lý [rhàom (2) 
N?z 1 [ànH]. 

[#ẨØl] chiếu lệ [zhàoh] (2/) 
Theo thối quen, theo lệ thường: 
3šRiRAfIMR= Tế âm là 
tầoo lệ được tigbi ồa 10Àÿ. 

[ý] chiếu dạng [zhàoyàng] 
(ø¿/ {®© Rập theo, làm theo, 
theo nhự, giống như thế (biểu 
thị kết quả như nhau): Ƒ #8 
BESRTNMRÍM-I Làm một 
tá) bàn theo thư cái địa; HUSINL 
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Vào lúc (chỉ thời gian): qÈšZ& 
#w4H—R:\R Pi@ xưa 
Ji cây thuốc Đằâ» nhiều ào 
“tháng bai, tháng tâm (Mộng thê 
ở; 2m); ® (g7) Kết hợp với 
ZK, b1 để chỉ công dụng hoặc 
mục đích. Xz⁄ ƑRZK [dồnglái], 
JR}) [yòngyï. 

LRIL} dụng thử [yòngcï] (săn) 
® Vì vậy, vì thế: #/ĂI@NZ, 
Tôi 0ì (hế mà biữù được điều đó 
(Mặc H: Pj¿ mệnh 0ượng); © 
Từ đó, do đó: ERWt#ñZ~ › 4Rãl 
NZI#&HE& 7T? đó (2o đó) 
mà xe, (lế thà fíHÖ ác (ỦA c0 
người Äã rõ (Tuân th: 1?nh ác). 

[Z£] dụng lai [yònglái] Dùng 
để (cụm từ gồm giới từ ƑR kết 
hợp với trợ từ 3; đặt trước 
động từ để biểu thị mục đích): 
3§II⁄4:fHZREfzkfiI#f8 
Gái chậu này dùng để trồng tùy 
/iên rổ hợp. 

U#] dụng thị [yòngshì] (oZ2) 
® Vì đó, vì vậy, vì thế: ###ƑÄ 
TE:iHFSHIH“ (đó zêz 
?ritldl FẾ UÌ Ôó thà rủ, chiến Irauk 
tì Öú mà nổi lôu (Lỗ ký: Lỗ oận); 
H4 TU002 dì thế tối giận 
(Hán tu: Nguyên T2 truyệi); 
© Từ đó, do đó..: fÈ#/8f# › 
*Ị › RIPMHEEM Kiến ta 




















Ìầm người tai tối, được, tướng 
12 sẽ thân tÙÈ đá tà đi ngược /đi 
(Câng Dương uyên: Hoàn công 
54 10). 

[H--&8-- ] dụng... vi... [yòng... 
Wếi...] (oZø) Ly... làm, cho... 
là: {HE ' H“HIE Ông 
# ⁄§ thông lầm có, tiên gọi là ra 
tê (Mặc rẻ: Pài mộuÀ hạ); E3: 
#&fÑ8lña › RIẾ(â f1 Lế suối 
làm đầu, thà mệnh lộn) không thi 
hành được (Tuân Hử: Trí sĩ). 

[b1 dụng đĩ [yòngyï| Dùng 
để @hư H2 Iyònglái], đặt 
trước động từ để biểu thị mục 
đích): (tfb) ì8fBii0i : nữ 
bi : RJMHDHBHĐW Hơi 
dữ JRẦN có Hổ dùng để củi 
người, cứng có IhỂ dùng để chỉ 
vậi. 








“1 








(2 nét) 


FR Phủ [fu] (@o#z) (ø¿) ® Bắt 
đầu: EZ BE : H 2V4H Đi 
?hầu lo lắng, bÁ/ đỀM cùng sâu x2 
4n (Hậu Hán thứ Phó Tiếp 
?ruyệ”); RỊPẦ/Ì} BÁU đầu học 
tiểt bọc (Thủ phẩm: Tổng luận); 

. ® Vừa mới, mới vừa (đặt trước 
động từ hoặc trước vị ngữ là thể 

















ŒK) ®Ñ (2P) ©f# 
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hộp 2iôp trả li (Luận ngữ: Tin 
z6); KƒZSEMM%X Púu 22 
bu) cười (Luận ?gữ: Dương 
Ha). 

[fj@& ] nhĩ hậu [šrhồu] (øZø) 
(j Tù đồ về sau, về sau, sau 
đó: #tlZ£#i2# › )ìRIR 
i¿ibieliniy2% › Ri4fì8 

RR Tôi uới ông Trần làm oiệc 
chung !rong nhiều năm, sau Èlj 
gÙÍ bưu ôug trở oề Hà Nội, rừ 
đá oề s2 jhông cồn tin tức g) 
mu. 

[fÑft{] nhĩ nhữ [šrũ] (oZz) ® 
(pà¿) Biểu thị sự thân ái: i81 
jURMES R4 AM? Hành oà 
Khổng Dung chơi ¿hân oới 0Àau 
(Văn sử uyên); ® Mày tao (biểu 
thị ý khinh thường): A§EZE4 
iãrcT®S › (ti 
1h, Nấu ngài ta thông chịu những 
lồi mày tao đối uới tình (lông 
chịu bj klinl thường), đi) thông 
đi đâu tà không làm điều ngÌĩa 
(Mạnh Hh: Tận tâm bạ); ĐI 
Si : ÄWiN:6Z › XIR8/DÀ 
Tùng làm thục Kỳ giữa đám 
động, khi thì tày tao tới K), #*¡ 
!hì quỏ là riểu nhân (Ngụy iu: 
Trần K) mu). 



































BỘNGUU -#E 
(6 nét) 


TẾT Đặc Iè] 2) ® Đặc biệt, 
càng: #KRRHUJBE Giày cỡ ro 
đặc by TM › lữ 
sklf~x Siềuu Nay thiên hạ uẫn 
cồn (l2 định yêu, lúc này đặc 
ðjệt (càng) là lúc cần phải gấp 
câu trgười rài đúc (12m quốc chí: 
Nguy 7#, Võ ZZ Èÿ); © Riêng, 
chuyên, đặc biệt: f#3ÄƒT Đi 
đứng tội 1) (Èbông a dụa rñe0 
2i); !Jš?R Dặu bảo riêng oề điều 
9; IHINSHRSIWRE › NET 
TH Hà Đông là quận ta chân 
da tôi, nêu tôi thới đặc biỆf oời 
ông đấu (Sử Èý: Quý Bố Loan Bế 
ệr rruyệu); ® (oăn) Chỉ, riêng, 
những: “đfIW:th, Äöông p)ải chỉ 
có /Ùế (Èbông 0Jug (J6; XE 
Bi)? Há di có trăm dặm thôi 
2 (Giếu quốc sách: Sở sách 1); 
2ÀBES : EHIRXR Ông đôi đi, 
tôi chỉ giỡn thôi mà (Hớn 1i: 
đức Tôn Tiông tmuện); ® 
(căn) Suông, không... vô ích: 
=ElữẽlHsã › ã#?I=52 
£. Ba nước này oốn 4 phải öZ/ 
bimb, 12 đông È)ông củo lọ ba 
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thành tà thôi (Hòn PJ¿ tứ: Nội 
trợ thuyết thượng, 1lấ7 (Juậ). 
(##BIl] đặc biệt [tềbiế] 2 ® 
Đặc biệt, khác thường, rất đối: 
lfmlE Mố a¿ S7SNPHIÊR 
Hôm tay tróng #hác thường, SE Et 
EJZS5Ñ5IIRš Ähông ki Juối 
$đủg sớm rối đỗi tươi mái; @ 
Riêng, chuyên, chú trọng: F§Plj 
EHEEIE › ĐÁP NIEĐIITRRT 36 
#J Lác chia tay, hà tội cồn căn 
đặn riêng tuấy câu; {tBBii98E 
ÿR&0m]fEãff5IÿEL1ZKEãN2ZXä† 
l8 AuÀ ấy đhú trọng êu ấu đề 
!iØữ lim trăng lượng để xin 1ọi 
người (hảo juận; ® Nhất là, đặc 
biệt là: /]E#Š#ƒ#,ÑÌ§Ã › 
‡?7ISlẨểBXk Bê Vương tra 
!húÌ !hể thao, tÀất là 12 thúÙ b2 
/ộ, NRHỊ1EEHZ>A › TZlfÄ 
2BXILEHERUA, Truy đội 
chúng tôi đhiễu tigười, nữấT là 
;hiếu trứng người rẻ có Uồn bá. 
[f6] đặc địa [dì] (2) ® 
Riêng, chuyên, đặc biệt, riêng 
có ý, có chủ ý (biểu thị chuyên 
vì một việc nào đó): f3 
ZK)šIEEDRH (Giúng rôi đặc )it 
đếu răm tơi 2ô); f2 XIW?HÙb 
#BÐlRiffAHioSfT Hôm nay tôi 
có chủ ý dậy rất sớm để tiễu anh 
iu đường, © (oăn) Rất đối, 








khác thường: HƒT Jf Hhấ& 
Hôm nay tgười đi rất đối buôn 
(La Giiêu Gián tập: Biện ñà); 
—R SRWSHUHZ Tláng Àai gió 
xuân lạnh bác thường (Gšu Văn 
công oăn rập: Quá Gái Trúc). 

[f--ññE] đặc.nhi đĩ [{e... 
ếrvĩ] (oăn) Chỉ cần... là được; 
chỉ.. mà thôi: #§0f# › £ 
JÄEULHIE Vi@ Ø2 số, ch cầu 
gbi ra dác con số tà thôi (Vương 
Văn Tàu) công toàn ib: Tôn 
*inh các Èý). 

[--H] đặc.. nhĩ [tè.. šr] 
(oău) Chỉ... mà thôi: JÈfÿfPtz2K 
x33 Đá di là đái dững của lê 
tất phu mà thôi (Sử ký: Hoài 
Âm lâu liỆV truyện). 

[#8 } đặc vị [tèwềi] (24) Có ý: 
®ifRSZKW-lfezlit\ift 
†š{Esũtt Gùúng tôi có ý đến trời 
ngài đến trường chúng tôi trói 
đkuy£n. N?z JHb [tèd]. 

[4x] đặc ý [tèyì] (2) Có ý. 
N?z ft [tedi]. 





(7 nét) 


#H Lê [lí] (oz») (ø) Trước, lúc 


(dùng như ##, bộ 5§): Z#Bl › 2# 
88 : i8 TEJE Đất gần sáng, 


(Rị) H 


W) ®bông hòa liệp, nêu cầu xin thÈ 
rước thầu lớn để xin trời phù hộ 
(Tả trujện: Hị công 0Ù rhập b4f 
ziên); TRÌ—Ÿÿ › Ni › ĐÁ 
#£filÑZ - HfEEjMZR2 › 

%⁄*44Z#H1 ?ốn đit la trước là 
ĐIỆC lớu, 0) không tối ra tiêu bộ 
®l„yØt thông cløp bào. Do đó (4o 
tậy) làm cho lớn, 0Àô không đầu, 
đầy đủ 0à sơ lược không cân 
Đhân (Sử thông: Hoặc đinj); @ 
(#J) Vì, do, nhờ: H1, V2 oậy, 2o 
2%; 2Ä Vì s¿o; Hit f(SBBI 
› HT Trong tuộng không 
được rrồng cây, 0ì làm củo 1g 
dốc thông 1ọc được (Hán làư: 
Thực búa ¿ší YÈượng); ( Hl$f 
Bã9DlX£MSZ : fÌiãrhRR (Lý 
Quảng) hè cỡi ngựa giỏi, bắn 
giới được HÌiỀM quân giặc, được 
lầm quan ở Hán Trung (S# Èý); 
@ (ø) Vì, do, nhờ: ZERTSR › 

[IHTIRA? Nữ đháng đố 
Jhông ham cầu !hì 0ì sao 1à 
“hông tốùP (13/ Kiuh: Bội phông, 
Hàng m9; 7X&EEHE › 1MB 
3$ Không ngủi đấu điều xấu cũ, 
uhờ ậy mà điều oán bói đì 
(Luận ngữ: Gông Dã Tràng); FR 
B}Hfđ › XNREðU Njð đài sản 
rà bảo ĐỆ được thân mình, thông 
ở) xâm Đh@m (Sử ký: Hóa thực 
ñội mujện); ® (gi) Đem, lấy, 
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bằng, đùng (đùng như JJ [bộ 
_Ä\] để chỉ phương thức, phương 
tiện hoặc công cụ để thực biện 
động tác, hành vi): ƑRjRjtEEZ. 
Đam ch; mình gả củo ông ta (ŠỞ 
#; TNHXXSANC Họ Tì 
dùng trâu đámh (ông Mạnh (Tả 
rtruyôu: Gliôu công 9ÿ thập 1iô0); 
EIRHEIX : HữtiRbU, 

Đá là lấy ống để dàm mòi, lố) 
đùi để dủi đất oậy (Trang tử: Tu 
zj)); TSÌHTIEESSS › zkRRl 
SHJSSSHÙ, Ta ngha, dùng đạo 
Hoa Hạ để biến đổi tục lỆ da 
man dì, chư nghe biếu đổi (l#o 
an dì dậy (Mạnh z¿: Đằng Văn 
công rÙợng); ® (g7) Cho (đùng 
như ÿ$ hoặc =Ƒ- để chỉ đối tượng 
của động tác, hành vì): ## 
đt › fIHIN X2m x oấu đề 
dhính tác có lợi cha người xử 
/Øbạt (Giw Di: Qui Máng); © 
(@) Do (để nêu ra người chủ 
động một động tác hoặc hành 
v): Ñ —1-htfaKHB% 
IRH(hEẩXIHXSZ. đức 
thợ đúc, thợ tộc, hợ ãA của nỗi 
25 nhà đều do 1ig trưởig (người 
đứng đầm 5 người trong quân đội 
thời xưa) 0À quân lính lm 
øÄijm (Hồng Tú Toàn: TÖ/êy 
triều điều mẫu. chế độ); ® (g) 
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FEETiSl©SIN—IMHURE $2 
Èhi đổi mới kỹ thuật, sản xuất 
từng gã) đôi thậm cú gấp oài ba 
là; WREiiniS3M1ã › BỊ 
ì › &#306BiÃ Klông lọc đập 
(chăm củi thì sẽ lạc hậu, tụt lời, 
thậm chí còu phạm sơi 2m; ĐẦ 
JRRttìEfibl£ ›: TH5BŒ 
Pli£Z2in › #£+#Œ0/8ã 
—Nƒ Ä§2W đải mở ra phong 
trào bóng 4, thông chỉ nam 
thanh tiên thauu gia sôi 0ổi, thậi 
đhí (mà cả) uữ lanh tiêu cũng 





uốn cjøi rủ; @ (pj/) Cả, ngay . 


cả, ngay đến (thường dùng kết 
hợp với 1, [yš = cũng], Äf [đöu 
= đều], đôi khi còn đi kèm với 
3Š Hián = cả): ì§#ÊšWf69ïš 
#t2-jffftbHNồš lý Z 
thiểu cận thư Lhế ngay cả đứa trẻ 
ña tuổi dũng bið, MS: Xã 
#fĂf'TMf Trủi trồng đến ngủ 
cứng thông 11g01. 

[##Z7] thậm chí vu [shènzhì 
yú] (# oà 0l) Nư gE. 


BỘ SINH Z+#E 


#ƑƑ Sinh [sheng] ® (2) Rất, lím 
(iếng dùng để chỉ một tình 
trạng sâu sắc): 4# Ðzw /jZmi 


CH) @®% (®&) %# (R) H 


Zhía; ® {B Sợ lấn, TR2-ÐKIEKU 
Ngô › EIBUI2SREIRARE Giảng 
cần it ủoa đào có đỗ ủơu gấm 
Đốc #lông, chi rấ ghát cho boa 
lếu trống ủơu bông (Đỗ Phủ: 
Tỡng Lộ Lục T3) ngự nhập triề); 
@ Trợ từ (thường đặt sau hình 
dung từ, để tăng cường trạng 
thái biểu đạt, ý nghĩa thay đổi 
tùy theo nghĩa chung của đoạn 
văn; trong thi và từ đời Đường, 
Tống thường thấy dùng kèm với 
+ fầi thành K--#): #2 
Tố: S&Xlf Làm cao ðâấy giờ; 
{äfl5IZRZKISS: › Ấ8/31€8I(E 
Rằ®é AÁiốn hỏi từ dạo xa cách 
đấu tay sao gầy gò quá, chắc uì 
lúc trước mãi làm thơ tiên “¿bổ 
(Lý Bạch: #/ Đã P¿2, JHB7R 
MWUX&G › TEMMBIE ý 
anh thông uống quá buôn rẩầu, 
hằng Đ)Ải }hổ 0ì giữ anl ở lại 
(G4 Hiên trường đoản dí: Ngự 
?!ồ42 hàn). 





BỘ DỤNG Hi 


H Dụng [yòng] (Z») ® (7) Do 
đó, vì vậy, vì thế, cho nên (đặt ở 
đầu mệnh đề sau): 7E 
: RHU8ZMIWENIIDISSX® 


(#) @?% (CÀ) @ï7A ®@# © ⁄R @ #3 413 





Hiếu Huệ trở ề, Triệu oương đã 
cñếữ (S1 ký: Lã Thái lậu bản #}); 
#t—+H# ›: 5x Li*xk 
Trước bai tươi ÌồUw thă, cÂy 
lách trêu nộ tôi đố thọc lớn rồi 
(S1 ký: Tến 1Ùế g4). 


TTF] Thô [cũ] Xzz Ÿ (bộ 3k). 


BỘ KHUYÊN ®+#B 


(4 nét) 


HÀ (Ä3Ä) Trạng [zhuàng] (oZz) 





(øjz) Giống như (= #Ñ3# [zhuàng 
ruò): #2) › JRRWHUf 704n 
?)uÙ ốm yếu, giống nÈ# hìuÙ guỷ 
đói (Hàng 14 biếu Oău). Xem 
ĐHBVTNTT., tr. 436. 


(5 nét) 


XP Hiệp Idá] (ozø) (222) Thay 


phiên nhau, thay nhau: H#: 

37:EããXZ j1 › SE 
JER? U4 bại Tu, Sẻ (ủay 
Điêu thau chủ rrì liên minÙ các 
truốc chư hầu ÀZ lâu rồi, há chỉ có 
rung Tấn? (Tả truyện: Tương 
công 'rhj thập rÙấT 020i). 





(6 nét) 


3R Ngận, hẫn [hšn] (2z) ® Kiên 
quyết, mạnh mẽ, ra sức, đốc 
sức, cực lực: ÄÄWằSƒ% R2 sứ 
ấm nứng ngli/j oụ, © Rắt, lắm 
(như ƒRÑ [hšn], bộ Z): ì§Z£#ˆ 
3R/8/RIE ! N22 sấy x2 ghê lắm 
(Tây du ký: Hồi 22); fhÙHINIBX 
SHRT : Wl§ L2 : XT/b 
Aml 12 chỉ 0ì tường quá, 201 
rào lên, rối lăn tày mrặ/ (Nủo 
)âm ngoại sử: Hài 3). 

















(8 nét) 


Xf] Y Iyï] (o#n) ®© Thần từ biểu 
thị sự khen ngợi nức nổ: 33 I 
Chao ôil (biểu thị sự than ở); 
JSEM (TH) | Ô, ô (0đấu dý 
sự a2 g7); TSWEE2 › RRIRH 
E8 Ô Mãi mạnh là, thên mònh 
œøo lớn hề (Ti Kinh: TÈ phong, Y 
⁄2); @ Trợ từ cuối câu (dùng 
như 4, bộ /\): ïJZkỲ§Hỳ# 
š§ ! Nước tông Hoàng Hà rong 
ro sóng gợn lăn tăn! (Ti Kim); 
T<PCRE : mã NI 
Ngươi đã trẻ 0È oới chỗ gốc dủa 
ừul, mà t2 oẫn cồn là ngườil 
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(Trang Hử: Đại đông sử); ® Trợ 
từ giữa câu, biểu thị sự đình đốn 
và thư hoãn ngữ khí (dùng như 
2®): IữÑ—2†a › f8“ 
‡ Nấu có một bề tôi như thế, 
tung thực thành thiểu trưng 
jông (có bún lđuÙh gì /búc 
(Thượng tu: Tâu 0ˆ) (câu này 
sách L #7, thiên Ðz¿ ø£ có dẫn 
lại, nhưng đã dùng như 2 thay 
cho chữ 3Ÿ). 

In Mãnh [mšng] (2) ® Mãnh 
(liệO, mạnh, hết sức, thôa thích, 
thỏa thuê: ZEJHXE Tiếu ianh 
điếu mạnh, —JRffB] › ERHWT” 

THÀ, S manh một cú, trái ban” 

ip, cào ÈÈng rj¿z¿; @ Bỗng 

nhiên, đột nhiên, chợt: š#HĐÍ# 

E/BBLIHER Đội hôn 1È trong 

nửa nảy ra; 5RìLWN Bì : 1X 

UERE[ Tớng Giang chợt thử 





"ngộ nói: Ta sai rồi (150 bử. 


truyện: Hồi 47). 

[XZHh] mãnh đích [mšng de] 
(gjz) Bỗng nhiên, đột nhiên, 
chợt: X83 VI] › fÙããHb 
4k_LBEGZK Nghé có người cọ? 
dha, anh ta đột tyột tàáy “hải 
giường. Njư 3ã: nghĩa @. - 

[XzmT] mãnh khả [mšngkš] 
(ø¿;) Bỗng, chợt, đột nhiên: 
SãnIRRHGZE › ĐG1A\XSƑ 





(%) ®## 


Củợt suy ng? ra, đòi lấy tờ công 
oăn xưmn (TÙủy Ù# rruyện: Hồi 
36). 

[XR]Hb ] mãnh khả đích [mšng 
kš.de] A2 š#[ › X&nJ EE. 

[5Zm[#f} mãnh khả lý [mšngkế 
l] Bỗng, chợt š5#ñ5JZ#j2ØMjff 
Chợ ngững đâu l2z miền (Tuy 
Cảnh Thần: (22 zổ ởoàn 058). 

[4Z4@\] mãnh nhiên [mšngrán] 
(2jz) Bỗng nhiên, đột nhiên, đột 
ngột, chợt: XEHXSR : Jzkăñ 
ẨÑR LồR Aza ¡o hơn HỘ mấy 
?pày, ước sông độ! tigộf lô! c0; 
Elš? › 1M Nói xong, bỗng 
thiên tiHh dậy (Cảnh /Ùế thông 
ngôn: Đỗ rhập ương uộ Trầm 
B4xJ Bảo sương). Như XIHÙ. 

XZ Thốt [cù] (oðø) (2ä) ® Bỗng 

nhiên, đột ngột, thình lình: #4Z£ 
KH D@ ngô ông tị đề 
lòng; XEkÐSM,VL Bữa đổi đội 
ngộ 3ElfZZii › XÉT XE§ 
Miững mưu lay tế lạ, thó đội 
ngộ! nghĩ na được (Trương Phổ: 
AgØ thân mộ Ù¿ Èý); © Vội vã, 
nhanh chóng, cấp bách: ⁄Z#@ƑE 
RMlU Với đúng lồn tug ĐÙÓ với 
guân đjcb (Dôug Trai ký sự: Bổ 
đ): 


CR)›e# 


TS: Thậm [shén, shèn] ® (2¿; 


Rất, lắm, hết sức (có thể đặt 
trước động từ, hình dung từ, làm 
trạng ngữ; hoặc đặt sau động từ, 
hình đung từ, làm bổ ngữ): % 
3PEL‡k Tới bộ tất 0hani; thÌ8 
Giút ám; ẠM.RE7K Đạo ấy rấ/ 
lớn (Cu Dich: Hệ tờ b4); XửB 
tHSRŒk Lại còn km ủơn xa lắm 
(Cliếu quấy sách: T2 sázl); Ti 
+3 › ñãZR › SlišãNÌRjW 4/2 
Mã Sĩ Aui, (ao Ki oà Lưu 
Trạch Thinh lậu lún (Minh sử: 
Lưu Tông Ghu trujệu); © () 
Nào, gì (22 {TP [shénme]): 
SECIER:I? Gần cái đá làm gì; 
13⁄2 Họ /ên là g?; toHER 
ZK Ngày nào trở o2; R3 ? 
KẪẽ<R? 6i 8 là thân? Cái gì 
jà nghiệp? (Đôn Hoàng biến oău 
ập: Lư Sơn Viễn công thoại); 3F 
tHEHR 1?? Trong giống là đi 
tậy? (Đôn Hoàng biến ăn lập: 
Töuấn ØÈ ðiZ); @ (đ£) Vì sao: 
iUSZSIÑRfR? Uì sao chặn 24“ 
2? (Đồng tây sương: Quyến 4). 
Xzz {† [shén]. 

[In ] thậm nhỉ [shènÝér] /Z và 
2z) Thậm chí, đến nỗi: §R5I]— 
+2&# › ii 249f#£7-U, 
TWRNNIT (áo bật ba mươi 
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năm nay, thậm chí (đến 0ỗi) cả 
đa cháu ruội tình cứng không 
hiện ra. Nủz ‡š2E [shènzhìi. 

[##4J-] thậm nhỉ chí vu 
[shèn°érzhìyú] ( và Ø”/) N2z 
®#:Z Ishènzhì]. 

[ft] thậm hoặc [shènhuò] ( 
và Ø//) Ngay cả, thậm chí: Š† 
ìSlfñi&fJ-Z- : l2 AT2E218 
#£ › t7 THHẬ†W Đối với 
dâu 0i tày, 0hiàu tigười thông 
liểu lố, thậm chí hoàn !oàu 
lông J4ểu. NJư E;2Ê [shènzhì], 

[Z] thậm ma [shênme] (ở) 
Cái øì, gì nào. A22 {†# 
{shénme]. b 

[i4] thậm một [shènmới] 
(oăø) (Z/) Nào, sao, gì, cối gì 
(như {}ƒ#' [shénme] trong Hán 
ngữ hiện đại): E#A ? Đá 
là sguòi nào? (là 2i2) (Lý Lăng 
ðjếu oỡn). Njz {†‡ [shênmêï]. 
XZ ĐHBỤ TNTT., ứ. 511. 

[## ] thậm chí [shènzhi] @® 
(⁄) Thậm chí, mà cả, đến nỗi 
(đặt trước mệnh đề sau của một 
câu phức, thường dùng kết hợp 
với một số phó từ như 1, [yš = 
cũng], šJ [dồu = đều] để nhấn 
mạnh; mở đầu mệnh đề trước, 
đôi khi dùng Z{Ä [bùdàn = 
không chỉ): j2 ðf@ : & 
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(#4) @® (%) ©ï@Z (H) H 





À? TII Thuờng khuấố 
ÐÌúục được lưng pubi ngồi 0gló, 
tiếng nổi oang ng (Hàn Dũ: 
Liễu Tử Hậu mộ ch mi). 

[Z] suất nhĩ [shuàišr] (oZz) 
(2jz) Không thận trọng, thiếu 
suy nghĩ, bộp chộp, vội vàng: 
-+lãZ§ tiiušlj 72 Lệ ¿42 cho 
mrả lời (Luận tgữ: Tiên tiến). 
X2 R [šr) zgja2 ®. 

[4#] suất giai [shuàijiẽ] (oăn) 
(2z) Tất cả đều, thây đều: 38 
7Œ liảy đều thâng được (T% 
ị thông giảm: Tùy Đj, Văn đế 
K)ai Nguyên cửu tiên). 

[4@] suất nhiên [shuàirán] 
(oă») (p“£) Vội vàng, vội vã: {ã 
ZS4ØRSIEI : BE 74c oội 
trả lời: Thần xiu âáuÈ ẩấữ Yến 
(Hậu Hán thứ: Giả Phục run). 
Mj SSRR. 

[#@#&] suất tiên [shuàixiãn] 
(2/;) Dẫn đầu, trước: #ZR% 
W3 Ý Mấy piát biểu dẫn dầu. 





BỘ NGỌC ¬:ÏB 
(9 nét) 


TP Hà [dá] (ozw) (242) Dùng kết 





hợp với ZE thành Ni: Làm sao 
có thể không: Ä6E# 7# › TW 
7ð? Vội oàng đi đến trước Vệ, 
làm sao có thỂ không tai bại? (Ti 
K?ml: Bội phong, Tuần thủ). 


(13 nét) 


ĐN (Ø0 Hoàn Hhuấn} (ozz) 
(2j¿) Vây quanh, vòng quanh, 
bao quanh, quanh: †77Z}#Zãƒ£ƒ 

đt. Đà» Zế Ngĩ đố tằm oây 
quanh 0lía dưới (ŠS ký: Hiếu Vố 
lá; HE); TRRUBIEBEESY Ban 
đâm tà dàn ky biuÀ ra giữ xw1g 
guauÈ (Liêu sử: Thái tông Èÿ). 





BỘ CAM Hi 


H Cam [gân} (2/⁄) Tự nguyện, 
cam chịu, cam tâm, bằng lòng: 
HfẨqẬÀẢTR 6 đlju làm dưới 
người thác TYH$šã1l Kiông chju 
lạc bậu, SNG%8 › HWH7-RI 
#* Tin cô trùng Ùaÿ 00 0é, 
?iguyện cùng chàng oào tông (1%¿ 
Kinj: 1È phong, Kô min”). 


(4 nét) 


(®)e#®® 
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(9néO 


ŠR ổi twếï] (oä) (p2) ® Thộ, 


tạp, tạp nhạp, bề bộn, vụn vặt 
(đặt trước hình dung từ làm vị 
ngữ để chỉ sự đa tạp): #3 
3ð: XS : TRÀ Đế 
ở Öờ sông, f) có loại xấu, 10g 
không loại nào là thông thô f0 
(Hán thư: GIÁ Sơn mm); 
IIRBPIBIRS ' SERRU 
Quan /hượng 1ù trách số người 
ủj Bàng lqrdÌ lội nhiều Đồ 14, 
?gbi là có lý do riông (Hậu Hán 
tấu: Phạm Bàng trujệu); 
Nhiều, đông đảo, cùng (lúc): 
3tHEJRIH đông lúc xuất him ra 
zố: øJ/iu (Vương Sung: Luận 
Joànj), 837B Tròn ra rổ 
l2 (Ngựy /¿z); @® Tùy tiện, 
mù quáng, bừa bãi: ƒS# +7)! 
3$ Gát đZ tùy tiện để làm 
giàu cho c0 em (T21 quốc chí: 
Ngô rủ, Ngô Củ truyện); S6 
"FZBIBX6EM › ñUuïE{S^Z 
# Nay 2 hạ thông gấp) lo tiếu 
thủ, mà 1È QU“ẢNg tu OỀ0 sự 
giảng lòa của người Ngô (Trần 
Lượng: GÈó¿ cổ luận nhất, Tiên 
ójZ), ® Bỗng, chợt, đột ngột: 
^XEIXIE : SIM Ay 























Jỗng mang tội lớn, sợ rằng ñọ sỹ 
Đhản bội (Hán thư; Vương Mông 
tmuện trưng); LU/RRRZ%: Nước 
rên túi chợt chảy đốn (Mã Dung: 
Trường đjj pñú), ® Phí công, 
không xứng đáng (từ biểu thị sự 
tôn kính hoặc tự khiêm; có thể 
không dịch: #8 TbJEESRE 
: HIEEM › =EREE) S7 
th Tiên để không củo thâu lò lờn 
?mọn, mà rự Đủ công ba lầu đố 
khiếu thầu ở lầu có (Gia Cát 
Lượng: XzZ tư ðiãu); E83 G8 

:ỌX8fCREII| Em dủa thần là 
Wml Bảo, Jm nhậm chúc 
rưởig quan ở Định (âu (Tư trị 
/hôug giám: Lương È}, Võ đế 
#rwng Đại Tông lục 1ii24). 


ŠPÄ C#) Do Iyớu] (oZz) ® 


(đằng đg/) Như, cũng như, giống 
như: BÉ ZE3f4 (ðjØ mà nh uẫn 
sốn, SxEBf—UU › Ä9zkZð 
TR Dân áo 0ề oới điều nhân, 
cững giống hư 0ước chảy xuống 
chỗ trứng uậy (Mạn) th* Ly Lâu 
zjượng); ® (jøj) Còn, mà còn, 
vẫn còn: Eï8ƒH Lời zới oẫu 
còn lên 12 RUINI8BTI Còn nhổ 
rõ ràng: —EFfZ +7 : XE 
XE Môi nấm lữ chưa 
khô, lò¿ dặn lêu tri 0uẫu cồn Z6 
(Trần Thái tông: Ä242 j lực, 
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(4)@#® 





Töiều rông chỉ nam t#); †2A38 fBẦ 
Ä#. Tùng cúc oẫn còn đó (Đào 
Uyên Minh: zy /j# i22 72); 
EEzitU : #8 TúnA : 28 
› #t§E1Ù., Lư thần trẻ tuổi, 
còn chẳng bồng 1gười, t0ay đã, già 
rồi, klông thỂ làm được gì (Tả 
truyện: Hi công lưm thập miên); 
@® /7#/) Chỉ (biểu thị sự giới 
nạn: ####EMớil'JRESEE 
®#& Văn chương k¿m củi “lông 
đáng được thắt ín, chỉ có thể gởi 
dho bạn bò xem (Kim Nam r2 
zjo); ® (2jz) Đã, đã đến (mức): 
#k£IãfäŒ › 34K Gi¿ 
thu đZ có sắc bànÈ 1imÄ, cây Èbô 
càng không có gió láy (Đỗ Phủ: 
Kiáoi ), SG Xã › S1â 
ằ@I Học nhiều đã ba đông, 
sá¿! đZ chúa đấu oạ» quyển (Lục 
Du: G2 Mậu Nam đề dÈ bốn 
2, ® (pi¿) Cũng: B0WSEkMjS 
: RE}kifïR Kju sông phúa 
trước cồng DỐng tš cátÈ tujột, 22 
cạn đi cững tông được (Chu 
Khánh Dư: Ø2 4⁄2; ® () 


Nếu, nếu như: 3£ f81# › T1. 


bu. Nấu có quỷ thân, nhất đjzÈ 
$ gia tội cho ñọ (TẢ. truộn: 
. Tương công thập niên); © () Vì 
(nối kết hai mệnh đề, để chỉ 
nguyên nhân): X24 ? 





S4+# › fRŒU, Tấn Văn 


_ sông có biểu đạo làm oua căng? 


Ông không thể làm 0ua thiêu bạ, 
là tì không có hiều thần piò 14 


(TuØ tổn: Pl4a cñấy); ® (g7).. 


Từ (dùng như ER): Ä8JtÄZZ › 
+ECHTRI2NWEHU Do Ø rà 
xem, t2 hữu dủa thà oua thông 
/hÊ không chọn lựa oậy (Đại Đới 
Lỗ #ý: Bảo p4); ® (ø/) Do, bởi 
(đùng như HH, chỉ nguyên 
nhân); #WÑSZfÙŸŠ ' JÀ 
l§ Riông bôi mệnh xong bạc, lZ 
“hiếu ơu oua (Tiết Đạo Hành: 
iu Quêu 20); ® (g7) Nhờ, 
dựa vào (dùng như H): ÁÑ 
ñixxz7a2zn8ãi6 › EblãÊU, 
Tế mà lăn oương ti oào (d/4 
tào) miếng ÄØt! củ 0uông trăm 
dặm ÈÀdi lồn, củo tiên ÈÖó oậy 
(Mạnh ` th (Công Tôn 6u 
thượng). 

[i#---Tifff--- ] do...nhi- huống... 
[yôu...érkuàng..] (05) (Mà) 

- còn... huống gì..: EEXÑ#Z › 
TIHWRW? Bà tôi còn biứ địều 
ñú, buống gì ou¿2 (Quấc n7: 
Tiến ng). 

[3&---TSĐ---] do...nhỉ huống 
hồ... [yóu... éckuànghũ...] (0Zn) 
(Mà) còn.. huống gì... (2 


š8---TIUWA--): “EM › XUP 


(%4) @8 (4) ©# 


hột rruyện). 

[X8#£] độc duy [dúwéi] (oZø) 
(/j;) Chỉ có: #bRZ 7TR : 
3gIŒfl : tš › RỊã › in Ẳ 
3 ÁJưng tàu) của Tề còn c/đ 
ð) đánh bạ, cli có các tbành L/ôu, 
Cử oà Tiúc Mặc, ngoài ra đầu jj 
Yên chiốm lết (Sử Èÿ: Yêu Triệu 
công /Ủế gia). Cø. IEXR [wéidú]. 

[8d] độc.. dư [dú...yú] 
(oðu) Lầm sao... được, há... ư, 
1ẽ nào... ư, chả lẽ... ư? (biểu thị 
phản vấn): #ÈflJ8XXT › JÿBJ 
.HfSE? Tế 0) mị thiên bạ, 
lầm sao có ;hỂ uùa cày 0a trị 
được? (MạnJ tử: Đồng Văn công 
1Öợng). Cu. 38j--- ER. 

[SH] độc tự [đúa] (222) Tự 
mình, một mình: 3B ^ 

; it › HfSE Người 

¿0ø rrưởng lều rự ổi oào là, 1Ø) 
Đừng 240g ổi, OUi sướỚg 1ỘY 
mu) (S?È tý: ViỆ? tương âu 
Tiấn riế gi2). 

















BỘ HUYỀN %SZ” 


(6 néÐ 


ZY Suất [shuàï] (ozz) ® (øJ Noi 
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theo, men theo: Z§/#j# A2 
1h¿o coi sông Hoài Èia (Thi Kiml: 
Đại 0uÃ4, Tường o0); BREHĐSE 
Noi ¿o quy định cũ (Thi Kim: 
Đại nà, Giá lạc; Z8EZ5BYS 
Noi t¿o tà gọi là đạo (Lỗ “ý: 
Trưng dung); © (2Á) Đại để, đại 
khái, nói chung, phần lớn: y§# 
2E)))ERRiä 112 cổ đại để dầu 
ao /Ể 2 ugô» (Chí Ngu: Văn 
(Èơng lưw bi luện), X tk 
Wt: XS Tữu lạ sói 
hung Jều như thế, LấJ gà lầm củo 
đân 2 yên ốz (Bạch Cư Dị: 
Tặng Ju ngữ ruÕ; ® (oi) Tất 
cả đều, thấy đều: #:EÊf##EZ 
#4: THR§EZ › ZRĐÁLZ7I/ZSBK 
Vua Ngô đãi quần tần uống 
rượu, chẳng cầu biữ bọ uống được 
lay không, thảy đều lạn (nh 
trong số bảy thăng (Tư trị thông 
giảm: lốn bị, Võ để T24¿ Thủy 
du niên); ® (rrợ) Đặt ở đầu câu 
hoặc trước vị ngữ, có tác dụng 
tăng cường ngữ khí (422g 22⁄7): 
S5Tz+z⁄K Ma „ủà Hạ đề 
êm súc của dân chúng (Thượng 
lu: Thang 1Ì). 

[4&#] suất thường [shuài 
chấng] (øZz} (47) Thường, 
thông thường, thường thường, 
thường hay, luôn: Z8 RE 
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Đâng Mệnh oua, đị si rố? 0Ìiu, 
th) (chua tùng đến Trung Hoa 
(Liêu trai chí đị: La Sát bái /0j); 
® (øZ/) Há, sao, sao lại, riêng 
.. lại ư? (biểu thị sự phân vấn, 
dùng như ‡Ÿ, bộ Ø): 3S 
ziãtt#t ? Nhà oua À4 không 
trông thấy cou chuồu chuồn #i2 
$2o2 (GMiốu quấc sác}); -†-ÄÑ T* 
BiEHSEZWSE*? Ông b4 Lông 
ghe tồi con rắn Ủ trong Jằm cạn 
2 (Hòn Phi th: Tbuyế lôm 
„ng; THHIRES › 3SXREiS 
Hút? Tương N?ư tuy làn thật, 
lá lại sợ Liêm 1ướng guân 0 (SẺ 
ký: Liêm Pủa Lạn Tương Niư 
ñệy rrg@n); -ƒIRRTXB M0 1 

šS“RREb X8 › HE 
3XEIXZKHEE? Sao ngài lại đi 
oán /iế! HA (sao li) chẳng thấy 
loa 1 0ì trêu ao Pjượng Hoàng, 
tà ñoa hằng dược trước thà Bạch 
NMgœ đó s¿o2 (Mạc Đĩnh Chỉ: 
Ngọc tin lên phú; G@ (oăn) 
Riêng, ngầm, ngắm ngầm: @⁄#Ÿ 
BẤYBÌB › FHRBINHEKC ' Ng 
ìBZ. KñácÀ nhà trọ là Trường 
Tang quân đến thăm, Biểu Thước 
gầm cho ông ta là hạng È) nhân, 
trên /hường HIẾÐ đổi Ông t4 tiộf 
các cung kính (Sử tý: Biển 
Thước Thương công lột truyệH); 
® (oăn) Đặc biệt, hết. sức: Eg 








(®%)9#% 


-#tfttfiIEI › X8lHJXÉE đón 
dủa Tôn Kin là Tôn Sách dùng 
uổi oới (lw Du, hai tigười đặc 
lật thân ti thau (Tam quốc 
chí. Ngô thư, GÌu Du ruyệu); ® 
(oZz) Vẫn, vẫn còn, cồn, mà 
còn 5S JW#W RE : m7 
Z#? Bội thánh thân còn bị 
H8Ủi 1gò, buống gì gười liều? 
(ThuyØ tuyển: Tạp 1,gôu). 

[3#] độc độc [đúđú] (22/) Chỉ: 
f—IRHRBSRI › EIBIN 
3S[RIIEBL-EEERSRT 4z 
xưa tay rất quyết đoáh, tiề $20 
chi riêng uấn đề này li ẨÂm r4 
đo đựê. 

[#--H} độc... nhĩ [dú.. šr] 
(ošn) Chỉ... mà thôi: 8K 
~ZiIã4fÑẨ Đáy di là phong cádi 
riêng dủa ại tương tà (hôi 
(Tống Ngọc: P/øzg 0l). 

[X--W}] độc.. hồ [dú.. nữ] 
(băn) Há... tư, hâ... sao, lẽ nào... 
ư, chả lẽ.. u? (biểu thị phẩn 
vấn; xem 38 nghĩa ®): 4:Zð 
2kRXlÈf ? Tu già bá 
chẳng thấy người đày tớ la sao 
(%2 (Giai quốc sách: Triệu 
sới); J€SENB › WSSEIEA, 
Xf? Tuông quâu tMỤ JỆMÃ, lễ 
rào (há, chả lz) nữ lô quả nhân 
? (Sử ký: Bạch Khỏi Vương Tiễn 




















(A42)@®_ 
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3&n] D18. › iiùo#ÐLA`® 
HR Đương lúc Ấy trâu có còn có 
;hỂ J4 cho người ngẶc được, 
*uống gì gười bát? (Lã !h‡ Xuân 
thu: TỦ thôi). 

[š#---ẪĐS##--- ] do...ẳnhỉ huống 
ư.. [yốu..ếrkuàngyú..] (oZz) 
(Mà) còn... huống gì...: #&#Z8 
Zff8k#m › Ẳỳủï4{ #1 32 
ai rùa Đà cô thì cồn tông biết 
được, buống gì người 122 (Lễ ký: 
Truy 9). 

[š8---IW--- ] đo... hà huống... 
[yóu... hếkuầng..] (øZz) (Mà) 
còn... huống gì...: #[IX› #f 
#HZEL : IiờUỦlfffZf1 Ho 
Trí, ñọ MeuÙ Tường cồn có HÈ 
Sỹ, luống gì các tôn đồ của tướng 
guảnl (Hán 1u: Cốc Vi 
mu@n); EirilffiBlnM › frị 
it ! Tà xưa các Öậc 
?ìHÙ Yriữ cồn nủt thế, huống gì 
hạng tàu (ủường (Nguyên 
Thuận: ĐZ/g 22). 

[š8#}] đo hoặc [yóuhuò] (øZz) 
(ø¿;) ® Vẫn, vẫn còn: ii 
RB/SSE › JMWfWRSXNÙ.Z › 
fSIiHÑB Ngày xưa oua Hán (20 
tổ dù aHÀ tHIHR thÁUHÀ triết, t0hưng 
lốn 0j già uÄấƑ trong rước 0u 
cồn e ngợi đối oói ông ấy, đông 
đj, “juốy rỡ (Thôi Hạo: 











Thượng sớ tán Minh Khẩu Liêm 
chủ thụ thâu cáo sự), @ Mà cồn: 
1t —+ › ïầaiuE › ME 
f?': RRERX4.? Hai người đài 
#ịa còn như thế, luống 8) bq qu4, 
lầm 440 tự thoát được (Giang 
Văn Thông: ANgj¿ #jø Bìu¿ 
Vương thượng th). N?ư X8). 

[8Mð] do tương [yóujiang] 
(o#ðz) (0¿z) Vẫn sẽ, vẫn (thường 
dùng phối hợp với §# [suï] ở 
mệnh đề Nc=) 3ZÑ8#†XT 
EZ : 2#qiRl SE 
tn#z32 › ;Rlftr2.0 Nước 
Tần muốn thôn tíiÀ mà lÀM Đua 
tiên hạ, không giống oới 13 
sưa. Dù cô thè Tân tử con thờ 
cha, thì 0uẫn tốt thiêu bạ (Giiốn 
quối sácÈ: Hàn sách 12). Cu. 
Hi. 

(š8------ ] do..huống... [yóu... 
kuầng...] (o#») Như Ÿâ---|RIỲ,-. 

[Zâ---R---] do..huống phục... 
[yóu... kuầngR..] (oZz) Mz 
Z8---{RlỀN--. 

[Z8-:-W##---] do... huống hồ... 
[yóu... kuànghũ...] (oð) W2⁄ 
#R---Tiồn-- 

[iâ---N79--- 3 do... huống nãi... 
[yôu...kuầngnăi...| (o2) A7Zz 
š8--:Tiờn--. 

[šR---WMƒA--} do... huống ư... 
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[yốu...kuàngyú...] '(oðø)- N2 
šR---IRiYR---. 

(4B ] do thả: [yốugiš]- (oZz) 
(ø¿/) Vẫn, vẫn còn, vẫn là: ## `, 
X§H#‡XimzZk › 285EãE7/1P 
HH Quả thân uẫn cồn 0ui cÈ0i 
ØÌhóng túng không biết ding, oái? 
tội chồng chất lôu trầm bọ (Ấn HÈ 
Xuân tu: Ngoại tiên); SEN“ 
Xf › I#§ĂäH4@Atù. Nià oua 
tiếu không cú là, thà xây thành ở 
đất Tiỡ uẫu là oô íù (Tôn 1ự: 
đạo sự). 

[š##1] do như [yôurú]: (oZ2) 
Như, cũng như, giống như: 
šttnf1 ft ưng nh ban 1/8À). 

[š8£}] do nhược [yóuruò] (øZz) 
(ø¿¿) ® Vẫn, vẫn còn: RÉ NƒB 
‡8â :##TnJf@inỦ& D2 
gười 12 không làm cho nó tĂng 
bay giảm 1ì uẫu thông thỂ bấ/ 
thuốc lầm theo 0ó được (ý nói 
làm theo bhêp tắc dủ2 các 0ua đòi 
rước) (Lã thị Xuân thu: Sát 
#u); © Mà còn: E187 
#› tt N#? Làm aul bùng 
mà cồn thư /hố, luống gì ' gười 
làuh thường? (La Âu tập: Sầm 
thu, Anh lùng dhủ tigôn). Nàư 
38x. 

[Xi] ảo thượng [yóushàng] 
(ošn) (pÄ¿) ® Vẫn, vẫn cồn: 





(®4)ø@# 





.NRTE= › XIãMnIV§ 
E2? Quả hân có ba đều sai 
lầm lóu, th LhẾ trà 0Ẫn cồn trị 
tước được 1P (Quản tử: Tiểu 
#Èuôug); (@® Mà còn (thường 
dùng phối hợp với # [kuàng], 
Tiữồ, [êrkuàng] ở mệnh đề sau): 
3#I1ã{R › 18) Z › ĐIB 
SE? Nững là thâu gầu thờ 
được sửng ái tiếu gần đấu chính 
quyều mà tồn bj sát bạt, huống gì 
là một nước (Tả truyện: Hi công 
?4gỹ 11100). 

[š--#Øl--] do... thẩn [yớu... 
shẽn...] (oZø) Mà còn... huống 
gì... #fREMIZ : š8Z£bỨữ ; 
12Z.A › 8XRSR Trí có nhệ 
biết được,rốt cuộc cồn gu; Ùuống 
8) tgười đồi 00ay, ch tồng 3ÿ 
gb? oiệc đó (Liễu Tôn Nguyên: 
Đz2 gió): tHÑ§HIR › XU 
‡le H.AfS— › ZXIRISH : Zl 
232: ÝÑRTE? Mười 
xa nói nău điều có ĐÌúc, ngài có 
tối lấy phúc. Người lành thường 
được một, chế cầu nắm mẮt, 
huống gì ngài cú ÄJ củ các phúc, 
J4 có gà Èjôig Z/? (Bạch Cư Dị: 
Tế Lÿ !hj lang oỡn). 

[Z#R-- XšN--- ] do...hựu huống... 
[yóu..yòukuàng..] (øZ Mà 
còn... huống gì... AM X8--ff] 





(%)o##&®©# 


[Z4] do chỉ [yốuzM] (oZ2) 
(2äz) Vẫn, vẫn cồn (dùng như #8 
nghĩa @; chữ ZZ có tác dụng 
tăng cường ngữ khí): 8šš2‡:Š 

› II EMWfEKZðt › iRZ 
THỊ BzZØ trị dân mà không Tố 0iệ: 
trị lý số binh khí, thà tẫu chua 
được (Quản dử: Tñấ? pÌ4Ø); TY 
348 › RLaXen › TRZfÄI— 
1B, Củo sêu oua Thuấn Àuổi đm, 
Cầu công giấ anh, dấu là làm 
điều thân (Hoài Nzm tử: Tiái 
tộc huấn). 

[##Z.#) do chỉ hồ [y6uzhih0] 
(oZ») Như, cũng như: ABÉ 
BB-Lhb › ZŸ@@MEZBRZk 
Người không thể rời ÈÙjj/ đố, 
dững thư cá thông thể rời thổi 
17/ớ(. 








RẦ Du [yóu] (oăn) (rợ) ® Này 


(dùng đầu câu, biểu thị sự nhắc 

nhở để gây chú ý cho người 
nghe): 2H : Ñkfm275 
WMjà oua tồi: Này ¡4 trên Irọng 
bão chư hầu các gởi (Tượng 
Zj,: Đại cáo); ® Dùng để nhắn 
mạnh nội dung (4j2øg 22): ì& 
BÀEH7ĐAÙA (ác người phải 2ố 
lòng riêng dủa tnhk đ? (Tượng 
: Bàn (anh thượng). 
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Š] (h) Độc [đó] (2/2) © Độc, 
một mình: X85 Đó 7; 38 
Uống rượu mộ? 0200; TIiSDMlR 
}È3X31 Mà tôi uhờ nghề ÖÁr rắu 
?à một tmàuÈ được sốyg sá? (Liễu 
Tôn Nguyên: Bổ x2 g4 z8„yết); 
3# › RIBWBimztil 
Học trột tình mà thông có bạn, 
?hì quê mùa mà kiến thứ / ôi (Lễ 
#ý: Họ Èý); ® Chỉ có một mình, 
riêng lại, lại, chỉ riêng: Á EÝf 
D3 › tì XỬ Mgười 02 đều có 
anh e, chủ một màn t2 lại thông 
(Luận ngữ: Nian Uyên); 2382 
f#llô Nay củi một màu (hầu có 
Zhuồu (S2 ¿{); kKãÑ#|WfT › 
3ÿBTulãi+B72 Mọi người đầu 
đến đông đủ cả rồi, cÄ còn Màn 
aul ấy chưa đốn; SãPCSER › 
XEñẦR › ⁄# › (HE › TH 
'REÄA K2  @ dủế nhiều, đầu 
*lông thành quỷ, BànÀ Sinh 0ò 
Bá Hữu sao riêng lại có (hỂ như 
thế (Lương thu: Plam Ciẩn 
#⁄yệu); @ Chỉ, chỉ có: %?£#4})£ 
Relit › 3WZ57L8ïRoJnSifE 
Năm t0ay có mấy trội bữo, tưng 
đi có trên lão số 9 là lợi hại 
ziất,  t4/»35E--ff › H2 
;ỠX KH 7 1 rí 
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(B)of@# 














Đời øgười đò có làm Ôùúg già 
tăm tuổi, thì cũng là một cái 
#0h4y mẤT trong oạn cổ tà thôi 
(Đỗ Mục: T7 (âu tống Aanh 
Trì Tiêu Ùỡi). 

[f8] trực đắc [zhíde] (oø) 
(øiz) Cần phải, chỉ có: ‡#ÿX[iễ 
#8 xã Tiật pù4p cần Đàäi tu 
th¿o /lÊ tự (Kứn cương bát nhã 
ða l¿ mật kinh giảng kinh ăn). 
Xzm ĐHBVTNTT., tr. 430. 

[ilff£] trực nhiêu [zhiráo] (oðz) 
(ửJ Dù, mặc dù, cho đù, đù có... 
chăng nữa: [Ã8š5HÍfEjHX › 
BĐE-RNIƒ Œ2¿ đ2 søJ 
ai có gặp tuhaU chăng tữa, thì 
một rùa xuôn cứng ÈZ nhàn 1iÙế 
gua đ; rồi (Mạc Luân: Ngọc lâu 
xin). 

IẾ ° Trí từ] [i@] tí đắc 
[zhide] (oðn) () Khiến cho (1ã 
là chữ giả tá của #t [zhì]): X3 
fEfGKHISNÌRIIR › lfÑãã 
Viễn công bèn giảng &inh Đại uiết 
hàn củo mọi tgười, khiếu các tơi 
đều dấu tigù¿, lũ lượt lóo nhaw đi), 
tranh nhau tgủc Phật piáp (Lư 
Sơn Viễn công thoại). N2 P8 
[zhìde]. Xe: ĐHBVTNTT., 0, 
427. 








(4 nét) 


H Tương [dang] 22) © Lẫn 
nhau, với nhau, nhau, qua lại: 
JHIRIU% Miờn sÃau mà cười; 
t†ƑEHHEÙ Lựa lời khuôn tiàaw, 
4À--HHRR Ga con truyồn nhau; 
}Hfq Đối đãi nhau; }HỀE Kủ“ 
nhau; THỊ N2 nhau, giống 
mhzu; TEINSE)ÌERIHEE › Mã 
TSìl Lứ Øy các châu quận nghỉ 
tờ hau, cách trẻ đông thông 
(Mâu Bác: Lý /oj¿ 2z); © 
(ðu) Cùng, cùng nhau: TiTBÙ 
THHỀ Mã còng thaáu đhác ở 
giữa sân (Mạnh nh: Ly Lâu h¿); 
® Tôi (phó từ dùng như đại từ 
tự xưng): {RJTSSHHRE? 620 
#hêng sớm cño /âi ñay?; ® Anh, 
ông (phó từ dùng như đại từ đối 
xưng): 788ÿ8 AEIl : #8 
Bồn nói 0ổi tgười ở? đường: Tôi 
cho a%Ä cón chá trày (Swu thần 
lậu Èý); —SIRIR › NHƯ 
Lại Đp)iầu lếu anh, lòng tực 
chẳng yên; ® Nó, ông ấy (phó từ 
dùng như đại từ tha xưng): ƒÊ 

J2 › TEĐHEHZY 27H KHI 

3: Cu Mục tRÙÊ ở thà tấy 

tăm, cúc quan đương triều có 

nhiều người tiếu cÈ ông 2 (Hệu 

















(E) of @ 3 @f (HH) Eị 


























tờ): WYNRỀNE 7rong nước 0a 
đjzj yêø (Nguyên Chẩn: Xÿ 
Quế công Ngựụy Bác Đức chính 
2); BETRRlIS › Zfl3E2 
1 Bệ 0a oừa tuổi lập tiôu nghiệp 
16u, sao lại lủ luật pláp! (Tư frị 
hông giám: Đường Èÿj, Gao tổ Ÿõ 
Đức 2g, 020); XTRHằT” 
 Tiin bạ oừa mới có ủai đời 
(Hán thư: Dục Phụng truyện); SE 
Rầ tổ › ãUnfÀ,À, Tuổi oùa 
mới lồn Öây tà ddug 0ề điệu Độ 
li người lớn (Liêu sứ: Tiêu 
Mạc Âm Nô roện); XSRUSAI 
;IRMBHNE VU in 2ô bắt 
đầu, 1rọi UjỆc 0iÙA tuới có 0ỀN n0ếp 
(Tư trị ông giám: Tờ kỳ, Minh 
đỹ Kiến Võ thị tiêu). 

[R4] phủ thủy [Ñisử] (Z2) 
(2⁄) Mới, thì mới, mới có thể 
(đặt trước vị ngũ): ŠS§Rï#ÁTñf 
-f Có tui 0È luôn thì tới lợp 
gối z2? (jáu (Tào Thực: Kj/ 
xố! xướn)). 














(4 nét) 


Zổ Bằng Ibéng] (22) (2i) Đừng, 


khổi, không phải, không cần: ft 
đi Anh đừng nói; 1J§35 : ÂX8f 
MNT&kŸ7 Aøb ở l tôi ®hải ấi. 
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M/z7ÊHd [bùyòng]. 


' (néÐ 


;xy 


EB Ninh [nìng] A2 3# (bộ >>). 


BỘ ĐIỀN [H#B 


EH Đo [yóu] ® (ø/) Từ, tự (chỉ về 
nơi chốn, thời gian, chỗ xuất 
phát...): H3]LXZZliMN 72 Bá. 
Ki đếu Hà Nội th lðfft 
T:#R⁄#/xUÍE 1» đồi 
oua Thang do đốu Võ Đinh, các 
tua thánh hiều xuất hiệu được 
sâu bảy lần (Mạnj th: Công Tôn 
Su rượng); TH › HH8ÑZ£E 
Ngày nọ, !ừ tước Trâu ? sưng 
tước Nhiệm (Mạnh th: (áo H 
hạ); IRỀIHHEU“ĂH Lỗ nga 
xuất pÌ)át tò những bậc tgười 
liền (ManÄ nh: Luong Huệ 0W0wg 
Èa); ® (J Do, bởi, căn cứ vào: 
X6 TÍERfSfđ V@ đjuốn 
ðj đo rôi phụ trái; HHIƯRĂZ › 

+TXZ RA l Do Zú mà xưn, 

$ củ lØb dủa đại 0ương là quá 
lâm uậy! (GMiếu quấc sách: Tê 
sácš nÌấ); {R|ERSIERT4B.? Do 
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(H)đ 





đâu (căm cứ ào đâu) mà ÙiẾf r4 
làm được? (Maul tủ: Lương Huệ 
ương /Øượug); ® (ø) Vì (chỉ 
nguyên nhân của động tác hoặc 
tình huống): JZ]£$Fh#XffiZE đx 
lầu (uua trước (J4) 0à tạ tà chế! 
(Thế thuyết tôn 0gữ: Vưw jối); @® 
(ø) Với, ở (dùng như ÿ$ để nêu 
đối tượng của động tác, hành 
vì): ZIERRIHHEHT Xứ 
được chì dạy ở các bậc thánh 
ĐưƠ0p đời xua (TÙ/g0g tứ: 
Köang cáo); #t)FHS Đông ¿2y 
diệu thay đổi đầu mònh đã 1ói 
(Tủi: Đại nà, Úa; ® (oăn) () 
Vì (dùng ở mệnh đề chỉ nguyên 
nhân trong câu nhân quả): 
2i : IMWCTRUN: H22: 
HjZE2á gui bán (104) dày chợ, 
mà #ê trộm không dám lấy, 0ì 
(bỏ) !huậc 0È ai Ñã được đjH rõ 
?ồi (Tương Quân thứ Định 
?bận); ® (oăø) (pjz) Vẫn, còn: 
3S T : HIIRUA4@P › 
ØtHzESÚW VU : SRÚn] 
4b Ông Tuấn làm ra khuôn 
ðÀøp cho thiêu bạ, có /JỂ truyền 
đếu đòi sau, tà ta 0ẫu cò cbưa 
thoái khải là lề tầm thường ở 
chốn 0ùà guê, điều ấy là đáng io 
h7 lắm (Mạn) tủ: Ly Lâu J4). 
A»ư ï8 (bộ `). 























[Rt] do thứ [y6ucï] Từ đó, do 
đó: FHÍtỀUỀX& 72 2ó ối ñn; 
KHÍ Tờ đái này tôi câi 
“jác; FRILTEHISTZ8ã8Ä Do ở 
Mà đŠ ra nhiều sưi jầm; KHIVRR 
Z..Do ðô mÀ x00. 

[EHHPBIWE] do thử khả kiến 
[y6ucïkšjïàn] () Do đó đủ thấy, 
đo đó có thể thấy: FIHLRTR ; 
SEEHãHVIERtE(REMJ Do 
2ú cú !ÙỂ /Ùấy, học chú? í? gữ 
?ĐÙáp 0à ru từ là điều rấ cầu 
7. Xơi: HỊ R§, [kšjlàn]. 

[EH#} do tương [yôujiang] Xøn 
8ï. 

[EHE] do thị [yóushì] (oðø) Do 
vậy, do đó, vì thế: I24FHE 
1AfSãHS LIHSẾ › XE Hồn 
Hạng Vũ 0à thế trẻ thành thượng 
ướng quân của chư lẦu, các 0 ước 
chữ lầu đầu thuộc 0ề ông tz (Sử 
#ý: Hạng Vũ lâu Èj); SE 
2 : 5 IElth : HIZRỆrh 
lê Y8WfIRNĂRANIZ Tế mỡ 
lần lắt được quâu l/nÀ đầu bàng, 
đều đíl hân dắt li lôi rõ gọi 
⁄gàub, 0ì thế thững chui bôu 
Đủ¿ giặc Èló dỗ xa gầu Ủ thực thế 
ào ông đều biếữ rất (Tư trị thông 
giám: Đường kj, Hiếu lông 
Nguyên Hòa thập 0ửý i2); EH 
#: Jt#aBl AJEIR › #if0iRš{ử 


























(m)@šã4(H) 7ñ 


cao, đều làm tieập bất d3 (Lã th¿ 
Xuân 10). : 

[ŒÃ } tận thị [jìnshì] Toàn bộ 
là, đều là: 8 E#fEiM Tuäw là 
$ản 2jểm mới; BÑ\LURÊ#Đ › SE 
RRKRRZCÀ › HUNIHš › 
tùftllZ4 Quan san lÙó 0uợt, dì 
hương cho tÈ lạc đường; bềo trước 
gốp thau, lhảy đều là người đế7 
#¿4z¿ (Vương Bột: Đằng 000g 
đúc /). 


BỘ MỤC Hẩÿ 


(3 nét) 


[Ế Trực [zhí] ® (24) Thẳng, 


trực tiếp: [‡§ Đấu đẳng; TB_L- 
RÈ\AT#-LÁ Lao hằng lồn xế 
công /Ù, ngồi ở pha trôu (Sử Èý: 
Nguy côug ðÙ HỆ truyện); TS 
tk Giay thẳng đến Hàm 
Đzøug (Đỗ Mục: A P)òng cưng 
2. BSäHIR LIHJR2fRBIRD 
†TIHWkUJÐÏfB 6ớmu bôm sau lôu 
thằng đjHÀh +, lhăm quấc sự 
Trúc Lâm đi sơ ôn (Trần Thái 
tông: Kháa bư lục, TÖiền tông củ¿ 
am /); ® (0Äz) Một mạch, liên 
tiếp, không ngừng, cứ, mãi: — 
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TRRE Ð/ một mmạol; —IRRft T 3# 
3 Núi 0uột mạch lòng giờ, nói 
mới, |[ÄBR Khác mới; #⁄7-šE TT 
—Et › IšfSIEtilII T2%»g J¿ 
ngã Uột cái, Äam điống dÈ thác 
2zzi; ®@ (ø"z) Mãi (đến): $S§(Ä 
SI'+— MJRïR Hội nghị s27 
đến mười lai giò nổi kØ" tú 
ETEI3fIZEftiBì2 f3 ìRSfIIBBTE 
Mãi lốu bá) giờ tôi uẫn của 
đấy cây 0ạn ruế ra boa; ® (pÄ/) 
Thật đà): ƒÈ89#£ã?Ÿfft⁄JsÉ⁄( 
+ ——k Ti uØ thằng Ấy Đật 
cha #hác gì m con; SINH 
3% Đá /hậ! là lấy ống đầm trời 
(Trang t6: Tâau (ly); ® (oăn) 
(2¿¿) Cố ý, đặc biệt, có ý: [E8 
ZIRHTT (Ông già) cố ý làm rơi 
giày dưới cầu (Sử #ý); 387 
› TUIẾIH2EA Ấn Atl này rối 
Jất tiếu, töôu múi chuyên ởj sứ 
sang nước SỐ (Ấn 4È Xuâu ?ÌU); 
® (oăn) (;Á/) Chỉ: H72 
Chi không đày trăm bước (an 
Hử: Lương Huệ 0ương thượng); 
TINH 7/ dlji đùa mà thôi 
(Hán 1ø Thức Tôn Thông 
/rujện); @ (oău) (0j/) Ngay, 
chính nên: †ÈER##WfNRZRHff 
Hoa nẻ bè được thì tiên lÈ 184 
(Đỗ Thu Nương: X2 72 y); ® 
(øðu) () Dù, mặc dù: A#£& 
tfEFER2 › xzEÑri-lth 
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toàn, hết, tất cả, hết thầy, toàn 
bộ, suốt, mọi, đủ mọi: EWrhil 
JE:LZ › fỲ——ÑHR. Trong 
©ườn /rồng rổ? nhiều cây, thông 
/hể lổ ủết ra được, TBBR/INB 
“di Eäl /rong gian nhà öÖö 
dủa auÄ ấy toàn là sứ¿h; ì5: 
#8/HHRE Đáy tràn là lồng 
ngoại; IbŠ8š T TT5Ä Nữm địJ mùi 
cay đắng; Ã3 NHẪỊI Mọi người 
đầu bố; EHBI“EEUS Lỗ nhà 
Cầu đầu ở tước Lỗ (T2 truyện: 
Gliu công nlj 0iôu); lSUJBBẢY 
Wạz» oật (zháy) đều như thế (Quản 
“È: Cấm tàng); 2% › TT SIRIZR › 
t2 x2. Mùa đông, Tấn ủêu 
ñao oây ấ) Tụ, giấ lết bọn công 
Hử (TẢ trujệu: Trưng công 0ửỷ 
thệ/ ngữ siêu); HƯINNREIRREE 
Z## › RIS8EãAIHExx®ll 
1b, Gủao nên ¿hông biết bØữ cái bại 
của OIẬC dụng binh tù) lhông /jỂ 
biØ bØt dâi lợi của Oiậc dụug bimb 
oậy (Tôn øÈ: Tác chiếu); XI{B 
: HIh0fifB 7m jấ ở xiđ, 
;J) thông lằng Xông có sách 
(Mạnh nh: Tệu tâu bạ); XU 
86ZE ; 8&/ljƑ& Bứi } 
tôi gần cần công oiệc 0à là0 bại 
những 0g/bi có tài, bế thảy đầu 
được làm oạn lộ lâu (Lý Lăng: 
Đáp Tô Ví te; 3ăÊbZ;bŠãšŒ 


k2 Tn của thu Plật ở lấ cÌ 











(H1) @ & 


Zơng s4 øày rổ? (Trần Thấi 
tông: K)ó4 ð lục, T3iền tông cÙ/ 
„2m //); Sử TINBIÿ}† › DI 
1b, T2ø “thông truyền lố ở đài là 
đó ÿ đo oậy (Hoàng Đức Lương: 
Trí Ä diễm rủi tập tự), ® (pj) 
Đều là: Ajit£b:4\—TME 
Mgi người đều (có rÈÖ) là chồng, 
nướng của tà ch có một :mừ thôi 
(Tả truyện: Hoàu công thập ögữ 
ziêu); ® (oăn) (ø) Suốt, cho 
đến hết: #š'†-—H : RÉrh£ 
Suốt tháng muời bai, trong quộu 
#hông có một tiếng động (Hán 
bu); EIEFTDUR › 8l › 

#IẦẪ(! (\ T2 Nhạa Môn đi ề 
lướng đông, của đến lữ Lê 
Dương, là hai ước Yên 0à Đại 
(Hán tù: Giw bầu ouong biểu). 

[#72 } tận lực [jình] /22) Tận 
lực, hết sức: 87JEXkã Hứ 
súc giú) đỡ 1H0i 1igu 01, 

[8ä] tận giai [injiel (øZz) 
(2z) Tất cả đều, thây đều, hết 
cả: =1 › BH Kỹ 
„ME ha trăm tiguồi, lấU cả đầu 
hạng quấ sắc (Lạc Dương già 
lam ký: Tuần) tây); RWNZ.À + 
8W. TT Người trong làng, tất 
cả đầu là thợ giỏi (Lạc Dương già 
hư” ký: Pl4p Vân tự): XI 
S : #Efll<. Đố bằng cà gà 
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[ 


Lo) 


Đo đó, rẫm: cùng (Ác tị quốc 
nhân trở UÈ kinh, miỗu cưỡng lồn 
øgôi (Trần Thái tông: KZó2 jz 
lục, Tiền tông chi i41 té). 
EHZ] đo vu [yôuyú] /#) N2 
HửA. 

E2] do ư [y6uyú] /Z) Bởi, do, 
do ở, vì: HS FRSfUf8E2K ƒ 
Mì tua dHÈ ta thông đốu được; 
Š‡ñ›3ãiRifIRE › H487 
Ø9 › IRXÈES2SÑ Vì uấn đồ 
mày, Uì tôi bọc chua Zới, tiên rấ? 
khó pÌát biểu ý kiểu; © (p) Vì, 
nhờ (đặt trước hoặc sau chủ 
ngữ: FHỶ44WfUTMIRIE : 
AXER#EWfRT(RjGECM M2 
&inl tế lông ugừng ĐÌái triểu, 
đời sống da thân dân d4 có 
ứng cải thiện rấ lớn, SW v18] 
EHH?EH‡#l Dẫn 2ø chujn 
0# (lễ là do đâu? Do ở i¿Hh tật 
à r4 (Luận hoành: Dinh gi). 























(6 néÐ 


#t (HỆ) TẤC [Dìi (22) Hoàn 


toàn, đều, đủ cÃ, hết (có thể đặt 
trước động từ hoặc hình dung 
từ): ẬHSEfA Lộ lấ chân tướng; 
JEER Tp jap đi cả; EÈJ5JB 
SE Ă† (4 nước chư lầu in quân 





pp lại đày Äll (Tượng (âm: Tái 
đệ trưng; TH? › Eh› LH 
®:#:ImiRSifE 7z sứ 
Kiờ, Œlúả, dưới có Tăng, Sử, 
mmà Nủo Aặc đều thỏi lên (Trưng 
4 Tại 1); TH › XZSf 
EH láng muời, quân ấốu đủ đả 
ở Lững Tây (Hán thư: Phòng 
Phụng Thế muộn). 

[##} tất cánh [bìfïng] (4z) ® 
Xết đến cùng, chung quy, cuối 
cùng: fÈJ§;§# 7T #3 Xứ 
cùng anÃ ấy nói cũng đúng ÄØ); 
Ä #:86X6m : SE BNMU/ Đời 
người t2 sống được bao lâu, cuối 
oÙ1g dững 0È cõi 0ô ÙøÄ (Vương 
Hữu Từa tập: Tbán Âu Dao); 
@ Chính vì, chính nhờ (đặt ở 
mệnh đề trước để nhấn mạnh 
nguyên nhân): {tU#87?⁄8)8/BISZ 
3%: 20UIRRRMRERSI Az¿ ố 
chính nhờ Z bọc qua pl@p biện 
ching tên ĐÌâên /Ú¿Ù uấn đề r7 
sâz số, @ RẾỐt cuộc vẫn là 
(dùng kết hợp với j# [shì], lặp 
lại một từ hoặc nhóm từ ở trước 
nó, biểu thị sự nhấn mạnh): 
 Ế G NNC CTU ) A AC HA ĐÃ 
1⁄¿ phẩm uổi tiếng rối! cuậc ấu 
hà tí: phẩm trổi tiếng, thọi gười 
đều /iÙ đục; ‡⁄-ƒ ST? 31 

: TH: kA#SiR Cua uứữ rốy 
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cuộc dẫu là cou 0, Èbôg thỂ xe” 


tt (Ìốt xử th) tgười lớn. 

[### ] tất nhược [bìuð] (oZz) 
() Nếu, nếu như, giá như (#8 là 
chữ giả tá của 3⁄2). A2 4# Ibì 
tuồ]. Xeø ĐHBVTNTT., tr. 404. 

tết Lược [uè] (2z ® Sơ lược, 
qua loa, sơ qua, qua: HÑ⁄[I—— 
Biết qua loa, ð 0õ UẼ, XÃ 
XE: XšIIN : ZñJTMãZH 
1l Xa ñ sả Điớu bạ, gầu là 
trong tước, thông Hhể ¿hông bố 
$ơ gua (Tuân 0Ù: Quân đạo); RỂ 
ĐI XE6t › EããỄ C5 Xứ đt sự 
đối uá/ nói (sơ) gua nÀững điểm 
Ø/nủ (Mâu Bác: Lý 2oặc luận): 
@ (sZø) Hơi hơi, một chút: B7 
BHRIB] Ý lưới ơi Giống nằau; 
Nếữ|Ð\ Ho ñao giống; @®' (oăn) 
Nói chung, đại khái, gần như, 
hầu như: 5š##‡ › 7116 
Nữ. Đấu tỏi Hiếu Võ, cắc quan 
tăn 0õ ¿cũ công hầu 0Ù không còn 
2¿ (Hán thư: Ngoại thúb ân tạcủ 
lâu Jiu); fÈRffWMäTfZ® 
Những điều cá) trong đác sách 
núi chung đZ giữ lại ở đó (Thuyết 
tău giải tự: 1). 

[Wfƒf£] lược bất [iiềbù] (cZø) 
Hoàn toàn không (có), trước nay 
không: #05 Zr : RẾUH 
› BH ĐÁ Đấu nữ lai bên 











()6@SE 


t2 biữu ở phúa tam chằm Hu)nÌ, 
Xung MWaHÙ mấy rrăm dặt, 0Ụ 
mùa trong tội năm loàn toàn 
®hông thu (Tam quốc chứ Ngụy 
thư, Gao Nhu tro); {#£IifậSEã 
VHC › À1Mã TRE Giøt tái 
tà»g bốc lên tứ bÌía, tgười 0à 
oật hoàn toàu Èhông HẤy uửat 
(Đô l2m cựu sự: Quan vr2). 

[HẬH£ } lược lược Huềluề] (222) 
Hơi hơi, sơ sơ, sơ qua: ðfñj_È- 
HữẬWfẪjg T ENMAYV Nước mặt lỗ 
Äơ¿ ủơi gọn sóng; NgNRSST #40 
Nói sỡ 0ua ấy câu. 

[fãfñm@} lược vi [luiềwei]l (7) 
Một tí, một ít, hơi hơi, sơ sơ: Bế 
UIT RẰÚU Hơi rận Z máu; 
#I#†à§h\8 › SIM 
MkHẬ†NH Xứ Uậu Hi Chạy HgAng 
qua cÈo, tihà của Ìơi rung chuyển 
mộ 1. 

[fậệf?] lược ví [luềwế] (2//) 
2z Bã Tại Iuèwẽi]. 

[f#@#t] lược vô [luềwú] (oZ2) 
Không chút, hoàn toàn không: 
MÍCHEÍRTIEZ Vương Tế 
trước đá hoàn toàn “ông được 
con châu kinh mrọng (Thế tbuyế 
tân 0g: Thưởng đ¿); RỊESSLL 

› NH{PRPE Hai 2ên bỡ uúi liền 
hau, boòn toàn Èlông có chỗ œào 
trỡng Jjuyế (704) ti đuứ: 
Giang tùủy). 


(T1) @ lã @ Rš @ & 


đại đáo); @ Dần, dần dần: 
XIN : ĐRIBZAWME ý mấy 
đên, giặc Hồ tan rã dần (Sử “ý: 
L tướng quân ly truyệu). 

(#) Hạp Ihế] (oZ2) (2) 
® Sao chẳng (hợp âm của 8] 
[hế] + ZF [bù): 8 ữ&? 
Mỗi tgưòi sao Èlông túi lô chứ 
mub? (Luận ngữ Công Dã 
Tràng); 58 TIBBI8HIJRGM8 ? 
4Š2o chẳng san các kinh im ra để 
ruồi dạy clo người đời sau? 
(Trần Thái tông: XZó2 j j2, 
Tiiồn tông djj n2: tự); Ô Sao 
(dùng như {fƒ [hé], kết hợp với 
Z [bù], 3E {&il ở phía sau 
thành #§, #ÖÈ có nghĩa như 
chữ Z§ nghĩa @®, cũng dịch là 
“sao chẳng”, “1ế nào chẳng phải 
là): SVRIHÉĐW? Søo đẳng 
z# tl¿o? (Quản ở: G61); SE 
{†?? W2 sao không fu tủa đúc 
lau? (Trang th Đạo l/l); 
©lH=ERGSE : ZR3FIBINIRN 
~ZXf#? Ki “KUI cúng tạm 
muội” l uào chẳng phải là loại 
°iêu mữu, đốu thực lay sưo? 
(Trần Thái tông: Á2ó2 2 j6, 
Kửn cương tam 1uội kinh r). 


(7 nét 
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gà Thịnh, thạnh [shèng] (oZ2) 
(ø¿z) ® Thịnh vượng, đông đầy, 
nhiều, tươi tốt, phồn vinh: #§ƒE 
RÈB Hoa ai ở rộ; @® (oếu) 
Rất, thịnh, hết sức: - F1? : 
tHAj% Trín duới bàu hợp, 
tục đài lố sức tố đị) (SỨ tý: 
Tuần lại liệt truyện); 7KJRÀZ 
Sứ nước t/m„h thầu (Luận 
hoàn): Hiệu /ựQ; XSIRRSRR Đức 
tủa nhà Hán rất t4g (Hậu Hóa 
iu: Thuận đế kị); ® (uăn) Cà, 
lớn, thịnh: fWEÀf&4 KUiốØi củo 
bà oua cả giận (/hjnủ nộ) (Quốc 
ngữ: Lỗ ngữ thượng); ® (oăn) 
Cực lực, hết sức: {tt4RÈf9-7-4& 
Ông Trọng lữ sức ca ngợi đúc 
d2 bác (Tân luận: Kiến trưng). 





(9 né) 


hi (#Š) Tận [lìn] ® (ø#z) (4z) 


Hết sức, rất, thật, vô cùng: šš$£ 
3% Hi sức rốt đụ; TEšãÑT⁄ 
Đầu ủế súc bì dì (G1 ký: Lý tướng 
quân lật tru); 15RIVĐ3 › 2K 
*ttÙ, Kiáo dì ®ủáo ấy, 0lng 
dbua dật hoàn thiện (Tam quốc 
ch Ngụy tậu, Đã Qu truyệi 
2b); ® (2l) Đều, toàn, hoàn 
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nặng hơn B9 một chút: ƒ#‡ff? 
BE 2Eÿ85t9RfEfEH,DIäXf 
4T Đời tốn dủa dlúng tôi 
đing thật là tốt bơi trước thhiều; 
#\89tÐfiEfi@£Sl8IBSEN ; XãE 
JREEIR—f Tài đt sự có 
đếu đảo Hải Nam, oà còn ở lại 
đồ 1"ộ/ tất. 











(4 nét) 


đ Giai Hie] (oän) (24 Đầu, 


cùng, khắp, đều là, toàn là: A_ 
NWŒI Ai „ố đầu biố; FfNff 
C8 : À I7 (on ga 
oô cớ cñạy oào đế? Hà má, 0i 
0gubi đầu đến (hăm oà chia buôn 
(Hoài Nam 2); RRPR. TTã 
Søi /Öấy tăm uẩn đều ÈÙbông (Báf 
tủa Ba la mật Ña Tim kinl). 
Hoàng [huáng] (o#z) ® (22) 
Rảnh (dùng với ZF thành 4Ẵ: 
không rảnh, chẳng rảnh): 48 
EtfR Giảng rảnh nghi ngơi (Tả 
truyện: Tương công hát siêu); @© 
(2j/) Rảnh đâu (đặt trước động 
từ trong câu phản vấn): #457 
§f › MUSB{& Bản thân 12 cồn 
không được dung chúa, râuh đâu 
để nghĩ đến là sau ta (T4 tua: 
Tưởng công nhị thập ngữ tiêu) 





(ä)#S#(m)@® 


(Thi Kinh, Tiểu nửa, thiên Tiải 
ðjz, câu này viết là: #\§57RFBd 
? &MmZfố. AZz 3ã [huáng] 
(bộ ì_); ® (J Huống gì, huống 
chỉ: j£f#t#ĐÈHfE › #21Z-8 
Ñt: t#4Bằ~ Ki giải mầm 
giỏi miệng, thiểu củo người quân 
7È tinh thi biớjg nhác, huống gì 
£a luôn thân gâu uới những kê ổó 
(Tượng tư: Tân rJ/). 

1 Cao [háo] (oZø) (72/4z) Dùng 
độc lập thành câu, thời xưa là 
tiếng gọi kếo đài để gọi hồn 
người chết, chỉ thấy xuất hiện 
trong sách vở của giai đoạn đầu 
thời Tiên Tần: Z#;ZEtb, › #FEã 
Ti › SH: &! 8! Đế 
ÄÄ¿ chẾ, trèo lồn núc hà mà gồo 
lôn, kêu uới rời rằng: Mỗ ơi! Trở 
ĐÈ đi! (Lễ ký: Lỗ uận). Co. R. 





BỘ MÃNH [#B 
(5 nét) 


ZổŸ Ích Ivì] (săn) (g4) ® Càng: 


%šHL Già „êu còng thêm - 


mạn” (Vương Bột: Đằng 0/0ng 
dác 7#, đã Z®38 Sĩ 1 
hờ 2ó cồng thêm tăng (Bình Ngô 


(H) ©eX@5 
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SŠ (8) Dị [lì] ® (2) Khác: ì# 


4t K)ông có ý biếu khác; ÈŠ 
XSE1: T8 Ủ00 cường 
2ao ch! yêu thà tàu), không yêu 
0Èfng thà “¿hác (Mặc 0); @ 
(oðn) (ấẩr) Cái khác, việc khác, 
người khác (dùng như đại từ 
biểu thị sự phiếm chỉ): #I# 
#4] 72 ưởng ngươi lồi 0È 
những người thác (Luận nög?); 
ZFEUIRRH : E3EEE Piàu Mạo 
Bột Tô nói: Thần chẳng phải 
'gười thác (G)iốu quốc sách: Sở 
$4⁄/J; @® (oăøu) (đ/) Đặt trước 
những đanh từ chỉ thời gian như 
Fÿ (thời), H (nhật), biểu thị một 
khoảng thời gian nào đó trong 
quá khứ (dịch là “ngày trước”, 
“trước đây”): SH › #ESM]A 
ZEi : âkHH ; & : ĐI: 
3IäW Ngày trước, cùng dạo 
tÖ0i trong oItbòu fr4i cây bới 0W4, 
ăn 1ộ! trái đòo HÙếy 1gp, Ấy 
rộ! tha trúi ău dở đút cÀo 0wa 
(Hàn Pủi ph TỦuế nan); @® 
(oă») (3) Đặt trước E§ (thời), 
H (nhập, biểu thị tương lai 
(dịch là “mấy ngày sau”, “mai 
sau”): Z⁄2#&HÙJ&BSTf 4; 
công mẤY ngày sưu (bú nói oới 
Mẫn #ử (Trang tử: Đức sung 
2ô); SSREIHR : Xã#ẤU$#X 






































SR 2i này gặp nhau, hẳn sỡ lết 
lồng oới sgài (Bạch Cư Dị: Dữ 
Nguyên Gửu 1ù), @ (oăn) (bà) 
Thật, rấc KJ52FI : BS 
Tủ4i bậu núi: Đàu bà dhật quá 
lu (Oliếu quấc sác: Triệu 
$ázj); © (oZø) (0¿z) Lạ (dùng 
phối hợp với Trợ từ 3š [tai] 
thành một câu độc lập trong câu 
đối thoại, biểu thị sự kinh đị; 
dịch là “lạ thay!?: #Sã)! 4 
†Ế)URIWA : IWRR Lạ 2y! 
Đời nay lại có tgười 0l tế, có 
0iệc 0b rhế (Nam thôn xuyØ 
(anl lục: Phát Tống lăng tổ). 

[&ñl] dị thường [yìcháng] 
(2//) Hết sức, rất: 8/#?8## Rất 
7ð rằng. 





(8 nét) 


= (34) Đương [đãng] ® (o#2) 
(2»z) Nên, đâng, phải, hẳn phải: 
7X fÄNRI TK Việy không nên 
làm thà đồng làm; hịXiETS 
12: 2E |HữU8 Nủz trời cố 
siub ra oạn cột, lẳu phải khiếu 
cho oạn tật thân yêu uÖaw (Luận 
ho2ub: Vậy z2); 3 KRRTE : EB 
MA: 280L K2 mrượng 
ÐÈu lập củ, cùng tốn còng tiêu 
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tứng, già càng tiêu mạn! (Hậu 
Hán tu: Mã Viện truyện); © 
- (ăn) (/j/) Sẽ phải, sẽ: NEH 
:XXSHm“=›: HHET1ETNE 
HỆ? Người lúa nói NếU trời 
guả chúa bơi, Là MẶP HƯÙi mẶP 
trăng tà các 0ì sao sẽ không rơi 
xuống tÊ (Liệ/ th: Töiên 0y); ® 
(oðø) (/j; Vẫn, còn (như 
trước): JRJEJSiS ' Ä4NE(L1N 
Nếu trẫm liông Phá thác cho 
Triệu quâm (hì cồn dì gónh ác 
(Sử &ÿ: Lý Tư lệ truyện); ® (g7) 
Khi, lúc, hồi, đang, đương lúc... 
(trong Hân ngữ hiện đại, thường 
dùng phối hợp với Eề› Bÿ 
fửlÊ; trong Hán ngữ cổ» đại, 
phối hợp với ‡, [yễ] [xem +, 
nghĩa @): 34‡RBiEEEEHEIE 
Khi Tổ quấc cần đến; 4SRW 
W#@f#llBf2Kff# › X2Z#lftiZU 
Mũ Kủi đội bóng thắng lợi trẻ 
ĐÀ, muội người đốn bến xe nhiÐf ñỆ 
Joaw sgbên, JS1IIBIEESEE 
{2›: HRUET Ki ño trẻ cề 
?h) lôi Äã đi rồi; 2À 3SRt 
1b, › —ECRĐRGV])RÍI Đương 
lúc công say mê tranh biện, có 1HIẬY 
kỹ 0ữ nhan sắc đạp lạ đíng ở 
Øl/a trước (Đỗ Quang Đình: 
QGầu uliậm tháo} uyên); JãlW, 
Z/l › 858 : (SP? 





























_ €H) @X5 





Đương lúc ấy (lúc lấy giờ), đ 
dác 'gwơi không tốn 0uì chơi, 
phỏng có được “jôug? (Trần 
Quốc Tuấn: Dự ¿j ð ,ớng bj¿È 
ø#n); © (oăw) (g/) (Đứng) ngay 
giữa: 3W\š Đứng ở giữa đường, 
ấm chính qiyời; Bí Stš|Ä Đối 
djất ở giữa công đường (tòz đu); 
3S HS (Đứng) 0gay của sổ 
cấy sủa túc mái trắng (Gổ thi 
guyôn: Mộc Lan 2È); ÿSIRRIĩ 
_ XE đò rượu th) trẻ (40 1⁄82) 
gia đưởờg (Vương Hữu Thừa: 
Họa öø/ ð/ quy); © toăn) (J) 
Nếu, nếu như: ZE‡RXf# › 6ˆ 
#Á&HNR Nói ông bà đời trước có 
đc hạnh thì con cháu đời sưu Áf 
Miểu 0iuh (Tuôn tử: Quân 117). 
[šU1} đương sơ [dãngchũ] 
(ø"z) Ngày trước, trước đây, lúc 
trước, lúc đầu, xưa kia: ##Š 
‡8E—NH#X Mưb rước ở đây 
là biểu cả môu) mông; ŸÈšXU] 
7EFR†IfH › ET.JWJlf£2 
bHEẬ§ẪẬ Tôi lúc trước làm 
ruộng ở trông IhÔU, HĂM 14} 
“ười tám tuổi gia uhập bộ đội. 
[l1] đương tức [dãngjf] (27) 
Ngay, lập túc: ý 7⁄2 
nhận 2g; Í@EIMT#E : 
24iCEEØOS&›: NH1  T2/ 


tốn l¿" ở ẨÂy !HƯỜI ĐĂU!, 14ÿ 























()o# 


RL£êjB#St(ER Dã 2Ø chắc là 
không thể, thì không tên Uổng pàí 
điều của, ương //c (Bạch Cư 
Dị: T2nk bi Hằng Châu binh sự 
⁄gbì), TNWUHSR Thậi tiông có 
duc đó (Đôu Hoàng biếu 0ấn 
ệp: Lư Sơn Viễn công thogi); EE 
SE : 7X868WAIliE ÁN, 77âu ở 
chốn thảo dZ, không thể )iỡ đidl 
xác người đó (Tư trị thông giám: 
Đường È}, Tủái 1ôug Trimh Quán 
Øgujôn ø2w); ® RỐt cuộc, cuối 
cùng (đặt trước vị ngữ): 2Sã/8 
ZB8tiBl : I&UZZRJSE ? 
Nếu nói Biml Gủ có lồng thành 
Đồi trước, thà chua bif rối cuộc đó 
}à 0ì sao2 (Tống tủứ: Dứu Đăng 
Gi truyện); ĐÑ LH KSƑEHfRA ? 
Quan thái tú trong tàn) rối 
duộc jà 222 (Tô Đông Pha: 
Quang Lậc 20). 

[8#] đích tất [díbì] (oðZø) (aAz) 
Nhất định, tất nhiên, chắc chắn 
sẽ (# là chữ giả tá của 3⁄4): Er 
BRIETAXUZES › EM FEăy 
{ä—ili › ILiE89⁄tÃã 
Thần thấy lÊ bạ tống rượu dường 
1h thông oui, nếu thần oới lệ bạ 
mồi Ñược hột t4) Uống cù thì tiệc 

. ày chắc chấn sẽ ou¿ lôu (Diệp 
Tjuùb Năng 1b). Xem ĐHBVW 
TNTT., ứ. 395. 
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[#59] đích đích [đíđf] (oZø) 
(ø"z) Thật, chắc, đích xác: 8À, 
8H71 › FIff4Z-ijMinl 
? Nếu chàng thật sự có tài lạ, rhì 
tì q20 năm hào cững ñj đuổi 0ÈP 
(Triệu thị: P4 2¿ 22; ÀIBifiTE 
› #ÉUSRÍ Mặt người à 
Joa se, HẬI sự xa trông giống 
giống nhau (Châu ngọc rò: Điệp 
Jujến 102). 

[#9ữ£ ] đích xác [đíquè] (242 ® 
Thật, thật sự, thật là, đúng thật 
là: PHRELEIRMNRẾẪNS ong 
dâuh Tây Hồ đhật là rất 2:0; 1À 
BUFEEIEX Tôi thật 0ui tròng; Š 
Đ27-HHWERRB Dưa jú này việt 
Jà đông minh; fÀBfEZEML.A, 
?REÈ2ZKERUN 79/ đứng tật là 
gười tiuÀ G4 Giang, aì lại dối 
2ø/; @ Quà đúng, đúng vậy 
(dùng đầu câu để tăng cường 
ngữ khí; phía sau có chỗ ngừng 
ngắt với một đấu phẩy): #Jf£ › 
=#hift#GãfbfRãX : XìR 
†Ml3ESMEŒĂE Đứng oậy, Ú2 
tăm lrước tôi có dạy chúng 0ó 
môn tp? UðU, 0ò có làm củ 
mồiệm lớp dla chúng 0ú; HE 
? HESE-HHRDEX-- Quả đúng, 
?ơi lây đấ? dai màu 00ỡ...y @® 
Có thể dùng dưới dạng lặp lại 
thành #JÊJƒf với ngữ khí hơi 
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£oi ủai tiếng đồng bô. 
(1 nét) 


TẾ] Bách [bã] [FiW#] bách 
ban [bãibăn] (2/7) Đủ điều, 
trăm chiều, mọi cách: 48Ê7Z7#E 
Làm khá dỗ đủ đìờ; HHRIRRE 
Khổ cực trăm chiều; NI 
Đời 1ö đj đià gắt gao; 1W&Ề† 
l‡ NjuÀ 0ọt ñủ điều (ra sức, !)m 
?ọi cách 1‡Hl 1000). 


(3 nét) 


H € Đích [de] /rp) ® Của, 
thuộc (đùng sau định ngữ, kết 
hợp định ngữ với đanh từ): ñJZẾ 
#9‡RBl Tổ quấc đng yêu; fUfE 
IRRABHEWĐXf- Gô lá ấy là một 
đúa trê thông trinh, TỀÌWE7SB 
B2 -EIEEJW3S90#WfT Hôm gua 
tôi đã ughe báo cáo oề tình ñìnl 
/Z giới; @ Cái, vật, người (từ 
đùng thay cho người và vập: #E 
{E#/Kfff- › IE6fHE › ĐHẾSBH › 
"FEHMW FRR Ở a2u lạc bộ, 1guồi 
ái, người 0Ãảy múa, tigười đánh 
cò..; ÄÑ†EBRT : RWEM : R 
SN Hoa cúc đã sở, ÄÖ cú, 0ồng 








(H)@E6G 





có; ® Từ dùng để nhấn mạnh 
câu nói: #‡Ÿ]#HfÊTƑ › fbL- 
BHŒ Do /ôi 0Àác họa, 2nÀ ấy tô 
2U; XE1EFZXBIRSR 94¿Ì của 
Anh Ấy mua Öôm q2 đấy; ® Từ 
dùng ở cuối câu để khẳng định 
ngữ khí TÙENU1LSXZKf8W 
Azl ấy oòùa ở Bắc Ki đến, #Š 
XS TIRIKE 10/ Àlông tán thàn) 
2u; G@ Từ dùng giữa hai con 
số: 1. /điz) Nhân cho nhau: 3Š 
RlEffiXJ=%X : â+†+#E# 
2?% luồng này rộng 5 mứt nhân 
dlo 3 mÁP là 15 1 ĐMUÔNg, 2. 
(2p/) Cộng nhau: RW[Rf9—IEi 
› —‡+t TT 2 2 sông uới 3 đái 
Jà 5 đi. 

(2ã } đích thoại [dehuà] (zợ) 
Nếu... thì, bằng (không)... thì: 
1H56 H16 › 852K 
Nếu như aHÙ lận việc thì đừng 
đến; t2 Ãfš#\|E3S8NRã › 4: 
KHẢ LÊ] DIHÙẩẨ AM mua 
được tê xe thà chiều tay có thỂ lồn 
đường, ĐII]SHR]BTBLBRIR 
BỊ Uẩn › WU@W Nếu diúsg 
ta thôa mữn oói trhững ¡hành Iw 
liệu cá 1Ù) số lạc lậu; 1S|RNÊ5 
Bằng “hông lì... Jay là... 

ÑẾJ ° Đích [đf] (oz») (0k) ® 
Thật, chắc chắn, đích xác (đặt 
trước động từ): #ÿÉW4ƒRỊ › 





()%# ®@#§ 
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diệc lá duyên đã lÀm xong, niêu 


Sẽ đi ngay (Ngữ dðug hội ngugÊ0). 

[#] đương điện [đãängmiàn] 
(2//) (Ngay) trước mặt, trực 
điện, trực tiếp, công khai: 3ï 
MRỲẾ đi szgáy trước 1iặt; SITRT 
lồ TIäW Công “lai 0ạc ra 
*khuyØ điểm. 

[#44] dương nhiên {đângrấn] 
(øjz) ® Tất nhiên, đương nhiên, 
đi nhiên: 4 KðJ@{Rf® › ft 
32JI Guậc ủpộ hâm say z7 
guan rrọng, tôi đương thiên (ham 
2; DỊ NHH#E › 1ÀIS#ÄWE 
MNH) Người lhác gặp khó 
khăn, chứng !a đương nhiêu phải 
gi 22; @ Đương nhiên (dùng 
ở đầu câu hoặc đầu một mệnh 
đè): 8BE⁄HI8Z8#in#9wilt 
đ§EŒ—-ÿRfU : ã4ZA › ZEIRZIM 
ÑH_E › lb6SšŠẰ—EfEx~ñ 
TíHÀ tư tưởng 0à tHghỆ thuật dla 
lộ bhờm này đầu nhấ? cả, đương 
thiêu, ĐỀ chi rIẾ OẤU còi !HỘI số 
dhỗ clwa¿ rố, XG5A › EX3SRRE 
B6 Z0P1DMA › ÄƒflljB 
j7) Đương tiên, có được 
!hànÀ tích này mới oi là bước 
đầu, củng ta cồn ĐÀải tiến tục cố 
gắng. 

[š##] đương thời [dãngshí] 
(2; ® Bấy giờ, lúc bấy giờ, 





đương lúc ấy, hồi đó, ngay lúc 
đÓ: #fRỆflllE7Eðiäi My / 
đá anh ta Äang đục sáz¿; © Tức 
khắc, lập tức, liền, tại chỗ: #8 
33B › ãI?Wã 7 Bi 
MNiận được tư dủa cù trai, tôi 
hiền oiỡ thư trả lò) ga). 

[4E } đương chân [đãngzhẽn] 
(2/¿) Thật, quả là, quả nhiên: 
ttùãt5Z12Đ)—-S G0 1E; 2 
XX*E347RT Anh ấy núi muốn 
cho tôi một lộ /et! k} uiệm, Ùôm 
nay quả nhiên Ä# gói Tới. 





(14 nét) 


HỆỸ (mg) Trà [chốn] (oZz/ @ 
(ở) Ai (có thể làm chủ ngữ hoặc 
tân ngữ): TFE1: NỹẬẶỊ[Ÿ ?? 
Vua tiúi: Â1 xứng đáng (rôug coi 
fug công 0iộc của I2? (Tượ»g 
1: Nghiêu điểu); NÑẬBTIMLPW. 
ft? Ái dú ĐỂ sánh dòng? (Hậu 
Máu thự: Trương Hoành truộn); 
8 Đ0UVỸ : ÄIBRREX? — Mọi 
người trong IùiôU bạ thù gÌát 1⁄2, 
f2 sẽ dựa 0ào đi? (Thượng thứ: 
Ngự tử ch ca); © (rrợ) Dùng kết 
hợp trước những đanh từ chỉ 
thời gian như ‡#Ÿ œ0), H đ@ì) để 
biểu thị quá khứ Xez E§H 
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[chóun, Ešff [chóuxï]. 

[#§H ] trù nhật [chóurì] (o#z) 
Ngày trước, trước kia: ft 
HZ35 : f2 \NZSETƑ ! 
Há ¿hông có sự guang 0iuÈ 1igà) 
trước, tà sao 0guời bây giờ bỗ 2l 
(Sầm Tham: G4 “/ 0Ù). 

[#f#f] trù tích [chóuxïi] (øZz) 
Hồi trước, ngày trước, trước kia: 
lỹq4XSAIC › #YTfENRE Mưỹ 
trước gặp tri È}, suốt đời đội ơn 
sâu dày (Dứu Tử Sơn rộ): Hòa 

_ Trương TÌj trưng thuật Àoài). 





BỘ NẠCH ÿj"#B 
(5 nét) 


JZ Tạt tí] (ăn) (2ð) © Giận, 
một cách hung đữ: ##@lÿXãã 
Tuất gươm trợn mất nhìu; ER 
ZÃIRRIMšSR ; TSKHIWKIRE 
 _Eif79& s ¿nZ1mJRII5T1E, 
Giữ nó thà thông thể giã lấ nổi; 
®hông giữ thì nó cứ thà gi nhìn 
người trên (Ủốt mà chẳng cứu. 
Làm thế ào 1h) Đh4¡i? (Mqnj 1: 
lương Huệ ương ba) ® Gấp, 
vội, vội vàng, nhanh mạnh: ÿ§ 
Bù Œlay lanh; ĐSTE Đi nủani; 





(H)®1#8 (7) @®#o@ïš 


XERSMISH đốm nhau chẳng 
ljp củ¿ tai (Tam quốc củ; @® 
Tận lực, cố hết sức, hết sức: 
#1<}IH) ÁN K có súc rợn 
JØ sức giúa người (Mặc rủ: 
điượng bu bạ) VN 8U 
:PEfWHMAXV`ZÍSCIU K¿ 
HIỂU nhôn tậu lực làm tung 
chuyện OiỂu OÔng !hÀ 1iuố? 1gười 
ta tin tành (Tuân HÈ: Vinh 0g); 
@® To tiếng, lớn tiếng (dùng 
trước một số động từ như 
[ngôn = nói], Hƒ [hô = kêu}): 
tRth › TNR › 29B (Kông 
Øử tồi ở) Hong xe, thông tiÌ)H Đào 
trong, không núi lớn tiếng (Luận 
ngữ: Hương đảng; SBRTEIW 
Töú¿ ngựa lô to (Tam quốc củ: 
Ngô dứ, Trình Tấn trội). 


Œï nét) 


]Eổ Thống [tòng] (øzz) (2) ® 
Hết sức, quá lắm, vô cùng, thỏa 
thích: 8X. Uống củo tháa hú; 
#fEJRämM NIEDURE Bø gi2u 
thầu lỡ súc tối 0È hân 0È để 
gây lo sợ cho chủ dủa mình (Quản 
tử: Tất thần tất củ); TSRX 
2URR+HNƒ › 4Ñ Tz 
uốn củi thậm lỆ Vương Võ Tử 
trước rồi tồi phong tước cho bắn 





(*)œ#()ä 


(Tế thuy tân ngữ: Plương 
dj/z¿); @ Thống thiết, triệt để, 
znãnh liệt, dữ dội: ÿ##ÊƒZ › 3< 
#tHBĂiồŠ 0/4 oọi lun dữ dội, 
gạo đến oạn tiền mội thạch (Hán 
thu: Thực hóa củ bạ); Eàm I2 
Gây bại 4Ø lắm (Tư mrị (hông 
giam: Hán kj, Ai đế Nguyên Tì 
24gIHyôn 1922). 





BỘ BÁT Z*#J 


(7 nét) 


XÃ Đăng [dẽng] (oZz) ® (24) 


Ngay, tức thì: Š⁄@ÑŸÏ#ll › 
{t4 Dược tigay mối lợi trước 
mẮT, không tghĩ tới điều bại 0Ề 
#2 (Diôm thiết luận: Kỹ ủòa); @ 
(ø) Dìng kết hợp với R# [shíJ. 
Xzz; 3# [dẽngshí]. 

[#El] đăng tức [đẽngjí] (oZz) 
(øl;) Ngay, lập tức: 8ấù§X‡ › 
Z#RllEtậẩ# Vôi s⁄2/ mang giấy ¿úr 
?a, lập túc chép) ngay (Tập đị chí: 
T34i Thiếu Hà). 

[#f#] đăng thời [đẽngshíJ (4z) 
Nsay, lập tức. A2 WẨf# [dùn 
shí]. 
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BỘ BẠCH lỗ 


EÈ] Bạch [bái] //) © Không 
phải trả tiền, không, miễn phí: 
B#© Gió thông; BIE, Ăn không; 
@ Mất công, toi công, vô ích: 
HEHUUÙUfPP, Uống công, foi công; 
xi › TSBTR% As¿ 
®liông thông nổi, đừng có phí sắc 
sô fzj; {22K › H%ET 
MMilW A sói đấu trà đông 
đấn, làm tôi ĐÀải 2g) toi công tấf 
ai giờ đông ñô; ® Bỗng dưng: 
2›°#3ä—-3 : H#f—IIRR70 
TIỂU siủ ởi chuyến tày, bỗng 
dựng đoạt được chúc trạng 14guyðn 
(Tây sương Èý: Quyển 4, lớp 3); 
@®© Chỉ: #FHZ£3tXEJEfSEE 

: S|ifBãi › 'W§RNE— 1U 
Nếu củ) đấu chơi thì thôi, cồn có 
tiệc 8), cứ nói Uới bà bai (Hồng 
Mu mộng: Hồi 6). 

[#8] bạch bạch [báibái] (222) 
MẾt công, toi công, vô ích 
(dùng như Éj nghĩa ©, nhưng 
phía sau thường có từ song âm 
và có thể đùng phối hợp với trợ 
từ j [de]: HH5 
"Đi tức (một cách) oô fl; 1 1hb 
#%f† 7 RiH/Rf Đại zốt cũng 




















45§ 


()e%e@# 





/lÚ tÁu có cÂy ĐĐỤC HĂM ?nồu 
(Tá) đi #j: Gôn Luân sơn). 


(6 nét) 


Xu "¬ 

Si Đăng [đšng] ® (Zzg) Những 
người như, những vật (hay loại) 
như, vân vân, v.v...: TE#8 LEẾt 
` +2 SIEBHIẩER Ngoài dự 
dú bám th !hÙ, cá ứng, rưu 
©.0...; fRNHZE2VBH › ;RER 
DÙ%E Đoại được giải ihưởng có 
lý Quang Miu, Trương Học 
ông o.o...; fÄ&X£2š 7 15% 
ti Xiârp › SIfÁ-|X › XE › 

MiiBXE Gàu 2áy tôi đZ đj qua 


mấy ihàu) p)ố lớn ở phía lá, - 


gồm Bắc Kim, Thiên Tên, Tế 
NWzm o.0..., XS MR 2K] TU 
SEHS W oậy Đậu Töái lậu 
cồòng “đhông ta bọn Ngụy Kỳ 
(nllững người như Ngụy K)) (Sử 
jý: Ngựy Kì Vứ An Hàầu lệt 
yêu); ® (ng) Các (chỉ số 
nhiều trong một đoạn liệt kê): 
&ìT › SN + 4IE¿T ¬ #k3T$# 
JH MB Bốu con sông lớn 
Trường Giang, Hoàng Hà, Hắc 
Xong Giang 0à (lâu i20... ® 
(băn) (/rợ) Bọn, lũ, các: Z3 
Bụm ông, các ông; SE Bọn 0y, 
?# báy; ® (oăn) (//) Càng là, 





cũng cùng là, như nhau: ##ZƑ 
;ĐEEHIW? (ứng cùng là 
chế, chết 0ì tước có tiêu chăng? 
($ở ký: Trần 13iệp 1Ö gi2); [EIK 
St › †8fRJLZ, Cùng oi cùng 
)uồn, may rủi có 0hau (T21 quấc 
đủí: Thục tu, Pj/ Ti truyện); ® 
(øðu) Gì, nào, 'cái gì, cấi nào 
(đại từ nghỉ vấn, làm tân ngữ 
cho động từ hoặc giới từ): 
TS NI › £ØZft/vf › HẤ 
I4? Văn chương thông tỷ 
ước, tráp không có tới uài quyển 
sách, öhờ oào cái gì xiiig tài bọc? 
(Ung Cư: BZ⁄¿ zJZ/ 2); 28 
#f7ZE? Ngủ đu chàng chữ oì 
Z/? (Vương Duy: 72/u Ân Dao). 
[#4] đẳng đẳng [dšngdšng] 
(ợ) Cñc thứ, vân vân, v.v... 
(biểu thị sự liệt kê, dùng như ## 
nghĩa ©): #Ä3ESĐJMSESE Giấy 
má, ðÍU, mực 0.0... TREIHDR 
TNRJMN ! SN + 2D + BH 
#: H#8PlR] đc 2Z⁄ sôu có 
đấu chấm, dấu Đhổy, dấu chấu 
/ðÀẩ, dấu bai chấm ôn ân, 
tách dùng hông giống nha. 














(§ nét) 


Zưc 


“ý Quần [guăn] ® (7) Bất kỳ, 


(B)@#4 
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Hán 1: Gia Nhạc Hà lột 
mu). 

[ÄHã] tương đương [xiãng 
đăng] (23/) Tương đối, khá: 38 
Z—EHšM.E8WŒff Đóy 2 
ội 10ÙiPi Oụ ÈÙÁ gay 60. 

[jÄäEK] tương phản [xiângfăn] 
(2//) Trái lại, ngược lại: f⁄1“{E 
#4N#£Pimiill › †Hƒ-Hbbff† 
RKhấ (hằng những auÀ tông 
dhùu bước trước ÈÈó khăn, mà 
trái lại, càng làm càng băng. 

[3#] tương hỗ [xiãnghù] (227) 
Tương hỗ, qua lại, lẫn nhau: 
}HHiIR‡R Dựa oào 0bau. Nủư 
1. 

[4Bimùi] tương kế [xiãngiì] (22) 
Kế tiếp nhau, nối nhau: ‡B#š# 

Kế nộ nhau phái biểu, }LÈR 
R ; S2 MHMHứZXM Bọa Đã 
Lạc Œju 0uà (áf Vinh nối ti) 
lau làm phẩm (gụy thư: Gi2g 
Duy Gii muộn); KRRRRT“E-T- 
+: 44R HA Tái rổ tài 
Äá mười bẩy tuổi, cÀa, ? 0À 2nÌ 
“ế ti nhau chữ (Minh sử: Bản 
“#j, T)ái ?ổ bản #). 

[43B] tương suất [xiãngshuài] 
(uðnu) Kế tiếp nhau, nối nhau: 
 ãV] E0 › RI2X F5 
đRill<~áa Người liồu đứng 


tứng rong triều ra, thì nrhững 





1gười có tài trong thiêu bạ sẽ nổi 
di nủaw leo UỀ oậy (Thuế 
tổn: Tôn liều); ÿWÑ/JHZã 
ZŠ® (Các thiếu tiên trong làng 
rối ti tha dếu xin học (Tống 
tu: Thẩm Đạo Kiền truội). 
[ÄÄÉ4] tương dữ [xiãngyi] 
(oZ») ® Với nhau, nhau (đặt 
trước vị ngữ động từ, hình dung 
từ): #&4ÿƒ#/ki0# : A/RZkimZE 
: WWUÙJHfL (4 ở đưới nước 
2Ù) sống, tigười ở dưới nước rÌì 
chØ, cho nên ẤT phải lhác oới 
n#haw (Trang th: Glí lạc); TR2 K 
HfEäZE Nà nghào giao thiệp 0ới 
lau (Hàn Pồi tủ: Ngữ đô); PH 
2HH : 52H ›: KmHjREl 
BÑ P⁄4 4) có mặt trời, phía 
đông có mặt trời, Èdi mặt trồi 
4nh tới nhau (Lế th‡ Xuân 0l: 
Töận đ¿j; @ Cùng nhau: ÀZ£ 
BÑx~ › ‡HfRiRimifỢiZZ, M2 
chợt nghc (tiếng thạc du thiều), 
0Ù) cùng UÃ4U MA) tr UỀ HÀ XefMI 
(Trang 1Ù: Gbí i¿c; SBÊ£]äl 
#9 › 2L JNMSRESTRHb (ức 
nước chi hằM cùng 10Ùaw hẹn ó¿, 
đi oào dla di bÀ4 được quân Tân 
trước thì làm oua đất đó (Hán 


rầu: Tiêu Hà Irujộu). 
Z^ 


“4 Tỉnh [shšng] [4{ể] tỉnh 
đắc [shšngde] (1) Để khỏi, khôi 
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phải, đỡ phải, cho đỡ: Z##—E} 
f84A‡BMĐMX Mặc thêm ào để 
“ải ý lanh; SBNKSRTERTBRRT 
: 4X LÊ Bứo đ/ 
tên đặt 1nuu sẵn, đỡ pÌải mỗi 
2gÈÿ ra phố 1ua. 

Khan, khán [kàn] (Zg) Thử 
xem (đặt sau động từ trùng điệp, 
hoặc sau một kết cấu động từ); 
Fl— #4 1/2 ii xem, [GB 
Ti làm xem; EWRRTS › Rš 
SkRMMSB Ống nóủc có sảay 
®lông, để tôi ngủc 1Ù xưn,; 41. 
‡: #ÍMAdRiRilf (2,2 đắc 


ăn, làm truốc 1ô! tẫu /ÙlÈ XeIh. 





(5 nét) 
KẾ (#) Chân [zhen] (2) © 





“(oăn) Thật, thực: Z5T43ïš 
lR# Đấu //¿ 0Ề $4 quân giặc 
*áo đu thật (LZ thị Xuân ibu: 
Ngủi rự); HãBIBPR Lời nói ấy 
?hật chẳng s2i (Đào Uyên Minh: 
Qwy điều oi đ2; TRNỸ 1 ‡E 
i&SRE ? EIR ÃII6tU ? 

l)an ôil Tiật Èùôug có 109g 
chăng? Hay thật thông biØ ngua? 
(Hàn Dũ: 4⁄2 2Ø); #ZR 
lRf Đầu chưa diắc có thật (T2 
Đôâ»g đZ ngữ: Hóa Hoán Bø); ©Ô 























(E)eSoRo# 








Thật là, quả là, đúng là, quả 
đúng: Xi ong 
cân) Thái hồ thật là 4;p; BXRRR 
Thật là phấn “hổi, BI 06k là 
ð; IHIRR Thật đúng dế; |, 
iÑSPIBMGtMf Đá đúng là người 
?à !ôi tốn (heo chơi (Sử ký: Lệ 
.WimÀ Lạc Giả liệt truyện). 


(Œ né 


3í ©) Trước [zhão] (424) Được, 
đúng, phải... (hán từ để tổ sự 
đồng ý): 3#?! ƒ£ãf#f8$jR# 
Được! AÄ nói phải lÂum. 

Xzm 3§ [zhe], [zhuó]. 

# @ Trước [zhe] (/ợ) ® Đang 
(đặt sau động từ chỉ sự việc 
đang tiến hành): zE3# Ðzøg ải; 
#23 Đang chờ, đzng đợi; Bi? 
ffẺ Ðzøg ¿øø; © Có (chỉ tình 
trạng còn tồn tạ): z#7- LŸ#ƒf 
SG ÄXãl Trôn làn (cồn) có để 
mấy quyển sách; NR |-R3H—-TR 
BR Trôu tường (ròu) có fr20 một 
ð/ £ranj; ® Rất, lắm (đặt trước 
thần từ “HỆ” tăng thêm ý nghĩa 
câu nói): f3 3E › HJD 
#A0dTT8EÁ, Quảng trường rộng 
lắm, có thỂ dứa được bốn năm 


oạn người 3S TXRB3WE I 


(1) e% 
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thau Đỗi dậy, ý ngựa tặc sức 
zuổy doig (Trần Thâi tông: K2óa 
J# lục, Tọa thiều iuận), @ Cùng, 
đều: R]—⁄1A › RUhSAðÐ&££& 
Dàng ôộf kè tiểu thân, thì cả Öộn 
tiểu thân đều tiến lồu (Từ Zrị 
thông giám: Đường tỳ Đại 
Đường Trinh Quán lục nìôn). 


BỘ TRÚC 1T7ñÿ 


(5 nét) 


si Đệ [đì] ® /oZw) (22) Chỉ cần, 


cứ việc, cứ: Z8? › #2f£A, 
TH Ngươi dÊ 0lỆt Ôi, 4ÿ t4 s4 
Hgười tời 1g07 oÈ (S¿ ký: 
Trương thừa rướng thế gia); ĐÈ” 
ZHiRìWESEãE Bộ bạ chi cần giả 
ta (hơi ở Vêu Mộng (Sử ký: Trần 
thừa tuông thế gia); @® (oăn) 
(øj/ Tạm thời, hãy: RSƒI ! Z5 
187 › #€E2fEfl › Ä§m 
#4 › IIEHifTHNIHL Trường 
Kban:! Hãy cùng i đến Lâm 
Cung, theo anÈ e0 Oay tiền, cũng 
Zlji tống, sao đấu nỗi tự làm khổ 
mu) tiit thế (Sử ký: Tư Mã 
Tương N?ứ lột rên); JBUSE 
ÄyBi, Hai sùng tham đi đến 




















Điều Tn (Tả Tư: Töyc đô pÈ); 
@® (oZn) (pjz) Chỉ, chỉ có (biểu 
thị phạm vi hạn ch: ÿTHI. 
?‡ ›: 8 RBIH2B › SIM 
TH Ngôài chốn giang sơn, chỉ 
thẤy HÀ, (đHÀ buầmM à cÌum 
ròng, ÈÙói tây 0à /núc mà thôi 
(Tiểu súc /ập: Hoàng Giêu tên 
kiến tiểu trúc l2u #ý); SBERZVTẨ 
SH! đi mong ông }hông 
đấu 0ã nhi thế (Liêu sử: Tiêu 
Hàn mrigôi); ®© (oăn) () Nhưng, 
nhưng mà: #/ÙfÑ#1ƒ : Z/# 
4ènB › BIEDMRẩE 6 mong 
lòng yêu nàng lắm, nÌng sợ của 
tây, lèn thua lØ! sự thật cho của 
jjØ (Liu trai chí dị: Bạch Tu 
Luyệ”); :DLHƒEiR › #5?ZRRR 
Trong lòng đã nghi, nhưng thông 
dâm (Liêu trai chí dÿ: Đậu 1Ùj); 
® (øZn) () Dà, cho đù (đôi khi 
dùng kết hợp với thành #52 
[dihng): 32Š#qxj : 

fầll2NBUÙBRE Œúo 4đ) được ban củo 
rượu 1h, th) cũng kiềm chế bằng 
sự động Huh (Tống thw: Hiếu Võ 
Wău Mục Vương loàng hậu 
uy»); © (zrợ) Thứ (đặt trước 
số từ để biểu thị số thứ tự): 
?Z—-ĩ3 HÍ& Cung thứ thối, 
đều 5; |-H2UB › SXIRB1T 
;Ellf. Trên có chín tầng, tng 
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ký: Tâu TÙả)y loàng bảø #j); © 
Đúng, ngay, vừa lúc: 32šŠfồ : 

HO NEÀW 7⁄2 Jạc mini, 
từ lúc gặp ĐÌải thời trước niêu 
liệu (ánh Ninh (Hán thứ: Hiếu 
đ)àn) Húa boàng bậu trigi); 
Z4+zZö ›: Hãf£2H Nỗi ong 
sống lợi, đúng là (chính là) oào 
zgày lôm nay (Ghấn Xuyên điên 
$¿nh rập: Tượng tổng cñế z4); ® 
To, lớn, sâu, nhiều, thâm, rất 
(chỉ mức độ): 23D ›: iii8£ 
KRM Ăn gạo lúa mạch 0à tÌỢ, 
“gáy ro gáy s4øg (Nguyễn Tịch: 
Nöạ: luận); S218 RØ la ø 
guá rỗi (Tạ Trang: Nguyệt 00); 
lJ 72m cứ (ở sâu bu 1701g # 
ÈÄj ra igoài); ® Chung quy, rốt 
cuộc, thật: H8 VN? điưøg 
quy (thật) chẳng ph cuộc sống 
Zrøng Z2¿ (Thái Thân: MZn 2n 
ương, HESREsemr +? Rố/ 
cuộc cay đắng oà 22 (Bão Chiếu: 
Hành dược (đủ Thành Đông 
bu), IHX8SSZEÑ82 › ltrh 
HữBMBEÍE? Kiếi ơi lạn 
ĐHiỀU ?ủưa (Ú, trong chỗ 0ày rốt 
cuộc có rồng trầm ông? (Vương 
An Thạch: l2 7⁄„Èx z zlq¿j 
đizi); ® Riêng, đặc biệt HUẾ 
ŸJBSBIR Nỗi lò trày riêng 
đán phạc củo làng (Trần Tam 






































() @ Bũ 5i 


Sính: 1.â/ gi20.g 7/00). 

[#šÊW ] đoan đích [duänđí] (oðø) 
(pj¿) ® Thật sự, thật đúng là, 
quả thật, quả đúng là: #fj{f : 
#ƒ#:# ? H : Ø s fñH 

: t8 Ẩ@ ? H: & $z đái 
tăng: Ngươi có liểu Phậy pháp 
không? Đáp: Không biểu. Sư tới: 
Người thật sự lông biểu? Đáp: 
Vng (Gảnh Đúc tuần đăng lực: 
Tan) Ting thiều sử); @ Chung 
quy, rốt cuộc, thật: ##@Jƒ$£pt 
WtU,? Rố độc 0ì ai tà thành 
j/;;? (Thành Đức: Lưng đào s2 
9). 

[##/@ã&] đoan nhiên [duânrán] 
(oăn) (2jz) Quả nhiên, thật là, rõ 
tầng là: ##{Ê{HJÿŠZK › HA 
3Œ Giảng từ nơi ào đến, guả 
hà dóú dê lo buầu (Nhạc Đủ ti 
40: Tủ dạ c4). 

„ _ : 

lu (7E) Cạnh [ng] (øZ2) 
(;¿¿) ® Tranh nhau (đặt trước 
động từ vị ngữ): ZKf5ãWE J2¡ 
guời đầu tranh ùaw bitỞ0pg 105g 
(Lớt tử: Hoàng đØ; J1, : ALL 
BI Tỳ lú, mọi tgười tran 
ÒÙau chấp lại (Thế tủuyØ tân ngữ: 
Văn ao); 27268 7SBBĂ › lò 
SN U ' Cờ BÚ (Vấ 71 Júc 
ngồi tiền Äịnh mà thông dập ;Á/ 
?Ủgi Ý !ĐÙ7, fÙồ LÂM Oượn tranl 








(E)o3 £ œ8 


Đứa lê này Jbôn im! )SRBTE 
Z4#ÄUÊỂ | Loại 222 này r7 
jjàu!l, @® Đây, chứ, tí chứ 
(thường đặt sau động từ hay tính 
từ chỉ sự khuyên ngăn): 4# 
Aul ke 249; {\Š3†ZE An“ di 
chậu chứ TCSR.ERE Đi 
anh lên mộ? 7í cjý!; @ Theo 
(đặt sau một số động từ, tạo 
thành giới từ): S3 7⁄2 1o, 
?me Yhe0, H3 Hướng (leo. 

X2: 3Ä [zhãol1, [zhu6]. 





ZEƒ ? Trước [zhu6] (czø) (ø) ® 


Dùng (chỉ phương tiện để thực 
hiện động tác, hành vi, dùng 
như | [yïJ): 3ÄI5£HZ › 3 
Xx8&t@Z2⁄® Bòn cất tác đi tu, 
đùng lục lạc ío hằng sắt để thất 
thực (Thái Bìul quảng ký: Báo 
ng tứ, Tam đao sư dẫn "Quảng 
2; ð”); © BỊ: 8l£6#tI'liUg 
“THNT Nữa lầu bj chúng tôi 
M9 dây trôi lại (Thủy Ù¿ truyội: 
Hài 4); ® Tại, ở (chỉ nơi chốn 
hoặc phạm vi phất sinh động 
tác, hành vi): H83fSfEN đu ở 
trơng chùa (Hậu Hán tú“: Đan 
Su rruyện); —[RISSPR Mu 
người lu ở gi⁄2ng (Vương 
Phạm Chí: ?⁄⁄ Øø/g ương đối 
7pa); ® (gj/) Xe 3SSTR. [zhuó 
shí], 3ï [zhuózhòng]. 
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œu. 3. 

[fÑẪ] trước thực [zhuốshí] 
(g//) Thật, thật là: 5š 
BHÑABSEN Đứa trí này thật J2 
ng yêu, RHRAÑ/Z › nJRÑ 
H28 Tú nói thông nhiều, 
1:Ùng thật có tác dựng. 

[3ã] truớc trọng [zhuózhòng] 
(//) Chú ý, chú trọng, coi 
trọng: 3fÃẪB] (1⁄/ zrọng sói 
7ø, 3SS†SH1 Cñú trọng nêu ró 
rằng (uạcÈ ra rằng, nhấn mạnh 
rằng); 38⁄2 Glú ý pân biệt 
?Z. 

HỮỒ Nga lJ [WfN] nga nhỉ 
[Éếr] (oð») (2j;) Bỗng chốc, 
phút chốc, chẳng bao lâu (# là 
chữ giả tá của ff#d). A⁄z f#HM 
[é ér]. Xz ft (bộ { ). 


(0 nét) 


R Hạt [xiã] (2//) ® Mù quáng, 
càn đỡ, bừa bãi, tầm bậy vô lý: 
TXSHB]blÈŠ Klông tiêu tiêu tiều 
bùa Ji; ÑGIEHE GI/ luy tầm 
J@y; Eì8ãám Đôn đời tầm bệy 
oô Ÿ; @ Hão, vô ích: jth1/EfÈ 
3S Cô ấy di lo bão lo luồn; 
RE†LT#X Bận tận 0ô 6Ä suốt 
cả buổi. 





446 


BỘ THÍ 4# 
(2 nét) 


Z Hi [yï] (6z) (rg) © Rồi (như 
 [iäol, biểu thị việc đã xây 
ra): JRWREEJX ' 3E 
j8 Mau Kianh chua trẻ 0ò, th 
s“ giả dủa Tờn đZ ở Triệu rồi 
(Cliốu quốc sách: Triệu các 
zm); SR§+14lRZ : 3EĐ705 
Va Tần 0È sau hối tiếc uề oiậc đó 
¡ãi Hàn Pj¿ d2 chế rồi (Sử #ý); 
HIR£ởL › +75 Tấn lầu 
bưu 0ong È ngoài trước, lZ mIƯÒI 
chín năm rồi (Tả truyện: HÌi công 
0úÈj tập bÁt niên); 1B. 
RšlZ W ức trở đệu 1) 
2 đã từng neÌe qua rồi (Luận 
2g); 2Z2t# Nay đZ củØ rôi 
(Su thầu ký: Vương Đạo: Bìn/); 
SfRPIEI (ôi cề mối 
lợi đó đZ öa đổi rồi (Liễu Tôn 
Nguyên: Để xô g⁄J 2Ø); © 
Vậy, rỒi vậy, vậy thay (trợ từ, 
biểu thị sự cảm thán): ## 
SU, 1a d2 suy giá rồi oệy! 
(Luận ngữ: Thuật 0/i); ZVER ? 

#f(RBRIRZ | Đã 14w rồi, 








, 


(4)@Aã 





#2 không mộng !hấy ông Glw công 
2! (Luận 0g: TÖuật ii); ® 
Trợ từ cuối câu, biểu thị nghĩ 
vấn hoặc phản vấn: 3 §B7R 
#H: 4l? WZw cương 
bảo oới lõ ương: Ông mộng gì 
£hế (Lỗ *ý: Văn ương thế 0); 
friinil : ñRãm£E › RIIỹT 

HH8? Nước 0guy lấn mà 
jlông gIỮ gìu, 'gÌiÉg HIẺ0 thà 
không nâng đỡ, tà dùng “đ¿ đó 
làm tướng chi oậy? (Luận 0g7); 
l[iðifiÐII2M#EL 2? AM2z đế 
nào thà mới có LhỂ trông củi chínỦ 
sự được? (Luận "ngữ. Nghiêu 
oi), Ið8iMZ › Xi 
7Ä? LÃ) hội người như 0/2 
Ng)iều để lế nghiệp oua Nghiôu 
?l) có gì !hay đổi 2u? (Tuân 1: 
Chứi luận): {ERHRLZ ' HƯU 
fẬfR› S#)M+? Do đó 
mà xen, Äị2 J)Ml liễm trủ, làm 
$Ø0 đủ để làm tên nghiệp bá 
oương được? (Chiếu quấc sách: 
Aguy s24); ® Trợ từ cuối câu, 
biểu thị ý khẳng định: #ŸãW{— 
› JỊ #4 1a muốn đúc thân, 
thì đúc thân đếu oậy (Luận 1ig: 
Thuật 22); REEI2ES › Truñi 
<: 8Ã (Người 0Ù 0ậJ); ty nói 
rằng không học, tưng 02 củo 
tằng đã có học rồi (LUẬN 1ig7- 


Học nÌi); HUB-T-H TR › lầu 




















(7) ©%@ l§fã 





TẾ Cánh [ìng] /J © Cuối 


cùng, rốt cuộc, ắt: ##2E#838š › 

SIM Càng ẩi dàng xa, cuối 
còng ở dốu Quế Lâm, TRTGB 
› RMM (2 di ẤY làm tiên; 
XKết › RA HHXENNN Về 420, 
Ô Tôn cuối cùng *ữt bôn 0ới Hán 
(Hán tbœ: Trương Khôi tñruUôi); 
3šffRI2B? Đạo suối sừng để 
3z 82 (Lưa Vũ Tích: Tiểu 
luận iượng: TE7ĐNRI : ST 


- ÄÑ Vương lèn cáo lệnh, rốt 


cuộc ®hông ào chầu (Khâm đjnô 
VẬI tử thông gÀl101 cưững ĐỤC 
Qui 0àố); @ Mà, lại: #4 
7RR : 4W z£A is L 
}BìR Lâu uðU: thông gặp, ®0ô0g 
8ờ lại gặp thau trêu œe đò, ìŠ 
RE 73š/Z/đmit2+£S Bí 
jĐùùm trầy bay thế mà anh ấy lại 
#)ông âì xm,; ]ISSEBZE Mà /ại 
ðan củo cái chế (Sử ký: Hạng Vũ 
bảo Èj); MA[BRE›: S218 
:ÈJ#HW ÐĐw 0i Lã 
Hậu, có lắm chuyện lôi thôi xáy 
?a, 0g B)nÀ lại tự thành thoát 
được (Sử ký: Trần thùa tướng thế 
gøiz); ® (uðz) Quả nhiên: Etƒ£ 
Wimjù-+k l2 s2 Giá Nghị quả 
thiên bỏ đi (Luận hoành: Giả 
¿); ‡⁄*{JWẦ›: 7ã › 
#G£H]HR › JZEJ‡ZE - 4/z2 
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1âưm tầm sau, lỆHÀ của Thành 
guả tÌlôu ĐÀđ! trẻ lại thông có 


. Juấc chữa, đốu tỗi phải chế 


(1m quốc chí: Ngụy thư, Hoa 
Đà /rujii). 


[Z@] cánh nhiên [ìngrán] 


(;jz) Mà, lạ: 359B 
:fĐSA|MXBROSJ Công 
tiệt ĐÌúc tạp 0Ú oậy tà 2l Ấy 
hại th tÃJ có bai gà) đã làm 
#078. 





(9 né) 


ri 
ỦZJ Kiệt Hiế] [3877] kiệt lực 


[ji@1] (2/z) Ra sức, hết sức, cố 
sức, cố: Ä8713%E‡ Ra súc ứng lộ 
(j# sức duc lộ); È87J2†#†L Gố 
(rố súz) giy i2; [EM RIB% 
3ÀNZ4#f › XãS1572X0 8871 
SƑ Làm ăn không ch) yêu cầu 
?rội dụng tố, tà cồn phải bế? sức 
tránh oiØ chữ vi. 


#t 
Mịm Đoan [duän] (oZ2) (2/7 ® 


Ngay ngắn, đứng đắn, đoan 
trang, đoan chính, ngay thẳng: 
B84 Ngồi søaJÿ ngấn; TTNEE 
THÊ Giống như chÁp !4y 02p 
ngắn mà luận bàu (Tuâu tủ: Bất 
z8); TMdifSS3R Không dám 
nói ga) thẳng lỗi dla mình (Šở 
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(ở) J@ï“ 





trước vị ngữ động tù): EJ2Sƒ 5Ä 
HỊ Ngằm ra quân th Vu môn 
(dủa tây thành tam nước Lỗ) (T4 
ruyện: Trang công thập 1iên); EE 
#RSIMBfRE/AM.4b : E8 
Töần ngầm xem thà Đua Đối 
dujên oới Tô Tần, ông ứaz biện 
luận giỏi ủơu thà oua (Cliối 
quốc sá¿Ä: Triệu sácj); RE F3 
+ Tự tiện lập tình lâu tigôi Ouđ 
(Hán tư: Môn Vy /rujji); @® 
(Tôi) trộm (Z/Zn z2), thầm (một 
mình): #Ä)| E3 7/ rrộm củo là; 
§Ä% Cười râu; E1 : 302 
fE: fEmifrs : HP: 
Không HÈ nói: To chỉ truyền rhuật 
chứ thông sáng tÁc, 14 ti tƯỚUE 
Đà lam hí(Ù UIỆC Xiữ, f4 HrỘ1H 0Ý 
màu) Uới ông Láo Bàn) dủa 12 
(Luận 0gữ: Thuật 0ủj); 
2E : #RHICMHŒ › H8ZKE~. 
Bll\ TửØ /lzo cuối quyến, trộm ph 
thêm 09g hài UIẾP 0g 0Ề dl2 
tôi, dùng để dạy dỗ trong gia đình 
(Hoàng Đức Lương: 17⁄2 2m 
282 lập /2). 














BỘ LẬP #ñ 


ÄŸ, Lập Hồ] (6z) (2) Ngay, 
liền, tức khắc, lập tức: WZ§#ẩ 





3 Có liệu quả 1g; MIIRIBIE 
Cjè zrả l2i 0ög2; 2 E8 › RI 
Sv1t\ Nếu ta có lỗi thà chê trúck 
⁄2 ngay (Quân ti: TIỂ xướg). 

[X7Öb ] lập địa [hđì] (22⁄2) Lập 
tức: JÄ R7] : WHbpkf Vư 
đao đồ tổ, lập túc thành Phật; 
2T SIRHÙÒ : RIlVHhiÈfb 
Nay riếu ÒÊ hạ giác ngộ lòng ấy, 
đj) lập tức tàn) Pjậr (Trần Thái 
tông: KÖó2 j# Jụé, Ti¿ồn tông củ/ 
?i20: /ÿ). l 

[WRJ] lập tức [j] (2) Lập 
tức, ngay: ƯR[HHẩểẰ 142 /⁄ 
xtấ/ ĐÌái. 

[ 57#4J] lập khắc [Iìkè] (22) Lập 
tức, ngay, ngay tức khắc: SỸ 
BđUAIEI@NRMSđĂ Mới mọi 
người đến gay phòng Öop; |B]SR 
1i3ã#E#SlS-Jãm › 17304 5⁄8XVI 
Các ứt Ùọc SiHÀ npù# núi câu đó, 
lập tức 0ỗ tay hoan bô, 








(5 nét 


1> 
VAƒ (2Ÿ) Tịnh [bìng] AZz 3£ (bộ 
—). 


(6 né 


(&)@® 


A47 








MB (ño nữu tgười quân HÈ cỗ 
Äl¿ không đánh, 0lưng lễ Äánh là 
đẳng (Mạn! rủ: Công Tôn Su 
ñạ); ® Trợ từ đùng cuối một 
đoạn câu, biểu thị sự đình đốn 
để nêu ra ở đoạn sau: ÿšZ J##2 
› “KHiồÀli Sông Hán rộng lđu, 
không lội gua được (Ti Kinh: 
Cu Nam, Hán quảng); |. 
#: KfãÍ=ã › T@ŒR®#jm 
#8 Người ghi điều bế! nhân 
1h) ÈÙj làm điều nhân, thông để 
củo đề¿ bất n*Äân tướng ào 
mủ (Luện ngữ: Lý nuJân); © 
Trợ từ cuối câu, biểu thị yêu cầu 
hoặc mệnh lệnh: Z24:ƒK ! 
Tiện vinh thôi đi 0ậy! (Giiốn quốc 
$ái: T? sách 2); E2 I 
Ngài chớ có ngbi gò! (Thương 
Quân ti: Gan) Đáp); 288 
ỳ54t Agôi ấi đi, chớ có làm 
Ủủơ 1z! (Hán thư: TỦúc Tôn 
Tông truộn); 383-fZ® ! 
ÂWhà oua hãy biớ điều đói (Tuân 
tt A¿ công; /À\3J°;# Z8 I 
Công z# ÄZ) gắng súc ở! (Sử ký: 
Nguy công LẺ lột iru)y) 
[4#] hĩ phù [yff0] (oZz) Trợ 
từ liên đụng, biểu thị sự cảm 
thán và suy đoán: Hãin 7# 
E1 đá lúa nón mà lẽ ào 
Mông có lía trổ bông ! (Luậu 
tợt: Tử lấn); TNRZSñ8 + lL, 








, 














AI Tương tay lại 
thương thay, đó có l là mộuh 
chăng! (Toàn Hán pàú). 

[&#] hĩ hề [ymn] (ozz) Thế ư, 
vậy ư (trợ từ liên dụng, biểu thị 
sự đương nhiên, bao hàm ý cảm 
thán hoặc nghỉ vấn): rhjÿZ7$ 
#&tU : #4 ! đ/ đức da 
đạo frung dung là còng rộ/ uậy Í 
(Luận ngữ: Uy đã); Z5 
SE! Đạo 2Ö l2 cùng rộ? oậy Í 
(Cảm Dựa: Hệ từ 1zợøg); /YE 

th! đông z6: Gó để 
toậy 2 (Tả run: Hì công nhị 
;hập đất uiên); 2K-EESTF.? 
Đau HÈ (Ày) là bậc táuÀ 
(Mau 1: (ông Tôn Gửu 
thượng). 

[3Ä] Hĩ tai [yï zãi] (oZ») Vậy 
thay, vậy ư (trợ từ liên đụng ở 
cuối câu, biểu thị sự cảm thần 
hoặc phản vấn): #8 ! Lớn 
lao 0ậy 4y! (Gảw Dịja: Quê 
Dụ); #É#BÄ! Khó ập da 
(Luận 2g: Vệ Linh công); E55 
li) l đứng 1iZ/ đồ sộ oậy 
hay! (Sử ký: Xuân Thân Quân 
hệ oôu); RZXIRDUWXT-A, 
HHSỹHIñR? 7 Z2 
®¿ ngự có lùi củo là rài giải hơn 
người hùng há có /JỂ Äo gu là 
trí được t? (Mặt nh: Công M¿nj) 
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Œn=#f). 
_ (4 nếp 


#ỞD[ Thẩn [shền] (ozzj ® (Z) 
Huống chỉ, huống hồ, nữa là...: 
=EÐTãt: SllZX? Uốg 
ña chân ÃZ say (kÀông còn biết )), 
huống hồ lại uống thôu tia (Thi 
Kil); EEPREIRIUAAZS › RBNE 
BA ! L2 ứng ức 
*áo 0Ö tồn ĐÌải thư thế, uống 
®@ người hiếu thân co đẹo lớn 
(Hán tự: Tự trujện iợng); @ 
(2/) Cũng (dùng như 7R, bộ 
—>): 7DRE AI ? TIẾT ác Ắ 
Tội hầu á¿ lớn, cững (lj là bất 
biểu bất bữu (Tượng thứ: Kbang 
d2); '/|NGIREWEI : #|EkZ#ZE 
Tiểu. thầu oà quan oiên địa 
lương cững đầu ra sức lÀn UIỆC 
tho 0lẰà 0ua (Tượng thư: Quân 
114/0). 

ƒZE Hàu Inóu] (6z) Ä2⁄ £ (bộ 

ti ` 




















(12 né) 


m (##ft) Kiểu [iião] (o#z) (24) 
Lừa đối, giả, giả bộ, (làm) ra 





(%) @5l#4®@/8 CH) œTÑ 


vẻ...: 1JLSEJSEE)L#X Qu2n củúc 
3/È giả 0Ò xitig tựng côijg đúc của 
gu thần đ# tế (Tả truyện: Hoàn 
công lục niên); ï-ƒ ST) 
HH Di Tử giả tigồi xe oua t2 “hái 
cung (Hàn PH¿ tử: T}uế nan). 


BỘ THẠCH #:¡#Ð 
Œ7 nét) 


ĂÍẾ Xác tquè] (2/) ® Thật, đúng, 
xác thực: #ÈWfÑ\S Ni] 72 
/hật đông có /h) giờ; ® (oăn) 

. Kiên quyết XZI4814 : 7l 
HHỀX Vào lạy Thượng tư j2ul, 
Tử Nghi kiêu quUẾ nhường lại 
(Tân Đường thu: Quách Tử Nghỉ 
£ruệh); tRx‡ Kiên guyế giữ. 
G0ñỂ. ` 

[Ñffff] xác nhĩ {què'šr] (øZz) 
(2z) Kiên quyết, thật sự, quả 
thật: HÃl ĐÊÈ Xia qroỡ tông 
?ự lợp (hành 06m (Nam Tờ 1b: 
Đã Kimh Sản muộn); BỊ Ãñ 

: W#if HIH| 01 riØ cao thượng, 
HẬI sự tiên trinh (Tuyên Võ đế: 

- Thính Bàn" Thành Vương Hữu 
“lich U¿ guy đệ chiếu). 

[8#] xác hồ [quềèhũ] (Z2) ® 


(ŒX)@©2 ® #8 ®f 


[Z4] đột nhiên [thrấn] (22) 
Đột nhiên, đột ngột, chợt, (bất) 
thình lình, bỗng nhiên: Bl FỆ 

: XZ #\ FRINZK V¿ xuống 
ke, trời chọt để ma; 28ẨÑ(#1L 
Đột ngộ, 2z⁄ củi 2SAÑIHf 





Thùnh lnh (độ? sgội) mà đ? (Liễu 


Tôn Nguyên: Ðáô»g ðải 0Èược). 

[Zgin] đột như [trú] (oZ2) 
(2/z) Đột ngột, thình Tình, bỗng, 
chợt (như Zš@&): Z€#II2ZKj 
1))nh luÀ chạy !ới (Giu Địa: 
Qui Lụ); B2XII2R Quân giặc 
đột ngột đi đến (Văn Sơn tiên 
si”b toàn tệ): Kỷ tiùi lượng 
*oàng đế tà). 

{Z3 ] đột nhược [tiruò] (oZ2) 
(øjø) Đột ngột, chợt (như Z8): 
EEB3ERIIZE2 Ä TS Nước có Ägo 
2Ö) chọt đ? oào (Đại Đới Lỗ *j: 
Tăng Tủ chế 1jgô). 


(10 nét) 


ñỔ (27) Cùng Hgiống] (sửn) 


(øzj '® Hết sức, cực kỳ (đặt 
trước hình dung từ): šš|XIjfĂã 
: DNIHïE (Cùng lung cực ác 
(lấ súc bung ác, đốn nổi làm 
gùlônig đổ cả bốn biển (1M quốc 
dứ: Ngô tủ, Tôn Quần tru)ôu); 
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BfEX Bi Hớ cứu cao oè biểm 
zrở (Bì Nhật Hưu: 42 Løg 220); 
@ Triệt để, tận lực, đến cùng 
(đặt trước động từ): E3ZVÿ 7ry 
đu ñốu cùng, [IB7LRƯNEH 
# Mà không xem XÊ/ lẾU dùng 0ó 
4imủ ra tÈ đâu (Hoài Nai tử: 
lãm tmuiuh huốn); SG TEBME 
lR Kông thủ gì là thông nghiên 
clw dến cùtg chỗ rhâm sâu của ý 
gla (Trầm tầm: Giang Tống 
/ruyện Z2); @ Rộng lớn, rộng 
khấp, khắp: ESEĐBE D¿ xem 
*#hấp oàùng sa mạc Ðhúa bắc (Viên 
Trưng la0ủg toời lập: Từ Văn 
Trường truyệi); J585i8T2R 
Bờu sưu lầm tỦw thập rộng lấp 
ơi (ÀMmh sử: Lý Tải Trên 
trujện). 


(16 nét) 


Ÿ 5Ÿ (33) Thiết [giè] (@oðz) (2/) 
® Ngầm, lén, lặng lẽ (đặt trước 
vị ngữ động từ): #ÄãifiXk 1 
cỡng mà trốn ởỷ (Mqub tử; Tiệu 
tôm /lượug), TRÍEIRñï : #R 
#\EHZ TR 6 1È cho là lạ, ngầm 
dhở giao ông 12 củo TÈ (Sử ký: 
Tôn 1 Ngô Khôi lậ/ truyện); @ 
Riêng, tự ý, tự tiện, ngầm (đặt 
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(7) @#8 7X) @#@Z#@# 





rỗi (Giếu quốc sácb: Triệu sách); 
XLEFEIRRREĐÙUE đúc bày /ôi 
(dla oua) dầu dà phản bội (Sử 
*ý: Hạng Vữ bản Èÿ). 

[fBñã}] sảo vi [shaoweil (2/7) 
Hơi, chút, một chút, một tí, chút 
ít (hường dùng với B ; #È › 

#6› —Rlh› —R: —8 : 
2: 3m): 28/01 
—t › ÊÉ#U FPKISEUS8U T 
Hôm u4ÿ tgười auỦ ấy có *bá 
Jơn một chút, có /ÙỂ ngồi dậy 12m 
tiệc được rồi, HEETISIWIR—TE 
Đ\8EIBlZf Œi sần suy ngủ? mộ 
chút là trì lời được 3B7KšR 
Z8 1ai0ifiim2isB 
Nội dung quyển sácÈ 0ày anh chỉ 
cần lệ! lật sơ qua mộ! chút là ðiẾf 
%2; LÍEA › IETSiIX 
BfKR Làm Uiậc HẬU quá, cần 
?hảii tghÌ ngơi một cháÍ/, 

[f#Êã] sảo vi [shaowéi] (ø/7) 
Ñ2Zz T8. 

[fÊš†] sảo hứử [shaoxũ] (7z) 
MzTRffi. 














^ Ễ —.>ử 
BỘ HUYỆT 7tñ 
(2 nét) 
ZŸ Cứu [ii] [ZEZ£] cứu cánh 
[injầng] (2 ® Thực ra; © 
Cuối cùng, rốt cuộc. 





(3 nét) 


2E Không [köng] (ozz) (24z) © 


Uổng công, uống phí, vô ích: 
ZzEìRJT —f Uớng ĐÈí mÃT một 
“ăm, -Ÿ'TR : ĐH SS:EHR 
Ông nữu 0È đi, đừng rước lế) boa 
Đô #Ù (Sử ký: 7rọug Nị đệ ø liệy 
muệu); #3585 : NV 
ZE Người quân tử bông ngôi 
lông ăn, kè diểu nhân tông Ăn 
cơim thông (Diôm /liấữt luận: Tứn 
)ất 0/2); ES72EH Quân Àbông 
?4 không (Hán tủu: Hung Nộ 
/yện 7Uzợng); ® Khinh suất, đễ 
đàng, tự dưng, không đưng: #£## 
~Zi# : TSÑW Giuujfn tại đ; 
giảng xuống, Ất không pÌải 7 
dưng phát rơ (Hậu Háu tủ: 
Hoàn ðế 0). 


(4 nét) 


z8 Đột [tũ] (oă») (23) Bất ngờ, 
thình lình, đột ngột, chợt, bỗng: 
.Bjkftd Tay đổi iất sgò; 2$ 
+® : 2l4®X2⁄#' Ai trông thấy đây 
lồ, đột nhi đã đội nón thành 
guòi lđủ ÙỀ (Thi KiHÄ: TÈ bong, 
Đi đu); Ä0ãZ2& Giặc Yôn 
đhợ? đếu (Nguyên Chẩn: (2o 
tặng ủoàng tổ tổ tỉ oăn). 


(ŒŒ8) o@ñ (X) Gïñ @ tí 1X 
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Kiên quyết, đúng thật, đích xác, 
thực sự, quả thực: #W#Z#W#X 
Qua thực bu liệu, ÌSÈÑT})E1 
TS : ÄlLAMTZKBRBIR 
Luại ôm thạc Pỳ diệu nủư /hế, ở 
Đấu Kimh quả thật tôi chưa dừng 
ngủ: gua bao giờ (Lỗ Tấn: Áp 
đúj ủi #jđj), @ (ošăn) Kiên 
quyết, bèn vững: ƒ##2#Ƒ£ Ji 
Kia quế lồn uững không thể 
duyên đi (Chủ Dịch: O2 Gàn, 
Văn ngôn; X†RRBEE › T8 
EE G27 chí 0g oàng, kiêu lồn 
/lôm chất (Tam quốc củi: Ngạy 
hư, (ông Tôn Độ rrujệo, chú 
dẫu Ngụy 1Ù). 

[ñl8Z4 ] xác nhiên {quèrán] (o2) 
(2¿/) Kiên định, thật sự, xác 
thực, đích xác: ZK§Z : HằữÑZR 
\Ñð2 Đạo Cần, vác thật củi 
dho tgười 0a cái dỗ dàng của nó 
(Gầm Dik: Hệ từ hạ); NRARSRT 
Kiên quð giữ oữug chí hướng 
(Hán thu: Hoắc Quang Kữu 
Nhật Đệ truyện !4n). 

LIW#ẨR ] xác thực [quèshí] (Z2) 
Đích xác, đúng, thật, quả thật, 
thật sự: 3šÃ5 XSZIMSẨ(Rúf Bài 
tăn 02) guả rhậ/ rối? hay; TUR 
RE LXS‡P Anh ta quả thật có 
tiến bộ phân nào; SEÌSRf S35 
XÃ 72uÀ lành đi(l xác là nh 0ộy; 


























f®TRE › HUNNNNSE  Đợ 
được giải thất, cô ấy thật sự (gt:2 
thật) phấn đhổi, 


BỘ KỲ /NHD 
(3 nét) 


TFÌŠ Kỳ tạ (24) Thịnh, lớn, vô 
cùng, rất, hết sức (đặt trước hình 
dung từ): 4-3B#% Ä02 đông rá/ 
đ# (rút dðm căm) (Thượng thư: 
Quân rà). 


(4 nét) 


TÏ[ Kỳ Idí] (ezn) (g4 Rắt, hết 
sức: ?Ñ4-Mf#X Đấu mùa đông 
rất lạnh (Lỗ ký: Trợ y). Njz 3Š 
[qí1. 

TÌ Chỉ Izhi] (6z) (øð) Chỉ: 
KHRf<RIU G0 làm rối loạn lòng 
ta (Ti Kinh: Tiểu nhã, Hà nhân 
); 28L › 2 1l£—=H 
Vốn ÂjmÀ giết tigơi, nay chỉ đánh 
ngươi lai trăm gậy (Kứn sử: 
Tiển Tư A Bộc trujjy). Xem ŸẤ. 


450 (4) ©#£@# (%) @T#ÀL@®fftf@# 
(5 nét) lục uiêu); TA TMHZ®S 


TÌ Chỉ Izh] (ozn) (20) Chỉ, 
chỉ... mã thôi (chữ này nguyên 
đọc là chỉ [zhi] với nghĩa là 
“kính”, đo tự hình giống với 
chữ ‡£ [rhĩ] nên các sách cổ 
thường đùng lẫn lộn với 3ƒ): 
8x: 21áNá—=B Vối 
Ajhh giú nguoi tay củ Âđnh 
ñgươi lai trăm roi (Kừu sử: 
Tiểểu Tứ A Bổ truyện). Xem TK. 


(9 nét) 


TẾ Chỉ IzH] (ozø) (2ð) Chỉ, 
chỉ.. mà thôi #&§VBSẪH Gji 
chuốếc lấy nhục mà thôi (S1 ký: 
Hàn Trường Nóo lật trujôi): 


BỘ HÒA “KIỗ 
(2néÐ 
L]Ä Tư {sĩ] (oZ) (a ® Riêng, 
tư, ngầm; kín, tự một mình: #\ 


4Ì đit Võ Quý ngầm bỏi lý 
đo (Tả truyện: Tuyêu công Dhập 





-#+ZikElì Người cùng thưa oới 
ta mà đt! củo riêng 0gười ấy 
lộc tuốc dủa người (Mank tử: 
Công Tôn 1u ñạ); © Thiên vị, 
phiến diện, riêng: F#fE 
‡1Ù,› ##A8d, 19iên lạ Ahông 
âu riêng 1HỘ đi, thông gÌúf riêng 
;uột 2¡ (Quản ñử: Xu ngôn); 2Ñ 
W5 › HHẬÄfNR Trdi hông củc 
tiêug ai, ÄØ không chở riôug đi 
(Lễ ñý: Khổng tẺ nhàn c). 


(4 nét) 


ẨẤ Chỉ Izhữ] (ozn) (242) Chỉ, 
chỉ... mà thôi: 1š : #8 
BLli Gông Ất chẳng thànÀ, chi trẻ 
hành gốc của họa loạn (Hậu 
Hậu thu: Hà Tiến truyện). 


(5 nét) 


Ẩ#§ Chỉ Izh] (øzz) (2ð) Chỉ, 
chỉ... mà thôi (chữ này nguyên 
c6 nghĩa là “lúa bắt đầu chín”, 
đo tự hình tương cận nên dùng 

- thông với #©: ®EIG2E3E › fE 
BH”NH Không đủ lộc lộ sự quả 
đoán kiên cường, Ghi gi dụng 0ố 


(&)›œ#f 


lực mà thôi (Hậu Hán thứ: Cái 
Huân truyện). 


Œ né 


ẨẩN Hi Dạ] (ozw) (2z) Hiếm có, 
tất ít, ít: WỆf@ằJR Kứm loại 
Jiểm, TERỆRSRBRiG › ìšPAfl 
#6 › tim HE KH ấy) giặt 
cướp nổi lên, đường qđ bị cách 
rủ, người đưa oăn tư ở dịch 
trạm £ cô di đi Zđi (Hậu Hán 
tu Độc Hòn lệ truộu); 
)IRSX.UISXLRE Vì /ế rất 
lu đạt được công liệu (Tên luận: 
Ngôn z2). 

ẨẾEÄ Sáo Ishäo] (222) ® Hơi, khá, 
chút, chút ít, đôi chút: ##WffZT 





[l Hơi 2 s¿au; 3BRäfB | 


Đường Jùá x2; T88 -ŠŠ (2o 
#ơu tiột nước; XS M-WRHU 
BỤ › SN E— Ƒ Bài uiØ 0ày 
cú sủa đổi đôi clÍi, XÍ! đIÌ Xưi 
lại !¿ PBRBR5 › DISI, Kiông 
gồn cấm ôig 1a ruột chú, để đấu 
nỗi ul# (hế (Sử ký: Giáng Hầu 
Cầu Bộ rế gi); TRIENBBI 
Z8 › RIIEEJBIB › I4ÄB\# 
Hơi 0gh¿ (nghe chú) lời dạy dỗ 
dửủa /hiều sứ thà lắng ý dúữ 0o, 
trong lặng một cácð ou¿ vẽ (Trần 
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Thái tông: K2óz 22 J¿, Thiền 
ông củi tam (#); ® (oănu) Dần 
dần #ãtZR#› ƒ——? 
fB#/UUR Kôi môi liệu ra, chỉ 
ôi thật bai tấu, dần dẫu lônu đến 
£âm chín thước (Tập đi ký: Yên 
Gljâu cương; @® (oăn) Thấy 
đèu, hết cả: 6# #ETifếr 
R8 Tú V7 thận được öhiều Ấp 
0Ù#ng giao trả lại bố củo 0ua 
(Tả truyện: (iu công !hập 
øiêz); ® (on) RẤt, hết sức: #E 
Z3 › BHLHA&EN Đài 7 zZ7 
xa, dÈu di 0à tiúi 1101 Đô đồng 
(Giang Yêm: #/z Z2); f8ff 
Rếƒ# từng, lấy súc mừng; @ 
(ăn) Đã: £È2K€jRTWEW##UNTI › 
4L i8EtPiiWj8 Ngồi /¿¡ ấy 
oài 14 uàng rơi, sao Bắc Đổu đZ 
treo ở lầu thản" đây (Lý Bạch: 
Đưu Phụ đông lâu thu dự¿ tống 
tộc 32 Tấm (l/ Tâu //); © 
(oă») Mới, vừa mới: 8 #II V?ø 
mới jiố; TBNBESRERBHTHE › X. 
BHHHBUR Ứ22 Mới 28¿ 
đ?ữu xuâôu túi JÒš dặn dò, th) lợi 
đấy ao guan chảy r4 từng 6igf 
trước (Hậu Sơn Cư Šĩ 0ăn tập: 
Kỹ Triều Vô D¿)). 

[i&f#} sảo sảo [shão shão] (22) 
Dần dần, dần đà: ƒ8ƒ##f@Z. 


Làu lầu lấu chim nó nÃư tẰm ăn 








424 (El) @ 8E (#) o%#@œi‡# (21) 6 








nu là thậy, DỤIE † › HS 
TRYUUMBET Đờng siác 
đấu trữa, tôi củi làm côi oiệc phải 
làm thà thôi. 

BỀ '? C#) Ba [ba] Thôi (rợ từ 
cuối câu). ft [ba] (bộ FD. 


BỘ DƯƠNG 3“#E 


(2 nét) 


bạn Khương [giãng] (2Z) Trợ từ 
đầu câu hoặc giữa câu: 3PJ#4E 
HÀ. 7 0n toan (ủứ 
cho mình tà kloan 1Ì cho người 
(Sở /b: Lụ 120); S935 
N 620 0m? mò lỀ 06gày rối sẫm 
(Sở z?: Giềmu cơ, Sơn gi0)). 


Œ nét) 


ki (##) Quần [qún] (oZø) (0"z) 
Thành bầy, thành nhóm, từng 
đàn, từng đấm (đặt trước động 
từ): S§JEÈŒE Gác oật sống theo 
rừng nhôm (Trang tủ: À2 đề); EẦ 
SEEMEDN Củng oới những loài 
trùng thác lay thênh bày (Hiệu 

.. Hán dùm: Nam đu truUộu); 
#UbJE‡23 Vật chia ra thành từng 











5â) (Glu Dựẫ: Hệ từ thượng). 
SŠ (V) Nghĩa lì] (ozz) © 
`{24z) Theo Iẽ, căn cứ vào điều 
nghĩa (đặt trước phó từ phủ 
định, biểu thị người thực thí 
hành động về mặt chủ quan cho 
rằng điều mình làm là hợp lý): 
HX F&ƒfZÂât 72 7o 
#lông ðn thúc ău của ugươi (Lã 
th¿ Xuân rhu: Giới 1p); BH % 
TW Bọn đôi theo điều 0gl72 


“lông chịu ÈJuấ? (Sử ký: Trương 


MÙ Trầu Dự ly mmuệu); ® 
(zrợ) Dùng đầu câu để làm cho 
câu trở nên nhịp nhàng, chỉ thấy 
đùng trong thư tịch cổ thời kỳ 
đầu (/jông 2jÙ): 3ERB‡SE : tà 
MlØ-L 04 tị quốc guân cùng 
guan 0iên các tigtơi (Thượng (Ù: 
Đại đ2). X2 f8 [y1] (bộ { ). 


BỘ VŨ 2# 


(5 nét) 


Ti C5) Tập bú] (ozn) (2z) © 
Rõ, rành rẽ (đặt trước động từ 
Äi [zh1): ÿðB£EI : +A@#Zn 
£ Phạm Thứ nói: Ủng chủ biØ 


(1) @  ®# 
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bất luận, đù, cho dù (phía sau có 
những đại từ phiếm chỉ { [ta], 
†l Inĩ] kèm theo đại từ nghỉ vấn 
hoặc những từ ngữ có ý nghĩa 
khẳng định —- phủ định chồng 
lên nhau, biểu thị hành động 
không chịu sự hạn chế của điều 
kiện được nêu ra; thường dùng 
phối hợp với một số phó từ như 
#Ñ, [đủ], ## [zðng], 1b, [yš], #k 
Iiù): #ftiẽãE › ã#iZf8lJE 
BMESR Dò ông ta là ai, đều p)ải 
làm oiậy tú¿o chế độ; #1 XYầ2 
#\ › XÃ XfXMilf—[M/JMWf 
Bết È) trời lạnh bay nóng, mỗi 
ngày rôi đầu rập lujju tội tiếng 
đồng lô; fS#BSNMãP › f5 
REEN— TT Go đồ anÀ nói thế nào, 
tôi dững ĐÌÁi !hÈ lại lẦU trữa, 
HS › SI§ ƒ AZ BI 
S3⁄¿Z4{5H Dà anh có rản) bay 
®hông rằnh, đã tiện lòi tgười ta 
rồi thì không được thất rín; © (g1) 
Dùng như ‡M' [bã], phối hợp với 
động từ II [jiào] (= gọi là), biểu 
thị sự gọi tên đối với người hoặc 
sự vật: 1#9⁄âiãlfnJ# › Xc 
#f0ÈH} «/SH 5ã» Lớn Linô 
loạt bÁf dễ thướng, mọi igười gọi 
. cô lệ là “fhả trắng 0ó” (= 1E 
#bU---); SH T14 
- S“ Cá 0ài địa ĐÌương gọi 'Trác 








#” là “đài ñÈ” (dái bàn) (= ‡M 
Z1!---j; ® (4z) Nhất định, 
chắn chấn sẽ (dùng phối hợp 
với động từ IH} [iiào] [= làm 
cho], biểu thị khẳng định, tất 
nhiên: 3§2k#‡fIMG8T 
BB Quyên sách này chắc chẩn sẽ 
làm cho anh xett thúÈ thú. 


fổÏ (4+) Cá Isè] Nz Ti (bộ { ). 


(10 nét) 


TẾ (4) Đốc [di] (øzn) (24) 
Sâu sắc, rất, hết sức, đốc sức 
(đặt trước động từ hoặc hình 
dung từ): ?7Ï2{& Bài 2/ 
ðlông một mỏi; †ỆEPIifRRE Học 
rộng à Ùế súc (dốc sức) gbi uÌớ 
(Luận trgữ: Tử Trương) (=8); 
XãTXUMM Trừ jZ sứ 
edig tai họa xuống để diệt trước 
Âu (Sử #ý: Tổng V¡ tử thế gia); 
##iHỦ1®% kí (ấế sức) yêu 
mà không chiếm đoạt (Hàn tài 
#goại truyện: Quyển 6); 15B 
=T†Ê&A: EZXẤXEE z2 2m 
Dương có hơu la mươi người, 
$ống chung trong nhà rất hòa 
thuận (Trần tùư: Vương Dương 
0i). 
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(12 nét) 


ẨlÏ Œ) Giản Hăn] [fiE] 
giản trực [iiănzhí] (22/) Thật, 
thật là, rõ ràng: ƒÈfBiÑ fZ0E. 
RBllt Tôi thật Xông biữ làm thế 
mào; {ậẬfEHREMMWR Auk này 
Ziật là hồ đồ; ffRiRif{ Rõ rồng 
là nói ldo. 


BỘ MẼ 3ÿ” 
(5 nét) 


XH Thô [củ] (Z2) (gð) Bước 
đầu, tạm được, sơ sơ, sơ lược, 
đại khái, đại thể, qua loa: #B#TI 
—= Sớỡ sơ sơ một tí; KH X2 
(2p) g2 loa; EEZE35BXWffC- 
“it: NET Lực ml 
lần thuật lại đại khái (tơ lược) 
thững trvng triệu LỀu oong, làm 
ra tế cả mười hai thiên sách (SÈ 
Äý: Lệ Siml Lục G12 liệt tmujn); 
ñS kKMBRERENE Xứ 4Z 127 
$ơ ĐDuh hành đại Èlái cho đợ¿ Đầu 
(Sở #ý: Tư M2 Tương N?z by 
ty); ?ùfIBW : ÄẰ38E 
B°: HH Gø% dủa người 





(?) ®fñ GK) ©#4@1®# ®&) @#9 


2ml là Bá Da, tuy tuổi còn thả 
Đà trải UiẬC chút2 HẦU, 10H ý 
Jướng đại LỄ cũng Àh4á (Lương 
7w: Vimh Dương Tự Vương B4 
.D¿ 7u). Co. Rầ, †#, #9. 


(6 nét) 


` Việt [yuè] (oZø) @® Trợ từ 
dùng ở đầu câu hoặc giữa câu, 
giúp cho câu được hài hòa cân 
xứng: #R£H Mzj¿ 267 zgày 
ông 02 làm Đhản (Hán 1: Địi 
Mglia muộn); B4: : (Ñ 
l2?8 1 li có nêu dân tj2 Phục 
Hi lðm oua (Phan Nhạc: V G72 
Mật tác rặug Lực (ø); ® (g) 
Đến (biểu thị thời gian): 8ï 
HR- Đấu søày mùng năm Giáp 
Tý (Hán thw: Luật lịch ch ñ4). 


BỘ MỊCH Xfl 
(3 né) 


XÊJ (#4) Ước [yuẽ] (g2 ® Ước 
chừng, độ, khoảng (đặt trước từ 
chỉ số lượng): §#9—-Ƒ2 
Khoảng chồng 20 piúi; WWBWfZ. 


(RJl) @  @ E @® 


(oăn) Xu [E] ngủ ©. 
[F8---2®---Ì võng... bất [wăng... 

bà...] (oZ) ® Không (có) ... thì 

không: Elì 3ð Kiông Đướng 














dẫn /ú) thông li lướng thiện - 


(Thượng tu Khang cáo); @ 
Dùng hai phủ định để biểu thị 
một khẳng định chung (dịch là 
“không... không...”): E##ZP 
Không 2 không oui 0Ẻ (Thượng 
thu: TÌÁI giáp 1g). . 

[3E ] võng phi [wăngfẽi] (oăø) 
Không ai chẳng phải là, không 
gì chẳng phải là: F83EÿfSl#£fT 
Không ai là Àlông 0ì rượu tà 
làm bỏng đức ủquÀ (Thượng (hú: 
Ti cáo). 

[8 ] võng phất [wăngt] (oZz) 

Không ai không: #b3X Kông 

2i không oán bận (Thượng thứ: 

Khang đáo). 

ElSik] võng hoặc [wänghuô] 

(căn) Không ai: BằXIEISRFÙ 

Đớm øgày thông ai không chăm 

chủ (Thượng tứ: Lữ 0g/40). 

FJ24] võng đĩ [wăngyĩ] (oZz) 

Không lấy gì để, không thể: 

37: EDNRNLÙ K2 

nhờn người quân tử /Ù) không LhỂ 

lầm củo 1guòi 12 sống ỦấƑ lòng 

(Thượng th: Lữ 10g20). 

(EfR] vống hữu [wăngyðu] 

















— 





— 
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(oă») Không có (chủ yến thấy 
dùng trong 72⁄2wg 702): ESETE 
ÄlB Kiông có chỗ ở cố định 
(Tượng thu: Bàn (anl ba). 
Rfä ] võng đữ [wăngyũ] (oZz) 
Không có người cùng, không có 
ai cùng (với mình): Ƒg3È## › 
FSEISTER z4 (nước chứ bầu) 
?iếu Àbôùg có dâu, 0Ù) không có a¿ 
(Jhôùg có tgười) cùng giữ tước 
(Thượng thứ: Đại Vữ mô). 


m¬ 








(8 nét) 


IỄ (8) Trí Bh] [E8] tí 
đắc [zhìde] (oăø) (1) Khiến cho 
ŒŒ là chữ giả tá của ấW [rì]): 
Az [H18 Izìde]. Xzz ĐHBV 
TNTT., r. 427. 





(10 nét) 


s=E () s KEÀ : 

BE (3) Bãi Bbài [EE7 } 
bãi liễu [bàle, bàlišo] Thôi, mà 
thôi, thì thôi, thế thôi: ‡Sl-Z 
BN6HfEBRET › KWJE TW 
Wảj tày xe có ĐỀ tiều mè thế 
đhôi, chứ thực ra mặc đhông lồn; 
TU 3Sã4ã.AEET : BIEIR Az¿ 
⁄4 chẳng qua nói thế thôi, lùng có 
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g7). 

[ififi] kế nhỉ [ìì'ér] (oZø) (222) 
Chẳng bao lâu, tiếp theo, sau đó 
th: {J6@Jf0YdÐI§RRJE 
Š† : jlinlf(SIE › lWZT+- 
ZzSjElRT Đố oới diậc cải 
cá¿b È¿nh Iế, lúc Ìầu ông ấy phản 
đãi triệt đổ, sau ðó thà t2 tin 
tủa ngò, cuỗi cùng tới hoài toà? 
iu phục, ÑIfBMf Chẳng ¿2o 
lâu thì có 0iậ: chiến tranh (Mạnj 
z#: (ông Tôn Su ủq); ÑfTiữfSZ. 
Š2# đô th) nói 0ề oiệc đó (Tôn 
Quyền: 7 #2 D/z¿ Vø). 

[i#H@i] kế tục [xù] (22) Tiếp 
tục, như trước: jWWÑẰf‡£ 772 
tục tiểu lối (0ẫu tiếu tới nÃưứ 
zoứ¿; RRÊZRKT › kXWw‹b 
jBfGf£fT-3% Cuộc th nghiệm ZZ 
tết bại, mọi 1igtòi tẫn qi)ố 
tâm tiế tục làm. 


(17 nét) 


#ã (#) Tài [củ (2) N2 + 
(bộ ®). 


BỘ VÕNG NI 
(3 nét 


“ Hãn [hăn] (oZ) (2/7) Hiếm, 


(#) @ij 0ã (Rl)  ® B 


rất ít: 5EEfIW/bf4[— Kiẩng 
ĐÈ rấ? í túi đốn lợi 0à 1ỆUÙ 0à 
đúc nhân (Luận tgữ: Tử bấn); 
RHATSE: N3 Tiugồời, 
xe Jhông qua lại, dấu chân 1gườòi 
rất 1 ải đến (Sử ký: Tw Mã 
Tương N?ư lật tru)0). 


[EÊÏ| Võng Iwăng] (czz) © (2) 


Không, chớ (dùng như Z£, bộ 
—): EfEẨlll Go „kø thông 
Hght IhÃI, HhẤm ẤP lÀM 1180, 
dừng dưng; K4 Nữ Gió chơi 
)ời ủoang đững; †ESER3 › ÍE 
ặE ?24nl nhân mà không chịu 
su) g7 th) sỹ cuồng trí (Tượng 
2#: Đa pjương); REl2SYREE G72 
để rất b)áb độ (Thượng ti: Đại 
VZ 22); © (Z7) Không gì, không 
ai, không đâu (biểu thị sự vô 
chỉ, thường đùng phối hợp với 
phổ từ phủ định ZŸ [bù): RE 
ZXRR Không có trước trào là kbông 
thầu phục (Sở &ý; Tần T3úy 
hoàng bản Èj); TSRH2% › 
#“R Những thúc quý lạ ở kinh 
$, không có gì là bông ZJ (Nguy 
âu: Hạ Hầu Đạo Tiiên truyện); 
BVZBM: RE SiRE GIỗ 
0hong đi đến thà Èhông đâu là 
không tan lở (uà uy Đạo) (Sở 
#ý: Tư Mã Tương Nủw lột tru). 
[ESZÌ võng bất [wăngbù] 


(4) o#@% 


:#)—=PHHšTf Dân 222 
gâu, độ chùng ba bốn dặm (Liôu 
trai chí dÿ: Töanh Nga); @ (ăn) 
Giản yếu, giản ước, ước lược, 
rút pọn, chút ít (đặt trước động 
từ, chỉ mức độ nhẹ, hoặc biểu 
thị làm một việc nào đó một 
cách sơ lược): #JEỆZZ. N¿ 76 
jại I&ffifiiÐ)RY › EifNiiifi#t 
X?m x/ rộng ri tà túi 1u bào 
gọn, 1í2Ä chúa uÌiỀu rà ĐÁ ra 7 
(Tô Thức: Œ⁄ z4). 

[ƒ9fšễ ] ước lược [yuẽluè] (27) 
Đại để, đại khái: ì8ƒt8fØttb4©9 
WẬ£I §—É& Vi⁄ »ày 1ôi đứng 
d)j biØ đại thAi, 

[9#] ước mạc [yuẽmo] (2/7) 
Ước chừng, khoảng chừng: Í# 
gSÃ— TH đô 0 toảng 


chừng 25 ruổi. 


(4 nét) 


$SŠ Tố Isù] (o#z) (jJ ® Từ 


trước, trước nay, xưa nay, bình 
thường, vốn đĩ, vốn là: S*‡R 
BRÑ X3 0ay dứa ÙỀ quan biố, 
XSNN Vố ø/2 s2⁄g; HH1 
SEHRN V4 lại Tương Nủ# uốn 
hà người lờu (Sở ký: Liớm Púa 
lạnu Tương Nủư ÙẬI truộu); 
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XE AUURTW 742m 
tốn bế! j)uh 0ới 0iên huyện 2n 
Lạc Dương (Hậu Hán tu: Bàng 
Tam run); 1R5ETSRRØ18 
BE T7 Hà uốn Èbông (rước 04y 
*hông) thân thiện oói Tào T4 
(Sở *ý: Tiêu tướng quối thế gi2); 
fEbU#EBiDIO › 3EEEOXIRN 
Tỳ đời Lý, Trần dựng trước đến 
04, uốn xưng là nước ăn biến 
(Hoàng Đức Lương: Trú2 
Z¿ rập 2ÿ); @ Không (không 
phải cực khổ mà có): j8 › 
S38 | Người quân !ử Èia 
ơi, chớ có ăn (ở) hông lề (%gồi 
*hông mà ăn) (Ti Kinh: Ngựy 
?Øong, Pha! dàu); HRTESRãIB › 
#fftlR Nếu 0l không lầm gì 
nà dóú được cái tiếng dững 1mãnÄ, 
h) thà đẺ cho tgười f2 trói f2 
Jhông có dừng hủ (TẢ truyện: 
Ðjnh công thập 0ràj tiêu). 

[S&Z&] tố lai [sùi] (2 Từ 
trước đến nay, xưa nay: S§ZKZẨ 
}Hẩử- X2 0ay đông quen biết 
rau. 

SE Sách, tác [suð] (o2) (2#z) ® 
Tan tác, lẻ loi, riêng, một mình: 
BEEYSEIR L2u¿ đàn ủ riêng, sống 
1 bì: 935B Anh tỉ ở loi 
(ở zi2zg) (Đào Uyên Minh: 7Z 
Trình thị muội uấn); @ Hết, tất 
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cả, toàn bộ: Rfj#WZZ£l, Lòo mĩ 
ðúi: lữ (SỞ ký: Hoạt “ê liệt 
ruyôz); RA? › 5S › HỆ 
FEISRGREREEI (ii mình ào 
Sšp, nói rư ÙØ 0i cÈM)H, 1100 
lệ lạ x kỹ (Hán tu: Hiếu 
T)àn)h Húa boàng lậu truộu). 
Xzz BSỢN. 

[R&£ØÄ} sách nhiên [{suðrấn] 
(oð1u) (2) ® Hoàn toàn, toàn 
bộ, thầy đều, hết sạch, hết: s#Z‡ 
ftR Hoàn toàn #ÌôHg có mùi ĐỆ 
(hông chút mùi 0); KRIRRRðTR. 
#4: XS@Hiã V¿ 4i căng dị 
tợu dla Mai Lực, đều ñế sạch 
(hoàn toàn ®iông còn 102) (Tư 
ry thông giám: Đường È}, Đức 
ông Trinh Quán lục 000); 2g 
RBRØY§ZM Ki” cổ đều rỗug sạch 
(Tự Mã Ôw công oău tập: Hổ 
Lao quan rj); ©Ô Sướt mướt (đặt 
trước những động từ có ý nghĩa 
“khóc” hoặc “rơi lệ”...): *2ãÃZ£ 
HE : ##ffiISISZ14E 
lẪ1U, L Tử X) 2Öúc sưới HHồf 
tối: Œow #2 oì sao đốu 0ỗi cồng 
cực tiầu thế (Trang nử:: Từ Vô 
0uj):. 78— N3RSERIR(Bimìu 
Cá, mộ. gười một 09)HÈ - tưới 
tưới hướng ào xô hà mà +hác 
(TÖuyØ uyễu: Qợý đúc); @® Tan 
tác, tảtơi: @MRfM Đầu 12w ải 
tơi /l; \S@\S Ta i tả 


























(4) @#& 


đÿnÈ guay trẻ 0ề (Úy Lư băn tập: 
Kỹ siêu sơu bi ủoa). ÄXzm SŠ 
1gÙ74 Ô. 

[X£k#] sách tính [suðxìng] (247) 
Quách, phắt, béng, thẳng thắn, 
hẳn, đứt khoát REÌ#jÄÈ† Ð; 
guác (ủo rồi, “T/UHÚWẼR › 

ĐÁ ° TÀI AM | A06 
tiên túi 1Ù thế, tiếu nói thông có, 
2l) là không có lẩu (GÌu 10ử 1gữ 
loại: Quj đâu). 

THỦ, Thuần [chún] (cðz) (2z) © 
"Thuần, rặt, hoàn toàn, đều một 
loạt, rất: #ù|1 Tuân màu rrắng; 
#H# RZứ có ðzu; @ Đều, hoàn 
toàn, toàn: BÍJẰ#ffFBllft 7?»¿ 
Hiữ 0È hụih toàn là (đều là) bư 
cấu; ÀŠfBKHR Đạo đức hoàn bj 
(Tuân tử: CÀ luận); JLŸ-Rữ 
RMIRIR†t Kiổng Hh toàn lấy) dbớ 
dủa đời Gửu (Hán thu: Nghệ uăn 
D775 

[#HẨ£] thuần túy [chúncul] 
Toàn, hoàn toàn, đều (thường 
dùng phối hợp với ##ˆ [shì], 
nhấn mạnh tính khẳng định của 
điều phán đoán hoặc kết luận 
được nêu ra): KØX†RHIft BMft 
lu › RUSETR T fMĂ Mọi sgười 

_ghi ra khuyØ' điểm của anh, Öoàu 
roàn là để cho auÄ lượt tốf bơn; 


3S[liiLSEHJIRSDRUEEEEIHGBU 









































(4) 05 ã oi 


uyên). 

+ Ê tri] đi Ni 

sa b [y1] (oðø) (rợ) ® Trợ từ ở 
đầu hoặc giữa câu (đùng để tạo 
sự hài hòa âm tiếp: # BNB : 
ETtXjf4f Ngươi còn có ry để có 
hỂ dâng cho lỗ dật, cồn f2 1Ì) 
Mông (Tả truyôu: Ấn ô1g !guyôn 
miên); VU › tf8557 
Dân #hông tay đổi đồ Tế, chi có 
đt lạnh lò có thể làm đề rế (Tả 
truyện: Hi công ngữ 1iôu); —ÑÑ 
=H:#42⁄2? Mỹ trận 
?ua ð¿ 8ù), 12 súc cj2 đi (Tô 
Thức: H2 øZ ®»/ #ý); @ Đặt ở 
đầu mẫu câu đảo trí tân ngữ 
theo cầu trúc §# + tân ngữ + jŠ 
+ động từ, biểu thị tính đuy nhất 
của tân ngữ-chủ ngữ: E5ấZ 
7Ñ : 54HBEIR Vương đất 
không suy bại, là nhờ trgười Đhò 
#4 (Tả truệu: Tương công thập 
đ/ tiên); RURISSZZ7TR › S— 
BIEI (Œña nên triều Của k)ông 
$uy oơng, là hờ ở bai trước (TÈ 
oã Tấu) (Tam guấc:cj/ Ngụy 
1w, Võ để #j). 

[#---Ã--- } ê... thị... [y1...shì...] 
(oăn) Xzm Bã n„gh7z @. 

Ẩết (8) Do Iyôu] (ozn) (g) ® 
Từ, do, bổi, nhờ (chỉ khổi điểm 
phát sinh của động tác, hành 
vì: #4! T ERHB Lại nước sâu 
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từ đầu gối trở xuống gọi là 'yếr” 
(Nữ nàõ: Thách rhảy); 33a 
f#št&LIỹậÑ& Hạng Vữ từ đó 
Jất dầu trẻ thàn) thượng tướng 
quân (của chư hầu (Hán tu: 
Hạng Tủ zrujệz¿); Ô Vì (chỉ 
nguyên nhân): JÈ F@ŒfZZ£ 
Túc b@ 0ì /hế giao thiệ) oới ông 
#ø (Đáp Nguyên Tỷ ngự //); @ 
Do, đựa vào (chỉ chỗ căn cứ của 
động tác, hành vi): Z#$#{HII 
lđ ! Do 2u (da oào 2u) mà 
# biØ rủế! (Trần Lượng: Ớao sĩ 
truện /2); fiDMB › BflZ. 
li: EU TRIBSRHEẼU Do 
đấy tà xem, Äầu uÄọu củ2 mới 
gái, chưa chắc không thể trỏ (hàn) 
con #b¿ cái UẬY (gu sơ tâu chí: 
.Hạ¿ằ châu Èý). 

Mz gh (bộ BH). 


(14 nề 


Ñữ (8k) Kế [| fozn) (gk) KẾ 
tiếp nhau, nối tiếp nhau, nối 
nhau (đặt trước động tù): IS? 
ZKZK : HINWRRT MZ zZ 
sở nối ti) trau đến, thà các loại 
dấu 1glj thông loại nào là #Öông 
được ĐÙê chuẩn đồng ƒ (Bạch Cư 
DỊ: 75/2 2đ: Hằng Giâu binh sự 
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® Thế nào cũng, nhất định, 
chấc chấn: HWSISE : #ff 
1l Miễn là chịu học, thà nÀấf 
định sẽ học được THƯẾCU : Rñ 
RRIRERGÍSEIRECRRN Amj z2 
tôm, 0ấn đồ nhất đÿmi (chắc 
đhẩm) số được giải quyế; @ 
Chung quy, rốt cuộc: S548 
TSETT 492 /lục chung quy uẫn là 
4 /Ùực. 

[#8{# ] tổng sử [zðngshĩ] (oZzJ 
() Dù, dù cho: #(?§?tBRiLI 
#›: AD@ZJTRHẩ (2o 22 
Joa ?nai tỏ trắng tợ tlw tuy, thà 
ng lại thua tiùững hạt tujố tròi 
oỡ ?rong làn gió ốm oí o (Tù 
Vị: L2 Öo2). 

[@&jŒ{] tổng toán [zðngsuàn] 
(2¿z) ® Chung quy, rốt cuộc: 
Kmil£8 7 54H › ĐIEWATTRE 
#HẨM TÍPEƒ To đầy lọc 
mấy tháng, rố cuộc bây giò đZ có 
thỂ làm UÍẬC HỘI thìuh được rồi; 
@ May mà, may nhờ: }*EE—-Fấ 
-+áa#mmWf L-£Ijg › XI#ƒ#lšš 7 

HẾNHh X¿ 20) trên suố? đường ổi 
tay 1à không gặp đều đủ nu 2ð 
đến ơi đúøg /ú; ® Nói chung 
thì cũng..: ## #{8P"jẩ: N2 
chung 0à cũng cô hàn) /ícÌ. 

[#@Z.] tổng chỉ [zöngzh1] () ® 
Nói chung, tóm lại 4® À# 

















(4) 0i 


‡TR4 › RE St ›: § ^# 
# : ZI#I1S4R461Zif 
Người 1l 4 banh, tgười th/ch 
eœa hái, người thúcb đọc sách, nói 
chung các bạn học mỗi tgười có 
mỗi sở rh¿; R7 : 3# › th 
Hh › HÙJ§ NI 16m lại, đất của 
Sở, Việt, 2⁄7 rộng người 1Ùưa (Sử 
ký: Háa 0c đệf uy»); @® Dà 
sao, dù thế nào: #{f/H#Fl › 
#HZ3SERIEHWU4MBN 4z2 ciổng 
dần núi nhiều, dù sao 0iệc này 
cứng không dính dáng g) lốu an; 
ii TKibHtI2⁄2Z › 
WZẨUSĐUSI-IRIB  72/ 
Jhông Uhớ tuổi an ấy 1ô” @, 
altnig dù sao ở) nữa anh ấy cũng 
hà bạn bọc đại học của tôi. 

TẾ (8) Mậu [miù] (oz) (2l) 
® Lầm lẫn, vô lý, xằng bậy, 
không thích hợp: 2# 
#1 T» say oề saø chớ có bói 





lậy nữa! (Si Èý: Lỗ (iu cônjg thế 


#ia); SiA : S8 TNEZHA 1 Quả 
thật, t2 thông biØt lầm người (Tư 
trị thông giám: Đường Èÿ, Mục 
tông Trường Khánh tam tiên); © 
Giả vờ, cố ý: EETR2/2Ø8itf_U 

› Hi Viên huyện in) ở 
Lâm Cung giả oò cung #íHÙ, hồng 
ngày đối lái tiếu Tương Nủứ 
(Hán tư: Iư Mã Tương Nư 


(4) ©#& 
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Tủ HỠ dủa câu chuyện boàn 
Zoàn là dlo Ù cất. 


(5 nét) 


SE Lấy [iềi] (ozn) (227) Liên tục, 


liên tiếp, nhiều lần: trFS# › R£ 
†EHãliiFW4Ñ( AWw 2n 
tranh giàn) uhau, dù tưởng phạt 
0lÙjầu lầu dững không tránh “hỏi 
lạu (Hàu Phi thì Ngữ đố; 
XI KỶ ' ÄX£ THẾ Đại 
rướng quân lấy lầm lạ 0È tài 
tðng ông 12, nhiều lần cho mời 
hưng thông chju đếu (Hậu Hún 
hw: Trương Hoành liệt truyện). 

[Xã] lữy lũy [ilẽi] (øZ2) 
(2i;) Nhiều lần: ##ƒ#£##ïfiiBl 
ÄR Miiều lầu th¿o Sở bao 0ây 
tước Thái (Ngữ hành củí bạ củi 
J4). 


Xế (#4) Chung [zhồng] (oZz) 


® (24) Cuối cùng, kết cục, rốt 
cuộc (đặt trước động từ hoặc 
ngữ động từ): 2#: 2T7#£ 
RE? TulẾZŸ Xã (ông Dã giao 
% dủa trùnh lại cho bọ Quý, mà 
cuối cùng ấu không cào đó 
(không 0uào 0hà của ủo Quý) (Tả 
truộn: Tương công nhị thập chu 


zin); THỂ TRJDUHZA Tôi 





cuối cùng “hông /Ể gặp được 
Đoàø công (Liễu Tôn Nguyên: 
Đoàn Thái úy dật sự trọng); © 
(2¿z) Trước sau, luôn, mãi mãi: 
H2 TẾT › IHEAH4IR Co 
tên quan #Ùôug luôn sưng, mà 
dân không mãi lèu (Mặc tử: 
Thượng liều thượng); KRI@GEA 
T&q“Ñ Quan LÀAi ú) tằm mãi 
#hông dậy (Š tý: Giáng Hầu 
Giuú Bột Ziế gia); ® (ø) Suốt, 
suốt cả, trọn cả, từ nay đến, mãi _ 
đến: Zïfƒ#Hif/82® › ##iđ 
BRXSPBIERHU, 72 Zòng suố cả 
ngày suy %gÙ7, không bằng lọc 
rong chốt l4; (Tuân tủ: Khuyến 
J¿; JI§Z › R—TTh 
-+8fff : 24/KôRRd Số sả đòi 
Quảng (Lý Quảng), làm quan 
Èưởng bổng lộc lai ngàn thạch 
trong hơm bốn tươi tiềm, nhà 
#hông cồn lại dủa cải gì (Sử &ý: 
L tướng quân hệ trộn); ER 
DIHIMS : 67ETNIR® Xi 
lấy ruộng ban clo tiÃau, miổi đến 
chết không dám tran giành t0law 
nữa (Hán tu: Hàn Diên To 
tuyện); @® (Ù) Xem ƒ-B-- 
zhông...giẽ...], #Ã---X.--- [zhõng... 
yòu...]. 

[#ÊBl ] chung quy [zhongpui] 
(øj/) Tóm lại, nói cho cùng, 
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chung quy, rốt cuộc: ###§£E 
3l| R#ữ cuộc sẽ lồm 0n. 

[X4 ] chung cánh [zhöngjìng] 
(0l) NHƯK#Y. - 

[&@Z%] chung cứu [zhông' ji0] 
(/j¿) Chung quy, xét đến (cho) 
cùng: —ffj[Að9Đ§H27VUHER 
Ác tạhh củ !HỘf tgười XÉf củo 
cùng cũng chủ có hạu. 


[#@@“-H---]} chung... ' thả... 


[zhõng...giẽ...] (Z5) Đã... còn... 
X4RH,l›: WMURRfØ ÐZ 


Ẻầu lại thâu hậu, liều thục cẩu 


1ọug giữ thành (Thi Kiui: Bội 


?hong, Yến yến). : 

[@-X-:}]} chung.. hựu... 
[zhöng...yòu...] (oð) Đã... lại 
(như #&---EL---): #2 › X 
ISẦN ÐĐ2 ðuồn lo mới, còn bệ 
wa dầm quẫu bách (Thi Kinh: 
Tiểu nhã, GhínÙ 14g20). 

[i£ } chung dĩ [zhõngyï] (oZz) 
(øÄz) Trước sau, từ đầu đến cuối, 
cuối cùng, rốt cuộc: ÿ‡#? lfTJ 
%öt im : THỊ 1ô 
Kimh Kha bèn ra xe Ổ), trước 3đ 
(uối cùng) oẫn không goäniÙ lại 
(Giiến quấy sách: Yêu sácj); TT: 
#4dXãâ Mà /Z rối cuộc có £rÄ 
lớn (Tiến thu: Lieu Tụng trộn). 

[&#*] chung vu [zhöngyú] 
(z¿;) Rốt cuộc, tóm lại, nói cho 








(&) ®i#@f8 


cùng, chung quy: 8Ñ§âf@7 
Đị Røứ suậc 2 !h( nghiệm 
thànÈ côig. 


(6 nét) 


ẨẾỐ (24) Tuyệt tlué] (/J ® 


(oðn) Rất, hết sức, võ cùng, 
tuyệt: #6 RØ sớm; ÑÊkHJ§B 
äR Hế sứ sai lun, KEBTEL), 
Rết trọng người Ø); “4-SWEBBE 
Trâu tigựa rấ môi mật (Quản rủ: 
Kinh rong giáp); AT 
ZERD18IBR Thang HA nói Tử 
Š )2m con tin ở Triệu rất liều 
đức (ÑÙ #ý: Lã Bất Vi lựy 
mu; ĐWRHifA › NHRNEZS 
Töời gian táo dài, lương thục r7 
/hiốu (ùØ súc (lu) (Sử ký: B)nl 
Tôn Hầu chủ pủụ lột truyện); 
SStUfl% Con gái ước Tần 
it đ¿Ð (Sở ký: Ngữ Tử Từ lột 
/Ømuyjện); @ Tuyệt đối, tuyệt 
nhiên, hoàn toàn: #8 R#3š# 
Tuyy đối thông phải tu đế 
#EfILXãR Tio@t niên không có ÿ 
địt ấ; fB TH Tu đối 
không co nu (lấy th, Mẫu 
Hoài dải 0È trôi); R8 TRAè 
Đil‡t#\ Tuy thiên (hoàn 
toàn) thông biết đến sự dạy dỗ Z 
ghi dla dủa anh (Phản Xuyên 

















(4) ®#& 


Luôn luôn, cứ, mãi, vẫn cứ, 
cũng vần: ##£hƒEBMNS 1ô 
luôn đứng đàu; fS|{†WWS3E 
| Ti sao dd đến muộn?; KRR 
TSINB Trôi mãi không trắng; § 
HiM4ÁW Nhùa lố tầm 1liẤt cũng 
dấu ¿không có sóng (Đỗ Phủ: 
Phiốn giang); © (0b) ThẾ nào 




















cũng, nhất định: ###ƒ—Z 7⁄Z 


nào cững có 1ig2ÿ; HH7X{NBSX 
[BHZRT 7ÖZ ›ào mại anh Ã) cũng 
°ỳ PHWSHEE › WRS(QWQ (// 
tầu chậm học thì thế nào (nhất 
đjuÄ) cũng li được; ® (0Ì) 
Xét cho cùng vẫn: ##§## 7# 
8H A7 Sức mạnh của Hộp 
thể xí! cho cùng 0ẫn lớn lớn súc 
mạn của cá hôn; SSPAWR.RE.SE 
3: ? BÉ(ĐZTR6 ĐT j sự thật xứ 
clo cùng dẫn là sự thật, thông đì 
?ÐÈd nhện được; ® (2¿z) Ước độ, 
ít nhất cũng: f§#lŠŠ[Ñ##£ 
Biết › WÃ⁄87.7XTHH Az/ 


đến dạy ở trường tày, uốc độ ( 


ỦhñJ cững) ÈZ tiăm sâu trăm rồi, 
3EKvfãi—ìBE/8-- 
Bài uày cháo lại một lậu  ulất 
?Ìải một bai sgày; © (on) (pÀz) 
Đều, tất cả đều, thây đều: BÉ 
HH: WTHÑẪĂKE Túy có 
tăm: con trai, đầu không giỏi uăn 
£ơ»g (Đào Uyên Minh; T7r⁄z 
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zÐ;, ® (ăn) (øÄz) Hết c, toàn 
diện, mọi mặt: 2\+*#W#fZKff 
Ông lại dấ: suất lất cả đội quên 
(Dữu Tử Sơn: (7 w guốấc Sở 
quốc công Kì Châm thú sử Mộ 
Đứng công thầu ¿o )); #@ÊI 
XFEXĂXR Đài liền lỡ cả binh 
mỡ trong thiêu lạ (MinÈ sử: 
Khoáj Kiuấh lộ Mộc Núi 
Zruyệi); @® (on) (p/;) Nhanh: 
3 S\À# Kôi lạnh lu nhanh 
(Lã #ý: Nguyệt Jnj); ® (oăn) () 
Cho dù: #6‡tZấIlIf8JEif& › 
XIBS4&Z 7⁄4 Gia dù lá tơn 
lông mày bằng núi xuân, cứng 
*#hông bit được 2 lại 40 ?thiôu 
mỗi sầu muộn (Lý Thương Ân: 
Đại 2u). (o. }R. 


[@&ữSZZ ] tổng nhỉ ngôn chỉ 


lzðngếr vấnzhï] () Nói chung, 
nối tóm lại: 7KẾW » 2j*W ` 
f › I8 › MiSZ : ã@Ø 
NÀÄWÑ To có thả có, 0uông có 
?rồn có, nói chung, mọi Ùành dạng 
đầu có cả. Nj ~Z, [zöngziữ]. 


[#&@4š] tổng cộng [zönggòng] 


(/⁄¿) Cả thầy, tất câ, tổng cộng: 
#84+ —H—† Ti 7 œ4 
(¿2 /l4)) có 220 nhà 11g; 8k 
MI TA Tổng cộng độ 5.000 
?gU0. 


[##Ê§ ] tổng quy [zðngguT] (22/) 
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nguyên do): #4)? Vì 
s20 gọi là hang Ngư (Vương 
Hữu Tủờa tập: Ngu công sốc). 

[#&fä[] duyên để sự [yuándĩ 
shì] (oðu) Nöz XE. 

[#4ŒñJ ] đuyên hà [yuánhé] (oZz) 
Vì sao, tại sao: H_E8§ff 
Xỹ : 44H HZKEE? 1i 
#gùy gần đô) cồn xing là tướng 
nhà Hán, 0ì sao Jôm 0ay tự đốn 
đầu làng? (Đôn Hoàng biếu oăn 
rập: Lý Lăng biến oăn) (E = Mi). 


[#&fãl##] duyên hà sự [yuánhé 


shì] (căn). N2 #&Iề]. 
(11 nét) 


ẤM C4) Túng [zòng] (oZn) (#) 
Tuy, dù, đù rằng, dầu cho: Ấ#‡T. 
7Eó\22BiHi-EĂ8 › fHIRIBIB. 
Z.? Dò œ¿ bậc pủụ l2o ở đế/ 
Gữzng Đông có thương mà lệ) ta 
làm 0ua, ta cồn ặt 0i tuào để 
trông 0Ùấy ho? (Sở ký: Hạng VØ 
lân ¿j); ÑÈf2Uã › IỊ TRE 
"FEHEE Dò lông có chín điều 
Ìo (nói trên), cững oẫn không đoái 
hoài Jếu điều mà ngài Ua 1búh 
(Kê Khang: DZ §2⁄ Œ Nguyên 
uuii giao 1Ì). 

[#2 } túng lịnh [zònghng] () 











(&) #4 OÄt 





Cho dù (như #Ê [zòng)): ẤÊ⁄2 
RRẾLA : RE Go 22 bón 
họ có 0ÌiễM hại trời dân, rủi 
(uương thất) cũng chi Ìo lỐng oiệc 
đó mà /Ziôi (Liễu Tôn- Nguyên: 
Phong kiến luận). 

[ẤẾÑể] túng tình [zònggfng] 
(/jz) Tận tình, thỏa thích: #f 
Btf Vui cào? thảo /2úcl; ÄfÊ BH 
%%X Gối giọng bát oaøg (lận tình 
a2 540). 

[§tZÄ\}] túng nhiên [zòngrán] () 
Dù rằng, mặc đù, dù cho: §#£Ä 
2X TFXR : ff1UZZ|-THb 
3 Mặc dò Ùôm 14) mưa f0, 
cúng /a ấn giả) đến công 
trường: - KẨÄ—-1XRUWGSZE › NỆ 
TERPitzkšjã Dà đãn giá tối 
thuyồu di, hoa Ì2U THƯỚC cợ cũng 
*# Z môi (Tư Không Thự: 
Giang thôn tức 5). 

[§ÈƒŒ } túng sử [zòngshĩ] (J) Dù 
cho, dù rằng, mặc cho, mặc dù, 
tuy..: 2JJ}T#7) › ẤH[Eff2, 
ti › 1UkKRRIB2 Lúc rrai 
trẻ không cố gắng, thì đù thời gi2n 
¿ó chảy trgược dòng, cững không 
/ÙÊ bổ di lại được, ÑÈ{E{81Il : 
XXR'BPL Go dù có đố; đạo 
tiêu, cuối cồng rôj cứng chế 
(Nhan thị gia huấn: Quy tôm). 

ý : 
Mũ (8) Tổng [zðng| ® (2ÿ 























(4) @i8/4t. 


Đời tập: Nguy" thập lục o); ® 
(oăn) Nhất, hơn cả: 3 ERV 
H#ERSãiBW6lft38 MP › XII 
T8 L¿ Bố V¡ cưới những cô 
gi đo múa giỏi thất cùng ở oới 
mành, JJØ lọ có mang 1Ủa¿ (Sử 
*ý: La Bếy Vì lật truyện); S35 
LHRSMSBR AI 724/ 24 zơi đựp 
nhất của Hoàng Sơn! (Từ Hà 
Khách đu ý: Du Hoàng Sơn 
2 Öật ký); ® (on) Tuyệt, dứt, 
hết (đặt sau động từ hoặc hình 
dung từ): ZXSf6BjB ĐÐ¿ /j) 
hồền đố? ủØ sạn go (Sử ký: (ao 
tổ jản #j); PHIMHAÃE › #EH7T 
4 Bøu )à liểm Huoội, không có 
dhã để lên (Thdy kimh chú: Thanh 
2y). 

[#@ØlÃ] tuyệt đỉnh [juếding] 
(øj;) Rất, hết sức, tuyệt đỉnh, 
tuyệt vời: fbfrHlllt— 
EÙIZSfEIRBIBBEBA, Trong số 
hộ cững có oài người tự cño tàn” 
là người thông timÀ tuyệt đính 
(ông miHÙ Aðgột dồi, bế sức 
hông miul); RBIEPREEG Hớ sức 
ÄoØng đường, 

[#@#†] tuyệt đối [iuéduì] Tuyệt 
đối, hoàn toàn, nhất định: #6#† 
3+ Tuy# đố an toàn; §%‡24 
JNšT Tuyậ đối thông củo p)Ø; 
WS\RNfE Tiuệt đối phục tùng; 



































465 





RENiGSHVRìSIHIR 77 7z 
boàn toàu không có chuyện đó; 
†tšBiw=äšlữ Xã Bảo ðlm anủ 
sẽ hoàn toàn 0a ý. 

#Ê CA) Cấp Isã 

ƒMH (#3) Câp Igši| (ø) ® Cho 
(chỉ đối tượng): fl4â#tfJ# 
šŠ A2) ấy làm phiên địch củo 
chúng lôi, SClA kSM@'6B18 
Thâày thuốc kiểm trở súc ÈÙd¿ clo 
mọi người; #MIRUX : R8tdU 
FS44ØSBRHL Bi ngoài giá ro, 
xửu auÈ đóng d4 lại cho tôi (gi(Ð 
/ôj; @ Đối với, về (chỉ đối 
tượng): /|vRBZXƒ4AZHĐÄM 18 Em 
j¿ chào /hầy gio; {thậgfdtlfS 
: XS1âNIBSR Anh ta oắng 
?iệ! thông lý do, mọi guời có ý 
*iếu oề anh ra; JSIRERSIZRIE › 
4# XlWl@(tlEHS Aện được 
1b của anh trai gỗi đến, tôi UiẾ/ 
1), trả lời co anh Ấy tgay trong 
zzày; ® BỊ: —fặER › ki 
ñBlT Mậy rận gió ro, cây lớn 
đ# lj thối ngớ, XÊJKERBST Bị 
cháy mối. 

MỨt (#4) Thống [tồng} (o#z) 
(;Äz) Tất cả, gồm cả, chung: §# 
XX+ÄÃL. Nối ih¿o LẤU củ tiêu 
Đương (Thượng lhưứ Vì Tử cỉỉ 
z@j); - ERÙJZRÍ8 › MEEYBSE 
Trẫm thiếu đức, kính cẩn thận cÁ 
nghiệp lớn... (Hậu Hán tư: 
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Thuận đế Èj); EữẪ Quản ý 
chung dả. i 

[i#£E ] thống thống [töngtồng] 
(2z) Tất cà, hết thây, đều: ##lỹ£ 
TRHZR Núi thằng ra lố; KT 
fEULACR › XLÊẾRÉU NIIHĐEZE T 
Kông JÊ UÙữNg HÙÔU 0iÊn trực 
Öam, trhững người cồn lại dầu đZ 
đi lố, 2 › BIStiƑ-iUlfi 
ÈÈ TRE. Mùa iò, các dủa 
Jướng 0Ề phía mặt rồi đầu có 
t0 r1. 


XÃ (22) Tỉ lử] (#W@E] tỉ hào 
[siháo] (j2) Tơ hào, chút gì, 
một chút, một li một tí: #&&£ 
3 Không si tí nào; ]h‡§ 
\4ERHjN Húi thuấc ông 
lay ủo củúr gì cả; 357E27ERR 

JSŒR › fŒWÑẪHIRxZJjBE Đó 

hoàn toàn là bai th chất, Đông 

dlút gì giống nhau cổ. 











(7néÐ _ 


XẾẾ () Kinh [jing] (oz») © 

(2¿;) Thường, luôn: #L§ TŠ 
R Lai tồi ấy thông thường tbấy 
(Sử #j: Phong thiền 1); @® (p2) 
Từng, đã từng: †#‡RfƒKS&TE 
XSftlìÄ Thế tổ oà Hân Tái đã 
rừng sớm giao 1bjÐ) (hành khẩn 








(4) 6Øt#tf©ï# @# 


(Nzm 1è tù: Trương Hân T5ái 
truệu); Z#EÑỹäNWA Tổ tiên 
tu, làm luôn luk (Nam sử: 
Ga Sơn Đô 2zy@u); ® (p2 Bắt 
đầu: ÿ$E#ä§ïgi<ifim/mlidi# 
Từ Zó ñọ Quy Tàng chữ ổi mà 
Đláô tắc nhà Cu bÁt đầu bưng 
#Öởi /ôø (Nguyễn Tịch: TÖôøg 
Đ#¿ luận); ® (27) Qua, trải qua, 
đi qua (chỉ thời gian hoặc nơi 
chốn, thường cùng với tân ngữ 
của nó đặt trước động từ): ##%& 
ZEL Giế gua (d¿e) đườug ở; 
(Triub Quán chính yếu: An biôu); 
XẦ : KJ⁄R 2E : H88 
N2 ấy ở Trường Ša có 1gwòi 
chữ, (trải) gua mộ 1Öđng sống l2¡ 
(Hậu Hán tù: Hiếu đế Èj). 

[&?# ] kinh thường [jïngcháng] 
(2¿/) Thường xuyên, luôn luôn: 
MZSMKRR Tường xigôn 
rao đổi § kiến. 

[@ìÃ] kinh quá [jmngguò] (2) 
Qua, trải qua: Š\5ƑZ7ãZ0 › 
XE NNNHZjJ 0a siầu 
lần tủa chữa, tội dung hài ăn 
Z phong ĐÌl thôn lu. 





_ (§néÐ- 


£ 


PS Kỳ ldí] (oăø) (j2 Rất, hết 


(4) e#@# 
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sức, cực kỳ: Ä§E RZ/ zÿng; 3ã 
RỆ RZ 0ó; SSšY Rối r mí; 
3ÿRãtiisgf[##tb, Rất Z2 ở yêu 
mà lØữ sức oui được oậy (Tuân 
##: Vương 04); S§;Kiiũi272X”* › 
#&;)f0Úf#ã* › Z2; 
I8 1h, Hế sứ lớn đến như 1)iôn 
tử, ÙØ súc thỏ đến 1ihtt tgười là: 
ruộng, mỗi Hgười đầu có Điện 
màub, không /ể lộn xôu oậy (Tô 
Đông Pha: Lỗ 2872 / /ú¿ d7 
thành đúc luậ?). 





ẨŒ () Duy [wếi] (oăz) @® 


(đàng äg/) Là: 3S§|§E Piiw 
th là quan rw đồ (Thi Kinh: Tiểu 
02, Tập '?gujệ/ củ¿ giao); @ 
(2j⁄;) Chỉ, chỉ có: ####PU35 › 

ÄÊt-ŸtL£~C Rốữ lại  anÀ em, chỉ 
dó tôi 0à aub (Thi Kinb: Trịnh 
?hong, Dương cÌ¿ thủy); ® () 
Và (nối kết từ với cụm từ): #f 
WAtiMgl 17vo rrống lớn oà chuôug 
lữu (Thi Ki: Đại nhã, Lưu 
2); ® (1;) Dù, mặc dù (biểu thị 
sự nhượng bộ): #Ê2⁄Z}‡##, 
ĐRẬA Dà củo trời đối uới thời 1/ố 
7) cữug oậy (Hàn Dũ: Tống 
Mạn) Đông Da /#); ® () Do ở, 
vì, chính vì, chính nhờ: #@#Z. 
lx › [EfTSRERĐ L Giin tì 
chàng, lliốn ta đhông được tig2 
gêu! (Tii Kimi: Trịnh pằÌong, 





Giáo đồng); © Trợ từ (dùng ở 
đầu câu hoặc giữa câu, như ‡É£, 
bộ † và t, bộ [I): @Ä§ẩ 

› XXÉNRISZZ, Glin khAcb làm tổ, 
dlữm ciưu 0ào ở (TÌi Kim: Thiệu 
Nam, Tước sào); #É—† 

› ĐK Năm thứ 29, hoàng 
Ä# ải du xuân (Sử Èý: Tần Thủ) 
loàng bẩn È}). 





(9 nét) 


t4 (Ø##) Đuyên [yuấn] (øZø) ® 
(ø) Men theo: #&ÈŠHƒT 2⁄2 
?Ö¿o con suối mà đj; @ (g/) Nhờ: 
#{ETmi4Ii#f[tb, Núở Z¿ mà có 
;hầ bú được tiếng (Tuân //); @ 
(g) Do, vì: †ÈÑ/RBRi4#if 
Lấi ủoa chẲNg tùng quê! 0ì có 
kjáoš (Đỗ Phủ: K24 2l); ® 
(1) Vì (dùng ở mệnh đề trước 
hoặc sau trong một câu phức 
biểu thị nhân quả, để chỉ 
nguyên nhân): #9Z#4&XZ&* 
RR › | TH/Y Triệu Xuyin 0ì 
dân chúug không oui lòng tiêu ÄZ 
trổì lồn giữ chất LinÈ công (Công 
Đương truyện: Tôn công lực 
?iên). 

[#4] duyên để [yuándĩ] (săn) 
Vì sao, tại sao (để hổi về 
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5ø? (Giả Nghị: Luận 4 trở sở); 
JECIHDUER\? Xông có binb 
Mui thà lØJ gì đ£Ð /oạn? (Liễu 
Tôn Nguyên: Dứ 2⁄2 Öo2ng /ậ/ 
jj);, XRRPBXI? T2 0ì sao 
#Äông biữt người đó? (Tả truyện: 
dương công thị Hhập lục môn); 
'BEjg§3EIE › MẾNIHIR? Trong 
lồng UÙA IÌ£H UÙ( dỰ, 1HẶP ti 
tuiào để sống nữa? (Tấn thu: Tiều 
Cương Vương Tốn 1r)@u); ĐH, 
HỆ? Tòa cải nào trước 
(TØng sở: La Xử Ước truyện); ŸÑ 
XTUS ' HẬU? 2fzốy 
cho cả thiêu hạ “thông cồn /qni, 
lầm sao có bể được (Giả Nghị: 
Trị an sáo), ® Ai (để hội về 
người: đJLƒf@ÖZ : E: lf 
th: SKÉN? Kiổng tử 2 
đu xem, núi: Œon lân, 0ì đi tà 
đến /lố? (Khổng zÈ gia ngữ: Biện 
oật). 

[3E] hồ kỳ [húđf] (o#ø) (#) 
Vì sao: 2) ƑPZPMf? 
Ngài 0ì sao bông nửa cái thục 
đá hằng chính sự? (Hàn Pủi tủ: 
Nạn 1i). 

[#84\] hồ nhiên [húrân] (oZz) 
(#j Vì sao (để hỏi nguyên 
nhân): Ä8@\ X8 : 5S 
#XÃ? Vì sao cơu chị mô lớm lại 
được sống ủế tuổi trời? (Bạch Cư 








(#8) @# 


Dị: H2 đái chủy đi). 

[#B§#n] hồ như [húú| (øzz) 
(Như) thế nào (như {ñJj [hé 
tú): #744Z-Z. : MÉI ? 
Tôi 0ì ngồi mà giữ nó chế, (ngài 
thấy) thế trào? (Giản quấc sámÌ: 
Ngạy sáz¿ nàý), 

[8#B---f§ ] hầ...vi [hú...wÉi] (oðn) 
Làm sao... được? (biểu thị sự 
phản vấn): #8bI#35ffll§f3$? 
Làm sao oi tb¿o liếm đð được? 
(Giả Nghị: 722¿ 2/0). 

(#8 ] hề vị [húwèi] (ozz) © Vì 
sao, cớ sao, tại sao?: SE? 2 
IỦEBRH-Đ? V?s2o đấu nay cưa 
được tặng ong để oào chàu? 
(GMiến quấc sách: T? sác”); là Ì 
ÙJEWNE?8888iú@f*?  Ô; 
chao! Ông không ĐÀdj là kê trộm 
#Ê Ù) sao 1à cho ta thi ăn? (Lế 
Zhị Xuân thu: Gió 140); k8 
1b: SESWZEii? Đá ) ung 
iÄu, oì so mà đốu đy oậy? (Âu 
Dương Tu: 72⁄2 724 øj); @ 
Vì sao thế? (đùng đơn độc thành 
câu): 4&§R-77EEF1: fnJ/f% 
WWŒ ? TIKH : ME? Miu 
Miu hãi Tủ Sản: Sao Èhông ly 
lồ mrường học ở làng? Tử Sản 
đáp: Vì sao /hế? (Tân ự: Tự? sự 
7). 

[#--Z] hồ .. chỉ [mú..zHä] 


(84) ®io@ii (4) % @š 
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?ö (rònh rữ) người đô (Sử ký: 
Đhạm TỦw Tái Trại lật 
muyện;  SREEHKIWRZR 
ng người lầu cận của Hiển 
ương đầu biØ rõ T0 Tân (Sử ký: 
Tô Tổn lệ rô); @Ô Thường, 
thường xuyên (đặt trước những 
động từ khác với động từ #[] 
Izrhi): fEBiRãNằ 72 7rụ 
thường ghe cách trói ấy (T Đôug 
đã ng: Tru Hàn bản mại). 

[ÃGđ] lập thường [xícháng] 
(oăz) (pjz} “Thường, thường 
xuyên, thường luôn: #@Ÿf£ 
: 8 TIE X2 lậu tiêu điều 
oắng 0à, /huòng xuyên không ngói 
(T1) kinh chú: Hà thi). 


(12 nét) 


ẨHÏ] Phiên tan] (ozz) (2) Lại, 


thì lại, trái lại, mà lại (đặt trước 
động từ, biểu thị sự tương 
phản: E1 › Ñlnfff 
Hữ lòng 0ì trước, tà lại tùàzl 
lỗi nặng (Hệ» Hán tư Viôi 
đöjậu gi); SRZ.PNER : Rll 
ÂM ' X4/EfSZ ' MŨHSEXR 
Nấu cầu 80m trong kinh Phật rà 
#lông frl gì, còn nếu tá sinh 2È 





dúug lẾ thì lại thêm dội ác co 12 ` 





(N)an thị gia huấn: Chung chổ. 

([#] phiên nhiên [fmíán] 
(on) (/jz) Nhanh chống, mau 
chóng: #fZXHÐJ§ Hối cải mau 
chóng — SP WIAAMGE 
Lưu Thúc Phương NHữ lồn mau 
dhúng đổi chí hướng (Plong /ực 
hông nghĩa: Tiệp ÐÀ¿n). 


BỘLAO 


ZẾ; Lão [Ho] (//) ® Thường 
thường, thường hay (thường 
dùng Z⁄& [loshì): 
JERUHHH H5 EM HP 
Tôi thường muốn học đút 
1g0@i ngữ, 0Ó!Úướug “hông có thời 
8iờ rảnh; [UZERBHRZS| Anử ta 
Zhường lay đếu suộn; @ RẤU 
lắm: KESDSGINT Mặt rời 
đ# lên tất cao: Z3 Xa lắm, 

[#] lão thị [lãoshì] (242) Xez 
5ð Ha @. 


(4 nét 


# Giả [zhš] ® /z¿) Người, kẻ, 
cái, giả (dùng sau động từ, cụm 
động từ, hình dung từ, số từ để 
chỉ người, vật hoặc sự việc): 
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Bế: K2 mạu); [E8 14 giả; R0 
3š Ký Ø4, plúzg oiêu; XI: 
#iùš Kẻ liễu ta thi cho là 12 có 
điều io (Thi Kinh: Vương phong, 
1)/ )); 3£ Người thôn 
th) oui làu: điồu nhân (Luận ng: 
lý sián); #W# › 8fSE-b! 
Nguôi lj trói làm gì thế? (Ân ñÈ 
Xuân thu: Nội thôn f0 14); {L 
X##R—7 : XÃ7xñÄ : /JVš 
TH Khổng Văn Cử có hai cũn 
` trai, đứa lớn sâu tuổi, đứa trhỏ 
mủăm tuổi (TÌế (thu tâu ngữ: 
Ngôn ‹g); IL=3®8 › ÀS=Zñ 
tu Ba si Øð tuc Ø) là đã 
dựa dủa bậc nhân chủ oậy (Ngô 
z: Lệ sø); ® (/rợ) Dùng để ngắt 
hơi hoặc đệm sau câu: BRệ 
# › BÀ, Trầu Tháng 2ú, 
người ở ÄØƑ Dương Thành (Sử 
}ý: Trầu Thjø 1Uế gia); ZSRlä 
B8: SfR+OfU 1x 1ảy 
hoàng, là con dủa Tần Trang 
Tương 0ương (Sử ký: Tảu Tảy 
1oànug lán Èÿ); PRRSN.ELRKðS : 
ĐHERktU, Nói làm củo ý tàn, 
túi lông rự dối tình (Lỗ ðý: 
Đại ñọc); 3Š * › 81 Bà Đạo 
là ii đầu dla oạn oật (Hàn 
Đi tử: Giả đạo); 2CBH : lRl 
#Ä ° TIMER— '# 14 ủZu nói: 
Vến thế. Nhà uua nhân đó giữ cả 
_Äđi ?gmời (Hàn Pi¿ 0); @G Trợ 








(#4)e@# 





từ đặt sau những từ ngữ chỉ thời 
gian: 2# Nợ, Ấm XMf 
S}MWA Ngày xửa bạn ta từng 
lầm được 0Ù Đậy (Luận 1g: 
Tái B4), ft ' TRBREERR 
Cuối mùa xuân, quần áo 1ùa 
xuân Z2 mặc xoug (Luận 1g: 
Tiu tiếu); thế ZERXELTT 
Zl#: E8IHTSA 723% xưz 
chưa có 0ua tôi trên dưới, thà 2/200 
hạn 0à không yên (Tương 
Quân bu: Quân thầu); © (rrợ) 
Đặt sau cụm từ biểu thị ý giả 
thiết: ƒ#&@ff,7# : #fRNUH 
+ NZ⁄ nước Lỗ Èlông có người 
duâm !Ẻ lhì tgươi lấY đâu được 
câ¡ đúc quên tử Ấy (Luận n›g); 
3744 : RIKRKLUE  N 
tu không được, tÙ) rất lo oà sợ 
(Trzng rử: GÌí lạc); FšZKIBJ 
Hã › RIBI@4dU, Nếu sông pủu 
hười làm ruộng th) ước 4 ngào 
(Hàn Pủi tử: Ngoại trữ tbyØ tả 
/uượng); S5 › BRRE HE 
Bồ Nếu liêng tu thẾ Hà các 
?gwơi sẽ bj ôtig t2 bẮt làm tù Ö/uÄ 
(ÑÈ #ý: Hạng VØ bán ?ÿ); @ 
(7rợ) Đặt cuối cân, biểu thị nghỉ 
vấn (thường đùng kèm với Rñj 
[hé], %4 [shú], 8# [shuí...): # 
HÚZEBI › MRÉN? Ôzg sẽ 
#hông làm được thà cồn di làm 
Augy? (Hán tu); SE k--RIW, 

















(Ñ) Gf# #1 


TŠ Tư In] (oZ) © (2) Đều: 


Tẩ#H] Đầu /j¿; HIR Auôn 
sự đều 2Z sốn sàng; KSAN#S 
Dân đều 0l thế d3 (Thi Ki: 
Tiểu n2, Gi4¿ cung); © (pửj) 
Lẫn nhau: 'UŠEfẤ4Ñ : #8 
Sà AøÀ em là chỗ ruội rà, không 
tên xa (30) 0bau (T3i Kinl: Tiểu 
thã, Giác cưng), Ji › #€fS 
tk Đừng đòn hại nhau, đừng 
gược Äði trhưu (Thượng thu: TỦ 
72); ® (#) Người ấy, ðng ấy 
(dùng như đại từ): 33ER§ Z3 › 

g8 EHU, V2 Bàu (2nj đời 
đô, những kè oán bận ôúg ấy lại 
Jà dân (j/øg (Vương An Thạch: 
Đáp Tw mã Gián ngủ; tủ); © 
Trợ từ dùng cuối câu cảm thán, 
biểu thị sự tần tụng: #T⁄#E 
: #XX?h Quân th oui lay, 
được Đúc dủa trời (Thi Ki: 
Tiểu nhã, Tang lỗ). 





#ï Bối, bội [bèi] (2/z) ® Thầm 


vụng, lên lút, sau lựng (nói hoặc 
làm sau lưng người khác) (đặt 
trước động tù): SE ZffHã 
lH Đang nói lên (nói DỤHg $2 
ng) anh ấy; tÑTfI8 Nói cười 
Xruôi mặt, oán hận sau lưng (Ti 
Kinh: Tiểu tủ, Tập tgujột củ¿ 
giao): 1ƒIEHW.N4 › ST 
BhzZ. K2 lủáo ÀÀ0i tgười trước 
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iặi, cững ÈÙáo chê 1jgWòi SG /W/ 
(Trang Ø: Đạo (j/j); © (oăn) 
Ngược lại, quay lưng lại (đặt 
trước động từ): TýờW@ HE 
Chảy ngược lại mỗi ĐÙA trăm 
ZZ/ (Tạ Linh Vận: Hội g2m 
hà), SJSWW Bảo Trương 
đứng quay lưng lại (Tây Dương 
140 trẻ: Quái thuậi). 
[ẩ#---3---] bội... thiệp... [bèi... 
shề...] (oZz) Qua... đến... trải 
hết... đến... (biểu thị khoảng 
thời gian kéo dài): ?WW§Wk 
}ÈÃ. › X--TEIẬ Tù đó rải lữ 
thu đến đồng, thiêu 0È dùng cây 
?hộc l2n ngồn củ: đỀ săn BẤY thú 
(ŠÈ ký: 1w llã Tương Nủw Hi 
muju). Núư BỊ---Èÿ--- [nì...shề...}. 
TP Hồ múi] (czz) (2) ® Sao, cớ 
Sao, Vì sao, làm sao, nào, gì, cái 
gì (biểu thị nghi vấn hoặc phần 
vấn): WÑ JlŠ? (ŒZ szo chẳng 
9È? (Đào Uyên Minh: Ózy ¿/ 
hi 0; ĐẾSW2RÍRI Vì sáo 
2à đếu oậy! (Lý Bạch: 73„z đạo 
z2); HRH]ELÄ? Làm sao cá 
;Ể to sánh được? (T4 trujệu: 
Chiêu công thế? iêu); ĐRnTfHf 
%2? Làm sao có thỂ bÁt chước 
th¿o được? (Lã th Xuâu thu: Sá£ 
#zu; ERRRDIRRZ ? Quấc giá 
lÃW gì ĐÌát cấp lương lướng của 
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(2/7) Vừa ý, thỏa ý: {RI|E3ZA 
NHES7E Ông Ø6 thỏa ý mà làm 
ou2 (Cliốn quấc sáp: Triệu 
$221); X\MERARIiSfE Vỗu còn 
thủa ý mà oui (Hoài Nam tử: 
T340 tộc huấn). l 
(##f] tứ ý [syì] (2//) Có ý, cố 
tình: E##f£fẦ Cố 0n làm 
động; ESXRNƑS (ốý bôu xấu. 


(8 nét) 


EẾP Triệu [zhào] (oZz) (2) ® 
Bắt đầu mở đầu: S#ÿBÑ?Z3# 
Khởi đầu dựng ra thiệp đế 
(Nguy Trưng:. 7242 /⁄2„ 2Ø 
thắc chung có), SSISPMREE Bắr 
đầu đặt ra bốn quận (Hậu Hán 
2u: Đỗ Đấu 1uyu). 


BỘ NHỤC [Ãjfñ5 
(4 nét) 


El Khẳng [kến] ® đzợ 4) Vui 
lòng, nguyện, chịu: t5/Ê.ÙjtX£ 
4R Giặu tÙlôm tốn HỘ trận ý 
tu 3A 33EFBHẨfZ-L 
Nay lậc thân (ỦÚ lông chịu 


(8#) o#@®% (Ñ) e8 


dùng những teười có Đbáp (thuật 
(Hàn Pải g); #1 Tiôi 
$iub thông chậu nhàn (Trang tử: 
Mjân gian 1Ø); ® (uăn) (trợ 47) 
Có thể (thường dùng với từ phủ 
định 7E thành ZE‡#, nghĩa cũng 
nhự ZK§Š§ = không thể: k#f7R 
BBI Đại quân lhông để qua 
sông được (Lực thao: Báo 1h20); 
NỸẾC›:HHÍẽPNK& S%“ 2¿ 
lui, 0ng quan tời không đi 
tới được (Sưu thân tý: Pằqm Œự 
KủanÀ Trương Nguy Bá); ® 
(oăn) (rợ đg/) Có chịu không 
(dùng trong câu hỏi): E481, 
BÙSHRBW? Mà 0ua có 
được tgười này, có chịu đừng là 
hề tôi ÈÖô⁄p? ® (oăn) trợ đø?) 
Há, há chịu, làm sao chịu (biểu 
thị sự phản vấn hoặc suy đoán): 
Nễ§Hm#4 › HfãHĐi8EfH 
SẺ! Mười ta kÀi đột được điều 
mong muốn thà làm sao lợi chịu 
7a súc lao oào chỗ Èbó! (Hệu Sơn 
cw sĩ uăn lập: Thượng lăng Khu 
mệ th); @ (4J⁄) (pj/) Hay, 
thường hay: š##2£ ERN A/ 
lôi tia) /ÙưỜÈÚg 4ÿ 114. 








(5 nét 


(#4)ì@# 


[ft ? A¿ có thể thi hàn) tế 
dho đại 0ong? (SẺ ký: Hạng Vữ 
ñân 0j); SƯNIHZã ? Ai lầm ra 
thư tê? (Lão tÈ: (lương 23); 2K 
‡BFizb : Ä£BE{QJBI9itffEðE ? 

Thái tổ hãi Úc: Ai có thỂ thay cño 
lanh để tu oiệc dño t2? (12m 
quấc chí: Ngụy thu, Tuôn Úc 
/rwyju); ® Trợ từ, biểu thị sự so 
sánh (thường đùng kèm với #Ï 
trú], 3 [mò], f1 Is]..): R. 
fEZTLT-HESEREHmNI/\JLE# 
Wôi lại /uổi cÌ2 tiăU mươi mà 
đậm lụt thư người lâm, chín 
ơi (T4 truyện: Tương côøg 141 
thập 0Àấỹ tiên); 1L T2 › 

tám › ID RR6ESS Kể 
Tủ ¿ nơi làng xóm, chấ! phác /hật 
thà, đường như không bi nói 
răng (Luận ngữ: Hương đảng); 
chi › tH§ERSS Đấu điều 
đầu) yØ tiếu, giống rủ người 
#hông lữ nói (Sử ký: Vạn Thạch 
Trương Thúc ly nuệu); SZ ! 

Ất RBI1 Nói ra những lồi đó 
nà gi0ng 3Š! @1Ù ta đường th 
2 đu Jám (Liễu Tôn Nguyên: 
Bổ xà giả tigØ), -Z5R.1H › 

Si SEREGE? lớnu khác dÌa 
là dường như có 1hiều rỗi 4ú 
buồn lắm? (Lễ tý); ® (nợ) 
Trong ... đồ (đặt sau số từ để tổ 
những sự việc đã kể): —##z4 
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JEE:— Trong bai củi đá tất phải 
dọn lấy mội; 7KHIRERNETR—- 
TH] Nướy uà Đhân, lai thứ đó 
#lông thể tiếu một; FB= TR : 
AT : XS › 
Z®ÑÂR : =# › RZEURU, 
Dâu cá ủa điều lọ: Đái không 
được ăn, lạhHb ÈÙôHE được HẶC, 
;MỆY không được nghỉ, ba diàu đó 
hà töỗi lo lớn da dân (Mặy 1È); 
® (/zợ) Đặt giữa thành phần 
trung tâm và thành phần bổ 
nghĩa, có tác dụng kết nối (dùng 
như Z. {z] nghĩa ®): #ƒ£ 
lT- Bậc người liỀU tài trung 
thuận ta (THỦ Kim Dung 
hong, Gan 020); {EĐRSZRZ Ông 
trời xanh kia (Thi Kinh: Tần 
hong, Hoàng điểu) (= †UïZ 
%); ® (Z) Đại từ phức điệp, 
đùng để chỉ lại sự vật đã nêu ra 
ở đoạn trước: Sf@jjã{Ñ Ø7 
P† RE K¿ 12¡ được đầu bù 
đà) ðlủ những cái lj mất gồm bốu 
Zl¿c oạn bộc (Hàn D8); {j3 
;jxIHlfŠ: THẾỹN W2 
1Öttt lạch thủ, (những lạch) mở 
đường lên túi, thà #hông thể tổ 
xiØ (Sử ký: Hà dỳ /àv); {3SZEBl 
: SỆCZ/»# › H8 F# 
› DWW+tHRỷl Hàn Tín về đối 
muớc, (lo gọi 1igười thiếu thiên 
lầm thực tình, (kề mà trước Èj2 
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rừng) ĐÃ màuh chui dưới bÁng, 
dủo làm cúc Số trung 1g (Sở #J); 
® (2 Này (thường đùng trong 
thơ, từ cổ, như 3Š [zhè], J#t;[ấD): 
ZRl Lầu z); 3š Lượt nà), 
2n này; 2ãXE › BỆMHE › 
HŠ:†ÈUD Đi 2Ö này, ổi lên lúa, 
dị 0m ñoz oới ấu (Vương 
Diễn: 71 zr2ng /). 


BỘ NHI [HD 


TT Nhi [ér] © /) Và, mà (nối 
kết hai hình dung từ có ý nghĩa 
nhất trí nhau): f#2KIHỀREŒ 
š#š Niiôm ouụ 0ĩ đại 0à gian thổ: 
EiHZEIXLSSSGASN 22 
ĐiẾữ dài 0à rũng *hông đ¿ muối 
x2; Eš§0iBBSWk Œơ trí mà (oà) 
đững cảm; ® (”) Mà, mà còn: 
TNmMHR Xông Ö¿ø mà ôn; 
Â#/AItfRE Kông lợi tà cồn có 
lại sửa: X42: (á 
tiếng mà Èlbông có miếng; HC 
TỦ : f4I⁄IMMNB Xấu ziàu 
mà quả lạm, không hằng mà 
đuj rẽ, @ (U) Rồi ...: iÑM 482. 
Trôi lại tồi giữ đữ, @® (Ù) 
(Vì...) mà (biểu thị nhân quả, 
mục đích, sự.thừa tiếp...): #& 
4iIflt:ù 79/ 0 auÃ mà lo lắng 





(ữ) ñ 


(iôi io củo an); RỊES/KRUTH}X 
4à Vì 7Ø bại mà cán nản; šŠ 
ìØN7SIimSEOIRME 721g gia 
/ực tiễu tà ĐÌá? liệu chân jý; G 
(oău) () ... đến...: HIEkifiÃ 7» 
lu đu đông; {Ê/]NIH7K Tờ hả 
đếu ióu; 0E EãRZìš 
Củo tên ulng cái từ luÈ trẻ lồn 
gi là đạo (Cầu D+ưi: HỆ rừ 
2e, EHÍLYIHZR Tờ 2i 
Không ĐÈ đấu tay (MqnÀ tử: Tệu 
zâm họ); PRIRTHTTE Từ đời Tây 
Hán trẻ xuống (Tống sử: N)ạc 
Đìi truyện luận); LỆ › TF 
THERE: SÃfãNHẤ) 7 
đấu bậy đế ương, dưới đến bang 
quan dân, đầu cú tác pằẩm rrứ 
/øuệ/ (Lê Quý Đôn: Đại Việ 
hông sử, NgJệ oăn dj0); ® (oău) 
(¿ Nếu mà: š#Z:##@fIIE : §š 
SiẴfểã › lãYS6MHTtÙ, Œ 
Aaul không có ý (hảo gệ quê øhà) 
;hì thôi, uếu có ÿ, tÙà xin bãy x00 
đầu tigựa của tôi hướng 0Ề đêu sẽ 
?ð (Thanh bại logi sao); ® (oăn) 
() Nhưng (dùng như #4, bộ 
%): TRRN › HE 
7 Ngựa thiêu Dÿ lì có luôn, 
hưng Bá Nhạc l) thông Điả¡ 
Jú¿ nào eØng có (Hàn Dũ: MZ 
uyØ); ® (oăn) () Như, giống 
như: f#XSIHẰ@. Tớ iu 


#inh lãi dla quân lWuÙ giống 0 





()#o®& 
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gi Jdúf, mà uẫn #lÖông sdi pÈ/Ð 
zấc (Tô Đông Pha: 72 sở t4 /ự 
j@), @ (oău) (rợ đg/) Cho 
phép (đặt trước động từ, biểu thị 
ước muốn cho phép): ##ƒV 
REIIEÂWSfNHA Kông 2i 
không quy thuận tà cho 0leo 
thộuÙ oua oệ) (Trang 0È: T3uyØ 
ðim); 3fXAfiYãftlÀ+ › tì +~T 
Š† Quân bèn đi đến tÙU)Ếữ phục 
Đột vương, Việt oương đồng ý 
(Hán tư: (hung Quân mui); 
J4 k*~+-2 À Của làm xá nhu 
(tân kùÁch th¿o hầu) thái tử (Hậu 
Hán tư: Hiếu Hiếu đế Èj). 














BỘ DUẬT SEỗf 


sg Duật [và] (oăn) (zợ) Bền 


(dùng ở đầu câu hoặc trước vị 
ngữ, có thể không cần địch hoặc 
tùy theo ngữ cảnh để dịch): 
SEIEMf Bàn dia lộ đức (Ti 
Kinh: Đại uủã, Văn ương); SE 
ZXRZ Đấu xứ nhà dj¿ (Ti 
Kinb: Đại nàø, Miôu); R SECSE 
Nều lại sấp rần (Ti Kim: 
Đường 0hong, T1 suếy) CGG=§†); 
St 5ÀINỚØT Thường ngủi 0n 
dầu thững DẬc liều triế (Cựu 
Đường tbư: Pòng Quản /ni2z). 











Mz38 [yà1 (bộ 3_). 
Œ nét 


EEƑ Tứ Isì] (o#n) ® (2ð) Không 
nỂ nang, phóng túng, cố tình, 
cần đỡ, tha hồ, tùy tiện: E### 
Quấy thấu, BEER Cuớp sạch, 
;hẳng tay cướp lái; ER{ÍTÑS 
Không còu Èiêng HỂ gì cả, RE 
ĐT Tủy tiệu cướp đoạt ở dự 
(Tả truệu: GÌiôu công 0lj thập 
miêu); EỀ{TESĂ Tủa là làm 
những uiậc ràn bạo (T2: quốc 
dđh. Ngô 1ư, Tam Tự Củ 
#uyệu); © (0À) Rất. 3LRU‡ lý 
Phong cách dÌ2 bài rủ đú rất rố7 
(Ti Kinh: Đại 0hã, Tung ca0); 
@® () Bèn (biểu thị động tác, 
hành vi phát sinh theo một động 
tác, hành vị có trước đó): EE#f 
SRH Bờu lội hiểu chư bầu ở búa 
đông (Thượng thự: Tuấn điểu); 
® (7) Nên, cho nên, thế nên 
(dùng để chuyển sang ý khác, 
biểu thị nguyên nhân, như ## 
[gù], bộ š): ###4ZtI7RfE 
Vì thế 1a muốn dừng 14g02 để ởi 
(ánh Đhía đông (Thượng thư: Đại 
d2). 

[EÈ] tứ nhiên [sirán] (oZz) 
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(E) @%# 0®fã 





T“E2HÍ 1144 tử piải lo lâu 
bạ z0 nước 0à thăm ñỏi súc 
Alú, không nêu núi tHững (Ùuyn 
go (Hàn Dũ: T?»ên ông thực 
/; ® Chỉ: RE G ế 
mờ /7ủôi (Liễu Tôn Nguyên: 
Töiên tước luận). 





(14 nét) 


VỀ (80) NI In] (on) (nợ) © 
Dùng cuối câu, biểu thị ngữ khí 
nghi vấn (thông dụng frong một 
số thư tịch của Phật giáo Trung 
Quốc từ thời Ngũ đại [907- 
960): ƒEMEEEEfW? W so 
nghi ngờ thi? (Tổ đường lập: 
Quả: 79); Hìề : 3SIR{†PZ3 
+ Lại nói: Cười gì thếP (Tục cổ 
ôn túc ngữ yếu: Quyển 5); {RJtV 
2? W› so tế? (Vô môn quai 
Đại ng “in: Quyổy 46); @ 
Biểu thị ngữ khí khẳng định 
hoặc cảm thần: }||ZX : Eẩfifft)H| 
ft (Triệu) Châu bảo: Ngài? bái 
gề Triệu lâu ấy! (Đại tạng 
kinh: Quyên 47, Đại Tuệ Piổ 
Giá điều sự nợf /w2; EFRL| 
[RE : thif (Âu Sơn nói 
-`:ổi Đà: Gững tố? ÄØy! (Tục cổ tôn 
úy ngữ Jếu: Quyển 2); 5R:Ùb 





80R.Ù#E › XiDlihfft E42 
Mở lòng lại muốn cầu tâm Ấy, 
#hác @ c4 ngất lo tgọn sào 
(1Öượng ðĩ ngữ lục: GÌ đạo 0ô 
2z); ® Dùng giữa câu, biểu thị 
sự đình đốn để điều chỉnh ngữ 
khí của câu nói: Äš—Ñ##JƒT 
#I › š—?T#lãt53#l › Z5—W 
:+#tÐtt: NHữ : R6 
Người !ùứ nhất nói được làm 
thông được, người tHÉ hai làm 
được núi không được, cồn 14gười 
;lứ ba à, đúng thẳng chủ trà, hầu 
cùng trí 8g, ngựa gây đài lông 
(Đại rạng kinh: Quên 27, Hư 
Đường bòa /Ủượng ngữ lục). 





(16 nét) 


đã (Wƒ) Thính [ng] ® (øj 
Mặc, mặc kệ, để mặc cho, mặc 
ý, tùy ý, cho phép: #84Ä 
Aặc củo rự sàiôn, 00y; ĐH ÁN 
ZXHENH Mặc người 6a muốn làm 
420 7Ù) làm; 3 TEHTZ. My củo 
đi đ2u 0ì đi, ìS{R1UbH5S£#® 
À:ÈfEfRXHHữ8 V@ z2 
cững lù) ở người đó quyết đjni, 
không /hễ nói là để mặc cho trời 
(Thẩm Mục Phổ: W¿zg g2 
2Ù), .Y54AN§SE~Z fiZ › ifiR 
%4 Tholi mái để tùy theo 


























(Tữ ) ñn 
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nhà của lớn sựo đổ (La thỷ Xuân 
ầu: Sát #m); ® (oăn) (đ) Mày, 
ông, ngươi (đại từ nhân xưng 
ngôi thứ hai): TM@ Ông i2 
mày, ZK% ' SG 
4À? Pià Sưi, người qUÊ0 0u4 
trước Việt giữ cha ngươi rồi sao? 
(Tả truện: Đjnh công thập zứ 
8u): YLÄIIHIIDf? Ngươi có 
ð/#Ø lòng t;erơi Èông? (S# &ý); 4® 
(ošn) (đr) Như thể (đại từ chỉ thị 
biểu thị sự cận chỉ): Bf}Jjf 
#HHÙ, N2 tế là để phòng ngba 
lệ gian (Mặc d Hiệu JUÙ); 
íũmJ#@nH£&ã—. M2 đZ là 
(3Ø) 12) ổZ áo tbb co Trí Bá 
được rồi (Chiếu quốc sách: Triệu 
4z); [RIZ?8183B : ẨSIiZ2R 
Ä#A Cùng là ủj búc bách, chàng 
nh vế ti cũng nủứ 1iế (Ngọc 
đồi tôn 0inh: Cổ 1hí 0j Tiêu 
Trọng Khanub thê tác); đồ (oăn) 
"Trợ từ để kết thúc ý câu: #f 

8: Sã&3šRH (2⁄4 Z lông 
!hgÙ? lốnu anb, chủ 0ì đường x2 quá 
đôi (Luận 187: Tử lăn); ŒÐ 
(oăz) Trợ từ cuối câu biểu thị sự 
cảm thán: 4# J7-# Win ! (ở 
12 ủ chỗ bình phong trước của al 
(TÖi Kinh); ® (ăn) Trợ từ cuối 
câu 'nghỉ vấn hoặc phẩn vấn 
(thường dùng kèm với #f, bộ 








/V: 8© : MU › 
TRSEREIH? Ozj còn muốn được 
ðn, 1Ù) quỷ N)ược Ngao /Z nào 
chẳng đái w? (Tả truyện: Tuyên 
đông 'ứ 0u); ® (oăn) Trợ từ 
đùng trong câu cầu khiến (biểu 
thị sự thúc giục hoặc ngăn cần): 
Bi ! Em ! 2Z##c#ZaIfi 

| Töôi ðj! Thôi ổj! Những đê 
dầm quồi ngày 04ÿ HẬT tt! 
(Luận ngữ: Vị /); ® (oðø) Trợ 
từ làm ngữ vĩ cho hình đung từ 
hoặc phó từ: H§i0&⁄2 Tiáø 
mìuh đài cœo hề (Ti K/ni: TÈ 
hong, Y 04). 

[Tfl/&#] nhỉ hậu [érhòu] () Rồi 
sau mới, rồi mới, rồi hãy, rồi 
thì, thì mới: #Ñš ƒ SH XE 
}diul4#SEĂfE 1ú úp được 
ÌIỀU tài lệu rỒi mỚI OIẾ Được; 
#%fTRE : H@&{Œ@Z CC Làm 
trưới điều thul muốn trôi rôi ấy 
túi s2 (Luận 1gZ: V/ chín"); 5V 
Ti › TW? Đấu dØ 
mới (hôi, ti oậy đường chẳng 
xa sao? (Luận ngữ. Tbái B4); 
1#+†4E #4 Vệ! sinh ra rồi 
?ồôi có hình tượng (Tả truyện: Hi 
công /hẬD ngữ 1iiÔ0). 

[---TfỦ38] .. nhỉ hoàn [érhuán] 
„trở Về sau: ZS)STTB › 3š 
pHBR 7% 20 Tầay, Hán rrở oÈ 
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Sau, có 0liều chuyện oới bốn rợ đi 
(Lý Hua: Điểu cổ thiếu trường 
Đi). 

[f2] nhỉ kim: [ếrtn]} (Z2) 
(2¿/) Hiện nay, ngày nay: -EÉ8 
XxZä=HIiäE › m2 Xfã#Z 
fqïlJ3KfẨT › XI Mià oua 
tà ¿hái tÈ đều khốu khổ 0ới các 
chữ lầu, nay lại tông phục rÙug 
tương !HỆnh tà lập tứ HÈ lồn 
ngôi, là không tiên (Sử ký: Sở dhế 
gia); El—ttz th : i03 
lù ? Vốn là trgười hùng của một 
?iời, öay ở øø¿ đôu? (Tô Đông 
Phả: XZj BZ¿ pÀ). 

[ñm2iñđ&] nhỉ kim nhỉ hậu 
[érjmn'érhồu] (oZøj) Từ nay về 
sau, từ rày về sau: 12T › 


#tl\%zk L Tờ 04y gÈ:s20, 04 | 


?uới bit chắc là thoát Èljj1 (Luận 
g7: Thái B4). 

{ft } nhỉ huống [érkuầng] (”) 
Huống chỉ, huống hồ: Z“bPqfF# 
Z8 818B: Tờ #ˆ? - Trời 
đt bốn mùa còn có ¡hăng trầm, 
luống củi là con người (Thế 


1uyØ tân ngữ: (lính s: Mư | 


Tiền [hékuàng]. 


[ñmw#] nhi huống. hồ tết |, 
kưànghũ] (oZ»J Huồng hồ, huống - 


gì: 2XRBILZ]4.TSSSbM#IRE 
Z.:Tể N#fätl La2¿ dầm 


(TH) Tữ 


bú còn bi tránÀ điều ñấT nghĩa, 
Juống hồ là Kiâu này! (Sử #ÿ› 
Khổng tử thế gi2). Xem TIỀN. 

[THEWSJA] nhỉ huống tư [érkuàng 
yú] (oăn) Huống hồ, huống gì: 
#ñHÍ-X ›: RiâE\Z10R › 
ĐÙA #1 Nhà oua t2 nhân 
đi, yêu lấn c2 loài cầm thú, lưỡng 
Bì đối oới củi øgười! (Ấn mử 
Xuân thu: Nội thiÊn tẠÐ 100). 
N?z it. 

[B.] nhi thả {érgiš] () Đ Mà 
còn, vả lại, hơn nữa: ìš§#bh]f: 
89E‡7KIH8MST Ti › 
TnH3XS&S 7ƒ BUẤ Bồ son oùng 
mày không những ðã chữ lắng 
trọ) JliÊN tai, thà cùi được Hòa 
zữa; MONIRNHRIäIR › RE 
+ šRx4£ › IiHN&fEE 
tu⁄Zä4 Cho nôn ii Hữ Àin 

+ đỀ làm: giàu cho dâu thà Ấƒ có cái 








- đống là liều lương thôn 0›gl, 
__. mà cồn tíh chứa được túi gồ 1F 


giàu tô uiữa (Tuâu từ: Phú quốc); 
@ Đùng như TÏ nghĩa ®: fi& 
‡ETHHIB N2 øø mà (o2) 
s2; 3šÃ†b4&KffdlRW › ?R 
_®# Rữ_ Loại la (lậu Đhôtig) này 
#hơm: oà (r2) giồn,, rất chảy z4 
gui, 
[iHf] nhỉ đĩ loi. (zrợ) Mà 
thôi, ... thế thôi (đùng cuối: câu): 
Z&3Rinittrf0, Giông qua củi có 





(CEŒ) G5 ® Bi @fÄ 


(5 nếp) 


HT Liêu Hiáo] (ezø) 222 © 


(Tầm) tạm, hãy tạm, tạm gọi là, 
cứ, cũng: RfD| BÍ 722 aø 
2i; BS. HZ) tạm như Đế 


dâu đế, NỊEBA Tạm đỦ qua. 


ngày đoạn dáng; B2 T8 
#®› WtB365/ÿ18 100i tông 
;hỂ hà trở lại, bấy (di) tiêu dao lề 
dủo lhảnh tơi (Šở từ: G/ c4, 
n Qu2u); ÍBfREE › NỊ 


DNSE Di rong đi ruổi, tạm để: 


gu jo (Tào Phì: Tiện ai 


làn), NƯSSE-BSPT1K › DURIR | 


IXI& Tạ gọi là chỗ dựa củo 
ñọc giả đời sau, để thấy lòng trẫm 
chÄ„g sấy (Trần Thâi tông: K2ó2 
#ứ lụt, Tiền tông chỉ 020i f); @ 
Ít, chút Ít, chút đỉnh, hơi chút: 
BỤWtT44 Ú oấn bon thông; B 
BSERIMt:MIEISSÙDff: P4 
tước có giống suốt lạøÙ, có thể 


làm đậu clúf tôm thâu (Tà Tư: | - 


Cu ổn 220); ŠESRHIS#S › RỊ 
IEETRiR Đấu rượu cùng trau 


0úì, lậu cú thông l2 bạc (Gổ tủ¿- 


- dập cu tủ: Thanh than" lăng 
thượng mạc)).. 
LWJE.]- Hêu thả Hiáogiế] (6#) 
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(z"z) Tạm thời, tạm, hãy: WJ H, 
TWfTM › WEB] H2 đạo 
loi trong đều, dạo giữa bai dÖ2 
#juuế# (Tào Thực: Tống T? 
đáø). 


(8 nét 


FÏ (E1) Văn Iiến] (62) (ø 
Nhân lúc, sẵn địp, thừa dịp: 
EllligZHfl8 Miáw lúc cờa 
mạuh kh: ĐÌẢải lữ giác tigộ 

- (Tân Bà Sa oương lậu cung (hỂ 
00 côug đức ý củng dưỡng tháp 
.4iul thiêu nhân duyên biếu). Xu 
ĐHBVTNTT., ư, 489. 


(12 nét) 


FẾỀ (Ea) Chức Izhí] (ozz) (222) 
® Chủ yếu: #7? Giú yếu 
tà cô Èá; S2 RE › RREH-TIKL 
JŸÈ mà sinÄ ra Đằc tạp lộn xộu, 
chủ yếu l2 0) / đó (Lưu Trì Cơ: 
8 Zjông); @ Nên, phải: #8 T{L 





:- SG: BI Mười quân 


# rụ làm quan không 0ì cá 0ô 

tàn, mà phải nghĩ liều 0ilnj lo 
- (Hậu Hán thu Trương Thống 

troiu); TW [SIERS › 
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bạn w, lần phải thi tủa (Hậu 
Hán tù“: ÄlZ Viện truyện). 
Co. Z§. 

[--ÄE: ##--RE] ..ởa, tương... 
đa [..yé, jiãng... yế] (oZn)... 
chăng, hay là... chăng?: Zy 
#VEZX TRE ? lÑ&Z4@NH ? 
Đái công muối có cả thiên hạ 
chờng? Høy tuuốn làm ông nhà 
giàu chăng? Njư ---RR › ŸÑ-- 
+b,. 

([---RE : ##Ê--tb] ...da, tương... 
đã [..yé, jiâng..vẽ] (oZø).... 
chăng, hay là..chăng?: l‡ XXf 
Zk8t(ElRWfENE ? lÑ +7 
&WŒXTIU? H4 § trời chưa 
uốn Èjlñu dủo Iyong tước được 
ñ)nh yên chăng, ba) là Äại 0ương 
thưa tuốn lấy thiên hạ chăng? 
(Tw trị thông giám: Đường #j, 
Mu đế Vinh Hòa ngữ niôn). 

[--§: R-Ÿ] ..da, vô kỳ 
„hồ [..yé, wúdí... hũ] (øZøJ 
N?z ---RR › J#---1h. 

[---R§ : XS-RE] ...da, vô kỳ 
..Ẳđa [..yẽ, wúqí.. yế] (oăn) 
Mjz --BÑ : R---3Ê. 

{[---RB › --RE] ...da, ,.ửa [...yé, 
-„.y€] (oăz) ...chăng... (hay là...) 
chăng?: EHƯUBZ + 28Ný?3E 
HỆ? Do 2Ø) mà xm, 1h) ông ấy 
dó oán chăng? Hay là thông ấu 


(E)aW 





“hăng? (Sử tý: Bá Di liệU truyện). 

[---RE : ---,}] ...đa, ..đã [...yé, 
„.Yš] (oZz) ...chăng... (hay là...) 
chăng? ïƒI4©ƒH : #ãf 
#R2\›: E2 › SA › c7 s 
=#Zb—N › k#Z/b=0Ub 
? (ao rẺ hải Ấu từ rằng: Ông 
“hò LinÀ công, Trang công, (du? 
công, ba oua đó đều kính trọng 
ôïg. Njw oậy lồng dl2 ằa 0ua là 
?rật chăng, hay lòng q2 ông là b4 
chăng? (xi uậy dâ ba cua đầu 
?rật lòng chăng, hay ông có đới b4 
lòng khác thau chăng?) (Ấn rở 
Xuân thu: Ngoại 1liôn). 

[--WÊ: #H--RE] ..da, ức..đda 
[..yé, yì...vÉ] (oZ») ...ư, hay là 
...?, .chăng, hay là... chăng?: 
R#PEI8ãETf8zH.À HỀ ? MISE A RE ? 
Xi hải Hoàng đế là người 
chờng? Hay Èhôùg Đhải là người 
chờng? (Đại Đới Lỗ ký: Ngữ đế 
đc). 

([---EE: --NE]} ..da, ức..đa 
[...yÉ, yì...yé] (oăø) A2 ‹--RR › 
#I---RE. 

[---RER :#1:-] ..da, úc..hồ 
[...yê, yì...hũ] (oZzJ N3 ---RE 

; RẾ---4, 


[---RE › #--] ..đa, ức..dã 


[...yÉ, yì..yề] (căn) Nz --RÑ 
› #fJ---R. 


() ữn 


/hế mà thôi TT LH. 
: iRlt#t— Nữ, Hoàzg ZZ 
đó hai 0HưƠi lĂM PƯỜI cũ, 
ñlteue cùng ủọ uới Hoàng đế ch? 
đó hai tgười mà tôi (Quốc tigi: 
Tấn ngữ tí); †lSšZTäibð › 
IÉ£?#ÖMIZHIES đñố 2ø giống 
nhat giữa lÿi 0à bại, chủ có đệ trí 
Jjữ} được mà thôi (Giiốn quấy 
sách: Hàn sázh tam); 33B 
†6ä- › I6/§Tf0fÐ Bđ oì 2¿ ở 
th¿o con đường d4 củ PhẬI, thì 
chỉ có #jmj øià đôi (Trần Thái 
tông: K)ó2 b# lực, G1) đÿ?nÌ tuệ 
luận). 

[HE] nhỉ đĩ nhĩ [éryYšr] 
(on) Mà thôi: TSfIJtHiZ? 
®SZIMEPHA ? IEliifZ i2 
Làm sao Ji được đâu là JØ 
thúc, đâu là khỏi thủy? Chỉ rên 
thuận ion tự tiiôn để đợi mà 
thôi uậy (Trang rử: Sơn miộc). 

[HHiŒ%] nhỉ đi hồ [érvhũ] 
(oøn) Mà thôi ư2?: tHÑTƒfE5 
SP? Chỉ có oậy mà thôi 
(Luậy ngữ: Hiến oấn). 

[fi24U] nhỉ đi dã [@yyẽ] 
(oðn) Mà thôi vậy: 3E78IS&TTi 
HIU Không Điải di có phê lành 
dải trúh tià thôi oậy (Sử ký: 114i 


“` NÊ công rựự f4). 


[ímBA] nhỉ đ bí [6y] 
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(oău) Mà thôi vậy: 18:#mEt 
Sà Lỗ ¿Ìl là ki“ mà thôi oậy 
(Nưm tù: Văn Huệ thải đử); T3 
{1# › &fañnA Người 
guân IẺ dÊ làm theo lÊ đương 
nhiên, đẾ đợi mộnh trời mà thôi 
ĐẬN (Mqnh !Ù; Tộu 12m. hạ); 
ti › %› Z : 5 › XTIE 
à Bữil ÀÀi thời xưa, chỉ có gi40, 
uy, (ng tên mà thôi (Tên rử: 
Ngô) 2in2), 

[HH] nhỉ đi tại [éry1zZ] 
(oăn) Mà thôi ứ? (biểu thị phản 
ván: #2WAXTEI@miBð I 
HA chủ có tị trăm bọ trong thiên 
hạ mà thôi ư) (Trưng HñÈ: Tại 
J@u). 

(fn0X.] nhỉ hựu [éryòu] (oZz) ® 
Mà lại, mà còn: šäif'# › 
XÃ£.: bIptlB › P8278 
l? ái li lông sửa, mà cồn 
lỗi mãi, đến uãi thành địều hếy 
lận cho mình, thì có lợi gì đâu? 
(T4 muyện: Tuyên công thập tÙấ7 
ziêø); Z“DÄWRMIR“b › THXR 
Ÿ#\-L2K Không lÕ Uiậ trừ tệ 
ung bạo làm điều u)Ø tâm, tờ 
lại Zhông dạy dỗ ¿m2 s? (Trần 
Quốc Tuấn: Dự zj 0 tướng ljrÌ 
oZz); © Lại còn, nhưng lại cồn 
(biểu thị sự chuyển ý nghịch 
lạ): E/20U8BRIR2ä421A 
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Z8: ñiX?#5k : tì DI 
{ÈÄ. 1àn Hoàn công Ä2 tố đùng 
?2¿1h uói Tiến Lệ công ở Lệnh Hà, 
rÌurig lại cồn. gọi tigười Đkvủ oà 
“guời Sở đấu, 2ÿjnÀ dẫu dắt ủọ 
ám tước Tấn (T4 truyện: 
Thòub công (hập 14111 0iê0). 


(3 né 


hư Chuyên [zhuãn] (oZw) (22/) 


Chuyên: ggŠJ ANđZE Giuøn @ 
lW tài sản của người (LIÊM frdi 
chí dÿ: Lướ zíu). Núz SŸ [zhuän] 
(bộ *]). 


BỘ NHÍ HỶỗ 


HH Nhĩ [šr] (oZ2) (z) ® Mà 
thôi, thôi (trợ từ cuối câu, 


thường đùng phối hợp với một. 


số phó từ biểu thị sự hạn chỉ 


như 7938 [bùguò], #8 [đú], j# 
híl, 1È [zhJ, M [wéi, {E 


[dàn)...): #3427 : TRÀ. 
_ —LRRH Từ đường này đến cỗ | 





tạ đồng quâu củi có lại chục đệm 
/hôi (Sẻ £ý: Hạng Vữ lâu È)); Xã 
3:S1ŒH Giả có uăn chương của 





() @?# () 


ông là còu lạ¿ mò đôi (Sử #ý); 
SIẼ AẨJfHH Ð/ đi là 
tặn bñ dủa /ÙÁ4uk nhân mà thôi 
(Hoài Nzm 72); †È1LJWH Tài 
'hghề (dủa 1ó) chỉ có thế mà rbôi 
(liễu Tôn Nguyên: 7⁄2 giới, 
Km dủi Ð); KƒREEHG 
tÉSẪ-7?-HWEH Muười dân gầm 


` Đổ) thôn th, chữ bầu chỉ có cou 


trưởng oà du di tuội thà thôi 
(Gấc Lương truyện: Tương công 
am (hập 1iêu); {HT NI CĐ 
TH Gli lông bù đ¿Ì xác tiêu 
Điệu mà thôi (Huyền quái lục: Ba 
Gưng øủ2ø); @ Trợ từ, biểu thị 
sự xác định: +7 ƒfðj# HỆ 
› BIEH Kô sĩ dương Ủú¿ gMJ 
khổ Uì 1ường đổi đúc (Sở #); 
BIL+ZZERIE › ZtRISBk 
® ĐÀ lại 82 tráng sĩ tông chữ 
th) (hôi, 2⁄2 chế 1ì phải lừng 
danh (Sử ký: Trân Thiệp) thế gia); 
XER\N:RUCURH Trời 
Đà 1gười là lai hạng u tí thất 
Zrong úuôi oộ/ dậy (Lưu Tân 
Khách: 72% 4z ng); @® 
“Trợ từ cuối câu, biểu thị ý cầu 


khiến: š4#WÃãfISRMZ I 


+ôKhẩu: ti thong các Đệ. chậu 
`\ ương tho tôi (Hậu Hán tàu: 


Lưu Bầu Tủ ly truyện); 3E RE 
?È › 3ãS* LWBMGZ.E TẠi đ/ng 
ĐÌải chữ, nhưng uẫn tong thà 


(E)›#oef 


oug thương mà t2 củo (Hậu 
Hán tàu Luu Bầu TỪ lợt 
Ø⁄g@»J); ® Trợ từ cuối câu biểu 
thị sự nghì vấn, phần vấn hoặc 
suy đoán: ZK#ISESHRIXIE ? 

Cua li lánh triều t4 sẽ 0 
thế nào? (Hán từữ: Củ Vâu 
tmoệu); TIVWIMUE :IWZE 
f#&IH: /klÉH: Mg người 
trên thuyầu đều đứng lên túi: (lỗ 
trầy oốn Èhôug có trúi, coi cÌhÈug 
j2 loài rhảy gu2¿ (Lý Triều Uy: 
lLiểu Nghị rrujện), 5⁄2T§S4EI : 

XETRA4TH An của tới nói Giác 
Àhông thôi được (Tố th; Tạ An 
Zug@u); ® Trợ từ cuối câu, biểu 
thị sự đình đốn để siêu ra ở đoạn 
sau: 3#S&E1:ZEANTVR 
Tr: ãñI1⁄2k2Z mm 
#2? W⁄2 Sẻ cả giận ái: Quả 
n°ôn tuy tiếu đúc độ, sao có thẾ 
tà dđ 06 là con của Đào Của 
Công 0à 14 ôn cño 0ói (S1 ký: 
Vỹ cương (âu Tiốu thế gia); 
2W : ti 2ñ], 
Nay Tiêu Hà nghônh đón bọ Tào, 
“ông ĐỂ bằng tướng quân: (T40 


quốc chí. Ngô lhu, Lỗ Trây 


truyệu). 


(Hi ] nhĩ hĩ [ẽn] (ozø) Mà. 
. thôi (trợ từ liên dụng ở cuối câu, 


biểu thị sự hạn chỉ với:ý nhấn 
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mạnh): #\JšÿZtÚ : j8 
Ta uốn tú cái đó, chủ tại không 
#4glĩ 0Ề nó mà thôi (Ánh 0È: (áo 
/Z) thượng). 

[f4] nhĩ tai [šrzãi] (oZz) Thôi 
ư? (trợ từ liên đụng, biểu thị sự 
phân vấn với ý nhấn mạnh): 
MỤCTHHZ : EiẪZ H8 Ì 
Của rêu các đống tiên ương phải 
làm cho lệnh lạc được rõ rồng, bá 
có ?Èễ chủ công khai thôi l (Tuân 
HẺ: Ghứnh luận). 


(3 nét) 


HÌễ Da [yế] (ozz) (zrg) © Chăng, 
tr... (như 3Š, bộ Èö, trợ từ cuối 
câu, biểu thị sự ngờ vực, cảm 
thân, nghỉ vấn hoặc phân vấn): 
KEHổ? Pj24¿ chăng? 3E CRIHU, 
FR › XƑT NHÙHR? (44, só 
chăng, lay lông ðj chăng? 
(Hàn Dũ: ?7ế 7⁄2 N?¿ l2ng 
oăn; 7K HE › S79RHE? 
Can người oới loài thú, há chẳng 
khác nhau (Thái Bimk quảng 
ký: Hố wgữ, Dương Glôu); @ 
Đặt cuối câu, biểu thị sự đình 
đốn: SEE1fE › Iilšf8tS† ; 88 

..REX1W › KERUE Nói oề 0ua 


.!ôi ứ, JÄu nên can gián; núi Đề hè 
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THR : SH ƒTBHZ, 62 2ốu có 
Đi 0), tôi sỹ ríuÙ cho ông (Quấc 
%g?);  ĐRY?⁄2)fE › Wf NHERt 
Trần Tiiệb líc thiếu thời ÄZ từng 
đi sấy tuộng củo người (S2 29); 
tk VÀ 2T Tiện cha mọi người; ® 
(oăz) (g) Ö, tại: 4S L-IR\ Ngà? 
ở thượng phong; ® (oăn) (ø) ĐỀ 
cho, bị: ⁄S#4⁄/)§ŠšJ8 › ZEÿ$T 
Kê Bòu /¿ Gôu Tiễu bắt, chế ở 
Ca Toại ((jiến quấc sácj); @® 
(oăzJ (2j#) Đều, hoàn toàn: 
XFXä8i4tli<~ Xã 64 
lậc quân 0È trong thiêm bạ đầu 
cho ñọ là những ÈÈ không tố (Mặc 
tt; Thiên chí trung). 

[#--- #1] dữ... bất như [yũ... 
bùrú] (o#øJ Nếu... chẳng bằng: 
#R[Ei8f E2 › TRinfiEESiE 
+: ấu để co Xúc 9ày trang 
tiếng lâm thộ /hế lực, (1Ì) thông 
lồng JỄ oua được tiếng là guý 
đhuộng kà sĩ (Gối quấc sách); 
Ef(SrRETZR › TÉHEfTÀ, 
J8\ã2—EU, Nấu ta được một 
gòn dỗ chiếu xa, chẳng hằng +gủ¿ 
được 1uột câu nói da 1gưuời đi 
đường Các Quả (Lá tj Xuân 
1). 

[f4 S8] dữ.. bất nhược 
[yö... bùruồ] (øZzJ) Nếu... chẳng 
bằng, thà... còn hơn (đùng như 





(E)o# 


#§---EúI): 8# fín# › 
3E Z6 Nếu tôi nñò ông tà 
được tống 1à thà bị JẤt mà cÙØ 
cò? ñơu (Tâw f//). 

[#—Z] dữ phủ {yũf6u] (zợ) 
Hay không: šSÄÑIEfWff7? › 
{tftRlal Thiế trông có chín} 
xá: Àay Èlbông, phải chè thực tiỗu 

_ Miễn nghiệm. 

[i---1#] đỡ... ninh [yũ... nìng] 
(oăn) Nếu... thì thà... còn hơn: 
MB NI › k3 Nữ 
làm uợ người, 1Ù) (hà làm thiếp 
(nồng bầu, tự Ì) cho Đầu tÈ cồn 
hơn (Trang !ử: Đúc sng 0ò); 
AM: #HM Múi sgười 
giết ta thà 1a tự giữ m)uÄ còn hơu 
(Sử ký: Lỗ Trọng liên Trâu 
Dương UY tru). 

[---#2] dữ.. khởi nhược 
[yũ.. giò] (o%zj Nếu... sao 
bằng: E##f#qÿšWÑf#ZH › HE 
7t) › TS EÃ(tE 
®itx⁄ HRR ! Vấu w ở diốu 
rừng ruộng để oui tùú cái đạo của 
oua Ng]iêu 0ua Tuấn, thì sao 
lồng t2 liiểu clo 0ua đồi này 
dũng làm được 0bw oua Ngjiôu 
oua Tbuấu! (Mạn 1 Vạn 
Cương tượng). N?ư BC. #t 
3š Iyũdí... gưuò]. 

[#4#,] dữ kỳ Iyigfl (2 Thà... 


(ñÑ) ©#§& 


(ozz) Gì, nào (đặt trước đanh từ, 
ngữ danh từ hoặc loại từ khác đã 
được danh từ hóa để làm thành 
phần bổ ngtữa): Ö83SZ/8 ? Œ4 
đhp g) đ2u? (Quốc ngữ: Sở g7 
(thượng): ÄNZZMỊ? Có đương 
xót người nào 2/2 (Liễu Tôn 
Nguyên: 4/2 /// /r2ng oăn); -ˆ~ 
;”l*SÐX XE Da con cá gì tông 
jhỗi lệnÀ 2u? (Ngữ thập nhị 
lận) phwøng). 


(6 nét) 


ÊE  Nại Inài| (on) (xơ 2z) 


Chịu được (dùng như Íƒj, bộ 
ID: 8B › |6 (im 
tà mmuông ở ÄÂy đầu 1 lông, có 
tính chậu được nẳ»g nóng (Triều 
Thác: Ngôn 7ú biên bj /4i vô). 


8É ® Năng [néng] ® (z¿ đ7) 


Được, làm được, làm nối, biết, 
có khả nănp: ƒ§$)8lj'T{EÃE 
†3U§? T22 làm công tác 1iày 
được dj/?; WlỦfZØT › RETEE 
T Ci ta Ä? nhiều, xuống gìưÒøg 
được rồi Äð; SN WTRRE 
RA Quả nhân ÃZ biố tướng 
quân có kh4 uăng dùng binh rồi 
(92 2ý); JL—ÊEHR › 3k— R6 
[§ › Ệ2&š€? AMộ/ cơn bi lêu, 




















491 





mội cou không biØ lêu, xin hỏi 
giữ con nào? (Trang tử: Sơn 
mộc); ® (rrợ đgy) Có thể: flh— 
2# 61—H/VLTIRS A2 ø 
cô /ÙỂ đánh 160 clữƑ trong một 
ØJú› BENBÀZZLl › TRREREA, 
Z⁄¿2Ùb Gá /hỄ /ắng được trệng 
người, thông thể Đ)ặc được lòng 
mgười (Trưng sử, Tiêu ủạ); @ 
(oðn) (rợ đg/) Sao cô thể (đàng 
trong câu nghỉ vấn, biểu thị sự 
nghỉ ngờ): §£ifx⁄jã › 8EÌÊ< 
Sf? Dò nước lấn nh, làm 
sao có đỂ lầm trái ý trời Äược? 
(Tả truyện: Tuyên công thập 1g7 
“„iêu); ® (oăn) (pàz) Mới (đặt ở 
đầu vị ngữ hoặc đầu câu sau, 
biểu thị sự tương thừa hoặc 
tương nhân): —S#ZRZ › RE 
8ÊnJfSIIEftb, Hai œ¿ 26 hâng 
Öá má, thì dân mới có (hể yên 
Điệy được (Quản tử: Quyều ru); @ 
(on) (pjz) Như thế, đến thế: 
SÈfff6|LMiHS Đôi sò ¿ay oội 
hư thế làm tho tuyØ trắng bị xói 
2z (Uông Tảo: Tc ‹ÿ //): #kH 
3BB1 Ngày rÙu 4uÃ táng thại 
đến dế (Vương Hữu Thừa t0); 
® (oăn) () Mà (biểu thị sự 
thuận thừa, dùng nhự Tí [êr]): 
ÄABIES1BEAXEB6HRZ Vào 


triều !ùì tìm biểu điều gì oua bat 
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muốn mà lòm 1beo (Ấu 0ử Xuâu 
“ha: Ngoại tiên); @ (oăn) () 
Mà (biểu thị sự thuận chuyển, 
dùng như jfj [ér]): 8È/6§E# 
# › 3# i08 (ó sguôi có 
lòng trung mà lộ hại, có 1,giời có 
lòng biếu mà Jj hại (Sơ học Èý: 
Qiuổ 12) =8BTRSTW). 

[§E#ø ] năng cấu [nénggồu] (zự 
đjz) Có thể, có khả năng: §5# 
X8/ TÍE (á ĐỂ tự đâm ng 
công oi; {tiỆ6#tãt— ã?H8lSE 
2Ö ấy tó LỄ nói ba lÙÚ tng 
?0UÓC 1¡g0ài, 


(Œ néÐ 





ĐẾf Thoát [uố] (6z) ® (22) 
Trong trường hợp, có lẽ, hoặc 
giả, một khi: SẾTZKẨA : ¿BỊ 
#431R Việc (uuu phản) đZ không 
thực liện, có l? trán) được họa 
(Hậu Hán tủ: Lý Thông 119i); 
Ø Chợt, bỗng nhiên, đột nhiên: 
M\BMẩR Bỗng gặi mưa tu 
(ty tủ: Đoàn Văn Ciấn 
mujện); BNỸ› R2] Giai 
đứng lôn, cướb đao giặc (Nguyên 
sử: Tái BØ Hoa truyện); ® (7) 
Nếu: f8[#ff] ƒT{ Nấu s có rễ 
lầm được NWXSIBIE › R#ÊZCÙ: 





(#) @#§ @ Bì 


đẦị Alết có được lôi âm, tỦ) (rôi) 
dù có thác cững c2 ơn (anj) (LÝ 

. Triều Uy: 1⁄2 Ng?¿ zruện); W8 
6H › HH TU, Nấ được 
giàu sang, s Äúu tàng về cũng 
không truộn (lấn thư: LiẬV nữ, 
MạnÀ Sưởng tÙê (lùa th) trujôn); 
MS SE. TEZK › HRZIEZ 
#\2JjH Má c6 gặc Mông 
Thá/ đến, thì cựa gà trống không 
đủ đZ đâm rhủng áo giáp giặc 
(Trần Quốc Tuấn: Đ¿ đ# a 
Zướng bjcÌ oăn). 

[WfW#] thoát hoặc [tuöhuò] 
(oăn) (ly) Nếu, nếu như (biểu thị 
giả thiếu: I@S2EWE › SÉEIE 
4à Nñ/ 0l chua tịght thúo, dì 
làm sao tâm lay ló/ được? 
(Trương Luân: G0 điển sứ 
ñúo nu ẫu biể/). 

[#Wf#@] thoát nhiên [rudrán] 
(oZn) (pl/) Chợt, bỗng nhiên, 
đột nhiên, đột ngột: ìÿ§UMZÄ 
3# Giá mát chẹy hối đến (Đào 
Uyên Minh: Ấm z2). 

[WW#ẪÌ] thoát nhược [tuôruò] 
(oðø) (j2) Nếu, nếu như: 3# 
Zã—Sif+MUB : ZXRIãE 
lễ › TXHIRIE NHI, đc sgười 
?iếu may được oua ương thời biØ/ 
rồi 0À 2i ngộ, thà phải bế túc 
thận trọng lòi ăn tống núi, thôug 


()›o# 


Efl ® (1) Dữ [yu] ® (0) Với, 


cùng với (đôi khi đš được đặt 
sau tân ngữ của nó, như có thể 
thấy trong thí đụ cuối của nghĩa 
@ này): EBZK TRÍ X5 0ới 0i 
nguồi, khác tường H4 
N3 Tôi oới ông nói chuyên oề 
giậy tiguôi (nhân sự) (Quố: 16); 
ti. AIRE lã§t Người xưa dùng 
:oui oới đôn (Mạn/ z); JÄER-- 
B§ 12/2 uới ông khát taU (iôi 
#Öác uới ôøg) (Mực 20); ĐÁ, 
MO Lá» bùa tới uới tịguời 
Pjáp (Nguyễn Thượng Hiền: 
N2m chi tập, Nguyễn tán Úƒ sự 
go, JERTEA Zf?EE › m4 





+ ÄNế ta không sống chung oới |. 


những người Ởó tb) sống tung 
gới gi? (Luận 0›gữ: Vì f); © (7) 
Và: T3‡EHIEHXE (2%g ng) uà 
tông "giò, ?KfzZS|EERX 
ì › FH[finBltÙ, Pa sói 
gà /ínÙ oà đạo trời thà không được 
ngủ: (Luận ac); 1HSNWUS4H 
4RỊ? Ý zể oà ý day trong ÈiHÙ rhế 
2ø? (Viên Chiếu thiền sư: 
19am đề Jiểu guyố); @® (oăn) 
() Hay, hay là (biểu thị mối 
quan hệ chọn lựa, được nêu lên 
trong hai từ hoặc nhóm từ chứa 
đựng bai nội dung tương phản 
nhau, phía sau thường đùng 
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phối hợp với một số phó từ phủ 
định như #§ [föu], % [bòi, # 
(wú): =†®##£›: 8 NERI › 
DIBẪRRIHRN M2 xuân 
tăm thi ha tươi, tước TẾN xâm 
lấn tutôc TrịHÀ, để quan sát xơ 
cá LhỂ ÄAnÀh được tước Trịnh lay 
#hông (Tả trujện: HH; công #2 
tủ@j zin): TURRESZSBƯR 
Mà tả rõ cho bi thần có ổ? Sở 
Äay không (Chiến quốc (đcb: Tần 
sáj 1), SVYRäTURfWREU, 
Chồng biết có tông đúc hay kông 
(Thế thuế tân ngữ: Đúc hạn)); 
RWVRMEITM › 8W NS+ 
đồi cá bền hay bông lồn, ý có sắc 
ñay #lông sắc (Mâu Bác: Lý ôoặc 
luện). Xu ĐH [yăf6u], © 
(oăn) () Nếu: [BlfB% › RllR 
;ESEMRRHBR? Mu Nhan 
Hồi mà chế) chính 0b) Tử Lộ oà 
Tử Cống còu thi thố tài tuăug 0Ào 
đâu được (Hàn Th/ nguại 
/rujên); ® (oăn) (ly) ĐỀ (nỗi kết 
trạng ngữ với vị ngữ): Dã 
F NHI › SH (2ø 
điên người quân tử chọn tgười để 
lế giao, tgười lồm ruộng chọi 
ruộng mà cày (Thuy# uyễw: Tạp 
ngôw); © (ăn) (g/) Cho (để nêu 
lên đối tượng được thụ hướng, 
dùng như #$ [vèi], bộ JJÙ: 2# 
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(8)oäœf8 





Xã › --JÃZDI2Z ' Sẽ EHbi2 
Ông Øy làm ăn, ..ý uiế đối 
đâu, đều lấ sức thầu điệu 
(Ngujêi sử: Lý Qujnh truyện); 
#k#41⁄2Ðt : SE (4 đồ 
rang súc 0à đồ chơi quý báu, 
lhông tứ gì là thông cực đÿ?) 
(Bởi Hành: Bùi Hàng). 





BỘ CŨU E1 
(2 nét) 


_g Du [yú] [Z4ã#] tu du [xũ 
yú] (oăn) (2j¿) Chốc lát: {i88 
RỊBE GÀá? trưa nó sẽ đến nga); 
?Z# TẾ G24) 14 cứng thông 
/hể xa rồi, 


lv nét) 


ĐHR °) (1#) Dư [yú] (o#n) (rợ) 
® (Vậy) ư?, (thế) ru?, không?, 
chăng2, thế! (trợ từ cuối câu để 
biểu thị cảm thán, phản vấn 
“hoặc để hỏi, dùng như §#, bộ 
4): #ã4LHHR? Đá đó piải 
jà ông Khổng Khâu ở nước Lỗ 
không? (Luận ngữ: Vì 0); S3 





tbấ: KKñỦ ⁄7MRI Hữu, 
đỗ là gối da nhân ! (Luận 1igfZ: 
Hẹ: 202); fEfW8 › KIEHEE? 

Người thớo ta, có lZ là trò Do 
chăng) (Luận 1ợữ: Công Dã 
Tràng); REBABS3E? Người ¿hóc 
Mùa là ai thế? (Lỗ kj: Đàn cung); 
HỊJRáÙŒH? (á Đổ liêng cố 
gắng tr? (S# ký: Lễ th); RB7ĐZ. 
BH ? Đá có phải là súc mạnh 
dủa phương nam ÈÙông? (Lỗ #ƒ: 
Trung dưng); TSESHRER ! [ft 
Bờ Đi dế, nhiều thế! Đặt cái 
trống thả của t4 lại (Thi Kinh: 
Cu tụng, Na); {RSRER | Sao 
mà lầm Jỗ/ /ế! (Tư Mã Tương 
Như: Pjøng /biồn oồn). Go. RW 
(bộ #4); @ Dùng giữa câu hoặc 
cuối câu để biểu thị sự đình 
đốn, đồng thời có tác dụng thư 
hoãn ngữ khí (2ó Zjể ¿2ôn»g 27⁄2): 
JÝẩM4IHBR? Đố uới trò Dư 
(Tổ Dư), còn tráuh làm gò? (Luận 
1gZ: (ôig Dø Trờng); ® Dùng 
giữa câu có tác dụng thư hoãn 
ngữ khí: JZ8tU, › Efq3§n] ? 

Cuộc liêu 1iHồ 0ày được bao 
/au? (Tả truyện: Tương công 1ihj 
đập cửu niên); tUl5E N:E › 2 


'#&fù? Nöz quả tiên lây, làm 
_aao Öjế! lược tiỗi 0hỤc của rước 


hà? (Quất trgfữ: ViệY ngữ tbugip). 





() of (E) @®f§ (l) 
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tên #linÀ suối? tiói 0Ề thói xấu 
da 1gười (Ngụy 0z: Dương 
Xuân 1ruyôi). 

[Wf] thoát kỳ [tuôgí] (oZz) 
() Nếu, nếu như, ví phỏng: B# 
TM › WGSHã › KIÊN 
XTFA Nối jông tháng, sẽ jj 
các nước chư lầu cười chê, mấf 
quyền uói thiên ủạ (Ngô 0: Lệ 
4. 


BỘ THẦN EE#f 


(11 nét) 


lấn (tị ) Lâm [lín] (ø) ® Đến 


lúc, lúc sắp (sửa), trước lúc: Eñ 
Zt Trước lúc chế (lúc sắp củ); 
BãBl| Đấu jí¿ của 2y, ì5Z1NRã 
R#BRIIINHIRRISMMI GZ øày 
tôi mua khi sắp rồi Hà Nội; Rã 
_+i2 44 JBEEm ƒ TN 





cô gửi gấm cho (hầu tiHững OiỆC 
quan trọng (Tzm quốc chí: Tục 
thu, Gia (4L lượng tru); 
Rifktt@k › HS Dấu mùa 
thầu thu hoạcÀ trùa tròng, 0Ẫn cồn 
có người thiếu ăn (Hán 1b: Ngụy 
Tương /rujện); © Đứng trước, 
gặp: /†24Ù,Easiiilfl Ăr sz2 244i 
(d/ng trước) uiệc tà sợ (Luận 
ngữ: Thuật 0l); S34XRRIF › RE 
3% Nay phải xa (dcÌ, đứng 
trước tò biểu mà lệ rơi (T22 quốc 
chứ Thục thư, Gia Gáf Lượng 
y2); @ Bên cạnh, sát bên, 
gần, tựa: T#LHEỹZK 72 si 
giáp (gần) sông; EE†EEMokšl › 

ÀIRMOHDN Hoa bò „ở cạnh 
tước, Ém sông lượu qgwanj cật 
buôm (Hà Tin tập: Tặng Gia Du 
ựu). 


BỘ TỰ EilB 


Lúc sắp lồn xe aHÀ ấy tới chọi BH Tự I2] ® (2) Tự, tự mình, 


hớ ra quên mang tÙeo Á0 1/4; 
M1 › kZEmlän L8 
Lác sắp lên đường, trọi người 
chụp chung du lưu tiệm ở bến 
#; ZEERHEERSIR ' HN HH Ờ 
EÙXx#tU 7⁄22 ðZ iø thần 


dẩu thận, nêu trước lúc băng hà, 


mình: F7) Kiông 1ự lường 
súc mình; NI" PfR › #44 NI 
⁄⁄ Ngồi 1a Ất tự klinÀ mình hà 
người khác mới Èjinh tành được 
(Mạzh 2); ÁN HE : BE 
Người ta Äáuh giá mình là điều 
rất khá (THẾ tuyẾ tên trgữ: 
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Phương cj#z¿); @ (g/) Tù, ở, do 
ở: HSHNHXf 72 x2 đố gân; 
BZEIH T7? mái sang phải; B 
tiầl4 T2 xa đấu 02); BÌRPN 
SldLfX 7? Hà Nội đếu Bấứ 
Ki BSYÙDSPWWRR Từ 
lật thiên tử cho đến lạng tÙườug 
đâu (Lỗ #ý: Đại 2¿v); †REIfSÉ 
;‡XEEHfÍSHR Họa dỗ (0) oáu 
mà ta, Đhúc đo (HÈ) 09 tà r2 
(Sử “ý: Văn để du #j); 2k 
đế? Nước tù đâu đốu? (Lã t¿ 
Xuân thu: Quý trựo; 1RRR ! ï4 
EHIRZR ? Tổ ñỏi: Người từ đu 
/6/? (Ngữ đồng hội tuyên: Ngữ 
rổ Hoằng Nhẫn Đại Mãn thiền 
3); ® (ozø) (g) Lấy (tư cách 
là), với (danh nghĩa là) (dùng 
như }| [yï], nghĩa ®): ÿ$/ñl 
E: RTHZ#iitìf/4 W 
Cầu Xương oà (bu Hà ới 1 
tách (oới cương 0j) chúc tốỹ sIP ổj 
theo. Bái côug (ŠÈ ký:.Trương 
thùa tướng liệt truyện); ® (oðn) 
(ø) Theo, dựa vào: ØfW\E1ìS/8 
£. Thua nhặt làm theo sự 1búb 
lợp (Mặc tử: Bị hành môu); XE 
Z4 nBRlliZãft › Kí 
1 THiBSZ<#⁄4› HE: 
X€GMIBRZfAB Vì /0ế phái Lão 
tất lhông chịu mượn (huyết của 
uho gia,  ĐÌái tưng hoành 17 
không chịu mượn thuyế của Mặc 









































(8) 


gia, mỗi phái đều xướng ra thành 
li túi theo lân sắc riêng của 
ùuh (Kinủ Xuyên tập: Đáp Âao 
Lộc Môn trì huyện 1z); ® (oău) 
(z) Dù có, cả đến: 88A?“ 
#RtlĂB : HấI › ST 
Xương là tgười tạnb tế dÁ1m 
tới thẳng, dÃ đấu tlững người 
?rầw Tiêu Hà, Tào Tủa1m cững xử 
sự Èliôm tốn đỡ oúi ông 02 (Sử 
ký. Trương lùa tướng liệt 
my); BE › TRE 
“EM Dò có liôn 18040 0 
Huắc Quang, cững ÈÙông thể io 
BẰ† clo con cháu được (Hán 1b: 
Mai Pöúc trujệu); © (oăn) (0/7) 
Vốn, vốn dĩ, thật là: #ÄÊ###ZC 
®^.: HÃÑ-L Nớng tôi x ông 
ấy làm thgười (x6f tính các) dla 
ông Øy), rhật là (oốn là) một bậc 
*) sĩ (8ð sĩ có tài 12) (Hán tứ: 
Tự Mã Thu trujệu); S5 Hit 
:K‡ÈFEÄïÑ` Ngài dốn ủọ Lấ, 
uốn Jlông ĐÌải là chỗ ruộ/ rà 
(1z quấc ch: Ngụy 1#, Lã Bố 
nu); @ (ø//) Tự nhiên, đương 
nhiên: ##XÉ9#ƒHFŠ*EƒBfE 
XXStHÈ Bài tập nguại đóa 
?ỗi tigày tự liên (đương nhiên) 
ĐÌÙẢi JỒM X0HĐ !Ẹ4ÿ tr0g 1189); 
SH TẪH CHỦ Bi TIE,ÀÁ BIẤI ? 
HZTSVÙMMBE Tô juan rrọng 
dủa OiẬC học IẬP HGĨỮ Oồn 1mọi 





(4)o@®% 


dl2 c4 nhân, anh ấy không lề 
zgj7 rới; 5E TSYRNIRỲN ' BÉ, 
TS Œòø oề 8u2 lành cụ ĐỂ 


?h) 2¿ cứng thông bố, 2Sÿ|MMR. 


JRẰ : XR3EBTSE Gòn iữ sặp 
lú¿ ứng biến, thà thông ĐÙẢi là cái 
có /Öể làm được (Hoàng Lô thất 
hống djứ, Hài 14); @ toăn) (È) 
Cho đến: #EZ L-T : #tlÈE/ 
:STff^ : SUEW8TIE 
Vụa tôi trên dưới, saug bền già 
rrẻ, cho đấu dân thường, thông đi 
do ãú là lớn lao (chi đáng 
(Tuân 0: Vương b4); ® (oð%u) 
() Thậm chí, đến nỗi: #Ä42-”ˆ 
}HẾ › Ù/BIB › STEHIRH 
#Ề: LTIHšES Àwng của cón 
ĐÌản 1ồ4U, HỒ ti cói thường 
tằau, đốn tiỗi cốf thực tàu bai 
nhau, trên đưới giữ öửaw (Diôm 
1l luận: Gủw Tâu); ® (oăn) 
(g) Đến (biểu thị về thời gian 
hoặc địa điểm): Zš#/\] : § 
k Đố tháng 14m, sẽ có Diậy xếu 
(Gä¿ Dị: Quả Lô); FR‡L3-ï 
?K' S2 BMIA 12 dời 
Không HÈ trở lại Äây, đến 0ay đã 
hơn trăm năm (Mqenj rẺ: lộn 
zôm j2); XEREIXSSSTfl 
Bờn đấy binh đánh nước Ngô đến 
Ngữ Hà (Quấc tgữ: Việt 1g7 lạ); 
© (o#n) (g/) Cho đến, đến mức 
(nêu hậu quả dẫn đến đo sự phát 
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triển của tình trạng sự vậU: 8Â 
Hối)XRIRRMZ › BỊ 
BISSSE TP Miu sguôi giảng 
giải dồu củo rằng 0ì Ngụy kbông 
dùng Tín Lăng Quân uữu nước Ù 
$y yếu củo đến mấT luôn (Sử ký: - 
Ngựy thế gia); © (oờn) (g) Đối 
với: 5ŠTÀ '› WiR# Dấ 
ĐỚi (Ủô 1gW4 la, tgười 14 cững 
?uôi (Luận ngữ: Vì chín”); E_|ˆ 
lfZ: STT7R›: TT: #X 
KRFEEUÙU XzH m môi xuống, đhi 
đố oói Tỷ Tư, Tỉ (an, đầu 
chẳng đúng quý (Trang nẻ: Đẹo 
Glújl). Œo. Z5}. 





(3 nét) 


ŠW Trí [zhì] [#t#] trí sử [zhì 
shĩ] (#) Khiến, làm cho: #tƒ;£3# 
SIR% Làm cho ðj tốn thấứ, 
3ãẠlmlàBJf › kjtSEäfRä › 
S\(EãTZ2 AMOKH|BMRỆ ĐZo đu 
bổ qua, hàng loạt nà của 1g 
đổ, khiếu cho 0liàu người phải 
tàn trời chiếu đế. 








(10 nét) 


® Trăn [zhẽn] (oZø) (2/z) Rất, 
cực, vô cùng, hết sức: ;R;£$ 
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22, TRWUANRJRS21"0ƒRIE 
3X WŒE 1w tuởng dủa Lỗ Tiến cño 
đấu nay Uỗn cồn s41ig 1igồi. 

[#Zš ] chí cánh [zhìjìng] (oZz) 
(2jz) Rốt cuộc, cuối cùng, xét 
cho cùng: ##ÿLIIRÊ*:? 
Rết duật giang sơn dì là (j2 
(Đàn Xuyên oăn tập: Đề Hoàng 
Œng quái). 

[#77 } chí nãi [zhìnăi] (oZ2) () 
Cho đến, đến độ, đến mức: E# 
#8: XF25f › xi 
{3S : š§£ErfR › J9 f—TR§ 
Bếy gò điển tranh l2 chấm đi, 
thiên bạ f UỐc, các OiỆC bền 1Ù 
điều động szi kÌiến cốt hải giảm 
epn, đốn mruức mười ĐÌân chỉ cồn 


một (Hậu Hán thư: Quang Võ đế 


*#j bạ). 

[#£¿n] chí như [zhìrú] (oăø) (7) 

Đến như: Eš@Ø3{S#H ! I8 

: BI-LÍfKSE (ác tướng khác d2 
có được thôi! Đến tủw Hàn Tứ, 
7h) trong bàng quốc sĩ thông có 
được tgười thứ hai (Sử Èý: Hoài 
Âm hầu liệt tru)P0). 

[Z3] chí nhược [zhiruò] (oZ) 
(1) Đến như: 2J#Ért › f# 
RRI : &\(ÑẰmE : *#@w@££ 

© ETEHEAMANET 7 HP 
E223 : 27 RINHE › ĐỐI 
HiGS8ZbT?T8 Trải xem HÈ x4, 





























(#)# 





cá¿È gọi rên thông giống nhau, chỉ 
tùy tiện đặt ra (heo ý riêng, 0ốn 
không có chuẩn tực 0Àất đjni. 
Đấu nh oua chư hầu dì Èông có 
ôn tụy, thì từ đồi C(liốn quấy trở 
lan gọi là Kim Gương; (hiên H dì 
ðj uất Đế th từ thời Hán, 
Ngựy 0È saw gọi là Tiếu đế (Sử 
hông Xưng 0j; Z3 ÌRBT 
Z#⁄4 › PURHTIRÈT › XU, Đấu 
như lui UỀ giữ ở (ấm Khô, tuẫn 
tiỡ ở sông Hát, đó là do rrời oậy 
(Trưng trữ ương miếu Ùi). 

[Z⁄b} chí thiểu [zhìshão] (2z) 
ít nhất: Bù&ZZ/»Y#—+7i 
2» Gái /ànl ?Ìố ? ulấố? còn 
25 ấy số 0ữa; ìBEäVIRf2/b 
EB#6ERBì5—IR Đời uiý này tôi 
Äñ đạc thất ba lần; 1V RX 
#JXðI : #/bl¿fl:DWlftb 
RfSE Ý tiếu dù đúng bay tông 
đúng, ứ thất auÀ phải kiêu nhẫn 
1igle an] Ấy nói xong đ. 

[Z£†A4 ] chí ư [zhiyú] (oă») N22 
t7. 

[#7] chí vu [zhyú] ® (2) 
Đến nỗi: {tŠf ƒ 2K › thấTit 
—È: F#7 7TR Az¿ 
đñ túi sẽ đến, có l? chậm nội 
chút, thông đối nỗi lông đến 
2zi!; @ (1) Còn như, cồn về, 
đến như: 7ñ N8 › f4R 
2*#ïR đàn tè bhâần hơn thật 





(l)E 
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người đồu biØ, rự nhiên thông cầu 
Đñải nói đông dài tôm; TÑEF3 
TInREHÍL 142 ®ông làm gì mà 
dân tự thiên được c(äm hóa (Lão 
#ử: Gương 57); RSPHIUR 
Eìâ Kông dùng lình Đh@f tặng 
iùwng dâu tự ubiên yên (Hàn Pủ¿ 
zử: Ngữ đã); ® (oăn) (p) RẤt, 
thật, quá (dùng trước vị ngữ, 
biểu thị tự thân chủ thể bị lún 
sâu vào trạng thái, tỉnh tự được 
nêu ra): B87DXÄHRHNEỳR A7»g 
*húc bát từ thời Khai Nguyên còu 
SỐ lại nghe /hẬI (rấ, quá) thê 
ương (Bạch Cư Dị: Tng Dương 
guan áạ tấu NghÊhường, @® 
(ăn) (ø/) (Tự mình) lại, trái lại: 
1⁄4? M1IUW › fHA BHỦ 7w 
TỦ giàu 0w thế, Uì tao lại chữ 
(Sử tí: Tân i4» 4J): šE-4B 

;#ẰEHPBIR ác and trông ˆ đệ 
Juông lắc, tôi lại uhàn 0È hướng 
tây (Tam quốc chí: Võ ñế È} ch); 
Œ® (oZøz) (74) Tự mình, đích 
thân bi A4 cua 
?n)uh (äfúzl râu) ủy lạo quân lính 
(Sử ký: Giáng Hầu (iu Bột Đế 
øz); 1L BI 8 ›: Zklš7Zf 
E Bác BìuÀ oương tự mình (đ/¿È 
thâu) củ bu) đại quân, cùng tiến 
lo 4i đường /Úÿ à bộ 
(Hoàng L? öÖất thống cải Hài 






























14); ® (căn) () Nếu, nếu như: 
H—ÀâIX : 4 Z&nIEF : lê 
4 › )—f8 › }ILâã 

ÂuMWfwT AM nhu mộ: 1gười 
đặt ra, còn không đáng chán lắm, 
ĐỀ su, một truyền trăm, nhằm 
càng thêm nhằm, mỗi lúc lại cồng 
Ê bơn (Bạch Tô Trai tập: Luận 
oỡn); @ (oðn) () Tuy, dù: SE 
.LXETS (EP91844)XDE + #† Dị 
#xZ :IÙU/Nãâ Gia 2đ) )5ậc 
thượng thánh là Hoàng ÄẾ đặf r4 
l thạc, lấy mình làm gương, thì 
dững chi yêu Uỷ được (lát í (Sử 
#ý: Tân 24» Èj); ® (oăw) () Vì 
(chỉ nguyên nhân): 7--#\#Ÿ 
EFMSS ›: kiữ#@fẤñÑ 
;#TRIMĐR Mì điên ;ử 





` z.uấốn cho quần rhần thứ bậc thấp 
: hơn đại rướng quân, sự tôi trọng 
bộ đại tướng quân càng thÊU quý, 


hqài không 1hÊ Àhông đốn bái yấ 


` (§# #ý: Gấp Trịnh lợt rrujện); ® 


(oðz) (7rợ) Dùng sau thành phần 
phụ gia của phố từ, có tác dụng 
tạo nhịp điệu về mặt ngữ âm 
(ông Z/J): ESRUHRSBfT Lý 
Quảng 0hiều lần vin đi (Sử ký: 
Lý tướng quân ly !ruyệu); [BÌE 
RRHZNNHR Cố từ chối oới gi 
tướng quân (S1 ký: Lý tướng guâu 
lệ. muộn); WỆSMHE › 7EB 
BEIERI Ti tới trở thấy lướm, 
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chắc chấu thông phải là Trang 
đi (Dữu Tử Sơn: M2? ojn 


"2ai);... BI › ii. 


Vương Ngạn càng thôm cu Èúb 
Đà gắng sức, tô rõ y tín (T422 
triều BÁu trimh lội liêu; Vương 
Ngạn đữ Bdái tự quâu). 

[Bäf] tự tòng [zicóng] (2) 
Từ..., từ khi (hường đùng phôi 
hợp với trợ từ ZK [lái] hoặc cụm 
trợ từ }J2 [yIái): 4£ 
XâlĐTE Tò mùa thu nếm 
#go4i đến 4y; B132 

› 8}RB{REf 7% Àl¿ tôi đếu Z2), 
sức khủ¿ tố lám; E{È2)BIBR Tà 
lúc chi2 2y đếu say (Đào Uyên 
Minh: Ngz 2Ö: EJfEIDRISRE 
2z › Pt+LRậ# T» 02 Nau 
tai đắt đạo đến tay, È2 hơn bốn 
oi trăm (Vô lượng 1igÙ72 ÈjuÙ: 
T9uyØ p4), pm đệ uÀj). 

(H4---}#--] tự tòng .. đã 
chí ... [zìcóng... yĩzhì...] Từ ... 
cho đến.... 

[8-48] tự.. tồ... [2ì..cú... 
(oăn) Từ... đến..: EJV4BRB › 
ft: Tà lá dấu tam, bùn 
đính rwyố? zrơz (Bạch: Cư Dị: 
©u đằng 220). 

[E3ÈE]Ì' tự phí [2fŒil (oðn) () 
'Nếu không phải là (biểu thị giã 
thiết có tính phủ định) 3ESE 





(8) 8 


A:f®IiTRA&S ›: XZã 
th, Nếu không ĐÌải là tÙAuÙ nhân, 
hà chua có ai đấy chí mà không 
rở tiên kiêu căng buông thả uậy 
(Diim !ÙØ luận: Luận công); E 
3È” T2: TINH ÄZ⁄ 
không ĐÙẢi giữa trưa hay giữa 
đôn, thà #bông thấy miặ/ trời 0Ặf 
tường (Thủy kim chú: Giang 
0). 


{ 
_[ä--#--] tự... cập... [2ì..Íí...] 


(ozn) Tù.. đến... (chỉ về nơi 
chốn, thời gian): Z#E### 72 
Ủng đấu Giáng (từ #imÀ đô rước 
Tần đến tinh độ nuớc Tếốu) (Tả 
truyện: (liêu công gi) 0iêw); 
B424: XS Từ x2 
đấu tay, cái tên da nó chẳng 1 ấf 
đi (Lão t2: Gương 21). 

[Z2] tự lái [ziái] (o2) (222) 
Từ trước đến nay, trước nay, 
xưa nay: SKEXEffl › 1Éi#)JHZ& 
Trước tay 1iang dâng co 04, 
dđhi cô trà ở Kiến Ghâu (Mộng Kiê 
` Äú? đàm: Tạp chí 0Jj). 

[---#--- Ì tự...ngật... [2ì...gì...] 
(oð») Tỳ... đến..: X.HNW85Z 
TGRI---: Lại 72 niên biậu Võ Đúc 
đến tiêu liêu Nguyện HÀU... 
(Bạch Cư Dị: DZ Ngôi (0 


2. Œo. B--:šE---. 
{---š5--: Ì tự...ngật... [2...qì...] 


(#)# 


› Hạ ›: #8? 
Không bi dạy các quy đj2Ù oà 
làm rõ pháp tắc, lúc gặp Uiệc mà 
sợ, đến nỗi để xảy ra lỗi oi tHÊnk 
dủa Nöai Đình (Tam quốc chí: 
T)ạc thư, Gia (áf Lượng tri); 
FfZ STIN 2 222 đốn 
quên cả ăn ngủ (Việt Nai ngÙ2 
lật sử: Trâu công Quý (240); ® 
(øjz) Rất, rất mực, hết sức, vô 
cùng, ... nhất, đến tột bực, đến 
cùng cực, quá, chí: 3E5šffïfi7H 
SE Tội rối trặng tà bình phạt 
rất the (Tuân tủ: GlnÀ luận); 
/):THiqd.Á É 0Ø” pÀÀi tăm 
szguòi, 5BlR › PHỮ › XE. 
kÉUU, Mao Tường, Tây T¿ l2 
10Ùng người đựp trhấ/ trong thiêu 
1 oậy (Tiện rử: Ủy đc); 7K 
ÌERIÍRfA AWZđ¿: guá trong rủi 
#jôwg có c4 (Đông Phương Sốc: 
Đá? ¿já¿j øạø); {R10 ? Sï8 

: S8 › # ki 72 l2 ø? 
LÀ (4i chí thanh, cí bữ, chí đại 
mà 7ôi (Nguyễn Phi Khanh: 
15anủ Hư động #9). 

[#Z#]- chí đa [zhiduö] (Z2) 
Nhiều nhất, lớn nhất: 3š2⁄{H=. 
Tứ Nồi thấ? đúng 30 
đồng. 

[Z2] chí phù [zhiffi] (căn) () 
Đến như (dùng để chuyển sang 
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một ý khác liên quan đến ý đã 
nêu): ZSEZ1U# ›: Đất ấU, 
ò #XWÑ7E : BÚ? › 
SfZ. Vua tôi là hợp nhau ở 
lế. Đấu tu lúc gặp tiạn phải 
dỡ, lữ lòng dấ sứ, là 0ì pháp 
lắc phải làm uÄứ thế (Hàn Phi 
z‡: Sức tà). 

[Z#] chí hồ [zhìhũ] (Zøj ® 
(ø/) Đến (biểu thị thời gian hoặc 
địa điểm đạt tới): ý HWPHRSE 

; #ŸZ : RIH/#£E4ÄklfS4 „4ø 
lưng lại tmHẶP tòi tà chạy 0È 
buồng tây, đến rối, thì uặƒ trời số 
Ở trước tặt mành (Lã 1hj Xuân 
tủu: Biệt loại); 35 ŸÌNTÍ › ffAHbB 
TR Đấu đâu sông Hoàng Hà, 
ð#J kío dài lến ngàn đếm (Hậu 
Hán thu: Tây Khương truyện); © 
(1) Đến như. N# 3Š% [zhìfú]; 
@ () Khiến, đến nỗi: EEM › 
3z : HDll5 › #66 
ï: 3Ï: 28 —B| Tời 
Ũ, Bìnlủ uề sau, gày còng (lô 
sở sút, đốn nỗi trong khoáng giữa 
sông Hoàng Hà oà sông Lạc lim 
yếu, Đhải chia thành hai nước Ga 
(Hán thu: Cư lầu oương biểu). 

[#2] chí kim [hjm] (2) 
Đến nay, tới nay, cho đến Tây, 
cho tới nay: EjREZ 2 E#gò: 


Vấn đồ tới nay ấn chưa giải 
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#zH: SH 12 /i 
bi không 1a củo đến tháng 
mềm, “thông gụi là hạn (Tả 
truyện: Hi công tai niên). 

[---f] tự... trung [2ì...zhöng] 
(oðu) Trong khoảng...: EỊ—IW 
+8 › Nj£3l1ll › Fã#£ 
Bồ Trong tÖodng bả) trăm đặt 
da Tam Giáp, bai bồ núi lều 
thau, gầu mủ không có chỗ 
lu (T2) tim đủ: Guing 
703). 

















(6 nét) 


E Ký UÌi (ozn) () Và: W£8S3t 
ĐRBA Dán ở uùng sông Hoài 
diếu cống ngọc trưi 0à cá (Sử Èý: 
Hạ ñảø đÿ) (chữ này ở sách 720 
zÖz, thiên “Vũ cống” viết là #E. 
X2; #Š [l1 øg/2 ®, bộ B). 


BỘ CHÍ #flf 


#®e Chí [zhì] ® (ø) Đến, tới, chí: 
332K Đối tay c2 quôn; 
KHHES:L 72 Nzm đi Bắc; TS 
EXÈt Kiông đến uỗi lim lâm; 
#EGB Làm quan đếu chúc 
đầauh úy (Lễ #ý: Sử #ý); H7X-- 





(H)ä©@8(#)# 








}ÀJ]|FKÀ Từ bậc thiên tử cho 
đấu lạng thường dân (Lễ ký: Đại 
ðọc); HWRSSRE Máu chảy đến 
đlân (Giiến quốc sách: Tân sázJ); 
XSSE SHiÈÁ2X Là quan dẫn 
đầu đến chúc Tán thiệu đại Đầu 
(Dật sử: Lý Lâm: Pủd); 2 BÄ 
THA Màu đu tmãy trăm 
#gười (Hán tù: Huag Nô tru?» 
/ượng; 2238 › 3TR : SINH 
? ẶHIUZE Đấu àa xuân, quả 
lận) thật; đến tháng tư, táu tuôn 
?¿ chế (Sử &ý: Biển Thước Thương 
cô#g lật truyện); BH=H7TN§Z 
7XH Tờ tháng ba không mua đấu 
háng sáu (Dị ăn tập: Lý T74 
74); 3S#-†-R › {RÙIRlfS 
BIIBSE Đối !áng tười Zó, lại 
đàng Khánh Dự làm ĐÌó tướng 
quân (Đại Việt sử ký toàn 1); 
@ (oðn) () Đến như (biểu thị 
chuyển sang ý khác): ƒ{5†1Ú,? 
lu AHïIHh se SA A: £ 
;#t: lš: ETRlXã&A VÀ, 
BIEIfRk% Đó j2 oì sao? Là tì 
tuốn làm thiệf cho tigvời để lgi 
củo mình uậy. Đến n°ư trội chó, 
ð¿o, gà, Ùeo con của 14gười, /Ì) sự 
JØ1 nghĩa ổó còu !Ệ bơn ào oườn 
dla người ta để hái trộm đào, lý 
ữa (Mặc tử: Phi công tượng); 
Xzm Z1 [zhìú]; ® (oăn) () 
Đến, đến nỗi: Z*8EBllZBE‡* 








()E 


(oz») Từ... đến..: Eltii5 › 
SXfAñEEB Từ xua đấu tay, 1IÊHÃ 
zrời chẳng đổi (Trương Tái: K?ốn 
các minh), B{†EšSi Từ trước 
đấu s2y... (Lục Cơ: Tặng độ Š7 
Long thi thập rÙJ). Co. E--‹šZn*-. 
[H4] tự nhiên [zïrán] ® (2//) 
Tự khắc, tự nhiên, tất nhiên, 
đương nhiên, ắt sẽ: 4È7IIff] › 
#lfffšÄHZÄEHIH Đờøg 2i oội, 

đến lúc thì anh tự khắc rõ; H 

#WUIESE.M› HAAWÌZ Mi 
)à đhju Èủó bọc tập, Ất sẽ tiến bộ; 
3ãIHS4\ERIHR X2 gần rự „iiôn 
*ính phục (T2 quốc cj/ Ngụy 
thu, Lã Bố tnugện); {5RRW18 
› HANEISE CỦúng muốn đánh 
mà thông được, !ự 0iÌlÊu 4 fan 
chạy (Tống thu: Võ đế #ÿ); © (7) 
Thì lẽ tự nhiên, hẳn thế, tất 
nhiên (nối kết mệnh đề hoặc 
câu, biểu thị sự chuyển sang ý 
khác hoặc để thuyết minh thêm; 
phía sau có chỗ ngừng ngắt và 
dùng một dấu phẩy): ZšW.££ 
4z › HA › SE 
SE BIBHINS ViốØ oăn piải 
thủ ý lành thúc Biểu đạt, tất 
thiên, điều quan /rọng bơn oấu 
là nội dung tư tưởug; I5 
»ätÐB › Af1XEIðS%E 
._EÑ : BẤ& : R2 F 
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R : 8iisx⁄< › gÑí 
BM: 732/2 trạng tắng hạn 
”ghiêm trọng, đường sông #hô 
cạn, thgười f2 tiRàý 98È) trông 
ngóúng trời tua. TẤT thiên, củo 
đà trời không mưa, chÍng t2 cũng 
Đi chống bạn du tai, giành !ấy 
0o mùa Ihắng lợi. 

[EH--#--] tự.. thiệp... [ä... 
shề...] (oZø) Từ... đến.... qua... 
đến, trải hết... đến..: F3#Xỳ} 
: Ñ#TIL 72 00a thu đới 
mùa đồng, tuyØ rơi không ngó 
(Tên ngữ đại sử: Lý Mậu Trinh 
mujø). Njz 1Š-‹ÿb--- [bài... 
shè...]. 

[Hñ-#] tự.. thời [zì..sh1 
(oðn) Từ lúc..., từ Khi...: #£Z.EH 
1EXWÑ: MỊN NRN M2 
Xy rừ híc ở Đại Lương, thường 
?gÙ¿ núi bai người tuày có tài ẨÚc 
(ŠÈ #ý: Tín: Lăng Quân lật 
tmuện). 


[HE] tự thị [zshi] (oZz} Từ 


đó, từ đấy (về sau): E7 : ## 
†tXSIHX& T» 2ú 1ì, $2 đ/nÄ 
tước Lỗ (Quốc 1g: Lỗ ngữ la); 
B4 Từ đó 0È sa. 
[--jk] tự.. ngoại [za...wài] 
(oZz) Tỳ ngoài ...: BÊ @Z. 
› SR/fïR, Từ ngoài Äưòng đền 
thầu ra, đầu thông (lấy gì (Mộng 
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Kê ñút đàn: Tạ) chí thấy). 

[4#] tự vô [aäwú] (oăz) Nếu 
không phải là (như HÿE, ít 
dùng: HT : RA 
Nếu thông ĐÀdi là thÙÁÙÚÙ DƯƠng 
2) dôn ÄZ phân tân lâu rồi (Tấn 
thư: KJ G40 tru). 

[ỨB#f ] tự tích [2ìxï] (oZz) Trước 
đây: HINH“? Trước đáy làm 
8#)? (Thủ Kinh: Tiểu nhã, Sở 0). 

(EB--}!-:} tự.. đĩ.. [3...y...] 
(zz) Từ... về phía, từ... trở về... 
(biểu thị phạm vi một vùng 
đấ: HJEZSEDUR 1» Hổ Lao 
trẻ 0È pÌía đông... (T2 trujện: 
Trưng công 0hj thập tÀất 0iôi); 
E)ESSRILUDRìEf8 : #5 2K 
f{T Gác con đường từ thôn 
Trương Sài trở bề phía đồng, đều 
là tÌzng Đường quan quân chưa 
ròng đi (1 trị thông giám: 
Đường Èj, Hiến tông Nguyên Hòa 
?rhj thập 11/010). - 

{[H---J38] tự.. đi hoàn [aì... 
yihuán] (oZ/) Từ... trở về sau, 
từ.. trở xuống: 1ÿSÙÄXlS › X 
®28-—-E 72 đòi Hán trở 0ề 
sau, chia thành hai chúc 0n, 0õ 
(Tô Đông Pha: Đi 22 Âu 
Dương lầu mật kl4. 

{8--b\W#] tự... đã giáng [2... 
vijiàng] (oZz) Từ... đến nay: El 




















(l) 


3⁄MB › BUIDRXEX Tờ 2ú đấu 
4y, sự phong lưu càng thêm 
mÄiều (Hậu Hán thư: Dật dâu 
run tự). 

[B--Z&] tự.. đi hai [a...ví 
lái] (oZz) Từ.. đến nay: H 
i82 › ÙRSZX+ #0 
1? /bời Ngữ bA đến nay, chưa ai 
có công JẰng các HÊU ĐƯƠng 
(Giiốn guố: sácj: Yên s/cJ); BHX 
1JE)1JZ2RẦCT†+—#›: 8: ĐA 
}HDOESHIMRL T2 đâu đời 
Hán đếu nay trong bảy mươi bai 
tăm, 1guòi Ngô oà Việỹ ổ4uù 
0hzu Èbông thỂ để xiữ (Hán tứ: 
Ng}iớn Trợ tru). Œo. Ba: 


[H--'E] tự.. đĩ lai [aì...yĩ 
lái] (oă») Từ... đến nay: #2: 
ff}UHEZK›: HH/VTfĐ 72 
tháng chín trăm tgoái đến 1ÿ, 
.động JØt lến tuộ trăm ti! 100i 
lần (Hậu Hán thư: Thuận đế È)). 

_ &. B--- D2. 

-tÑ~ -ĐMRÍÚ] tự...di tiền [rì...vĩ 
gián] (oZø) Từ... trở về trước; 
BSS)Nlf › P62KZ#% : Ùậ 
R› #|R⁄ T2 ôði Tàu trở 
ĐỀ trước, 00ùfng biÊÐ sĩ trong hạng 
thất phu, mai tội lôn tuổi, 2 lỐy 
làm bận lâm (Sử ký: Du liệp lật 
mu). 


[--:#}] tự..đĩ vãng {2...yĩ 


()E 





wăng] (oZø) Từ... về sau, từ... 
tở đi: HÑWH=HÙbWỀfSZR 
Trận ta tÈ Öđ 1gÀÿ trở, Ø3 gọi 
là tua dầm (Tả trujội: Ấn công 
du zin); B2ÙJÊ › 8 XTf 
NA Tủ 0ay trở đi (1È 04ÿ GỀ 
$2u), người nước Lỗ ÈÖông 1iua 
gười trữa (Lã thị Xuân thu: Sáf 
Øi. 

[B---}J#---] tự... đã chí...[2ì... 
yữnì...] (oZz) Từ... cho đến ...: 
EB56Iãb\SW2 › §L N8 
Tờ thồi Mục bầu cho đối 194), 
loạn binh không ngói (Quố: 1/g7: 
Tấn ngữ bái). 

[Ei8ầ] tự dư [zìyú] (oð») Còn, 
cồn ra, ngoài ra, kỳ dư, (phần) 
còn lại... (khác): ä#&&##Ÿ-L › 
1S. (ùn ra các kẻ sĩ, đều 1iôu 
đúc !ố7 (lếốn thư: Hiếu Hữu 


tuện /); IỆTCZEIRĐISIHIf. 





; HPẰXÀ › SN G/ có 
Vương Bao là có phần gang 
Jàng oúi Dữu Tín, còn lại 0Ìig 
ăn nhân khác, thông có đi fÙ¿0 
ljp (Glu tu: Dữu Tín truyện). 

(Íä-Ý#] tự.. chỉ hậu [a... 
zhïhòu] (oZø) Tờ... về sau, từ... 
trở đi: H#Z£ › XRF j5) 

El 7» jú trở ải, thiên ủ@ tranh 
1hau trong thời Ciiốu quốc (Sử 


#ý: BìnÃ chuẩn tứ); ERMH › S# 
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Z4: HDMGB T2 dời U, 
Bình 0È saw (ở ổi), 09gùy một 
thêm sa sú/ (Hán tu: Gư lầu 
ươiig biô/). 

[B--#--} tự..chi.,đã [À... 
zh1...vš] (oð») Tỳ khi... về sau, 
từ sau khi: HđLŸZ7EU: 
T?RZlR': EÝƒR Co 12 
sau khi Khổng tử mất, có ng 
lỦhà tho theo Tử Trương, có 
u)ững thà tho léo Tử Tư... 
(Hàn Đôi tử: Hiển bọc). 

[EB---#--- ] tự...chí... Jz...zhì...] 
(ozz) Từ... đến..: E244 › 
JHRRIä“Z., Tỳ 2ú đấu sau, cững 
đều noi tb¿o (TỶ truyện: Tương 
công n"Èj thập bát uiôn); B72 
ZiäR : HJVÑ T» điển nử 
đến ch lầu, đều dùng lối múa 
bá? dật (Cốc Lương truyện: Ấn 
công 1igf7 10100). 

([B--:##W*---Ì tự.. chí ư.. [2... 
zhìyú...] (oăn) Từ... cho đến: đị 
Zt Xi: HENZJ|WWWNTE 
7ERR Tờ) xua tiện IẺ chứ lầu, 
ừ #inh đô đấu lòng xúm đầu có 
trường học (Lâm Xuyên tập: 
đ)ượng Nhân Tông hoàng đế 
„gôn sự /lư); H7XTSET\IWTR 
Tỳ thiên HÈ cho lốnu quan lợi “ÙÖ 
ở jàng.. (Liễu Tôn Nguyên: 
Phong tiếu luận) EỊTHR7EN§ 
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(0É) @‡#@8 





ứng thứ ở trên trời thà ÈÙông gì 
sáng lJ0U UẶI Hrồi, MỘC trỒng 
(Tuân tử; Tủiên luận). 
[Z8] mạc chỉ hoặc... 
[mòzhihuồ...] (øZ) Không ai 
(không gì)... nó được: SÉf TT. 
Rx#iãñr: ›: &ZMÑt D2 số 
$2i đủúa (00 ĐỨ 74 (họ, cũng bông 
đi lùa nó được (Mạnh tử: Đằng 
Văn công thượng); XÊRÑ/7\ƒT › 
St <. BS). Bọø ràn tặc công trhiôi 
quậy ph, thông đi tgăm cÌÚng 
được (Hản tàu: Tực hóa chí 
tượng) G2 8IE=8Stä8 1E). 


(9 nét) 


FŠ (7) Vạn [vàn] (2) @® 
(oău) Rất, hết sức, trăm chiều, 
vạn lần (đặt trước động từ hoặc 
hình dung từ, làm trạng ngữ): 
đWNẾ Hữ sức tủó khăn, EURSUT 
†Đ.VR ' [Đi sô SIUB T7 
7z: ME Bị rô trăm chiều uó 
cững chảy Uề bướng đông, tựa ti 
dó chí hướng. Vì oẬy người quân 
Hử thấy sông lớu thì Đhải xe: xá£ 
?ó (Tuân tử: Hựu fo2); RSINI TH 
ÄIIlBl › 8ã z3š1Ù, Làm ra sái 
quy mà bi được ñìuÃ tròn, đó là 
cải đạo lØ súc toàn thiện 0ậy 
(Hòn Đội tủ: Sức 12); }LS3E3f 














7t Cá¿ ngươi tội đáng chữ oạn 
lầu (Hoàng Lê nhất thống chí: 
Hài); @ Quyết, nhất thiết, 
tuyệt đối: #š TH[f# 7⁄2 đối 
(ủ„hãt tố) không tên lồi; 
1E Niố tớ chó lập con 
uỡi đối (hậu tự) (Hạ Hoàn 
Tuần lập: Ngực trung thượng 
ấu 1b). 

[#22] vạn phần [wànfẽn] (2z) 
® Rất, hết sức (đặt trước và làm 
trạng ngỡ cho hình dung từ hoặc 
động từ: KKÑš2ÄjBj 2/2; 
gười lế? súc đau xói; SẼ ƒ —Ä 
JHSTNIIE › ftJ8ã2£ 
‡ Giò lỡ một tuần oẫn không 
;hấy bài âm, trong lòng nó rhật 
}#Ø sức bận öj¿u; @ Vô cùng, rẤt 
mực, tột bực (đặt sau và làm bổ 
ngữ cho hình dung từ hoặc động 
tỳ: Ä[fMHÙẩðfZ2}+ 12⁄2 0u^ 
#íl động lột bực; BIỀRR2} Phấn 
Jlởi oô còng; b2 King 
)odng rØ tực. 

[š#š ] vạn vạn [wànwàn] (24) 
® (o#u) Rất, hết sức, tuyệt 
nhiên, tuyệt đối, hoàn toàn: ỳ# 
ãm|LER Hướng củi ruyệt đối 
(hoàn toàn, /tg§/ nÌiôn) #Öông có 
Z Z (Hàn Dũ: Dữ Mạnh T7zợng 
„ /2, #SAIUISFRRSSSW 
Mỗi › ñLEERKĐEKZtIiBSZ 7 














(ä)œ#& 
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(kết hợp với 7RÉH: BER---T 
#n--- nếu... chẳng bằng, thà... 
còn hơn): #$j4##g › TSÍI44 
Äồ Tà ở tàu cồn lớn ổi xứ 
St fSHRJ 34: 4Ñ 
-ÄJ£E Mối lá được HỘP trăm 
đặm ở nước Yên thà chẳng hằng 
lấW được mười dặm ở Tống 
(Giếu quấc sácJ: Yên 0l). 

[ 4#---- ¿n0 ] đữ kỳ... bất như 
[yũqf... bùrú] Nếu... chẳng bằng 
(không bằng). Xzz EãZE. 

[##&{--.Tj#f]} đữ kỳ... bất 
nhược [yădí... bùruò] Nếu... 
chẳng bằng (không bằng), thà... 
còn hơn (dùng như f##£---7 
‡n): #18 › 8E URP ii 
Bấtb, : I1 6iUiỦUÊ ô£U, 
Trong tiệc lế lỗ, nếu lòng kính 
#lhông đủ mà ñ có thừa, (103) 
chẳng bằng lỗ không đủ mà lòng 
#ính có thừa (Lỗ ký: Đàn cung 
ghượng). 

([E@ŒC---] dữ kỳ... ninh [yũqí 

...nìng] Nếu... thì thà... còn hơn, 
thà... còn hơn: ‡Š › #4 Z1b, › 
đệ VỀ lỗ, nấu xa xí th) thà tiết 
jiệm còn bơu (thà 1/7 Èiệm còn 
hơn xa x0 (Luận 1gf: Bát dội); 
#:fT7R: S7 ÀZ 
lại dân th) thà ta chịu chẤ 1hội 
màu" cồn hơn (Tả truyện: Định 





công thập tai i00). 

[EŒE----S©E:] dữ kỳ... ninh kỳ 
[yăqí... nìnggí] N2 HE. 

[ #Œ----Ef#n ] đữ kỳ..khởi như 
[yũQí... qiú] Nếu... sao bằng 
(há bằng): #fE:Efj#Z › tín 
#%£Z 8F? Nếu đóng nó lại để 
cất äi thà sao bằng cÌe mình nó 
lại (Ấn HnÈ Xuân thu: Nguại 
thiên đệ t/). 

[HE --SffŒ[] đữ kỳ.. khởi 
nhược [yũqí... gïruò] Nếu... sao 
bằng (há bằng) (đùng như E8: 
--š#ản): HiuftE#RtA 2L 
th: S26RfHLZ-Lii? Vả 
lại tiếu nhà tịgtt0i tÙeo Ùng đễ sĩ 
nh người (oô Ä@o) 1Ùì sao bằng 
theo (12 là) kš sĩ lân đời (ô frọc) 
(Luận ngữ: Vị tử). 

[ẬÄE---- #27] đữ kỳ... thục 
nhược [yũdí...shíruò] (šz) Nếu 
... §ao bằng (không bằng, chẳng 
bằng: ##Œ Ñ##Ù{4®# : SUE 
tt rEiù: Nếu có điều 0ui ở 
thân màn, sao hằng không có ỗi 
?o rong Jòøg (Hàn Dũ: Tống Lý 
R24 guy Bàn Gốc r¿); HỒ Etf£ 

EM : 9E8SXTR 
"h Nếu truyền lại lồi nói suông 
để dạy báo đời sau, (là) sao hằng 
lØùW thân tình làm gương trước 
do riiênu J¿ (Trần Thâi tông: 
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Káa ñứ lục, Tiiồu tông chỉ 041 
). 


(8 nét) 


(3) Hưng [xing] (4) (24) 
Có 1ẽ: 44Ù,B2KtUBUTSZR Anh 
#ÿ cú l đến cững cô l không đến. 

[ tấT ] hưng hử [xingxũ] (3⁄2) 
(øjz) Có lẽ. N? f8 [xing] và 
hấT Iyšxă]. 


(10 nét) 


SE (3#) Cử [jú] (ozz) © (22) 
Cả, khắp, mọi (đặt trước đanh 
từ: #MlI (2 zước ñozng 
2z (Phan Đình Phùng: ?⁄ 
#ý Hoàng Œao Khải 022), S8SE1 
Bi—fM Mọi oiậc đều không tủa) 
đổi (Sử Àý: Tiêu tướng quấc thế 
#2); BRBIRXME Kiáp tước tưng 
ð>ng; @ (p2 Tắt cả đều, hết 
thấy đều, đều... cả, đều là: ‡‡/A, 
BỊZ › #MWIÄ Ngh đáy 7Z 
dả làng đầu mừng rơ, HE 
4k8 Mif, Tả liễu tigạc nằiÊn, 
di cả đầu tủóc (Trần Thâi tông: 
Khóa “ư lục, Thiền tông ch; nam 
ñ;,.. SRTIRHSW? Wià 














(E)@Ro#(=)o*£ 


tua đầu không tiu tưởng quần 
hầu cả sao? (TẢ truyện: Ái công 
“lực viên); 8ULIBBSS › 40 
1Ð, Củo nên phầm t,Ùững tÙÚ cừng 
loại, tố? qj đầu 1ơng tự thaw 
(Mạnh tb: (Áo tử thượng); TT 
ĐWSfoEBISml:# › RE 
tt MZug luật Đáp 0ua 
chúa ban ra trên toờn quấi đầu l2 
luật Đháp hợp với đạo 18Ù72 
(Tuân tủ: Vương 4). 


BỘ THIỆT Tjl 


(2 nét) 


⁄Ề} Xá Ishè] (ozn) (0z) Chỉ là, 
chỉ vì, chỉ có thể (đặt trước 
động từ hoặc trước vị ngữ; 
thường thấy xuất hiện trong các 
sách cổ thời Tiên Tần, Lưỡng 
Hân): HẾT H74 › 
HODESIEIRIHZ V2 
HA HÌ sao chẳng làm T42 những 
đồ nặn đ2ề đúc) chỉ 0ì đều có riỂ 
lấy ở trong thà mành ra mà đừng 
(Mạnh 1 Đồng Văn công 
2ượng, 2K RRETTSENZfT : 
RUfäXFXiEfil ? nJTZ 
BI Kông Hể ti lành đạo 
“thuật của thánh thâu, Hà chỉ có 


(”)%®. 


? EŠ SE /BÌM]UU, g2ÿ /rước 
Tấn Hiến công giao thiệp oới quả 
thân, các tước củ lều không đi 
*hông tpủe bi oiậc đó (Hàn P)¿ 
“tử: Tập quả). 

[#---#---] mạc... hồ... [mò... 
hũ...] (oZø) Không gì... hơn... 
(đặt trước một hình dung từ 
trong câu so sánh, tạo thành cấu 
trúc: #Ÿ + hình đung từ + #Ê [+ 
đối tượng để so sánh)): 8Z7K 
#4: 3 XWXxXF4 12 mì 
lớu, không có thònh nào lớn bơu 
hiên bạ (Trong tử: Đạo C64); 
LÒ A S.fERW-4 Gủo 0ên đối uới 
_€0i người /Ù) thông gì guý ơn 
mạng sống (Tuân tử: (Cuờng 
qg1ố). 

[### }] mạc hoặc [mòhuò] (oZz) 
Không gì, không ai: [BjÿfffZ : 
IE TÊN A0 HÀ diậc chính 
trị, lhông diệt gì là lhông nghĩ 
trước đến chỗ khó khăn dla nó 
(Thượng thu: Quân trêu). ệ 

[#4---&--- ] mạc... mạc... [mò... 
mò...] (o2) Không... (cũng) 
không..: ##fÈ##2Z& XJ2⁄g ổi 
cững thông đốn (TỦi Kinh: Bội 
long, Clwiig pÄo0g). 

[Sš4n] mạc như [mòrú] (øZ⁄) 
(2 Chẳng thà, chẳng bằng, chỉ 
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› S2 Gệu ði, chẳng bằng 
guh ấy đấu còn b0. 

[#ff] mạc nhược [mòruò] 
(oăn) (1) Chẳng thà, chẳng bằng, 
chỉ bằng, không gì bằng: 8# 
tIIEZXEERE › SIEHZREXE 
Chẳng thà ra ngoài chới, còn ửơu 
ngồi di rử ở nhà; TH7B-L3E 
BSH:SE*ift)MẪä 
/Øhương sĩ dâng lời lồn rằng: 
Không gì bằng câu Log Quên để 
ølj đm rrợ (Trần Thế Pháp: 
' Lĩnh Nam chúcÀ quái, Đổng Tiêu 
0n fru)n). 

[#8⁄Z4@R8} mạc tu hữu [mòxũ 
yðu] (oZ»z) Có lẽ có: 3§7-Z§ 
5B iMRM › H85LÑE 
Töw dủa con Pủi là Vân 0è của 
Trương Hiến tuy 0iÚ thông rũ, 
0iig sự thể dủa tó có l# có (Tống 
Sở: Nhạc Pũi truyện). 

[S## ] mạc hữu [mòyðu] (øZ⁄) 
Không có: 3# › SE 
2à Mỗi người đều 1igoáÿ trÌ)u rơ 
$2u, không có tinh thầu chiến đấu 
(T3 truyện: Hoàn công 0›gữ niô/). 

[#š---§--- ] mạc...ư... [mò...yú...] 
(cău) Không gì..hơn... (đùng 
như #ï--#-‹): TK › & 
khi Nước trong thiên hạ, 
không gì lớn lơn biển (Trang tủ: 
12 /ÙÐ); {EXSSHRRHR 
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bông đâu không làm: thành quậu 
huyện (Hoài Nam từ: Binh lược 
lun; ESER› ST 
Wa dòng guaw dân, (hảy 2ồ/ sụt 
427 (Mâu Bác: Lý Öoă¿ luận). 

[#ãÑ&:] mạc bất thị [mồbùshì] 
N¿z SE. 

[S43jE] mạc phi [mòfẽi] (24/) ® 
Phải chăng, hay là: 3ƒ 
] Tải đăng tôi nghe nhầm; 
2SIH7ZZ › S7IEXE©TIR 
Bề ? Hôm nay chị ấy thông đốn, 
?ĐÌải chăng lại iện¿ rôi?; @ Có 
lẽ, chắc là (biểu thị sự hoài nghỉ 
hoặc suy đoán): Sš3È“:f§ ƒ › 
#®RU(bÙ2®)ESlÉJ Giác J2 số 
ñệuj rồi, nếu không thì aul ấy sẽ 
4lông đến rrễ, †(UI3#lSIBEEI& 
XS 2k › &3jE,kRilfti ƒ Rh Đấu 
, này bọ oẫn chưa tới, có Ì tàu 
ðảa đZ ø giờ; ® Há, hay là, 
phải chăng, lẽ nào lại? (biểu thị 
phản vấn): ƒKÄ4C2TÉf › #3F 
SHIVỆP? Aul “hông tự làm 
lấy, Ù4 (hay l3) muốn tôi làm 
thay củo?; SS3EIS7X FRR › Đt 
‡##IkHT TW? Điải chăng 0ì 
trời ma tà tewng “hông đi 
)?, XI§RTSUX › 343ESSH3U 
Ti? Hới lỗi lhông sủa, lZ nào 
lại muốn 1⁄4 phạm 1a, @ 
(oă») Không đâu không phải, 











Cử) œ®% 


không ai không là, không gì 
không là: ÿ§XZ'Ƒ: 83+ + 
Dưới kiáp gầm trời, không đâu 
“hông là J⁄ dủa thà oua (Thi 
Kimh: Tiểu nhã, Bắc sơn); 
3È>äf Đó /lông gì thông là 0iậc 
dủa hà oua (Mạnh 0: Vạn 
Gương thượng; TU 
; S3FXF 2Ñ Gác tân Èùách 
Đà #4gười giúp uiậc cho họ không 
Øi không là hạng tuấn ÈiỆr /roig 
điên hạ (Sở tý: Trương Nữi 
Trần Dự liệt truyện). 

[fff] mạc phỉ [mòfẽi| (oZz) 
N?z Zš3ƑE nghĩa Ô. 

[##---EE--- ] mạc...phỉ...[mò...fếi 
..] (oZø) Không gì ...mà chẳng 
phải, không gì hơn...: ##ZKEEXƒf 

: SMHEEW Kiông g đó mà 
chẳng pÌải lồ, không g) ám trà 
chẳng pHẢiI quạ (= không gì ÃÚ 
lon bồ, không gì đền bo qua) 
(IH KHẢ: Bội phong Bắc 
?hong); SSSBEUI Không 8 no 
mà chẳng phải túi (= Xhông gì 
dao bơn 0ú) (Ti Kinh: Tiểu 
nÃã, Tiểu biện). 

[##b] mạc phất [mòiú] (oðø) 
Không ai không, mọi người 
đều: Ef#BWXf Kiông ai đông 
Đi mừng (Quốc 0g: Củ tigữ 
tượng: TS EHR/YEHSE XE 


























(?) ©i# (8) @ R (t) @ 


Để phục địch được OiỆc gì clo 
?Ùiiu hạt HA chẳng buồn ứ! (Sử 
Àý: Lý Tư lY truy). 


BỘCHU #†lñ 


(4 nết) 


ẨÏŸ Bạn Ibăn) (2ợ) Xzz —#Ð 


Iyibâan]. 
BỘ CẤN Rlÿ 


(1 nét) 


T Lương tráng] (on) (242 Rắt, 


lắm, thật, thật là, đúng là: 
Ráƒ lâu; X31 Được lắm cái 
J2); R SDILUU, Töật là có lý do; 
3Sñ& T4: RH]NỂjE Ý /Z 
đhằng thâu), thật đáng thương 
ziZ (Tào Phi: Dữ Ngô Giấi 12); 
Riữ)JWMIXffARDZE › # 
3l Các tướng cho rằng đứa con 
côi của họ Triệu !hật ÈZ chữ, 0ên 
đều oi nuờng (S2 ký: Triệu thế 
#2); PIDMWRAIES › RHHE 
2b, Sở 2ï 4Jông thẳng lớn, 
đúng là do guân # (Ngụy thz: 
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Gáa Lư truyện). 
BỘ THẢO Jlÿÿ 
(5 né 


“HH 
ZRJ Cẩu [gu] (căn) ® (jjz) Câu 
thâ, ấu, bừa: E2 Kiông 
nối ẩu, không cười bừa; TNEIER 
; TH% Kiông núi ẩu, không 
cười ẩu (Lỗ ký: Khúc lỗ thượng); 
© ////) Tạm: ⁄HZ Tạm 
yêu sớm: 7ối TEJ>|EfØ8ÿ§LTH 
Tạm hảo toàn tí tạng trong 
Øời loạn lạ @® (0) Mong 
(biểu thị nguyện vọng): #7-T 
44: fIMẪOR Giàng đì lành 
dạch, mong không đói khái (712 
Kẽmh: Vương Đhong, Quâu 0È 0u 
địj); rP{TRÑTTRH : BIER 
?ì! Trung hàn) Hiếu HÈ liến 
rằng: Mong chóng lập được công! 
(Tả truyện: Tương công thập bá/ 
miêu); ® () Nếu: j4 › 
ÂRUUJRSE Ni được uuôi ñềy đủ 
?ÙỦ) thông UộI gì thông lớn (Mạnh 
#ử: (áo /# t¿zÿ@!0g); R8 KH 
: #ãJ8E › JEN?HAEMNBE Vzz 
Cầm đJ trường trói: Nếu ngài làm 
được, quả tiên xii giao việc 
nước cho (Giiốu quấc sách: Tiệy 
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j4 sázj); SI HE › RRRRZt 1 
Nếu thông r2 quân, 1ong (bo 
được chữ (Tôn ngữ đại sử: Lưu 
X2 Nhượng trọn). 

[Zi8t] cẩu hoặc [gðuhuò] (oZ2J 
() Nếu, nếu như: A#ÿ8)SZ, 
:2JXB RK.ẾỆ Người 12 nếu tối 
ra, thà ắt ngủ¿ đượt tống uôi của 
lọ (Lễ ký: Truy }). 

[#Z] cẩu nhược [gðumò] 
(oðz) (/) Nếu, nếu như: #ÿ‡f 
 : § 3#: otI0ẮmSE®S 
Nếu thông 0o đủ, thì tê làm c1 
dâu xin ở anh cứng không no đủ 
được (Mặc th: Tiỡ táng bạ). Nủứ 
T8. 

[4#] cẩu sử [gðushï] (oZø) (/) 
Nếu, nếu như: #j{#FQ## › 
BEELES ẢØ ño Gao còn có đời 
s2u, 7h) (tôi) xin giao lại ố) được 
Øhong của nhà oua (Tả trujộn: 
Tương công !hj thập cu tiêu). 
M2z Bi. : 

[Ø8 ] cẩu vi [gðuwéi] (oð») () 
Nếu, nếu như: ?Tÿ% › ffZ. 
Su ° Z8 Tã\ › IIXE 
Ngữ cố: là giống tốt trong các loq¿ 
cây rằng. (Niưng) nếu kiông 


chín ¡hì uẫn không bằng cô tạp 0à 


cỗ kê (Mạnh 0È: Cáo nử tượng). 
N?ư TRÀ, 

-+1— 

TH Nhược [mò] @ (2//) Như, 





(0U) ©# 





đường như, giống như, giống 
nhau: 3fÃ##?tH ÁMjw có nủ 
không; REHSK MMtœ tơ mông 
màng, ¿la tinh nÈa sa); SE HRI 
ĐI › HH1? 12 dường 
1 ghc có tiếng khúc, là đi thế? 
(Ấn tử Xuân thu: Ngoại thiên Z2 
74); SUIBTERR Nói xanh nủư 
ở /rong mắt (Đỗ Phủ: Giáp 4j); 
k4 : Biflfllix~ t2 
1h, N2 đ¿i nhân, cú thỂ gọi là 
lậc tuốn điật biểu thời 0ụ đếy 
(Nguyễn Trãi: Q2 ng Z2 
mệnh lập, Tái dụ Vương Tông 
2; © (oếu) (02) Bao nhiêu, 
đến đâu (để hỏi về xa gần, lớn 
nhô, cao thấp; cách đùng này 
xuất hiện từ sau thời Nguy, 
Tấn: ⁄»BlfjE]: WZE3 
? Tiiếu Minh hỏi: Nhà người ở 
ẩu xa đấu đ/? (Bùi Tủ: Ngữ 
14m); E2 N(ÌN? THỂ xớm lớn 
1h lao thiêu (Œu thị tinh 
?Öôug &ý); ® (oăn) (Z/) Như thế: 
.EPfR › 3\EBIẨX › X8f@© 2K 
IHỀ&1Ù, Với oiệc lầm 0ùư thế 
?hà tầu ñạt Äược điỀu tong iuố 
?rầu thế, thà cũng giống thư lao lôu 
cây mà 000m cá uậy (Mạnh tử: 
Lương Huệ ương tượng); ( 
(on) (ẩ;) Này, đó, ấy (dùng 
như J‡, [e], bộ IE): ##W§*P 


(M) œ®% 
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Z##FZ Imòbù]: @ Không gì (ai) 
...bằng... (hơn...) (đùng kết hợp 
với các động từ # [rú], 3ƒ 
[ruò], hoặc đặt trước vị ngữ là 
hình dung từ, để biểu thị so 
sánh): N2 › S095 
1Ø củ Hung tgười HRÀJ 194, 
không ai hằng an] em (Ti Kinh: 
Tiổi nhã, Töường đ2); ÌRIDBE 
\: 2X Œó lỗi mà biế 
sửa lỗi thà không gì !ố bằng (T4 
ruệu: Tuyôu công nhj 11/20); 
TM: KH AMớc Tấn, 
không tước trào hạnh bằng (0ø) 
(Manh tử Lương HuỆ ương 
Zượng, SSRITSSTR]IRIX 
Nghe tái bàng Uương giả ÈÖông aì 
co hơn ŒÙu Văn owơng (Hán 
l„: Gao đế #ÿ); [BÌAšR:E : & 
tqpHBR Muốn tHÀ kế lâu dài, 
#ông g) bằng oề miều tây (Hàn 
Dũ: 7ế 7242 Mjj lang Găn), 
TZJAI@EBIZ._Aini2Ei 
Đau Àhổ th) thông gì Äau khổ lơn 
?mội người rwấT nước thà ĐÈ4i bàn 
juận oiệc ước (Phan Bội Châu: 
Vi Nam 0ong guấc sử); ® (0p) 
Đừng, chớ: F58 Ðông 2)óc; Sš 
!E& Đừng nông sảy; SE 
ÂU Đờøg jưồi trên cơn 
đường truốc uặt tbông cô người 
ri kj (Cao Thích: By Đống 















































Đạ), J8HiWSEBXSSX › 
tù Khuôn ông ấy 
gẳng 0iệt nông tang, chó học rÖeo 
` 8pWÒi kbÁúc tib0c công ôm cây đợi 
Z¿ (Viên Chiếu thiền sư: 72 
đồ liển guyØ), @® (pj/) Không, 
không thể (đùng như Z£ [bù}: 
Si Bi Không chịu đoái ủoài 
đến fa (Th¿ Ki: Ngụy phong, 
Thạc 7Ù); SER|ÄXER Klông thể 
đo lường được (sâu xa ÈÖó biểu); 
—SER Giảng lữ làm cách 
nào; SXER— Không nhấ/ trí 
trong lòng (kØt luận thông thống 
øjØ1); ® (o#n) (0À) Đại để, đại 
khái, chắc (có 1ẽ) (biểu thị sự 
đánh giá, suy đoán): Z8 ÁN 
1h, Gá lð 4 cũng giống nủửứ mọi 
ñigười (Luận tgữ: Tuệ 1i). 
[#] mạc bất [mòbù] (øzz) 
Ai cũng, không ai không, Không 
gì không, không đâu không, 
thây đều: X8 /ĐBÌ) Kiông 
đi là không cảm động, X TS 
#IINH SÈ8E ƒT T)iên lạ lhông ai 
không biỹ nhưng không đi làm: 
được (Trang 0Ù, JSS TS 
Cát tật thông gì là không như Hế 
(Trang ñÈ: Nhân gian 1Ø; /NBR 
Bï#S : ÄHBIMlB › S2 TEIM 
TØ cả những nơi dấu chân người 
đi tôi uà thuyền lề qua lại Ẩược, 
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© (2) Nay, bây giờ: #⁄2)'#ã--- 
Nay xửi giới tiệu... {⁄YH. 
lá ! Nư ải di (mi) oủa 
thú lại oba 0n (Tờ Hà Khách 
4u 0); 3⁄8 › ÁN <:Bj8fR 
TSIR3MTfjjRZÌ B2 ø2 
'gười Tây duơng Ủ cách 12 khôijg 
JJØữ xa đốn 1mẤY thgồn tựu dặm 
(han Đình Phùng: ?i⁄ Zƒý 
Huàng (ao Kiải 2); ® (pi) 
Càng thêm (22 3# [z1], bộ }): 
‡RX K12 Tái ñọa còng lớn 
lần thi càng thêm IỆ bại (Trưng zử: 
12 Vô Q2); št#Z Víc 
ðhạm pháp càng thêm nhiều 
(Diôm 1h12 luận: Töâu Hàn); ® 
() Thì (đùng như Rl| [zé], bộ 
l|): Su ÑlZ : 2# Nếø 
hà 0ua mà !iấ) tục tiếu tới, thà 
không di địch tuổi (Tả truội: 
Củiêu công 0ủ¿ thập lục miêu); © 
(oðn) Trợ từ cuối câu hoặc giữa 
câu, biểu thị sự tán tụng, cảm 
tán: JZ\IEHH: WUƒ ! ÿ& I 
Gủu công nói Ôi Tức lốm 
(Tö)uợng lu: Lập chó); I1 
TFI8AZEBREBWjWI 7 
ôi! Lời nói của thánh niên lay 
lâm thay! (Quản tử: Tiểu xưng). 
[#3] tư ích [zyÌ] (oă») (22) 
Càng, càng thêm: TjãŠ£<})†#@£ 
#A# Mà tác tước chứ lầu 








(MỊ) @ ‡š #1 @ Sã 


cùng nổi dậy còng thêm sùiều 
(Hán túu: Hạng Tịch trvgộn). 


#£ Nhẫm [ršn] [?##ÿ@] nhẫm 


nhiễm [ršnrăn] (oZz) (2z) Hầu 
như, gần như. Wz #‡3£ [cẽncl]. 
Xưm ĐHBVTNTT:, tr. 470. 

Tên 

TEˆ Tiến [làn] (oZz) (2“z) Nhiều 
lần, liên tiếp, đồn đập: Z#f§ 
Ñ\: ÑWẰƒ?ĂR Trời giáng bọa 
chế chúc bà loạn lạc xuống, trạm 
đái kêu đến dồu dập (Thi Kinh: 
Đại uủã, Vân Hán); 3 ERIRE 
RE › ZIRBI › NA. 
W2za chúng tôi nghe túi tước SỞ 
tô đạo, 0ÄÌiều lần đu trước 
Agô, sát bại dâu chúng (Tả 





truyện: Ai công HhẬÐ 1gữ HH0); . 


#†f?SlA Nạn đói tôm nhiều lầu 
xuất liệu (Quốc %gữ: Lỗ tại? 
Zhượng). Ớo. EỆ (bộ **). 


(7 nét) 


TẾ Mạc [mò] ® (Z/ Không ai, 
không có gì: S LIKE KJông 2i 
là lhông 0oui tiờng SSXIWÑWƒĐ 
Không ai biết nỗi 1Ùương Äau của 
£2 (Thi Kinh: Tiểu nhã, Thái 0i); 
XFZk: 8X Mướ 
rong thiên hạ, không g) lớn bằng 
)iểu (Trang từ: TÌu thủy). Xem 


(M) @# 
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ElZù › RUZSRRJZà Nấu ngài 
có lòug lo đốn đất trwiug 14g1/) 
2Ä) lúc này tiên lo được rồi (Gông 
Đương tmuộn: Đjni công /ứ 
iu); 8 TS | Người Ấ 
thật quân 1! (Luận n‹gữ: Hiến 
°ấu); P5 › SVIRÌUTRR 
TâXầ Ngủ¿ l2i nói ấy, không 22 
J ñÌông gội lỆ 0UNẸ FAÿ 110% 
uốn được chiếu đấu (Cliốn quốc 
$4zÄ: Tê gác iực);® toăn) (ẩ/) 
Mi, mày, ngươi, các ngươi (đại 
từ nhân xưng, có thể làm chủ 
ngữ, tân ngữ hoặc định ngữ): 
Zï% Bọn mì (lon mày); ĐI 
3l: 3 TNHM 12 lông thắng 
guơi, ngươi cứng thông (hẳng t2 
(Trang dt: T? uật luận); TE1X 
_ABEE (¿ 9g0i bấy au tiến 
ào dịu) ly của guân Triệu (Sử 
#ý: Hoài Âm lâu HP truện); 
JSARIE Ông dủa ta là ông 
(dl2) gwơi (Sử ký: Hạng Vứ bả 
#ÿ); © (#) Của nó, của họ, của 
ông ấy (dùng như 3# [dí] nghĩa 
@, làm định ngữ trong câu): 
8\fb|tt©-7ERRI&Z HH : XEBEPt 
Z*6›: HIfz1& › HBlBHR 
: IäMfTSš › [f2 RARR 
Sà Muốn kiiếu củo Trọng Từ ở 
đữ gò, nê tráuh nhà của anh ông 
(ấy), z> bỏ lộc da anh ông (Ấ), 
tại tgÌc MẤI thấy, thà rõ ròng 











chẳng nghỉ ngờ, Trọng Tử sẽ 
không ở không ăn là cái chấc 
(Luận hoành: Thúl Mạnh) GỀ 
1z = KWNZ'E); ® (on) 
() Và (nối kết các từ hoặc cụm 
từ, đùng như fd [yũ], bộ É]): 
TIDIWSS1AESIEHE › 4L} 
SỐ fEEI Nếu có ld nào 0ì thà 
riêng mà làm bại thành trì oà 
công DiẬy dÌ2 guan ĐÌủ th) cÄ2 tệ 
tợ (0 kÈ đó đầu phải bệ xử 12 
(Mặy tử: Hiệu lu); ®© (oăn) () 
Hoặc, hoặc giả: RE ŸƒZK 
Xin nhà oua boặc thái tử đến (T4 
truyện: Ai công thập thấƒ? siên); 
RE TH Hoặc thành loặc 
#hông thành (Trang d: Nhân 
gian /j; ® (1;J Nếu, giả sử, giá 
mà: 37ÈŠÐkBi › J47HRR AM 
quân Hán đến khiêu chiếu thì 
(rẩn thận) đừng đánh oới họ (Ÿở 
#ý: Gao rổ šản #ÿ); 32fhfftb 
Xš › RI—UfKRfjiB Nớ 
họ bảo 0ô tâm là đạo, thì tế cả 
cây củ đều là đạo (Thượng cŠĩ 0g 
lực: Đố cơ); ® (oău) (/rợ) Lầm 
ngữ vĩ cho hình dung từ hoặc 
phó từ: Z2 › 3G 
Cây đâu chưa rụng, l4 tồ tốf tơi 
(1i KinÄ: VỆ phong, Manl); W§ 
#62 : RấTTH L : 8T 
lề: 8b MgÈ nga) ngắn 
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trong sáu trăm, chim bÊ các làm 
£ổ trên JÂU, cỗ Học XujÔi qua 
bẩu 0ế mà rhân tâm tẫu bùnh 
2u (Trần Thái tông: ÄZó2 
lực, Tụa điều luận), EM PRR 
: fÈA4AH3f 7# Văn không 22, 
dÍÊ HgỒi NGÃ? 1gưởng tự nhiên 
(Nguyễn Dữ: Truyền 4) mạn lục, 
Tân Viên từ ĐÙÁn sự lựô). 
[3š---H,] nhược... t [ruồ... bĩ] 
(oăz) Giống như... sánh như... 
(đùng như #II--- FÈ. [rú... bĩ]): 3f 
JSH/PRRLMEMI Giững sả 
ñụn người nào Ôó được 0È tiếu 
đÈ mà ðề trêu bjØ rới (Hàn Dũ: 
Vệ Ùôn dầu tiến 1l). _ 
[3š---2--- ] nhược...tẤt... [ruồ... 
bì..] (o#ø) Nếu... thì ất phải... 
(thì nhất định..): 8M › 
RE NR Z.RV sấu chẳng 
thành thì ấf pñải có cái lo 0ề đo 
người (Trang tử; Nhân gian 1Ù). 
[XI] nhược thử [ruòcï] (oZø) 
® Nếu thế: 3ƒJ : RIfRl3šPdì£ 
: 1# Nếu nâư thế thà đạo 
nhà (Èu tạ! tôi khắp tơi, lỄ nhạc 
giao thông (Lễ ký: Niạc #4); © 
Như thế, thế này (đặt trước động 
từ, hình dung từ, thường với C 
[dí ở giữa: k#£A^ Z8 
#t*käaát, (424 ii dủa tháub 
tên chưa xa đến nủw thế (Mạnj 








() 3% 


ZẺ: Tận rôm ủạ); ® Như thế, 
giống thế (đặt sau động từ cùng 
tân ngữ của nó): 3È@lIIW›: 
TUNÀẰW? 1m gươm tàu tế 
chẳng dững lầm lẫn lắm sao (Lã 
thị Xuân tu; Sá/ #/); ® Như 
thế, thì giống như thế (làm vị 
ngữ: ##2KjIL—E 'fT7H— 
#§ › #2—lữiflØẲ Bi › 
EIIRHĐZASBIZA Gia nữn người 
tài trí ÑỦ để làm 1một chức q21, 
có hạnh làm giơig Ñược củo một 
làng, có đúc đáng làm 0đ 1à 
được cả nước tu tưởng, tà bọ 
cũng tự xen tành giống tư /hế 
(giống 1Ù con cli0! cúf Èd2) oậy 
(Trang tử: Tiêu đao 2u); 3Ä 1 
lZUtEERI#I Tố z1 
Mà Chu thịnh đến 0l 0ÙØJ (Sử 
#ý: Ngô T14¡ Bá thế g2). 

[f0] nhược nhỉ [ruò'ér] (oZz) 
(Z) Bao nhiêu: /ãfƒ# im 
À ›: l8 1m, Œøø đo 
ợ cả đề bao thiêu tgười, c0 của 
oự lZ bao tibiôu 1igườòi (Tả frujl: 
Tương công thập thị tiên). Nủz 
3š Iruògän]. 

[Zf ] nhược nhĩ [ruồò šr] (oZ2) 
Nếu như thế, nếu thế: #8 › J8 
TT Nếu tế tà lần có bai 
điều lo nghĩ (Lương tú: Plam 
Giẩn trujôn). 


(MU) ©3 5 © # 


8z xóf /ấu; (Liễu Tôn Nguyên: 
Bể xà gi2 tìuyØ). Xem 3l [hề], 
g4 ©. 

[EZ ml] nhược chỉ hà [ruòzhï 
hế] (oZø) ® Vì sao, sao, sao có 
thể (để hồi nguyên nhân): 3#ZZ, 
TRIX#zZ ? V3 sao giế ông 2? (Tả 
truyệu: Tuyên công thập 1ủ¿ 
z2); SE : 3 intffnT[DI 
+? Va nói: Vì sao ðiếu sắc có 
/hể làm tiên tợhiÐÐ owong? (Tôn 
/: Tạp sự /zmn); @© Lầm thế 
nào, làm sao (để hôi ý kiến 
người đối thoại: §#Ÿ#2 › 3‡f 
ZIR? Giặc động quá, (bế) 
)ầm thế nào? (14 truyện: Hì côfg 
thập ngữ tiên); {ÐĐÑRREI : 7 
z2 › BIZED ‹ 2H : 
~iNIHRZ? Trọng Tôn về 
đốu tước, bdo: Nếu thông trừ 
Khánh Pủu HD loạn dủa nước Lỗ 
dua đút được. lề Hoàn công ñỏi: 
Làm thế nào trừ ông ta? (Tả 
truyện: Mẫn công tngujÊn 1ii00). 

[XR# ] nhược chí [ruòzhì] (oZ2) 
() Đến như: ‡##Z@@W& 

? S7 WXE8 ' PRI&Ll#iPXE 
Rề---1ItWũBù › RIl4@ÐïH 
Đấu 0ủw thà nghèo của tự già, 
tợ con yấu đuối, hàng trăm không 
có g) để Äúnug góú) IẾ tự... "hư thế 
?mà thông bi hổ thựn tì Jbông 
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còn gì (Ệ hằng (Sử tý: Háa thực 
1 truôu). 

đực F4 * F2 Ẩ, £ 

TH Khổ [Kũ] (ozz) (ø/¿) BẤC, hết 
sức: EZ§ŠŸRjfiMiPlRxZ. Tải 
xi! lØf súc suy 'pẪữ Uề việc đó 
(Giủa quấc sá¿h: Hàn sáil); 
ZKH? › Hi#Ãi Maày Zến 
Jết súc ngắn, tuày đi lết súc dài 
(Lục Cơ: Ðøz øœ Z2øj), ® Cực 
lực, cật lực, cố sức, mãi: ‡ÿ§Z 
<.: T48 Cố tức dồm ông t2 ở 
lại, nhưng không được (Sưu thần 
Èý: Bên Hồng); TN RBER 0ố 
súc Äânh nÀœug thông ngồn được 
(Lương thu: Duong Khản tui); 
TH Nới 1iối; TE3SÀ Gầu 0i. 


(6 nét) 


đŠ (8#) Tư Im] (6z) © (2) 
Ấy, này, đây, ở đây, như thể: 
4H Muày á; 3518 LZ này 
đỗ liêu; 8E 1E Ông nên 
dủi bỏ thÁt lưng öày đi (Lý Tuều 
Uy: Liễu Ngủ ru; TW 
T#Ä M¿ mày đúng ở đhỗ này 
(Quy Hữu Quang: 22g T72 
Hữu củ: XE › XNE 
#⁄*?. Uua Vău oương ÈZ mất, 
uồều oăn không ở ơi đây (chỗ 
ày) sao? (Luận ngữ: TÚ hữu); 


S16 


[3Ã ] nhược thị [ruòshì] @® (22 
Nếu là, nếu như: #t[94?f7RF 
BI › ÿXRÍUH A# 
ønÙ có ƒ kiến khác, xiH cÍ HÔM T2 
ng); TU › t@ĂfB 
Mỹ Miếu tôi là anÄ ấy thì quyế 
Jhông làm tủ tế, @ (oău) 
Giống như thế, nếu như thế, nếu 
thế: 3E › #44? Nữ đế 
tÄ) làm sao trị được ? (Quản đử: 
11 pjáp); ® (ăn) Như thế, 
đến thế: Hý! 7⁄4 › SE 
th! Ôi Nhà dủa Ấn rẻ 
nghèo như /Jế (đấu thổ) saol (Ấn 
#È Xuân thu: Nội hiên tạp bạ); 
JRỔOBER : HIRUAW? Ng 
tới điều nhân đố thế, có thỂ gọi là 
0h mọu chăng? (Tuên đÈ: Giải 
, 8 THIDIRMTUESK Mô 
tua không thỂ nói 0Ề điều lgi như 
/hế (Sử ký; Ngụy đế g2); 3ESBDI 
XXSXi 6T EY? Kông phải 
oWi theo trời mè lợi có HỂ được 
2z riế ⁄P (Nguyễn Phi Khanh: 
Tözn" Hư động Èý). 

J3 ] nhược vi [ruòwéi] (oZz) 
® (;#/) Làm sao (biểu thị phân 
vấn): I8ZSLEHRÌH? Lương 
thựụt cạn lỡ làm sao sống? (N)ạc 
ĐÀ thi tập: (á¿h cấy ca); ® (3) 
Như thế nào: {Hf8.3#8E I 
Gửi tần hỏi lòng tầư thế ào đôi! 





(M) ©@3% 


(Tổng 0: Vương Cảnh Văn 
run). 

[#--E] nhược...yên [rưồ... văn] 
(căn) Giỗng như... tựa như,.. 
(đàng như 3‡---#4 [ruồ..rán]): 
3l. NWiIẪ. Giống như chiấ tồn 
(?tữ) dủa người đội (Sở Èý: Phong 
hiền 1l). 

[#4] nhược ởo [ruòyóu] (øZø) 
() Nếu như (biểu thị giả thiết, 
đùng như 2Ÿ Iruògðu)): 338 
TIBE › Ztấ8HT1b, Nếu như có tội 
?Ù) (7ô) có thỂ 0ông :HộuÄ mà chữ 
(T4 truyện: Chiêu công thập 12m 


._ 00). 


[3#---RIl--- } nhược...tắc... [ruồ... 
zé...] (oðz) Nếu như... thì...: 
3:l@HL®EIiSÙZEHb › BI 
HN? ÁN) thà ua xó 
#ương củo chúng oô rội mà Đhải 
đi đến chỗ chất, thì giữa giữ bò oà 
giết dÊ tgài chọn con trào? (ÄÍ@»¿ 
1; Lương Huệ 0ơng thượng). 

(3r--# ] nhược...giả [ruò...zhẽ] 
(oăø) Giống như... tựa như... 
(đùng như Z”---#$ [ruồ..rán]): 
A#lif‡ › 3I6ERtIRIHĐLE 
Ngài đấu Diêu Tôn, giống như 
&km quân qua sông 0È phía saw 
oậy (Tam quấy ch; Si : WƯE 
RWR Núi 12 hứng lời ổô, mà 
Elg HẶP (aHÀ 14) đường thư 





() @3® 


[ZlöE] nhược phi |ruòfẽi] (ocð/) 
Nếu không, bằng không: 3fđjÈ 
#8 : SAIRK'FHẩZ A 
#lông rùng trải thà làm sao biẾ 
được đẳng cay 1gp Jdi; 3I3EEE 
Ä ;RIRIðùZÙMR Nếu liêng 
ĐÌải là tội thân thà “hông rể 
hú Ð cho ñọ chứ th¿o được 
(Bàn Pồi từ: Nạn 0Ö). 

[#2] nhược phù [ruòfú] (oZz) 
() Đến như, còn như (trợ từ 
dùng đầu câu để biểu thị sự 
chuyển ý): 6 7-ˆH : 8X 
12t › JEKU ° 22K 
+:ÑÊÑ{V ĐEN. 222 z2 
uói: Những À} đợi oua Văn 
Đương giáo lóa mới phấn “bởi 
làm điều thiện, dủi là những đê 
dân thường, Đến uhứ ÀÈ sĩ bào 
Mật, 0 dò liông có oua Văn 
Đương, cũng tự tình phấn “hổi 
làm điều thiện (Mạnh tử: Tện 
72m. /ượng,; 357KRRN3B3E › 
R2WÄ Đối 12 shững lúc 
mua dầm tầm tữ, suối tháng 
#lÖông rạn) (Phạm Trọng Yêm: 
Nhạc Dương lâu ý), 332KfElft 
 › 3š › HIENIE : 
ĐT : HEHDDN › S:HNf8 
i#@Än › Wfl— 8B 

: 02km 7đ › tãUW 
lRÑ: HÉ@EMM3THHMZ đầu 


nh trơn xemh sống biếu, búng 








33 


Zðáp dòng sông, thuyền con chiều 
tà, phiêu diêu dưới đó, tâng mái 
Jồng lồu tà hgệo 'gÌỄ, gỗ hẹn 
Jhuyần mà ca khúc Thương Lang, 
?Èđ lại bÀoNg bÙ( thanÂ cao ở một 
tợi 4ây câu dủa TỦ Lăng, lôi 
Zhờm tốc (đ tău hề đia Đào 
Cầu, th) cu ấy DuÙ ấy, chỉ cô t4 
tồi not sông ấy bIØữ được mà rhôi 
(Bùi Huy Bích: Jong Vi oău 
tuyển, Dục Thúy sơu LinÀ Tế 
234p #0). 

EET-] nhược can {ruògän] (ở) 
Một số, bao nhiêu, hàng, ngần 
ấy (dùng để hỏi về số lượng 
hoặc để chỉ một số lượng không 
xác định): ZfTPHHỊl Mậ@ số 
dờa, DWHZBTRH› 2ZBïR 

: #Ñi-TR › HEYEINSE 
Dựa ào nh#ug bài tơ được nghe 
trước đây uà được đọc gần ở)... 
gu? được /ấƒ tÄ bao liêu bài, 
ñãợ 1u là "Việt âm rủi tập" (Phan 
Phu Tiên: 7⁄% sởu Việt Âm thi 
2 : ——Ñ't†XVRTH 
“†AI@iilih:tblli/81f)5)0f81ä 
Xã} Tờ tơi mỗi thân ốy, lại tị 
lệnh hàng IHĂM thgỒU UẠI lÍc 02 
đo rầa a tăng k) lằng Ùà s4 mọi 
loại lòHh (Vô lượng ngÌĩ2 kinÀ: 
Thuyðỡ pháp, phẩm 2) Àj). 

[#Ãï] nhược cẩu [ruògðu] 
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(oă») (#) Nếu như (như 3#f 
nghĩa ®; mệnh đề sau thường 
dùng phối hợp với RIJ]zé]): 3ï 
®i— 2i 8--D ›: RIX.R.HZ. 
1b, :⁄H SE ZEẨN Nếu nảy 
một bôu hoãn một bêu gấp, thì 
đấu ¿)i dùng đến nó, chúc chấn sẽ 
? lớn gã) tách tra trước (Cu lỗ: 
Khảo tông ký, Bão nhân). 

[3#®i---RIl--- } nhược cẩu...tắc... 
[ruògbu...zÉ„.] (øðz) (/) Nếu 
như... thì.... X⁄ 3T5ï. 

[34] nhược quả [ruòguö] 
(oăn) () Nếu như (như 3E): 
3U › MÑS&IK£ Nếu ti 
lập (công tÙ Trù) lồn làm oua thà 
ÁJ tổ trẻ lhòuÀ mối lo đla họ Quý 
(Sử &ý: Lỗ ŒÈu công thế gi2). 

[Zfff] nhược hà truòhé] (øZz) 
® Thế nào, ra sao: ZiñJ › 
3 8äfi0An K# quả r4 sáo, còi 
(la öj được, tì KRRIfA 

: !HHPHZKREOEIR? V@ iu 
xưa nay thôi chẳng lôi, chủ lỏi 
oiệc ñếốu t pÌía tây ý thế nào? 
(Viên Chiếu thiền sư: 7Z2z: 22 
biểu quy); @ Sao, vì sao (để 
hỏi nguyên nhân): Z§E› # 
ti? Cá tội, so lại 0ói 
®)ông? (Tả trujận: Tương công 
dập z¿ niên); JSIRNYRNRZESILER 
TiiZE%? Vì sao nỡ Öô đØ1 nước 

















(M) 


này Äì mà. cố? (L⁄Y tử: Lực 
øệw;); ® Lầm sao, làm thế nào: 
SIIREH : ZSiHfHBI? N2 z2 
ño sợ núi: Nều làm thế nào (làm 
đế nào được)? (Quấ ngữ: Tấn 
*gữ tÌấi); -ƒÀGESIRI ? Ông đi 
làm thế uào? (Ân tÈ Xuâu 1b: 
Nội /hên gián ña); © Thế nào 
(dùng trong trường hợp để hỏi ý 
kiến của người đối thoại): 3ƒ 
3B(ITIZ2K › RI(EZES4 › #8 
tt: B1? Nối dủo oồi 
Quý Tôn mà y không đến, ¿jì chắc 
chấm là y không chịu làm Jây /ôi, 
sau 2ú ánh ÿ, thì thế trào? (Tả 
truyện: (liêu công tam thập tnhấ7 
2/00). 

[E--'f] nhược..hà [ruò...hế] 
(ezw) Làm thế nào, làm gì được 
(đối với...): -ˆ2KEI : 3SPSi 
†Rị? Tỷ Đại Tứ ải: Làm dhế 
nào (làm gì được đít oới) bốn 
nước? (Tả truyện: Tương công 
1a tệp tiêu). 

[#W] nhược hoặc [ruòhuò] 
(oăn) () Nếu như (như 3#3#j): 
#t)lt⁄ › 7š Nấu sàz trốn 
chạy, dng giữ (Mặc tủ: Hiệu 
Đi). 

[W---RI---]} nhược hoặc... 
tắc... [ruòhuò...zÉ...] (oZø) Nếu 
như... thì...: 3?#2EKFT : RIlf4Ÿ 


(1) 3 


;SREIMHIMĂI Nấu dua dể đ/0Ù 
được Hà nêu để củo sáu quân 
được thong 1hÄ đi săn bẩm (14m 
quốc cðá- Ngụy thư, Văm đế #j chú 
dẫn “Ngựy /ược”); RỲSB › 
BIHlRILf Nối s2# ðj ô uliỗm thà 
suối tưng chảy (Sưu dần ký: L 
“u). 

[#7] nhược nãi [ruònš] (oZøJ 
(1; ® Đến như, đến như nói về, 
còn về: 34T : 34RUSff 
tt co 753% : RE 
1U: #4 SRE(EEHI~Z HD ? 
Tin Viên Diễn nói: Nước Yên 1à 
đã th¿o điều vôi xin rồi. Đấu iu 
(ròu 0h) nước Lương, 1) tôi là 
guười Lương, tiên siul làM s20 có 
;hỂ đ)iểnu tước Lương giúp củo 
tước Triệu được? (Giiốn quấy 
sách: Triệu các} rzm); @ Nếu 
như: 710›Z/BIM% › b8 
{kE : HỊ Aế/ 1òữ trái tớ có 
/y chân, mà trái từm 0°? đó 
được an thàn, thà cô thể được (Ấn 
“È Xuân thu: Nội thiêu gián 
thượng). 

[3#] nhược kỳ Iruògí] (oZ2) 
() Nếu như (như 3ÿ): 3ÿ: 
?pÄ : S®Iä§t › IIDUEE.? 
Áếu ulw không ban thưởig là 
rhất tín, thi lấy g) để ch¿ chở củo 
ân? (T4 truyện: Chiêu công thập 
8ñ tiiPU). 
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[3S@\] nhược nhiên [mòrấn] 
(o#ø) Giả sử như thế, nếu thế: 
3rAã › EfEngXìBi 2? 
Nếu như thế, bá chi ám muội Ở 
đạo trời rhôi wỀ (Hán rủ: Tự 
#ruện 1burg1/g). 

[Z---2#\] nhược... nhiên [ruò... 
tấn] (øZz) Giống như... tựa 
như... ZKIPE HÀ ° TA 
`? QNSTWHL Đạo giun 
mồ con đường lớn, lð nào #ó 
biểu wÐ CẢ tại tgười 12 hông đj 
8m tô tà thôi! (Maub 0¿: (áo 
ba). 

[ZfŒ ] nhược sử [ruòshĩ] (oZz) 
(2 Nếu như (dùng như 3£®j 
[ruògøu): Z2 F3tHS › 
# NGHI 'XÈNH 8W 
? Nếu 0b tigười trong thiêm bạ 
đều /JU0iig JÊM tl2u, yêu 240/02 
khác tt jều thâu mòn, /hà cồn 
có kÈ Jất liốu 10a UP (Mặc tử: 
Kiôi ái tượng). 


_[3#ƒ(&#---RIl--- ] nhược sử... tắc... 


[ruòshï..zé...] (oZ») Nếu... thì... 
22 XFZ.A › ffEiäRit 
ZZñ6 RimlãIJSEU › RUZKZX F 
SiRlii L Xôi người trong thiên 
hạ đầu cùng tihaw tin qiuj thầu có 
;hỂ thuông làuÈ phạt dữ, thà riiôn 
hạ l4 lầm sao loạn được? (Mặc 
tủ: Minh quỷ 0g). 
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“lông tý”); thờ/4Bä—kfãt 
; ĐH LZRấT 0/4 đồng 
lñng có tộ! con cá lớn, 0lảÿ lầm 
ĐỠ Uiê! fgọc JU ÿỳ chừng một 
Zr⁄2⁄z (Dương Vạn Lý: âu 
zhâm xuy đjcj); © (oăn) (pÀf) 
Lớn như... tO như... (đặt sau 
danh từ hoặc cụm từ [cùng với 
số lượng của nó] biểu thị đanh 
xưng của sự vật; sau §Ƒ có chữ 
+; đôi khi trước danh từ hoặc 
cụm từ cồn có chữ #I): #9#H 
S#ÕHỀf2X Viên thuốc to tử đái 
ưng gà (154i Bình quảng #ý: 
Quỷ thị lập nhất, Trương THỦ 
N⁄⁄); © (oăn) (đ/) Như thế: 
làn HRTS 1y Ú s2o từng 
có được ÀJơng thơm nủœ thế? 
(Lưu Khắc Trang: 4⁄2 ¿o2 ¿Ö£2 
2); ® (oðø) (Z/) Này, cñi 
này, đó, cái đó (dùng như J‡, 
[cï], làm tân ngữ sau động từ): 
BEILW HD ' ERIROU 4Z 
chịu xz” gương sáng cầm 
(gương) đá soi Ùành người c001 gái 
(Min quên 72); [ESTRBIB › 

liãtHRSHI Q⁄⁄4/ trời lại quạt 
tròn, cầm đá rự củ¿ tuặt (Đoàn 
/ð°?iấy (a); ® (oău) Lượng từ, 
biểu thị không nhiều (dịch là 
“chút ít, “chút đỉnh”): {‡R# 
Mgttt.N Nhâu Tổ là người b1 





(8) @ãt 


£⁄4 dhú (Thế thQfØ tân 1g: 

l 0% cjám); ® (oău) (zợ) Đặt 
cuối câu để làm tiếng đệm, 
thường dùng sau Z#fñj : Hƒ]# : 
HỊ# trong thơ và từ: ZšmlšT ? 
Làm lhế nào ii (Giá Hiên 
;rườug đoản c); B75 : XEBI 
#› ñRIft $ø đáo: Piả¡ là 
ĐÙÀi, ng HẾ nhớ! (Tổ đường 
tập: Trường Kiánh hòa thượng); 

- iÁWEE]B › 4) E7NR:R s nƑ 
ME | Ôzg Ø mỹ có lỗi, hưng 
BẾP 2HÀ cứng quả lắm, đúng 
hương tiÀil (Thđi Bình quảng ký: 
Huyễn thuật tam, Bản điều 201 
?wơng £); đ) (ăn) (rrợ) Đặt sau 
.chữ #f [I] biểu thị nơi chốn (có 
thể dịch là “bên”, “phía”): #kJấ\ 
BEẾTH |EBN Trong gió thu hoa 
2n? zở (Đái Thúc Luân: T3zb 
ca hồi mã thượng tặng Thôi Pl4p 
/20);  RÊẨNhN› =TKTIEZR 
Â§ŒCBEIRT Mặc dù thỏ, trÌ»g 
tam thiên đại tiên thế giới đều ở 
trong đó (Tổ đường lập: Nam 
Tuyền ñòa 1hượii). 

[7 } hử đa [xũduö] (22) ® 
Nhiều, rất nhiều (dùng trước 
danh từ, biểu thị số lượng 
nhiều): 3. 8§ff#N Ngoài 
quảng trường có rất nhiều người, 
@ (øZz) Nhiều đến thế, nhiều 


(J#}) @ š @ 5% 
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111g sự UiẬc cá chỗ còn bế sức 
gấp) lơn tủ Uậy nữa, nôn dám 
tuọ0 1011Ôi gu) chất mà rrìuh ñày 
z2 (Nguyên Chẩn: L¿ø gio 
j2»; z2, @ Nhất thiết, tuyệt 
đối, quyết phải (thường dùng 
phối hợp với một phó từ phủ 
định ở sau để biểu thị sự mong 
cầu hoặc cấm chỉ): #§# THỊ 
Tuyật đố? thông thể (không tên); 
PP PÍESE ' BH PHJ#H-Ù. Lø 
UY rêu cao, Hhấ? thiế thông 
được lơ là cẩu ¿, 2 RRZ 
MỊS › 8 REZkÍl Đá ứng 
UẬC dÙA người thác, tuy, đối 
(0ã! rhiế) Xông được để mất 
dZ tí RSÈEE › TƯ, 
Nhi thiết bÌải xem xét Èỹ lưỡng, 
không dâm sơ suất (Hệu Sơn Cư 
$7 oăn tập: Dữ Lã Trực thu). 
[#—] vạn nhất [wàny] ® 
(22/) Trong muôn một, một đôi 
khi, biết đâu, rủi (biểu thị một 
tình huống nào đó tình cờ xây ra 
hoặc hiếm có khả năng xảy ra): 
JWfftIIHI T M(@ : DUIWR— 
SWSB2 Bản thảo gốc tôi 22 in 
ai bản, để đề bhòng đôi khi gửi 
bưu điệy bj thất lạc, ®SSRR{8H§ 
TRH7E : lã —(EXSHfE ? 
Không tiêu nói khẳng đjmhÙ tử 
/hế, rủ) (bi đôu) HRÀY thai an 








ấy có diậc thà sao?; BS. SSRE 
— Quản Hộ viện tiểu đốn 
muôn một pñảj dua (Nguyễn 
Trãi: Quân zrung từ mệnh rệp, 
1⁄2 dụ Vương Thông ft), ® () 
Nếu, nhỡ (1ð), vạn nhất, một khi 
(biểu thị sự giả thiết hoặc khả 
năng rất ít xây ra): BRSXẾ 
—EÑï : ãHdútU#£ ki 8T 
Ngày mai nếu (nÀỡ) có trưa, 0iậc 
diễn xuất sẽ đổi lại dÈ hònh ở lội 
trường _ Rã—-Ñ MØ : Ätt 
R2HH Nấ/ (nÀØ) có người 
tầm thì bảo tôi có oiậc ẩi oẳng; È§ 
—'*£° › RKLÿHHHb? A 
(uÄỡ, l8) có sinÄ biến động, thì để 
hái thượng loàng ở 2u? (T2 
Đông 2⁄2 ngữ: Thiệu Hi nội l0); 
f8 : S THIE W (l2, 
nhớ, uạn 0hấ!, một 0À¡) cú biến 
Zộng tì bối cũng không kjp (72m 
quố: chú. Ngụy thu, Võ ã ¿j). 





(10 nét) 


E vá Mông [méng] (o#n) (?À/) 
Được (đặt trước động từ, biểu 
thị sự khiêm tốn và kính cẩn): 
REDME/]` › JIE~BRHHU, › 3S 
3S › fS/NE › RA ,lậ£ 
+ f#ÑN/bàc3## Quận chúng rôi 
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tr hỗ bó, nhưng là tơi có ị4 
Zhế tiệN lợi, nếu (được cÍu UiỆN, 
khiếu cho làm ngoại Đằiên (tếm 
ĐÌêu chó lên ngoài), tì sẽ đán 
bại ưu kế của người Ngô, đ)iến 
cho Từ (lâu mãi tấi được yêu 
ổm (T2 quốc chí: Ngựy tủữ, 
Trân Kiểu ruyệu); EBiSSMRI 
Thôn riêng được răn dạy (Trinh 
Quán chính yếu: Trưng tigli2). 
S§ f) (8#) Cái [sài] (ozz) ® 
{#) Vì, bởi vì, là vì: ‡( #8 
đồ: XU Khổng H Ø 
mối đếu tiỆUnh, 0ì mệnh rất khó 
nối (Sử ký: Ngoại 1l nhế gia); 
IRW.Z†[ENH › SEH46&tb, 
Khuất Bình (Khuất Nguôu) làm 
? thiên “Ly 020”, là 0ì 0á đời 
cậy (Sở ký: Kbjuấ? Ngyêu GiẢ 
sinb lật truyện); SSESW(SRB2ÀEI 
Tp: IRRHHRB : WULĐïN§ Bói 
tì fục tưới 0ỦÙà gọi của là Ùỗ, gui 
?ự là cái, tôu mới lấy (26) đặt 
zên cậy (Lý Tế Xuyên: Vi điện 
% lub tập, Bố (4i đại 0Ưỡng); 
B5 › 3Hff6/6Âmif 
HR 6ở Z „hư tiế, (l2) oì bỏ 
#không ăn gạo thúc tà ău các lo@i 
cây ái (Mâu Bác: lý 2oặc 
buậz), SšS8\WfDIMĐRE › 
#TSBISINNWTSE W mời 


muốn trao cho ta tráth: lim, 








(#M#) œã 


miên ta còng cố gắng đỂ 0ượt qua 
mọi đhó liều (Bình Ngô đại 
cđoj; ® (ø¿z) Có 1ế, đường như: 
8S: KEã§frHS= 
Ta lân uúi G0, trên Ấy dường như 
dó mộ dủa Húa Do (Sử ký: Bá Di 
lột trujộn); XÈE]SSTSRB-f- Œoz 
uấƒ owa Tuấn dường nÄư có hai 
đừng tử (Sử ký: Hạng V7 bản Èj); 
3Š¡2ãHif§ › #lE2 T88 - Ú, 
BH NDUORPRNNĐE Qua sông 
dòng mảng, đến lếu lữ sầu 
thuyền, Như IẾ có /§ người xa 
coi giới l2 rjuyÈu j2 tảng (Trần 
Thái tông: Ã2á2 šz lực, Tö/ giái 
uận, XI ZIRHIAIH, Tự 
xăm màuÙ dường nhự (có ÏB) ñấr 
đầu từ thời này (Kiâm định Viật 
$ở /hông gi41 cương thục: Quyển 
jØ7); ® (pj/) Đại khái có, đại 
để có, ước chừng có: 3k#E : MU 
#4 : H7XHA, Giống 
Jao lâu, quân địch quả không 
súng lớn !ới lhật, đại #j4i có 
dhòng (uớc chùng có) tăm sáu 
trăm tigười (TlanÄ hợi logi sa0: 
Phang Uyển Truiê thắng anh 
hân œ Tạ Trang); TNSGR1?1E 
BỊ CÁ 22% kÀ4d¿l đến uốc chồng 
đó mấy ngàn tgười (S È§: B)wul 
Nguyên Quân Ngu Khan ly 
/rzy¿zJ); ® Trợ từ đầu câu (dùng 
như một phất ngữ từ) (/2ô%g 





(8) ef#ãt 


Giả như, giả dụ, nếu: š93A, 
24t › EM f3? Nớ 
người I2 ÈÖôug có (00 cháu sổi 
đỡu, ;hà có £hỂ củo ñọ tiột Ä/đ cơ 
Ähênp? (Tục di quái chí: Tiàn 
Ca). 

[R#fÈ ] thiết sử [shèsh] ® (J 
Giả thử, giả sử, nếu như, nếu: 
š4[tEIZX4ÍET › 34A, 
TERØ : Ä.NNRET Gii sử (ấu 
„l⁄) trước thà không có fa, (hà 
Jhông bÄØÚU sỡ có tấy tgười xưag 
đỗ, rấ) !igười xưng cương (T2 
quốc chí. Ngụy thứ, Võ đế rruyệu 
2); N[ERTIESIERWE®T 
ZÃE › fEPLHRT ; RRBE⁄ZBSH1T 
H:fXKHIHESTNHURR? Xấu 
ẤN người lúa, chăm chăm lọc 
1Ìôi kiêu cÁ¿È của con gii, IrẺ com, 
1l) chi chữ rũ ở dưới của sổ, sao 
được gbi tên ào thê /re lụa trắng, 
ðất bj dòng oới đốƒ /ròi? (Trần 
Quốc Tuấn: Dự zj Ø /ướng ñu2 
săn); @ (oău) Dù, cho dù. N?ư 
4l Uihi sø⁄ @. Xưu 
ĐHBVTNTT., œ. 414. 








nT C‡£) Hử [xũ] ® (2z) Có thể 


là, hoặc là: ST Hoặc g4, có thể 
; tuầT BiØ đôu chừng, có j8; © 
(2/z) Rất, lắm: §t R# siiàu; 
Ÿf2^. RZ 2u; @ (2ä) Khoảng, 
khoảng chừng, trên dưới, độ 
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chừng (đặt sau số từ để chỉ về số 
lượng, thời gian...: fiÙ4ƑJƒM-ƑšT 
A2zÄ ấy dòng bốu mươi tuổi; BB 
BÃI › 2K“—-Lãt#£ Giuái 
oào ở đất Ba Thực, tôi l⁄/ (jua 
lạ) trôi duối lai 1uươi tiĂ00 
(Hậu Hán thu: Thâu Đồ CU0ug 
uy»); SđkEf—-MHặTt (4š chỗ 
quân giặc thuảng chừng một dặi 
(Hậu Hán 0ø: Đoàn 265 
£wyjệu);  = ST › RRHBME 
K)oảng canh ha, tua f2uÄ trăng 
Sáng (154i B)ul quảng tý: Ty 
tộc ngữ, Trương Phúc, dẫu “iu 
đầu 4ý), B1&—ãT › Xã 
ÄHRE Gầu đấu thoảng canÄ ñai, 
lại ngâm th bứa trước (Liôu 
tải chi dÿ: Liên tảa); © (toốn) 
(jj7) Đặt sau đanh từ hoặc cụm 
từ biểu thị sự vật, để so sánh về 
lớn nhỏ, nhiều ít (cũng có nghĩa 
là “khoảng chừng”: IÈZSfNfỹ 
Š† Gi chúa được khong chừng 
Äai chết chiếu (Thái Bìul quảng 
Äý: Thần tiên tam thập lục, Lý 
Tiớu, dẫu ‹Tậệp j tý”), ® 
(oếu) (ø/z) Dùng kết hợp với 3 





- Hấi1, cũng có ng†iĩữa là “khoảng 


chùng”: #4S#H—-IRƒ2£ Dịu 
mạo iấư chừng bai tiuưới (0uối) 
(Tới Bùl quảng ÈJ: Tái siub 
thất, Ví Phúng aữ nô, dẫu 
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mười bốn (Sử ký: Khổng Øử tế 
8a); 352 Đấu nay uẫn 
#hông thay đới (Hán lâm: Thành 

S: đố #ÿ). Xzn: E]---ŠẼ, [2à...gì]. 

HỦ (38) Ký [] (o#ø/ Trợ từ 
giữa câu, có lúc dụng tăng 
cường ngữ khí (dùng như 
[qí] nghĩa @, không dịch): ƒ#£šU 
Z7: THEXHR Bọn lộ những 
người kia, #Àông xứng 0ó) trang 
lục (Lỗ ký: Bzểu Èƒ) (cũng câu 
này nhưng trong 7⁄2 Ki, T2o 
hong, thiên H¿ẩä/ siâø, lại viết 
là: #RZ-). 


(4 nét) 


lW (3#) Thiết [shè] () Nếu, 
8jã sử, giả dụ, thí dụ: š€ Z2? 
Nếu có sai lầm; šS5RE18M › 
TRÌ? Nếu thư Tần có được tigười 
Jài, thà Ủễ nào? (Pl4) tigôn: 
Trọng 2); R28XHUSTR › RIZfBl 
3 Nếu muốn biết giá tigựa, tải 
;ruúc ủØ ĐÌẢi lỏi giá chó (Hán 
lủu Triệu Quảng Hán tru) 
G-8. 

[š#8] thiết hoặc [shèhuò] (Z) 
Nếu, giá dụ: ##2t#07E7X › 
tf\fIHIXHHSMT Nữu chuẩn Èj 





(ã) of0@% 


không Èjp, k) lọp có thÊ hoãn lại; 
RW+š#“Sl£T › XE HT 

› THRR.U? Nếu trả bẬt Dương 
Biả sinh ra trái thôi, mà lại 0ói 
lợp dời, thế g2 là gì (Luận 
Joành: Thứ¿ Mạn). 

[#4] thiết lịnh [shèlìng] (oZz) 
(J Nếu, nếu như: §34#f#8 
Bề : ZEBBSZØ › ÄãnTÙI MA 
3c Nếu tấu thời tận chẳng 
thành, cỡ củo Ä nước oà chôn 
oi rêu tuổi, cứng còn có /lÊ Èhông 
thựn tới điên đế (Hán thu: Đựi 
Đương Tiến r2); 3s918H 
#3 §3X Nấu thứ ra được rồi 
Zh) cũng simÙ oào hề lẦu cùng 
(Đại tbba ĐÀư0ng quảng rổng trì 
Minh: Quyên nà). N2 RSÍE 
{shèshï]. 

[E##n] thiết như [shèrú] (oZz) 
() Nếu như: §#iZ£A jTfi# 
-+ñi › 2B TSS,IR › RIR7/2 
3f0u › nfặiŠ533PU › 
3ÿ Ýišth, Nế/ zÃữ người 
?rơng thà có năm co 1Hười châU, 
tha mẹ không xất rõ điều hay đZ 
®ĐÀái trái, thà lúa siông sẽ thành 
lười, đủúa luời tặc súc cÊ lười 
thoải thái, đó là cải lZ tạn tiằà 
bại dủa dậy (Tiềm pm luận: 
K)ảáo 1l). N?ư S{t, šS.. 

{[šS3#f] thiết nhược [shèruò] (#) 


(#ỳ!) @ 3š ®3% 
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đủ): TSRSPIS '› UEEM2 
®§ï Mng đều thà thà tho tranh 
luận, trổi bậy thất là UÈ dauÄ oói 
Zö¿c (Vương An Thạch: Ð2 7⁄ 
rã Gián nghệ (l0); SS XI 
› #BWSf TU 722 z2 
Vờn đă, không có mỗi lợi 0Ề Tuối 
oà sSẮI mà dân oẫn giàu (Diôm 
?ÙØ” luận: Pủi Uỏng). 
Xz⁄: 3š [hé]. 

[#fẪK] cái phù [sàifú] (cZ») 
Liên từ biểu thị sự đề tiếp (một 
loại phát ngữ từ, đùng ở đầu câu 
hay đầu đoạn văn nghị luận, 
như Z#  [fú] nghĩa @): §§ZX › 
#ZñU ›: SA › I7 
JEEWK Kìa, mùa (bu Đhô bày lònh 
trạng, sắc tùu lim đạm, thói tỗa 
mây /đâu (Âu Dương Tu: 772 
hanh pj/). 

[#7] cái nãi [gàinäi] (oZz) 
(irợ) Phát ngữ từ: šãšJ)#3— 
Fỳ : RE TY Vi lầm rốt mộ 
?hời, lời nói lưu truyền đến 1g 
iăm (Giiêw ÀMiml oăn tuyển: Ti). 








SS ? Hạp [hé] (6Zz) (2/j @© 


Sao không, sao chẳng? (dùng 
như j [hé], bộ H): ƒSš # 
ZRRHRAW? Sao 0g tông 
?ói ý ông oới công? (Lễ ký, Đàn 
œng; 3ZKƒfŸŠÃš)RŒTf? Thà 
$ao klbông giảm bớt một chú? yêu 





tàu? (Sử ký: Khổng Hử t)ế gia); @© 
Há, sao lại, lẽ nào (biểu thị phản 
vấn): #M{WZTƑI › 3šnJ2Ÿ8Ä ? 
Thế lực t2 0ị Dà sự giàu sang ủá 
có (ÙÊ coi thường được sao? (Chiếu 
guốc sách: Tần sácj); 3‡šÑ \ ‡t 
l2? Giải thay, tài kháo 
lA đấu thế u (Trang từ: Bào 
Đinh giải 1igt). 

Xzz 3š [gài). 


(11 nét) 


E, Miệt [miè] (oăn) (2z) Không, 
không có: #ÑZtiHĐ › 
{k2 ! Ta sú ch# thì thôi, ah 
#hông theo (Quốc ngữ: Tấn ngữ 
zj); BW-LiNHERI › BS 
E4+⁄l Đế tảy sao mà sáng 
SA 00i tươi, dân cứ không thốn 
oì dl)m đắm rố? rếm (Lý Thái tổ: 
đöiên đô c1). 

[#ZX] miệt bất [miềbù] (øzz) 
Không gì không TW 
Không có gì là không được UiỆy 
(Tả miện: Hi công thập tiên). 

[}J] miệt đĩ [mièw] (oZz) 
Không thể, không cách nào, 
không có gì: RÊjLšƒ# › HE 
bJjnfa \ Dò rớ có 71juÈ 
đúc, cũng không rhể hơn thế được 
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(Tả tuôu: Tương công nàj thập 
đai niên); SIÀ ! BRDUDI Hay 
lâm! Không gì lơn thế nữa (Quốc 
g7: Ngô z1). 

[lFH] miệt do [mièyôu] (Z2) 

„Không cách gì, không thể nào: 
EHEEt s TREUNHISZ  Đu 
thiện tiếu túi điều thiệu thì ðiều 
Jất tiện không cáck g) tới được 
(Quấc ngữ: Tấn 1gữ 1d. 

U#ã ] miệt hữu [mièyðu] (oZ2) 
Không có: #j‡§&Z⁄BIl › fIEISš 
Tlấ? Biu cương bj tuốc đoại, 
nước ào chẳng có? (TẢ rri0Ện: 
Cjô công 14guyn 1iiÊn). 

[4] miệt đữ [mièyũ] (oZz) 
Không có ai, chẳng cô ai (đặt 
trước vị ngữ động từ): HE 
At27t › E:BURILTSES 1 
Từ È)¿ người của Ấy củØ, ta chẳng 
dó ai cùng tát cánh đZ thờ 0ua 
02 (Quốc 0gØ: Tin 1igf b4). 





(13 nét) 


b1 (3#) Tiến [iiần] (oăn) (2/z) 
N?ư ?š (bộ *). 

XI Bạc [bối (o2z) ® (24) Nhẹ, 
ít, hơi hơi (đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ, chỉ mức độ 





(J#)  @ T 3š @ 3ã 


thấp hoặc số lượng íQ: $5EJE 
HINEEU4A :RUỷNZØ@ — 7 
tàuh trú/ủ tình nhiều mà trách 
người Ít, Là tr4nÈ xa được điều 
dán (Luận 1g: VỆ Linh công); 
Iffim0if| Ga nhà tmà trong 
%, XERẸ Hơi lơi say (ngà g2 
$2); @ (?j/) Đạm bạc, kiệm 
ước, đơn giản, đơn sơ: ÄŸ2Z › 

ìAjM3‡E Long chú, dặn: lại 
chôn cất đơn sơ (Tam guốc chí: 
Ngựụy 1w, (ao Đường Long 
uyên); ® (pj¿) Cấp bách, gấp 
rút: Eí EWEÍ 7Tigêy oương gốp 
rút Äánh (Tấn thự Tôn Sở 
/y?z); ® (g;) Gần, sắp (chỉ về 
thời gian, nơi chốn): ##J#### 
Gần zối sếm chớp tiổi lôu (Sở fừ: 
1)ún ấn); XI RTE 7N (im 
ðay lệng ñay sá/ g2u rrời (Tào 
Thực: 72⁄2 z2); ® Trợ từ đàm 
đầu ngữ cho động từ): ÿ#‡Zẩ#\ 
‡Í › ÄfEÄR7ZK Gột áo lá£ 0Ã 
của 4, BÌẶ! gi áo tigoài c4 f2 
(Thủ Kinh: Gău Naứ, G4 âm). 


(14 nét) 


ZÊE Tạ liiè] (øø) (⁄J Nếu, ví như 
(dùng như {# [iiè], bộ { ). 


( 


ã)oñi@8& 
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Dùng đầu câu, phần nhiều đặt ở 
đầu câu sau và đều nằm trước 
động từ, chỉ có tác dụng tạo sự 
cân đối hài hòa cho câu (#¿jôøg 
đ¿i). — R#lãMjHBĐi › SUE-E 
Đại dây dội học (20 tÊU! rạp, t4 
đi chặt cây sở (1i Kia: Của 
am, Hán quảng); R|ZBER 
Ji › SHỊ@HU 72 đề 
thà oua tuuốn có ở nước Hòn, có 
để đ¿/ được oậy (Gidốy quốc 
$4/l; Tổn sá¿j rzm); @ Dùng ở 
giữa câu, phần nhiều đặt giữa 
hai động từ, hoặc giữa động từ 
với hình dung từ (/ôzg Zj;j): 
NỆHZ : TRERỮN Lắng 
lồng suy ngủ, thông HỂ Ủy 0ÁF 
 ần cao (nh con chữn, cho #hỏi 
#8) (Ti Kinh: Bội piong, Bách 
châu); TH › DJ 
Thắng xe ra dạo chơi, để 0o nỗi 
?b da ta (Thi Kinh: Bội pằong, 
Tuyồn 1h). 


(2 néÐ 


Enn (‡†) Kế Hi (oă») (ø¿j Tính 


ra, kế ra, kể cũng, đại khái 
cũng: 4%} #AšI£ÊHff# 
Ta cho rằng ugười ấ) kÊ cũng Èbô¿ 
1gô k) 0í (Sử #ÿ: Lxu Hàu dế 





gi). 


(3 nét) 


ñc (35) Cật, ngật [gì] ® (2Ä 
Xong, hết (đặt sau động từ): {†‡ 
§#, Đã trả xong (ÀØ); 357, Kiôm 
xong, ïS3È, Than) toán lố; S8 À, 
HA? Quản límh ăn (00 sắng 
xơng (Trần tư: Không Hoán 
truyện) ® (ocăn) (p¿z) Hoàn 
toàn, đều, thây đều: §ƑH3f 
#41 Dân đầu làm tháo địầu 
HIẾU THÔN CÓ HHIỀM UÍỆC OMi 
(Thượng (z: Tần /lÊ); BỊJ57H 
Vạn tật đều liệu ra (Hậu Hán 
Zbw: Lỗ nghi chí thượng); ® (uăn) 
(gÄz) Trước sau vẫn, cuối cùng 
vẫn (dùng với những phó (ừ phủ 
định như 7E [bù], #€ [wú]): 3§ 
biXRfE TT ›:fSTiR Wung 
AMưZng cho rằng tiền lệ cuối cùng 
tiẫn không lưu lành được, lại gói 
tăn thi? xuống (Hán tu: Vương 
Mang truyện trung); HfTPRIR : 
šZ#t SETh 7 Èji xửi bào học, 
trước sau oẫu không có lầu lỗi 
(Hậu Hán thự: P)ục Đam t5); 
® (oZn) (g) Đến: }-S8Z) › 
'FẾZ/AHD# 7 đấu Ấn 
công, dưới đấu Ai công trăm zl/ 
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šER › f6 JBILH Co rôi củn 
chó này, đôi sẽ cứu gHÀ ra (Su 
/hần lậu Èý); ® (oăn) (027) Hiện 
đang: ZÀREfŠ†: P6R7E ›: 7K 
ZV. Ông Ủõ lần oi tư trả lời: 
Đứa trẻ đang cồn sống, chưa chế 
(Hán thư: Ngoại thúÈ truyện); @© 
(zợ) Đặt sau động từ như một từ 
vĩ để biểu thị hiệu quả của động 
tác, hành vi (chỉ đùng trong 
Bạch thoại cận đại hoặc tiếng 
Hán hiện đại): 8 R Trông riấy; 
BBRƒR, Agủ¿ ¿ông rõ; | E 
: ðÊZKMiRIHH l Gño đố 0ay 
có dì thương xót tôi 2u! (LÝ 
Hành Đạo: J72/ 122 “ý, Màz 2). 


_(®nép 


3H (3£) Thân [qm] (eZø) (2/2) 
Tự mình, chính mình, đích thân, 


thân hành, chính: E#ÄfồZ. Vz2` 


đfú¿h thân dạy bảo (Ti Kimb: Đại 
zÈz. Hàn di); RCÿHSGEH8 
Võ oương ðíúch thân 1uở củo người 
jj túi (Tả truyện: Hì công lục 
siêu); JPZEH : 3211 › 

SIR2\đEH Bác Bình cương tôi: 
ÁN 14 ra đây, thêu lành nắm 
' gữ việc quân (Hoàng Lô thất 


thống củ; Hồi 14); ST 








(ä)@5i0ð%(5)5 


:KAUIEBDÙU đá rửa đim 
trên sông, (hHh thành đốn lại tự 
đj» (Viên Chiếu thiền sư: 
Tham đồ biển guyế?). 

[ã#iB ] thân tự lqin2] (227) Tự, 
chính mình, đích thân: #$38j 
TP Tự 1y làm 1Ø; À3 
ÐĐá¿ thân chủ my IE/NšH 3l 
Trang công đích thân (tự 1ànj) 
cầm cò liệu (Gông Dương 1rwyi: 
Trưng công thập 1nlj niên), {RỊ 
ïWS: LEãHIRBHBEE 7w Hà 
lệnh, nhà oua ỞíúcÈ thôn đến xe 
lộn) 0nÈ của Hà (Hán 1h: Tiôu 
Hồ truyiu). 
































(11 nét) 


bì (l#) Cẩn [in] (ozø) (2/7) 
Chỉ, miễn cưỡng (như {#, bộ 
{): 8HDABI › SÿMRƒ › = 
"+gitf0 Mzé Lỗ ngày càng 
ðj tưới dầm, cho đến chỉ tồn tại 
(một cách) tiễn cưỡng, được ba 
mươi bốn đời thì mất nước (Lã 
?lj Xuân thu: Trường kiến). 


BỘNGÔN Eữ 


= Ngôn [yấn] (oZø) (zợ) @® 


(ƑE) ©#fầ @© r @ 3 đ@ 
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BỘ HÔ ƑÈjl§ 


(5 né) 


EỂ Hô mũ] (6z) (i4) Nöz tẾ 





(bộ L1): BBFẼ ! T20 ôi! 


Bổ (ðk) Xứ thù] [##] xứ 


xứ [chà chù] (4z) Khắp chốn, 
các nơi, nơi nơi: 5Š7cJ/JEfế 
1R Kiáh nơi đã giục giã dao 
rước 2y áo chống lạn¿ (Đỗ 
Phủ: 72 ng bá! tài, tỳ 027); 
XtLinfjm›: AlZE783E 
Trên trời hit lrto gương, tiên 
gian vơi wơi Zó (Viên Chiếu 
thiền sư: 7⁄2 đề Jiểu gijố). 
N2 #l|gB [đàochà]. 


(6 nét) 


lề (R§) Hư [xũ] (oZz) (//) ® 


Một cách không căn cứ, vô cớ: 
=#zZR#sãâ › 3È#7JnZ£ 

Ơn trong ba năm lún lim rồi, 
chẳng phải là lan ơn 0ô cớ 0Ệy 
(Công Dương truyện: Văn công 
7È øu); @® Giả, Không thật 
(đặt trước động từ): ƑE#ØJ“Y › 








RER › PH*EX #É GIÁ tờ tạo r2 
di nạn Hung Nô, Ô Tôu oà Tây 
K)ương (Hán thứ: Tác Pù (Ung 
/y„); ® Không, toi: E5 ÊRầ 
Ä# Cung chẳng lấn ra thông 
(Hán tu: Tư Mã Tương N?zư 
;ruyện !Ùượng). 


nét). 


THỂ (8) Hào [háo] (oZz) (2/) 
Sao lại (đặt trước vị ngữ, biểu 
thị sự phân vấn; là chữ giả tá 
của # [hú): 4L 4E : 8 
BEXA1Ù,? XÄ)ổng HÈ kinh cẩu nói: 
Nhà 0ua sao lại như tÙê? (Tuân 
/#Ẻ: Ái công) (câu này trong sách 
Kiổng rử thế gia, thiên “Hiến 
sinh” lại viết là #4&). 


(11 nét) 


JẾD (3) Khuy [la] (2) © 
May mà, may nhờ: #xZ}ÿƒö › 
TAXSTMNSJ Máy mà 
(may hò) có anh thắc, nếu không 
tôi Ä⁄ quên uống thuấ: rÈ; J2, 
35t › †i057kMZ 
XutifT. May mà anh ấy ĐÌát biện 
được sớh, tuổi clÊu sống (la trễ rổ 
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sông này. N22 2Ø [duökut; @ 
Thế mà (biểu thị một việc khó 
làm nhưng vẫn làm được, 
thường có ý tán thưởng): 3šƒ# 
#ác : E6lioStEzEilt2t 
TUỔI tao tứ OẬy, thẾ Mù auk 
ấn ởi được œliầu đế rủ; @ Thế 
mà (nối lật ngược với ý bất 
mãn, khinh thường, hoặc mai 
mỉa): ##@UNY8EÑTÑŸ › —NHUU 
3 e?##2i#3 Mày thế tà cũng 
gọi là làm auÄ ò, chẳng biZ 
buồng thjw cm clúf nào; ĐẢ 
JMMSIHIHI N42 2 thế mà chẳng 
JJjỗ tgượng THIỆN. 

[#Øf#] khuy đắc [Kuiđe] (222) 
May nhờ, may mà. A22 ƒÐ 
g7 ® và 4Ø [duokuT]. 


BỘ TRÙNG rHỮB 
(4 nét) 


TẾT Tảo [zão] (oă») (2ảz) ® Sáng 


sớm ( là chữ giả tá của !‡, đặt 


trước động từ, làm trạng ngữ): 


BE › JHIER NTK. Sáng 
sớm thúc dậy, đi quanl theo Èú/ 
những chỗ người chồng tinh đi 
Zđi (Mạnh tủ: Ly Liôu bạ); ©® 


(`) ®#8 (H1) @ ãÓ lñ @ 1® 


Sớm: SS2\ZE Di công chế sớm 
(Sử ký: Tàn bản £j); TSEB-Œ 
Chẳng may mất sớm (Su thầu 
bậu ký: Tù Huyồn PjuUonug 0); 
@® Sớm hơn: ®% › @#Z#Hằ%@ 
Đi ổi, tăm ngày sởu sỹ gặp lại 
sớu hơn (Hán tứ Trưởng 
Lương trộn); SE › HuẬt 
HỆ AMoùa xuân mùa bạ đệ sổ: 
ơn, 0ềo lúc gà gáy (Tôn Đường 
Zj: Bùi Độ truyệ). 


(7 mét) 


HS Nga EÉl LIÔTH] nga nhỉ 


[é'ér] (oăø) (pÄz) Chẳng bao lâu, 
chẳng mấy chốc (như #Ñ; 
xem ft, bộ { ): #4f$/bƒ£ › 
TkEE Mới đầu làm Thiếu sử 
rrong cung, chẳng bao lâu được 
Ðu2 Jêu lm (Hán thu: Hiếu 
T)ành Ban Tj Dư tui). 


(19 nét) 


TẾ (at) Man [mán] (424) (24) 


Rất, lắm: Bllf' RZ/ rối (/ốf lâm); 
Bi RØ nhanh (nhan, lêm). 
4M [măn] (bộ 3 ). 


(ñ) e@% (5) 


#uílÙ: A{f§SSHifHD Diệu ro 
giống thu tiêu, nhân tùuh lại 1Ù/0u 
j4 (Thì Kiên Ngô:. G22 5gộ 
2, © (zợ dự) Cần phải: ‡fE: 
%EHE=i8i G2 22i phải đọc 
đếu ¿z lấu (Đỗ Phủ: Mộ rảu 
uổng Bùi Đạo (âu thi trát suấ? 
9l? kliển lông ký trub Tô Hoán 
/h¿ ñø). 





(6 nét) 


—i Đàm [tán] (øZ2) (2//) Sâu 


tộng, xa: EÑ. ÁgZ sôu (g7 
l; TMDERH Tường 
gliờn ngẫm sâu wa suối cả 14gÀy 
2z (Tống Diệp Thích: Đông 
Kê tiên sinh lập 1). 


(12 nét 


Tlð Phúc [fầ] (oău) (24) Trái lại, 


mà lại: 7W :Ù › SE 
Nhà owa không trừng trị lòug d@ 
độ: ác dl2 ông ta, mà lại oán bận 
1Öữug lòi can tiền chín: trực 
(Thi Kim: Tiểu uhõ, T1 Nam 
309). 
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BỘ KIẾN JRjf 





BH (W.) Kiến [iần] @® (ø#z) 


(rợ 4) BỊ, được (đặt ngay 
trước động từ, biểu thị bị động): 
lk— Aðt4ZMS › IEMSA 
: SH EE (2 j2? người đó 
đều nói đúng, hưng JÈ hôn cận 
thì lj giữ, kÈ sơ thì bị tigÙ¿ 1igÈ 
(Hàn Đời tử: Thuế nai); TT 
RDXSl° K3 Ta mãi môi bị 
đắc nhà đại ĐÌương chê cười 
(Trang tử: 1ö thảy); JM‡CPR 
Rị: Rif/VR : ml Đứ 
|È¿ bọ được dùng, thà 0u trần tâm 
dối, ñuệ ra öốu ¿Ê (Mâu Bắc: Lý 
boặc luận); (@ (oăn) (zợ 27) 
Dùng kết hợp với những từ biểu 
thị bị động như Ø$ [wếi] hoặc 
3# Ihèi] thành cấu trúc bị động: 
# (hoặc ##)... EÄ (+ động từ) 
(tương tự như cấu trúc #§--:Bf 
Iwéi.suð): ZIW'Lf§ XTFRtf 
3› k8 Kì Hội d được 
rhiêu lạ khen, nhưng thưa đủ để 
lảo roàn được tạng sống 120Ö 
(Trang từ: GÌ lạc; ® (oðu) 
Tôi, ông ấy (trợ động từ đùng 


'như đại từ nhân xưng ngôi thứ 


nhất hoặc thứ ba, ở vị trí của tân 
ngữ và đặt trước động từ): 2W, 
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ự núi lui (Tam quốc chí: Ngự 
râu, (ông Tôu Toản rruyệi); © 
Muốn #!HR 2Ø sặp 
hau (Tuân th} liuh gi cÀ/). 

[###] yếu ma [yàome] (J ® 
Hay là (biểu thị rằng nguyện 
vọng nêu ở đoạn trên không 
thực hiện được, phải đổi đùng 
cách khác): ÿÄSS\#fiEiZI › # 
BWiii\A},kRllH Kông ra 
được 0ê tàu tủ), lay là đổi đ/ 
f2u ủỏa u¿ý, @ Hoặc, hoặc là...: 
fff › #l#f#XÃ Hoặc là 
anh ấy đấu boặc là tôi đ/; @® 
Nếu... thì thôi, thì thôi: 8ˆ 
#IURHSE › —HzitEc 
3% Đau Öô 6ày tiếu không đi ra 
ngoài thì thôi, lễ đi thì đi cả buổi 
trời. : 

Go. S82ZE. 

[##2K] yếu ma [yàome] (⁄) Xem 
1”. : 

[SE] yếu thả [yàogiš] (oZz) 
(2 Nhưng lại (biểu thị ý 
nghịch lại): HZKTSSX SE › 
SHW#E.HXRA Vốấ # đẳng 
cần oăn chương (hành lạt, thng 
Đồn (hương lại 0ượi trội hơn 
?gười (lường (Phương Can: 
Tống 2ÿ tÈ Võ tí tài phó c1). 

[EEE}] yếu thị [yàostứ] () Nếu, 
nếu như: SS#FRW/EIEð? 


























(fñ) œ5 


Năữu mưa thà làm thế trào? SE 
R3slEft › §fn{À@fBlllf Nú 
có gặp ông Nguyễn, an củo tôi 
gởi lời thăm. 

[#/ã] yếu tu [yàoxũ] (oðn) (rrợ 
đz;) Cần, cần phải: jRS#fZg 
JZ@WEK: NBIL M 
nói cá; đội quân mỗi lầu đ4uÄ 
trận giú nÌiàu thường dân, (0È 
?0ay) cần phải cấm chỉ (Độc tinb 
2 củ Quả 7); ykhêê + 
TERSTROB › EUMT BZng 
mới đóng, ngựa xe J)ông dám 
qua, Đhải đì rún rên (0Ù bà đj) 
(Tả) kinh cjú: Hà 1ùi)). 

[#Z] yếu chỉ [yàoz] (oZz) 
Tóm lại, rút lại, nói chung, chủ 
yếu là: J⁄#Mñfj“ › 562 › D— 
MÑK HÀ HẾ HH mạn”, 
hung nói cung, lấy nhân tigbĩa 
làm gố (Sử Èý: Hán lưng đĩ l2z¡ 
củ hầu cương tiêu Ùjểu); BE 
TH : SN. HfẨ@KIS : XS 


THỊIDÄMỮRB ÁN Ú4 jj rêu" 


đ# (Triệu Đà) có lời rằng: Tờ 
nhà Hán thì trong đừng (hất l, 
dủủ yếu là (nói chung là) chớ 0ì 
li ngon 1gọt mà ào châu 
(Khâm định Việt sử thông giám 
cương muục: Quyển 0lấ). 














L#E ] yếu tự [yào23] (øấø) ® - 


(ø¿z) Lại, nhưng lại: —fốft 


(Œ)fi®f#% 
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BỘ HÀNH ƒ7Šÿ 


ẤT Hành [xíng] (săn) (20) © Sẽ, 


gần, sắp: ƒf7JỹÑE32 đó /Z 


gio, JSINT3 BnÀ cũng sắp 
Jớt (T4 quốc chứ Ngụy 1b”, 
Hoa Đà rruyện); DIPEfT{REPM2E 
Từ ngày xa cách đến ray lại sắp 
lế bốu nu trời (gầu bố bốn 
70) (Tào Phi: DØ Ngô Giất 0Ù); 


SEN › fi—423 Lăng ở ở 


Øú, gần mộr øZ rời (Hàn Dũ: 
Dữ Mạnh Đông Dõ th0), EU) 
ZxÑff: 8f#+ZfTậK Kiưz 


clo oạu oậ! được đắc thời, mà 


¿”iu cho đồi f2 sẽ dú/ (sắp #ấ 
Z/ú2 (Đào Uyên Minh: Ózy 44 


lai lề rừ tịn) /‡); ÈLSf1TBSTR- 
lề Bợu bây rồi sẽ thấy ôø lấy 
Z⁄Z/ b¿¿ (Thơ Lý Thường KiệU; 


@ Ngay, liền: 7/7##BRf7 › 2| 
:MẾữứg Bèn 2n tay các 


thành Trần Lưu, Ngoại Hoàng, 
Tuy Dương (Sử ký: (ao rổ bẩn 
#ÿ); ® Chắc sẽ, đại để (biểu thị 
sự suy đoán): %4 › (Tf& 
3® Luật pl4p thông đúng lu, 


chắc 0à oua sẽ nguy (Hàn Pủ¿ 


zÈ: Hữu độ); WSELEXERER › 7R 
{{bMBEUHHRR Niaà Hán đấy 


linh lánh đất Dimh, dũng đại 





kÀái để làm kinh động Nam Việt 
(Š #ý: Nam Việỹ lật truyện); © - 
Đang: TSMIEZX : EÑB{T?T 
š Chẳng liØ con thà dì, lang 
lồng đảng Öái 2u (Tống Từ 
Hầu: Đấøg #jw ø/u); ® Lại 
đần nữa): šSljJÿZFP#F› 
TWNEHSHÍT.LIS X2 øj¿ giặc 
đến Bình Lăng, chiếu tư chẳng 
đợi lại lớn 10g/2 /› (Trương 
Tịch: 72 22w öàz2), © Định, 
chuẩn bị (đặt trước vị ngữ động 
từ, biểu thị hành vi sắp thực 
hiện): S&#PÑfÑ⁄Z ›: 77873 
%® Người bái dâu đi thong thả Đề, 
đjnb (chuẩn Öÿj) cùng chàng trở 0È 
(1i Kim: Ngựy phong, Tiệp? 
mẫu củi gian); {TNRREZSRHk 
Chuẩn bj đ2nh chiữmn đối Tàn 
(Sở #ý: Hạng V# bản Èj). 

[fTiỡ] hành tương [xíngjiäng] 
(øj;) Sắp sửa, sẽ (như R[Hỹ 
[jfiiang): 42Ø£kñI › ZR§ 
{TÌIĂEE Áo mùa đông c4 tay 
8) cả, th) đồ mặc tuùa bạ sắp sửa 
ráo /ớ/ øø¿ (Bạch Cư Dị: 7? 
zð. 


(10 nét 


{ẤT Chuân [zhun] (ozz) (242 
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Luôn, mãi, thường: ÿ—Efïš 
REH Tường luôn gió tiáf trăng 
hanh (Tây sương ý: Quyển 1, 
màu 2). N?z $R§ [zhèn]. Xem 
ĐHBVTNTT:, tr. 466. 


BỘY 
(5 nét) 


4jj Bị Ibờil /øJ Được, bị, mắc 
phải, phải chịu: {b3 
BERT Gậm ấy được mọi tgười 
lầu làm trưởng lóp; EPR-ƑRIR 
BEDKBUEĐXTIRIRT Gái du 
mới tua UỀ lữ bj thằng lê đánh 
cỡ rôi,  §f8®3&TIE&DOi& 
IREKZERHI Piương pủ4p làm 0iậc 
tiêu tiến J6 ỦZ được áp dụng rộng 
?2i; ĐHHỀE Bị pủ¿ bi”; TRE 
4Z/REltt8 › mì6%Z ti& 
7MRILNEGIẸBH Giẳng shứng 
thái ấ) của t2 bÿ giặt tước đuạt, 
tà Jổng lộc của các gioi cững 4Ẽ 
ðÿ 8ð 1hác cbểm mấy (Trần Quốc 


Tuấn: Dự sz 2 rướng hjcÄ 0Ăn); : 


RRiiWS5 Trưng mà j gồm pha 
(S &j: Khuất Nguyên lột tru)@t). 





(&)®#@#®3(m) 
(6 nét) 


SEỀ Tài [có] (czn) (28) ® Vừa 
mới, mới chỉ (đùng như , bộ 
†‡}› C—H—›: #Wi1†ñfg 
Hai ngày một ðm, mới chỉ đi 
được chùng mười dặm (Tũng 1b: 
Šádj Lỗ truyện); 3\ÿf8 › 7RRl 

WềL. Vừa đu gần iò, cón chó 
lồu nhảy lồn (ihuyÈn) (Thuật đj 
#; S##ä#4› RIXiStiifif 
Ty 0ùa 1mới giơ lên, th) (con dễ) 
lại thấy tưng lồn cao (LÊ 1rưi 
dj/ đÿ: Xúc cứ); ® Hơi chút, 
chút ít, hơi hơi: JZ{FHÊAHB › #3 
THÍ ÀMZùg lúc rảnh rang 
rong khoảng Ãú, có thỂ tự 0ögli 
#gơi được chút (Nam sử: Từ 
Miu truyện). 





BỘ Á ñĂ 
(3 nét 


Đổ Yếu [yào] © (wợ đg) Cần, 
cần phải, nên: 583771884 đầu 
@Ì4i (nêu) cố gống học tập; SS 
†#®SEE › 4Ai4ttb, PiAi đợi ăn 


xong, rồi mái rửa tay (Tề dân yếu 


(f)ø% 


luật); © (rrợ ẩz) Muốn: N58 
SERIR : 5RRZIII8HfĂ Người r2 
uốn cỡi th cỡi, cỡi xong lại (bả 
ra (Huyền quái lực: Gổ Nguyên 
G3); ® (;//) Sắp, sẽ: uS#JII 
‡#†+RRRSET Œ¿ Ø sắp đ đấu 
Jóng bàn; SERRNT Số) mưa 
rỗi; ® (øjz) Càng thêm (biểu thị 
ý so sánh, có thể đặt trước hoặc 
sau chữ kÈ [bi): šS#äX~###H 
Bũ—JSÈR Bài ti này càng 
$âu lơn so oới bài trước; ““7§ 
J2 klRSiÍRfØ Di máy 
ñay còng thanh hơn đổi tàu h2 
shu, ĐàWEfAE3—ZKERUI 
fRIữ—kk Tôi cho nằng phương 
đu hai có phần HHIẾ thực có thể 
thực biện được hơn; @ (oăn) 
(2z) Rút lại, rốt cuộc, cuối 
cùng, (óm lại, quan trọng ở chỗ, 
rồi cũng Ñ#7ÿ:|NWSf 
là} Đời người rồi dng chế, khổ 
tâm trà lầm gì! (Hán tàu: Võ 
Ngữ TỦ muyệu); SETERRT) › {RÏ 
;ÄÄŠSR ! Quan trọng là thành 
công, cần gì Đhải gấp oội! (Thông 
giảm lý sự bầu mạt: An Sử chi 
jozz); ® (1) Nếu, nhược bằng: 
BRXSFEN: 52T M 
mai trời tua Hà lôi thông đi; 
f#KETNBi: V3l@7J7ZK8l 
RBNPRL ấy mày “hông nói 
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?hật, sỡ mang đao ?4 cẤ[ thj# mày 
2g2y! (Hồng lâu mộng: Hồi 44); 
@ (ở) Hoặc, hoặc là (thường 
đùng phối hợp với §Ÿ [jiù] hoặc 
5È [jiùshì] thành 5ð} › S51. 
#): #it2)1 › 72m › 
{ẨEXÄJEIH. Hoặc 0m ga, 
hoặc “hông l4! gÌa, duh 10 
giØ đi 2i; SH TÍE › 8 
BSUESS : fÙ4ÊfZllft36W\S 
#ðfXR Hoặc là làm việc, ñoặc 
Jà học tập, từ sáng đến rối anh Ấy 
lâu nủ% không ngơi nghi, 

[#R] yếu bất [yàobù] (#) ® 
Nếu không, không thì, bằng 
không: 6Ä L-TE › SEBMET 
_+-;kifT Tôi ĐÀAi đi ngay, tiếu 
#lông sẽ hố /àu; @ Hoặc, hoặc 
là (biểu thị sự lựa chọn giữa hai 

. tình huống tương tự hoặc tương 
phân, thường đùng phối hợp với 
phó từ ð [ilù): #2EZEft › EE 
TS:RRMEŒl Huặc là xem ủái, 
ủošc là ổi 0ögle nhạc, {BI 
IBRỢÙ › E6 ƒ M2 › SE 

` ME XS|KH Trông lộ dựng 
cậu t4 hng khỏi thế, chắc chẩm là 
được điểm cao tố 2, boặc là 
được biểu dương. 

[il] yến đương [yàodãng] 
(oðu) (/rợ đzz) ® Cần, cân phải: 
i5 HÀN UV 19w piả¡ 
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(&) 6# 





dàng lúc càng (càng 1igÈ) càng) tố/ 
đơn; ® (oăz) (ø) Qua, đến: 
#2 › Bol SH › IIMIRE- 
Qua (lu) im sau, chímh trị 
thông suốt, lòng người yên ổn, 
răm 0iậc ðö phế đều xây dựng lợi 
(Phạm Trọng Yêm: N2 Dzøug 
4 #0); ® (oZø) () Và, cùng 
với: Rlt#D38iBB ff.-L- Vứa chúa 
cát 1igwơi 0à (cùng 0ới) dÁc gi1410 
lại (Tượng 0: Đại cáo); ® 
(păn) (zrợ) Dùng ở đầu câu, có 
tác dụng thư hoãn ngữ khí (zó 
?hỂ không cần địcÈ nglĩ2 cụ tÔ: 
#È-Ƒ'⁄|x3 2% TN › TNRIIIE Nửớng 
lä phản loạn trốn dạy #ia là 
trưởng bối của ta, không tin 
nh dÐ) (Tượng tù: Đại cáo); 
##È/Ì\. Tiuùờng (ó hạn lán 
nhỗ (Đại Đúi Lỗ lý: Hạ tiểu 
chín). 

(š#] việt phát [yuèfñ] (227) 
Càng, càng... thêm, càng... hơn: 
àä 7 HÃk › Xã@ã#ñÑ | 7 
Sau Trưng thu, tí trời càng mát 
mê, TH › SE jMHH7G 
Tròi cùng tố!, đu sao tòng sáng 
Sô hơn. 

(jH] việt gia [yuềjia] (2/2 
Miz kiẩt [vuèfa], rất [yùfa], 
#8 [yùjia1. 

[#f] việt nhược [yuèruò] 








(oZø) (zrợ) Đặt trước những cụm 
từ phi ngày tháng (/jô%g 22): 
MWÊCTÃH Đấu Ủng ba 
(1uượng 1: Thiệu cáo); RTT 
J1 : ïã# › RXXKNIể 
Ngày Tôn Siiu hôm tau, các 9o 
$iù 0à dân củng bọ lại đông 
đo (Hán tu: Vương MZng 
tru)jện thượng). 

[EM] việt dạng [yuờyàng] 
(oðø) Đặc biệt, hễt sức, khác 
thường: —SŠ†€ ' 8# M2 
tàng 0102 lấy trện cười, ÙØ súc 
8z“ ôi (Hoàng Đình Kiên: 
M¿ đồng 12n), ìELllSEfc?Rbl 
BI › 3⁄HšEl4Ö# Vi Hoài 
ñọc /rong đành Ngôn, những 
gọn 1iúi tiổi lồn lưng chừng có 
màu xauk khác thường (TöànÄ 
Trai tập: Giả) Gbâu Đồng lăng 
0g Hoài sơn bạch 0ôn). 

(&3jð#] việt việt [yuềyuề] (oZz) 
(7¿) Càng, càng thêm (đặt trước 
vị ngữ): ÙJ{@ÃSšš# › 8Ð Z8 
XS S20 này Diệc lộ ra, cồng sẽ 
lêm lụ đốua íz (Quan Hân 
Khanh: (2 7n động đa Đậu 
Nga 040, màu 2). 


Œ7ï né 


(8)6&i@©# 


như thế, bấy nhiêu (đặt trước 
danh từ, biểu thị số lượng 
nhiều): Š†Z]#‡R##Ølš Đấ 
tÌlôu tình pẶÐ tiÙ2U trong hộng 
(Lục Duệ: 72y 2¿c 722), XSX 
H:%XE§8IEKEitØ24.. (272 
£a rằng: Nghĩa Hì từng trải bấy 
0hiôu tăm... (Tái Đình quảng 
#ý: Quỷ thập nhất, Thẩm (ảnl); 
BIHBIR › E2 HE Sau thí 
xa cách öhó tilau, Hầu tụy nhiều 
đấu z¿ế (Trần Duẫn Bình: 77 
triển đu). 


(5 nét) 


ñH (3E) Cự tù] (ozw) ® (247) 


Lầm sao, sao lại, lẽ nào, há 
(biểu thị phản vấn): §#Zz3E ÿ} 
Wtlö70? La HZu l nào (320 
lạ) løm ơn Ngụy Dương 
Nguy? (Thế thuyết tôn ngữ: 
Mậu đZn); NÌRäS › RZR 
#R ' -L2KÊN › REHJRWR]? uâø 
#a Uùa mới đốn, tigựd cưa củo 
ăn, gUÂU HÀ (MA c0? 1iƯỚC, 
làm so (l sào) nh được? 
(Gựu Đường tứ: Lý TÌj¿n¿ lật 
tru); EBĐW Hả du; @ () 
Nếu (biểu thị giả thiết, thường 
đùng với 3E thành šB3Ƒ [jùf£i]): 
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REIEFEA : 2-67HB › 1S 
4 Nú lông ĐÙAI là thánh 
nÄôn, thì không cô lo ngoài Ất có 
jo rơng (Quế: Ngữ: Tến %g7 
JJo. 

[EE3E] cự phi [jùfểi] (ozz) Nếu 
không phải là. Xz⁄ §E [iù] øø 

@. 

BẸ (#E) Trá [zhà] (oðn) (2ä) ® 
Giả vờ, trả: šEZE G24 cjế; E8 
Vờ ốm, SERỆ Trá ñàng; SFESE 
RSDIRESHE › WZ. KỈ sào 
#4 oờ tự gây thương th để trốn 
tránh 0iậc làm, thì giữ cj họ 
(Mặc tử: Hiệu u)); XIEBEEEIX 
B7øØ oợ giả oờ 2w (Hậu Hán 
tủ: Hoa Đà trujệu);; @ Đột 
nhiên, đột ngột: šƑB4SH › JL, 
TIÙAH? Đội ngột đáuÀ không 
8b) ngày, Äôy (trong kimh Xuân 
lu) sao lại ch) gày? (Công 
Đương ruyộu: Hì công 120 thập 
141 tiên). 


(6 nét) 


b : 
TẾT Tí [Z1] (oăn) (/Ä4p) Úi chà, 


trời đất, ô hay, chao ôi (biểu thị 
sự tức giận, trách móc): “j1, 
H:#1ì§!1## I: 7⁄ Pián 
ñ# lun: Ô lay! Li rai Rượu 
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(8) 6Bt8t 





Äñgÿ! (Lã thị Xuân tầu: Quyền 
#uôn). 

ŸÖÏ} (tt) Thí [shi] (oøn) (222 © 
Thử (đặt trước vị ngữ động từ): 
B`N Dòng 12; TSER › ĐWEME 
ZiNqHMÁV AMzvơi zrởẻ 0à rv 
thong thả hỏi riêng (lA g0! x0111 














$20 (Sử ký: Tào tướng quốc /ế 


#ia); ® Xin, hãy thử (biểu thị sự 
khẩn khoản): ÿETJES,› @\# 
Z28U › IS A › R\E‡ 
+: WHSSLH B@mi só 
ĐỂ thôi, nhưng phương thuấc của 
a bí mệt trujều đời, thông tiúi 
dho người ngoài bi, lấy thử 
gồn riêng 10Ùbữug người (hân cận 
lại, một tàn cùng ở 0ới bọ /r0iig 
hà bấy ngày (LiệV HÈ: G ÁMMực 
owơng); TRẾKEf › THỊRÑ Ƒ 
W. Quân IuÀ đZ sắp xếp chinh 
È, nhà 0ua ÌÃãj tiÊU XUỐNG XeM 
1h2 (Sử Àý: Tôn Tử Nẹô Khôi liệt 
ii). 

ÑW (}Ÿ) Thành [chếng] (ø#z) 
@® (7¿/) Thật, thật sự, quả thật: 
WŒBIMR Tiệi có dậy ố, SN 
2N Thái là lông may; BÀ1ÚV, 
48A Thật biết rằng thối lập 
Ấ mọi người đều có; }RERRN% 
2# X3-#? Tướng quấ thật sự 
guau lệ tốt 0ồi thÁi th 0ước SẺ 
? (Sử ký: Xuân Thân Quân Hộ 








0); -CRRARUS › WY⁄B 
£.›: fR:ừift K¿ sĩ dải lo không 
có chí độc lập, (nấu) quả thật có, 
hà cần @ phải sang đông (sang 
Mệ@/) (Vi Nam nga lột sử: 
Trân công Q⁄ý 040); {£šBỀñi8 
⁄):äWfẲWMø4 Ki đa bảo 
(nlững dủa (4i đó) là oật 0ðồn 
thân, Hộ! chẳng ĐÀẢ¡ 0W 0ø 
(Trần Thế Pháp: L# N2 c⁄ázš 
quái, lô) qua f<yệø); @ (0/7) 
Chỉ là, chẳng qua, chỉ vì, thật 
1a: —ZHb' —ÀXZZR? 

X7 4f“l§ › 3\UìãïmB 
Đớf rộng tội tế, dôu đông 1nộr 
người, thiên 0 chẳng có lợi gì 
trong ðó, thật r2 củi là để đjn 
gên 0à cai trị mà (hôi (Hán tÀ: 
Giả Ngủ¿ rruyện); S:CRERX3 
AĐBHRIU, Gii sự đi qguâu ÿ 
Ähöi của tàuÀ j tigười tz gây hại 
(Tào Tháo: 22⁄8 j2 
mui bản củ ÿjpnj); @ (ø¿z) Quà 
thật, xét đến cùng (đặt trước vị 
ngữ trong câu nghỉ vấn): J#3Ä 
†RhB ? 71ếgu4 thật là lòng gì 
Đậy? (Mạn, 10 Lương Huệ 
ương đượng; ì/XRW8MSTR 
3436? Bái Gông quả thật muốn 
đi theo Hạng Vũ 2 (Sử Èý: Lưu 
Hầu dế g2); ® (J) Nếu thật, 
nếu như: #ÈN#Ù › RÊ§Z › 


(ŒÈ)o&ffe#2 


qua của động tác, hành vì): 
#XT7SFjMEN ÐZ2 /¿ dạy 
ngang ngoài øÙ2; ĐI)CG6BïLI 
B62 Ánh sáng rủ oào „là 
qua của số. 

[#@#1 ] khởi sơ [gïchũ] (2z) Lúc 
đầu, ban đầu, thoạt đầu, đầu 
tiên: 3šBl TIGJ{R/h Xzông 
uỏày lúc đầu rấ? 0ỏ; ìSFSWRM. 
#66 › 3S 7 M=3E › 
ZTIISMôÔT Tớ lậu oấn 
tầy lúc đầu tôi xem bông biểu, 
xe gua 0ồi lầu tới biểu dầu. 

[#@R ] khởi kiến [giàn] Để..., 
nhằm (dùng thành #$T --## 
R): ÑTPF|RW(GR Để fm 
biểu 0u⁄ lành; ƒS  ĐIER-R › 
#SX#/ÌNã LIE Để do diệu, 
?uỗi ngày rôi đì đường 0Ù Đào sở 
lầm. Xem f§ ƒ` [wÊile]g22 @. 

[i8 ) khởi mã [qimãi (0) Hà 
nhất, tối thiểu (chỉ số lượng, 
biểu thị hạn độ thấp nhất, có thể 
đặt trước hoặc sau chủ ngữ; 
thường dùng phối hợp với 
[zuì], TR Idíng] ở trước và 1H, 
[yš] ở sau): S7 Tấ£Ømð 5| 
7XH3fESEHỀ (ông trình này 
Hết ĐÌẢi dốu tháng sáu tới 
xong $%#|ZŠ%3 : KISIE2Ei8. 
Ä8—ÄR Niận được bài lôi, 
tất trước ÙØ bạu phải suy 1gÙ7 
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zột 14, ìSEäXLE : SigI§E 
HH hồi 0iữ này Ø 0Ìất-cững 
có 01M tigồn củ, 

[#82] khởi tiên [gíxian] (2/7) 
Lúc đầu, ban đầu, đầu tiên. N# 
#0! [dich]. 

RẾT Cán [găn] Mzj&. 





(5 nét) 


n⁄ Sấn [chèn] (ø). Nhân lúc, 
trong khi, trong lúc, sẵn dịp, 
thừa dịp (nếu sau #2 là một từ 
song âm thì có thể dùng phối 
hợp với trợ từ 3ƒ thành #23ƒ 
[chènzhe): 3šØ9/io8/2) 
HẶT đới /huốc bày đu tôn 
tống /rong lúc còn nóng; {J2 
Z6PHZEHHI N22 1 trời cồn 
sáng, /2 ở tiêl; || Rš6T Nấu 
địo này; 23i5irBfgiRff › fš 
j8gớÍ -RhTÍE Miu ?c này 
út khôo cồn tốt, tôi tuối lồi fbÊm; 
HỘI Ứ UẬỆC tiữa. 

NRỀ Việt [yuè] ® (2z) Càng... Rú 
TÈHiMlfi Đâu ác càng dùng 
còng mimÈ mẫu; © (0//) Dùng 
#|ŠZkld, với nghĩa “càng lúc 
càng”, “ 

















càng ngày càng”: 7h 


tWHäj8ZKIMITfT Giá lượng 
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tha quen nhau lôm, không dám 
9y tiện làm ĐÌIÈU. 


(9 nét) 


ĐỂ] (in) Lại tá] (ezz) © (ø) 
Dựa vào, nhờ vào (cùng với tân 
ngữ của nó đặt trước động từ để 
làm trạng ngữ): ZKf#R#E ? 
2 ctfbl%1b, LZ sào lai ÀÖông 
có những ông oua xồng bệy? N)ờ 
”ÉỞhữug bậc 0uA trước sáng suố? 
hà ủọ tối Ir40Ul ÈÙôi ẤT trước 
(T4 truyện: T)ànÄ công bÁf niên) 
(#=ffÐ); @ (/2z) May sao, may 
mà (dùng ở đầu câu hoặc trước 
vị ngữ: JH,ASUäãR ': 8ã 
38m › {0 › l8 
XF? Người tày tự làm cho coi 
1pyA t2 gIẬI mình, tay sao (c1 
000), 10đÿ !HÀ) (0W 1ig/4 của f4 
liều làHh, tiếu là con 1igWa thác, 
)àm sao tió không làm 04 lê tigấ bj 
lương? (Sứ ký: Trương 15/6 
Gi Phòng Đường liệt tru); 1G 
RRWIEH : #Z HH : \S#T‡M, 

IXEEIRRIISSH Mià oua cẩm 
' động nói: 1ø ÈhÖông sáng suốữ, đến 
tiỗi thư thếi (ứng tay mà có lời 
núi tgay thằng của kÈanl (Tự trị 
thông giảm: Tùy kỷ, Văn đế Khi 








(R) ei@ft (&) 
Hoàng thập 1Ø tôn). 


(10 nét) 


li (Z§j) Thặng {shèng] (oZ⁄2) 
(2jz) Thêm, rất, càng (như f§l, 
bộ !j): Š2W#xfÊ£lf2‡ › lt 
HURTS&RSEt®% Làm sao bố 
người thị Uữ ở tigoài lớp 1àn 
rờm, “(hông lấy tôm của quâu 
ương oài miếng oàng z2 (Hàn 
Ôc: W/z¿ 2/2; ‡k2KWf'ELLfTEL 

;Jf4©f@WLÙV Mùa 2z 
đấu càng có thêm triềm bứng khởi 
đi trong túi, saw cơn lệnh thông 
cồn cô (lúf lòng uốn guaø HỆ 
ới đời (Đái Phục Cổ: Tu nhật 
lận) 22). 


An... 
BỘ TẤU ZEÖÿ 
(3 nét) 


TỦ Khởi [gï] (J ® Từ (chỉ điểm 
xuất phát): ft‡8#MPIBIZ Nó zz 
ngoài zrở và; Z4 öì5Pÿ-XSR§ 
BỊS| Nà rôi rừ chỗ này ổ; oề 
Jướng đông l2 1đ ơi; @ Qua, 
xuyên qua, ngang (chỉ chỗ kinh 


(8) ©ãtRt mã 


EkxiB|IT Ni tật tủứ 0ế 
?hì dân sẽ theo UỀ, giống tư tước 
dhảây xuống chỗ thấ) (Mạn) tử: 
1Lươug Huệ Uương tbượnig). 

[3š] thành lịnh [chénglìng] 

(oăn) (1) Nếu để, thật để cho, 
nếu như: 8*⁄4pÈZZ#B Fấ† 
:iEEZrtñf@42 MZú Z 
cho Thành An Quân 1igb¿ tbeo tế 
dla rúc bạ, rhì người thứ Hàn 
Tín tày dững đZ ñj lấy rồi (Sở 
ký: Hoài Âm ủâầw lệ? truyện). 

[Ä#4|] thành nhiên [chéngrán]} 
@® (/;¿/) Quả nhiên, thật: 8®£Ä 
TNR Q»4 liên đhông sai (ật 
“ông s2); Rl8M)RUA®IRẰ% 
#ÄfẪŒÍE EDNIANH9HBEE Pong 
tục tệp quán tơi đó thật giống 
?Ðủt anh đ2 núi trong thu, © (Ì) 
Cố nhiên: E##8j@ƒ*2 › {R 
ÄKREiHRXREQW Klá tiền cố 
liêu không , song 0ẫn có cách 
giải qujỡ. 

[3⁄Ñ} thành thực [chéngshí] 
(oZz) (/z) Thật, đúng là: 7ˆ 
IRã\IIfS › &WbNf G22 
Tỷ Hậu thật là tgười Ác, nhưng 
đJZ rủa lòng bướng thiện (Hậu 
Hán tủ: Quách Thái truyện). 

[BÄff] thành sử [chếngshi] 
(oZø) () Nếu để, thật để cho, 
riểu như (như 83⁄4 [chénglìng]): 
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MP SE+@SNäMWXT: XF#ế 
A N4 đ7 cho Tu ương 
đấy ch uúi thiên hạ, thì thiêu hạ 
đầu b¿ bất sống hốt (S2 ký: Tờu 
Thủy hoàng bản Èÿ). 

[§8---RIl--- ] thành... tắc... [chéng 
..zÉ...] (oău) Nếu thật... thì... 
“ND : RE: 
Củo trên nếu thật có công, thì đ 
x2 lạ 0à xen" thường cứng phải 

: thưởng (Hàn Pủi tủ: Glả 40). 
Bổ, () Quỷ [gui] (6z) (22 
® Gian trá, quỷ quyệt, đối, gạt, 
lừa (đặt trước động từ): #J#VÑö 
BNÑNệt Bí Hung Nô sói đố 
tằng Tô Võ đZ chế (Hán tủ: Tô 
Võ zmuyện); 79852 : CR1 
R bèn đổi tên cữ, dối tượn cớ là 
ừ quan UỀ ở làng (Lôu trưi chí 
đÿ: Hồ tứ 0ương); ® Kỳ lạ, kỳ 
dị, mới lạ, khó hiểu (đặt trước 
hình dung tờ: 3š f4? 
Chắy có điều thần điệu tới 12 gồ 
khác (Tân tự: Thiện 1u); TIM 
2W › HDMSESB › SVHME 
BS Vương Tác Văn giao du, 
ung th 0í tật lạ tỳ, không ai 
ðjỹ đầu mối dủa ông thế trào 
(Hàn Dũ: 7% Tizận Tông 
_ hoàng đế thực lục biểu trợng). 
mm (3ñ) Thoại [huà] XZ ÉJ 
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8ñ [dehuà]. 
ĐỘ (l⁄) Cai [gi] ®© (zø 4) 
Nên, cần phải: §⁄š#J—-TEEE 
ÑR. Đi cần tái thì nÀấ? định 
øj2i ðói JA(KRR—TT Nữa 
!gbi cái đã; SRSHHIẶV, Việc pjđ/ 
ajz đế 2KITS.Ƒ : b2 
*82ZRT Trời dĩng ở muộn rỒi, 
rủ, dung @Ùdi dậy (Hồng lôu 
mộng: Hồi 107); ® (uðn) (0È) 
Hết, khắp, tất cả, toàn bộ: 8# 
MR.JRXNW Lii pháp tin 
tăn 0à roán Đáp đều xi qua 
tất cà (Tam quốc cứ, Ngô tủ, 
Lực Tứh muộn); SiSIR}| L › 
BERIJM 72 đòi Đường, Ngư 
rở lên, oiệc Èbó bi bØ (Bắc sử: 
Viêu Piiôn truyôu). 
Em (3#) Tườ c » 
R ường [xiáng] (0#) 
(/¿;) ® Tường tận, kỹ lưỡng, tỉ 
mỉ: ÊÉÀh 77⁄2 Öày /ường tên; 
EäM TšFStXZ. Mong túc ủq x2 
x#y ký oiệc Ãá (Sử ký: Hoài Âm 
âu liệt rruyện); ® Hết, đều, tất 
cả: HAãYSEfkgZZ-L : j3 
X#? Ga trên trời tước ÖẾ} 0n 
người lài đặc lội, có Ìÿ được 
chðng! (Hán rảu: Đổng Trọng 
13 truyện). 


HỆ C) CðÊ) Dương [yáng] (o5) 
(jj#) Giả vờ (như 4%, bộ { ): 





(8) eR8®#o® 


-Ƒ§Eït (ø Tử giả khòng (Khuất 
Nguyên: 7222 oếø); ƒT7-†TÊA 
;Ọ W2 Đi được how mười 
2š, Lý Quảng giả oò chế (S 
Âý: Lý tướng quân bật truyện). 





Œ7 nét 


Bế °) (3#) Hi lễ] (24ø) Này: 
#: ÍẨÀ2l Này, 2n mau 
¡ Äây! 

HE C (‡§) Hi lế, 6] (4ø) Ấy: 
R2 › fh/E2JET l Ấ), sao an 
1a ổi my rồi 

HA CÓ (38) Hí lễ, šï] (đá) Ấy 
chết, ð: lt : fnišIR0/RAI 
ÀEHl§? Ấy đZ, œ1 di đô anh 
cững kbông biểu 2; Re : {RìB35 
HỊf ÄMWI Ô, ank nói Hế 
*hông đúng Äôu! 

Bế '2 (3&) Hi lề, èi] (2ø) Ù, 
vâng: Bế › #ƒH1 Ị 'â được rồi; 
# › B5! Hf ! Ử, aứ làm hi; 
Äˆ: f#šB02Rl VWng, rôi đấu 
2841. 

bửa °') (38) Hi ba] (ošu) (4ø) 
® Ôi! (dùng độc lập thành câu, 
biểu thị cảm thấn): #ÿZƑEl : 





#§“ ! Ngựy cương nôi: Ôi! (Giiấn. 


(4) e#(ã) @Rí © 3 


lR! H4 chi loa kho2ng /rong 
tội lúc tà được ĐiMÙ dự /rơig 
;mộf lòzg £ô¡ / (Âu Dương Tu: 
Tương CGiâu Trú (ẩm Đường 
#9). 


BỘ THÍ Z4l 


(9 nét) 


“ẨÃ Dự lyà] (ozz) (22z) Trước (đặt 


trước động từ, dùng như ÿ8, bộ 
R): #EÃIZE8 : ⁄2357rh 
ÃH: ZHiUẩẽ 7 2 
truúc thgày (chế, sai đệ HÀ tua 
ước quan tài oà các đề tấn 
lậu, đốn đúng ngày Zó thì qua 
đời (Hậu Hóún điư: Tạ Dị Ngô 
ru). 














BỘ BỐI H 


(3 nét) 


Bổ (M) Tài [cũ] (ozu) (22) 


Vừa mới, mới. chỉ, chỉ (dùng 
như S5}, bộ 2k và , bộ Ỷ ): 
RERđ—+Ì Gao rộng clj hai tốc 
(Hán tu: Đã lu truy); ƑL 
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#ZãflÀ › LÍ RBYT › RE 
Ki đấu thành Úc, quân lính chỉ 
có Dài ngàn, đều đói l2 (Hán tbø: 
LỤ Quảng Lợi rưuyện); 2ER4—TfE 
? SKXðKB › SG I ŒØ mới 
được ba tăm, cả dòng bọ đầu jj 
giữ, thương (bay! (Hán thư: Hoắc 
Quadug Kứn Nhật Đô truyện !4u). 


(5 nét) 


sĩ ({) Mậu [mào] Xz⁄ [#f 
#74} Imàomàorán], [#74] 
[màorán]. 

[##@ }] mậu mậu nhiên [mào 
màorán] (2¿/) ® Tùy tiện, cầu 
thả, bừa bãi M⁄⁄ [#4] 
[màorán]; @ (øZz) Quờ quạng, 
sờ soạng: jÊf-# › 5⁄kjER › 
SYfIZAZK Cá một 1gười đói, củ 
#ay áo mang dý) gai quờ guạng 
đi rới (Lễ Èÿ: Đàn cung la). 

[#Z4] mậu nhiền [màorán] 
(2¿z) Tùy tiện, cầu thả, bừa bãi, 
bùa, ấu: XBEZ@| ii)? Kiông 
;Ể lất luận bùa (lhông rhể ty 
tiệu đưa ra kØ luận); ĐẠNƒTE 
†f2:9i1UEIRIRIR Làm uc bùa 
ðãi (tù) tiên, cẩu thả) thường làm 
2o lông oứy, 1TR] KRG › 
TNRWUNANIIR Tôi dứi anÌ ấy 
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(5)o8 





chân tê. 

[#ỳJ] khởi huống [gfuàng] 
(oăn) (iz) Huống gì, huống chỉ, 
huống hồ (mệnh đề trước đôi 
khi dùng ÿj [shàng], #8 [yóu]): 
#E23% : M8 › #0 
TF2PiBiS › IR?SH › I8 
BI? V¿a tôi bợp đạo, 0à 
cồn giáng xuống điều tai đj Ấy, 
huống hồ những lê nay được bỆ bạ 
hân yêu, lấy lều làm sang, lố) 
thế) làm cao UÊ (Hậu Hán tàứ: 
Viu Din muôn): 3188/JNHÙA 
THỊƒẽ : EU 3L Nước 
s=Äö yấu cồn ÈÙông (lỂ gu, Ùuống 
# 0j chủ của nước có ngàn cỗ xel 
(Tấn tư : Lưu Tụng truyện). 

[##É] khởi năng [ginéng] 
(oău) Đâu có thể, sao lại có thể, 
hồ có thể, 

[##&] khởi kỳ [giqd . (cðø) 
'(øj;) Sao, hã (biểu thị phẩn 
vấn), có lẽ, chắc là, đại khái 
(biểu thị ý suy đoán): J#ÊfnZ 
‡ › SKRHR? GIi tuân thớo 
mệnh, bá lại yêu đjuÙ (oạc)? (Tả 
truyện: Giiêu công lhập thj tiêu); 

3‡HšããfflB7 › XEIH2275Ỉ 
RẾT ©24EREEITB?  V⁄2 
Thuần dường nữ có hai đồng tử, 
lại nghe nói Hạng Vữ cứng có bai 

- đồng tử. Nàu 0ậy có l Hạng VZ 



































là con cháu (da tua Tuấn) 
chăng? (Sử ký: Hạng Vữ bản #j). 

[#fẪ] khởi nhược [giữuò] 
(oðz) Sao bằng (thường dùng 
kết hợp với Ø [yũ] hoặc #8: 
[yũqí] ở mệnh đề trước): HÌU 
ĐOLIRE NZ-CDU › BEESIERE 
†tZ-L&R? Còn ông, nếu đi rù¿o 
ÈÈ 4? tránh tgười 0ô g0, $20 
ðồng theo (f2 là) Š sĩ tránÄ đồi ô 
rrọc? (Luận 1gữ: Vì rủ). Xớm 
R--- 2E [yũ...qiruò]. 

[##} khởi đặc [gitè] (oðZøz) Há 
chỉ, lẽ nào chỉ. A2 ‡#£ [gftú]. 

[#$Ê] khởi đồ [qftú] (oðZø) Hà 
chỉ, lẽ nào chỉ: €FZÙ8 
lun › #fE—JI—*#TitE 
Bầ! TU hạ lj dầm đắm nữ 
!hế nào, h4 chủ tột châu một 0Ù2 
lầm han 0à tôi 2/2 (Phan 
Đình Phùng: Đj¿ Èý Hoàng G20 
Khải 100). 

[ff] khởi y [giyï] (oZz) Há 
chỉ, lẽ nào chỉ: 8# ZÄä› # 
t1? Hiếu quả dủa sự Ủ01g 
ong, hâ chủ do súc tgubi? (1# trị 
thông giảm: Đường È}, (ao rổ Võ 
Đức nguyên niên). 

[#i] khởi trực [gfzhí] (oZz) 
Há chỉ. NZz S‡{H [gidàn]. 

[l#lÈ] khởi chỉ [gĩzhl] (oZz) 
Há chỉ: lliES-ffiHiãf-—-#§ 


(8) oñt @ 
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quốc sách: Ngựy sác) z⁄); 
Dùng giữa câu, biểu thị ngữ khí 
trầm bổng, cảm khái: #3‡Rfffft 
: SWIR › £ŸY¿vÝ › 
BR4 Ông tổ tôi sa sút, dời oề ở 
BànÀh Thành, lúc tôi còn thơ Òý, 
cần cù thay cuộc sống (Hán tư: 
Vị Hiồu trôi). 


ĐME (WÉ) Đân [dàn] (øZz) ® 


(2jj Hết sức: 72B Wf8 
M)à oua bØ súc ban bố oăn đúc 
(Thượng 1b: Đại 2 mô); @ 
(2Jz) Cố tình, tùy tiện, đứng 
đưng: ÑWƒESE T2y 22 /20 
Đua chúa dân (Thượng thư: Da 
Đương); HƯNOUIRR(SEZFF 
Tùy riện dám xâm Đhạm làm đảo 
lộn trột tự tổ tông (Hán thứ: Dịch 
277 2x); ® Trợ từ dùng ở 
đầu câu: 8# A2ng (lai 
tròn !itời tháng (1öi Kinh: Đại 
h8, ŠimÀ dân). 


(8 nét) 


SÉE (lữ ) Thùy [shuf] (2) Ai, gì, 


nước nào, cái nào, người nào 
(đại từ nghi vấn có thể làm chủ 
ngữ, tân ngữ, định ngữ trong 
câu; có thể hỏi về người hoặc sự 
vật [nước chư hầu, động vật hay 





những thứ khác): Ä#ZKƒ ? 4: 
đấu 2Ø?; A#BrHREỚL? 

Đời người xua nay đi lại không 
2JZ?, RIHTW6& › W£fI{ƒWE 
Z3? Nếu thà cua chết rồi, thì đi 
có thể thay cho 0a? (Sở ký: Tiêu 
Tướng quốc rhế gia); ZV&REEE 
KEREE ? đjớØ rồi 2i 0inh lại ai 
z¿cP (Nguyễn Trãi: Gôn Ÿøz 
2) (trong các thí dụ trên, §## 
làm chủ ngữ); Ÿ#-ƑRIl#“ : âXã£ 
TW? Nếấ⁄ Lương 0ương chết /hì 
muốn lập ai lêu làm 0ua2 (Sở 
ký: Lương Hiếu oương !hế gi4) 
(É làm tân ngỡ); E23: › fÊ 
ZìRÂU,? Bài ñôi giớ oua, đó là 
lỗi dủa ai2 (Quấc ngữ: Lỗ g7 
thượng); BHHŸWSREZX? Trăng 
sáng rụng nÙà ai? (Lý Bạch: Ứ: 
Đôøg S22) (trong hai thí dụ trên, 
ÑE làm định ngữ); JjZ2EfE 
%?#H“: BA : t<4 
Hải tiên siMÀ làu bạn oới gì? Gó 
F4 trắng, thông xanh, hợp lại 
ZhànÈ öa cự già (Hà Mộng Giai: 
Động điên (2); PERREZ#LXR? 

Trới cây trong sên loại trái nào 
đhíu trước? (Vương Tích: Tại 
Èinh rự cố oiên biếu lương nhôn 
øØz) (trong hai thí dụ trên, ŠÉ 
để hỏi về vậo; ‡PEÿHT › ð† 
KIRIS : šÉR23? Đưm truyộn 
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dla !ễ tướng Vương Đạo oà T4 
An iều Tiếu ra x¿m đỂ so sánh, 
Jh) muộn tiào Ủy, trHUỆN trào 
đ¿? (ưu Khắc Trang: 4/Z 
giang lồng): ER.2ïE ?- Họ rôn 
J 8? (trong hai thí dụ trên, #£ 
đùng để hỏi về sự vật). 

[§Êš } thùy đương [shuíđãng] 
(oðz) (ở) Ai, người nào (dùng 
để hỏi về người hoặc vật): j3K 
REEB? SIKMME? Áo a7 
đi 04? Áo mới ai 2y? (Vô danh 
thị: Di «a bàn). 

[šÉfmđ ] thùy hà [shuíhé] (oZz) 
® (ở) Ai (để hôi về người): 7R 
MISZEH? Giảng bế 
gười làm oiậc đó là ai? (Hoài 
Nam 0È; Bản đimh ấu); TR : 
Ƒl#LEEInl? Hải: Ngoài của là 
ai2 (Đường Tống truyền È) tệ: 
Gầu Tân Hàn” ký); © Dùng như 
động từ: {äE3Jä“£ › BRfI|ZKfij 
RÉln]? Đø có bà) tôi trưng tín, 
sĩ tối tình tbuệ, uữ khí sắc bên đã 
đần ra Hhì còi dì d0! lầu gì 
2? (Giả Nghị: Qu4 Tân luận). 

[@A] thủy nhân [shufến] 
(oz») Ai, người nào (dùng để 
nội về người): J],A f8 › 18 
TiXiE : Ni? Bế oua 
dlla pÌAI tú cứ tín, tín 0à lại 
n, thà ai thẳng tân gần? (Lã 




















(l) @ãtñl 


?lj Xuân bu: Quý 1x); TA 
HˆẬ#Z§& › XRFfENUZREñH ? 

Chẳng biØ hơu ba trỒMm t0Ă 320, 
trơng tiêu hạ có đi là 0guòi thác 
cño Tố N?j uày? (Nguyễn Du: 
Đệ Tiải Töanl Z9). 

[ÑẩfẾẪf] thùy thùy [shuíshuíl 
(#¿z) (ở/) Ai, người nào (để hỏi 
về người: T8WEÑEÄ*? Gó đi 
/? (Lưu Chấn Ông: Lội gi2ng 
24g17). 

[#£# ] thùy giả [shuízhš] (oðz) 
(Z/ Ai, người nào: FTTI8RZE 
%3: %llZ.? Vì oua tà đốn 
tỗi chất đối lò, di thương củ 
người đúP (Sử ký: La Thái lậu 
án ÈJ)J. 

NỔ Ci#) Thỉnh [gïng] (2#) © 
Mời, xin, xin mời: 4#§4^ 4⁄2 
ñá¿ (ông, öà...) ngồi; SH Xin 
zời đến dự; 5U, Tử 
Đlạm xin lánh (T4 truyện: Hi 
công /am (hệ? 0iôu); © Xin hãy: 
WRX\lf Xi 1Ø yên tâm, S87) 
HR}R Xin đòng bút Duấ; S827 
BlU® Xin đùng mồ tay; ® (oău) 
Xin cho phép, vui lòng: #Ñồïñ 
H:5WEH M22 Uyêu nái: 
Xin củo ĐÌúÐ hồi UỀ các điều tực 
(3Ä tực hành) (Luận ngữ: Nhan 
Uy); ® (oðn) Xin (lời nói lễ 
phép, đặt trước vị ngữ động từ): 


(g8)0# 


thESïWN TW? Trọng Ni 
È4 tài đúc hơu ngài wÊ (Luận 
ngữ. Tử Trương; SSSf{S ti 
IHH@EBBR? Tu 24 có để yêu 
Triệu mà giá Hàn w£ (Giiốu 
qguố: sách: Triệu sác) „jố(); TE1tR 
JESWEfLT › J1 ` 
+, Ngày xa Trọng Ni lá chỉ là 
Khổng HÈ của tước Lỗ, mà ông 
cững là thánh nhân dja Tò, Sở 
tậy (Tôn luận: Khải 1gU); ~Z. 
ì#EfU? Đạo da ngài bá 
4g gwý 12 (Trang Ø: Đạo 
(1i); CƯN › SnIEIRN 
À ? Đầu mình ÈÙôljg muốn, sao 
lại có /hỂ giáo 0ạ cño 0ögười (Nam 
sở: Nguyễn Hiữui Tự tui); 
#Ä : #/&imiSSñRIlIZ8 › # 7F 
HSERSREZIRT'.? Nấu không, oô 
d6 hà Jdl) loại tiếm Lư Sơn, thà 
tiệc đô b4 chẳng làm: tăng 1Ì 
cái ñọa co Cố Tiiệu z? (Nguyễn 
Dữ: 7ruyền &) mạn lục, Tản Viên 
# phán sự ựÒ; @ (p) C6 
không, có thể, có phải, chắc có 
Tế, chắc là (biểu thị sự hỏi đò): 
KỢ<SGIRRXZW? Tuớng quân 
có uốn gặp ông 1a thông? (cá lZ 
muốn gặp ông ta w2) (Tam quốc 
chí. Thục lbữ, Gia CẢI lượng 
/p§z); ® (2¿z) Xin, mong (biểu 
thị sự kỳ vọng hoặc thỉnh cầu): 
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Z#LBIMl : TEEN s XZ 
SRdqjZ. Hai rùa xuân tàu 
tống biếu lỗ dội, thông chút tr 
nối co 0ương ĐÙủ. TÌiÊU 0W0ng 
xiu tgÈi x6 định xi lý oiậc 2ó 
(Quấ: øzZ: Ngô øögỡ); ® () 
Huống øì, huống chỉ: ‡?##FZBR 
TRñNU › SÍIH2ZKZ MU? Eế F 
Z3 › SEIRRIB › 18ETnHE 
Nếu xit lại công 0hả dủa thần ở 
Quan Đông, thà 2ồu nhờ sự 200 
hộ của !ổ tông, oà nhò thánh ức 
dl2 lệ hạ, buống chỉ thầu ngu dối 
guê tùa, làm sao Èlam nổi (Tào 
Tháo: 7ợng /# nhượng Pủi 
Đình Hàu). Xưm Sišt [gikuàng]. 

[#{E} khởi đãn [gidàn] () Hã 
chỉ, đâu chỉ, lẽ nào chỉ, không 
những: ìSfirr7 SIRfffãt 

: ltƯEØ2©4:tbzEÙiš (22 
cổ này đâu chi (b4 chi) chứng 0a 
#ông biỡ, e rằng 0ị thầy già cũng 
chưa chấc Ji; ìSKRIERBINA, 
HJớUE›: SÍHNIAMR S227 
mày có (Ể tiều người cầu, đâu 
chi có triấy 1igười các auÄ. 

[#3È} khởi phi [gfEi] (oZ) Hã 
chẳng phải: i#jÈZ#l 2 
chẳng phải do trời tl (T4 IÉruyộn: 
Tàn) công thập lá! uiôu); 33: 
địt › SJEEHUWRUE ? Làm sửm 
?hế, bA.chẳng ĐÌẢi là UẼ rắn hôm 
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BE (3Ý) Hi [xi] (oš») (2đá») ® 
ÔỒ!I (biểu thị sự kinh ngạc): 
ZI£tÄH FH:i7đZ1lGF476? 
Viên TimÈ Mục tồi: Ô)1 thà người 
chẳng phải là kê trộm tÊ (Lễ 1hj 
Xuân tu: G2 7g); ® Ôi 
(biểu thị sự thương xó0: §# Ị 
TRE #\ Ôi Œá lài nói ố) 
4ø! (Tào Thực: 7 224). 


(13 nét) 


EEP Thí [pị Xe» ##j0 Inú], 


3z: Ipiruò]. 

[##lu] thí như [phú] () Tỉ 
như, ví như, chẳng hạn như. 
M?ư trin [birú]1 zg3zz @. 

[##] thí nhược [pìruồ] (oZz) 
(1) Ví như: #2‡ƒÿ#KERN§ › {Í# 
täl › EnIEtU, Ví 0 mua 
?o giú 4, chốc lại tạ quang, thà 
đá là điều đ4ng mờøg (Nguyễn 
Trãi: Q20 2rng 0? mệnh !ộ?, 
Tái dụ Vương Tông thu), SŸ 
Eiim8XzkffifflEäE › S4IkBR 
lầ? V/ n# ra sông uống nước 
o0 tà fự Ôj, làm sao bi được 
dỗ 722? (Mâu Bác: Lý ôoặc 
uận). 








(l) 0ã @% 018 5 (Ø) @ 


(17 nét) 


ẾT (if#.) Sàm [chán] (oZ») (28) 
Nói xấu, giềm pha (đặt trước 
động từ): _L-]R4fifã#tÁƒ 
Nhà oua bận các ngươi giàm giữ 
?4) 1ử (Ngụy /: Tự Èj); É. 
XU: ïHTZSãLHR8 Tự 
lập được công lớn, 0wng không 
/hoát ®#bủi bj giềm củế ở Tiực 
(Loan Thành tập: Lịch đại luậu 

—_ %8, Quá¿h Sòng Tao). 

HÉt (ÀE:) Nhượng [ràng] (g) Bị: 
{T4#BMWNHMT H¿u ÿ 7 
„za tưới sạc. N¿ảư 3# [bèi] (bộ 
z3). 


BỘ ĐẬU Sñf 
(3 nét 


E (13) Khi, khởi [dĩ] (oău) ® 
(ø¿/) Đâu, sao, sao lại, lẽ nào, 
há (biểu thị phản vấn): #### 
Đâu 2m (sao d4m); SÈBÌN, 
ER? 2o lại có lý thư oậy?; #⁄X 
#2 : #ÊERZETX ? 
Đứa bê trượi chân rơi xuống 
?iước, lẽ nào rhấ chế không cứu?; 


(l) @ñ8 Bế ND @ ñồ nà 


BH : [EIRETBI › RHEMRg 
Man Uyên nói: Hồi này 
#hông sáng suất, cững xin (leo lời 
dạy dia thầy (Luận ngữ: Nhan 
Uyên); THRH#WỆWÉUŒE Tôi xi: 
#bông Ñáuh nước Tống nữa (Mặc 
tử: (ông Thâu). 

[šimã}] thỉnh kính [gingjiing] 
(oðz) (0¿#) Cung kính, kính xin, 
kính cẩn (Z 2ø): SữU/#ữ I 
KínÀ xin (ÊimÙ cẩu) uâng mu)! 
(Tzm quốc chí: Ngạy râu, Đỗ Tệp 
run). 





HỒ (bề) Lượng [Hàng (622) 


(2z) Thật, thật là: ⁄ 4H › 
RE THR£H 72 oới ngươi tlw bai 
tật xâu chung trong sợi đây, 
nhưng tgươi (hột chẳng liễu t2 
(Thi Kinh: Tiểu nàã, HàÀ niên 
/z);  #EWfEH TS › th] 
#E? GA thời tật bố cẩn, 
xương hô sưu 0ày bjð chôn ở 
dấu nào? (Hán thu: Doãn 
Tưởng truyện), N?z Z6 (bộ ˆ>). 


Si (3È) Luận [lùn] (ø) Theo, 


tính theo, nói về: §âXf†#@—ữ 
Tính tpày trả tiền (trả tiền đính 
/ù¿o ngày); HBÝURRfR?8Shlft 
lề X¿ lơi cho thuê tính tiền lhco 
øi2; NữE8)5IRIf@SXfRSDH › 
E.EINOIE? Tớo 1ì anh 
ĐÙ4i dự cuộc ủọp này, sao tôi lại 




















345 


?j4? đì?; WRIjñ › fùZft Lất 
‡ƒ#83—R Nói oề thành th, anb 
ấỹ là người giỏi tÄấƒ trong 11ÙÓI/.. 


(9 nét) 


SH (MÉ) Thầm [chến] (6z) 
(2j;) Thật: 8£8SIIiÑf† 7247 
yếu Âuõi mà Èhó chống đỡ (Sở rừ: 
(iu chương, Ai sinl). 

Ế (l#) Chư [zh0] (ozz) ® (2) 
Các, mọi, các thứ, các vị, những 
cái (đặt trước danh từ hoặc ngữ 
đanh từ, làm định ngữ): §š⁄44 
Các tỉuh; RšSR Mọi sự (mọi 0iệc); 
BẪkKfHR› KH 
lại ĐÌu đều khen là liều, cứng 
thưa được (Manl tử: Lương Huệ 
oương ñẠ); SSäJ]R › 
"FX3š Na đầu các tigài tối, 
đều là l? thường trong rbj bạ 
(Xuân tu phầu lộ: Trúc 12m); 
Hh# : BlZ£* › M2 I 
mYZ: SMU“ZC Đố là 
gốc dủa trước, sao lại cho! Những 
?4gời tuào nói cho Äấ1, đầu gi lấ/ 
(S12 ký: Hung Nô hột truyện); 3ã 
NfEfẪỀTRUƯN (Các móng đều 
#hông dám đáp sp (Nguyễn 
THÃI: lL2⁄2 S0 thực lộ. X20 
túi] [zhnrú]; ® Cái đó ở, điều 
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đó ở (hợp âm của Z [z1] +ỷ$ 
[yú], dùng gần như ÿ$, bộ 7): 
#-Œl Mười quâu rÈ cầu 
ở 1i)0Ö (Luận tiglP: VỆ Linb công); 
TJ?ERRBRU,, 7⁄2 Trương 0i 
®uữug lời đó oào đải đai của 
ành (Luậu tợ7: VỆ Limh công); 
® (Z) Câi đồ không, điều ấy 
không? (hợp âm của ZZ. [zh1] + 
mũ): §šš? (đá 4j2zg?; 
ZS=+H‡# : Mãlểimffãã › 3À 
#>ilidiišl ? (Nấu) có oiêu 
ngọc đẹp Ở tơi trầy, tà nêm Đố 
tào hộp mmà giấu nó chăng, lay 
tiên chờ cho được giá mà bán nó 
ở chăng? (Luận 0ögỹ: 1Ù bến); 
Xx+#ZBl: ĐTH : ii? 

Vưòn nuôi thú của Văn: 0ương 
tiuông bẩy mươi lặm, có điều ếy 
không?) (Mau tử:. Lương Huệ 
©ơng ủa); ® (2) Nó, họ (dùng 
như Z. [zh]):  XZi4XFU, 
: fEÙI1B%% Bậc tbAnh thân 
cai trị thiên hạ, kiềm chế họ bằng 
ñ thạc (Pláp ngôu); ® (ø) Ở 
(chỉ nơi chốn, đùng-như £ [zài] 
}2 Iyú): 29El@@nä-ˆ › (5ã 
àR. Quân HÀ: dla Ciiêu công 
8n giữ Giiêu tử, tai phục ở lên 
đường (T4 run: Gliôu công hệ 
đập 1g 02); © Trợ từ (oô 
2gl2): HERHšB Mặt trời mặt 








(8) @ñ# ñ ñR 


răng (Thi Kinh: Bội phong, Nhật 
8107). 

[ñš#} chư đa [zhũduö] (Z2) 
Nhiều: š#Z ƒ{fˆ Ni 2u 
#hông (bất) tiện. 

[§š#n ] chư như [zhurú] (øZz) 
Như, (những cái) như là: š#4I 
MXR Nướng điều như thế. 

[ãš&ê ] chư dư [zhũyú] (oZz) 
(ở) Khác, việc khác, cái khác: 
iiữ-#BI@¿BI › HE 
S§X Đương lúc Ấy thông ở tơi 
khác, mà thỆ biện f2 ở (0g trời 
Đâu Suế? (Bái rướng biếu ăn). 
M?z BlÊ& [biêyú]. Xzm ĐHBV 
TNTT., . 504. 

BẾi (3#) Nặc [mồ] (6#z) (242 
Vâng, dạ, ừ (có thể dùng độc 
lập để đấp “vâng”, biểu thị sự 
tấn thành hoặc đồng ý): E#Ƒ# 
H: xŸffW#ÿ7 ? ERH : / 
šE › EISIHZ. Nhiễm Hứu lỏi: 
Tài chúng ta có Hiðu 0ý 0Ua VỆ 
#&lông? Tử Cũng đ4p: Vông, 1ôi 
dững định hỏi thầy diệy đó (Luận 
0g: Tuật 0l). 

ñR CÌÑ) Vị tvời] (on) (g) © 
Vì (dùng như #§ [wèi], bộ /JU: 
THRR HHÿ@HHZE? Vì so øuố 
thuốc rò chú? (Hán thự: Vương 
Gia 9/2); RH—VTWNSRI › 

















(8) 0#oãZ 4% 





BHRBzZ T4 (6 một người không 
có được điều mình đáng phải có, 
th) (bậc 0ua chúa sẽ) 0ì đô: trà 
#lông oui (Diềm tứ luận: Ưu 
2); © Cùng, với: 8W 7W : 
TSÀERMVRER TnuÀ Văn công 
ño sợ, “hông dám tôi chuyện với 
Tbúc (II (SỬ Èý: Trinh tế 
gi). 





(10 nết) 


SE Kiển [jiăn] (oZz) Trợ từ đầu 


câu dùng để tăng cường tác 
dụng cảm thán (như #Š, bộ j8, 
chủ yếu thấy dùng trong .$Z Z2): 
®tt>*hfi22 : 3Elf4Zr 
RR Ta rh¿o p)áÐ tigười hiền trước 
lề, chẳng phải điều thế tục thường 
1m (Sở từ: Ly #20). 


(11 nét) 


SE CI#) Cẩn [n] (oZn) (2w) ® 


Cẩn thận (đặt trước động từ): 
#SXL/VMMIT › 45ERRƒ Z7 V⁄2 
Cảnh công trồng t9, 4ai 0140 c02 
giữ cẩn tiện (Ấu tử Xuân 1Ì: 
Ñội zin gián ủa); © Kính, kính 
cẩn (đặt trước vị ngữ): {S## 
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H:#6§ MO T2 Lăng 
Quả» sói: ô XÄy nấy xi 2ñ 
dấu thận lòi dạy ñảo (Ciiến quốc 
sá¿Š: Ngụy sách /). 

RỂ (1#) Mậu [miù] (6w) (/j 
® Lầm, lẫn, vô lý, xằng bậy, 
không thích hợp (như #Š nghĩa 
®, bộ 3#, có thể đặt trước hoặc 
sau động từ): JW8fZrfuyšf3% 
5E ' TNE.C Sợ øgb¿ lầm mà 
#l¿o tội cho sử giả, chi hằng xem 
xét củo kỹ (Trang nử: Nhượng 
ương); ® Cố ý, giả vờ, vờ: {B 
ĐH : fISRỊ? Lại cờ đổi: 
Vì sao không được? (Sở ký: Pham 
T3 Gái Trạc) lệ? muyệu); @ 
Lầm (biểu thị ý tự khiêm của 
người nói): EšZE-F# Lầu 
được lhánh chúa yêu (Lưu Văn 
Tông 120). 


(12 nét) 


TK (ÌH) Thức [shí] (oZz) (2/2) 
Vừa mới (dùng như ÿ# [shì]): 
Ug, TRE IHNU ? TU} 2 
Vừa thấy điều bất thiện mà l2ø 
?Ù¿o, th thế chẳng là tổn bại uP 
(Tả truện: Thành côug thập lục 
2/80). 
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trăn: tưởi cái. 

[#4] Hên tục Hiánxù] (22) 
Liên tiếp, liên tục, luôn: XB#f7K 
IÉt Liên Hø thông dứ, XS 
TPtX®# Hội nghj lop luôn bữa 
ñôn, XENRBISST —=)XWfRdfft 
Liên tục lẬ) ủa È} lục tới. 

3B (33) Giá [zhè] (#) ® Đây, 
này, cái này, người này: ïS‡ Ở 
đây; NẸƒRZKìR)SHRW§? Hôz 
gua anh có lấn 2ây Èbông?; 352 
SE Qujếu rạp cj/ này; ïSLLI 
3SHHHfB Đứng súi 0Uày trôug 
ú nọ; XS[BXE(TRR? (4i sày 
3 đi g (Vương An Thạch: NgÌ7 
Hàn Sơn Đập 2ó); 351B Lứ 
này; ÀB⁄X Lồn tuày, chujốn này; 
ì§Rl Này, si trày, uiệc uày, điều 
zày; 35 fl, Lúc này, ìSTB Thá 
0w thế, ti thế này; SE 
Ngôn này (rhỉ số lượng lớn); 
BI NJz Hế, n¿¿ oậỹ; ì§ 
ft Niw đế này; \BfR, Ở 2), 
rừ tay, từ ñây giờ, ìBEE Ni 
... 2ÿ, 0lỨng .. ấ; SE Thế 
?ày, 10Öư /lố, 0Ö ộy; 8 TIIt 
TEE : 1853871 › 50B I 
Lại rủa Tào tướig guâu rổng: 
Tân rợ HÀ này ðZ làm lỡ Uiậc của 
ta, tôn rự Hồ này đã làm lỡ 0iệc 
dia ta! (Gw Đường (bu: Sử Tư 
Miu? Bột uy); Ô Lúc này, 





(#)0o3iãã 


ngay bây giờ, ngay, nay (chỉ 
thời gian): flì5-ƑRRIE1 L¿ øày 
2l ấy mới rõ; {ÀSWJE Ti di 
2gzy bây giỏ; fầ5ƒ§HiêlRfŒ 
3X: HRWTAHR HZi 2âm 
„2ÿ lôi được #Hghd. ở nhà, tiôn 
#lông ÙiØ chuyện này (Ngọc #iều 
#: Hài 3); XNSSELRIIBRfRR 
XGHể 2 N ' Xã ÚK ° 
TRE RUN HOT 
Nếu đại nhân xe (Ùường ở chốn 
oi rừng thông có người ÖiØ nghe 
đền, /hì nay đồ ống cam 
jlluya, dưới dỗ tưn túi ủoang 
cũng không phải là không có 
khác) gảy đầu (GảmÀ thế thông 
gôø); ® Trợ từ dùng giữa câu 
để tạo sự cân xứng hài hòa chơ 
câu văn: 7U#W#8XS3šHH 
Gái này không ban tgày ban trẶt 
(Quan Hân Khanh: 72 7222 

P Hương: Lóp 3). 

xĩ (#l) Do, du {yôu) (cZz) ® 
(øjz) Có vẻ tự đắc, ung dung, 
thong thả (thường đùng kết hợp 
với các trợ từ £Ä [rán], jj [šr)): 
šiBfẪ08& Gue ự đấu (ruồi đắc 
5) (Ban cế: Đáp tân j; @® (rợ) 
M2 lấ [you] (bộ $3); @ (ø) 
Ä?z EH [you] (bộ BE). 





(E)œ#@Ø œ8 () E 


XE (#) Cân [săn] (J Đợi 


(chờ) đến: ##HHÿ3TSEf4 Đợi đấu 
mai Ày l2); HỀITFIE › ## 
“EIEZHBIHIX Hi 24 công 
diệt đzng bận rộn, đợi dấu cuối 
trăm tới ĐỀ bà được. 

[#@lf ] cản khẩn [gănjïn] (2/7) 


® Nhanh lên, gấp, ngay, vội - 


vàng: #ÊEX4||EE Uj/ oàng 0ùanÄ 
xe 0g2J; KERMEEE Giải túi 
zgzy, †EZSnt ƒ BNBï LLHb 
3T A2 ấ) ăn oội ðn oàng rồi 
lều công trường ngay; @ Cố 
nhanh lên, mau (biểu thị sự thúc 
siục): THỀREHãBÍM › T16 
ĂBiU1MW Bài oở cố làm mau lên, 
ch© có lầu lứa mãi: 2 /BR& 
BÀ: E5 RZi£©PEÍNH đầu 
tay có lão, mau thông báo củo 
cát rổ sẳn xuấi. 

[Ẩf&4] cẩn khoái [gănkuài] 
(2//) Nhanh lên, mau lên: ###‡ 
RRWẦ Đi th¿o tôi mau lồn. 

[##lC] cẩn mang [gănmáng] 
(øÄ/) Vội vàng, gấp, mau: ttl‡E 
TGBš& AsÃ r2 oội uàng xử lỗi. 
M2z Xã†U [Hánmáng], 








(8 nét) 


ÑÑM Xúc [cà] (on) (pJ Vội, 





355 


ngay, lập tức, nhanh chóng, gấp 
(đặt trước động từ): FJ‡4'i84 
Nếu có /ỦÊ chữa được thà chữa gã) 
(Quán zử: Độ 2/2); 7X2SR › Kã 
11 Công thông oúi, cho oời 
Ấn Ø lại ngay (Thay# tuyển: 
Tân thuật). 


(10 nét) 


NếU (3) Xúc [cà] (ozn) (2#) 
Gấp rút, cấp tốc, vội, liền, ngay, 
mau Š9j8EÍl Vậ 2 )ub 1y 
Öỏ con dấu (Hán th: (ao ð Èÿ); 
ZEOIBISIMRSEH : Ñj l Đờ¿ 
công 0Àảy khôi chiếu đứng lôn trái: 
Tháng xe mau lên! (Tuân 0È; Ai 
công); 7 TYSWR › 3f4IR 
1 Nối ngươi thông gấp rút 
đầu làng hà Hán, sẽ l‡ lÁt lầm 
rò ñinÈ nga)! (Hóa (hư: (ao đế 
#j uyên). 





BỘTÚC RđB 


RẺ Tứ lời (6Zz) (2ð) Quá, 
thái quá: J‡š Ó⁄4 øng *øl 
(Àlit tím). 


TẺ ? Tức [zú] ® (øăn) (rợ 4g) 
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(Z)£@ĂR 





Đáng, đáng kể: Kì. Kông 
đáng tê T3 Khiông ởng 
lầm lạ; BE Đáng Ío; #IEIE 
Không lung 1 làm 12; TRä 
2L Ni, Kông đúng trói củo 
g⁄2/. ngoài jjØ (Đào Uyên 
Mình: Ð2o Zø2 2g,yêi #0); @ 
(on) (rợ 3g) C6 thể: JkRlZ. 
tt: BE T : (tt 
Đây là đhujôi lớa dủa quốc g2, 
tôi là kê ngu lèn, e bông rhỂ pánÄ 
oác nổi (ŠÈ ký: T9úl 2È lệ" 
zm@z); ® (jjz) Đến... (nhấn 








mạnh về lượng): lã BE 7. 


BBHÍHBPSNN Trên đường đi mấT 
đấu làng lai tng đồng bổ; 
2XTTKEHIN H22 2⁄2 
ưu được UHỮNg thăm tigồi f4) 
„ước ® (ø¿z) Đủ (tỗ ý nhất 
định): REÊEZGIERSE 77ong 
lai 0H8ày thùa sức loàn thành 
2) oụ; EfiƯFf. NI › 1L? 
X“REE›: #7 7/#kU AM 
lhế là Vi H không đủ nhân, 
Không th không ÄJ thánh, Quản 
⁄È lông đủ lớn dậy (Sở “ý: 
Pham Tuy Šái Trạch lột tru)ô); 
® (oZz) (øj;) Rất, hết sức: SƑ 
- f#ÂKHIL : f8 WRE, Giáa 
nghào ¿hông có lgi để bố 1í, sư 
gà rấy  ở¿ (Trương Tịch: Du 
Tương Dương sơw 1). 





:[8b1] túc đĩ [zúy1] (zợ 7) Đà 
để..: 3š#£&ffg.IREW(thlt 
MỦẩmZSjÄJ Ning sự thực này 
đủ để chúng tô là:anh Ấy nói 
#jông sửi; fNÑãB7TEÙIRfRR 
#ầ Lòi nói tủa anh “hông đủ để 
uyØ phục cô ố); S8))S8H 
# : IỮƯJRER—33 6S r2 đi 
để thất một trăm quân (ba trăm 
côn), 0ùung Èhông Äj để nhấ/ một 
sọng lông chim (Mqnh 1Ù: Lương 
Huệ 0ương thượng). 

[8#] túc túc [zúzú] (ø/j ® 
Đủ, có đủ, đầy đủ: E(‡f?7# 
M.RTL-TL/AFF Kiín hành lý này 
äjJ 50 È/-i2; 3šSRJñl2nBlflRs. 
KRERE8mE-IHR Bao 2i zì 
này đỦ) đổ hai đa mình ăn (rong 

. 7,ộf láng (@ Đủ, đúng (đặt 
trước số từ để khẳng định về số 
lượng: #ƒEØW&WïEDSŒ 
TRR=-L# Tôi ẩã ở dành 
bố Hà Clí Minh đúng (Äl) ba 
mươi uăm, f\Ä[†Elfhh LS#T 
##—IR/]Wlä Ging tôi đZ chờ 
Ở lấn xe đúng tiộể tiếng đồng lô. 





(6 nét) 


#R Cân [gẽn] ® (ø} Với, cùng 
với (để nêu đối tượng của động 


(#)oœ‡# 


Liền, liền liền, Hên tiếp, suốt, 
luôn, nhiều lần: šE #2 ?ờ¿ 
4m w 0óấy bôm liều; XR†]$4IR 
Bắu liên ti mấy phát; l$)JKSR 
=B Hi liớu bồn bá tháng (Đỗ 
Phủ: X⁄ oọng); 24DHỗi : 3R 
E EBET 12 V2 hân ó6 ở 
hại, ra đánh tliềw lầu thông bạ 
?„ổi (Hán tù: Hạng Tịch truyện); 
RJlifq. XRSIARfR Hung 
Nô lại uhiều lần im đại binÀ 
chốn đánh Ô Tôn (Hán thu: Tây 
Vực truyện 22); IfIfRTinfl › šE 
+. Ngiễi mi ách xì, liêu 
đế lơn mười điống (Trần Thế 
Pháp: 1 Nưm di quái 
Đổïng Tiên oương truyệi); FRÌ 
TH Bưu dao lều liều thông 
đi? (Hoàng Lô nhất ¡ống chí: 
Hài 14); © (ø) Kế cả, luôn c, 
tính cả: XEÄRjRỀ M7ổ c4 gấế; 
35 *fãH®i2ME5 3V 
#4]Bl Š4/Ä 0ày (luôn) cả mc lực 
tà Öảng tra tổng cộng lơn bảy 
tăm trang @ (g) Ngay cà, 
ngay đến: šbfRfẤồ #27 Nợ 
di ông nội dĩng phải lật cười; 
XRŒEN : šlImìE0/661⁄kT 
Trời lạnh thật, 1gay cả đường 
sông cững đóng băng; ® (g/) Đến, 
đến nỗi, thậm chí (thường dùng 
phối hợp với 1, [yẽ], #ÿ [dôu}): 
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f@fã4lãE ZãUUTâjM: 
Cậu oì sao ùệi? củ/ đề bồi này 
dững không bi 1202 lHỆ{8S3E - 
E7 SMT Gà 1 thẹn đến (nỗi) 
đi d4 đổ; TÍEZK|L › RšfB— 
XUUSBDÄ đông oiệc quá 
bận rộn, gầu đây thậm củ/ mộ/ 
ngày cứng ÈJôug được 0ghi; @ 
(g) Cả.. lẫn (dùng với #Š 
[dài): 3š2Kffll—‡INWEH7X 
7ù G4 oốn lỗn lời tổng cộng 
ấn trăm sáu tươi lầm đồng; flh 
XSHIEBDESINT XIMNWN (2 
ra dả bát lẫn tuúa đồ biểu diễn 
được nha giò; XSRIWINDĐWEHB 
J4/bt? Cả tiền sáo lẫn 
ru ĐÀ cầu bao tilIÊM tiỀU?, 

[3š ] Hên liên [lân Hán] (222) 
(øä#) Liền liền, lia lịa: S888 
BỊ Gậi ðâầu ba lịa. 

[it] Hên mang [liánmáng] 
(gjz) Vội vàng: XB|LBRE£ Vội 
oùng 0Öường chỗ. 

[&fEï] liên đồng [liántóng] (J 
Kèm theo, cùng với, tính cả 
(như Xã nghĩa @): 3š X†T 
—“H#H‡#t› l4 X11 
#9 › —3##TT7xBTir# 
HH Mùa xuân năm 0ay đào lơ 
lai trăm cái giống, IHÙ c2 số 
gửng đào lồi mùa đông tăm 
ngoái, 1Ø dÌ ổZ đào rrữn sáu 
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Húa thực by trujậu): SP › 
WSEREUẩR Đẹc jimj Xuân du, 
xz› khắp các sácÄ chú giải kinh 
truyện (Háu tủ: Túy Phu (ung 
rô); 73 SINIXRT4Z Lực 
1gÙỆ oà Èiub truyện đầu thông 
Zð¿o /Ø c4 (Hàn Dũ: Sư 7Ø); 
Ø Cùng nhan, cùng chung: ÿ$ 
#iHãmifiiBNM V2 oậy ủảo oới 
các thượng tu cùng nhau bầu bạc 
(Hậu Hán tbứ: (hu Huy truyện); 
@ lẫn nhau: J##UWFH G1 
42w oà chú lông thăồm tiếng 
Ø0lau (Lễ ký: Khác lỗ ZÖượng); ® 
Chung, tổng cộng: X8} 7⁄⁄ 
cung (tíah rổng cộng); E338§† 
BEHi : MP Nay thần 
tính chưng (H0Ã tổng cộng) lẾ 
/hảy dân chúng, (tì rhấy) ngào 
?liầu giàu (Hàn Dũ: Luận Jiếu 
đhữm pháp sự 0gb trợii8). 

[i5 ] thông thường [tôngcháng] 
(øj/) Thông thường, bình thường, 
thường: fl3ÄŠÖŠ7vHBƑK 
AøÄ Ø) bàuh thuùng sáu giờ là 
thú dệt. 

[ÄÃ&⁄] thông cộng [tönggòng] 
(oZðz) (pšz) Cùng chung: ‡#‡Rjf 
®< : 3:4 Tuấn du giip 
#liững tigười 1ighèo (hiếu, cùng đói 
o Đối lọ (Tam quốc ch Ngụy 
£ầ, Dương Tuấn trwjÊn). 























(4) oi 


[3ã] thông quá [tôngguò] /2) 
- Thông qua, qua: f3X538E 5E 
PT KR4HMNE Az Ø 
hông qua tự họ ÄZ boàn thành 
tuần bộ chương trình đại học, X5 
ì5—EHB2 › lù60123 
IST KHE Qua một màn lZ 
học tập, anh ấy Äã bước đầu trẩm: 
được phương ĐÃá) thao tác. 
[l] thông thông [tôngtöng] 
(2z) TẤt cả, hết thây: šãX8®2© 
HH | Đưu oề ñấ đi, Nủ# RE 
[tồngtồng]. 
[š###t} thông thống [töngtðng] 
(0i) Niz šliÃi [tongtong], # 
R ff [tồngtðng]. 





3T (3W) Thệ [shì] (#) (zø) 


Nhất quyết (đặt ở đầu câu hoặc 
trước vị ngữ): Äÿ#zkỳt 0/2 
l mày ổi (Thi Kimi: Ngựy 
0 ong; Thạc rJ¿)). 

SẼ (@#) Tốc Bùi @#) (# 
Nhanh, chóng, mau (đặt trước 
động từ hoặc hình dung từ): {n] 
TH | §2o không mau giữ 
14 đ/! (Tw trị thông giám: Đường 
*j: Túc tông Gi( Đức nguyên tải); 
DWSIEIBRINMR Để làm quan 
guátù thì mau (chóng) mực nát 
(Trang tử: Nhân gian tủô). 


XE G&) Liên [án] ® (2# 


(*) @f§ @ # f (8) 8 
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tá): J#ÈRRRHUŒE-C-STTE 1 
cờng lầm 0iậc uới auk ấy; © (g7) 
Với, đối với, cho (cũng để nêu 
đối tượng của động tác): #È#t 
REÚN ' FTVEHRUNRTRS 72 
ĐÌÊ lồmh anul, hoàn roàn không 
Đhải để gây khó dỗ củo quả; 
#ffiSRLTIRTSIEZRUEF# 
CGing fa Đbải dám đấu tranl 
tới tác phong bấy chính, ìŠ XS 
ƒRERRE[BEI? Cuốn sáj này 
0À mượn (cl2) ai oậy?2: J6 
RRtbÃãRìR TT T2/ 2 nói 0ới anÃ 
#% rồi; ® () Và, với, cũng như: 
SIIETSIHW@SSEEIHBHHH Ð⁄zg 
0è (oới) thông đúng đều piải¡ 
làm dủo z0, SS|SIRTRTR › SEN 
đR5SSI81# V7 70w cũng 0Ù# 0iế/ 
Jài, trêr hú! đều phải rõ rằng. 








(9 nét) 


PẾ Cú tr] (BER] cú củ túi] 


(ø⁄#) Vò võ, lầm Tũi, lủi thủi 
(biểu thị đi đường một mình, bổ 
nghĩa cho những động từ có 
nghĩa “đi”, có thể đặt trước hoặc 
sau động từ): š8ƒTHBER Làm li 
ở) một tìm) (Ti Kim4: Đường 
hong, Đệ đỗ); {liNBfäHbäf{T3f 
Anh ta hủi thủ) bước tới. 





(10 nét) 


= Kiển [jiăn] (oð») Trợ từ đầu 
câu (chủ yếu thấy đùng trong .$Z 
/: SS NT5PBRRE › SHEMS 
tPÌ| gi do dự lề đông ôi, lưu 
tuến ai bề ñđi sông (Sở từ: Œu 
a4, 101 quên). N7z% (bộ S). 





(11 nét 


TT Tạm [zàn] đoở) (2l) Niz 
(bộ R). 


BỘ THÂN .##§ 


-EŸ Thân [shen] (o#z) ® (2) Bản 
thân, mình: Đ|8ƒERIl Lấy 4z 
thâm mìuÀ làm gương (cho người 
đá), SE › TIÑỢN, Bọn 
cướp jêu (bản) thân mònÄ, thông 
Jâu những người khác (Mặc 0: 
Kiôm ái ihượng): gNặ3tH Dấn 
màuÃ đốn chỗ 2ú; ?qTHJ{B18 

:IH8fRIHSS 724 ông 
lại được tHữa 1À tròn tÙà bý 
%gÙj tước Tống chê cười (Hàn 
Đi nè: Ngữ đØ); @ (Z/) Tôi, ta 
(dùng như đại từ nhân xưng 
ngôi thứ nhấ): #4 › # 
Zb ' SE, 19 sú dủa già, 
(mốu) tôi chế, 1h) không cồn di 
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nuôi dưỡng nứa (Hòn Pủi H 
Ágữ đô; 8Ä EIRWRAb, Ta l2 
Trương Dực Đức (Tam quấ chí: 
Thục tư, Trương Pủi tru); ® 
(2¿/) Tự mình, đích thân (dùng 
như 3 [qĩn], bộ 8Š): Z2 


'tU: 9‡£}URZ% Ôn. 





V2 ki làm uua thiên hạ, tự mìub 
(đúzÀ thân) cầm cày oà thuổng để 
lầm gương củo dân (Hàn Pủi tử: 
Mau Z8; Bo 2©2JWS › 
8 +OLMR\ 72/ 212i lui đến 
nay ÈZ tâm tăm, đúh thân đánh 
lJơn lây mươi trên rồi (Sở #ý: 
Hạng V2 bán #j); IÑf†‡;EX 
Đhốt Tướng (UÂN Hự tHÌHh tặc 
áo giáp cầm oữ Èlí (Sử kỷ: Trâu 
Ti 0 giá); SE. BRRZ. Vza 
Tần tự tòuh (đích thâu) đi bói 
#guòi đó (Giiốn quốc sách). 


(3 né) 


5 Cung [gõöng] (o#z) (Ø;) Tự 
bản thân, đích thân, thân hành; 
B{THÍR Tự ðd% thân làm lÕ); 
B :#Ấ85f£ ÍHRZXR WZ sà 
Tấy ự màn) cày cấy thà có được 
tên hạ (Luậu ngữ: Hiếu ấn). 
óc. Ñ. 

(Š88#i] cũng thân [gõnggin] 


(8) œ#@8 (#) 6t 


(oðø) (päz) Đích thân, tự mình: 
trăX7505818it L8 
Tö)ời xa thôn HH mùa bạ đích 
thâu tế trôi ở tugoài thầu" (SŠ Èý: 
Hiếu Văn bản ÈJ). 

[5E ] tung tự [gôngzì] (oZz) 
(2//) Đích thân, tự mình: 85 
IRlfifi^ › RIyR4644 M% 
tự th trách tình 1ÙlỀM trà 
rách người thác hơn thì tránh 
được đi oán (Luận n=gZ: Vệ 
Lul công; XÍ§IHRR › T5B 
XẸE‡ Lại tháng bốn cou lừa ào 
x, 0Ãà Đua tự thành điều thiểu 
đây cương (Hậu Hán tù: Linb 
ZZ#). 


(5 nét 


DI) Cung [gông] (on) (02) N2z 
B5. 


BỘXA Hiãÿ 
(5 nét) 


Ẩñ G8 Chỉ Em &ø) 0) 
Dùng cuối câu, biểu thị ngữ khí 
kinh đi: š†EIH: ïiSS2fSiNR? 


(4) 


mày Đliền phúc lữ sức, di (ấy 
cũng lác đầu; Äl)SIRT Hà đồ 
}ế sức (lế? sức bô đà); II}BIfSRX 
XSIRT GIÁ trị lủ hại lỡ súc 
(Ø sức jj ö¿j. Xzz 3Š [tồòu] 
22gbia ©. 


XẾ (#) Trục [zhú] ® (ø#) 


(z/) Theo, thừa theo: Z&š#ỳ⁄TI 
{ÄfR Sợ /Ù¿o 1ig0!h SúUg mà Irở 
lại bướng đông (Sở từ: Tiấ7 gián, 
Trâm giang); t[XWìBiB5R 
BỆ Quân Triệu dhùa thẳng đuối 
fh¿o 2đ búc tường xây guanb trại 
dla Tần (Sử #ý: Bạc Kiởi 
Vương Tiễn liệt muện); J2) 
l › b4 ME Hình dõi dời th¿o 
dệt, xâm “hông thường ổn đÿmh 
(Đào Uyên Minh: Pi/Ø; //zợng 
ðoa 0), @ Từng cái, mỗi: 
EXSff Đăng #ý rừng 2ô; ZZÑ1 
‡šHi=TRIãä › flÙ#Ø—{ETIE 
fỆIBI2 Tây giáo tiêu ra ba câu 
lỏi, cậu 12 đã trả lời chinh xác 
từng câu mội, S§43ZZE › fRf† 
ĐIIME › H3S@šZRÑl Gxố 
từng quyển, xiu mạo muội pùg 
ào mộ sáng tác 0g 0Ê dủa 
tôi, để dừng oào oiật dạy đỗ 1rong 
l2 (Phan Phu Tiên: W2 2 
Zậø 7); ® (ø/) Từng, mỗi (dùng 
với danh từ chỉ thời gian f£, H, 
H để nêu rõ tình hình biến hóa 
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thay đổi theo thời gian): Á R4 
†kYS4®HBTTER Mức sống 
dla thôn dân !HỖi tăm 1mỘi tông 
zoø; 1 3SSEX£H L§fiRJjSHfff 
Doznh số báo đáo lồn phòng tài 
Đụ Zòng (mỗi) 0%gày; ® (oăn) 
(j2) Tranh, giành nhau: 5š££Z£ 
%É (# bầu tranh thau tiến đánh 
dác nước láng giàn (T2 muộn: 
Cdôu công nguyêu i0); 2A 
H## Kñoa Phú tranh chạy ới 

` mặt trời (Sơu hải Èjml: Hải 
“ngoại bắ: lin]). 

[Z#Z }] trục bộ [zhúbù] (2) 
Tùng bước: ⁄⁄Z21IIbÄMG#E 
Cầm ĐÌải từng bước cải cách 
thầm; 3E{T Tiến hànÀh tùng 
Juốc. 

[ãð] trục tiệm [zhújtàn] (24z) 
Dần, dần dần, từng bước: Z‡£ 
MỹũZE Trời sáng dầu; SSNMHIE7X 
Mở rộng rừng /zúc; 7XHDM& 

: #-ƒMSSIHRRXT Tờ dáng 
$ớmu trở tỀ sau, lúa chín dẫu; Sỉ 
XH-#&E : nhã Xxm lữ 
 Màa hạ ngày dài, bốn giờ trời 

h 3 sáng dần dần. 

XH G0 Thông tông] (ozz) 
(gäz) ®© Tất cà, cả, khắp cả, đều: 
ỀNNSGHDIY Kông ai 
không đều có được hứng thứ 
(hàng báa) nh muốn (Sở “ý: 
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đhi tương). Xưm lX-‹-ỆK-‹- [điẻ... 
đé...}. 

[X8H] điệt tương [điếxiâng] 
(oðn) (pÀz) Lẫn nhau: t8 
THỦ ÁNỤp nguậy cấu tuất lẫn 
1ỦÃau (Ngụy tư: Viên Piiên 
mui). 


(6 nét) 


3ÖT' Cử.) Nghịch [mì] (cZn) (249 
(Tính) trước: 3| Lo /zồng 
truới (liệu trưới, (1Ù trước); 2Š 
†AnRGftl@t › 3tEz<8Pi8Eì 
RÉtÙ, Đấu như oiật thành la) bại 
lên lay còn, thì chẳng phải là 
điều nà sự sáng suốt dủa thần có 
Hể Hấy trước được (Gia Cât 
Lượng: 1 xuấf sư Jin); J79Ä 
RừùIBZ Bàn 1 tư đưa củo 
ông 4 trước (Hậu Hán tu: 
Hoàng Qu)z¿ muôn); KRURI 
Ÿï s + TRE › S0, 

e §nJ3RLEiimitMIS 
1 Cớng quả thà gấy. K2 sĩ chỉ lo 
không dng củi tuà thôi, cồn gấy 
Jay không gãy là do trời. Sao lại 
tiêu !ínÈ trước là sẽ gãy mà đổi 
dổng ra miền? (Nguyễn Dữ: 
Truyền È) mạn lục, Tản Viên từ 
?hán sự luô. 

















(£) @# ©3# œ3 


» 
x 


3Ù Nãi [năi] A22 7ÿ (bộ Z ). 


(Œ7 nét) 


3Š Gã) Thấu [òu] /Jj ® 
Thấu suốt, đầy đủ, rõ hết, hẳn, 
hoàn toàn, rành mạch, rõ ràng 
(đặt sau động từ hoặc hình dung 
tù): BÉ Ƒ N4 rõ ràng rồi; 3 
T B¿ữ rònh mạch (biØ tổng); 
#t\Ilfb4BñäšZ › šSEBLTS 
{ù89N8i Tôi ở chung uới an 
4 thiàu năm n0tÙwng oẫn củ#a đồ 
xét rõ ÙØ/ tính Èl/ dủa anh Øy; TR] 
#i8ÀSUS Nủao còn chưa chín 
đắn; šSSETxEilXIR3 
Ÿ Mới đây sáu giờ chiều thà trời 
zối lẫ»; © Rất, hết sức (cuối câu 
dùng trợ từ Ƒ Ile): ‡£#7ƒ MZ 
sứ căn ghớ, MS [ Hớ sức đói 
(đòi 14); $B‡t1ƒ NšIRÀ › ƒR 
REKHSST Niận lầm người tốt 
thành trgười xấu, anh thật ủØ súc 
*ồ đà. 

[3#If] thấu đỉnh [tòudĩng] (2z) 
Rất, hết sức, cực độ, tột bậc 
(thường đặt sau và làm bổ ngữ 
cho hình dung từ song âm; cuối 
câu có trợ từ ƒ [le]: ì§Xã8ff 
TRãIRT : £R ƒ X&ẪÑ V 


() e#@© ££t 


Hóa Do núi: Nhà tgười đến làm gì 


li? (tần g) đến nli2) (Trang rủ: 
Đại đông s) 


HỆ (it) Điệt [die] [ÿk--- Ek--- } 


điệt...điệt.. [điề...diể..] (oăm) 
Thay nhau, luân phiên (#4 là 
chữ giả tá của 3š [bộ ì_]J): RT7i 
T253: ĐH 72 2i 
ÁNg/ đế dốu dòi Tần, ta) 1l2u 
(luôn pliu) lưng (g (Sử tý: 
Đlong điều 7z) (cũng câu này, 
nhưng trong sách Ï⁄ Zj, Œi2o 
?ự ch/ đượng lại viết là XšR& 
®). 


(6 nét) 


lễ (tt) Giảo [iào] (2 @® 


Khá... tương đối... qua loa, 
hơi, sơ lược: §—IiỆffS75E® 
BUIE Có tội Èl4i HỆ Iưỡng 
đố hoàn củi; 35I1XfREEf 
Làm như thế khá tố; 3š3X†CR 
À Mùa xuân trời lguÙ hoa nở 
ơi muộn (Đỗ Phù: N)ân hệ); 
@ Rõ ràng, rành rành (thường 
dùng 93): — #4 @ BỊ Hzi 
dâi (lô) thác nủaw rố rồng; 
#4 › PRAN HH KJ rài 
trọng nghĩa, rònh rành rõ 1ƒ (Sử 
#ý: Công Tôu Hoằng 1ruyệi). 
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Xzz: triỆt [bfiiào]. 

(#) Tái [ài] (oău) ® (ượ) 
Trợ từ đầu hoặc giữa câu (giúp 
cho câu được hài hòa cân xứng, 
tùy trường hợp, đôi khi có thể 
dịch là “(thì) mới”...): #\x#t#4# 
Vòa (a 0ùa tia (túa hái tướng 
Jzø); J3NEfT5P › ÄJUdl2E Rồi 
trông thấy nhà, 0ưi tươi giọng 
7z⁄ổ; (Đào Uyên Minh: Ở⁄y ¿j# 
lai 0); Äš7KRNễR (ấy mùa xuân 
#2nj rố (Kê Khang: Tặng 0 tài 
zhập quân); —=WEï3 › Iiflift 
3X Xung quanh Àinh thành bình 
3ôn /) Quan Trung oà Lững Tây 
?uới yên (Ngụy 1È: NI? (lu V2uÄ 
2y ru»); © (p*/) Lại lần nữa 
(dùng như †§ [Zài, bộ []): 
X#7Zffmãf Văz sương 
š#Ð lạy dập dầu lần trữa mà chối 
!È (Lã thị Xuân tàu: Thuận 
đ2»); @ (1) Nếu: SÈREI : #Ÿ 
fñETSHRRE? Œó người lỏi: Nếu 
để cño ông soạn luật thì sao? 
(Dương th Pl4p ngôn: Tiên trì). 

[#Ñ--.H---} tá..thả.. — Hài... 
gi...] (oZø) Vừa... (lại) vừa...: 
)ì8 HR4 Vừa 24t (lại) uừa đói 
(Lương thu: Nguyên đế Èj); fÑIE 
#fi: \@“&HÑWY Bà cốn đến 
hông gia đÀy HÀ, ĐÙA chồi ĐIÈA 
lát (dười lát tưng bừng) (Liễu 
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“Tôn Nguyên: Wø/ 7/20 bạc Jỗ). 

[it---#--: ] tái...tái...[zài...zài...] 
(o#ðu) ® Vừa... (ại) vừa...: ẸR, 
{8M › ##2Clt Đ2 mrông thấy 
Pjyyc Quan, thì 0Ui UẼ Uùa cười 
Đờừu túi (0ú? cười 0i UẺ) (T5 
KiuÃ: Vệ phong, Maøj); © Lúc 
thì... lúc thì..: 7# L 
lu lúc dùng (Thi Kia: Tiểu 
m2, Tứ ấu); #8 Lúc 
trong lúc đục (Ti Ki: Tiểu 
nã, T ngu). 


(7 nét) 


BH ( #f) Triếp [zhé] (o#w) (2z) 
® Liền, thì, thì..ngay, là... 
ngay: ĐfESiNE Nói gì /Ù) ngủ¿ 
zấ); EM ESENIWTNWE (⁄ 
ngj? đến 0iậc dữ là lổ thu 0ô 
còng; BỊ Lồn của là 
4ông được, 8E RiifliZ › šš 
Hi (á Èb¿ bày rượu mời Ông, 
ông oội uống là ñØr ng¿ÿ (Đào 
Uyên Minh: M7 /ấu iu sinj 
muệ), TÂII6ÑR(( Nấu nội lợi 
dì sa đổi sg2y (Lý Thấi tổ: 
Tiiu đồ cu); 2ETRÌ+BE 
BNg › RULIH£T © HEEPFSEMS 
 : HIỆI[RtZ Đấu đời cháu này 


là Thục Phán có túc 0euÖ oà 


() ©f# og 





,uet lược, 0Ìiều lần đánh Hùng 
Ð/ƠnẸ. (Nöưng) Hùng 0ương có 
quân giải tướng tạnb, mỗi lầu 
ra trận là Ä4uh bại quân Thục 
1g2y (Khâm định Việt sử lông 
giám cương mục: Quyên ø/ấy); ® 
Cũng vẫn, vẫn cứ, luôn luôn 
đều, thì đều (biểu thị sự bất biến 
của động tác hoặc tình huống): 
ZXRRHUSKMUI (ứng uẫn œứ báo 
thù củo ông ấy (Sở Èý: Du bj@p 
Bật run); TRE › i8 
XERBHRŒTME Hoành thông 
24guðng thộ qU)Èu Quý, (ủÚc qu2m1 
của ông nhiều niềm cứng ấm 
#lbông đổi (Hậu Hán tu: Trương 
Hoàn hệt tmuệu); fEBiXMSYE 
Fiitii¿SirB › R@VäG 1 
ki tghe dân chúng x2 gần cực 
khổ 0ì nạn sưu thuế, thì đầu 
nghiờm sắc mặt lại (Lương th: 
Chiôu Minh tái tử tru). 

LiSt (##) Khinh [qgïng] (2/7) ® 
Tùy tiện, khinh suất, không thận 
trọng: ÑHƒQØB Dỏøg n2 
ÀljnÈ suất (tù) tiện, không thận 
rrọng) tì sẽ yếu (Tuên 0: Ngh/ 
ðju); tUREXUST‡E (lo nôn ty 
tiện xâm phạm tôn pjáp (Hàn 
Đôi từ: Gian li thí thầu); © 
Hơi hơi, sề sẽ, khe khẽ, nhè 
nhẹ: §Ệ#š /ø/ z2; ÑH§JXHBL 


(#) e3¿‡E# 


XiRk Niân lúc năm thưa tàn 
(Lục Cơ: 7?⁄2 ø ñàn”). 


Z 


N 


3H G) Địch Hi (zz) (zg) 


Trợ từ đầu câu hoặc giữa câu, có 
tác dụng tăng cường ngữ khí 
(phần nhiều dùng trong sách 
1löượug t2: ÌHBRTD), Mỗi 
1gười đều có 0iậc làm (Tượng 1Ù: 
kì 12; ì8|EĂA3iblqftầt 
- (Ta) thi dùng sự rực rỡ của riều 
thân để chiếu rọi lu người của 
quân oương tuổi nhỗ (Thượng th: 
Quân T7). 


YE @) Trách [zé] (o#w) (22) 


Vội, bỗng, chợt, đột nhiên (đặt 
trước động từ; chỉ thỉnh thoảng 
thấy trong vài sách đời Tần, 
Hán): 2ƒÃZÌFIIfiS 7 BI : 

#1 TSdU N2 độ xin 
giao ước củo Quý f,: Quý 0# còn 
#không nhận (Gôug Dương tru)ội: 
Tương công 1hj lập cu Hôn); 
T67 \FANINMIE--‹ Ðw/ Hoàng 
đột nJiôn (bỗng, ội) xấu bổ nói... 
(Tbuyð tấu: Thần thuật). Xem 
EẸ Gộ EI). 


%XŠ (G4) Điệt [điế] (căn) (2z) © 


Thay phiên, luân phiên, đắp đối, 
lần lượt, nối tiếp, thay nhau: 
4 154“ thau làm chủ oà 
.lùm lái (Man tứ Vạn 
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(luong 04); ĐUXBXSSTRZ  An¿ 
tu thay tihau làm 0ua (CGông 
Dương truyện: Tương công tệ 
đệ, dù miêu); DHRRXSE › đã 
J2: Bấu mùa lầu lượt rb¿o 
lau, oạn 0ột lế tùau simÙ sản 
(Trang tử: Tiên uận); RUN 
#22‡È2K Vui buồn, io tường lầu 
#zợ: đi, đấu (Nguyễn Trãi: Gôz 
8øz œ2); @ Nhiều lần, luôn, 
thường xuyên: X&##/@ift{ Ni 
lầu đ4mh bai l¿ đc); DI} 
;IỨH&BBBESEE W? /ôi ở nước 
Tấn, nên luôn (ihường xuyôn) 
0gb¿ hững Oiật tảy ra ở Tến (Lễ 
?Ù) Xuân thu: Trì bhân). 
[#&-sW#--] điệt.. đệ.. [di... 
đì...] (oðøw) Lân lượt, thay nhau: 
BH 71#tIaBiB › 41208 
:TWESH—TRRR 72 2Z 
Huàòng Tử 0È làng (Ìiôu Quấu, 
thay thau tipôti! hÁi, ring 020E 
#hông ngối ta bơn bai tươi dặn 
(Bạch Cư Dị: DZ Ngôi (1 
2). 
[4-34] điệt.. điệt... [điế... 
diế...] (oZø) Thay nhau, luân 
phiên (hai phó từ 3š đi kèm sất 
trước hai động từ): HZÄS?š 
: ESEE 7? đöi Nợ? đế dủo 
đấu đời Tàu, thay nam (luân 
ĐÙjlôn) lương suy (Hán thu: Gi20 tự 
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(£) @3rð 6i 





gizo //ø; @ Cách không xa, 
gần, lân cận, gần bên (đặt trước 
vị ngữ): #86 R#£ƒtìR RUN M ? 

HH8ằNjNXĂ A22 rùa dủa 
Triệu dù không thấy xa ở Yên, lại 
iên thấy gần ở Tân (Hàn Pủi 1ử: 
Sức rà); JLJ-RTTfT Kiổng rử 
sắp li một chỗ gần lôn (Khổng tÈ 
ga ngữ: Thất thập tuhj đệ 1); 
XHH NI › ïã&XX Gồn xem 
nhân sự, x2 xót tiêu oău (T) 
tứ: (ảnh Tuân /yjệu); @ Gần 
(chỉ về số lượng): àfHE/ä 
3 ĐZ gần uăm trăm trăm rồi 
(Hậu Hán tu Kế Tử Huấn 
muện); f3 Gần một rửa; ® E, 
sợ rằng, có vẻ như (biểu thị sự 
suy đoán): {6 El : JLWFÃ#{ Haz 
Đà øúi: Bệnh này e Èùá gua khỏi 
(1z quốc củ: Ngụy tư, Hoa Đà 
/M)ôu). 

[šfZ£ ] cận lai [iìnlái] (2¿z) Gần 
đây, đạo này: #ÈÿfZ2K(RÌU 72 
đạo tiày rấ1 lậu. 

3H GHI) Nghênh Iyíng] (c2) 
(øJ Hướng về phía (đặt trước 
động từ và tân ngữ của nó, để 
nêu ra phương hướng của động 
tác, hành vi; thường cố thể 
không dịch): ããÑšŸšZZfjLH| 
XM/BI#NISEVIREĐRPERS đúc 


dâ&uh quân tiến đến TÙú Sữa, 




















Diên lại sơi bọn Diễn bướng 0ề 
các cánh quân tử chiến (Ta quốc 
dở. Ngụy thu, Công Tôn Độ 
/r)@z); XIBRTHER Đớu đầu tà 
hại (ải đấu) (Tuyên Hòa đi sự: 
Tiền 120). 


(5 nét) 


ì8 (38) Đãi [đài] (oZz) (ø) ® 
Đến, đợi đến, đến khi, kịp khi: 
là THEEX Đợi đến tháng sau số 
J2; Z8 AMHR › ìâ214⁄2PÖBã 
Đá phế l2u lùô lúo, đến na) mới 
/ø¿ zø (Liễu Tôn Nguyên: (2 
Đ)ág Hoa tự tây ð)); BØl2Ề% 
Tờ tuổỷ 0hỏ đến già; ì& › DIW 
“ÌlAIQ?ÿ Đấu 1i tưởng thành, 
hÈ tài 0ău chương mà tối tiếng 
jJñZp lấn phương (Nguyên sử: 
Hoàng Tốn f1); © Nhân lúc, 
thừa lúc: :E#lfBSš › ì8⁄4KÈP 
go! nếu muốn lấy oợ, (0/4) 
ôn lúc bồng chưa tam (Thi Kiul: 
Bội phong, Bào lu t)ổ 2Ð); Số 
i‡E KEfmZ Xi đùa lúc 
ñọ đua gua sông lØ mà /0ử 
(Công Dương truyện: Hi công 0hj 
hậ) nhệ tiêu), 
[3ãX& ] đãi cập [dàijf] (oZz) (2) 
Nhân lúc (như šâ nghĩa @):; iâ 


(I) @ 3# R0 Đã 


5đ1 





3k › El@SIBER§ Động úy đón 
ñu bay trong gió, lay mẹ đưổi 
cbju âu trong làn sóng biển (Đỗ 
Phủ: G220g 771/8). 


(8 nét) 


SỂ (4E) Bối [bà] ® (zø) Lũ, 


bọn, những loại (hạng) người 
như (đặt sau tên người, sau danh 
từ khác hoặc đại từ nhân xưng 
để chỉ số đông): #È##£ˆ Œ2ng 7ôi; 
Si Lữ chúng bấy;  RÍÑIIL 
fÄSEHR? Tên bạ tên không có 
Mj chuột ấy u2 (Tam quấc chí: 
Ngựy /ư, Hoa Đà ru), 3338 
NEHDR Kông ai 0n bọn thần 
(Nguyên Chẩn: 1⁄42 g2 cúc 
J8); T3ÈRZKMHETJ\(À › 

IR[WHI › ŠZEK Ngày xư2 
bọn (ulững hạng người nữ) 
Winh, Viễu, Tông, Lôi cả thảy 
?rười 141 1gưÒi ào tiúi tà), cño 
đến già cjØ #lông rrở oề (Bạch 
Cư Dị: 7Z⁄4o đường #ý); © (oăn) 
(ø¿z) Hàng loạt, số nhiều (đặt 
trước động từ Hả [chũ] để chỉ sự 
xuất hiện hàng loạt của người 
nêu ra ở chủ ngữ): J$Z42EE®f 


HH N?2 uậy bầy tôi giải xuấ? biện 


làng loạt (Hậu Hán tứ: Sái 














Ứng muộn) ;KIEITE7Gl › % 
-J RE Gữi triển liệu Đại Lưới 
oà (lính Nguyên, người tài tăng 
1u tú xuấ? liệu làng loạt (gu 
Đường thu: Nghệ oăn cj/). 


HH (ft) Triếp [zhé] NZz #[. 


(11 nét) 


RE (##) Chuyển [zhuăn] (6z) 
(ø¿ ® Chuyển, chuyển sang, 
đời sang (biểu thị sự chuyển đổi 
từ nơi này sang nơi khác, hoặc 
từ tình huống này sang tình 
huống khác; đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ): 4{## ^, 
BPRRDITRUASE RE Wằy điấn 
cho một số nơi củz người Hồ dời 
xưống chăn b4 túc bật 0à săn 
lắm ở dưới biên di (Hán thứ: 
Triều Thác muôn); 1rSO 
AT ' TT › NHI 04g 
chúc xuống làm thái thú Kinl 
Triệu, đông i. Chuyổn sang 
nhậm chức ủ Hà Nội (Tấu thu: 
Lưu Tụng 0y»); © Lại, trái lại 
(biểu thị chuyển sang một tình 
huống đối nghịch): ##2?1Ø#8 › 
%xÄHttY Nay 22 được yên 0ui, 
hưng chàng lại bô t2 (Ti Kinh: 
Tiểu th, Gốc phong); @ Dần, 
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dần dần: #fï#£—4P : ïUzEZEWR 
ỳf Mỗi luộc tiểu tôi là cách cái 
chết gần dần đì (Báo Phác tử: 
Wội điên, Gần câu); [R(ERE 
Đạo /hUẬU của nhà tho bưng 
ÙjuÀ dần lôu (Bắc sử: Nho lôm 
tujận !ự); SE › RRRUI Sàu 
®l¿ bØ, muộn /ðg đâu (Võ danh 
thị: Nguyệt cùiốu n0). 


BỘ TÂN 3ZÄÿ 
(5 nét) 


SE Cô Igp] (ozn) (24) Ắt phải, 
nhất định, hẳn phải: SÿS‡E 
J8 Z 1U, Ý ái kb/ dương tổ) 
?È4 các ật thì Ất pÃải làm clo 
dhúng trở tiên sạch 0ậy (Hán thư: 
Luật lịch chí tượng). 


(9 nét) - 


#Ÿ Biện [biàn] (oZz) (22) Khấp 

cả, đều khắp, tất cả: E7 
ERB<EẽHKXZRNIHH 72 Nzớ; 
đông rượu đều JhÁp cho tổ tiên ở 
HIẾU của ñọ Quỷ rồi đi:ra (Tả 
rujện: Đ¿nh công bát tiên): Bà Eš 








(#) ©#@#(E) RE 


đIE : HS Dân đúng 0ui 
hàa, điềm lành lu lháp (Sở #ÿ: 
Lỗ thu). 


BỘ THÂN ƑEẺN 


ƑE Thần, thời [chén] (oZz) (2) 
@® Đúng lúc: šÄäX8Ƒƒ£#t Àzu x2 
tuyên cáo ra đứng lúc (1¿ Kinj: 
Đại zÄZ, Ú2; © Khi đó, lúc ấy, 
bấy giờ (chỉ đùng trong thư tịch 
Việt Nam triều Nguyễn, thay 
cho chữ Rÿ [shí] nghĩa ® [bộ 
HI. vì ky húy của vua Tự Đức): 
JSTEEE0fXRE › 750/EISWEIBI 

` 3ã › đl$lÈ§ Lức ấy oua 2 
ước Văn Lang, bèn đổi tôn 11ớc 
là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Kiê 
(Khâm đu Vật sử thông giám 
cương tục: Quyển 027). 

[EZM~] thần cố [chéngù] (oZz) 
() Vì thế, cho nên (đùng ở 
mệnh đề sau để biểu thị kết quả 
hoặc kết luận): #E5/Zfð › Jš 
EE/ZIA › IZJ@JIBIV › EEDL 
K&Á Âm dùng cực Hì trở lại 
dương, dương cùng cực thì trở lại 
âm, Uì HhẾ Âm hóa theo dương, 
đương biến thoo âm (Đại Đi Lỗ 
#ý: Bản 1mộu)). 


(E) oE#(£) @%⁄% @% 


K) nét. 


FEẺÊ Nhục [rũ] (oZn) (2z) ® Lời 


nói khiêm (ý nói đối phương 
chịu nhục mà quan tâm hoặc đi 
đến với mình, có thể dịch là 
“chịu nhục”, “chẳng then”..., 
hoặc không dịch): EÊ#ff (22 
thục mà ởi đến SE 
Chẳng thựn mà đì đếu tuc tôi 
(ông Dương truyện: Tuyôi côi 
đạp zlj tiên, WERMäR 
Trước kia (chẳng then) gửi 0Ù cho 
(z2) (Tư Mã Thiên: B2o N22 
Tiếu Khanb 72), Ƒ~ › —BRHK 

- #› EB£ẪlL Ngài là thAi tỦ của 
một trước, chẳng thệH Ö tơi 0À) 
(Sở Èý: Tấn /Jế g/2). 


BỘ SUỚC Éïj 


(3 nét) 


5 (3) Ngật [gì] (oZz) ® (2/7) 


"Trước sau, cuối cùng, rốt cuộc 
(đặt trước động từ, như ÿZ [qì] 
nghĩa ©): 7Š7EJNXE ' l2 Đế 
lề: X⁄ZUIÀTÙ (á di muốn đùPp 
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hạn, nhưng chí lớn tài mọi, cuối 
tờng 0uẫn không thành công (Hậu 
Hán tủø: Khổng Dung 09ju); 7 
2N&CrR › si Ðáuk mấy 
chục trận lớn thô, cuố? cùng giặc Ùj 
tiêu diệt (Minb sử: Layện Quốc Sự 
ujện); © (ø/) ĐẾn (cùng với tân 
ngữ của nó đặt trước vị ngữ, biểu 
thị khoảng thời gian xây ra): jlƒ 
FÿHØB|+ì22iÚúỂMfS  Mớ 
đương lúc Ãó suy bại, đẾn na) cừng 
đêm lỆ lại (TluẾỹ tên: Ki 
/iệu). Xem EBs-3E--- ta...qì...]. 

[šZ#Z] ngật chí [qìzhì] (oZz) 
(ø) Đến, cho đến: E#⁄›/ÌŸ#$ 
X®#t ›\Z257\44: — NT 
3 1 iú¿ hủ 1ÙÄ 0i oăn, đốn 
lôm n4), ÄZ bơn 25 năm rồi 
(Tào Thực: DZ Dzøzg Đức Tổ 
71). 


(4 nét) 


3T (3#) Cận [n] (ozz) (2¿z) ® 
Gần đây, mới đây, mấy năm 
gần đây (đặt trước vị ngữ chỉ 
thời gian không xa): 387L 
BETìSOUÙLNN Gi đÿ 
Gia (Ái Kiổng Miu không 6Ð 
Nguyên Trực oào đế T7¿c (Kê 
Khang: DZ S22 Gự Nguyên tuệ 
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(6) œ# 0# 





(2jz) TẤt câ, tổng cộng: TS 
MỸ: U#t†jL: =ZT—T 
—: 5l2#7xHM T2 sg sgôn 
ầm trăm bài, bảy chữ by tươi 
chín hài, ba Chữ di !Hươi HẾ 
)ài, zốt cỗ (rổng cộng) sáu trăn 
ðä¿ (Hàn Sơn ij). 
TÃI ˆ) Đô [đũ] (oăn) (2z) Ô hay, 
a Giểu thị ý ca ngợi, tán thán): 
šW! 7EÃMIA › ##Ä ÔI Điều 
cố yếu là biú dùng người, biếỹ 
lầm cho dân yên (Thượng tứ: 
Cao Đao 00ô). 











(10 nét) 


3§R ( ý ) Hướng [xiàng] (oZøz) 
® (ø) Hướng về, ngoảnh về 
(dùng như [ñj, bộ LI): ñ— 
#IIXEìW (4 một người luÓng 
tÈ ĐÌíú2 gúc tường khúc (Ù/0/g 
(Hán tàu: H2 pöáp đ; © 
(2j¿) Xưa, trước (đây), lúc nãy 
(dùng như #8, bộ LI): #§tU, 5, 
}42k-fTiif#H L4 øấy ?ôi gặp 
bu tử uà hồi tên mới biết (điều 
đá) (Luận ‹gữ: Nhan Du); EE 
f# Mi Đi dần sói 
rước Ñây là oiệc quốc gia đại sự 
(Tổng sử: Plam Trọng Yêm liệt 





zwyệu); @® () Lúc đầu, nếu 
như, nếu trước đây: # 2t 
Nấu trước 2ÿ không có (Tề) 
Hoàn công... (Hán 1Ù: Ngữ hàn) 
chú, bạ chủ hạ). 

[#Œ] hướng sử [xiàngsh] 
(că») (1) (Khi trước, lúc đầu) 
nếu như, nếu trước đây: #f/E 
#fffii4inffäRã › ERi 
%7#Zf8 › _IX › KHE 
+, Nấ ước đ Văn 
Đương xa lđuh Lã Thượng mà 
không nói chuyện thâm /ljð 0ới 
ủọ Lã, 1Ù) đó là thà Cầu &Öông có 
di đúc của bậc thiêu tử, tà 0ua 
Văn oua Võ cững sỡ không cùng 
cói ôùg 1z làm liêu nghệ) 0/0ng 
(Š? ký: Pha? Tư Sái Trạch liệt 
truyện); SÑE2E)NQTRđL#fZZ 
#: RI2+2+l › uIElZKEiE 
Nếu truóc đây tigưtời nước Tũng 
không nghe lòi Không tử, /hì mùa 
màng Èhông rrúng, mà nước 0ỦÖà 
“#bông yên (Hòn TÌi ngoại trujộn: 
Quyển 3, chương 17). 

[Ất] hướng dã [xàngyÈ] 
(oðø) (päz) Mới vừa rồi, lúc nãy, 
lúc trước: #§Wñ#‡k 7m 
‡#I\ AM oờa rỗi 1ôi oùo gặp Đủu 
#ử uà hồi 0È Ẩúc trí (Luận 1g7: 
Nhan Uyên). Xem ŸÊÑ sögÌa @. 

[#@#] hướng giả [xiàngzhš] 























(#) @##@%# 


(8 nét) 


XE (3#) Tiến, tán tín] [šEffi] 


tiến nhỉ [jìnér] () Sau đó, rồi 
mới ##&ƒJ *{V3&WZ8 › È£ 
H858 Hực xong 1Ð 
tău lái c0 bẩn rồi mới lọc 
chuyên tôn được. 





XS (GI#) Đai [đài] (oäz) (g) ® 


Tới, đến, kịp (chỉ sự việc phát 
triển đến một lúc nào đó): S8 
#]A?!£ › EÌANfIX. Đối đồn đi 
đấu Tà, tigười trong tước đều biế/ 
chuyên 2ú (Tả truyện: Ái công lục 
4ê); XROIMBRL-- Đối đồi 
sua Quang Võ dẹp lạaø... (Văn 
tâm Ziêu long: Œiếu sácj); @ 
Thừa lúc, chờ lúc, nhân dịp: šR 
XE: 8RRUNW 22 
lúc nước Ngô chưa định yên, thà 
Ðiu2 có (hẾ đấu chia cá! đối của Sở 
(Tả truyện: Đ/nh công ti 1iiôu). 

[8X] đãi cập [đàijf] (oăø) (g/) 
Đên lúc, đến khi: 58 +4Ej7/) 
ĐC: ÍMIROÔ Đến tài bảy 
trước (thời Cuiốu quất) Ä4nh nhau 
dữ dội thì hạng ruấn “tiệt bu bi 
xuấ! liệu (Văn tôm điêM long: 
G3 0). 

[š#Z] đãi chí [dàizhì] (oZw) (ø) 
Đến lúc, đến khi, đến: 8t 
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3##Zfữ›: tiữWjỹjjHWã Đế 
thời cua Kiệt nhà Hạ, căn bẩn 
đu tối không sóng sủa (Hoài 
Ni tử: Lãm mình buấn); SE 
lầTH › ãit@ƒBÌš(6 › UP 
4MfBI Đốu cuối đòi Đổng 
Trọng Tư hàu 0È đạo đức, ¿ 
Công Tôn Hoằng gưnh gi (Hậu 
án thu: Phòng Diễn truyện). 


(9 nét) 


Xổ (3) Toại [su] (6#) (24 
khắp cả, toàn điện, mọi mặt: 
ÄkãHúh ': XIHÙb Tiăm lãi 
các cô, đến Èhấp dác chj lán (Thi 
Ki: Bội phong, Tuyền thảy); @ 
Hết, tường tận, hoàn toàn: š## 
bi: RS®U, (7z lâu oì 
lhẾế bi ông 1a không boàu toàn 
lầm nêu nghiệp bá (T4 truyện: H¡ 
công 0l) rhập nhj miên); PORN XÃ 
ìT+ãmEiAWITUZäW › # 
fb<3* Thần xửa nói lØữ (nói 
tòng lận) 0È liệu quả tạnh yếu, 
mất còùu 0à cái lhẾ an, 1IBM) d2 
các 0ua chúa bà chư lầu (Tuân tử: 
Ngủ¿ ðzzj); ® Cuối cùng, rốt 
cuộc: JS44REE › XS #: 
XE, Dân oán )Ề trên, mà 
cốt cùng (rốt cuộc) *hông mất 
trước là cha từng có 0ậy (Tuyết 


572 


tấn: Kiếu b2u); TRẤN LŠ3Ÿ : +. 
XXTWÑ Đi lai dôug 1w lôu, 
uủãà oua cuối cùng “thông chấp 


trận (Há»u thu: ÂMai Phút fr!0@0),- 


t2£BIlS#£ › XHðYA( 7 0122 
$ (22 Hàng 0ương) trẻ giáo 
hồng Điạc, 0ước Văn Lang rố/ 
tuậc TẤT (Khâm định UP sử 
/hông giAm cương mục: Quyên 
zÈZ/); ® Lại, vẫn (biểu thị kết 
cục vượt ngoài dự kiến hoặc vẫn 
tiếp tục như cũ): JJZ + rBEE › 

3% TTRR Dũ kủi trở 0ê, chợ t2 
ñọp, oẫn không mua được giày 
(Hòn Pa từ: Nội trữ tế tả 
Zượng; MIRIHS › Xã 
A\Rš Đấu hải oua Cao tổ biểu 
oiuh, oỗn Àhông biØ dt xi oới 
ông già (Sử ký: Gao zổ ủäp Èÿj); 
® Do vậy, vì thế, cho nên, thế 
rồi, đoạn, bèn: X⁄#2ZZÿ#JY, đo 
tiên đố thế; 3š T{8R, Bèn thông 
Ziấy ưa; 1RIIRSSEE : XÃ 
WẼ4b, - tt › BS : BUEfún 
đX Tuất gươm 1Ù to lôu rằng: 
Ta là thiên tướng đây. Rồi 
(đoạn) đội oón, cưới %0/2 chạy 
ØÄ2 øz jay (Tuần Thế Phâp: 
Linh NatclbisÈ quái, Đống Thiên 
ương trujộu);, RE UISE › 52K%E 
TRKSMFTIĐERR V2 ¿ấn xong, 
Lệ Lai lều dẫn quâu đến cổng 
giặc Èjjôu chiếu (Nguyễn Trãi: 





(#) @3⁄4⁄6)5 


Lam Sơn thực luô. 
[X47] toại nãi [suìnăi] (o22) 
() Rồi, rồi thì, bèn: ƑERlZ. 
: RRE › X79 Ở sước Giá 
lâu, thấy Ghu suy yếu, lèn bỏ ; 
(Sử #ý: Lao H Hàn Đời lật 
frujôu). Ôo. 5È. 

bi] (li) Thuyên [chuấn] (oZw) 
(7z) Nhanh, mau, mau chồng, 
ngay, lập tức, liền: š§3Z Trở 1z 
0hanl chóng, XS TT Đi mau 
Đề nước VỆ (Thi Kinh: Bội Đằo0g, 
Tuyên thấy), S2 8l › XE › 
?tH]Êl Đầm gỡ này, nếu trừ ñỏ 
gay là t2¡ ương sẽ đú (Doấn 
Văn 1}: Đại đạo thượng). 

X5 (3+) Quá [guò, guo] ® (2) 
Quá (đặt trước hình dung từ): ƒE 
3Ý Bài rệ) quá nhiều, J9 
ì§FE : Inf8ZKE Go đấu quá 
s2y, mà cồn chưa thôi (Thế /ÈuyØf 
dâu ngữ: Đúc b¿nh); SPR3RTS 
Năm tay trời quá lguh (Tống 
tầu: Quách Nguyên Bìu) truyộu); 
© (on) (ø2z) Sai lầm, lầm (đặt 
trước động từ): À8š# G/2 /3m,; 
1#4+H : RIRISEEZE › 
—FŸfGRlzK‡R Trỗm 0ì sai lầm 
8Ù¿ 1l¿o lờ hoạn gian, tim vhời 
iệu hồi tủa tuổng (Tam quốc 
dhí diễn 0g)72: Hài 101); ® (ợ) 


(E) @5§ 25 @ 5X 


giáp da thì thế nào (thà có s20 
2u)? (T4 truệu: Tuyên công ?Ùj 
2u); -Ÿ%HÑ › #22 SM › 


THRIẾYẤN ? HT RHUBBE? 7” 


bá: bạc cả rồi, tuổi già bao n”iÊu, 
#4 thà nên thế, thư há 8 sao (Từ 
Vị zậj: T520 giang p)ú); © (trợ 
gz) Không làm thế nào... được, 
đành chịu..: #BƒFff NI : 
7kfR&4ÑÑ\ Đành ¿lju làm một 
người phụ nữ ổi tua bán, buần 
;tước lại jzồu. gió (Lý Bạch: 
Trường can 02nÙ), H"ẤR&CHER 


;3W\4SKISR Kông làm Hhế 


nào được bi không có lụa sẵm 
trong lj, để đu củo 0à 1pwơi 
#hôi rất ru bầu bật (Đỗ Phủ: 
Bái alin)). 

[#--fHj] ná.. hà [muồ... hế] 
(oðn) Lầm thế nào... được, N⁄ 
Zš---fn[ [nài...hé]. 


ĐÝE Đa Iyé] (oăn) (rrợ) Nz BỆ (bộ 


1). 
(9 nét) 


đẩ[ể f) be [đöu] (øzzj ® Đầu, 


hoàn toàn, hết cả: kEZ#flT 
HỆ? A¡ nấy đầu ốu cả rồi chứ?; 
THẾỢPCC XÃ: TH 4/2 
chúng lậu) trong. uÌiều trầm củ? 
một sớm là trừ lØ c2 (LiỆ/ rử: 
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Cầu Mực oương); {4-†T-H › 
ZEU Si AMười ngày s2u, cả uhà 
ðó đều chế lấ (Sưu thầu ký: Plj 
w #wng bạch đầu ông); TÀNEE 
Bãi Gái ý 1gày xa của 
 ÄZ hoàn toàu không còn (Tu 
8u: Dứu Ngới truy); BUSZ}k 
Z › #PHRR Tù chỗ 7 cao 
xtng guahh ñườing đồo đông 10ỦồM, 
2) dầu (hoàn roờn) ÈÙông thấy gì 
cả (Mộng khê bút đàm); 3 HS 
H:##f®ài8Z ›: SSfã 
8+ 11⁄2 nái rằng: (Gủa 
dải này) đều là oật tiền thâu dủa 
⁄a, (02) không từng trông nh 0u 
Zš#2 (Trần Thế Pháp: L2 Nưưm 
dhúl quÁI, TÔy gua 0wy2ø), @ 
Cũng vì, đều (tạ): #M/#f££/#t 
FR› SẪÑGINEBIT Đầu m2 
đHh d4) dưa, làm chứng tôi phải 
đấu muộn, @® Còn: R3} HT 
1B0HZSR#f (222 2Ø? uới tôi sòu tốt 
lơu c2 dị ruội tôi nữa đố); 
Fh~tt. .EiA Buổi trưa còn 
?ớf lơn sáng; ® Đã: †ÄtÈk7V+†- 
JRT › äïÃRJ§ISlf Cụ ốy Z2 
gầu tôm mươi tà dấu khả: guá; 
® foð») Cộng chung, tổng cộng: 
WEESRJRM › MMẩT— ấ Với 
biên soạn hứng hài 0ðI ông còu 
để lại, cộng chung (hàn một tập 
(Tào Phi: DZ Ngô Giất z2). 
[#RZ&Ì đô lai [dôulái] (oZz) 
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kia (chỉ thị mức độ): #BJ#Ekf#, 
lf Giờng ấy oiệc XBWShP 
2|NiRR§ › {nMR NZ Vấn 2 
hủ thế lía, OÍỆC @) mà ĐÀ4¡i đi; 
ØĐÌlỀN 1igười ta. 

[ZZ£E] na ma (a [nàmexiẽ] 
(2 Ngần ấy (chỉ thị số lượng 
lớn): #ữ-—-ljj[ RREEBIWWiL7f% 
+: RXãÃã Môi mui ch; ta 
chăm sóc gần ấy đóa trẻ, thật 
ông phải dỗ; RDESSTfSIEL Ngân 
y tt liệu. 

[BS] na ma trước [nầme 
zhe] /#/) Như thế, như vậy, thế, 
vậy (chỉ thị hành động hoặc 
phương thức): #§ƒ#3#\bš5T17& 
ÁNiz dậy có (hỂ 1ố7 hơn; [ICEE 
3: NXWĂ.XHN. Au d/ 
?hế tấi, tgười ta sẽ nổi giận ổg. 

[ZBlEÊ] na dạng [nàyàng] (2) 
Thế, vậy, như thế, như vậy (chỉ 
thị tính cháo: B6Ê1## N?z dế 
cứng /ố, TỀfẦ NHI 
EHHBME A22 ấy lông phải 0l 
anh tưởng tuợng thế đâu; \SBÏ 
HBIEBHSRE Kiông có chujện nà 
dậ: B8TBHBRK To lằng 
gizn thà 0ỘJ. 

THỊ?” Ná [nồi] /2/z) (đ) Ấy, đó, 
kia (thường dùng kết hợp dưới 
dạng BỆ—). 





(5) @55 


X2 RB [nă], [nà], [na]. 


JỆ® Na, ná [na, nuò] (oZ2) (rrợ) 
® Ư), thế (đùng cuối câu, biểu 
thị phần vấn; cách đùng này bắt 
đầu xuất hiện thời Lục triều, 
phổ biến rộng từ đời Đường, 
Tống trở về sau, nay không còn 
dùng): 2LE88HX HE? Ông là 
Màn Bá Hứu về (Hậu Hán thứ: 
Hàn Khang trw)u); [HDHEZE 
BE XE HC : J8 46T WfERER6T ? 
Ông già đầu bạc lữ múa lại hát, 
cầm bó rau lồ không ngủ ai làm 
được 1 (Đỗ Phủ: Dạ 2); 
1t4+b, › S%BMB › {4Uilff 
BÉ? 2y đông zhành hoài bão, 
làm tao được giống như trước 
đây? (Lý Thanh Chiếu: Gzyấz 
điệu mãn đ)zj phương); @ Hay 
là (dùng trong câu hổi lựa 
chọn): 4744§&12ZKjBEj&mĂ 
3K? An đến bằng đường rhujồn 
lay đường bệ? (Plác thông sự 
gạn giả); {RRRISB)WRSSSiBR 
IRBUEEURHR? Aul em bạn 
4) dủa auJ là bạn d) ruột bay bạn 
4 hà con2 (Lão bhất đại). 

TB ° Ná [mờ] (2z) ® (2) Ra 
sao, thế nào: PRff# › E01 


lÍ › EHHRIHBB2? đó j2 zj3 có 
da, fÊ giác còa liều, quăng bỏ áo 

















(#) @3ã3‡§ 
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Đã, rồi, từng (đặt sau động từ 
hoặc hình đung từ, biểu thị động 
tác, tình huống đã phát sinh 
nhưng không kếo đài đến hiện 
tại; âm phổ thông đọc guo): 
RWäT Đự zờ; 3527ZR3R3LS 
Năm ngoái đã đếu gua Bắc Ki; 
Chế 72ø 2 la; R85 
Tòng ủ¿ ri, RqMDRMUXR 
3 G2 đZ tùng 0ú) thề lấy tôi làm 
hông (Nguyên thúc tuyển: (u 
phong rrầu, màn 4); ® (rrợ) 
Xong, qua, rồi (biểu thị động 
tác biến hóa hoàn tất; đọc guo) 
EEM.S-1/15SEEJK2E/32.-0-.Ú 
SácÈ này đ02 xem xong tiêu clo 
tài ý tiếu; SE 2EÌRIR)J|| 79 
chưa ổi qua Quảng Giâu; 1£ 
4437 ›: T@ENậƒ 222 
đông tăm nay đồi lạnh rồi, số 
#lông lqHÖ 1iữu. 

[3822] quá phần [suòfèn] (2/⁄) 
Quá, quá đáng: 38⁄2 #0 z2 
số' sống; 2'RUTEEIW®fR 
; TR6ìR/27R8HlN AINRE Vi 
Đôn công Đhải tuân theo foùÈn 
cực, Èhông ôn quá iến Q0 
Đào boàn cảnh khá khăn dủa cá 
thâu. 

[3#] quá vu [guòyú] (2) 
Quá ư, quá lắm: 3šiBiã†l8TƑ 
ÂfRXFƒ. Xế boqrh này quá bảo 








tủ. 

ì8 (33) Hoàng [huấng] (oZø) 
(g¿z) © Rỗi, rãnh (đùng kết hợp 
với ZR [bù], zE [wèi], càng đặt 
trước động từ): ZWẤÑEf7 › 4 
3USR Ngày đêm ôi chính chối, 
chẳng rỗi gi ngợi (Quốc ngữ: 
Tốu %gứ //); @ Rảnh đâu (đặt 
trước động từ trong câu phản 
vấn): PTZMíT ' ÀI]SfHE ? 
Nhà ngươi ởi gấp, nhúÙ Ẩâu tr 
rỡ Uào x¿Ð (Ti KiHÃ: Tiểu nửa, 

` Mà nhân 0). 

ST (3#) Đạo (dào] (ozw) © (g) 
Từ (chỉ khổi điểm): +KRi/l#J 
3E MURX^A : ZEÍ\Hh Tái g Chu 
Đội tù Thái Nguyên ào, )ồnh 
đÿuÙ đất Đại (Sử Èý: (ao tổ hâø 
“); §ã(Ê 3š K52 (4v sứ giá 
đến từ Trường Ao (Sử ¿ý: Hoài 
2m 0wøng Âø /)@u); © Qua, 
thông qua: jL#3Ei8-7f8j# 
Ã. Kiảng Tủ thông qua Di Tử 
Hà 0ào yỡ kiến Lụ pÈu nhân (La 
1l Xuân tu: Qui tiên); @ 
(//) Tiền đường đi, ngoài 
đường, đọc đường (đặt trước 
động tù): ìš#ẽifn0@ãñ › ƒ#:Z5E 
1b, Ngh¿ ngoài đường rồi đi đâu 
dững tôi là bô tiấƒ đúc JqUÀ của 
màu) oậy (Luận ngữ: Dương 
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Háa); PHf£ › BH(ERW › ïTZ 
#mmšR Nờm /// , V¿ ởi sứ 
nước Trịmủ, trêu đường (dọc 
đường) nghe tin thà 0W2 bỆHh mà 
trở oề (Sở ký: Sở tế g2). 

XŠ GE) Vi tưới (6#) () 
'Cách: it. (4Ä đZ Gếc 
ñảy dặm (T42 truyện: A¿ công 0h/ 
đệ? tất ›i2); RIRRRTR 
Xi#à 14 nó cáÈ loài cầm tú 
#hông xa oậy (Mạnh ñÈ: (áo 1È 
: thượng). : 

ÌŠÊ (iX) Đạt [đá] (oZn) ® (@4) 
Khắp, khắp cả, hết, toàn điện 
(đặt trước động từ, làm trạng 
ngữ: šXRfãfffWf › Xã S8 
Xm Èÿ trù số, thấy bất phế hưng 
(Tam quấc củ/. Ngô thư, Ngô củi 
/ruj@u); @ (;jz) Đều, thây đều: 
ST SERR Mười quân HÊ 
đầu cố gắng không tật môi (Lỗ ký: 
Lễ ¿jj; ® (ø) Đến, tới F2 
-+#ŠSVWMWR§ N Tò thiên H cho đấu 
Jạng thường dân (Äquj tt: (ông 
Tôn Siêu b4): ĐỊTTH ›: RNfRif& 
H N22) HÙNG HĂM, 10 SuUố/ 
đô đến sáng (Từ Hà Kñá¿l du 
ký: Du Sở nhật #J). 

SH GÑ) Biến [biàn] J © 
Khắp, khắp nơi, khắp cÃ (như 
‡ã., bộ Z, đặt sau động từ): EB 





(£)@»##% 


37 erbft\lhivEH5l/ns 
BUBHB2# Đi liáp các liệu sáik 
trong thành phố cững đlÔng 1144 
được quyốn sách mồ duÀ truốn 
8a; @ (ouZz) Khắp, khắp nơi, 
khắp câ, hết (đặt trước động từ): 
2M: R2 ⁄kXÃ Giải công 
Jậệuh, ban thuởng kiáp củo các 
đại bu (thầy thuế) (T4 trujộn: 
Ciêu công tạm thập tảj min); 
F7 T8kiãflimiããMb, 
độ 8È (dủa ngài) không /ÌÊ xem lết 
)jØ lØ (đạo của ngi) (Hàn Dữ: 
Tống Vương 1ú tài rự); PÌ N2 : 
GHI CHỀ kHUUI Ng 0n 
trẫm bỏ di, chúa ra sai tử lu ở? 
8m dấu 0ốt tấp nơi (Trần Thái 
tông: X2 Ö lực, Thiền tông củi 
am 7); XäTE87B › RfiPAINBHE 
Xzm dháp cũi Vi (t2) 1l) đây là 
thắng đjz (Lý Thái tổ: T222 22 
jiốu); @® (oðn) Đều: MEN, 
8Ð: › (8H: Z1E 
› BỘIRBEAILZ (2o sênu )ậc 
tÙA4nÈ thâu tạo ra Đbáp độ, rấ 
Ø|Äi làm cho uô rõ tăng dỗ liểu, 


_ #ømÀ phận phải 2u ào đi, 


Miếu clủo JÖ gu người trí đầu 
hiểu được (Tương Quân tứ: 
Định pàận). 

Ấu. ‡R. 


(&) @#§ 


nào (để hỏi nơi chốn; Hán ngữ 
hiện đại viết ĐH): #02 # 
Ấ#KHb › {ÈBSHISZE Nay /ông 
có chỗ lập thân, SIấ lì thò 0à 
?0¿ ào? (Gổ bản bànÀ thoại tiểu 
rhuyð tập: Thế oô thất); {#8 
BA? Ôớg z2 l2 người ở 
đâu? (Phác thông sự trgạn gi40). 





p°® Na [nà] ® (ở) Ấy, đó, kia: 


BBÍRA, Người: Z; BũEZt#nìR 
$ Đá j2 sại só của tôi BE 
—}vfñIHf6WĂ Đó 2 duyện 
năm 1954, HDRRERTSRR Hai cây 
cổ /hụ “i2; BŠ@TEl, Kủi 2ú, ¿bi 
ấy, lúc ố; ĐEN Giỗ 2ú, nơi đó, 
ở äú; BỊ, GHỗ đó, uơi đó, ở đá, 
líc 2ó; ĐÑN Lúc đó, #ö¿ ãó, bãi 
Zú, lấy giò; BÉ: Những... Ấp 
ihững... Šó, ung... ¿ia; HBXR1R] 
RRZ&? Người đầu ÔỦg 0ày tù 
đâu đu? (U 1ưn2 lo; HỆ › šR 
HHỚ?UDfSDIREIEIR Ma2y 
ðú, 0ögười ah (7ôi) trấn (bJ Lạng 
Sơ? ÄZ có dìHÙ riêng Ủ trong lòug 
(Lê Hữu Triác: M2¿ 720g 
tông tôm luh, quyển 63, TÖượng 
#znÄ Èÿ sự); © () Vậy, vậy thì, 
thể thì: ###EfRfII-RH 
: HE ĐRh Aøl muốn ổi cùng 
chúng tôi, thế thà 0lanl lồn; ĐÈ 
MSRST Uáy đi ôi lhông 


thờ tớ. 





mm 
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Xz ÄjB [nã], [nã], [nềi]. 

[#Bifi] na cá tnàge] (ở) ® Cái 
ấy, cấi kia, cái đó, việc đó: Bÿ 
{RLL3BIMIER Gái lúa chắc hơn 
dái „ày, #WNWEOM Tôi 
không thícb cái đó; BBIRIBEE 
2l Việc 26 anl “lông cần /o; ŸÑ 
RftillllRl4fH T2 zó; oiậy ấy 
ới lẩu oô (rủ; ® (4z) Ấy (thay 
lời không tiện nói): #wl-Ÿ&9Jlft 
S4\tĐU-kBBMRT Hồi nấy 1k anl 
cứng ơi ấy (ủø 0óng); {lHf4SR 
IERSIEHEI Aöl 0a làm 0iật th 
tậy lơi Ấy (È#Öông tiên). 

[EZ] na ma [nàme] ® (7z) 
Thế, như thế, như vậy, thế đấy: 
1U PMHMBE {4U Anl thông tiêu 
Jam sâu oậy, WEB 
HữPB HHjt Vến đề đông p)ốc 
tự tỦủw a0À ấy tưởng lượng thế 
¿; @ (ø¿z) Khoảng chừng, vào 
khoảng: 2&#Jƒ#—ƒt-tllifš-? 
B\#ZJ † Lấy thoảng chờng ba bốn 
đực dái tới là đủ; @® (/) Thế thì, 
vậy thì: \§ÑKfíT › ĐBWW 
f#qHTIRESWBMMBE? Đã thông 
được, Dậy thà anh lính l2: thế 
ào?. 

[#fZK] na ma [nàme] () N4z 
Bũf# 2gj74 @. 

[#EBZERfZ5] na ma điểm nhỉ 
[nàmediănr] (2) Chừng ấy, thế 
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(#) ®ï8ä6)# (8) @ %5 





đông mình pậy), @ () Hay, 
hay là: SRRKXEZkiNEE 
: th RE TE-EKf ÖÐ/ /iăm 
bạn lay ổ) xem pÌin, rrong chấc 
lát anÈ Ấy thông quuØ địmh được. 
[8f] hoàn toán [háisuàn] 
(p¿;) Vẫn. N? X3 ngiza @. 
[š#Z] hoàn yếu [háiyào] (2) 
2z 38 nghĩa ©. 
"1 2, 3 4 _ 
1 (#8) Hoàn [xuân] (oZ2/J 
(47) Ngay, lập tức (đặt trước vị 
ngữ: $XVIHSSERZ P4 ;á: 
đặt ra rôi lại Đ)ế bô gay (Quản 
;ử: Njiôm p)áp); TRSZ[BIIR ? 
lW\|[BSXMIE Uì s22 ộể 202 
râu t†2 Nơi chối UUờn xua tòa 
xuân i2¿ đố øg2y (La Nghiệp: 
Cộng biữm thân Ehám ho). 





(15 nét) 


ÈXŠŸ (iữ) Biên [biăn] (23) Vừa... 
(vừa...): #f##,?U Vờa s8l¿ uừa 
gi cháu; 3E†tXã4E8 Vùa làm của 
Äoc. Xe —3# [yTbiän]. 


BỘ ÁP EÉB 


(4 nét) 





THÍ °) Nả [nã] (62) © (287) Làm 
Sao, sao (như-Bj§ [nà], bộ FT, 
biểu thị phản vấn): ##Ø8jf4n 
THRấẾ Tuổi trí sao bi được 
đường đờ¿ 12 #¿ó (Lục Du: T?z 
?jãn), RISTNHR+% › HW8ĐƯI, 
JM? Bà ơi thông gâ con gái, thì 
$2o có được châu bồng (Gổ nhạc 
Đủ: Chi dương liễu cÈ¿ e2); {\Ì\ 

- BEHBRENHEEZR? (inl tiên làm 
420 0 li được 2222 (Tào 
Đường: 72 z¿ ống Lưu Nguyễn 
xuất động; WEB ' ĐẤU 
WSX#&.? Chẳng phải tách 0ua 
12, sao biế cá fo trôn biểu? (Viên 
Chiếu thiền sư: 7⁄2 đề jiểu 
4Ø); @ (đ/) Đâu, ở đầu (dàng 
để hỏi nơi chốn): 4l? 
Nay muốn ối đâu? (Hiồu ngu 
#ub); NI BEIJEE? Trong 
nhân gian ở đâu có loài bạc ở 
Đương Gi2u2 (Cát Trường Canh: 
Mán giang bồng Tín: Trần 
Nguyên c¿ cầm), @ (Z7) Nào (đặt 
trước danh từ hoặc ngữ danh từ, 
dùng để hổi: X8 : ZB[8%E 
3X? Lại hỏi tên: Nhà họ 
Lương nào? (Năng cải trai mạn 
“lục: Biện ngộ). 

[#BE ] nả lý [năf] ¿#) Đâu, nơi 


(#) 08a 0#. 





3l G8) Hà Bdá] (vn) (222 
Sao (dùng như {ñj [hé], thường 
kết hợp với Z{Y [bù] thành 387 
hoặc S38, có nghĩa là “sao 
chẳng”, biểu thị phân vấn; chủ 
yếu thấy dùng trong KZj 72: 
ASSElht › 3ENERSR% Trong 
lồng đã yêu, sao chẳng túi ra? 
(Thi Kinh: Tiểu uhã, Thấp tang); 
}XRIMS › T3.HIE? Ôi oận 
tước muôn trăm, sao thông trợ 
gui? (Ti Kimi: Đại nhã, Hạ 
Wø) Tšä=38”®. 

ŸÑ G#) Du tú] (szn) (22 
Càng thêm (đặt trước vị ngữ): 
L5 Loạn càng thêm nhiều 
(Hoài Nam t Nguyện đạo 
Juấn); NREEMRNRE Ï¿ 2ôu rừng 
càng Jôn nh (Lương thút: Vương 
T?¿i rruy/). 

[š&---š&--- Ì du...đu... [yú...yú...] 
(oðn) Càng... càng...: LJ#ö 
X*ft › HÀ WÑ Go tu 0u 
càng bi 1Ù) trị càng 7 (Mặc 0È; 
1zm jiện); #8EiWfWInilia# 
Mất chân lôu càng thiều lần thì 
đếu chân càng nÌiều (Trang 12: 
Ngư 0l). 











(10 nét) 
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Xổ? Q8) Dao [yáo] (oZw) (202 
Xa, từ xa (đặt trước động từ, chỉ 
khoảng cách về không gian, thời 
gian): #9Ä › XURIR]EI : šxEJ 
#2R? á¿ đi Dào, tờ xa trông 
/hấy lải: Nhà ngươi 0ì sao đến 
24v? (Nguyên sử: Vương Ước 
uy); —flEIE › šUY2Z 
Tử# lành Nhất dương (lháng 11 
Âm lịch), (rờ) xa (xin) chúc lành 
Z⁄ (Phan Đình Phùng: P4 “ý 
Hoàng Gao Kiải 122). 


ŸŠ G3) Đệ ld] (ấn) (g2) © 
Lần lượt, theo thứ tự: ŸŠ Ÿ£ Lâu 
lượt tiếu lồu (tiến dầu iu); Xi 
MU Li ra Du¿ dio 
các chùa lầu lượt tgÌôul đón 
cưng đưỡug (Hàn Dũ: Luận P)ậr 
sØ jjz); @ Thay nhau, xen kẽ, 
lẫn nhau: JÈBBØT>1W#M/Đft, 
Đó là dái khiến củo nước híc hưng 
lúc phế xe ÈẼ thaw (lay 1iÃ2u, 
luân phim lưng pủê) (Lá iị 
Xuân tủu: TÌ/ quôn); T†- NWN St 

; HT RE Mụn người 
lay mửaw đánh, lhông bằng 
trười người cùng đến (Tên luậu: 
B?nh thu@). 

[3 ] đệ đệ [đìđì] (oZø) (22) 
Tiếp nối, Hên tục: ĐJUBEEE 
:XŠ—IHW TiiØ tủa trăm, 
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tuần. lòi, ti tối (ôn tực) b4 
ởốu can¿ (Dương Vạn Lý: G472 
ầu ngữ 00). 

[38 ] đệ tương [đìxiang] (oZ/) 
(2//) Lẫn nhau: Ä5EW#B2È8 
Quan lại dâu trách lẫn thau 
(Vên bê mu tgj: Vữ Nga Dị); 
ED@AZ : HSEJHMBUR Đợi 
T2 chú: tuâu liên, để cw ứng lỗu 
hau (Tống sử; Tiền Njược Ty 
tujn). 

Sa. = 

=8 (35) Viên [yuăn] (22) Xa, 
xa hơn nhiều, sớm, rất sớm từ 
(biểu thị mức cách biệt lớn, thời 
gian phát sinh sớm, khoảng 
cách không gian đài, bao hàm ý 
SO sánh; trong Hắn ngữ hiện đại, 
có thể dùng trùng điệp và phối 
hợp với trợ từ # [de] ở san): 
3 L?T8iä/đ › ESXIL 
Của tượng thật bi la xa, bọn 
thần ngu dại thông nghĩ được tới 
Zú (Hoàng Lê thất thống (È⁄: Hồi 
12); BS TlHijRl@BJSBIPE 
RiSl $# uiệc không đơn giản đến 
thế như dHÀ lHỦng tượng đâu 
(hbông đơu giản tu anh tưởng 
;ượng x¿ lâm); #4 J#ãfIRkift 
: Wf]RãiAIL#t7ì 8948) 
Hhữ8# Tôi di lổ đại khái 
thôi, tình Hiữ câu thujÊu cồn sinh 
động Jùúc chi xa hơn nhiều so 





(£) 0334 


tối 1ÚÙ0ug đỀM tôi ÈZ túi 72; 
Sã7EÿIk\0lfll › ft9BB0A 
1€SãEXEEIMHBI Rấƒ sớm 2? thời 
k) đầu chối tranÀ chống PJ4p, 
ông ấ) ÄZ bút đầu hoạt động oău 
Jø; 3R3RHùl3Z › WlH LÍƒft 
SSS— RE Ni ra xa, trên 
?ặt bồ giống nh có Đi 1mộf 16p 
lụa mg. 

3Š QG#) Đãi [đài] (ozz) (øJ © 
Đến (khi) (như 38 [đài] nghiã 
®©): ššZE(H7f : W/ZSRIK Đấu 
ÈÈj công 0È Hoàn ổ) sdug nước 
đồ, 7) xưng là bọ Trâu (Đãi 
Thích: 7r22 Gề/ Hiệu ðj); @ 
Nhân lúc, thừa lúc (như 38 [đài] 
nga ©@): 3Œ : j8ZE 
Zzk#f*b< : )UJšJift 
Xin nhà oua lhùa lúc quân của 
Sở, Triệu chua đốn 0c Lương, 
mau Đhân cất 0!Öỗ +2 để chiếm /ấy 
nước Ngựy (Chiu quấc ¡ng 
hoành gia tu: Tu GiÁ đuyế 
lung Hàu cương). 

{ ÿ##E ] đãi chí [dàizhì] (oZn) (ø) 
Đến lúc, đến khi: XÊZZÿf + 
‡l: XTER Đấu iồi tấến 
lu, đếu tòi tua Trụ nhà 
Tương là trời không luận định 
đc độ của ông ta (Mặy lẻ; Phi 
công ñạ). N¿z SE7E [dàizhì]. 





(£) a8 


lồa ca từ, Kô 0”); ERXSH 
2# › 7AILHE l2 Kú¿ 
môi lếu ấu còn 0Èđ 'igÙ7 đốn quê 
lương, lâu ngày dài (háng rôi ii) 
chấn này 1¿) rhànÄ øảè (Hàn Dũ: 
Đào ñguyêu ¿ô). Œg. 3XÃ5% [hái 


yào]; ® Đã tùng, từng: ZI2€fÄ (4 


ñt Sãn › f/IWISftiliMìBUE 


Đồng cười tao tiúi chujệu cứ, lúc 


mày cồn 0Èô tao ðZ tùng bồng Z0 | 


mày mà; BE] › f3XSÐ 
ì\BEURÍITEM Nưm bia ở Bắc 


Kinh, tôi ã4 tòng đi chơi TrƯỜIE 


Thành oà Định Lăng: ® Còn. 


chưa tới (chỉ về số lượng, thời 
gian): XÃ ì\SZ%E Trời còn chua 
sng @® (oấn) Quay đầu lại, 
nhìn lại: E${T3ƑƑE › ẩm 
Tùy tiện oô độ, không quay lại 
#iông dề bấy cứ điều gì (Tả truyện: 
Cliêu công thập nhj siêu); BBTI 
35B › R[IIfI56r1U › [IS 
ZEimB (2ø sai kủd biứ có 
HGUÒi lhợ săn giồng lưới rượf 
đuổi theo tàn, 1b) quay đầu lại 
thạy để giả oờ củo tgười ta biểu 
lầm (Giớn quốc sách: Sở sách 
2mm); ® (oðu) Lại cồn, lại thêm, 
lại, rồi lại: #5#8fñ › f5, 
Quần tiêu, đZ rộng lại thê rộng 
(Triệu ,Nhữ Quang: 4⁄2/ 222 
dẫu); EISX282YRTE Auj em 
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uhà họ Tuân đốu (rồi lại đi 
(Triệu Hỗ: Ký Lương Bát bzynủ 
22). 

[XS ] hoàn thị [háishi) ® (Z2) 
Còn, vẫn còn, vẫn (như 3Š 
nghĩa @®): J#fŸ5;:r⁄J 
PĐlế liệu oẫu còn co lÊ sử dựng 
được, © (0/2) Nên, hay là...nên: 
SUuä183IEft › fnldÃif) 
{HH Trông aul Ấy tróng 0ảy 0Ù 
oậy, 2ul sên Èjuyên anh Ø); Ứ 
+ti#v§lãin › ì5I@38Zx 
3k II Az2 am biểu DuÃ lành 
Jơn tôi, bay là cuộc bọ) tà) anh 
tên ham dự ổi; XãE2K— TƯ 

: R42 li Ƒ #£|Ñ 2y 
là nên li một chuốn, tiếu #hông 
?h) không thỂ liểu rõ tình làuÄ tột 
đánh Zoờu điệu @® (0p Rết 
cuộc, cuối cùng, xét cho cùng: 
3Zlðif#22 › —'R-fitlA 
NET Rỡ cuậc đủ làm của 
2nl bay hơn, bỗng chế giải quyết 
xong ấn đồ: XS) RÐj › 
T#l#X£13i#lÄ j7 Rế 
cuộc Âi xe hơi thanh, thông đề) 
uiửa ngày đZ đếu mủà; ® (jÀf) 
Thật (biểu thị ngữ khí nhấn 
mạnh: 3SŠŠEZZ—X⁄#ãJH 
BA Tôi Hhật lần đầu tiêu mới 
hãy thật thực lành khuyên, Xã 
+UHRRR Nó ĐñẠt thông thimh (nó 
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EHHH? Ð/ ø Z:âng 1 toợm lỗ, 
1# trệt lỗ, 1Ì) cả sao không có chỗ 
?⁄22 (Hoài Nam từ: Nhân giau 
lun); IilSRTVAIRT? Vực 
này sao lại kbông là 12y? (Hoài 
Nam tử: Nhân gian huấn). ÄXz 
Trišš [héjù|. 

(37m ] cự nhi [iù 'ér] (oZ2) (2) 
Vội vàng, vội vã: ỳImil~, Ứ2¿ 
oàng đuổi 1o (Lật tử: Tiang 
Đố?). 

[3-#] cự.. hồ Hù.. hũ] 
(oă») Hã.. 2 (biểu thị phân 
vấn): †MðZTE : HJ#8Z› 
3§HJ1HETMDW? G42 di của 
4l Hà, sở họ của anh Hà, bá 
ch có thể it thế mà thôi P (LỤC 
Tượng Sơn: Tốzg Ng/ Hoàng 
Hà 0y ). 

[3@] cự nhiên [iùrán] (oZ2) 
(p2¿) Nhanh chồng, nhanh nhấu, 
đột ngột, đột nhiên, thình Tình: 
%§\Ii5ZEC- : 3Š 
lREE5SAE1 NJIIE (42 dế độ 
ngột xảy đốu loàu zoàn tiông 
làm củo c0 trgười can Âm đồ lo 
sợ; TƑƒE3ZAEI : [HREA#? 
Trọng Mi nhanh trhểu (độ/ gội) 
nói: THẾ nào gọi là quôn bê tố 
d2 (Hoà Nam H: Đạo #6 
*uấn). 


ì= Mư (#) Hoàn [huấn, hái] 





(Z) 3š 





(ø¿zJ ® Vẫn, còn, vẫn còn, vẫn 
như cũ (như trước): {f3 
Aøk dẫn 0Ö vậy; \S{†3Sä)q 
THE Vi này cồn chưa làm 
x0ng; ĐàS —REERS1fBSHT Tôi 
đạo này trong tgười oẫn khôi; 
JEW TA li : KT 
BỆT†E (2 sân chẳng Jj người đi 
lữ, xuân tổ hoa xua oẫn trẻ đều 
(Sầm Tham: 2z Øj2øg x⁄ôn 
s2; 8K Mùn › XI RE 
Sắp đấu lò rời 0ẫn mát, 0ù 
mùa xuân muối UỀ lần tiữa 
(Triệu Ngạn Đoan: 72 j2 22); 
@ Còn... hơn, càng: 2KIEFE 
TIỀN Hôm nay còi tróng bu 
âm gua; LH › Hà§3§Z 
Còu (ao lơnu túi cồu sâu lơn 
Jin, {35K%X\(.HLIBMIRUIR 
#‡ Kì 2Ài lần này dủa nó còn tế 
ơn so Đối dự nh; @® Lại, mà 
lại, hãy còn, mà còn (biểu thị sự 
tương phản của động tác, hành 
vi so với sự lý hoặc đự kiến): 
ñHXEER7TU › RIWNRWE? Az2 
cồn oác Èbông tiổi, luống chỉ rôi?; 
†@27%X : tiâi§Jãiz 

Khách sạn không lớn nùwng tủ 
dpn 12i đá sạch ở; Ì7KBSIR 


{\ : 128M GØ cối còn thể 


thân củo nhau, anh ti? lợi quên 
thau (Nhạc ĐÌhÙ 1bj lập: Tương 


(#£) Đi 
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(11 nét) 


ÌlŸ QG&) Thích [sh] (2z) ® 


(2/) Vừa vặn, vừa lúc, đúng 
dịp: CfB% 92 g4 da thà 
tua oùa đến (oba lúc só giả của 
nà oua đốu) (T4 truyện: Văn 
công rhập 0i0u); XS Ä1WS › l§ 
ìLRRZK Vủa 1ú có con chủ bạc 
loi bay ngàng sông từ Öướng 
đông Zđi (Tô Đông Pha: Hiệu 
X“l Bứi 0i; š§PTTflE: V22 
được /hì đuôi; @ Mới, vừa mối: 
ìW(fIHjBEZR? Ứ2a ở đâu đốn 
4Z?; š8ỀÄ Vừa gặp: TSEYRHR 
Mià ta mới 0a 20 xong (Tô 
Đông Pha); ï§/HƑ? : fEdLSE 
Vừa ra hÌỏi dủa thì thấy 0iôn 
quan đó (Sưu (thần ký: Cầu 
17c); ® (pj/J) Đang: ^Rlä# 
bPH N2 quân giặc đang một 
tỏi ở phái tây (Tam quốc chí: 
Thục zủưw, Của (47 Lượng truyện 
thú dẫu “Háu Tiếu Xuâu 1b"); 
E/J\MfJAMỸ Lí: Ø ông 
đởuug dựa chơi ngoài đồng 
(Nguyễn Thượng Hiền: Nz ¿4z 
Zập, Nguyễn Tán Ù sự lượo, ® 





tu lễ dla tôi chủ không được 
đồng tà tbôi (Tả truyện: Văn 
công thập 12m: tiêu); RE. 
ì§=A, Miứng lê tò oực thầu 
Älông chi có ba người (Giiến quốc 
sáb: Tần sác} øbj); ©® ( Nếu: 
XS › TISBiR? Nếu sửư 
không được (rào ĐÀ¿Ð), !Ù) ngài sẽ 
làm 1Ùế nào? (Ấn sử Xuân thu: 
Wội tôi giá lạ), TÌSB S 

: SH Nấu oua có lời núi, 
1h) lộ 1gbe theo (Hàn Phi Hú: 
Nội trợ thuyế bạ). 

[3-2 } thích tài [shici] (oău) 
(/zJ Vừa, vừa mới, vừa rồi, mới 
vừa, lúc nấy: X§-Ƒ/\JZ2RÉð 
TRLAN ? Người tới 0ùa 1g fÈ 
công băn túi là đi uậy? (Kinh 
hẳn thông tục điêu lỦuyỡ: Phòng 
Ngực Mai đoờn tiên). N?ư Z2 
[shilái]. 

[š#Ê ] thích hội [shihuì] (oZz) 
Vừa lúc gặp: #®Alzkðt › ï8€ 
J3 Việc ðố/ đầu chưa xong thì 
ta lúc gặp họa này (Hán thu: 
Từ Mã Thiên truyện). 

[Äš--©--]} thích... hội shì... 
huì..] (oZz) Đang.. thì gặp 
lúc..: JWEÿf4{†š5BWR8 › Ñ 








(p4;) Chỉ: TƑ#SBSRfA › 
Ml\# THU, Ôsg đồng 0áo là 


nước Tần không có tigười tài, 


BRIRIS L¿ Ø Lã Trọụag Lưới 
ng sang chơi ở nước Triệu, thì 
găp lúc Tần ôao oây Triệu (Giiến 
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quố: sách: Triệu sácÌ 1m). 

[šãiÃi ] thích gian [shìjiän] (oðn) 
(7//) Vừa, vừa mới, lúc nãy: 3§ 
=†tHURI › Iãià83:š8-7 BI 
/NR+- Ba món này, phiền ani 
rao củo cô bê 0a hải lúc 0ấy 
(Thanh Bìu: Sơn Đường thoại 
ldn: Giản Tử) lòa thượng). 
N2 382 [shIlái]. 

[š3ZK] thích, lai [shilá] (oZz) 
(28) Vừa, vừa mới, vừa rồi, mới 
vừa, ban nấy, hồi nãy: ÿÿZKỆ#T 
TUỊRHR › KÌRW? Vàa mới 
tậu rượu thị! tủa ông ấy, lá lại 
tô 005 2 (Swu thầu ký: Quản 
Lệ); 3338Z&H Bi › TY Ryk 
$3 T2 iú¿ nấy chỉ nghe tiếng da 
0guơi, không tÙấy thâu ngươi (Tổ 
đường 142p: Vân Nhằm bòa 
thượng). 

[ši§#}] thích túc [shizú] (oZz) 
Đủ: ‡4#IWƒEĐL4IA3R › ÏIỮZK 
%SIŒEIlMiR Trí dia quả t2 đủ 
để bjØ lỗi của người ÈlÁt 0iÃưng 
*#iông bi 0ì sao có lỗi (Trưng tử: 
lân gian t2Ô). 

EF (3#) Già Izhẽ] (oïz) (Z) 
Này (đại từ chỉ thị, biểu thị sự 
cận chỉ, đùng như JÿŸ, [cĩ): 
Eliiiyetò7Si# › 38 rlRl 
Đáng giận lòng gì! tà tiầy Si 
Đhản hội, quấy rổ) trung 14y/jôii 





(Z ) ®iã 3š @3 


(Đôn Hoàng biếu oăn tập: Hàn 
Cêm Hổ thoại b¿z) ŒS{8 viết 
lầm từ chữ ÿ#{Z; 3W viết lầm từ 
chữ ÿ#); YÊ[l'TSX#A › ZIE1U, 
THRỀY (4i này không lạnh 
*hông nồng, (ái bia cũng thông 
⁄guh tông 0óøg (Tô Đông Pha: 
T)ậ) 0hj thùi trung Èộ). 

[XÈẨ£] già bất [zhẽbù| (oZz) 
(j") Dù, mặc đù, đù cho: j##š 
#kffimlift › XE 

: Ä/44@k8li& › trliãEãE 
#ÁRỆ? (Giáu láu mài chất 
cao ti tiúi, dù cho lụa là đÂy ốp 
#* thà ca0 dủa rộng, 0Ìihg tấu 
guj dữ bỗng đến ở đằng sau, thì 
øi chế thay cho ta? (Diệu ĐÈáp 
lên hoa kinh giảng binh ăn). 
N2z 3šÈ®% [zhemö]. Xzz ĐHBV 
TNTT., tr. 422. 

[WÑ] già mạc [zhẽmò] (öZ2) 
(j) Dù, mặc đù, đù cho: Ä 
WfẨ “. Lhebù]l Xz⁄ ĐWBPBV 
TNTT., rr. 922. 


(12 nét) 


3E (3) Trì [chí] (øZø) ® (0ä 
Muộn, trễ (đặt trước động từ): 
E4 › XE TSIHR : SH 


Thần già, 0è HỄ (muộn) e ÈÖông 





(£) ©3)8 5 šã 0ã 


cò? gặp 10Ù2u uứữa, tiêu óc (Sở 
&ý: Tân bản #j); © (ø) Trước... 
đến lúc...: XERR › ƒƒ—EH#REB 
› W8RRT- Đấu táng, ổj tôi 
lou bai trăm dặm, không lÁt 
được oua Hung Nô (Sử &ý: VỆ 
rướng quân Pjiêu Ky Hit tru)n). 

[#] trì tảo [chízáo] (2) 
Sớm muộn, chẳng sớm thì 
muộn, chẳng chóng thì chầy; 
K§fllg VÌEHPSKRNV Ki đu 
gợo sớớm 1uHộ2 gì cững sẽ thấy 
bại. 

ŸŠŸ (IM) Tuân [zũn] (6Zz) (ø) 
Theo, lần theo, men theo, noi 
theo: 3# t)4HR Man thuo bờ sông 
Nh# (Thi Kinh: Ghu Nam, NHữ 
?jàu) š§kláffT Th:o 2/o»g 
dji muà đi. 

[X#Bf] tuân chiếu [zũnzhào] 
(z) Tuân theo, làm theo, theo: 
38 L-ẤYÊElffầ4 Tuân théo ub 
dja dấp trên; šSNfWCRTTE@ 
XS \ãMNHH': EIERSÿWHERIT 
#U\8Rš†Älj 722o ømÀ dầu ngủ 
qigð của hội tghj UỀ công táy giáo 
đục, hà trường đã sửa đổi lại kế 

Joạc) giảng dạ. 

XÃ (4#) Tuyển Ixuản] [ 3#B] 
tuyển gian [xuănjian] (oZz) 
Chẳng mấy chốc, một lát sau: 
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XS: SỀN Giảng mấy chế, 
thúc ăn chứa tới (Lã thị Xuân 
rầu: Nhiệm: sỡ). 

3T (38) Đuật [yù] (oốz) Trợ từ 
đầu câu (phát ngữ từ, để mở đầu 
một câu nói): 3# R@ Bờ 
xu thỗ thòuh tựu da nó (Ti 
Kinh: Đại nhã: Văn 0ưƯơng bu 
#82zj). Nà 3> (bộ SE). 


(13 nét) 


XŠ (Q#) Cự là] (oz») (2) ® 
Vội vã, cấp tốc, liền, ngay, 
nhanh chống: “S8 ƑEãf 
Không thể uội lØ luận được; SS 
SERfT Mái rồi 1) làm sø2); BS 
AXJ#: Ä3RRZ Người lầu 
âm chuyên Ấy túi cho biỠ, công 
hầu đấu gặp (TẢ truyện: Hi công 
„hị đập tứ 0u); HỆ NHẪZ › 
XSHRTE:H Sợ sguòi 12 ghe, lần 
th@ tai 1àub lại (Hoài Nam 
Tế sơn); SÄ/\WlÀ Giai 
công oội 0õ đứng lồn (Hàn Pội 
tt: Ngoại trữ tế tả thượng); 
3ã NiønÀ chúng trẻ thành 
nhà giàu (Dật sử: Lý Qâu); © 
Thì sao, sao lại (thường dùng 
Tiì# [héjù], biểu thị phản vấn): 
EỆRRH7X : SK— › f4mly8fft 


602 


(Œ) @ §ê @® #ế @ Rế 





Ñl : @ÃAI,EAxìiĂễU, Gió 22 
#hông thỂ dựa theo giàu ugÌhèo, 
hiều Ú, am 11EM, trị loạn, Uh/Wg 
#ðú là đáo của tbA4nÀ nhân (Mặu 
tt: TiØ táng l4). 

[ffẨfS] tuy thuyết [suishuo] 
(#¿ø) () Tuy nhiên, tuy vậy: 
Rfš{tEffđ › LÍEHI70Wj#t 
Đà ông ấy có lệnh, công oiật oẫn 
tiêu làm 0w trước N2 NEẬN 
[suirân] øgZz ® và @, 

[3#] tuy... do.. [sui... 
yớu..] (øð») Tuy... vẫn, mặc 
dù... vẫn...: EEBRÉTVfW : šR/⁄II8š 
TRE Tầu tú) tợu Àômn, uẫn 
)jết thông 1hể thường đấu ba lần 
(Tào Táo tập: Tượng tư 
?0hmợiig tặng phong). 

[##BIl] tuy tắc [suzé] () Dù, 
mặc dù: # #5 RẼRÍJ_E- ƒ áp › 
lSREWHf Bà nội đ) tuổi 
Äỹ cao, fiúÈ thần on còu sáng 
3Ø. N?ư BEØN [sutirân] zgjz ® 
và @. 


(10 nét) 


XI (3) Tạp [z4] (oðu) (0z) © 
Lộn lạo, xen lẫn, lẫn lộn, không 
đều: SEBJETE Lạnh sóng đến 
xeu thauU (Mặc th Dủi chú 











¿Jượng); RfltB-†—=R Ở lẫn 
lộu oới Hgười ViỆ! tồi ồ4 tăm 
(Sử #ÿ: Nam Việf lệ? truyệu); © 
Đều, cùng, chung: #£Ƒ]--- Đầ¿ 
ói.. TRE TỀ › RÈSÈTE. 
Ti| Vi& đá 0 thế Èùông thànử, tiên 
đều chịu lònÙ phạt của ông ta 
(Quế: 0g: Việf igứ bạ). 

[#ÊZ4] tạp nhiên [zárán] (oZz) 
(2jz) Đều, cùng, tới tấp, nhao 
nhao lên: š Kf#‡4AH : {tt 
ƑKtù, Gác đại phu đều 0ùao 120 
lầu uúi: Giính là ủọ Trọng (Công 
Dương truyện: Tàn) công thập 
ngữ tiêu); TRRNL-N › ÑEÑm 
ki Gáu kệ sĩ ở Àinh độ, cùng t0haw 
bàn tán (Piàn Xujôu 0ăn tập: 
Tiẩm công làn trạng); BE ? 
J6 EMÄIHSE Hôu s, 
ffữug gười già trong chôu ấĐ} 

.sồng 0u i đếu (Liễu Tôn 
Nguyên: Ứ2 (jâu Töôi Trưng 
ba Vạn Thạch đồnj #ý). 


(11 nét) 


BẾP C#ố) Ly tị (ø) Cách, chỉ 
còn (biểu thị khoảng cách thời 
gian, không gian, hoặc giữa các 
sự vậU: HÈB8SEF132/JW# › 
KH G0 còn tủa giờ tiữa là 


(#4) of (#) aã 
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(oZw) (ÿjZ) Trước đây, lúc nãy, 
vừa rồi: W#Z©£Z ấn] 
Z4 Lòi sói dủa Hến siui lúc 
ấy có 0ÈiÈu điều Š/0g 0øÙe (Mặc 
tủ: Công Mạnj); JL)82kZ 
x3? Đó là nỗi nhục dủa Giu 
Gia trước đây (Sử “ý: Du búp 
lệy truyện). Go. [RE : 8i. 





BỘ DẬU SH 
Œ nét) 


Í‡ Khốc [kù] (oZz) (4z) Cực độ, 


cực kỳ, hết sức, rất, quá, lắm: Rễ 
#4 Nóng quá; Rl5X Rứr lắm; 
BBZE Rế? //cl; [RIWMj › SE 
Z5 : BID E53 Hà Vô Ky, 
cháu gọi Lưu Lao Củi bằng cậu, 
tấ! giống cậu (lấn 0b: Hà Vô 
Ky mrujệu); SỆER{HRƯA › 5ã 
8 Hàn Khang Bá lôu mất tuổi, 
uhà rấ? nghèo (Thế thuyế tâu 
ng: Túc J0). 





BỘLÝ BŸĂ 


(2 nét) 





SE Ê†) Trùng [chóng] (222 Lại, 
lần nữa, hai lần: Zÿ⁄#‡T › E§ƒÿ 
HH ỨZZ s¿¿ rồi, oiếữ lại đ¡!; 
—ỳB Hỏi lại một lần; R|Ê Sửa 
lại; t2 Pláúc chẳng đến 
lai lầu, ỆÑfB1E Thời Jhông 
đấu ñai lần (Lục Cơ: Đoảa œ 
Jàn)),; ESSi\‡4L : SišfB 
3X Khôi phục lại xã lẮc ta, tạo 
dựng lại nước hà 02 (Tống 1b: 
Võ đế #ÿ trưng); J98{2Z103 tR 
Bờu dia lại lầu Nhạc Dương 
(Phạm Trọng Yêm: ÄZ£c D⁄2øg 
1#); SH%&NRB › “(§#n 
T§Ét Hữm nay lại thấy mặt 
chàng, không lại ðiØ? mình có chết 
(tưởng cất thông ngờ cồn vống) 
(Kim Vân Kiều truyện: Hài 20). 
Xzz #8 [zhòng]. 

[#ấï]} trùng tân [chốngxin] 
(g¿z) ... lại, ... một lần nữa: 8ƒ 
ÄHĂR Tổ đúc lạ SWUä Viõ 
li, W,NÍM\—ìR Làm lại một 
lồn tữa. 

[#f7] trùng hành [chóngxíng] 
(2jz) Lại lần nữa: [B[ä(RBBf# 
WMSEÍIBE(T1/2fh (4Ö zjúc 
mượn sách của thư uiện sau “tài 
sửa đổi lại tông bố lần tiứa. Như 

# [chóngxin]. 
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:ĩ @ Trọng [zhòng] (oZz) (24) 
® Càng thêm: fR#ffff Di 
làm tuộng càng thêm thổ (Diỡm 
?hiữ luận: Bản ngả¿); © RẮC, hết 
sứ: 4§IÚ—“› RIfiaUU, 
NếM (cú HỘ trong thhững 0ul 
luống này 1à rất đhô trị lØ 
(lu) (S tý: Biu TDước 
Tương ông lật truệu); @ 
(oếu) Khó: 8i#£XKEIFf 
Mà cua Èbó làm 1rái lòi bàn 
dông chính của các đại thần (Hán 
tầu: Khổng Quang truyện); ©3- 
##Ñm7f4 › ãl#\ñù ; 8X 
Z:!ÙX#M. Đứa củ uốn 
?m lặng mà thông làm tb¿o, th 
Àhá bủ lòi cha dạy; muốn làm 
?buo, 0Ù) lòng lại thông nỡ (Háø 
thu: Dương Vương Tôu 1tru)ô); 
@® Nặng, hậu, nhiều: # 72 
góp 0ilỦiàu, R3 Gủo nhiều; 7Ñ 
‡n2SHãE #8 › BRIN › f7, 
3S Giỏng bằng ngài dhiếu hà 
Đua đứt lú thiều cho (ảnh Lý, 
Tô Lệ, rồi sai oào ñọ ÄđØt Tân 
(Guiốa quấy sách: Số sách 0//), 
Xzz E§ [chóng]: 


BỘ KIM %$ŠJ 


(4 nét). 





(4) @ñ ($) ©e9@#® 0 %3 


ŸÈ] (4) Quân [an] (6z) (2/ 
® Đều (như 32, bộ -È): ##st 
ìSKR › S4HjERHE : Z 
s>iiMằMðiØt Người lớn có Èbi 
lớn quả sự HHẠI, #È chê có khi 
làm mất chỗ đúng, đều cưa /Ùếy 
Tð được dụng mạo của ùọ (Sở “ý: 
Trọng Nì đệ 0 ly rry@ø); © 
Cùng là, như nhau: #J# A1, : 
BÀ : BÈ8/]vÀ › fRHb,? 
Cùng là người, 10Ùng có 14pời là 
lật đại hân, có người là ÈÈ tiểu 
hân, là 0ì sao? (Mạnh nử: (4o 
/ Lượng). 


(5 nét) 
$Ÿ (4 ) Cự tà (oZn) (0l Làm 


sao, lẽ nào (biểu thị phản vấn). 
Mz Ei (bộ T) và §E (ộ ®). 
(7 nét) 


ŸN, (61) Nhuệ [mì] [##} 
nhuệ ý [ruìyÌ] (22/) Mãnh liệt, 
mạnh mẽ, băng hái, kiên quyết 
tiến lên (đặt trước động từ): ðÄ 
XE: lqnl tm cải cách, Đã 
XERX Kiôn quyết tiến thi. 

ẨlỔ (8Ð) Phô Ipn] (zø) (2 
Khấp, rộng khắp: #z@@##ZI|(t 

;IMIBSGE/ BE đo su 
xem kbÁp thơ của các đời, có /Ể 


(Œ)@&# 


cÃo ngươi loại xe chư hầu ì 0à xe 
Mê mã? (Thi Kiml: Tiểu thế, 
Tái 14c). 

[E#--ñi--} tuy... nhỉ... [sui... 
êr...] (Zø) Tuy... nhưng...: #8 R£ 
2# › ImEkRö% › 4H 
“Cơn my lúc thỏ được yêu, 
hưng lớn lầu tài giải, ấf phải 
dùng (Tào Tháo tập: Cứ ti 
ni); ESERE5STinim TP 8Œ Lá 
nó tuy Úa báo tướng UẪU cÙi 1àu 
xanl (Tây Dương tạp trẻ: Nhạc 
guấy ðộ). 

[Z8] tuy phục [sufù] (oZz) 
(⁄)-Cho đù, mặc đù, đù rằng: 
SE(M'T-—E › 4 HIH|RIZ 
Co đà một ?igồn tiăU) tới có !HỘY 
Jật bánh, tà cuối) cùng trăm: đời 
tề /rước 0ẫn là đồng tộc (Dữu Tử 
Sở? /20). : 

[E£ZÄ] tuy nhiên [suirán] (J) ® 
Tuy, tuy rằng, mặc dù: #W#ÙỦ TT. 
{FREZAT.N › HÃ4IRRS% đông 
5iỆC dủa auÙ ty bìuh IÙƯÒNg, 
0lưng rốt quan /rọng; REZÑNH 
lk: 4223 Mặc dù nàứ thế 
uấu cồn là phần (Ngữ đăng hội 
®#guyên: Liêu (báu Bảo Hoa bàa 
/Öuøng); ® (căn) Tuy vậy, cho 
dù như thế, dù thế; š#SZ 1# › 
#©<Z 8U! › BÉ : fix 


4 Lễ nghi của chữ hẦu 12 chưa 








601 


học, ty UẬy 12 l2 từng iel¿ nói 
(Mạnh tử; Dằng Văn công thượng); 
NA › HH2 MAT ' NHƯ 
TRYRể Tuy tiên, sư là người 
bầu dủa ông Phổ Tuệ, nấm được 
sâu sắc cốt Hy giáo pháp của 
?l⁄4i Trúc Lâm (Bùi Huy Bích: 
Hoàng Việt oăn tuyển, Dựục Tú) 
$ơn Lnj Tế 4p tý), ® Mặc dù 
(biểu thị sự truy nhận một sự 
thật đã nêu ra ở mệnh đề trước): 
tthểBlBlT 7⁄2 › NHA #ñ§ 
BBfZ/]\ Nó Z ñọc thông sách, 
mặc dù tuổi còn rất nhỏ; 2K 
X8Z(RI0 : REARBUEIDSS 
Trời uẫn cùòu rối? lạnh, mặc đò 
iện ÄZ tùu xuân. 

[§##---4Ñ--- } tuy... nhiên... [sui... 
rấn...] (2ð) Tuy... nhưng mà..., 
tuy... song...: Z€#ff\lÙF£ “H8 

› ẨÑRUZRÑĐ › E4 › ĐŒ 
THữầ<Z : 8: Tài tàn 
tu Àhông thấy tận mHẤI, trưng 
$6¿È 0ở ghi cháp, sử cữ lưu truyền, 
dhi cầu luận sơ qua thà thẦun tiêu 
chắc diấu phải có (Kê Khang: 
Dưỡng sub luận). 

[EẾ#--@ÑÄñ} tuy.. nhiên nhỉ... 
[sui...rân Ét...] (2ð) Tuy... nhưng... 

[§#ff] tuy sử [suishf] /) Cho 
đù (biểu thị sự giả thiếp: R#£ñ£ 
“IS : Xã: ZC/õ ' l4 
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(4) @## @ §£ 





: HHBSIB Mặt tòi soi sáng 
0 hô, túi nom ẩn mìnj (Phạm 
Trọng Yêm: N¿ Dương 12 #ý). 


BỘ CHUY £ÈEll 
(4 nét) 


TẾ Nhã [yã] (oZz) (22) © Xưa 
nay, vốn thường: 3325} X⁄⁄ 
ay (uốn /iường) giỏi 0È đính 
đồn 0à làm ibo; SEERTETVRNRR 
WA Ủng Xi oốu thông muốn 
fhuộc oề Bái Công (Sở ký: Œao tổ 
Jản Đj); IS Lài Khổng Tử 
đường tới (Luận øgữ); ® RẤU, 
lắm: #8: i8#ctU : ftfZ 
Vợ là còn nhà bọ Triệu, rấi giải 
Äáz#À đồn sắt (Hán thứ: Dương 
Dấn truyện). 


(9 nét) 


EI:3 (B) Tuy [su] ® (ở) Dù, 
mặc đù, đù rằng, dù có, cho đù 
(đi nữa), dẫu, tuy, tuy rằng: T_ 
{EREIL › F[E-BEIITRREIMIE 
Công oiậc tạ bận, hưng quyế? 
không nên lơ là học rập; [BÌRE 


TRE. : SEEEHHRBZ Hồi 0ðày 
(2ò) không sáug su, cững xin 
làm theo lời ấy (Luận ngữ: Nhan 
Uyên); SBBlìlS › E5. 
: RESErjfa Nếu làm được 1Ù¿o 
đạo đú, 0Ù) đà tịợu ẤP cững sáng 
ra, dù yếu ẤY cũng mạnh lô (LỄ 
ký: Trưug dụng); XS E—Đ) 
#8 : i0#444i# › RIZZ7222 
Tuy chịu tết cô mọi tịnh giới tà 
Jhông ngồi tiền lì định lực 
lông siuj (Trần Thấi tông: 
Kháa À# lục, Tọa tiền luận); lề 
BE S:MMBR › SKEMZS| Tớ 
dẫu JØ cỏ ngậm ành, sao đủ 
lo 2 được ? (Nguyễn Trãi: 
Quân trung từ mệnh tập, Tái dụ 
Vương Thông th), JBÄSSEZ › 
KERẬẨẦCIU Ki Phật mơ 
hiều, nhưng đều guy 0È một mối 
(Mâu Bác: Lý joặc ¿ệø); RỆÏ 
Biilããg : JLB2K2)HHR Ty sa 
Đà HuoØ giảng lý tuày uẫn 
d”zœ rềnj (Viên Chiếu thiền sư: 
Tam đồ liểu quyØ); @® (ăn) 
(gjz) Chỉ (đầng như ‡É, bộ † ): 
ÝyBE JEGHKE Người củi biết có 
00u¿ chơi Đhóng túng (Thi Kini: 
Đại nà2, Ú¿; ® (ošn) (pj/) Hã, 
Sao lại, lẽ nào (dùng như ‡Ÿ, bộ 
Ø, biểu thị sự phân vấn): #Ế 
RŸ< : EHHDXXR ? H4 chẳng 

















» 





(@) @ ?ã @ đã ® 5š 
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1ÙØ) được xu thế biến đổi của tình 
củ (Văn xâm điêu long: Mimi 
282). 


(8 né) 


#ỀT (#?) Thố, thác [cuờ] (oZz) 
(0jz) ® Xen kẽ, xen lẫn, thay 
nhau, lẫn lộn: &fŠ@Ãƒ7 : RU% 
HH7 Âm dương (ngày 28m) đi 
xe? kã trau, thì trời lJñ đại hoàn 
ðj (Trang 1ñ: Ngoại oật) (# = 
B#); @ Sai lầm, lầm lẫn, nhầm 
lẫn: ð/ãñfHBfft › @iRVET 
Xã Trước đây ta dùng lầm Trần 
Kj, thuòng âm hận ý tình thông 
được rhả¿ (nhứ nguyện) (Tam 
quốc chí, Ngô thư, Tôn Pủá Lễ 
bảo nghịch truyện). 


(10 né) 


SE Cø) Trấn [zhèn] (ozn) (22/) 
® Lâu dài, vĩnh viễn, mãi mãi, 
luôn luôn (đặt trước động từ 
hoặc hình dung từ): È##2ERäẨš 
SE Hoa trôi uhụy chảy luôn 
còn Zi... (Hàn Dũ: Hạz2 122); 
ZLjR£ N'*% : #/@ElRIl 
BS? ảnh xuâu đạp mỗi còn đó 








người d# già đì, nỗi buồu mới 
mối bận xua bao giờ chấm đút 
(Lý Lập: 72 #22 âø); @ Luôn, 
mãi, thường: E8 
Từ lồi trốn đi thường lo lắng 
luôn (Ngữ Tử Tư biến uăn). N?ứ 
{‡Ñ Izhùn]. Xz ĐHBVTNTT., 
#. 466. 


(14 nét) 


EẾ (ME) Giám Hàn [##7] 


giám vu [jiànyú] ® () Xét vì, 
xết thấy, thấy rằng (thường 
dùng ở đầu mệnh đề trước, biểu 
thị nguyên nhân): ##-Ƒšš[jjb 
2ã GIH : ÙÂrhiÊÄXBi 
RRIHHBLT SER Xứ đấy đoạn 
đường giao thông này dễ bj bu 
lắ, gần đáy Ban xây đựng 
Thành phố ÄZ mở rộng đường sá; 
@ (ø) Xét, xét theo, dựa theo 
(biểu thị căn cứ của hành động, 
phần lớn để chỉ những việc có 
thể nêu thành tấm gương hoặc 
bài học): SE EEZKS72070 
: HHW#LXE6HIT k8 
EIL Xứ (dựa th¿o) ah cầu bọc 
tập dủa quần chúng, thà xuất 
Jảm ÄZ tịp thời biên soạn oà ấn 
JàU| mẬt tố lớn tài liệu bướng 
dẫn. 
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BỘ TRƯỜNG #f 


E () Tràng, trường [cháng] 
(oš») (ø//) {Œ Thường, luôn, 
mãi mãi, lâu đài (đặt trước động 
từ, hình dung từ): Ƒ3#@§<TIj‡E 
BR (22 ty có nhưng thường đồng 
#ôz (Đào Uyên Minh: Ø2 22 
ai 1ò; JSIESXMRRINER Mãi 
mãi kliốn của người qul bùng lỆ 
rơi Äầm đìa oạt áo (Đỗ Phủ: VZ 
Hàu Ð; -fiH38B ›/vÑN.& 
BÀ Nguồòi quân từ lâu tiêu 
oi Uễ, ÂÈ tiểu nhân (thì tường 
(luôn) lo lãng tu sầu (Luậu 0g: 
Tiuậy nà); Ô Dài: ‡§3—EI 

: f#ˆ0llbW Ván tay thở tMẬt 
ðø¿ dài, lỆ chảy trần củo cuộc sub 
ÿ (Tô Thức: 772 ø /); @® 
Thẳng tấp theo ý mình (địch 
ngiĩa tùy theo thượng hạ văn): 
#Z“ðtEK ' KEM Bư¿ /nj 
tu thuệ trang bị hệ nhàng, 
ruổi (ngựa) uhaul thằng 0È đốn 
„ước (SÈ tý: Nhạc Ngh hệt 
truyện); YẰNEX7OVTEE Hồng 
nhạn lay cao 0à xa mãi đhông 
)jØữ tháng 0gay trôi ga (Trương 
Nhược Hư: X⁄2⁄2 g⁄g o2 














-(&) E (CƑi) @ BãñÑ 


1g) 12). 

EẨ#i] trường đoän [chángduăn] 
(oăw) (pj¿) Rốt cuộc, cuối cùng: 
EMSILDRRI R# suậy xu 
ñoa lòng chẳng giống øau (Tiết 
Năng: 1 2j# Quan Đông su 
2). Xem ĐHBVTNTT., tr. 423. 





l-i 


BỘ MÔN Ƒ3ŠB 


(4 nét) 





BE] (2F) Khai [kai] /rợ) Dùng 
sau động từ chỉ sự tách rời hoặc 
kết quả: jMBBR Ko z2; #EBB 
Tr⁄2À ra; ĐHERẦ X2 ra; ì5SB1§ 
BH} đâm chujên ấJ 2 truyền 
rộng r2; †TJBRREBf- Xw quạt 
(z2); EEERRR Mỏ mi ra. 

[Bê] khai thủy [käishử] (222) 
Bắt đầu, khổi đầu: #š2f#2} › 
XERlA FRENZR Lí sầu rổ, 
trời bắt âu tua xuống, 

[8Ì] khai ngoại [ki wài 
(rợ) Ngoài, trên: 3E{W2EA › 
7XT BR/L7  Ø 2 nguài 
60 (rối). 

Qua Am 

[BÏ“” (Rị) Gian [ăn] [R8 ] 

gian giả [jianzhế] (oZn) (2//) 








(Ạ) @lff©lfs 


trung tÈ thỆUh tập, Túi dự Vương 
Thông 7). Nz JRỤ [ịn. 

[f#ff] tùy thời [suíshf] (//) ® 
Sẵn sàng: §8fEÿ)£jlWfyS#2Z 
Sn sàng riêu điệ! đối pÌương; 
Bắt cứ lúc nào, lúc nào cũng: 
Rllf4HIE6BRR Sia ca sai lầm 
jØ} dê lúc nào, RRNRSRE Lức 
?rào cững (li ý. 

[Elf] tùy thủ [suíshðu] (2z) 
@® Tiện tay: §BZBNfO 722 2y 
đóng da; @© (oău) Ngay, lập 
tức: #H7ZE › 22RRBZUZ 
Nay lôi ch, ngài dug cÌếf g2J 
(Ñ #ý: Hoài Âm Hàu lật 
+92); TRIỀPRHl : R5 Bã 
Tiều lương tihà tước cấp, được 
ñao tiêu xà) lỡ tigay (Tam guấc 
đà Thục thứ: Khương Dứp 
uy). 

[8i] tày hậu [suíhòu] (2/7) 
Sau, sau đó, tiếp theo: ñ#ƒ &W 
fESE/INHE › NHGZE—RHf_L 
ĐỊ C20 tới xong G1 1,p0) 1HẦ2 
t)ù, sau đồ ở) làm lúc trột giờ; 
fX;xRi68 › | : 
§l1£ S1 Mỗi ngày !ôi thức 
dậy 1 sáu giở, tập ;HỂ dục một 
giò, s2w đó trới đến trường; [R1 
%Ä: : fÀNHĐZK Gác 2u đi 
trước, tôi sẽ ÏẾU s4. — * 

[E#---f#--- Ì tòy...tùy...[suí...suí....} 
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(0#) Xem BỀ ›gj2 @. 

[#3#) tùy trước [sufzhe] ® (”) 
Theo đà, theo: R§3‡R#1i£Z 
To tồi gian trôi gua; BS 
3098 112o đà ĐẰÁt triển củ 
công 61/20; @ (øj/) Theo, theo 
đó: Hÿ4:/£1 š&£ › A SIM 
#tữĂE TíRkHuclft V2¿ 
Sản xuất Đláf triển, đời sống của 
nhân dân th¿o Ởó cứng có 0g 
cải thiệu rốf lún; SRï BT › 
7KR“UIWEUUNESHAT Mùa 

- đã đổi thay, tắc loại cây trái cững 
?b¿o đó thay đổi (cứng thay ở 
ho). 





(14 nét 


lÊ (Ca) Ẩn trín] (oZ) (g¿z) ® 
Ẩn kín đáo, ngấm ngầm: J§ƒE 
DISKHRNE Ở ẩn đ# cầu đạt còi 
màn) (Luận 1g: Quý 2); RE 
#S‡t › EEMEB Ở ẩn tậu lim 
dùng, thung riếng tăm f2 lồi 1gồ10 
đặm (Huài N2 1 1T 0ụ 
Juấn); @ Không rtõ ràng, mơ 
hồ, lờ mờ: #3f8ŒE : J\#ZNHil 
Màu xanh mầu dàng lò mờ øổi 
lu, hình trạng th Ùúc tượng 
đi khắc (Tây Dương tạp trở: 
Nặ¿ Œao Ký 0bượ»g); HESEBR 





() @§ 





đừng 1h¿o lời (LAI Hh Lực 
@zj); §RLL38fE › fzk 
GẤữ" thà ở dọc theo bang tiúi, 
uống tước “ủc thay cơm (T00 
quốc (jí. Ngụy rủw, (ao Œú Lộ 
ru); 3XIHHSSWITEEHbBB 
JBU-RB#SE (Œáy Jỗu rủ bên bè bà 
thimh thoảng lung Ủ2ÿ theo gió; ® 
(z) Vừa... vừa..: BBãfBBãu 
Vừa nói oờa ghi; ST8|8|BISã§B 
#fnlMñli L4 › —EHRRÌ A7Zz 
$ác) mới 0È tới oùa 0ào sổ oùa 
bày lớn giá, đâu ra đấy, ® (pj) 
Bắt kỳ, lúc nào cũng. XZ RE 
[suíshí]; ® (oZø) (øjz) Lập tức, 
tức khắc, liền, ngay, bèn: ấ#ZE 
3X› B2 < Xi giặc bồ tới 
tường ngắn lành rồng trên thành, 
thì liền rời khi ngay (Mặc rử: 
Tạp /0/) GS=HR); HỨR Xã : Rũ 
HX Trương Lương lỡ súc kinh 
tgạc, liều thìu ông già (Sử Èý: 
Lưu Hàầu thế gia); © (b) Bất cứ, 
bất luận, dù: Blf/EJñt › {Ú 
1U EBlUiù Bế lận hạn nói thế 
nào, nó cửng chẳng động lòng; 
Bi(tã8ô4if0 ›: 1SRBSšI 
: W\MEIEE Dù anh ấy nói 8, 
chi cần chúng t4 cẩm thấy đúng, 
là tiô tục làm. 

[Bi] tùy tiện [suibiàn] @ 
(ø⁄;) Tùy ý, tùy thích, tự do: 














BMREIRR Giujñn trò tự do; © 
(;;¿¿) Tùy tiện, dễ dàng: R#ƒ£ãff 
T34ÑJ Ty tiệu nói Ấy câu; ® 
(J Bất luận, bất kể, dù: Z2 
SSREHHX3S : M§MW—Z 
#tã§ÑfR] DI Jôm nay ổi ủaÿ 9>gày 
mai đi, dù ngày nào ổi (bấ? kể đ¡ 
?Ðày ào) tôi cững đi được. 

[Wfff] tùy nhí [sufếr] (oZz) 
(2z) Liền, ngay, sau đó, tiếp 
theo, liền theo (chỉ một động tác 
sau xuất hiện liền theo động tác 
truốc): #§ƒ&fã[fifồ4H 7⁄Z ;à¡ 
hồu đặt tên cho nó (Tuân íử: 
€2 d20)); [RI@SWREZA : R 
li F#ấ Rồi sgôm 0jub một )ồi 
lâu, sau đó hạ bút (Thế tbuyØ tên 
g7: Văn Ö@c). 

[#EI] tùy tức [suijí] (22z) Liền, 
ngay, lập tức: Z À— F7 › 
BãRIfZSENƒECNRR Hàn} ¿jáoj 
tia xuống Đồi cơ thì đáp se đi 
đến nhà “hách ngay; RƑHMSS 

: RMRISEESX › ABiT Œó 
tiết được bài oăn thì liều ÙJ) bú, 
Älông cho lưu lành (Trần tư: 
Tiểm Quýnh truyện); PEE7RRB 
RI A^6z£iaäImig#‡) 2s 

; | Tôi dũng sai 1984ÿ 
người dâng biểu töiộp cống Đà Jui 
quân oề các xứ Thạc Thấi, 
Kioái Giu (Nguyễn Trãi: Quân 


(F3) @ lã ñ] @ Bãi Bã 
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Mới đây, gần đây (đặt ở đầu 
câu): Rl# FkBRltÙ Gà» đw oiệy 
ðimÀ liên ti dấy lớn (Sử #ý: 
Trần thừa tướng rhế gia). (0. 
Bi. 


lBÏ] ' (Ị) Gián Hàn] (&#z) 


(ø¿z) ® Ngầm, kín đáo, bí mật, 
lặng lẽ: [HA HEBE B/ z2/ oào 
Hàm Đan (Ghi quốc sách: 
Triệu sách 020); 3 TRRBRHMB ›: 

Ni Mẹ Di Tủ Hà 
Jệnh, có gì J/ mật trong đô 
báo do Di Tử bay (Hàn Pủi Hừ: 
Tu ?zz;); © Thâng hoặc, thỉnh 
thoảng: #tH~Z?# › RữfiinRll 
š& Vòi đáng sau, thường xuJôi 
thiúÙ thoảng có 1gười 0ào0 c0 
(Chiếu quốc sách: TỀ sá¿) 0lối); 
“£flffth › IIRØiciể 

Ta rrong lúc hoạn nạn, thinh 
hoảng dùng thơ để gùi lại cduÃ 
2gộ (Vờn Sơn tiêu siuÌÈ foàn (tệp: 
Gi nam lực lậu r⁄); JR B% 
TãH[DMBMfELE › TÂN lý Hư 
Thảng hoặc có chỗ nào thiện ác có 
Để dùng khuên răn trách phạt 
được 1Ù) góp thầm ý tiến thô thiển 
dủa màu) oào pjía sưu (Ngô Sĩ 
Liên: Đạ¿ Việ/ s2 Èý zoàn 0 7); 
® Tát: B75PRƒTERBER 7rương 
Lương lèn ổi tấ? oề Hán (Hán 
thu: Trương Lương /uyệu); ® 











Chẳng bao lâu, gần đây: RjBñ RE 
_EX : SÁT Gần 2) sgủ¿ 
tiu túc hạ thuển đi nơi khác, 
buôn ÙZ chẳng oui (Kê Khang: 
Dữ Sơu Œự Nguyên tu giao 
72⁄2; ® Luân phiên, thay nhau: 
72IRIRMIE Bàn luân ĐÌIÊN ca 
bài “Ngư lệ”... (Ngồi ñ: Y?u lỗ). 
[fiiÈ] gián hoặc [iiànhuò] /22/) 
Họa hoằn, thỉnh thoảng, thẳng 
hoặc: fÏS2R \2ZK“HHđ Hạz 
hoồu (/hinb rhodng) mới có người 
đếu tiềm; KORIB@RHHER 
3: RBVH NZS-INRE Agi 
người đều lếữ sức chú ý nghe, /hinÄ 
hoảng có người cười khúc ÈÙúÈ 
oài /iống; Ÿ——H › RE 
“. Mua dầm dề một bai 982), 
?Ùimb tÙoảng cỡng có (Trịnh Hoài 
Đức: G14 Đinh thành thông cl/). 


B] Gian [jiãn] A2z R. 
(7 nét) 


EI (IRl) Lư [lú] (oZz) (2) Chữ 
giả tá của ƒ§. Xzz j8 H1 (bộ 
2Ù). 

P&] CHỊ) Duyệt [yuề] (6ø) (ø) 
Từng trải, trải, trải qua (chỉ về 


thời gian): BÑj#Z7 : T4EH 
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Trải năn? HÀ) lại qua tiăm ÈÖÁó, 
#llông đ? ra tigoài 0ữa: (Đường 
Tứng muàu tỳ ngễn: Lý Sư Sư 
goi /rwJ2i); BRBXETffTfIR¿b 
T3 THÁI qua tiấy trăm năm 
mà lồng này ®lông đổi (T¿ rệp 
?ruyện: Sinb dân, Ghu Hì cà). 


(9 nét) 


ÍE] Ám làn] (ozn) (2ð) Như R# 
®ộ H). - 


(10 nét) 


lỗ] CÚ) Hạp Hé] (oz) (2) 
(Chữ giả tá của #§, bộ II) ® 
Sao chẳng: EJƒÑfTIE? 2o 
Đầu HÈ hhông lôn đường? (Trang 
8: Tu 272); @ Sao (dùng với 
2: “KP NI W.? S20 
®hông dưng dậy chúc tùọ củo quả 
ân? (Quản tủ: Tiểu xưng). 


(11 nét) 
Bẩ (3) Quan [guản] [BfZ) 
quan vu [guânyú] (2) VỀ...: 


BMlT/JvHX Hồ bại dấu Hữu 
hổ. 


BỘPHỤ S5 








(F3) @ R] ®8 @l (4) # @ Bị 


FẾ Png [R] (o2) (2) ® Dồi 
đào, to lớn, nhiều, thịnh (đặt 
trước động tù): #ï2KŠSR › 
BS (2 cả tốt tươi, cầm thú 
$j đ? 7i (Trương Hoành: 
Đ8zg #izj gj/); @ Nhiều, tất, 
hết sức (đặt trước hình dung từ): 
HUSẬäN% Trăm uật rất yôu 
(Gliu ñễ: Địa quan, Đại 0 đồ); 
XE: URITIR G7 
hài rất nhiều, số kể đến tÙiP0 túc 
(Tôn Sở: N2 0). 


(5 nét) 


ÑHÏ A, á t5] (ø) ® (222) Tiếng 
đặt ở trước câu hoặc trước tên 
gọi: Plf Azi ø/1, R4 Gáa ơi!; 
flờš Bà ơi; KMỊTE Em Uzøng 
z2!, IHWRXfW&T2K› 
tủ MHãùÙ% 172 2l 12p 
A Đẩu làm lái HÈ đốn 194), 
những người hiểu biết đều 2 
lồng do y (Tam quế chí: Thác 
thầu, Lưu Piong tmmuju); M§? 
—/\? RRLM A 72 22 
mHười sáu tuổi, lười nhác uốn 
#*hông có gưbi th bai (không a¿ 
lười mác bằng) (Đào Uyên 
Minh: 7? z2; @ (oăn) Cái 
gì, ai, người nào (đặt trước đại 


(8) @š @ lễ Eš ® l§ @ Bã 
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#ø (Lưu Vũ Tích: Njêôn luận, 
Cảnh (J2). 


[ÊÊ (#) Lục mà] [Eg#) lục 


tục [lùxù] (2/7) Lần lượt, lục 
tục: ZKfSEB#WSlšš X24 Z2 
lần /ượt (lục tục) đốu; 3# 2XZR 
Ý : ErfEURÝ†tEEf8BRKT 
ÄMùa xuân đến ri, hoo tươi fr0u, 
sân lầu lượt nở. 


(9 nét) 


Đổi (H) Dương lyáng| (6z) 


(2¿/) Ngoài mặt, trước mặt, bên 
ngoài, bề ngoài, giả vờ, vờ (như 
##, bộ { ): 3/8 Ngoài mặt 
ở ra rôn */z; ` RINBSBS= 
lộ : FC Ay đÈ 0guài 
oờ 0öúi ig bộ nước Hàn, t0lug 
thực ra lại ngầm thâu oới Sở (SIÈ 
#ý: Hàn tế gia); KSWBLHHZ7X 
: äW#täH Bối ngầm có 
sự lông để ý, báo Z2 lề 
?goài th rõ 0# ¿0ø //gày (Mâu 
Bác: Lý ñoặc buận); BSRR Giả oờ 
gi, ĐSRkÀ3R Nguài mặt phục 
tùng, tau ưng chống lại. 


BÉ G0) Đe la] [E##†] đê phong 


[difẽng] (oZz) (24) Tổng cộng. 
ÁMz ‡R#† (xem ‡8, bộ † ). 





(10 nết) 





Bế Cách Igé] Xø» FE/E [sésni). 

[§] cách thị [géshì] (oðø) Đã 
là (đùng như liên từ): Z# *§E 
‡Rtfi › 527B 7URRTT 
Ri Đã ÈÖông (0u giáp 0Uủau được, 
1) con cững chố theo 1 trước ala 
gục (Lý Lăng biến oăn). Œo. ã 
. Xưm ĐHBVTNTT., tr. 395. 


























(13 nét) 


BẾ C) Tủy Bơi @ (ø) bị 
theo, cùng theo, theo: 22š#B]Bl 
tt §aw Tông Quấc còng 
?h¿o sÉ giả đấu (Hán 1: Tô Võ 
tuy); — 4W SRIBNIH, 
Lòng 0w mây nổi, f¿o gió tà 
đố; đáy (Trần Thâi tông: K2óz 
È# lục, Thiền tông ch 04 H); 
#4) › LH Hà 
J2 Tướn sùng d¿o giá đấu 
xuyên gua rờng trúc, Uác) múi 
mang trăng lợi 0ượt qua búc 
Zzz (Viên Chiếu thiền sư: 
Tham đề liễu guyØ); © (g/) Dựa 
theo, đọc theo, xuôi theo; theo: 


BBiSEl : BBfflL: Đâu zleo đòi, 
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(3) œfá 





1ĐR ! Muốn đụng lu ta, 
thi có Nhạc Phi đấu! (Tống sử: 
Nhạc Phi mọệu; S”RWRR 
WEZkf› XHšWSInVNEZE G2/ 
thứ củi có gởi lúc gu lay đốn, 
hưng chỉ sợ tÙứ UIØ xoug hạn 
!2¡ bay ổi (Dương Viêm Chính: 
1Öớc tiên Èiàu). 

[A2] trừ ngoại [chúwäi] (ø) 
Trừ ra, không kể: EPFZE/ØZX 
BãWA : SI—l#} Piàng miễn 
am làng ngày đồu mở của, rrừ 
ngày thứ bai, 

[E£--2k] trừ ... ngoại [chú... 
wài] Trờ... ra, ngoài... ra, không 
kể (có khi dùng ER---4/‡ › lR 
ZỞỞ#ÙÐ: ERR2MAIEL Trừ 
đội trợữ cơ du ?z; KRREIØ 
§†blj| Xiông tổ tiên Àế toán 
„ới đốn; RWẪjA › RRX 2k 
Trừ lai môn chứ trị oà 12 
ăn ra (không Jổ bai môu chính 
trị 0à ngữ oău); SSBERRtHB 
47+: HC AEWfE My xứ 
ngoài llững tụgtò) được bổ nÌijim 
châu buyn lệnh ra, số cồn lạ¿ đầu 
?a2 nh đến rệp họp (Nguyên 
Chẩn: 7?ag thư tỉnh nghị (Ù 
*%uuyln lônÈ trạng). 

KẾt (8) Âm tyin] (6zz) (2/7) 
Thầm lén, ngầm, bí mật (đặt 








trước động từ, làm trạng ngữ): 
2G IiHZ., Gôzg 7ôu Haằng 
ngềm lữ uiậc đó (Cố guấc 
sSá¿): Trưng Sơ2 sá¿l); ?£{3ftni 
%⁄›: EARÙIMES&R %2 gã 
của Tà ở? gua nước lương, Tôn 
Tấn lấy tư cách là tù hân bí mật 
đấu gặp sứ giả (Sử ký: Tôn Tử 
Ngô Khởi ñ/ ruyệu): SH + 

fll3TEH › KH XEEiZ(ERI, 
1L Gia lồn đi ra, nhân thế cáo 
Jệnh ¿bông oào (ỦÂu, 'gẪM 1UIEU 
oới dốc guan đại ¿hầu lầm loạn 
(Khâôm địmh Viý sử thông giám 
cương tực: Quyển nÄất); R14 
3x › bl/ỀHIIEXKƒ(H Lế 
áo đài mặt 0ào, ðí mộ? lấy cón 
đao cối oào 1rowg túi đo (Nguyễn 
Thượng Hiển: A2 c2 /40, 
Nguẫn Táún lý sự lượo; 
Ngấm ngầm (đặt trước động từ, 
làm trạng ngữ, biểu thị tư tưởng, 
tình câm oán phốt đố ky mà 
không muốn cho người khác 
biếU: KHHZEJ&4EEE Ú? oậy sgiớn 
ngầm oán Đổng Trác (Tam quấc 
d£¿ Ngụy thu, Lã Bố tru); 
§OGSETM: ẶNQÀ& /oài 


Quang càng hông oui, âm thầm 


_gô ý làm phản (Gựu Đường ñb: 


Lý Tjnh truyện); @ Bất giác, 
chốc đã: 2 4ƒ@3#‡t Glấ: đ/ vỡ 


(3) @'f @ RE. 


từ nghi vấn 3fj thành #J#Jđ, 
có thể chỉ vật hoặc người; cách 
đùng có từ đời Hán đến giờ): 
ìEIHEG › BIHHHE2E? Gi 
nào là sắc, cấi trào lò không? (Tổ 
đường tập: T)ập 2); TRE : RR 
HIHMEHB ÁN? TẾ 0ả¿: Ai lò ổ¿o 
lâu? (Ngữ đăng hội øgijôn); ® 
(păn) Đặt trước đại từ nhân 
xưng hoặc đại từ chỉ thị, có thể 
không dịch hoặc dịch tủy theo 
thượng hạ văn: JtJfŠ[2ƒ§f@Zš 
đà Tôi Ä2 tìm lại được cái Đình 
rồi (U Miu¿ 2c); PSRIRR : 
RitBMf7 › IfWH : it 
J2)! D¿ P)Ó cứng sớm đậy, thấy 
tiều chấn lối đi, liều lôu địa tổ 
đái: Lấy đái oật vày la (Thế 
thuyỡ tân ngữ: Quy châm). 

[Eff#] a một [améi] (căn) (2) 
Nào, sao, øì, cái gì: ÿ29 £@l] 
\SlfRR? (áú g lay củo thân 
màu]? (Yếu /ử pÀú). Nàư Từ 
[shénméi], #‡‡€ [shènmôi], Xzz 
ĐHBVTNTT:, É. 511, 

[đãf£ ] a thùy [ashuí] (oZø) (ở) 
® Ai? (có thể làm chủ ngữ, vị 
ngữ hoặc tân ngữ): ÿk2/ÌãÑ 
?E› RIREXSSSSE? AMdni ouờn 
con đào lý trống rrơu, cồn đi cười 
nói? (TỔ Khả: Tiểu trùng cơ); 


SIEGH:/ÀšANHE?  Đáu 
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đổi sắy mặt bỏi: Tiểu trâu là diề 
(Tốn !úu: Vương Đôn truyệu); 
ZKHLfHBE? 7rong nhà có ai? 
(Nhạc ÿäi rủ rộ); @ Thứ nào, 
cải nào, ai?: ƒgfZlÐ : HlãÉ 
#? Lỏi làn luận (ủa lai 
người) líc ấy, đi là sai2 (Tưm 
guấ củí: Thực zlw, Bàng Tống 
truy2n). 

Bƒ Bí mai] (czu) (J Bên, dọc 
bên (chữ giả tá của ‡#, bộ ‡ ): 
W&Lli3 IHERBRES Bữu lang tới 
zmà sống a% hàn lề (Hậu Hán 
tầu: Plhàng Diễn truyện). 


(6 nét) 


BẾE Giáng tàng] (6zn) (2) © 
Hạ, giảm, bốt xuống (đặt trước 
động từ, làm trạng ngữ): E 
_EPIT : K4 ÙÐIR : KU 72 
trêu xuũng dưới, gil?ớ bói xuống 
bai, đó là quy nh theo l (Tả 
truyộu: Tương cô0g thị đập lực 
”iêu); 5 ÄZX › fBfBMWäÌ Đối 
đồi Thái Tồng, dầu dần phong 
@iảm xuống (lên Đường thứ: 
Tông /hất uyên z4); @ Giáng 
xuống, giáng cấp: #j#ÿÿiE‡E 
: tRÑ;: BENMIữfZZk Vợ 


của Hoàng Đế là Lôi Tổ, siHl rứ 
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Xương Ý;. Xương Ý Ùj giảng 
xuống (bu xuốug) ở tông Nhược 
(Sơn Àả‡ #inl: Hải nội (ânl); SẼ 
#+i##fIE ÁN Đấu đời Vương 
WoZu bj giáng xuống làm dân 
20c (Tào Quỹnh: lực 2¿¿ 
@¡); @ Xuống, sau: š3--Hb 
: JuX Lên cao đến dhập 
2, trị lý xuống dầu thiêu 
(Vương Hữu Thừa: V/ 2 Jioà 
lượng tiến chủ Nhân tgb4 kinl 
táo; ME Tiọ xướng KRJ 
Xuống đếu; ® Cùng nhau: 7XÍỂ] 
=WXWHBII Lục LÀanh oà T2 
tộc dùng thau xử ]ý oiậc triều 
dhui (TẢ truyện: À2 công hệ 
Zhập lục 920); 1ÁEPRUH : SffE 
tiữt › 3E bã Sau uào ở túi 
Hàa Sơu, học rò đông đảo, các 
moi cùng lau #ñen gợi (Ng7 
đăng bội nguyên). l 


Œ néÐ 


lẬE Đẩn ldõn] (oZu) (2/2 Đột 
nhiên, chợt, bỗng (đặt trước 
động từ): KEM! Độ z/ 
ở trồi BENKEERHRE Ngỉ 
say dọt du thấy Jôm trải rùa 
(Plam Thạu) Hà !ập: Đại sảuh 
lậu Âuòng 04? song Đhụ bu); 








(3) le 


12W Đứm đấu chợi 
cằm (hấp dương giú tàng (hôm 
ðuốt ja»ä (Uông Tân: Ứ; Tần 
N2). : 

[BEZ4} đấu nhiên [đöurán] (22) 
Đột ngột, đột nhiên, thình lình, 
chợt: 3EJ§ÈƒZÄïmMlE Trên gió 
lớn đột ngộ! (lành lul) nổ lồn; 
H2 : ?IBibEZABBSR 
Thuyồn ra kÀải lô túi lồng 
sông cñ@/ rộng 74. 

lR Trừ [chú) (øJ © Ngoài... ra, 
trù.. ra: E&U,Đỹ#} Ago2/ 7a, 
rò... lâng #Z ER.T35IR^ ; f3 
BEEER Ngoài người Äô ra, còn 
0lỦữug tuười khát lôi đồ giuớu 
jjØ cả; Ô (oăn) Chỉ có: ZE38 
‡?KZ4SÁNBfHHBE Là sao 
điêu khiển? (ii có núi được tới 
giấy oà lát wgliáu (Đểng Tây 
Sương: Quyển l7). 

{[#£3‡E} trừ phí [chúŒi] / ® 

Trừ phi, chỉ có...: ER3Efr£f#b 

? fÙƑ 2K CÚI có aHb ở) trời, 
anh ấy tuổi đến, VÀ3F SEN 
lùi Trờ phi xây ra DuÃ rạng 
đặc bi; RJFHMilR + fc† RÌã 
Ghi tú anh trồi thì nó tới đồng ý; 
3MiMREI ? ?2PElRRff 
Nếu lài tương tư đổ) Ủao giờ tới 
lố? Củi có lúc gặp được tha 





(&) olã 


(Án Kỷ Đạo: 7?ường tương Hò; 
ORIiMBSEE ? Xã ƒ KRjFBE Gố 
)ương Ö uơi ào? GÌ có say miới 
guêu Zi được (Lý Thanh Chiếu: 
Bê z4 mzø), @ Nếu... Không: 
l3 FXR§ : #ffiXXHIE 


ấu trời thông 14 00, ØigÒÿ tieày 


đúng ôi đầu đì tập; ERJFWGR: 


RŸil : tS?2K Nếu anÀ không 
đi tời, aub ấy vẽ kÖông đốu; @® 
Trừ khi, chỉ có (dùng phối hợp 
với #SRI If6uzé], ZF“44 Ibùrán], 
ZS⁄Ƒ Iyàobù]: ã3jElƒštg£ 
ñ# › fRllầMXABE-m 
RRề? Trừ 4l¿ học xong ÈÙúa cơ 
bu, t6ếu (ủôug I bợu đừng 


?›ong họ tê? 0Ề chuyêw môn; l | 


3EZ40tEt£ › S408 #Ê lún 
JZrR\BHM(LfS Trỳ Đó mọi 
người gắng súc làm, nấu &bông thế 
!hì không LỄ hoàn tàu) tim 
0 này đúng thời lạn; ER3Eiidli 
H-—-š › 5S Fjlf:Ä0gất 
“tk Trừ 40¿ bạn ôiÈ thâu 
tuiếm thử, tếu không tà không thể 
bjØ được 0j t0god của trái j2; @® 
Trừ khi, trừ trường hợp (dùng ở 
mệnh đề sau, biểu thị sự nói 
thêm cho rõ): #\#@ZZEgftiãX 
#RẪ: ERSEXREXN Ji ssảy 
tôi kiên trà tập rhỂ dục buổi sắng, 
trừ Àjj (trÈ trường hợ)) trồi tia 
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zo; @® Nếu... thì thôi: fÊ&ZEZ2Y 
BãH › —BRI18lã2iiliS76 ƒ 
Aøl 12 không mở tiệng nói 2 
/hâi, lễ mở thiệng núi thà túi ti2i 
Jiông ncới; 3SESKR3E7SSIR › 

SIRARGRIMEIiWX#A Ú đu 
iếu không có gió 1Ì) thôi, lỗ có gió 
?)) cá! Oòng hay tị trời, 

[fBR] trừ khai [chúkãäi] /) 
NT. 

[lậT ] trừ Hễu {chúle] (ø) ® 
Trù.. không kể: &£T S5 › k# 
R2X†TBIESb† Trò những người 
lậu, mọi tgười đều bhải ởi cl/zä 
eb¿; @ Ngoài... ra, ngoài...: 
KX7 fHDÓ†I › XSBHRE? Ngoài 
A/1Ä ra, cồn đi 012. 

[E#&ZÌ trừ khứ [chúgh] (g2 A2z 
R7. 

[É&ÄÃJ} trừ khước [chúquè] (Z2) 
Trờ.. ra, ngoài... ra: #&8J2X 
3E :‡4À§H Ngoài trỡng bên 
tròi, cồn r2 #hông ai bi (V1 
Trang: Nữ quan 00); RÀÙ HE 
Ẩl : ẨRấậNỆ] Trừ năm xứ vách, 
đầu ¿hông có 0ật g) điác (G24 
Hiển trường đoàn cú: Mãn gi20g 
bồng, Tọ Triệu Mậu Gia lưng 
trung). 

[fŒ] trừ thị [chúshi] (oZz) 
Chỉ có, trừ phi là: â†5U#t# : 
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(ã) @lomjm 





(bằng 4) đúng 1g2g 0ai 0a, 
#bông chả? oót lắm, rấƒ giống cái 
giả bút (Từ Hà Khách du ký: Du 
Bạ¿¿ Nöạc iật Èý); ® (oău) Có 
thể... không? (dùng theo cú thức 
lÑ---Ø thay ZF, 2E, #&l, hoặc 
RR---? [nay #§], để biểu thị sự 
nghi vấn có tính suy đoán): A, 
XXESHïR › MBMIZTf? Người 
?a trộm thuốc cao dÍa ông, có /hỂ 
Jiết được Èbôug? (SwM thầu ký: 
Cu Đấn cấp sứ); RỊRH#Z5 : 
MEE NJZKRSRMTR? Liền lôi 
cô gái rằng: (ó thể có người đấn 
sản cưới cô (lưu? (Hiồu tieu 
#im);  '“BRAXIYRZXLL-E? 
Ông có ÖØU có Hàn Sơn HÈ chăng? 
(Tiái Bình quảng ký: Thần Hiên 
ngữ Hhập ngữ, Hàn Sơn 7/7); ® 
(oă„) Đều, thây đều: #šÿ⁄TY— 
t§ : MNWŒGIM-TRRẾÑN Lý 724/ 
ly cấp ba khodnÖ (3), đều bán 
được gì4 hơu bốn mươi oạn (Hán 
1: Lý Quảng truyện); TRƑN 
3RRl › BHWHSAHIIZ N/ng gì 
ông /a yêu cầu, oua (ao tổ đầu 
đất giảm bớt (Tân Ngữ đại sử: 
Lu Xử Nhượng truyện). 

[E8 ] phá vi [powéil /ø/) Rất 
UBUfÍSERSSHR › | ÀA_L 
1EMTH Hình) dạng cây này rấ? 
lạ, chắc là do tay người cẤt sửa 





mà r4; t††ÄEfZ4515 › ï8iiR 
Công 0ăN iầy rấ giu40 (rọng, xii 
truyồn cho tÃ4w XE. 


BE ? C#) Phả [pö] (o2) (2) 
Không thể (dùng như [#, bộ 
H): fŒ§ Kiông để chịu được 
(30g giận). 


(7 nét) 


BỸ (4#) Đầu Hóu [#) 
đầu đầu [tóut6u] (oăø) (2) Mọi 
việc, mọi cái, tất cả, hết thây: 
THANH E BH x4 zọi oiậc 
nguộn sớm lành (NùH cương 
ái nhã Ba l4 MẬP tinh giảng 
#iul căn); 'ùb§B ï RRWURT Nấu 
1âm liễu !0gộ th) mọi cái đầu liễu 
1gộ (Duy Ma Cột kiHÀ giảng ®inb 
tăn). Xơu ĐHPVTNTT., r,. 
501. 


ĐT (Ñ) Tần lgín] (2w) (gà 
Nhiều lần, liên tiếp, dồn dập, 
luôn, thường: JÊ$§jÍl#f{ˆ. (7 
hẳng liên tiện truyền dề; JZKR 
fR Đấu đi đồ» d¿p; &NTñ 
ZR FT mùö& TC 392 đó 0a Võ 
đế lu tiệ xuống chiếu thúc giục 
®)ông ngói (Tấn thu: Hoàng Pj2 
Mật rruoôi); TENIHbRUS › 








(&) ®Ä 
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xe chạy, đi máu 2%, REESIEREREH, 
TR=XT Gài còn ba hôm tra là 
đếu ngày Quấc Èbdul, SsUNR5 
EE—HHb Mià ga cáo đây ba 
dặm, 35XhnjÑẪẪffXTTHE › 
RÈXZcšlftIfiistst:ã 
Thành tíÈ nà) chẳng ăn 1hu2 gì, 
dồu (đÈ xã Jêu cầu dủa 1ọi 
?igrbi đối oới chúng 12. 








TẾ Cð) Nan [nán] (oZz) (22 


@® Khó, khó mà (đặt trước vị 
ngữ, làm trạng ngũ): 2 kEl8f 
4Ù, Mước lớn thà đó lường (Tả 
truyền: Trang công thập tiên); 
ÄAxZblRRiiR + šRƑEÑƑ RJ 
Lồng người ùiểm ác Èbô /ÙẤy, sâu 
x2 thô lường (Lã 1lj Xuân tÌu: 
Ouaø ðjấu); ® Lầm sao có thể, 
lẽ nào, chả lẽ, há (biểu thị sự 
phản vấn): ##ÊZRJfÐ! Làm 
sao có thể &Ùông thận rrọng được? 
(Tả rmuện: (li công thập 
100). 

[#8] nan đạo [nándào] (227) 
Chẳng lẽ, lẽ nào, sao lại, há 
(dùng như 3Ÿ, bộ Œ trong Văn 
ngôn): ##Ê\šƒ#f*4BĂI§ ? điỏng 
l anh không biØ bay sao?; XS 
ffx ƒ HCWWSEmH§ ? LZ 720 
Auh lại guêu 0mẤI lời lúa của 
m0J?, ÑẦE7TRSNRIE? Há 


chằng Đli nu thế sao. 








[ÄÍf{] nan quái [nânguài] (2Jz) 
Chẳng trách, chả trách, thảo 
nào, hèn chỉ: #8 4® 
lều chi người ứz pÀải cáu; XÈŠ 
JWRSIA : #HBW2XT Đầu 2; 
lọ) cả, thảo nào Èhông tim Ihếy 
đi; f1 KT lRầN › fãẰ@ã T 
thÄHE K)ông liễu lònh lành mất, 
chả trách anb ta làm sai. 

[#Ế@] nan miễn [nánmiăn] 
(2) Khó tránh, không tránh 
khỏi: ‡2#2š Xã › ÑÉ6 37 › 
VAMRMEI Giá. lại lân 
hảo, khó tránh sót cÄ#, ĐÀẢ¡ hiểm 
ra lại ÈJ, RWRESZEHTRI&: 
Đôi kdi thông trán) khối p)iến 
điện. 

[1 ] nan đĩ [nányĩ] (2z) Khó 
mà: ÄfÙJ#§Ấầt KJó mà Zưởng 
/ượug, RÈ|SME| K)á mà đoán 
trước được; ÑE WEB Khó mà 
ưu được ìSIRREM%BESfR 
BÈZA › ÄÉD(RRE ĐỀ /2/ sày 
chưa nghĩ kỹ, thó mà b@ bút 0i 
?a được. 





BỘ VŨ Rÿ#B 


(8 nét) 
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TE Hoắc [huòi Xzzz #Ê1b [huòa], 
Z2 [huòrán]. 

([H:-] hoắc địa [huòđì] (227) 
Bỗng, chợt, phắ, đột nhiên: 
{8 HÙ£DE L-BLT 2K › HE 
8X N4 Đỗng trên 
giường 0Äảÿ ra, ÈÖôug cồn buồu 
ngủ chú nào nửa; ‡EHHUXG8 
ZK Đứng piá/ 2y; TEHùƒÑBR 
Bỗng sứ sang một lên. Như TRẤN 
[huồòrân]. ï 

[#4] hoắc nhiên [huòờnán] 
(2í) Bỗng, chợt, phắ, đột 
nhiên: #fWf@Ø{_—#% Đờu 0n 
lỗng lú¿ sáng lớn, #E@ÑÙh4ZRE 
Đing p)ất dập. 

Š Sáp [shà] [##f#] sáp thời 
[shàshf] (2z) Chốc lát, trong 
chớp mắt: šEJRZEj#Ð : #fỹ% 
TEHHU Mô trậu cuồng ong 
dhợt nổi lôu, trong chớp tuấ[ trồi 
đợ rối sâu. 


BỘ PHI 3l 


3E Phí ti] (22) © Không, 
không phải, không thuộc về, 
không phù hợp, phi: 3Ef#Ñ 
Không ĐhẢi lội oiên; JEfRISEE 
Ä§S4qWMSEL Uớn học Đi oô sản; 























(R) @ $5 (3F) 3E 


3FStSSHT8EJZÄ Kông bú[ rực 
nào t4 bất được, HJ3Ƒ5 › RỊ 
JRIER Đáng yêu không phải là 
tua, Ä1ug tợ thông phải là đôn 
(Tượng tủ: Đại V2 mô); -Ƒ-3E 
#t\ › ZÈAIAxZE? Ông tiông 
;ĐÙIi là cá, làm sao bi được 
tiềm oui của cá? (Trang 0; TÌu 
¿y); fEI: 318/218 › 3E1ã 
#JF Khổng tử núi: (4i gì không 
1gp Ï th) đừng nhìn, thông hợp JẼ 
2Ù) đừng ngủ (Luận ngữ: Njzn 
Uy); 3FESZPfBRUŒU, Đó 
chằng phải là oiật tôi dÁm siện 
lanh (Giin quấ: sách; Triệu sácÙ 
tam); RE3ERRBRIHb, Đá chẳng 
Đlải là điều mà giới Đi được 
(Mạnh 0È: Vạn (lương thượng); 
Jt3E1E3 : JL2FIE3š Đó jØzg 


ĐÌổi là chánh ĐÙáp, đó thông. 


/ĐÌhải là chánh đạo (Đại tbba 


'@lương quảng tổng trì kinh: 


Quyến »iếy; @ Chẳng, không, 
không có, nếu không (dùng như 
## [wú], bộ và ZF [bù], bộ 
—): 3F F12 THỊ Gần jhải 
dlju khó mới được; 72-f-RISEBE 
Đâu HÈ lhông có tội (Sứ #ý: 
Khổng rử tế gia); JÑ3E]R/ASIE 
: 4W#áà Nấu ra thông có GÌ” 
Công (ẩn, 1) ®hông làm 0đ 
được (Tam quất chí: Ngô thu, (lu 














({Œã) e®6fã 


j& : EYIIRRESMSISR 7 
đều, trong thà liều tối !UÙư tực; 
@ Ngay lập tức, ngay tức khắc 
(đặt trước chủ ngữ, biểu thị sự 
nhấn mạnh): ÿŠ#\82E › ÿRfŸ 
› SNNiồXEÃHbfš2k › #ljRäl 
KEEIED7k Tướng sấm 0oiừa tổ, 184ÿ 
lẠA tí(, HỘI HỆN THUA to trúi 
xuống tù tròi, Áp ơi đầu 
gập nước. 

ŸÃ Giữ) Dự, dụ lyà] (6ø) (23) 
Trước, sẵn (như š#, bộ 2K): ÿ§ 
BÍ ĐoZø rước; JäIBRỀT] Giác 
hành công, STRMITR Ta ¿/ữ 
trước sự UiẬ/ bẳn sẽ như thế (10, 
quấ: (bí: Ngụy thứ, Võ ðế ñn Èÿ). 

[f2] dụ nhược [yùmò] (oă») 
(ø¿) Tựa như, giống như. A2 
lÑj⁄I] [yùrú], t2 [yùruò]. Xz 
ĐHBVTNTT., tr. 436. 

[flZ£] dự tiên [yùòxiân] (2) 
Trước, sẵn: ÿRÄZ#7ZÐl. Bố Z/ 
sẵn; XR#E3ã #II Thông báo trước. 
2z 7E [shìxian]. 


. (5 nét 


BĂR °) (#WÑ) Pha, phả [põ] (22) 
® Tương đối, khá, chút, hơi 
hơi, có phần, thường: HữZ, 
Tương đối iôu; WRFSIRRERB Kia 




















ó1? 


oi; SII]MRZ Tin túc ÈÙA nhiều; 
TRE RA Auk Ø) có phầu 
không. hồng lòng (đồng ƒ); — 
TÍN: HN Hzi 
1i tồn cha đủ, tười lắm ÈÖ4 
)à thừa (Nhạc pbd 1ù lập: Mạch 
thượng tang); l2 SE HÍẾ › 

| RUINR 12òng làm ăn để 
rêu kiểu, tả chút chí màn? (Đào 
Uyên Minh: ÁzZ /Ã tiên tinl 
mu); IEERkHMHB#Z Gii có 
Đững Y?n 1Ù) ruộng mùa kủá 
liều (ơi 0Ùiều) (Đại Nam uất 
hống chí. Hưng Yên tiul); È 
MRẦ\ › SftU^ Tì8Zx-T 8 

(Trái 0ải) tuh chất khá nóng, 
1gb) giủi ăn cững không lu quá 
sáu ñẩy cúc gu (Lê Quỹ Đôn: 
Vân đài loại 1Ð; E]SJ XÃ, 
2k? WÑSWIEDNDđ Trong đòi 
ấỹ, dân cư xuống nước tường ñj 
hài giao long làm hại (Kiâm 
đhuÀ VI sử thông gilim cương 
mực: Quyến sjố) (E=f); @® 
Rất: MRÉE R4 rối; RRRUSEWRIR 
Độ 2y ri cao; KIRZREUN 
› CFEHR-GHB#4S Kủi oua Thái 
Tổ đámh bại Viên Thuật, Tào 
Nên hắt giữ quân địch rấƒ thiều 
(Tam: quấy chí Ngụy 1, Tào 
Mián mrujn) 1MB › 21 
HÑĂIl › N84 Năm ông già 
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Phụng thế gia); {EiLfMBBN 
Ẩ#t#E: HIT/HMNTBR A 
Không tử bu Nhan Uyên giải bưa 
Tử Cống thì thông cần pĐ⁄2i bái 
Tử Cống tữa (Luận hoànÀ: Vấn 
Khổng ti); 7XJSTRSIRE › 
ZIWffS/Kfitb › THER 
đãi Nhài là quan lớn của triều 
đu, 0êm cú lòng thu tạp bào 
Àiệt, thông tiên tigồi xổm tiếu kiếu 
7@øu Èủáz¿ (Đỗ Quang Đình: đầu 
tiện kiách tnyện) @ (ošn) 
Lúc, chốc lát (Z8 là đanh từ, kết 
hợp với một vài từ khác thành 
Z85š [xiyú], §Z [sixũ], dùng 
như phó từ làm trạng ngữ, đặt 
trước động từ): ƒ8ất⁄fnJX⁄Zã 
3 Lỗ nhạc thông thể rời khi 
thân tàn trong chất lá (Lễ Èÿ); 
ìš th BI1Zã8RREU, Đạo J2 
dái không thể rời ra phút chốc 0ậy 
(Lỗ ký: Trung dung); ® (0) Lại, 
nhưng lại: #2 EW RE 
tiRRN Nhưng tôi không cố ý để bùa 
lập anh đôu; (SHWT ĐH › 
#lzK†RiiliZ12?710) điờ 2 
lá xong guân Nguy, Ấốy trước 
mặt tùa tướng nhưng lại Fhôög 
cỀi2 được công lzo (Ta quốc chí 
diễn ngÌữ2). 

(Z888] tạ du [xuyú] (oến) (242) 
Trong nháy mắt, trong chốc lắt, 





(Œ) 5o 


giây lát 2Ä82TRỂ Kiông xa rời 
gáy 11, RE -ffSG › Z 
BgPÈ T72 Một lầu tàu l2 tộu 
trộn mây trời, trong chấc l4/ đổi 
thành tuăm tu sặc số (Diễu 


Nãi: Đăng T54i tơn ðJ), THỊD| - 


Z#4MIRNbB Không được qui 
Đá, tắc trong chấc lá (Tương 
Quân 1z: Thận pÀ4)). 


(4 nét) 


[HỂ] (ti) Đến [dùn] (6#) (2) 
® Bỗng chốc, liền, ngay lập 
tức: #R4A Bông nhiên, IBIB Hi 
zey, HJRSIRR Tờ đú sối 
ủọa 0ề bổ đúf ngay (Nguyên sử: 
Bị Đứi Nhân l2 truyện); ©Ô 
Hẳn, đều, hoàn toàn: 8l 
: RNMBIMB Pian lang già ổi 
dần, phong lưu giảm hấu (GÚ 
Đạt Tổ: Tương giang Hal); 
?t4BdfR : RãA{RB£ L › 5tñf 
Z.: 1h: 6 : fR3ÈFä01 
Ji ở) lại lại thàu quamb, thấy (00 
đế tiếp trên tường. Nhàn thật Èỹ, 
thếy ná mí xíu, màu đã im, 
hoàn toàn bông ĐÀải con lúc tiấp 
(Liêu trai chí đị: Xúc chúc). 

[ifff] đốn thời [dùnshí] (22 
@® Ngay, liền, túc khắc: j§TƑ 





(3E) #‡ 


Đủ rruyội cú dẫu Giang Biểu 
„ru, NEWEH3 Ty có quý 
up không đòng được (TẢ Tư: 
Tam Đô plú 2): X3ELIZKfE 
đi$ Văn ¿lương mà không (sếu 
#ông) có cduÂ túi sông 1Ù thông 
cá #Ä/ È) lg (Trần Bích San: Qz4 
Vân Sơn); fXÂ§UÌ › #=f#t 
bã : 3E2Fðl : T3 TS › fầ 
jH8B2ZE Kông lớu đhông nhi, 
Mông sinh không điệt, chẳng trự 
chẳng động, chẳng tiếu chẳng 
hoại, giống nữư hư “hông (Vô 
lượng tgÌĩa kinh. Thuyế pláp, 
ẩm 4ÿ 0lj); TNÍT ' f3EZX7 
TỊ Xông, tôi không thể không đi; 
@® (oZz) Không phải, không 
đúng (làm vị ngữ, biểu thị thái 
độ phủ nhận, thường dùng kết 
hợp với các trợ từ 1Ú, [yš), E§ 
[yú): ÿAl&Z⁄EIl:3Et-‹- D2 
Kửu Phu núi: Không piải... (Tả 
truyôn: Chiêu công thập am 
0u); ĐH : 3E Tôn dẻ nói: 
Không đứng (Tôn th biuÈ pàáp: 
Ủy oương oốn); E1: 143% s 
#ÄRUZEý3EME? Máy sói: Tí 
Điện. Thế 1l) lọ đều không đúng 
#È (Mạnh 0È: Cáo tử thượng); ® 
(ăn) Cô phải Tà (đùng cuối câu, 
kết hợp với 1, [y], Ä§ [yé], tạo 
thành câu hồi chọn lựa “phải — 





605 





không phải”): 24H55 › SƠN › 
HIRSĐ NJF40 2 A22 Bá Dị 
1Öúc 1È có đáng gọi l2 người rất 
#lông? (S¿ ký: Bá Di lật truyộn); 
WX3E t? Người sày dó 
ĐÙA là thiêm IÈ thôug? (1W trị 
Đáng gi4m. Hán È), Hữu để 
Hưng P?nh 1à 020). 

[3E] ph tất [fibil (o#ø) 
Không chắc, không hẳn phải, 
chưa chắc: #3#3E/S(L Người 
lọ: th) không nhất ÄjHh Đhảt ra 
lầm quznu (Tuân tử: Đại lược); 
#‹L% \ ã › 3:\PRHjEB ZE} Gủo 
liêu tgười đạp thông 0Àất đÿuh 
ðÌả! là loại Tây T3 (Hoài Nam 
HẺ: Tụ oụ "uấy). 

[3E---] phí.đất.. [Ri.bì.] 
(o#z) Nếu chẳng phải... thì phải 
là: /LVBNẩf› 3Ej4{KHIZT 

; 1⁄JRR@JIlZ_E Plàm 14p t2 

đô, sấu tông ở dưới chân núi 
lớn 1h) ĐÀdi ở trôu sông rộng 
(Quảa tử: Ta 1uổ). 

[3E] phí bất [ibù] ® (ozn) 
Không phải (là) không, chẳng 
phải không: 3E #2 Z3š : 7 
THRIU, Kông ĐHẢI là bhông 
uốn rl¿o đạo của thấy, t0Ùững tì 
#hông ñl súc để leo (Luận ngữ: 
Ứng d7); ĐÑ3ETNRHE, Thôn 
}hông phải không cao (MenÃ tử: 
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Công Tôn Su 22); fB3E3EZSIE 
: RZ\ Đạo Phật 0ôug 
Đl4¿ không chínÙ, thng 0à trhiều 
? cÙ£ 1Ø công (Mãu Bắc: Lý 
Äoặ¿ juận); © Rất, hết sức: $3 
ZKTSWE: SET-ÑERA Mang 7jứ 
đấu dặn dò tôi, bØ súc ôn cầu 
(Đường Thi tông ñhệp minŠ ÈW). 
Xzm ĐHBVTNTT., rr. 442. 
[3E--7E-:} phi..bất. - Hềi... 
bù..] (oZø) Nếu không... thì 
không, chỉ có... thì mới (biểu thị 
quan hệ điều kiện có tính giả 
định):  3F7EBRZZ: TM 
Nếu không bày nó ra, thì không 
dudiu dum đồ l 0ào ĐÈ 2lố oậy 
(T4 truyện: Tương công am t0 
uất. tiên; B3EZRK/K7E“EïB 
Dân tiếu không có 01utuốc 0ð lỗ 1Ù) 
#lông sinh sống được (Mau tử: 
Tậu ôm riượng); FERURSRB › 
JÈ24ƑT& Lúc ấy muốn đñb 
nước Uy, uếu không dùng đường 
tùủy 1ì lông đếu nơi được 
(Khâôm đu) Vi sử thông giám 
cương mực: Quyễn nðấi). 
{[3E---ƒ] phí... bất khả [fẽi... 
bùkế] (oZøz) Không phải (không 
c6)... thì không được: 2⁄8 
Si ›: If3E ` 7TRRỊ Nay uốn làm 
UiẬ lớm, không có người này th 
không được (Sử Èÿ: Hạng Vữ bản 





(CE ) 3E 





#L 

[SE] phi thường [fểicháng] 
(ø⁄;) Hết sức, rất: 3È3#437) Hữ 
súc số gắng; KEŸ R.XfW › 3E 
XI KIRd Lúc Ñại 000148 0ỀA (TÔI 
dhấ, 2Ø súc tin tgạc (Đôn 
Hoàng bố oăn IẬJ): Xú 0 
duyên k//). 

[3E(H]phi đãn [ffidàn] (Z) 
Không những, không chỉ, chẳng 
những: 3E(HZÈ F4IR › 3(U, 
TRRUE Giảng ung tôi không 
ðiớ, ngay đớn anh ấy cũng thông 
Ji nữa, h5 › JEFIBNSS›: 
7?XìäUM, Năm điều đó, không 
dhj là oiệc gitòl, mà cồn là đạo 
vời (Hán tứ: Ngụy Tương 
m2); 3EIHfUZPAX › TũñB. 
#⁄⁄DWT Kông củi dạy lọ ề 
ấu, mà cồn JẠy họ 0Ề ủquÈ nữa 
(Ngõ Thì Nhậm: Ä Z jànl 
đ„, Giáo ngủj). N2 3EfE [fei 
tú]. đo, 3E. 

[3E--JH--] phí.. đấn... HE... 
đần.] (øZz) Chẳng phải.. 
nhưng..., không phải... mà là...: 
3EEi18Z MU › (HT H 
Không phải /ủổ oì thành rùiếu 
lương thực, tàng Jhổ 0ì tướng 
#hêng ăn (Tiền Đằu luận: (iu 
ð/0u). 

([3EfẬ] phi đắc [feidii] (2/ 


(ŒRã) ofoläZ 





F‡ Gần đây ÈÀ( bẬU trong sáng 
#m áp, biếu đổi điều lòa (Ty 
1b: Bác địch truyện). 

I[tZ }] khoảnh chỉ [gĩngzH] 
(oă#) (päz) Chẳng bao lâu, trong 
chốc lát, phút chốc (đùng trước, 
sau động từ làm trạng ngữ hoặc 
bổ ngữ, hoặc đặt ở đầu câu): 
JERGZ : XNØt › 6 Tfñ 
Chẳng bao lôu, mẹ chố, Ngồ K)ổi 
rố? cuộc 0uấu không 0È (Sử tý: 
Tôu Tử Ngô Khởi hệ toi); 
tlx : X#HHdKT+ k8 
Chẳng bao lâu, thái HỦ 0À 0đ 
ước Lương cùng đi (ÙÚig xe 0Èo 
Øìều (Hán tht: Trương T3úl (bả 
mu). 





(3 nét) - 


lỦl (O0) Thuận phùn (2) Đ 


Men theo, dọc theo: lj§i8Jš§Z£ 
Đj ?ei fÙứo bò sông; @ Tiện thể, 
nhân tiện, tiện, thuận: Ìj§EER§F 
Tiện /ay đúøg aj¿; Ì|§DHRRIHZR 
Thuận tmiộng ói r¿; fÀRE7KšỀE 
là › IRESZE%T S1 Hôm 
qgiua rô 0ào ihànÈ phố, tiên đường 
đðZ phí dăm 'ôúg Trương @ 
(oðz) Dựa theo, theo: dý# : 
SIIEWfffE—-+L 7Đòi xa, sát quan 
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!hái sÈ xem 7 théo 1ù (Quốc 
10g: Ga ng# (bợng); \EÌETK 
E12) Văn 0ương cai quản tác 0ật 
tlủ¿o trời (Ha thu: Đống Trọng 
T3 tru)ôn). 

[HfŒj£] thuận tiện [shùnbiàn] 
(jjz) Nhân tiện, tiện thể: NRƒE 
MS) Nhân tiện trúi !hỘt cô. 

[NEM] thuận trước [shùnzhe] 
(z ® Men theo, dọc theo: ÏÏJ§ 
3A  Sã Men tao đường 
Jớn 0È pÄía đông; @ Theo, chiếu 
theo: #ÈNSffl‡Ei898 
3 Tôi thì! theo JƯỚNg 0Ã ra 
dị. 

⁄=| k (Øï) Tuy [su] ® (oZø) 
(#) Tuy, dù, mặc đù (chữ giả tá 
của 8É [sui): EB#ZãZ3/8 › 
ft EIRII 2Ä1ã tÌ Vương Lăng 
uy là tướng uhà Flản, hưng lại 
Ở đôn Trà Thành ở Tuy Câu 
(Hán tớng Vương Lăng biếu). 
Xưm ĐHBVTNTT:, tr. 424. 

ZEí ® (¿ H 

Z4 (7i) Tu [xũ] ® (zợ 2#) 
Nên, phải, cần phải, cần: Z4 
Cầu, dầu phải; 7ÑRI Gâu biếp 
#8 Gàn gấp; tR/R Không cần; 
#È/ÄWRHIZsfUSfffF 72 
cần Điải làm 0iỆ: tiÀy #g2ÿ; TN 
ZRIRKIR Kông dần lại pÌiều 
đấu 24i tuông (Hán thu: Phùng 
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(&)oã 





JMfEUH/SšN Nó rối 1l xem 
tiểu thuyỡ,. 

ẾT (C) Khoảnh [gig] (oZz) 
(ø//) Vừa, mới, mới đây, mới 
rồi, vừa rồi, gần đây: É§}Z2K{S 
Vờ¿ thận được tủ; VRIRSBIS 
HÄ.? ME Ứ2¿ mới ngủc 
dát tổng ra oào, Hỗi 1igười đầu 
cồn 0n thường tự rồng °uộc 
màuh (Tem quốc chí. Ngô rủư, 
Ngô d2 rujôu); GĂIRIDINBIE ? 
Gầu 2y lØy gì để tự tiêu kÀiu? 

.(Tào Phi: Dz Ngô G¿Z z¿ø; R 
3 X7£Z.l V?a rồi gặp 0ụ biến 

"tong miêu hiệu Đại Định 
(Nguyễn Phi Khanh: 722 Hz 
động ^0); RDIMRIECZNRớT › #t 
ft ÁA:ùZgI Vòa rồi hân bộ 
Hà clínÀh sự pliồn là, thiến củo 
lòng người oám hận (Bìu2 Ngô 
đi cáo). 

[Gif] khoảnh gian [qïngjiãn] 

(ăn) ® Chẳng bao lâu: tRRÑ 
:7EÐRSILWMNRLS# Giảng ñao 
lôu, có một con chm khách đậu 
trêu trúc thà (GMiến quấc sách: 
Hàn sácb nà); © Gần đây: &~ 
†HISGRIEBTJEW? Di /ử 
gần đây 0ì sao rấy không oui2 
(Trang tử: Sơn tộc). 





[E4] khoảnh khắc [qïngkè] 


(2Ä) Phút chốc, chốc lát, (trong) 








khoảnh khắc, chẳng bao lâu 
(thường dùng kết hợp với RR): 
HAI NRE Tzn rổ trong chốc l4/; 
T\R3 : (3IIRIXNI2fT 
-F Tiõng sốm từa qua đi, trong 
#loÄIÀ kÌhÂu tuưa xuống 0 trút 
nước, S341 › tR3⁄I7918iä O4ay 


trở lại ngồi, chẳng bao lâu lại 


.. đứng lônu (140w quấy chí; Ngô tủứ, 


G2 (á# Khác truyôn); 337RRz 
:THMXIENf& (on ng cứng 
lắm mánh Èbôe, mà trong khoản} 
“Ác ngữ chết cả bai (Liêu trai chí 
đÿ: Lang). 

[Œ&] khoảnh lai [gïnglái] 
(oăn) (pj/) Mới đây, gần đây, 
mấy năm gần đây: EãZE#Z4J 
:‡ÄHÌXIR Gòn đ@ )¿ 2Ø 
tằơ phú, suối teày dhỉ lo xử lý 
øiệy công (Sầm Tham: Quận /r2/ 
„hàn /oa), VRZRjLRWãS › Đã 
DIEZEIRIM Mấy săm gần đô) 
trhững nhà giàu ở Bắc Đô rranh 
ha lấy nhà của dinh tự để 
#ho( tê nhaw (Ngụy tu: Hàn 
Hiển Tông truyện). 

[8#] khoảnh giả [qïngzhế] 

_ (ăn) (p2) Mới đây, gần đây, 
trước đây: Xã FMEfTL 
Gần đây t¿ hạ rời bỗ ÄØ cũ 
(Dương Uấn: 82o Tô» Hội Tông 
z2), tSRm › ELIR 


(#È) ‡ 
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Phải... thế nào cũng phải... 
§tìSiÕ703FÍHfÄ (1T) 
Làm nghề này ĐÌải 0o gan mới 
được. 

[3Eã] phi độc [fEidú] (oZz) 
Không những, không chỉ (thường 
dùng với ïf.EH): 3EZJ84#š › ïfi 
HA XKiôsg những lhông có 
bại, mà còu có ích; 3EXBJSZCE 
fR4\ : RÊRRIZã7R4A K)ông chỉ 
gười làm uiệc HỦhà Đù‡i nủư thế, 
đù người làu 0iậc nước cũng ĐÌả¡ 
?l IẾ (Mặc tử Tiêu chí 
ượng; 3FXMEERRUHU › 
NEHƯHZ. Kiông chỉ bậc tgười 
liền tới có tấù lòng đó, mà 10gi 
guồi đều có (MạnÈ rẻ: (áo 0). 

[3E--TÏi---] phí.. nhí... [fi.. 
ếr...] NẾu không phải... thì là..., 
không... thì...: ÄE4RIJf# › 3EPn, 
TH, Kông của 1h) mự, không 
2nÙ /hì chị (Mặc Hử? ÂM¿UÖ gu 
J4). 

[3E--IfEIÌ] phi... nhỉ hà [fi... 
ếrhế] (oZz) Chẳng phải... là gì, 
chỉ có thể là: EBlW###U' › 3Èf 
TmR]?2 Mz ij tước khác đón} 
thắng, oua phải chạy sang nước 
4Ùá:, chẳng phải họa là g)P (Tả 
truyện: Ai công nguyÊ0 040). 

[3E--ifiÊ] phi... nhi thùy [fEi 
..érshuf] (oZz) Nếu không phải 








.. thì còn ai: 3E TfữỦãE? ẤM 
#|hông Đhải ông thì còu dì nứa? 
(T4 truyện: Tuyên công 0hj 11400); 
JETãẩEHq”ĐU? Nấ đẳng 
ĐÌải ta ÄÁnÀ thức bọ (làm: củo bọ 
giác 1gộ) thì còn d¡ 0a? (Mạn) 
Ø1: Vạn Gương tbượnp). 
[3E---TiZ8] phí... nhi hề [f@i... 
ềrxï] (oZø) Như 3E---Tini{Rï. 
[3E---3E--- ] phi...phi... [Ei...fEi...] 
(on) Không phải... cũng không 
phải, chẳng ra... cũng chẳng 
ta...: JEBB3EJS Kông phải lùa, 
dững thông phải ngựa; 3E3Fi 
Kông phải bà con, cững chẳng 
Đ)ải lề bạn; SH II › 3ERJE 
ER Gá một 0ật lớn, không pÌÁi rơ 
cững khôug ĐÌải lựa (Tuân rẻ: 
Địi). 
[jE2] phi phần [fềin] (o#z) 
(2jz) Rắt, hết sức: 2832|†EJXIRI 
› 3È2HHIR 1u Đạt lên lữn xoay 
tồi xoay lui, bất súc bàng Ủoàng 
(Hòng ma biến oăn). N?jư 3E7TY 
[fibù] 2ø ©, và 3E [REi 
shèn]. Xz ĐHBVTNTT., tr. 442. 
[j7] phi. phất.. [fi.. 
fú...] (oồn) Nộz 3E---15---. 
[3Ffã] phi phục [f@if] Chẳng 
lại.. nữa (biểu thị trạng thái 
hoặc tính chất vốn có đã thay 
đổi): PHYSjW(# › 3E/EEB Bốn 
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liểu tiêu điều, chẳng l2 có zÙà 
Hán nứa (Tôi Số: Wj Thạch 
Trọng Dung dữ 1ôu Hạo 1b). 

(3jE----] phi.. hà.. [#i... 
hế...] (oZø) Không... thì cồn... 
gì (ai): #ÿR EM › 3EzklØ(i[ 
4k? Gây lào uốn thông có rễ, 
?iếu không có nước 0Ù) dựa oào gì? 
(Phó Huyền: Ä⁄2ø2 zgzy@2); 3E Pt, 
XHAlÀ? Kiông an2 đu thi 
tồn nghĩ đấu ai? (Nhan lhj gia 
*uấn: Huynl 42). 

[SE--8-:] phí.. bạt.. [Ei... 
hế...] (oZø) Không phải... thì 
cồn:ai, ngoài... ra thì còn ai: SE 
XKRBIẪW? Ngoài trời ra /) 
tờ di chủ quản việc đó nữ? 
Œđưu Vũ Tích: 722 juận 
18). 

[3E] phí. hà đi. 
[fi... héyï...] (oZzJ Không phải 
.. thì làm sao..., không có... thì 
lấy gì...: 4ÄYW§JEZđ LÍ8 › 3E 
ÑŒ : fIDIBBNE? Miưng muấn 
gua biểu thì pÀÁI lầu thuần, 
không cổ thuần thì làm sao (JZ) 
#) g2 được? (Trữ Quang HH: 
DøØ đời hoàng tuốc bàn). 

[3E--B8JI--} phí.. hạt ữI.. 
[fi... héy...] (oZ#øz) Không phải 
(không có)... thì lấy gì đàm 
sao)...: JEWO 8 DAqj&? XKiông 





(3E) # 


cô Zuố: thì làm sao ÈÖii lệnh? 
(iếu Tôn Nguyên: D2 2 
Joang tội pl/đ). N2 3E---ÍR 
ĐÀ» 

[3E] phi. hồ đi. 
[fi... húyĩ...] (oðw) Không có ... 
thì lấy gì đầm sao)...: 3EƑ& : 
MRDUER\? Xông có binÄ 1Ù 
lầm sao (ÙØ) 8) ¿2 loạn (Liễu 
Tôn Nguyên: ĐZ 20 Ö220g !Ậ/ 
2). 

[3E--EI--] phí. tức. [fi... 
jí...] Không phải... thì là... nếu 
không... thì...: 3P†TRIE K22 
ðáuh độp là củi mống E 
ZtU5 › 3E24\0n : R72 
Đân cÌØ/ chúc, nấu không ĐÀÀi của 
an 0ònh thì là con œm zóành (T4 
truyện: 1ương công báf in); 3È 
Ñ?RUER Kông (0020) lợi tung 
ở) (là) liêu boành (Gối quấi 
sách: Tầu cách ý). 

[šÈEãò} phi luận [filùn] (oZ2) 
() Không chỉ N⁄⁄ “ffầ 
[bùlùn] gi @. Xzz ĐHBW 
TNTT., #r. 474. 

[3È--#---} phí... mạc... [fEi... 
mồ..] (oZø) Ngoài... ra... thì 
không ai... chỉ cố.. mới có 
thể..: 3EFEAZBEfS. Ngoài 
(kÖông có) thánh thân thì không 
ai lầm được lều đó (Tuân tử: 


(#) @# (ñ) 2TR 


Tru trời dưới tròi, ÀÙôug có gì 
3øn 2 (Mầu Bác: Lý hoặc luận). 

[#Ef] mũ bất [mibù] (cZz) 
Không ai không, không gì không, 
không đâu không, tẤt cả đều: #‡ 
!fE2K/h › BRHZ. Sádk tiêng 
ÄỂ lớu nhủ, lhông gò là liêng 
2È (thông sách ào là không 
2) (Mâu Bậc: Lý hoặc iuận); 
ADWWESE:EETNSPRR Nơi só 
tất châm giờ) đi đến, không đâu 
là #lông rừng xe g2 (Trương 
Hán Siêu: B¿2 Đồng gi2ng 
Ø8). Xem BỆ a›g72 ©. 

{[EE---ZX--: Ì mĩ...bất...[mĩ...bù...] 
(cð»J) Không có... không...: BE 
BES-TES Œá ñ thông 0iậc gì 
#lông làm (Ti Kinb: Tiểu 9âõ, 
Bắy sơ). 

[EEZE] mĩ phi [nffil (o#z) 
Không ai không là: EỆ3E2c©?f 
Không dì thông là người ổ) /rước 
(Hậu Hán 1b: Lý Cố truyện). 

[EE---EE--] mĩ... phỉ.. [mi... 
fềi..] (oZø) Không có (4Ì... 
không (3), tất cả... đều... (thấy 
dùng trong X2 722): EEHBEBE 

 EEEEETI Tứ cả đầu kính của, 
tất cả đầu Jêw mẹ (Thi Kinh: Tiổu 
tãã, Tiểu biện). 

[EE---fB---] mĩ... phất.. [mi... 
fú..] (oZø) Không có (ai)... 
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không... (chủ yếu thấy đùng 
trong KZ2 772 sau Ki Tôi ít 
thấy): BÉNHBB# Kiông có ai 
lhông lj xâm lðng (Ti Ki: 
Tiểu nhã, (linh 0gigỆl). 

[BR---BE---] mũ...mữ... [mi..mĩ..] 
(oðz) Đã không có.. cũng 
không có (chủ yếu thấy dùng 
trong K⁄/ T7) BỀJ]BEEZV 
Không tên ¿hông cùng (Ti Kinh: 
Đại 2h, Đang). Xơm BỆ nghữ2 
@®, 

[8Ø] mĩ bữu [miyöu] (oZz) 
Không có, chưa có: 8(Eƒ##Z£ 
Luợn chưa dịp yên (Thi Ki: 
Tiểu nàa, Tiết Nam sơn); ĐVN3S¿ 
đX: EEBHRL KIẢN tơi trong 
nước yêu ổn, không cũ nạn biul 
2o (Sử ký: Hiếu Vu đế kỷ). 


BỘ HIỆT Eiđ⁄ 
(2 nét) 


TẾ (Tí) Đỉnh, đính (ửïng] ® 
(3;Ä) (g) Đến (chỉ thời gian): 
TRE TNNWRAtUŸHEöÊN Đấu 22/ 
giờ chiều anh ấy mới ăn cơm; @® 
(;Ä;) Nhắt, rất, vô cùng, tột bực, 
tột đỉnh: JÑ#Wƒ. 7Ø øJZ; {tÙ]R 
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3# Nếu tôi thông đến uhà ông 
?Ù) nguy ?Ô) (Trang tử: Tu thủ). 
[3Eilã] phi trực [fEizhf] (oZz) 
Không chỉ là: 8 Z-RƒMJ£ 
: JEII/SiMi%SIU › 4/6 NV 
1ù 72 bậc thiên 1U cho đếu hạng 
Ztường dân, thông chủ là (lầm ra 
đái quan cái quácl) để xem cño 
đụ, tà nÄ Lhế mới tủ ÙØ tấm 
lồng của c0 ñ0gười t2 (Älquj 01): 
Công Tôø 68 ba). 

(3EIE}]} phi chỉ [ii] (oZðz) 
Không chỉ: #f753EIE Xã : J 
7t, Đó 2ông củ là o con 
1Ògười 10tw\ f(UÀ, 0à cững do irÒi 
(Tùy tàu: (ao đổ È} luận). 














(4 nét) 


ĐI Phí [f6] (ozz) (22) Không, 
chẳng (thấy dùng trong sách 
Töương (ù): BBBBSEIN Sáng 
$ia đẳng thuông (Thượng thư: 
X1 lnj). 


(7 nét) 


#- Kháo [kào] (z) Dựa vào, tựa 
vào, nhờ vào, cặp theo: ##3?}#t 
th Dứng tựa uào tường; Sk2 





(2#) 3E ©5E œ3# 1E 


HgỆN đống ziở trời †TLA#R 
MTE Người bộ lànÄ ổi cặp th¿o 
đường. 


(11 nét) 


BE wñ trữ] (oz») (gả) ® Không, 


không có, chẳng: EỆHZX 
Kông ngày trào thông 9gb7 rới 
(Ti Kia0); BỆSSBEZX Không của 
không nhà (Thi Kinh: Tiểu thế, 
T04i 0i); KầRERš Mệnh trời 
chẩng thường (Ti Kia: Đại 
1Ù: Văn oươnỏg); 8-7” : 
MBSK đua trông 1ÙẤy (gặp 
được) người quên tử, lòng Buồn 
chẳng 0ui (Thi Kinh: Tần phong, 
Tiền phong); [BãiSWšmfiäi 
H Ming người lù¿o đạo No núi 
chujện cao siêu nhirng không thích 
2g (Lục Du: Š2nø nh) quan 
cng chúc t¿ (ii); @ Không ai, 
không cái gì (dùng như đại từ 
vô chỉ, tương tự chữ #E, bộ **): 
EÊfSXÂÑ Kông ai dâm bó tất 
lứu (Đại Việt 3È Èý toàn (tà); 
EÊTVRĐI Không có oiậc gì #ùông 
có lúc bÃt đậu (Thị Kinh: Đại 
Ỏủõ: Đứng); ĐỀ 1VB2E Không có 
#) Mông chế (Sử ký: Hiếu Văn Jế 
#); XEXTR›fERfftấuu 


(3E) 3£ 
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Nủo biệu). 

[3E7Đ---84] phi nãi.. dư [fEi 
nãi... yú] (oZ) Chẳng phải...ư?: 
4£ ? 3ÈE75#(§i#TmiðùlẢR 
BHẾWỲ? Lầu lỗi ở chỗ sào? 
Chẳng pÀải là đúc dủa trẫm 
?ủig tà Uiậc giáo lúa bấy miul 
zÈ (ở ký: Hiếu Văn Ä# bản #j). 

[3E] phí... kỳ thục... 
[fEi...qíshú] (oZz) Nếu không 
phải... thì cái gì (aj)...: 3K F 
Z5 : XSUEEMWA\JH? M 
(đạo Dị) hông ĐÀ4i là cái chí 
tuù trong thiêu bạ thì cái gì làm 
được 0l oậy (Chu Dị): Hệ 
Z0). 

[3E---jtãf--] phí... kỳ thủy... 
[fei...qishuíl (oZø) Không phải 
. thì al..: 3ESLãE8EÍZZ ? 
Nếu thông ĐÌẢi ông Vũ thì dì 
$o@n ?2 được điệu múz đó2 (Tả 
truyôu: Tương công 0bj /bập củửu 
?i0n). 

[3FZ\] phi nhiên [f6irán] (cZz) 
® Không phải thế (đùng độc 
lập thành câu, biểu thị sự phủ 
nhận, bất đồng ý kiến): $#; 
SE? H : 3E@ÑU, Mì 2 
#í người ấy chẳng bằng người kia 
đấy u? Ta bảo: Giẳng piải thế 
(Èbông Đ”l¡ /jÓ) oậy (ÄÍ@nÖ tả: 
(2o # /ượng; @ Nếu không 

















(như) thế: 3EZÄ › RI#fJEĂ 
1h, Nấu tông (nà) thế thà đá là 
Jiiếu trí oậy (Giúốn quấy sách: 
Triệu sázj 0). 

[3E---#H{Ð]] phi... như hà [fEi... 
rúhế] (oZø) Không phải... thì là 
gì, chỉ có thể là: IL3E##in 
TRỊ? NJz 1hế chẳng ĐÀẢi giữ 0ua 
2h) là g2 (Công Dương rruyện: ` 
Tuyên công lục iô0). 

[3E] phi thậm [f6ishèn] (o%z) 
(0k) Rắt, hết sức: 2-7-ERE5 › 3E 
TEWNB T)ái từ ngứ nói, bố? sức 
#juÄ hoàng (Hàng ma biến 0ð 0). 
AN7z 3E“ [fibù] ø2 @, và 
3E IEin]. Xơu ĐHBVTNTT., 
r. 2. 

[ÄjE---#\--] phi... thục... [fi... 
shú...] (oZzJ) Nếu không phải... 
thì cái gì (ai)... SEBRSAMRZ 
? ấu lhông phải là (Lương 
Khâu) Œứ thà dì dâm làm thế? 
(Ấn sử Xuân thu: Nội thiên gián 
#ượng,; TRE : 3E89Œ8 
NMRZ.? Mà oua khốc tương 
oà nói: Nếu thông phải là ông 2Ù) 
4i nghĩ oiệc đó cño trẫu? (Hậu 
Hán 1ù: Lương Thống tru). 

[3E] phí.. thùy... [i... 
shuí...] (oZz) ® Nếu không phải 
„thì ai (cái gì)...: 3EEE › SẼ 
BElZZ? Nối diông pủải bậc 
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thánh nhân thì ai soạn ra (sách 
Ấy) ẩugv? (Tả truyện: Thành côug 
# 2u); @ Ngoài... ra thì còn 
ai: 3EkCšĂÊUW? Muoài 
đại 0ương ra tù) còn lập: đi làm 
0ua được (Sử #ý: Hoài Nam 
ương Hành Sơu liệt trôi). 

[ZEf] phi đặc [Ei| (o2) 
Không chỉ, chẳng những: Jÿ 
3EINfNWM › XJ59#T Đó thông 
th} là thông có thuật Irị trước, thờ 
cồn “hông cú: đạo trị tUỐC HỨA 
(Hàn Ph¿ Hh: Lục Ð"40); 3E 
MS&@IMRX : 802L 
ÑZÐ& Giẳng: những riêng 
duc chi ra chỗ mê haặc cho đời 
$ưu, mà có l cồn tuốn ÈẾ tục 
công đc dủa thánh thêu đòi 
/rước (Trần Thâi tông: Kióa jz 
lục, Thiền tông chủ nai f). Nhứ 
3‡fE I[feitú]. 

[3E@E] phí đồ [fEiÙúl (o#z) 
Không những, không chỉ: 3EfE 
#2 › HMZ. Giảng những 
oô £xÌ, tà cồu có hại 00a (Man 
?!È; Công Tôn Sibu rhượng); X5 ? 
TÑ3EFfEREHiXFEU › XÊ6H3ZE 
Đ«.R.Vua Thang 0ua Võ “hông 
chỉ biØ dùng dân của Thìn, tà 
cồn bi dùng dân không phải dủa 
tàn niếa (Lã thị Xuân tbu: Dựng 
dâu); 3#ÄRZDIEIASIS 





(3E) # 


: 3EfEFXZSfHù, Hạt ra sở đi 
lầm than qua đáng, không chỉ 0ì 
di 2b gây / (Phan Đình 
Phùng: PÖ⁄¿ ký Hoàng Gao Khải 

` Z8. 

[SET£] phi đuy [fEiwêil (oZz) 
® Không chỉ (thường đùng phối 
hợp với ZR [yì], #ZF [yìyì1, #£ 
[suï): 3Et/ljZZf844U : 
BE kB2SZKRZ. Kông di 
ua tước hồ 0Ì thế đồ 0ua 
nước lớu cững ĐÌải có (Mạnh Hẻ- 
Vạn (lương j2); JENE › XU, 

;, ÑUIHBHẠN Kiông chỉ người, 
chu, mà muôn 0ật đầu thế cả 
(Luận hoành: Sơ Öểm;); @ Hã chỉ, 
há chẳng phải, lẽ nào chẳng phải 
(dùng phối hợp với 5E [hũ], TE 
[yế] tạo thành vị ngữ của câu 
phản vấn): 3ÈIff4ƒ@ðJ? H4 
chi là uỗi oán cũ È (Quốc ngữ: 
Šở zgữ ñ4); 3EE Fðf2k26 1 
_ Giẳng ®ĐlŒi là ở hạ lưu tước 
0iầu tr! (Tuân tử; T1Ẻ 2o). 

[EM phi duy [fiwéi] A. 

-_ Không chỉ: \ƒT74¿EZFEf 
TẾ : JEMWEIRBA- Niưng đi đừng 
nồtm ngôi cũng đầu là thiền, không 
(pÄ4;) clj riêng ngồi (Trần Thấi 
tông: KJó2 jữ lực, Tạa thiền 
luận). Nàz 3EHEE sg2a @. 

[3È--WÊ-] phí.duy.. [fL.. 








(3E) 3E 


wếi..] (oZ») Không phải... 
nhưng là, không phải... mà là... 
(thường thấy dùng trong sách 
Thượng đo): J3EVTTH : 1N 
3E Kông Đ)ải trời thông công 
nh, mà là 'ự con tgười ÈØ (búc 
?iệuÙ trời (Thượng thư: Lã hàul). 

(3E--ZKR---] phí...vị thường... 
[Ri...wèichấng] (øZ/) (Nếu) 
không... thì (trước nay) chưa 
từng: 3EZvf› 2KZJEZ 
Sštt, (Nấu) tông 0ì 0iậc công thì 
dưa từng đốu thà Yên ậy 
(Luận ngữ: Ung 22). 

[ZJEfŒ@] phi vô [fiwú] (oăn) 
Không phải không có: TẾZ. 

thá£[f › 3E#fffEfctb › AI 
1H, Trong thời Nợ? đZ không có 
tính sách truyền lại, không phải 
không có chính sách Iốt, mà 0ì 
dúth thời 0Uay 2 lôu quá ậy 
(Tuân HẺ: P)i tướng). 

[3E---#f--- ] phi..vô... ỨEi..wú..] 
(oă›j) Không có... thì không có, 
không có... thì không thể: 3È## 

ft Kông cú cái không pÀ4¿ là 
#4 0à “lông cô t4 (Trang rủ: TÈ 
tật luộii). 

[3E---#£J2l---] phí... vô đĩ... [Ei... 
wúyi...] (oăz) (Nếu) không có... 
thì không thể: 3EjŠ#£ÐU7J5 
4+ n3 Kháng có lỗ tì 
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#lông thể phân biệt t0nuh thâu giữa 
trai gái cha tự anl em (Lễ ký: Â¡ 
công uốn); JESBfI©+Ƒ Kiông 
học tà lhông để mở rộng tài 
ng (Gia Cát Lượng: G2 z 
7). 

{[3E--#É1--- ] phi... vô đữ... [fEi... 
wúyũ...] (oZø) Không có... thì 
không có ai cùng: 3F-L#4@ffE 
Ell Xôông có là sĩ (lì ®ằông có ai 
tùng lo 0iậtc nước (Mặc 8: Tiêu 
37. 

[$E----]} phí.. vật.. [fE... 
wà..] (2Zø) Không phải... thì 

g..: JE{B2J1. Kiôu pủả¿ 
đầu lễ thì tùng thầu (LUẬN gữ: 
Njan Uyên). 

[SEE] phi hữu [Eiyðu] (oZz) 
Không có, không phải có: Ä Ez 
Z8 › ÈEENx3ðfth › 
#@l55uiT TS Ki 
tôi đối oới 0uø, *bông ĐÌải có 
ĐH thân ruột 1Ùjÿ, nhưng oì Ùý 

. tồng buộc Ở cái thế mà không /hÊ 
“ông thờ 0uậy (Hòn Pủi rẻ: Bị 
ôi). 

[3E---RII--.] phí..đốc.. [Ri... 
zÉ...] (oăn) (Nêu) không (phải) 
. thì là..: #2XHb<3š : 3El§ 
RE (2o nu đ¿o đủa trời 2/0, 
|lhông ôm lì đương (LẬP tử: 
Tin 1); 53E5SlAfZPIRI 
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58. [3#] lai hề [láixï] (//rợ) N2z 265? [láihn]. 

59. [EEB7] mĩ sở [misuð] Không ai, không gì. V2 #KPT [wúsuð]. 

60. [7ƒ8] nãi phục [năifù] (2Z⁄) Còn, lại còn, vẫn còn: EZƒ#ãflfi@& 
#gin › EX@KEEIR- fñMU% › J9{SìS3XMWZEEE › MMỚIEMI Tàu. đi 
cẩn đọc lại thng rò chiếu từ trước đến sau, ÃZ gửi lại ứng tài nủỗ 
công mọn của thầu, lại cồn truy thuật lại công lao da tổ tiên thần, 
kiến cho tổ tiêu được ÈÌeun tigợi, mà (hầu cũng được biểu dương (Nghệ 
on loại 1: Quyển 51). 

61. [74] nãi kim [näijn] (2/⁄/"Bây giờ mới: H78 › 3E7221U, 
Từ xua dữ có chiếu tranh, không chủ bây giò mới có (Tiềm bu luậu: 
Biên nợ). 

62. [75ZZ3”} nãi chí vu [năizhìyú] () Cho đến, thậm chí. 

63. {[3Z##f] ninh đương [nìngdăng] Há, lẽ nào (biểu thị phân vấn): 
xzZEH : ®#⁄{(TMI(LNE? Tối Vốn oương cười bảo: Ta b4 
lại chẳng bit điều đó sao? (Tam quốc chí; Chung Gối truyện). 

64. [3#‡#} ninh cự [nìngjù] Sao lại (biểu thị phân vấn). 

65. ([###] ninh kỳ [nìnggf] (227) Thà... (hay thà...). Xu SX, zgj72 ©, 
tr. 225 và HIE‹‹- XE [yũgí...nìnggí], tr. 507. 

66. [‡##f] kỳ dung [qfyöng] (3) E chừng, biết đâu chừng (biểu thị 
suy đoân): J4: X : RRK(RHIWYWE? Đời s20 dia ông ấy thất 
Âjnh sẽ lớn mạnÀ lôu, nước Tiến có lồ li oụng được chăng? (Tả truyội: 
TH công thập ngữ 1iôu). 

67. [Z£El} kỳ dữ [qíyu] Há, lẽ nào, thì còn... (biểu thị phân vấn): #f 
5#[I › ‡EBEš6In] 2 Aếu uủw chao lộ miệng bọ (miệng dâm), thì 
cồn có thể che lấp được bao lâu? (Quấc ngữ: GÌ tig). 

6. (‡#‡#] kỳ giả [qfzhẽl (2¿/) Có !ẽ CỀ, âm cổ đọc như §#). X ‡‡ 
Bế [qfzhũ] zø/Z @, tr. 122. 

69. [#3] khởi độc [gïdú] Há chỉ. AZz 1#{B [qfdàn], tr. 549. 

20. ['##E] khởi cự [gïiù] Sao lại (biểu thị phân vấn). 

71. [#Ö#}] khởi cự [giiù] Sao lại (biểu thị phần vấn). 

72. ([#H,] khởi thã [gïqiš] Sao lại, chả lẽ (biểu thị phân vấn). 

73. (*#Ñf£] khởi duy [giwéi] Há chỉ. WZz {BH [qïđàn], tr. 549. 








‡ 


(Œ&ã) oã @fãZ 0 


JRÀMMRIR Kii Ø đi thuờng 
động tỡ, thầu trộn la tại 
thường (liên Hi) giáng xuống 
(Hậu Hán tu: Lý Vôn truyện); 
“-SJRH › TEMERI (2n gu 
luôn động, oiệ Ä4nÀ dẹp liên riấp 
đấy iø (Nguyễn Trãi: Quân 
rung từ HỆU)h lập, lái dụ Vương 
1)ông t0). 

[#ðã] tần tần [pínpín] (24) 
Nhiều lần, lia lịa, dồn đập, tới 
tấp: SSSENERER Niiùu lần 
ông cốc chúc sóc khóc; JWRRHER 
Gậy đầu 12 2; #EJRBR › 3ã 
KIR Bọn cướp gian xảo trở đi 
rẻ lại Hhiều lầu (Liêu trai chí độ: 
T}) Phương B)ni). 

[Mã] tần tái [pímàil (ozn) 
(2jz) Nhiều lần, liên tiếp, đồn 
dập, tới tấp: #[TNURT2E › 
XS 8H Lưu Hạ Phi đấu tÀiều 
lần, đắc chấn là có ý gì (Tổng 
1: Lưu Khang Tổ rộn); BE 
HWBR MUiồu lầu ĐÙA quân giặc 
(Tống tbw: Tự tự). Œo. ĐX8N [pín 
zài]. 

[#ãli] tần tái [pínzài]l (oZz) 
(0Ä) Nhiều lần: Z4##(E3k, 7w 
tÌiều lần ởì sứ sang tiền bắc 
(Tom quấy chí. Ngô thư, Ngô chủ 
7r1@:). Co. XÃ. 
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(9 nét) 


mã (ii) Chuyên [zhuân] (oZz) 
(ø¿;) ® Chuyên, tự mình, một 
mình: ZS§ENHBR Kông / 
?)uÄ (một màn") guyfØ đjmÀ (Hán 
„: Triều Tiêu iu); NESK 
Zði › t2 i8 › inl 
233f Mọi 0iậy dủa quất: gia, cùng 
lội ý oới Trung thư ljnh, oà 
chuyên quyØ! định hng 0iậc của 
(ơ quan tiub (Tôu Đường tø: 
Bách quan cứ, Môn bạ 2); ® 
Tự ý, tự tiện, chuyên: 5ã 
H: Zãã#Zm › Nữ : #§Bk 
Cá Êê nói oới Trâu oương: Khách 
gu kông biế, tự ý quên Jòi, 
klimÈ ty (S# ký: Trân Ti thế 
gi2); RR[EBkIBRREZ _L Guuên 
(ự tiêu) tác uy tác phúc trên chốn 
tiếu đường (Hán tầu: Gbw bầu 
ương Biểu rự). 





(10 né) 


lBỂ Q#) Nguyện Ivuàn] (zợ 


đz/) Muốn, mong, tình` nguyện, 
băng lòng: 4 Z3jJII§š£R]Z£ 
Tôi muốn tham gia đấu bóng rổ; 


EEX+HESIMHU Mong đại 
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ương chứ lam của cải (Sử ký: 
Tân Thủy hoàng bán Èj). 

XÃ (3) Loại [là] (zz) (222 
Đại loại, đại khái, hình như, 
dường như: ESRS+-ZÉ › Xã 
Xã Tiên x¿u sắc diện của 
owa Ngũ, dường 1l có nỗi Ìo lớn 
(Quấc sgữ: Ngô net); XS3F{A SE 
ZBIiEfầtb, Đại ¿24i thông p)ải 
là diệt mà quan lại tầm (thường 
có rhỂ làm được (Hán (lu: Giả 
Nghị truy2u). 





(12 né 


FẾ (m) Có [gà] (zz) ® (2ø) 
Lại, lại còn, trái lại: #{ƒEJZ 
8E: Z2WÄÁ8® la zữn 
Trọng Ni lại làm ÙỀ tôi, mà Ai 
công lại làm oua (Hàn Pủi tử: 
Ngữ 2Ø); JEfZCli L › BH TY 
:ERIHEZS#U, (i42 j ở 








trên, hầu lại ở dưới, Ôô là cái thế 


rôug ngược oậy (Giả Nghị: Uy 
Jấ: in), HH › 8168 
; f\S0, : ERMJ381/12MđT 
Z,XN§ ? Ấy Jà oì ông xuấ! xi, 
lành động 0à yên oui đều (heo 
rời, (tÀ)) lại còn đi ngợi gì uồi ƒ 
rạo ật dành để đãi mìnuh:nu? 
(Nguyễn Phi Khanh: 752ø2 1 


(ã) 0#®@fä 


2c #0), @ () Nhưng, song 
(dùng để chuyển ý nghịch lại): 
THRRHMWPXT : Ei8Ent 
THÊN Tùng đó ý uốn rong chơi 
trong thiêu hạ, song: 0) 0iậc học 
dưa thành uêu không được uhàn 
z/ (Tống Liêm: 7g Ti 
lái Trần Đủ Hục 
BẾP : KR XĂHH-T D2 tuổi 
tác đã cao, tùng tiuh thầu ÈÙông 
giảm sút (Cổ km đầm khái: 


._ Vương Ngựn Phu “Trần sử” quai 


?ậu 0éỏỦˆ 3). 


[Eä(E] cố đãn [gùdàn] (oðø) () 


Nhưng lại (biểu thị ý chuyển 
nghịch lạ): KFifã+5 › 
fRẪHBEI : ZZâ8E83? 7⁄: la 
đều túi thà oua có đúc đừng, 
nhưng lại cậy sang, 1Ù) sao có rJỂ 
đứng được (Hán tứ Vương 
Tôn /rujộn). 


[EE--} cố...nhĩ [gù...šr] (oZø) 


Chẳng qua chỉ... mà thôi: R8 
Z5 › \ö8f8tU : ERE-EfVZ 
Ti Quan lại trung thênh cà 
biều lương thật là dỗ có, chẳng qua 
các bật tán ou0ing tuuốu có được 
ủp Ủaÿ Xông mà thôi (Tiềm pủu 
luận: Thực “ống. Ä?z E§---H.. 














[E§---E ] cố...nhĩ [gù...šr] (oz») 


Chẳng qua chỉ... mà thôi: }?Ñfj 
S@Z ' MJRÙRif › ERRIZF 
#IBIHH L Điền Ô Kì liên 
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41, 


48. 


49. 


50. 


31. 


42. 


3. 


44. 


55. 
%6. 


5. 


tân tgữ: Văn bộc). 

[lØãtÌ tương dục [jiangyà] () Nếu muốn (biểu thị giả thiết): 

JRẨk #hATN › RIVVRR Nếu muốn đốn uống nước ở bò sông, (hà phải 

ðÿ nợ oào trong sôtg (Hàn Pủi 1È: Tuy lâm). 

[f&H] tạ viết [iièyue] (2 Nếu, nếu nói (biểu thị giả thiếp: 

†zHZEfH : XE Nếu 26 rằng 0ẫn chua biế, thì cứng ÃZ già 

zôi (Thi Kinh: Đạ¿ l2, Úo. 

[4B] kim thả [jngiẽ] (/ợ) Phát ngữ từ (để khỏi đầu một đoạn 

văn nghị luận). 

[2fÊ}] kim sử [iinshf] () Nếu, nay nếu, nếu như (biểu thị giả 

thiếu: 2ƒESBAJSĐH@&Z3E › DU ÑJĐWVUSSR › K49WTPHE Ny 

tiếu dân Ù nơi biên cành bb lâu oiộc cày cấy đệ 0ải, coi tiệt chống quân 

Hung Nô là 0iậc lành thường, thà cái Hhế ấ) không ngang lau cậy 

(Tân tự: Tiện 101PU): 

[2] kim thị [irnshì] /rợ) Dùng đầu câu. Az 4 [iinfú], tr 

64. 

[58ã ] tựu phục [iiùfù] () Cho dù: 39ƒ#fT : EIMföA Gño 

2ù ãi 0È bướng đông, cũng chấu chấu không nguy liểm (Tam quấc chí: 

Piáp Glớnh min). Nöư RIfE [jfshi], tr, 147. 

I2 ] tựu lịnh [jiùng] () Cho dù: Ø4/&2xmJãI › infâ3% 
: XTF@liRlt Ƒinl6n3UU, Gño dò chắy chẩn có thỂ giảng hòa oói 

guâu địch, đứng bất nh lời bàn của Vương Luân, nhưng tigười trong 

z)iÊn hạ 0à người đồi sau sỡ clo lộ bạ là ông 0ua iÈữ dế „ào? (Hồ 

Thuyên: 22 g0 /Ùượng (ao tô0ug ĐÀ0ng sự). 

[ðtfŒÌ] tựu sử [ishl () Cho dù: 8ÈfÈlZƑ › HH 

Củo dù có bàn ÈÙób tó (tấm kính) lại, thà tống Âêu củ2 1ió dfiIg sẽ ?È rÈ 

(Mộng #lê bú? đầm: Quyển 21). 

[J#[] huống kỳ [kuàngdí] /) Huống gì. Xem ð#, tr. 377. 

[4X ]} huống hựu [kuầngyòu] /) Huống gì. AZ XỳN [yòu 

kuầng], tr. 151. 

[ZKS] lai hồ [láihũ] /Zợ) Biểu thị mệnh lệnh, thỉnh cầu, thúc 

giục. X2 2 ( zg3Zz 4, tr. 91. 














[IlE.] cố thả [gùgiš] (22/) © Tạm, hãy; @ Vốn, vốn đĩ. 


[#ãZR£} hạp diệc [hếyì] Sao không, sao chẳng (biểu thị thương 
lượng, đốc thúc): 7KBBW4A ! 4#EBM2k Mià ou2 sao chẳng 
soi gương ở gười, chớ có 0i puo14g ở nước (Quốc 1igữ: Ágô 11g). 


([4Ä#Œ] hồ ninh [hùnìng] Vì sao, sao lại... (biểu thị phản vấn): 
SšHTB › WHãX7JR Có đHỂ thấy được oồn chương, sao chẳng táo 


[3#] cập nhược [jfruò] () đến như, lại như...: 3Z#* : JR 
St: RE.ẢAL, Lai những người 02 Quý Tú, Nguyên Hữu, là 
0ù nho simk Ô trong hềm bác (không r2 làm quan) (Sử ký: Du li 


[3##ˆ] kịp hồ [iìhn] /¿) Đến, đến khí. Xơz ì sgjz ®, zr, 370. 
[3ã] kịp cập [ñií1 (2) Đến, đến khi. Xz2 ìñl g2 ®, rr. 370. 
[3#] kip vu [ñìyú] (ø) Đến, đến khi. Xz ìB 26a ®, zr. 370. 
[38] kịp chí [jìzhì] (ø/) Đến, đến khi. Xzz ỳB zgJ72 ®, ứr. 372. 
[EE##f] ký giai [fjie] /2//) Đều, thây đều: Z4BJSšZ 3# › iSẾH 
HH, : EDMEEE3R › fLJIMM Gác 1Ù trái tig0n rung ước la 
}à gu Uà cam, đều đJ da đi để đá) ứng Jêw cầu của 0a, Èhông gì 

















[#Ø£] ký trăn [jìzhẽn] /z) Đến, đến khi: #È2B£E › #ƒ440ãt\ 
o #SE?2ET : IS TíÀ ứa tiợủi ngò đố ky, giữ người bùa bi. 
Đấu cuối đời, lại dàng thêm ghê sớm (Tam quấu chí: Ngô củ truyện). 

[3£#f?] kiêm hồ [jiãnhũ] (2) Gồm cả: Ifl3£W&4BfIE Vốn z6; 


[ifäE] tương phi [jiängfẽi] E chẳng phải là, chắc không phải là: 
XE ›: !ð3EftU, Tân người auh tăng quá, chắc #lông pÈ4i là (2 
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31. 
32. [fŸE] hà cự [hếjù] Sao lại. AZz {n]38. tr. 83. 
33. ({ã]ZE] bà chí [hếzhì] Sao đến nối... 
34. 
35. [*fZK] bằ lai [hulái] (zợ) Xem 24K sgj7z đ) tr. 91. 
36. 
du? (Văn 10m điêu long: Trưng 1Ù/4al). 
37: 
: Jj/ truy). 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
ơn được (Úc Ly Tử: G di2n). 
43. 
44. 
gửm cả uận 1m@z/ (Chung Tự Thành: Lực 0ÿ bạc 7#). 
45. 
dhằng plải là) quỷ (Liệt đị truyện: Tông Định B4). 
46. 


[J#4@&—} tương vô [jiãängwú] Chắc không, đại để không...: #†Ƒ] : 
l§4giRl D42 rằng: Chắc tông (Ã¿i để Èbông) giống ulau (Tế thuyế 


(§)@Ă8 





146Ù? tội UÍẬ: Ởó, tÙuờng (24 fr014 
xương cốt, chống gu2 chi &lhông 
gÌï ra được kế tà lôi (Sử ký: 
Thí khá} lý muyện) Nàz ER 
KfƒãƒZ£] cô phản [gùfãn] (cZø) 
(2jz) Trái lại, mà lại (biểu thị 
một sự thật trái với lẽ thường 
nêu trong đoạn câu sau của một 
câu phức): '-f#fJZKW'RÌTR 
Zði ›fEli+iNMm › TẾ › 
ER/ZSESS%EL : {R[HU,? Nay 
Tiêu Hà clua tùng có công lao 
lấn tế, chỉ chuyên 0iậc chữ tiglb7g 
tà bàn luận suông 0ề chính sự, 
chẳng Äânh đốm gì cả, mà lại Ö 
ngôi uỷ trên dÀ bọn thần, 0ì so thế 
(Sử ký: Tiêu tướng quốc ZÌế g2). 
[---#] cố... hồ [gà...hũ] (oZøj 
® Mà lại.. ư (sao), há... ư 
(dùng cuối một đoạn câu, biểu 
thị ý phản vấn): HÊ#5§£ ƑíR 
#A : ftlRfBE F4 XT 
; RE %T?? 2 lại rôi 0ới túc 
hạ đầu là uguồi nước Số, để cha 
đôi đi Ä4y ở đó làm tối bật tôn 
tuổi của túc hạ tồi thiêu hạ, (ñÖư 
7Ø) lá chẳng tốt ÃjÐp 2 (Hán 
bu: Quý Bố uyệu); @ Nhưng,..2 
(biểu thị sự chuyển sang ngữ khí 
phân vấn): 2#ÿ#7#4 : ⁄4/S 
# : ELIRNSI › 1Ä40Ä)TZl#ä 
;KXPIRHRW.? Hôm 4y 
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lúc xẩm tối, tôi cất lưới bÃt được 
cơu cá tuiệng lớn 0ảÿ thủ, Jinh 
dạng như (4 lự ở Tùng Giang, 
hưng bi 0 lâu r2 rượu? (Tô 
Đông Pha: H@ø XứÈ Bi 0à). 

[fã£B] cố thả [gùgiš] (o#z) 
(0z) Sẽ, sắp sửa (chỉ sự việc 
chắc chấn sẽ xây ra không lâu, 
đặt trước vị ngữ động từ): #4 
THICRW : f# TEWImME › 
3 : 3rXTBI : ØxffiHfill 
lút HưỚc f4 th¿o giới tống 
rượu, ta thông lấy trội! 1g búÈ 
dủa ngươi, những ngươi Jánh roi 
12. Ngươi lấy kÌê0 giữ ĐUỐC, 1⁄2 
sắp lô) trộm thành của ngươi Äấ) 
(Sử ký: Trương Nghi liậ rru)@u). 

[Eã---3B] cố... đa [sù...yé] (on) 
Lại... sao, há... sao, há... ư, lẽ 
nào lại... w? (dùng cuối một 
đoạn câu, biểu thị ý phân vấn): 
R86? Há đẳng dễ sao? 
(S #ý: 7Ö/l điách hệt /r\ôn); 
2f—-/NBã › ER8KX4E? Nay 
“Chỉ Ủ tUỘI JlUjỆM HÀ, ÙÄ lại HUỔI: 
lầm pháo ứ? (Hán thư: Ghu Bột 
truyộn). 

[Ef---j3] cố...tai [gù...zã1] (oðn) 
Lại...sao, hã...sao, lẽ nào lại...ư: 
BèRlllX5#THEZ › EM › EẬ 
#gĂ\ ! Đấu 1 say th) chúa nhau 
72 gõ ào mạn thuyền, l4! hài ca 
„ước Ngô, Ủ4 chẳng 0ui sao? 
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(Lục Du: Y2 2): bê A 
28 (gù... yé]- 

HH C8) Hiển [dăn] LBA) 

hiển nhiên [xišnrán] (2Z/) Hiển 
nhiên, rõ ràng: 3§š*§Z## 
WRÉU Điều này rõ ròng (liển 
0Äiôu) là sai lầm; SRHRES › 

RRAXWHA(FUJ4EETHI X2 
hạn lâu ngày, rõ ràng là bấy lợi 
dño các loại dây rrằng. 


BỘ PHI 7j§ffÿ 
(12 néÐ 


bài) Phiên [fan] (6ð) (0/2) Ni 
b2. — - 


BỘ THỤC ÂŠÍñj 
(7 néÐ 


ĐỀ C44) Dư lyới (62) ® (2) 
Sau khi rồi (đặt sau động từ, 
làm bổ ngữ: E= › 5t@&tU › fữ 
El2ZCJWNEX › SNWGRU, 1u, 
sau Àhi (bj) giấữ rồi, số 0Ề chế ở 
“là lọ Uất, thông dJ2m0. trở 0È 
(T4 truyện: Tương công 10l/ thập 
zláf trảôu); ® (27) Khác, những 





(Œ) 08 UÑ) @ ÉÑ CÔ ) @ tê @ #š 


người khác, những cái (thứ) 
khác, cồn lại: #U-RRUI › Jíũ 
JJBAECHR—BJ%X3% 1ø đZ mi 
l7 Trung Sơn, !1mà lấy số quân 
cồn gi cùng Uới ha nước (ÑđmÀ 
Tần (Giiốu quấc sá¿h: Triệu sácb 


- m); KShjLXSE › JNiÄïR 


: BÊ HE › TRIRERMUÙ Cán 


` Mu là Không Văn Oủử, can thả l2 


Dương Đúc Tổ, những đâu có 
#lbác đều tầm thường, không đáng 
*ể (Hậu Háu tu: Nỗ H2äô 
zujôz); X8ILNLNTTER › BR#R 
"H5 đi có bai người uãy là 
được thôi, thững người “bác 
không ai dùng được (Sử Êý: Điều 
T9úc liệt moệu); ® (sJ Hơn: B§ 
SiR=-LR# Hàn thờ Tần Öơu 
ña mươi uăm (Hàn Pủ¿ nh: Tôi 








_ Hàn): EUNBIRSBS › 7T 


Ê Aớc Ngựy có người tên Đường 
1w, tuổi ÄZ lơu chín mươi (Giiốa 
guốc sácÈ: Ngựy sá¿Ä z⁄); YL 38 
BE : S TR&#W Trôu sông bắc 
aầu dài, được rêu ngần bước 
(Nguyễn Dữ: 7ryều 2) mạn lực, 
Tản Viên từ phán sự Jưô. 


(12 nét) 


ÑỸễ (04) Nhiều [do] ® (o#z) 


(2”z Nhiều, rất, phong phú, đầy 


21. 


22. 
2. 
24. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 
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khí nghỉ vấn có tính suy đoán): S4:##fS1E? f6 HIRK*#:? 
Mấy bụn ca kỹ đâu? Giả 1ð không dÁI tháo oài đứa sao? (Soạn đ; ký: 
V¡ Bữa 6iuk #ÿ). 

[ifff8È] nhỉ hoặc [érhuò] /) Nếu như. 

[ññ72] nhí nãi [érnăi] (2 Mới, rồi mới: XšRl#8 › BllBlSf › 6# 
ZBH"RH › lD2HEBMTZäT : Nhà Bin cương bj tàu ĐÀá, kinh 2ô 
cố rủ, tiếng trống rrận chuông đồng 0ang ở lên tại, mới dùng đốn tế 
sá¿È của rôi, thì đZ trễ rồi (Hàn Đùi tử: Tôn Hàn). 

[f4] nhí toại [érsuì] (62⁄2 Vì thế, cho nên, nên. 

[##ZK} nhĩ lai [šrlái] Từ đó đến nay, gần đây. 

[E875] nhĩ nãi [šrnäi] ®© Cụm trợ từ, khởi đầu một đoạn văn nghị 
luận. A2 [fú], tr. 201; ® THẾ nên. 

[ffễf}] nhĩ hử [šrxũ] (2g) Như thế này, đến thế (chỉ mức độ cao). 
[7/6] phương thủy [fangshr] (22z) Mới (bắt đầu): 3šPJZEEk 
tạ › E2KŒHĂ S5 VlAnkfÄ. Lúa mạch bất đầu trồng từ mùa 1hu, 
đấu mùa bạ tăm.sau mới (bắt đầu) lØð lạt (Tuyầu tất chứ Lục 
Ngưng). Xzm 7ÿ [fang] j2 @, tr. 310. 

[Zã#ã] cái duyên [pàiyuan] (#) Vì (cách dùng có từ thời Đường, 
Tống): šš## +7 ‡IäW : #tFNHBĐÊX V2 quân sa oua ÈÄôug oÀo 
Piong Bọ, nên không có các) để đầu hàng (Vương thj kiến oồn “ý: 
Vương Tö¿a Tưn) 

[i@#@¿] cố cố [gùgù] (222) Thường, luôn: 4:|#f › ii 
Ánh trăng oô tul, luôn soi cào của sổ (Trương Văn Thành: Dø ru 
giậ?). 

([?43®] cố toại [gùsuì] Vì thế mới, nên (chỉ kết quả): ## ›; bã : 8ý 
#EKRA : ĐUOGIHZRE2ì Đầu tó gỏi quà cáp đến cho các trước Tà, Trầu 
tà Trịnh, 0ì thế thổi trợ giúp Tống công (Tả truyện: Tuyên công ihj 
i0). 

[#x#⁄]' cố tư [gùz] () Vì thế (biểu thị kết quả hoặc suy đoán): ý 
W1: HEOWGB © MOSRH7R ' NHI AÍong jØ lò»g frưng, 
cùng nhza giúp 0ào uận môi. Vì tế 2n chiếu này, muốn ai uấy đều 
?ø (Lục Tú Phu: Na? (2nÀ Đạz ủoãng lế di cliU). 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
11. 


18. 


19. 


-[#†#} đương sử [đãngshï] (⁄) Nếu như: 3Ý 


“hải... (Hàn Pủi tử; Tế 0aø). N?2z S38 [bàdú], tr, 13. 

[ZZ£] bất duy [bùwéi] () Không chỉ: 4# #ưễÊM › 
{EE/2aBSRRN Kiông chỉ khen ngợi họ làng 0à bè bạn thân gần tới 
tôi, :nà cồn có lời của ông tả rõ sự Èlen tưởng (Liễu Tôn Nguyên: 
Dữ Dương Kinh Triệu bằng thứ). N¿z TS [bùdú], tr. 13. 


.[X##}] bất chí [bùzhì] Không đến nỗi, sao đến nỗi: ƒÐ#£ằnir† 


1! #*®t:Rkk Gii xưa phương lược thế nào thôi, không đấu nỗi 
lọc £Ùeo binh bháp xua (St ký: Vệ rướng guân Pjiêu Ky lật truyện). 

[k#f2£] đại đô lai [dàdmlái] (22z) Chỉ là, chẳng qua chỉ... &R 
ZzR—*ùf Giảng qua củi mộ rấc Jòg (Triệu Trường Khanh: Hạ 
“ân lang). 

[Z&#ˆ}] đãi hồ [đàihp] (22/) ® Cơ hồ, hầu như; @ Sắp, sắp sửa; ® 
Ehà.... 

[Zã3-] đãi vụ [dàiyú] (22/) Đại để, chắc, có lẽ: 8#3R : RIƑE › Zâ 
-#TRERI Quân giặt túi lui, thì trỏ 0è, có lẽ chẳng uêu (Mạnh tử: Tận 
“âm). 

[7Z4#} đãi chí [đàizhì] (z) Đến lúc, đến khi, khi đến: i83 › 
#tHRk\N Khi đứu đất Thực, số cồn sống sú? chỉ hơn Irồ0 tiguời 
(Vương thị kiến oăn ký: Vương Thùa Hưu). 

[3#] đãi cập [dàijf] (gJ) Đến..., đến lúc.... 

[‡##ˆ}] đãi vụ [dàiyú] (z) Đến... đến lúc...: š†-Ƒ-EFH-:- Đế: đôi 
Tấn... (Văn tâm điêu long: Nhạc ÐÙ4). 

[š‡£ }] đãi chí [dàizhì] (2) Đến.... đến lúc.... 

[{8Zã] đãn tu [đànxũ] () Nếu như, chỉ cần (biểu thị điều kiện): 
1820€JÄINRMH-- (2 cần cú rôi liều chấp chính tại rriều... (LÝ 
Thương Ân: 7y sz Z2). 

=+#›:Rã 
: 83 : ttR{T1Z.Ô18&ôfRmb › {Sim7MTt, Nấu sư lai 
kj sĩ ấy, nái đáng tin, làm liệu quả, kiến cho lòi tối UiẬt làm của 
mình khó nhau thu ấn tín của sử giả, thà không lời nói tào mà không 
làn được (Mặc tủ; Kiôm đi). 

[8#] đắc bất [débù] Sao lại không, chả Iẽ chẳng (biểu thị ngữ 


(#)›g(ã3)R@% 
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đủ (đặt trước động từ): 884 
R Œó nhiều thú 0ö; SEIÀ Cung 
cấp nhiều (đảày ở); AK‡RÙI3E/E 
E›': REiEx lái tổ củo Pô 
là người cùng làng, tiêu đặc biệf 
rất yêu Phi (Tam quốc chí: Ngựy 
tậu, Tào Sáng ftruyệu c¡ứ); @ 
(224) () Dù, mặc dù: §#35ƒ?‡£ 
ZSEÌìNIRHHE My 2 ðiỡm tra 


1b thế tà oẫn cồn sơ sô! Ẩy. 


BỘ THỦ lÖñ 


TÈÑ Thủ [shðồu] (oZz) (2/) Lần 


đầu tiên, sớm nhất, trước nhất: 
MÈÀXIR Nới mô 0iang trước 
nhất (cli chốn tin 2ð); RE CE 
MU, Nước Tào sẽ ðj chim) phạt 
trước tiêu (Quốc ngữ: Tu ngữ 
9; 1) › 8E Lứ¿ đầu Ngô 
tương làm phân trước tiên (Hán 
thu: Ngô Vương TỊ truyện). 


BỘ MÃ K§Hj 


lỗ C8) Mã [mã] [-] mã 


thượng [măshàng] (2¿j ® 
Ngay, lập tức, tức thì (thường 
dùng phối hợp với các phó từ SE 
[yào], ðÈ [iiù): ÈÄZKIŒ › ÿã 
HS LEBRUHT Lai mau lồn, 





cuộc biểu diễn sắp bÁ! ÄẦU nga); 
HÙƒTBLE LEUSE Chúng  lất 
#ay làm 0g2J; HUŠ L-SZEWS? 

2l ải ngay bây giờ à2; @ Ngay 


_ bây giờ, lúc này (chỉ tương lai 


gần nhất, có thể đặt trước chủ 
ngũ: TP: fbL 
5&& ông dc dưa tố 
tú, hú¿ tà) ông ấ) ẫn chưa thể 
đi Jược tRtt3S\SpXh › R Lãi 
| 4Œ Đầu liệu chua chín 
ruồi, làm tiợa) lúc này e không 
g¿; ® Chẳng bao lâu nữa, sắp 
sửa: 7E.EMIB : RŠ_- 5EÑÃïñ 7 
TIØ nguyên đâm oừa qua, chẳng 
Jao lâu tữAa là mùa xuân rồi; 
TiBiMiIM4H : ®#§ E=TE 
ĐT Tôm lơn bai láng nữa, 
zôi sắp sủa đủ 30 tuổi rồi. 





(2 né 


XỆ CT4) Bằng [píng] (đu) © 
.(g Dựa vào, nhờ. A2 X§ (bộ 


2b); @ (2#) Rất, hết sức (dịch 
nghĩa cụ thể còn tùy thuộc vào 
ngữ cảnh): EEIRI/S4% KJang Hà 
cả giận (Sở từ: Thiên oấu) QS1% 
=2); JMã )\Rl& đàn 2i nổi 
£ao lồn (Tả Tu: Ngô đô p5). 
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"' "(11 nép 


3Ã G##) Mạch Imò] (2z) (2l) 
® Bỗng nhiên, đột nhiên: 
PĐEIUW Giợt đáy lành dạng 
nó 0ầt quj (VimlÀ Lạc đại điển bí 
tăn ta? chủng: Tiểu tôn đồ). 

([Ẩb] mạch đích [mò.đe] (247) 
Bỗng, chợt, đột nhiên: #ï3#Z£ 
đ6HbfÄHL—INRHE -- Trong 
A2 có bỗng chạy T2 tiộf.c0n rấm 
2U 4l, 

[Ẩ&4@4] mạch nhiên [mòrán] 
(ø¿z) Bỗng, chợt, đột nhiên: 
_tLHR › #42\IBlãR ; H758# 
HH: WÑRR—HM& - Lên 


tú) cao, tôi chợt quay Ââầw lại, chỉ 


thấu nhưng dãy túi bao quan, cä Ì` 


tật dài mầu xen rôu bày ra kín 
,ất; FỆk;Z.1 › tÙl§ƒ/@Jf6G5 
f2 H7EliaWttnllR Đôm 
trung lẫu, cHÙ Ấy bỗng hớ lại 
cả) tượng liêu hoanu bên bè hồ 
Đào 14gÀy iày năm g04i; TA ID] 
M:ÖENHUŒ điợt quay đâu 
lại, người kia 0ẫu còn đó (Giá 





-Hiện trường đuán cú: ThA0È ngọc 


đn, Nguyên ti). - 


-q4 nét) 








(&) o#e@ 


FỄ (#) Sâu tzhòn] (@6ðn) (2) 
® Bống, bỗng dưng, chợt, đột 


nhiên, đột ngội, Hền: #Ö(BHŸ2„ 


XE. › mRE K7 22 
$2 đá liền đến bái kiến nhà Tấn, 
Đà xiu kế hôn (Tả trujộn: ThànÄ 
công đập bái iu); 2K EKE 
T)ời tế thay đổ? đậy gội; JR( 
RE G mưa ciợ/ đối (Âu 
Dương Tu: 7 7/2z2 0”); Pä 
ĐỀ Tiên lùn đúa lô bỗng 
đựng ío / (Trần Thế Pháp: 
1À Nam chách quái, Đồng Tiên 
Ø/01/g mi), @ Thường xuyên, 
nhiều lần: #4##ÿÊŠ#R7Ƒ › + 
‡ › #Ù\NIkRÑE Trước đô) rôi 
Huhiều lầu can 0ua, 0ua: thông 
HgÌd, tì /Ế mối tmỐc 1iẠu 1ày 
. (Quế n=gữ: (lu 1p? thượng); 
' EERHIRXEE ÐĐønÀ nhau thường 
xuyên thì dâu tmỘY môi (Lã thị 
Xuân thu: 156Ù uy) (EE= 3Ÿ). 
[#Ẩ#j] sâu nhiên [zhòuán] 
(gj¿) Bống, bỗng nhiên, đột 
nhiên, đột ngột: E#Z@@###@En§ 
ÄÑ&RQMETẲ Trứng 0ỗ tay bỗng 
thiên oang lôu thư sấm dậy; 3 
„MA T4 Hơi sống đột nÀiôn 
lạ xuống. 


BỘNGU ##E 
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: X. 
BO DI 
(xếp theo thứ tự âm phể thông) 
đồ ÌÄ (@œøngøl› 


[2#] tất đương [bìdang] (227) Ất sẽ, nhất định, chắc chắn: ##ZŸÿ 
# : #I\HR Ni öủw Đặng Bật còn, 0Ù) chấn chấn ‹ỡ (nhã đjnb 
s8) có cơ hội để tả lộ rời uăug (Tống Liêm: Tân sĩ j/ô. X2m 1È, tr. 
269. $ 
[;¿B] tất thả [bìgiẽ] (24z) Nhất định sẽ, thế nào cũng sẽ: —‡J4# 
fl › 42HiBfÄ Nếu thổ một tái mà răng ra được thì thẾ nào cũng số 
làm tổn thương đa Ö¿ (Trần Lượng: Trung ưng luận). 
[f£ff] tiện sử [biànshi] (⁄) Cho dù: {EfEffäiR#ØI › H7#im| (2o 
dù say ngã, cứng ấn Èbông ch¿u rồi bỏ (Tô Thức: Ngự mỹ hân). Xem 
4, bộ {, tr. 95. 
[fØáft] tiện túng [biànzòng] /⁄) Cho dù: fÊfẤÈffH/UE › 
gi NãN ? Co dò t2 có ngàn thứ tuh ý thân thương dịu dòng, 
cững biết tả lộ cùng ai? (Liễu Vĩnh: VZ J2 nÙ). NJz RỊ{E [iism, 
tr, 147. 
[7F7%} bất nãi [bùnäi] Hã chẳng là (biểu thị phân vấn): #&RI|#WXZ. 
BRIHE : TJ0fẦ/KWUEUEIU? Tế Hì dâi gọi là bật trí giá lúc 
mấy, chẳng phải trở thành đệ tích tụ tài ột cho bọu cướp t? (Trang zử: 
Xư A60). Ni fRP [wúnäi], tr. 394. 
[7] bất ninh [bùnìng] (2z) Hã chăng phải, lẽ nào: 4# 
: MI†ÈIRISEH/2CTW8 Lỡ nào chủ như thế, lại khiến cho Vì lòa dối tiêu 
guân của ta (Tả truyện: Chiêu côiig tiguyên tiêu). 


[7E] bất đồ [bàtú] () Không chỉ: #4⁄{Z2$È#IBíiHTUEZ--- 


Kỳ đụ thuyết không chỉ ðdÕ oiậc làm ÙÈ ngoài của hạhg 0ua chúa tà 


() 4 @ # (FE) © 8 @RR (ñữ#) @ F# 625 





£ 


fN (4) Ngưiyú] [@W1] ngư | - (72 z3ê»: Tương đông shị /ập 


mi? siêu); 2K/XƒN › Sim 





quán [yúguàn] (2z) Nối đuôi 
nhau, nối tiếp nhau, kế tiếp 
nhau: fffS& Vế đuôi nhau 
ở, ẠÄ NX Nói Hộ nhau tiếu 
oào lội /rường; —ZIZIWBä3Y⁄2 
+5 2~f4ÑMUbZEläI K89 
rHƒÄ§R[1jš : ‡ðÙ-LBIT : X. 
#4 ÄHÙ › EỸ2IFAR|HHWNZSE 
[E2 T»g làng oừa trới oùa 
gi gánh trưỡng vọt đã? cát tố 
đuôi thau ởi 0È chỗ lỗ bổng giữa 
đập lín, trút ÄØ cát xuống, rồi 
lại tối đuôi lau, (một cácÈ) rấ? 
trội tự, gáuh những sọt không trở 
ĐỀ, 




















(6 nét) 


#ŒÉ ° (##) Tiên bưản] (6z) 
(Z;) Này (dùng như J, [c]): ## 
RZ# Dâu tày sửa) ra (Th¿ 


Ki); JESTWIRRAU Định /ế 2. 


cjỗ này oậy (Tư Mã Thiên: Bo 
Mjiôit Tiểu Khanl b0). 


ẾC ° (#X) Tiến Ldăn] (o2) 
(2/z) Hiểm, ít, Ít cô ai: 28 
#l\R › KRRIRS% › BUIRERE 
ÀMưu oiậ: tuốc Uồ 7 cô sai lầm, 
đạy 2Jỗ người không smật trổi, 
Thúc Hướng đầu có được thư thế 





Z.: Ä\W2LCN L4 nồng, đôn 
trông thấy th) sợ, tên £ đi ( #8) 
chế 0ì lla (T2 truyện: liêu công 
nh đhập tiêu); NGTRWX& 

: #§ÊÃIItktl, Người z2 không 
øi thông ăn Uống, hưng dì biết 
1hế nào là tigou (Luậu 1ig/f). 


BỘ LỘC Ƒ§l 
(4 nét) 
ẨÉŠ Thô [cn] (ozø) (2l) Như Rã. 


(22 nét) 


lỄ (H) Thô In] @6zz) (022 
Xzz ‡B (bộ 3%). 


BỘMA Jjf 


3 nét) 


J# ® (2) Ma [mái Trợ từ 
dùng trong #‡ƒZ' [gănmá] Làm 
8ì, tại sao?: ƒT2EILEERE2 Asj 
đến đây làm gì? 

X2 EÊ [me], [mó). 
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Jp ® (4) Ma [ma] (z@).... 

. không? (đặt cuối câu hồi): R§LL 
4lÈ8kKIff? 7T?a lai uúi 0Ày 
4Ù có ÙjZ/ liôig? (Dương Vạn 
Lý: Hiểu quá ñoa kiều thập 
Tuyên Giâu gió); DIPKZZERIE 
:EBE-L? Từ líc b bật đến 
nay có được, Jên oui “Èlông, 
Trương Học Sĩ (Đổng Tây sương: 
Quyến 9). 


J#. ° (2) Ma [me] () Gì, 
nào, bao, thế (từ đặt sau câu để 
khẳng định hoặc tỏ ý hôi): 8# 
Như dế nủư 0ậy; TU Gái gì; 
4g. Tiể nào; HH8. Thế ti 
ft Biất báo, 

X2 lft [ma], % [yäo], f# [má], 
[.ma], 2. [mó], 5K [mò]. 


BỘ THỦ ZSl 
(3 nét 


ZẨ#7 Lê II] (ozn) (ø) Trước, đến 
lúc (cùng với tân ngữ của nó đặt 

ở đầu câu hoặc trước động từ, 

_ biểu thị động tác, hành vi đã 
hoàn thành trước một thời gian 
nào đó): X#BH › EHZBWR=TE 
Đấu sáng, bao tây thành Uyễn ba 


(ấ) 0# (4) œ5 (14) © ER © 


tờng (.S ký: (ao tổ ản #)). 


BỘ HẮC EHšf 


Fax 


(4 nét) 


ĐÃ Mặc [mò] (2/) Im, im lặng, 
lặng yên (đặt trước động từ): PA 
#t Môi im; RVIER Im lặng 
Mông iu dấu; -†EI : RNIRÀ 
£. Không tử nuôi: lm lặng swy 
tgÈï rồi ghi uào lòng (Luận 1igữ: 
Tuuật ni); RẦU(BQA › YBS?t 
‡T Im lặng sửa uiậc chính trị, 
tầm đi phẩm lạnh (Luận 
Joành: MinÀ 0). 

[R44] mặc nhiên [mòrán] (247) 
1m lặng, lặng lẽ (đặt trước động 
tờ: — ANRAðMHR] Hai người 
lặng l thần 0hav, XS RNYP 
SỊ Ấn tử lặng ?m thông trả lời 
(Ấn zử Xuân thu: Ngoại thiên); 
TX EMADS Ai công Ùm lặng 
ngủ? sâu (Hoài Nam tê Nhân 
gian buấn). 


(8 nét) 


1 () Thắng [tăng] (oấø) ® 


- ##¿) Bỗng, chợt, đột ngột: EÉZ 
Z3Ñ, Sao lạ chợt (đột gội) 


(ĂN) ấn (0) # 


xuất biện (Tuân tử: Thiên luận). 
Mi TR [tăng] zgiz @; @ Có 
lẽ, có thể (biểu thị suy đoán): 
HHẨH › NUWTNH, L2 
lậu trốn Oời, 0Ìwớg sợ ông 12 có 
để không đấu (Sử tý: Hoài Âm 
lầu hy tmuj»). N?v {R [tăng] 
øgiz ®; @® (7) Nếu, nếu như 
(biểu thị giả thiếp. M2 {R# 
[răng] z4 ®. 


BỘ ĐĨNH HŸñữ 


ĐH Đỉnh [đng] (#z) (22) © 


Đang, sắp, sẽ: 7#If 
Tiên “ử xuâu tầu đang thịnh 
(Hán tư: Gii Nghị tra»); RR 
Eh : LIEHZ. Hiữi d¿ng có 
địa 0ị tôn quý, thà 0ua tin dùng 
ông 4 (Hán tư: Giá Quyên CŒi 
7r)@;); ® Vừa lúc, vừa đúng: 
MS IB/6SEH › RE G04 
lúc DuÄ lành trong quân đang la 
lỗng ngò bực (hà quâu giặc ba 
đến (Tam triều bấy minÈ hội biên: 


Viêm Hưng; #3 X#fftr: 
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“+ Tiên sinÀ liệu oùa đúng bẩy 
?nươi tuổi (Lê Câu Mi dị ao 
Jjiên tự). Co. ER. 


BỘ TÈ 7# 


ZñƑ (3) Tề [dí] (6zz) (2#) © 
Cùng (một lúc): THỶÈ### 
Thăm baa (ròng) đua nổ; SSESHE 
JIfVDN Ráng thầu sa xuống, 
cùng cánh cò đơn chiếc đầu bay 
(Vương Bột: Đằng ương các 
/). Xzm —T# [viqf]; ® Đều, 
cùng, thảy đều, tất cả đều (đặt 
trước vị ngữ động từ, chỉ nhiều 
chủ thể có cùng một hành vi 
như nhau): R§W#ZĐfW› H@ 
TRE“N Awa móc thấm đến đâu 
tì ngpt, đống đầu #ết mái (Đỗ 
Phủ: ðá: 2z); ;KHNEE GÀ 
Sâu đội quân đều (cùng) pÌến 
thấn (Giới Am l2o nhân mạn bát: 
Nghôn) Võ rông giá ủoàn trướng 
7ð). 
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TRỢTÙLIÊNDỤNG Hai hay nhiều trợ từ dùng liên tiếp nhau để biểu thị 


phối hợp cùng lúc nhiều tính chất ngữ khí (như: 
TIHERB ø/ Z 2i [&yŸẽH... chỉ có trong Văn 
ngôn). 


TỪ TƯỢNG.: THANH Từ mô phỏng theo tiếng kêu của sự vật hoặc động 


TỪ XUYẾT 


VĂN NGÔN 


VỊNGỮ 


tác, có thể làm định ngữ cho đanh từ (như: IƒI#& 
dtSlT —1§ Giá b oà uà thổi suốf đô...) 

Từ tố thêm vào gốc từ để biểu thị ý nghĩa phụ gia, 
còn gọi là øả¿ zố. Nếu thêm vào trước gốc từ gọi là 
diều xuyØ hay zè đâu / riều rố (như ZŠ; trong 3⁄); 
thêm vào sau gốc từ gọi là j/z xzyØ hay z of lậu 


Zế (như -ˆ trong f-?; #Ä trong ZEZA...). 


Văn ngôn và Bạch thoại là hai thể văn của người 
Trung Quốc. Bạch thoại còn gọi là Xz⁄ 7, một 


thể viết theo tiếng nói; nói cách khác, đó là hình 


thức văn viết của tiếng phổ thông hay Hán ngữ 
hiện đại. Văn ngôn là loại bút ngữ chỉ đùng trong 
việc biên chép hoặc trứ thuật, là loại Hắn ngữ cổ 
đại được dùng phổ biến từ phong trào Ngũ Tứ 
(1919) trở về trước, phân biệt với Bạch thoại. Đối 
với người Trung Quốc, một cách thực hành để 
phân biệt hai thể văn ấy là: “Hễ dùng tai nghe và 
hiểu được là Bạch thoại; hễ không dùng mắt để 
xem thì không hiểu được là Văn ngôn”. Đến nay 
người Trung Quốc phần lớn chỉ dùng Bạch thoại 
nhưng trong đó vẫn còn sót lại không ít vết tích 
của Văn ngôn. 

Xzm CHỦ NGỮ. 


74. 


75. 


76. 


TI. 
78. 
19: 
80. 
§1. 


82. 


83. 


84. 


85. 


66. 
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[ B#n] thả như [qišrú] () Nếu như (biểu thị giả thiếp): H#0fV 
: HIX8ãäškk⁄ 0E IØE1Đ, Nếu nâư Hoàn công lồn tigôi, thì © 
tằng các đại Đbhu không chịu trợ giúp ông oua con tày (Gông Dương 
Wuyjên: Ấn công 1iguyôn 11/0). 
[Bf##] thả sử [qišshĩ] (#) Nếu như (biểu thị giả thiế): Hƒ##£ 
%&35H—EE › #SiEÍNWRHHIW? Nếu trâu tôi chim hai mâu] 
ruộng ở thành quách Lạc Dương, thà tôi sao có tHỂ đạo ấn tướng được? 
(S ký: Tô Tần liệt trun). 

HH] thỉnh chỉ [gĩngzhï] () Dù cho (biểu thị nhượng bộ kiêm 
giả thiếp: HH RƯRH1REa7im › 0i1JSzkjafft › ft 
th, Dò củo gió oà tmặt trời cùng nhaw thổi oà pÀøi kàô sông Hoàng, 
mà nước sông Hoàng không bề bj giảm bói, th đó là oì nó rậy có 
Oguồn từ xa chảy đến (Trang 0È: Từ Vô Q1). 

[££#£] nhiệm tòng [rèncồng] /) Dù cho, bất kể, bất kỳ. 

[££f#] nhiệm sử [rènshï] /) Dù cho, bất kể, bất kỳ. 

[3###} nhược đương [ruòdãng] () Nếu như (biểu thị giả thiết). 
[Z#4] nhược lịnh [ruòlìng] () Nếu nhữ (biểu thị giả thiếp). 
[4ä] thượng tự [shàng2ì] (22z) Vẫn còn (được dùng từ thời 
Đường Tống): EBFñ)4BERBR L¿ mở dl¿ rồi uẫu còn rưn lập cập 
(Nguyên boa ký: Kinh đô nào sĩ). 

[#lZR] thẩn điệc [shšnyì] (22/) Cũng, lại, vẫn: #3|jKj£ h H đưng 
dùng bói để biểu ý trồi (Thượng tù: Đại c40). 

[š#Z4] thích nhiên [shirán] (22/) Ngẫu nhiên, tình cờ, 

[E#fØX⁄] tuy vi [surwei] Há chỉ, đâu chỉ (biểu thị phân vấn): R#ƒ##Zš 
El: XTEUER? Dâu di nước Tân, cả thiên hạ di mà không lo? 
(Quấy ngữ: Tấn 14g). 

[Rf#HE] thoát lược [tuoluè] (2//) Có lẽ, có thể, chắc là (biểu thị 
suy đoán): HJLÃ§⁄BJ3 › SE. WNĂUX 7? 2 gu2 mười ngà} 
2u, con nga 0ẫn Ehông đến, cho là cú thỂ đã thất lạc (Kịch đầm lực: 
Tục #hôn). 

[i8] vi vi [weiwéi] (2/z) Hơi, hơi hơi (biểu thị mức độ nhẹ): #ã 
#zểi : ICKX ĐUSANNB Lúc đầu lọc sárÌ của ủọ Tả (sách Tả 
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87. 


§8. 


§9. 


90. 
91. 
92. 


93. 
94. 


95. 


96. 


97, 


98. 


?ruyội), Öð đó oău thương của Ông t2 bơi có chúf joø 7ÿ (Lưu Vũ 
Tích: Đường cố Hàn! (lâu thứ sử LZ quân 42 #). 

[8#] vi hồ [wéihũ] (z) Dùng cuối câu, biểu thị nghi vấn hoặc 
phần vấn. 

[f8] vi dã [wéiyš](zø) Dùng cuối câu, biểu thị ngữ khí cầu 
khiến, ` š 

[E##}] ô hồ [wũhũ] Làm sao, (có) phải đâu (biểu thị phản vấn): 
#81-4L : W4? Nguòi quân tử bỏ điều thân, thà làm sao 
“hành danh ược? (thà sao được gọi là quân H2) (Luận 00g: Lý nhân); 
EEWƒf4f ? Đá (z4) phải đâu oà chứng £a øà đỹ/ r2? (Liễu Tôn 
Nguyên: Đj¿ 2Ø: 2ø). 

{[Z#šf] ô hử [wũxũ] Ở đâu, nơi nào (dùng trong câu hỏi): ZJÿf& 
S4. ? 14 định dùng nó ở nơi nào? (Mặt tủ: PJ¿ nhạc). 
[ZšH---#š] ô dụng... tai [wũyòng...zãi] Cần gì... đâu?, 

[#8] ô-vị Iwũwèi] Vì sao (để hồi nguyên nhân): #8$ƒS$# 2£ 
#ItlZ#? Mià nguòi oì sao lại đấu làm qiÿ ở øú¿ øày? (Vương 
Thủ Nhân; Ế /Z oăn). 

[ #7} vô sở [wúsuð] Không có gì. 

{[Z#Pf] hề sở [xisuð] Còn...øì, có gì để... (biểu thị phần vấn): 4£ 
#23 ? Đài đi dd là, còn tong gì? (có g) để 0mog2) (Hàn Dũ: 
Tống Lý Nguyện gi Bàu Gố f/). 

[#7] hành đương [xíngdäng] (22) Sẽ, cũng sẽ: 3€ðÐði⁄IUDR › 
4kÄq{T MiiU G4y bòe mùa thu rựng 14 láo khô dầu như bó chặt, ;hì cúc 
tầm cũng sẽ hái được rỗi (Tạ Thiếu: 4£ øÖ@/ /rướng 0008). 

[ffB.] hành thả [xínggiẽ] (2/⁄) Sẽ, cũng sẽ: XiB]ZX: “f7. 
BÉ ° TH? Lại oì sáo nối “Sẽ zŠ” Zlế? (Liễu Tôn Nguyên: Dữ Hiàu 
Dữ luận tử quan 1Ù). . 

[#72] yên nãi [yännäi] () Do vậy mới, vì thế mới, nên mới: 
NRHBE70 THHH : 3L2 2K Bà-đùng Dương lền xuống trầu gọi: 
Hầu ơi lØy dè! (Sở từ; Giiêu bôi). 

[2ã] yên thủy [yanshï] () Mới, từ đồ mối, tồi mới: 2N 7E 
#2 › KIÊAESHHRWZ Eš Công Thâu Ban từ Lỗ Ä? 0È ĐÌú2 nia0l 
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TRẠNG NGỮ 


TRỢ ĐỘNG TỪ 


TRỢ TỪ 


Thành phần của câu dùng để tu sức, hạn chế cho 
động từ, hình dung từ, từ, hoặc cho cả câu, biểu thị 
thời gian, nơi chốn, phương thức, phạm vi tiến 
hành động tác hoặc mức độ của tính chất, trạng 
thái (như: #'§Š{R#ƒ $⁄ Zj¿ rôi rốy rố, {R là 
trạng ngữ; 27 F jd£ Hiới 0a) người trong thiên 
lạ đang chìm đâm (À [Mạnh /), 4 là trạng 
ngữ...). Trạng ngữ phần lớn đo phó từ, tính tờ, cụm 
giới từ và một số đanh từ chỉ thời gian, nơi chốn 
đảm nhiệm. 


Loại động từ đặc biệt dùng kèm trước động từ 
chính, còn gọi là những đôwg 2 øZ⁄g 0g) BE 
Ùñ] (biểu thị khả năng và nguyện vọng, như: BỊ 
*j4 [kề], 5 yấ¿ [vào], 227 [huì], #Ê zZ⁄ 
[néng]... Trợ động từ không dùng độc lập và 
không thể có tân ngữ. Trong nhiều trường hợp, 
chức năng ngữ pháp của trợ động từ tương tự như 
phó từ, nhưng khác với phó từ ở chỗ nó không 
dùng bổ nghĩa cho hình dung từ, như có thể viết 
RE Dáng /o, BEƒT Làm đ⁄ợc, nhưng không thể 
viết llÒ% Đáng đ;@ (2), E18 đá ri xanj ()...). 
Loại từ biểu thị tình thái, vốn không có ý nghĩa cụ 
thể và chỉ đùng giúp cho từ hoặc câu để cho biết rõ 
thêm về tỉnh thần, thái độ, phong cách, ngữ điệu 
bao hàm trong câu văn hoặc lời nói. Các nhà ngữ 
pháp hiện nay chia trợ từ làm 3 loại; Trợ từ kết cấu 
(như: Z⁄ 2# [zh], 8J 2⁄2 [de], Bĩ sở [suõi...); trợ 
từ động thái (như; 'Ƒ Z5 [le]...); và trợ từ ngữ khí 
(còn gọi là øøZ 4j/ 2, như HỆ ø [ne] Ê# 22 
{hữ]...). 
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NHÓM TỪ 
PHẬT NGỮ TỪ 


PHÓ TỪ 


SONG ÂM 


£ ^ 


SỐ TƯ 


TÂN NGỮ 


THÁN TỪ 


THỤC TỪ 
TÍNH TỪ 





Xzz CỤM TỪ. 

Một loại trợ từ đặc biệt chuyên đùng ở đầu câu chỉ 
có trong Văn ngôn (thường vô nghĩa và không cần 
dịch như # 242 [fú], J£ đø, [w6i]...). 


Dùng để bổ sung ý nghĩa cho động từ và hình 
đung từ, chiêm số lượng lớn nhất trong nhóm hư từ 
(như: #A§† 7 ÿ, EÑ. RZ ziiu, {Rtf Rế 
zố...). 

Gồm có hai âm tiết (như: 3# (2z ø⁄w, †ĐẾE 
Pháng pñố,...). 

Từ đùng để chỉ số lượng (số đếm, phân số) hoặc số 
thứ tự (như: —, -Ƒ, EÃ Al, mười, trăm; 27 
ai bhôu ba; SŠ7X 1ú sáu...). 


Thành phần trong câu chịu sự chỉ phối của động 
từ, chỉ đối tượng của hành động đo động từ ngoại 
động nêu ra. Trong Hắn ngữ hiện đại, tân ngữ luôn 
đi sau động từ và trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? (như: 
SSIE#E(HX/|ăi 70/ đang xem tiấu tuyØ tiếng 
Họa; trong đó tr -/|*Š# là tân ngữ của động từ 
Z#); trong Văn ngôn, ở vài trường hợp đặc biệt 
(như trong câu hồi và câu phủ định), tân ngữ có thể 
được đảo ra phía trước (như: #©/EJjðlR]Z ? Ti 
#inb Äj”l đi 22/2, thay vì #Z1Tñ; SZ7gtU, Glua 
cô oiỆc đó ðao giò, thay vì 3BRZ-th...). 

Dùng để kêu gọi hay để bộc lộ một tình cảm đột 
ngột phất ra từ trong lòng, thường được sử dụng 
độc lập với các thành phần khác trong câu (như: 
Bề › fẨZEMZN7? Ây: 2nÀ ấi 22u?, tR ! SÄ-7TRỊ 
JSH L Ôi Tôi oó¿ ông là bai là đằng lệnh cập! 
[Phan Bội Châu: V27 N2 0oøg quốc sở]). 


Xz HƯ TÙ. 
X⁄z HÌNH DUNG TỪ. 
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99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 


105. 
106. 
107. 
108. 
109. 


110. 
111. 
112. 
113. 


114. 


115. 
116. 
117. 


sưng chơi uước Sở, (rôi) thổi chế ra loại 0õ ÈÖú đớn) trêu trước (Mặc 
;zử: Lỗ uốn). 

[Xã] yên vi [yãnwé¡] Trợ từ liên dụng, dùng cuối câu hỏi. 
[—£#] nhất nhiệm [yirèn] (2z) Hoàn toàn mặc cho.. 

[E2] dĩ phù [yifú] Trợ từ cuối câu, biểu thị ngữ khí cầm thần, 
[#}] đã hồ [yino] Rồi chăng? (dàng cuối câu, biểu thị nghĩ vấn). 
[D#} đĩ thị [yishì] Vì thế, đo đấy (cụm từ đùng như liên từ). 
[Đ1§] dĩ vi [yiwéi] Lấy làm, dùng làm (đùng trong trường hợp 
tân neữ của động từ J2 được đưa ra trước, như 7ï-†'‡#J)ƒS8R Dòng 
#lÿ tăm mươi con trâu làm tồi câu [Trang tử: Ngoại oật] [ly 0ì: 
JÀi:-†18fZ/BD. 

[8ã } ích phục [yif] (2Z/) Càng thêm. 

[8m] ích gia [yljiã] (22) Càng thêm. 

[#ã} ức giả [yìzhế] (22/2) Hã, lẽ nào (biểu thị phân vấn). 
[---3Š---] nhân... toại... [yĩn...suì...] Vì..., nên... (bền...). 
[HZẨẩä] dụng vi [yòngwếi] Lấy... làm, đùng... làm (dùng trong 
trường hợp tân ngữ của động từ Hj được tỉnh lược, như ƑRƒ$ 
Đồng (06) làm 1ủúc ăn, thay vì FlZf3®8). 

[8ã] do phục [yóufù] /24/) Vẫn, cũng vẫn. 

[#87} ảo nãi [yóunăi] (22⁄) Cũng vẫn. 

[584] do nhiên [yóurán] (62) Vẫn. 

[8Œ] do tự [yóua] (22/) Vẫn: ZKEEREXSHỦ › XE EENB 
—ŸÄ§ Ging ta dùng bj bấm đì đến oùng đấƒ xa xôi Quê thùa, oẫu 1mỗt 
“người Ở một nơi, từu túc thông liên lạc được (Liễu Tôn Nguyên: Đăng 
Liễu Glâu thàuh lâu Èý Gương, Đ¿nh, Phong, Liên rê châu), 

(FZK] do lai [yóulái] (22) Trước nay, từ trước đến giờ (được 
dùng từ thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều). 

[X#ffý] hựu hà huống [yòuhékuàng] () Huống gì. 

[Xð3T-} hựu huống vư [yòukuàngyú} (2) Huống gì. 

[#'] vu thị hồ [yúshìhũ] Vì thế mới, vì thế mà. Az J2, 
tr, 316. 
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118. 
119. 
120. 
121. 


122. 


122. 


124. 


125. 
126. 


127. 


128. 
129. 


120. 





[#75] vu thị nãi [yúshìnăi] Vì thế mới. W⁄ }$##79, tr. 316. 
[###‡#4)}] vu thị toại [yúshìsuì] Vì thế bèn. AZz}4J#*%4, tr. 316. 
[##E] vu thị yên [yúshìyãn] Vì thế mà. Nz}J#Z, tr. 316. 
[3#] vu thị nhân [yúshìyïn] Vì thế mới: §#481Z#Hl : X§ 
RAX-Z44: TÃIXNMRIMLIRRZ lời Thúy hoàng thường nói: 
Hướng đồng aø\ có khứ thiêu tử, 0ì thế muối tuần đụ oề huồng đông để 
trấn áp thí ðó (Sử Èý: Œao tổ bảu Èÿ). 

[##] viên cập [yuánjí] ® (z) Đến, đến lúc: #7 kijtãÄ--- Đ 
quan thái sử Tư Mã Đàm đòi Hán... (Wờn tâm điêu long: SẺ frw)); 
@ () Và, cho đến: #£j£„Z 32 › IfHZfi“E : ®BEP2E › M§ 
#&RÑB§m › 43EBäX HH”, Những thúc ău thư thỊJ trúng sinh ra tÈ 
chuồng heo (lgz) ổ gà, củo đền tulững đồ dùng trong thà tt bộ) quạt, 
đền cây, tốt d3 đầu là thững oật vuôi trông (Nhan th) gia huấn: Trị 
gia). 

[##] viên chí [yuánzhì] (z;) Đến, đến khi: #3 B&--- Đấu đi 
án... (Văn 12m điêw long: 1ì ?ðời 7). 

[#i] viên tự [yuán2] (2) Từ, từ khi: $47S2038 : rHEHB 
#%4 › LUIR7ù&: Từ 2l¿ Túy Hạ xâm Đhạm biêu câu] tối 112), trưng 
?iguyên ¿ó nhiều trộim cướp, Ung Sơn Đông li càng ghê gớm lơn (Lưu 
Sưởng: Ho¿ø đ¿o luận). 

[#33#] việt nhược [yuèruò] Trợ từ đầu câu. A2z #t, tr. 554. 
[Z##] vân giả [yúnzhš] Trợ từ giữa câu, biểu thị đình đốn. A2 
+8 [yšzhš), tr. 50. 

[BI] tác thị [zéshì] Như thế chính là, thế thì đó là...: 210, : §ấ 
âIRJfiR : RISIREimlIEBIStb, M2) sước Dằng có đùo của 


ương thực oà dủa cải, cJứa Äầy tất thế chính là rốn ủại nhân dân để 


nuôi báo mình oậy (MẹnÄ tủ; Đằng Văn công). 

[⁄£—] sa nhất [zhàyT] (2) Vừa mới: “E—š. Và¿ mới rrông tÌấ). 
[Z##}] giả hồ [zhẽhn] /rợ) Dùng cuối câu, biểu thị nghỉ vấn, 
phản vấn, cảm thần. 

[Z#Ef] giả đa [zhšyê] /rợ) Thế? (biểu thị nghỉ vấn): {#8 
HỆ? Họ là những tigười nào 1h? (Trang tử: Đại rông si). 
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LIÊN TỪ 


MỆNH ĐỀ 
NGỮ DANH TỪ 
NGỮ ĐỘNG TỪ 


NGỮ KHÍ 


NGỮ TÍNH TỪ 





2g pháp cương yếu). Nói cách khác, /Jực ử có ý 
nghĩa từ vựng tương đối cụ thể, có thể làm thành 
phần cho câu, gồm có danh từ, động từ, hình dung 
từ, số từ, đại từ (riêng đại từ, các tác giá ngữ pháp 
cổ đại thường xếp chúng vào nhóm hư từ); z 
không có ý nghĩa từ vựng cụ thể, nói chung không 
thể làm thành phần cho câu, gồm có phó từ, giới 
tỳ, liên từ, trợ từ, từ thượng thanh và thán từ. 
Trong Văn ngôn (Cổ văn), hư từ chiếm một vị trí 
rất quan trọng và có nhiều năng lực biểu đạt về 
mặt ngữ pháp, mang ý nghĩa ngữ pháp rõ nét hơn ý 
nghĩa tử vựng. 


Dùng để nối kết các từ, ngữ (nhóm từ / đoän ngữ / 
từ tổ), thành phần của câu hoặc đoạn câu, đoạn văn 
với nhau (như: ffÊỳT EZï§ƒã8 › #RLHƒẩZBSH _ 
{T32 Œao Bát Qu4z], trong câu này, đ§ có tác dụng 
nối kết ‡[ -Zïš với LIIRZ B8 B.... 

Tương đương với một câu đơn trong câu phức, còn 
gọi là ø/2z øứ. Xøzz CÂU PHÚC. 





Cụm từ có danh từ làm từ trung tâm (như: S#‡l 
# Đôi tống hạn) p)úô. 

Cụm từ cố động từ làm từ trung tâm (như: #4 
#ãl Nöốy lật hoan 4glônl, VÉÊ§ G6 lâm...). 
Phạm trù ngữ pháp biểu thị sự phân biệt về trần 
thuật, cầu khiến, nghi vấn, câm thán... (như nói: 
Ngữ khí nghi vấn, ngữ khí cảm thần v.v.). 

Còn gọi là zø ¿2 Z⁄g z?, tức cụm từ có hình. 
dung từ làm từ trung tâm (như: 332 Đø oô 
ân). 
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ĐỘNG TỪ 


ĐƠN ÂM 
GIỚI TỪ 


HÌNH DUNG TỪ 


HỮ TU 


như một động từ, thường dùng trong các trường 
hợp để khẳng định, phủ định, so sánh; còn được 
gọi là 2 ñoàm roàn nội động /2 (như: #8 z/ [shì], 
3E Z4 [éil, § 1 Iyöu], #£ oô [vú], % đẳng 
[dềng], X8 722; [lềi]...). 

Dùng để diễn tả một hành vi, động tác, một xúc 
cảm tâm lý, một việc xảy ra, hoặc một trạng thái 
của người hay sự vật (như: 4E ÐZ22£y, TR| Đau 
lòng, BW Tan ra, BR Nở ra...). 

Gồm một âm tiết (như  Äg⁄ời, Ấ G4...). 

Dùng để nêu sự liên hệ ý nghĩa giữa các từ hay 
thành phần có nhiệm vụ bổ túc cho nhau (như: 
tù c8†Z--TƒE A2 Ø) làm oiậc ở 0ường Öọc, trong 
đó ‡E là giới từ chỉ nơi chốn; -#J2JZEF#ZK 72 
?rở về nhà ào giờ M2¿ [Viên Mai: Tế muội oăn], 
trong đó })J là giới từ chỉ thời gian...). 

Dùng để thêm vào một đặc điểm, một phẩm chất 
cho người hay sự vật (Sƒ#§ (2y sâu 22i, ì§Ÿ#ZZ7k 
Nzớc s2, | H¿] Ni cao rởng nhỏ [Tô Đông 
Pha: X⁄2 BZ¿ 0j..). - 

“Phầm những chữ có sự lý có thể giải được, gọi là 
thực tự (tức thực từ); không giải được mà chỉ đùng 
để bổ sung tình thái cho thực tự, gọi là hư tự (tức 
hư từ)” (Mã Kiến Trung: ÄfZ /ð¿ oău thông, GbinÀ 
22ul,- Quyển cải 22). Nhà ngữ học Vương Lực 
còn nêu cụ thể hơn: “Phàm những từ mà bản thân 
không biểu thị một loại khái niệm, nhưng làm 


:. công cụ để tạo nên ngôn ngữ, gọi là hư từ” (77⁄ 


Quấc liệu đại ngữ pÄ4p); “...Ý nghĩa của hư từ tất 
dật dờ linh hoạt, khi đứng một mình, chúng hầu 
như không có ý nghĩa gì đáng kể, nhưng trong câu 
chúng lại có ý nghĩa về mặt ngữ pháp” (172% ›gZ 
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131. 


132. 


133. 


134. {[ 


135. 


136. 


131. 


138. 


139. 


140. 


141. 


L0] giả đã [zhšyš] (zrợ) Dùng cuối câu trần thuật, biểu th 
khẳng định. Xz †b, [yế] zzjzz @, tr. 47. 
[#] giả hĩ [zhšyT] (z¿) Rồi (dùng cuối câu, biểu thị khẳng 
định). Xz #3 [yï] zz/Z2 ®, tr. 446. 
[:&##} giả dư [zhšyú] Chăng? (dùng cuối câu, biểu thị ng vấn). 
mH # [yú] øø/z2 ®, tr. 504. 

3#] chính đương [zhèngdãng] (22) Chỉ, chỉ là (biểu thị sự vàNý 
An »⁄4IEšâ\ZfÄH Ai đi ?uốt có được tiền của tôi mà thôi 
(Thế thuế tên ngữ: Kiện sắc). 
([IEf] chính nhĩ [zhèngšr] () Cho dù (biểu thị giả thiết kiêm 
nhượng bộ): IERRfBEfS › ZZG/FHIfŠ Go 2ð đông có được 
?iÙtiig cái đó, 1l) xót thay cứng Èbá ương 2: (Đào Uyên Minh: Tạ? 
0. 
[E2] chính lịnh [zhènglìng] () Cho dù (biểu thị giả thiết kiêm 
nhượng bộ): 1E95E 88A0 BAP, ; JRÌ8ER Gio đà 2 lực có 
?mạnÀ m hư nông oạc, cũng 0ẫn không đạt tới cảnh giới rối cao da 
?gười l2 rơ (Lục Du: T7 T¿ Duậj). 
[TEE ] chính tự [zhèngì] (22⁄) Chỉ, chỉ là (biểu thị sự hạn chỉ: 
RLRTS ' EHSLHIMZE ! PÖong d3ak thông có gì khác, củủ có 
?rúi sông là có đổi tay! ( Thế thuyếữ tên 1g: Ngôn 0g). 
[Z5ï] chỉ sở [zhisuð] Cái mà... của...: JÈZBf48Ù, Đó jà di 
có được của £a oậy (= cái mà f2 đẹt Zzợc) (Vương An Thạch: Dø 
Bao Töiền sơn #ý). 
[ZXãÌ chỉ ví [zhwéi] Dùng giữa động từ với tân ngữ nêu trước 
động từ, biểu thị mối quan hệ giữa chúng: 3##Z' #34 G ;jZ uà 
những 0iệc guan trọng trước mấy (Mạnh tủ: Tện tôu); WES§ZFS{7 
Gòi thực hànÀ điều nghĩa (Tuân Hit: Bất cẩu). 
[Z##] chỉ vu [zhiyú] Đối với (Ý. có tác dụng thư hoãn ngữ khí): 
4+ RA Trời ðối oới người rấ? hậu (LiấY th: TÌuyØ phô). Co. 
“8. 2> z 
[rfŒ] trực sử [zhíshĩ] (”) Cho đù (biểu thị giả thiết kiêm nhượng 
bộ): IfÍE2MÍSTE : SÉ4((RIRšXRHHTf? Gño đồ năm say cồn 
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142. 


143. 


144. 
145. 
146. 
147. 


148. 


149. 


150. 


sống Ở lại được, thà ai biƒ sang năm saw rất cuộc ở øơi 2o (Nguyên 
Hiếu Vấn: T/¿ ấu 0001 (2). 

[iẼ&] trực thị [zhíshì] (⁄) Cho dù (biểu thị giả thiết kiêm 
nhượng bộ): #SfE—-E'†fffHl : Iš/E}4@fTtbšk Bỏ sước trong 
?MÂy 10 Ù tỗi dặm có đấy tuuôn gần ÊÙÚ¿ quanh, cho đồ ngữ ông đấu 
sưối hoa đào đi c#fng lạc đường (Lục Quy Mông: Hòa Tập Mỹ Hổ 
Kiâu tự tây tiểu klô nhàn pin). : 

[Hf#] chỉ sử [zhishì] /) Dù cho (biểu thị nhượng bộ kiêm giả 
thiết: HÍ{#ÊE › 7KREEBPTHIE Dà cào có tê từ trên trồi xuống, 
cứng không thể trúng thuong ai (Liệt th: Thiên 14g). 

[#@#] chung đương [zhöngdãng) (2//) Chung quy, rốt cuộc 
(biểu thị kết quả). 

[#42] chung củu [zhöngjiũ] (222) Trước sau vẫn, mãi mãi. 
[4⁄44] chung nhiên [zhöngrán] (2z) Cuối cùng. 

[i@Zã] chung tu [zhöngxũ] (22) Rốt.cuộc, cuối cùng (biểu thị kết 
quả). 

[Z##i} tư cố [zagù] () Vì thế, cho nên (chỉ kết quả từ nguyên 
nhân nêu ra ở trước): 7⁄48 T3: SƯ RE 14 sợ đức banh 
Â®lông rốt, 0à thế không tồi chujÊn (Quấc ngữ: SỞ 1;glf). 

[#:72} tư nãi [znăi] () Thì, thế thì sẽ (chỉ kết quả từ điều kiện 
nêu ra ở trước): PEHHXễSZ › #⁄J5{4M. Dùng phá) Ấy gỡ nó ra được, 
rủi sỡ khiốn thiêu hạ thái lòuh (Thượng thu: Lập chính). 

[#ẤfŒ] túng nhược [zòngruồ] (j Cho đù (biểu thị giả thiết 
nhượng bộ). 
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CỤM HƯ TỪ 


DANH TỪ 


ĐẠI TƯ 


ĐỊNH NGỮ 


ĐỒNG ĐỘNG TỪ 


những cụm từ), Cụm từ còn gọi là Zø22z 2# /Ð§8 
hay z2 72 ER]4H. 

Hữ từ có từ hai từ tố trở lên, có thể là một hư từ 
phức hợp (như #l‡£ Zô #} [húgƒ]...), một cụm từ 
quen dùng (như #8#I đê 2 |húrú]), một trợ từ 
liên dụng (như †,É§ ¿⁄ z [yšyú]), hay một cách 
thức cố định (như ‡fI---£Ä ølz... aliêu [rú...rắn])... 


Dùng để chỉ người, sự vật bay thời gian, nơi chốn 
(như: À_ ÄgÐi, G2, BE Tờ điểu, 42 Hôm 
nay, tÈÄ Phứa dưới...). 


Đùng để thay thế cho tên gọi trực tiếp của các sự 
vật, vì lý đo không tiện lặp lại hoặc không thể nói 
ra, Có 3 loại đại từ chính: Đại từ nhân xưng (như: 
# 790, šút, ÍlN AnÈ, f, {th Ông ố,...), đại từ chỉ thị 
(như)8, JW, M2y, ⁄¿ øày, 2gb! öày, BH, {ft Kia, cái 
lủa, người Èiz...), và đại từ nghỉ vấn (như: §É ? 
A/2, TRị ?,{†RR? G32, cái gì, nào?...). 


Thành phần phụ của.câu dùng bổ sung ý nghĩa cho 
danh từ (hoặc cho động từ, hình dung từ, số từ 
dùng như danh từ) về mặt tính chất, hình trạng, 
mầu sắc, số lượng, phương vị, sở thuộc v.v. Từ 
được định ngữ bổ nghĩa gọi là từ trung tâm hoặc 
trung tâm ngữ. Định ngữ nói chung đứng trước từ 
trung tâm và giữa chúng có thể có thêm trợ từ kết 
cấu zZ 2j¿ [zhï] hoặc #J Zj [de] (như: 3# E1 
Mià có nÃiều tneựa tốt [Hoài Nzm //j, trong đó 
bổ nghĩa cho lŠ; ElZf#Z HIISEECIR 7o ¿ưng 
?ắt chúng tôi thông cho Ằàn [Phan Bội Châu: Tiên 
jê Đế ððl, trong câu này H là từ trung tâm, còn 
##f là định ngữ có trợ từ kết cấu z7). 


Loại động từ không biểu thị một động tác cụ thể, 
nhưng trong câu nó có vị trí và vai trò ngữ pháp 
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CÂU PHÚC 


CHỦ NGỮ 


CỤM TỪ 


Hán ngữ Èlông?; 2/EIMRZ.? Tiôn simÀ định ổi 
2u? [Mạnh nử)). 


Câu do nhiều câu đơn (hay nhiều kết cấu chủ vị) 
hợp thành (như: RWŒƑ : ÑbfET G4 z2, 
tua vững trgờng: [E2 TRE : tẠit#lfiZc 
Nếu trơng thiên hạ không có tgười làm ruộng tÌ) 10i 
người jều sỡ cjế đái [Trịnh Tiếp: Pủm huyện ¡ự 
rung Èý Z2 Ađặr]). Các cạm chủ vị (tức cầu đơn) 
tạo nên câu phức gọi là Øøjâø 2 hay z@n¿ đồ. Giữa 
các phân cú (mệnh đề) có một khoảng ngừng ngất 
nhất định về mặt ngữ âm. 


Chủ ngữ và vị ngữ là hai thành phần chính của 
câu. Chú ngữ dùng để nêu lên sự vật mà người ta 
muốn nói đến, chỉ người hay vật làm chủ một 
động tác, hành vi hay một tình huống, trạng thái. 
Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Vị ngữ trả lời 
câu hỏi: Là gì? Bị (được) làm gì? Như thế nào? Là 
ai? Là cái gì? Trong Hán ngữ, chủ ngữ phần nhiều 
đo đanh từ, đại từ đảm nhiệm. Trừ phó từ ra, các 
thực từ và các loại cụm từ đều có thể làm chủ ngữ. 
Thành phần chủ yếu của bộ phận vị ngữ thường do 
động từ hoặc hình dung từ đảm nhiệm (như: ZK§ð 
HHZXT Mặt trời mọc rồi [Kfð là chủ ngữ, PHHZKT 
là vị ngũ], †ÉfW⁄Ä#Ê⁄ZBl › f4 XWZ?ñ Nước 
Đại Việt ứa, thật là trội tước có oăn điếu [Nguyễn 
Trãi: Biø¿ Ngô đại cáo] [ki BR là chủ ngữ, 
Z4 Xit⁄Z ?§ là vị ngữ]). 

Đơn vị tạo (hành câu biểu đạt một ý ngiĩa nhất 
định, được tạo nên từ hai từ trở lên theo một quy 
tắc nhất định nhưng lại chưa thành một câu trọn 
vẹn (như trong câu #ÿã58U \{R? có hai cụm từ 
là #j#§ñÊUA và 182; fZ4Àlủ Ga 2n của 
7w, B4 Tôi uới anh, ŠR#6 GÌớ/ lún cũng là 

















PHỤ LỤC ƒf# # 

1. Một số thuật ngữ ngữ pháp dùng trong từ điển 
ZFRRi E\th HT Bñ lẽ ⁄k l5 

1I. Đối chiếu vài hư từ trong tiếng phổ thông và tiếng 


Quảng Đông — Xã B5 7E lộ nà Là nà đi HÀ 


MỤC LỤC THEO BỘ 
ñl H ä5 lí H #š 


BẢNG TRA TỪ THEO ÂM HÁN - VIỆT 
ïš ã bì ä là # 5 


BẢNG TRA TỪ THEO ÂM BẮC - KINH 
tã ñh Đf H là 
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Phụ lục T 


MỆT SỐ THUẬT NRỮ NGỮ PHÁP 


BẠCH THOẠI 
BỔNGỮ 


CÂU ĐƠN 


CÂU NGHI VẤN 


DÙNG TRũNG TỪ ĐIỂN 
se: RHfR(—>) 
dt 'h H3 2ï BÑ 8ñ š⁄ ii ä8 


Xz„ VĂN NGÔN. _ 

Thành phần phụ dùng để thêm chỉ tiết cụ thể cho 
hoạt động, tình trạng nêu ra ở động từ, hình dung 
từ, không kể động từ hãy hình dung từ này làm 


- nhiệm vụ gì trong câu. Bổ ngữ thường đo hình 


dung từ, phó từ, động từ hoặc các cụm từ khác đảm 
nhận. Bổ ngữ lưôn đứng sau động từ, hình dung từ 


- (như: {EIEE1S4R Eƒ A12 ấy dị¿ rấƒ tú, trong đồ 


(48) TRlf là bổ ngữ của #JfÐ; 3% Ông 4 
Mâm [Gối quất sách: Tê sá¿ÈJ). 
Do.từ hoặc cụm từ tạo thành theo những quy tắc 
ngữ pháp nhất định, là đơn vị ngôn ngữ biểu đạt 
một ý nghĩa hoàn chỉnh, trước và sau có những chỗ 
ngừng ngắt và có ngữ điệu nhất định (như: #šZ§ZE 
TìàỀ#lfi Tôi 2 đạc xong bộ tiểu tuUẾ sày, 
RBHiW#8&LIZ._E Trờng mục ở trêu uúi Đông Š00 


_ Tô Đông Pha: Xứ B⁄ 2). 


Câu. chỉ có một kết cấu chủ vị (như; ØÑN12ÿB#Ẩ8 
xi. Tôi nghiên dấu oăn lọc Việt Nam, #173 
1a biế địùu đó rồi [Lễ ký: Trưng 2ung]). 


- Câu dùng để hỏi. Khi viết dùng dấu hỏi ở cuối câu 




















(như: 3§JE}SãSNjKRHRE ? Đây ¿ó Đj4i j rò điển 
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JRi cán tmì..................... 148 
: J7 Nguyên [yuán].................. 148 [42] cập phù [jifú]. 


[2š] nguyên bản [yuánbến] 148 











[ZE] nguyên lai [yuámái]...148 

[RZc] nguyên tiên [yuánxiãn] 
LfREi ] nguyên tự [yuánz]].....149 
!9 PẾƒ" Quyết tjué)................... 149 

# 
BỘ KHƯU “E§ 

: ⁄ Ma [má, me, mó] "mộ 149 
# =E Khứ[qi...................... 150 


: E2 (#@#) Sâm [cẽn]... 
[##‡] sâm sỉ [cẽncï] 
BỘ HỰU Xi 


XỶ Hạụu [yòu)..................... 150 
[Xã ] hựu phục [yòufù]........ 151 
[Xi] hựu hà huống 
[yòuhékuàng].................... BDI1S 
[X.---#}] hựu...hồ [yòu...hũ]..151 
[ XšW] bựu huống [yòukuàng] 









[yàukràng,. .hữ] ĐIỆN 26)i8100/61xs 151 
[XðT-] hựu huống vụ 

[yòukuằầngyú].................... BDI16 
{X77} hựu nãi [yòunăi]......... 151 
{X.B] hưu thả [yòuglẽ]........ 152 
[X---B---] bựu...thả... 





lyòu...giễ...1....... 
[X--#8}] hựu..tai lyòn..zãĩ]. 152 











[4#] cập nhược {juò]....BD37 
[X#] cập thời [jíshíl 
[1] cập đ [yn........ 
[Ä®#t] cập tảo [iízão] Xiu 
[Ứ##} cập chí [ïizhì].............. 
Phần [făn]........................- 
[JZEI]' phản đảo [fănđào]..... 155 
[ZTfi] phản nhỉ [făn'ér1......... 155 
LfZ} phần chỉ [fănzhi]....... 155 
[ZZï] phản phục [fănfù]...... 155 
[FEfE] phần chính [fănzheng] 


HX Thủ [qu] 








“Ý Thọ, thụ [shòn]............. 156 
E# Giá [jg,...................... 156 
? 
ˆ ˆ y2 
BỘ KHẨU LIÉ#B 
H]] Thao [ao).................... 156 
HH cnitz,...................... 156 


[Z8] chỉ bất quá [zhïbúguò] 
_ H/#] chỉ đắc [zhidé]........ 
TWRJ chỉ cố [zhïgù] 





ự H#} chỉ quần [zhïguăn]..... 157 
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Š] Bã 


Dịch nghĩa 
Lúc nào cũng có 
người gọi điện thoại 
đến. 
Vị này là viên cảnh 
sát đến hiện trường 
đầu tiên ngay sau khi 
Xẩy ra vụ án. 


Anh thích ăn gì? 


Hôm nay có tin tức gì 
không? 


Để tuần khác đi. 


Lần này có việc bất 
trắc thì làm thế nào? 


Lúc nấy có người gọi 


Phụ lục II : 
Đũi CHIEU AI Hữ Từ TR0NG TIENG PHữ THÔNG 
VÃ TIENG HƯƠNG DÀNG 
Ml#t (—) 
— #6 3ƒ Ì ñ Ø4 XE nh Dữ ñH) 
Tiếng PUHC Thí dụ 
PT: EẾR} suíhí(2j) ss 8H} \‡JƒHRlf3E/⁄ +s 
HC: 22:2" 22:8 N†THÌfE. 
fẽnfenzhông 
PT: š# shồuxiăn /2//) s iÈ⁄{Ùj&3@4KEñJj + 
HC: #š—RjlRl 31209? ⁄/UEJÙ 
đìyïshíjiãn 145⁄7455—mliRl#l 
3X#2msu. 
PT: {4 shénme(Z) ®Đ#£##⁄#đ4?⁄ ° 
HC: ®+, mẽ; @§ƒ  J#£‡Êi#ffØ£,? 
miẽyš O4X#f2ðN?⁄ + 
^2H58fšïli ? 
PT: BIJðÿ biếde (2) 5 #J|WUZENHB/ZET* + 
HC: #š+* đìsè 3L##Z£Bl 
PT:3XiBzhèhuí(2/) + XXHZRÍfSKNMfSE + 
HC: 4# jincì 42jMÉ ? /2W BE 
%JRÑSI,ä.ZH ? 
PT: HÍZƒ gãngcái(2//) + BỊ N#â@ftBlfZ + 
HC: #3 xiãntóu ⁄?38 À call lá 


PT: š zài (24) 

HC: ® #E xiãn; @ 
zhì 

PT: 2 cái /0//) 

HC: #° xiãn 











®S£2JLEtz 32c 
& 

©#tF(//S)† 

+ S£†7uã I2 
Juã 
































« 


° 


điện thoại cho anh. 
Đợi chút sẽ ăn nữa. 
Ngồi xuống rồi sẽ hay. 
Bây giờ mới 9 giờ. 
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+ IWSDUENERHIER 


† ⁄ijRẰfffE†F 
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7135 EM) † 
⁄42tlimiiff › 
ft. EIE%Y ? 
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Sao vừa đúng lúc 
thế? 

Nói thế nào thì đúng 
thế ấy. 

Cứ việc làm. 


Thật là nguy hiểm. 
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của tôi hơn cả. 
Bóng bàn, bóng 
chuyển và (cho đến) 
bóng đá nữ. 

Bị bổ xó. 

Rố ràng là nó đánh 


lừa anh, sao anh vẫn 
mắc mưu nó? 


Nguồn tài liệu: CHU VĨNH KHẢI: Nương cảng thoại Phổ thông thoại 
Đối chiếu Tờ điển S\BBB MriSiSEIHRIdk, Hân ngữ Đại từ điển 
Xuất bản xã, Thượng Hải, 1997. 
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